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QUYÊN 4 

Trên đây là đoạn thứ nhất, Phật chỉ dạy bắt đầu 
hướng nhập ba quy y. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật dạy sau cùng thú 
nhập trung đạo của ba quy y, trong đó, đâu tiên là 
dùng pháp thuyêt đê dạy. 

“Như nhân sữa v.v...” trở xuống là dụ thuyết để 
dạy. Trong pháp có bốn: 

1. Phật hứa sẽ dạy thú nhập. 

2. “Nếu ta trụ v.v...” trở xuông chính là dạy thú 
nhập. 

3. “Nøã và vô ngã tánh không hai...” trở xuống 
là kết khuyên thọ trì. 

4. “Trước là ta đôi với v.v...” trở xuông là dẫn 
thuyết đề chứng thành. 

Đầu tiên là nói: “Nay ta lại vì ông nói nhập Như 
lai tạng” là Phật hứa sẽ dạy nhập. 


4 BỘ KINH SỚ 20 


Đối với ở trước nói răng “Lại”, nói ở sau là 
dùng “Sẽ”. Ủy thuyết gọi là tốt lành. Nói rõ “Thật” 
để cho chứng, gọi là Nhập tạng. 

Trong dạy bảo thứ hai, văn chia làm bốn: 

1. Đối với kiến nghiêng lệch, đoạn thường của 
phàm phu, là nói pháp tướng có hai. 

2. “Phàm phu ở trong đó không có nghi v.v.. 
trở xuống là đôi với khiên trách hai chấp “CÓ” v và 
“Không” của phàm phu, để nói lý là vô có hai. 

3. “Nếu nói khô v.v...” trở xuống là đối với 
chấp tướng nghiêng lệch của Nhị thừa, nói về 
tướng, thật có hai. 

4. “Nêu nói vô minh duyên hành v.v...” trở 
xuống, đôi với khiến trách hai châp khác nhau của 
Nhị thừa là nói “Thật” không hai. 

Hai câu thứ nhất và thứ ba, đâu có khác nhau? 
Thứ nhất là nói hai pháp tướng sinh tử và Niết-bàn. 
Thứ ba là nói hai thứ thật tánh, pháp tướng của 
nhân duyên. Câu thứ hai, thứ tư không hai, đâu có 
khác. 

Trong đoạn bốn, nói về thật tánh của nhân 
duyên kia trước sau không hai, như vị của bò sữa, 
lạc v.v... không hai, đều chứng tỏ thật tánh các 
pháp không hai. 

Trong đoạn đầu, trước nói chấp tướng nghiêng 
về đoạn, thường của phàm phu. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là đối với phá 
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chấp tướng hữu tỉnh, nói pháp tướng có hai, là nói 
trong chấp tướng của phảm phu, văn có năm Cặp: 
Cặp đầu nói về lỗi, cặp giữa có ba, chính là TỚI VỆ 
hai tướng đoạn, thường. Một cặp sau nói về lý do 
chúng sinh khởi kiến. 

Trong cặp đâu, nếu “Ngã” trụ thì nêu chấp 
thường. Người chấp thường nói có thần ngã trụ 
trong năm âm, gọi là “Ngã trụ”, tức là pháp thường 
không lìa khổ. Y theo pháp thường này để chỉ rõ 
lỗi. Vì ngoại đạo mà nói thân ngã là thường, nên từ 
ý của họ, nói là pháp thường. 

Năm âm là khô. “Ngã” trụ trong âm, gọi là 
không lia khổ. Nếu vô ngã, là nêu chập đoạn của 
ngoại đạo. Người chấp đoạn nói là không có “Ngã” 
sinh diệt giả gọi, cho đến chân ngã Niết-bàn cũng 
không có chung, gọi vô ngã, tu hành vô ích. Y theo 
đây để nói rõ lỗi. Vì vô ngã, nên không được nuôi 
nâng thấm nhuân, thành ra không có lợi ích. 

Cặp đầu trong ba cặp giữa, y theo ngã, vô ngã 
kiến, để phân biệt đoạn thường. Cặp thứ hai, y theo 
chấp tướng thường, vô thường. Cặp thứ ba là y theo 
hai chấp tướng khô VUI. 

Y theo cặp đầu nếu nói các pháp đều vô ngã, là 
nhắc lại vô ngã ở trước. Vì sinh tử, Niết-bàn đều 
vô ngã, nên nói răng “Đêu không” tức là chấp 
đoạn, kết luận đoạn khác với thường. 

Nếu nói “Ngã” trụ, là nhặc lại “Ngã kiến” ở 
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trước, tức là chấp thường, kết luận thường khác với 
đoạn. 

Trong cặp thứ hai, nêu nói tật cả hành pháp vô 
thường, là nêu chấp vô thường. Đây là nói pháp 
sinh tử, Niết-bàn, cả hai đều đoạn diệt, nên nói vô 
thường. Chắng phải trước sau chuyển biến vô 
thường, tức là chấp đoạn, kết luận đoạn khác với 
thường. Cách hành thường: Là nêu chấp thường, là 
nói năm ấm các hành đêu thường. Lại là chấp 
thường, kết luận thường khắc đoạn. 

Trong cặp thứ ba, nêu nói khổ, là nêu chấp khô. 
Đây là nói niềm vui giả tạo của thế gian hoàn toàn 
không thật có, cho đến các vui chân thật Niễt-bàn 
cũng không thật có, gọi chung là chấp khô, tức là 
chấp đoạn, kết luận đoạn khác với thường. 

Nếu nói vui, nghĩa là nêu chấp lạc kia, nói là 
trong sinh tử chắc chắn có vui chân thật gọi là châp 
lạc. Lạc là chấp thường, kết luận thường khác với 
đoạn. 

Sau đây, sẽ nói về lý do hai chấp khởi: 

Do thường khởi đoạn, do đoạn khởi thường, 
trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp tu thường rơi vào chấp đoạn, nghĩa 
là vì cầu thường không được, nên sinh ra chấp 
đoạn. 

Tu tất cả đoạn, chấp thường ở trước, là vì cầu 
đoạn không được, nên sinh ra chấp thường. 
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Trong dụ, vì trước dời sau đôi, nghĩa là hai chấp 
đoạn, thường làm trước sau lẫn nhau. Văn hợp rât 
dễ hiểu. 

Trên đây, đoạn thứ nhất nói về chấp tướng 
nghiêng lệch của phàm phu. 

Dưới đây là đoạn hai, đối phá chấp tướng 
nghiêng lệch, nói về pháp tướng có hai: Trước giải 
thích, sau là kết. 

Trong giải thích có ba cặp: 

1. Cặp khổ, vui, để nói về hai pháp. 

2. Cặp “Ngã, vô ngã”. 

3. Cặp thường, vô thường. Trong đó vô thường, 
khô và vô ngã là pháp sinh tử. Thường, lạc và ngã 
là pháp Niết-bàn. 

“Khổ” trong pháp sinh tử, gọi là bất thiện, là 
nhân sinh tử. Phiên não vô ngã là duyên sinh tử, tài 
vật vô thường là quả sinh tử. Về lý, sự thật đều nói 
về chung suôt, ân, hiển. “Lạc” trong pháp Niết- 
bàn, gọi là Thiện, là Thánh đạo kia. 

“Nøã” gọi là Bí tạng, là Niễết-bàn kia. 

“Thường” gọi là Phật, Pháp, Tăng, Chánh giải 
thoát, là Bồ-đê. về lý cũng đều chung suốt, vì ấn, 
hiến. 

Trong cặp đâu, vì nghĩa này, nghĩa là vì phảm 
phu này chấp lây nghiêng một bên, đều là nghĩa 
đoạn, thường. Về lý thì phải đều học, tu pháp khác, 
khô đều øọI là bất thiện, tu pháp khác. Lạc, gọi là 


S BỘ KINH SỞ 20 


thiện, nghĩa là học quán, gọi là tu, khô là sinh tử, 
lạc là Niết-bàn, đôi nhau để nói về khác, cho nên 
nói là “Khác”. Bắt thiện là nhân khổ. Vì nhân từ 
quả mà gọi, nên gọi là khô. Cũng có thể là quả khô 
từ nhân để øọI là bất thiện. Thiện là nhân của lạc. 
Nhân từ quả, gọi là lạc. Cũng có thể gọi là quả lạc 
từ nhân, nên nói là thiện. 

Trong cặp hai, tu pháp vô ngã là pháp sinh tử, 
sinh tử không có thật. Lại, vì không tự tại, nên gọi 
là vô “Ngã”. Phiên não là duyên sinh tử kia, vì có 
phiên não, sự thọ nhận không, thật, nên không được 
tự tại. Từ quả đặt tên, nên nói là vô ngã. Cũng có 
thể vô ngã từ sốc mà đặt tên, gọi là phiên não. Lại, 
tánh phiên não này là vì pháp không thật, không 
được tự tại, nên gọi là vô ngã. Cho nên vô ngã tức 
là phiên não. Tu các “Thường” khác là pháp Niết- 
bản này. Đây chính là ngã, nêu thường để làm sáng 
tỏ, vì nói ngã vuI mừng đồng với tình chấp. Pháp 
vì thường khác nên gọi là Bí tạng, chính là Niết- 
bàn. Chân ngã Niết- bàn là â ân, gọi là Bí. Đức đủ gọi 
là Tạng, cái gọi là Niết-bàn bác bỏ tướng thể của 
chân ngã kia. Khéo ra khỏi các hữu gọi là không 
có hang động. Tu vô thường khác là pháp sinh tử, 
tức tài vật, quả bảo sinh tử, gọi là tải vật, tu thường 
khác là pháp Niết- bàn, nghĩa là pháp Phật v.v... bác 
bỏ thể tướng của Niết-bàn đó, pháp Phật này là Bồ- 
đê. 


Sau đây là kết. phải biết rằng ngay tướng Trung 
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đạo của pháp Phật như thế, chính là kết. 

Lìa hai thuyết, chân thật làm sáng tỏ nghĩa 
Trung đạo. Vì lìa hai bên đoạn, thường của phàm 
phu ở trước, nên gọi là Trung đạo, chắng phải trong 
không haiI. 

Dưới đây là đoạn hai, đôi với khiển trách hai 
chấp tướng “Có”, “Không” của phàm phu, để nói 
lý không hai, trong đó có hai: 

1. Nói hai chấp của phàm phu trái với Trung 
đạo. 

2. “Như bốn đại v.v...” trở xuông là Phật dạy 
không haiI. 

Trong phân trước có hai câu: Đâu tiên là nói 
phàm phu đôi với Trung đạo không có nghi ngờ, 
chứng tỏ phàm phu đó không biết Trung đạo. Đối 
với Trung đạo không hai, phàm phu vì không có 
tâm phan duyên, nên không sinh nghĩ. Sinh nghĩ 
còn không huông chi là biết Sà li 

“Hai bệnh gây yếu v.v...” trở xuống là nói 
phàm phu kia lập ra hai tướng, đâu tiên là lập dụ. 
Người bệnh dụ cho phàm. “Giải” kém, gọi là gây 
yêu. Sự tối tăm mê hoặc tâm của trẻ thơ, gọi là 
bệnh. Thọ lãnh pháp tà, gọi là uống bơ xong, chấp 
Lộc chấp ' Không”, gỌI sức nhẹ nhõm. Tánh bơ 
mêm yếu, người bệnh uống vảo, thân thê không 
mạnh, khả nghiêng ngã, dựa theo vật, gọi là sức 
nhẹ nhõm. 
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Pháp tà như thế, phàm phu nghe nhận, chấp 
“Có”, chấp “Không” chắng thê trụ đúng, như sức 
nhẹ nhõm, “Có” và “Không” chăng nhất định, hợp 
để làm sáng tỏ pháp. 

Sau đây là nói Như lai phá bỏ, quở trách hai 
giáo của hữu tình, vì không có hai, trong đó có bốn: 

1. Đôi với chứng bệnh “Có” và “Không” trong 
đoạn sau, Phật hứa sẽ dạy dứt trừ. 

2. “Chỉ bày v.v...” trở xuống là đối với đoạn 
trước, trong đó không có nghi, Phật hứa dạy thú 
nhập. 

3. “Nêu nói “Có”, thì người trí không nên 
v.v...” trở xuống là đối với câu thứ hai ở trước 
chính là dạy dứt trừ. 

4. “Nếu nói “Có” thì không nên im lặng v.v...” 
trở xuông, đôi với câu thứ hai ở trước chính là dạy 
khởi nhập. 

Trong đoạn đầu, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
dụ, nói bỗn đại, tánh chất chúng khác nhau, mỗi 
đại đều trái nhau. 

Nghĩa là dụ cho hai chấp “Có”, “Không” ở 
trước trái nhau. 

Thây thuốc khéo biết bệnh chứng, hễ phát hiện 
bệnh nghiêng lệch của người bệnh mà tiêu diệt, dụ 
cho nói Như lai biết lỗi nghiêng lệch quá mạnh mà 
đứt trừ. 

Câu đầu trong hợp nói bốn đại khác nhau, lược 
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qua không hợp, chỉ hợp với thầy thuốc tiêu diệt của 
cầu sau. 

“Như lai cũng vậy, đối với chúng sinh như thầy 
thuốc” , hợp với thây thuốc ở trước biết thể tướng 
của các phiền não khác nhau, hợp với khéo biết ở 
trước. 

“Mà vì dút trừ” hợp với “Phát hiện bệnh 
nghiêng lệch ở trước mà tiêu trừ nó. Về tướng dứt 
trừ, như văn sau sẽ nói. 

Trong đoạn hai, Đức Phật chỉ bày Bí tạng, Phật 
tánh thanh tịnh, thường không biến đối, đôi với 
phàm phu ở trước, trong đó, không có nghi ngờ, 
Đức Phật hứa sẽ chỉ dạy giúp họ thú nhập. Về 
tướng chỉ bày như văn sau sẽ nói. 

Dưới đây là đoạn ba, chính là nói ở trước, Phật 
đã dứt trừ tướng cho phàm phu: 

Nếu nói “Có” thì người trí không nên tiêm 
nhiễm lời dạy mà dứt chấp “Có”. Nếu nghe nói 
pháp “Có”, thì người trí không nên đắm nhiễm 
chấp là nhất định “Có”. Nếu nói “Không”, tức là 
lời nói giả dôi, dạy bỏ chấp không. Nếu nói tất cả 
Chư Phật đêu “Không”, thì trái với pháp lý, nên 
thuộc về nói dôi. 

Dưới đây là đoạn tư, chính thức giải thích nghĩa 
Phật tánh của Bí tạng mà Phật đã chỉ dạy trước kia, 
nói Phật tánh kia chăng phải có, chăng phải không 
có. 
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Nếu nói có, thì không nên im lặng là nói tánh 
chăng phải không, vì chăng phải không có, nên vì 
người khác nói tánh là thật có, không nên 1m lặng. 

Thê nào là có kia? Được chia làm hai: 

1. Pháp tánh của pháp thân trên đây vượt hơn 
số cát sông Hăng, tất cả pháp Phật như vàng trong 
quặng. 

2. Phật tánh của bảo thân Trên đây đã có trong 
tâm của chúng sinh, có thể sinh ra tất cả đức nghĩa, 
như vàng trong quặng. Có nghĩa là có thể chê tạo 
ra các dụng cụ trang sức. Cũng không nên hí luận, 
tranh tụng, nói lên tánh chẳng thật có. 

Thế nào là chắng phải có? Cũng chia làm hai: 

1. Tánh của Pháp thân, lìa tất cả tướng, lìa tật 
cả tánh, nên gọi là chăng phải có. 

Thế nào là lìa tướng? Như đề hô sạch, dù thê 
nó là có, nhưng không có các tướng xanh, vàng, 
đỏ, trăng v.v.. . cũng như tâm thức của tất cả chúng 
sinh, dù thể là có, mà không có các tướng lớn, nhỏ, 
đài, ngăn v.v..... Phật tánh cũng vậy, dù thê thật sự 
có, nhưng không có một tướng. 

Thê nào là lìa tánh? 

Trong Như lai tạng, đã vượt qua tật cả pháp 
Phật như số cát sông Hăng, không lìa, không thoát 
khỏi, không khác, pháp của Chư Phật này đều đồng 
một thể tánh, tập thành lẫn nhau. Vì chưa có một 
pháp nào giữ riêng tự tảnh, nên nói là lìa tánh. 
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2. Phật tánh của báo thân, xưa nay chỉ có nghĩa 
có khả năng sinh, mà chưa có tự thể, như trong hạt 
cây không có tự thể của cây. Tánh đã như vậy, 
trong đó chấp nhất định, thì trái với lý, nên Phật 
khuyên nên bỏ chấp có. 

Trong văn đâu tiên chép: “Cũng lại không nên 
nói rộng, tranh tụng”, chính là Phật khuyên nên bỏ 
chấp có. Bỏ cái có đồng với trước kia là vì nói 
cũng. Trước kia, Phật đã khuyên chúng sinh bỏ 
không, rồi lại khuyên bỏ có, cho nên nói lại. 

Nếu chấp nhất định có thì nói là pháp không 
thích hợp, tức gọi là lời nói vô ích. Vì chấp hữu trái 
với không, nên Phật khuyên bỏ. Vì có lỗi này, nên 
khuyên không nên. “Chỉ câu liễu đạt v.v...”, Phật 
dạy nên lây nghĩa chánh, vì bỏ tình, chuyên về lý, 
nên nói “Chỉ cầu”. Chỗ cầu như lý, tức là nói về 
chân tánh của các pháp kia. 

“Phàm phu v.v...” trở xuống là đối với lỗi, để 
khuyên bỏ. 

Đạo nói: “Nói lời vô ích, tranh tụng không 
hiểu, tức chứng tỏ không, nghĩa là có khả năng 
hiểu.” 

Hỏi: Nay, ở đây nói chắng phải có, không, để 
phá có, không trong đoạn ba ở trước có khác gì với 
không mà phải nói lại? 

Giải thích: 

Trước kia, Phật vì phá tình chấp, nay giải thích 
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ở đây, vì nói về đạo lý. Hơn nữa ở trước, Phật : 
theo pháp nhân duyên của Thế đề, để phá có, 
không nhất định. Nay ở đây, chính là nói về nghĩa 
chẳng phải có, không của Như lai tạng tánh, không 
đồng với trước, cho nên lại giải thích. 

Dưới đây là đoạn ba, đôi với lỗi chấp tướng 
nghiêng lệch của Nhị thừa kia, nói về thật tướng có 
ba. Bởi Nhị thừa chấp tướng quên thật, nên đức đã 
y theo tướng giải thích thật đề chỉ dạy. 

Văn chia làm năm: Ba lượt trước là y theo 
tướng nhiễm ô của phàm phu, để nói về thật. Hai 
lượt sau là y theo tướng tịnh của phàm phu đề làm 
sáng tỏ thật. 

Trong năm lượt văn này, so sánh nên có ba: 

1. Nêu thuyết xưa của Phật. 

2. Nêu người ngu chấp tướng quên thật. 

3. Nói người trí hiểu tướng, biết thật. 

Nhưng trong văn nay nói có ân, hiển, hoặc có 
người nói đủ, có người nói không đủ. 

Trong lượt đầu, chỉ có đọa. Lượt thứ hai, lược 
qua không có. Lượt thứ ba, nếu nói về khô là câu 
thứ nhất, đôi với lời nói xưa của Phật. Xưa Phật đã 
nói thân đều khổ trong pháp Tiểu thừa kia, người 
ngu bèn cho răng, thân là vô thường, tật cả đêu là 
khô v.v... là câu thứ hai. Đó gọi là Thanh văn, cho 
là người ngu hoặc gọi là phàm phu, vì không biết 
sự thật, nên gọi là người ngu. Vì tâm không hiểu 
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chánh, nên không gọi là Thánh mà nói là phằm phu 
nói, cho răng sở đĩ thân vô thường, khổ, vì nói tất 
cả khổ, chính là chấp khô, đây là nói chấp tướng, 
lại không thê biết thân có tánh vui, đủ chứng tỏ 
người ngu kia quên thật, nên nên người trí. Vì trái 
với trước rất dễ hiểu, nên lược qua không nêu. 

Ba câu trong lượt thứ hai có đủ: Như nói vô 
thường là câu thứ nhất, là nêu lời nói xưa của Phật. 

Phàm phu chấp vô thường, ví như ngói mộc, đồ 
đựng, là cầu thứ hai. Đây gọi Thanh văn, cho là 
phàm phu. Vì tìm lời chấp tướng, nên chấp tất cả 
đều là vô thường, như dụ hư hoại hiển rõ. 

Đoạn văn này ngắn gọn, y theo trước nên nói: 
“Lại, không biết thân có tánh thường, không biết 
tánh thường, tức là mê thật.” 

“Người có trí v.v...” trở xuông là câu thứ ba, 
cần phải phân biệt. “Không nên v.v...” trở xuống là 
biệt giáo phân biệt, không thế 

nên đều nói tất cả vô thường, Phật khuyên bỏ 
chấp tướng. 

“Vì sao...” trở xuông là Phật dạy khiến cho biết 
thật. Nói “Vì sao” là hỏi trước, khởi sau. 

“Vì sao không nói tất cả đều vô thường?” Vì 
thân ta có hạt giông Phật tánh, chính là dùng thật 
để dạy. 

Trong lượt thứ ba, nếu nói vô ngã là câu thứ 
nhật, lời xưa của Phật. 
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Phàm phu sẽ cho răng, tất cả vô ngã là câu thứ 
hai, chứng tỏ Nhị thừa kia châp tướng, quên thật 
nhưng trong văn này chỉ nói chầp tướng, lược qua 
không nói quên thật. 

“Người trí v.v...” trở xuống, là câu ba nói người 
trí kia hiểu tướng, biết “Thật”, thì phải phân biệt 
vô ngã, giả gọi, khuyên người ngu bIỆt tướng. 
Khuyên biệt vô ngã, vì hạn cuộc đôi với pháp giả 
danh không thật. 

Biết như thế rồi, không nên sinh nghĩ, Phật 
khuyên người ngu kia biết thật. Biết vô ngã kia hạn 
cuộc đối với pháp giả gọi không thật. Không nên 
ngờ vực răng, chăng có ngã trong pháp chân thật 
kia. 

Trong lượt thứ tư, “Nếu nói Bí tạng của Như 
lai vắng lặng” là câu thứ nhất, nêu lời nói xưa của 
Phật, ở đây nói Niết-bàn là Bí tạng. Xưa, Như lai 
nói Niết-bàn trong pháp Tiểu thừa. Vì hoàn toàn 
diệt vô, nên nói là vắng lặng. 

Lại thuở xưa, trong giáo phá tướng, Phật nói 
pháp Niết-bàn hoàn toản không vô, cũng gọi là 
văng lặng. Phàm phu nghe nói, sinh ra châp tướng 
đoạn diệt, là câu hai, chứng tỏ nhị thừa kia chập 
tướng quên thật, cho răng, sau Phật Như lai Niết- 
bàn, hoàn toàn đoạn diệt. Đó là nói chấp tướng, 
lược qua không có quên thật. 

“Người có trí v.v...” trở xuống, là câu ba, nói 
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người trí kia hiểu tướng, biết thật, phải phân biệt 
Như lai là thường, không có thay đổi, khuyên 
chúng sinh biết thật. Lược qua không có tướng trí. 
nếu có, nên nói: “Phải phân biệt hóa thân Như lai 
diệt độ, Phật là thường trụ không có thay đôi.” 

Trong lần thứ năm, nếu nói giải thoát dụ như 
huyền hóa là cầu thứ nhất, nêu lời nói xưa của Phật. 
Đây là nói Bô-đê cho là giải thoát. Lời nói xưa của 
Phật như thẻ, đối với trong giáo phá tướng, nói giải 
thoát của Phật là huyễn hóa không có thật, nên 
trong Đại Phẩm chép: “Nếu có một pháp nào hơn 
Niết-bản, thì ta cũng nói pháp đó như trò ảo thuật, 
như biến hóa, huống chi là Niết-bàn”. Vì thế, nay 
nêu lên lời nói xưa của Phật. 

“Phàm phu sẽ v.v... ˆ trở xuống, là câu hai, nói 
lên người ngu kia chấp tướng, quên “Thật”. Cho 
răng Đức Phật đã được giải thoát chân thật giỗng 
như huyền hóa, chung quy sẽ mài mòn, tiêu diệt! 
Ở đây nói chấp tướng, lược qua không nói quên 
thật. 

Có “Người trí v.v...” trở xuống, là câu ba, nói 
người trí kia hiểu tướng, biết “Thật”. 

Cần phải phân biệt sư tử trong loài người, dù 
có đi, đến, là nói người trí kia biết tướng, gọi là 
Phật, cho là sư tử trong loài người. Hóa sinh gọi là 
lai, ứng diệt gọi là khứ. Thường trụ không thay đối, 
là nói người trí biết “Thật”. 
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Dưới đây là đoạn tư, đối với quở trách hai chấp 
tướng khác nhau của Nhị thừa, nói “Thật” không 
có hai, vì Nhị thừa chưa thê nhập pháp thật, thây 
pháp trôi lăn, thay đối, bèn cho răng nhất định 
khác, cân phải đả phá, quở trách, để nói không hai. 
Và quở trách hai chấp tướng về thật tướng của Nhị 
thừa, để nói không hai. Vì người Nhị thừa nghe nói 
có tánh thường v.v... trong vô thường, khổ, vô ngã 
ở trước, rôi cho răng tánh “Thường” kia khác với 
tướng khể, vô ngã v.v... mà thể đồng nhóm họp. Vì 
thế phải đả phá, quở trách, để nói không hai. 

Trong văn có sảu cặp: Ba cặp trước là phá, quở 
trách châp tướng khác nhau trước, sau để nói 
không hai. Ba cặp sau là đả phá, quở trách hai chấp 
tướng thật tướng của NhỊ thừa, để nói về không hai. 

Trong ba cặp trước: “Thế nào là không hai?” 
Như nhân quả của lúa mì, dù trước sau khác nhau, 
nhưng tánh chất của lúa mì không hai. Cho đến tất 
cả sữa, lạc v.v... đêu khác nhau, nhưng vì sữa bò 
không hai. Các pháp đều mường tượng như thế, nói 
vô minh v.v... Dù là khác, nhưng thật tánh không 
hai. Thể của một chân tâm tùy duyên chuyên biến 
thành các pháp, nên văn dưới đây nói: “Đêu cùng 
với các kiết, gọi là vô minh. Đêu cùng với pháp 
lành, gọi là minh. Ba cặp sau: “Thế nảo là không 
hai?” 

Như người đi trong đường tối, nhìn thây sợi dây 
cho là răn. Phân nghĩa đồng thể thê tánh không hai. 
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Cũng như có người lầm hướng Nam là hướng Bắc, 
thê tánh của hướng Nam, Bắc này không hai. 

Các pháp này mê Như lai tạng, nên nói là 
không hai. 

Lân đầu trong ba cặp trước, kiết và nghiệp đối 
nhau nói là hai. Y cứ đối với hai thứ này để nói 
không hai. 

Lân thứ hai, tướng nghiệp quả đối nhau, nói là 
hai. Lân thứ ba, tướng thiện ác đối nhau, nói là hai. 

Pháp tướng vô lượng, nêu ba pháp tướng này, 
pháp khác, so sánh có thể hiểu được. 

Trong cặp đầu, nếu nói: “Vô minh, nhân duyên 
các hành, là nêu lời nói xưa của Phật. Võ minh, 
phiên não, các hành là nghiệp.” 

“Phàm phu nghe v.v...” trở xông là nói người 
ngu kia nhât định châp là hai. Ở đây lại gọi Nhị 
thừa kia là phàm, vì chưa chứng hội không có hai 
thật, nên vọng tâm chấp tướng, nói là phân biệt, 
cho rằng vô minh kia và hành nhất định khác nhau, 
gọi là sinh hai tưởng. Minh và vô minh, nêu hai 
pháp ấy, nói minh cũng là hành. Trong hành, thì 
minh vượt hơn, đối lập với vô minh kia, hiển hiện 
hai tướng rõ ràng, nên nêu nghiêng một bên. 

“Người trí v.v...” trở xuống, nhờ y theo người 
trí để nói tánh không hai, thê của nhât chân. Thức 
tùy duyên chuyền biến thành minh, vô minh, nên 
tánh chúng không hai, như một tánh chất nước tùy 
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duyên có trong, đục, mà tánh nước không hai, 
không hai, là tức thật, nhắc lại để kết. 

Hành và thức đôi nhau, văn rõ ràng dễ hiểu. 

“Nếu nói điều lành v.v...” trong cặp thứ ba, là 
nêu lời nói xưa của Phật. 

“Mười điều lành, mười điều ác” là nêu thê của 
nghiệp kia. “Có thể tạo ra, không - thể tạo ra” y theo 
người, để nói về nghiệp. Mười điều lành đáng làm, 
mười việc ác không nên làm. Đường lành, đường 
ác, đôi với quả, nói về nghiệp. Mười điều lành 
chung cho con người. ĐI lên cõi người, CỐI trỜI, ĐỌI 
là đường, lành. Mười đường ác chung cho con 
người. Dẫn đến ba đường, gọi là đường ác. Pháp 
bạch, pháp hắc, tùy tướng, nói về nghiệp. Nghiệp 
lành tươi sáng, gọi là “Bạch”, nghiệp ác thô bỉ, nhơ 
nhớp, gọi là “Hắc”. Phàm hai trí một nghĩa, giỗng 
VỚI giải thích trước. 

Từ đây trở xuống là ba cặp y theo hai thật tánh 
trong đoạn ba ở trước, để nói không hai. Nhưng 
trong văn trên có đủ năm câu. Nay y theo ba câu 
đầu đề nói không hai. Hai câu còn lại, so sánh dễ 
hiểu. 

“Nếu nói “Nên tu tất cả khổ”, là nêu câu đầu ở 
trên, nói gồm có hai, ở đây cũng gọi Nhị thừa kia 
là phàm. Người nhị thừa nghe Phật nói có tánh vuI, 
khổ ở trước rôi cho là vì hoàn toàn là thê riêng nên 
nói là hai. Người trí biết rõ tánh không hai, nghĩa 
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là nhờ trí làm sáng tỏ lý. Bô-tát là người trí biết 
“Thật” khởi tướng. Tướng tức là “Thật”, gọi là 
hiểu rõ không hai. “Không hai” tức “Thật”, là nhắc 
lại để kết. 

“Nêu nói vô thường” là nhắc lại câu hai ở trên. 
“Bí tạng của Như lai cũng vô thường”, nghĩa là 
cũng như phàm phu chấp thân đều là vô thường 
trong văn trước, Thanh văn nghe nói vô thường 
trong giáo xưa, bèn cho rằng, sinh tử, cho đến Bí 
tạng đêu là vô thường, nên nay nêu lên. 

“Người Nhị thừa kia, chưa từng nghe BÍ tạng 
trong giáo xưa, sao nói răng, Bí tạng của Phật cũng 
là vô thường?” 

Dù Nhị thừa kia không nghe, mà nói “Tất cả 
đêu là vô thường”, Vì lời nói không có phân biệt 
Bí tạng cũng là hạn chế của tất cả, nên được nói 
răng, Bí tạng của Như lai cũng là vô thường. 

“Phàm phu cho là hai” ›„ nghĩa là do giáo xưa 
của nhị thừa kia nói tất cả đều vô thường. Ở trước. 
Phật đã dạy bảo nói tánh vô thường. Nhị thừa nghe 
Phật nói “Thường”, cho răng “Vô thường” hoàn 
toàn có tự thê riêng, nên nói là hai. Người trí hiểu 
TÕ nghĩa không hai (đông với giải thích ở trước). 

“Tất cả vô ngã”, là nhắc lại câu thứ ba ở trước: 
“Hí tạng của Như lai cũng không có “Ngã”, giống 
như phảm phu ở trước cho răng, tt cả Pháp pháp 
đêu vô ngã. Người Nhị thừa nghe trong giáo xưa 
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nói Vô ngã, bèn cho rằng, sinh tử, cho đến Phật 
pháp, tất cả vô ngã, nên nay nêu lên. 

Phàm phu cho là hai, nghĩa là do giáo xưa của 
Nhị thừa kia cho rằng tất cả đều vô ngã. Trong 
pháp vô ngã ở giáo trên của Phật có chân ngã. Nhị 
thừa kia nghe lập ra "Ngã, rôi cho rằng, “Ngã” và 
“Vô ngã”, vì “Thể” xa xôi, nên nói là hai. Người 
trí hiểu rõ nghĩa không hai, như giải thích trên. 

Trên đây bốn đoạn hợp thành đoạn hai, Phật 
chính thức dạy về sự thú nhập. 

Dưới đây là đoạn ba, kết khuyên thọ trì. Có chia 
làm bốn: 

1. Kết khen nghĩa trước. 

2. “Nay ta đôi với v.v...” trở xuông, là kết khen 
Ø1áo trước. 

3. “Ngã” và “Vô ngã” v.v... trở xuống là Phật 
khuyên gìn giữ nghĩa trước. 

4. “Ông cũng nên v.v...” trở xuông là khuyên 
vâng gI1ữ giáo trước. 

Y theo “Ngã” và “Vô ngã tánh” trong câu trước 
là không có hai, nhắc lại nghĩa trước. Nghĩa trước 
đa số y theo nghĩa sau để nhắc lại. 

Bí tạng của Như lai, nghĩa bí bến như thể, \ 
theo nghĩa đó để “Không thê v.v...” trở xuống là 
khen. 

Trong câu hai, “Nay ta đối với kinh này đã 
thành tựu tât cả công đức, đêu nói: nghĩa là kêt. 
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Trên đây, đã nói về lý có thể làm cho chúng 
sinh nhờ nương tựa lý này mà thành tựu công đức, 
nên gọi là Nhất thiết công đức thành kinh. Đây là 
lời tôt đẹp khen chung. 

Tất cả Ngữ nghĩa trong Như lai tạng, đã nói 
danh kinh này xong, gọi là đều nói xong, đây là lời 
kết. 

Y theo nghĩa sau trong câu ba, để khuyên. 

Cho nên, nói nghiêng lệch: “Ngã” và “Vô ngã” 
không hai, phải gìn g1ữ. 

Trong câu bốn, Phật khuyên giữ gìn giáo pháp, 
nghĩa đồng, gọi là cũng. 

“Như ta trước v.v...” trở xuống là đoạn lớn thứ 
tư, dẫn thuyết chứng thành ở đây lẽ ra dẫn kinh Đại 
phẩm kia đề nói chứng thành nghĩa này. 

Ở trên lại nói nhập Như lai tạng, cho đến pháp 
thuyết bậc nhất này, Phật dạy nhập. 

Dưới đây là “Dụ thuyết” thứ hai, Phật dạy 
nhập. Trước nêu sự dụ. 

“Tánh chất của lạc như thể, là từ sữa...” trở 
xuống là nói rộng tướng dụ. Y theo tướng này để 
làm rõ pháp. văn có bốn: 

I. Phá nhất định có, không, chỉ bày rõ có, 
không, chăng hai trong câu hai ở trước. 

2. “Bò này ăn uống cỏ nước v.v...” trở xuông là 
nói về tánh chất trước sau của sữa, lạc v.v... đều 
đồng nhau, nói rõ trước sau không hai trong câu 
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bốn ở trên. 

3. “Ca-diệp bạch Phật v.v...” trở xuống là nói 
rộng có, không, chăng hai trong câu thứ nhất ở 
trước. 

4. “Nhân duyên ăn cỏ, uống nước của con bò 
này v.v...” trở xuống là nói rộng trước sau không 
hai trong câu hai ở trước. 

Trong phân đầu có bốn: 

1. Y theo ba câu sữa lạc để xét định, từ sữa là 
một, từ mình là hai, từ người khác là ba. 

2. “Cho đến v.v...” trở xuống là lây nghĩa trước 
so sánh nghĩa sau. 

3. Y theo ba câu trước, vặn hỏi để phá bỏ hai 
nghĩa sau, trở thành sữa mới sinh. 

4. “Cho đến v.v...” trở xuống, là so sánh nghĩa 
trước với nghĩa sau. Đoạn đầu có hai, rất dễ hiều: 

- Văn hỏi: Phá tự sinh trong đoạn ba, nói sữa 
kia “Không thật có”. 

- Văn hỏi: Phá từ người khác thành sữa mới 
sinh, chỉ rõ sữa kia “*Chăng phải không có”. 

Trong phá từ người khác, nếu từ người khác 
sinh, nêu thuyết khác kia, đây gọi là nước v.v... 
dùng làm người khác. Đối phá dễ hiểu. 

Kế là phá từ mình: Nêu tự mình sinh ra, thì nêu 
thuyết khác của người khác. 

Trong phân nói sữa, trước có tánh chất lạc, lại 
sinh ra lạc sau, gọi là tự sinh nên nay nêu ra. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 25 


Sau đây là đôi phá, quở trách. Bất tương ưng, 
tương tự, tương tục (nối tiếp nhau), sinh nghĩa là 
dùng lạc tự sinh để phá từ sữa sinh. lạc từ lạc sinh 
vì không từ sữa, thành ra sữa này không nên tương 
tự với nôi nhau mà sinh ra lạc sau. Vì sữa giông 
VỚI lạc, nên nói “Tương tự”. Lạc sinh tiếp VỚI Sữa, 
gọi là nôi nhau. 

Nói giống với lạc kia, là nói nhân của sữa, lạc. 
Răng nôi nhau, là nói quả của lạc, sữa. 

Nếu nỗi nhau sinh thì sẽ không cùng sinh, 
nghĩa là vì từ sữa sinh, phá lạc tự sinh. VÌ từ sữa 
trước kia nối nhau sinh ra lạc, nên nói biết trước 
không có tự tánh của lạc, đều cùng thời gian của 
sữa mà sinh ra lạc sau. Nêu không cùng sinh thì vị 
của năm thứ không cùng lúc, nghĩa là so sánh vị 
trước với vị sau. Nếu không có tánh lạc đều cùng 
lúc với sữa mà sinh ra lạc sau, thì tức là trong sữa 
cũng không sinh ra bơ cho đên đề hô. Cho nên năm 
vị không được cùng lúc. 

“Dù không một lúc sinh ra v.v...” trở xuống là 
giải thích thành câu đâu, nói từ sữa sinh. Dù không 
được cùng lúc, phân biệt với tự sinh ở trước, nhưng 
chắc chăn không từ chỗ khác đến, là phân biệt cái 
khác sinh trước kia. nghĩa là không từ trong nước 
cỏ khác mà đên. 

“Phải biết rằng trong sữa trước đó đã có tướng 
lạc”, chính là nói lạc từ sữa sinh, sữa có tánh lạc là 
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tướng của quả lạc kia, như tướng của lửa ấm chăn 
có thê của lạc. “Vì vị ngọt nhiều nên nó không thê 
tự biến đối”, là nói nhờ duyên sinh. lời nói này tức 
là giải thích ngăn ngừa câu hỏi của ngoại đạo. Ỹ 
câu hỏi như thê nào? 

“Nếu sữa có lạc thì vì sao phải nhờ duyên? Vì 
đã nhờ duyên sinh, nên biết rõ trước đó trong sữa 
không có tánh lạc. Vì không có tánh chất lạc, nên 
lạc không từ sữa sinh?” cho nên giải thích: 

Trong sữa thật có vị ngọt, vì nhiều nên không 
thê tự nó thay đối, thành ra phải nhờ duyên chua, 
mới sinh ra được. 

Sau đây là đoạn bốn, so sánh nghĩa trước với 
nghĩa sau, văn rõ ràng dễ hiểu. Đây là ý của đoạn 
đầu. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là lập dụ. Sau nêu dụ 
để làm rõ pháp. 

Trong dụ, nói về năng sinh, sở sinh, dù trước, 
sau khác nhau, nhưng tính chất thì đồng nhau 
không hai, để so sánh vô minh và các hành trước 
sau dù khác nhau, nhưng thật tánh của chúng 
không haiI. 

Trong văn đầu tiên là nói: “Con bò này do nhân 
duyên ä ăn cỏ, uỗông nước, máu biến thành sữa”, là 
nói thời gian trước, sau có hai. 

Sau đây, sẽ y theo hai thứ này để nói về tánh 
không hai: 
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Hễ bò ăn thức ăn ngọt thì sữa sẽ ngọt, ăn thức 
ăn đắng thì sữa sẽ đăng, ăn thức ăn có chất béo, thì 
béo phì ra, ăn cỏ rặt thì sẽ được đề hô, là nói tánh 
không haiI. 

Do ăn cỏ và lúa mà màu sữa, vị sữa đều khác 
nhau: Ăn lúa thì sữa ngon, ăn cỏ sữa đở, nói lên 
tánh chất sữa không hai. 

Sau đây, sẽ y theo dụ để làm rõ pháp, dùng 
minh và vô minh sinh ra hai tướng, hợp với bò ăn 
cỏ, uông nước. 

“Máu biến thành sữa”, là nói pháp tướng có hai. 

“Nêu vô minh chuyên biến, thì thành minh” 
hợp với “Ăn cỏ ngọt thì sữa sẽ ngọt” v.v... là nói 
lên tánh không haiI. 

Tất cả các pháp cũng giông như vậy, dùng 
nghĩa trước so sánh với nghĩa sau. 

“Không có hai tướng” là kết thành hai. Về 
nghĩa không hai, cũng như trên đã nói. 

Dưới đây là đoạn ba, rộng, phá có, không, 
thành đoạn thứ nhất ở trước. Trước là hỏi, sau là 
đáp. 

Trong câu hỏi ở trước, trước vặn hỏi chăc chắn 
là có, sau vặn hỏi chắc chăn là không. 

Do ở trước Đức Phật đã nói: “Vì sữa có các 
tướng của lạc”, nên vặn hỏi nhất định có. Vì e rằng, 
Đức Phật bị vặn hỏi, sẽ thay đối lập ra nghĩa không 
cho nên vặn hỏi chắc chắn là không. 
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Trong vặn hỏi là có trước, như Đức Phật đã nói: 
“Trong sữa có lạc”, nghĩa này thê nào? Là nhắc lại 
để hỏi trực tiếp. 

Sau đây, sẽ y theo lập ra câu hỏi, câu hỏi có 
bốn: 

1. Dùng sinh đề vặn hỏi có: “Nếu nói trong sữa 
chắc chắn có tướng lạc, vì nhỏ nhiệm, nên không 
thây” là nêu nghĩa có của Phật. 

“Sao lại nói v.v...” trở xuống là dùng sinh vặn 
hỏi để phá. 

'““Pừ sữa mới sinh” là An chăng phải sẵn có. 

“Nếu vốn không v.v...” trở xuông là lập lý, vặn 
hỏi lại: “Xưa không nay € có, có thể gọi là sinh. Nêu 
trước đã có, thì đầu gọi là sinh? 

“Nêu nói trong sữa chắc chắn có v.v...” trở 
xuống là nêu nhân, so sánh phá: “Cỏ là nhân của 
sữa. Trong phân nêu cỏ kia, trước đã có tánh sữa, 
trong so sánh phá sữa, trước có tánh lạc. “Nêu nói 
trong sữa chăc chắn có tướng lạc”, là nhắc lại có ở 
trước thì “Cỏ lẽ ra có sữa”, chính là so sánh đề phá. 

4. “Trong sữa như thế lẽ ra cũng có cỏ” là nêu 
quả, so sánh đề phá: E răng Đức Phật bị vặn hỏi cỏ 
có sữa, nên nay, so sánh phá sữa lễ ra có có? Đây 
là nêu quả, so sánh trái lại với nhân của sữa kia. 

Sau đây, là vặn hỏi chắc chắn là không, có chia 
làm ba câu: Dùng sinh để phá không: 

Nói “Thế nào là trừ sữa mà sinh ra lạc?”, dùng 
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sinh vặn hỏi để phá: 

“Từ sữa sinh ra lạc”, là nói vốn chăng phải 
không. 

“Nếu xưa không v.v...” trở xuông là phá không 
được sinh, ở trước đã nêu lời nói vôn không được 
sinh. 

“Vì sao v.v...” trở xuông kế chính là phá. 

“Nếu vốn không có lạc mà được lạc, thì vôn 
cũng không có cỏ, vi sao không sinh? Sữa không 
sinh cỏ, cỏ có thể vốn không? Trong sữa sinh lạc, 
nói lạc chăng phải không?” 

Sau đây là Phật đáp: 

Trước nêu ba môn, là nói đều không thể. 

Chăng chắc chắn là có, không chính là đáp câu 
hỏi trước. Không từ cái khác sinh, sồm ngăn ngừa 
chấp khác. 

Nói “Chắng chắc chắn có”, trở thành nghĩa 
“Không tự sinh” ở đoạn đâu. 

Không chắc chăn là “Không”, trở thành nghĩa 
từ sữa sinh” ở đoạn đâu. 

“Không từ cái khác, thành nghĩa “Chăng phải 
cái khác sinh” ở đoạn đâu. 

Sau đây là nói rộng để làm rõ: 

Trước là phá “Chắc chăn có”. Đầu tiên là nhắc 
lại, kế là phá: 

Nếu sữa có thê của lạc, thì vị lẽ ra phải đông, 
sao lại có thể và vị đều khác? Sữa mát, lạc nóng 
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thê của chúng khác nhau, màu sắc của chúng cũng 
khác lược qua không nói. Thể, vị đều khác, nói 
chăng phải vốn có. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết. Kế là phá 
chắc chăn “Không”. 

Trước là nhắc lại kê là phá: 

Vì sao trong sữa không sinh ra sừng thỏ? 

Vì đều sinh, chứng tỏ sinh chắng phải 
“Không”. Nghĩa này thê nào? 

Nếu sữa không có lạc mà sinh được lạc thì sữa 
không có, vì sao sừng thỏ không sinh? Sữa không 
có, sừng thỏ không thể sinh ra sưng thỏ. Sữa sinh 
ra lạc, là nói lạc chăng phải không có. Để lạc trong 
sữa có chất độc, thì sẽ giết người, dùng nghĩa sau 
cùng để chứng nghiệm nghĩa bắt đầu, đủ thây rõ 
chẳng phải vốn không. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết, kế là phá từ 
cái khác sinh, trước là nhắc lại, kế là phá: 

Nếu từ cái khác sinh, thì nước là cái khác, vì 
sao trong đó không sinh ra lạc? 

“Nước không sinh ra lạc” là nói không từ cái 
khác. “Cho nên v.v...” trở xuống là kết. 

Dưới đây là đoạn tư, sẽ nói rộng, nói lên không 
hai, trở thành đoạn hai ở trước. Đâu tiên là lập dụ 
“Minh, vô minh v.v...” trở xuống, y theo dụ này để 
làm rõ pháp. 

“Vì duyên này v.v...” trở xuống là đúc kết hội 
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ý dụ trước. Phật tánh cũng như vậy, là nêu pháp để 
làm rõ sự việc. 

Trong dụ có bốn: 

1. Y theo nhân, quả của sữa để lập hai tướng. 
Dụ cho pháp tướng minh và vô minh có hai. 

2. “Sữa này dù có ra từ cỏ, máu v.v...” trở 
xuống là y theo nhân quả của sữa, nói tánh không 
hai. Dụ cho thật tánh của minh và vô minh không 
hai. 

3. “Sữa này tiêu mất v.v...” trở xuống, y theo 
nhân quả của lạc, để lập ra hai tướng. Dụ cho pháp 
tướng hành, thức v.v... có haI. 

4. “Cho nên không được nhất định nói v.v...” 
trở xuống, là y theo nhân quả của lạc nói tánh 
không hai. Dụ cho thật tánh của hành, thức v.v... 
không haiI. 

Trong phân đầu, nhân duyên ăn cỏ của bò này, 
máu thì đôi màu trắng từ nhân sinh quả. Bò dụ cho 
chúng sinh. Tâm nhận lãnh duyên “Hoặc”, gọi là 
ăn cỏ. Khởi chị vô minh, dụ so sánh như máu. Vô 
minh khởi hành BỌI là máu đối thành màu trắng. 
Cỏ, máu diệt mất rồi, năng lực của phước thành 
sữa. Nhân tàn thì quả sinh, cũng được gọi là năng 
lực của duyên sinh quả. Vì bày tỏ nhân quả trước, 
sau khác nhau, nên nói “Diệt rôi”. Năng lực phước 
của nghé con biến máu thành sữa. Nghĩa này thê 
nào? Bò cái dụ cho chúng sinh vô minh, chúng sinh 
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tạo nghiệp từ trước, mà khởi thuyết là nghé con. Vì 
nghiệp đời trước của chúng sinh này, được huân 
tập, chuyển biến vô minh ở trước mà khởi hành 
sau. Như năng lực phước đức của nghé con kia trở 
thành sữa. Cho nên nói năng lực phước đức của 
chúng sanh thành sữa. 

Trong đoạn hai: “Dù sữa này từ cỏ, máu mà 
sinh ra, nhưng được nói là hai” chính là nói không 
hai. Cỏ, máu sinh ra sữa, là sự khác nhau của sữa, 
nói “Khác”, gôm cả “Một”, là vì lời nói, dù chuyển 
trước thành sau, cho nên, không được hoàn toàn 
chắc chăn là hai. 

“Chỉ được v.v...” trở xuống là giải thích thành 
không hai. Chỉ từ nhân duyên cỏ, máu mà sinh ra 
sữa, chứ chăng phải từ nơi khác đến. Cho nên, 
không được hoàn toàn chắc chắn là hai. 

“Lạc đến v.v...” trở xuông là kết thành không 
hai. VÌ sữa v.v... này từ trước sinh sau, vì tánh 
không khác nhau, nên đồng øọI là vị sữa bò. Vì vị 
sữa bò là đồng, nên gọi là không hai. 

“Nhân duyên của sữa này diệt rồi thành lạc 
trong đoạn ba, chính là nói về sữa, lạc là hai kia. 
sữa trước diệt rôi, lại nhờ duyên khác, mới được 
thành lạc, nên gọi là hai. 

“Những øì v.v...” trở xuống là giải thích. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết. Lạc này vì 
mượn vị chua, âm v.v... mới sinh, nên øọI là từ 
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duyên. 

“Cho đến v.v...” trở xuống là so sánh nghĩa 
trước với nghĩa sau. 

Trong đoạn bốn: “Cho nên không được chắc 
chăn nói trong sữa không có tướng lạc”, nói đúng 
là “Không hai”. Lạc này vì sữa sinh, nên không 
được nhất định nói trong sữa không có tướng lạc, 
mà vì sinh lạc sau, nên tảnh chúng không hai. 

Từ cái khác sinh, nghĩa là lìa sữa mà có lạc thì 
không có việc đó, phá cái khác chắc chăn có hai. 

Từ cái khác sinh, nghĩa là nêu con người của 
kiến khác. “Lìa sữa mà có lạc, nêu kiến khác rằng: 
“Không có việc đó”, là dùng việc để sửa cho đúng 
cái quây: vì lìa sữa có lạc, thì không có việc đó, 
cho nên nói chăng phải nhất định hai. 

Trên đây, đã lập hai dụ. Sau đây, sẽ hợp làm rõ 
pháp. chỉ hợp với cặp đầu, còn cặp sau, suy ra có 
thể hiều. 

“Minh và vô minh cũng giống như thế” hợp với 
“Ăn cỏ, máu biến thành sữa ở trước” là nói pháp 
tướng có hai. 

“Nêu đều cùng có với các kiết sử phiền não...” 
trở xuống là hợp với “Dù sữa này từ cỏ, máu nhưng 
không được là hai v.v...”. Trong đó, đâu tiên, chính 
là giải thích không hai. 

Một thê Phật tánh và các kiết, đều gọi là vô 
minh, với pháp lành đều gọi là minh. Thể tánh của 
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minh và vô minh không haiI. 

Thê nảo là thể tánh? Là tâm của chân thức, nên 
trong Địa kinh nói mười hai nhân duyên đều là 
chân tâm, tạo ra việc làm như chiêm bao, đều là 
quả báo do tâm làm ra. 

“Thế nên v.v...” trở xuống là kết thành không 
haI. 

“Vì nhân duyên này v.v...” trở xuống là kết hợp 
dụ trước để nói vô minh có hai nhân duyên, nên 
trước ta đã nói cỏ non béo của núi Tuyết, nêu bò 
được ăn thì sẽ thành đề hô. 

“Phật tánh cũng vậy”, là nêu pháp đề làm rõ. 

Đó là nói về Phật tánh, đồng với cỏ non, nhiều 
chất béo kia và tính chất trước, sau của đề hồ là 
một, nên nói là “Cũng vậy”. 

Do tánh là một, nên vô minh kia chuyền, thì 
biến thành minh, tất cả như thê. 

Bồn Đề đến đây, chính là nói về chứng hạnh. 

Dưới đây là đoạn hai, là nói chỗ nương của 
nhập chứng, trong đó có hai: 

1. Nói Bô-tát nương vào kinh thây tánh, trong 
phân đáp câu hỏi ở trên: “Thế nào là Bô-tát thấy 
tánh khó thấy?” 

2. “Các thứ đị luận đều do Phật nói v.v...” trở 
xuống là nói các Bồ-tát nương vào chữ để giải 
thích kinh. Trong phân đáp câu hỏi trên: “Thế nào 
là giải thích nghĩa “Mãn tự” và “Bán tự”? 
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Trong phân đâu có ba: 

1. Nói Bồ-tát y kinh thấy tánh. 

ĐA “Ca-diệp bạch Phật: “Lạ thay! v.v...” trở 
xuống là nói người Nhị thừa nương vào kinh thây 
tánh. 

3. Ca-diếp bạch Phật: “Chăng phải bậc thánh, 
phàm phu có tánh sinh trở xuống là nói kẻ phàm 
phu nương vào kinh thấy tánh. 

Một phân đầu chính là đáp câu hỏi ở trước. Hai 
phân sau là giải thích. Trong ba phân này đều trước 
là nói Phật tánh kia khó thây. 

Y theo đoạn đầu, trước là nói khó thây. 

“Nêu Sát-lợi v.v...” trở xuống là nói các Bô-tát 
nương vào kinh thây tánh. Trong phân nói khó 
thây, có chia làm bốn câu: 

1. Lược nói dụ khó thây. Cái gọi là bò cái, 
chúng sinh phước mỏng không thấy được cỏ non 
béo ngậy của núi Tuyết. 

2. “Phật tánh v.v...”trở xuống là hợp. 

3. “Như biến cả v.v.. . trỞ xuông, là thí dụ rộng 
vỆ khó thây, trong ví dụ về biến, dụ cho vọng bao 
øôm chân, dụ núi Tuyết, là dụ chân bao gôm vọng. 

4. “Chúng sinh v.v...” trở xuông là hợp, trong 
đó, đâu tiên là hợp dụ, nói có Phật tánh. 

“Cái gọi là v.v...” trở xuống, là nêu ra thể của 
Phật tánh, vì sợ người đời chấp pháp đồng với dụ, 
nên nói “Phật tánh chăng phải là tác pháp tạo tác”. 
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“Chỉ vì v.v...” trở xuống là nói về lý do các 
chúng sinh không thây Phật tánh. đây là nói về 
nghĩa khó thấy Phật tánh của chúng sinh kia. 

Sau đây, trong phân nói về Bồ-tát nương vào 
kinh thấy Phật tánh, nếu Sát-lợi v.v... dứt trừ, tức 
là thấy thành đạo Vô thượng, là nói các Bồ-tát dứt 
“Hoặc” chứng thấy. Vì Bôồ-tát ở thế gian không 
ngoài bốn tánh, nên nói Sát-lợi, Bà-la-môn v.v... 

“Ví như v.v...” trở xuống là nói các Bồ-tát 
nương vào kinh để hiểu, thây Phật tánh. trước là 
dụ, kê là hợp, sau là Phật khen, khuyên nên học. 

Trong dụ, trước là Hư 

“Nêu không có v.v...” trở xuống là y cứ ngược 
lại. Trong phân dụ thuận, pháp thân như hư không. 
Sắm sét rung chuyên, dụ cho kinh Niết- bàn. từ 
chân hiện ứng, che khắp thế gian, gọi là nỗi mây. 
Tất cả ngà voi, dụ cho tâm chúng sinh. Người 
truyền đến nước ngoài, voi ở trên có ba loại: 

1. Voi Uu-nhập-la. 

2. Voi Câu-vật-đâu. 

3. Voi Phân-đà-lợi. 

Các thứ voi này mắt võng hoa Ưu-nhập-la kia... 
có thuyết cho là voi Ưu bát la. Hai thứ voi còn lại 
cũng như vậy. Dùng tất cả ngà voi này để dụ cho 
tâm chúng sinh, vì Phật tánh trong tâm chúng sinh 
biểu lộ rõ ràng, nên nói sinh ra hoa. 

Sau đây, trong ví dụ ngược lại, lúc Phật chưa 
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nói kinh Niết-bàn, gọi không có sâm sét. Tánh 
trong tâm chúng sinh không hiển bày rõ, gọi là hoa 
không sinh. vì tánh không hiện rõ, nên chỉ được 
nói chúng sinh vô ngã. Vì không được nói ngã nên 
chăng có tên gọi. 

Trong hợp có bốn: 

1. Nói hàm phu không thấy Phật tánh, hợp với 
phản dụ ở trước. 

2. “Nêu được nghe v.v...” trở xuống là nói Bô- 
tát thấy được, hợp với “Thuận dụ” ở trước. 

3. “Dù nghe v.v...” trở xuống là nói Nhị thừa 
không thây, Phật tánh hợp với “phản dụ” ở trước. 

“Nøhe kinh này v.v...” trở xuống là nói Bô-tát 
thây được Phật tánh, hợp với “Thuận dụ” ở trước. 

Y theo Phật tảnh trong đoạn đầu, như thê hợp 
với “Lúc trời nôi sắm, trên ngà có nỗi vân.” 

“Vì phiên não che lấp nên không thấy Phật 
tánh, hợp với “Mắt võng không sinh”. 

“Thế nên ta nói chúng sinh chắng có ngã”, hợp 
với chăng có tên gọi. 

Các chúng sinh này vì bị các phiền não che lấp, 
không thây Phật tánh, nên nói vô ngã. 

Trong đoạn hai: Nếu người nào được nghe kinh 
này, thì sẽ thấy Phật tánh, hợp với mắt võng sinh 
khi trời dậy sâm. Nói các Bô-tát nương vào kinh 
thây tánh, như mắt võng sinh trên ngà voi, nêu dụ 
để làm sáng tỏ. Đây là từ phàm phu cho đến thành 
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Bồ-tát. 

Trong đoạn ba, dù nghe khế kinh, nhưng chăng 
nghe kinh này thì sẽ không biết được tướng mâu 
nhiệm của Như lai, nghĩa là trùng hợp với không 
có tiếng sâm thì mắt võng không sinh. Đây là nói 
về người Nhị thừa, dù nghe các định trong Khế 
kinh của Tiểu thừa, nhưng vì họ không nghe kinh 
Niết-bàn, nên không biết được thê tướng của pháp 
thân Như lai. 

“Như không có tiêng sâm v.v...” trở xuống là 
nêu dụ để làm rõ. 

Trong đoạn bốn: “Nghe kinh này xong liên biết 
Phật tánh lúc trùng hợp với tiếng sâm, vân nỗi trên 
ngà voi, ý nói các Bô-tát nương vào kinh thây 
tánh.” 

“Dụ v.v...” trở xuông là nêu dụ để làm rõ việc. 
Đây là từ Thanh văn, tiên tới thành Bô-tát. 

Sau đây là khen, người khuyên học, trong đó 
có năm câu: Bồn câu trước là Phật khen vượt hơn, 
một câu sau là Phật khuyên học. 

Trong bốn câu trước: 

1. Nhờ kinh mà thây được Phật tánh. 

2. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuông là kết khen 
kinh cao siêu. Vì nghe kinh này mà biết Phật tánh, 
nên nói Đại Niết-bàn là tạng bí mật. 

3. “Tăng trưởng v.v...” trở xuống là nói trước 
đây nhờ kinh mà thêm pháp thân. Từ Tiểu đến Đại, 
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gọi là thêm lớn pháp thân. 

4. “Vì có thê thêm lớn v.v...” trở xuông là kết 
khen kinh cao siêu, vì có công năng nuôi lớn đại 
nghĩa pháp thân, nên được gọi là Đại bát Niết-bàn. 

Sau đây, trong phần khuyên học, nêu có tập 
học, thì sẽ đền đáp ơn Phật, trên thuận với tâm 
Thánh. Đệ tử của chân Phật, trên thuận với Pháp 
Phật. 

- Trong phân nói về Nhị thừa thấy tánh, trước nói 
vê khó thây tánh. 

Ca-diếp bạch Phật: “Phật tánh nhỏ nhiệm, nhục 
nhãn làm sao 

thây được v.v...” trở xuống là nói người Nhị 
thừa nương vào kinh mà được thấy tánh. 

Trong phân trước có bốn: 

1. Ca-diếp nói tánh khó thấy. 

2. Nhị thừa không uống thuốc, không thê nghe 
nhận, vì chứng hội ở tâm, nên nói là không uông 
thuốc. 

Như lai ân khả: “Ông khen tánh sâu, Nhị thừa 
không uống thuốc, không trái VỚI thuyết của ta nói. 

3. Ca-diếp thỉnh Phật nói về tướng khó thây. 

4. Như lai giải thích rộng, trong đó có hai: 

Nêu Bô-tát thây tánh không rõ ràng để nói lên 
Nhị thừa không thê được thấy tánh. Tất cả Phật 
tánh sâu xa như thê, v.v... trở xuống là nói chỉ có 
Phật biết rõ Nhị thừa không thê thấy tánh. 
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Trong phân trước nói Bô-tát không liễu đạt. 

“Như thê, thứ lớp của Bô-tát có mười v.v...” trở 
xuống so sánh Đại với Tiêu, nói Tiêu thừa không 
thây tánh. 

Trong phân nói Bô-tát thây tánh không rõ, đầu 
tiên là nói Bô-tát phải thây một ít Phật tánh, dưới 
là nhân thây tôn thương, than thở. 

Trong phân trước, trước là dụ, dụ có bốn câu: 

1. Dụ tự không thây tánh. Bồ-tát Thập địa đêu 
tu mười độ, nói vì một trăm người. Vì phân biệt đôi 
tượng mình tu vì chưa thây thật, nên nói là mù lòa. 

2. “Vì điều trị mắt v.v...” trở xuống là dụ xin 
Phật giải thích. Vì chữa trị tuệ nhãn, xin Phật cho 
nghe pháp, gọi là tạo ra thây thuốc. 

3. “Bấy giờ v.v...” trở xuống, là Phật nói pháp 
cho nghe, tỏ ngộ, hiểu biết, dụ cho kinh nói lần đầu 
tiên, gọi là một chỉ thị. Khoảng giữa, nói lại, gọi là 
hai chỉ thị. Mới nghe chưa hiểu, như một chỉ thị. 
Người mù đáp: “Chưa thây”. Nghe lần nữa mới 
hiệu, như dùng hai chỉ thị, ba chỉ thị, mới gọi là 
thây đôi chút. 

Sau đây là hợp. Trước là hợp với câu đầu: 

Kinh Đại Niết-bàn này, Đức Như lai chưa nói 
cũng giống như vậy, nói lên lý do mù lòa. Như thây 
thuôc chưa dùng kim vàng móc màng mắt mù của 
người kia. vô lượng Bô-tát dù thực hành đây đủ các 
Ba-la- mật cho đến Thập trụ là hợp với một ““Trăm 
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người kia”, cũng chưa thây tánh là hợp với người 
mù ở trên, vì theo tướng tu hành, nên không thây 
tánh. 

Một câu thứ hai, vì điều trị, tạo ra thây thuốc, 
VĂN qua mà không hợp. “Như lai đã nói” là hợp 
¡ “Kim vảng móc mảng mắt trong câu thứ ba”, 
Mà là “Thấy đôi chút” hợp với “Hai, ba chỉ thị 
trong cậu bôn, mới nói thây đôi chút, trong đó nói 
riêng về Thập địa thây đôi chút. Các địa khác đều 
chưa trải qua, tức là hoan hý, cho đến pháp vân mà 
chưa nghe kinh này đêu không thây tánh. Nghe thì 

đều thây tánh chăng phải chỉ có Thập địa. 

Sau đây, trong phần khen ngợi, thây tánh rôi, 
đều nói: “Lạ thay! 

Bạch Đức Thế Tôn! Là Khen ngợi Phật năng 
chỉ bày.” 

“Chúng con trôi lăn v.v...” trở xuống là tốn 
thương rôi, đời đã mù, biết ngã, bị pháp 
luỗng dối khuấy, rồi loạn. 

Trên đây, là nói rộng về Bô-tát không hiểu rõ. 

Dưới đây là đoạn haI, nói Bồ-tát để so sánh mắt 
Tiêu thừa không thể thấy tánh. 

Với thứ lớp của Bỏ-tát như thế, Thập địa còn 
không thây biết rõ Phật tánh, huống chi là Thanh 
văn v.v... là nêu chung để so sánh với Tiêu thừa. 

“Lại nữa v.v...” trở xuống là nêu riêng để so 
sánh với Tiểu thừa. Có chín lần “Lại nữa”, trong 
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lần “Lại nữa” đầu, trước là nói Bồ-tát thây tánh 
không rõ. Sau, so sánh với Nhị thừa. Trong thừa 
khác, chỉ nói Bỏ- tát không rõ, lược qua không so 
sánh với Tiêu thừa, đều trước là lập dụ, sau là hợp, 
rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn hai, nói chỉ có Phật biết, Nhị 
thừa không thể thây được, trong đó trước nói Phật 
tánh sâu xa, chỉ Phật mới biết. 

Kế là nói Nhị thừa không thê biết. 

“Người trí v.v...” trở xuống là kết khuyên phân 
biệt. 

Trên đây, đã nói rộng Phật tánh khó thây. Sau 
đây, là nói Nhị thừa nương kinh có thể thây. Ca- 
điệp trước thưa hỏi vê Phật tánh nhỏ nhiệm, nhục 
nhãn làm sao thây được Phật tánh? Được Phật đáp: 

Trước là nói Nhị thừa nương vào kinh mà tin 
và thây. 

“Phật tánh như thê, chỉ có Phật biết v.v...” trở 
xuống, là chứng tỏ Nhị thừa không chứng thây. 

Trong phân trước, trước là dụ, kế là hợp, làm 
rõ pháp. 

“Thế nên v.v...” trở xuống là kết khuyên học 
kinh. 

Đoạn ba, trong phần nói về phàm phu thấy 
tánh, đầu tiên là nói về khó thấy. Phàm phu nói: 
'“Fa không xứng tánh.” 

“Nêu có phàm phu nào có thể khéo nói v.v...” 
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trở xuống là lại nói “Vì nương kinh, nên được thây 
tánh”. 

Trong phân trước, Bô-tát Ca-diệp trước hỏi để 
phát khởi: 

Hỏi: Do đời trước, Như lai trước kia có nói: 
“Phật tánh rất sâu xa chỉ Phật mới biết được, nhị 
thừa không thê biết, nên nay mới hỏi. Chăng phải 
bậc Thánh, Phàm phu có tánh chúng sinh đêu nói 
có “Ngã”, tức là phảm phu cũng có thê biết tánh, 
thế sao Phật lại nói chỉ có Phật mới biết, Nhị thừa 
không thê biết?” 

Sau đây là Phật đáp: 

Nói phàm phu nói “Ngã” là luống dối, không 
thật, nên không biết tánh. Trong đó, đầu tiên, nói 
vọng khác chân, nói phàm không thấy Ninh 

“Nay, “Ngã” mà Như lai nói v.v...” trở xuống 
là phân biệt chân khác vọng, chứng tổ tánh khó 
thây. 

Trong phân trước, trước là dụ, sau là hợp, đề 
làm rõ pháp, văn dụ có năm: 

1. Bồ-tát ở quá khứ là dụ giảng nói chân ngã, 
chúng sinh được nghe. 

2. “Thời kỳ sau vương tử, năm giữ là v.v...” trở 
xuống là dụ thuyên chuyền hóa độ ở cõi khác. 

3. “Sau người nghèo này, đôi với người khác 
v.v...” trở xuống là dụ tìm kiếm, chấp trước giả dối. 

4. “Người bên cạnh nghe v.v...” trở xuống là dụ 
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cho bôn quả Thanh văn gạn tình, trách thật. 

5. “ Trước, vương tử trôn sang nước khác v.v.. 
trở xuông là dụ bậc Thánh lại vôn hóa độ, là nói tà 
khác với chánh. 

Trong phân đâu, hai người làm bạn thân với 
nhau, là dụ phàm phu, Bồ-tát. Vì cơ cảm thuận 
nhau, nên gọi gọi bạn thân: Một là vương tử, một 
là người nghèo hèn, nói về hai người trước. 

Bồ-tát vương tử vì được hóa sinh từ Phật pháp 
vương, nên gọi là vương tử. Nghèo hèn, dụ cho 
phàm phu. Nghèo vì không có của tốt, qua lại lẫn 
nhau, là nói bạn thân trước kia. Căn cơ chúng sinh 
thuận với bậc Thánh, gọi là qua. Thánh khởi, gọi 
là lại. Kẻ phàm phu nghèo theo bậc Thánh, nghe 
nói “Ngã”, gọi là vương tử có một con dao tốt. 
Chân ngã, không nhơ, gọi là “Tịnh”. Vì chân ngã 
lia tướng, nên còn gọi là “Diệu”. 

Vì tinh tường trên hết trong lý, nên gọi là bậc 
nhất. Nghe nói yêu thích, gỌI tâm là tham đăm. 

“Vương tử câm dao trồn sang nước khác” trong 
đoạn hai là nói ôm ấp pháp trong tâm, gọi là cầm 
dao. Thuyên chuyên hóa độ ở cảnh khác, gọi là trôn 
sang nước khác. 

Trong đoạn ba là nói các phàm phu, sau Thánh 
diệt độ, an tâm trụ ý trong pháp ngoại đạo, gọi là 
tá túc ở nhà người. Trong lòng tôi tăm mê muội, 
nói dôi là: “Có ngã, có ngã!” gọi là ngủ say, trong 
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lúc ngủ nói mơ: “Dao, dao!” 

Dụ trong đoạn bốn nói về bốn quả, gạn tình 
trách thật. hai thí dụ trước là nói riêng. Hai dụ sau 
là nêu chung. 

Y cứ theo người “Bên cạnh trong sơ quả, nghe 
nói, liền bắt người nghèo giao cho vua”, dụ cho bảy 
phương tiện, dẫn dắt tình đến với “Thật”. 

Phàm phu nói: “Tâm tôi chưa nhập Thánh, đến 
thường hăng thành tựu. Tâm tôi dù thành tựu, 
nhưng ở trong đó, được khởi quán giải. Vì quán và 
“Hoặc” đều có, nên gọi là “Người bên cạnh”. Tự 
biết nghĩa chưa dứt tưởng “Ngã” của tâm mình, nói 
là nghe, kiến giải của bậc Thánh Tu-đà, hoàn gọi 
là vua. Do quán càng thêm trong tâm, làm cho tánh 
tùy quán đên Thánh, gọi là bắt giao cho nhà vua.' 

“Bây giờ, vua hỏi v.v...” trở xuông là dụ cho 
Thánh gạn tỉnh, trong đó, đầu tiên là tự gạn tâm 
mình, tức hỏi các quan trở xuống, người bên cạnh 
tìm tòi người khác. 

Trong phân gạn mình ở trước, văn chia làm ba: 

1. Hỏi từ đâu được con dao? người kia đáp đây 
đủ. 

2. Hỏi về hình dáng con dao? người kia nói rõ. 

3. Vua kinh ngạc Cười. 

Trong phân đâu, trước là hỏi đáp, có bỗn câu: 

1. Đầu tiên nói: “Người này đáp đây đủ hỏi 
trên, chính là đáp chô thây con dao. 
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2. “Nay nhà vua lập ra v.v...” trở xuống là nói 
nay thật ra không có, ở trong thân hiện tại, chung 
riêng, tìm cầu ngã không thật có, nên nói: “Dù cho 
sai kẻ giết mồ cắt rọc thân của thần, chia chỉ tay, 
=m để tìm con dao cũng không thể được.” 

“Quan đại thân và vua v.v...” trở xuống là 
nói : chỗ thấy con dao, gọi nghe là thấy. 

4. “Cho đến v.v...” trở xuống là nói lại lý do 
hiện tại không có. Cho đến không có giải tâm, 
chông giữ, xúc chạm, huống chi phải chứng lấy là 
hiện tại không có. Đoạn đầu này đã nói xong. 

Trong đoạn hai, vua hỏi: “Hình dáng con dao 
này, giống với cái gì? Là dụ hỏi các tướng của 
“Ngã”, 

“Thấy như sừng dê”, dụ cho đáp không chân 
thật. Trong đoạn ba, vua vừa nghe nói, cười kinh 
ngạc. 

“Lời nói v.v...” trở xuống là biết luống dối, nên 
xả bỏ. Biết cái ngã mà phàm phu kia nói chỉ có 
danh, không có thật. Giả gọi là không thật, không 
cần phải dứt cùng cực. Cho nên lời nói tùy ý mà 
đến, đến nơi nào? Đến với cái “Ngã” giả gọi trong 
pháp giả gọi của thế tục, tất cả đều luỗng dối, 
không cân phải vặn hỏi để dứt, nên lại nói rằng: 
“Chớ lo sợt”. 

“Kho tảng của ta v.v...” trở xuống là nói về lý, 
quở trách tình, nghĩa là trong pháp tạng của Thanh 
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văn đêu không có “Ngã”. Chỗ nào thích hợp với 
Bỏ-tát để nghe? 

Trên đây, đã tự thưa hỏi. Sau đây sẽ tìm ở người 
khác. 

Bên cạnh hỏi người khác thấy ngã, vì không gọi 
các quan hỏi: “Các khanh có tây con dao không?”, 
tìm kiếm đến cùng chưa xong. Tâm Tu-đà-hoàn đã 
dứt, gọi đã sụp lở. 

“Tìm kiếm lập v.v...” trở xuống là nói về quả 
thứ hai, để gạn hỏi về tình, chứng nghiệm thật. 
Tâm của hai quả biểu hiện, øọI là lập người con 
khác để nối dõi ngôi vua. Quả Tư-đà-hàm vì tập 
trước sinh, nên gọi là con. Trí bậc Thánh hiện ở 
trước, bao øôm các đức, đều đến quy thuộc, gọi là 
tiếp nối ngôi vua. 

“Lại hỏi v.v...” trở xuống là gạn hỏi tình, trách 
cứ “Thật”, chỉ hỏi người khác, chia làm ba: 

1. Hỏi: Thấy con dao hình dáng ra sao? Người 
kia đáp: Thấy! 

2. Hỏi: Có thấy con dao không?? Người kia đáp 
đây đủ: Thấy đủ kiểu. 

3. Nghe nói vua vô cùng kinh ngạc, quở trách, 
nên nói “Chỗ nào có dao hình dáng như thê? 

“Theo thứ lớp...” trở xuống là nói về hai quả 
sau. Vặn hỏi về tình, trách cứ “Thật”, nêu chung 
mà thôi. 

Trên đây là đoạn bốn, bốn quả trách cứ ““Phật”. 
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Dưới đây là đoạn năm, dụ cho bậc Thánh lại 
hóa độ, nói về tà khác với chánh. Chờ đến khi căn 
cớ đạo lực của chúng sinh này thuần thục, trước là 
bỏ Bô-tát, trở lại hóa độ hiện tại, gọi là thời gian 
sau. 

Trước hết, vương tử từ nước khác trở về đến 
nước mình, thành Phật độ người, gọi là được làm 
vua. 

“Đã lên ngôi v.v...” trở xuống là gạn hỏi tình, 
quở trách thật. Văn lại có ba: 

1. Hỏi: Có thấy không? Người kia đáp: Thấy. 

2. Hỏi: Thây hình dáng con dao thê nào?” 

Người kia đáp: đầy đủ nhưng các chúng sinh 
chấp ngã chăng phải một, nên nay đáp mỗi trường 
hợp khác nhau. 

3. Vua nghe nói, kinh ngạc cười: “Các khanh 
không thây” là nói tà khác với chánh. 

Sau đây là hợp, nương vào năm đoạn trước, 
theo thứ lớp để hợp. “Bôồ-tát như thê, xuất hiện ở 
đời, nói chân tướng của “Ngã”, hợp với đoạn ở đầu 
trên.” 

“Nói xong bỏ đi” là hợp với đoạn hai. 

“Dụ như v.v...” trở xuống là nêu dụ để làm 
sương? “Phàm phu v.v...” trở xuống là hợp với 
đoạn ba. 

“Như người nghèo kia v.v...” trở xuống là nêu 
dụ để làm gương. “Thanh văn v.v...” trở xuống là 
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hợp với đoạn bốn, đầu tiên chính là hợp. 

“Bồ-tát v.v...” trở xuống là nêu xưa để làm rõ 
nay. “Các phàm phu này v.v...” trở xuống là nói 
nay do xưa. 

Trong chính là hợp ở trước, trước là hợp với 
câu hỏi đâu. Thanh văn, Duyên giác, hợp với bốn 
vị vua trên. “Hỏi sinh tướng “Ngã”, hợp với hỏi 
hình dáng con dao. 

Kế là hợp với đáp câu hỏi trước: 

“Như thê sinh v.v...” trở xuống là hợp với “Vua 
kinh ngạc cười, quở răng người kia không biết. 
Trước nêu pháp, sau dùng dụ để giải thích. 

“Bồ-tát như thế, nói với chúng ta” là nêu xưa 
để làm rõ nay. Do xưa kia, Bồ-tát nói chân ngã, nên 
nay, phảm phu về ngã với nhiêu cách khác nhau. 
Các phàm phu này theo thứ lớp khởi kiến, là nói 
nay do xưa. Do thuở xưa, phảm phu nói giả dối có 
“Nøã” nối nhau đến nay, nên nay nói “Ngã”. 

“Vì dứt v.v...” trở xuống là hợp với đoạn thứ 
năm. Đầu tiên chính là hợp. 

“Dụ như v.v...” trở xuống là nêu dụ để giải 
thích. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói vọng khác với 
chân, là giải thích phàm phu nói “Ngã” chăng phải 
Phật tánh, nên không thây tánh. 

“Nøày nay v.v...” trở xuống, là đoạn hai, phân 
biệt chân khác với vọng, nói chân ngã Phật tảnh 
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mà nay nói, chăng phải Phật tánh mà phàm phu 
thây, nên tánh khó được nghe, trong đó trước là 
nêu thể của chân ngã. 

“Tánh như thê v.v...” trở xuống là nói pháp 
đông với dụ. Trên đây nói ï rộng Phật tánh khó thây. 

“Nếu có phàm phu V.V... trỞ xuống là nói các 
phảm phu nương vào kinh, khéo nói được gọi là 
thây, trong đó, đâu tiên là nói người khéo nói, nói 
thuận với pháp Phật, sau là nói vê người nói pháp. 
người là Bô-tát. 

Từ đây trở xuống là đáp câu hỏi trên: “Làm sao 
giải thích chữ “Mãn tự”...? Giải thích kinh là do 
chữ cho nên nói, trong đó có bốn: 

1. Như lai nói lược để khởi phát. 

2. “Ca-diệp bạch Phật v.v...” trở xuống, là hỏi 
đáp đề nói rộng. 

3. Ca-diếp nhận hiểu. 

4. Như lai thuật nói lời khen ngợi. 

Trong phân. đâu, do đâu Như lai nói rằng, các 
thứ luận khác đều do Phật nói. Do trước đây ta nÓI: 
“Ta từ Bồ-tát mà nghe”, nên suy ra tất cả đều do 
Phật nói. 

Vì sao Như lai nói như thế? 

Vì muốn cho chúng sinh tập học văn tự đề biết 
kinh pháp, nên nói lời này. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là hỏi đáp, giải thích 
bán tự, mãn tự. “Thế nào gọi là hiểu rõ chữ v.v.. 
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trở xuống là nói giải thích 

nghĩa Bán tự, Mãn tự.” 

Trong phân trước, trước nói về nghĩa Bán tự, 
Mãn tự. Sau đó giải thích văn. 

Về nghĩa bán tự, mãn tự nói rộng có ba: 

1. Y theo thê chữ đề phân biệt Bán tự, Mãn tự. 
Căn bản Chương Tất-đàm kia sinh ra căn bản của 
chữ. Nói là “Bán”, đã sinh ra văn tự của chương 
khác đây đủ gọi là “Mãn”. 

2. Y theo Sở thuyên giải để phân biệt “Bán tự”, 
“Mãn tự”: Giảng nói Pháp thê gian gọi là “Bán tự”, 
nói Pháp xuất thê là “Mãn tự”. Lại trong pháp xuất 
thế, nói Tiểu thừa, gọI là “Bán tự”, nói Đại thừa 
gọi “Mãn tự”. Nghĩa này như chương bốn tướng ở 
trước đã nói. 

3. Y theo sở sinh để phân biệt “Bán” “Mãn”. 
Như văn dưới nói: “Người sinh ra phiên não, gọi 
là “Bán” tự. Sinh ra điều lành gọi “Mãn”. Lại trong 
sinh điều lành, người sinh điêu lành thế gian, gọi 
là “Bán”. 

Sinh việc lành xuất thê gỌI là “Mãn”. Sinh hạnh 
Tiểu thừa trong xuất thế, gọi là “Bán”, sinh hạnh 
Đại thừa, gọi là “Mãn”. 

Nay, trong văn này chỉ y theo môn đầu và nghĩa 
đâu của môn thứ ba, để giải thích. Trong văn có 
bốn: 

I. Y theo thể của chữ để nói về Bán, Mãn. 
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Chương Tắt-đàm gọi là Bán, chương khác đều là 
Mãn. 

2. “Cho nên Bán tự đôi với các kinh v.v...” trở 
xuống, kết Bán tự kia có thê là gốc của chữ Mãn. 

3. “Lại, nghĩa của “Bán tự” đều là căn bản 
phiền não v.v...” trở xuống, y theo sở sinh để nói 
về Bán, Mãn. 

Sinh ra phiền não gọi là Bán, sinh ra điều lành 
gọI là Mãn. 

4. “Như vậy tất cả kinh, sách, ký, luận, đều vì 
Bán v.v...” trở xuông là kết Mãn nương vào Bán. 

Trong phân đầu có bốn: 

1. Ca-diệp hỏi sơ lược răng: “Như lai nói căn 
bản của chữ là gì?” 

2. Như lai lược đáp: “Trong đó, đâu tiên là nói 
Bán tự là gốc, gọi chương Tât-đàm, dùng làm Bán 
tự ban đầu.” 

“Giữ gìn các v.v...” trở xuống là Phật chỉ rõ gốc 
của chữ kia. GIữ gìn các ghi nhận v.v... là nói g1ữ 
gìn pháp thê gian, duy trì các âm v.v... là gìn giữ 
pháp xuất thế. Vì gìn giữ các pháp này, nên gọi là 
duy trì ốc. Nghĩa này thế nào? Đoạn văn dưới đây 
nói: “Như đất, như núi, như mắt, như mây, như mẹ 
V.V...” 

“Người phàm phu v.v...” trở xuống là nhờ Học 
làm sáng tỏ gốc. Học là Bán tự. Vì biết pháp, phi 
pháp, nên nói là gốc. Pháp này cũng là các ký, luận 
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v.v... ở trước. Vì phàm phu biết pháp, phải nương 
vào chữ, nên nói nghiêng một bên. 

3. Ca-diếp hỏi lại nghĩa của chữ là thê nào? 

4. Như lai nói rộng, trong đó có hai: 

a. Giải thích riêng nghĩa chữ. 

b. “Hớp không khí v.v...” là trở xuống nói 
chung về hình dạng chữ. 

Trong phân đâu, trước là nói rộng về chương 
Hồ, sau đó là giải thích văn. 

Trong chương Hồ có mười hai chương, chương 
Tât-đàm kia là thứ nhất, qua đó gồm có năm mươi 
hai chữ. Hai chữ Tât-đàm là nêu tên chương. Các 
chữ khác là thể của chương. Đó là: A, A, Ức, VY, 
Ức, Ưu, Yết, Dã, Ô, Pháo, Am, A, Ca, Khư, Già, 
Răng, Nga, Tra, Tha, Trà, Tổ, Noa, Đa, Tha, Đà, 
Đạn, Na, GIá, Xa, Xà, Thà, Nhã, Ba, Phả, Bà, 
Phạm, Ma, Xà, Ra, La, Hòa, Xa, Sa, Ta, Ha, Trà, 
Lỗ, Lưu, Lô, Lâu. 

Lỗ, Lưu, Lô, Lâu, âm đúng của nước ngoài gọi 
là ức, lực, y, ly, lật, đây là chương đâu. 

Hỏi: Hai trà trước, sau có khác nhau không? 
Đáp: Trước dài, sau ngăn. 

Trong chương này, ba mươi bốn chữ từ Ca, 
Khư v.v... trở xuông, là thể của chữ kia. mười hai 
chữ đâu là âm của chữ sinh, bốn chữ sau cuỗi là 
âm của chữ “Hô”. Đem mười hai âm của chữ “Hô” 
đầu và thời gian của chữ San, Ca v.v... kia có đơn, 
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có phức (kép), âm của chữ “Hô” đơn kia nương 
vào âm lật, ly trong bốn chữ sau. Âm của chữ “Hô” 
phức kia, dùng hai âm của Ức, Lực, Y, Ly Ở Sau. 
Trong âm của chữ “Hô” đơn, kép (phức) vì đều có 
sự khác nhau giữa tiếng đài, tiếng ngăn, nên có bốn 
âm trước, sau, hợp VỚI thuyết nói có mười sáu âm, 
mà kinh nói mười bốn âm, là vì hai trợ âm sau 
trong mười hai âm trước chắng phải â âm chánh, nên 
trừ mười bốn âm của hai thuyết này. Chương đầu 
là như thế. đem mười hai âm của chữ “Hô” đơn 
đâu với ba mươi bốn chữ Ca v.v... làm chương hai. 
Dùng mười hai âm “Hô”, một chữ “Ca”, mười hai 
chữ “Sinh”, tức là một Biến, cho đến âm “Hô” 
“Trà” so sánh cũng đông như vậy. Ba mươi bốn 
biễn hợp thành một chương. 

Trong âm “Hô” kép có mười chương, hình 
dáng ra sao? 

Trong thể của ba mươi bốn chữ kia, hai mươi 
lăm chữ trong trước là tiếng “Tỳ” kia, đủ như ở 
dưới nói: 

Chín chữ Xà, La v.v... là tiếng siêu kia, cũng 
như thuyết sau sẽ nói. 

Trong tiếng Tỳ có năm câu: Chữ “Ca” đâu tiên, 
trải qua phối hợp với ba mươi ba chữ còn lại kia 
vào mười hai âm thành chương ba. Phối hợp chữ 
“Ca” với chữ “Khư” nhập mười hai âm, mười hai 
chữ “Sinh” dùng làm một “Biến”, cho đến phối 
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hợp với chữ “Trà”, suy ra cũng đồng như vậy, tức 
là gồm có ba mươi ba biên làm thành một chương. 

Lấy chữ “Nga” sau cuối của câu đâu, phối hợp 
với ba mươi ba chữ còn kia, nhập mười hai âm 
thành chương bốn. 

Chữ “Noa” sau cùng trong câu hai, phôi hợp 
sang chữ khác, vào mười hai âm thành chương 
năm. 

Chữ “Na” sau cùng trong câu ba, phôi hợp với 
các chữ còn lại, vào mười hai âm thành chương thứ 
sáu. 

Chữ “Nhã” sau cùng trong câu tư, phối hợp 
sang chữ khác, vào mười hai âm thành chương thứ 
bảy. 

Chữ “Ma” sau cùng trong câu năm, phối hợp 
với các chữ còn lại, vào mười hai âm thành chương 
tám. 

Trong tiếng siêu vượt có đủ chín chữ, phối hợp 
bốn chữ trước với chữ khác vào mười hai âm, lại 
làm thành bốn chương, chung với chương trước, 
hợp thành mười hai chương. Nếu dùng các chữ đều 
phôi hợp nhau vào mười hai âm, thì hợp chung, lẽ 
ra có ba mươi sáu chương, không thể nói rộng nên, 
nêu sơ lược ở đây. 

Nay, trong kinh này nói nghiêng về chương 
Tât-đàm, dùng làm “Bán tự”. “Bán” gọi là gốc chữ. 
Nghĩa này thê nào? Nay, nói Bán là dùng chương 
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Tât-đàm đề làm rõ thê của tất cả nghĩa trong kinh 
này, mà vì chưa nói rộng, nên gọi là “Bán”. Nương 
vào nghĩa này, mở rộng thành một bộ kinh, gọi là 
Mãn. “Bán” và Mãn này, ở Đại thừa khác nhau. 

Trong chương Bốn tướng ở trước, Tiêu thừa là 
Bán, Đại thừa là Mãn tự, vì Bán trong đây cũng là 
Đại. Cho nên được học hiểu kinh này, tức là Bán 
tự ở đây nói rộng, vì làm gốc, nên gọi là gốc. chữ. 
Đầu tiên trong văn, y theo âm A, A v.v.. . để nói 
nghĩa chữ. Kế là y theo ba mươi bốn chữ: Ca, Khư, 
C"à, Răng, Nga v.v... để nói về nghĩa chữ. Sau là y 
cứ ở bốn chữ: Lỗ, Lưu, Lô, Lâu sau thành mười 
bốn chữ. 

Âm đâu trong văn có mười bốn âm, gọi là nghĩa 
của chữ, nói chung đề nêu chữ đã nói, ØỌI Niết-bàn 
v.v... chỉ rõ chung nghĩa chữ. 

Chữ: Nước ngoài gọi A-la-sát, Hán dịch là Vô 
Tận. Với “Nghĩa” thường của Niết-bàn kia, vì 
đông nhau nên gọi Niếễt-bàn. 

Hỏi: Chương này là chương mà người thê tục, 
nước ngoài đã học, để nói lên việc thế gian. Nay, 
vì sao lại nói răng, pháp Niết-bàn là nghĩa của chữ 
kia? 

Giải thích: 

Văn tự, giải thích không nhất định, dùng đề nói 
lên việc thế gian. Việc là nghĩa của chữ, dùng để 
nói lên pháp Phật. Pháp là nghĩa chữ. cho đến cõi 
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này, gấp rút y theo chương v.v... so sánh cũng đồng 
như vậy, nên nay nói pháp Niết-bàn v.v... dùng làm 
nghĩa chữ. 

Sau đây, là giải thích rất dễ hiểu. 

Mười bốn âm này gọi là gốc chữ, lại nêu lên lần 
nữa. “Chữ A v.v...” trở xuống là phân biệt rõ nghĩa 
chữ kia. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, giải thích riêng về 
nghĩa chữ. Từ đây trở xuống là đoạn hai, nói chung 
vê hình dáng chữ. phân tích Có chia làm sáu câu: 
Đầu tiên, hợp với không khí v.v... là nói ra hình 
dáng của chữ. 

2. Dài, ngắn v.v... là nói về thê tướng của chữ, 
mười hai chữ đâu là tiếng dài, ngăn. Sáu chữ trước, 
trước ngăn, sau dài. Sáu chữ sau, trước đài, sau 
ngăn, hai mươi lăm chữ: Ca, Khư v.v... là tiếng Tỳ 
kia. Năm chữ “Già” “Khư” v.v... là tiếng. trong cô 
họng. Năm chữ “Tra” “Tha” v.v... tiếng giữa 
xương gò má trên. năm chữ “Đa” “Tha” v.V... là 
tiếng ở chót lưỡi. Năm chữ “Giá” “Xa” v.v... là 
tiếng trong răng. Năm chữ “Ba” “Phả” v.v... là 
tiếng trong môi. Tùy tiếng truyền đi, giống như 
“Ty” “Tý”. Vì một chỗ nên nói là tiếng “Tỳ”. Nay 
lược qua không nêu. Sau, chín chữ như “Xà” “La” 

v... là tiếng vượt hơn kia, vì không đồng với tiếng 
'“Ƒy”, nên gọi là vượt hơn. 
3. Theo âm, giải thích nghĩa, nói về hình dạng 
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của gôc chữ. vì chữ là gốc của nghĩa, nên làm cho 
chúng sinh tìm chữ đề hiểu nghĩa. 

4. “Đêu nhân v.v...” là nói về chỗ nương của 
chữ. 

5. “Như vậy v.v...” trở xuống là nói công năng 
của chữ, có thể làm cho miệng nghiệp của chúng 
sinh thanh tịnh. 

6. “Phật tánh v.v...” trở xuống là nói tánh khác 
với tướng, ở trong đó, đầu tiên là nói. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là giải thích. 

“Thế nên v.v...” trở xuống là kết. Vì Phật tánh 
thanh tịnh, nên chúng sinh đông quy về. Vì lý tánh 
là một, nên Bôồ-tát xem chúng sinh bình đăng 
không khác nhau. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, y theo thể của chữ 
kia để phân biệt Bán, Mãn. 

“Cho nên, Bán v.v...” trở xuống, là đoạn haI, 
kết Bán tự ở trước có thê làm gốc cho Mãn tự. 

“Lại, Bán tự trở xuống, là đoạn ba, y theo đối 
tượng sinh đề phân biệt Bán tự, Mãn tự.” 

Đầu tiên là pháp thuyết, sinh ra phiền não gọi 
là Bán, sinh điều lành gọi là Mãn. sau dùng dụ để 
làm rõ. 

“Như thế tất cả kinh, sách v.v...” trở xuống, là 
đoạn bốn, kết luận “Mãn” nương tựa “Bán”, trong 
đó đâu tiên là nói kinh, sách, ký, luận đều nương 
vào “Bán tự”. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 59 


“Nêu nói v.v...” trở xuống là nói chân khác với 
tướng. Đầu tiên là nói về “Khác”. 

“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích. “Cho nên 
v.v...” trở xuống là kết. 

Đầu tiên Ca-diễp bạch Phật cho: “Đến đây là 
nói tự “Bán”, “Mãn”. Kế là nói về hiểu biết, trong 
đó có ba: 

1. Nói đúng về hiểu biết. 

2. “Nếu có người tùy v.v...” trở xuống là nêu 
ngược lại không hiểu, giúp cho người xả bỏ. 

3. “Cho nên, nay ông ha “Bán tự” v.v...” trở 
xuống là Phật khuyên từ bỏ không hiểu, bảo phải 
tập hiểu biết đúng. 

Trong phân đâu, trước là hỏi: “Thế nào gọi là 
hiểu rõ nghĩa của chữ?” 

“Biết v.v...” trở xuống là giải thích. Biết Như 
lai ra đời, diệt là “Bán tự”, vấn đề này như trên đã 
nói. 

Sinh ra phiên não, gọi là “Bán tự”, nên Phật diệt 
phiên não là “Bán tự”. Cũng nên biết răng, Phật đã 
chỉ bày rõ ràng chữ Mãn tự, văn lược qua không 
nói. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết. 

Trong phân nói không hiểu, đầu tiên là nói theo 
đuổi nghĩa “Bán tự”. Sau là nói theo đuôi nghĩa 
chữ “Không”. 

Sinh ra phiền não trong phân theo đuổi “Bán 


kh) 
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tự”, nghĩa là vì “Bán tự”, nên có người vì theo nó 
mà không hiểu rõ tánh Như lai. Lại vì giải thích 
Thế đề làm “Bán tự” nên đã có người theo nó mà 
không thê hiểu biết tánh Như lai. Lại vì giải thích 
Tiểu thừa làm “Bán tự”, nên đã có người theo nó 
mà không hiểu biết tánh Như lai. 

Trong phân theo đuôi chữ “Không” trước là 
hỏi, kế là nói, trong phân giải thích đầu tiên là nói 
theo đuôi pháp ác, không có chữ thiện. 

“Lại, vô tự v.v...” trở xuống là nói vì theo pháp 
Tiểu thừa, nên không biết Đại thừa là gọi theo vô 
tự. Nay ta nói theo đuôi chữ “Không”, là để tông 
kết.” 

Trên đây là đoạn hai nói ngược lại không hiểu. 
Đoạn ba là kết khuyên, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn haI, đã hỏi đáp, giải thích rộng 
về nhận hiểu Bán tự, Mãn tự, đoạn ba là nhận hiều. 
Đoạn bốn là Phật nói lại lời mình khen, văn rõ ràng 
dễ hiều. 

Từ bốn đề đến đây là đoạn hai, nói về hạnh xả 
tướng nhập tướng. 

Dưới đây là đoạn ba, nói về hạnh chứng thật 
thành quả, cũng gọi là hạnh chứng thật khởi dụng. 
Trong phân này đáp đủ bốn câu hỏi: 

1. Đáp câu hỏi: “Thế nào là hạnh Thánh chung, 
như chim Sa-la-ta và Ca-lăng-đề.” 

2. Đáp: “Như mặt trời”. 
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3. Đáp: “Như mặt trăng”. 

4. Đáp: “Như ngôi sao”. 

Đáp bốn câu hỏi này, là nói về quả đức của 
Phật, thê của đức khó tỏ bày, nhờ dụng mới sáng 
tỏ. Dụng là ba nghiệp. 

Đáp câu hỏi đâu tiên, nói về ý nghiệp của Phật 
khởi tác dụng hóa độ. 

Đáp ba câu hỏi sau, là nói về thân, miệng của 
Phật khởi tác dụng hóa độ. 

Trong phân đáp câu hỏi đầu, nương vào pháp 
“Sở y” là thường, vô thường v.v... tánh không lìa 
nhau. Nương vào tánh đó, thành tựu đức, đức cũng 
như tánh đó. Cho nên, Đức Như lai vô thường 
chung với thường, thường chung VỚI VÔ thường. 
Cho đến khổ vui, so sánh cũng đông như vậy, như 
các con chìm kia không lìa nhau. 

Trong văn có hai: 

1. Nói Như lai không bỏ thế gian mà nhập Niết- 
bàn, vô thường chung với thường, khô chung với 
VUI. 

2. Nói Như lai đạt được Niết-bàn, không bỏ thê 
gian, thường chung với vô thường, vui chung với 
khô v.v... 

Trong phân trước, đâu tiên là nói sơ lược. '“Ca- 
diệp v.v...” trở xuống là nói rộng. 

Trong phân sơ lược: 

1. Dụ chim. 
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2. Nêu chung. 

Ca-lăng, Oan ương là nêu tên gọi của chúng. 
Bay đi hay đậu lại đều nói lên nghĩa chung cùng 
của chúng. Đông loại chăng rời nhau, chứ chăng 
phải chìm Oan ương không lìa Ca-lăng. 

Sau đây, là y theo dụ để làm rõ pháp: 

Khô, vô thường v.v... cũng giỗng như thế, hợp 
với các loài chìm trước không lia bỏ nhau. Ba pháp 
này và thường, lạc, ngã v.v... kia không lia nhau, 
chứ chăng phải trực tiêp ba pháp này không lìa bỏ 
nhau. 

Trong phân rộng, đầu tiên là Bô-tát Ca-diệp 
hỏi, để phát khởi: “Thê nào là khô v.v... như các 
chim kia?” Sau đây là Phật đáp: “ “Trước là nói pháp 
chung.” 

“Như nếp, gạo v.v...” trở xuống là nói về nghĩa 
chung của chúng. 

“Cho nên, ta nói pháp khác là thường v.v...” trở 
xuống là nói chung để kết. 

Y theo đoạn đâu là nói về khổ, vui v.v... phân 
biệt lẫn nhau, nên gọi là “Khác”. 

Trong đoạn hai, nói khắp nghĩa vô thường 
chung với thường. So với pháp khác rất dễ hiểu, 
trong đó có năm dụ: 

1. Dụ nếp, cây gai v.v... 

2. Dụ cây Am¬la. 

3. Dụ vàng chắng phải. 
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4. Dụ Hồ ma. 

5. Dụ các dòng chảy đồ ra biến. 

Bốn dụ trước trong năm dụ là nói hạnh chung, 
dụ thứ năm nói về pháp chung. 

Trong phân đầu, trước là dụ, sau là hợp, làm rõ 
pháp. Trong dụ có hai: 

: Nói dụ đồng với pháp. 

2. “Ca- diệp bạch v.v... ` trở xuống là phân biệt 
dụ khác với pháp. Trong phần nói đông với pháp, 
trước là nêu sự dụ. 

“Các pháp như thê v.v...” trở xuông là y theo 
pháp đó, để nói chung. Vì lúc bắt đầu chuyền biến, 
nên gọi là vô thường. Vì quả thuần thục không thay 
đối, nên nói là thường. Vì trong vô thường có tánh 
“Thường”, nên vô thường chuyên biên thành 
“Thường”. 

“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích, tánh chân 
thật, nghĩa là nếp, cây gai kia v.v... đã thành thục 
(chín), vì không thay đôi, nên gọi là tánh thật. do 
nói nếp v.v... thường mà thật tánh lạm đông với 
pháp. 

Sau đây, sẽ nói về “Khác”. Có chia làm bốn: 

1. Ca-diếp hỏi: “Nếu những thứ này là thường, 
thì có đồng với Như lai hay không?” 

2. Như lai đáp: “Trước quở trách, sau là đáp. 
Trong phân quở “Không nên nói như vậy”, vì về lý 
thì quở trực tiếp. 
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“Vì sao v.v...” trở xuống là dùng sự để so sánh 
với trách: “Nay ông không nên” là kết quở, bảo 
phải bỏ. 

Trong giáo, chỉ trừ Phật tánh, Niết-bàn, phân 
biệt pháp khác ví dụ, cũng được gọi là “Phân biệt 
chân khác với tướng”. 

“Lại không có “một” v.v...” trở xuống là nói dụ 
khác với pháp. 

Cũng được nói tướng khác với “Thật”. 

“Trực tiếp dùng thế gian v.v...” trở xuống là 
giải thích hội ý lời Phật đã nói ở trước. 

3. Ca-diếp nhận hiểu. 

4. Như lai nói lời khen ngợi. 

Trên đây là lập dụ. Sau đây sẽ y cứ để làm rõ 
pháp. 

“Dù tu tất cả đều nói vô thường” là hợp với 
“Nây mâm đến nở hoa đều là vô thường. 

“Nghe kinh này v.v...” trở xuống là hợp với 
thành thục, gọi là “Thường” 

“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích. “Đây gọi 
là v.v...” trở xuống là kết. 

Dưới đây trong bốn dụ đều trước lập dụ, sau là 
v cứ làm rõ pháp. 

Văn kết dễ hiều. 

Dưới đây là đoạn hai, nói Như lai được Đại 
Niết-bản, không bỏ thế gian thường chung với vô 
thường, vui chung với khô v.v... trong đó có bốn: 
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1. Ngã chung với vô ngã. 

2. Pháp Phật giống như chim Uyên ương 
chung v.v...” trở xuông là nói vuI1 chung VỚI khô. 

3: “Ngã khác với pháp v.v...” trở xuống là nói 
lại “Ngã và “vô ngã” Kia. 

4. “Đông với các phiên não đề tạo ra hữu v.v...” 
trở xuống là nói thường chung với vô thường. 

Trong đoạn đầu, trước là nói, sau là kết. Trong 
phân giải thích Ca- diếp trước hỏi, để khởi phát: 
“Như lai không có lo lắng, vì sao lại gọi là lo 
lắng?” Trong đó, trước nói Như lai không có lo 
lắng. 

“Nói về lo lắng thương xót v.v...” trở xuống là 
nêu rộng lo lắng, xót thương, nói Đức Phật đều 
không có. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là hỏi về Đức Phật nói 
lo lắng. Trên đây, không hê nói Phật có lo âu. Nay, 
nêu lên câu hỏi này: “Trước kia, trong thí dụ trẻ 
thơ, Phật nói răng: “Như cô gái sinh con, con bị 
bệnh, cô gái này rất buôn râu. Phật cũng như vậy, 
nên nay thưa hỏi để trách. Sau đây Phật sẽ đáp: 

Trong phân đáp, nói về pháp, chỉ có hai: 

1. Nói Phật không có lo lắng. 

2. Nói Phật tùy hóa độ có lo lăng. Không có lo 
“Ngã” này, có lo vô ngã. Có chia làm bảy dụ: 

1. Dụ trời Vô tưởng. 

2. Dụ thân cây. 
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3. Dụ trời Phi tưởng. 

4. Dụ hư không, nhà cửa. 

5. Dụ tâm chúng sinh. 

6. Dụ huyễn này. 

7. Dụ thượng, trung, hạ. 

Văn kinh có năm: 

1, Nôu dụ vô tưởng và thân cây, y theo dụ này 
đê làm rõ pháp. 

2. Nêu dụ vô tưởng và phi tưởng, y theo dụ này 
đê làm rõ pháp. 

3. Nêu dụ hư không, nhà cửa, tâm thức của 
chúng sinh và dụ vô tưởng, y theo dụ này để làm 
rõ pháp. 

4. Nêu dụ ảo thuật, y theo dụ này để làm rõ 
pháp. 

5. Nêu về người thượng, trung, hạ, y theo dụ 
này đê làm rõ pháp. 

Y theo đoạn đâu, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
dụ, trước nêu dụ trời Vô tưởng. Sau là nêu thân 
cây, so sánh làm rõ Vô tưởng. 

Trong phân trước, đầu tiên nói trời Võ tưởng, 
là nêu sự dụ kia, gọi là Vô tưởng, nói cõi ấy chăng 
thật có. 

“Nêu vô tưởng v.v...” trở xuống là kết không 
có chô nhât định, vì Vô tưởng kia mà có tuôi thọ, 
nên không có chô nhât định. 

“Vì khó biết này, nên v.v...” trở xuống, là nói 
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thân cây kia hiển bày. Thí như thân cây nương vào 
cây mà trụ là nêu dụ sự, không được, nói nhất định 
là nương vào các chỉ tiết của cây mà nói chăng có. 

Tuy không nhất định v.v... trở xuống là nói thần 
kia chẳng có. 

“Vô tưởng như thế”, là y cứ sau để làm rõ 
trước. Sau đây là y theo làm rõ pháp. chia làm ba 
câu: 

1. Pháp Phật cũng giông như vậy, rất sâu xa khó 
hiểu, khen chung làm rõ sự sâu săc. 

2. Như lai thật không có lo buôn khổ não là nói 
thật sự không có áI, tức là có ngã. 

3. “Mà đối với sinh v.v...” trở xuống nói hóa độ 
kẻ có áI, nói chung với vô ngã. 

Trong đoạn hai, đầu tiên nêu dụ vô tưởng và dụ 
phi tưởng. Sau y theo dụ làm rõ pháp. Chia làm ba 
câu: 

1. Nói thật không có lo, tức là có “ngã”. 

2. “Nếu nói v.v...” trở xuống là nói hóa độ có 
lo lăng, nói chung với vô ngã, trong đó ba câu phá 
“Không” để nói về “Có”. 

3. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là khen 
chung, làm rõ sự sâu sắc. 

Đức Phật không tư duy v.v... so với lời khen để 
làm rõ sâu: Có lo lăng không có lo lắng là cảnh giới 
của Phật, chính là khen, làm rõ sự sâu sắc. 

Trong đoạn ba, trước là nêu hư không, nhà cửa, 
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tâm thức chúng sinh và vô tưởng. 

Trong dụ hư không, nhà cửa, đâu tiên là nói 
không trụ, cũng chắng phải không trụ. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. 

“Người phàm phu v.v...” trở xuống phá trụ nhất 
định của phàm phu, trong đó, trước nêu đối tượng 
mà phảm phu thây. Kê là phá. Sau là giải thích. 
Tâm và vô tưởng, so sánh với phàm phu rất dễ 
hiểu. 

Sau đây là y cứ người phảm phu để làm rõ 
pháp. chia làm ba câu: 

1. Nói Như lai có lo buôn, như thế là nói chung 
về nghĩa chăng phải có, chăng phải không. 

2. Nói thật sự không có lo lắng, không có chân 
thật, chính là nói không có lo lăng. 

3. Nói có trở xuống: là nói riêng chắng phải có. 

“Như lai đã nhập Niết-bàn v.v...” là giải thích 
rõ ràng không có lo lăng. 

“Nếu cho răng v.v...” trở xuông là y theo ngu 
trí, lây bỏ, được mắt, thành Phật, không có lo lắng. 

3. Có râu, không có rầu, không có khả năng 
biết, nghĩa là khen chung, làm rõ nghĩa sâu săc. 

Trong đoạn năm, trước là nêu dụ người bậc 
thượng, trung, hạ. Sau là y cứ người đê làm rõ 
pháp. Có chia làm bốn: 

1. Nêu Nhị thừa đồng biết địa mình, hợp với 
người phẩm trung ở trước, chỉ biết phẩm trung, hạ, 
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không biết phẩm thượng. 

2. Như lai không như thế, hợp với người bậc 
thượng ở trước, biệt được phẩm thượng và biết 
phẩm trung hạ. 

“Đêều biết địa mình” là hợp với biết phẩm 
thượng. “Kế cả địa người” là hợp với biết phẩm 
trung, hạ. 

“Cho nên Như lai gọi là đẳng Vô Ngại Trí”, 
khen để nói lên sự cao quý, vì tất cả đêu biết, nên 
nói là vô ngại. 

“Thị hiện tùy thế gian, là nói lên tướng vô 
ngại”. 

3. “Phàm phu v.v...” trở xuống là nêu phàm phu 
không biết, hợp với người phẩm hạ ở trước. 

“Có thê biết pháp phẩm hạ, không biết pháp 
phẩm trung, phẩm thượng.” 

Trong văn, hợp với nghiêng lệch không thể biết 
phẩm thượng, phâm khác lược qua không hợp. 

4. “Có râu, không có rầu, chỉ có Phật mới biết, 
trùng hợp với người phẩm thượng biết được phẩm 
thượng. 

Trên đây nói rộng về “Ngã” và “Vô ngã”. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. Trước 
kết pháp kia, sau dùng thí dụ để làm rõ. 

Đoạn hai trong phân nói về vui chung với khổ, 
văn được chia làm bốn: 

1. Nói Như lai được vui chung với khô. Đem 
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lại lợi ích cho chúng sinh. 

2. “Đây gọi là v.v...” trở xuống là kết. 

3. “Các hành khô v.v...” trở xuống là nói các 
chúng sinh nhờ Phật giáo hóa lìa khổ được vui. 

4. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. 

Trong phân đâu, pháp Phật cũng như chim 
Uyên ương”, là nêu pháp đồng với dụ. 

“Già-lăng này v.v...” trở xuống là nói dụ làm rõ 
pháp, dụ có hai câu: 

1. Dụ được vui tùy khô. Ca-lăng, Uyên ương, 
dụ cho Phật, Như lai. Lúc năm thứ vẫn đục Tăng, 
thêm thì gọi là nhà thịnh vượng, phiền não lẫy 
lừng, gọi là nước lớn. Đức Phật lựa chọn chánh 
pháp hóa độ con người, làm cho trụ, gọi là chọn 
cao nguyên để an trí con của chúng “Nuôi nắng” là 
kết. 

2. Dụ bỏ khô, được vui. Vì thôi hóa độ, về chân, 
nên nói răng “Tùy gôc yên ôn mà đi dạo”. 

Sau đây, y theo gốc để làm rõ pháp. “Như lai 
hóa độ vô lượng chúng sinh an trụ chánh pháp” 
như thê là hợp với “Câu đâu” ở trên. 

“Như chúng sinh kia v.v...” trở xuống là kết. 

Trong đoạn ba, đầu tiên là nêu ra hai môn khô, 
vui. Các hành là khổ, Niễt-bàn là vui. 

“Ca-diệp bạch v.v...” trở xuống là nói các 
chúng sinh bỏ khổ, được vui. Trước hỏi để khởi 
phát, trong đó chỉ hỏi về nghĩa được vul, lược qua 
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không hỏi về khô, sau là Phật đáp. Khổ, vui được 
nói đây đủ, đê nói về vui, nêu khô đê làm rõ. 

Trong văn, đâu tiên là văn xuôi đáp sơ lược. Kê 
là kệ, sau là giải thích. Trong phân sơ lược, ta nói 
các hành hòa hợp, gọi là giả chết, giải thích 
nghiêng về nghĩa khô, với lời nói có trái, phải trong 
câu hỏi trước, chỉ nói các hành hòa hợp là khô, tức 
biết không hợp là vui Niết-bàn, Tiên không nói đủ. 

Trong phân kệ, kệ đâu nói về quả khổ, vui. Nửa 
bài kệ trước nói về quả vui, nửa bài kệ sau nói về 
quả khổ. Bài kệ sau nói về hai nhân khô, vui. Nửa 
bài kệ trước nói về nhân vui, nửa bài kệ sau nói vê 
nhân khô. 

Sau đây, trong giải thích rộng, đâu tiên là giải 
thích. 

“Thế nảo v.v...” trở xuông, y theo người đề làm 
rõ khô vui. Trong phân giải thích đúng ở trước, nếu 
buông lung thì gọi là pháp hữu vi, khô thứ nhất, là 
giải thích nửa bài kệ dưới ở trước. Không Duông 
lung gọi là Niễt-bàn v.v... là giải thích nửa trên của 
bài kệ trước. 

“Nếu hướng về các hành”, thì gọi là chỗ chết, 
chịu khổ bậc nhất, là môn giải thích nửa dưới của 
bài kệ sau. 

“Nêu đến Niết-bàn” gọi là không chết v.v... là 
giải thích nửa trên của kệ sau. 

“Nêu đến Niếễt-bàn” thì sẽ gọi là không chết, 
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được vui rất mâu nhiệm là giải thích chỗ không 
chết. 

Nếu không buông lung thì cho dù có gom góp 
các hành, cũng được gọi thân thường, lạc, không 
tan rã, hư hoại, là nói về không buông lung, trong 
bài kệ là được chỗ không chết, tùy hóa độ chúng 
sinh, hiện đang tu tập các hành, thật không có tội 
lỗi. Cho nên, cũng gọi thường, lạc không chết. 

Trong phân y theo người để làm sáng tỏ, trước 
là hỏi, sau là nói, lời văn rất dễ hiểu. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. Vì các 
nghĩa trước, nên khổ khác với vui, vui khác với 
khô. 

Từ đây trở xuống đoạn ba, nói lại nghĩa “Ngã” 
và “Vô ngã”. 

Vì sao phải nói lại? Vì trước nói "Ngã Như lai 
và Vô ngã, chưa nói lý do của vô ngã, nên sau đây 
sẽ nói. Trong đó, đầu tiên là nói: “Pháp là “Ngã”, 
pháp khác là “Vô ngã”, nói chung để nêu tiêu biếu: 
Phật tánh là “Ngã”, hữu vi là vô ngã. Sau dây giải 
thích có ba: 

1. Nói chúng sinh không thây chân ngã. 

2. “Cho nên v.v...” trở xuống, là Phật tùy ý 
chúng sinh nói vô TIỂU: 

3. “Cho nên v.v...” trở xuống, trong phân đầu, 
trước là dụ. Người dụ cho Nhị thừa. Ở trong phiên 
não, gọi là ở địa. Học cầu như lý, gọi là quán hư 
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không, chỉ thấy tướng không, chăng thấy Phật 
tánh, gọi là không thấy dấu vết. 

Sau đây là hợp, làm rõ pháp: 

Chúng sinh hợp với người, không có Thiên 
nhãn, là trong dụ không có văn, chẳng phải hợp với 
trước, nói riêng chúng sinh không thây lý do, vì các 
chúng sinh không có thiên nhãn của nghĩa bậc 
nhất, nên chắng thấy Phật tánh”. Ở trong phiền não 
hợp với “Địa trước”. Ngước nhìn hư không, lược 
qua không hợp. 

“Không thấy tự thân có tánh Như lai” là hợp 
với không thây dâu vét. 

Trong câu hai, nói “Cho nên”, nghĩa là vì các 
chúng sinh này không thây tánh, nên Phật nói vô 
ngã. Vô ngã che lấp ngã, gọi là “Một giáo”. 

Trong giải thích thứ ba, trước hỏi, sau là giải 
thích. Vì người không có mắt chăng thây chân ngã, 
vì chập “Ngã” ngang trái, nên nói “Vô ngã” đôi trị 
để phá “Ngã”. 

“Nhân phiên não v.V... ` trỞ xuống, là đoạn bốn 
'““Thường và vô thường”, trong đó trước nói chúng 
sinh là vô thường. 

“Tinh tấn, siêng năng v.v...” trở xuống là nói 
Phật và tinh tân. 

Trong phân trước nói “Do phiên não mà có ra 
hữu vi”, chính là nói về vô thường. 

“Cho nên v.v...” trở xuông là kết. Do các phiên 
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não đã tạo ra hữu vị, là vì vô thường, nên khác với 
pháp thường. Vì “Thường” khác với vô thường 
này, nên khác với vô thường. 

Sau đây, trong phân nói chung, trước là kệ, sau 
là giải thích. 

Nửa trên của bài kệ trước trong văn kệ, nói Phật 
tự tại giải thoát, sơn đảnh, tức là nghĩa ““Thường”. 
Nửa bài kệ dưới, nói thấy phàm phu, tức chung với 
vô thường. Tất cả hữu vi sinh diệt, vì về lý là bình 
đăng, nên nói là “Bình”. Chỗ ở của phàm phu được 
gọi là “Đa”, vì phàm phu chưa nhập lý, nên gọi là 
chỗ hoang văng, Phật thường thấy phảm phu ở nơi 
này. 

Y theo câu đầu trong bài kệ sau, nói mặt trời 
Phật trụ trên điện đài trí tuệ để dứt trừ bệnh lo, tức 
là nghĩa “Thường”. Cũng thây sinh lo, gọi là chung 
với vô thường. Do Phật thấy tâm chúng sinh 
thường lo nghĩ, gọi là “Thấy sinh lo”. 

Trong giải thích có ba: 

1. Giải thích sơ lược văn kệ. 

2. Hỏi, đáp nói rộng. 

3. Giải thích: Hỏi, đáp, làm rõ lại. 

Trong phân sơ lược, Như lai đều dứt phiên não, 
trụ trên núi trí, nghĩa là giải thích hai câu đầu trong 
bài kệ trước và ba câu trước trong bài kệ sau. 

“Dứt vô lượng phiên não, trụ trong trí tuệ”, là 
giải thích ba câu đầu trong bài kệ sau. Nói trụ núi, 
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là giải thích hai câu đầu trong bài kệ trước. Phật 
thây. chúng sinh thường ở trong vô lượng phiên 
não” là giải thích hai câu sau trong bài kệ trước và 
một câu cuôi trong bài kệ sau. 

Trong phân nói rộng, trước là hỏi. Ca-diếp bạch 
Phật: “Thuyết Phật nói không đúng”, nhắc lại để 
nói thăng không phải. 

“Vì sao v.v...” trở xuống, chỉ rõ tướng không 
đúng. Trước tự thưa hỏi. Sau, tướng ấy làm rõ lời 
hỏi có hai: 

1. Đỗi với ba câu đầu trong bài kệ sau, để vặn 
hỏi: “Ý hỏi ra sao?” Người có lo, mừng thì cân 
bước lên điện đài trí tuệ để ngăn ngừa chứng bệnh 
lo âu, còn Phật nhập Niết-bàn không có lo lăng, 
không có mừng vui thì đâu cân bước lên điện đài 
trí tuệ kia? 

2. “Lại, sẽ v.V...” trở xuống, đối với kệ trước và 
thấy chúng sinh lo râu trong bài kệ sau, mà Bô-tát 
Ca-diếp mới vặn hỏi, ý hỏi thê nào? Người trụ giải 
thoát, không thây tướng của ngã, nhân, chúng sinh 
v.v... VÌ sao Như lai đã trụ núi giải thoát, mà còn 
thây chúng sinh? 

Sau đây là Phật đáp: 

Trước, nói về lời hỏi trước, ý giải thích như thê 
nào? “Diện đài trí tuệ chính là Niễt-bàn. Đức Phật 
trụ trong đải nảy, nên không có lo, mừng, sao lại 
hỏi răng, Đức Phật không có lo, mừng, thi không 
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cần bước lên điện đải trí tuệ kia?” 

Trong văn, đầu tiên là nói điện đài trí tuệ tức là 
Niết-bàn. Sau, nói Như lai trụ nơi đài này không 
có lo lăng, trong đó, đầu tiên là nói Như lai không 
có lo lắng. 

“Có lo rầu v.v...” trở xuống là nêu phàm phu có 
lo rầu để nói lên tHờI không có lo râu. 

“Núi Tu-di v.v...” trở xuông là giải thích câu 
hỏi sau kia. Ý giải thích như thê nào? Nói Phật dù 
trụ trên đỉnh núi cao giải thoát, nhưng tùy hóa độ 
chúng sinh cho nên mới thây. 

Trong văn có ba: 

1. Giải thích hai câu đâu trong bài kệ trước, là 
nói đức tự trụ trên đỉnh núi giải thoát. 

2. “Địa, v.v...” trở xuông là giải thích hai câu 
sau trong bài kệ trước, nói Phật thây phàm phu. 

3. “Như lai xót thương v.v...” trở xuống là giải 
thích một câu sau cuối trong bài kệ sau, nói Phật 
thây có lo. 

Trong phân trước, đầu tiên nói núi Tu-di, nghĩa 
là chánh giải thoát. Trong giải thích kệ có nói đỉnh 
núi. 

Siêng năng tinh tân, là dụ cho núi Tu-di không 
có chuyên động. ' “Tinh tân, siêng năng, mạnh mẽ” 
trong phân giải thích kệ, nghĩa là ở trên đỉnh núi, 
vì không chuyển động, nên gọi là trụ. 

Câu trong đoạn hai, phân tích có bốn: 
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1. Giải thích địa của phảm phu kia, nghĩa là 
hành hữu vi bằng phắng và chỗ hoang văng, lược 
qua không nói. 

2. “Các Phàm phu v.v...” trở xuống là giải thích 
phàm phu. 

3. “Trí tuệ của Phật v.v...” trở xuông, giải thích 
nghĩa thấy. Trí tuệ Phật, là phàm phu chánh giác vì 
ở địa hữu vi tạo tác các hành, nên gọi là thây. 

4. “Lìa hữu v.v...” trở xuông là nói nghĩa 
'“Thường”. Lìa hữu thường trụ, gọi là Như lai. Cho 
nên Như lai thường thấy phàm phu. 

Bốn câu trên đây hợp thành một đoạn, là giải 
thích nửa kệ sau trong bài kệ trước đã xong. 

Trong đoạn ba, đầy đủ nên giải thích Phật thây 
chúng sinh lo lắng. Ciải thích trực tiếp có lo. Sơ 
lược không giải thích thấy. Nếu lại giải thích thấy, 
thì vì không khác trước, nên Như lai xót thương 
chúng sinh. Vì bị trúng độc, nên giải thích đúng có 
lo lăng. 

“Thế nên v.v...” trở xuống là kết. 

Đoạn ba, trong hỏi đáp để làm rõ lại, Ca- diệp 
trước là hỏi: “Như lai có lo, không gọi là Đắng 
giác?” sau đây là Phật hội ý giải thích, đều có nhân 
duyên đều giải thích chung. 

“Hễ có v.v...” trở xuống là phân biệt để giải 
thích chung, tùy có chỗ chúng sinh thích ứng thọ 
lãnh hóa độ, trong đó, Phật thị hiện giải thích thành 
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có lo lắng. 

“Dù hiện v.v...” trở xuống là giải thích thành 
không có lo lng - “Như Ca-lăng v.v...” trở xuỗông 
là nêu dụ để đối chiếu rõ ràng. 

Trên đây là nói về tác dụng ý nghiệp của Phật. 
Sau đây sẽ y theo ba thí dụ: Mặt trời, mặt trăng, 
các sao để nói về tác dụng của hai nghiệp thân, 
miệng của Phật, trong đó, đâu tiên là y theo hai dụ 
mặt trời, mặt trăng, để nói về dụng hóa hiện của 
thân, miệng Phật. Sau, y theo dụ vì sao, để nói vê 
công dụng hóa độ diệt của thân, miệng của Phật. 

Y theo dụ mặt trăng, văn chia ra làm sáu: 

1. Nói về thể của Như lai không có khởi tận mà 
thị hiện có sinh diệt. 

2. “Dụ như mặt trăng tròn đây, thấy một nửa 
mặt trăng còn lại v.v...” trở xuông là nói thê của 
Như lai không có đầy thiêu mà thị hiện có thêm 
bớt. 

3. “Như mặt trăng tròn, tất cả hiện v.v...” trở 
xuống là dụ nói về thê Như lai không có khác nhau, 
ứng vật mà có chúng. 

4. “Như La-hâu v.v...” trở xuống là dụ nói về 
thể của Như lai không có suy tồn, thị hiện chịu 
đựng não hại. 

5. “Dụ như nguyệt thực tháng sáu v.v...” trở 
xuống là nói thể Như lai không có tu vội, thị hiện 
có thời gian dài ngăn. 
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6. “Như nói dụ mặt trăng, chúng sinh ưa nhìn 
thây v.v...” trở xuống là nói thể Như lai không có 
trái, thuận, thị hiện có ưa thích, nhàm chán. 

Y theo đoạn đâu, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
đoạn hai, trước là dụ, kế là hợp. 

“Như thế, chúng sinh đã thây v.v...” trở xuống, 
nói lại dụ ở trước. “Thân Như lai v.v...” trở xuống, 
lại y theo dụ để làm rõ pháp. 

Trong đoạn ba, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
đoạn bốn, văn chia làm ba: 

1. Nói đúng về thể Như lai không có suy tôn thị 
hiện chịu não hại. Trước là dụ, sau là hợp. 

2. “Như hai người v.v...” trở xuông là nói người 
hóa độ, chịu hại không có tội, trong đó, trước là dụ, 
kế là y theo dụ, làm rõ pháp. 

“Như lai muốn như thế, ở vị lai v.v...” trở 
xuống là nói ý hóa độ. 

3. “Như thây thuốc chỉ giáo dục con v.v...” trở 
xuống là nói Phật đã hóa độ, vì chế giới luật, nên 
chịu đựng não hại. Trước là dụ, sau là hợp. 

Trong dụ có hai: 

- Khéo giáo hóa đương thời. 

- Được lợi ích sau Phật diệt độ. 

Trong phân hợp cũng vậy, trước hợp với giáo 
hiện tại. 

“Muốn cho Tỳ-kheo sau Phật diệt độ v.v...” trở 
xuống là hợp với “Về sau được lợi ích.” 
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Trong hai đoạn sau, đều trước lập dụ, sau hợp 
rất dễ hiệu. Trong dụ mặt trời, văn chia làm ba: 

1. Dụ cho thân nghiệp của Phật. 

2. “Phương Đắng mà Như lai đã nói v.v...” trở 
xuống là dụ cho khâu nghiệp của Phật. 

3. “Mà tánh Như lai thật không có v.v...” trở 
xuống là kết. Trong thân, trước nêu dụ ba thời . Sau 
là y theo dụ làm rõ pháp. Về miệng có ba: 

1. Nói Đại thừa mà Như lai nói, người truyền 
pháp ở đời vị lai sẽ được lợi ích rộng nhiều, cũng 
như mưa mùa hè. 

2. Nói về pháp Tiểu thừa mà Như lai nói, giúp 
cho người Nhị thừa nhiêu đời chán lìa, giống như 
cơn mưa mùa đông, thường gây nên bệnh lạnh rét. 

3. Nói giáo sâu xa kín đáo của Đại thừa mà Như 
lai đã nói, có thể làm cho mâm tốt của Bô-tát sẽ 
được mở rộng, giỗng như mùa xuân, phần nhiêu 
cây côi sinh sôi nấy nở. 

Trong phân kết, y cứ nghiêng một bên thân 
nghiệp đê kêt. Thân không có dài, ngăn, vì thê gian 
nên Phật thị hiện có tu rút ngăn, thật ra không có 
thời gian dài, ngăn, tức là thân, pháp tánh chân thật 
của Chư Phật. Sau đây, sẽ y theo ví dụ ngôi sao để 
dụ cho hóa thân Phật diệt độ. Sự dụ có ba: 

1. Dụ ban ngày sao không xuất hiện. 

2. Dụ lúc tôi tăm, mặt trời, mặt trăng không 
xuất hiện. 
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3. Dụ sao chối (Comète) hiện ra ban đêm, trong 
đó dụ đầu tiên chính là đáp câu hỏi trên. Hai dụ sau 
là nêu dụ để giúp làm rõ pháp. Một dụ các sao ban 
ngày, dụ cho sau Phật diệt độ, Nhị thừa không thấy. 
Trước là dụ, sau là hợp. Nhị thừa tư tưởng trải 
ngược, như tia sáng mặt trời kia phản chiếu che 
khuất Như lai, không thể thây được. Sao chối xuất 
hiện vào đêm tối, dụ cho sau Phật diệt độ, phảm 
phu không thấy. Dụ cho lúc tối tăm, chính là nói 
lúc Phật diệt độ, phàm phu không thây. Trước là 
dụ, sau là hợp. Dụ sao chối nói khi Bích-chi- phật 
xuất hiện ở đời, phàm phu sinh ra nghĩ là diệt, vì 
nghe nói Bích-chi-phật ra đời, sẽ không có Phật 
xuất thế, nên nghĩ là diệt, ở trong đó, trước là dụ, 
kế là Y theo dụ để làm rõ pháp. “Mà Như lai v.v.. 
trở xuông là nói thật không diệt , 

Trên đây, Đức Phật dạy bậc Thánh hướng về 
hạnh Bồ-đề, Dưới đây thứ hai là nói dạy phảm phu 
thú hướng hạnh Bồ đề trong đó có hai: 

1. Nói năng lực pháp được nghĩa Bô-đề. 

2. “Cây Am-la quán Tam bảo v.v...” trở xuống 
là nói năng lực tu hành của phàm phu kia được 
nghĩa Bồ-đề. 

Trong phân trước có ba: 

1. Nói về năng lực pháp làm cho người phát 
tầm. 

2. “Như Phật đã nói nghĩa không thấy v.v...” 
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trở xuống là sức pháp làm khởi hạnh. 

3. “Như chiếc thuyên lớn v.v...” trở xuống là 
năng lực pháp được quả. 

Trong phân sau cũng có ba, đến thời gian sẽ nói 
nhờ năng lực 

pháp giúp người phát tâm”, trong phân đáp câu 
hỏi trên nói: “Thế nào là chưa phát tâm, mà gọi là 
Bồ-tát?” 

Nay nói nhờ năng lực kinh, giúp cho người phát 
tâm, nên thành Bô-tát, trong đó có bốn: 

1. Nói nhờ năng lực kinh, diệt tội, phát tâm. 

2. Ca-diếp bạch Phật răng: “Như Phật đã nói 
ánh sáng của Đại Niết-bàn chiếu vào lỗ chân lông, 
phát ra giới hạn phân ánh sáng của Niết-bàn, trừ bỏ 
Nhất-xiên-đề.” 

3. Ca-diếp bạch Phật: “Thế nảo là người chưa 
phát tâm Bô-đề mà tạo ra nhân Bồ-đề?” 

Sau đây, y theo đoạn đầu ở trên, để nói về năng 
lực kinh giúp cho tướng phát tâm của người. 

+ “Như trong hư không nối lên áng mây lớn 
v.v...” trở xuông là y theo đoạn hai ở trước nói 
rộng, làm rõ tướng của phân giới hạn phát tâm, trừ 
dứt Nhất-xiên-đê. 

Trong đoạn đầu, trước là nói về năng lực kinh 
giúp cho người được diệt tội. “Như ảnh sáng mặt 
trời, mặt trăng hơn các ánh sáng”, ý nói nhờ năng 
lực kinh nên giúp cho người phát tâm. 
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Trong phân trước có bốn câu: 

1. Năng lực kinh diệt tội. 

2. “Đại Niễt-bàn này rất sâu v.v...” trở xuống là 
khen ngợi cao siêu, sâu xa. 

3. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là khuyên 
người tu học. 

4. “Cho nên kinh này gọi là vô lượng v.v...” trở 
xuống là lại khen ngợi lại kinh cao siêu. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói vì như giữa 
ngày, sương mù đều tan biến, dụ cho kinh diệt tội. 
Sau là hợp rất dễ hiểu. 

Đoạn hai là khen ngợi kinh, lời văn dễ hiểu. 
Trong lời khuyên thứ ba là nên đối với Như lai, 
sinh tâm thường v.v... khuyên người nên biết đúng. 
Cho nên, phải thường tu sách này khuyên người 
siêng học. “Người này không bao lâu sẽ được 
v.v...” trở xuông là nói về lợi ích siêng học của sự 
hiểu biết đúng của người kia. 

Trong lời Phật khen thứ tư, cho nên, vô lượng 
đức của kinh này trở thành khen ngợi đức rộng của 
kinh. Vì người tu tập sẽ được Bô-đê, cho nên là do 
vô lượng công đức mà thành, cũng gọi là Bỏ-đề 
không thê cùng tận, nghĩa là khen đức Bô-đề kia là 
thường, vì Tam Bảo trước không đoạn diệt, nên gọi 
là không thê cùng tận. Vì không cùng tận nên gọi 
là Đại Niết-bàn, vì thường làm sáng tỏ Đại. 

“Có ánh sáng lành v.v...” trở xuống, vì nói rộng 
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làm sáng tỏ Đại, nên tác dụng của ánh sáng lành 
rất rộng. Thân vô biên là nói về thê rộng. Đủ hai 
thứ rộng này, gọi là Đại Niết-bàn. 

Trên đây, đã nói về diệt tội rôi. Trong đoạn hai 
làm cho người phát tâm, trước khen ngợi kinh cao 
siêu, đầu tiên là dụ, sau là hợp. 

“Vì sao v.v...” trở xuống, vì giúp cho người 
phát tâm, nên được gọi là cao siêu. 

Nói “Vào trong lỗ chân lông của các chúng 
sinh”, nghĩa là gôc lành của chúng sinh phàm phu 
rất nhỏ hẹp, đô thọ lãnh pháp cũng giông như lỗ 
chân lông. Cho nên y cứ gọi là lỗ chân lông của 
tâm, kinh cũng vào trong thân, giúp cho người ây 
phát tâm. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết. Vì đem lại lợi 
ích rộng, gọi là Đại Niết-bàn. 

Đoạn hai, trong phạm vi phát tâm, Ca-diếp 
trước là hỏi, trong phân hỏi có hai: 

1. Nhắc lại năng lực kinh trong đoạn sau ở trên, 
phát tâm đôi với bôn y kia mả thưa hỏi. 

2. “Lại như Phật v.v...” trở xuống là nhắc lại 
nhờ năng lực kinh trong đoạn đâu ở trên, mà được 
diệt tội, đôi với đệ tử bôn ý kia, nên hỏi. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Ánh sáng 
Đại Niết-bàn soi vào lỗ chân lông của chúng sinh, 
làm nhân Bô-đề”. Nghĩa này không đúng, là nhắc 
lại nói thắng là sai quây. 
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“Vì sao...” trở xuống là giải thích, trước là tự 
gạn trách, sau ý nói chăng phải. 

“Ảnh sảng SOI VàO những người phạm bốn giới 
nặng, là nói ánh sáng soi vào thân người, tạo ra 
nhân Bô-đề, cùng người trì tịnh giIỚI có gÌ khác 
nhau?” Trách người phẩm hạ đồng VỚI người phẩm 
thượng. Đây gọi bốn y, là người trì giới thanh tịnh, 
tu các pháp lành. Người phạm tội nghe kinh, liên 
có thể phát tâm, cùng người trì tịnh giới kia có gì 
khác nhau? Nếu không khác nhau thì vì sao Như 
lai nói chỗ bốn y? Làm y chỉ cho chúng sinh mà 
không nói những kẻ phạm bốn giới nặng, năm tội 
nghịch làm chỗ nương cho thế gian? 

Trong câu hỏi thứ hai “Nêu nghe kinh Niết-bàn 
qua tai, thì sẽ dứt phiền não, sao Như lai trước đây 
lại nói có người đã phát tâm Bô-đề đối trước Chư 
Phật nhiêu như số cát sông Hằng?” 

Người không hiểu nghĩa: Là nêu người này để 
hỏi người trước. 

Trong chương Bốn Y ở trước, Như lai đã nói 
Hy-liên cho đến ba hăng Phật đã phát tâm, nghe 
kinh không hiểu, nên nay, Bô-tát Ca-diếp đỗi với 
họ mà nêu lên câu hỏi: “Các người tội một khi nghe 
kinh Niết-bàn là dứt được phiền não. Vì sao trước 
kia Phật nói hăng sa Phật đã phát tâm Bồ-đề mà 
nghe kinh không hiểu? Nếu không hiểu nghĩa thì 
làm sao dứt lôi chấp trước, đề thưa hỏi ở đây? Tâm 
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không thây lý thì đâu thê dứt được kiết? Sau đây là 
Phật đáp, chỉ đáp câu hỏi đầu, còn câu hỏi sau là tự 
quở trách, nên không giải thích riêng. 

Ý Phật đáp như thế nào? Nói nay nghe kinh, 
người có thể phát tâm, tức là nghĩa thú. Người ở 
phẩm trên nghe kinh có thê hiểu một phân nghĩa. 
Cho nên nhờ năng lực kinh có thể làm cho người 
đó dứt tội, phát tâm. 

“Chăng phải, phảm phu cùng cực v.v...” trở 
xuông là Nhât-xiên- đề... làm sao biết được? Chỉ là 
người phẩm thượng của đường lành (Đệ tử phẩm 
thượng của bốn y) ở trên nói có người đã phát tâm 
trước bốn hăng sa Phật, mới hiểu được một phân 
nghĩa, người hiểu nghĩa mới diệt được tội. Nay, 
người nghe kinh sẽ diệt được tội nặng, nói biết 
người khéo hiểu nghĩa này là không đúng. 

“Vì là người khác v.v...” trở xuống nói là Đại 
Bỏ-tát. Trong văn có ba: 

1. Phân biệt nhất định người kia, trừ Nhất-xiên- 
đề. Người nghe khác sẽ tạo ra nhân duyên Bồ-đề. 

Xiên-đề có ba loại: 

a. Xiến-đề phẩm hạ, dứt tất cả pháp lành. 

b. Xiến-đề phẩm trung, không có việc lành xuất 
thế. 

c. Xiến-đề phẩm thượng, dù Ít cầu xuất ly tà, 
nhưng sự chê bai chưa bỏ, nay đều dứt hết. 

2. “Pháp và tiêng v.v...” trở xuống là nói nhờ 
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do nghe kinh mà được quả Bồ-đề. Nhờ nghe kinh 
nảy mà tiễn vào phân trụ. Cho nên chắc chăn sẽ 
được Bồ-đẻ, phân trụ tức là tập khí hạt giống trở 
lên. 

Hỏi: Sao cho rằng người nảy nghe kinh thì chắc 
chắn sẽ được quả Bồ-đê? 

Như sau đây trong phân công đức thứ hai có 
nói: “Không tạo ra tướng nghe, tướng tiếng, tướng 
chữ, tướng câu, cho đến vì không chấp tướng tật cả 
pháp, nên được Bôồ-đề, chăng phải chấp tướng 
nghe mà được pháp. 

3. “Vì sao v.v...” trở xuống là giải thích. Trong 
giải thích có ba: 

a. Nói từ lâu đã cúng dường nhiều vị Phật, 
người lành, được nghe kinh này, kẻ phước mỏng 
không được nghe. 

Hỏi: Cúng dường bao nhiêu Chư Phật mới 
được nghe kinh này? 

Giải thích: Nghe nghĩa kinh suốt qua từ đâu tới 
cuối. Nay, những điều nói này nếu người kia hiểu 
nghĩa sẽ diệt được tội, phải nêu cúng dường bốn 
hăng Chư Phật mới được nghe kinh. 

b. “Vì sao...” trở xuông là giải thích, làm rõ câu 
trước. Sở dĩ người phước mỏng không được nghe 
kinh, là vì kinh Niêt-bàn này là Đại sự của Phật. 
Người đức lớn có thê nghe việc lớn, người thấp 
hơn đức nây sẽ không được nghe. Cho nên người 


88 BỘ KINH SỞ 20 


phước mỏng không thê được nghe. 

c. “Những gì v.v...” trở xuống là nói về việc lớn 
ở trước. Trước là hỏi, kê là nói. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. 

Dưới đây là đoạn ba, đoạn đầu ở trên, nói về 
kinh, làm cho người phát ra tướng tâm. Trước là 
Bồ-tát Ca-diệp hỏi: 

Thế nào là chưa phát ra nhân Bồ-đề? Sau đây 
là Phật nói cho Bô- tát nghe, trong đó, văn có sáu 
câu, ba cặp: 

1. Nói người trái với kinh răng: “Tôi không cân 
phát tâm Bồ-đề, chê bai chánh pháp.” 

2. “Người này v.v...” trở xuông là nói kinh đem 
lại lợi ích cho người, làm cho họ trong hiện tại, 
năm mộng thây La-sát, phát tâm Bồ- đề, về sau, 
sinh vào đường khác, lại nỗi tiếp nhớ nghĩ, vì trong 
đây, không tin là lỗi . Cho nên năm mộng thây La- 
sát, làm cho sợ hãi. 

Sau đây trong phân nói về kinh pháp là thầy 
thuốc nói người tu hành phạm lỗi lầm. Cho nên, 
khiến người kia năm mộng thấy mình bị đọa vào 
địa ngục. Đây là cặp đâu. 

3 “Phải biết răng v.v...” trở xuông là nói người 
phát tâm vì bị sợ hãi ở trước là Đại, chăng phải 
Tiểu. Vì cùng cực trong đường lành nhiêu, nên nói 
là Đại Ma-ha tát. 

4. “Vì nghĩa này...” trở xuống là kết. Nói về 
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nghĩa do năng lực kinh giúp ích cho người. Đây là 
cặp thứ hai. 

5. “Đây gọi là nhân phát tâm của Bô-tát v.v...” 
trở xuống là kết. Nói lý do tâm của Bô-tát. 

6. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuông là kết khen 
kinh pháp, là chân, chăng phải ngụy, vì đem lại ích 
lợi cho người, nên biết kinh này thật sự do Phật 
nói. Đây là cặp thứ ba. 

Dưới đây là đoạn tư, y theo câu thứ hai ở trên, 
nói Tông tướng gIỚI hạn phân phát tâm, dứt trừ 
Nhất-xiến-đề. Dụ riêng có mười: Tướng theo là 
tám. Tướng thứ bảy, thứ tám, làm rõ chung một 
nghĩa. Tướng thứ chín, thứ mười, làm rõ chung 
một nghĩa. Tướng khác đêu là một, cho nên nói 
tám. 

Bốn tướng trước trong tám chính là nói giúp 
người phát tướng của tâm, trừ Nhất-xiên-đề. Bốn 
dụ sau, là lại thành bốn dụ trước. 

Dụ thứ nhất trong bốn dụ trước, nói chung. là 
Nhất-xiến-đề không có tâm thọ pháp. Cho nên, 
kinh này không thê làm cho phát tâm. Trước là dụ, 
sau là hợp. 

Đoạn hai là nói lên gốc lành của Nhất-xiên-đề 
kia khó sinh. Trước là dụ, sau là hợp. 

Đoạn ba nói tâm ác của Nhãt-xiến-đề kia khó 
dứt. Trước là dụ, sau là hợp. 

Đoạn bốn là nói tội chướng của Nhất-xiến-đề 
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kia khó trị, trong đó, đầu tiên là nói đem lại lợi ích 
cho người lành. Sau nói không thê đem lại lợi ích 
cho Xiến-đề. Trong phân trước, trước là dụ. Văn 
dụ có hai: 

1. Nói về năng trị. 

2. “Không nghĩ v.v...” trở xuống là nói không 
có phân biệt, tật cả trị khắp. 

Lại nữa, đoạn trước nói về công năng trị nghiệp 
ác. Đoạn sau là đối trị phiên não. 

Cây thuốc trong đoạn trước dụ cho kinh Niết- 
bàn, gọi là vua thuốc hơn hết trong thuốc, dụ cho 
sự cao siêu của kinh này 

“Nếu hòa v.v...” trở xuống là dụ, nói về công 
năng trị. Chỉ có Pháp không trị, phải tương ưng với 
tâm hạnh, mới trị. Cho nên nói: “Nếu hòa với nước 
cất lạc, hoặc mật, tô v.v.. - đây là dụ cho quán 
thường lạc, ngã, tịnh. Quán riêng gọi là bột, quán 
chung gọi là viên. Thoa vào mặt, dụ cho tuệ. Nghe 
chung, gọi là thấy, Thọ hành, gọi là ngửi. Vì dứt 
trừ tội nghiệp, nên nói là “Năng diệt trừ tất cả các 
bệnh. Trong đoạn sau, đầu tiên là không nghĩ tất cả 
chúng sanh, v.v... là dụ cho không phân biệt. Tuy 
bắt sanh trở xuống là dụ nói có công năng diệt trừ 
tật cả phiên não. Dưới là hợp để nói rõ pháp, trước 
hợp với đoạn đâu, Niết bàn cũng thế hợp VỚI cây 
thuốc ở trước, có công năng dứt trừ điều ác cho tật 
cả chúng sanh, hoà hợp với lạc, cho đến diệt trừ tật 
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cả các bịnh. Y ác gọi là trong, thân miệng, gọi là 
ngoài. Đây là nói về diệt ác. 

“Các hữu chưa phát tâm Bồ-đề v.v...” trở 
xuống là nói năng sinh thiện. Trong dụ kín: có 
văn, phân tích để giải thích. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là hợp với vua thuốc 
hơn hết trong các thứ thuốc, trước là hợp, sau là 
giải thích. 

Sau đây là hợp với thứ hai: 

“Nếu có tu tập và không tu” là hợp với không 
nghĩ đến tất cả chúng sinh. 

“Nêu lây rễ của “Ngã”, không lấy lá v.v...” là 
nếu nghe kinh, kính tin, thì phiên não đêu diệt, hợp 
với “Năng diệt trừ tật cả bệnh khổ”. 

Sau đây là nói không thể làm lợi ích cho Xiến- 
đề. Trước là pháp, sau là dụ. 

Từ đây trở xuống, có bốn dụ, lại thành bốn dụ 
ở trước. 

Từ sau đến trước, theo thứ lớp mà thành. Một 
là dụ đầu, thành dụ thứ tư ở trước nói Nhât-xiên- 
để vì không thọ lãnh đô đựng thuốc, nên thuốc 
không chữa trị. Trước là dụ, sau là hợp. Một dụ kế 
là thành dụ thứ ba ở trước, nói về tâm ác của Nhất- 
xiên-đề vì khó phá, nên không thể dứt. Trước là dụ, 
sau là hợp. Kế là có hai dụ, làm rõ một nghĩa hành 
đoạn hai ở trên, nói gôc lành của Nhât-xiên-đê khó 
sinh, trong đó, trước nói lý do gốc lành của người 


92 BỘ KINH SỞ 20 


khác sinh trở lại, khác với Xiến-đê. Trước là dụ, 
sau là hợp. 

“Như Khư-đà v.v...” trở xuống là nói gốc lành 
của Nhât-xiến-đề không sinh, không đông với 
người khác. Trước là dụ, sau là hợp. 

Hai dụ sau cuối làm rõ chung một nghĩa thành 
đoạn thứ nhất, trên nói người Xiên-đề không có 
tâm thọ pháp. Trước là dụ, kê là hợp, sau là dụ làm 
rõ lại. 

Dưới đây là đoạn hai, nói năng lực của pháp kia 
làm cho người thành hạnh, trong đó, đâu tiên là nói 
về hạnh diệt tội. 

“Vì như hoa sen được mặt trời chiếu v.v...” trở 
xuống là nói về hạnh diệt phiên não của đối trị kia, 
trước nói diệt tội, tức là đáp câu hỏi ở trên: Thế nào 
Ở trong chúng không có sợ sệt. Nay nói Bồ-tát vì 
sám hôi, diệt tội, nên đối với Xiến-đề ở trong đại 
chúng, không còn sợ sệt. Trong văn có ba: 

1. Nói Xiên-đề có thê sợ. 

2. “Thế nảo là kiến v.v...” trở xuống, là nói Bô- 
tát không có sợ sỆt. 

3. Từ “Làm điều ác không chịu quả báo ngay 
V.V... tYỞ xuống là nói Nhât-xiễn-đề không sợ sệt, 
cho nên Phật dạy Bô-tát đôi trị dứt bỏ sợ sệt. 

Trong phân đâu, Bô-tát Ca-diệp trước nêu kệ 
xưa, thỉnh Phật giải thích. Như Phật nói kệ, đều để 
nêu lên. 
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“Không thấy điêu v.v...” chính là nêu lời kệ. 
Hai câu đầu nói về việc đáng sợ. 

Nói “Không thấy”, nghĩa là nói không có chánh 
hạnh. 

Nói “Chỉ thấy” là nói có “Tà giải”. 

Điều ác có thê làm là nói có “Tà hạnh”. 

Một câu thứ ba là kết thành đáng sợ. Một câu 
sau cuối là dụ làm rõ việc đáng sợ. 

Có những nghĩa nào? Là kết thỉnh để Phật đáp. 

Sau đây Phật vì Bô-tát giải thích. Hai câu trước 
có một chỗ giải thích. Trước là giải thích câu đầu, 
kế là giải thích câu hai, văn rõ ràng dễ hiểu. 

“Vì nghĩa này cho nên v.v...” trở xuống là y 
theo cả hai câu trước, nói Xiến-đề kia không thể 
thu hướng pháp lành, trong đó, đâu tiên là nói 
chung Xiên-đề không có tâm thu hướng điều lành. 

“Những øì v.v...” trở xuống là phân biệt để làm 
rõ. Trước là nói về pháp lành. 

“Thu hướng Niếễt-bàn v.v...” trở xuống là nêu 
điều lành, làm rõ việc ác, nói không có thu hướng. 

“Chỗ này v.v...” trở xuống là giải thích câu thứ 
ba. Chỗ này đáng sợ, nghĩa là chê bai chánh pháp 
phát ra việc đáng sợ. 

“Ai nên v.v...” trở xuống là nêu ra. 

Vì sao người khác không sinh sợ sệt mà chỉ là 
người trí? Vì người chê bai pháp không có tâm 
lành, và phương tiện, nên không có tâm lành, bày 
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tỏ người đó không có “Hạnh” và phương tiện, là 
nói người đó không có “GIảI1”. 

“Hiểm ác v.v...” trở xuống là giải thích câu bốn, 
nói là hướng về các hành hữu vi sinh tử. 

Đoạn hai là trong không có việc của Bồ-tát, đầu 
tiên Ca-diếp hỏi: “Như Phật đã nói” đêu để nêu lên. 

“Thể nào là kiến v.v...” chính là nêu lời kệ. Hai 
câu đầu nói về hạnh không sợ. Thây mà làm là 
hạnh lợi mình. Tự thây tội của mình rôi, phát lô 
sám hối, gọi là thấy điêu mình đã làm. 

Thê nào là được điều lành là hạnh lợi người. 
Chỗ nào không sợ? Chính là nói không sợ. Như dụ 
đạo nhỏ của vua để làm rõ không sợ. Nghĩa này thế 
nào? 

Nghĩa là kết thỉnh Phật giải đáp cho. 

Sau đây, là Phật giải thích cho Bôồ-tát Ca-diếp. 

Một câu thứ hai là trở về vắng lặng. Từ ba câu 
còn lại là giải thích ở trước. 

“Thấy việc đã làm” là nhắc lại câu đâu. 

“Phát lộ v.v...” trở xuống là giải thích, chỉ giải 
thích việc đã làm, lược qua không giải thích kiến. 
Phát lộ các điều ác, từ mẻ sinh tử, đều phát lộ tùy 
tướng sám hồi. Đến chỗ không có đến, tướng diệt 
tội sám hồi. Quán tội là văng lặng rột ráo, đến chỗ 
không có chỗ đến, nên gọi là “Đến chỗ không có 
đến”. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là giải thích câu 
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ba, vì nhân ác đã hết, nên không sợ sệt. 

“Như vua v.v...” trở xuống là giải thích câu 
bốn. Trước nêu dụ kia, sau y theo dụ để làm rõ 
pháp. 

“Lại nữa v.v...” trở xuống là giải thích câu thứ 
hai, được nghĩa ci của pháp lành. Trong đó, đầu tiên 
là y cứ rộng Xiên-đê, nói Xiến-đề không thây tất 
cả việc mình đã làm. 

“Nếu Bồ-tát v.v...” trở xuông, dùng gốc lành 
của mình để hồi hướng, gôm thâu lây vì được pháp 
lành. 

Trong phân trước có ba: 

1. Nói Xiên-đề không thể tự thây việc mình đã 
làm. Trước là nói không thấy. 

“Là Nhất xiễn v.v...” trở xuông là nói Xiến-đề 
không sợ. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuông là nói lên 
không có sở đắc. 

2. “GIả sử v.v...” trở xuống là nói các Như lai 
cũng không thấy v việc mà Xiên- đề làm, nghĩa là 
không thể thành Vô thượng Bồ- đề. 

3. “Lại nữa v.v...” trở xuống là nói Nhât-xiến- 
đê không thê thấy việc mà Như lai đã làm. Trước 
là hỏi, sau giải thích cái gọi là không thấy điều mà 
Như lai làm, nói chung không thấy, sau đây, sẽ 
phân biệt rõ ràng. 

Hai câu trong phân riêng: 

1. Không thây miệng nghiệp của Phật đã nói ra 
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là nói chúng sinh có tánh, Xiển-đề không thấy. 
Trước giải thích, sau kết. 

2. Không thây Niết bàn thân nghiệp của Phật 
đã làm, thây ứng thân vô thường, không biết chân 
thân thường còn không thay đối, trước biện minh 
sau giải thích. 

Sau đây trong phân nói thuộc về hồi hướng của 
Bồ-tát, đầu tiên là dùng điều lành của mình đề bỗ 
bồ thí Xiên-đề. 

“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích. 

Dưới đây là đoạn ba, nói Xiến-đề không sợ, cho 
nên Phật đều dạy Bỏ-tát đối trị lìa bỏ. Trước nêu 
văn kệ, làm điều ác không chịu quả báo ngay, như 
sữa thành lạc ngay, nói lý do Xiến-đề không SỢ. 
Sữa có rượu nông thì biến thành lạc. Làm ác không 
phải như vậy. Tạo tác hiện tại, ở vị lai mới cảm thọ, 
không thể chịu quả khô ngay, như sữa thành lạc, 
giông hư tro lắp lửa, người ngu xem thường dẫm 
lên, chính là nói không sợ. Hiện báo như tro, các 
khổ đương lai như lửa. Hiện bảo cách ngăn, nói là 
che lấp. Người ngu xem thường làm ác đến lúc bị 
ép ngặt, gọi là dẫm đạp. 

Sau đây, giải thích có bốn: 

1. Nói Xiến-đề nói dối rằng, Đại thừa chê bai 
Tiểu thừa, cho làm ác. 

2. “Như vua sai sứ v.v...” trở xuống là Phật dạy 
các Bồ-tát hoăng pháp, lìa bỏ. 
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3. “Có Nhất-xiên-để thành La-hán v.v...” trở 
xuống là nói Nhất- xiến-đê đã nói dối Tiểu thừa, 
chê bai Đại thừa, cho làm ác. 

4. “Cho nên, phải biết Đại thừa v.v...” trở 
xuống là khen ngợi kinh cao siêu, để cho con người 
học tập. đôi trị lỗi trước. 

Trong đoạn đầu, trước là nói làm ác. Sau, nói 
về việc mình làm không chịu quả ngay, như sữa 
thành lạc, lửa bị lấp trong tro, người ngu dẫm đạp 
lên, lược qua không nói. 

Trong làm ác ở trước, văn có chia làm ba: 

1. Nói Xiến-đê thật sự không thây Tiêu thừa, vì 
không có mắt Tuệ. 

2. “Như La-hán v.v...” trở xuống là thật không 
học Đại thừa. Hai dụ, hai hợp: “Như A-la-hán 
không đi trong sinh tử” dụ cho Nhất-xiên- đề 
không học Đại thừa. 

“Không có mắt...” trở xuống là hợp với “Như 
A-la-hán siêng tu tâm từ” dụ cho “Nhất-xiên-đề 
siêng bỏ Đại thừa”. 

“Nhất xiến v.v...” trở xuống là hợp. 

3. “Nếu người nói v. V... tỞ xuống là nói dối 
rằng, Đại thừa chê bai Tiêu thừa. Trước nói chê bai 
Tiểu thừa. “Tin, nhận Đại thừa v.v...” trở xuống là 
nói dôi Đại thừa. 

Đầu tiên là nói Đại thừa: 

“Người này dù v.v...” trở xuống là nói thật sự 
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không tin. “Nói như thê v.v...” trở xuống là kết để 
chỉ rõ lỗi lầm. 

Người ác “Như thế, sẽ không chịu quả báo 
ngay, như sữa trở thành lạc” là giải thích cầu thứ 
haI. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật dạy các Bồ-tát nên 
quên mình mở mang truyền bá chánh pháp đề đối 
trị lỗi lâm trước kia. Đầu tiên là lập dụ, vua dụ cho 
Như lai. Sứ giả dụ cho Bỏ-tát có khả năng giảng 
nói pháp, để hóa độ chúng sinh, gọi là khéo bản 
luận. Khéo thuận với căn cơ chúng sinh, gọi là 
phương tiện khéo léo. Nhận lãnh sự, gửi øăm của 
Phật, truyền trao, hóa độ chúng sanh đời mạt pháp. 
Cho nên, gọi là “Vâng lịnh đến nước khác”. 
Truyền trao chân ngôn của Phật, quên mình vì 
pháp không đổi thay, nên nói: “Thà chịu mất 
mạng”, chứ không giâu giếm lời vua truyền dạy. 

Sau đây là hợp để làm rõ pháp: 

“Người trí cũng vậy” là hợp với “Vua saI sứ” ở 
trước. Khéo biện luận phương tiện khéo léo, lược 
qua mà không hợp. Đối với phảm phu, hợp với 
“Vâng lịnh vua đến BƯỚC khác. ” 

“Không tiếc v.V...” trở xuống là hợp với “Thà 
chịu mất mạng, không giấu giêm lời vua truyền 
dạy”. 

Dưới đây là đoạn ba nói Nhất-xiên-đề lừa dôi 
răng, Tiểu thừa chê bai Đại thừa. Trước là nói làm 
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ác. 

Tựu trung, đâu tiên là nói Xiến-đê nói dối răng, 
Tiểu thừa chê bai Đại thừa. 

“Các phàm phu v.v...” trở xuống là nói phảm 
phu không biết, cho răng, La-hán thật chân là Đại 
Bồ-tát. 

“Là Nhât-xiến-đê v.v...” trở xuống là nói rộng, 
chỉ rõ lỗi của Xiến-đề. Đầu tiên là nói về lỗi của 
tâm mình. 

Trên, đã nói về làm ác. 

“Người này đã làm v.v...” trở xuống là nói 
không chịu quả báo ngay, như sữa thành lạc, như 
tro lấp lửa, người ngu xem thường, đạp lên. 

Dưới đây là đoạn tư, Phật khen ngợi kinh cao 
siêu, khuyên bảo mọi người nên học tập đôi trị, để 
dứt bỏ lôi trước. Đâu tiên là pháp thuyết: Cho nên, 
phải biết răng, kinh sách Đại thừa chắc chăn là 
thanh tịnh, nghĩa là sự chê bai Đại thừa này, gọi là 
tà ác, nên phải biết Đại thừa chắc chăn là thanh 
tịnh. Kế là dụ, sau là hợp. 

Sau đây trong phân nói về hạnh đối trị phiên 
não, đâu tiên là đáp câu hỏi “Ở trong vẫn đục mà 
không ô nhiễm, như hoa sen, là nói người nương 
tựa chánh pháp, sẽ lìa phiền não.” Sau đáp răng: 
“Ở chỗ nào không bị phiên não làm nhiễm, nói 
pháp giúp người đôi trị phiên não.” 

Trong phân trước có ba dụ: 
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1. Dụ hoa sen. 

2. Dụ hoa Ưu-nhập-la. 

3. Dụ gió mát. 

Một là dụ hoa sen, chính là đáp câu hỏi trên. 
Sau Nhị thừa nêu giúp đỡ để làm sáng tỏ pháp. 

Trong ba dụ này, dụ đâu là điệu lành. Trước là 
dụ, kế là hợp. “Thê nên ta v.v...” trở xuông là nêu 
thuyết chứng thành. 

“Nhất-xiên-đề kia v.v...” trở xuống là nói lên 
phân giới hạn của Xiến-đề kia, dứt trừ Xiến-đề. 

Thứ hai là nói pháp lành đã sinh kia không bị 
“Hoặc” làm nhiễm ô. Trước là dụ, kế là hợp. 

“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích. 

Thứ ba, dụ gió mát, là nói về công năng diệt 
“Hoặc”. Trước là dụ, kế là hợp, sau là dứt trừ Xiên- 
đê. 

“Như thây thuốc v.v...” trở xuống là Phật đáp 
câu hỏi trên: Thế nào là Ở trong phiên não mà 
không nhiễm. Như thây thuốc trị lành bệnh, mà 
không bị lây bệnh. Thầy thuốc chữa bệnh, nếu 
không chữa khỏi bệnh, thì sẽ làm hoen lộ y đạo của 
mình, còn chữa lành thì không ô nhiễm. Kinh pháp 
cũng giống như thế, nêu không đối trị được phiên 
não của chúng sinh, thì sẽ gây ô nhiễm cho thê lực 
của kinh, còn dứt trừ phiên não thì không ô ô nhiễm. 
Đây là nói kinh pháp nhờ người mà diệt “Hoặc”. 

Trong văn, đâu tiên là riêng, sau là tổng kết 
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khen. Trong phân riêng, văn kinh có mười lần “Lại 
nữa”. 

Tám lần “Lại nữa” đầu, nói pháp là . thây thuốc, 
hai lần “Lại nữa” kế là nói Chư Phật, Bô-tát, là thây 
thuốc của người kia, mục đích dễ hiểu pháp, vì 
pháp nhờ người mà thông, nên nói là người. 

Trong pháp có bốn cặp: 

Hai lần “Lại nữa” đầu, Đại thừa, Tiêu thừa đôi 
nhau. Nêu Tiểu làm sáng tỏ Đại, nói Đại thừa hơn 
Tiểu thừa. 

Hai lần “Lại nữa” kế là y theo hạnh, giải đã sinh 
của Tiểu thừa, Đại thừa kia là đối nhau. Một cặp 
trước là sinh giải, một cặp sau là khởi hạnh. 

Hai lần “Lại nữa” kế là, về lý giáo đối nhau. 
Một lần “Lại nữa” trước là giáo có thể trông cậy ở 
lý. Một lần “Lại nữa ” sau là lý có thể nhờ vả ở giáo. 
Hai lần “Lại nữa” sau là y cứ đôi tượng được nhiếp 
hóa, khó dễ đối nhau. Một lân “Lại nữa” trước là 
hóa độ dễ dàng người lành, kinh có công năng gôm 
thâu lợi ích cho chúng sinh. Một lân ° “Lại nữa” sau, 
khó hóa độ người ác, kinh có thể gắng gượng làm 
lợi ích. 

Trong cặp đâu, một lần “Lại nữa” trước là nêu 
Tiểu thừa làm sáng tỏ Đại thừa. Trước là dụ, sau là 
hợp. 

Trong dụ, thây thuộc dụ cho kinh Tiểu thừa. 
Hiệu tám thứ thuôc, chính là tám thuật. Trong tắm 
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thuật có thuốc, gọi là hiểu tám thứ thuốc. 

Trong dụ Tiểu thừa, hợp với thuốc pháp. “Diệt 
trừ tật cả chứng bệnh” dụ cho Tăng trị “Hoặc”, chỉ 
trừ chắc chắn chết, nói lên phần giới hạn của Tiểu 
thừa, nói không thể chữa trị người phạm bốn giới 
trọng... 

Trong hợp “Các định của Khế kinh như thế” là 
hợp với ““Thây thuốc” ở trước. “Năng trị tất cả” là 
hợp với “Diệt tật cả”. 

“Mà không thể v.v...” trở xuông là hợp với trừ 
chặắc chăn chêt. Vì năng lực Tiêu thừa nhỏ nhoI, 
không thê đôi trị rộng, nên người phạm bốn giới 
trọng, năm ti vô gián v.V... SO VỚI Tiểu thừa bình 
đăng, gọi là quyết tử, không đồng với Đại thừa chỉ 
nói Xiến-đề quyết định chết thôi. 

Một lần “Lại nữa” sau là nói Đại hơn Tiểu. 
Trước là dụ, sau là hợp. Trong dụ, thây thuốc dụ 
cho kinh Niết-bàn. “Vượt hơn tám thuật” là nói Đại 
thừa hơn Tiểu thừa. 

“Năng trừ bệnh khổ”, dụ cho đôi trị phiên não. 

“Không trị chặăc chăn chết, dứt trừ Xiến-đề, hợp 
dụ dễ hiểu.” 

Trong cặp thứ hai, đâu tiên là nói sinh “Giải”. 
Trước là dụ, sau là hợp. Trong dụ, thây thuốc dụ 
cho kinh Niết-bàn. “Dùng thuốc chữa trị người mù 
đề họ được nhìn thây mặt trời v.v...”, đụ cho có thể 
sinh “GIả1”. 
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“Chỉ không thê v.v...” trở xuống là nói lên giới 
hạn của người mù. Văn hợp dễ hiều. 

Một lần “Lại nữa” sau là nói về khả năng khởi 
hạnh. Đâu tiên chính là nói. 

“Ca-diệp bạch v.v...” trở xuống là hỏi, đáp làm 
rõ lại. 

Trong phân trước, đầu tiên là dụ, kế là hợp, làm 
rõ pháp. Sau phân biệt Xiến- đê. Trong dụ, thầy 
thuốc dụ cho kinh Niễt-bàn, “Hiểu rành tám thuật, 
dụ cho pháp đôi trị đủ”. 

Sau đây nói về khả năng đối trị. trước đôi trị 
phiên não. 

“Cô gái sinh đẻ v.v...” trở xuống là nói về đối 
trị nghiệp ác. Trong đôi trị phiền não, có chia ra hai 
cầu: 

1. Nói kinh là năng đôi trị. 

2. “Nghèo, ngu v.v...” trở xuống là nói kinh 
găng sượng đối trị. 

Trong phân trước, vì điều trị tất cả bệnh khô, 
nên nêu ra sở trị và các thứ v.v... là nói lên năng trị 
kia và các thứ, mới truyền trao giáo pháp Phật. 

“Mửa ra các thuốc truyền trao hành pháp. Hạnh 
quở trách chướng, gọi là mửa ra thuốc. Thoa thân 
là khởi giới. Huân tập thuốc sinh định. 

“Nhỏ vào lỗ mũi v.v...” trở xuống là nói sinh 
khởi trí tuệ, thọ pháp rưới vào mũi. Quán riêng gọi 
là tán, quán chung gọi là hoàn. 
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Sau đây, trong găng gượng điều trị, chúng sinh 
phàm phu không có phước, gọi là nghèo, không có 
tuệ, gọi là ngu, Nghe kinh không thọ lãnh, gọi là 
không muốn uống thuốc. Kinh làm ích lợi gân, gọi 
là người hiên xót thương, nghĩ đ đến, làm cho mộng 
nhìn thấy địa ngục, gọi là sắp về nhà. Địa ngục là 
chỗ trở về của người tội kia, nên gọi là nhà cửa. Vì 
sợ làm cho tín nhận, gọi là gượng cho uông thuốc, 
năng lực pháp quở trách chướng, gọi là trừ diệt đối 
tượng bệnh, nói trong đối trị nghiệp, người của ba 
tội có thể sinh tâm Bô-đề xuất thế. Vì sinh con, nên 
nói là cô gái. Khởi tâm Bôồ-đê, gọi là lúc sinh đẻ. 
Ba tội rảng buộc trẻ thơ gọi là áo con (nhau). Vì 
không thể dứt trừ, nên nói là chưa ra. Truyễn trao 
Thuốc pháp, gọi là cho uống thuốc. Ba tội đã dứt 
trừ, gọi là đã ra. chướng đã được trừ thì hạnh sẽ 
lập, gọi làm cho con trẻ được yên vui, không bị 
bệnh hoạn. 

Trong hợp “Niễt-bàn cũng giông như thê” hợp 
với thây thuốc hiểu rõ tám thuật. “Chỗ đã đến” hợp 
với “Thây thuốc điêu trị bệnh cho uỗng các thứ 
thuốc mới mửa v.v...” trở xuông là thuốc. “Nêu đến 
nhà cửa” là hợp với ¡ “Người ngu nghèo”, không 
muốn uông thuôc. 

Sắp về nhà là gượng cho uống thuốc, “Dứt trừ 
vô lượng phiền não” là hợp với “Nhờ năng lực 
thuốc mà bệnh được lành. 

“Phạm bốn cấm v.v...” trở xuông là hợp với 
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thời gian cô gái sinh nở, nhau chưa ra, cho uống 
thuốc vào liên ra. 

“Chưa phát tâm v.v...” trở xuống là hợp với 
“Làm cho con trẻ được yên vuIl, không bệnh “. 

“Trừ Nhất-xiên-để” là nói giới hạn của Xiến- 
đê. 

Y theo phân làm rõ lại hỏi đáp sau, trước là hỏi, 
kê là đáp, sau là dứt trừ Xiên-đề. 

Ca-diếp nêu câu hỏi về chập Tiêu thừa, gạn hỏi 
Đại thừa “Người phạm bốn giới cắm v.v... , đối với 
Tiểu thừa gọi là cực ác, gọi là dứt Đa- la, $ sao lại có 
thể cho là nhân Bô-đề?” 

Sau đây là Phật đáp, ý đáp như thê nào? Người 
phạm bốn tội nặng... tội ây dù nặng, nhưng nhờ 
năng lực kinh này làm cho người ây năm mộng, 
thây mình đang đọa vảo địa ngục, sinh tâm ăn năn 
phát lộ, cho nên có thể làm nhân Bô-đè. 

Trong văn có hai: 

1. Nói lợi ích ở hiện tại. 

2. “Phạm bốn tội nặng v.v... ˆ trở xuống là nói 
về lợi ích ở đương lai của người đó. 

Trong hiện tại có năm: 

1L. Nói về năng lực kinh đem lại lợi ích cho 
người. Có khả năng làm cho người ấy năm mộng, 
thây mình đang đọa vào địa ngục. 

2. Nhờ thấy mà sinh ăn năn. 

3. Tỏ ngộ rôi, sinh ra niêm tin, tin biết kinh này 
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có năng lực đem lại lợi ích cho người quả báo lớn, 
là quả công dụng của kinh pháp kia, gọi là quả báo 
lớn, chứ chăng phải quả báo nào khác. 

4. “Như người kia v.v...” trở xuống là nói tâm 
thành tựu xong, lãnh hội, gánh vác ơn pháp, mượn 
dụ để làm rõ. Tâm Bô-đê từ chướng mà phát ra, 
như trẻ thơ kia tùy tu mà thêm lón, gọI là lớn dân. 
Vì biết . pháp rất linh nghiệm, nên nói là thường 
nghĩ đến thây thuốc này rất hiên lành. Tin trong 
kinh này nói đủ pháp đôi trị, gọi là phương thuốc 
tốt. 

Tự nghĩ xưa kia ở trong chướng chưa ra khỏi 
øọI là ở trong thai. Người phát tâm, gọi là mẹ. Kinh 
pháp trùm khắp con người, gọi là cho mẹ uống 
thuôc. Người được pháp, nên thoát ra khỏi bệnh 
khổ, gọi là thân yên ôn. Vì con người yên ồn nên 
tâm Bô-đề vững chắc không hư hoại, nên nói răng: 
“Nhờ đây mà mạng ta được bảo toàn.” 

5. “Kỳ diệu thay! v.v...” trở xuống là nói tâm 
thành tựu xong, nhận lãnh, gánh vác vôn xưa đã tu 
hành, nghĩa là ơn khởi, hạnh báo đáp, mượn dụ làm 
rõ pháp. 

Nghĩ đến hạnh xưa, nghĩa là ở trong ác nặng 
mà phát được tâm cầu ra khỏi, cho nên, Phật khen 
răng: “Lạ thay, mẹ ta!” Siêng năng phát tâm Đại 
thừa, gọi là chịu khô lớn. Tập dân trong thời gian 
lâu gọi là đầy mười tháng, mang thai ta. 
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Sau khi sinh tâm, ý cần thận, ngăn ngừa giữ gìn 
sao cho tâm lìa lỗi, an trụ pháp lành, nên nói sau 
khi sinh, tìm chỗ khô, bỏ chỗ ướt, xả bỏ bất tịnh. 
Nghe pháp giúp cho nói, để làm bú sữa nuôi lớn. 
Ciữ vững tâm Đại thừa, không để cho dị kiến của 
Tiểu thừa gây trở ngại, phá hoại, gọi là gìn giữ thân 
ta. Vì nghĩa này nên về lý phải báo đáp. Nương vảo 
tâm khởi hạnh, làm cho hành giả kia lìa khổ, mãi 
mãi yên ồn, về nghĩa nói răng trả ơn, nuôi nắng, 
hâu ha, chỉ rõ tướng báo ơn. Con đôi với cha mẹ 
thì săn sóc nuôi nâng, gọi là nuôi dưỡng sắc. Tâm 
Bỏ- đê thuận với ích lợi cho người tu hành, về nghĩa 
nói răng nuôi dưỡng sắc. Thường theo người tu 
hành, nói là thị vệ. Khởi hạnh lợi người, gọi là theo 
cúng dường. 

Trên đây, năm câu hợp thành ích lợi hiện tại, 
lợi ích đương lai có thê biết là dường nào. Được 
ích như thế, chỉ vì người lành, nên trừ Xiến-đề. 

Trong cặp thứ ba, một lần “Lại nữa” trước là 
nói giáo giúp lý, như chú, thuốc chú. Một lân “Lại 
nữa” sau nói lý giúp giáo, như thoa thuốc lên mặt 
trồng. 

Trong phân trước, trước là dụ. Thây thuốc dụ 
cho kinh Đại Niết-bàn này. Con của thầy thuốc dụ 
cho Phật, vì đức của Phật từ kinh, pháp sinh ra nên 
gọi là con của thầy thuốc. Trong kinh này, nói 
nghĩa sâu xa, kín đáo, gọi là biết sâu xa. Nói đây 
đủ pháp đối trị, gọi là biết chú thuật trừ độc Vô 
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thượng. Nếu ác độc v.v... phát ra đối sở kia. răn dụ 
cho bôn tội trọng, rông dụ cho năm nghịch. Rít, dụ 
cho chê bai pháp. 

Sau đây, là nói về năng trị. Giáo pháp như chú, 
giáo làm rõ pháp đối trị, gọi là thuốc hay chú. Dùng 
pháp giúp người, gỌI là thoa thuốc vảo giây đép. 
Tâm được pháp có công năng diệt trừ các tội, gọi 
là chạm đến trùng độc, chất độc sẽ tiêu tan. 

Y cứ hợp với văn trong đây ít không đủ. Nêu 
đủ thì nên nói: “Nhờ năng lực của thuốc chú, mà 
thân được yên vui, chỉ trừ một thứ độc, là nói về 
giới hạn của thuốc chú kia. 

Sau đây là hợp: 

“Niết-bàn như thể”, hợp với thây thuốc ở trước. 
Con của thầy thuốc lược qua không hợp. Sự hiểu 
biết sâu xa, cho đến chú thuật trừ độc vô thượng 
cũng lược qua không hợp. 

“Nếu có chúng sinh nào phạm bốn tội trọng” là 
hợp với “Răn độc hoặc rồng hoặc rít”; “Đêu có thể 
tiêu diệt”, hợp với “Dùng chú thuật, thuốc chú, để 
cho thây thuốc xúc chạm các độc, sâu độc sẽ được 
tiêu trừ”. 

“Như thuốc v.v...” trở xuống. 

“Chưa phát tâm v.v...” trở xuống là hợp với đối 
tượng ít thân được yên vuIi ở trước “Chỉ trừ một 
V.V... tỞ xuông là hợp với “Trừ một rồng”. Trong 
lúc giúp giáo, đầu tiên chính là nói. 
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“Như bóng tôi v.v...” trở xuống là khen ngợi 
kinh cao siêu. Trong phân trước, trước là dụ, “Có 
người” dụ cho kinh. 

Thoa thuốc độc tạp nhạp, vào mặt trồng lớn, dụ 
cho lý, giúp giáo. Vì Phật, Bô-tát đích thân đã 
chứng lý giúp thành giáo pháp, gọi là thoa thuốc 
độc tạp nhạp vào mặt trông lớn. Tuyên bố VỚI 
chúng răng: “Nêu trong mọi người, ai đánh trống 
sẽ phát ra tiếng.” 

“Dù không có tâm v.v...” trở xuống là nói lên 
khả năng đối trị kia, chỉ trừ một người, là nói giới 
hạn của người đó. 

Sau đây là hợp, làm rõ pháp. 

“Niết-bàn như thế” là hợp với “Như có người 
thoa thuốc độc vào mặt trồng. “Ở mỗi chỗ các hạnh 
trong chúng” hợp với “Đánh trống phát ra tiêng” 
trong mọi người. Vì có hành giả giảng nói kinh 
này. Là vì nói răng “Các nạnh trong chúng, có 
người nghe tiếng trông v.v... ` trở xuông là hợp VỚI 
“Nghe đều chết”. Nhưng trong dụ trước, nói trực 
tiếp không có tâm, muôn nghe tiếng trống đêu chết. 
Người ‹ có tâm muôn nghe và không muốn nghe 
tiêng trồng, đều không nói. Nay trong hợp này, đủ 
nói. 

Đầu tiên, nói có người nghe tham v.v... đêu diệt 
là nói người phẩm thượng thượng của Sơ địa trở 
lên nghe kinh, diệt “Hoặc”. Như người có tâm 
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trong chúng kia, muốn nghe tiêng trồng, nghe xong 
đều chết. 

Trong đó, dù người có tâm, không có tâm 
V.V...” tỞ xuống là nói về người thuộc phẩm 
thượng trung, của chủng tánh, nghe kinh diệt 
“hoặc”. Nếu người không có tâm trong chúng kia, 
muôn nghe tiếng trông, nghe xong đêu chết. 

Trong chủng tánh của họ, dù không hay biết 
năng lực của kinh Niết-bàn là diệt trừ phiền não, 
nhưng với thế lực của pháp huân tập tư chất sâu 
kín giúp cho diệt “Hoặc”. 

Như trong chúng kia, người không muốn nghe, 
mà nghe cũng chết. 

Người phẩm hạ này được ích lợi đồng với 
trước. 

Nói: “Cũng vì tạo ra nhân duyên Bô-đẻ, dứt dân 
phiền não.” “Trừ người không chết ngang v.V.. 
trở xuống, là hợp với “Trừ một người không chết 
ngang trái.” 

Trên đây chính là nói về lý, pháp giúp giáo. 

Sau đây, là Phật khen ngợi kinh cao siêu. Văn 
có ba dụ: Hai dụ trước nói kinh đem lại lợi ích cho 
người lành. Một dụ sau, nói kinh kia không lợi ích 
cho Xiến-đề. Y theo dụ mặt trời trong hai dụ trước, 
nói về lợi ích khởi nhân của Xiến-đề. Trước là dụ, 
sau là hợp. Hai dụ bày nói lên lợi ích được quả của 
Xiến-để kia, trước là dụ, kế là hợp. 
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“Như Pháp Hoa v.v...” trở xuống là chỉ định 
pháp khác để làm sáng tỏ pháp này. 

Sau đây, trong phần nói không có ích lợi cho 
Xiến-đê, trước là dụ, sau là hợp. 

Trong cặp thứ tư, một lần “Lại nữa” ở trước là 
nói về người có lòng tin kia, là người lành dễ hóa 
độ, kinh có công năng øôm thâu lợi ích. Một lần 
“Lại nữa” sau là nói người không có niềm tin, 
người ác khó hóa độ, kinh có khả năng gắng gượng 
giúp ích. 

Trong lần “Lại nữa” trước, đâu tiên là nói kinh 
pháp có công năng giúp ích người lành. 

“Như người điếc v.v...” trở xuống là nói kinh 
kia không thê đem lại lợi ích cho Xiến-đề. 

Trong phân trước, trước là dụ, kế là y theo dụ 
làm rõ pháp. 

“Phải biết người này, là Bô-tát chân thật v.v...” 
trở xuống là nói chắc chăn người kia. 

Trong dụ, như thây thuốc dụ cho kinh Niết-bàn, 
“Nghe con của người khác” là nêu việc ích lợi của 
người đó, gọi Phật, Như lai, cho là người khác. 
Chúng được Phật hóa độ, gọi là con của người 
khác. Dùng pháp đối với người, về nghĩa nói là 
nghe. Chăng phải vì lý do pháp được người giữ gìn, 
làm lợi ích. Ba tội ràng buộc hài nhị, gọi là “Chăng 
phải người giữ gìn”. 

“Tìm kiếm dùng thuốc v.v...” trở xuống là dụ 
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kinh đem lại lợi ích cho chúng sinh, trong đó có ba 
câu: 

1. Nói lợi ích của giáo. 

2. “Nếu khanh chậm trễ v.v...” trở xuống là nói 
về lợi ích của lý kia. 

3. “Nêu người kia v.v...” trở xuống là nói song 
song về lợi ích của hai thứ lý, giáo. 

Trong câu đầu: Tìm kiêm, dùng thuốc mâu để 
đối trị với hành, pháp, đều. sai SỨ giả là giáo pháp 
kia. từ lý phát ra giáo, truyện đối trị hành pháp kia 
trao cho người, vê nghĩa nói là sai sứ giả, về nghĩ 
thức nhiếp hóa, được nói đây đủ ở giải thích nghĩa, 
øọI là lịnh cho sứ giả. Khởi giáo, chuyên về truyền 
pháp trao cho người nên nói: “Hãy trao thuốc này 
cho người kia.” Người kia nghe pháp thì tội 
chướng sẽ được tiêu trừ, nên nói: “Nếu ĐẤP phải 
các qui thân á ác nhờ năng lực của thuốc, nên họ đều 
phải đi xa.” 

Trong câu hai, “Nếu ông chậm trễ thì ích lợi 
của giáo sẽ không đến nhanh chóng” ,„ “Fa sẽ tự 
đến” ; nghĩa là dùng lý để làm sáng tỏ tâm chúng 
sinh. Vì có căn cơ thì phải nhiệp hóa, nên nói: 

“Cuối cùng không để cho người kia phải chết một 
cách oan uông.' 

Trong câu ba “Nêu người kia thây sứ giả” là 
nhắc lại câu đâu ở trên. “Và oai đức của ta” là nhắc 
lại câu thứ hai. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 113 


“Khô dứt, được vui, là nói về lợi ích. Kế là hợp 
làm rõ pháp: 

“Niết-bản như thế” là hợp với “Thây thuốc” ở 
trên. 

“Nêu Tỳ-kheo v.v...” là hợp với “Người khác”. 
Có khả năng thọ trì kinh sách như thê, cho đến làm 
nhân duyên Bô-đề siêu việt là hợp với “Thấy sứ giả 
và oai đức của ta, thì các khổ sẽ tiêu trừ, thân được 
an VUI. 

“Nếu phạm bốn ĐIỚI cắm, cho đến chất độc 
được duy trì” là hợp với “Chăng được người giữ 
øìn” ở trước, vì pháp từ dụ mà gọi, nên nói bốn tội 
trọng và năm tội nghịch, cho là tà qui. 

“Nghe kinh này, các điều ác đều dứt” là hợp 
với “Dùng thuốc mâu nhiệm và sai sứ giả, cho đến 
sau cùng không để cho người kia phải chết một 
cách oan uống”. 

“Thây thuốc như thế v.v...” trở xuông là nêu dụ 
để làm rõ. Sau đây, về câu “Trong phần nói về 
người” chia làm có bốn: 

1. Nói Ty-kheo trước kia, cho đến ngoại đạo, 
về ích lợi của kinh, thật là Bô-tát. 

2. “Vì sao? v.v...” trở xuống là giải thích. Trước 
là vặn hỏi, sau là giải thích. Vì được nghe kinh và 
nghĩ biết Như lai là thường. Nghe kinh tức là 
hướng về “Thấy sứ giả” ở trước, nghĩ đến 
“Thường” tức là hướng về “Thây thây thuốc” ở 
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trước. 

3. “Tạm thời được nghe v.v...” trở xuống là nêu 
bắt đầu để so sánh sau cùng. Tạm được nghe kinh, 
còn được quan niệm Như lai là thường như thế, 
huống chỉ là viết chép v.v... 

4. “Trừ Xiến-đê v.v...” trở xuống là nói giới hạn 
của Xiên-đề. Trừ Nhât-xiên-đê, ngoài ra đêu là Bỗ- 
tát đường lành ở trước, gọi chung là Xiên-đề. 

Sau đây trong phân nói về không thể giúp ích 
cho Nhât-xi1ên-đê, trước là dụ, kê là hợp. 

“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích. 

Một lần “Lại nữa” sau đây là nói người không 
có niêm tin, kinh có thê găng gượng giúp ích, trong 
đó, đâu tiên là giúp cho người có căn cơ đạo. 

“Biết phải chết v.v...” trở xuống là chọn bỏ 
Xiến-để. Trong phần trước, trước là dụ: Thây 
thuốc dụ cho kinh. 

“Tất cả phương thuốc đều thông suốt, dụ cho 
kinh này nói đây đủ pháp đối trị, gồm “Lại biết 
rộng vô lượng chú thuật” là dụ cho năng lực của 
kinh. Vì năng lực, công dụng sâu rộng, nên nói là 
vô lượng. 

“Thây thuốc nảy thấy v.v...” trở xuống là nói 
về khả năng điều trị của thầy thuốc kia. Văn có ba 
cặp: 

1. Bắt đầu hóa độ người không tin: Trong kinh 
này nói rõ nghĩa bệnh của căn cơ chúng sinh, gọi 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 115 


là thây. Chúng sinh được Phật hóa độ, tự tại như 
vua. Nói lỗi của chúng sinh kia mắc tội nặng, chắc 
chắn sẽ đọa địa ngục, nên nói: “Nay vua có, chắc 
chăn sẽ bệnh, chết.” 

Sau đây, là nói về hữu tình không tin, trải VỚI 
kinh gọi là đáp. Tội ở quá khử đã nép thâm ở thân, 
hiện tại không thê thấy, cho nên nói không thấy 
việc trong bụng ta, thì sao lại nói có, chắc chăn sẽ 
bệnh chết? 

2. Phật khuyên lần nữa không nghe, vì nghĩa 
pháp đôi với căn cơ, gọi là lời đáp của thầy thuốc 
“Nghe kinh không lãnh thọ, gọi là không thấy, 
không tin.” Vì Phật khuyên tu pháp đối trị, cho nên 
nói: “Nên uống thuốc!” vì chướng đã tiêu trừ, mới 
giác ngộ, nên nói: “VỆ sau vua tự nghiệm thuốc. 
Người bệnh kia không nghe lời, gọi là không chịu 
uống thuốc. 

3. Găng gượng Hóa độ mới thọ lãnh. “Lúc bây 
giờ, thầy thuốc nêu lại kinh nảy, dùng sức chú là 
dụ cho năng lực kinh. Làm cho hậu môn của vua 
mọc nhọt khắp, nghĩa làm cho tướng quả báo xấu 
ác ở vị lai của vua hiện ra. Quả báo khô ở vị lai là 
quả phần sau của người tội kia, cho nên nói là 
“Nhọt nổi lên ở hậu môn của vua”. Vì thấy trong 
mộng, nên gọi là đọa vào ngạ qui, súc sinh, phải 
chịu các thứ khổ nạn, vì đều hiện ra trong mộng, 
nên gọi là có cả v1 trùng lẫn máu chảy ra. nhìn thây 
cảnh tượng ây cảm thây sợ hãi, gọi là “Vua thây 
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rồi cảm thấy rất sợ hãi”. 

“Phật khen người kia v.v...” trở xuống là mang 
ơn, khen ngợi. Sau đây là hợp, làm rõ pháp: 

“Niết-bàn như thế” là hợp với “thây thuốc 
trước kia, cho đến biết rộng vô lượng chú thuật”. 

“Đối với các chúng sinh có dục, vô dục, đều 
làm cho phiền não của chúng sinh đều sụp lở” là 
hợp với “Thây thuốc thấy vua, cho đến nhọt lở, 
trùng lẫn máu lúc nhúc bò ra”. 

Trong đây, chỉ hóa độ chúng sinh không có 
dục, có dục thì sẽ được Phật hóa độ trước, nay nhân 
đó nêu lên. 

“Các chúng sinh này, cho đến năm mộng v.v.. 
trở xuống là hợp với thây, sinh ra sợ chúng sinh, 
cho đến kính trọng thây thuốc cũng như cha mẹ. 
Trước là hợp, sau là dụ. 

Sau đây là phân biệt Xiển-đề. Trước là dụ, sau 
là hợp. Trên đây đã nói rộng kinh pháp là thầy 
thuốc. 

Sau đây, hai lần “Lại nữa” là dùng người làm 
thầy thuốc. Kinh do người truyền, cho nên giải 
thích. 

Một lần “Lại nữa” ở trước là nói chung Chư 
Phật, Bô-tát là thây thuốc. Một lần “Lại nữa” sau, 
là nói riêng Phật là thây thuốc, thây thuốc hóa độ 
phàm phu, về nghĩa chung cả phẩm thượng, hạ, nên 
trước kia, nói chung Chư Phật, Bỏ-tát là thây 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 117 


thuốc, hay thầy thuốc của Thánh giáo, vì chỉ hạn 
cuộc ở phẩm thượng, nên sau chỉ nói Như lai là 
thây thuốc. 

Trong phân trước, trước là dụ. Thây thuốc dụ 
cho Chư Phật, Bô- tát. Biết rành tám thứ thuật, dụ 
cho đức hóa độ đầy đủ “Đêu có thê trị liệu v.v...” 
là nói năng lực hóa độ. 

“Nhưng không thể v.v...” trở xuống là loại bỏ 
Xiến-đêề. Sau là hợp rất dễ hiểu. 

Trong phân sau, trước là dụ, kế là hợp, làm rõ 
pháp. Sau là phân biệt Xiến-đề. Trong dụ, như thây 
thuộc dụ cho Phật, Như lai. “Biết rành tảm thứ 
thuật v.v...” dụ cho tự biết pháp. “Biết rành tám 
thuật, dụ cho biết Tiểu thừa. Về sau, “Vượt qua tám 
thuật” dụ cho biết Đại thừa. 

Sau đây, là nói về giáo hóa người. Trước là 
Phật giáo hóa Tiểu thừa. 

“Dân dân như thế v.v...” trở xuống là dụ cho 
giáo hóa Đại thừa. Trong hợp, Như lai hợp với thây 
thuốc ở trước. “Ứng Chánh Biến Tri” là hợp với 
biết tám thuật, cho đên thâu suốt rộng hơn tám 
thuật. 

Sau đây là hợp với giáo hóa người. Đâu tiên nói 
về giáo hóa Tiêu thừa. Các Tỳ-kheo v.v... nghĩa là 
các Thanh văn. Phương tiện dứt bỏ phiền não, Phật 
dạy T-kheo kia la chướng, tu học thanh tịnh v.v.. 

, dạy họ tu cả đối trị, tu học nghĩ tưởng không vững 
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chắc của thân. Dạy họ quán vô thường, nghĩa là 
dưới nước, trên đất liên. Sau, dạy họ quán khỏ, 

không, vô ngã v.v... là nhắc lại dụ trước kia, sau y 
theo dụ để làm rõ pháp. Nước dụ cho khô của thân, 

như bọt nỗi trên mặt nước. Đất liên dụ cho khô của 
thân, như cây chuỗi, núi, khe suối, dụ cho phiền 
não, vô ngã như khe suối là không hư. 

Sau đây, là nói về giáo hóa Đại thừa. 

“Như lai giáo hóa đệ tử v.v... như thế” là nhắc 
lại trước, sinh sau, hợp với “Giáo hóa dân tám việc 
xong”. 

“Sau đó v.v...” trở xuống chính là nói Phật giáo 
hóa Đại thừa. “Vì con của Đại thừa v.v...” trở 
xuống là hợp với “Kế là giáo hóa 

diệu thuật tối thượng khác”. 

Trên đây là nói rộng về các tướng thây thuốc. 

“Đại thừa này v.v...” trở xuống là kết khen, làm 
rõ kinh cao siêu, trong phân trước đã nói có người 

, CÓ pháp, dùng pháp làm chính, nên nghiêng vê 
khen ngợi pháp, trong đó, đầu tiên là đương pháp 
chính là khen ngợi. 

“Phải biết răng v.V...” trỞ xuông là y theo dụ để 
làm vượt hơn. Vê nghĩa trong phân được quả oai 
lực pháp, có chia làm hai: 

1. Nói về hạnh, quả mà Như lai đã hóa độ người 
ngoài. 

2. “Như rắn v.v...” trở xuống là nói về quả của 
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hạnh lợi mình của Như lai, trước là nói về hóa độ 
bên ngoài, tức là đáp câu hỏi ở trên: “Thế nào làm 
Thuyên sư trong biên cả sinh tử?” 

Nay nói Như lai đã được thuyền Niết-bàn qua 
lại rộng khắp để cứu độ chúng sinh, nên sẽ được 
làm Thuyên sư trong biến sinh tử kia. 

Trong văn có hai: 

1. Nói về Niết-bàn, dùng Niết-bàn làm thuyền, 
Phật làm thuyên sư, chính là đáp câu hỏi trên. 

2. “Như người ở biên muốn được độ v.v...” trở 
xuống là nhân nói Niễt-bàn là thuyền là gió. Trong 
Niết-bàn kia có chứng, có giáo. Vì chứng có công 
năng cứu giúp, độ thoát, nên nói là thuyên. Vì giáo 
năng kích phát, nên nói là gió. Trong phân trước 
có hai: 

1. Nói Như lai được thuyền Niết-bàn, đưa 
chúng sinh ra khỏi biển sinh tử. 

2. “Như có thuyên v.v...” trở xuông là nói về 
lợi ích hóa độ của Phật theo thứ lớp từ gốc đến 
ngọn. 

Trong phân trước, trước là dụ: Thuyên dụ cho 
Niết-bàản. từ chỗ này đến chỗ kia, dụ từ sinh tử đến 
đại Bồ-đề. Từ nơi kia đến nơi này, dụ từ Bô-đê trở 
lại sinh tử. Kế là hợp làm rõ pháp: 

“Như lai như thế” là hợp với người ngôi thuyền 
“Vì Đại Niết-bàn” là hợp với thuyền ở trước. 

“Qua lại rộng khắp” là hợp với “Từ nơi này đến 
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nơi kia để cứu độ chúng sinh” là hợp với từ chỗ kia 
đến nơi này. 

“Tôn tại, v.v...” trở xuống là nói về lợi ích hóa 
độ. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. 

Trong thứ lớp hóa độ, trước là dụ, sau là hợp. 

Trong phân nói Niết-bàn cho là gió, văn có chia 
làm hai: 

1. Chính là nói Niết-bàn là gió. 

2. “Như người không gặp vua gió V.V...” rỞ 
xuống là nói VỆ gIÓ Niết-bàn, lo nghĩ, cầu mong, là 
được, không câu thì không được. 

Trong phân trước, trước là dụ: “Như người lái 
thuyền trên biên muốn độ”, dụ cho người cân gió. 

“Nếu được thuận v.v...” trở xuống là nói về lợi 
ích được gió. “Nêu không được v.v...” trở xuống là 
nói về tai hại không được gió. 

“Nêu không gặp v.v...” trở xuống là hợp với tốn 
hại không được. 

Trong phân sau, trước là dụ: “Như người không 
gặp gió, ở lâu trên biển” dụ cho tai hại không gặp 
gió. 

“Suy nghĩ răng v.v...” trở xuông là dụ cho tâm 
cầu pháp. “Nói lời này v.v...” trở xuống là dụ cho 
lời tôt lành vui vẻ. 

Sau đây là hợp làm rõ pháp. Trước là hợp với 
“Tai hại không gặp g1ó” th câu đầu, ° 'Chưa gặp 
Đại Niết-bàn như thế v.v...” trở xuống là hợp với 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 2† 


tâm câu gió. 
“Các chúng sinh này cầu như thế v.v...” trở 
xuông là hợp với ích lợi được gặp gió. 

“Mới biết chân v.v...” trở xuống là hợp với 
“Lời lẽ vui mừng”. 

Trước có cảm tưởng kỳ lạ, kế là khen: “Lành 
thay!” sau này sẽ sinh ra niêm tin thanh tịnh. 

Sau đây, là nói về đức của mình, tức là đáp câu 
hỏi ở trên: ““Thê nào là từ bỏ cái chêt, nên như răn 
lột da.” 

Trong văn có hai: 

L1, Nói “Như lai như răn lột da, thật ra không 
chêt”, chính là đáp câu hỏi trên. 

2. “Như thợ kim hoàn v.v...” trở xuống, nhân 
nói Như lai đã chứng được “Thật”, khởi tác dụng, 
thê “Thường”, không thay. đôi. 

Trong phân trước có bôn câu: 

1. Như lai lập dụ, vặn hỏi Ca- diễp. 

2. Ca-diếp chính thức đáp. 

3. Như lai nêu pháp, hỏi ngược lại. 

4. Ca-diệp đáp. 

Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trong phân sau, trước là dụ: Thợ kim hoàn dụ 
cho Phật, được vàng ròng tốt đẹp, dụ cho Phật đã 
được pháp thân, duyên khởi chân thật. 

“Chê tạo các đồ trang sức” dụ cho Phật khởi 
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hóa thân. Kế là hợp làm rõ pháp. 

“Như lai cũng thế” là hợp với “Thợ kim hoàn ở 
trước”. 

“Đôi với hai mươi lăm hữu v.v...” trở xuống là 
hợp với “Chế tạo các đồ trang sức”. Đâu tiên chính 
là hợp. 

“Vì hóa độ v.v...” trở xuống là giải thích ý hóa 
độ của chân thân. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết. 

“Dù lại thị hiện thường trụ, không thay đối” là 
hợp với vàng ròng tốt đẹp. 

Dưới đây là đoạn hai, nói về năng lực tu của ba 
thừa kia, được nghĩa Bồ-đẻ, trong đó có ba: 

1. Khởi quán giải. 

2. Ca-diệp bạch rằng: “Thế nào là được không 
hư hoại v.v...” trở xuống là nương vào giải mà khởi 
hạnh. 

3. “Như lai vì chúng sinh làm cha mẹ v.v...” trở 
xuống là nương vào hạnh được quả. 

Trong quán giải ở trước, đầu tiên là quán Tam 
bảo, hướng về giải thích “Thật”. “Nay, Thuân-đà 
này cũng có nghỉ v.v...” trở xuống là quán lý sở 
nhập của tánh ba thừa. Như đôi với tám giải trong 
Địa Trì, mà khởi quán giải. Nay nói bôn, Tam bảo 
là ba, tánh của ba thừa, tức là nghĩa chân thật trong 
Tam bảo kia. 

“rước, đã quán Tam bảo”, là đáp câu hỏi ở 
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trên: “Thế nào là quán Tam bảo tùy chúng sinh 
chuyển biến, mà thật ra thường còn. Như cây Thiên 
ý chuyền biến mà thật sự không chết. Trước hết là 
quán Phật bảo, trong đó có bốn: 

1. Như lai lập dụ, hỏi ngược lại Ca-diếp: “Như 
cây đã ba lần chuyên biến, thì có thật diệt hay 
không?” 

2. Ca-diếp chính thức đáp. 

3. Như lai y theo vẫn đề này đề làm rõ Phật. 

4. Ca-diếp nói lời khen. 

Sau quán Pháp, Tăng, trong đó chỉ nói về sự 
thịnh, suy của pháp, tăng tùy pháp nói, không giải 
thích riêng. Người có khả năng mở mang chánh 
pháp, tức là sự thịnh vượng của Tăng, nên không 
nói riêng, chia làm ba: 

1. Nói về lý do kinh, pháp được hưng thịnh, phế 
bỏ. 

2. “Chăng ai không câu thân người nam v.v...” 
trở xuống là y theo thời kỳ thịnh, suy, để nói kinh 
có năng lực và không có năng lực khác nhau. 

3. “Như mùa hè đã qua, gọi là thu v.v...” trở 
xuống là nói về sự thịnh, SUY. 

Trong phân đâu trước là nói về lý do hưng thịnh 
của pháp. Do người có trí hiểu được mật ngữ của 
Phật. 

“Như Ba-la-xa v.v...” trở xuống là nói về lý do 
thịnh, suy của kinh, pháp. Do không có kính tin, lại 
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thêm hữu tình bất học. 

Trong phân trước, trước là pháp, kế là dụ, sau 
là hợp. Sau đây là tổng kết. 

Trong pháp chỉ nói lên mật ngữ của Như lai rất 
sâu xa, khó hiểu, lược qua không nói về người trí 
kia có khả năng hiểu. 

Trong dụ, hợp v.v... đều nói đủ. Trong dụ, trước 
là dụ: 

“Mật ngữ của Như lai, vị quan có trí v.v...” trở 
xuống là dụ người trí hiểu. 

Trong phân trước, vua bảo vị quan Tiên-đả-bà 
đến, là dụ chung mật ngữ, vua dụ cho Như lai, đại 
thân dụ cho Bồ-tát. Tiên-đà dụ cho tất cả mật ngữ 
của Phật không có cuộc hạn. Sau đây là phân biệt, 
làm rõ mật Tgữ, trong đó, đầu tiên là nhắc lại 
chung, mở rộng riềng, kế là nêu bốn danh. 

“Như thế v.v...” trở xuông là kết”. Tiên-đà là 
tên núi. Trong núi này xuất hiện những việc: Nước, 
ngựa trong ruộng muối tốt. Dùng chỗ để gọi sự, 
cho nên bôn thứ đông øọI1 là Tiên-đà. 

Sau là nói về người trí kia có khả năng hiểu. 
“VỊ quan có trí khéo hiểu biết” là nói chung dễ 
hiểu. 

“Nếu vua tăm gội v.v...” trở xuống là nói riêng 
có khả năng hiểu. 

“Như thế v.v...” trở xuống là kết. 

Trong hợp, trước là hợp với mật ngữ của vua. 
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“Đại thừa này” là hợp với ““[iên-đà-bà”, y theo 
hợp để cầu mật ngữ của Phật. 

Pháp đã so sánh của Tiên-đà-bà kia có chung, 
có riêng. Chung là dụ cho Đại thừa. Riêng dụ cho 
Như lai, Pháp, Tăng, giải thoát và Phật tánh. Về lý, 
thật dụ chung cho tật cả mật ngữ, nói về vẫn đề 
này, vì đôi tượng so sánh có chung, riêng, nên nay, 
trong phần hợp, chung, dùng Đại thừa hợp với 
Tiên-đà-bà. 

Sau đây, trong phân nói về người trí có khả 
năng hiểu, nêu “Năm pháp của pháp Phật v.v...” là 
hợp với Tiên-đà-bà. “Có bốn vô thường”, hợp VỚI 
“Bốn thật”. Trong Đại thừa này có tám “Thật, nói 
đức quyên hóa độ của Phật, Pháp, Tăng, giải thoát 
và Phật tánh có vô thường, khổ, vô ngã, bắt tịnh. 
Nói chân thê của Phật, Pháp, Tăng, giải thoát, Phật 
tánh là nghĩa thường, lạc, ngã, tịnh v.v... đó là tám 
“Thật”. Nếu chung với “Không”. “Hữu” thì sẽ có 
mười “thật”. Nay ở đây, chỉ nêu bốn nghĩa như vô 
thường, vì lời nói không cùng tận. 

Trong bốn chỉ một là vô thường, nay sao lại nói 
bốn vô thường? Giải thích: 

Nói về nghĩa có hai môn: 

1. Môn phân tướng, chỉ một vô thường, khô 

v... tức là chăng đúng. 

2. Môn nhiếp tướng, vô thường làm chủ tế, gồm 

thâu các nghĩa đều vô thường, khổ v.v v.v... cũng 
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như vậy. 

Nay y theo tướng gôm nhiếp, cho nên bốn thứ 
đêu gọi là vô thường. 

Sau đây là hợp với “VỊ quan có trí kia hiểu 
được”. Trước là hợp với “Phân chung ban đầu”. Kê 
là hợp với “phân riêng kia, sau hợp với văn kết”. 

“V1 quan có trí của Đại thừa cần phải khéo biết” 
là hợp với phân chung ban đâu. 

“Nếu Phật ra đời v.v...” trở xuống là hợp với 
phân riêng kia. trong phân riêng có năm: 

1. Y theo Phật bảo, nói về hiểu mật ngữ. 

2. Y theo Pháp bảo. 

3. Y theo Tăng bảo. 

4. Y theo giải thoát. 

5. Y theo Phật tánh. 

Trong năm thứ này đêu có “Quyên”, “Thật”. 
Trong “Quyên” có đủ các nghĩa vô thường, khổ, 
không, vô ngã v.v... Trong thật có đủ các nghĩa: 
Thường, lạc, ngã, tịnh, thiện, hữu v.v... chỉ trong 
văn hiện nay y theo bốn thứ trước, để nói lên 
“Quyên”, ấn che “Thật”, che giấu “Quyên”, trái 
phải của văn. Lại, về nghĩa “Quyên” trong bốn thứ 
trước đều suốt qua. Nhưng trong văn, y theo Phật 
bảo ban đầu, để nói nghiêng về bên “Võ thường”. 
Y theo pháp nổi “Khô”. Y theo Tăng nói riêng về 
nghĩa “Vô ngã”. Y theo giải thoát nói nghiêng về 
nghĩa “Không”, vì cũng là ân hiển, của văn kia. 
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Y theo Phật bảo “Nếu Phật đầu tiên xuất hiện ở 
thê gian, nói cho chúng sinh nghe Niết- bản của 
Như lai” hợp với “Câu Tiên-đà”. Trong Niết-bàn 
của Phật, bao gôm đủ nhiêu mặt, dù có nhiêu nghĩa, 
nhưng vẫn mang danh từ chung là Niết-bàn, cho 
nên, lời nói này dường như chung cho Tiên-đả. VỊ 
quan có trí phải biết răng, đây là “Như lai vì kẻ 
chấp thường, mà nói vô thường v.v...” là hợp với 
“VỊ quan có trí kia dâng nước v.v...” 

Bô-tát Trí giả có thể hiểu lời Phật nói “Chánh 
pháp sắp diệt” là hợp với cầu xin Tiên-đà. Trong 
phân chánh pháp diệt, bao gồm nhiêu mặt, dù có 
nhiêu nghĩa, nhưng gọi chung là pháp diệt, nên 
giông như Tiên-đà. 

“VỊ quan có trí nên v.v...” trở xuống là hợp với 
dâng ruộng muối v.v.. .Do pháp d diệt, nên người 
phân nhiêu gây ra điều xấu ác, để rôi phải chịu các 
quả báo khổ. Cho nên y cứ nghiêng một bên để nói 
về khô. 

Y theo Tăng bảo, hoặc y theo chứng bệnh 
“Ngã”, Chúng tăng phá 

hoại, hợp với “Đòi hỏi Tiên-đà”. Đây chính là 
nói về Tăng, nêu Phật giúp làm rõ. 

Trong chúng Tăng phá bao gôm nhiêu nghĩa. 
Dù có nhiêu nghĩa, nhưng gọi chung là Tăng hoại, 
giông như Tiên-đà. “VỊ quan có trí phải biệt Phật 
vì kẻ chấp ngã mà nói vô ngã v.v...” là hợp với “Vị 
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quan có trí dâng đồ đựng v.v... cho vua ở trước”. 

Chúng Tăng phá hoại nghĩa là giả dối không 
thật. Cho nên, y theo sự phá hoại này để nói 
nghiêng về “Vô ngã”. 

Y theo giải thoát, hoặc nói là không, nghĩa là 
Chánh giải thoát” hợp với “Câu xin Tiên-đà”. 

“Vj quan có trí v.v...” trở xuông là hợp với 
“Dâng ngựa v.v... cho vua” Vì Chánh giải thoát lìa 
tướng “Có” rõ ràng, cho nên y theo giải thoát để 
nói riêng về nghĩa “Không”, ở trước đã nói về 
nghĩa “Không”, để nói lên đối tượng giải kia, sau 
“Không lay động v.v... ”, phát ra đôi tượng mật kia, 
trong đó có ba: 

1. Nói giải thoát là nghĩa không dao động, đầu 
tiên là nêu, kế là giải thích. 

“Thế nên v.v...” trở xuống là kết. 

2. Nói giải thoát cũng là vô tướng. Đầu tiên là 
nêu, kế là giải thoát. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết. 

3. Nói giải thoát cũng là nghĩa “Thường”, 
không thay đối kia, đầu tiên là nêu, kế là giải thoát. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết. 

Trong giải thoát, có đủ nhiêu nghĩa này. Đức 
Phật nói nghiêng về “Không”, là dùng “Ngôn 
mật”. Có chỗ nói ““Tất cả chúng sinh đều có tánh” 
là hợp với “Câu xin Tiên-đà”. Trong Phật tánh bao 
øôm nhiêu nghĩa. Dù có nhiêu nghĩa, nhưng vì gọi 
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chung là Phật tánh, nên giống với Tiên-đà. Vị quan 
có trí phải biết răng đây là Như lai nói về pháp 
“Thường”, hợp với “Dầng cho vua nước v.v...”, 
trong nhiêu nghĩa, nói riêng ý nghĩa “Thường” của 
Như lai, gọi là hiểu “Mật ngữ”. 

“Các T-kheo đêu hiểu v.v...” trở xuống là hợp 
với văn kết ở sau, trong đó, trước là hợp. Như vị 
quan có trí kia, về nghĩa là biết ý vua, nêu dụ để 
khắc ghi. 

Trên đây đã hợp xong, sau đây là kết. Trước là 
kết mật ngữ. “Đúng thế, đại VƯƠng cũng có “Mật 
ngữ” là nêu khắp dụ ở trước.” 

“Huôỗng chỉ v.v...” trở xuống là y theo mật ngữ 
để làm sáng tỏ Phật. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết làm nghĩa khó 
hiểu của Phật ngữ. 

Sau đây là kết: Người trí kia hiểu được. Chỉ 
người trí mới hiểu được, phân biệt Thánh khác 
Phàm, phàm chắng thê tin, chứng tỏ phàm khác với 
Thánh. 

Trên là nói pháp hưng thịnh. dưới đây là nói lên 
tình trạng suy v1 của pháp, trong đó có ba: 

1. Nói chúng sinh vì không cung kính, nên pháp 
SUY VI. 

2. “Chánh pháp của Như lai sắp diệt v.v...” trở 
xuống là nói vì các chúng sinh không học, nên 
pháp suy vI. 
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3. “Cô gái chăn bò v.v...” trở xuống là nói các 
chúng sinh vì thêm phiền não, nên pháp suy vi. 

Trong phân đâu, trước là dụ “Ba-la-xa v.v...” là 
gặp phải năng hạn, không mọc”, dụ cho sự 'suy VI 
của kinh này. “Mọc ở dưới nước, trên đất liền, đều 
khô héo”, dụ cho tình trạng suy vị của kinh khác. 
Kế là hợp làm rõ pháp: 

“Niết-bản như thế” hợp với “Ba-la-xa v.v...” 
“Không cung kính” hợp với “Nắng hạn”. 

“Không có năng lực” hợp với “Về sau sẽ không 
đơm hoa, kết trái. 

Dưới nước, trên đất liên, Ba-la-xa mọc v.v... 
lược qua không hợp. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là giải thích. Không 
cung kính ở trước, vì không biết. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là giải thích “Không 
biết” ở trước, vì phước mỏng. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là nói vì chúng sinh 
không học, nên pháp suy vI. 

“Nhưng Bô-tát v.v...” trở xuống là phân biệt 
Thánh khác với phàm. 

Trong phân trước, đâu tiên là pháp. chúng sinh 
không biết, không hiểu pháp, vì lười biếng không 
thực hành giáo pháp. Kê là dụ, sau là sợ. 

“Thảm thương thay! v.v...” trở xuống là Như 
lai thở than, thương xót cho chúng sinh, ở đời 
đương lai đáng sợ, thương xót cho người theo học 
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Tiểu thừa! 

“Khôn khổ thay! v.v...” trở xuông là Đức Phật 
thương xót cho người không tu tập Đại thừa. 

“Trong bậc Thánh phân biệt v.v...” trở xuống, 
đầu tiên là nói Bồ- tát tự chọn lây “Nghĩa thật”, sau 
nói cho người nghe. 

Trong đoạn ba, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
dụ có bốn: 

1. Dụ thêm giả dối tình mình. 

2. “Đến chợ v.v...” trở xuống là dụ nói dối răng 
mình đã truyền trao cho người thuốc cam lộ. 

3. “Lượm lây đem về nhà v.v...” trở xuống là 
dụ cho thuốc cam lộ lạt lẽo, không có mùi vỊ. 

4. Dù không có v.v...” trở xuống là dụ so sánh, 
suy lường, để nói lên sự vượt hơn. 

Trong phân đâu có bốn lần pha thêm nước vào 
sữa, con người nói là các thứ. Nay, lại y theo một 
đâu để nói thì ban đầu pha thêm hai thăng nước. 
Về sau, ba thăng nước nữa cũng vậy. Đầu tiên, cô 
gái chăn bò dụ cho chánh pháp của Phật rủ xuống 
cho chúng sinh đời mạt pháp. “Cô gái chăn bò 
khác” là dụ cho chúng sinh ở thời kỳ đầu tượng 
pháp. 

“Cô gái ở gần kinh thành”, dụ cho tượng pháp 
kia duỗi xuống cho chúng sinh đời mạt pháp. Vì 
gân với mạt pháp, nên nói là đô thành gần. 

“Cô gái trong thành” dụ cho thời đại mạt pháp, 
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chúng sinh truyền pháp vì thường dôi gạt nên chưa 
hắn là nhất định, huống chi cạn cợt như vậy. 

Trong đoạn hai, văn chia làm có bốn câu: 

1. Dụ đến chợ bán thuốc cam lộ, tuyên bỗ với 
mỌI nĐƯỜI. 

2. “Có một người v.v...” trở xuống là dụ người 
tu hành ăn, thọ , dụ cho một người tu hành chân 
thật, được gọi là con, là con đôi với phát tâm Vô 
thượng. 

“Nói cưới vợ” nghĩa là cưới vợ các hạnh, phải 
ưa thích sữa, yêu mến khách, nghĩa là phải ưa pháp 
để trao cho chúng sinh. 

“Đến chỗ đại chúng nghe pháp thọ lãnh” gọi là 
“Đến chợ mua”. 

3. “Bán sữa v.v...” trở xuống là dụ phần nhiêu 
mong câu lợi dưỡng. 

“Người này đáp v.v...” trở xuống là dụ cho 
người nghe phân biệt biết. Đoạn hai này đã nói 
XONØ. 

Trong đoạn ba “Nhận lãnh pháp ở tâm” gọi là 
“Lấy đem về nhà”. Suy nghi, lựa chọn, gọi là “Nấu 
thành cháo nhừ”, đều không có việc đó, gọi là 
“Không có vị sữa.” 

Trong câu bốn “Dù không có vị, nhưng gấp một 
ngàn lần về khô”, là nói vượt hơn Tiêu thừa. 

“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích. 

Trong hợp, lại có bốn. Hợp với đoạn đầu, trước 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 133 


là riêng, sau là chung. 

Trong phân riêng, đâu tiên là nói: “Sau khi ta 
Niết-bàn, các Tỳ- kheo tội ác sao chép sơ lược kinh 
này, chia thành nhiêu phân” hợp với “Pha thêm 
nước vảo sữa lần đầu”. Như Tiêu Nê-hoàn (Tiểu 
Niết-bàn) của kinh loại sáu quyền kia. 

“Người này dù đọc kinh, nhưng diệt trừ nghĩa 
cốt yêu, đặt yên lời nói trang nghiêm của một thế 
gian” hợp với “Pha thêm nước vào sữa lần thứ hai”. 
Sao chép đoạn trước đặt vào đoạn sau. Sao chép 
đoạn sau đặt vào đoạn trước v.v... là hợp với “Pha 
thêm nước lần thứ ba”. 

Trước là hợp, sau là quở. “Nhận chứa vật bất 
tịnh rôi nói là Phật cho phép” là hợp với “Pha thêm 
nước lần thứ tư”. 

Trên đây đã hợp riêng “như cô gái chăn bò 
V.V...” trỞ xuống là hợp chung, chỉ rõ lỗi lầm. 
Trước nêu dụ cô gái chăn bò. Sau là y theo dụ, nói 
rõ lỗi ở chỗ dùng lẫn lộn lời nói thế tục, quyết định 
lầm là kinh, làm cho con người không nói đúng, 
không học đúng. ¡Tờ -kheo tội ác này vì lợi dưỡng, 
nên v.v...” trở xuông là hợp với “Đoạn hai”, ở trong 
đó, chỉ hợp với “Nhiêu đòi hỏi về trị giá”. Những 
phân khác lược qua không hợp. 

“Như cô gái nghèo bán sữa kia v.v...” trở xuống 
là hợp với đoạn ba. 

Trước, là nhắc lại dụ ở trước, sau là y theo dụ 
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để làm rõ pháp. “Dù không có vị v.v...” trở xuống 
là hợp với “Đoạn bốn”. Đầu tiên chính là hợp. 

“Như người kia v.v...” trở xuống là định theo. 
“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích. 

“Dụ như v.v...” trở xuống là định theo. “Vì 
nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, chính là nói về trạng 
thái suy v1, hưng thịnh. 

Dưới đây là đoạn hai, y theo thời kỳ thịnh, suy 
mà nói kinh có năng lực, không có năng lực khác 
nhau. Đầu tiên, y theo thời kỳ hưng thịnh, để nói 
kinh có năng lực. “Như con muỗi ở đầm, không thể 
khiến cho v.v...” trở xuống, y theo thời kỳ suy vị, 
nói kinh không có năng lực. 

Trong phân trước có ba: 

1. Nói về người đời, không ai chắng mong được 
làm thân nam. Nay dù không câu, nhưng phải cầu 
thân nam. 

2. “Vì sao v.v...” trở xuống là giải thích rộng, 
làm sáng tỏ việc cô gái vượt lên trở thành thân nam 
đáng câu mong trong đó, trước là nêu chung lỗi của 
họ. cô gái là chỗ trụ của các điều xâu ác. 

“Như con muỗi v.v...” trở xuống, có bốn lần 
“Lại nữa”, phân tích để làm rõ. 

3. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuống, là Phật 
khuyên con người phải nên học kinh để xả bỏ thân 
nữ, thành thân nam, trong đó có năm: 
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a. Chính là khuyên học kinh để bỏ nữ, thành 
nam. 

b. Bô-tát Ca-diếp lãnh hội, hiểu biết. 

c. Đức Phật nói lời khen ngợi. 

d. Bô-tát Ca-diệp khiêm tốn. 

e. Như lai lại khen ngợi. Trong phân đầu có 
bốn: 

1. Phật khuyên học kinh này, quở trách thần nữ, 
câu thân nam. 

2. “Vì sao v.v...” trở xuống là giải thích: Vì 
trong kinh này có tướng trượng phu Vô thượng, 
cho nên phải tu tập đề câu thân nam. Nghĩa là Phật 
tánh là cái mà bản thể pháp thân Phật chứng được, 
nhưng sau thành trượng phu vô thượng mạnh mẽ 
bậc nhất, nên phải tu tập để câu thân người nam. 

3. “Nếu con người v.v...” trở xuống là nói về 
tướng nam, nữ. Nói rộng có ba: 

Y theo hình tướng đề phân biệt. Hình tướng rất 
dễ hiểu. 

Y theo tâm để phân biệt: Cương quyết là nam, 
yếu hèn là nữ. 

Y theo “Giải” đề phân biệt: “Giải” chân là nam, 
vì chân chính ngay thắng. Không “Giải” là nữ, vì 
tà vạy. Nay y cứ người sau để giải thích. Văn có 
bốn câu: 

1. Nói người nam không biết Phật tánh, không 
có tướng nam, trước nói, sau giải thích. 
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2. Nói người nam không biết Phật tánh, Đức 
Phật gọi là nữ, nữ thì quên lời nói. 

3. Nói cô gái biết được Phật tánh, nói người đó 
tướng trượng phu. 

4. Nói cô gái biết được Phật tánh, Phật nói đó 
là người nam, nam thì quên lời nói. 

Bồn câu này hợp thành câu ba. 

4. “Đại thừa v.v...” trở xuống là khen ngợi kinh, 
khuyên học. Trước là Phật khen, sau là khuyên. 

Trên đây, bốn đoạn hợp thành đoạn thứ nhất. 
Bốn đoạn sau dễ hiểu. Sau đây, sẽ y theo thời kỳ 
suy vi mà nói kinh không có năng lực. Trước là dụ, 
kế là hợp. Như con muỗi, ở dưới đầm không thể 
nhiễm chúng. “Tâm địa của chúng sinh v.v...” trở 
xuống là nói về tướng tận diệt của pháp Phật. Kinh 
này diệt trước, ở đương lai không hoạt động, gọi là 
“Ấn vào lòng đất”. 

“Phải biết rằng v.v...” trở xuống là nói về thời 
kỳ diệt của kinh này, kinh khác đều diệt. 

Dưới đây là đoạn ba, nói về chỗ thịnh suy. Kinh 
này được hưng thịnh khắp ở phía Nam Thiên trúc. 
Trước là dụ, sau là hợp. Suy vi ở Kê tân. Có chia 
làm bốn: 

1. Chính là nói về chỗ diệt. Kê tân có vị vua, 
tên là Di-la-quật. Nhưng Tỳ-kheo Sư Tử trong phó 
pháp, truyền pháp cho người vì qua đời nên làm 
cho pháp diệt. Đây là nơi diệt của pháp Tiểu thừa, 
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pháp Đại thừa diệt ở nước Câu-diệm-dI. 

2. Nói vào thời pháp diệt, lòng người khác 
nhau: Có người tin, có người không tin. 

3. Nói về thời kỳ diệt tận của kinh này, các kinh 
khác cũng đều diệt. Vì sao? Vì trong kinh này đã 
nói đủ vê tà chánh, chứng tỏ sự khác nhau giữa 
Phật nói và ma nói. Vào thời kỳ có kinh này, vì tà 
không lẫn lộn chánh, nên làm cho tất cả các kinh 
được an trụ. Sau khi kinh này diệt, vì tà thuyết lẫn 
lộn với chân, nên làm cho tất cả kinh khác đều diệt. 

4. Phật bảo Bồ- tát chứng pháp được biết. Vì 
Phật muốn cho Bồ-tát hộ pháp rộng khắp, cho nên 
mới bảo. 

Trên đã nói về Tam bảo, dưới đây quán sát tánh 
của ba thừa. Đoạn văn này đáp câu hỏi về vô tánh 
của ba thừa trên: “Thế nào là được nói? Câu hỏi 
kia thê nào? Nếu cho răng ba thừa không có thể 
tánh riêng thì sao nói riêng ba thừa làm gì?” 

Nay, Đức Phật đáp: 

Nói người ba thừa đông một Phật tánh, không 
còn có tánh riêng. Vì không có tánh riêng, nên 
ngoài Nhất thừa không có Nhị thừa riêng”, thế nên 
văn sau nói: “Nếu đời không có Phật, thì chẳng 
phải không có Nhị thừa được hai Niết-bàn. Vì tất 
cả thế gian chỉ có một Phật thừa, nên không có 
riêng Nhị thừa được Niếễt-bàn.” 

Đoạn văn này dù Phật đáp câu hỏi trên của Ca- 
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diệp nhưng gồm quở trách Thuân-đà nghi ngờ vô 
thường. Do giải thích nghĩ ngờ đó của Thuân-đà, 
nên Bồ-tát Văn-thù hỏi lại đê phát khởi: 

Trong văn có sáu: 

1. Bồ-tát Văn-thù nêu sự nghi ngờ của Thuân- 
đà thỉnh Phật giải thích. 

2. Phật khiên Thuân-đà nêu ra nghi ngờ, hứa sẽ 
giải thích cho hiểu. 

3. Văn-thủ thưa hỏi. 

4. Như lai giải thích. 

5. Văn-thù nhận hiều. 

6. Có điêu gì khó hiểu, thì Bô-tát Ca-diễp rộng 
hỏi đáp, với Phật. Trong đoạn đầu, nay Thuân-đà 
này vẫn còn nghi ngờ, nghĩa là nêu chung nghi kia. 
Do đâu sinh nghi? Vì trước kia, Đức Phật đã giải 
thích năm câu hỏi mà làm bắt đầu. Trước kia Phật 
đáp răng: 

Chưa thấy Phật tánh, gọi là thân vô thường, 
thân tạp thực v.v... , Như lai đã thây Phật tánh từ 
vô lượng kiếp đến nay. 

Thuân-đà ở trước đã trở về nhà để sửa soạn 
cúng phẩm. Giữa đường suy nghĩ, suy lường về 
nghĩa thường trụ của Như lai. Vì ông thây biệt năng 
lực của Phật tánh, trong vô lượng kiếp về trước, 
khi chưa thây tánh, lẽ ra họ đã thây vô thường? Nếu 
vốn vô thường thì về sau lẽ ra cũng như thế, nên 
sinh ra nghi ngờ này. 
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Vì đối với câu hỏi trên, nên nói “Vẫn còn”. Vì 
sao Thuân-đà không tự thỉnh Phật giải đáp nghi 
ngờ mà đề cho Văn-thù hỏi. Văn-thù là vị lãnh đạo 
đứng đầu của Thuân-đà, biết nghĩ nên vì ông thỉnh 
Phật, chính là nghi ngờ của ngài, đầu có gì đáng 
kinh ngạc? Như trong Địa kinh nói: “Bô-tát Văn- 
thù, thủ lãnh của chúng giải thoát, biết nỗi ngờ vực 
sâu săc của chúng, nên Ngài đã vì chúng thỉnh Phật 
băng bài kệ ở đây cũng, tương tự như thế: Cúi 
mong Đức Phật phân biệt giải thích.” 

Đoạn hai dễ hiểu. 

Trong đoạn ba “Thuân-đà tâm nghi Như lai là 
thường trụ, vì thấy Phật tánh”, là nhắc lại lời nói 
trên của Phật. Sau đây sẽ y cứ lập ra câu hỏi: 

“Nếu thấy Phật tánh mà là thường, thì khi xưa 
chưa thấy, lẽ ra là vô thường?” dùng thời gian sau 
để suy ra thời gian trước. 

“Nếu vốn vô thường thì về sau lẽ ra cũng như 
vậy?” So sánh trước với sau. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là nêu việc để so sánh 
vặn hỏi. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết để chỉ rõ 
lỗi lâm: Vì đều là vô thường, nên Phật và Thanh 
văn, Duyên giác không khác nhau. 

Trên đây Bồ-tát Văn-thù đã nêu nỗi hoài nghi 
đối với Phật của Thuân-đà, xin Phật giải thích. 
Trong trường hợp này, Bồ-tát Văn-thù cũng tự có 
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nghi. Nghi phàm phu Nhị thừa kia, v.v... là hoàn 
toàn chắc chắn khác với Phật. cũng có nghĩa rốt ráo 
không khác, nên văn sau nói: “Văn-thù-sư-lợi sắp 
hỏi ta, ta đã biết ý ông ây, nên liên nói cho nghe. 
Văn-thù-sư-lợi liên được hiểu rõ.” Lại nữa đoạn 
văn sau nói: “Phật chăng những chính vì Thuân-đà 
nói kệ, mà cũng vì Văn-thù, nên biết hiện nay, 
Văn-thù cũng có nghĩ ngờ. Bồ-tát Văn-thù biết sâu 
xa Đức Phật khi đã giải thích tâm nghi của Thuân- 
đà xong thì tâm nghi của mình cũng tan biến, nên 
im lặng không hỏi. 

Trong phân giải thích thứ tư, đâu tiên là nêu kệ, 
chính thức đáp: 

- Xưa có nay không . 

- Xưa không nay có. 

Tự lập đạo lý. Nghĩa của bài kệ này tùy người 
không nhất định. Nếu y theo Phật để giải thích thì 
Phật ở quá khử, trong vô lượng kiếp về trước, gọi 
là tức y theo lúc ây gọi là nay, ở quá khứ trong vô 
lượng kiệp trước Phật đã có thân sanh tử, gỌI là xưa 
có bây giờ, pháp thân vô thường, nói là nay 
“Không”. Phật ở quá khứ, trong vô lượng kiếp về 
trước, pháp thân vô thường, gọi là “xưa không”. 
Vào lúc bây giờ, có thân sinh tử, gọi là nay có. 

Nếu y theo phàm phu, Nhị thừa mà nói thì đôi 
với quả đương lai, Phật sẽ giảng nói khi chưa thành 
Phật là “Xưa”. Trở lại, tức nói khi chưa thành Phật, 
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cho là “Nay”. Đức Phật ở hiện tại có thân sinh tử, 
gọi là “Vốn có”. Pháp thân vô thường, nói là nay 
“Không”. Lại pháp thân vô thường ở hiện tại, øỌI1 
là “Vốn không”. Hiện có thân vô thường sinh tử, 
nên gọi là “Nay có”. 

“Ba đời có pháp, không có việc đó”, nghĩa là 
đả phá nghĩa nhất định của người. Lời này không 
đây đủ, nếu đây đủ thì nên nói “Ba đời không có 
pháp cũng không có việc đó”. Bài kệ này tùy 
người, cũng không nhật định. Nếu y theo Phật để 
giải thích, thì Phật vốn đã có thân sinh tử, ba đời 
thường có, vì không có việc này, nên nay đã lìa, 
vốn không có pháp thân, ba đời thường không, vì 
không có việc này, nên hiện nay, Phật đã được. 

Nếu nói y theo phàm phu, Nhị thừa, thì họ vôn 
đã có thân sinh tử, ba đời thường có, vì không có 
việc đó, nên phải dứt trừ. Phàm phu, nhị thừa kia 
vốn không có pháp thân thường trụ, ba đời thường 
không, vì không có việc đó, nên phải tu chứng”. Vì 
nghĩa này, nên Chư Phật, Bỏ- tát, Thanh văn, 
Duyên giác vừa có khác nhau, vừa không có khác 
nhau, y theo người để kết đáp. Vì nghĩa đã giải 
thích trong bài kệ trước, nên Chư Phật, Bô-tát, 
Thanh văn, Duyên giác vừa có khác nhau, vừa 
không có khác nhau. Đem nghĩa của bài kệ này, y 
theo Phật đề giải thích. 

Vì giao tiếp khác với Nhị thừa, nên có khác 
nhau. 
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Nghĩa này thế nào? Như lai vốn xưa kia đã có 
sinh tử, ba đời thường có. vì không có việc đó, nên 
Phật từ vô lượng kiếp đến nay, Như lai dứt sinh tử 
đã xong. 

Phật vốn không có pháp thân thường trú, ba đời 
thường không. Vì không có việc đó nên Phật từ vô 
lượng kiếp đến nay đã tu thành tựu xong. Vì điểm 
này khác với Nhị thừa, nên có khác nhau. Dùng 
nghĩa của kệ này, y theo Nhị thừa để giải thích: Vì 
đông với Như laI, nên không khác nhau. 

Nghĩa này thê nào? Thanh văn, Duyên giác vốn 
có sinh tử, ba đời thường có. Vì thân không việc 
đó, nên vị lai sẽ dứt. Nhị thừa đã không có pháp 
thân thường trụ, ba đời thường không có. vì không 
có việc này, nên ở vị lai sẽ được. Sẽ dứt, sẽ được, 
vì không khác với Phật, nên không có khác nhau. 

Đạo nói: “Khác nhau, Đức Phật giải thích bỏ đi 
nỗi nghi ngờ của Thuân-đà ở trước Như lai sinh tử, 
ba đời thường có. Vì không có lý này, nên nay Phật 
đã dứt nghi xong, đầu được vặn hỏi rằng: “Xưa, 
Phật vô thường, về sau, cũng lẽ ra như vậy?” Pháp 
chân thường trụ, ba đời thường không. Vì không 
có việc này, nên nay Phật đã chứng đắc, giao tiêp 
khác với Nhị thừa, thì đâu được vặn hỏi răng: “Như 
lai vô thường, hoàn toàn không khác với Nhị thừa 
kia?” 

Đạo nói: “Không khác nhau”, Phật giải thích, 
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đáp: loại bỏ điều mà chính bản thân Văn-thù đã 
hoài nghi và câu hỏi trong kệ của Bồ- tát Ca-diếp: 
'““Fhanh văn, Duyên giác sẽ bỏ vô thường, sẽ chứng 
pháp thường, không khác với Phật?” Đức Phật giải 
thích là xóa bỏ nỗi nghi ngờ trong tâm Văn-thù: 
“Người Nhị thừa sẽ chứng đặc đồng với Phật”, đâu 
được vặn hỏi răng: “Người ba thừa đều có tánh 
riêng hay không?” 

Đoạn năm là Văn-thù nhận hiểu, rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn sáu, rất khó hiểu: “Ca-diệp 
đối với Phật hỏi đáp, để làm rỡ, thì có gì khó hiểu?” 

Trước kia, Phật đã nói về con người có nghĩa 
khác nhau, chăng khác nhau. Phật tánh có nghĩa 
khác nhau, chắng có khác nhau, cũng tự chưa được 
rõ ràng, nên sau đây sẽ nói, trong đó có hai: 

1. Hỏi về tánh không có khác nhau? Như lai 
giải thích rộng. 

2. “Thế nảo là tánh khác nhau v.v...” trở xuống 
là hỏi về tánh khác nhau. Như lai giải thích rộng. 

Trong phân trước có ba: 

1. Nói Phật tánh của ba thừa không khác nhau. 

ĐÀ Ca-diếp bạch Phật: “Nếu tất cả chúng sinh 
đêu có Phật tánh, thì giữa Phật và chúng sinh có gì 
khác nhau? v.v...” trở xuống là nói người ba thừa 
đặc quả không có khác nhau, vì tánh là một. 

SỀ Khiệt tôi mới biết khác nhau, chẳng có khác 
nhau v.v...” trở xuống là Ca-diếp nhận hiêu. 


144 BỘ KINH SỚ 20 


Trong phân trước, Ca-diếp trước hỏi để khởi 
phát: Như Phật đã nói: “Tánh Bô-tát bình đắng 
không khác nhau, chỉ mong Phật giảng nói rộng, 
làm lợi ích chúng sinh?” 

Sau đây là Phật đáp, trước dạy bảo, sau là giải 
thích, chia làm ba: 

I. Y theo ví dụ sữa, để nói tánh không khác 
nhau. 

2. Y theo dụ vàng, để nói tánh không khác. 

3. Trong nghĩa trước, có chỗ khó hiểu, nay lập 
lại để giải thích. Trong phân trước, trước là thí dụ, 
dụ có bốn câu: 

1. Dụ ba thừa khác nhau. 

2. “Người này, thời gian sau, vì cúng tế v.v...” 
trở xuống là dụ y theo tướng, để nói về tánh. 

3. “Thây sữa kia đồng một màu trắng v.v...” trở 
xuống là dụ mới thấy, kinh báo: 

4. “Người này suy nghĩ v.v...” trở xuống, là dụ 
cho suy nghĩ tỏ ngộ, hiểu biết. 

Trong phân đâu, Trưởng giả dụ cho Phật, Như 
lai. “Nếu là con của Trưởng giả”, dụ cho Đại Bỏ- 
tát, đã chứng tánh; “Có nhiều bò”, dụ cho chúng 
sinh ba thừa. Tướng ba thừa khác nhau, gọi là các 
thứ sắc. 

Cao phó cho một người chăn bò, là gửi găm 
cho người thực hành hóa độ, gìn giữ, dẫn dắt, nuôi 
nắng, đề cho Bô-tát dìu dắt, hóa độ. 
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Trong câu hai “Có lúc người này vì cúng tế 
v...” là giải thích có hai nghĩa: 

1. Y theo Phật để giải thích: “Nói “Người này” 
là Trưởng giả, người dụ cho Phật, Như lai. Vì cũng 
tế, nghĩa là dùng lý tánh để nuôi nâng các Hiên, 
Thánh.” 

“Vặt hết sữa của các con bò, chứa trong một 
chiếc thùng”, nghĩa là nói hết ba thừa đều có Phật 
tánh, nói lên một giải thích, gọi là chứa trong một 
chiếc thùng. 

Trong câu ba “Thây sữa đồng một màu trăng, 
thì kinh hãi v.v... ”, giải thích có hai nghĩa: 

1. Đối với nghĩa đầu ở trên, y theo Phật đã hóa 
độ phàm phu, Nhị thừa, để giải thích lời Phật nói: 
“Phàm phu, Nhị thừa nghe Phật giảng nói tánh của 
ba thừa là một, gọi là “Thấy sữa đông một màu 
trăng”. Châp tướng, nghi tánh, gọi là tìm kiếm kinh 
ngạc, ở chỗ sắc bò đêu khác nhau nhưng sữa chỉ 
một mảu trăng?” 

2. Đôi với nghĩa sau ở trên, y theo Bồ-tát tu 
hành để giải thích. Bô-tát Tu hành chứng tảnh một 
vị, gọi là “Thấy sữa kia đồng một màu trắng”. Vì 
chấp tướng, nghi ngờ chân, nên nói “Tìm kiêm rât 
kinh ngạc vì sắc bò đêu khác nhau vì sao sữa vẫn 
một mảu trăng?” 

Trong câu bốn, “Người này suy nghĩ v.v...” là 
giải thích có hai nghĩa: 
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1. Đôi với nghĩa ban đâu ở trên, là y theo phàm 
phu, Nhị thừa đê giải thích. Phàm phu, Nhị thừa từ 
lâu về sau, tư duy, suy lường, biết được do các 
Thánh làm rõ vì tánh, hạnh đồng, nên làm cho tánh 
là một. Như người so lường về nghé con, vì chúng 
sinh cảm nghiệp sữa là đồng, nên làm cho sữa chỉ 
một màu trăng. 

2. Đôi với nghĩa sau nói trên, y theo Bô-tát tu 
hành để giải thích. Bồ-tát tu hành, đã suy nghĩ từ 
lâu, do bậc Thánh làm sáng tỏ tánh, hạnh đông, nên 
làm cho tánh thành một. 

Trong ba câu này dù đều có hai nghĩa, nhưng b, 
theo nghĩa đầu của văn hợp sau đây thì lẽ ra tốt 
đẹp. 

Sau đây, “Nói vì tâm nghi của Thanh văn, 
phàm phu v.v...” trở xuống là hợp với “Làm rõ 
pháp”. 

“Thanh văn, Duyên giác, Bôồ-tát cũng vậy: Hà 
hợp với “Phân nhiều các con bò có các thứ màu” 
Một câu thứ hai, là lược ci08 không hợp. 

“Đông một tánh v.v...” trở xuống là hợp với câu 
ba, ở trong đó, trước hợp với thấy sữa chỉ một màu 
trăng “Đồng một Phật tánh”, chính là hợp với dụ ở 
trước. 

“Cũng như v.v...” trở xuống là định theo. “Sở 
đĩ v.v...” trở xuống là giải thích. 

“Mà các chúng sinh nói là Phật vì v.v...” trở 
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xuống là hợp với “tìm kiêm, kinh ngạc v.v...” 

“Mà các chúng sinh nói Phật, Bồ-tát, Thanh 
văn, Duyên giác mà có khác nhau” là hợp với ““Iìm 
kiêm, kinh ngạc vì tánh chất, màu da của bò đều 
khác, “Có các Thanh văn, phảm phu đều ngờ vực 
về ba thừa sao không có riêng khác” là hợp với 
“Sữa vì sao đồng một màu?” 

“Các chúng sinh này lâu sau, đã hiểu v.v...” trở 
xuống là hợp với câu bốn, trước là hợp, sau là định 
theo. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là lập dụ: Mỏ vàng dụ 
cho người ba thừa. “Đào luyện sao cho chất cặn 
nhơ được chảy tan, thành vàng”, dụ cho dứt trừ 
vọng nhiễm mà thành Phật. Thành Phật đáng trân 
trọng, gọi là vô lượng ngay thắng. 

Kế là hợp làm rõ pháp. 

“Thanh văn, Duyên giác, Bô-tát cũng vậy” là 
hợp với “Quặng vàng trước kia đều được thành 
tựu”. 

“Đông một Phật tánh” là hợp với “Chảy thành 
vàng”. “Vì sao v.v...” trở xuống là hợp với “Rèn 
đúc cặn nhơ””. 

Trước là hỏi khởi phát vì sao đông một? Vì dứt 
trừ phiên não, nên giải thích lý do đồng. 

“Như vàng kia v.v...” trở xuống là nêu dụ để 
định theo. 

“Là vì v.v...” trở xuống là kết. Vì sau cùng trở 
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thành không khác, nên mới tảnh là một. 

Dưới đây là lớp thứ ba, lại giải thích rõ nghĩa 
trong đoạn đầu ở trước, nói trước nghi người lâu 
sau, suy nghĩ, suy lường, lý do được hiểu. Do nghe 
Phật nói Bí tạng của Niết-bàn, nên hiểu, trong đó, 
đâu tiên là giải thích. 

“Như người kia v.v...” trở xuống là nêu ví dụ, 
đối lập rõ ràng. Thanh văn, phàm phu, về sau, khi 
thành Phật, như Trưởng gia kia sữa là một tướng 
nên không có gì lạ. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là giải thích lý do biết 
tánh trước kia đồng là một, vì dứt phiên não. 

Dưới đây là đoạn hai, nói do tánh là một, nên 
được quả không khác, nêu quả không khác nhau, 
thành không hữu dư riêng. 

Ca-diếp trước là thưa hỏi. Trong thưa hỏi có 
haI: 

1. Thưa hỏi đồng khiến cho khác. 

2. “Nếu các chúng sinh đều có tánh v.v...” trở 
xuống là hỏi khác khiến cho đồng. 

Câu hỏi đồng, khiến cho khác nhau là nói Nhị 
thừa hiện vô đắc. Câu hỏi khác nhau khiến cho 
đồng, là nói nhị thừa đêu sẽ thành Phật. 

Trong phân trước nói: “Nêu chúng sinh có Phật 
tánh” là nhặc lại lời nói ở trước của Phật, Phật và 
chúng sinh đâu có khác nhau, y theo tánh đề hỏi về 
tướng. Tánh lý đã đồng, thì chúng sinh và Phật đâu 
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có khác nhau? 

“Nói như thế v.v...” trở xuống là kết, để chỉ rõ 
lỗi: Phật và chúng sinh đều có Phật tánh thì vì sao 
Tôn giả Xá-lợI- phất v.v... đã dùng tiêu Niết- bàn 
mà nhập Niết- bàn? Cho đến Bồ tát dùng Đại niết 
bàn mà nhập Niết bàn. 

Vì tánh đồng với trách cứ, không đồng VỚI 
chứng đặc. Người như thê v.v.. . Nêu đồng với Phật 
tánh thì sao không đồng với Niết-bàn của Như lai 
mà nhập Niết-bàn? cũng có kinh nói: “Không 
Nhập-niễt-bàn có nghĩa là không Nhập-niết-bàn 
của Nhị thừa?” Sau đây là Phật đáp: 

Văn lại có hai: 

1. Đôi với câu hỏi đầu tiên ở trên là nói về Niễt- 
bàn của Phật, vì người Nhị thừa không được, nên 
có khác nhau, trong đó đầu tiên là nói. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết Đại thừa 
khác Tiểu thừa. Nhị thừa đã được Niết-bàn thường 
diệt, không gọi là được Đại Nhập- niết-bàn của 
Phật, nên Đại Nhập-niễt-bàn gọi là “Khóo có” 

2. “Nếu đời không có v.v...” trở xuống là đối 
với câu hỏi ở sau nói người Nhị thừa không đắc 
quả riêng, vì phải đắc đông với Phật, nên không 
hữu dư khác, trong đó lại có hai: 

a. Đối với lời hỏi ban đầu ở trước, đã nói Tôn 
giả Xá-lợi v.v... không có Niết-bàn riêng. 

b. “Như ông nói v.v...” trở xuống là đôi với 
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trách cứ ở sau nói người Nhị thừa sẽ đắc đồng với 
Phật. 

Trong phân trước, đầu tiên nói: “Nếu đời không 
có Phật, thì chăng phải không có Nhị thừa được hai 
Niết-bàn”, “Nhị thừa không có sở đắc riêng”. Nêu 
đúng thì nên nói: “Tất cả thế gian chỉ có một Phật 
thừa, nên không có hai thừa được hai thứ Niết- 
bàn.” Đây giông như trong kinh nói: “Cõi Phật 
mười phương chỉ có một Phật thừa, không hai, 
không ba. ˆ 

“Ca-diễp nói v.v...” trở xuống là hỏi, đáp để 
làm rõ lại. Ca- diệp trước hỏi “Nghĩa này thê nào?” 
Sau đây Phật sẽ giải thích. Ý giải thích ra sao? Nói 
trong vô lượng kiếp, mới có một vị Phật xuất hiện 
ở đời. Do Phật khó xuất hiện, vì hóa độ chúng sinh 
Đức Phật “Quyên” mở ra ba thừa đề độ thoát, 
chẳng thật có ba, cho nên nói “Không có”. 

Trong đoạn hai, như ông đã nói: “Bô-tát, Nhị 
thừa không khác nhau” là nhắc lại lời hỏi ở trước. 
Ngài Ca-diếp, trong câu hỏi lần đâu đã nói: “Tánh 
của Bô-tát Thanh văn, Duyên giác không có khác 
nhau, các mong Phật nói rộng.” 

Nay, Phật muốn nói lại câu hỏi của Ca-diếp, đề 
nói về sở đắc của ba thừa không có khác, nên nay 
nhắc lại. 

Trước kia, ở đây ta đã nói nghĩa kia, các A-la- 
hán không khéo léo, nói người Nhị thừa hiện 
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không có chưng đắc riêng. 

Trong chương Bốn tướng ở trước, Phật nói: 
Niết- bàn mà Các La- hán đã được, giống như đèn 
tắt, không phải khéo có, nên nay chỉ vào Niết-bàn 
kia, nói về sở đắc của Nhị thừa chắng thật có, cũng 
có thê kế là nói ở trước Niết-bàn là khéo có của 
Như lai, nhị thừa không được, nay chỉ cho Niết- 
bàn đó. Nêu lên hiện tại Nhị thừa không được 
thành Phật, mà tương lai sẽ được đồng với Phật. 

“Vì sao v.v...” trở xuống chính là nói Nhị thừa 
đều sẽ thành Phật. 

“Nói vì sao là gạn trước, khởi sau, vì sao La- 
hán hiện không khéo “có” “Các La-hán v.v...” trở 
xuống là giải thích nghĩa sau, làm rõ nghĩa trước. 

Vì La-hán sẽ được Đại Niết-bàn, nên hiện tại 
không có, trong đó, đâu tiên chính là nói La-hán sẽ 
được Niếễt-bàn. 

“Nghĩa này v.V...” trỞ xuông là kết khen Niết- 
bàn là vui rốt ráo. Vì là chỗ quy thú cuôi cùng của 
các La-hán, cho nên biết Niết- bàn có vui rốt ráo. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết khen ngợi 
Niễt-bản là Đại. Vì ba thừa đồng quy, nên được gọi 
là Đại. 

Dưới đây là đoạn ba, Ca-diếp lãnh giải. 

Trong hai đoạn trước, y theo đoạn sau đề lãnh 
hội. Lời nói đầu tiên của Ca-diếp: “Bắt đầu biết 
nghĩa khác nhau nên không khác nhau”, nói sơ 
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lược để lãnh giải. Thanh văn, Duyên giác hiện 
không khéo có, gọi là “Khác nhau”, sẽ chứng đắc 
An vỚI Phật, gọi là không “Khác nhau”. “Vì sao 

° trở xuống là giải thích. Giải thích khắp 
thiêng khác, 

trong đó đâu tiên là pháp, kế là dụ, sau là kết. 
Vì đồng chứng Niết-bàn nên gọi là “thường”. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết thành 
nghĩa khác nhau, chắng khác nhau. 

Trên đây là câu hỏi thứ nhất: ““Tánh không khác 
nhau?” Như lai đã giải thích rộng. 

Từ đây trở xuống là câu hỏi thứ hai: “Tánh có 
khác nhau?” Như lai giải thích rộng: 

Thể tánh là một, nhưng vì y theo duyên có 
khác, nên phải nói về thể tánh. Trong đoạn văn này 
có ba câu hỏi đáp: 

1. Hỏi về tánh khác nhau. Như lai y theo bậc 
Thánh đề đáp. 

2. Bồ-tát Ca-diếp y theo phàm phu để hỏi lại, 
Như lai giải thích cho hiểu. 

3. Dùng Phàm đôi với Thánh để làm câu hỏi. 
Như lai giải thích cho hiểu. 

Câu hỏi đầu dễ hiểu. Trong phân Như lai đáp, 
trước là phân biệt, sau là kết. 

Trong phân biệt, y theo con người, y theo dụ để 
làm rõ sự khác nhau: Thanh văn như sữa, Duyên 
giác như lạc, Bồ-tát như bơ sông và bơ chín, Địa 
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tiền ví như bơ sông, Địa thượng như bơ chín, cũng 
có thê Thất địa trở xuống như bơ sống. Bát địa trở 
lên, như bơ chín, Phật như đề hô. 

“Vì nghĩa này V.V.. " trở xuống là kết. 

Y theo hai phân Bở sông, bơ chín trong Bỏ-tát, 
lẽ ra phải có năm tâng bậc, vì hợp nên nói là bốn. 

Trong câu hỏi thứ hai “Tất cả tánh tướng của 
chúng sinh, sao lại hỏi nghiêng về phàm phu?” 

Sau đây, Đức Phật y theo dụ để đáp. Trước là 
dụ, sau là hợp. Dùng hợp này để thông suốt thí dụ 
trước. Dụ có chia làm sáu. Bắt đầu từ sữa lẫn máu 
cho đến Đề hô. Sáu thứ này so sánh với pháp. 

Kiếp trước không nhất định. Gồm có bốn phân: 

I1. Nghĩa như trước. 

2. Như thuyết trong phần Ca- diệp Ở Sau nÓI: 
“Phật tánh của phàm phu, như sữa có lẫn máu. Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm dứt một ít phiên não, như bị 
chảy máu. A-Na-hàm như lạc, Phật tánh của La- 
hán giỗng như bơ sống, Duyên giác, và Bồ-tát như 
bơ chín, Phật như đề hô. 

Về nghĩa thứ ba: Phàm phu, Nhị thừa và Phật 
tánh của đường lành trong Đại thừa, như sữa có lẫn 
máu, chủng tánh giải, hạnh như bị chảy máu. Sơ 
địa như lạc. Nhị địa trở lên tương tự như bơ sống, 
Bát địa trở lên giông như bơ chín, Phật như đê hô. 

Nghĩa thứ tư: Giải, hạnh về trước, như sữa lẫn 
máu. Phật tánh của Sơ địa giống như chảy chút 
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máu. Phật tánh của Nhị địa trở lên như lạc. Phật 
tánh của Bát địa trở lên như bơ sông. Phật tánh của 
thân sau như bơ chín, Phật như đẻ hỏ. 

Hai nghĩa sau cùng, về nghĩa thì có, văn không 
có. Dù văn không nói, nhưng về lý tất nhiên có 
Phật tánh. 

Trong lần thứ ba, đầu tiên, Bô-tát Ca-diếp nêu 
Phàm đối với Thánh, đề vặn hỏi đêu Phật đã nói, 
như trước kia, Phật nói: “Tánh phàm không băng 
táảnh Thanh văn vượt hơn. Tánh phàm đã kém, vì 
sao Như lai lại nói ở thành Câu-thi-na, Bồ-tát Hoan 
Hi Chiên-đà đã thành Phật trong kiếp Hiền? Tánh 
Thanh văn vượt hơn, vì sao Như lai không thọ ký 
cho Tôn giả Xá-lợi và Mục-liên v.v... mau thành 
Phật đạo?” 

Sau đây là Phật đáp: “Ý Phật đáp thê nào? rõ 
ràng Hoan Hỉ kia dù làm Chiên-đà, nhưng thật ra 
là Bô-tát. Đức Phật đôi với các Thánh, tùy nguyện 
chậm mau mà thọ ký cho khác nhau. Hoan Hỉ 
Chiên-đà vì phát nguyện mau chóng, nên Phật thọ 
ký cho ngay, không thọ ký cho phàm phu, nên 
không được đặt ra câu hỏi.” 

Trong văn có ba: 

1. Nói Như lai tùy nguyện của Bồ-tát chậm, 
mau mà thọ ký cho khác nhau. Có Thanh văn v.v... 
nguyện hộ pháp lâu thì Phật thọ ký cho chậm. Nếu 
phát nguyện mau chóng thì Phật thọ ký cho ngay. 
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2. “Như người đi buôn v.v...” trở xuống là nói 
tùy cơ nghi hóa độ, không được thọ ký mau chóng 
cho Thanh văn kia. 

3. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. Y theo 
đoạn đâu, lời văn dễ hiểu. 

Hỏi: Hàng Thanh văn, Duyên giác đâu thể 
thành Phật mau chóng, mà Phật nói hễ phát nguyện 
mau chóng thì sẽ thọ ký cho ngay ư? 

CHải thích: 

Nhị thừa chắc chắn nhập Đại thừa. Sau khi 
nhập Đại thừa, thì thành Phật có sớm, muộn, nên 
nói có mau, chậm. 

Trong đoạn hai, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
dụ có bỗn câu: 

1. Dụ Phật nói Thanh văn thành Phật mau 
chóng. Người đi buôn dụ cho tâm Phật, trong đó 
đây đủ pháp cao siêu Bồ-đề cho nên nói răng “Có 
châu báu vô giá”, gọi là chúng Thanh văn dùng 
châu báu đó làm chợ. Phật đã trao đại Bồ-đề cho 
Thanh văn rẵng, họ sẽ thành Phật nhanh chóng, 
khiến cho nhân hạnh vì tìm kiêm quả Phật kia, nên 
gọI là “Đến chợ bán”. 

2. “Người ngu thấy v.v...” trở xuống là dụ 
Thanh văn mỉm cười, như người đời nói: “Chỗ nào 
sẽ có châu báu vô giá rao bán trong chợ?” Đức Phật 
nói răng: “Chỗ nào sẽ có quả Đại Bô-đề trao cho 
hàng Thanh văn, răng họ sẽ thành Phật nhanh 
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chóng.” 

3. “Chủ vật báu tuyên bồ v.v...” trở xuống là dụ 
cho Như lai khen răng trao cho ông đại Bồ-đề này. 

4. “Nghe xong lại cười v.v...” trở xuống là dụ 
cho phàm phu mỉm cười. 

Trong phân hợp, Thanh văn, Duyên giác như 
thê, là hợp với câu hai. Đầu tiên chính là hợp. 

“Như người kia v.v...” trở xuống là yên định. 

“Ở vị lai v.v...” trở xuống là hợp với câu bốn, 
nói phàm phu mỉm cười. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là đoạn ba, kết. 
Trong hai đoạn trước, y theo đoạn đầu để kết. 

Ở trên nói về quán “Giải”. Dưới đây kế là khởi 
“Hạnh”. Đầu tiên nói về hạnh lợi mình. Bồ-tát Ca- 
diệp lại nói: “Vì sao v.v...” trở xuống là nói về hạnh 
lợi người. 

Trước nói về hạnh lợi mình, là đáp câu hỏi trên: 
“Thế nào là được chúng không hư hoại?” Trong 
văn, trước là Bô-tát Ca-diệp hỏi để khởi phát. 

Ở trên dù Bô-tát vì chúng hỏi Phật, câu hỏi đã 
xa. Phật sẽ đáp lời hỏi trên, dưới rất nhiều. Sau đây 
là Đức Phật đáp: 

Tinh tân, siêng năng hộ pháp, tức là đông với 
hạnh hộ pháp của Bô-tát, không thê câu danh khác 
để được quyên thuộc không thê phá hoại. Cũng có 
thể trong đây chỉ nói về lợi NgưỜi. 

Trên đây, một đoạn là nói vê hạnh nhiếp hóa 
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người. Do siêng năng hộ pháp, chúng sinh đều ưa 
khen, nên được quyên thuộc không thể phá hoại. 

Từ đây trở xuông sẽ nói về công hạnh mở bảy, 
hóa độ chúng sinh của Bồ- tát. Đây là Phật đáp câu 
hỏi ở trên: “Thế nào làm mắt sáng dẫn đường cho 
người mù?” Trong đó có hai: 

1. Nói chúng sinh không có pháp tự thắm nhuân 
môi, miệng cháy khô, Bồ-tát phải thấm nhuân. 

2. Nói chúng sinh mù lòa, không có mắt tuệ, 
Bồ-tát phải dẫn đường. 

Một đoạn sau chính là đáp câu hỏi trên, y theo 
đoạn trước để giải thích. Trong đoạn trước, trước 
là hỏi, sau là Phật giải thích cho nghe. Trong đó, 
trước là pháp, kế là dụ, sau là hợp. Trong phân sau 
có bôn câu: 

1. Nói phàm phu không biết Phật là “Thường”, 
giông như người mù bầm sinh. 

2. “Nếu biết v.v...” trở xuống là nêu Thánh để 
làm rõ phàm, nói lên Bồ-tát Địa tiền tín hạnh biết 
Phật là “Thường”. Phật nói người ây dù có nhục 
nhãn, nhưng gọi thiên nhãn, thấy được Phật là 
“Thường”, được gọi là thiên nhãn bậc nhất, đây là 
một cặp đầu. 

3. “Lại nữa, nếu có người nào biết v.v...” trở 
xuống là nêu Đại thừa, làm sáng tỏ Tiểu thừa, 
chứng tỏ Bỏ-tát đã chứng hạnh địa Thượng kia, 
biết được Phật là “Thường”. Phật nói mắt của Bồ- 
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tát này gọi là thiên nhãn. 

4. “Dù có thiên nhãn v.v...” trở xuống là nói 
Tiểu thừa khác với Đại thừa, nói lên người Nhị 
thừa không biết Phật là “Thường”. Dù có thiên 
nhãn, mà gọi là nhục nhãn, trước trình bày, kế là 
giải thích. 

Cho đến không nhận thức được tay chân của 
thân mình. Ba quy y của chân tánh là tác dụng “Sở 
y” của mình, nói là tay chân. Vì không thê thấy 
chân tánh này, nên gọi là nhục nhãn. “Không giúp 
cho người khác nhận thức chân ngã Phật tánh”, là 
nói không thấy người khác. Vì không thấy được 
tay chân, chân thân người khác, nên gọi là nhục 
nhãn. 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. Hai câu 
sau ở đây lại thành một cặp. 

Dưới đây là đoạn ba, nói về “Hạnh” được 
“Quả”, trong đó có hai: 

1. Nói Như lai tùy loài mà nói pháp khác nhau. 

2. “Như nhân sinh v.v...” trở xuống là “Phật tùy 
căn cơ khéo nói. 

Tùy từng loại mà nói pháp khác nhau”, là đáp 
câu hỏi ở trên: “Thê nào là Phật thị hiện có nhiều 
đâu?” Trong đó đầu tiên là nói Như lai đã vì chúng 
sinh mà làm cha, mẹ. 

“Sở đĩ v.v...” trở xuống là giải thích. 

“Đôi với các thứ hình loại, Như lai chỉ dùng 
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một thứ tiếng để nói pháp, các loài đêu được hiểu. 
Giải thích có ba: 

I. Y theo “Chân” để nói về “Một”. Như lai 
dùng một pháp là tiếng con sâu để nói, trong chúng 
sinh đêu được hiểu. Như một chân thân mà chúng 
sinh thấy khác nhau. Tiếng '““Thường vắng lặng” là 
tiếng sâu của pháp, dối với tịnh nhĩ, chắng có lúc 
nào không nghe. Đối với nhĩ căn bắt tịnh thì chăng 
có lúc nào tạm nghe, nên nói là “Thường văng 
lặng”. 

2. Y theo pháp đề nói về “một”. Đức Phật nói 
một khổ, chúng sinh đôi với khô đó đều hiểu khác 
nhau. Tất cả Tập, Diệt, Đạo v.v... đều như vậy, nên 
kinh nói: “Phật dùng một âm thanh giảng nói pháp, 
các chúng sinh đêu tùy được hiểu. 

Nay, ở đây đã nói y theo đoạn sau để nói. “Vì 
nghĩa này v.v...” trở xuống là kết. 

Dưới đây là đoạn hai, “Phật tùy căn cơ khéo nói 
pháp”, là đáp trong câu hỏi trên răng: “Thế nào là 
người nói pháp được thêm lớn như đầu tháng?” 

Y cứ theo đây để chứng nghiệm ở trước, ở 
trước đã hỏi về điên đảo. Nếu đúng thì nên nói: 
“Thêm lớn như đầu tháng”, cũng không đây đủ, 
nếu đây đủ thì nên nói: “Thế nào là người nói pháp, 
làm cho chúng sinh thêm lớn, như cha, mẹ ở thế 
gian dạy cho con trẻ mới sinh mười sáu tháng. Lúc 
con nhỏ mới sinh mười sáu tháng, tiếng nói chưa 
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rõ ràng. Cha, mẹ dạy bảo cho đồng với lời mình 
nói. Phật cũng như vậy, vì giáo hóa chúng sinh, 
trước đông với bất chánh, sau là dạy cho chúng 
sinh chánh ngữ. 

Trong văn có bốn: 

1. Phật lập dụ đề hỏi ngược lại. 

2. Bô-tát Ca-diệp đáp. 

3. Phật y theo dụ, nói rõ pháp, hỏi ngược lại Ca- 
diếp. 

4. Bô-tát Ca-diễp chính thức đáp. Trước đáp, 
sau giải thích. 

Phẩm Nhất Thiết Đại Chúng Sở Vấn: Trên đây, 
nói rộng về nhân Bỏ-đê, sau đây là nói về nhân 
Niết-bàn kia, do các đại chúng thưa hỏi mà giải 
thích. Vì y theo đây để làm rõ, nên nói rằng: “Phẩm 
Đại Chúng Sở Vẫn.” 

Trong phẩm này văn được chia làm ba: 

1. Như lai hiện tướng khởi phát. 

2. “Bây giờ, Trời, Người, A-tu-la v.v...” trở 
xuống là nói lý do các đại chúng thở than buôn 
thảm! 

3. “Bấy ĐIỜ Đức Thê Tôn vì đại chúng, an ỦI 
khuyến dụ v.v...” trở xuống là đôi với chúng làm 
rõ pháp. 

Trong phân đầu lại có ba: 

1. Như lai đôn đốc cúng dường, khởi phát. 

2. “Bây giờ, Đức Thế Tôn muôn cho tất cả 
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chúng sinh được thỏa mãn v.v...” trở xuống là khởi 
phát thọ cúng dường. 
3. “Bấy giờ, khu đất của rừng cây rất hẹp v.v...” 
trở xuống là cúng dường thực phẩm khởi phát. 
Trong phần đôn đốc cúng dường, văn lại có ba: 
1. Phật phát ra ánh sáng thúc giục thắng. 
2. Nhân chúng đẻ nén cảm xúc, Phật phát ra 
ánh sáng thúc giục cúng dường lân nữa. 
3. Nhân Thuân-đà thỉnh Phật trụ lại, Phật lại 
dùng lời nói để đôn đốc cúng dường nữa. 
Trong phân đâu có ba: 
1. Ánh sáng Phật chiếu ngay Thuân-đà. 
2. Thuân-đà gặp ánh sáng dâng cúng phẩm lên 
Đức Phật. 
3. Trời, người đè nén, đầu tiên là đè nén thân, 
sau là đè nén miệng. 
Câu trong lần thúc giục cúng dường thứ hai, 
được chia thành sáu: 
1. Phật phát ra ánh sáng chiếu soi đại chúng. 
2. Đại chúng Gặp ánh sáng, nghe Thuân-đà. 
. Đến ø1ờ cúng, đại chúng tiễn đến chỗ Phật, 
đê thỉnh Như lai cho Tỳ-kheo nhận cúng phầm. 
4. Ty-kheo biết thời, đắp y ôm bát sắp thọ cúng 
phâm. 
5. Thuân-đà vì Phật trang nghiêm nơi chốn, làm 
cho thế giới tam thiên như cõi nước An Lạc. 
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6. Thuân-đà một lần nữa, lại thỉnh Phật trụ lại. 
Văn rất dễ hiểu. Trong lần thúc giục cúng dường 
thứ ba, chia làm hai câu: 

1. Miệng Phật thúc giục cúng dường. 

2. Nghe Phật nói xong, đại chúng kính mến, vui 
vẻ. Thuân-đà vân khóc than buôn thảm không dứt. 

Trên đây là thúc giục cúng dường. Trong phân 
thọ thứ hai có chia làm bốn câu: 

1. Như lai vì thỏa mãn hy vọng của chúng, nên 
hóa hiện vô lượng thân để nhận cúng phẩm của đại 
chúng. 

2. Đức Thích-ca đích thân nhận cúng phẩm của 
Thuân-đà. 

3. Thuần-đà, và Đại chúng thây thần biến của 
Phật, tâm sanh vu1 mừng. 

4. Đại chúng niệm Phật thọ cúng, sẽ dứt được 
nỗi vui buôn trong lòng. 

Đoạn đâu dễ hiểu. Trong đoạn hai, đầu tiên là 
nói Đức Thích-ca tự thân thọ cúng. Kế là nói về 
cúng phẩm của Thuân-đà nhiêu, ít. Thuân- đà có 
thân lực thật ra có thể dâng cúng phẩm nhiêu hơn, 
nhưng vì nói lên thần lực Phật để cho chúng sinh 
tôn kính, nên ông chỉ dâng cúng chừng ây thôi. 

Sau đây, là nói về năng lực Phật đây đủ tất cả. 
theo như kinh khác nói thì Phật có ba thân: 

1. Chân thân: Là Pháp thân và Báo thân. 

2. Ứng thân: Ưng hiện, thọ thân hình, tu đạo, 
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thành Phật. 

3. Hóa thân: Nương vào ứng thân mà khởi hóa 
thân. 

Nhưng nay trong văn, hóa thân thọ cúng, tức là 
hóa thân. Đức Thích-ca thọ cúng, tức là ứng thân. 
Kệ ở dưới đã nói chân thân thường trụ tức là chân 
thân. Đoạn hai này đã nói xong, trong đoạn ba, 
Thuân-đà trước vui mừng, sau, giống như đại 
chúng. 

Trong đoạn bốn “Vâng theo thánh chỉ của Phật, 
bậc Thánh nghĩ răng”, nghĩa là nhân cảm nghĩ xót 
thương này, có rộng phát khởi, nên vâng theo ý chỉ 
của bậc Thánh để khởi niệm. Chỉ giỗng như y. 

Niệm Phật thọ cúng dường xong, Phật sẽ nhập 
Niết-bàn, cho nên, đại chúng cảm thây xót thương. 
Vụi vẻ vì được thọ cúng, cho nên vui mừng. Đây 
là đoạn hai đã nói xong. 

Đoạn ba là trong thọ thực, trước nói vỀ trụ Xứ 
nhỏ hẹp nhưng có thể chứa nhiêu người. Sau là nói 
về thức ăn không có vị khác nhau. Những thứ này 
đều là duyên khởi của pháp môn Niết-bàn, thị hiện 
VIỆC không nên chập trước, nên sau đại chúng thây 
biết việc này gọi là biết pháp tánh, thọ pháp lạc. 
Đoạn đầu này đã nói xong. 

Đoạn hai, trong đại chúng khóc than buôn 
thảm, bấy giờ trời, người đồng khóc kể, xót 
thương, than thở là nêu chung. 
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Sau đây là nói ra lời khen rằng: “Cho đến còn 
sẽ cúng dường; đầu có việc khóc than rôi, lại không 
có chỗ gặp phước! Nay tôi lìa hắn mù lòa không có 
mắt, khóc than XONg, lại không có chỗ sinh ra trí!” 

Từ đây trở xuông là cặp thứ ba, làm rõ pháp. 
Trong đoạn văn này, Phật đáp đủ bảy câu hỏi: 

Đáp câu hỏi đâu, nói về quả Niễt-bàn. Đáp sáu 
câu hỏi sau, nói về nhân Niết-bàn, nói về quả Niết- 
bàn. 

Trong phân đáp câu hỏi trên: “Sao Đức Phật lại 
thị hiện rốt ráo Niễt-bàn?” b7 hỏi như thê nào? Nay 
cuối cùng Như lai nhập Niếễt-bàn tận diệt, sao Phật 
lại thường thị hiện ở thê gian để giáo hóa chúng 
sinh? Nay Phật sẽ đáp: “Nói sau cùng vì không rôt 
ráo Niết-bàn, nên Phật thường thị hiện ở thê gian 
chứng đắc chân thật, gọi là Đại Niết-bàn.” 

Hỏi: Trong chương Ai Thán có nói đây đủ về 
quả Niết-bàn kia, nay vì sao ở phẩm này lại nói lại 
ư? 

Giải thích: 

Vì trước đã nói thê của Niếễt-bàn là “thường”, 
chưa từng nói dụng của Niếễt-bàn là “thường” nên 
phải nói nữa. Vả lại, Trên đây, đã nói về nhân Bỏ- 
đề. Nay, ở phẩm này, nêu không nêu quả Niết-bàn 
để đối lại làm rõ nhân, thì SẼ lẫn lộn với nhân ở 
trước. Vì phân biệt nhân Bô-để kia, nên phải nêu 
tiêu biểu quả Niết-bàn. 
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Lại nữa, trong nhân Bồ-đề đã nói ở trên, phân 
nhiêu đều nêu quả đối lại để làm rõ nhân. Cho nên, 
trong phân nói vê được sông lâu ở trước, đã nêu 
quả đê làm rõ nhân, ở phẩm nảy vì cũng giống như 
phẩm trước, nên phải nêu quả. 

Y theo phân nói về nhân, Phật đáp ba câu hỏi ở 
trước, để nói về chứng hạnh. Đáp ba câu hỏi sau, 
nói về giáo hạnh của Phật. Khế hội với thường trụ 
là chứng hạnh của Phật. Quyên, thật của Thông 
giáo là giáo hạnh của Phật, chứng hạnh là lợi mình, 
giáo hạnh là lợi người. 

Y theo chứng hạnh, đâu tiên là Phật đáp câu 
hỏi: “Thê nảo là thị hiện đạo người, trời?” chính là 
nói về “Chứng thể”. 

Phật đáp câu hỏi thứ hai: ““Thê nào là lìa bệnh?” 
là nói về lợi ích trừ chướng do chứng đắc của Phật. 

Thứ ba là Khởi đáp câu hỏi: “Thế nào là biết 
tánh mà thọ pháp lạc?” là nói về ích lợi sinh niềm 
vui do chứng đắc của Phật. 

Phật đáp chung ba câu hỏi trong giáo hạnh sau, 
trong văn, từ đầu đến hết kệ là, Phật đáp hai câu 
hỏi đâu, để nói về quả Niết-bàn và làm rõ “thể 
chứng”. 

Sau kệ là văn xuôi, Phật đáp hai câu hỏi kế là, 
để nói về lợi ích của chứng. 

Kho ° Như lai muôn vì vị lai làm ngọn đèn sáng 
lớn v.v...” trở xuông là nói về giáo hạnh của Phật. 
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Trong phân trước, đâu tiên là Phật nói: “Vì an 
ủi đại chúng mà nói kệ, nói về ý kệ, chứng tỏ Phật 
thường trụ, làm ngưng đứt tình cảm xót thương của 
đại chúng, gọi là an ỦI. 

Sau đây, là nói về lời Phật an ủi đại chúng. 

Trong đoạn văn này, có hai mươi mốt hàng kệ 
rưỡi. Trong bản nước ngoài chỉ có mười ba bài kệ. 
Mười bồn bài kệ đầu, cứ mỗi hai bài kệ làm một, 
tức thành bảy bài kệ. Hai bài kệ rưỡi kế là lại hợp 
thành một, chung với tám bài kệ trước. Năm bài kệ 
sau cuối, mỗi bài kệ riêng là một, nên có mười ba. 
Vì phương ngôn khác nhau cho nên như vậy. Theo 
pháp kệ của nước ngoài, chữ, câu, bao gồm tất 
nhiêu. Còn Trung quôc thì sơ lược ít. Vì cách phiên 
dịch này nhiêu, ít không băng nhau, trong đó, tùy 
theo phân nghĩa mà chia làm bốn: Hai bài kệ đầu, 
Phật hứa sẽ nói về Niễt-bàn. Hai bài kệ kế là, Phật 
hứa sẽ nói về dẫn dắt. Kê mười ba bài kệ rưỡi, Phật 
chính là nói về Niết-bàn. Bốn bài kệ sau cuối, Phật 
chính là nói về dẫn dắt. 

Trong phân trước, nửa bài kệ đâu, Phật chỉ bày 
rõ tâm chúng sinh. Một bài kệ giữa, Phật nêu Niết- 
bàn là “Thường” “Lạc” mà mình đã chứng đắc. 
Nửa bài kệ sau, Phật hứa sẽ nói. 

Một bài kệ đâu trong đoạn hai, Phật nêu quả 
Niết-bàn, để nói về nhân. Y cứ theo chứng nghiệm 
văn này thì chắc chăn biết phẩm này nói về nhân 
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Niết-bàn, không nên hoài nghi. Nửa bài kệ giữa, 
nói về lợi ích của Niết-bàn, nửa bài kệ sau, Phật 
khuyên tu. 

Mười hai hàng rưỡi kệ trong đoạn ba, hợp 
thành sáu kệ, chính là nói về Niễt-bàn. mười hàng 
kệ trước, cứ hai hàng làm một bài kệ. Hai hàng rưỡi 
kệ sau hợp thành một. Trong mỗi bài kệ, trước là 
lập dụ của giả thuyết bài kệ đó. Kê là nương vào 
thí dụ của kệ để nói về Niết-bàn rốt ráo của Như 
lai. Sau, trái với thí dụ kia, chính là nói Như lai 
không nhập Niếễt-bàn là nghĩa “Khéo có” thường 
trụ của Phật. Một bài kệ sau cuối là kết, Phật 
khuyên ngừng dứt nỗi buôn thảm là nghĩa bất diệt, 
thường trú của Phật, nên ưa pháp này, không nên 
khóc than kế lễ? 

Trong đoạn bốn chia làm bốn: 

1. Một bài kệ rưỡi, Phật dạy tu chánh đạo. 

2. Có nửa bài kệ, nói về lợi ích của tu. 

3. Có một bài kệ, là kết khuyên tu tập. 

4. Một bài kệ sau là kết khen, làm rõ sự vượt 
hơn. 

Trong phân trước, kệ đầu Đức Phật khuyên 
quán “Phật” là “Thường”. Trước là khuyên, sau là 
dạy. Nửa bài kệ sau là dạy khuyên. Pháp, Tăng 
cũng là “Thường”. Lấy trước so với sau, cho nên 
nói chung Tam bảo đêu “Thường”, văn rõ ràng dễ 
hiệu. 
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Trong ích lợi thứ hai, là được hộ pháp lớn, nói 
về ích lợi. Ba quy y của chân thường có công năng 
g1ữ gìn chúng sinh nên gọi là hộ. Sự vượt hơn trong 
che chở, giữ gìn gọi là “Đại”. Do chánh tri, nên vì 
chúng sinh kia, che chở, giữ gìn gọi là hộ, như chú 
sinh quả, “Dụ thuyết”? để làm rõ lợi ích. Tam bảo 
như chú, thân như cây khô, quy chân Tam bảo, 
thành tựu đức hạnh. Như chú làm cho cây khô sinh 
ra quả trái. 

Trong đoạn ba “Đó gọi là Tam bảo”, là lời kết. 
Ngoài ra là lời Phật khuyên. Đầu tiên Phật khuyên 
đại chúng hãy lắng nghe, nhận lãnh, kế là Phật 
khuyên nên vui mừng. Sau là khuyên hãy phát tâm. 

Nửa bài kệ đầu trong đoạn bốn, là nêu chấp 
trước kia, cũng là khuyên. Tam bảo đều dùng chân 
đề làm thê, gọi là đồng chân đề. Nửa bài kệ sau là 
kết khen. Đây là thê của tâm Bô-đề xuất thế, gọi là 
thệ nguyện trên đồng với thê của nguyện lành trong 
Địa kinh. 

Kế là trong văn sau, trước là Phật đáp câu hỏi 
ở trên: “Thế nào là lìa tật cả bệnh?” 

Trong phân trước, đầu tiên là nói về xa lìa tâm 
bệnh. “Nếu có biết được ba pháp thường v.v...” trở 
xuống, là xa lìa thân bệnh. Vì nhận thấy sự thật, sẽ 
dứt bỏ được “Hoặc” nên lìa tâm bệnh. Vì chứng 
“Thường”, sẽ tiêu diệt được đau khô, nên lìa thân 
bệnh. 
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Trong phân trước có bôn câu: 

1. Nói nương vào thệ nguyện trên hết ở trước, 
mà phát nguyện thì sẽ không có ngu sI và các 
“Hoặc” đều được dứt trừ. Vì sĩ là Ốc của bệnh, 
nên nói nghiêng vê. 

2. Nói người ây có khả năng thọ nhận chúng 
sinh cúng dường. 

3. Nói người ây trên hết trong thế gian, như A- 
la-hán, ở đây nói là như Phật, A-la-hán. 

4. Nêu lên cái mất, để làm rõ cái được. Không 
thể quán sát Tam bảo thường trụ, vì tưởng vô 
thường đã hoại diệt Tam bảo, cho nên người ây 
như Chiên-đà-la. 

Trong “Lìa thân bệnh”, nếu người có khả năng 
biết Tam bảo là thường trú, nói về hạnh trị bệnh. 
“Lìa khổ được vui” là nói không bị bệnh bên trong. 
“Chăng có ai nhiều hại” là nói không bị bệnh bên 
ngoài. 

Trong phân đáp biết pháp tánh, thọ pháp lạc, 
văn chia làm ba: 

1. Nói đại chúng biết tánh, thọ vui. 

2. Nói Bồ-tát Ca-diếp biết tánh, thọ hưởng thú 
VUI. 

3. Phật nói Thuân-đà biết tánh, thọ vui. 

Đại chúng biết tánh, chứng nhập Sơ địa. Ca- 
diệp, Thuân-đà nhập địa thứ mười, gọi là thọ lạc. 

Trong phân nói về đại chúng biết, trước, chính 
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là nói về đại chúng biết pháp, thọ vui. “Biết Phật là 
“Thường” v.v..” trở xuống là mang ơn cúng 
dường. 

Trong phân trước, có bốn câu: 

1. Nói trời, người, A-tu-la v.v... nghe Phật nói 
pháp thân, cảm thấy vui mừng. 

2. Dứt trừ chướng nhơ, khéo dứt các “Cái”, lìa 
chướng phiên não, tâm không cao thập. Xa lìa 
chướng trí, chứng thật bình đăng. Xa lìa phân biệt 
nhiễm, tịnh, vì tâm bình đăng, nên không có cao, 
thấp. 

3. Do dứt chướng nên oal đức thanh tịnh. 

4. Do tâm vui mừng nên dung nhan vui vẻ. Đây 
là tướng địa hỷ của quán ban đâu, bình đăng VỚI 
các Bô-tát trong Pháp Hoa, nghe nói tuôi thọ của 
Phật, được ích lợi tương tự. 

Giải thích trung gian kia, nói tuổi thọ của Phật 
được Bô-đê, nghĩa là trí chứng của Sơ địa. Ở đây 
nói được hoan hý, chính là đồng với Bô- tát kia. Vì 
tướng hỷ ở ban đâu, nên ở đây mới nói. Về sau 
trong phân nói Ca-diệp v.v... biết pháp tánh, lại 
không nói về hỷ. 

Y theo phần nói về Ca-diếp biết pháp tánh, đầu 
tiên Như lai hỏi để khởi phát, sau đó Ca-diếp đáp: 
“Đã thấy” là đáp chung, sau đây phân biệt rõ ràng, 
trong đó có tám câu: 

1. Bô-tát Ca-diệp thấy vô lượng hóa Phật thọ 
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cúng. 

2. Thấy trụ xứ của chúng đệ tử Phật không ngăn 
ngại. 

3. Thấy đại chúng nghe kệ, phát tâm. Văn ây 
trái ngược. Nếu đúng thì nên nói: “Lại, thây đại 
chúng nghe Phật giảng nói mười ba pháp kệ, đều 
phát thệ nguyện.” 

4. Biết đại chúng đêu cho răng Như lai chỉ thọ 
cúng dường của họ. 

5. “Nếu như v.v...” trở xuống là Bô-tát Ca-diệp 
biết Thuân-đà kia đã dâng một ít cúng phẩm, nhờ 
năng lực Phật mà được đây khắp. 

6. Biết việc này chỉ có Bô-tát biết. 

7. Biết việc này là do Như lai khéo hóa hiện. 

$. Biết đại chúng đã tỏ ngộ, Phật là “Thường”. 

“Những việc trên đây đều là nương vào tâm 
tam-muội, tương ưng với nhập cảnh giới Phật, gọi 
là thây, chứ không phải chỉ có mắt thấy sự tướng 
mà thôi!” 

Y theo phần nói vê Thuân-đà biết pháp tánh, 
văn chia làm bốn: 

1. Như lai hỏi. 

2. Thuân-đà đáp. 

3. Như lai nói cho Thuân-đà nghe. 

4. Bô-tát Ca-diễp lãnh hội, vui mừng. 

Trong phân Thuân-đà đáp: “Thật vậy” là đáp 
chung. Sau đây là giải thích riêng, trong đó có bốn 
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câu: 

I. Thấy thân tướng tốt trang nghiêm của hóa 
Phật ở trước. 

2. “Nay, đều v.v...” trở xuống là nhìn thấy hóa 
Phật kia biến thành Bô-tát với thân thể, dáng mạo 
đẹp như vàng ngọc khác thường, cũng có thê nhìn 
thây người, trời trước kia và đại chúng nghe Phật 
nói kệ, phát tâm, đều thành Bô-tát. 

3. Thây thân Đức Thích-ca như cây thuốc. 

4. Thấy Phật được các Bồ-tát vây quanh. 

Trong phân Phật giải thích, cho nghe, đâu tiên 
là nói hướng về đôi tượng mà Chư Phật đã thấy 
trước kia là do Như lai hóa thành, vì làm ích lợi 
cho chúng sinh, đề được vui mừng, nên làm. 

Bốn câu nói về cảnh mà Bô-tát đã thấy ở trước, 
với đức hạnh không thể suy nghĩ bàn luận, có khả 
năng làm Phật sự, sau nói Thuần- đà đã thành tựu 
địa vị hạnh. 

Trong phân Bô-tát Ca-diếp vui mừng, trước là 
lời Phật nói như vậy. Sau nói về tùy hỷ. 

Trên đã nói về Chứng nhân”. Dưới đây xuống 
sẽ nói về nhân của giáo hạnh quyên, thật của 
Không giáo, để hóa độ chúng sinh là nhân. Phật 
đáp ba câu hỏi trên trong nhân này: 

1. Đáp nói về Mật. 

2. Đáp nói rốt ráo và không rốt ráo. 

3. Đáp dứt ngh1. 
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“Thế nào là không nhất định?” là đáp chung, 
không riêng. Trong văn có ba: 

1. Ca-diệp lãnh hội trước, hỏi sau, Như lai lược 
đáp. 

2. Thuân-đà, Văn-thù, Ca-diếp hỏi rộng, Như 
lai đáp rộng. 

3. Ca-diễp lãnh hội, hiểu biết. Như lai nói lời 
khen ngợi. 

Trong phân đầu, Ca-diệp trước hỏi phát khởi: 
“Nay Như lai muôn vì vị lai làm ngọn đèn sáng 
lớn, nên nói là Đại Niễt-bàn”, là lãnh hội ở trước. 
“Tất cả khế kinh nói nghĩa hữu dư hay vô dư? Là 
hỏi sau. Sau đây là Phật đáp: 

Điều các kinh nói có chỗ không rõ, gọi là hữu 
dư. Nghĩa rõ ràng, quyết đoán rõ, gọi là vô dư. Hữu 
dư là Phật đáp mật ngữ ở trên không rốt ráo. Vô 
dư, là Phật đáp mật ngữ ở trên rốt ráo. 

Trong phân rộng, trước là Phật đôi với Thuân- 
đà, Văn-thù nói về nghĩa hữu dư. 

“Thế nào là nghĩa vô dư? v.v...” trở xuống là 
đối với Ca-diệp kia, Phật nói về nghĩa vô dư. 

“Muốn khiến cho v.v...” trở xuống là tổng kết 
ý Phật nói. 

Trong nghĩa hữu dư, có bảy lần nêu kệ: có 
người nói là sáu độ. Kệ đâu là “Đàn”, hai kệ kế là 
giới. Một bài kệ kế là nhẫn. Một bài kệ kế là tinh 
tấn, một bài kệ kê là trí tuệ. Một bài kệ sau cuôi là 
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thiền định. 

Câu tướng sâu kín ân mật, lại không thứ lớp, 
không hắn chỉ nói theo môn sáu độ, nhưng chỉ 
trong kinh này nói hữu dư là, Nêu rộng, hội thông. 

Kệ đầu y theo lời nói bồ thí để nói về hữu dư, 
trong đó gồm có tám lân hỏi đáp: 

1. Câu hỏi đầu tiên của Thuân-đà: 

Bồ thí tất cả đều đáng khen ngợi. Nghĩa này thê 
nào? 

Như lai đáp: Chỉ trừ một người, những người 
khác đều đáng khen. 

2. Thuân-đà lại hỏi: Thế nảo là trừ một người? 
Phật đáp: Như người phá giới trong kinh này. 

3. Thuân-đà hỏi Phật về người phá giới kia, 
Phật nói là Nhât-xiên- đề, các sự bô thí khác đều 
đáng khen. 

4. Nhân lời Phật nói, Thuân-đà lại hỏi: Xiến-đề 
là người thê nào? 

Phật giải thích cho Thuân-đà nghe, đầu tiên là 
nói về người Xiên- đề, 

“Chỉ trừ v.v...” trở xuống là phân biệt nghĩa 
khác với ác. Trong phân trước, đầu tiên là nói vệ 
người chê bai chánh pháp, hướng về Xiên-đề. Kê 
là nói về người phạm bốn tội trọng, năm tội nghịch 
hướng về Xiến-đề. Sau là nói về người chê bai 
không có Tam bảo, hướng về Xiên-đê. 

5. Thuân-đà hỏi: “Chăng phải tướng phá giới 
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của Xiến-đê, mà Như lai giải thích là người phạm 
bôn tội trọng, năm tội nghịch, chê bai chánh 
pháp?” 

6. Thuân-đà hỏi: “Người phá giới này có cứu 
được không?” Sau đây, Phật nói cho nghe về người 
có thê cứu, trong đó, đầu tiên là chung, kê là riêng, 
sau là chung. Có duyên đáng cứu độ là cái chung 
ban đâu. 

“Nếu bị v.v...” trở xuông là riêng. Trong phần 
riêng có ba: 

1. Phạm tội trọng có thể cứu. 

2. Người chê bai pháp có thể cứu. 

3. Năm tội nghịch có thể cứu. 

Trong phân trước, trước là nói về người phạm 
tội trọng, hạnh có thê cứu được chia làm năm hạnh: 

1. Hồ thẹn, tự trách cứ mình, sinh tâm sửa lỗi. 

2. Khởi ý hộ pháp. 

3. Thấy người hộ pháp thì đích thân đến cúng 
dường. 

4. Thấy người đọc tụng thì đích thân đến nghe 
thọ. 

5. Tự hiểu lợi ích rồi, nói rộng cho người nghe. 

“Ta đã nói v.v...” trở xuống là nói người kia có 
thê cứu trong đó, trước là Như lai sẽ nói người kia 
không phá giới. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là giải thích. Do kinh 
diệt tội, nên chắng phải phá giới. Trước là dụ, kế 
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là hợp. 

“Cho nên v.v...” trở xuống là kết. 

Y theo phân chê bai pháp, đâu tiên là nói về 
người sám hồi kia đáng được cứu. 

“Nêu phạm v.v...” trở xuống là nói về lỗi không 
sám hồi. 

Trong phân trước, trước là nói về sám hồi quy 
pháp của hạnh đáng cứu chia làm bốn câu: 

1. Nói lược về ăn năn lỗi lầm. 

2. Nói lược về quy y pháp. 

3. “Từ nay v.v...” trở xuống là nói rộng về ăn 
năn lỗi lầm. 

4. “Trừ những người này v.v...” trở xuống là 
nói rộng về quy y pháp. Ví như người đời nương 
vào đất mà ngã, lại nương vào đất để đứng dậy. 
Người chê bai pháp cũng vậy, đối với pháp sinh 
khởi chê bai, lại nương vào pháp mà diệt. 

“Nếu bồ thí v.v...” trở xuống, là nêu bố thí được 
phước, trở thành kẻ được Phật cứu độ. 

Trong không sám hỗi chép răng: “Nêu phạm 
như người ác trên, là cái ác chê bai pháp. ” 

“Phạm v.v...” trở xuông cho đến một tháng, nửa 
tháng, che giâu không sám hối, thì phước bồ thí sẽ 
ít, huồng chi trong thời gian lâu. 

Còn năm tội nghịch, đầu tiên là nói về người 
sám hôi kia đáng được cứu độ. Sau nói về lỗi 
không ăn năn của người ây. 
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Trong phân trước, trước là nói về hạnh đáng 
cứu độ là sự hồ thẹn sinh ăn năn, khởi tâm hộ pháp. 
Sau đây, là nói về người đáng cứu độ. 

Trước nói người ây không phạm năm lội 
nghịch. 

“Nêu bô thí v.v...” trở xuống là nêu bồ thí sẽ 
được phước, trở thành người đáng được cứu độ kia. 
về lỗi không sám hồi, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây đã nói về phân riêng, sau đây là nói 
chung về lý do ba người tội đáng được cứu độ ở 
trước. Trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là 
hợp. 

Trong pháp, nói nghiêng về người phạm bốn 
tội trọng đáng được cứu độ, trong phân hợp nói 
chung là bốn tội trọng, năm tội nghịch. Còn hạng 
chê bai pháp, lược qua không nói. 

Phạm tội trọng trong pháp, ông nghe ta nói, ông 
hãy lắng nghe, ta hứa sẽ nói. 

“Nên sinh v.v...” trở xuống là Phật dạy sinh tâm 
lành. 

“Nêu thí chẳng v.v...” trở xuống là nêu bồ thí 
được phước. Sẽ trở thành người đáng được Phật 
cứu độ. 

Trong thí dụ có năm: 

1. Dụ gây ra tội lỗi sẽ bị trôi lăn. 

2. “Ở một v.v...” trở xuông là dụ nương vào 
giáo, sinh ra điêu lành. 
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3. “Nghe người kia nói v.v...” trở xuông là dụ 
cho hoài bão điều lành trở về gốc. 

4. “Giữa đường v.v...” trở xuống là gặp khổ 
không lùi bước. 

5. “Qua đời v.v...” trở xuống là dụ khen thưởng 
điều lành được quả. 

Trong phân đầu “Như cô gái”, dụ cho ba người 
tội. Vì có khả năng khéo sinh con, nên gọi là cô 
gái. Bên trong có căn cơ đạo, gọi là mang thai. Vì 
tâm đạo sắp phát, nên nói sắp sinh nở. Tánh Như 
lai tạng là chỗ đáng nương tựa, nói là dùng làm cối 
nước. Gây ra lỗi lâm vì mê mờ che lấp, gọi là đất 
nước hoang tàn, loạn lạc, trôi lăn sinh tử, gọi là 
“Trỗn sang nước khác”. 

Trong câu hai “Miếu thờ trời”, dụ cho kinh Đại 
Niết-bàn. Nương vào kinh phát tâm, gọi ở miễu thờ 
trời, tức là sinh sản. 

Trong câu ba “Nghe nói Phật tánh là thường, 
lạc, ngã, tịnh, ° _pỌI là Nghe nước cũ của mình đã 
được yên Ổn, giàu có. Ấp ủ điều lành, hướng về, 
gọi là đem con mình muôn trở về nước xưa. 

Trong câu bốn “Lúc Đặp khổ, gọi giữa đường 
gặp sông. Khổ ép ngất, lân át con người, gọi là 
“Dòng nước chảy siêt” „ gìn giữ điều lành không 
mất, gọi là “Công con trẻ này”. 

Mới tu hành, chưa thê tránh khỏi khô, gọi là 
“Không lội qua được”. Vì khen thưởng điêu lành 
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đến chết, nên gọi rằng: “Tự nghĩ nay ta thà ở một 
chỗ mà chết, chứ không lội qua sông một mình.” 

Người mất đạo vì bỏ dở dang, nên nói: “Nghĩ 
đến cảnh hai mẹ con mình đêu cùng chết chìm.” 

Trong cầu năm: “Khi qua đời sinh lên cõi trời” 
dụ cho được Bồ-đẻ. 

“Vì lòng thương nhớ đến con, nghĩ muốn cho 
con được lội qua”, là nói quả do nhân. 

“Mà là v.v...” trở xuống là kết. 

Trong hợp “Bốn Tội trọng, năm vô gián”, hợp 
với câu đâu ở trên “Sinh tâm hộ pháp”, hợp với câu 
haI. 

“Dù là v.v...” trở xuống là hợp với câu năm. 
Đoạn bảy Thuân-đà hỏi: 

Xiến-đề kia sinh tâm ăn năn, thì việc bồ thí có 
được kết quả hay không? 

Sau đây, trước là Phật quở, sau là giải thích cho 
Thuân-đà nghe. 

Trong giải thích có hai. 

1. Nói Xiến-đê vì cắt đứt gốc lành, nên không 
thê được sinh. Vì không thể sinh, nên không thê tự 
ăn năn, cung kính, cúng dường Tam bảo. 

2. “Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là nói cúng 
dường người ây, sẽ không được quả lớn. 

Trong phân trước, đầu tiên là Như lai lập dụ, kế 
là hỏi Thuân-đà, sau là Thuân-đà đáp. Sau đây là 
Phật y theo lời hỏi đáp này để nói về Xiến-đề. 
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Trong lập dụ ở trước, người cho dụ Xiên-đề. 
Xiến-đề trước dứt phương tiện, gọi là “Ăn trái”. Vì 
chưa “Dứt sinh đặc thiện” nên nói “Mửa ra hột”. 
Cũng thành nghĩa ở tâm, nên nói “Đề dưới đất”. 

“Mà lại nghĩ đến v.v...” trở xuống là dứt “'sinh 
đắc thiện”. 

Trong duyên điều lành kia, không có lý nhân 
quả, vì cho là ngon hơn nên nói: “Trong hột lẽ ra 
có vị ngọt” với tâm tà “Duyên” điều lành, gọi là trơ 
lại lượm lây. Chê bai mà không phá hoại điều lành, 
gọi là vỡ hột nếm vị ngọt. Do cắt đứt điều lành, nên 
gọi là “Cặt đứt lợi ích”. 

Các khô đều nhóm họp, gọi là “VỊ rât đăng”, 
sặp khô thay đổi theo, gọi là tâm hối hận. Sợ mất 
nước được yên vuI ở hiện tại, gọi là “Mất hạt giỗng 
của trái”. Miệng lại nói có danh tức là ““Thu lượm”. 
Lo nghĩ ở tâm, gọi là gieo trồng trên đất. Thường 
nói có điều lành, gọi là “Thêm sửa đổi”. 

Lại dẫn ba tạng đề thành tựu nghĩa “Có thiện”, 
gọI là “Tô dầu, sữa”, tưới bón đúng lúc. Hỏi ngược 
lại cũng dễ hiểu. 

Trong lời đáp của Thuân-đà: “Không” cũng là 
đáp chung. Sau đây sẽ nói rộng để làm rõ: 

Người kia, dù cho nối tiếp điều lành của kinh 
Đại Niết-bàn, cũng bất sinh, nên nói “Dù cho mưa 
xuống cam lộ cũng bắt sinh”. Sau đây, Phật y theo 
giả thiết đó để nói về Xiến-đề: “Xiên-đề như thế” 
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hợp với “Người” trước. “Đốt cháy gốc lành” là hợp 
với “Ăn trái đập nát hột, để nêm vị v.v...” 

“Sẽ đối với v.v...” trở xuống là hợp với “Gieo 
giông không mọc”. 

Đầu tiên chính là hợp “Nếu sinh v.v...” trở 
xuống là trái lại để hợp. 

Dưới đây là đoạn hai, bố thí Xiên-đề không 
được quả báo lớn, Phật sẽ nói về nghĩa này. 

Vì nói chung về quả báo khác nhau của tất cả 
Bỏ-tát, trong đó, đầu tiên là chung. 

“Vì sao v.v...” trở xuông là giải thích. “Cho nên 
V.V... trỞ xuống là kết. 

Trong phân chung đâu tiên nói: “Vì nghĩa này” 
nghĩa là vì Xiến- đê kia đã đốt cháy øôc lành, 
không thể sinh lại. Vì bồ thí người ây không có quả 
báo lớn, nên tất cả người được bộ thí chăng phải 
không khác nhau. Giải thích, kết rất dễ hiểu. 

Đoạn tám là lý do Thuân-đà vặn hỏi: “Tât cả 
quả báo đã thí, đêu khác nhau. Vì sao xưa kia, Như 
lai nói kệ này răng: “Tât cả bố thí đều đáng khen 
ngợi?” 

Sau đây, Phật vì Thuân-đà giải thích trong đó 
có bôn câu: 

1. Chính là nói về nguyên nhân. 

2. “Cũng vì v.v...” trở xuống là gồm nói về việc 
đã làm. 

3. “Như kệ này v.v...” trở xuống là Phật giải 
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thích nghĩa kệ cho nghe. 

4. “Phải biết răng v.v...” trở xuống là Phật dùng 
lý để khuyên đúng. 

Y theo câu đâu có duyên đáp chung. 

“Thành Vương xá v.v...” trở xuông là nói riêng 
để làm rõ. 

Tâm Ưu-bà-tắc kia không có niềm tin thanh 
tịnh, ngờ vực bồ thí không có quả báo, đến hỏi Như 
lai. Vì muốn cho họ tu hạnh bô thí, nên nói kệ này. 
ba câu sau rất dễ hiểu. 

Trong bài kệ thứ hai, trước Phật nêu lên kệ, kế 
đó Văn-thù vặn hỏi. Sau là Phật giải thích. 

Trong phân đâu, xưa kia Như lai vì khuyên răn 
thứ phi, hoàng hậu, thái tử của vua Ba-tư-nặc, nên 
nói bài kệ này. 

Nửa trên bài kệ là khuyên răn thứ phi, hoàng 
hậu, nửa dưới bài kệ là răn các vương tử. Vì họ 
ngạo mạn, tự cao, nên phải răn. 

“Tất cả con sông phải có khúc quanh”, dụ cho 
các thứ phi, hoàng hậu dua nịnh, tà vạy hướng về 
vua, được vua sủng á1, không nên ngạo mạn tự cao. 

“Tật cả rừng rậm, thì gọi là gỗ”, dụ cho vua tự 
tại sẽ thọ hưởng sự yên vui. Vương tử chưa đồng 
với nhà vua, không nên sinh tâm ngạo mạn. 

“Cô gái thì dua nịnh” hợp với nửa trên của bài 
kệ trước. “Tự tại sẽ vui”, là hợp với nửa bài kệ sau 
Ở trước 
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Trong phân Văn-thù vặn hỏi, đứng dậy khỏi 
chỗ ngôi đồng thưa hỏi Phật về các phương tiện. 
Sau đây là phát ra lời hỏi, trong đó có ba: 

1. Trực tiếp chăng phải bài kệ trước. 

2. “Phật đã nói v.v...” trở xuống là nói tất cả, 
Chư Phật đều hiểu. 

3. “Vì sao v.v...” trở xuống là hỏi riêng về bài 
kệ trước. Nói vì sao là thưa trước, khởi sau. 

“Ở đây v.v...” trở xuống là nói về tướng hữu 
dư. Trước nói về hữu dư của nửa trên của bài kệ 
trước. Văn chia làm hai: 

1. Nêu sự, chính là thưa hỏi. Ở đây có đầu sông 
ngay thắng, không quanh co, nêu việc đề thưa hỏi. 

“Sông như v.v...” trở xuống là nói Phật chưa 
nói, cúi mong v.v... trở xuống là thỉnh Phật giải 
thích. 

“Khiến các v.v...” trở xuống là nói Phật nói có 
ích. 

2. “Ví như v.v...” trở xuống là Bôồ-tát Văn-thù 
trách Phật nói không rõ ràng. Trước là dụ, kế là 
hợp. 

“Dù tạo tác v.v...” trở xuông là thỉnh Phật hội ý 
thông qua. 

“Tất cả rừng rậm v.v...” trở xuống là nói về hữu 
dư của nửa bài kệ dưới của kệ trước. Trước nói sau 
giải thích. 

“Tất cả cô gái v.v...” trở xuống là nói về hữu 
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dư của nửa trên bài kệ sau. Trước nêu lên, sau giải 
thích. 

“Tất cả tự v.v...” trở xuống là nói về hữu dư của 
nửa dưới của kệ sau. Trước là nói sau giải thích. 

“Có tự tại”, nghĩa là Chuyên Luân Thánh Đề, 
Như lai Pháp Vương, không thuộc về vua chết. 
Vua dứt bỏ thú vui, Thập địa đã làm Chuyển Luân 
Thánh Đề, đồng với Pháp vương không thuộc về 
ma chết, nên khiến cho được yên là vui. 

“Thích, Phạm v.v...” trở xuống là nói về vô 
thường khác không được nói vuI. 

“Nếu được thường v.v...” trở xuống là nói 
thường để làm rõ vô thường. 

Trong Như lai giải thích, văn chia làm ba: 

1. Phật khen Văn-thù hỏi, dạy hãy lắng nghe. 

2. “Ví như v.v...” trở xuống là nói Phật giảng 
vì chúng sinh, tự nói không có lỗi. 

3. “Bấy giờ v.v...” trở xuống là Phật khen việc 
Văn-thù đã làm. Đoạn đầu dễ hiểu, trong đoạn hai, 
đâu tiên là dụ, kế là hợp: 

“Vì nghĩa này v.v...” trở xuống là kết thành hữu 
dư. Văn có hai dụ: 

1. Dụ suy lường căn cơ thích hợp đề trao pháp. 
Trưởng giả dụ cho thứ phi, hoàng hậu, thái tử. 
“Thân trẻ thơ bệnh khổ”, dụ cho lỗi khởi ngạo mạn. 
Thây thuốc dụ cho Phật. Quán căn cơ, øọI là chân. 

Vì nói pháp đối trị, gọi là hợp với thuộc. Người 
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bệnh tham nhiêu, dụ cho phân lỗi của người được 
Phật hóa độ. 

“Câu lời nói của pháp y v.v...” trở xuống là dụ 
Phật suy lường người bệnh. 

2. “Ông chớ cho răng v.v...” trở xuông là tự nói 
không có lỗi. Trong hợp lại có hai: Trước là hợp 
với đoạn đầu. 

““Văn-thù v.v...” trở xuống là hợp với đoạn sau. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: “Như lai 
cũng vậy”, tông hợp thầy thuốc ở trước, “Vì các 
vua v.v... , hợp với Trưởng g1ả ở trước. “Nhân vua 
Ba-tư-nặc v.v...” là hợp với “trẻ thơ bệnh nặng “Vì 
muốn điều phục v.V... là hợp với “Thây thuốc 
chân đoán người bệnh”. Nên nói kệ v.v... hợp với 
làm, hợp với thuốc. 

Trong phân hợp với đoạn sau, đâu tiên là Phật 
khuyên Văn-thù biết Phật không có lỗi. 

“Như đây v.v...” trở xuống là nói rõ lại không 

có lỗi, để cho chúng tín nhận, văn kết dễ hiểu. 
Đoạn hai này nói xong, đoạn ba, Phật lại khen, lời 
văn dễ hiểu. 

Trong bài kệ thứ ba, Văn-thù trước là hỏi. Bồ- 
tát Văn-thù lại nói người dịch kinh nêu. Sau đây, 
là làm rõ lời hỏi. 

Trong lời hỏi có bốn: 

1. Nêu kệ xưa của Phật. Kệ này Phật vốn nói 
cho vua A-xà-thê nghe. Vua A-xà-thê vì điều phục 
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Đê-bà-đạt-đa, hạ lệnh bảo giết cha, lại đến trách cứ 
Đức Phật: “Sao Như lai cho Đề-bà-đạt-đa xuất 1a, 
để ông ây bảo ta làm việc ác này?” Bấy giờ Đức 
Phật dùng kệ đáp. 

Đối với lời nói của người khác, thuận theo 
không trái, dạy y theo lời Phật nói, đúng như pháp 
ăn năn dứt bỏ, cũng không xem người khác làm, vì 
không thực hành việc ngăn cản, ức chế vua A-xa- 
thê, dùng lời trách cứ Phật, chăng cần xem Phật 
làm hay không làm, chỉ tự xét hành động thiện, bất 
thiện của thân. 

2. “Nói như vậy v.v...” trở xuống, là nói chung 
chăng phải lời Phật nói. 

3. “Đối với lời nói của người khác v.v...” trở 
xuống, tùy phần để gạn trước hỏi, trước gạn hỏi 
Như lai: 

Nửa bài kệ đầu, “Đôi với người khác không 
trái” cúi mong Phật giảng nói, xin Phật dạy cho 
được hiểu đúng. 

“Vì sao v.v...” trở xuống là nói lên giáo xưa 
không đúng. Nói “Vì lẽ gì” là gạn hỏi trước, khởi 
sau. 

“Thế Tôn thường v.v...” trở xuống là nói lên 
tướng không đúng. Phật chê bai ngoại đạo, tự khen 
đệ tử mình, sao nói là không trái với người khác? 
Thanh văn hướng, là khen người Tiêu thừa. Nêu 
hộ giới v.v... thì khen hàng Đại thừa. Vì sao Như 
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lai đối với chín bộ dưới, lại thưa hỏi một bài kệ 
sau? Trong chín bộ kinh Tiêu thừa kia, thấy có ai 
chê bai người khác thì bị Phật quở trách ngay, sao 
Phật lại nói “Cũng không xét người khác làm hay 
không làm?” 

4. “Kệ như thế v.v...” trở xuống là nói chung để 
kết thỉnh, Phật đáp có hai: 

1. Nói về kệ này, Phật nói không vì tất cả, mà 
chỉ vì vua A-xà-thê. 

2. “Lại nữa v.v...” trở xuống là trong phân nói 
về kệ này thuyết gồm cả vì người trÌ ØIỚI, thây lỗi 
người, không vì có lòng tốt đôi trị lỗi người, nghĩa 
là trong phân trước có bốn: 

1. Nói kệ này nói không vì tất cả, chỉ vì vua A- 
xà-thê. 

2. Nếu không có nhân v.v... trở xuống là nói 
rộng Chư Phật chăng phải không có nhân, nói 
tương lai gần với mình. 

3. A-xà-thê v.v... trở xuống chính là nói về thuở 
xưa, Phật vôn đã nói nguyên nhân của kệ. Vua A- 
xà-thế hại cha, không tự trách mình, lại đến trách 
Phật. Như lai có trí thây TỐ Điều-đạt đã từ vô lượng 
đời đến nay, thường muôn hại Phật, sao Như lai lại 
cho ông ấy xuất gia? Nên ta trả lời: Đầu tiên. Phật 
dùng kệ đáp: 

Phật bảo v.v... trở xuống là nói thăng quở trách, 
là kết, nói việc đã làm. 
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Trong đoạn hai, đâu tiên là trong phân nói về 
kệ này Phật đã vì người trì giới, thây lỗi người 
khác. 

Nếu lại v.v... trở xuống là nói người trì giới kia 
không tiếp nhận lời răn dạy của người khác, mà trở 
thành giáo hóa người khác. 

Trong, lần thứ tư, đầu tiên Phật nêu kệ. Xưa, 
Như lai vốn có thể vì khuyên răn thợ săn, nên Phật 
nói kệ này, kế là Bô- tát Văn-thù hỏi. Sau, Phật giải 
thích. Trong môn, Bỏ-tát Văn-thù trước là trái lại 
lời Phật nói “Chăng, phải tất cả đều SỢ Đậy, chăng 
phải ai cũng đêu yêu thân mạng”, thật ra chăng 
phải lời Phật nói. 

Lây sự giận dữ của chính mình đề làm thí dụ. 
Siêng năng thực hành đạo phương tiện, Phật không 
có thật sự siêng làm như thê, bởi lời nói phương 
tiện không cùng tận đạo lý. Kế là nói về thuyết Như 
lai nói không cùng tận. 

Vì sao v.v... trở xuống là giải thích rõ các tướng 
không cùng tận. Đầu tiên là gạn hỏi, sau là nói rộng 
để làm rõ. 

Trước là nói câu đầu: “Sợ gậy hữu dư”. A-la- 
hán vua Chuyên Luân v.v.. . không a1 hại được, sao 
Phật lại nói răng, một lời nói sợ gậy? 

Hỏi: Kinh nói “Hại A-la-hán, là phạm tội 
nghịch.” Nay sao Phật lại nói: “Như A-la-hán, 
không aI hại được ư?” 
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Giải thích: 

Vì báo thân hiện tại của La-hán chính là nghiệp 
quả phân đoạn của Phàm phu, về lý, cũng có thê 
giết hại. Tuy nhiên pháp thân biến dịch ở đời vị lai 
của La-hán kia, thì không thể giết hại. Nay nói về 
pháp thân này. 

Dũng sĩ v.v... trở xuống là nói về yêu thân 
mạng hữu dư, trong câu thứ haI. 

Nếu nói tha thứ v.v... trở xuông là nói nửa kệ 
sau là hữu dư kia. trước nhắc lại văn kệ, nói chung 
làm rõ hữu dư. 

Vì sao v.v... trở xuống là giải thích, lỗi có ba 
thứ: 

1. Lây mình dụ cho A-la-hán kia. Con người thì 
sẽ có lỗi ở chỗ thấy mình đông với phàm. Đông với 
phàm phu kia, có Tưởng” ngã và tưởng “Mạng”. 
Nếu có tưởng này thì nên giữ gìn, không cho người 
khác đánh măng, hủy nhục. 

2. Lấy mình dụ cho phàm phu kia, tức là có lỗi 
thây A-la-hán đồng với mình. Thấy A-la-hán đồng 
với “Hành nhân” của mình. Vì phàm phu tạo tác ra 
hành sinh tử, nên gọi là “Hành nhân”. Cho nên 
đoạn văn ở trên nói: “Đường ác nguy hiểm”, nghĩa 
là các hành. Nêu thây A-la-hán đồng VỚI hành nhân 
của mình, thì là tà kiến, khi chết sẽ đọa vào địa 
ngục. 

3. Đoạn văn trong Như lai giải thích, phân tích 
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có ba: 

a. Như lai nói lại câu hỏi trước để nói thí dụ 
phàm và Thánh không được đối nhau, vì tưởng 
“Nøã” thì ở phàm, còn tưởng “Không giết hại” thì 
ở A-la-hán. 

b. Nói về nguyên nhân Phật nói kệ ngày xưa, 
đừng cho răng không có nhân mà nói ngược lại, 
nghĩa là nói chăng phải vô nhân. 

Ngày xưa v.v... trở xuông là chứng tỏ có nhân. 
Nhân ở thợ săn giết nai mà thưa hỏi Phật, nên nói 
kệ này. Nói một kệ trước là nhăm chú nguyện thợ 
săn sao cho đông với tuôi thọ của Phật. Cũng có 
thể với lời nói này Phật chú nguyện cho nai kia. 
Phật nói một kệ sau, để quở trách, khuyên răn gã 
thợ săn hãy từ bỏ nghiệp giết hại. 

c. Phật khen Bô-tát Văn-thù có thể hỏi về Mật 
giáo. 

Trong kệ thứ năm, Văn-thù trước là hỏi, sau là 
Như lai giải thích. 

Trong lần thứ sáu, trước là Như lai nêu bài kệ 
mà Ngài đã nói xưa kia. Kệ này Như lai vốn nói 
cho cô gái mới nói. Cô gái kia đã nhàm chán, muôn 
xa lìa các khô lệ thuộc vào người khác, thi gọi là 
khố! Khiến cho nhàm chán thân nữ. Tất cả đêu do 
mình tự tại, yên vuI, khiến cho cầu thân người nam. 
Tất cả thế lực kiêu hãnh, ngạo mạn cực kỳ tàn bạo, 
hung ác, Đức Phật răn các người nam, nên từ bỏ 
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tính ngạo mạn, tự cao. Người hiển, thiện, tất cả đều 
yêu mến, nhớ nghĩ, để cho các người nam tu hạnh 
hiện thiện. Kê là Bô-tát Văn-thù hỏi: 

Trước là nói chung về lời Phật nói không cùng 
tận, thỉnh Phật nói nhân duyên? 

Vì sao v.v... trở xuông là tùy phân biệt để vặn 
hỏi. Nói “Vì sao” là gạn hỏi trước, khởi sau. 

Như trưởng giả v.v... trở xuống là nói TỐ Các 
tướng không cùng tận, trong đó, trước nói về hữu 
dư của bài kệ đầu, chia làm ba: 

1. Nêu học đề thưa hỏi. 

2. Như vương tử v.v... trở xuống, nêu bất học 
đề vặn hỏi. 

3. Cho nên v.v... trở xuống là kết, chắng phải 
thuyết xưa. Trong phần đầu có ba câu: 

1. Nêu sự học, đề thưa hỏi Như lai: “Như con 
của Trưởng giả lúc theo thây học, là lệ thuộc vào 
thây chăng?” 

2. Nếu lệ thuộc v.v... trở xuống, là y theo sự lệ 
thuộc đó để hỏi về kệ: Nếu lệ thuộc vào thây, thì 
nghĩa sẽ không thành tựu, gạn hỏi nửa bài kệ trước. 
Nói thuộc về người khác, thì nghĩa khổ sẽ không 
thành, vì theo thây học, sẽ được thú vui thây biết, 
vì sao Phật lại nói lệ thuộc vào thây thì khổ? 

Nêu không lệ thuộc v.v... trở xuống là gạn hỏi 
nửa bải kệ sau là nói về người yên vui, tất cả đều 
do mình tự tại không thành. 
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Nếu không lệ thuộc, thì cũng không thành tựu, 
nói về người yên vui do mình không thành. Vì 
người này đã có vui thấy biết do theo thầy học mà 
được, thì chăng phải không lệ thuộc. Về nghĩa 
không lệ thuộc đã không thành tựu, xưa kia Như 
lai đã nói: “Do mình yên vui” là nói hữu dư. 

3. Cho nên v.v... trở xuống là kết thành hữu dư. 
Về câu trong đoạn hai cũng có ba: 

1. Nêu việc không học của người đời. Ví như 
Vương tử không có học tập, là nói về sự tự tại của 
ông ây. Gặp việc thì sẽ không thành, là nói vương 
tử có khô tôi tăm. 

Là cũng tự tại v.v... trở xuống là kết, nói câu 
đâu. “Ngu sĩ, mờ tôi” thường khô là kết, nói về câu 
sau. 

2. Như thế... trở xuông là nương vào kệ nêu, 
Bô-tát Văn-thù hỏi kệ: Nếu nói nghĩa tự tại, cũng 
không thành, gạn hỏi nửa bài kệ dưới là nói vê 
người tự tại, là yên vui không thành. Vương tử kia 
dù tự tại, nhưng vì khổ ngu sĩ mờ tối, nên nghĩa 
“Vui” không thành. 

Nếu nói thuộc về nghĩa khác không thành, là 
gạn hỏi nửa bài kệ trước, nói về người bị khô thuộc 
vê người khác không thành. Người này dù có khô 
ngu si tôi tăm, mà không lệ thuộc vào thây. 

Vì nghĩa này nên người bị khổ, thuộc về nghĩa 
không thành. 
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3. Vì nghĩa này nên kết thành “Hữu dư”. Hai 
đoạn này đã nói xong. Đoạn ba là kết “Phi”, lời văn 
dễ hiểu. 

Sau đây là gạn hỏi. Sau nửa trên của bài kệ, 
trước là nêu văn kệ, nói là “Hữu dư”. Kế là nói sau 
kết. Sau đây, kế là gạn hỏi nửa dưới của bài kệ sau: 

Trước là nhắc lại văn kệ, nói về “Hữu dư” này. 
Kế là nói về các tướng “Hữu dư” đó: Như người 
bên trong phạm bốn giới trọng v.v... trước ác, sau 
thiện. Người giữ gìn chánh pháp, thấy rồi không 
kính mến. Nêu có người hiển v.v... trước là thiện, 
sau là ác, người hộ pháp thây cũng không kính 
mến. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết, chăng phải 
lời Thánh. Phật đáp có ba: 

1. Nói Như lai vì có nhân duyên, nên nói nghĩa 
“Hữu dư”. 

2. Lành thay v.v... trở xuống, Phật khen Văn- 
thù đã nêu lên câu hỏi. 

Trong kệ thứ bảy, Văn-thù trước hỏi. Văn-thù 
lại nói nhà dịch kinh nêu lên. Sau là phát ra lời hỏi. 
Lời hỏi có hai: 

1. Nêu kệ xưa của Phật: 

Xưa Như lai vốn 
Vì đức dê đen 
Ma nói kệ này 
Nó tập nhịn đói 
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Phật muốn bảo nó 
Tu tám giới trai 
Nền nói kệ này 
Tất cả chúng sinh 
Nhờ ăn mà sống 
Chăng như ngoại đạo 
Tạp pháp nhịn đói 
Tát cả nhờ ăn. 
Đâu thể nhịn đói 
Tất cả sức lớn 
Tâm không ganh ghét 
Phật tránh khỏi lôi, 
Phát chẳng ngoại Đạo, 
Đường có ganh ghéií 
Nền tự khỏi lôi, 
Nói sức lớn mình 
Chăng phải ngoại đạo 
Như có ganh ghét 
Quà không ganh ghét 
Tất cả do ăn 
Phần nhiễu bị bệnh 
Khuyên tu pháp trai 
Dứt thường thưởng ăn 
Tất cả người tu 
Được hưởng thu vui 
Dạy tu tăm giới. ” 
2. Y theo bài kệ trên, Bồ-tát Văn-thù gạn hỏi 
Phật: “Nêu nói do ăn mà bị bệnh, thì hiện nay Phật 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 195 


đang nhận thức ăn của Thuân-đà, sẽ không có Như 
lai sợ bệnh khô ư?” Phật đáp có bốn: 

a. Sơ lược trái lại kệ trước, nói chắng phải tật 
cả. 

b. Giải thích, Phật đáp câu hỏi trước: “Nếu các 
chúng sinh do ăn mà bị bệnh, thì làm cho Như lai 
sẽ bị bệnh đông với họ. Ông bị bệnh khô lẽ ra ra 
cũng bị, ông bị bịnh khô mà ta không bị. Chúng 
sinh thế gian, do ăn mà bị bệnh, sao lại cho ta cũng 
sợ bệnh như họ?” 

c. Vì sao V.V... trở xuống là giải thích rộng để 
nói lên ý kệ ở trước nói chăng phải là nghĩa “Tất 

° Nói vì sao là vặn hỏi trước, khởi sau. Vì sao ta 
đói chăng phải là tật cả? 

Sau đây là đối với nhau để làm rõ: 

Trước, trong phân nói kệ “Chăng phải tất cả 
chúng sinh đều nương vào cái ăn mà sống còn”. 
Chia làm ba câu: 

1. Nói chung Như lai và các đệ tử bậc Thánh 
đều không ăn. Hỏi: La-hán, Bích-chi-phật vì sao 
không ăn? 

Giải thích: 

Báo thân hiện tại là quả nghiệp phần đoạn của 
phàm phu, vẫn còn cái ăn giúp đỡ. Sau khi vượt 
qua thân này, sẽ bị cảm thọ quả báo biến dịch ở vị 
lai, không cân ăn. Lại A-la-hán có “Thật” có 
“Hóa”. Thật thì cân ăn, hóa thì không cân ăn. Nên 
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văn sau nói: “Các đệ tử ta không suy nghĩ bàn luận, 
nên không cân ăn.” 

2. Nếu nói v.v... trở xuông là nói riêng thân 
Như lai không có ốm đau, vì đã được thân kim 
cương, nên không có cái ăn. 

3. Đệ tử của ta v.v... trở xuống là nói riêng vì 
đệ tử không suy nghĩ bàn luận, nên không có ăn. 

Sau đây kế là nói chăng phải tất cả tâm đại lực 
không có ganh ghét. Trước nhặc lại văn kệ, để nói 
hữu dư. 

Như người thế gian v.v... trở xuống là nói 
ngược lại để làm rõ “Hữu dư”. Người không ganh 
hét thì chăng ngại gì không có sức. 

Người có sức mạnh thì đâu ngại gì có ganh 
ghét? 

Kế là trong phân nói kệ “Chăng phải tất cả nhờ 
ăn mà bị khổ bịnh, trước nhắc lại văn kệ để nói về 
hữu dư, cũng thấy có, v.v.... trở xuống là ngay nơi 
sự mà làm rõ. Dưới đây là nói trong bài kệ chắng 
phải tất cả tịnh hạnh đều thọ hưởng yên vui”. 
Trước nhắc lại văn kệ, nói về “Hữu dư” của kệ. 

Thế gian cũng v.v... trở xuống là ngay nơi việc 
đề làm rõ “Hữu dư” của kệ. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là tổng kết kệ 
trước đêu là “Hữu dư”. Trên đây là đoạn ba đã nói 
XONE. 

Đoạn bốn nói về nhân, muốn thọ tám ĐIỚI fra1 
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thứ tư. Có người nói: “Đôi với người đó, nói thọ 
trai thứ tư trong sáu trai. Cũng có thể ở đôi với 
pháp Tiểu thừa kia có hai thứ giới: 

1. Suôt đời. 

2. Một ngày, đêm. 

Trong giới suốt đời có năm giới, mười giới, 
giới cụ túc. Vì y cứ đối với người kia, nên giảng 
nói tám giới cho là thứ tư. 

Trên đây là đoạn thứ nhất đã nói rộng về hữu 
dư. Dưới đây là đoạn hai, sẽ nói về không hữu dư 
(vô dư). Trước hết, Bồ-tát Ca-diếp hỏi: 

Thế nào gọi là nghĩa vô dư? Chính là hỏi về vô 
dư. 

Sao lại gọi là nghĩa tất cả? Là phân biệt với 
“Hữu dư”. Tự có các pháp đôi với ở trên thi hữu 
dư, đối với ở dưới thì không nữu dư. Về nghĩa có 
hai, gôm cả không gọi “Tất cả”. Nay đã hỏi, nghĩa 
là hỏi vê pháp vô dư hoàn toàn kia, không xen lẫn 
hữu dư, nên nói răng “Tất cả”? Sau đây Phật đáp: 

Chỉ trừ pháp lành thường, lạc của trợ đạo, đó 
gọi “Tất cả”, cũng gọi là vô dư, gọi chính là đối với 
câu hỏi trước, ngoài ra các pháp cũng gọi là hữu 
dư, cũng gọi là vô dư, nêu “Phi” để làm rõ “Thị”. 
Nói “Trừ” ở đây, nghĩa là trừ chấp, chứ chăng phải 
trừ bỏ. Như người thế gian nói: “Vật gì nhìn thây 
được?” Đáp: “Trừ mắt, vật khác đều thây được”. 
Ở đây cũng tương tự như kia, chỉ trừ pháp lành 
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thường, lạc của trợ đạo, hoàn toàn là vô dư. Tự các 
pháp khác cũng gọi là hữu dư, cũng gọi là vô dư. 
Trợ đạo là nhân, thường, lạc là quả. Các pháp này 
là hoàn toàn vô dư, nên nói răng “Tât cả” cũng gọi 
là vô dư. Tự các pháp khác, đỗi với sâu thì hữu dư, 
nêu cạn thì vô dư. 

Muốn cho v.v... trở xuống là tông kết, nói ý. 
Trước là lược, kế là nói rộng. Từ đây trở xuống là 
đoạn ba, Bồ-tát Ca-diệp lãnh hội, hiểu biết. Như lai 
nói lại lời mình khen. 

Từ phẩm Trường Thọ đến phẩm này là đoạn 
hai, sẽ nói về hạnh học. Dưới đây là đoạn hai, sẽ 
nói về hạnh học kia, trong đó, trước là nói về làm 
rõ hạnh do bài tựa. 

Hạnh Thánh v.v... trở xuông chính là nói về thể 
của hạnh. Trong bài tựa có năm: 

1. Ca-diếp hỏi về công đức của kinh, Như lai 
khen ngợi sâu sắc, mà không chịu giảng nói. 

2. Đại chúng dùng kệ thỉnh Phật. Ca- diệp V.V.. 
vẫn chưa đến, chỉ mong Như lai ở lại trong giây lát 
để dứt trừ nghĩ cho con. Phật đáp: “Ca- diệp và A- 
nan v.v... có khả năng dứt trừ các nghi ngờ của đại 
chúng, không cân ta ở lại.” 

3. Vì Phật không hứa, nên đại chúng cho rắng 
Phật sắp diệt độ, mới lập ra cúng phẩm đề dâng lên 
Phật. 

Lúc bấy giờ Phật thị hiện bị bệnh, bảo đại 
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chúng biết răng mình sắp diệt độ. 

4. Bô-tát Ca-diệp biết tâm đại chúng tha thiết 
thỉnh Phật dứt bệnh, nói rằng: “Nhân chúng thỉnh 
câu, thân Như lai hiện không bị bệnh chi cả!” 

5. Biết Phật không bị bệnh nên đại chúng thỉnh 
Phật nói pháp. Như lai sắp nói, miệng thị hiện 
không bị bệnh. 

Ba phân trước trong năm phân, đối với phân 
lưu thông ở trên. đối với phân sau là bài tựa, vì đôi 
với phân trước là lưu thông, nên phẩm này nói về 
lưu thông. Hai phân sau chỉ được đối với phần sau 
là bài tựa, nên ở phẩm sau. 

Trong phân đầu, trước là Bô-tát Ca-diếp thỉnh 
Phật, chỉ mong nói công đức đã có trong Đại Niết- 
bàn này, sau đây là Phật đáp: 

Nói về Bồ-tát Ca- diệp nghe công đức tên kinh, 
chỉ Phật mới biết, người khác không thể nói, huông 
chi là thọ trì v.v... do đầu mà nói được. Nhưng 
trong kinh này, cho đến nương vào công đức tu 
thành của kinh, cũng gọi là thọ trì, đọc tụng, viết 
chép. Cho nên trong văn dưới gọi là mười công 
đức, cho là công đức thọ trì, viết chép. 

Trong lần thỉnh thứ hai, đai chúng trước thỉnh. 
“Bây giờ, các vị trời v.v..."nêu lên người thỉnh 
Phật, khác miệng, đồng lời, nói lên các tướng 
thỉnh, vì tâm thỉnh đồng, nên phát ra lời không 
khác. Sau đây là nêu lời thỉnh. 
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Ba bài kệ rưỡi ở trước, thỉnh Phật trụ lại. Nửa 
bài kệ sau đại chúng thỉnh Phật nói pháp. 

Y cứ vào phân thỉnh Phật trụ lại, kệ đầu là nêu 
Tam bảo kia khó suy nghĩ, chứng tỏ Phật bỏ trở 
ngại, không trở ngại cho việc thỉnh Phật trụ lại. Hai 
bài kệ rưỡi sau là nêu người có duyên chưa đến 
thỉnh Phật trụ lại. Nói thỉnh có thể biết. 

Sau đây, một bài kệ đầu trong Phật đáp, chính 
thức đáp lời thỉnh ở trước là nói Ca- -diệp V.V... CỐ 
khả năng cắt đứt các nghi ngờ, không cần ta ở lại, 
không cân ta nói pháp. Một bài kệ rưỡi sau, giải 
thích Phật dứt bỏ các nghĩ ngờ. Ở trước, Phật đã 

nói: “A-nan siêng năng tinh tân, có khả năng dứt 
các hoài nghi”. Đại chúng bèn cảm nghĩ: ““[rên đầ 
A-nan không nghe kinh này, làm sao dứt được tât 
cả nghi ngờ?” nên sanh ra buôn râu. Nay, Phật giải 
thích, quở trách: “A-nan học rộng tự nhiên hiểu rõ 
thường và vô thường, có khả năng cắt dứt các nghi 
ngờ, đại chúng không nên lo buôn!” 

Trong lượt thứ ba, đầu tiên là Đại chúng sắp đặt 
cúng phẩm đề dâng lên Phật, phát tâm được ích lợi. 
Sau đây là Phật thị hiện bị bệnh, bảo cho đại chúng 
biết các việc sắp nhập diệt. Văn chia làm bốn: 

1. Phật thọ ký cho Văn-thù, Ca-diếp v.v... 

2. Phật răn dạy đại chúng tự tu tâm mình, cân 
thận chớ buông lung. 

3. Phật chỉ dạy mình trái với bệnh, gửi găm 
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chánh pháp cho Văn-thù và Ca-diếp v.v... 

4. Phật thị hiện bị bệnh, liên năm nghiêng bên 
hông phải. 

Phẩm Hiện bệnh: Trước kia, vì người bệnh đều 
cho là thật, phẩm này nói rộng Như lai không bị 
bệnh, nên chứng tỏ bệnh trước kia là do Phật ứng 
hiện, gọi là phẩm Hiện bệnh. Phẩm này có hai lần 
thỉnh, đầy đủ như phán quyết ở trước. Nhưng nay, 
Ca-diếp trước thỉnh Như lai, nói là dứt bệnh kia. 
Sau, là Phật nhân thân thị hiện không bị bệnh. 

Trong phân trước, đầu tiên là văn xuôi thỉnh 
trực tiếp. Sau là kệ tụng thỉnh lại. Thỉnh trực tiếp 
có bảy: 

1. Nói về nhân quả không bị bệnh của Như lai, 
không nên nói là Như lai bị bệnh. 

2. Có hai nhân v.v... trở xuống là nói Phật đã tu 
rộng hạnh không bị bệnh, không nên nói Như lai 
bệnh. 

3. Ở đời có người bệnh hoặc ngôi, nằm v.v... 
trở xuống là nói vê các việc không bị bệnh, không 
nên nói Như lai bệnh. 

4. Các Bô-tát hễ có bồ thí v.v... trở xuông là nói 
Phật đã tu rộng “Nguyện” không bị bệnh, không 
nên nói Phật bị bệnh. 

5. Ở thế gian có người bệnh không thể ngồi 

V... Ở xuống là nói Phật bị bệnh, sinh ra ý tưởng 
tận diệt của người đời. 
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6. Ở thế gian có người bệnh thân gầy ốm, v.v... 
trở xuông là nói bệnh này sinh ra sự chê bai của 
ngoại đạo, không nên nói Phật bị bệnh. 

` Ở thê gian có người bệnh do bốn đại gia tăng 

.. TỞ xuông là nói các năng lực của Như lai đây 
lội không nên nói Phật bị bệnh. 

Trong phân đâu có ba: 

1. Nói Như lai không có quả bào bệnh. 

2. Có bốn độc v.v... trở xuống là nêu nhân 
không bệnh, trở thành không có quả ở trước. 

3. Ngày nay v.v... trở xuông là kết quở trách nói 
Phật bị bệnh. 

Đoạn đầu dễ hiểu. Trong đoạn hai, trước là nêu 
tham v.v... là nhân của bệnh, nêu tên mười sử, đều 
do bốn sự duyên mà hiện đời có thể phát nghiệp, 
vì chiêu cảm, nhóm họp quả bệnh, nên nêu nghiêng 
một bên. 

Kế là nói về quả của sinh. Sau là nói Phật không 
bị bệnh. 

Đoạn hai, trong phân nói về tu hạnh vô bệnh có 
hai nhân duyên, không bị khổ bệnh. Nói chung là 
để nêu lên. Kê là nêu tên của khô đó. Trước là hỏi, 
sau là nêu. 

1. Xót thương, cái gọi là tâm Từ BỊ, làm lợi ích 
chúng sinh. 

2. Cung cấp bồ thí, nói là công hạnh giúp ích 
chúng sinh của bỗn nhiếp kia. 
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Như lai trụ v.v... trở xuống là nói Phật nhiếp 
hóa đây đủ, không nên nói bệnh. Phật thường thực 
hành “Ái ngữ” là “Ái ngữ nhiếp”. Làm lợi ích 
chúng sinh, không để chúng sinh phải chịu khổ 
não, là “Lợi hạnh nhiếp” . Cho người bệnh thuốc 
thang là “Bồ thí nhiếp”. Lược qua không nói đồng 
sự nhiẾp. 

Vì sao... là kết quở. 

3. Trong phần nói về Phật không có tướng 
bệnh, trước nêu tướng bệnh của người đời. Kế là y 
theo trách Phật. Sau là Phật quở nói bệnh. Trong 
phân quở có bốn câu: Ba câu trước quở Phật không 
giáo hóa người lành, một câu sau, trách Phật không 
trừng trỊ người ác. 

Y theo câu đầu trong ba câu trước, Bồ-tát Ca- 
diệp quở Phật không dạy Thanh văn học hạnh Đại 
thừa. 

2. Vì sao v.v... trở xuông là Ca-diếp quở Phật 
không dạy khởi kiến giải của Đại thừa. 

3. Vì sao v.V... trỞ xuông là quở Phật không 
truyền dạy nguyện Bô-đề vững chắc. Văn còn lại 
dễ hiểu. 

4. Trong phần nói tu nguyện không bệnh có 
mười một câu: 

a. Cho thuốc thang là cầu Nhất thiết trí cho 
chúng sinh. 

b. Phật vì dứt trừ bệnh nặng ba chướng cho 
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chúng sinh nên trước nêu ba danh, kế là nói về các 
tướng của ba chướng đó. 

Trong phân nói về phiền não, y như Tỳ-đảm 
nói, chỉ có mười sử, mười triền, sáu câu, theo Luận 
Thành Thật thì phiên não có vô lượng, Ở đây đồng 
với luận Thành Thật. Vì ì theo đây mà nói vê phiên 
não, nên trong phần nói về mạn đây đủ, lẽ ra có 
tám. Nay trong văn này lược qua không có nói Đại 
mạn, nên chỉ có bảy. Lại kiêu căn, ngạo mạn này, 
trong Luận Thành Thật gọi là Mạn. Năm thứ trong 
tám mạn y theo người để phân biệt. Đầu tiên nói 
Mạn, như Thành Thật đã giải thích: Duyên với 
người thập và chỗ bình đăng mà khởi mạn. Đối với 
người băng mình, chấp là Dăng, Vì lỗi này nhẹ, nên 
gỌI thăng là Mạn. “Mạn này không bị lân hiệp, vì 
SaO gọl mạn? Luận Thành Thật giải thích: “Trong 
đây vì có chấp tướng “Ngã” nên nói là “Mạn”, nêu 
không có tướng “Ngã” thi không bao giờ có tự cao, 
cũng không chấp v.v... Đã ít Đại mạn, người kia 
chỉ “Duyên” cảnh giới bằng mình mà khởi. Đối với 
người băng mình, gọi là Đại mạn. Mạn mạn, không 
băng mạn và kiêu căng, ngạo mạn, “Duyên” cảnh 
trên mà sinh. Người khác thật sự hơn mình, tự cho 
răng mình hơn họ. lỗi Tây rất nặng, là mạn trong 
mạn, gỌI là “Mạn mạn” - Người khác hơn mình một 
cách sâu kín tuyệt đối, bèn nói: “Nay tôi thua người 
kia, chút thôi lân lướt người khác ở nhiêu bên, gọi 
là “Bất như mạn”. Đối với cha, mẹ, sư trưởng v.v.. 
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không tôn kính, gọi là kiêu mạn, cũng gọi là ngạo 
mạn. Ngoài ra còn có ba thứ mạn được y theo pháp 
đề phân biệt. Lại lân lướt người, gọi là ngã mạn. 
Ngã này là tự thể của tám mạn kia. Không có đức 
mà tự cao, gọi là Tà mạn. 

Lại, cậy pháp ác kia, lấn lướt người, gọi là Tà 
mạn. Chưa được pháp của bậc thượng nhân tự cho 
răng mình đã được, gọi là Tăng thượng mạn. Các 
mạn còn lại dễ hiểu. 

Y theo nghiệp chướng, vì năm tội nghịch là 
nặng, nên nói nghiêng vê. “Y theo bảo chướng, 
Xiến-đề chê bai pháp, lẽ ra là nghiệp chướng, sao 
gọi là báo chướng?” “Vì hai thứ này phân nhiêu 
người thế gian hay chứa nhóm, tập tảnh mới thành 
tựu, nên gọi là Báo. 

Ba thứ mạn như thế v.v... trở xuống là nói 
chung đề kết luận, các mạn khác đễ hiểu. 

Thứ năm là sinh ra ý tưởng diệt tận của người 
đời. Tư sáu, sinh trong sự chê bai của ngoại đạo, 
đều trước lập dụ kế là hợp làm rõ pháp, sau là quở 
nói Phật bị bệnh. Thứ bảy trong phân nói về các 
lực của Chư Phật đây. đủ, đầu tiên là nói về năng 
lực của thân Như lai đầy đủ. 

Thế giới thành v.v... trở xuông là nói đức năng 
lực của Phật đầy đủ. 

Nay vì sao Phật năm nghiêng hông bên phải?... 
trở xuông là nói chung đê kêt quở. 
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Y theo đoạn đâu, trước là nói người đời bệnh 
hoạn không có sức khỏe. 

Bốn đại của Như lai điều hòa v.v... trở xuống, 
bày tỏ Phật không đồng với người, trong đó có ba: 

1. Nói Như lai điều hòa, thích hợp, sức khỏe 
đây đủ. 

2. Như mười con bê v.v... trở xuông, so sánh, 
suy lường, làm rõ sự vượt hơn, để nói rắng lực Phật 
đây đủ. 

3. Tất cả chỉ tiết trong thân của phàm phu v.v... 
trở xuống là nói tướng thân của phàm phu, thành 
năng lực không bình đăng. 

Y theo phân nói về đức, năng lực của Như lai 
đây đủ, văn chia làm hai: 

1. Lược nói Như lai ngôi tòa Kim cương, có 
được mười lực lẽ ra không như trẻ thơ. 

Người ngu không có trí v.v... trở xuông là nói 
rộng, làm rõ nghĩa “Không nên”, trong đó nói trẻ 
thơ ngu si vô trí, không có khả năng tùy ý xếp vảo 
nghiêng lệch, không có người nào chê bai, quở 
trách? 

Dưới đây sẽ nói về trí, đức của Như lai cao quý 
không đồng với phàm phu. Chia làm năm câu: 

1. Nói Như lai có trí khác với phàm. 

2. Rồng trong loài người v.v... trở xuống là Như 
lai có thân thông khác với phàm phu. 

3. VỊ Tiên Vô thượng v.v... trở xuống, Như lai 
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không có “Hoặc” khác với phàm. Xé rách hắn lưới 
nghi, không có “Hoặc” kiến đế, đã nhồ mũi tên 
độc, dứt bỏ “Hoặc” của tu đạo. 

4. Cử chỉ, oai nghi đi đứng của Như lai khác 
hắn với phàm. 

5. Đây đủ v.v... trở xuông là nói “Vô úy” khác 
với người phàm. 

Trong kệ, tụng thỉnh Phật văn có bảy bài kệ, 
sáu là kệ trước là chánh thỉnh, một bài kệ sau là kết 
thỉnh. Bài kệ thứ bảy trong văn trên của bài kệ đầu 
thì các năng lực đầy đủ đề thỉnh bài kệ thứ năm thứ 
sáu trong văn trên của bài kệ thứ ba. phàm phu 
ngoại đạo cho là Phật diệt độ đề thỉnh, trong đó, 
bài kệ đầu nói các phàm phu thấy hóa thân cho là 
thật. Một bài kệ giữa nói không thấy chân thân. Bài 
kệ thứ ba, nêu Thánh, làm rõ phàm. Hai bài kệ sau, 
tụng câu thứ hai, thứ tư trong văn trên, tu rộng 
nguyện hạnh không bị bệnh đề thỉnh. 

Đắng Đại Bi Thế Tôn của ba đời là gốc, nêu 
bốn nhân của Phật từ bi như thé, nay Phật sao còn 
dùng xưa gạn hỏi nay? Nay, Phật nỡ từ bỏ chúng 
sinh mà nhập Niết-bản, vì dường như chăng có Từ 
bi, nên nói “Ở đâu?” Nếu không có đại bị, thì sẽ 
không gọi là Phật, y theo hạnh để chứng nghiệm 
con người. Nếu Phật Niễt-bàn thì không gọi là 
“Thường”, dùng ứng thân để hỏi về chân thân. 
Dưới đây là ba câu trước trong kết thỉnh là kết vì 
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người khác. Hai câu sau cuối là kết vì ngoại đạo. 
Dưới đây Phật nhân thỉnh, thân hiện không bị 
bệnh, chia làm ba: 

1. Thân hiện không bị bệnh. 

2. Về ánh sáng Phật, đem lại ích lợi cho chúng 
sinh. 

3. Tâm không nghi ngờ v.v... trở xuống là nở 
hoa g1úp ích cho chúng sinh. 

Trong phân đâu, nguyên nhân huân tập tâm, 
khởi sự hóa độ của Đẳng Đại Bi Thế Tôn, biết 
chúng sinh đêu nghĩ đến mình, nên khởi đối tượng 
duyên của hóa độ. Biết chúng sinh đều có tâm câu 
pháp, gọi là các chúng sinh đêu cảm niệm. Đem lợi 
ích thuận, khởi việc làm hóa độ. Trước đã nói pháp 
học là lợi ích phân ít. Sau nói hạnh học là lợi ích 
rột ráo. Vì thuận với lợi ích trọn vẹn như thể, nên 
Phật thị hiện không bệnh, tức từ Phật năm v.v... trở 
xuống chính là hiện không bị bệnh. 

Phân hai là Phật phát ra ảnh sáng giúp ích cho 
chúng sinh, rất dễ hiều. 

Phân ba là trong nở hoa, ích lợi cho chúng sinh 
đâu tiên, nói tâm Thế Tôn không có lo lăng, đại 
chúng không có khả năng thọ pháp. Kế là Phật đã 
dùng tướng tốt trang nghiêm thân mình. Sau là xuất 
hiện hoa sen mâu nhiệm ở trên thân, văn chia làm 
ba: 

1. Nói nở hoa. 
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2. Ở trong hoa, Phật phát ra ánh sáng, phát ra 
âm thanh, cứu độ ba đường. 

3. Trung hoa xuất hiện Phật, làm lợi ích cho 
người, trời. Đoạn đầu dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, trước là Phật cứu độ địa ngục, 
kế là cứu độ nøạ qui, sau là cứu súc sinh. 

Trong phân cứu địa ngục, văn chia làm bốn: 

1. Phật phát ra ánh sáng cứu độ chúng sinh khô 
não trong tám địa ngục lớn. 

2. Phật phát ra âm thanh, nói Như lai Tạng, nói 
chúng sinh có tánh, giúp chúng sinh, sinh lên cõi 
nØƯỜI, CỐI trỜI. 

3. Phật phát ra ảnh sáng cứu giúp chúng sinh 
khô não trong địa ngục, nghĩa là tám ngục băng giá 
và tám ngục ngọn lửa. Mỗi phía địa ngục đó đều 
có bốn: Hai ngục băng giá, hai ngục ngọn lửa, nên 
có mười sáu địa ngục. nhưng trong văn nay, chỉ 
nêu ngục băng giá, không có tám ngục ngọn lửa. 

Bồn ngục trước trong tám ngục, y theo tiếng để 
nói về danh. A-ba- ba v.v... đều là tiếng run lập cập 
khi lạnh. Uu- nhập- la v.v... là y theo sắc mà nói 
danh. Vì thân các người tội bị đông cứng lại, đỏ 
hông như hoa Ưu-nhập-la, nên lây đó đặt tên. Các 
ngục khác cũng như thế. Các ngục này được ánh 
sáng Phật chiêu đến, các khô đều trừ diệt. 

4. Phật phát ra âm thanh, nói Như lai Tạng giúp 
chúng sinh sinh lên cõi người, cối trời. 
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Dưới đây trong phần cứu giúp nøạ quỉ, súc 
sinh, Phật đêu trước phát ra ánh sáng, sau phát ra 
âm thanh. Vì Như lai tạng là thật thể của chúng 
sinh, nên nói nghiêng vê. Chúng sinh vì nghe âm 
thanh Phật, nên lia ba đường, được sinh lên cõi 
nØƯỜI, CỐI trỜI. 

Thứ ba, trong phân ích lợi của hoa hiện ra hóa 
Phật, đầu tiên là nói về thân trang nghiêm với 
tướng tốt của hóa Phật. Kê là nói về hóa Phật hiện 
thân thông nói pháp, làm lợi ích cho người, trời nên 
trước hiện thân thông: 

Hoặc nói âm v.v... trở xuống là nói Phật nói 
pháp. 

Hoặc có Đức Phật xuất hiện từ hông trái v.v... 
trở xuống là nói Phật lại hiện thần thông. 

Hoặc có Đức Thế Tôn Sư Tử Hồng v.v... trở 
xuống là lại nói thuyết pháp. 

Bấy giờ, ở cõi Diêm-phù-đề này v.v... trở 
xuống là nói các chúng sinh thấy, nghe Phật nói 
pháp, đêu được lợi ích. 

Từ đoạn năm ở dưới, đại chúng thỉnh Phật nói 
pháp, Phật sắp vì chúng nói pháp, miệng hiện 
không bệnh. 

Trong phân trước “Bấy giờ, tất cả trời v.v...” là 
nêu biệt người thỉnh pháp. 

Đêu cùng v.v... trở xuông là thấy Phật không bị 
bệnh, đại chúng ca ngợi, vui mừng cùng thỉnh 
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chung. Trước, khen ngợi kế là vui mừng nói, sự 
hớn hở của mình là nói tâm vui mừng: Nỗi mừng 
được biểu hiện ở tuệ, ca, ở thần múa v.v...” 

Kế là “Cúng v.v...” trở xuống là chúng thính 
Phật, trước nêu kệ với ¡lời thỉnh. Sau nói tiêng trở 
xuống, người nói pháp của Phật vang dội từ xa đến 
gân. 

Trong lời thỉnh, cứ bỗn câu là một kệ, có bảy 
kệ rưỡi. Phật tùy theo hạnh nói kệ, có mười lăm kệ. 
Mười bôn bài kệ trước chính là thỉnh. Hai bài kệ 
đâu trong chính thức thỉnh, nêu Như lai kia có thể 
biết để thỉnh. Hai kệ kế là, nêu bốn nguyện của 
Phật, đề thỉnh. Tám bài kệ kế là, nêu Phật hay làm 
lợi ích, để thỉnh. Hai kệ sau, nêu Phật không diệt 
độ đề thỉnh, nói về bốn kệ đầu “Phật có khả năng 
làm lợi ích cho chúng sinh. Hai kệ đầu trong bốn 
kệ trước, chính là nói sự tốn hại của không biết. 
Hai kệ sau, là nêu việc không biết. Hai kệ đầu trong 
bốn kệ sau, là nói Phật có khả năng làm lợi ích. Hai 
bài kệ sau là nói Phật có khả năng làm lợi ích, các 
bài kệ còn lại có thê biết. Dưới đây, Phật sắp nói 
pháp, miệng hiện không có bệnh. Trước khen Ca- 
diệp. Vì sắp thuật lại lời mình đã nói, nên trước là 
Phật khen. 

Ta ở đời đã qua v.v... trở xuống, chính là nói 
lên không bệnh: Trong phân khen Ca-diệp: “Lành 


thay!” là khen chung. 
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Ông v.v... trở xuống là khen riêng. “Cho nên, 
có thê hỏi là nói chung đề kết khen.” 

Trong phân đầu, trước Phật khen trí tuệ của Ca- 
diệp. 

Đã từng cúng v.v... trở xuống là Phật khen 
phước đức có đủ hai trang nghiêm mói có thể nói, 
cho nên đều khen. Trong phân khen trí ở trước, đầu 
tiên là khen Ca diếp bên trong có trí chứng: “Ông 
đã thành tựu biện tài ưa nói, khen giáo trí của Ca- 
diệp. Đủ hai trí này mới có khả năng thưa hỏi, cho 
nên Phật đêu khen.” 

Trong chứng, “Ông đã có đủ trí tuệ sâu”, Phật 
khen Ca-diếp đã thành trí sâu xa. Chứng “Thật” gọi 
là sâu. 

Tướng nói là “Diệu” nên không bị các ma, 
ngoại đạo phá hoại, là khen đủ trí vững chắc. Vì 
thê vững chắc, nên người tà không phá hoại được. 

Ông đã an trụ, không bị các ngọn gió tà ác làm 
xao động, khen có chánh trí. Vì chánh trí, nên 
không bị pháp tà lay động. 

Y theo chánh trí sau là nói lên Phật không bị 
bệnh, lại nói bảy nghĩa trong lời thỉnh của Ca-diếp, 
để nói lên Phật không bệnh. 

Văn chia làm năm: 

1. Thuật lại lần “Lại nữa” thứ nhất ở trên là nói 
nhân quả không bệnh từ lâu nay. 

2. Quá khứ v.v... trở xuống là thuật lại lần “Lại 
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nữa” thứ hai, thư tư ở trước, nói đã tu rộng hạnh, 
nguyện không bệnh. 

3. Nay, ta thật không bị tất cả bệnh v.v... trở 
xuống là đôi với lần “Lại nữa” thứ năm, thứ sáu ở 
trước. 

Phàm phu, ngoại đạo sinh ra tư tưởng tận diệt 
là nói mình không bị tất cả bệnh khô. 

4. Trước kia, ông đã hỏi: “Vì sao Như lai ngồi 
năm...” trở xuống là thuật lại đoạn ba ở trước là nói 
về các tướng không bệnh. 

5. Ở đời có ba người mắc phải căn bệnh khó 
chữa trỊ v.V... trở xuống, thuật lại đoạn bảy ở trước, 
nói về đức của mình đủ, không đồng với người cho 
nên không bị bệnh. 

Y theo đoạn đầu, “Từ vô lượng kiếp đến nay, 
ta đã dút trừ gốc bệnh”, nói nhân không bệnh, lìa 
hắn ngôi, năm là nói về quả không bệnh. 

Trong đoạn hai, Phật nói trong quá khứ, mình 
đã làm đệ tử của Đức Như lai Vô Thượng Thắng, 
đã thọ trí kinh này, hôi hướng Bồ-đề. Nhờ năng lực 
này, nên hiện nay ta không bị các bệnh. Trước nói 
về pháp mình đã tu. 

Từ đây, ta v.v... trở xuống là nói lên những gì 
mình đã lia bỏ, trong đó nói đã lìa nhân, quả của 
ba cặp, nghiệp duyên phiên não là nhân ác của ba 
đời kia. Đường ác là quả khổ, chê bai chánh pháp 
v.v... là nhân ác làm huynh môn, v.v... lại là quả 
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khố, phản nghịch với cha, v.v... lại là nhần ác. Các 
khổ là quả, các tai hoạn lỗi lầm này ta không hề có. 

Trong đoạn ba, đầu tiên là Phật bày tỏ mình thật 
không bị bệnh. “Cho nên v.v...” trở xuông là giải 
thích. 

Vì ta đã lìa bệnh từ lâu rồi, nên không bị bệnh. 

Các chúng sinh này không biết v.v... trở xuống, 
chứng tỏ chúng sinh ngoại đạo, phàm phu kia 
không biết “Mật ngữ” của Phật, cho là Phật thật ra 
bị bệnh. 

Như nói v.v... trở xuống là nói rộng, làm rõ 
bệnh: Nói “Mật” này không phải loại thật, để làm 
sáng tỏ bệnh. Trước nêu loại, loại có mười một: 
Mười câu trước, y theo Phật, nói về “Mật”. Một 
câu sau, y cứ rộng ở người khác, đề làm rõ “Mật”. 

Đạo trong mười câu trước nói như, nghĩa là chỉ 
định lời bác bỏ. Như xưa Phật đã nói, nên nói là 
“Như nói” chứ chắng phải ông nói. Nêu trong kinh 
bồn có “Ông nói”, nghĩa là cần phải trị. 

Trong một câu sau cuối: “Thế nào là mật?” Về 
lý thì người chết, thân tâm đêu diệt, mà xưa kia, 
Phật đã nói: “Người tu lành, khi chết tâm đi, không 
cùng tận đạo lý, nên gọi “Mật”, trong đó, trước nêu 
“Mật ngôn” của thời xưa. 

Mà la tâm v.v... trở xuống là nói “Thật” để làm 
rõ “Mật”. 

Trên đây đã nêu loại. Dưới đây sẽ y theo làm 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 4 715 


rõ bệnh. Mật giáo của Như lai chiếu có về mạng. 
Văn-thù y cứ riêng đề nói về bệnh, v.v... là nói thật 
vô bịnh. Như lai chánh giác thật sự không bệnh, 
v.V... là nói thật vô bịnh. 

Cũng không rốt ráo nhập Niết-bàn v.v... trở 
xuống là nêu Phật không diệt, thành không bệnh, ở 
trước là Đại Niết-bàn tức định sâu của Phật, nói 
Đại Niễt-bàn thành “Bất diệt” ở trước. 

Trong đoạn bốn, trước nhắc lại lời hỏi: “Tánh 
hư không cũng không có khởi v.v...” trở xuông là 
nói vì đã như hư không, nên chắng có tướng bệnh, 
trước là dụ, sau là hợp. 

Trong đoạn thứ năm, nói về đức hạnh cùng cực 
tròn đây của Như lai, vì các lỗi đã hết, vượt hơn 
người khác, nên không bị bệnh, trong đó có hai: 

1. Nêu rộng ba hạng người bệnh. 

2. “Từ Ca-diễp có năm người v.v...” trở xuống 
là y theo ba người ở trước, nói rộng về người thứ 
hai. Đối với người thứ hai để nói lên Như lai không 
bệnh. Ba người trước là: Phàm phu là một, Nhị 
thừa là hai và Bô-tát là ba. Trước nói về phàm phu 
ở. Thế ø1an có ba người, bệnh họ khó chữa trỊ, nói 
chung đề nêu lên. Chê bai v.v... là nêu danh. 

“Ba người như thê v.v...” trở xuống là nói về 
khó chữa trị, trong đó đầu tiên là pháp, kế là dụ, 
sau là hợp. Kê là sẽ nói về Thanh văn. Trước là dụ, 
sau là hợp. Dưới đây là nói về Bô-tát. Trước là dụ, 
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kế là hợp, sau nói về đủ tướng. 

Hỏi: Đây là Bồ-tát ở xứ nào? 

Như kinh Địa Trì chép: “Chủng tánh ở Sơ trụ, 
Giải hạnh thứ hai, TỊnh tâm trụ thứ ba, Hạnh tích 
trụ thứ tư, Quyết định trụ thứ năm, Tất cánh thứ 
sáu, sáu trụ này thuộc về nhóm định, cho nên gặp 
bạn lành, không gặp bạn lành hoặc được nghe 
pháp, không nghe pháp, chăc chắn đều sẽ được Bồ- 
đề. Nêu lại nói chung thì đường lành cũng vậy, sợ 
những người vì lợi dưỡng, dua nịnh, lừa dối người 
khác v.v... mà viết, chép kinh này.” 

Dưới đây là đoạn hai, y cứ rộng về người bệnh 
trong phẩm chung ở trước, chia thành năm môn để 
làm sáng tỏ Phật. 

Vì sao chỉ nêu phẩm Trung để nói về Phật? 

Vì phẩm Trung là người Tiêu thừa. Tiểu thừa 
đối lập với Đại thừa kia, nêu Tiểu để nói lên Đại, 
nói về nghĩa Đại rõ ràng, cho nên nêu nghiêng vê, 
trong đó đầu tiên là nêu chung năm người đỗi với 
Đại thừa bị bệnh, chứ không phải Như lai y theo 
Tiểu La-hán, Bích-chi không bị bệnh. Nay đối với 
Đại thừa cũng bị bệnh. 

“Những người nào v.v...” trở xuống là phân 
biệt rõ rằng năm người, đối với Đại thừa làm rõ 
Phật. Trước là gạn hỏi, sau là giải thích. Trong 
phân nói về người đầu chia làm sáu câu: 

1. Nói về người ấy dứt kiết nhiều, ít, nghĩa là 
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dứt ba kiết, đó là thân kiến, giới thủ và nghi. 

Hỏi: Kinh nói: “Vị Tu-đà-hoàn đã dứt phiền 
não, như bốn mươi dặm đường sông. Ngoài ra vẫn 
còn như một giọt nước trên đầu sợi lông.” Nay, vì 
sao Phật lại nói nghiêng về một bên dứt cả ba? 
Nghĩa này sẽ được giải thích như trong phẩm Ca- 
điệp ở sau. 

2. Nói về sở đắc. Về nghĩa chứng đắc quả Tu- 
đà-hoàn sẽ được giải thích như ở dưới. 

3. Nói về sở lìa, không rơi vào ba đường ác. 

4. Nói người Tiểu thừa kia được diệt độ xa, gần, 
bảy lần trở lại cõi người, cõi trời mới được nhập 
Niết- bàn. Bảy lần trở lại là mười bốn lân sinh tử. 
Nếu thông qua trung âm hai mươi tám lần sinh, thì 
được nhập vào Niết-bàn Tiểu thừa. 

5. “Đây gọi là v.v...” trở xuống là kết. 

6. Nói hàng Tiểu thừa kia, hướng về Đại thừa 
xa gân, VƯỢT qua nghĩa tám muôn kiếp, chứng được 
đại Bồ-đê, cái gỌI là được Bôồ-đề của Địa tánh. 

Hỏi: Bồ-đề lẽ ra ở cực quả, vì sao ở địa tánh 
xong mà gọi là Bồ-đề? 

Giải thích: 

Bô-đê có thông suốt, có cuộc hạn. Cuộc hạn ở 
mé sau, vì bao gôm đầu cuối, vì cuối nên trong 
Kinh Đại Phẩm, nói Bô-đề có năm thứ khác nhau, 
đó là phát tâm phục, minh, xuất, đáo và Võ thượng. 
Phát tâm trong địa vị đường lành. Điều phục tâm ở 
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chủng tánh trở lên, nói ở trên địa. Phát ra đến ở 
Thất địa trở lên, Vô thượng ở Phật, nên về mặt 
chủng tánh được gọi là Bô-đê. 

Trong người thứ hai, trước là nêu chung, sau là 
nói các tướng của người đó, chia làm năm câu: 

1. Nói người ây dứt kiết nhiêu, ít. Dứt ba kiết 
trước, lại làm mỏng ba độc. 

2. Nói về sở đắc, đặc quả Tư-đà hàm. Đó gọi là 
trụ mỏng, cũng nói thường đến. 

3. Được diệt độ xa, sân. Người, trời cõi Dục, 
một lần qua, một lần lại, thì được Niết-bàn. 

4. “Đây gọi v.v...” trở xuống là kết. 

5. Hướng về Đại thừa xa, gần. 

Trong người thứ ba, trước là nêu chung, sau là 
nói về tướng người đó. Cũng có năm câu: 

1. Dứt kiết nhiều, ít. 

2. Dứt năm kiết dưới. 

3. Kết như trên, lại dứt tham dục, giận đữ là 
năm. Đã dứt thân kiến, giới thủ và nghi, chỉ nương 
vào Luận Thành Thật có đủ hai nghĩa, gọi là kiệt 
phẩm hạ. 

1. Người phẩm hạ, phàm phu sanh khởi. 

2. Chướng phẩm hạ, vì quả, nên gọi là sau (hạ), 
chỉ chướng ngại Sơ quả. Nêu theo Tỳ-đàm thì chỉ 
có một thứ. Người phẩm hạ, gọi là dưới. Người kia 
nói ba kiết chỉ vì phàm phu khởi, nên chăng phải 
quả của chướng phẩm hạ, gọi là kiết dưới. Người 
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kia nói ba kiết, hoặc chướng ngại Sơ quả, hoặc 
chướng ngại thứ hai, thứ ba, không phải chỉ 
chướng ngại quả dưới Tu-đà hoàn. Cho nên không 
được nói chướng quả dưới, gọi là kiết dưới. Nghĩa 
này thế nào? Nếu theo thứ lớp thì con người đã dứt 
chướng của ba kiết ở Sơ quả, siêu vượt chướng của 
ba kiết mà Tư-đà-hàm đã dứt. Quả thứ hai. Vượt 
qua ba kiết chướng mà A-na-hàm đã dứt, làm 
chướng ngại quả thứ ba. Thể nên, không chỉ 
chướng ngại ở quả dưới, gọi là kiết dưới. Tham 
dục, giận dữ lây cõi dưới, nên gọi là kiết dưới. 

Hai là nói về sở đặc, được quả Na-hàm. Về 
nghĩa đã giải thích như trên. Ba thứ còn lại dễ hiểu. 

Trong người thứ tư, trước nêu chung. Sau nói 
về tướng người đó. 

Chia làm năm câu. 

1. Dứt kiết nhiều, ít, đứt hắn ba kiết. Chỗ khác 
thì nói dứt năm kiết trên: Nhiễm, si, mạn, trạo cử, 
hý luận là năm. 

2. Nói về sở đắc. Chứng đắc A-la-hán là quả 
hữu vi. Phiên não vô dư nhập Niết-bàn, là quả vô 
VI. 

3. Phân biệt khác với Duyên giác, nhờ thầy 
được độ, không đồng với hạnh Bích-ch1, Độc giác. 

4. “Đây gọi là v.v...” trở xuống là kết. 

5. Hướng về Đại thừa xa, gần. 

Hỏi: Tu-đà hoàn, Tư-đà hoàn, A-Na-hàm, ba 
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người này lúc hướng về quả Vô học, không có xem 
xét vì sao hướng về Đại thừa, lại phải bị giáng cấp 
ngân ấy? 

Giải thích: 

Những người này tiễn đến Vô học, sau đó, 
hướng về Đại thừa, đã được xem xét không có 
nhiêu. Nếu ba người kia không cầu Vô học mà 
hướng thăng tắt Đại thừa, thì tâm họ sẽ còn kiết dư 
thừa, sức chướng đạo mạnh, vì đạo hạnh khó 
thành, nên có như thế. “Lại, Tư-đà-hoàn v.v...” trở 
xuống, là như sinh lên cõi trên, mới đến Vô học, 
thì lúc bây giờ cũng không ít, nên xem xét nhiều 
kiếp. 

Trong người thứ năm, trước là nêu chung. 
Bích-ch1 có nhân đạo đồng với La-hán, nên không 
nói riêng. Lại, căn cơ nhạy bén này hễ đã vào 
Thánh đạo, đến quả mới phát ra, vì chặng giữa 
không có lý phát ra, nên không nói riêng, chỉ nói 
quả của Bích-chi. Dưới đây sẽ nói về tướng của 
Bích-chi. Chia làm sáu câu: 

1. Dứt kiết nhiều, ít, đồng với La-hán. 

2. Nói về sở đắc, được đạo Bích-chi là quả hữu 
vi. Bích-chi là tiếng xưa Của người Hỏ, Hán dịch 
là Duyên giác. Đoạn có hai nghĩa: 

1. Y theo pháp môn “Sở quán” đề giải thích, thì 
người này quán sát pháp mười hai duyên, vì từ 
“Duyên” được giác ngộ, nên gọi là Duyên giác. 
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2. Y theo nhân duyên đắc đạo đề giải thích, nhờ 
nương vào duyên sự hiện tại mà được giác ngộ, nên 
gọI là Duyên giác. Phiên não không còn thừa, nhập 
Niết-bản là đắc quả vô vị. 

3. “Chân là v.v...” trở xuống, là phân biệt La- 
hán. Bích-chi thành đạo một mình, không cần thây 
độ. Như Kỳ lân kia chỉ có một sừng, nên nói là 
hạnh riêng của Kỳ lân. 

4. “Đây gọi là v.v...” trở xuống là kết. 

5. “Hướng về Đại thừa xa, gân.” 

6. “Đây gọi v.v...” trở xuống là phân biệt khác 
với Như laI, gọi là hạnh bị bệnh chắng phải Như 
lai. 

Y cứ cuối cùng, nói răng không phải. Vì so với 
trước đều như vậy, nên lược qua không nói. 


-oQO- 
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Phẩm: THÁNH HẠNH 

Trên đây là thứ nhất, giới thiệu (tựa) nguyên do 
làm rõ hạnh. Phân sau, chính là nói về hạnh. Hạnh 
chia làm ba: 

1. Cùng tận mười đức, nói về hạnh tùy duyên 
tu đạo. 

2. Một phâm Sư Tử Hồng, nói về hạnh xả tướng 
nhập chứng. 

3. Phẩm Ca-diếp ở sau, nói về hạnh chứng quả 
thật thành của Ca-diếp, cũng gọi là hạnh chứng thật 
khởi dụng. Tùy duyên tạo tu, nước ngoài gọi là 
phần y theo pháp tu thành. Về xả tướng nhập 
chứng, nước ngoài gọi là “Phân lìa các buông lung 
nhập chứng”. Chứng Tông thành thật, nước ngoài 
gọi là phần ánh sáng khéo léo trụ trì nhưng nghĩa 
không khác nhau. 

Hỏi: “VÌ sao trong pháp học trước, hai nhân 
Bồ-đề, Niết-bàn được nói riêng, còn hạnh Hữu học 
thì không như thế?” Vì theo lẫn nhau đều được, chỉ 
là nói pháp, về lý, vì phải ủy thác đủ, nên phải nói 
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riêng trước, để nương vào pháp thành tựu hạnh. Vì 
hạnh đã thành tựu không khác, nên không chia 
riêng. Trong hạnh tùy duyên, có năm hạnh Địa 
Tiền ở trên địa mười đức. 

“Điều này làm sao biết?”... Trở xuống, nói quả 
được năm hạnh thành tựu đều ở trên địa. Phán 
quyết biết năm hạnh ở địa tiền, dưới đây sẽ nói 
mười đức răng, chăng phải pháp thế gian. Thê gian 
đối tượng không có nói là địa thượng. Trước nói 
về năm hạnh, đáp câu hỏi trên: “Thế nào là gân đạo 
Vô thượng?” “Gọi mười đức sau là đạo Vô 
thượng.” “Thế nào là được gần?” Dưới đây là nói 
về năm hạnh, vì có thể thành đức của Phật kia, nên 
được gân đạo Vô thượng. Trong năm hạnh, trước 
nói về hạnh Thánh, vì nêu Phẩm, nên øọI là phẩm 
Thánh Hạnh. Văn trong năm hạnh này, được phân 
tích có năm: 

1. Phật khuyên chung tu tập. 

2. Dạy riêng năm hạnh. 

3. Tổng kết, khuyên. 

4. Ca-diệp lãnh hội, hiểu biết. 

5. Nói về lợi ích của năm hạnh nảy là giáo hóa 
nhiêu người đêu được. 

Trong phân trước, đầu tiên là Phật khuyên học 
năm hạnh. “Lại có một hạnh nghĩa là Như lai... trở 
xuống, là nói về đối tượng nương tựa của hạnh, 
nương vào pháp hạnh của Phật”. 
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Ý cứ cào khuyên học, trước Phật khuyên chung 
suy nghĩ. Vì suy nghĩ do giáo khởi, nên nói: “Đôi 
với kinh Đại Niết-bàn nảy, chỉ suy nghĩ năm hạnh. 
Kế là nêu năm danh hiệu.” 

Nói Thánh hạnh là y theo người, để nói lên 
danh hiệu Chư Phật, Bô-tát đã hội ý đúng, gọi là 
Thánh. Vì là công dụng mà bậc Thánh đã thực 
hành, nên gọi là Thánh hạnh. 

Nói Phạm hạnh, nghĩa là theo nghĩa lập danh. 
Phạm gọi là tịnh, hạnh thanh tịnh gọi là Phạm 
hạnh. 

Nói Thiên hạnh cũng tùy nghĩa được gọi tên. 
Thiên có nhiêu nghĩa, đủ như dưới đây sẽ nói. Nay 
lây nghĩa tịnh, vì hạnh của tịnh Thiên, nên gọi là 
Thiên hạnh. Nước ngoài phân nhiêu gọi “Tự tịnh” 
gọi là tịnh, tịnh hóa người khác, gọi là Phạm. 
Trung Quốc gọi là “Thiếu”, nói chung là Tịnh. 
Giống như Bồ-đề Mạt- -ĐØ1à, tên riêng của nước 
ngoài, Ở đây gọi chung là Đạo. Cũng như Niễt-bàn 
và tỳ-m, gọi chung là “Diệt”. 

Nói bệnh hạnh: Y cứ đối lập để nói về danh. Vì 
hạnh có công năng điều phục trị bệnh, nên gọi là 
hạnh bệnh. Hạnh trẻ thơ (Anh nhi hạnh): Y theo dụ 
để đặt tên, hạnh lìa các lỗi như trẻ thơ kia. Không 
phân biệt gì gọi là hạnh trẻ thơ. 

Danh, nghĩa như thế, còn thể tướng thê nào? 
Nói đủ về môn Thánh hạnh có vô lượng. Nay kinh 
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này nói giới định, trí tuệ để làm hạnh Thánh. Kinh 
Địa Trì chép: “Không, Vô tướng, Vô nguyện, diệt 
tận, chánh thọ, dùng làm Thánh trụ. Thánh trụ cũng 
là nghĩa Thánh hạnh. Không, Vô tướng, Vô 
nguyện cũng là Tuệ hạnh. Diệt tận, chánh thọ cũng 
là hạnh định. 

Nói đủ môn phạm cũng vô lượng. Nay trong 
kinh này nói bảy Pháp lành, bốn tâm Vô lượng cho 
là phạm hạnh. Luận địa Trì chỉ nói bốn tâm vô 
lượng là Phạm trụ. Phạm trụ trong luận ĐỊa Trì kia 
cũng là phạm hạnh trong kinh này. Một thứ Thiên 
hạnh, trong kinh này không nói. Chỉ có kinh Tạp 
Hoa, luận Địa Trì có nói tắm thiền dùng làm Thiên 
trụ. Thiên trụ trong kinh luận đó, cũng là Thiên 
hạnh trong kinh này. 

Sám hối tội trước kia là hạnh bệnh nọ, không 
khởi lỗi sau là hạnh trẻ thơ. Ba hạnh trước trong 
năm, nói về Nhiếp thiện pháp. Hai hạnh sau là lìa 
lỗi, mỗi hạnh đêu được giải thích rộng như văn sau. 
“Phải tu năm kết này”, là khuyên tu tập. 

Trên đây là năm thứ hạnh chánh nói về thể của 
hạnh. Lại có một hạnh, gọi là hạnh Như laI, nói về 
chỗ nương của hạnh. Nghĩa là nương vào đức mà 
Như lai đã thành tựu trước kia để tu tập hướng 
nhập. Cũng có thể năm hạnh là giáo hạnh của Như 
lai làm sáng tỏ tánh, thành tựu hạnh là hạnh của 
Như lai. Làm sáng tỏ tánh Như lai vì để thành tựu 
hạnh, nên năm hạnh đã tu nương vào Như lai mà 
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thành. Cho nên phải nói về hạnh. Y theo tuệ dưới, 
khen ngợi kinh tương tự như vậy, nghĩa là kinh 
Niết-bàn y theo giải thích, chỉ có “Thật”. Vì đức 
'“Thật” khó tỏ bày, nên nhờ giải thích làm rõ. Như 
trong văn ở dưới sau các hạnh, khen ngợi kinh thù 
thăng, phải biết rằng nghĩa, đây làm sáng tỏ hạnh 
Như lai. Đoạn đầu đã nói xong. 

Đoạn hai, ở cuối phẩm này trong năm hạnh của 
biệt giáo, Như lai sẽ dạy tu hạnh Thánh. Phẩm 
Phạm Hạnh, dạy tu phạm hạnh. Phẩm Anh Nhị, 
Phật dạy hạnh trẻ thơ. Một thiên hạnh được chỉ bày 
sâu kín trong kinh Tạp Hoa. Hạnh bệnh hoàn toàn 
không nói. VÌ sao? Có người giải thích: “Phẩm 
trước đã nói về chỗ có hạnh bệnh của năm hạng 
người là hạnh bệnh của họ. họ là hạnh bệnh của 
Thanh văn, Duyên giác, đầu có quan hệ gì với Bỏ- 
tát? Lại phẩm trước đã nói về hạnh của bệnh tạp 
nhạp. Nay kinh này đã dạy hạnh trị bệnh khác với 
Đại thừa ở trước, đâu được chỉ định phẩm trước? 
Lại, trong phẩm trước, chưa nêu năm hạnh, thử hỏi 
lây nghĩa gì để dự định nói hạnh bệnh? Phán quyết 
không có việc này. Nếu phâm trước chăng phải 
“Thị” thì sao là “Thị? ư? Phẩm Phạm Hạnh, vua 
Mạt-xà sám hối tội, pháp trị bệnh lẽ ra là hạnh 
bệnh? Nên trong văn dưới nói: “Vua A-xà- thế giết 
cha, tức là tâm bệnh. Nhọt nỗi trên thân mình trở 
nặng là thân bệnh của vua. Phật phát ra ánh sảng 
chữa trị thân bệnh của vua, rồi vì nói pháp mâu cho 
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nghe, trừ diệt tâm bệnh của vua. Vì điều trị hai 
chứng bệnh này, nên gọi là hạnh bệnh. Nếu nhà 
vua sám hối tội, không phải là hạnh bệnh thì lẽ Ta 
Phật đã có chỉ bày, không nên nói thăng như vậy.” 

Hỏi: “Nếu việc sám hỗi tội của Vua kia là hạnh 
bệnh, thì vì sao ở phẩm phạm hạnh lại nói? Đáp: 
“Vì phâm biện luận có nhiêu pháp, các kinh đêu 
có, không đáng ngạc nhiên!” 

Lại hỏi: “Nếu các kinh kia đêu nói về hạnh 
bệnh thi vì sao lại gọi là riêng phâm Phạm Hạnh 
ư?” Vì việc so sánh này cũng nhiều, như tron 
phẩm Như lai Tánh nói đủ nhiều pháp. Chương đê 
gọI là riêng phẩm Như lai tánh, ở đây cũng giông 
như kia, chỉ vì kinh lập phẩm có các thứ khác nhau. 
Hoặc có phẩm từ đâu, hoặc lại y cứ ở sau, hoặc có 
phẩm căn cứ ở giữa, hoặc giả ngay nơi tướng, 
không có tự thê nhất định.” 

Hỏi: “Nêu vua sám hối tội là hạnh bệnh thì vì 
sao trong văn không nêu, không kết?” 

Giải thích: “Nói về nghĩa, đại khái có hai: 

1. Đương pháp nói thăng, cân nêu, cân kết. 

2. Nhờ người, nhờ việc để nói lên pháp, trực 
tiếp như vậy, nêu lên con người, việc đó liên xong. 
Các kinh thường làm như thế. nhưng, trong văn 
dưới, nhờ người nói lên pháp. Nhờ vua A-xà-thê 
sám hồi, diệt trừ tội nghịch hại cha, để làm sáng tỏ 
việc Bô-tát sám hôi diệt trừ tất cả tội chướng, cho 
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là hạnh bệnh. Không phải chỉ đem việc vua A-xà- 
thê kia đã sám hôi về tội nghịch hại cha đề làm tât 
cả hạnh bệnh của Bồ-tát, cho nên không có nêu, 
kết. Cũng có thê là nghĩa văn kia có cả hai sảm hối 
và diệt tội là hạnh bệnh của vua. Vì cứu độ tất cả 
tội nghịch của chúng sinh, và để cho nhiều người 
phát tâm Bô-đề là phạm hạnh của vua. VÌ có hai 
gôm, cho nên không được nghiêng về một nghĩa, 
nêu lên để kết. Y theo hạnh Thánh, đâu tiên là giới. 
Kế là định. Sau, nói về trí tuệ. Vì theo thứ lớp 
nghĩa, nên trong hạnh Thánh của giới, đâu tiên là 
hỏi, kế là giải thích, sau là kết. 

Dưới đây sẽ giải thích: “Thê nào là hạnh Thánh 
mà Bồ-tát đã tu? 

Là câu hỏi đâu tiên. 

“Nếu là Bô-tát kia... trở xuống là nói, trong 
phân nói có hai: 

1. Nói về phần nhân mà Bồ-tát đã tu, tức được 
trụ ở Sơ Bất Động, phân quả dưới đã thành tựu. 
Nhân ở Địa tiên, quả ở địa thượng, các hạnh đều 
như vậy. Trong nhân có bốn: 

1. Theo thây nghe pháp. 

2. Nhân nghe mà sinh niêm tin. 

3. Do lòng tin, mà khởi tư duy. 

4. “Tức đến v.v... trở xuống là nhân tư khởi tu. 

Có người nương vảo bạn gân ở dưới, để nghe 
pháp, suy nghĩ, tu hành. Bốn nghĩa được chia khoa, 
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xét thế văn dường như không đúng, như trước đã 
chia khoa, lại là thứ lớp của một hạnh kia. Nêu Bô- 
tát từ Thanh văn, Như lai được nghe, thì kinh này 
là đoạn đâu. Đây là Bô-tát truyền giáo pháp của 
Phật nói là Thanh văn không phải là người Tiểu 
thừa, như kinh Pháp Hoa chép: “Nay chúng con 
thật là Thanh văn, vì tiếng của đạo Phật đã làm cho 
tật cả đều được nghe. Thanh văn này lẽ ra giống 
với Bô-tát kia. Nghe xong sinh ra niêm tin, là đoạn 
hai. “Tin xong, lẽ ra... trở xuông, là đoạn ba, trong 
đó có ba: 

1. Suy nghĩ chánh pháp, xả bỏ nghiệp nhà. 

2. “Lại, nghĩ... trở xuống, là quán hạnh, cầu ra 
khỏi. 

3. “Làm việc này... trở xuống là định ý hàng 
phục ma.” Trong phân đâu có hai: 

1. Tư duy chánh pháp. 

2. Nay, tôi... trở xuông, vì mong cầu pháp của 
Phật nên xả bỏ tất cả ở đời. 

Trong phân trước, “Chư Phật có đạo Vô thượng 
là pháp quả của Phật, có đại chánh pháp là pháp lý 
của Phật. Vì quả nương vào lý mà thành, nên phải 
nói. Chánh hạnh của đại chúng là nhân hạnh của 
Phật, cũng gọi là pháp hạnh. Lại có Phương đăng 
là giáo pháp của Phật. Nhân do giáo mà khởi, cho 
nên phải nói. Cũng có thể Chư Phật có đạo Vô 
thượng, đó là Phật bảo. Chánh hạnh của đại chúng 
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đó là Tăng bảo. Tam Bảo này là pháp được giải 
thích, lại có Phương đăng là năng giải thích của 
Phật. 

Trong đoạn hai, “Nay con ưa thích ham câu Đại 
thừa”, là nói điều mình mong cầu. 

“Bỏ điều mình ưa thích”... trở xuống, là nói 
những gì mình xả bỏ. Trong đoạn hai, có chia làm 
bốn: 

1. Quán sát người tại g1a có nhiều lỗi lầm. Đạo 

“Ép ngặt cũng như ngục tù” là nói người tại 
gia có khố. Phiên não do khô ây sinh ra, nói lên họ 
có điều ác. 

2. Quán sát người xuất gia có nhiêu lợi ích, 
rộng lớn như hư không, trái với câu đầu ở trước, 
nói họ có vui. Pháp lành nhờ niềm vui đó mà thêm 
lên, trái với câu sau ở trước, nói người xuất gia có 
việc lành. 

3. Nói về tại gia về phần mình không có lợi, 
không được sông hết tuôi thọ, tịnh tu phạm hạnh. 

4. “Nay, con nên... trở xuống, chính là ý cầu ra 
khỏ!1”. 

Trong đoạn ba đâu tiên nói về ý định xuất gia 
của Bô-tát: „ Nay tôi chắc chắn sẽ xuất ø1a tu đạo”, 
kế là nói vê hàng phục ma Ba- tuân, sinh ra khô: 
“Bồ- tát lại sinh ra sự tranh cãi với ta”, sau nói về 
Bồ-tát không có tâm tranh đâu. Dưới đây, trong 
phân khởi tu, đâu tiên là tu hạnh lợi. “Đêu đã bô 
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thí... trở xuống là nói về hạnh lợi người. Những gì 

Bỏ-tát đã thực hành, đều không ngoải công 
hạnh vì người này, cho nên trong hạnh lợi mình ở 
trước, trước là tu giới hạnh. 

“Phát nguyện này... trở xuống là thệ nguyện 
lớn, tự câu trước kia, tức là hạnh của phân minh. 
Sau, tức là nguyện thắng tân của mình. 

Trong phân trước có bốn: 

1. Nói về thọ giới. 

2. “Đã xuất gia... trở xuống là nói người xuất 
Ø1a ĐIỮ ĐIỚI.” 

3. Giới có hai thứ: Thọ pháp thế gian... trở 
xuống là nói lại về “Thọ” ở trước. 

4. Giới có hai thứ: 

a. “Tánh trọng... trở xuống là giải thích rõ lại 
““[rì” ở trước. 

Trong thọ giới đầu tiên là nói trực tiếp phương 
tiện thọ giới của xuất _ø1a, lược qua không nói vê 
“Thọ” › giải thích đủ về tướng của “Thọ” như trong 
luật đã nói, liền đến tăng phường là chỗ xuất gia. 

“Thấy Như lai...” là chỗ nương của người xuất 
gia. Nêu thây Như lai và đệ tử Phật, thì chính là 
nêu người đó. “Oai nghĩ đây đủ, các căn vắng 
lặng”, là nói thân người ây tâm hòa diệt chướng là 
nói tâm đáng xem trọng, tức đến rôi, v.v... trở 
xuống chính là nói về xuât gia. 

b. Trong “Trì”, đầu tiên là sơ lược, kế là nói 
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rộng, sau là tổng kết. 

Dưới đây, sẽ nói về ích lợi của “Trì”, có đủ năm 
chì BIỚI. Trong phân sơ lược, trước là nói về hạnh 
giữ giới: Đã xuât gia rÔi vâng giữ giới cắm, thận 
trọng không trái phạm. Oai nghi không thiểu, gìn 
giữ không gây lỗi nhẹ, Đi đứng, khoan thai, biểu 
bộ oai nghi, “Không có xúc phạm điêu gì”, làm rõ 
Ø1Ữ gIỚI Ở trước. 

“Cho đến lỗi nhỏ... trở xuống là nói về tâm giữ 
giới, trước là pháp, sau là dụ. Đây là sơ lược ở 
trước. 

Trong phân rộng, trước là nêu thí dụ chiếc phao 
nối. Người dụ cho Bô-tát, phao nổi dụ cho giới, 
biển dụ cho sinh tử, La-sát dụ cho các phiên não, 
tâm muốn phá gIỚI. “Kinh ngạc mà không cho, dụ 
cho tâm giữ giới. Chỗ xin nhiêu, ít, trong văn tự 
hợp. Dưới đây là y cứ làm rð pháp. 

“Bô-tát giữ giới cũng giông như thế,” tổng hợp 
dụ ở trước. “Như người đưa đò kia, nói chung để 
dụ cho hợp. 

“Lúc Bồ-tát giữ giới như thế”... trở xuống là 
riêng dụ hợp ở trước. Trong dụ ở trước, có chia làm 
năm bậc. Trong hợp có sáu. Không lây số của hợp. 
Chính là lây g1ữ giới khinh, trọng... làm nghĩa. Nêu 
có thể nói là: “Phá giới làm cho ô ông vên ôn được 
Niết-bàn thì cũng có thê nói cái vui phạm giới kia 
là Niễt-bàn. 
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Trên đây, đã nói rộng xong. 

“Trì bốn giới trọng và Đột-cát-la... không có 
riêng” là tông kết. 

Dưới đây, là nói về lợi ích của “Trì”, có năm 
chi giới. Trước là nêu chung. Chi nghĩa là chì 
riêng. dưới đây là nói về lợi ích của trì, có năm chi 
gIỚI, trước là nêu chung, chị là chi riêng, dưới là 
nêu của chi, đây đủ căn bản nghiệp thanh tịnh, 
nghĩa là lìa nghiệp đạo bất thiện căn bản kia. 

Quyến thuộc trước sau, thanh tịnh khác nhau, 
nghĩa là lia phương tiện trước sau của đạo nghiệp 
kia, không phải các ác giác, giác thanh tịnh, nghĩa 
là tu sáu niệm, tâm giúp cho thành giới hạnh, hôi 
hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bô-đề, nghĩa 
là dụng giới cầu Phật, các phân biệt này như tạp có 
nói. 

Dưới đây là đoạn ba, giải thích lại “Thọ” ở 
trước. Trước nêu hai số, kế là nêu hai danh, tùy 
ngôn giáo của đời, mong lãnh nạp pháp, øỌI1 là thọ 
giới thế gian. Chứng lý lìa ác, gọi là được chánh 
giới. Dưới đây sẽ nói về tướng chánh giới. Được 
giới chánh pháp, vì giới chứng lý, nên cuối cùng 
không làm ác. 

Từ đây trở xuống là đoạn bốn, nói lại “Trì” ở 
trước, trước nêu hai số, kế là trình bảy. Sau là giải 
thích. Dưới đây sẽ nói Bồ-tát “Trì” giới trọng, 
khinh... 
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_Y theo phân nói về tướng, tánh trọng rất dễ 
hiệu. 
Trong phân chấm dứt người đời chê bai, trước 
là nêu, kế là giải thích. Trong giải thích có bốn: 
1. Đêu là pháp chấp. 
2. “Phá hoại thành... trở xuống là phí tốn về 
pháp. 
3. “Ruộng nhà... trở xuống là không chất chứa 
pháp. 
4. Không xem đâu voi, đâu ngựa... trở xuống là 
đêu là pháp hạnh. Hai đoạn đầu, rất dễ hiểu. 
Trong đoạn ba, phân tích câu có tám: 
- “Không chứa ruộng vườn, nhà cửa, tôi tớ, 
những việc gieo trông...” 
- “Không chứa voi... trở xuống là không chứa 
súc sinh. 
- “Nam tử trẻ... trở xuống là không chứa tôi tớ.” 
- “Vàng bạc... trở xuống là nói người xuất gia 
không chứa các vật quý báu.” 
- “Tất cả lúa... trở xuống là không các vật để 
án. 
- “Y đã thọ... trở xuông là không chứa y dư.” 
- "Không chứa rê hột... trở xuông là nói người 
xuất gia không chứa năm thứ sinh chủng. 
- “Không chứa vật báu... trở xuống là không 
chứa những thứ đồ đạc kiêu sa. Các thứ còn lại rất 
dễ hiệu. “Đây gọi là... trở xuống là kết.” 
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Trong nguyện trì giới có mười hai câu: Một câu 
đâu, đôi với cảnh khởi nguyện, tự chế phục, sáu 
câu kế là đôi với áo, cơm, giường năm, thuốc 
thang, phòng, nhà của thí chủ kia, khởi nguyện tự 
răn, năm thứ sau là y cứ vào năm căn như nhãn căn, 
v.v... khởi nguyện tự ngăn ngừa. 

Trên đây là lợi mình, dưới đây là nói về lợi 
người, trong đó, đâu tiên là dùng giới thiện để bô 
thí chúng sinh. 

“Vì nhân này... trở xuống là nguyện chúng sinh 
kia được giới. Phân tích câu có mười: Một câu đầu, 
nay nguyện giữ giới. Chín câu sau nguyện cho 
chúng sinh được giới. Chỉ giới, gọi là tịnh, tác g1ới 
gọi là thiện. Không thiêu, không gãy, làm sáng tỏ 
tịnh giới ở trước. Không phạm tánh giới, gọi là 
không thiêu gIỚI. Xa lìa lỗi “Già”, gọi là không gãy 
giới. Cũng có thể lìa tội khinh, gọi là không thiêu 
giới. Không phạm lỗi nặng, gọi là không làm gãy 
giới, gãy giống như phá. 

CiớI Đại thừa, làm rõ giới thiện ở trước. 
“Chủng tánh trở lên, gọi là giới Đại thừa. Sơ Địa 
trở lên, gọi là giới không lui sụt. Nhị địa trở lên, 
gọi là giới tùy thuận. Bát địa trở lên, gọi là giới rôt 
ráo. Phật địa, gọi là giới đủ Ba-la-mật. Dùng quả 
để độ, nên tùy nghĩa nói về quả, mỗi địa đều đủ. 

Trên đây, đã nói về phần nhân mà Bỏ-tát đã tu. 
Kế là nói về phân quả mà Bồ-tát đã thành, tức được 
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trụ vào sơ Bất động địa, nói chung đã thành tựu 
nghĩa bất động. Về phân thô có hai: 

1. Sơ bất động ở trên Sơ địa. 

2. Bất động sau, ở trên Bát địa. 

Nay, người tu giới được trụ Sơ địa, phân biệt 
VỚI bất động ở sau là vì so với ở đâu, sau đây là nói 
về tướng bât động. Trước là nêu bốn môn: 

“Như Tu-di... trở xuống là ba lần, giải thích, 
văn rõ ràng dễ hiệu. Trên đây là nói rộng, “Đó gọi 
là Hạnh thánh”, là tổng kết. 

“Thế nào... trở xuống là giải thích, trong đó có 
ba. 

1. Giải thích hạnh Thánh: Trước hỏi, sau giải 
thích: Vì là hạnh của Chư Phật, Bô-tát, bậc Thánh, 
nên gọi là Hạnh thánh. 

2. Giải thích bậc Thánh, trước là hỏi, sau là giải 
thích. Giải thích có bốn nghĩa: Một nghĩa đầu y 
theo pháp để giải thích Thánh. Vì có pháp Thánh, 
nên gọi là bậc Thánh. ““Thường quản” “Không”... 
nói lên pháp bậc Thánh ở trước. Ba nghĩa sau, y 
theo hạnh đề giải thích bậc Thánh, đâu tiên là y 
theo ba học. Kế là y theo bảy tài. Sau y theo bảy 
giác. 

3. “Vì nghĩa này... trở xuống là y theo người để 
kết hạnh. Y cứ định, tuệ sau, ở đây lẽ ra khen ngợi 
kinh. Văn lược qua không nói. 

Kế là nói về hạnh định. Có người giải thích: 
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“Tánh tuệ của bốn niệm chắng phải là hạnh định. 
Nếu khiến cho bốn niệm hoàn toàn là tuệ không 
phải định, thì tuệ đó đều sinh ra giới, nên gọi là đạo 
BIỚI. CHới kia đều sinh ra gIỚI, được gọi là định 
gIỚI. Bốn niệm là định, đâu có gì trở ngại? Nêu bốn 
niệm là tánh tuệ, thì không được là định. Các trí 
như tám thiên, v.v.. . cũng năm trong số tuệ, lẽ ra 
không gọi là định, Thiền kia được gọi là định, đâu 
còn ngờ vực. Lại nữa, tám thiên đêu lây định làm 
chính, trong đó gôm thâu môn Đăng Trí, mười Trí. 
Bốn niệm dù dùng tuệ làm chính. Nhưng trong đó 
định giáo đâu thê không thuộc về định học. Phải 
biết răng, trong mỗi môn của các hạnh đêu đủ tât 
cả nghĩa. Tùy nghĩa mà nói về hạnh, đâu có chỗ 
nào không thông suốt, mà nay lại ở định? Vì trong 
văn này nương vào giới mà khởi định. Vì theo thứ 
lớp của sô, nên nói định xứ để làm định học. Trong 
văn đầu tiên là nói về thể của hạnh kia, sau là khen 
ngợi kinh thủ thăng, để cho người tập học. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói về phân nhân 
đã tu, “Được kham nhãn... trở xuông là phân quả 
đã thành, trong phân tu nhân, đâu tiên là nói về 
phương tiện của bốn niệm”. 

“Lúc thực hành quản này được bốn niệm... trở 
xuống là nói bốn niệm thành. Trong phương tiện ở 
trước, đầu tiên là y theo thân xứ đê quán sát vô 
nøã”. Nếu thức không phải... trở xuống là y theo 
thọ niệm xứ để quán sát vô ngã. Lược qua không 
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nói về pháp niệm, vì trong đây y theo thân, thọ, 
tâm, để quán sát vô ngã, tức là tướng chung, vì 
quán pháp niệm xứ, nên không nói về pháp. 

Y theo thân niệm, đâu tiên là quán sát bất tịnh, 
y theo về vô ngã, lại nghĩ đến xương là “Ngã”... trở 
xuống là quán sát sắc tịnh cho là vô ngã. 

Trong phân trước, đầu tiên là “quán thân bất 
tịnh, từ đầu đến chân, chỉ có ba mươi sáu vật như 

c... là nói vô ngã”. Có ai thấy “Ngã”? là gạn hỏi, 

trách cứ thể của “Ngã”. Về sở quán ở trước, cải gì 
trong vật bất tịnh có “Ngã”? “Ngã” thuộc về ai? Là 
trách “Ngã” bị lệ thuộc. Trong vật bất tịnh, sở quán 
ở trước, lệ thuộc ở vật nào? Ở chỗ nào? gạn hỏi chỗ 
ở của “Ngã”? ai thuộc về “Ngã”? trách pháp thuộc 
về “Ngã”. Đây là gạn hỏi, phá bốn thứ chấp về 
“Ngã”, 

1. Gạn hỏi, phá sắc tức là An 

2. Gạn hỏi, phá sắc là “Ngã sở”. 

3. Gạn hỏi, “Ngã” trong phá sắc. 

4. Sắc trong gạn hỏi phá “Ngã”. 

Y theo văn trong quán tịnh, có chia làm bốn: 

1. Lược quán xương, y theo nói “Vô ngã”. 

2. Lược quán màu xương, y cứ nói về “Vô 
ngã”. 

3. Quán rộng xương để làm rõ “Vô ngã”. 

4. Quán rộng màu xương, y cứ nói về “Vô ngã”. 

Trong đoạn đầu “Xương là ngã, làm sao lìa 
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xương là phải ư?” Quán phương tiện, trừ bỏ da... 
trở xuông chính là nói quán xương. 

Trong đoạn hai, chia làm ba câu: 

I. Lại, nghĩ răng: “Chính thức quán màu 
xương, các tướng của sắc xương”. 

2. Sắc xương như thể, cũng chắng phải là 
“Nøã”... trở xuống là ý cứ nói vô “Ngã”. Trước là 
nói chăng phải “Ngã”. 

“Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

3. “Lúc thực hành quán này, liền được đoạn... 
trở xuông là nói về lợi ích của pháp quán là dứt trừ 
được sắc dục. 

Trong đoạn ba, văn chia làm hai: 

1. Quán tướng các xương, do giả lập, đâu tiên 
là chung. Kế là nêu, sau là tổng kết. 

2. “Được quán này... trở xuống là nói về lợi ích 
của quán có công năng cắt đứt ba dục. Trước nêu, 
sau trình bày. 

Trong đoạn bốn, chia làm năm câu: 

1. Quán sắc xương đây dẫy khắp mười phương. 

2. Giữa hai đầu chân mày của Phật, phát ra ánh 
sáng năm mâu. 

3. Thây Phật trong ánh sáng. 

4. Gạn hỏi về các tướng của “Ngã”. 

5. Tâm phá tướng thành tướng Phật, bèn diệt. 

Trong tâm niệm xứ, hoặc biết là “Ngã”, nên đã 
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làm cho Chư Phật không vì “Ngã” mà nói nhân 
trước, nghi sau. 

“Lại quán thức... trở xuống chính là nói về tâm 
quán sinh diệt chắng phải là “Ngã”. Trong thọ 
niệm xứ, đâu tiên là quán vô ngã, phá lìa thọ giả. 

“Mà ở chỗ nào sinh ra tham dục?... Trở xuống 
là phá tâm lìa thọ. 

Trong phá thọ giả, văn chia làm ba: 

1. Quán hơi thở ra, vào chăng phải ngã. Nếu 
thức chăng phải “Ngã” thì hơi thở ra, vào, hoặc có 
thê là "Ngã" nhân trước, nghi sau. Lại, nghĩ: “Hơi 
thở ra vào là gió”, chính là nói chăng phải “Ngã”. 

2. Quán sát bỗn đại chắng phải “Ngã. Gió là 
bốn đại, tìm trước, khởi sau, thuộc về phong đại 
trong bốn đại. Trong bốn đại, đại nào là “Ngã”? 
tìm tòi để cầu thật, tánh địa chăng phải “Ngã”, 
chính là biết “Vô ngã”. 

3. Quán sát sắc, tâm chăng phải. "Ngã. Đầu 
tiên là pháp thuyết thân này, tât cả đều vô ngã, là 
nói lý ây không có, chỉ có tâm, gió hòa hợp, thị 
hiện, nói lên chúng là giả có, kế là dụ, sau là hợp. 
Trong phá tâm thọ, ở chỗ nảo sinh tham dục nảy, 
phá lìa lạc thọ? Lạc và tham đều có, chẳng có chỗ 
nào sinh tham, thì cũng không có vuI. 

“Nêu bị mắng... trở xuống là phá lìa khô thọ. 
Khô và giận dữ đều đi chung. Không có chỗ nảo 
sinh giận dữ, thì cũng không có khổ, trong đó có 
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hai: 

1. Y theo sự măng nhiếc để phá giận dữ. Chia 
làm ba câu: 

a. Vị quán người là “Không”, nên phá được 
giận dữ. Nếu bị măng nhiếc thì chỗ nào sinh giận, 
măng “Người là không”, mà thân này của ta có ba 
mươi sáu vật bất tỉnh, hôi hám... đã măng là 
“Người không”. 

b. Quán “Pháp không”, nên phá được giận dữ. 
Nếu nghe lời mắng nhiếc, tư duy tiếng nào mà thấy 
người măng thì nói chung để tìm câu, mỗi âm 
thanh không. thể mắng... là giải thích riêng, không 
có mắng nhiếc. Mỗi niệm phân tích tỉ mỉ vê “Ngữ 
nghĩa”, không thành, nên không thê măng. 

c. “Vì nghĩa này v.v... trở xuống là tổng kết, vì 
không nên dùng hai nghĩa trước, vì thế không nên 
giận. 

2. Y theo đả phá sự giận dữ, văn chia làm hai: 

a. Quán sát sự đánh đập này là vì có thân ta, 
không nên giận người khác, trong đó, đầu tiên là 
pháp, kế là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp, trước là suy nghĩ về sự đánh đập 
từ đâu sinh? Kế là biết nhân tay cầm dao, gậy đánh 
vào thân ta. 

“Nay tôi... trở xuống là dùng lý tự ngăn cấm, 
không nên giận người.” 

b. “Nếu tôi không nhẫn tâm, thì sẽ tan nát... trở 
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xuống là e sẽ càng thêm khổ về sau, cho nên phải 
nhãn nhục, trong đó có năm câu. 

Trên đây, là nói rộng về phương tiện niệm xứ. 

“Thực hành quán sát này rôi, được bốn niệm 
xứ, là nói niệm xứ thành tựu”. 

Trên đây nói về tu. Dưới đây là nói về chỗ 
thành, được địa vị Kham nhãn, là nói chung sở 
thành. Sau đây là nói về các tướng của Địa đó: đầu 
tiên là nhẫn phiên não, cùng chịu đựng những khổ 
lạnh giá... là nói về khổ có thể chịu đựng nôi. Sơ 
lược không nói nghiệp nhẫn. “Đó gọi là... trở 
xuống là kết” 

Trên đây, đoạn thứ nhất, chính là nói về hạnh 
định. Dưới đây là khen ngợi kinh thù thắng, văn có 
ba cặp: 

1. Ca-diếp hỏi: “Chưa được bất động, nêu có 
nhân duyên thì được phá giới hay không?” Phật 
đáp: “Có” 

2% Ca-diếp nói: “Kính vâng hỏi: “Vì sao?” là 
Như lai nói cho Bỏ- tát Ca-diếp nghe, trong nói có 
ba câu: 

1. Nói về nhân duyên phá giới của Bô-tát, làm 
cho chúng sinh khác thọ trì kinh này, nói rộng cho 
người nghe về không lui sụt Bồ-đề. Bấy giờ được 
phá, nói rằng: “Vì kinh mà được phá giới, để làm 
sáng tỏ kinh thù thắng. Lại muốn cho người phá 
ĐIỚI, đề mở rộng kinh. 
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2. “Bây giờ, Bồ-tát nên nghĩ... trở xuống là giáo 
khởi ý phá”. 

3. “Vì nhân này... trở xuống là kết thành được 
phá. Hai cặp này đã nói xong. 

3. Văn-thù dùng lý để nói người phạm giới này 
không đọa địa ngục. Như lai nói lời thành tựu, 
trong đó, trước là khen. 

“lôi nghĩ lại dĩ vãng... trở xuông là dẫn pháp 
mình đã chứng thành, trong đó, đầu tiên là dẫn 
rộng VIỆC xưa: “Vì ủng hộ Đại thừa nên giết Bà-la- 
môn”. Từ đây VỀ sau, không đọa địa ngục. 

“Ủng hộ... trở xuông là kết khen giữ pháp. có 
thê lực lớn, khiến người giữ gìn. Lời văn như vậy, 
về nghĩa có khi không tiêu”. Ca- diệp ở trước đã 
hỏi: “Chưa trụ bất động, có được phá giới hay 
không?” 

Phật đáp: “Có”. 

Văn-thù liền nói: “Người phá giới như thế, sẽ 
không đọa địa ngục. nay Như lai nêu vị nhân xưa 
do sự giết Bà-la-môn, không đọa địa ngục?” Giải 
thích thành nghĩa trước. Sau đây sẽ nói vị Tiên trụ 
ở địa vị Cực ái. Trên địa vị Cực ái rất khác với 
“Chưa trụ bất động” ở trước, làm sao mà chứng?” 

Cải thích: “Trong đây muốn lấy phân vị của 
địa vị Cực ái kia cao, thâp, tương đương để làm 
chứng. Hạnh trái với hộ pháp phá giới không có lỗi 
để làm chứng. Hạnh trái với hộ pháp, về nghĩa, có 
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cả trên, dưới, cho đến Phật chứng cũng không trở 
ngại. 

Kế là, là nói về tuệ hạnh, trong đó có hai: 

1. Nói về thể của hạnh. 

2. “Vô Câu... trở xuống là Phật khen ngợi kinh, 
khuyên học.” Trong phân trước lại có hai: 

1. Phần nhân mà Phật đã tu. 

2. “Tức được trụ ở địa vị Vô úy... trở xuống là 
phân quả mà Phật đã thành. 

Trong tu phân nhân, đầu tiên là giải thích, kế là 
kết, sau là giải thích danh từ phân nhân đó. 

Trong nói có hai: 

1. Dùng lời nói để làm rõ sự thật giúp cho người 
thú nhập. 

2. “Như lai sắp nhập phương tiện chuyền... 
xuống là quét sạch ngôn ngữ, làm sảng tỏ sự LAN 
lặng, dạy người bỏ chấp. 

Trong phân trước, có ba: 

1. Quán bốn đề. 

2. Người biết Thế đề, gọI là trí bậc trung... trở 
xuống là nói về quán hai đề. 

3. Văn-thù bạch Phật: “Nói về nghĩa Thật đề 
thế nào?... trở xuống là nói quán nhất thật. ba lớp 
này nói về tuệ hạnh. Đây là thứ lớp quán nhập. 

Trong bỗn đề ở trước, trước nói nghĩa bốn đề, 
sau giải thích văn. Về nghĩa bỗn để, như chương 
riêng có giải thích. Trong văn có mười: 
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1. Nêu chung. 

2. Nêu bốn danh từ. 

3. “Khô, nghĩa là ép ngặt... trở xuống là giải 
thích sơ lược nói về nghĩa của khổ đó. 

4. Về nghĩa của khô, nghĩa là hiện tại... trở 
xuống là nói sơ lược về tướng khô đó. 

5. “Khô có ba... trở xuông là nói lược về thê của 
khô. 

6. “Hữu lậu có hai... trở xuống là lược chia ra 
nhân, quả, nhiễm, tịnh khác nhau. 

7. “Tám các tướng gọi là khổ... trở xuống là tùy 
các tướng mà nói rộng. 

8. “Sinh là phát ra tướng v.v... trở xuống là y 
theo để đề nói về quán. 

9. “Bốn Thánh đề này, Chư Phật, Thế Tôn đã 
nói theo thứ lớp... trở xuông là kết nói lợi ích. 

I0. “Xưa, một thuở nọ, Phật ngự trong thành 
Câu-thi-na... trở xuống là nói để rộng bao la, gồm 
thâu khắp hết các pháp, cũng được gọi là phần biệt 
Đại thừa khác với Tiêu thừa. 

Bảy đoạn văn đâu trong mười, đoạn là nói 
thắng về pháp đê. Một đoạn văn kê là, là nói về 
quán. Môn thứ chín, là kết luận nói về sự lợi ích. 
Môn thứ mười một, là nói về sở quán kia gôm đủ 
khắp hết, có nêu chung bốn thứ khô... là nêu các 
danh từ. 

Trong lần thứ ba “Khổ là sự ép ngặt: “Giải 
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thích có hai nghĩa: 

1. Y theo cảnh ngang trái của khổ thô, gây ép 
ngặt cho tâm mà sinh ra phiền não bên trong, nên 
gọi là khô. 

2. Y theo khổ nhỏ nhiệm, là tướng chung về 
sinh diệt hữu vị ép ngặt, gọi là bức bách. Vì bức 
bách đè ép không yên, nên gọi là khố. Tập năng 
sinh: Sinh ra và nuôi lớn khô ở đương lai, khởi ra 
nhiêu sự sinh, sau cùng thành tựu gọi là “ “Trưởng”. 

Tướng văng lặng: Dứt khổ, dừng tập, nên nói 
là “Vắng lặng”. Tướng Đại thừa, là nói đúng về 
nghĩa của đạo ây là rồng không, nếu nói về thừa thì 
nghĩa là “Vận thông”. Thể đi suốt qua, gọi là 
“Đạo”. Dụng thông suôt qua gọi là “ Thừa”. Mượn 
dụng của đạo kia đi suốt qua đề làm sáng tỏ thể. Vì 
đi suốt qua nên nói là thừa. Nay, điều ở đây nói là 
đạo “Vô tác”. Phân biệt khác với Tiểu thừa là vì 
nói Đại thừa. Những người này đều là tướng nghĩa 
của đề, nên gọi là tướng. 

Trong lần thứ tư “Khô là tướng hiện tại”. Tùy 
phân đương lai trong đời nào hiện khởi, lại bất sinh 
sau là tướng khô. 

Tướng Tập chuyền, là chuyến biến sinh khố 
sau, là tướng của Tập. Tướng diệt trừ: Là Dứt trừ 
nhân quả sinh tử, không có chỗ nào là tướng diệt. 
Đạo năng trừ: Là trừ được pháp nhân, quả của sinh 
tử, là tướng của đạo. 
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Trong lần thứ năm, khổ có ba tướng, là nêu 
chung. Sau đây sẽ nêu tên khô đó, ba khô này giải 
thích có bốn nghĩa: 

I. Đối duyên để phân biệt. Phân biệt duyên 
trong ngoài. Bên trong, tâm quan hệ câu danh, gọi 
là trong. Từ cái khác, gọi là ngoài. Ngoài có trái 
thuận. Trái là dao, gậy... các thứ thân thích, của cải, 
thân mạng mình nói là thuận. Vì duyên trái với 
trong, ngoải làm sinh ra phiên não bên trong, nên 
gọi là khô. Từ duyên của khổ này sinh tâm khô. Vì 
từ khổ sinh ra khô, nên gọi là ngoài. Duyên thuận 
VỚI trong ngoài tôn tại, làm sinh ra vui, còn hư hoại 
thì sinh ra khô. Vì duyên hư hoại nên sinh ra phiên 
não, gọi là khô. Tâm bên trong quan hệ với mong 
cầu, nhân mong cầu là hành. Nhàm chán hành, 
sanh não, gọi là hành khổ. 

2. Y theo duyên, y theo thê để phân biệt tánh 
của tâm là khô. Vì trên khô chông thêm khô, nên 
gọi là khô khô. Thêm những khô nào? Cái gọi là 
thêm đỗi trước, duyên ba khổ đêu gọi là khổ khô. 
Pháp hữu vi chắc chăn sẽ hư hoại, gọi là hoại khổ, 
tức hữu vi này dời đối, gọi là hành. Tánh của hành 
không yên định, gọi là hành khổ. 

3. Y theo ba thứ vô thường đề phân biệt ba khổ: 
Y theo phân giới hạn vô thường của phân đoạn kia, 
mà nói là khô khổ. Tánh tâm là khổ. Ở trên tánh 
khổ, chồng thêm khô thô phân đoạn của ba đời, đề 
làm rõ tánh của pháp là khổ, cũng gọi là khô khô. 
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Y theo ý niệm vô thường, nên nói hoại khô. Vì 
ý niệm vô thường kia thường dời đối, tan hoại, nên 
gọi là hoại khô. Đây là nhắm vào hai khổ hành và 
hoại trong môn thứ hai ở trước, đến trong môn này, 
đêu gọi là hoại khổ. Y theo tự tánh của hoại khổ 
kia không thành, thật sự vô thường, nên nói là hành 
khố. Bốn tướng đồng thể, vì tập khởi lẫn nhau, nên 
gọi là hành. Thể của hành nhóm họp luông dối, 
không có tự tánh, vì không yên Ôn, nên gọI là hành 
khô. Do đó nên kinh nói: “Năm thọ âm rông suốt, 
trồng không, chăng có chỗ khởi, là nghĩa. khổ”. 

4. Nói về tướng của các lỗi để nói về ba khổ, 
dùng khổ làm rõ khô, gọi là khô khô. Nghĩa là dùng 
khô thô để làm sáng tỏ khô nhỏ nhặt, , dùng vô 
thường để chỉ rõ khô, gọi là hoại khô. Lây vô ngã 
làm rõ khô, gọi là hành khổ. Các pháp vô ngã, vì 
nhân duyên nhóm họp giả dối, nên gọi là hành. 
Nghĩa khô như thê, Tập, Diệt có thể hiểu được. Về 
nghĩa đạo rất nhiêu, lược nêu ba học: Đạo giới 
định, đủ tuệ, là thê của đạo. 

Trong phân. sáu, trước là y theo hữu lậu để nói 
về nhân quả. Kê là VÃ cứ vô lậu, để nói về nhân quả. 
Sau, y theo đề nói về đề. Trước nhiễm, sau tịnh, vì 
nhàm chán, ưa thích, cho nên như vậy. Trước quả, 
sau nhân, vì quán nghịch cho nên như thê. 

Trong đoạn bảy, chia khổ thành tám. Trước 
nêu, sau là trình Dày. Báo khởi, gỌI là sinh. Khi 
sinh có khô, nên gọi là sinh khổ, yêu đuôi thay đối, 
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gọi là già. Vì lúc già có khổ, nên gọi là khổ giả. 
Trái ngược, hao hụt, gọi là bệnh. Lúc bệnh bị khô, 
gọi là khổ bệnh. Âm hư hoại gọi là chết, khi chết 
có khô, gọi là khô chết. Lại nữa, thể tánh của sinh... 
là khô, nên gọi là khô sinh, cho đến khổ chết. Đối 
tượng ưa thích bị phân tán ra, gọi là ái biệt ly. Do 
chia lìa gây ra khổ não, gọi là ái biệt ly khô. Những 
việc ác tập trung mạnh mẽ, gọi là oán ghét gặp 
nhau. Nhân gặp gỡ nhau, sinh ra khổ não, gọi là 
oán tăng hội khô. Những điều mong muôn không 
thỏa Mãn tự, gọi là câu không được. Nhân mong 
cầu gây ra phiên não, gọi là câu bất đắc khổ. Năm 
âm lừng lẫy gỌI là khổ năm âm thạnh. 

Lại, trong âm khô, bảy khô trước lẫy lừng, gọI 
là khô lừng lẫy năm ấm. Đúng ra thì nên gọi là khổ 
năm ấm lẫy lừng. Trong đạo nói nghiêng về quả 
đức là đạo. Trong khô thứ năm ở trước, nói riêng 
về nhân khô, ở đầy nói nghiêng về quả, gọi là ân, 
nói lên lý bình đăng. 

Dưới đây là khô thứ tám, y theo đế, mà nói về 
quán, trước quán khô đề, trong đó đâu tiên là giải 
thích rộng vê tám khổ, sau y theo khô để nói về 
quán. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói sinh, nghĩa là 
phát ra tướng, hiển bày chung nghĩa sinh. Sau đây, 
sẽ giải thích riêng về nghĩa sinh. Trước nêu, sau 
trình bày: 
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Nói đâu tiên phát ra, nghĩa là chi thức là bắt đầu 
một báo của sự kia, nên gọi là đầu tiên. Báo khởi, 
gọi là sanh. Nói đến sau cùng. Nói đến tăng trưởng, 
nghĩa là danh sắc ở trước tăng thành sảu nhập. Ba 
chi này ở trong thai, xuất thai, rất dễ biết. Nói 
chủng loại, nghĩa là xuất thai về sau cho đến trong 
một báo của già, chết, vận, vận mới khởi đều gọi 
là sinh. 

Kế là nói về khổ già. Trước là hỏi, sau là nói. 
Trong đó phân biệt thô, tế của hai khổ đâu: Từ đầu 
đến cuối, dần dân yêu đuối, biến đối gọi là niệm 
niệm già. Củng cực của một báo thân là tuổi rũ 
xuông,. căn tánh thành thục gọi chung là thân già. 
Hai khô sau, y theo thời gian, để phân biệt: Từ đầu 
đến tuổi tráng niên, việc yêu. đuôi, thay đối về 
trước, gọi là “Tăng trưởng giả”. Tuôi yếu đuôi về 
sau, gọi là “Diệt hoại già”. 

Kế là nói về khổ bệnh. Trước là hỏi, sau là nói. 
Thêm số đề nói. Đầu tiên là nói bốn đại không điều 
hòa lẫn nhau, giải thích chung về khô bệnh. Kê là 
chia làm hai: Trước nêu, kế là trình bày. Dưới đây, 
là nói rất dễ hiểu. Kê là, được chia làm ba. Ba khô 
có hai môn. Ba khổ đâu, được y theo nhân duyên 
để phân biệt. Trước nêu, sau trình bày. Do đời 
trước chiêu cảm bệnh, gọi là nghiệp báo. Hiện 
đang gặp duyên xấu mà gây ra bệnh khô, gọi là 
không lìa ác đối. Thời gian giao nhau sinh bệnh, 
gọi là thời đại dứt diệt. Ba thể sau, y theo nhân 
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duyên, gọi là thọ, có ba nghĩa đề phân biệt; Trước 
nêu, sau giải thích. Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Kế là, là nói về khô chết. Trước nói, sau trình 
Dày, Thêm số để biện luận. Đâu tiên nói xả thân, 
giải thích chung về khô chết. Kê là chia khổ chết 
làm hai: Trước nêu, kế là trình bày. Sau, nói về 
tướng chết. Mạng hết có ba, nhắc lại để nêu số. Sau 
đây, sẽ nêu danh của chết. Chánh báo dù mất 
nhưng y báo vẫn còn, gọi là mạng hết, chăng phải 
phước hết Y báo diệt hoại, chánh báo vẫn còn gọi 
là phước hết chăng phải mạng hết. Y báo, chánh 
báo đều mắt, gọi là phước, mạng hết.. Duyên ngoài 
có ba, nói ý đề nêu sô. Sau đây sẽ giải thích, rât dễ 
hiểu. 

“Như thế, gọi chết là khô lớn, nói chung đề kết 
luận.” 

Kế là, là nói về lìa ái. Trước hỏi, kê là giải thích. 
Khai hợp để nói về lìa áI. SỞ ái phá hoại, là giải 
thích chung về lìa ái. Kế là, ái được chia làm hai: 
Trước nêu, sau là nói. “Phân biệt so sánh... trở 
xuống là phân vi tê nhiều”. 

“Đó gọi là... trở xuông là kết. Trong oán ghét 
gặp nhau, trước là hỏi, kê là nói, thêm sô đê nói. 
Không yêu mà nhóm hợp chung là giải thích chung 
về oán ghét gặp nhau. Kế là, chia làm ba: Trước 
nêu, sau trình bày. Ba cõi như thế, phân biệt so 
sánh... trở xuống là tùy riêng lẻ chia ra thành nhiêu. 
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“Như thế... trở xuống là kết. Trong câu không 
được, trước là hỏi, sau là tổng kết, rất dễ hiểu trong 
năm thạnh ấm, trước là hỏi, kê là nói, sau là tông 
kết. 

Dưới đây, sẽ nói về quán khô. Văn chia làm 
bốn: 

1. Quán tướng khô, 

2. Hội thông. 

3. Quán khô thật. 

4. “Tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật... trở 
xuống là hội thông lần nữa”. 

Trong quán tướng khố, trước quán khổ sinh, 
văn chia làm ba: 

1. Nói về lỗi của sinh. 

2. Y theo sinh để nói về quán. 

3. Tổng kết. 

Trong lỗi có ba câu: 

1. Nói khổ sinh có thể làm bảy gốc. 

2. “Nói về già cả yếu đuối... trở xuống là nêu 
sinh rộng khắp, thành sinh là gôc, trong đó, đâu 
tiên là nêu già, làm rõ sinh. 

“Ba cõi thọ... trở xuống là nói sinh khác với 


3 


3. “Cho nên... trở xuông là kêt”. Trong quán có 


1. Nói Bồ-tát sợ chết bỏ sông. 
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2. Thí dụ đồng tử, nói Bồ-tát khác với hạnh gần 
cầu sinh, đứt tử. 

3. Dụ bán thức ăn, khác với phàm phu vì sự 
sông, gây ra nhân. 

4. Dụ cây độc, nói về khổ chết rộng khắp, thành 
sự sinh đáng nhàm chán. 

5. Dụ phân nhơ nhớp, nói về khô chết rộng dài, 
thành sự sinh đáng nhàm chán. 

6. Dụ cho bờ, nguy hiểm, nói về sự sinh tạp 
nhạp với vui sướng giả dối làm cho “Hoặc” tham 
của con người trở thành sự sinh đáng sợ. Trong 
phân đầu, trước là pháp, kê là dụ, sau là hợp: 

Trong pháp, chúng sinh điên đảo che lấp tâm, 
tham sông sợ chết, nêu phảm để làm sáng tỏ Thánh. 
Bồ-tát không phải như vậy. Lúc mới sinh đã thây 
lỗi, chứng tỏ Thánh khác với phàm, trong dụ cũng 
có hai: 

1. Dụ cho Bô-tát chán tử, bỏ sinh. 

2. “Bấy giờ hai cô gái rủ nhau đến chỗ một 
người nghẻo... trở xuống là dụ nói phàm phu tham 
sông sợ chết”. 

Trong phân trước lại có hai: 

1. Dụ cho bắt đầu quán hạnh của Bô-tát là chán 
chết, tham sông. 

2. Cô gái đáp: “Ông quá si mê... trở xuông là 
dụ cho quán sau cùng, thành sinh tử đều xả bỏ. 

Trong phân trước lại có hai: 
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1. Dụ cho tham sông. 

2. “Đôi với ngoài công... trở xuông là dụ cho 
hét chết. Trong dụ ham sông, có chia làm bốn: 

1. Dụ tướng sinh hiện ở trước. 

2. “Người chủ nhìn thấy... trở xuống là dụ cho 
xem xét danh tự của sự sinh.” 

3. Người chủ hỏi... trở xuống là dụ cho xem xét 
công năng của sự sinh. 

4. “Người chủ nghe... trở xuống là dụ ham vui 
thọ sinh”. 

Trong phân đâu, như cô gái, dụ cho tướng sinh. 
Vì sự sinh thuận với tình người, nên nói là nữ. Sự 
sinh ở đương lai, khởi sự nhập trong âm thân hiện 
tại, gọi là “Vào nhà người”. Lại, pháp phàm phu 
này muốn khởi nhập trong thân Bỏ-tát, gọi là “Vào 
nhà người khác”. Tướng sinh đẹp, gọi là cô gái 
xinh đẹp. Các căn đầy đủ xinh đẹp, gọi là dung 
nhan diễm lệ, mọi vui sướng tự theo, gọi là “Dùng 
chuỗi anh lạc trang sức thân mình”. 

Trong câu ba, Bô-tát, người chủ quán sự sinh, 
gọI là “Thấy ”, Xem xét sự sinh, gọi là “Hỏi”. Xem 
xét danh tự của sự sinh và vì tìm tòi đối tượng lệ 
thuộc, nên nói chữ lệ thuộc ở đâu? Tướng sinh hiện 
ở tâm đáp với nghĩa thích hợp: ““Ta là đức trời, giả 
danh để gọi”. 

Trong câu ba, Bồ-tát xem xét lại, øọI1 là “Người 
chủ hỏi”. Vì công năng xem xét sự sinh, nên nói 
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“Đến chỗ, vì chỗ nào mà làm?” Vì tướng sinh hiện 
ở tâm, nên nói là “Cô gái đáp”. Tùy chỗ đã sinh, vì 
y báo tự theo, nên nói: “Đến chỗ có thể cho các thứ 
vàng bạc... ˆ 

Trong câu bốn, Bô-tát quán rồi, thấy công năng 
của sự sinh, gọi là “Nghe xong, tham sinh, gọi là 
vui mừng”. Vì biết sự sinh do điêu lành, nên nói: 
“Vì phước của ta, nên làm cho ông đến”. Vì tạo 
điều lành cầu sự sinh, nên nói: “Đốt hương, rải hoa 
cúng dường”. 

Dưới đây, là đoạn hai, trong dụ ghét cái chết, 
cũng có bốn câu: 

1. Dụ tướng chết hiện ở trước. 

2. “Thấy rồi, hỏi... trở xuống là dụ xem xét tên 
gọi của cái chết.” 

3. Hỏi: “Vì sao gọi là đen tối... trở xuông là dụ 
xem xét công năng của cái chết”. 

4. “Người chủ hỏi... trở xuống là dụ Bồ-tát 
nhàm chán cái chết”. 

Trong phân đầu, “Ở ngoài cổng, lại trông thấy 
cô gái I nghĩa là sau khi quán sinh, thấy riêng tướng 
chêt, nên nói răng lÙ ngoài công, vì loại của dòng 
sinh, nên nói là cô gái. Tướng chết xâu ác, gọi là 
“Hình dáng xấu xí”, việc ưa thích yếu đuối, diệt 
mất, gọi là “Áo rách nát”. Các khô theo đuôi, gọI 
là “Các mô hôi nhơ nhớp”. Hình sắc gây ôm, tiêu 
tụy, gọi là “Da nhăn, nhan sắc không còn trắng 
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trẻo”. 

Trong câu hai nhìn kỹ, gọi là thây. Xem xét tên 
øọI1 của cảnh, vì đều tìm tòi đôi tượng lệ thuộc, nên 
nói: “Chủ lệ thuộc ở đâu” nhà ai? Cảnh chết hiện 
ở tâm? Về nghĩa gọi là đáp: “Chữ của tôi đen tối, 
giả danh để gọi”. 

Trong câu ba, “Vì thưa hỏi danh, tìm cầu nghĩa, 
nên hỏi: “Vì sao gọi là đen tôi?” 

“Cô gái đáp... trở xuông chính là nói về công 
năng của cái chết. Hễ tướng chết hiện ra, thì y báo 
từ bỏ tức khăc, nên nói: “Làm cho tài sản quý báu 
của nhà người ấy, tất cả đều hao mòn”. 

Tin câu bốn, Bô-tát quán thây, gọi là “Nghe 

Tu tập sáng tỏ trí tuệ, gọi là ' “Cầm dao bén”. 
Vì quở trách lỗi của cái chết, nên nói răng: “Nêu 
ông không đi, tôi sẽ giết ông”. Quán “Không”, phá 
“Diệt”, gọi là giết chết. 

Trên đây, băt đầu quán hạnh thứ nhất, là tham 
sông chán chết. Dưới đây là sau cùng của quán 
hạnh thứ hai, cuối cùng sinh tử đêu xả bỏ, trong đó 
có bôn: 

1. Dụ sinh tử theo nhau. 

2. “Người chủ trở vào hỏi về công đức... trở 
xuống là dụ xem xét có sinh chắc chắn có tử”. 

3. “Người chủ liên nói: “Nêu có... trở xuống là 
dụ sinh tử đều nhàm chán”. 

4. “Người chủ thấy... trở xuống là dụ lìa bỏ tâm 
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vui mừng”. Trong phân đâu có ba câu: 

1. Cô gái đáp: “Ông rất ngụ S1, dùng pháp để 
quở trách tình mà chán chết, câu sông. Vì không 
hợp với pháp lý, nên nói là ngu sĩ. Không biết cắt 
đứt sự sinh để xả bỏ già, chết, gọi là không có trí 
tuệ. 

2. “Người chủ hỏi... trở xuông là dụ cho dùng 
tình để xem xét pháp.” 

3. “Cô gái đáp... trở xuống là dụ cho pháp lý 
hiện ở tâm. Vì sinh khởi trước tử, nên nói “Chị tôi”. 
Vì sự sống. chết theo nhau, nên nói răng mọi cử chỉ 
oai nghi đêu đi chung. Dứt tử, tất nhiên phải cắt 
dứt sự sinh ở trước, nên nói: “Xua đuổi tôi thì cũng 
phải xua đuổi người kia”. 

Câu hỏi hai, trong dụ xem xét sự sinh, chắc 
chăn tử, người chủ trở vào hỏi: “Ngoài trời Công 
đức, có một cô gái nói” Là em gái của cô, có phải 
thật sự không dùng tình để xem xét pháp hay 
không?” 

“Trời Công Đức nói: “Thật sự là em gái... trở 
xuông là pháp đến hiện ở tâm, trong đó, đầu tiên là 
nói vê pháp tử theo sinh, vì theo nên gọi là em gái. 
Kế là nói về sinh tử theo nhau, không bỏ. 

“Theo chỗ ở... trở xuống là nói về sinh tử kia 
tạo nghiệp đêu khác”. “Nếu yêu tôi v.v... trở xuống 
là nói nghĩa yêu và ghét không có lệ nghiêng thuộc 
về bên nảo. 
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Phần thứ ba, trong dụ sinh tử đều nhàm chán, 
nếu CÓ VIỆC tốt xâu như thế là nhặc lại sinh tử. Sinh 
tốt, tử xâu, ta đều không dùng, sinh tử đều chán, 
đều tùy ý xả bỏ sinh tử, đều quở trách. 

“Bây giờ, hai cô gái đều dắt nhau trở lại chỗ cư 
ngụ của mình, sinh tử đều xả lìa. Phàm bỏ Thánh, 
gọi là trở về nơi cư ngụ. 

Trong câu bốn, thây bỏ, lòng vui mừng, văn rõ 
ràng, dễ hiểu. Trên dụ cho Bô-tát, dưới dụ cho 
phàm phu tham sống, phải chịu chết, trong đó có 
bốn câu: 

1. “Dụ hai cô gái lại dẫn nhau đến một nhà 
nghèo là nói sinh tử theo đuối phàm phu. Vì không 
có đức của cải nên nói là nhà nghèo. 

2. “Người nghèo thấy... trở xuống là dụ, nói về 
phàm phu sinh, tử đều phải chịu. “Vừa thây tâm 
vui mừng, liên thỉnh Phật... trở xuông là tạo nghiệp 
cầu mong. 

3. “Trời Công Đức nói... trở xuống là y theo 
Thánh, quở trách phàm phu ““Ta bị người khác xua 
đuôi, vì sao ông thỉnh ta ở lại?” 

4. “Người nghèo nói: “Cô nghĩ đến tôi... trở 
xuống là nói phàm phu khác với Thánh. Sự sống 
tùy phàm tình, gọi là "Nghĩ đến tôi”. Phàm phu 
tham sống, đều phải chịu già, chết, nên nói: “Vì cô 
sẽ kính trọng người kia”. 

“Cho nên cùng thỉnh” là kết đáp lời quở trách 
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ở trước”. Trong hợp, trước hợp với Bồ-tát, thảy 
đêu nhàm chán. 

“Phàm phu ngu si v.v... trở xuống là hợp với 
“Phàm đều phải chịu”. 

Dưới đây là đoạn hai, khác với hạnh gần, cầu 
sinh, dứt tử, trước là dụ, sau là hợp. Trong dụ có 
bốn câu: 

1. Dụ hạnh gân câu sinh. Với hạnh gân, Bô-tát 
bắt đâu tu tịnh hạnh, gọi là Bà-la-môn. Trẻ nhỏ, 
đồng tử bị khô nung đốt, ép ngặt, gọi là cơn đói 
ngặt nghèo. Mong câu sự sông chết tạp nhạp của 
người đời, gọi là “Thấy có quả am-la trong bãi 
phân, liền lượm lấy. Phân dụ cho già, chết, quả dụ 
cho sự sống. 

2. Dụ hành lâu quở trách. Bồ-tát của hạnh 
Thánh, gọi là người trí. Vì ngờ vực người kia cầu 
sự sông, nên có lời quở trách: “Chủng tánh Bà-la- 
môn của ông thanh tịnh, vì sao lại nhặt lây quả 
trong bãi phân của người này?” 

3. “Đông tử nghe... trở xuống là bắt đâu thực 
hành theo hạnh Bô- tát, dụ cho nói về VIỆC mà sự 
sinh đã làm. Xâu hồ rồi, mong câu sự sống, gọi là 
“Nghe xong, e thẹn, chứng tỏ nội tâm mình thật sự 
không tham sông, gọi là “Tôi không ã ăn”. Vì muốn 
nương vào sự Sông để dứt trừ g1à, chết, gọi là “Rửa 
sạch”. Dứt già chết rồi và sống đều xả, gọi là “Lại 
bỏ”. 
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4. “Người trí nói... trở xuống là dụ hạnh lâu quở 
trách răng: “Ông si mê, quở măng. Nếu bỏ trở lại, 
nghĩa là vốn không nên lượm lấy, quở trách để chỉ 
rõ sự s1 mê.” 

Trong phân hợp “Bồ-tát cũng như thế...” hợp 
với câu thứ hai ở trước và câu bốn. 

“Như người trí kia... trở xuống là nêu dụ để 
hợp.” 

Dưới đây là đoạn ba, khác với phàm phu vì sự 
sông mà gây ra nhân. Trước là dụ, sau là hợp. 
Trong dụ có hai: 

1. Dụ cho Bô-tát biết sống, có chết, không gây 
ra nhân. 

2. “Liền nói... trở xuống là dụ cho phàm phu 
không biết sự sống tạo nghiệp, trong phân trước có 
bốn câu: 

1. Dụ nói người, nêu quả, quán câu. 

2. “Có người ở xa... trở xuông là dụ Bồ-tát nghe 
nói, liên xét hỏi”. 

3. “Chủ thức ăn đáp... trở xuống là dụ cho nói 
Bồ-tát nghe nói, liền tham sống nói về chết. 

4. Người này nghe nói, v.v... trở xuống là dụ 
nói Bồ tát nghe vậy nhàm chán xa lìa. 

Y theo câu đâu, chỗ bôn chúng nhóm hợp, gọi 
là “Ngã tư đường”. “Có người” là dụ cho người nói 
pháp. đô đựng dụ cho giáo pháp. nói đủ quả vui 
của người, trời trong tương lai, gọi là “Đựng đây 
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thức ăn”. Nói trong chúng sinh kia có đủ các việc 
sắc lực, yên vui... gọi là “Dụng cụ sắc hương”, Phật 
khuyên người thực nành nhân để giúp cho quả kia, 
gọi là “Muốn bán quả”. 

“Có người” trong cầu hai là dụ cho hạnh Thánh 
của Bô-tát. Đã trôi lăn lâu dài trong sinh tử, gọi là 
“Từ phương xa đên”. Vì không có vui tự đầy đủ, 
nên nói “Đói meo”. Nhàm chán khố, mỏi mệt tức 
khắc, gọi là “Ôm yêu, thiêu thốn”. Nghe nói đây 
đủ sự vui của quả kia, gọi là “Thây cơm”, thức ăn 
có đủ sắc, hương, VỊ. Xét kỹ về lời của chủ thức ăn 
nói, gọi là chỉ vào đó nói răng: “““Đây là vật gì?” 

Trong câu ba, chủ thức ăn đáp: “Đây là thức ăn 
có đủ sắc, hương vị ở trên, khen sự sinh thù thăng.” 

“Nêu ăn thức ăn nảy... trở xuống là y theo 
người để nói về lợi ích. Con người nhận được sự 
sông kla, gọi là “An thức ăn này”. được sắc, lực là 
nói người ây có vui, dứt trừ được đói khát, nói lên 
họ không bị khổ, phần nhiêu có trời, người làm 
quyên thuộc, gọi là “Được thây trời”. 

Đây là khen sự sống ở trước, chỉ có một ta1 hoạ, 
cái gọi là qua đời, nói lên người ấy có cái chết. 

Trong câu bốn, người này nghe nói xong, liên 
nghĩ răng: “Mình không dùng sắc.. ; không mong 
câu đời sông ở tương lai, cũng không vì cái chết 
mà nhàm chán bệnh sẽ chết.” 

Dưới đây là nói phàm phu vì sự sông mà tạo 
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nghiệp, liên nói răng: “Ăn thức ăn này xong, nếu 
qua đời, thì đâu cần bán thức ăn nữa, dụ cho trình 
bày thưa hỏi, nói về việc đã làm, hễ nhận sự sông, 
thì phải có chết, cần gì khuyên cầu?” 

“Chủ thức đáp... trở xuông là dụ làm rõ ý nói. 
Người có trí không mua thức ăn, phân biệt Thánh 
khác với phàm, nhưng người ngu không biết, 
thường mua cho ta, chứng tỏ phàm phu khác với 
Thánh. Phàm phu không biết sinh thì có tử, gọi là 
“Ngu không biết”. Vì câu sự sống kia, nên thường 
thực hành nhân lành, gọi là ““Thường cho giá”. 

Trong phân hợp lại có hai: Trước là hợp với 
“Người trí biết lỗi của sự sông, không mong câu, 
“Phàm phu ngu hạ” là hợp với người “Ngu không 
biết”, thường trả giá với ta”. 

Dưới đây là đoạn tư, nêu cái chết rộng khắp, trở 
thành sự sống đáng chán, trong đó, trước nêu dụ 
cây độc. Sau là hợp với “Rất dễ hiểu”. 

Dưới đây là đoạn năm, nêu cái chết rộng, dài, 
cho nên sự sông đáng chán. Trước nêu dụ phân, 
sau là hợp với “Rât dễ hiểu”. 

Dưới đây là đoạn sáu, nói về sự sông tạp nhạp, 
với thú vui giả dối, làm cho người tham lam, hoặc 
trở thành sự sông. đáng sợ. Trước là dụ, sau là hợp. 
Trong dụ có ba câu: 

1. Dụ cho đời sống tạp nhạp với thú vui giả dối. 
Bờ hiểm trở dụ cho thân nØưỜi, trời, VÌ sắp đọa vào 
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ba đường, nên gọi là “Hiểm trở”. Sự ngu si mờ tôi 
trong sự sông kia làm che lấp tâm, gọi là cỏ lấp. 
Đôi với thú vui giả dối của chỗ sinh kia lôi cuỗn 
tình, gọi là “Ở bên cạnh bờ thường có Cam lộ”. Tu 
nhân được quả, gọI là người có ăn. Quả báo cõi trời 
đài lâu, gọi là “ Sông lâu ngàn năm”. Ở đó không 
có khô, gọi là mãi mãi hết bệnh. Thọ hưởng nhiều 
thú vui, gọi là vui yên ôn. 

2. Dụ phàm phu tham lam mê hoặc, phàm phu 
mong câu thú vui cõi trời kia, gọi là tham vị. 
Không biết thú vui của cõi trời kia sẽ rơi vào ba 
đường, nên nói: “Không biết phía dưới có hâm sâu, 
tạo nên việc lành để mong câu thú vul, gọi là 
'“lrượt chân”. Điên đảo rơi vào ba đường, gọi là 
“Chết trong hầm trần”. 

3. Dụ cho Bồ-tát xả bỏ. Trong hợp, Bồ- tát cũng 
như thê, hợp với câu thứ ba, thức ăn mâu nhiệm 
trên cõi trời còn không muôn thọ hưởng, huống chi 
là ở cõi người, là nêu trên so sánh với dưới. Vì pháp 
từ dụ mà gọt, nên nói là ăn. 

“Người phàm phu... trở xuông. là hợp với câu 
hai là “Ở địa ngục, ăn nuốt hoàn sắt, huông chỉ là 
CỐI người, CÕI trỜI” lây cõi dưới so sánh với cõi 
trên. Trước nói về lỗi của sự sống. Kế là nói về 
quán hạnh. Dưới đây là kết luận song song: 

Dùng thí dụ như thế và vô lượng dụ khác, “Phải 
biết răng, khô sinh” là kết thúc lỗi của sinh ở trước. 


264 BỘ KINH SỚ 20 


“Đó gọi là Bôồ-tát trụ Niết-bàn...” là kết quán 
hạnh ở trước. 

Kế là quán khổ già, trong đó, đâu tiên là hỏi, kế 
là nói, sau là kết. 

Trong phân nói, đâu tiên là lược. “Ví như cái 

o... trở xuống là rộng.” 

Trong lược có ba câu: 

1. Nói về việc làm của người già, làm cho họ 
ho ngược hơi lên,... 

2. Nói về chỗ hư hoại, năng hư hoại là tám việc: 
mạnh mẽ... Tân, là tinh tấn. Trì, là trì giới, cũng có 
thể nhớ, gIỮ. 

3. Nói về sở làm, năng làm, là ba việc: còng 
lưng, trễ nải, lười biếng. 

Trong phân nói rộng là hợp với “Có mười lăm 
dụ, làm rõ chung về lỗi của già”. Trong phân kết, 
đâu tiên là nói: “Dùng dụ như thế và vô lượng dụ 
khác, phải biết là khố giả” là kết luận sở quán ở 
trước. 

“Bô-tát tu...”, kết luận năng quán ở trước. Kế là 
quán khổ bệnh, trong đó, đầu tiên là hỏi, kế là nói, 
sau là kết. Trong nói có ba: 

1. Năm lần “Lại nữa” đầu, là nói rộng làm rõ 
lỗi của bệnh. 

2. “Nhân duyên của bệnh... trở xuống là nói về 
nhân duyên khởi bệnh của sáu thứ kia, nghĩa là khô 
não..., là duyên hiện tại kia. Phá hoại phao nỗi, trừ 
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bỏ câu kỳ là nhân của lỗi. “Lỗi vì việc này nên hiện 
bị bệnh”. 

3. “Cũng có thể từ chối... trở xuống là nói về 
chỗ hao tốn chỗ hao tốn có sáu: 

Y theo kết sau, trước kết về khô bệnh. Sau là 
kết năng quán. Kế là quán khô chết, trong đó, đầu 
tiên là hỏi, kế là giải thích, sau là kết. Trong giải 
thích có mười hai lần “Lại nữa”, nói Tộng làm rõ 
lỗi chết. Dưới đây có mười câu nói về tướng chết 
kia. chết là chỗ thân bị hại, gọi là “Chỗ tai nạn nguy 
hiểm”. Không có chúng sanh nào tự giúp, có thế 
siêu độ, gọi là "Không có tư lương”. Một khi đã 
chết từ lâu trong quá khứ, gọi là “Cách xa xứ, 
không có người dẫn dắt đưa đón, gọi là không có 
bè bạn. Một khi thọ thân rôi, dần dân hướng VỆ cái 
chết, không có lúc nào tạm dừng, gọi là thường 
hành. Chưa suy lường gân xa, gọi là không biết bờ 
mé. Cũng có thể phảm phu thọ thân thường chết, 
gọi là thường hành. Nhiêu ít khó suy lường, gọi là 
không biết bờ mé. Một khi vào phân chết tôi tăm 
khó thoát ra, gọi là sâu kín. Các căn diệt hoại, vì 
sáu thức không có tác dụng, nên nói là tối tăm 
không có đèn sảng, Mạng hết liên chết, không có 
từ đầu. Cho nên, gọi là đi vào không có cửa nẻo. 
Chết không lia thân, gọi là có nơi chôn. Một niệm 
sau cùng, lúc mạng hệt không hay biết gì cả, gọi là 
“Không hề đau đớn”. Thây thuốc ở đời bó tay, gọi 
là “Không thê chữa trị”. Nhăm vào nỗi đau đớn 


266 BỘ KINH SỞ 20 


khó giảm, gọi là “Không có chỗ cư ngụ”. Thời gian 
đến tất nhiên dời đôi, gọi là không được giải thoát. 

Thân người này chết, không diệt âm người khác, 

gọi là không phá hoại. 

Người đời nhìn thấy đều lo sợ, gọi là “Thấy 
buôn râu thảm độc, chết diệt không có chỗ, lại 
không có tướng khác lạ, sắc xâu đê sinh, gọi là 
“Chăng phải sắc xâu”. Người nhìn thấy sợ hãi, gỌI 
là “Làm cho người sợ. Thân sau cùng, tức chết, gọi 
là ở bên thân. Thời gian khó suy lường, gọi là 
không hay biết. 

Trong kết, đâu tiên là kế từ khổ kia, sau là kết 
quán tâm. Trong phân ái biệt ly, trước là hỏi, sau 
là nói. Sơ lược không có văn kết. rong phân nói, 
đâu tiên là lược. “Nay, sẽ... trở xuống là nói rộng.” 

Trong lược có ba câu: 

1. Nói chung ái biệt ly là gốc các khô. 

2. “Như nói... trở xuống là nói riêng về tâm ái 
là gốc các khô. Trước là nêu kệ tụng, “Nhân ái sinh 
ái, nhân ái sinh sợ”, chính là nói về gốc khô. Nếu 
lia ái thì đâu có yêu, đâu có sợ? Nói ngược lại gốc 
của khổ. 

“Nhân duyên của áiI... trở xuống là nói lại, làm 
TỐ ái”. 

3. “Ái biệt ly, nghĩa là qua đời... trở xuống là 
nói riêng về chia lìa là gốc các khổ. Trước, nói về 
chia lìa. Sau, nói về khô sinh. 
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Trong phân nói rộng, nay, sẽ phân biệt, chỉ bày 
rõ ràng, nói chung để nêu. 

“Quá khử... trở xuông chính là nói, về tướng 
của khô ấy, trước là nêu việc trong dĩ vãng. Bồ-tát 
vẫn nhớ chuyện quá khứ... trở xuông là đem 
chuyện xưa đê so sánh với chuyện nay. 

Trong “Khổ vì oán ghét gặp nhau” trước là hỏi, 
kế là nói, sau là tổng kết. 

Trong nói có hai: 

1. Quán về oán ghét gặp nhau, trong đó, đâu 
tiên là pháp, kế là dụ, sau là hợp. 

2. Như con người... trở xuống là tu đối trị xa 
lia, trước là dụ, sau là hợp. Trong “Mong câu 
không được”, trước là hỏi, sau là nó1. 

Trong nói tất cả đêu là câu chung. 

“Có hai... trở xuông là năm ấm lừng lẫy rất dễ 
hiểu”. “Đó gọi là khổ đế”, nói chung đề kết”. 

Dưới đây là đoạn hai, hội thông khổ đề. Ngày 
xưa nói vui. Thời nay nói khô. Vì thuyết xưa và 
nay trái nhau, nên cân phải hội thông. Ca-diếp 
trước hỏi, trong hỏi có ba: 

1. Nhắc lại lời Phật nói: “Năm â âm đều khổ”, 
thật, chăng phải không đúng, vì ấm lừng lẫy là 
chung, nên nhắc lại nghiêng về. 

2. “Vì sao?... trở xuống là giải thích.” 

3. “Như các kinh... trở xuống là gạn hỏi, thỉnh 
Phật hội ý. Đoạn đầu rất dễ hiểu. 
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“Trong giải thích thứ hai “Vì sao gạn hỏi... 
xuống là đôi với nói “Không phải”, trong đó đầu 
tiên là nói phàm phu có vuI. Trong bài kệ, nói Hiên 
thánh có vuI, trong phảm phu có vui, trái với thuyết 
trước đã nói vệ khô năm ấm lừng lẫy, nói trong 
năm âm đều có vui. Thuở xưa, Phật bảo Ma-nam: 
“Nếu sắc là khô... thì sẽ nói sắc có vui”. Y theo 
mong cầu để làm rõ niềm vui. Trước trái, sau 
thuận. Như “Phật bảo Ty-kheol Có ba thọ..., là nói 
thọ có vui. Như ở trước Phật đã nỘI: “Nếu người tu 
điều lành, thì sẽ được niềm vui”, nói hành có vui. 
Lại, như Phật nói: “Sáu Xúc, thọ VƯI trong đường 
lành, các luận giả đều khác nhau”, nêu theo Tỳ- 
đàm thì “Xúc” là hành ấm, y theo thuyết của luận 
Thành Thật, thì “Tưởng: là “Xúc”, tức là câu này 
y theo “Tưởng” để nói về niêm vui. Mắt thấy sắc.. 
là thức âm có vuI. 

Hai bài kệ đầu trong bậc Thánh có vui, là nhân 
của Tiểu thừa. Kế một bài kệ rưỡi là nhân của Đại 
thừa. Kế có nửa bài kệ là quả của Tiểu thừa. Sau, 
có một bài kệ là quả của Đại thừa. 

Một bài kệ đầu trong nhân của Tiêu thừa, là nói 
về vui trì giới. Kê là, có nửa bài kệ, nói về vui tu 
tuệ. Nửa bài kệ sau, là nói về vui tu định. Trong 
nhân Đại thừa, bài kệ đầu là nói về lợi người. Nửa 
bài kệ sau nói về lợi mình. 

Trong tám Đại giác, nêu riêng trí tuệ ít muốn, 
biết đủ. Các pháp khác lược qua không nêu. Trong 
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văn về hai quả Đại, Tiểu rất dễ hiểu. 

Trong đoạn ba, “Như trong các kinh nói VỀ Sự 
vui với nghĩa như thế”, là nhắc lại lời nói của Phật 
xưa kia “Như nay Phật nói”, nêu lời Phật nói hiện 
nay, làm sao thích hợp với nghĩa này được? Y cứ 
song song lời Phật nói hiện nay và khi xưa đối nhau 
để gạn hỏi: 

“Khl xưa, Phật đã có vui, làm sao tương ứng 
với nghĩa khổ này?” Sau đây Phật sẽ giải thích: 
Trước là kê, sau là hội ý. Trong văn chia làm bốn: 

1. Hội ý với sáu xúc thọ vuI1 ở trước, mắt thây 
sắc tốt đẹp, cho đến ý suy nghĩ. 

2. “Ca-diếp nói: “Người kia không dùng một... 
trở xuống là sinh niềm vui, hội ý vì Ma-nam nói 
sắC CÓ VUI. 

3. “Có ba thọ... trở xuống là hội ý với ba thọ ở 
trước.” 

4. Ca-diếp bạch: “Nếu nói theo thế tục thì có 
giả dối hay không?... Trở xuống là hội ý ở trước, 
có người tu việc lành của Hiền thánh trong bài kệ. 

Y theo đoạn đâu. trước là lược, sau là rộng. 

“Tất cả chúng sinh, sinh vui ngang trải... trong 
khổ phẩm hạ”, hội thông lời nói xưa của Phật, 
Hành khổ, sinh diệt, tướng phiên não tốn hại, vì 
nhỏ nhặt, nên gọi là khổ phẩm hạ. Chúng sinh 
phàm phu chưa hay biết khô này, vì sinh trái ngang 
tưởng vui trong khổ đau này, nên khi xưa ta đã nói: 
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“Sáu xúc thọ vui, cho đến ý suy nghĩ ưa pháp thọ 

Cho nên, lời Phật nói nay không khác với xưa, 
hội ý nay đồng với xưa, là vì đôi với khổ phẩm hạ, 
sinh ra vuI, nên nay Phật đã nói khô không khác 
với khô phẩm hạ mà chúng sinh đã mê muội xưa 
kia. 

“Lại nữa, hiện nay ta y theo khổ phẩm hạ kia 
để nói về tưởng khô, vì không trái với tưởng vui 
sinh ra ngang trái của chúng sinh kia, nên nói là 
“Chăng khác”. 

“Ca-diệp bạch... trở xuống là nói rộng về khổ 
đó. Trước vẫn nạn, sau giải thích vẫn nạn, có ba: 

1. Lây so sánh khổ sâu kín với khô thô sơ để 
vặn hỏi. 

2. “Nêu lại có người hỏi răng v.V... ở Xuống 
là nêu niêm vui, nói trái lại để vặn hỏi.” 

3. Nếu sinh tưởng vui ở trong khô của phẩm 
hạ... trở xuống là chấp sự, gạn hỏi lý đề vẫn nạn”. 

Y theo lời vẫn nạn đâu, Bồ-tát Ca-diệp đã lây 
hành khô sinh diệt sâu kín kia để so sánh với tám 
khổ thô nặng trong ba đường, khiến cho sinh vui, 
là vẫn nạn kia. 

Trong văn, đầu tiên nói: “Như Phật đã nói, sinh 
tưởng vui trong các khổ phẩm hạ”, là nhắc lại lời 
nói trước kia của Phật. 

“Sinh ra khổ phẩm hạ... trở xuông là đem khổ 
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nhỏ nhiệm, so với khô thô nặng. Tám khổ thô nặng 
trong ba đường, là vì khổ đó xâu xa thấp hèn, nên 
gọi là phẩm hạ. 

Bồ-tát Ca-diếp nghe Phật nói “Trong khổ phẩm 
hạ nhỏ nhiệm ở trước được sinh ý tưởng vui, bèn 
gạn hỏi Như lai muốn cho trong khổ phẩm hạ hư 
xâu của ba đường cũng được sinh ra vui”, cho nên 
nói trở xuống: “Sinh ra già, bệnh... thì phẩm hạ lẽ 
ra cũng sinh niềm vui?” 

“Phẩm hạ nghĩa là ba ác trở xuống, là nói về 
tướng của phẩm hạ của ba ác kia, trong đó, y theo 
phẩm trung, thượng để làm rõ. Một lượt này 
dường, như có vân nạn, nhưng vi tế, tìm tòi không 
phải vẫn nạn. 

Thê nào không phải vẫn nạn? 

“Lời Như lai nói khinh nhẹ, gọi là “Hạ”. Vì khổ 
nhỏ nhiệm, nên không nói lên rõ ràng, vì vui thô, 
nên sinh tưởng vui, Ca- diệp đã nêu lên sự hư xâu 
thập hèn, gọi là “Hạ”, khổ này thô nặng, chính là 
trái với niêm vui, cho nên chắng phải vân nạn, Đức 
Phật không đáp, cần phải nhận biết. 

Trong vẫn nạn thứ hai, nếu nêu người khác để 
thưa hỏi, thì Phật sẽ dạy đáp. Nếu Như lai nói khô 
phẩm hạ này sinh ra vui, người khác đều trái lại, 
tật cả đều vui thì chỉ có các chúng sinh đối với vui 
phẩm hạ, sinh ra tưởng khổ. Trong vui của phẩm 
trung, sinh ra tưởng không khổ, vui. Ở trong vui 
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phẩm thượng, lại sinh ra tưởng vui, Phật sẽ đáp ra 
sao? 

Trong vận nạn thứ ba, Bồ-tát Ca- diệp chập Sự, 
gạn lý đề vân nạn. Nêu Như lai nói khô phẩm hạ 
sinh ra vuI, thì không thây có người nào chịu một 
ngàn hình phạt, mà sau khi chịu hình phạt lần đầu 
là sinh ra tưởng vui? Hoặc không sinh tư tưởng 
vui? Sao Phật lại nói “Khô phẩm hạ, sinh ra vui? 
Đối với khô phâm hạ đã không sinh ra vui, thì nói 
biết chỗ vui của người đời sinh ra vuI. Vì chỗ niềm 
vui sinh ra, nên chắng phải tất cả đều khô?” Sau 
đây, Phật sẽ đáp: 

Trong ba câu hỏi ở trước, Phật chỉ đáp hai câu 
hỏi sau: Một câu hỏi đầu chăng phải câu hỏi, cho 
nên Phật không đáp. 

Trong văn, trước là Như lai ấn khả lời hỏi thứ 
ba của Ca-diếp. Phật đã dùng lời ân khả này đề giải 
thích cầu hỏi thứ hai ở trước. 

“Đúng thế! Đúng thế!” là nói chung, lời Phật 
nói. Như ông nói... trở xuống là nói riêng lời Phật 
nói. 

Như lời ông nói: “Một hình phạt đầu tiên là khổ 
phẩm hạ, thượng, không sinh ra vui”. Về lý, thì thật 
sự là đúng, vì một khô phẩm hạ, thượng, không 
sinh ra vui, nên không có tướng vui thì sao lại hỏi 
răng, trên vui sinh ra khổ. 

“Vì sao?... trở xuống chính là giải thích câu hỏi 
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thứ ba ở trước rằng: “Vì sao gạn hỏi trước, khởi 
sau? Đã không có sự vui, thì vì sao Phật nói trong 
khổ phâm thượng mà sinh ra vui?” Sau đây là đối 
nhau để giải thích: “Giống như người kia phải chịu 
một ngàn hình phạt, sau khi chịu một hình phạt đầu 
tiên xong, thì được thoát khỏi, bèn sinh ra ý tưởng 
vui. Cho nên, ta nói ở chỗ không có vui, sinh ra vui 
giả dối”. Không có vui, cũng như nghĩa khổ của 
phẩm hạ ở trước. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật hội ý vì Ma-nam nói 
“Sắc có vui”. Bô- tát Ca-diệp đâu tiên là vẫn nạn 
trước, khởi sau. 

“Người kia không vì một khổ phẩm hạ, sinh ra 
vui, mà là vì được thoát khỏi hình phạt, mới sinh ý : 
tưởng VUI. Sau đầy, Phật sẽ ân khả, tức là hội ý với 
lời nói: “Cho nên” ở trên, nghĩa là ở chỗ được thoát 
khỏi hình phạt này mà sanh vui.” 

Xưa, Phật bảo Ma-nam: “Sắc âm trong năm âm 
có vui là thật không giả dối. Năm ấm của người, 
trời vì được lìa khổ thô nặng của ba đường, nên vui 
không giả dối.” 

Ở trước vì sơ lược, nên nói riêng là sắc ấm. 
Trong đây, vì nói đủ, nên năm ấm được giải thích 
chung. 

Dưới đây là đoạn ba, hội ý với ba thọ ở trên. 
Văn chia làm bốn: 

1. Nêu ba thọ, ba khổ để đặt câu hỏi. 
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2. Nói về tướng thọ, khô kia. 

3. Y theo thọ, đề nói về khô. 

4. Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Đoạn đâu dễ hiểu, đoạn hai trong giải thích, 
trước nói về ba thọ, cái gọi là khô, vui, không khổ, 
không vui, nêu danh tự của khổ vui đó. Ép ngặt khô 
não gọi là khô. Vừa ý đẹp lòng gọi là vui. Trung 
dung, thọ tâm khác với hai thứ trước, gọi là không 
khổ, không vuI1. Lại bỏ hai thứ trước, cũng được 
gọI là xả. Ba tâm pháp này nhận lãnh cảnh, gọi là 
thọ. 

Danh nghĩa như thế, về thể tướng thê nào? 
Được chia ra làm bốn: 

1. Ngay nơi tướng phân biệt, như phẩm Thọ 
tướng trong luận Thành Thật chép: “ “Thân, tâm hao 
tồn, gọi là khổ thọ. Thân, tâm tăng ích, gọi là lạc 
thọ. Chẳng phải tốn hại, chăng phải ích lợi, gọi là 
không khô, không vuI.” 

2. Đối với nhân để phân biệt: Tất cả quả ác ở 
đó gọi là khô. Tất cả quả lành nói là lạc, xả. Nghĩa 
này thế nào? Nếu dựa theo tạp tâm, thì tật cả quả 
lành của ba thiên... trở xuống là ở đó gọi là Lạc. 
Tất cả quả lành của bốn thiên trở lên, ở đó gọI là 
Xả. Nếu theo Luận Thành Thật thì điều lành được 
chia làm hai: 

a. Tán thiện của cõi Dục. 

b. Định thiện của cõi trên. 
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Nghiệp quả tăng thượng trong tán thiện, gọi là 
lạc thọ, vui của phẩm hạ, gọi là xả thọ, vì niễm vui 
sâu kín này khó nhận biết”. 

Hỏi: “Trong khô cũng có nghiệp quả bất thiện 
phẩm hạ sâu kín, sao không gọi là xả mà? Nói 
nghiêng về vui phẩm hạ là xả thọ ư?” 

Giải thích: “Pháp có hại của quả khổ, tánh trái 
với tình. Vì có vui nhỏ nhiệm thì liên biết, nên nhập 
vào khổ, không được gọi là Xả, quả vui thuận theo 
tình, chăng phải là tâm pháp gân. Vì sâu kín khó 
nhận biết, nên chia làm xả. Lại nữa tất cả hai thọ 
khô, vui đều dùng hành khổ sâu kín làm thể. Đôi 
với hành khổ nói có khô thọ. Khô thọ tất nhiên là 
nặng, vì bị tâm sở giác biết, nên không gọi là xả. 
Đôi với hành khổ, nói có lạc, thọ. Lạc thọ tất nhiên 
sâu kín. Đối với vui phẩm trung, thượng, vì tâm có 
cảm giác vừa ý, với trạng thái thích hợp, gọi là vui. 
Người khinh an nhỏ nhiệm, tâm chăng thê giác 
biệt, chuyên biên gọi là xả. Nghiệp quả thiện phâm 
hạ trong định thiện, gọi là niêm vui. Điều lành vượt 
hơn mà bốn thiền trở lên đã được, gọi là xả, vì sự 
văng lặng của bốn thiên kia khó hay biết. 

3. Đôi duyên để phân biệt: Duyên có ba thứ 
khác nhau, nghĩa là duyên trải trong trái thuận, gây 
ép ngặt, khổ não, gọi là khô thọ. Duyên thuận sinh 
ra vừa ý, gọi là không khô, không vui. 

4. Y theo thời gian để phân biệt, trong đó y theo 
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ba duyên để nói về thời gian. Nêu đôi với duyên 
trái, lúc tương ứng với khổ, khi lìa thì sinh vui, lìa 
đã lâu là xả. Nêu đối với duyên thuận, đâu tiên 
trong thọ, sinh ra vui, lúc thọ là xả, thọ đã lâu thì 
khô. Hoặc có khi tương ứng với duyên thuận thì 
vui, khi lìa thì sinh khổ, lìa lâu thì xả. 

Nếu đối với duyên trung gian, thì xả khi mới 
thọ, thọ đã lâu sinh khổ. Khi lìa thì sanh vui. Hoặc 
có duyên ở giữa thì xả lúc mới thọ. Thọ lâu ưa chấp 
đắm, thì sinh lạc thọ. Khi lìa cảm thây khổ. 

Ba thọ như thể lại có nhiều nghĩa, rộng như đã 
nói trong năm âm của chương riêng. Sau đây, là 
nói về ba khô, cũng như chương riêng đã giải thích. 

Dưới đây là đoạn ba, y theo thọ nói về khô. 
Trong khô thọ có đủ ba khổ, trước nêu, sau trình 
bày: Duyên trái trong khổ thọ é ép ngặt, khô não, gỌI 
là khô khô. Duyên hư hoại gây ra khổ não, gọi là 
hoại khô. Nhàm chán hành sinh khố, gọi là hành 
khổ. Lại tánh của tâm là khô. Về lý, trong tánh khổ 
thêm ba khô trước, gọi là chung khổ khổ, tức thế 
của tâm kia vô thường, hoại diệt, gọi là hoại khổ, 
tức thê của tâm này dời đôi, trôi lăn gọi là hành. 
Hành chuyên đi không đứng yên, gọi là hành khổ. 
Lại nữa, trước sau vô thường tan biến, hư hoại, 
đồng gọi là hoại khô. Bốn tướng đồng thê nhóm 
họp không thật, gọi là hành. Thê của hành nhóm 
họp không thật, chắng có tự tánh. Tự tánh không 
vên định, gọi là hành khổ. Hai thọ còn lại mỗi thọ 
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đêu có đủ hai khổ, cái gọi là hành, hoại, đồng với 
khô hành hoại trong ba khổ của môn sau ở trước”. 

Hỏi: “Vì sao y theo thọ để nói về khô?” Vì đề 
nÓI rõ thuyết mà ngày xưa Phật đã nói ba thọ đều 
là khô, nên hiện nay nói là khổ.” 

Đoạn bốn trong phân kết, có chia làm bốn: 

Hai câu trước là y theo tin để kết khổ. Hai câu 
sau là y cứ khô để kết vui. 

Y cứ vui, kết khổ, cho nên tất cả đêu khô, đã 
nói hiện nay. Y theo khổ, kết niềm vui, cho nên 
“Khô là vui” mà Phật đã nói từ xưa. 

“Vì nhân duyên này, nên thật sự có lạc thọ 
trong sinh tử” là câu thứ nhất kết thành có vui. Vì 
có ba thọ trong sinh tử, nên thật có lạc thọ. Vì tảnh 
chất khổ, vui không lìa nhau, cho nÊn nói: “Tất cả 
đêu khô, là câu thứ hai, căn cứ vào niềm vui mà kết 
khổ”. Trong sinh tử, thật không có vui, là cầu thứ 
ba, kết thành có khô. Vì ba khô nên sinh tử không 
có vui. “Không có vui” cũng là nghĩa của khô. Chỉ 
có Phật, Bôồ-tát tùy thế gian nói niềm vui, là câu 
bốn, y theo khổ, kết vui. 

Dưới đây là đoạn tư, hội ý với “Có người tu 
điều lành, hưởng thú vui ở trên” , đều hội ý với các 
thọ vui của Hiên, Thánh. Ca- diễp đâu tiên là gạn 
hỏi trước, khởi sau. “Nếu tùy tục thì có nói là luông 
dối hay không?” Là nhắc lại để hỏi chung. Như 
Phật đã nói: “Người tu hành điều lành thì được thọ 
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vui...”, là nêu riêng để hỏi, trong đó, trước là nêu 
tu điều lành, được thọ vui. Kế là, là nêu các kệ thọ 
vui của Hiên thánh. dưới đây là hỏi: “Có luỗông dối 
hay không?”. 

“Nêu là giả dối... trở xuống là nêu Phật lìa 
luỗng dối, gạn hỏi, đả phá nói dối, cho nên niềm 
vui là thật. Sau đây, Phật sẽ hội ý về vui: 

Trước hết, Phật hội ý với các kệ thọ vui của 
Hiên, Thánh. như trên đã nói: “Các kệ thọ vui”, nêu 
trong kệ trước tức là căn bản của đạo Bô-đề. Hội ý 
riêng về vui của Đại thừa trong bài kệ, vì từ xa có 
thê thú hướng, nên nói “nuôi lớn”. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết.” “Ví như... 
trở xuông là hội ý với “Phàm phu tu điều lành, thọ 
vui của phàm phu” ở trước. Hội ý thê nào? Nói 
pháp lành này làm nhân cho vui, gọi là lạc. Cũng 
có thể vì khô sinh, nên còn gọi là khô, nhờ thí dụ 
để làm rõ. Trước là nói sinh vui, sau nói về khổ 
sinh, nhờ thí dụ để làm rõ. Trước là nói vui sinh. 
Sau nói lên khổ sinh. 

Trên đây là đoạn hai, hội ý đi thông qua khô đề. 
Bô-tát đôi với tám khô, đã hiểu khô không có khô, 
là đoạn ba, nói quán khô là thật. Trong khô thật này 
vì không có tướng khô, nên nói răng “Không có 
khổ.”. 

“Tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật... trở xuống 
là đoạn bốn, lại một lần nữa giải thích. VÌ người 
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Nhị thừa không biết pháp lành kia là nhân vui của 
Vô thượng Bô-đê. 

Phật vi người này mả nói trong khổ phẩm hạ có 
vui. Chỉ có Bô-tát trụ Đại Niết-bàn mới biết pháp 
lành kia là nhân vui của Vô thượng Bô- đề, vừa là 
nhân khô, vừa là nhân vui. 

Kế là quán Tập đế, trước hỏi, sau nói. Trong 
nói có bốn: 

1. Nói về thê của Tập. 

„3: Ca-diếp bạch... trở xuống là giải thích Tập 
đê. 

3. Phàm phu có chín... trở xuống là nói rộng, 
làm rõ lỗi của Tập. 

4. Gồm có khổ, không có đề... trở xuống là kết 

quán hư, thật. 
: Trong phân đâu, quán tập là nhân duyên của 
âm, quán chung nghĩa tập. Phân sau phát ra thể của 
Tập. Thể của Tập thường y theo gượng gạo øọI là 
ái, trong đó, đâu tiên là khai, hợp, nói về tướng, từ 
một đến nhiều. 

Ái có hai thứ thiện, bất thiện... trở xuống là nói 
về nhất định, đúng saI. 

Trong phân trước, đầu tiên, nói chung là một. 
Cái gọi là Tập, nghĩa là lại ái ở hữu, từ quả hữu lại 
sinh ái, chấp đắm quả “Hữu” ở vị lai, cho nên nói 
MÌE:) Với 

Kế là ái được chia làm hai, hai hữu, có hai môn. 
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Trước là y theo trong ngoài để chia làm hai thứ. 
Sau, y theo đã được và chưa được, chi làm hai. Kế 
là chia làm ba, ba hữu có hai môn: 

1. Y theo cõi, chia làm ba. 

2. Y theo phiên não, nghiệp, khổ, được chia làm 
ba. 

Ái là năng khởi nghiệp. Gọi là nhân duyên 
nghiệp, ' Tuyên n” ái sinh cái kiết, gọi là nhân duyên 
phiền não, ái là năng gây ra khổ gọi là nhân duyên. 
Kế được chia làm bôn, sau chia làm năm. Dưới 
đây, tùy đối tượng cần thiết, được chia thành vô 
lượng. Y theo sau, trong giải thích nhất định đúng 
sai. Đầu tiên gọi Bô-tát đôi với phảm là hai: Trước 
là nêu, kế là trình bày. Sau là nói rất dễ hiểu. Sau, 
đem Bồ-tát đối với Tiểu thừa, mà nói là hai: Trước 
nêu, sau trình bày. Dưới là nói đúng, saI. 

Á1 của phàm phu là tập, Bô-tát thì không phải. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích, Nhị thừa thì 
“Đạo lý như thê nào?” 

Nhị thừa cũng là tập, chăng phải tập. Đôi VỚI 
quả của phân đoạn, được gọi là chăng phải tập. Đối 
với quả của biến dịch, được gọi là tập. Dù có nghĩa 
này, nhưng vì văn lược qua nên không nói. 

Trong hội ý thứ hai, trước là Bô-tát Ca-diếp 
hỏi. Dưới Phật trước là khen, sau giải thích cho Ca- 
diệp hiệu. Trước hết Phật hội ý lời nói xưa: “Như 
ông đã nói chắng phải không phải nhân.” 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 5 281 


“Nhưng âm... trở xuông là giải thích lời nói 
hiện nay, vì ái tăng thượng, nên phải nói nghiêng 
về, trong đó đầu tiên là chung.” 

Ví như... trở xuống là riêng. Trong riêng có ba 
câu: 

1. Nói tâm ái, phiên não theo đuôi. 

2. Nói nghiệp kiết của tâm ái nương tựa, mà trụ. 

3. Nói tâm ái nhuận sinh báo khổ, đều trước lập 
dụ, sau hợp rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn ba, nói rộng, chỉ rõ lỗi của 
Tập. Trước là nêu chín số, kế là nêu chín danh. 
Môn đầu, ràng buộc Thánh, sáu môn kế là tôn hại 
phàm. Một môn kế là, làm bại hoại Thánh, một 
môn sau là tốn hại phàm, kế là giải thích, sau là 
kết. 

4. Kết quán trong hư thật, nhân kết quán tập, 
nhân giải thích ba môn còn lại. Nay, trước nói về 
nghĩa cạn sâu của để kia. Sau, y cứ người để giải 
thích. Khô có ba lớp: 

1. Khổ. 

2. Đê. 

3. Thật. 

Ép ngặt khổ não là khổ. Nhân “Duyên” pháp 
tướng “Có”, không chăng sai lâm, gọi là đó là đê. 
Nghiên cứu bản thê của đê kia là tánh Như lai tạng. 
táảnh Như lai tạng xưa nay không khởi, nay cũng 
không diệt. Tự tánh thường vắng lặng. Vì thể của 
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khổ thật như vậy, nên gọi là thật. Pháp còn lại cũng 
giông như thê. Nay y theo nghĩa này đề bày tỏ quán 
khác nhau. Vì nói Bô-tát nêu cả phàm phu, Nhị 
thừa đề làm sáng, tỏ sự khác nhau. 

Trong khô, đầu tiên là nói: “Vì nghĩa nảy, nên 
phảm phu có khổ mà không có Đề, nghĩa là vì ái 
mà phàm phu đã có ở trước, chỉ được gọi là Tập, 
không gọi là Đề. Trong khổ cũng vậy, chỉ có khổ 
kia, mà không có đề kia, cho nên có khô, vì chưa 
có trí hiểu thây, biết pháp tướng, cho nên không có 
đề, đề còn không có, làm sao thây thật. 

Thanh văn, Duyên giác có khô, có đề mà không 
có thật. Người này hiện đang có quả phân đoạn dư 
thừa, sẽ có quả đúng của sinh tử biến dịch, nên nói 
có khô. Biết nhân duyên của khố là giả có, không 
có tánh, gọi là khổ đề. Vì chưa tận cùng gốc khô, 
cho nên không có thật. Các Bỏ-tát đều hiểu nếu 
không có khổ, cho nên không có khổ, mà có thật, 
nghĩa là sinh tử biến dịch của Bô-tát chưa hết, lẽ ra 
cũng có khổ. Vì Bô-tát chứng thật, vì hiểu khổ 
không thật khổ, nên lược qua không nói. Biết thật 
tánh của khổ, øọI là nhận hiểu khô. Vì không thây 
trạng thái khô, nên nói răng không thật khô. 

“Cho nên... trở xuống là kết. Vì người này hiểu 
khổ không thật khổ, cho nên không có khô. Đã biết 
pháp tướng, cũng biết khô thật, gọi là chân đề, Tập 
cũng như vậy. Y theo Nhị thừa trong Diệt đế, đạo 
đề làm sáng tỏ Bô-tát. Thanh văn, Duyên giác dứt 
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“Hoặc”, có diệt chưa hết cũng là pháp thật, cho nên 
chăng phải chân. Bồ-tát dứt “Hoặc”, cho nên có 
chân, biết thật tánh của Diệt, cho nên có thật, đạo 
cũng giỗng như vậy. 

Kế là quán diệt để, trong đó, đầu tiên là nêu, kế 
là nói, sau là kết. Trong phân nêu, đâu tiên là nói: 
“Bồ-tát thây Diệt, là nói thấy tướng diệt. Thây diệt 
đề, nói thấy diệt thật. Trong giải thích có năm câu. 
Bốn câu trước là nói về diệt. Một câu sau nói về 
để. Trong bốn câu ở trước, câu đâu nói về 
“Thường”. Câu thứ ba nói về “Tịnh”. Câu bốn nói 
vệ “Ngã”. Trong câu sau, lia mười ba tướng, cho 
là chân để. Mười ba tướng đó là tướng sắc, thính, 
hương, vị, xúc, tức là năm. Hai tướng nam chung 
với trước thành bảy. Tướng sinh, trụ, diệt, chung 
với trước thành mười. Khô, vui và không khô, 
không vui, chung với trước thành mười ba. Mười 
tướng trước trong mười ba tướng này, văn dưới sẽ 
nói nhiều. Ba tướng sau chỉ ở đây nói, chứng thật, 
so sánh trái lại xưa nay không có ba tướng ấy, cho 
nên ở đây không không chấp tướng mạo, vì không 
có tướng nào đê chấp, là do cùng cực trong Diệt, 
nên gọi là chân đề rốt ráo văng lặng. 

Kế là quán đạo đề, trong đó, đầu tiên là hỏi, kế 
là nói, sau là kết. 

Trong nói có hai: 

1. Phát ra đạo đề. 
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2. Ca- diệp bạch... trở xuống là giải thích đạo 
đề. Trong phân trước, trước là dụ, sau là y theo dụ 
làm rõ pháp: 

Nhân tám Thánh đạo, thây tật cả pháp thường, 
vô thường... thây vô thường... hợp với vật thô. 
Thây pháp thường... hợp với vật thể nhỏ nhiệm, 
trong đó, phần nhỏ nhiệm có mười bảy môn, tướng 
theo là bảy: 

1. Phân biệt pháp tướng: Thường, Vô thường, 
hữu vI, vô v1. Pháp sinh tử vô thường, hữu vi. Pháp 
Niết-bản thường mà vô vi. 

2. Chúng sinh, chăng phải chúng sinh, vật, phi 
vật, phân biệt y, chánh và không phải vật. Chúng 
sinh là chánh báo, vật là y báo. 

3. Phân biệt nhân quả của khô vui... Đâu tiên là 
khô, vui... là quả của sinh tử, Niết-bàn. Sau, phiền 
não chẳng phải nghiệp chung và chăng phải nghiệp 
là nhân của Niết-bàn, sinh tử kia. 

4. Phân biệt lý hạnh của thật, chăng phải thật... 
thật và chăng thật là lý kia, chân để gọi là thật, thế 
đề không thật, thừa và chắng phải thừa, là hạnh của 
thật kia, ba thừa là thừa, việc lành thế gian chăng 
phải thừa. 

5. Phân biệt cảnh trí của biết, không biết... Biết 
và không biết là trí kia. Thánh tuệ là biết, thức của 
phảm phu là không biết. Dưới đây, Đà-la-phiễu- 
câu-na, chăng phải Câu-na là cảnh của Thánh tuệ. 
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Đà-la là chủ đề, Cầu-na là y đề. 

6. Phân biệt sắc tâm của kiến, chắng phải kiến. 

7. Phân biệt hạnh giải của đạo, chẳng phải đạo. 

Đạo và chắng phải đạo là hạnh kia, giải và 
chăng phải giải là giải kia. 

Trong giải thích, trước là Ca-diếp hỏi: “Nêu 
tám là đạo thì nghĩa không tương ưng?”, là nhắc 
lại để tông kết không phải. 

“Vì sao?... Trở xuông là giải thích. Đâu tiên là 
gạn hỏi. Sau nói rộng, trong đó, trước là nêu lời nói 
xưa của Như lai có mười bốn câu. 

“Nếu tám Thánh... trở xuống là đối với hiện 
nay, gạn hỏi để y trách. Chia làm bốn câu: 

1. Nêu tám Thánh mà nay nói là đạo. Gạn hỏi 
lời Phật đã nói xưa kia là không thật. 

2. “Nếu các kinh kia chắng phải luống dối... trở 
xuống là dùng không hư dối xưa để gạn hỏi: Xưa, 
Phật đã nói: “Không nói tám chánh”. 

3. “Nêu Phật kia không... trở xuông là đem việc 
xưa kia Phật không nói đê trách Phật nhận lầm.” 

4. “Nhưng ta... trở xuống là nói Phật đã lìa sai 
lầm, thỉnh Phật giải thích lý do tại sao? 

Dưới đây, trước là Phật khen, sau là Phật giải 
thích. Trước là pháp, sau là dụ. Trong pháp “Như 
thế đều nhập . đạo đê”, hội ý chung lời nói xưa, như 
ta đã nói: “Nêu có tin... trở xuống là hội ý riêng câu 
đầu.” 
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“Cho nên... trở xuống là tin rồi không có sai 
lâm”. 

“Như lai đã khéo... trở xuống là nói về ý đã nói. 
Trong dụ có sáu: 

1. Dụ thuốc nước, nói thể của đạo là một, tùy 
đối trị thành nhiều. 

2. Dụ tên nước, là nói thể của đạo là một, tùy 
dục, được chia thành nhiêu. Các tên nước nảy thích 
hợp với ngôn ngữ của nước khác kia, cũng có thể 
sự khác nhau của tiếng Phạm. 

3. Dụ vàng, nói thể của đạo là một, tùy căn cơ 
thành nhiêu. Trước là dụ, sau là hỢp. Trong dụ có 
thêm số, thứ lớp giải thích. Lại nói ba hạng người 
thây trí tuệ, như thây đạo trong Tiêu thừa, tám nhẫn 
là kiến chắng phải trí. Tìm tòi, mong câu, gọI là 
kiến. Với nghi được và chưa được, vì quyết đoán, 
nên không gọi là trí. Tận trí vô sinh là trí, không 
phải kiến. Vì quyết đoán nêu cảnh, nên được gọi là 
trí, là dứt tâm câu, vì chăng phải tánh tìm cầu, nên 
không gọi là kiên. Tuệ vô lượng khác vừa là kiến, 
vừa là trí. Về nghĩa tuệ thì thông. 

Y theo Tiểu thừa trong bốn môn, chia làm ba: 
Kiến, tu và vô học. Đại thừa là một, øọI chung là 
Phật đạo. Y theo năm môn, y như Thành Thật: Tín 
hạnh, Pháp hạnh ở trước kiên đạo. Chậm lụt gọi là 
kiên hạnh, nhạy bén gọi là Pháp hạnh. Kiến đạo trở 
lên, gọi là tín giải thoát và kiên đảo, chậm lụt gọi 
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là Tín giải thoát. Nhạy bén gọi là kiến đảo. Theo 
trung A-hàm thì tín hạnh, pháp hạnh ở kiến đạo, 
nhạy bén, chậm lụt như ở trước. Tín giải thoát kiến 
đảo ở tu đạo, nhạy bén chậm lụt như trên. Đối với 
người được diệt định trong các Na-hàm La-hán, 
kia, nói là thân chứng. Các địa vị còn lại dễ hiểu. 

“Đạo này là một... trở xuống là nói chung để 
kết, đây là dụ thứ ba”. 

4. Dụ lửa trở thành dụ thứ nhất ở trên, nói đạo 
là một, tùy đối trị chia ra nhiêu. 

5. Dụ thức thành dụ thứ ba ở trên, nói đạo là 
một, tùy căn cơ chia ra nhiều. 

6. Dụ cho sắc trở thành dụ thứ hai ở trước, nói 
đạo là một, tùy dục chia ra nhiều, đều trước là lập 
dụ, sau hợp dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn thứ tám, nói rộng về quán đề. 
Dưới đây là đoạn chín, kết nói lợi ích. 

“Bốn Thánh đề này, Chư Phật, Thế Tôn tùy 
theo thứ lớp nói, là kết nói”. 

“Vì nhân duyên này, nên vô lượng chúng sinh 
được độ thoát sinh tử, nói về lợi ích”. 

Dưới đây là đoạn mười, nói bỗn để gồm thâu 
hết các pháp, cũng được gọi là phân biệt Đại thừa 
khác với Tiêu thừa. 

Trong văn sau có hai lần hỏi đáp: Từ lần hỏi 
đáp đầu, là nói về pháp thuộc về Đề. Từ lần hỏi đáp 
sau, là nói Đại thừa khác với Tiểu thừa. 
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Trong câu hỏi trước, Ca-diếp trước, nêu lời nói 
xưa của Như lai. Một thuở nọ, Phật ngự trong rừng 
Thị Thủ, cạnh bờ sông Hằng, là nêu nơi Phật cư 
trú. “Nhặt lây lá cây rừng kia, là nêu việc làm của 
Phật. “Phật bảo Ty-kheo... ”, là nêu lời Phật hỏi. 
“Ty-kheo nói... ` là nêu xưa 'Phật đáp: “Chỗ giác 
ngộ... của ta” là nêu điêu mà xưa ta đã nói. Pháp 
mà ta đã giác ngộ, như cỏ trên mặt đất. Thuyết mà 
ta giảng nói, như số lá trong tay. Dưới đây, Bồ-tát 
Ca-diếp sẽ vì chúng hỏi: “Bây ĐIỜ Đức Thê Tôn 
nói như vây: “Như lai hiểu rõ vô lượng các pháp”, 
là nhắc lại lời nói ở trước của Phật. 

Nếu nhập bốn để thì vì Phật đã nói, nêu không 
nhập thì lẽ ra có năm đế? Gạn hỏi tới lui. Dưới đây, 
trước là Phật khen, sau là trình bày giải thích cho 
Ca-diếp hiểu. 

Các pháp như thế đều ở bốn đề. Y theo câu hỏi 
sau, Ca-diệp lại nói: Pháp như thế... nếu ở bốn để 
thì sao Như lai lại bảo là “Không nói?”, gạn hỏi lại 
lời nói xưa kia của Phật sau đây, Phật sẽ giải thích 
cho Ca-diếp hiểu: 

“Dù nhập vào bốn đề, vẫn không gọi là nói”, 
Phật đáp sơ lược câu hỏi của Ca-diếp. Vì chung 
vào nhập, nên không gọi là nói. Sau đây, sẽ giải 
thích rộng: 

Trước, gạn hỏi vì sao? Sau là trình bày giải 
thích. Trước hết chia làm hai trí. Đầu tiên là nêu, 
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kế là trình bày, y theo con người để giải thích có 
chung ba trí: Hạ trí ở phàm vì phàm không biết để 
cho nên không nói. Dưới đây là y cứ nói về đề. 

“Sở trữ” của trí phẩm Trung là “Hữu tác đế”, 
cũng gọi là Hữu lượng. 

“Sở trí” của trí phẩm thượng, là “Vô tác để”, 
cũng gọi là Vô lượng. 

“Hữu tác”, “Vô tác” được y theo hạnh để phân 
biệt. Y theo sở quán của Tiểu thừa. So với sau, lại 
có đề quán của Đại thừa để tu tác, gọi là “Hữu tác”. 
Y theo sở quán của Đại thừa, so với sau, không có 
quán nào khác đề tác động, gọi là “Vô tác”. Hữu 
lượng, vô lượng y theo pháp để phân biệt. Giải 
thích có ba nghĩa: 

I. Phần biệt rộng, hẹp. Hai để khô tập là sở 
quán của Tiểu thừa, chỉ ở phân ‹ đoạn. Hai để Diệt, 
Đạo của nhân và quả, chỉ là phân đoạn. Nhân quả 
đối trị với pháp quán, vì cuộc hạn, nên gọi là “Hữu 
lượng”. Quả khổ là sở quán của Đại thừa, gôm hai 
thứ nhân quả của phân đoạn và biến dịch. Diệt, đạo 
gôm thâu hai thứ đối trị của phần đoạn và biến 
dịch. Vì Pháp quán rộng rãi nên gọi là “Vô lượng”. 

2. Phân biệt cạn, sâu: Trong pháp Tiểu thừa 
quán để cạn, gân như Tỳ-đàm nói: “Khô, thật là 
khô, không thê nào làm cho vui, cho đên giảng nói 
đạo thật là đạo, lại không có nghĩa nào khác.” 

Lại, như luận Thành Thật chép: “Quán bốn đề 
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là giả có, không có tánh, cho là rất cùng cực, không 
còn nghĩa nào khác. Vì nghĩa cạn gân này, nên gọi 
là Hữu lượng. 

Trong pháp Đại thừa, nói về phá tướng của bốn 
để kia, nghĩa cứu “Không” rốt ráo, cho đến pháp 
tướng của nhân duyên cũng là không. Phật nói 
pháp tướng kia, nhăm chỉ rõ “Thật” giảng nói Như 
lai tạng tánh rât sâu, dùng làm Thật đề, nên kinh 
Thăng Man chép: “Đối với lãnh vực của Thánh đề, 
Phật nó! là Như lai tạng, vì sự sâu xa cùng cực này, 
nên nói là “Vô lượng”. 

3. Phân biệt Thô, Tế: Đối với tướng chung của 
đề, Thanh văn vì chỉ biết thô, không biết vi tê, nên 
gọi là Hữu lượng. Bô-tát biết tướng vi tế về đế, như 
trong một khô có thể biết vô lượng khổ nhiều như 
số cát bụi. Các khổ khác cũng như vậy, nên nói là 
“Vô lượng”. Nay đối tượng nói ở đây, được y theo 
lời Phật nói ở sau. “Sở tr!” của bậc thượng trí là vô 
lượng. Tứ để vì kinh xưa chưa giải thích, nên 
không gọi là Phật nói. Trong phân nói về khô đế, 
phân tích câu có tám: Âm, nhập, giới là ba. 

Trong năm âm, có chia làm năm, nên có tám 
câu. Trong ba đề còn lại, mỗi đế đều có một câu, 
văn đêu dễ hiều. 

“Biết thế đề... trở xuống là đoạn lớn thứ hai, y 
theo hai để để nói về Hạnh thánh, trong đó có hai: 

1. Thừa ở trên nói, là y theo hai trí để nói hai 
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đê. 

2. “Văn-thủ bạch... trở xuống là hỏi, đáp, nói 
rộng. Tướng chung ở phân trước, biết về thế đế, 
được gọi là trí bậc trung, vì tùy theo phân tích nhỏ 
nhiệm, nên đó gọi là trí bậc thượng. Vì thế nên ba 
pháp ân là Đệ nhất nghĩa, gọi là trí bậc trung. Biết 
vô lượng, vô biên pháp Phật như số cát sông Hắng 
trong Như lai tạng chân thật kia là nghĩa thứ nhất. 
Đó gọi là trí bậc thượng. Dưới đây trong phân nói 
rộng có hai lần hỏi đáp: Một lần hỏi đáp ở trước 
nói về thể của để là một. Vì không rời nhau, nên 
một lần hỏi đáp sau, nói về tướng của để khác 
nhau, vì cạn, sâu khác nhau nên y theo câu hỏi ở 
trước đề nêu hai để là hỏi chung: Thế nào? Kế là y 
theo hai để đề hỏi về có tướng hay không? Dưới 
đây, sẽ y cứ để lập ra vẫn nạn. Nếu có tướng kia, 
tức là một đề. Y theo “Có” để gạn hỏi. Nêu tướng 
đề là không, thì sẽ không phải luỗng dỗi, cho đến 
không có ngăn ngừa, quở trách. Sau đây, Phật sẽ 
giải đáp. Đời tức thứ nhất. Vì dùng tướng “Tức”, 
nên cũng được có tướng. 

Thứ hai là Văn-thù chấp “Tức” để gạn hỏi sự 
khác nhau. Nếu có hai tướng, thì không có hai đề. 
Dưới đây là Phật đáp: 

“Có phương tiện khéo léo, tùy chúng sinh, Phật 
nói có haI, nói chung có haI1”. 

“Nếu theo lời nói... trở xuống là hiển bày rỡ hai 
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tướng. Trước nêu hai số, kế là nêu hai danh. Nghĩa 
của hai đề như chương nói rộng. Sau đây trong giải 
thích rộng văn có tám lần, lần đầu y theo người để 
nói về danh từ hai để kia. điều mà người đời biết, 
được gọi là thê đề. Người xuất thế biết, gọi là Đệ 
nhất nghĩa đề. Bảy lần sau thích hợp với pháp, nói 
về tướng. Phân thô trong pháp Phật có hai, chỉ Đại 
thừa với phân sâu kín của Tiểu thừa có bốn: 

I. Tông lập tánh, phần cạn trong Tiểu thừa, 
Phật giảng nói các pháp đêu có thể tánh. 

2. Tông phá tánh, phân sâu trong Tiểu thừa, là 
nói các pháp giả có, không có tánh. 

3. Phá tông chỉ của tướng, phân cạn trong Đại 
thừa, là phá, quở tướng nhân duyên của các pháp, 
giảng nói Chư Phật rốt ráo vắng lặng. 

4. Tông Hiền thật, phân sâu trong Đại thừa, nói 
lên vọng tình chấp chặt các pháp, rốt ráo không có 
chân thật, pháp giới thường trụ không hư hoại. 

Trong bốn phân này đều có hai đề. Dưới đây, 
ba lần đầu trong bảy lần là lập hai đề đã nói trong 
tông chỉ của tánh kia. Hai phần kê là phá hai đề đã 
giải thích trong tông Phá tánh. Một phân kế là đả 
phá hai đề đã giải thích trong tông phá tướng. Một 
phân sau là hai để đã giải thích trong tông hiển 
“Thật”. Nay, trong văn nảy vì lấy phân sâu, gôm 
cả sâu, cạn, nên nói nghiêng lệch. 

Y theo tông đầu có đủ bảy: 
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[. Phần biệt tình, lý. Vọng tình đã chấp lây ngã, 
chúng sinh... dùng làm thế đê. Lý vô ngã là Đệ nhất 
nghĩa. 

2. Phân biệt giả, thật, bình, y phục, xe cộ, nhà 
cửa, đoàn quân, tất cả như thê, đều là cái “Có” của 
giả danh, gọi là thế đề. Cái “Có” của pháp thật ấm, 
giới, nhập... là Đệ nhất nghĩa, nên Tạp Tâm nói: 
“Nêu lúc phân biệt pháp, bỏ danh, thì ngôn thuyết 
đồng với phân biệt thế tục. Không có sở bỏ, đó gọi 
là Đệ nhất nghĩa. 

3. Phân biệt lý, sự: Sự, âm, giới, nhập... là thế 
tục hữu vi. Đạo lý pháp tướng của mười sáu hạnh 
bốn đề, là Đệ nhất nghĩa. 

4. Phân biệt ràng buộc, giải thoát. Khô, Tập là 
thế tục, Diệt, Đạo là Đệ nhất nghĩa. 

5. Phân biệt Hữu vi, Vô vi. Khổ, và tập và đạo 
lý chăng đông với Đệ nhất nghĩa ở trên, là thế đề. 
Diệt đề rất tinh vi, vượt hơn, gọi là bậc nhất. 

6. Phân biệt “Không” “Hữu” . TrONg mười sáu 
hạnh của bốn đề kia, trừ “Không” và “Vô ngã”, đều 
gọi là thê đế. Nghĩa nhiệm mâu, tỉnh tế trong lý 
“Không” và “Vô ngã”, là bậc nhất. 

7. Phân biệt hạnh, giáo: GIáo, gọi là thế đề, 
Hạnh gọi là Đệ nhất nghĩa đế, cho nên Tạp Tâm 
chép: Kinh Luật A-ty-đàm, đó gọi là chánh pháp 
của thế tục. 

Ba mươi bảy phẩm Giác, đó gọi là đệ nhất 
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nghĩa. Nay chỉ bày tỏ ba môn đầu. các môn còn lại 
lược qua không nói. Môn thứ nhất trước là y theo 
tình lý, chia làm hai. Năm âm hòa hợp, gọi là tên 
ây mà Thông thường tùy tên đã gọi mà chập có 
ngã, nhân, đó gọi là thê để. Bậc Thánh hiệu âm 
không có tên tuổi, lìa âm cũng không có, gọi là Đệ 
nhất nghĩa. 

Môn thứ hai, y cứ vào giả thật, được chia làm 
hai. Trước là nói hai pháp có danh, có thật là pháp 
thật kia. Âm, gIỚI, nhập... nương vào Danh. Mong 
cầu có Thê, vì có thể được, nên nói có “Thật”. Có 
danh, có thật là giả pháp kia, các việc binh, y phục, 
xe cộ, nhà cửa, đoàn quân,... tât cả như thê đêu là 
giả đặt ra tên của chúng. Vì tìm cầu không có 
“Thế”, nên nói rằng không có “Thật”. Dưới đây sẽ 
y theo nói về đề: 

Giả là thế đề, thật là đệ nhất. Thứ ba là y theo 
sự, lý chia làm hai: Sự là thế đề, lý là Đệ nhất nghĩa 
đề. Sự có giả thật, như “Ngã” chúng sinh, cho đến 
sửng thỏ, vòng lửa xoay tròn... - trong giả kia các 
âm, giới, nhập là thật. Tất cả pháp này đồng gọi là 
thê đề. Đạo lý pháp tướng của khô, tập, diệt, đạo là 
Đệ nhất nghĩa. Dưới đây là y cứ Phá tánh để nói về 
hai đế, trong đó có hai môn: Môn trước y theo 
“Không”, “Hữu” của pháp thật kia, để nói về hai 
đề. Y theo môn trước, trước là nói về thê đê. Pháp 
thê gian có năm tông để nêu lên. Kế là trình bày 
năm danh. Sau đây, sẽ nói về kết sau: Đôi với năm 
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pháp này, tâm không có điên đảo. Y cứ không có 
đốt, cắt... trong môn sau, gỌI là đệ nhất, nghĩa là 
các pháp tánh “Không”, gọI là đệ nhất nghĩa, kế là 
y theo phân phá tông chỉ của tướng Kia, nhăm nói 
về hai đề. Tướng của tám khổ dùng làm thế đề. 
Không có tướng của tám khô là Đệ nhất nghĩa”. 

Hỏi: Tông chỉ này đâu khác với tông chỉ trước? 

Giải thích: Nhân duyên của thuyết trước là giả 
có, cho là thê đề. Tông chỉ này nói cái “Hữu” của 
tướng giả dôi, cho là thế đế. Tông chỉ ở trước nói 
cái “Không” vô tướng là Đệ nhất nghĩa, có sự khác 
nhau này. 

Kế là phân thứ tư, trong phần làm sáng tỏ tông 
chỉ thật, để nói về hai đề. Duyên khởi của sự tướng, 
dùng làm thế đề. Duyên khởi của sự tướng, dùng 
làm thế để. Duyên khởi của pháp tánh, gọi là Đệ 
nhất nghĩa. Trước là dụ, sau là hợp. “Tướng dụ thế 
nào?” Ví như một người theo tác dụng, chia ra 
nhiêu người. Nêu khi người ấy đi, thì gỌI là người 
đi. Lúc người đó cắt cỏ thì gọi là người cắt cỏ. Tất 
cả như thê, các pháp như thế. bên cha, mẹ sinh ra 
gọi là thế đế. Bên nhân duyên sinh ra, gọi là đệ 
nhất. Nhân duyên sinh nói rộng có sáu lớp: 

1. Sự nhân duyên sinh, như Tỳ-đàm nói. 

2. Pháp nhân duyên sinh, chỉ cho pháp số khô, 
vô thường, sinh diệt. 

3. Giả nhân duyên sinh như Thành Thật nói. 
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4. Tướng vọng nhân duyên sinh, cũng như 
huyển hóa. 

5. Tưởng vọng nhân duyên sinh, như cảnh thây 
trong mộng. 

6. Chân thật nhân duyên sinh, cái gọi là Phật 
tánh, mười hai nhân duyên, như nước dậy sóng. 

Năm nhân duyên sanh ở trước đều là thế đề. 
Nay, vì y theo lớp nhân duyên thứ sáu, nên gọi là 
đệ nhật. 

Dưới đây là đoạn ba, y theo một Thật đề đề nói 
về Hạnh thánh. 

Văn chia làm hai: 

1. Hỏi, đáp, nói sơ lược. 

2. Hỏi, đáp, nói rộng. 

Trong phân lược, trước là Bô-tát Văn-thù hỏi 
để phát khởi: 

“Phật nói Thật để, nghĩa ây thê nào?” Phật đáp 
có bảy: Từ chân cho đến thường, lạc, ngã, tịnh. 
Môn đầu trong bảy, chỉ thắng thể thật. Thật gọi là 
tướng thích hợp của pháp chân, chính là nói. Nếu 
pháp chắng phải chân thì không gọi là Thật đề, nói 
ngược lại đê làm rõ chân. Sáu môn sau, tùy nghĩa 
phân biệt, trong đó có ba cặp, cặp đầu có hai, một 
cặp bị quở trách, phân biệt. Kế là có hai: Một cặp 
hạnh, giáo phân biệt. Sau có hai: Một cặp nhân quả 
phân biệt. 

Y theo cặp đầu, trước lìa bốn đảo, sau ra khỏi 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 5 297 


tưởng vọng. Tâm, tưởng, kiến... là vọng tưởng kia. 
Thật đề không có trái ngược, chính là nói về tướng 
không điên đảo gọI là thật, là nhắc lại để kết thúc. 
Thật đề không có Vọng chính là nói về tướng, vọng 
không gọi là thật, trái lại để làm rõ thật. “Thật” 
trong cặp thứ hai, gọi là Đại thừa y theo thật hạnh 
để phân biệt thật. Là thật nói, y theo giáo để phân 
biệt. Thật gọi thường... là y theo quả để phân biệt, 
dưới đây sẽ giải thích rộng. 

Trong giải thích môn đầu, trước là Văn-thù hỏi 
Phật: “Nếu lấy chân thật làm Thật đế”, là nhắc lại 
môn đầu ở trên. Sau, đôi với Phật... mà làm môn 
thỉnh, nếu là pháp chân tức là Như lai, hư không, 
Phật tánh. Nếu tức Như lai, hư không, Phật tánh có 
ba pháp như thế, tức không có khác nhau. Như lai 
ở đây là Như lai của pháp thân chân thật kia; Như 
lai là quả, Phật tánh là nhân. Nếu giải thích hư 
không chăng phải nhân, chắng phải quả, thì Thật 
đề kia y theo Phật, để nói về thanh tịnh rốt ráo. Ở 
trong thể thanh tịnh này, không còn nhiễm vọng 
sinh tử, có thê được nên tức Như lai. Y theo phàảm 
phu để giải thích cũng bị vọng tưởng sinh tử che 
lấp, sau này khi được sáng tỏ, là do lây tịnh đức 
làm gốc, nên gọi là Phật tánh. Y theo “Thật” để nói 
về thật. Sự thật thì bình đăng, vì lìa tất cả tánh, nên 
nói là hư không, vì ba pháp này đêều tức là Thật đề, 
nên không khác nhau. Sau đây, là Phật đáp: 

Đức Phật nói lại câu hỏi của Bô-tát Văn-thù, 
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tức là giải đáp. Trong văn có ba: 

I1. Nói chung Như lai, hư không, Phật tánh, 
chăng phải khổ, tập... cũng không phải đề của khô, 
tập, mà là sự thật của khổ, tập kia. 

2. “Nói khổ, nghĩa là vì vô thường... trở xuống 
là giải thích riêng Như lai, hư không, Phật tánh, 
chăng phải khô, tập... chỉ là thật của khổ tập kia. 

3. “Lại nữa”, chân tức Như lai... trở xuống là 
giải thích riêng Như lai, hư không, Phật tánh, 
chẳng phải là đề của khô tập, mà chỉ là thật của 
khô, tập kia. 

Trong phân đầu có hai lân: 

1. Y theo khô... là nói về sự khác nhau của ba 
thứ khổ sâu, cạn kia. Trong khô có ba, nghĩa là sự 
khác nhau giữa tám khổ và ba khổ, gọi là thăng là 
khổ, tức pháp tướng “Có” “Không” của nhân 
duyên pháp khổ này không sai lâm, nói là đế, khác 
với để nhât Thật ở trước đã nương vào Tánh Như 
lai tạng. Bất không, gọi là thật. 

Trong Tập có ba, nghĩa là phiền não của các 
nghiệp, được gọi là tập, Thật đề như trên. 

2. Nói Như lai, hư không, Phật tánh khác với 
hai pháp ở trước, tức là thật kia. Như lai có hai 
thân: 

1. Báo thân. 2. Pháp thân. 

Nếu nói về báo thân, tức Diệt, tức Đạo. Nay nói 
pháp thân, thê nên cho đến chắng phải diệt, chăng 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 5 299 


phải Đạo. 

Dưới đây là đoạn hai là giải thích riêng: Như 
lai, Hư không, Phật tánh khác với bốn việc khổ, 
tập. diệt, đạo, tức là thật ây trong khổ có năm câu: 

1. Nói về tướng khô, nói khô, là nhắc lại có khổ 
ở trước. Sau đây là nói về tướng khô. Vì tánh khô 
chăng phải hăng, nên nói “Võ thường”. Thể khô là 
giả dối, vì hễ thây sự thật thì xả, nên nói rằng có 
thê dứt. 

2. “Thật này... trở xuống là y theo khổ để làm 
sáng tỏ sự thật. Vì thật tánh của khổ là một Thật 
đế, nên gọi là “Thật” khác với đôi tượng chắng 
phải để ở trước. 

3. Nói Như lai khác với tướng ở trước. 

Nói không khô, nghĩa là khác với khổ đã nhắc 
lại trước. Chăng phải vô thường, là khác với 
“Trạng thái vô thường” Ở trước. Chăng thể dứt, là 
khác với “Là tướng có thể dứt ở trước”. 

4. “Cho nên... trở xuông là giải thích Như lai 
chỉ tức sự thật ở trước. Như lai này khác với tướng 
khổ... ở trước, nên chỉ là sự thật ây. 

5. Vì Như laI, so với hư không, Phật tánh trong 
Tập để cũng có năm: 

1. Nói về tướng của Tập. Nói Tập là nhắc lại có 
Tập ở trước, sau đây là nói về tướng của Tập đó: 

Có thê làm cho âm sinh, chính là nói lên nghĩa 
tập, gọi là khổ, vô thường, biện luận thêm về lỗi 
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của “Tập”. Thể của “Tập” là sanh diệt. 

Vì sự sinh diệt giao nhau một cách bức thiết, 
nên gọi là khổ. Vì thể của “tập” dời đối, trôi lăn 
nên nói là vô thường.” 

Hỏi: “Vô thường, khổ, vô ngã... là hạnh khổ 
kia. Nay lây nghĩa nào để nói là “tập”?” 

Giải thích: “Khô... có riêng, có chung. Riêng 
thì trong “Khổ” chỉ có vô ngã... không có nghĩa 
nào khác. Trong “Tập” chỉ có tập nhân, có duyên. 
Trong khô, đặt ra có nghĩa tập nhân... là phán quyết 
thuộc về “Tập”. Trong “Tập” dù có nghĩa vô 
thường... „ nhưng xếp vào “Khổ”. Chung thì trong 
“Khổ” cũng có nghĩa “Tập”, nên quả khô trong 
mười hai nhân duyên kia sinh sau, đồng gọi là nhân 
duyên. Nhân duyên cũng là tên riêng của tập. Vì 
trong “Tập” cũng có nghĩa vô thường..., nên trong 
văn này nói tập, cho là vô thường và “Khổ”. Vê 
nghĩa dù có chung, nhưng trong “Khổ” đã dùng vô 
Bi khô... kia để làm nghĩa chánh. Tập nhân 

... dùng làm nghĩa kiêm nhiệm, nên gọi là khổ 
đề 

Trong Tập dùng nhân có... kia để làm nghĩa 
đúng, khổ, vô thường... dùng làm nghĩa kiêm 
nhiệm, nên gọi là Tập đề. Nay, vì y theo nghĩa 
chung, nên gọi là tập đề. 

1. Vì vô thường, khổ, là tướng có thể dứt, nói 
lên thể của tập là giả dỗi. Vì thây sự thật thì xả, nên 
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øọI1 là đáng dứt. 

2. “Đây là... trở xuống là y theo Tập để làm rõ 
“thật”. Thật tánh của nhà Tập là một Thật đề, nên 
gọi là Thật để, khác với đối tượng chắng phải để ở 
trước. 

3. “Như lai... trở xuông là giải thích Như lai 
khác với tướng ở trước. Như lai chắng phải “Tập”, 
khác với “ập” đã nhặc lại ở trước. Chắng phải là 
nhân âm, nghĩa là Như lai khác với “Tướng có thê 
dứt”, khác với “Là tướng có thể dứt ở trước. Cũng 
nên nói rằng chắng phải tướng vô thường, vì văn 
lược qua không nêu. 

4. Là... trở xuống là nói Như lai chỉ “Tức” sự 
thật ở trước. Vì Như lai này khác với tướng “lập”, 
cho nên là Thật đề. 

5. Vì Như lai so sánh với hư không, Phật tánh. 
Trong “Diệt” cũng có năm: 

1. Nói về tướng “Diệt”. Nói “Diệt” là nhắc lại 
có “Diệt” ở trước. Sau đây, sẽ so sánh với tướng 
ây: Gọi là diệt phiền não, chính là nói rõ nghĩa 
“Diệt”. Cũng là thường, vô thường, tùy nghĩa phân 
biệt. Trước nêu, sau giải thích: Sở đắc của Nhị thừa 
có hai nghĩa, gọi là vô thường: 

a. Sau cùng phải giải thích, hướng về Đại thừa, 
nên nói là vô thường. 

b. Người Nhị thừa dù nhập Niết-bàn, nhưng ở 
đời vị lai, tâm tưởng lại sinh. Vì tâm tưởng sinh, 
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nên diệt thì không thường hăng. Thê nên gọi là vô 
thường. Cũng gọi là chứng pháp, đối với tâm làm 
sáng tỏ “Diệt”. 

2. Đây là... trở xuống là y theo “Diệt” để làm 
sáng tỏ “Thật”. Thật tánh của “Diệt” là nhất Thật 
đế, nên øọI là “Thật”. 

3. Nói Như lai khác với tướng “Diệt”. Không 
gọi diệt, là khác với “Diệt đã nhặc lại ở trước”, 
không gọi là "Năng diệt” khác với gọi là “Diệt 
phiên não ở trước”. Chắng phải thường, vô thường, 
khác với “Vừa thường, vừa vô thường, ở trước”, 
chăng gọi là chứng biết, khác với “Cũng gọi là 
chứng pháp trước kia”. Pháp thân Như lai xưa nay 
đêu bình đăng, khác với diệt đế, dứt trừ chướng 
mới khắc định, nên không gọi là chứng. 

4. Thường trụ... trở xuông là nói Như lai chỉ 
'““Fức” là “Thật” ở trước, vì thê là chân thật thường 
trụ, nên gọi là Thật đê. 

5. Vì Như lai so sánh với hư không, Phật tánh. 
Trong “Đạo” cũng có năm: 

1. Nói về tướng của “Đạo”. Đạo là nhắc lại 
trước. Sau đây, sẽ nói về tướng của Đạo đó, dứt 
được phiên não, bày tỏ công năng của Đạo. Vừa 
thường, vừa thường, làm rõ thể của Đạo kia. Đạo 
Nhị thừa hoàn toàn vô thường. Trong Đại thừa có 
thường, vô thường. Đạo chân là thường, duyên đối 
trị vô thường. Pháp đáng tu có đạo là tâm pháp, vì 
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tu tập tinh tân, nên gọi là đáng tu. 

2. Đó gọi là... trở xuống là y theo đạo để nói về 
sự thật. 

3. Nói Như lai khác với tướng của Đạo, Phi 
Đạo của Như lai khác với “Đạo” đã nhắc lại trước. 
Như lai chăng phải năng dứt phiên não ở trước. 
Chắng phải thường, vô thường, khác với “Vừa 
thường, vừa vô thường ở trước”. Chăng phải đáng 
tu nghĩa là khác với “Là pháp đáng tu ở trước.” 

4. Thường trụ... trở xuống là nói Như lai chỉ 
“Tức” sự thật ở trước. Vì thường trụ nên gọi là Thật 
đê. 

5. Vì Như lai so sánh với hư không, Phật tánh. 

Dưới đây là đoạn ba, giải thích riêng về Như 
lai, Hư không, Phật tánh chắng phải để là thật, 
trong đó có hai: 

1. Vì chân pháp tức Như lai... 

2. Có nhân khô... trở xuông là nói Như lai... 
khác với để kia, chỉ vì thật kia, trước là chung, sau 
là riêng. Trong chung, đâu tiên đêu nêu bốn đề. Nói 
có khô, nghĩa là nêu “Khổ đế” ở trước. Có nhân 
khổ, nghĩa là nêu “Tập đế” ở trước, có khổ hết, 
nghĩa là nêu “Diệt đế” ở trước. 

Đối trị có khổ, nghĩa là nêu đạo đề ở trước. Như 
lai chăng phải khổ, khác với khổ đế, cho đến khác 
với Đạo đề. Vì chính giữa vượt qua Tập, Diệt, nên 
nói rằng “Cho đên”. 
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Cho nên... trở xuống là kết. Kết Như lai kia là 
thật chăng phải đề. Sau vì Như lai so sánh với hư 
không, Phật tánh, nên trong phân riêng, nói riêng 
khác với khô đề. Pháp còn lại lược qua không nói. 

Khổ, nghĩa là hữu v1 hữu lậu, không có vui, nói 
về tướng để của khổ kia. Như lai chắng phải hữu 
vi, hữu lậu, vì Phật yên vui, nên nói là Phật khác. 
Là “Thật” chăng phải đề, nói chung để kết luận là 
thật, hư không, Phật tánh lược qua không nêu. Nói 
trong không điên đảo, Văn- thù trước là hỏi: 

Như Phật đã nói: - Không điên đảo gọi là 
“Thật”, là nhắc lại lời nói trước của Phật. Nêu vậy 
thì trong đề có bốn đảo, không y theo đề đề xét hỏi? 

Như để kia có... trở xuống là y theo đề để lập 
ra câu hỏi. 

Nếu trong bốn đề có bốn đảo thì đây là “Thật 
đế” không lìa bốn đảo, sao trên nói: “Không có 
điên đảo, gọi là Thật đê, tật cả điên đảo đêu không 
gọi là thật”. Sau đây là Phật giải thích. Tất cả điên 
đảo đều nhập vào khô để, lược nói về tâm đảo là 
khổ chăng phải thật. Đảo lẽ ra là tập, tâm báo là 
thể, tâm báo là khố. Vì từ thể mà gọi, nên nói là 
nhập khố. Lại tâm đảo này làm nhân cho khố. Vì 
là khổ, nên có trong bốn đề, không gọi là Thật đề. 

Như chúng sinh... trở xuống là nói rộng tâm 
điên đảo là khổ, chắng phải “Thật”, trong đó, đầu 
tiên là pháp thuyết, nói về đảo. 
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Ví như... trở xuống là dụ cho thuyết, làm rõ 
điên đảo. 

Đảo như thế... trở xuống là nói điên đảo là khô, 
trong phân nói về không giả dôi, trước là Văn-thù 
hỏi: 

Như Phật nói: “Không giả dối là thật” là nhắc 
lại lời nói ở trước của Phật. Nêu vậy, luống di thì 
chăng phải Thật để, dùng lý để xét hỏi? Phật đáp 
có hai: 

1. Nói luống dối là khô, chắng phải thật. 

2. Thanh văn... trở xuống là nói lìa luống dối, 
mới được thật. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: Tất cả luống 
dối đều nhập vào khô đề, nói lượt về luông dối là 
khố, chăng phải “Thật”. Về lý thật sự là thể giả 
luỗng, cũng là tập đế, tâm báo là thể, từ thể mà ĐỌI, 
nên nói là khô. 

- Như chúng sinh... trở xuống là nói rộng luỗng 
đôi là khô, chăng phải thật. Trong phân sau, trước 
là nói các Thánh vì không thực hành, nên gọi là 
luông dối. Sau là nói các Thánh dứt lìa, gọi là 
“Thật”. 

Trong phân nói về Đại thừa, trước là Văn-thù 
hỏi, Phật đáp có hai: 

1. Nói ma nói thuộc về khổ đề, tập đề, chắng 
phải Thật đề. 

2. Hễ là... trở xuống là nói chắc chắn ma nói. 
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Trong phân nói về Nhất đạo, trước là Văn-thù hỏi: 

Như Phật nói: “Một đạo không hai”, là nhắc lại 
lời Phật đã nói ở trước, ngoại đạo cũng nó1 một đạo 
không haiI. 

Nếu nói một đạo... trở xuông là tương đối dễ 
hỏi. Nêu nói một đạo có khác với ngoại đạo, để quở 
trách cứ sự khác nhau của họ mới là khó. 

Nếu không khác nhau... trở xuống là vân nạn, 
phá không khác, nêu nội không có khác với ngoại 
đạo, thì tức là nội đạo, ngoại đạo đều thanh tịnh? 
Sao ở trên, Phật lại nói: “Nhất đạo thanh tịnh?”. 
Dưới đây là Phật đáp: 

'““lrước kia, ta đã nói ngoại đạo chỉ có khổ, tập 
mà không có diệt, đạo. ” 

Đối với chẳng phải diệt... trở xuống là giải 
thích không có lý do. Vì sinh giả dối tưởng nhớ, 
cho nên sự thật không có, trong đó trước là nói về 
ngoại đạo chắng phải sinh tưởng diệt đạo trong diệt 
đạo. Bốn không chắng phải diệt, sinh ra giả dối 
tưởng diệt, Nhân của bôn không kia chắng phải 
Đạo, sinh ra giả dối tưởng là Đạo. Pháp còn lại 
cũng giống như thế, kế là nói ngoại đạo chăng phải 
sinh tưởng nhân quả trong phi nhân quả của ngoại 
đạo. Quả cũng là diệt, nhân là Đạo. 

Vì nghĩa này trở xuống là kết luận ngoại đạo 
kia thật sự không có nghĩa của Nhất đạo thanh tịnh. 

Đoạn bảy, trong thường, lạc, ngã, tịnh, trước là 
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Văn-thủ hỏi: “Như lời Phật nói: Thường, lạc, ngã, 
tịnh là nghĩa thật”, là nhắc lại lời nói ở trước của 
Phật. 

Các ngoại đạo trở xuống là nêu ngoại đạo trái 
VỚI nội đạo. 

Các ngoại đạo có trong pháp Phật không có, sơ 
lược trái với nội đạo. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích các thứ đều 
nói có. “Thường, lạc... trở xuông là kết”. 

Trong phân giải thích, trước là Bô-tát Văn-thù 
hỏi, sau là giải thích. Nói các ngoại đạo nói rộng 
các hạnh thường, lạc, ngã, tịnh nên ngoại đạo có. 
Phật nói các hành vô thường, khô... cho nên lẽ ra 
không có. Trong văn, đâu tiên là nói Tgoại đạo 
chấp thường, kế là chấp lạc, tịnh, sau nói chấp ngã. 
Trong thường đâu tiên là lược, kế là rộng, sau là 
kết. 

“Các bọn ngoại đạo cũng nói là thường”, là đầu 
tiên sơ lược. Nghĩa là nói các hành của năm ấm là 
thường. 

Thế nào... trở xuống là nói rộng, trước là gạn 
hỏi, sau nói có tám lần “Lại nữa”. 

1. Vì quả báo vừa ý, không vừa ý, thọ nhận quả 
báo ấy không mất, chứng thành nghĩa thường. 
Trước là lập thăng về thường. 

Nếu nói... trở xuông là vấn nạn, đả phá vô 
thường. “Vì nghĩa này trở xuống, kết thành là 
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thường”. 

2. Vì sát sinh là nhân tô không mất, chứng 
thành nghĩa thường, trước hết tự lập “Thường”. 

“Nêu nói... trở xuống là hỏi vặn, đả phá vô 
thường”. 

3. Buộc tâm... trở xuông là lây việc chuyên 
nghĩ nhớ của không quên người đời kia, để chứng 
minh thành nghĩa thường. Trước là tự lập 
“thường”. 

“Nêu vô thường... trở xuống là vẫn nạn, phá bỏ 
vô thường”. 

4. Tất cả ký ức... trở xuống là lây tư tưởng bất 
diệt kia để chứng minh “thường”. 

“Nêu vô thường... trở xuống là vẫn nạn, phá bỏ 
vô thường”. 

5. Các nghiệp đã tạo tác... trở xuông là dùng tập 
thêm lớn đã lâu để chứng minh “Thường”. 

6. Tính đêm... trở xuống là dùng sự tinh tân 
thêm lớn kia để chứng minh _ Thường”. Trước là 
lập nghĩa thường, kế là phá vô thường. 

Dùng sô một không diệt được đến số hai... trở 
xuống là kết thành đã “thường”. 

7. Như đọc tụng trở xuống là lây việc đọc tụng 
tăng dân kia để chứng minh nghĩa '““Thường”. Cũng 
là đâu tiên lập thường. Kê là phá bỏ vô thường, sau 
là kết nghĩa “Thường”. 

8. “Bình, y phục... trở xuống là dùng tất cả các 
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vật dụng bất diệt kia để chứng thành nghĩa 
“thường”, sau là kết rất dễ hiểu. 

Kế là nói về chấp lạc. “Lại nói có vui” là nói 
chung để nêu lên. Thê nào... trở xuông là nói rộng 
có năm lần “lại nữa”: 

1. Vì người thọ lãnh được quả báo vừa ý, chứng 
thành có vuI1. Trước là lượt, kê là rộng. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. 

2. Vì tâm mong câu của người đời, nên chứng 
thành có vui. Trước là nói có vui, kế là đả phá 
không có vuI. 

“Vì câu... trở xuông là kết” 

3. Vì bô thí có thể làm nhân cho vui, chứng 
thành có vui. Trước là nêu, kế là nói. 

“Cho nên... trở xuống là kết” 

4. Vì va chạm, cho đến có thể làm duyên cho 
vui, chứng thành có vui. Kế là phá không có vui. 
Sau, kết có vui. 

5. Lây sự khác nhau giữa của niềm vui thượng, 
trung, hạ, đề chứng thành có vuI. Trước là nêu, kế 
là giải thích, sau là tổng kết. 

Kế là nói về chấp tịnh, trước nêu, sau là nói, có 
ba lần “Lại nữa”. 

1. Tâm dục vọng của người đời. Chứng thành 
có thanh tịnh. 

2. Các vật thật tịnh như vàng, bạc... chứng 
thành có tịnh. 
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3. Vì đồ đựng tịnh năm âm của các vị Tiên, A- 
la-hán... để chứng thành có tịnh, trong đó, đầu tiên 
là nêu, kế là nói, sau là kết. 

Dưới đây nói về chập ngã, trước nêu chung, sau 
làm rõ riêng. Có tám lần “Lại nữa”. 

1. Dùng tác dụng của ngã như nhãn, v.v... để 
chứng thành có “Ngã”, trước lập nghĩa ngã, sau 
phá vô ngã có ngã lược nêu. 

“Làm sao biết được... trở xuống là hỏi đáp, lược 
giải thích” “Những øì... trở xuống là hỏi đáp, giải 
thích rộng”. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

2. Dùng tướng hữu ngã để chứng thành hữu 
ngã, 

3. Dùng khả năng biết riêng để chứng thành 
hữu ngã, trước nêu, kế là nói. Cho nên, v.v... trở 
xuống là hết. 

4. Chấp cái liễm... trở xuống là vì có tác dụng, 
chứng thành có “Ngã”. 

5. Ngay khi sinh muốn được sữa... tập khí đời 
trước không mất, chứng thành có “Ngã”. 

6. Dùng việc bình, y phục, xe cộ... hòa hợp, 
giúp ích con người, để chứng thành có ngã. Trước 
là lược, nêu. 

“Ví như... trở xuống là nói”. “Cho nên... trở 
xuống là kết”. 

7. VÌ ngăn ngừa nên chứng thành có “Ngã”. 
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Trước là tự lập “Ngã”, sau là nhắc lại kết thành. 

Š. Vị bè bạn, nên chứng thành có “Ngã”. Trước 
là lược nêu lên. “Thế nảo... trỞ xuống là nói”. 

“Như thế... trở xuông là kết”. 

Trên đây, đã nói rộng. Vì nghĩa nảy, nên ngoại 
đạo cũng nói “Ngã” có chân đề, nói chung để kết 
luận. Sau đây, Phật sẽ đả phá, văn chia làm bốn: 

1. Phật quở rộng. 

2. Phá rộng. 

3. Quở lần nữa. 

4. Kết phá. 

Trong phân đầu, “Nếu có thường, lạc, ngã, tịnh 
thì chắng phải Sa- môn... là Như lai quở chung. 

“Vì sao?... trở xuống là Như lai quở rộng. 
Trước gạn hỏi, sau là nói, trong đó øôm có hai 
mươi hai câu. 

Thứ hai trong phá nương vào bốn lối chấp ở 
trước, theo thứ lớp phá chập. Trong phá '““Thường”, 
đầu tiên là phá chung, kế là phá riêng, sau là phá 
tổng kết. 

Trong phân phá chung ở trước, các ngoại đạo 
này mê hoặc điện đảo, nói các hành là thường, Phật 
quở lập luận của họ: “Nêu các hành thường thì 
không có việc đó, vì chăng phải pháp mà họ đã lập. 
Ta quán các hành đêu vô thường, trái với lập luận 
của họ. 

Y theo phá riêng, làm sao biết được? Gạn hỏi 
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trước, khởi sau. 

Dưới đây, là chính phá. Việc đả phá có tám, đã 
nói rộng như trên: 

1. Dùng cảm thọ quả báo vừa ý không vừa Ý 
chăng mật đề chứng thành có thường. 

2. Dùng nghiệp duyên sát sinh không mất, để 
chứng thành có thường. 

3. Dùng chuyên nghĩ nhớ không quên, để 
chứng minh nghĩa thường. 

4. Dùng chỗ tưởng bất diệt, để chứng minh 
nghĩa thường. 

5. Vì nghiệp tập khí thêm lớn, để chứng minh 
nghĩa thường. 

6. Vì tánh toán tăng trưởng để chứng minh 
thường. 

7. Dùng đọc tụng tăng trưởng, để chứng minh 
thường. 

8. Dùng tất cả bình, y phục, xe cộ, núi sông, 
mặt đất giông nhau, để chứng minh có thường. 

Nay Như lai ở đây, trước phá hai lần “Lại nữa” 
ở đâu, kế là phá một chỗ của năm lần “Lại nữa”, 
trong lần “Lại nữa” thứ tám, để phá. 

Trong phá hai lần “Lại nữa” đầu, văn chia làm 
bốn: 

1. Nói các hành vì từ nhân duyên, nên đều là vô 
thường. 

2. Phật tánh... trở xuông là nêu “Thường” nhắm 
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làm sáng tỏ Phật tánh. 

3. Dùng nghĩa này... trở xuống là kết lần “Lại 
nữa” thứ nhất ở trước. 

4. Các ngoại đạo này không thây tánh... trở 
xuông là đôi với hai lần “Lại nữa” ở trước nói các 
ngoại đạo không được pháp thường, mà nói rắng 
đêu chắng phải “Thường”. 

Trong phân đầu có hai: 

1. Nói rộng các pháp từ nhân duyên sinh, nên 
đều là vô thường. 

2. Các ngoại đạo này không có một pháp nào... 
trở xuông chính là nói về cái mà ngoại đạo chấp là 
thường ây, vì không có một pháp nào không từ 
duyên sinh, nên là vô thường. Ngoại đạo thường 
chấp năm ấm là thường. Trong pháp năm âm, đâu 
có một pháp nảo chăng từ duyên sinh vì là vô 
thường. 

Trong phá lần thứ hai, đâu tiên nói Phật tánh 
kia là thường. Trong phân trước có mười câu: 

1. Nói Phật tánh không có sinh, không có diệt, 
cho nên là thường. 

2. Nói Phật tánh không có đi, không có đến, vì 
không dời đối, lay động. 

3. Nói Phật tánh chắng thuộc ba đời, vì không 
trôi lăn, biên đôi. 

4. Nói Phật tánh chẳng phải do nhân tạo ra, 
chăng phải không có nhân tạo ra. Vì chăng phải 
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nhân sinh, nên chăng phải nhân tạo tác. Vì liễu 
nhân đã liễu, nên chăng phải vô nhân tạo ra. 

5. Nói Phật tánh chăng phải tác, chăng phải tác 
giả. Tánh của Phật tánh vì chăng sinh Niết-bàn, nên 
gọi là chắng phải tác. Cũng không khiến người 
khác sinh ra quả Niết-bàn nên gọi chăng phải tác 
giả. 

6. Nói Phật tánh chăng phải tướng, chắng phải 
vô tướng, vì các tướng đều dứt hắn, cho nên chăng 
phải tướng. Vì môn pháp giới đầy đủ, nên chăng 
phải không có tướng. 

7. Nói Phật tánh chăng có danh, cũng chăng 
phải không có danh. Y theo thật để nói về sự thật, 
ngoài “Thật” không còn có danh tự nào để được, 
cho nên chăng phải danh. Y theo “Duyên” xứng 
tánh. Tánh được danh làm sáng tỏ, nên chăng phải 
không có danh. 

Š. Nói Phật tánh chăng phải danh, chăng phải 
sắc, khác với bốn ấ âm, cho nên chăng phải danh, 
chẳng đông với sắc âm, nên nói chăng phải sắc. 

9. Nói Phật tánh chắng phải dài, chăng phải 
ngăn, vì lìa sắc tướng. 

10, Nói Phật tánh chăng bị thâu giữ bởi ấm, 
giới, nhập. “Thật chăng đồng với tướng, cho nên 
không thê. Thê nên, gọi là thường, nói chung để 
kết “Thật”. 

Sau đây, sẽ dùng loại Phật tánh, tức Tam Bảo, 
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trong đó, đầu tiên, vì tánh “Tức” Như lai. Như lai 
“ức” pháp. pháp tức là thường. Sau, vì nghĩa 
thường “Tức” ở Như lai. Như lai “Tức” tăng. Tăng 
tức là thường. 

Dưới đây là đoạn ba, kết đoạn thứ nhất ở trước, 
trong đó, trước nói pháp từ duyên sinh đều không 
øọI là thường. 

Các ngoại đạo này... trở xuống là nói về 
“Thường” mà các ngoại đạo này đã chấp, vì đều là 
duyên sinh nên là vô thường. 

Dưới đây là đoạn bốn, nói các ngoại đạo không 
thấy pháp thường. “Thường” mà ngoại đạo nói, 
đêu là nói dôi không có chân thường. 

Các phàm phu... trở xuống là vượt hơn phá thứ 
tám, trong đó, trước là nói ngoại đạo kia. “Phải 
biết... trở xuông là nói không phải thường. 

Tất cả có... trở xuống là nêu ra pháp chăng phải 
thường. Y theo nêu thường biểu thị rõ vô thường, 
phân tích câu có năm: 

1. Nói hư không vì vô vi nên là thường. Đó gọi 
là pháp tánh cho là hư không, chăng phải thái hư. 

2. Nói Phật tánh vì vô vI nên thường. 

3. Vì hư không ““Fức” là tánh. 

4. Vì Phật tánh “Tức” Như lai của mình, Như 
lai “Tức” vô vi, Vô vi “Tức” thường. 

5. Vì thường “ức” pháp. pháp “Tức” là tăng. 
Tăng “Tức” vô vị. Vô vi “Tức” là thường. 
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Pháp hữu vi gồm có hai. Dưới đây phá nhắm 
vào năm câu chấp thường ở trung gian, trong đó, 
đâu tiên chia pháp thành hai. Về sau y theo hai 
pháp này để phá lôi chấp của ngoại đạo kia. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói hữu vi có hai, 
nói chung là nêu lên. Pháp sắc, phi sắc, nêu riêng 
danh của chúng. Dưới đây là nói về tướng của 
chúng. 

Phi sắc, cái gọi là pháp tâm, tâm sở, sáu thức là 
tâm. Tưởng... là số, sắc là bốn đại. Theo luận 
Thành Thật thì sắc có mười bốn: Năm căn, năm 
trần, và bốn đại. Nếu theo Ty-đàm thì sắc có mười 
một: Năm căn, năm trần và sắc vô tác trong pháp 
nhập. Nay, lây nghĩa nào để nói nghiêng về bốn 
đại? Chỉ nương vào Thành Thật, đa sô là quả của 
“Trần”, lại vừa là nhân của “Căn”. Nêu nhân mà 
biết quả, nên không nói cân, nêu quả mà biết được 
nhân, nên không nói “Trân”. Nếu theo Tỷ-đàm thì 
bốn đại là căn bản của tạo sắc kia, nên nêu nghiêng 
về. Vì nêu gốc gồm thâu ngọn, cho nên không nói 
đến. Ngoài ra, nêu nương vào thuyết do Phật-đà- 
đề-bà lập ra, thì sắc chỉ có bốn đại, ngoài lại không 
có tạo sắc. Thuyết hiện nay nói tương tự như thuyết 
của Phật-đà-bà-đê kia. Sau đây là y theo hai thuyết 
này để phá lập trường của ngoại đạo: 

Nói tâm vô thường, để phá câu ba, câu năm, 
câu sáu trước và thứ bảy. Vì bỗn chấp này y theo 
chấp tâm, nên nói sắc vô thường. Phá tưởng bất 
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diệt của chập thứ tư ở trước, vì một chấp này được 
y theo sắc để chấp. 

Y theo tâm ban đầu, tâm øọI là vô thường, nói 
chung là để nêu lên. 

“Vì sao?... trở xuống là giải thích” “Vì là... trở 
xuống là kết”. 

Trong giải thích, đầu tiên là nói: “Vì sao?” là 
gạn hỏi trước, khởi sau. 

Tánh là... trở xuống là nêu sau nhằm nói rõ 
nghĩa vô thường của tâm ở trước. Trước chia ra 
bôn môn: Tánh là một môn, nói về tên khắc của thể 
tánh sáu thức nên là vô thường. 

Môn thứ hai là duyên theo, nói sáu thức duyên 
cảnh đều khác. Môn thứ ba là tương ưng, nói sáu 
thức tương ưng với pháp giới. 

Môn thứ tư là phân biệt, nói tâm phân biệt môn, 
mỗi nghĩa kia chăng phải thường. 

Sau đây, sẽ nương vào môn này, nói theo thứ 
lớp: 

Tánh của nhãn thức khác, cho đến ý khác là nói 
rộng môn đầu ở trên. Cảnh giới của sắc khác, cho 
đến pháp khác là nói rộng môn thứ hai ở trên. Nhãn 
thức tương ưng khác, cho đến ý thức tương ưng 
khác là nói rộng môn thứ ba ở trên. 

Số của tưởng, thọ... là pháp tương ưng. Nhãn 
thức đi chung, nghĩa là không đến thức khác, gọi 
là tương ưng khác. Pháp khác cũng đều như vậy. 
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Nếu tâm thường, thì lẽ ra nhãn thức “Duyên” 
một mình. Tất cả... trở xuống là nói rộng môn thứ 
tư ở trước. Trong đó, gồm. có mười một lần “Lại 
nữa”. Năm lần “Lại nữa! ° đầu, lại dùng nghĩa khác 
để phá, quở trách tầm thường. Một lần “Lại nữa” 
sau, chính thức phá chấp ở trước. 

Y theo năm lần “Lại nữa” trước, đầu tiên là 
dùng một thức, không thê một mình “Duyên” tất 
cả các pháp, phá quở trách tâm thường. 

2. Dùng nhân duyên đề phá hoại, nghĩa phá quở 
trách tâm thường. 

3. Dùng môn đối trị hạnh đều khác, để phá bỏ 
quở trách tâm thường. 

4. Dùng tâm tánh của chúng sinh đêu khác để 
phá bỏ, quở trách tâm thường. 

5. Dùng phân biệt nhiều, để phá bỏ, quở trách 
tâm là thường. 

Trong phân đầu, nêu tâm thường thì nhãn thức 
lẽ ra một mình “Duyên” với tất cả pháp, phá chấp 
thường của người. Thường thi sẽ không diệt. Cho 
nên lẽ ra một mình “Duyên” tất cả pháp. Vả lại, 
gạn hỏi nhãn thức. Thức khác, lược qua không nói. 

“Nhãn thức khác... trở xuống là tự hiển lên vô 
thường. Vì pháp tương tự niệm niệm, sinh... trở 
xuống là giải thích lý do chấp thường của phàm 
phu. 

Trong câu hai, vì các nhân duyên có thê phá 
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hoại, nên cũng gọi là vô thường, sơ lược đề nêu 
lên. Sự khác nhau gọi hư hoại. Nhân duyên các 
thức như nhãn... đều khác, nên nói là khác nhau. 
Cũng có thể phá diệt, gọi là đó là hoại. Các thức 
như nhãn... nhờ duyên mà sinh. Vì duyên thiếu 
không khởi, nên gọi là phá hoại. Sau đây là nói rất 
đê hiệu. 

Trong câu ba có chia làm bốn câu: 

1. Tự nói nhân duyên của hạnh vô thường hư 
hoại. Tâm gọi là vô thường, sơ lược đề nêu lên. 
Tâm quán hạnh vì có thê phá hoại các hành hữu vi 
sinh tử, nên nói là quán kia cho là phá hoại. Nhân 
duyên các hành, vì duyên phá hoại hành khác, nên 
tâm vô thường. 

“Cái gọi là... trở xuống là nêu lên.” 

2. “Nêu tâm là thường... trở xuông là phá chập 
thường của người khác. Thường thì trụ nhất định, 
cho nên người tu tập tưởng vô thường còn không 
được quán khổ, không, vô ngã, huông chi là quán 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

3. “Vì nghĩa này... trở xuống là đôi với câu hai 
ở trước là kết, nói về lỗi chập thường của ngoại 
đạo. VÌ người chấp thường, chấp chặt vào hữu vị, 
không thê quán sát nghĩa vô vi, nên trong pháp 
ngoại đạo không thể øôm thâu thường, lạc, ngã, 
tịnh. 

4. “Thiện nam... trở xuống là đối với câu thứ 
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nhất trước là kết, nói tâm, pháp, chăc chắn là vô 
thường. Đây là cầu ba, đã nói xong. 

Trong câu bốn, vì tâm tánh khác, nên øọI1 là vô 
thường, sơ lược để nêu lên. Sau đây làm rõ riêng. 

Trước là nói tâm của tất cả Hiền, Thánh đều 
khác nhau. “Tâm của tất cả ngoại đạo có ba... trở 
xuống là nói tâm của phàm phu chánh kiên là khác 
hắn. Tất cả ngoại đạo đều được cho là người bị đôi 
trỊ. 

“Tâm có ba... trở xuống là đối với ngoại đạo 
kia mà nói về tâm của phảm phu chánh kiên khác 
hăn, trong đây chưa nói về tâm của ngoại đạo khác 
lạ. Ở sau sẽ nói riêng. Tâm phàm phu chánh kiên 
có ba thứ: 

1. Tâm tạo nghiệp. 

2. Tâm chịu báo. 

3. Tâm phiên não. 

Trong tâm tạo nghiệp có nêu ba số, nêu danh 
có thê biết. 

Tương ưng với sự ưa thích là tâm chịu quả báo, 
tương ưng với tham, là tâm phiên não. 

Sau đây là nói tâm của ngoại đạo kia là khác 
tướng tâm của tt cả ngoại đạo cũng khác, lược để 
nêu lên, sau đây hiễn bày riêng: 

Cái gọi là tương ưng với ngu sĩ là khác, đều là 
tâm phiên não. Tâm đi đứng khác là tâm tạo 
nghiệp. 
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Trong câu thứ năm, nếu tâm là thường, thì cũng 
không thê phân biệt các sắc. Vì phân nhiêu tâm 
phân biệt phá, thì chắc chăn là thường. Thường thì 
không dao động, đâu thế phân biệt các thứ sắc, cái 
øọI1 là xanh... là nêu ra cái bị phân biệt. 

Trên đây, đã phân tích năm câu, dùng nghĩa 
khác để phá, quở trách tâm thường. Kế là ba câu 
dưới chính là phá chấp trước. “Nếu tâm là thường, 
thì các pháp nhớ nghĩ lễ ra không quên mật”, phá 
chuyên niệm thứ ba ở trước để chứng minh thường, 
Thường thì lẽ ra trụ nhất định, vì sao lại quên mật. 
Cái bị nhớ nghĩ, quên mất, được phán quyết biết 
chăng phải thường. “Nêu tâm là thường, thì hễ đọc 
tụng xong thì không nên thêm lớn”, phá “Đọc tụng 
thêm lớn thứ bảy ở trước”. Thường lẽ ra trụ nhất 
định, vì sao lại thêm lớn? 

“Nêu tâm thường thì không nên nói răng, đã tạo 
ra, nay tạo ra”, phá kế toán thêm lớn thứ sáu ở 
trước. Trong đó, đâu tiên là phá chấp thường của 
nØƯỜiI. 

Y theo kế toán, đến cuỗi cùng “Đã tạo ra”, 
chính là thường tạo ra, chưa đến sẽ tạo ra, pháp 
thường thì chăc chắn, đâu thể có đã làm, đang làm? 
Nếu có “Đã làm” thì hiện nay đã làm xong... trở 
xuông chính là nói lên vô thường. 

Kế là hai câu dưới, lại dùng nghĩa khác để quở 
trách, phá tâm thường: Nếu tâm thường, thì không 
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nên phân biệt người trong oán ghét, thân thích. Nếu 
tâm thường thì không nên nói răng: Vật này của ta, 
của người khác, hoặc sinh hoặc tử? 

Một lần “Lại nữa” ở dưới, chính là phá chấp ở 
trước: 

“Nêu tâm thường thì cho dù có tạo nghiệp, 
cũng không nên thêm lớn” phá ““Fác nghiệp tăng 
trưởng thứ năm ở trước: Pháp thường đã nhất định, 
làm sao thêm lớn được?” 

“Vì nghĩa này... trở xuông là nói chung để kết 
phá”. 

Sau đây, kế là Phật giảng nói sắc pháp vô 
thường, phá “Đối tượng tưởng bất diệt thứ tư” ở 
trước, trong đó đâu tiên là kết trước, sinh sau: “Nay 
ta nói vô thường trong pháp phi sắc này, nghĩa ây 
đã rõ ràng, là kết trước. Lại, sẽ nói cho ông nghe 
sắc vô thường, là sanh tâm. 

Kế là nói rộng, CÓ mười lần “Lại nữa”: 

1. Vỗn không mà nay sinh, vì sinh rôi lại diệt, 
nên là vô thường, trong đó đầu tiên là chung. Kế là 
y theo phân tích trong ngoài, để làm rõ. 

“Cho nên... trở xuống là kết.” 

2. Đã có... trở xuống là nói về sắc trong ngoài, 
vì tùy thời gian mà đối khác, cho nên là vô thường. 

3. Vì vị trong, ngoài khác nhau, cho nên là vô 
thường. 

4. Vì năng lực trong, ngoài khác nhau, cho nên 
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là vô thường. 

5. Nói về tướng trong ngoài khác nhau, cho nên 
là vô thường, sơ lược chỉ nói tướng bên trong. 

6. Nói quả báo trong ngoài khác nhau, nên đều 
là vô thường. 

7. Nói danh tự trong ngoài khác nhau, nên đều 
là vô thường. 

8. Sắc trong, ngoài vì tan rã xong lại hợp, cho 
nên là vô thường. 

9. Sắc trong, ngoài vì tùy thời gian dân sinh, 
cho nên là vô thường. 

10. Vì trong, ngoài diệt khác, cho nên là vô 
thường. 

“Phàm phu... trở xuống là giải thích lý do vì sao 
hàm phu chấp thường? Vì thây tương tự nối nhau 
mà sinh ra lý do chấp thường. 

Trên đây là đoạn hai, đả phá rộng chấp 
' “Thường”. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là nói chung để kết: 
Vô thường “Tức” là khổ, phá chấp vui ở trước. 
“Khổ thì bất tịnh”, nên phá chấp tịnh ở trước. 

“Ta nhân câu hỏi trước của Ca-diếp, đã đáp, chỉ 
định nói rộng ở trên đề làm rõ. Như lai đối với dụ 
đàn bò ở trước, nhân câu hỏi của Bỏ- tát Ca-diếp, 
đã nói rộng răng ngoại đạo không bao giờ có 
thường, lạc, ngã, tịnh”, nên chỉ định làm sáng tỏ. 

Sau đây là phá “Ngã”. Các hành không có 
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“Ngã”, là phá chung. 

Dưới đây, là phá chấp riêng: 

Chấp “Ngã” có tám, nói rộng, như ở trên: 

1. Có tác dụng của “Ngã”, đủ chứng minh biết 
có “Ngã”. 

2. Vì có tướng “Ngã”, nên biết có “Ngã 
là cú1, ngước... 

3. Vì phân tích, mà biết nên nhất định biết có 
“Ngã”: Thấy người ăn quả mà miệng mình chảy 
nước dãi. 

4. Vì có tác dụng của “Ngã”, nên biết có “Ngã”, 
nghĩa là cầm lưỡi liềm... 

5. Vì tập khí từ đời trước, nên nói biết có 
“Ngã”. 

6. Vì các sự hòa hợp, lợi ích cho “Ngã”, nên 
nói biết có “Ngã”. 

7. Vi ngăn ngừa, nên có “Ngã”. 

8. Vì bè bạn, nên biết có “Ngã”. 

Nay trong văn này nương vào danh, chính là 
phá, chỉ phá năm câu, là phá các câu thứ hai, thứ 
ba, thứ năm, thứ bảy và thứ tám. Dùng nghĩa để 
hội ý, tám câu đêu phá, nhưng không theo thứ lớp 
bốn cặp để phá: 

Cặp thứ nhất, trước là phá câu thứ nhất, kế là 
phá câu bốn. Cặp thứ hai kia, trước phá câu thứ 
bảy, kế phá câu thứ tám. Cặp thứ ba kia trước phá 
câu thứ sáu, sau phá câu thứ năm. Cặp thứ tư kia 


=2 


„ như 
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trước phá câu thứ hai, sau phá câu thứ ba. 

Trong cặp đầu, trước là phá tác dụng của “Ngã” 
thứ nhất, tự đây đủ, đủ nghĩa là sáu căn. 

Năm câu trước trong sáu câu là sắc pháp kia, ý 
là tâm pháp, nên nay y theo, sắc tâm đó, để phá 
chung tất cả pháp, nghĩa là sắc, phi sắc, lược nêu 
hai pháp. Dưới đây là y theo phá “Ngã”, trong đó, 
trước nói sắc pháp chăng phải “Ngã”. Đầu tiên là 
nêu, kế là giải thích. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết. Sau là nói về 
tâm pháp, chăng phải sắc, chăng phải ngã, sơ lược 
nêu lên. 

“Vì sao?... trở xuống là nói. Tâm Từ duyên 
sinh, cho nên chăng phải “ngã”. 

“Vì chuyên nhớ nghĩ... trở xuông là vượt qua 
phá tác nghiệp của “Ngã” thứ tư. Trong đây, Như 
lai không thích hợp với đối tượng chấp, nên nêu 
lên để chính phá. Lấy sự tưởng nhớ, chuyên niệm 
trong thường kia, phá tác nghiệp của “Ngã”. Vì 
sao? Vì chuyên niệm, nhớ nghĩ suốt qua, cũng là 
tác nghiệp của “Ngã” kia, trong đó, trước là y theo 
chuyên niệm để phá “Ngã”. Đâu tiên là nêu thăng 
chẳng nghĩ đến tánh, chăng phải “Ngã”. 

“Nếu dùng chuyên niệm làm tánh “Ngã”... trở 
xuống là nêu vọng để gạn hỏi, phá. Sau đây, lại y 
theo tưởng nhớ kia để phá “Ngã”. 

“Nêu vì sự tưởng nhớ mà biết có “Ngã”, là nêu 
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lập luận của ngoại đạo kia, chắng có nhớ biết, 
chẳng trái với lập luận của họ. ˆ 

“Như nói... trở xuống là nêu rộng không có nhớ 
nghĩ, phá có “Ngã” của ngoại đạo kia. Trước là nêu 
việc hỏi han nhau của người đời. Sau, nói về phá 
ngã, có “Ngã” thì không hỏi, vì hỏi nên vô “Ngã”. 

Trong cặp thứ hai, trước là phá ngăn ngừa của 
câu thứ bảy, cho nên có “Ngã”, trong đó có hai: 

1. Vì Phật ngăn ngừa đả phả có ngã của ngoại 
đạo kia. 

2. Vì ngoại đạo không ngăn ngừa phá “Ngã”. 

Trong phân trước, đầu tiên là nhắc lại tông chỉ 
mình đã lập, vì ngăn ngừa nên biết không có 
"Ngã, trái với lập luận của ngoại đạo kia. Sau đây, 
là nói rộng, để làm sáng tỏ, trong đó, đầu tiên là 
nói có “Ngã” không ngăn ngừa. Như Điều-đạt, sau 
cùng không nói, chắng phải nêu việc so sánh đề 
làm rõ: Ta cũng như thê, sau cùng ta không ngăn 
cắm đương pháp, chính là giải thích. Sau nói có 
ngăn ngừa, chắc chắn biết vô ngã. 

Dưới đây sẽ y theo không có ngăn ngừa trong 
phân nói về vô ngã: Nếu vì ngăn ngừa nên biết có 
“Ngã” là, nêu tông chỉ mình đã lập: “Nay ông 
không ngăn ngừa ta phá “Ngã”, thì chắc chăn lẽ ra 
không có “Ngã”, tức lấy trái lại với nghĩa kia để 
phá ngã. 

Sau đây, vì phá bạn bè thứ tám nên có “Ngã”, 
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trước nêu tông chỉ mình đã lập. Vì không có bè 
bạn, nên lẽ ra không có "Ngã, hơi trái với lời mình 
nói, bởi chân ngã không có bè bạn. Người có bạn 
đáng lẽ ra vô ngã. Dưới đây sẽ nói rộng để làm rõ, 
trong đó, trước là nói chân ngã không có bạn. Có 
pháp không có bạn, nghĩa là Như lai so sánh bình 
đăng, để làm sáng tỏ: ““Ta cũng giống như thê, thật 
không có bạn” nghĩa chính là nói chân ngã của 
Như lai không có bạn. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết bạn chắng phải 
“Ngã”. 

Trong cặp thứ ba, trước hết phá “Các sự hòa 
hợp, lợi ích cho “Ngã” trong câu thứ sáu. Ngoại 
đạo lẫy câu nói: “Các sự hòa hợp lợi ích cho “Ngã”, 
mà người đã nói kia, chấp chắc chắn có “Ngã”, cho 
nên nay mới phá “Có ngã”, nói chỉ giả danh, đều 
không có sự thật, trong đó, đâu tiên là nêu tông chỉ 
mình đã lập, sau đối lập nhau để phá “Ngã”. 

Trong pháp vô ngã cũng có danh từ “Ngã”, 
chứng tỏ danh không có thật. 

Như người nghèo nàn... trở xuông là nêu việc 
so sánh để làm rõ. 

Như “Ngã” chết... trở xuống là phá danh từ có 
thật, như nói “Ngã chết”, là nêu người thê gian nói: 
Nếu ngã chết thì “Ngã” đã giết chết cái “Ngã”, 
nương vào danh để hỏi về “Thật”. nêu các ngoại 
đạo nghe nói “Lợi ích cho Ngã”, liền cho rắng có 
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ngã. Nếu chết, nói là ngã, thì ngã lẽ ra cũng chết. 
Nếu cái ngã đã chết, thì ngã này là cái ngã có thể 
giết. Cho nên nói răng: “Ngã” thì giết Ngã, mà 
“Ngã ° chăng giết, phân biệt ““Thật” khác với danh. 
Giả gọi là giết "Ngã, kết danh không có “Thật”. 
như người lùn xấu xí, nêu lên sự, so sánh để làm 
rõ. 

“Vì nghĩa này... trở xuông là kết thành vô ngã”. 

Sau đây sẽ phá thói quen có ngã của đời trước 
trong câu thứ năm. Trước nhắc lại tông chỉ mình 
đã lập, sau chính là phả có “Ngã”: “Nêu có ngã thì 
không nên câm phân nhơ nhớp... là nêu việc trái lại 
VỚI Sự gạn hỏi. 

VỊ nghĩa này... trở xuông là kết thành vô 
“Ngã”. Vì sự câm giữ phân nhơ nhớp... nên chắc 
chắn biết vô “Ngã”. 

“Tất cả chúng sinh... trở xuống là giải thích lý 
đo trẻ thơ tìm kiêm sữa”. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

Trong cặp thứ tư, trước là phá câu thứ hai: 
Dùng tướng để chứng “Ngã”, trong đó, đâu tiên là 
nhặc lại điêu đã lập. Sau là đôi trị để phá ngã. Vì 
tướng nên vô ngã là một môn kia. “Vô tướng” cũng 
“Không” là môn thứ hai. Nêu khi người ngủ, thì họ 
sẽ không đi đứng..., nói lên răng môn sau, ở trên là 
môn vô, tướng cũng vô. “Lây sự đi đứng, cúi 
ngước... trở xuống để làm sáng tỏ môn đâu trên, 
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trong đó, trước nêu lên cây, người, so sánh đề phá. 
Sau nêu chân ngã của Như lai, đôi lập để làm rõ. 
Chân ngã là vô tướng, nói tướng chẳng phải "Ngã. 
Sau là phá “Phân tích chứng biết ngã” trong câu 
thứ ba, trước là nhắc lại tông chỉ đã lập. “Vì nghĩ 
nhớ... trở xuông là nói lý do vì sao chúng sinh chảy 
nước 

dãi. Sau đây là y theo phá ngã, trong đó, trước 
là nói về việc chảy nước dãi chăng phải nøã, kế là 
nói chân ngã chắng phải nước dãi, vui mừng... 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. Trên đây là 
đã phả ngã xong. 

Dưới đây là đoạn ba, Phật lại quở trách lần nữa. 
Trong đó, trước là pháp, kế là dụ, sau là hợp. 

Đầu tiên, trong pháp nói các ngoại đạo..., tự họ 
không có cái biết. Kế là nói ngoại đạo đã dùng một 
ít phân trong pháp Phật, rôi chập giả dối là 
thường... sau nói ngoại đạo không thể biết thường, 
lạc, ngã, tịnh. Trong dụ, như người mù không biệt 
được màu sữa, dụ cho tự không biết. 

“Bèn đồng... trở xuông là dụ cho đối với pháp 
Phật, lẫy một ít phân â ây, chấp giả dối là thường... 
trong đó có bốn câu. Phân tích dụ, lập giả dỗi 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

“Dù nghe xong... trở xuống là dụ thật không 
biết thường lạc ngã tịnh. Trong hợp, ngoại đạo 
cũng lại như thê, hợp không biết sửa, vọng nói là 
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thanh, v.v... rôt cuộc không, v.v... trở xuống hợp 
với “Chung quy người không thấy được màu thật 
của sữa. ˆ 

“Vì nghĩa này... trở xuống là đoạn bốn, lại là 
kết phá lần nữa”. 

Vì lập luận của ngoại đạo này là sai lầm, nên 
trong pháp Phật mới có chân đế, chứ chắng phải 
ngoại đạo có. 

Trên đã nói bốn đề, hai đề, một thật, hợp thành 
đoạn đầu, dùng lời nói đề nói lên sự thật, giúp cho 
người chứng nhập. 

Dưới đây là đoạn hai, quét sạch ngôn ngữ, 
nhăm làm sáng tỏ sự văng lặng, để giúp cho người 
dứt bỏ chấp đăm, trong đó có ba: 

1. Bồ-tát Văn-thù dùng tướng đề khen ngợi, mà 
vì đại chúng khởi phát. 

2. Như lai nói lời đả phá, quở trách. 

Đoạn ba là Bồ-tát Văn-thù bày tỏ câu hỏi vì 
mình, giải thích vì người. Trong phân đâu, Văn-thù 
nghe Phật nói bốn đề, hai đề, một thật ở trước, đề 
giải thích sâu sắc tâm Phật, nên Bô-tát khen ngỢI, 
trong đó có ba câu. 

1. Dùng tướng nhập Niết-bàn của Như lai. 

2. Dùng tướng xoay bánh xe pháp của Như lai. 

3. Lại chuyển tướng Vô thượng. 

Xưa, khi mới thành đạo Phật đã chuyên bốn đề 
ở thành Ba-la-nal. Nay, nhập Niết-bàn, một lân 
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nữa, Phật lại nói pháp, cho nên nay Bồ- tát Văn- 
thù khen ngợi răng: Như lai sắp nhập-niễt-bàn lại 
xoay bánh xe pháp Vô thượng, chính là tạo nên sự 
phân biệt chân để như thể. Sau đây, Phật sẽ quở 
trách, đả phá chấp ngã. 

Văn lại có ba: 

1. Quở trách tướng nhập-niết-bàn của Như lai. 

2. “Nếu có chấp ngã, là Phật vì... trở xuống là 
quở trách tướng Xoay bánh xe pháp. 

3. Chư Phật, Thế Tôn, các “Hữu” có hai... trở 
xuống là Phật quở trách lại chuyển tướng Vô 
thượng. 

Trong phân đâu, Phật bảo: “Nay sao ông lại cho 
răng Như lai có tướng Niễt-bàn?” Phật quở Văn- 
thù chấp Diệt độ. 

Trên đây, đã thường nói Như lai thường trụ. 
Nay Văn-thù nói vì chấp lấy với tướng thường trụ 
trước kia, nên bị lời quở trách này của Phật. Như 
lai thật là thường, không có nhập-niết-bàn, là nói 
Phật bất diệt. 

Trong đoạn hai, văn chia làm bốn: 

1. Nói Phật là Đắng Vô Trước, tự không thây 
xoay bánh xe pháp. 

2. Nếu nói thường... trở xuống là nói thể của 
Phật là thường, cho nên không có xoay bánh xe 
pháp. 

3. Ví như do mặt “Duyên” sắc... trở xuông là 
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nói hư giả, thành Phật thì không chuyền. 
vi Hư không chắng phải sinh chăng phải xuất 
.. tỞ xuông là nói thể của Phật vắng lặng, cho 
nên TK có chuyền. 

Trong phân đâu lại có bốn: 

I. Nêu chấp “Ngã” trong quả của người thê 
Ø1an. 

2. Nói Phật là không. 

3. Nêu chấp “Ngã” trong nhân của người thế 
Ø1an. 

4. Nói Phật là không. 

Trong phân đâu có sáu câu: Năm câu trước nói 
về ngã kiến, một câu sau ngã mạn. Y theo một câu 
đâu trong ngã kiến, thông qua Y theo người pháp, 
để khởi chấp hành. Đạo nói: Nếu có chấp “Ngã” là 
Phật”, y theo nhân để chập ngã. “Ta đã thành Bỏ- 
đề”, là y theo pháp để châp sở. Lấy Bồ- đề kia làm 
cái do ta làm thành, nên nói “ngã | sở” 

Hai câu kế là y theo nghiêng về khởi châp trong 
pháp. Câu trước là y theo Niết-bàn kia, để khởi 
chấp: Ngã tức là pháp, chấp pháp làm “Ngã”. Pháp 
là ngã sở, chấp pháp làm sở. Lây pháp cho là cái 
mà ngã được, nên nói là “Ngã sở”. Câu sau là y 
theo Bồ-đề khởi chấp: "Ngã, tức là đạo, chấp Đạo 
làm Ngã, đạo tức là “Ngã sở”, chấp Đạo là Sở, vì 
lây Đạo làm sở hành của Ngã, nên nói là Ngã sở. 

Hai câu dưới, y cứ nghiêng lệch mà khởi chấp 
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trong con người. “Ngã” tức Thế Tôn. Chấp Thế 
Tôn kia cho là thể của “Ngã”. Thế Tôn “Tức” là 
sở, chập Thế Tôn kia cho là “Ngã sở”. “Ngã” tức 
là Thanh văn, chấp Thanh văn kia cho là thể của 
“Nøã”. Thinh văn tức là “Sở”, chấp Thanh văn kia 
cho là “Ngã sở”. 

Thánh có bôn bậc: 

Thanh văn, Duyên giác, Bô-tát và Phật, nêu 
trên, dưới, chính giữa, lược qua không nói, cũng có 
thể ở đầy nói Phật là Thanh văn, vì châp trong quả, 
nên là tiếng của đạo Phật, làm cho tất cả đều được 
nghe, nên nói là Thanh văn. 

Năm câu trước nói “Ngã kiến”, “Ngã” năng nói 
pháp, người khác không thể, là ngã mạn kia. 

Trong đoạn hai, nói Phật không bao giờ có, văn 
rõ ràng dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn ba nói về chập ngã trong 
nhân, trong đó, đâu tiên là nói chấp thân làm 
“Ngã”. 

“Nøã” là tín... trở xuống là chấp hành làm 
“Ngã”. Trong thân có ba câu: 

1. Chấp sáu căn như mắt... là “Ngã”. 

ĐÃ Chập sáu trần như sắc... là “Ngã”. 

3. Chấp bốn đại như địa... là “Ngã”. Trong hành 
cũng có ba: 

Đầu tiên là chấp lòng tin, học rộng là “Ngã”, 
mê phương tiện hạnh. Kế là chấp sáu độ: Đàn (bô 
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thí)... là “Ngã”, mê thê của hạnh kia. Sau là chấp 
ba mươi bảy phẩm là “Ngã”, mê đạo pháp kia. 

Trong đoạn bốn, nói Phật không bao giờ lui sụt. 
Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây là bốn đoạn hợp thành đoạn thứ nhất, 
nói Phật không có chấp, tự không thấy xoay bánh 
xe pháp. 

Dưới đây là đoạn hai, nói về thê của Phật là 
thường, cho nên không có xoay bánh xe pháp, lời 
văn rất dễ hiểu. 

Đoạn ba là nói trong chuyền hư, giả, năm lần 
“Lại nữa” đầu là nói chuyên hư giả chắng phải Phật 
chuyền một mình. Sau là tông kết khen, chuyên chỉ 
cho cảnh của Phật, Nhị thừa không biết. 

Năm lần “Lại nữa” ở trước đâu có khác nhau. 
Nếu muốn phân tích riêng, thì một lần “Lại nữa” 
thứ nhất, nói chuyên chẳng phải pháp hữu vi. Lân 
“Lại nữa” thứ hai, chẳng phải sinh, thứ ba chăng 
phải xuất, thứ tư chăng phải tác, thứ năm chăng 
phải tạo. Nói chung, năm lần “Lại nữa” này làm rõ 
chung một nghĩa. 

Trong phân đầu trước là dụ, dụ có ba câu: 

1. Nêu dụ. 

2. Mắt không nghĩ... trở xuông là nói mắt kia 
thật ra là không. 

3. Như thê... trở xuống là nói sự thây là giả có. 

Kế là hợp làm rõ pháp. Trước là hợp với câu 
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đâu: “Như lai cũng vậy”, là nêu người năng nói. Vì 
sáu Ba-la-mật, ba mươi Dảy phẩm là nêu pháp 
được nói. “GIác biết rõ các pháp”, là nêu trí, là 
năng nói. Nhân cổ họng... khởi chỗ TIương của nói 
pháp, là ngôn ngũ, âm thanh, lời nói hay. Vì Kiêu- 
trần-như, là nêu đôi tượng là người. Đâu tiên nói, 
gọi là “Chuyên”, chính là nói về đối sở thuyết. 

“Vì nghĩa này, nên không gọi là pháp luân”, 
hợp với câu hai ở trước, câu ba lược bỏ không hợp, 
sau đây là kết tướng chuyền ây: Không chuyên tức 
là pháp, pháp tức Như lai. Không có chuyên tức là 
thật tánh của pháp. Pháp tánh tức là thể của Như 
lai. Trong bốn lân khác, hành tướng của văn so 
sánh là đông. Kết khen rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn tư, sẽ nói về thể của Phật văng 
lặng, cho nên không có chuyền. Tuy nhiên ý trong 
đoạn văn này là nói Phật không có sinh, xuất hiện... 
Nhân đó nêu hư không, Phật tánh để so sánh với 
Phật. Trước hết là y theo hư không nói chắng phải 
sinh, xuất. Tạo tác hữu vi, sinh và xuất, đôi với 
nhân phân biệt, bắt đầu khởi gọi là sinh. Coi cùng 
biểu hiện, gọi là phát ra. Tạo tác đối với duyên, bắt 
đâu làm gọi là “Tác”. Sau cùng giải thích là “Tạo”. 
Hữu vi là chung, kế là y theo Như lai. Sau là y theo 
Phật tánh. 

Dưới đây là đoạn ba, Phật phá, quở trách, lại 
chuyền tướng Vô thượng. Trong đó có ba: 
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1. Quở trách, lại chuyền. 

2. Quở trách Vô thượng. 

3. Tổng kết, Phật quở trách. 

Y theo đoạn đầu, thế nào là quở trách? Lại, nêu 
là một pháp, lại lần nữa nói có thể, gọi là “Lại”. 
Nay, xưa hoàn toàn khác nhau, đâu được nói 
“Lại”? Trong đó, văn có tám lần nói về khác: 

1. Nói ngôn ngữ riêng. khác nhau, ngôn ngữ 
giông như giáo, trước là nêu, kế là trình bày, sau 
giải thích rât dê hiểu. 

2. Tùy ham muôn khác nhau. Xưa vì cầu Tiêu 
thừa, nay vì cầu Đại 

thừa. 

3. Tùy căn, cơ khác nhau. Xưa, Phật vì căn cơ 
bậc trung, nay vì 

căn cơ bậc thượng. Phàm phu căn cơ bậc hạ, 
không kham nghe đên, nên Phật không nói cho họ 
nghe. 

4. Khởi hạnh khác nhau. 

5. Được ích lợi khác nhau. 

6. Thỉnh chủ riêng. 

7. Pháp được nói khác nhau. 

S. Xa, gần khác nhau. 

Xưa, phát ra âm thanh, nghe đến Phạm Thiên. 
Nay Phật phát ra âm thanh nghe đến hai mươi thế 
giới như số cát sông Hãng. 
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Dưới đây là đoạn hai, Phật quở trách tướng Vô 
thượng, nói về thuyết Phật đã nói đều là pháp luân, 
đâu được khen nghiêng về một bên. Nay, vì Vô 
thượng, trong đó, đâu tiên là nói chung lời Như lai 
nói xưa nay đêu là pháp luân. 

“Như Thánh vương... trở xuông là làm rõ nghĩa 
luân, khác nhau văn có ba lần: 

1. Y theo chung diệt ác, sinh thiện, giải thích 
nghĩa luân. 

2. Tác dụng nghiêng về diệt ác. 

3. Y cứ riêng về sinh thiện, đều trước lập dụ, 
sau là hợp rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn ba, nói chung để kết quở. 

Cho nên, nay ông không nên khen ngợi phương 
tiện xoay bánh xe pháp của Như lai. Văn-thù trước 
kia nói chuyên luân Vô thượng, gọi là khen ngợi 
Chư Phật, Thế Tôn. Thuyết Phật đã nói xưa, nay 
đêu là pháp luân. Diệt ác, sinh thiện. Vì lợi ích 
chúng sinh, cho nên chắng nên khen nghiêng về 
một bên. Nay vì Vô thượng, thuyết Phật đã nói nay 
và xưa, vì khác nhau xa, cho nên không nên nói: 
“Phật lại xoay bánh xe pháp”. 

Trên đây là đoạn ha, Như lai quở trách, phá bỏ. 

Từ đây trở xuống là Văn-thùủ trình bày câu hỏi, 
đã vì tự mình hiểu, vì người khác. Đôi với vô 
nghĩa, chăng phải tôi không thấu suốt, chứng tỏ 
pháp mình đã hiểu. 
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“Cho nên hỏi... trở xuống là nÓI VÌ người”. 

“Từ lâu tôi đã biết... trở xuống là nói rõ tướng 
mình đã hiểu”. Trên đây là đoạn thứ nhất, nói vê 
hạnh tuệ. 

“Đó gọi là... trở xuống là kết”. 

“Ca-diệp bạch... trở xuống là giải thích danh, 
nghĩa của hạnh tuệ có hai lớp hỏi đáp. Y cứ 
nghiêng về một bên, về kiến giải của Phật, lời văn 
dễ hiểu. Một lớp hỏi đáp sau, y cứ chung tật cả. 
Trước là Ca-diệp hỏi: Nếu là hạnh Phật, thì chăng 
phải hạnh Thanh văn, Duyên giác. Sau đây, Phật 
sẽ giải thích. Trước là y theo Phật đề giải thích, là 
vì Phật đã chứng, là vì Phật đã nói, nên gọi là hạnh 
Thánh. Các Đức Thế Tôn nảy an trụ Niết-bàn là 
Phật chứng. Khai thị, phân biệt là Phật nói. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. Dưới đây, sẽ y 
theo giải thích khác. Vì là pháp mà Thanh văn... đã 
nghe, đã thực hành nên gọi là hạnh Thánh. Thanh 
văn, Duyên giác, Bô-tát đã nghe, là nghe hạnh của 
bậc Thánh kia, tức là có khả năng vâng làm, là 
hạnh của bậc Thánh kia. 

“Nên gọi... trở xuống là kết”. 

Trên đây, đã nói về hạnh, phân nhân của bậc 
Thánh kia, sau đây là nói về phần quả của bậc 
Thánh kia đã thành, nghĩa là đã được địa vị vô úy, 
tự tại vì các lỗi đều diệt mất, nên được vô úy, tự tại 
là mới thành Sơ địa. Địa khác tăng dân, cho đến 
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Phật địa cùng cực tròn đây. 

Trong văn, đầu tiên là nói được địa vô úy. Kê 
là nói Bô-tát chứng được địa vị tự tại. Bô-tát thành 
tựu vô lượng pháp như thế, huống chi Chư Phật... 
trở xuống là nêu chỗ kém, so sánh với cái hơn. 

Trong phân trước, trước là nói được địa võ ly, 
“Nêu có trụ... trở xuống là nói về tướng vô úy”. 

Từ khi được hai mươi lắm tam-muội... trở 
xuống là nói đối trị của vô úy. Trong tướng được 
nói là la sáu thứ sợ hãi. 

1. Nói “Không sợ tham lam, giận dữ, s1 mê...” 
là lìa sợ hãi phiền não. Vì lìa tâm tham, nên chăng 
sợ không sống, cho nên cũng gọi là lìa sợ không 
sông. 

2. Không sợ sinh, già, bệnh, chết, được lìa sợ 
chết. 

3. Không sợ đọa địa ngục... là lia nỗi sợ đường 
ác. 

4. Ác có hai thứ... trở xuống là lìa sợ nghiệp ác. 
Nghiệp ác là gốc của tiếng xấu kia, nhô bỏ sốc thì 
ngọn không có, cho nên, cũng gọi là lìa nỗi sợ hãi 
tiêng xấu. Trước là nêu hai sô. Kế là nêu hai danh. 
Trong sáu đường đều . gây ra nghiệp. Con người và 
Tu-la vì tạo nghiệp rất nặng, nên nêu nghiêng một 
bên. Danh sô đó, dưới đây sẽ nói về tướng ây, chỉ 
rõ nghiêng về cái ác con người có ba lần nêu số. 
Xiên-đề chê bai kinh, trái phạm tội trọng, nêu lên 
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tội đó, là năm tội nghịch không hạn chế trong loài 
người. Vì cõi khác cũng có phân, nên lược qua 
không nêu. Dưới nói Bô-tát dứt trừ không sợ. 

5. Không sợ Sa-môn... trở xuống là nói lìa sợ 
oa1 đức của đại chúng. 

6. Không sợ sẽ cảm thọ hai mươi lăm hữu là 
nói lia sợ hãi sinh tử trôi lăn. 

Năm thứ trước trong sảu thứ là đồng với Địa 
kinh, một thứ sau, kinh ây không có. 

Trên đây là nói rộng. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

Trong đối trị không sợ, đâu tiên là nói về thê 
của tam-muội, Bồ- tát nhập các tam-muội vương 
này. 

“Nếu muốn... trở xuống là nói về công dụng 
của tam-muội”. 

Trong thể của tam-muội, đâu tiên là nói: “Bồ- 
tát đã được hai mươi lắm tam-muội, làm hư hoại 
hai mươi lăm hữu”, nói chung đề nêu lên. Như kinh 
Lăng-già nói: Lúc nhập Sơ địa, vì đã được tam- 
muội này, nên phá các “Hữu”. 

Hỏi: Sơ địa sinh tử chưa hết, đâu thê phá hoại 
hai mươi lăm “Hữu”? 

Giải thích: Sinh tử có hai thứ: 

1. Phần đoạn. 

2. Biển dịch. 

Trong phân đoạn, có chia ra đường lành và 
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đường ác. Với tập khí dư thừa của đường ác, đến 
lúc Sơ địa đã hết. Trong đường lành có thô, có tế. 
Thô hết ở Sơ địa, tế đến Phật địa. Vì Sơ địa đã lìa 
thô, nên nói có khả năng làm hoại hai mươi lắm 
“Hữu”, nói một cách, tinh tế thì Như hai thứ sinh 
tử kia, phân biệt rộng, đủ trong chương. Kế là nói 
rộng, dưới là tông kết, khen ngợi. 

“Đó gọi là được hai mươi lăm tam-muội, đứt 
hai mươi lăm “Hữu”, là tông. kết. Tam-muội như 
vậy, được gọi là vua tam-muội, là khen vượt hơn. 
Vì vượt hơn trong tam-muội, nên nói là đứng đâu. 
Vì vua tam-muội nảy, nên trong mỗi tam-muội đều 
øôm thâu đủ vô lượng, trăm ngàn quyến thuộc. 
Trong công dụng của tam-muội có năm câu dễ 
hiệu. Kê sẽ nói về tự tại. 

“Bồ-tát chứng nhập tam-muội đứng đầu này, đã 
được địa tự tại”, nêu trước, sinh sau, chính là nói 
lên sự chứng đắc á ây. Sau đây là nói về tướng đó: 

Theo Địa kinh thì tự tại có mười: 

1. Mạng tự tại: Tùy ý gánh vác, gìn g1ữ. 

2. Tâm tự tại: Vô lượng tam-muội tự tại thú 
nhập. 

3. Vật tự tại: Võ lượng tịnh độ, tùy ý thị hiện. 

4. Nghiệp tự tại: Lúc sau hiện sinh, khi tùy ý 
trụ. 

5. Sinh tự tại: Tất cả thê giới tùy ý hiện sinh. 

6. Nguyện tự tại: Tất cả thời Ø1an, nơi chốn, tùy 
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ý thành Phật. 

7. Tín, Giải tự tại: Tất cả thế giới, Phật thị hiện 
tròn đây. 

S. Như ý tự tại: Tất cả cõi nước Phật, đều tùy 
tâm chuyền biến. 

0. Pháp tự tại: Vô biên pháp, nói tùy ý hiện 
nhập. 

10. Trí tự tại: Có trí nhất thiết của Phật, Như 
lai. 

Nay, ở đây, trong phân lược nói một đời tự tại, 
trong đó, trước là pháp, kế là dụ, sau là hợp. Sau 
đây, sẽ y theo địa ngục để chỉ rõ tướng sinh kia: 
Trước nói Bồ-tát vì chúng sinh mà đọa vào địa 
ngục. Kế là nói Bô-tát không vì nghiệp thọ sinh, 
chứng tỏ nhân khác nhau. Sau, nói Bô- tát không 
cảm thọ khô lớn, chứng tỏ quả khác nhau. 

Y theo dưới đây, trong phần nêu kém so sánh 
với hơn, Bô-tát đã thành còn không thể nói, trước 
nêu kém, huống chi Phật có thể nói là so sánh với 
hơn. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói rộng về hạnh tuệ. 

Từ đây trở xuống là khen ngợi kinh, làm cho 
người tu học. Văn chia làm hai: 

1. Nhân vô cấu, nói lên kinh thù thăng. 

2. Nhân Ca-diếp nói trì kinh có ích. 

Trong phân trước, “Đầu tiên là Vô Cấu tạng 
vương”, nhắc lại công đức của Chư Phật, Bồ-tát ở 
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trước, nhằm so sánh suy lường, làm sáng tỏ sự cao 
siêu của kinh này, sau là Phật nói về thành tựu. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Có một Bỏ- 
tát hiệu là Vô Cấu Tạng, nói lên khác với mọi 
người, có oai lớn... là nói các đức của Bô-tát, liên 
từ chỗ ngôi... là thưa thỉnh phương tiện. 

Dưới đây trở xuống chính là thưa hỏi, Bồ-tát 
Vô Cấu Tạng trình bày điều mà mình hiểu, thỉnh 
Phật trình bày mà vì đại chúng thỉnh. Như Phật đã 
nói: “Chư Phật, Bô-tát đã thành tựu vô lượng thật 
đức, không thể nói là đã lãnh hội lời Phật nói ở 
trước: “Ý ta nói là không bằng kinh này, bày tỏ 
điều mình đã hiệu”. 

“Vì sao?... trở xuông là giải thích, kinh này có 
thê sinh ra A-nậu-bô-đê, nên công đức của Phật, 
Bỏ-tát không ai sánh bằng”. 

Hỏi: “Kinh này là ngôn giáo của Phật. A-nậu 
Bồ-đề là quả chứng của Phật. Giáo cạn, chứng sâu. 
Vì sao Bồ-đề không băng kinh này?” 

Giải thích: “Trong đây, gọi nghiêng một bên là 
giảng nói giáo của pháp thân, giải thích Phật tánh, 
để làm kinh. Đối tượng giải thích tức là nhân quả 
của tánh tịnh. Đối tượng sinh là nhân quả của 
phương tiện kia. Tánh tịnh là gốc, phương tiện là 
ngọn. Vì ngọn không phải như gôc, nên công đức 
của Phật, Bô-tát không sánh băng. Y theo lời đáp 
của Phật về nghĩa ấy như thê. Dưới đây là Phật 
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trước khen. Kê là ấn khả lời nói của Bồ-tát Vô Cầu 
Tạng: “Đúng thế! Đúng thế! Đúng như lời ông 
nói”. Sau Phật thuật lại lời mình nói, trong đó, Phật 
lại nêu kinh Đại thừa và kinh Niết-bàn này, qua SO 
sánh suy lường, nhằm làm sáng tỏ sự thù thăng của 
kinh, trở thành nghĩa không băng của đức khác ở 
trước, trong đó đâu tiên là pháp, kế là dụ, sau là 
hợp. 

Trong pháp, các kinh điển Đại thừa này dù rằng 
thành tựu vô lượng công đức, nhưng vẫn nêu rộng 
kinh khác. 

Muốn so sánh... trở xuông là y theo kinh này, 
để nói lên sự không bằng. ,Trong dụ “Từ sữa bò cho 
đến đề hô” hỢp, VỚI Sáu đăng cập. Dù nêu sáu đẳng 
cấp, nhưng ý vẫn ở đề hồ. Bơ sản xuất ra đề hô, là 
từ dưới sinh trên, đề hồ là trên hết, ý nói trên hơn 
dưới. 

Nếu có uống... trở xuống là chỉ rõ nghĩa thù 
thăng của đê hồ. Nêu có người uống đề hô, thì mọi 
chứng bệnh đều hết. Vì đối trị rộng, nên vượt hơn. 
Vì các thứ thuốc đều nhập vào thuốc đây đủ, nên 
vượt hơn. Trong một vị đề hô vì đủ các công năng 
của thuốc, nên nói là đều nhập. 

Trong hợp, từ Phật cho đến Niết-bàn, cũng có 
sáu cấp thứ lớp hợp với trước: “Phật cũng giống 
như thế” hợp với “Sữa bò” nói trên. Ở đây nói ứng 
thân, lấy ứng thân làm Phật. Từ Phật phát ra mười 
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hai bộ kinh, hợp với “Bò sản xuất ra sữa”. Ở đây 
nói tật cả kinh pháp Tiểu thừa là mười hai bộ “Có 
ra Tu-đa-la” hợp với “Sữa sản xuất ra lạc”. Ỏ đây, 
nói giáo pháp Đại thừa là Tu-đa-la. Nhờ Tiểu thừa 
mở ra Đại thừa, gọi là xuất phát, trong Đại thừa, 
tùy phân biệt phân tế, cũng có mười hai. Nay, 
tướng chung này được gọi là Tu-đa-la. Bồn bộ sau, 
đêu là Đại thừa. Giáo được giải thích trong Đại 
thừa, gọi là Tu-đa-la, nghĩa là nói tất cả việc thí, 
giới... từ Tu-đa-la phát ra Phương đăng” hợp với 
“Sinh ra bơ”. Trong Đại thừa, giảng nói tất cả lý 
“Không” phá tướng, gọi là kinh Phương Đắng. 
Nhân sự làm rõ lý, cho nên gọi là phát ra. nghĩa là 
nói người cho, kẻ nhận, của vật không thê bình 
đăng”. Từ kinh Phương đẳng sinh ra Nhập-nhã hợp 
với sinh ra bơ chín. Tuệ “Rôt ráo” chứng “Không” 
lia tướng, chứng thật gọi là Nhập-nhã. Nương vào 
lý khởi tuệ, nên gọi là xuất. Y theo “Hạnh” nói về 
“Cáo”, cũng được gọi là kinh có ra Nhập-nhã. 
Nhưng Nhập-nhã này là hướng về công năng của 
Bồ-tát ở trước, nói là “Từ Nhập-nhã có ra Niết- 
bàn” hợp với sinh ra đề hô. Nhập-nhã là liễu nhân, 
sinh ra Niết-bàn pháp tánh vô thi, thế nên gọi là 
xuất. Y theo “Thật” để nói “Giáo”, cũng được gọi 
là Xuất kinh Niết-bàn. 

Trong văn, đầu tiên là nói: “Có ra Đại Niết-bàn, 
nói pháp đồng với dụ. Giỗng như đề hô, nêu dụ để 
nhắc lại. Đề hỗ dụ cho tánh, tánh tức Như lai, Vy 
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theo dụ, làm rõ pháp. Đây là đối với pháp thân Như 
lai, chứ chăng phải tức báo thân. Vì công đức của 
báo thân không băng kinh này, nên không phải 
“Tức”. 

Vì nghĩa này... trở xuông là khen pháp đông dụ, 
chỉ cho khen ngợi Như lai, lược qua không khen 
tánh. Như đề hồ kia, tật cả các thuôc đều nhập vào 
đó. Pháp thân Như lai cũng giống. như thê, tất cả 
công đức đều nhập vào pháp thân ấy. Cho nên nói 
răng: “Công đức của Như lai vô lượng, vô biên”. 

Dưới đây là đoạn hai, nhân Ca-diệp nói về Trì 
kinh có ích. Đầu tiên Bô-tát Ca-diếp tự phát thệ mở 
rộng kinh. Sau được Phật ân khả. Trong phân trước 
có ba: 

1. Ca-diếp lãnh hội lời Phật nói ở trước, nói lên 
sự cao siêu của kinh. 

2. Ta nghe... trở xuống là nói về đời người kia, 
kẻ không học là si mê. 

3. Hiện nay, ta... trở xuông là tự thệ truyền bá 
kinh sâu rộng, trong đó đâu tiên là tự mình muốn 
viết chép, đọc tụng, lanh lợi. Đạo nói: “Lột da để 
làm giây...” là nói yêu kính kinh một cách sâu 
nặng, nói lên kinh cao siêu. 

“Sau đó... trở xuống là nhiếp hóa người, để họ 
thọ trì trước là kinh này. Nêu có chúng sanh tham 
đắm, v.v... trở xuống là nhiếp hóa khiến họ thọ trì, 
trong đó có sáu câu: 
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1. Một câu đầu là bô thí nhiếp lấy. 

2. Ái ngữ. Bốn câu sau là lợi hạnh. Lược qua 
không có đồng sự. “Y theo lợi hạnh, đâu tiên đối 
với phàm phu... trở xuông là dùng 

năng lực bắt họ đọc”. 

3. Việc ngạo mạn, tự cao, cung kính bảo họ 
học. 

4. Chê bai, khuất phục, bảo họ đọc. 

5. Ưa thích, khen ngợi, bảo họ học. 

Sau, trước là Phật khen: Nay, ông dùng tâm 
lành này... trở xuống là nói trì kinh có ích. 

Y theo lời Phật khen trước kia: “Lành thay!” là 
khen chung. 

Ông tất... trở xuống: Năm câu là khen riêng. 
Đầu tiên là tâm yêu cái tốt đẹp, gọi là yêu Đại thừa. 
Tham câu thuộc về mình, gọi là tham Đại thừa, 
chính là có thê nhận lãnh, gọi là thọ Đại thừa. Đối 
với pháp vị đã nhận lãnh, không xả bỏ, gọi là vị 
Đại thừa. Đối với pháp đã được nếm thì kính tin, 
tôn trọng, vâng giữ, thuận theo tu hành, gọi là Tín 
Đại thừa, cho đên cúng dường. Trong phân nói về 
trì kinh có ích, đầu tiên chính thức là nói về lợi ích. 

“Quá khứ... trở xuông là dẫn dĩ vãng để chứng 
thành”. 

Trong phân trước, “Ông đã dùng nhân duyên 
của tâm lành, sẽ vượt qua vô lượng, chư Bồ-tát, 
được thành Bồ-đề ở trước”, là nói về chứng đắc 
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siêu vIỆt của người kia. “Ông cũng sẽ như ta... trở 
xuống là nói về thuyết siêu việt của người kia, 
trong phần dẫn dĩ vãng để chứng minh, văn chia 
làm ba: 

1. Nói công hạnh mình đã thực hành. 

2. Nói công hạnh của mình đã hoàn thành. 

3. Lây mình để so sánh với Tười kia, trong 
phân nói về điều đã thực hành, đầu tiên là nêu khô 
hạnh xưa của mình, tức là đôi tượng thí nghiệm: 
“Khi ta thực thi khố hạnh như thế... trở xuống là 
nói về sự xem xét của mình, tức là năng thử 
nghiệm, trong đó có ba: 

1. Nói Đế-thích vừa thấy đã kinh ngạc, muôn 
đến xem xét. 

2. “Bây giờ, Đế-thích bèn tự biến thành v.v... 
trở xuống chính là đi đến xem xét. 

3. “Bấy giờ, La-sát lại... trở xuống là xem xét 
đã xong, Đê-thích hiện lại nguyên hình, sám hối 
rôi từ biệt ra đi. 

Trong phân trước có bôn: 

1. Mới thây kinh ngạc. 

2. Liền cùng nhau... trở xuống là khen việc 
người kia đã làm. 

cân Bây giờ trong chúng có một vị trời... trở 
xuống là cân nhắc những việc Phật đã làm. 

4. “Việc như thế, thật sự khó tin... trở xuống là 
nói phải xem xét. 
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Hai đoạn đầu rất dễ hiều. Trong đoạn ba, có ba 
người suy lường những việc Phật đã làm. Đầu tiên 
một Thiên tử nói: “Tìm nơi chốn của Đế-thích”. 

2. Đạo tiên, thiên hạ không mong cầu. 

3. Đề-thích nhân đó nói, lời khen ngợi. 

Trong người thứ hai, trước là nêu người kia, 
sau là nói lại lời họ đã nói, Phật khuyên chớ lo lắng, 
kê là nêu khô hạnh của ngoại đạo đê so sánh, rôi 
nói về khô hạnh mà Bô-tát đã thực hành. “Thế gian 
có Đại sĩ vì chúng sinh...” là nêu rộng tật cả những 
việc mà Bồ-tát đã làm. 

“Như ta đã hiểu... trở xuống là so sánh người 
này với người kia. Trong Đế-thích khen, như ông 
đã nói là nhặc lại thuyết đã nói ở trước. 

“Người này... trở xuống là có ba câu được Phật 
ân khả: 

1. Nói người kia có thê dùng pháp lành đề nhiếp 
lây chúng sinh. 

2. “Có Phật dưới cội cây”, là nói năng dứt trừ 
phiền não của chúng sinh. 

3. “Người này sẽ thành Thiện Thệ ở vị lai... trở 
xuống là nói có thê giúp ích cho mình. 

Dưới đây là đoạn tư, nói phải xem xét. Văn chia 
làm bốn: 

1. Nói về sự khó tin. 

2. Cho phép đến xem xét. 

3. Nói lần nữa về sự khó tin. 
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4. Xem xét lại. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói chung về sự 
khó tin. “Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

“Đại Tiên! Ta thấy như thế... trở xuông là kết”. 

Trong giải thích, vô lượng trăm ngàn chúng 
sinh phát tâm Bồ- đề, thây một ít nhân duyên dao 
động đôi với Bồ-đề, pháp thuyết khó tin. Sau đây, 
là dùng thí dụ để làm rõ, gôm có hai dụ, hai hợp. 

Phân thứ hai, trong phân cho phép đến xem xét, 
nay ta phải đến đó để xem xét, chính là cho phép 
thử nghiệm. 

Biết người kia có khả năng... trở xuống là phát 
ra điều mà người kia đã xem xét, trong đó đầu tiên 
là pháp, kế là dụ, sau là hợp. 

Người khổ hạnh này cũng giống như thê, là 
tổng hợp. 

Dù ta... trở xuống là hợp riêng, “Trí sâu giữ 
giới” là hợp với “Hai bánh xe và đôi cảnh chim”. 
Trì giới là phước, trí sâu là giải có “Hạnh” mà 
không có “Giải” thì không thể đạt đến quả. Như xe 
có một bánh thì không thê chuyên chở. Như chim 
một cánh thì không bay được. 

Thứ ba, trong phần nói lại sự khó tin, trước nêu 
hai dụ, sau là hợp rất dễ hiểu. 

Thứ tư trong phân nói lại, cho xem xét, đầu tiên 
là Phật dạy Đại Tiên mong cầu cho xem xét chung. 

Ví như... trở xuống là nói cần sự xem xét của 
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người kia. Trước là dụ, sau là hợp. Vàng, phải ba 
lần xem xét. Khô hạnh cũng thê. Về sau, Đề-thích 
hiện thân hình đáng sợ, nói năng đáng sợ, thúc g1ục 
cái ăn, khiến cho nhanh chóng, bảo cho biết sự việc 
đáng sợ, là ba lần xem xét. 

Thứ hai, trong phân chính là đên xem xét, có 
hai nghĩa phân tích văn: 

1. Y theo năng xem xét kia đề phân tích. 

2. Phân tích văn có năm: Đế-thích hiện hình 
đáng sợ. 

Biện tài theo thứ lớp... trở xuống là nói pháp 
đáng ưa thích. Đại Bà-la-môn! Nay, ông không nên 
hỏi ta... trở xuống là nói thức ăn đáng sợ. 

Nếu bỏ thân mạng, hãy lăng nghe!... trở xuống 
là nói pháp đáng ưa thích. 

Nói kệ này xong, Đế-thích nói răng v.v... trở 
xuống là thúc giục khiến bô thí nhanh chóng, bảo 
cho biết việc đáng ghê sợ. 

Lân này, được phân tích thắng rôi thôi, không 
giải thích nữa, phải xem xét ghi nhận đề biết. 

Thứ hai là y theo phẩm loại của đối tượng thí 
nghiệm kia, văn chia văn làm bốn: 

1. Bô-tát nghe nửa bài kệ trước, tâm sinh vui 
mừng. 

2. Bô-tát liên đứng dậy khỏi chỗ ngôi, chắp tay 
hỏi han, tìm người nói kệ. 

3. Bấy giờ ta liên bảo La-sát răng: “Nêu ngươi 
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nói kệ XOng, ta sẽ suốt đời làm đệ tử ngươi... trở 
xuống là cầu nói nửa bài kệ sau. 

4. Bấy giờ, ta suy nghĩ sâu sắc... trở xuống là vì 
kệ mà xả thân. Trong phân trước, đâu tiên là nói 
Đề-thích nói kệ, sau là nói Bồ-tát nghe kệ, tâm vui 
mừng. 

Trong phân Đê-thích nói kệ, đầu tiên là nói Đề- 
thích hóa thành La-sát, đến núi Tuyết khởi nói 
phương tiện. 

Biện tài... trở xuống chính là nói kệ. Nói nửa 
bài kệ dưới đây rôi, Đế-thích đứng lâu cho Bô-tát 
thây. 

Trong phân Bô-tát nghe nói kệ, tâm vui mừng, 
đâu tiên là pháp thuyết. Kế là nêu tám dụ, sau là 
hợp rất dễ hiểu. 

Thứ hai là trong phân hỏi han, tìm người nói 
kệ, có chia làm bốn: 

1. Tìm người nói kệ, ngâng đầu, ngoái nhìn về 
phía người nói kệ, để xem ai nói? Sơ lược là tìm 
người nói kệ. 

“Bây giờ, cũng... trở xuống là Bô-tát chỉ thấy 
La-sát”. “AI chỉ bày... trở xuông là hỏi han rộng 
người nói kệ”. “Bấy giờ, ta... trở xuống là chỉ thấy 
La-sát”. 

2. “Lại nghĩ... trở xuống là Bô-tát biết là La-sát, 
trước là Bồ-tát nghi La-sát kia nói”. 

“Qua lại... trở xuống là nghi La-sát kia không 
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có khả năng”. “Bây giờ, ta... trở xuông là Bô-tát lại 
nghị La-sát kia nói”. 

3. “Nay, ta sẽ... trở xuống chính là đến thưa hỏi. 
Đầu tiên, Bô-tát suy nghĩ, kế là đích thân đến chỗ 
La-sát kia, chính hỏI1”. 

đến, '“Fa vừa hỏi xong, La-sát liền đáp, ta... trở 
xuống là La- sát kia nghe ta hỏi, từ chôi vì e sợ, 
không dám nói”. 

Thứ ba, trong phân câu nói nửa bài kệ sau, Bô- 
tát sáu lần thỉnh, La-sát đáp sáu lần: 

1. Bô-tát thỉnh La-sát nói kệ, xin làm đệ tử, la 
Sát từ chối, vì đang đói, không chịu nói kệ cho Bỏ- 
tát nghe. 

2. “Bồ-tát hỏi hăn muốn ăn gì?” Hắn sợ con 
người, vì sợ nên không chịu nói ngay. 

3. Bồ-tát lại hỏi nữa, La-sát bèn nói. 

4. Bô-tát thỉnh La-sát nói kệ, hứa sẽ vì La-sát, 
hy sinh thần mình. La-sát nghe nói vậy không tin. 

5. Bồ-tát bày tỏ khả năng thật sự của mình. 
Nghe Bô-tát nói vậy, La-sát dạy hãy lắng nghe và 
hứa sẽ nói kệ. 

6. “Bấy giờ, ta nghe việc này... trở xuống là liền 
trải tòa ngôi, cung thỉnh một cách trần trọng. La- 
sát kia bèn nói kệ. Trong đó, đầu tiên La- sát chính 
là nói kệ. Sau kệ là văn xuôi, thúc giục bảo Bỏ-tát 
xả thân. Văn rõ ràng rât dễ hiểu. 

Thứ tư, trong phân vì kệ bỏ mình, chia thành 
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sáu câu: 

1. Nghe nói kệ xong, Bỏ-tát suy nghĩ sâu sắc, ở 
khắp mọi nơi đều viết, chép. 

2. Tức thì... trở xuống là muốn vì kệ bỏ mình. 

3. Thần cây hỏi về việc làm của La-sát kia, Bồ- 
tát đáp. 

4. Thần cây hỏi về lợi ích của bài kệ, Bô-tát giải 
thích cho họ nghe. 

5. “Ta vì... trở xuống là nói công hạnh mà Bồ- 
tát đã hy sinh, đều gồm cả phát nguyện sâu rộng. 

6. Chính khi Bô-tát xả thân, có tiếng khen ngợi 
vang lên trong hư không. 

Trên đây là đoạn hai, chính là trải qua sự xem 
xét. 

Dưới đây là đoạn ba, Đế-thích hiện nguyên 
hình trở lại, lễ bái, sám hối, từ giã ra đi. Trước hiện 
lại nguyên hình, kế là lễ bái Phật, từ giã mong được 
Phật độ thoát, sau là từ biệt ra đi. 

Trên là đoạn thứ nhất, đã nói về công hạnh Bồ- 
tát đã làm. 

Dưới đây là đoạn hat, là nói về công hạnh mình 
đã thành tựu. 

Trước nhắc lại nhân đã qua. 

“Vì nhân này... trở xuông chính là nói về công 
hạnh đã thành tựu, vượt qua mười hai kiếp trước 
Bỏ-tát Di-lặc, nghĩa là trong kinh nói: “Vượt qua 
chín kiếp”, nay vì sao nói vượt qua mười hai?” 
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Giải thích: “Có thuyết nói vì Đức Thích-ca, lúc 
mới phát tâm là sau ngài Di-lặc, mười hai kiệp. 
Trong ba Đại Tăng- -kỳ kiếp, Đức Thích- ca vì siêng 
năng tinh tân, nên đã vượt qua ba kiếp, đến khi mãn 
một trăm kiếp của tăng kỳ thứ ba, gặp Phật Phất- 
sa, lại được khen ngợi, vì thực hành công hạnh 
khác, nên lại vượt qua chín kiếp. Kinh khác y theo 
thuyết sau, vượt qua chín kiếp. "Nay, giải thích 
chung nói vượt qua mười hai. Kiếp vượt qua này, 
trong giáo pháp của Ba tạng nói là “Thật”. Trong 
pháp Đại thừa là ' Quyên” chăng phải “Thật”. 
“Thật” là Bô-tát chủng tánh trở lên, tu hành đều 
ngang nhau, đông thành tựu không có trước sau. 
Cho nên ta có được vô lượng công đức đều do cúng 
dường pháp, kết quả do nhân. 

Trong đoạn ba là so sánh mình với người Kia, 
văn rõ ràng dễ hiểu. 

Đó gọi là hạnh Thánh, nói chung đề tổng kết. 

Phẩm Thánh Hạnh: Sau đây là nói về nhân 
Phạm hạnh, đề nêu phẩm, øọI là Phẩm phạm Hạnh. 
Phẩm này có ba: 

1. Chính là nói về Phạm hạnh. 

2. Vua A-xà- thê ở Đại thành Vương xá... trỞ 
xuống là gởi găm. Y theo vua A-xà-thê sám hếi, 
diệt tội, đê chỉ bày rõ hạnh bệnh. 

.3. Nêu hạnh trời, xa chỉ cho Tạp Hoa. Trong 
phân trước, đâu tiên chính là nói vê Phạm hạnh. 
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Thứ hai “Nếu đệ tử ta thọ trì, đọc tụng mười hai bộ 
kinh thì không khác với kinh Phương đăng... trở 
xuống là phân tích kinh, khuyên bảo nên học. 

Trong phân đầu lại có hai: 

1. Phân nhân đã tu. 

2. Được trụ nhất tử địa của cực ái... trở xuống 
là nói phần quả đã thành tựu. 

Trong phân trước lại có hai: 

1. Nói bảy điều lành đề làm Phạm hạnh, nói về 
trí hóa độ người. 

2. Nói bốn tâm vô lượng, đề làm Phạm hạnh, là 
nói về tâm hóa độ người. 

Có người nói thấy, biết, cảm giác... cho là 
Phạm hạnh là điều không đúng. Sau đây, là dẫn 
chứng thừa đề nói Phạm hạnh. 

Thê nào là nói riêng về Phạm hạnh? Y theo bảy 
pháp lành, văn chia làm bốn: 

I. Hỏi đáp, nêu chung “Thế nào là Phạm 
hạnh?” là hỏi chung. Trụ bảy pháp lành có được 
phạm hạnh là đáp chung. Vì bảy thứ này, thuận 
theo lợi ích chúng sinh, nên gọi là thiện. 

2. Hỏi đáp, nêu tên, là hỏi những gì? Sau đây là 
nêu tên pháp lành đó. 

Một pháp lành đầu trong bảy pháp lành là biết 
giáo pháp Phật. 

Môn thứ hai là biết lý pháp của Phật. Năm môn 
sau, biết pháp hạnh của Phật, trong đó, ba môn 
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trước là biết pháp hạnh của mình. Hai môn sau là 
biết pháp hạnh lợi người của Phật. 

Hai môn đâu trong lợi mình là biết công hạnh 
của mình đã thực hành, biết thời gian gom nhóm 
việc lành. Biết đủ lìa lỗi. Tự biết một môn là biết 
mình đã được thành. Sau đây trong phân lợi người 
nói: “Biết chúng, nghĩa là biết sự khác nhau của 
người đã được Phật hóa độ. biết cao, biết thập 
nghĩa là biết sự hơn, kém của người được hóa độ. 

3. Nói rộng là giải thích. Trong nói biết pháp, 
trước là hỏi, khởi phát, kế là giải thích, sau là kết. 

Trong giải thích, Bô-tát biết mười hai bộ kinh, 
nói chung đề nêu lên. Kế là nêu mười hai danh hiệu 
của mười hai bộ kinh đó. Trong đây, trước là nói 
rộng ý nghĩa mười hai bộ kinh. Về nghĩa như đã 
nói trong chương riêng. 

Trong văn đầu tiên nói Tu-đa-la, Hán dịch là 
kinh (sợi chỉ). Bậc Thánh nói là năng xuyên suốt 
các pháp, vì như chỉ xâu hoa, nên gọi là sợi chỉ. 
Theo nghĩa phụ đề dịch, thì khá nhiều. 

Nói Kỳ-dạ, Hán dịch là kệ Trùng Tụng, cho nên 
trong kinh Nhân Vương chép: “Y theo thuyết 
“Không” này, gọi là kệ Trùng Tụng. Như dùng kệ 
Trùng Tụng đã nói nghĩa pháp trong Tu-đa-la, gọi 
là Kỳ-dạ. 

Nói Thọ ký: Tiếng Phạm gọi là Hòa-già-la-na, 
nhân hạnh được quả gọi là “Ký”. Bậc Thánh nói, 
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chỉ bảo cho người, gọi là “Thọ”. 

Nói Già-đà: Hán dịch là kệ bất trùng tụng. Nên 
trong kinh Nhân Vương, y theo nói “Không” này, 
gọi là Không Trùng Tụng. Như trực tiếp dùng lời 
kệ, để giải thích, giảng nói các pháp, gọi là Già-đà. 

Ưu-đà-na, Hán dịch là Vô Vấn Tự Thuyết: 
Không do thưa hỏi, mà tự Phật nói, gọi là Vô Vẫn 
Tự Thuyết. 

Ni-đà-na, hán dịch là nhần duyên kinh, mượn 
sự duyên hiện tại để giảng nói gọi là nhân duyên 
kinh. A-ba-đà-na: Hán dịch là thí dụ. Lập dụ làm 
rõ pháp, gọi là kinh Thí Dụ. 

Y-đế, còn gọi là Đa-già, Hán dịch là Bồn Sự, 
giảng nói việc xưa trong dĩ vãng, gọi là kinh Bồn 
Sự. 

Xà-đà-già, Hán dịch là Bốn Sinh. Tự nói việc 
xưa đã qua của đời mình, gọi là kinh Bồn Sinh. 

Ty-phật-lược, Hán dịch là Phương Quảng, Lý 
đúng gọi là Phương, chứa đựng dôi dảo gọi là 
Quảng. Cáo từ lý mà gọi, nói là kinh Phương 
Quảng. 

A-phù-đà-đạt-ma, Hán dịch là kinh Vị Tăng 
Hữu. Trâu nghé bước đi trên bát. Chó, cò nghe 
pháp, thân của các vị trời cao lớn, mặt đất rung 
chuyền... xưa nay ít có, kỳ lạ, gọi là chưa từng có. 
Giải thích sự kiện này, gọi là kinh Vị Tăng Hữu. 

Ưu-bà-đê-xá, Hán dịch là Luận Nghĩa. Hỏi, 
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đáp, nói, về pháp gọi là kinh Luận Nghĩa. Sau đây 
là nói rộng để giải thích: 

Trong Tu-đa-la, trước là hỏi, sau là nói: 

Nói “Từ “Như thế... cho đến Vâng làm, gọi là 
Tu-đa-la”, nghĩa trong Tu-đa-la chia làm ba”. 

l. Tướng chung của Tu-đa-la. Bắt đầu từ “Như 
thê... cho đên vâng làm, tất cả gọi chung là Tu-đa- 
la”. 

2. Tướng riêng của Tu-đa-la: Y theo Tu-đa-la 
của tướng chung ở trước, chia thành mười một. 
Mười một bộ còn lại gồm thâu trong Tu-đa- la, gọi 
là tướng riêng. 

3. Tu-đa-la trong tướng gốc, cũng gọi là tướng 
lược. Trong mười hai bộ của tướng riêng kia, đầu 
tiên là lược nêu, gọi là Tu-đa-la. Sau là giải thích 
rộng, nghĩa là tùy phân tích riêng để gọi. Nay, đôi 
tượng biện luận rộng này là Tu-đa-la của tướng 
chung kla. 

Hỏi: “Nói “Ta nghe... như thế”, là về sau khi 
soạn tập A-nan mới có. nay, sao Phật đã nói: Như 
thế cho đến vâng làm gọi là Tu-đa-la?” 

Giải thích: “Vì Đức Như lai đã y cứ xa ở vỊị lai, 
nên ở đây nói. Lại, lúc Phật còn tại thế, các đệ tử... 
tùy phân chia, biên soạn, kiết tập cũng có kinh 
điển. Phương pháp kiết tập trong kinh điển kia 
đồng với vị lai. Nay, vì Đức Phật y theo kinh ấy, 
nên nói: “Như thế... cho đến “Vâng làm” gọi là Tu- 
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đa-la.” 

Trong giải thích Kỳ-dạ, trước là hỏi, kế là nói 
về tướng Tu-đa-la. “Bấy giờ, lại có căn cơ nhạy 
bén... trở xuống là đối với Tu-đa-la, 

nói Trùng Tụng, kệ đề làm Kỳ-dạ. 

Trong giải thích thọ ký, trước là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tổng kết. 

Trong giải thích, y theo Bô-tát Di-lặc để nói. 

A-dật-đa, Hán dịch là Vô Thắng. Trong giải 
thích Già-đà, trước là hỏi, kế là nói, sau là kết rất 
dễ hiểu. 

Trong Ưu-đả-na, trước là hỏi, khởi phát, kế là 
nói, sau là kết. Trong giải thích, trước là nói Như 
lai nhập định. Nói pháp cho các vị trời. Kê là nói 
Ty-kheo đã thực hành niệm Phật. Sau là nói Như 
lai từ thiên định khởi vô vẫn tự thuyết, trong đó, 
Như lai trước bảo các lỷ- kheo: Vì trời sông lâu 
đài, Như lai tạm thời nói pháp cho các vị trời nghe, 
đã qua một đêm đôi với nhân gian. Dưới đây, Phật 
khen hạnh mà Tỳ-kheo đã tu: Lành thay! Công 
hạnh lợi người, khen hạnh hóa độ ngoại đạo của 
Ty-kheo. Ngoài ra, Phật khen lợi mình. Trong phân 
lợi mình, có đủ tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. 
Nay, ở đây, Phật chỉ khen nghiêng về hạnh: Ít 
muốn, biết đủ, vắng lặng. Các hạnh khác lược qua 
không nói. Ngoài ra đều trước hỏi, kê là giải thích, 
sau là kết. Lời văn rất dễ hiểu. 
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“Nêu có thể... trở xuống là tông kết biết pháp”. 

Biết nghĩa rât dễ hiểu. Y theo phân biết thời 
gian, trước là hỏi để khởi phát, kế là giải thích, sau 
là kết. 

Trong phân nói có sáu câu: Câu đâu, chỉ nêu xả 
là hạnh phương tiện nội quán của Ty-kheo, có trách 
nhiệm cúng Phật... là công hạnh tùy duyên tu tạo 
của Ty-kheo Kkla. 

Trong thời gian như thế, có nhiệm vụ cúng 
Phật, thầy là hạnh nhiếp pháp. Nhậm tu bố thí... là 
hạnh y pháp tu tạo. Y theo hạnh biết đủ, trước là 
hỏi đê khởi phát, kế là nói, sau là kết. Trong phần 
nói, lời nói đâu tiên là biết vừa đủ, trong uông, ăn 
bên ngoài, biết đủ trong cử chỉ đi, đứng, ngôi... là 
bên trong. Biết đủ của thân nghiệp là đi, đứng, 
ngôi, năm. Biết vừa đủ của ý nghiệp là thức và ngủ. 
Biết đủ của miệng nghiệp là im lặng và nói năng. 

Trong biết mình, trước là hỏi, kế là nói, sau là 
tổng kết. Trong phân nói có mười câu: Năm câu 
trước là biết năm phẩm gốc lành của mình. Năm 
câu sau là biết việc làm do ba nghiệp của mình đã 
gầy ra: Thân nghiệp đến, đi, chánh niệm thực hành 
điêu lành là ý nghiệp. Chánh niệm lìa ác, khéo thực 
hành tu điều lành. Miệng nghiệp hỏi, đáp. 

Trong phân tri chúng, trước là hỏi, kế là nói, 
sau là tổng kết. Trong nói, đâu tiên là biết chúng 
khác nhau. 
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Nên đôi với... trở xuống là biết oai nghi hóa độ 
của Ty-kheo kia. ĐI, đến, ngôi, đứng, là thần 
nghiệp hóa độ. Nói pháp, hỏi đáp là miệng nghiệp 
hóa độ. 

Trong phân biết cao thập, trước là hỏi, kế là nói, 
sau là tổng kết. Trong nói, gồm có tám thứ, hai 
pháp, chủ yếu là gần bạn lành, nghe pháp, suy nghĩ, 
đúng như lời Phật dạy tu hành. Ba thứ đâu là gần 
gũi bạn lành, hai thứ kê là nghe pháp, một kệ kế 
tiếp là tư duy. Hai thứ sau là tu hành. 

Trên đây, đoạn ba, nương vào danh từ mà giải 
thích rộng. 

Đó gọi là Bô-tát trụ Đại thừa... trở xuống là 
đoạn bôn tông kêt. Y theo bôn vô lượng, nói vê 
phạm hạnh, văn chia làm năm: 

1. Lược nêu tiêu biểu Từ, Bi, Hỷ, Xả là phạm 
hạnh. 

2. Ca-diếp bạch Phật: Nếu thường tu... trở 
xuống là chế nhất định số ấy. 

3. Nói về tâm vô lượng có bốn thứ... trở xuống 
là y theo Đại thừa, Tiểu thừa, để nói nhất định hơn 
kém. 

4. Có Bồ-tát được Từ, Bi, Hỷ, Xả chăng phải là 
Đại... trở xuống là nói về các tướng tu thành, cũng 
được gọi là phân định đại, tiểu. 

5. Ca-diếp bạch Phật: Trừ không có lợi ích và 
lợi lạc... trở xuống là nói về lợi ích chân thật của 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 5 363 


bốn vô lượng không luỗống dối. 

Y theo đoạn đầu, lại có phạm hạnh là nói chung 
để nêu lên, nghĩa là Từ bi... là nêu lên danh từ ấy. 
Về nghĩa bôn vô lượng, giải thích rộng như trong 
chương riêng, ở đây nên đủ. 

Trong đoạn hai, trước là Ca-diếp hỏi, trong hỏi 
có bôn: Hai lần trước gồm chấp ba, vặn hỏi bốn. 
Một lân hỏi thứ ba là chấp hai, vặn hỏi bốn. Một 
lượt hỏi sau cuối là chấp một, câu hỏi bốn. 

Y theo lần hỏi đầu trong hai lần hỏi trước, dựa 
theo môn đối trị đề đặt ra câu hỏi. Từ bi đồng đối 
trị, lẽ ra có ba, chắng phải bốn. Lược hỏi sau, căn 
cứ vào ba duyên, lập ra câu hỏi, trong đó có bốn: 

1. Lược giải thích ba duyên, trước là nêu, kế là 
trình bày, sau là so sánh Dị... 

2. Y theo bi để kết vẫn nạn, răng từ nghĩa này 
thì lẽ ra có ba, chăng phải bốn. 

3. Giải thích rộng ba duyên, trong đó, trước y 
theo hạnh từ, chia làm ba. Sau, so sánh bi... để giải 
thích rộng về ba duyên, tức là có ba nghĩa. 

Y cứ thắng vào ích lợi của hóa độ đề phân biệt, 
như kinh này nói: Duyên các chúng sinh, muốn 
mang đến cho chúng sinh vui, gọi là duyên chúng 
sinh. Duyên với ba vật, mà các chúng sinh cân đê 
bố bô thí, gọi là duyên pháp. Duyên Như lai, gọi là 
Vô duyên. Về nghĩa Vô duyên như kinh có nói. 

Ích lợi của sự hóa độ quán nhập phân biệt. Hai 
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vật trước là lợi ích hóa độ. Một vật sau là quán 
nhập. Như Địa Kinh chép: Duyên các chúng sinh, 
muôn cho họ niêm vui, gọi là Duyên chúng sinh. 
Duyên tất cả pháp hóa độ chúng sinh, gọi là pháp 
duyên, duyên pháp văng lặng, gọi là Vô duyên. 

Cũng vy theo ích lợi hóa độ, quán nhập hóa độ 
để chia làm ba duyên: Một duyên đầu là lợi ích hóa 
độ, hai duyên sau là quán nhập. Như thuyết của 
luận Địa Trì và thuyết của kinh này nói: “Duyên 
chúng sinh cho vuI, gọi là chúng sinh duyên, duyên 
chúng sinh vô ngã, chỉ là nhân duyên, pháp số của 
năm âm, gọi là pháp duyên, quán âm kia là không, 
gọI là vô duyên. Các duyên này được giải thích đủ, 
rộng như trong chương riêng. 

Nay, trong văn này, nương vảo hai nghĩa đầu 
vào sau để giải thích. 

Y theo sinh duyên. pháp duyên trong nghĩa đầu 
để giải thích rất dễ hiểu. 

Y theo “Duyên” với Như lai trong Vô duyên, ở 
đây gọi là không có duyên. Sơ lược đề nêu lên. Sau 
đây sẽ giải thích rộng: 

Đức từ thường “Duyên” với chúng sinh nghèo 
củng. Đại sư Như lai đã lìa hắn nghèo khổ, hưởng 
vui bậc nhất. Nếu “Duyên” chúng sinh thì sẽ không 
“Duyên” Phật. Nương vào “Duyên” chúng sinh, thì 
không “Duyên” Như lai, nên nói là Võ duyên. Pháp 
cũng như vậy, y theo pháp “Duyên”, để nói lên vô 
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duyên, lúc duyên pháp là. muôn cho chúng sinh, 
không muốn cho Phật, nên nói là như thế vì trong 
pháp duyên không duyên với Phật nên gọi là vô 
duyên. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. Trong hai 
“Duyên” ở trước vì không “Duyên” Như lai, nên 
nói là Vô duyên. Sẽ tương ưng gọi là duyên Như 
lai. 

Hỏi: Vì sao “Duyên” Như lai là vì ích lợi chúng 
sinh? Nếu đem lại lợi ích cho chúng sinh thì lẽ ra 
là “Duyên” pháp, vì sao không gọi duyên pháp? 

Nói chung, cũng là pháp, chỉ vì Phật là con 
người, nên không gọi là pháp. Lại, vì phần biệt với 
pháp thê gian, nên không gọi là “Duyên” pháp. 

Nếu nói Phật là người, tức là chúng sinh, vì sao 
không gọi là “Duyên” chúng sinh? 

Nói chung, thì Như lai cũng là chúng sinh. Vì 
Phật muốn phân biệt chúng sinh được lợi ích nên 
không gọi Như lai. Y theo “Duyên” chúng sinh cho 
vui ở nghĩa sau, gọi là “Duyên” chúng sinh, để phá 
tướng chúng sinh. Thây tất cả pháp đều từ duyên 
sinh, gọi là duyên pháp”. 

Hỏi: “Không thấy tướng chúng sinh, thì làm 
sao thực hành lòng từ?” 

Giải thích: Có hai nghĩa: 

1. Phật nghĩ đến chúng sinh giả dõi, vì bị “Ngã” 
“Nhân” ràng buộc sâu nặng, rất đáng thương xót, 
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cho nên sinh lòng từ. 

2. Phật đã vì chúng sinh nói pháp như thế, chính 
là vì Ngài đã ban cho chúng sinh vui nghĩa bậc 
nhất, nên gọi là Từ. Không trụ pháp tướng và tướng 
chúng sinh, gọi là “Vô duyên”. 

Không trụ tướng chúng sinh trong đây và 
“Không thây cha mẹ. vợ con, thân thuộc ở trước có 
øì khác nhau?” 

Ở trước, là phá tánh chúng sinh còn ở đây thì 
phá tướng chúng sinh. Do thây “Pháp không”, 
nương vào pháp mà trở thành chúng sinh giả cũng 
là “Không” nên nói răng “Không trụ tướng chúng 
sinh”. 

Không trụ pháp tướng, làm sao thực hành lòng 
từ? “Lại có hai nghĩa: 

1. Phật nghĩ đến chúng sinh giả dối vì bị pháp 
“Có” buộc ràng sâu nặng, thật đáng thương xót, 
cho nên sinh lòng từ. 

2. Phật nghĩ vì chúng sinh nói pháp như thế, tức 
là đã cho chúng sinh vuI1 nghĩa bậc nhất, nên gọI là 
từ.” 

Hỏi: “Đã nói không có chúng sinh, vì sao lại 
nói cho chúng sinh vui nghĩa bậc nhất?” 

Giải thích: Có hai nghĩa: 

1. Nói Bô-tát dù không thấy có sinh có tánh 
nhất định chứ chăng phải không thây có chúng sinh 
giả danh, nên được cho vui. Nghĩa này hợp với 
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nghĩa Phật ban cho chúng sinh vui trong “Duyên” 
pháp ở trước. 

2. Nói Bô-tát vì thây pháp không, cho đến giả 
gọi là chúng sinh cũng không, vì nghĩa không này 
phá tất cả pháp và tướng chúng sinh. Chúng sinh 
nghe nghĩa “Không”, liên bỏ tướng “Có”, chứng 
các “Pháp không”. Lúc chứng đắc “Không” _ đã 
lia khổ ngăn ngại, ràng buộc của tướng “Có”, tức 
là nói nghĩa Bồ-tát cho chúng sinh vui, mn ra 
chăng thây có chúng sinh để cho. Nghĩa này hợp 
với nghĩa cho vuI trong vô duyên ở sau. Dưới đây 
sẽ đem nghĩa này để so sánh với bi khác. 

Trên đây là đoạn ba, nói rộng về ba duyên có 
bốn. 

Cho nên... trở xuống là y theo ba duyên đề kết 
vân nạn. Vì ba duyên này, nên đáng lẽ là ba, chắng 
phải bốn. 

Trên đây có hai lần chấp ba, vẫn nạn có bốn. 

Con người có hai... trở xuông là chấp hai, vấn 
nạn bốn, trước nêu hai người: Kiến ái, nêu danh. 
Sau nói về hạnh đã tu. Vì hành động thường giận 
đữ, nên tu Từ bị. Vì ái thường ganh ty, nên tu hỷ, 
xả. 

Cho nên... trở xuống là y theo con người để kết 
vẫn nạn. 

Nói về vô lượng... trở xuống là chấp một, vẫn 
nạn bỗn Vô lượng, gọi là vô biên, vì hữu biên 


368 BỘ KINH SỞ 20 


không thật có, nên gọi là vô lượng, nói về danh 
nghĩa của vô lượng. Kế là y cứ đặt ra vẫn nạn: “Nếu 
không nhất định thì đáng lý là một, không nên nói 
bốn. Vì gạn hỏi chung riêng, nếu nói bốn thì đâu 
phải là vô lượng? Vì gạn hỏi riêng, chung, vì có 
bốn đề đêm, nên chắng phải vô lượng. 

Cho nên... trở xuống là kết. Phật đáp có ba: 

1. So sánh đáp, đáp câu hỏi ở trước. 

2. Thể tánh của tâm vô lượng này có bốn... trở 
xuống là đáp chung câu hỏi trước, cũng gọi là đáp 
chung. 

3. Như ông đã nói: “Từ dứt giận dữ... trở xuống 
là đáp câu hỏi ở trước”. 

Trong phân trước, đầu tiên so sánh thuyết pháp 
vô lượng với bốn vô lượng: Hoặc có chúng sinh 
tham của cải... trở xuống là người hóa độ không 
nhất định, so với bốn vô lượng. Trong phân nói 
không nhất định Như lai đã giảng nói pháp yêu bí 
mật khó biết chúng sinh nghe, nói chung để nêu 
lên. Sau đây sẽ phân tích, làm sảng tỏ pháp yêu đó. 
Trong phân riêng, đầu tiên là nói khai, hợp không 
nhất định. 

Như lai có phương tiện lớn... trở xuống là pháp 
tướng không nhất định. 

Trong phân trước, nói pháp mười hai duyên để 
luận về khai hợp. 

Trước là nói rộng để giải thích. 
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Như một nhân duyên vì chúng sinh... trở xuông 
là nêu nhân duyên kia, so sánh làm rõ vô lượng. 
Trong phân nói rộng, hoặc một duyên, nói chung 
mười hai duyên chỉ có một hữu vi, hoặc chia thành 
hai chỉ có nhân và quả. Võ minh và hành ở đời quá 
khứ. Ái thủ và hữu trong đời hiện tại là phần nhân 
của vô minh. Thức... ở hiện tại, sinh tử ở vị lai là 
phân quả của vô minh. 

Có chỗ nói là ba: Phiên não, nghiệp, khổ. Vô 
minh, áI, thủ là đạo phiên não. Hai phân Hành, hữu 
là nghiệp đạo của vô minh, phần nhân duyên còn 
lại là đạo khô của vô minh. 

Hỏi: Vô minh và ái, thủ đêu là phiền não. Vì 
sao quá khứ nói nghiêng về vô minh, hiện tại nói 
lên ái thủ? Về lý thật ra đều bình đắng. Vì chia đời 
khác nhau, ân hiện giải thích khác. Đông vì chia ra 
đời, chăng phải không có lý do? 

Giải thích: Có hai nghĩa: 

1. Gốc, ngọn khác nhau. Vì vô minh là sốc, nên 
trước nói, vì áI, thủ là ngọn, nên nói ở hiện tại. 

2. Phân biệt mạnh, yêu. Mê bờ mé căn bản, lập 
ra tập sinh tử, vì năng lực vô minh mạnh, cho nên 
nói trước. Lôi kéo chúng sinh đến quả đương lai, 
vì năng lực ái thủ mạnh, cho nên nói, sau lại hỏi: 

Hành, Hữu đều là nghiệp, vì sao trong quá khứ, 
nói nghiêng về hành kia, còn trong hiện tại nói 
“Hữu?” 
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VỆ lý thật cũng bình đăng. Vì phân chia đời 
khác nhau, ân, hiên, nói khác nhau, đông là ân hiên, 
chăng phải không có lý do. Tập khởi của nghiệp 
quá khứ đã xong. Cho nên đương tướng mới nói là 
hành. Quả vị lai do nghiệp nên có “Hữu”. Cho nên 
y theo năng nói là “Hữu” lại hỏi: 

Hỏi thức... là hỏi về quả khổ, vì sao hiện tại nói 
nghiêng về thức... còn ở vị lai nói sinh tử? 

Về lý cũng bình đăng, chỉ đời hiện tại, sinh khởi 
đã xong. Cho nên đương tướng nói thức... vị lai 
chưa khởi, làm cho người sinh. Vì nhàm chán nên 
nói sinh tử. 

Hoặc chia làm bôn: Vô minh và Hành, Sinh và 
già chết. Nêu chi vô minh, gôm cả áI, thủ. Nêu 
hành gồm cả hữu, nêu sinh gôm cả thức, nêu già, 
bệnh, chết gôm cả danh, sắc, sáu nhập, xúc, thọ. 

Có chỗ nói là năm, cái gọi là thọ, ái, hữu và 
sinh. Nêu thọ øôm cả thức, danh sắc.... Nêu ái, thủ 
gôm cả vô minh. Nêu hữu gồm cả hành. Nêu sinh 
gôm cả già, bệnh, chết... kia. 

Có chỗ nói là sáu nhân quả ba đời. Hoặc nói là 
bảy, nghĩa là thức, danh, sắc, sáu nhập, xúc, thọ và 
ái, thủ, gồm thâu cả vô minh, lược qua không nói 
hành, hữu. 

Có chỗ nói là tám, trừ vô minh, hành, sinh và 
già chết. Nói tám thứ còn lại là nêu thức... gồm 
thâu sinh, già, chết. 
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Nêu áI, thủ, hữu, øôm thâu vô minh, hành, cho 
nên trừ. Có chỗ nói chín thứ, trừ ba chi trước, thuộc 
về chi khác, cho nên dứt trừ. Cũng nên nói là mười. 
Văn lược qua không nói. Có chỗ nói mười một, trừ 
một pháp sinh nhiếp vào trong pháp khác. Có chỗ 
nói mười hai, như vì Ca-diếp. Ca-diệp trước kia là 
người có tánh Duyên giác, nên Phật đã nói cho 
nghe mười hai pháp duyên mà được ngộ đạo. Sao 
đây sẽ so sánh nhân duyên, nhăm làm sáng tỏ vô 
lượng. 

Như một nhân duyên vì chúng sinh, nên có các 
thứ phân biệt, nêu vô lượng đã giải thích ở trước. 
Tâm pháp cũng giống như thế, là so sánh để làm 
sáng tỏ vô lượng. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết khuyên bỏ nghĩ 
ngờ. Y theo pháp tướng không nhất định ở dưới, 
đầu tiên là chung, kế là riêng, sau kết chắng phải 
hư. Như lai, Thê Tôn có phương tiện lớn là pháp 
chung ban đầu. 

“Võ thường... trở xuông là riêng. Trong pháp 
riêng, phân tế có mười hai đôi. Bốn cặp đâu là y 
theo sinh tử, Niết-bàn để phân biệt. Pháp sinh tử 
thật sự vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Như lai 
tùy hóa độ, nói cho chúng sinh nghe về thường, lạc, 
ngã, tịnh của ba mươi ba cõi trời. Như lai thật sự là 
thường, lạc, ngã, tịnh, vì tùy hóa độ nên giảng nói 
vô thường, khô... 
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Kế là, hai cặp dưới là phân biệt y, chánh. Đôi 
với phi chúng sinh, nói chúng sinh... là chánh báo 
của Như lai. Năm âm chắng phải chúng sinh, Như 
lai tùy thê tục nói là vì chúng sinh, tức thế tục kia 
giả gọi chúng sinh. Như lai y theo “Thật”, nói là 
phi chúng sinh. Cũng có thể chân thê của Như lai 
thường trụ, gọi là phi chúng sinh. Phật vì tùy hóa 
độ, nên nói là vì chúng sinh. Phàm phu sinh tử thật 
sự là chúng sinh. Phật phá “Ngã” “Nhân”, nên nói 
là phi chúng sinh. Chắng phải vật nói là vật, vật nói 
chăng phải vật là y báo của chúng sinh. Đôi với lý 
chăng phải vật, Như lai tùy thế tục, giảng nói vì 
vật. Các vật thế tục, y theo lý nói là phi. 

Kế là hai cặp dưới, lý, sự phân biệt: Chăng phải 
thật, nói là thật. Thật nói chắng phải thật, y theo lý 
để phân biệt. Thế tục luỗng đôi, gọi là chăng phải 
thật. Như lai tùy thế tục, nói là Thế đề. Bốn chân 
đề, øọ1 là nói thật. Tức “Thật” này, nghĩa là Như 
lai y theo lý, nói là chăng phải thật. lại nữa, pháp 
vọng tình có, lý không có. Như lai ở giữa nói là hai 
đề gọi là nói thật. Phật tánh là thật, theo vọng trôi 
lăn, nói là sinh tử, gọi là chăng phải thật. Chắng 
phải cảnh nói cảnh, cảnh nói chăng phải cảnh, y 
theo sự để phân biệt. 

Ba cõi luống dối, chỉ nhất tâm tạo, vì ngoài tâm 
không có pháp, nên nói răng “Chăng phải cảnh ””. 
Tùy tâm vọng lấy, Như lai nói cảnh, tức cảnh vọng 
kia, y theo thật, nói không có, gọi là chắng phải 
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cảnh. Kế là hai cặp dưới, y theo mười hai duyên 
tương đối đề phân biệt: Pháp quán trong mười hai 
duyên gôm có nhiêu thứ. Như trong bảy mươi bảy 
trí quán kia, trước là quán chi sinh khởi bệnh, già, 
chết. Ngược thứ lớp để tìm tòi, cho đến sau cùng, 
quán vô minh kia, năng khởi ra hành. Nay, y cứ 
theo nghĩa này để nêu nhân duyên. Chăng phải sinh 
nói sinh, sinh nói chăng phải sinh, là quán đâu tiên. 
Về mặt lý chắng phải sinh, tùy thế tục nói sinh. 
Sinh của tùy tục, y theo lý mà nói phi, cho đến vô 
minh nói là minh, minh nói là vô minh là quán sau. 
Vì vượt qua chi còn lại, nên nói “Cho đến”. Thể 
của tâm ngu si, đen tối là vô minh, dùng giả dối đề 
phân biệt. Như lai nói minh tức là sự luông dối kia, 
vì nói thể của nó là sĩ mê tăm tối, nên nói là vô 
minh. Sau đây, có hai cặp: Cảnh, trí đề phân biệt: 
Về lý, chăng phải sắc, tùy thế tục nói là sắc. Sắc 
của thế đề y cứ theo lý mà nói “Phi”: Chăng phải 
đạo nói là đạo, đạo nói chẳng phải đạo. Y theo trí 
phân biệt, so sánh sắc rất dễ hiểu. 

“Như lai dùng “Vô lượng” này... trở xuống là 
tổng kết, chăng phải luông dôi. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, đã so sánh nói pháp 
không nhất định, với bốn vô lượng. 

Trong phân trước, đầu tiên là dùng bốn câu đề 
nói rộng. Ba vô lượng, trong đó, trước là nói về vì 
người hóa độ không nhất định. 
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“Đáng lẽ như... trở xuông là so sánh với bốn vô 
lượng”. 

Trong phân trước, đâu tiên là dùng bốn câu để 
nói rộng. Ba vô lượng đầu là thân hóa độ, một vô 
lượng sau là miệng hóa độ.” 

“Như lai, như thế đối với vô lượng... trở xuống 
là kết thành chăng phải luống dối. Trước là nói 
pH phải luông dối. “Như lai dù ở trong mọi điều 

.. TỞ xuông là giải thích thành chẳng luông dối. 
Vì ở chỗ xâu ác không nhiễm, nên không có tội 
luỗng dối. 

Trên đây là so sánh đáp, dưới đây là đáp chung, 
gọi là đáp chung, cũng trong đó có bốn: 

I. Vì thể tánh khác nhau, nên lập bốn thứ. 
Trong văn nói thắng là có thể tánh của tâm vô 
lượng có bốn, sơ lược không nói đủ. Sao thế ư? 
Tâm yêu thương là tánh của từ. Lòng thương xót, 
ngậm ngùi là tánh của bi. Ý vui vẻ là tánh vui vẻ. 
Quên đi nỗi lo lắng trong lòng, là tánh chất của xả. 
Vì tâm không còn chấp, nên nói là quên ôm ập. 

2. Vì quả báo khác nhau, nên lập bốn thứ: 

Trong văn, nói thắng sinh lên tâng trời Đại 
phạm, không có nói riêng, theo trong kinh khác, tu 
lòng từ rất xa rộng, sinh lên cõi trời Biến tịnh, tu 
lòng bị thật xa rộng sinh lên tâng trời Không Xứ. 
Tu hỷ rất xa sinh lên cõi Thức Xứ. Tu xả rất xa, 
sinh lên cõi Vô Sở hữu. Giải thích đây đủ, cho nên 
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nói rộng như chương riêng. 

3. Vì bạn bè khác nhau nên lập bốn thứ. Trước 
y theo từ bị, nói bạn bè giúp nhau. Từ muốn cho 
vul, không có bị trừ khổ vui thì không sinh, cho 
nên phải tu bi. Bi muốn cứu độ khô mà không có 
lòng từ ban vui thì không xả bỏ, cho nên phải tu 
Từ. Hai tướng này cân nhau, nên phải đều tu. 

Kế là vì tâm hỷ, giúp đỡ cho hai tâm trước, nên 
tâm Từ muôn cho vui, bi muốn cứu khổ. Nếu 
không có tâm hỷ dứt trừ tính ganh ghét kia, thì tức 
là vì cứu khổ, ban cho vui không vượt hơn, nên cần 
phải tu hỷ. Tâm hỷ muốn đem vui mừng cho chúng 
sinh, nêu không có từ b¡ cứu khô, cho vui, thì biết 
người được vui ở đâu, nên tu hai tâm trước, vì ba 
tâm này cân nhau, nên phải tu bằng nhau. Kê là vì 
tâm xả là bạn giúp đỡ ba tâm trước. Ba tâm trước 
dù muốn khô cho vui, lợi ích chúng sinh, nhưng 
nếu không có tâm xả, thì việc cứu độ khổ, ban cho 
chúng sinh sự mừng vui, sẽ không được đông đều, 
nên phải tu xả. 

Lìa bỏ dục... Nêu không có ba tâm trước cứu 
khổ cho vui, làm lợi ích cho chúng sinh, thì còn 
biết y theo đâu đề nói là bình đăng? Cho nên tu ba 
tâm trước, làm bạn giúp cho tâm xả ở sau. 

Lại nữa, ba tâm trước là hạnh “Hữu” kia, một 
tâm sau là hạnh “Không”. Nếu chẳng có “Không”, 
xả thì ba tâm trước sẽ thành ái, kiên. Nếu không có 
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ba tâm trước thì tâm xả này sẽ ngăn ngại, chìm mất 
đối với “Không”. Vì bốn tâm này cân nhau, nên 
phải tu cả hai. Nên gọi là Bốn, nói chung để kết. 

Vì bốn đôi trị khác nhau, nên lập bốn thứ: Tu 
Từ dứt tham, tu bị dứt giận, tu hỷ dứt không vuI. 
Tu xả trừ tham, giận dữ, là đối trị với bôn thứ kia. 

Hỏi: “Tâm Từ không có tánh giận, làm sao dứt 
tham được?” 

Giải thích: “Tâm Từ chính là để dứt sân, bên 
cạnh năng đôi trị tham. Vì không tham, nên bỏ 
được thú vui của mình, tuệ bỗ thí chúng sinh, nên 
dứt được tham. Kinh nói: “Tu hỷ dứt được ganh 
chét”, Nay vì sao nói là dứt trừ không vui? Hai lời 
nói dù khác nhau, nhưng thành chung một nghĩa. 
Nếu có sự ganh ghét, thây người khác được lợi cảm 
thấy bực dọc không Vui. Nhờ lìa ganh ghét, nên 
chắng có gì không vui.” 

Hỏi: “Tỳ-đàm nói: “Xả vô lượng là chăng có 
tánh tham”, nay sao Phật lại nói năng dứt tham, 
giận?” 

Ciải thích: “Tu xả có đâu, có cuối. Đầu cuối 
giải thích chung về tham giận, đều đối trị. Y cứ 
nghiêng về sau cùng gần với phẩm thượng mà 
thành. Đối với gân gũi phẩm thượng mà lìa bỏ 
tham ái, nên trong Tỳ-đàm nói là “Vô tham”. “ Vì 
nghĩa này, nên gọi là bốn, chắng phải một, hai, ba”, 
là kết đáp câu hỏi trước. 
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Dưới đây là Phật đáp riêng. nương vào bốn câu 
trên, theo thứ lớp giải thích. Trước là giải thích cầu 
hỏi đầu: 

Hai tâm Từ, bi dù đều đối trị sân, nhưng vì cách 
đối trị sân khác nhau, nên được chia làm bốn. 
Trong văn, đâu tiên là nêu lời hỏi, quở trách chung 
là “Không nên”. 

“Vì sao?... Trở xuống là giải thích”. 

“Vì nghĩa này... trở xuông là nói chung để kết 
đáp”. 

“Cho nên... trở xuống là nêu sự giúp đỡ của bạn 
bè ở trên, lẫy sự giúp đỡ nhau không đồng để giúp 
nói lên sự khác nhau”. 

Trong phân giải thích, trước là gạn hỏi, sau là 
đối nhau để giải thích. 

Nói về sân có hai: 

1. Thô. 

2. Tế, 

Tu Từ là dứt thô, tu bi là đối trị tê, nên được lập 
ra bôn phân, trong đó có sáu lần. 

Y theo lần đầu, trước nêu hai sân. Kế là nêu hai 
danh. Sau, y theo nói về đối trị: 

Sự giận dữ cướp mất mạng sông, vì thô nặng, 
dễ bỏ, nên Từ sẽ làm dứt được. Cơn phẫn nộ dùng 
ro1, gậy, vì nhẹ, nhỏ nhặt, nên tu bi mới đối trị 
được. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 
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Trong lần thứ hai, trước nêu hai sân, kế là trình 
bày, sau là đối trị. 

Giận chúng sinh, nghĩa là chỗ nên sinh mà sinh. 
Hoặc vì sự tiếp nhận mỏng manh nên tâm Từ đối 
trị được. 

Trong lần thứ ba, trước nêu hai thứ giận, kê là 
nêu. Sau đối trị: 

Có duyên sinh giận, vì tánh tiếp nhận mỏng, 
nhẹ, nên tâm Từ đối trị được. Không có duyên sinh 
giận, vì tánh tất nhiên sâu đậm, nhạy bén, nên tâm 
Bi đối trị được. 

Trong lần thứ tư, trước nêu hai thứ giận, kế là 
nêu, sau đối trị. 

Nếu do nhân duyên lâu xa ở quá khứ mà nỗi 
giận, thì sẽ bỏ nhân xa mà giận, vì tiếp nhận nhẹ, 
nhỏ nhặt, nên tâm Từ chữa trị được. Nếu do nhân 
duyên hiện tại mà nồi giận thì vì tướng gân, khởi 
phát giận, thì phải tăng cường tu bi, mới đối trị 
được. 

Trong lần thứ năm, trước nêu hai thứ giận, kế 
là nêu, sau đối trị: 

Ciận bậc Thánh: Việc không nên nỗi giận, vÌ 
dứt trừ dễ dàng, nên với tâm Từ đối trị được. 

Giận phàm phu: Chỗ đáng giận mà giận, vì khó 
dứt trừ, nên phải tu bi mới đôi trị được. 

Trong lần thứ sáu, trước nêu hai thứ giận, kế là 
nêu, sau đối trị: 
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Với cơn giận dữ trên, dễ dứt nên tâm Từ đôi trị 
được. Giận phẩm trung khó bỏ, phải tu tâm Bi, mới 
đối trị được. Rất sâu kín, phải tu tuệ mới dứt được, 
cho nên không nói. 

Vì nghĩa này... trở xuông là kết, là Phật đáp câu 
hỏi trước. 

Cho nên... trở xuông là nhắc lại nghĩa giúp 
nhau của bạn bè trên, nhăm chỉ rõ sự khác nhau. 

Lại dùng pháp khí... trở xuống là Phật đáp câu 
hỏi của ba duyên trong câu hỏi thứ hai ở trên. Theo 
ba duyên đó, nên nói là ba, chỉ vì pháp khí khác 
nhau, nên nói là bỗn duyên người được hóa độ gọi 
là khí. Lại vì là khí nên lẽ ra gọi là bốn, nói chung 
để nêu lên. Nếu pháp khí có tâm Từ, thì sẽ không 
có tâm BI, Hỷ, Xả riêng để làm rõ. Chúng sinh 
chắng có vuIi là pháp khí của tâm Từ. Chúng sinh 
có khô, là pháp khí của BI. Chúng sinh được vuI là 
pháp khí của Hỷ. Rốt ráo giải thoát là pháp khí của 
Xả. Đôi với chỗ nên sinh tâm Từ trong pháp khí 
kia, thì không được sinh tâm BỊ, Hỷ, Xả, pháp khác 
cũng giỗng như thẻ. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. 

“Vì phân hạnh... trở xuống là Phật đáp câu hỏi 
thứ ba: Ở trước, Phật đã nói: “Hạnh kiến, thường 
tu tâm Từ, BI, áI tu Hỷ, Xá”. Cho nên có hai. Nay 
Phật đáp lúc tu hành có khác nhau, thành ra nên có 
bốn, phân hành nên có bốn, nói chung đề nêu lên. 
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Nếu thực hành từ... trở xuống là phân tích để 
làm sáng tỏ tâm từ. 

Vì vô lượng nên cũng được gọi là bốn, là Phật 
đáp câu hỏi thứ tư. 

Nhắm vào câu hỏi trước, nói vô lượng, lẽ ra là 
một: Vì nếu nói bốn thứ thì chắng phải vô lượng? 
Nay là Phật đáp: 

Vì đầy đủ bốn thứ vô lượng, nên được nói bốn. 

Dưới đây là đoạn ba, y theo tiêu, đại, nhằm định 
ra hơn, kém: 

1. Trước là Như lai nói. 

2. Bô-tát Ca-diệp nhận hiểu. 

Trong Như lai nói, trước nêu bốn số. Nói về vô 
lượng, thì có bỗn thứ. Kế là nêu bốn danh. Sau đó, 
nói tướng của chúng. 

Trong phân giải thích môn đâu, trước là hỏi, 
sau giải thích. Vì duyên nhiều chúng sinh, nên gọi 
là duyên, mà không thể được tam- muội tự tại. Vì 
cho vui rất khó khăn, nên chắng phải tự tại. 

Trong phân thứ hai, trước là hỏi, sau giải thích. 
Như “Duyên” cha mẹ, anh em, quyền thuộc, vì tâm 
cho vui dễ dàng, nên gọi là tự tại. Vì đôi tượng 
duyên hẹp, ít, nên chăng phải vô lượng. Đã chắng 
phải vô lượng. Sao trên đây Phật vừa nói là tâm vô 
lượng có bỗn thứ? Đó là một phân trong vô lượng 
kia, nên gọi là vô lượng. Như một phân trong một 
chúng Tỳ-kheo tăng, cũng gọi là chúng Tăng. Vô 
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lượng này cũng như vậy. 

Trong hai môn sau, đầu tiên là gạn hỏi, sau là 
giải thích rất dễ hiễu. 

Vì nghĩa này... trở xuống là y theo người để nói 
định. 

Vì nghĩa này nên gọi là bốn vô lượng, chăng 
phải là của các Thanh văn, Duyên giác, mà chính 
là cảnh giới của Chư Phật, Như lai, nói Đại khác 
với tiểu. Cho nên vừa duyên, vừa tự tại, nghĩa là vì 
ở Phật, Bô-tát, không ở địa vị khác, nên Nhị thừa 
chăng biết là cảnh của Như lai. 

Bốn vô lượng như thê... trở xuống là nói Tiểu 
khác với Đại, trong đó, đâu tiên là nói Thanh văn, 
Duyên giác, dù gọi là vô lượng, nhưng vì ít không 
đủ, nên nói là chia ra tiêu khác với đại. Chư Phật, 
Bồ-tát thì được gọi là vô lượng, vô biên, nói đại 
khác với tiểu. Bô-tát Ca-diếp nhận hiểu rất dễ 
dàng. 

Dưới đây là đoạn tư, nói về tướng tu thành, 
cũng được gọi là phân định đại, tiêu: Bắt đâu tu, 
gọi là Tiểu. Sau cùng thành tựu, gọi là Đại. Khi bắt 
đâu tu “Duyên” quán, tâm phân biệt có đối tượng 
duyên, vì có đối tượng không “Duyên”, nên gọi là 
Tiêu. Lại, vì khó khăn mới thành tựu, diệt bỏ tâm 
duyên quán, như hư không, chăng có sự phân biỆt... 
vì thê giới chúng sinh bình đăng, gôm thâu lấy, nên 
gọI là Đại. 
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Lại, vì thành tựu mới học khác, nên gọi là Đại. 
Trong văn, trước là nói về Tiêu thừa bắt đâu tu. 

Bồ-tát trụ ở Sơ địa... trở xuống là nói về Đại 
thừa do xuất thế gian thành tựu. 

Theo sở tu có hai lần hỏi đáp: Một lần hỏi đáp 
ở trước, là nói tu chăng phải Đại. Một lần hỏi đáp 
sau, nói về sở tu, chắng phải lý do Đại. 

Trong phần trước, trước là hỏi: “Có rất nhiều 
Bồ-tát trụ đại Niết- bàn, được tâm Từ bị, có phải là 
Đại chăng?” Vị Bồ-tát là Đại, pháp Niết-bàn là 
Đại, nương vào hai đại này mà xứng đáng là Đại, 
mà có “Phi”, vê lý, thì khó biệt, nên đặt ra câu hỏi 
này. 

Dưới đây, là Phật đáp: 

Nói “Có” là đáp chung. Nếu đối với sự khác 
nhau của phẩm hạ, đó gọi là được từ. 

“Chăng phải đại... trở xuống là kết”. 

Trong phân riêng, trước là giải thích nghĩa tu 
đặc”. Sau đó, nói về văn. Về nghĩa tu đắc có ba 
môn: 

1. Y theo “Sinh duyên” đề nói về “Tu đắc”. 

2. Y theo “Pháp duyên”. 

3. Y theo “Vô duyên”. 

Trong “Chúng sinh duyên”, đắc có hai thứ: 

1. Ly dục đắc. 

2. Phương tiện đắc. 

Ly dục đắc: Phàm phu Trên đây, đã nương vào 
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các thiền để tu bỗn vô lượng. Về sau, lui sụt các 
thiên, vô lượng cũng mất, đoạn sau trở xuống là 
kết, khi đặc thượng thiền thì vốn mất vô lượng, 
cùng với thiên đều được gọi là ly dục đắc, tuy đắc 
nhưng chưa hiện ở trước, lại khởi phương tiện tu 
tập, mới hiện ra, gọi là “Phương tiện đắc”. 

“Tu tâm như thế nào?” Trước là chia chúng 
sinh thành bảy phẩm: 

Oán thân đều có ba: Hạ, trung, thượng. Phẩm 
trung vì tiếp nhận làm một, nên có bảy phẩm. Vì 
người phẩm trung không có nhiêu tầng bậc khác 
nhau, nên hợp thành một. Kinh này và luận Tỳ-bà- 
sa, đồng bảy phẩm. Có người nói chín phẩm, e là 
lâm lẫn. 

“Tu pháp như thế nào?” Kinh luận đều nói khác 
nhau, theo luận Thành Thật thì tu ba thứ ở trước, 
trước đối với người thân phẩm thượng kia mà khởi, 
cho đến phẩm thượng cuôi cùng oán được thành. 
Vì người thân dễ lợi ích, người oán khó lợi ích, nên 
đến phẩm thứ bảy, thì gọi là Xả, vì bình đăng.” 

“Nghĩa này thế nào?” Trước là “Duyên” với 
người thân phẩm thượng, trong đó người thân 
phẩm trung muốn cho vui của phẩm trung. 

Với người thân phẩm hạ lại muôn cho niềm vui 
phẩm hạ, là phẩm hai. 

Theo thứ lớp như thế, cho đến sau cuối, đối với 
kẻ oán ghét phẩm thượng, được đông với sáu phẩm 
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trước, đồng cho vui phẩm thượng. 

Tu Từ đã như vậy, tu BI, Hỷ cũng như vậy, chỉ 
có cứu độ khô, cho vui mừng là khác. Sau phẩm 
trước chỉ được gọi Từ, cho đến gọi Hỷ. Đến bên 
nghĩa chúc mừng chúng sinh, cứu khổ ban vui của 
phẩm bảy, gọi là Từ, BI, Hỷ. Về nghĩa bình đăng, 
thì gọi là xả. Nêu theo Tỳ-đàm thì tu ba thứ tâm ở 
trước, đồng với luận Thành Thật. Tuy nhiên trong 
tông chỉ của Tỳ-đàm, đến phẩm bảy, chính là được 
gọi là ba hạnh Từ, BI, và Hỷ đã thành tựu, không 
được gọi là xả, vì tưởng thân thuộc này chăng phải 
trung dung. Vì quên tâm ôm ấp, vì lây chắng phải 
bỏ, nên phân tích phải tu tập. 

Pháp Tu như thế nào? Trước “Duyên” theo 
người phẩm trung mà tu tưởng xả, là phẩm thứ 
nhất. Vì người phâm trung trước vì không oán 
thân, nên dễ tu xả. Kế là “Duyên” oán phẩm hạ mà 
tu tưởng xả là phẩm thứ hai. Kê là “Duyên” theo 
người oán phẩm trung mà tu tưởng xả là phẩm ba. 
Kế đến “ Duyên” người oán phẩm thượng mà tu 
tưởng xả là phẩm thứ tư. Vì tưởng oán ghét dễ quỞ 
trách, nên đêu được dứt trừ. Kế là “Duyên” người 
thân phẩm hạ mà tu tưởng xả là phẩm năm. Kê là 
“Duyên” người thân phẩm trung mà tu tưởng xả là 
phẩm sáu, về sau “Duyên” người thân phẩm 
thượng mà tu tưởng xả là phẩm bảy. 

Sáu phẩm trước là phương tiện tu xả của người 
kia. Một phẩm sau, tu xả thành tựu, vì người thân 
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phẩm thượng sau cùng kia đã thành, nên trong Tạp 
Tâm chép: “Xả vô lượng vì không có tánh tham, vì 
tưởng thân thuộc khó lìa, nên mãi về sau mới đứt 
trừ”. 

Tỳ-đàm nói như thế. Trong pháp Đại thừa đồng 
với Tỳ-đàm, nên trong Địa Trì, ngoài ba phẩm 
trước, tu riêng tâm xả”. 

Hỏi: “Tâm ích lợi chúng sinh của ba phẩm 
trước cần phải tu tập, còn một phẩm sau là trái với 
tâm hóa độ người, thì đầu nhọc tu tập?” 

Giải thích: “Nếu không tu xả vô lượng, thì cho 
dù ba phẩm trước có thể đồng ích lợi cho chúng 
sinh, nhưng phân nhiêu trước là đem lại lợi ích cho 
người thân, sau mới đên kẻ oán. Lại không có tâm 
xả, thì tâm làm lợi cho người thân dễ, tâm làm lợi 
cho kẻ oán rất khó. Vì dứt lỗi này, nên phải tu xả. 
Lại chăng tu “Không” mà xả ba thứ trước, thì sẽ 
thành ái, kiên, nên phải tu xả. Chúng sinh “Duyên” 
Từ, tu Từ như vậy.” 

Kế là tu pháp duyên. Về nghĩa trong pháp 
duyên, có chia làm 

bảy: 

1. Quản chúng sinh chỉ là pháp của sự tưởng 
năm âm vô “Ngã”, vô “Nhân” mà tu tâm Từ. 

2. Quán chúng sinh chỉ là pháp số sinh diệt của 
năm âm, vô “Ngã”, vô “Nhân”. 

3. Quán thê của chúng sinh là pháp số giả gọi 
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là của nhân duyên, như ngôi thành băng đất, gỗ, vô 
“Ngã”, vô “Nhân”. 

4. Quán thể của chúng sinh là pháp hư huyễn 
của tướng giả dối, như thành Kiên-thát-bà chăng 
có “Ngã”, vô “Nhân”. 

5. Quán thê của chúng sinh là pháp của hữu tỉnh 
vọng tưởng, như đã thây trong mộng, chăng có 
“Ngã”, vô “Nhân”. 

6. Quán thê của chúng sinh là tánh Như lai tạng 
chân thật, do duyên khởi nhóm họp thành. Pháp sô 
năm âm vô “Ngã vô “Nhân”. 

7. Quán thể của chúng sinh là pháp giới duyên 
khởi của Như lai tạng tánh chân thật, vô “Ngã” VÔ 
“Nhân”, tu tập tâm từ. Pháp quán khác cũng giống 
như thế. 

Kế là nói về vô duyên, Vô duyên có bốn: 

1. Quán năm âm giả dỗi vô tánh. 

2. Quán năm âm vắng lặng, vô tướng, cho đến 
nhân duyên giả gọi cũng không. 

3. Quán năm ấm do vọng tưởng thấy, xưa nay 
là pháp không. 

4. Quán thê của năm ấm là chân như, xưa nay 
chẳng sinh, chăng diệt mà tu tâm Từ, pháp quán 
khác cũng vậy. Về nghĩa tu thành đủ, cho nên như 
vậy. Nhưng trong văn nay Y theo sinh duyên, để 
nói vê tướng tu. Pháp quán khác lược qua, không 
nói. 
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Trong chúng sinh duyên, chỉ nói về tu Từ. Các 
duyên khác, lược qua không nói. Trong văn có hai: 

1. Chia ra cảnh của Từ. 

2 “Đôi với người thân phẩm thượng... 
xuống là y theo cảnh để tu Từ. Trong cảnh, đầu liệt 
là y theo cương yếu, chia làm ba. Sau, lìa là bảy. 
Trong ba phẩm, Bô-tát đôi với ba phẩm các chúng 
sinh, phân biệt, nói chung để nêu lên. Người trong 
oán thân, nêu lên danh tự. Phẩm hạ chia ba phẩm 
này thành bảy. Trong người thần được chia làm ba: 
Thượng, trung, hạ. Oán ghét cũng thế, tức chia 
thành sáu. Phâm trung không chia, cho nên không 
nói, nói chung là bảy. Sau đây là y theo tu Từ: 

Cho vui tăng thượng trong người thân phâm 
thượng là phâm thứ nhất. Đối với người thân phẩm 
hạ, cũng lại bình đắng cho vui tăng thượng, tức là 
phậâm hai và phẩm ba. Phẩm thứ tư, đối với người 
phẩm trung đã cho niềm vui tăng thượng. Văn lược 
qua không nói. Trong người. oán ghét phẩm 
thượng, đã cho ít niêm vuI. về người oán ghét 
phẩm trung, đã cho vui phẩm trung. Đối với kẻ oán 
chét phẩm hạ, cho vui tăng thượng, là phẩm năm. 

Chuyên tu như thê, trong người oán ghét phẩm 
thượng cho vui phẩm trung. Đối với TƯỜI oán 
chét phâm "trung, hạ, đông cho vui phẩm thượng, 
là phẩm sáu. Lân lượt tu tập bình đăng cho vui 
phâm thượng đối với phẩm thượng, trung, hạ, là 


388 BỘ KINH SỞ 20 


phẩm bảy. Sau đây sẽ nói lại để làm sáng tỏ tâm 
Từ cho vui: 

Nếu cho vui phẩm thượng đối với người oán 
chét phẩm thượng, thì gọi là tâm Từ trở thành nói 
sau khác trước. 

Bây giờ, Bô-tát đã được tâm bình đăng đối với 
cha, mẹ và kẻ oán ghét phẩm thượng, làm sáng tỏ 
tướng thành tựu kia. 

Trên đây, đã nói phân riêng xong. “Đó gọi là... 
trở xuống là kết”. 

Dưới đây là đoạn haI, nói vỀ sở tu ở trước chắng 
phải là lý do của Đại. 

Bỏ-tát Ca-diếp trước là hỏi: Bạch Đức Thế 
Tôn! Nhờ đâu có được lòng từ như thê... trở xuống 
là mà vẫn không được gọi là Đại? Sau đây, là Phật 
giải thích: 

Vì khó thành nên không gọi là Đại, nghĩa là 
lược giải thích chăng phải Đại. 

Vì sao... Trở xuông là giải thích rộng chăng 
phải Đại, trong đó, đâu tiên là pháp. 

Như một thứ đậu... trở xuông là dùng bốn thí 
dụ để làm rõ nghĩa đại. Sau đây, sẽ nói về pháp 
được thành tựu kia là Đại. Văn chia làm hai: 

1. Chính là nói chỗ thành tựu là Đại. 

2. Trước là được thê gian v.v... trở xuống là nêu 
tiểu làm rõ đại. 

Trong phân trước, Bô-tát trụ ở Sơ địa, gọi là 
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Đại Từ. Y theo xứ để chỉ bày chung, sau đây phân 
biệt để làm rõ: 

Nói “Vì sao gạn hỏi trước, khởi sau?” Sau đây 
Phật sẽ giải thích: Chia làm ba câu: 

1. Đối với Xiên-đề, chúng sinh đại ác, vì chịu 
đựng không giận, nên gọi là Đại Từ. Trước nêu 
Xiến-đê, kế là nói không giận. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. 

2. Vì giúp ích rộng nên gọi là Đại. Trừ không 
có lợi ích, gọi là Đại từ, là có khả năng cứu độ khô 
não. 

Muốn cho lợi lạc øọI là Đại BI, nghĩa là nói 
năng cho vui. Chỗ khác thường nói “Từ năng cho 
vui, bi năng cứu khô”. Nay vì sao lại nói “Từ cứu 
khô, bị cho vui ư?” 

Giải thích: Tâm Từ chính là muốn cho vui, nếu 
không dứt khô, vui thì bất sinh, nên nói dứt khổ. 
Lại vì cho vui, nên việc khổ không khởi, nên nói 
dứt khổ. Tâm Bi chính là muôn cứu khô cho chúng 
sinh. Nêu không cho vui. Thì khỗ không dứt, nên 
nói cho vui. Lại vì trừ khổ nên vụ việc vui được 
sinh, nên nói cho vuI. 

Đối với sinh tâm hỷ, gọi là Đại hỷ, nghĩa là vì 
thây chúng sinh đều được lợi ích bằng nhau, đều 
vui mừng, nên gọi là Đại hỷ. 

Giải thích trong xả có đủ bảy thứ: 

1. Một là tánh tâm bình đắng, gọi là Xả. 
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2. Đôi với chúng sinh, vì lìa bỏ tất cả trở ngại 
giữa oán, thân, nên gọi là xả. 

3. Thầy chúng sinh rốt ráo giải thoát, buông bỏ, 
nên gọi là xả. 

4. Vì bỏ tất cả lỗi tham, sân... nên øỌI là xả. 

5. Chứng pháp không bình đăng, vì lìa bỏ các 
tướng, nên gọi là xả. 

6. Bồ thí gốc lành của mình cho chúng sinh gọi 
là xả làm lợi ích chúng sanh mà không hề có hy 
vọng gì nên gọi là xả. Thế nên kinh Duy-ma chép: 
Tất cả phước lành không hề hy vọng, nên gọi là 
“Xá”, Nay kinh này đã nương vào ba nghĩa để giải 
thích: 

Không có sự ủng hộ, gọi là Đại xả, là lia bỏ 
oán, thân của thứ hai ở trước. Vì không nghiêng về 
thân thuộc nên không có sự ủng hộ. Nếu chăng 
thây tướng ngã, pháp, thân mình nhận thây tất cả 
pháp bình đắng, thì gọi là xả, là thực hành “Không” 
bình đăng thứ năm ở trước, gọi là xả. Tự bỏ thú vui 
của mình, bồ bố thí người, đó gọi là Đại xả, là xả 
năm gốc lành thứ sáu ở trước, cho người khác, gọi 
là xả. 

Hỏi: Điều lành của mình làm sao bố thí người 
khác ?” Nguyện đem việc lành của mình lợi ích cho 
người kia. Sau khi được niềm vui vì như nguyện, 
nên có khả năng g1úp ích chúng sinh, nên gọi là thí. 
Đây là lợi ích rộng thứ hai, gọi là Đại. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 5 301 


Bồn, ba, chỉ có bốn vô lượng, có thể khiến 
cho... trở xuống là vì năng sinh công hạnh rộng, 
nên gọi là Đại. Nhưng bốn vô lượng có thể làm cho 
thêm lớn, đây đủ sáu Ba-la-mật, nói vượt hơn, qua 
hăn thua kém. “Pháp khác không được như thế”, 
nêu kém đề làm rõ hơn. 

Trên đây, đã nói đúng về pháp đã thành tựu là 
Đại. 

Dưới đây là đoạn hai, nêu tiểu làm rõ đại. 
Trước là được bốn tâm vô lượng của thế gian, sau 
đó, là phát tâm Bồ-đề, mới được xuất thê, nói đúng 
Bồ-tát từ Tiêu thừa vào Đại thừa. 

“Nhân thế gian...” trở xuống, nói chung đề kết. 

Dưới đây là đoạn năm, sẽ nói về bốn vô lượng 
thật sự là ích lợi không giả dỗi. Trước là Ca-diếp 
đặt ra câu hỏi không có lợi ích. Sau là Phật nói có 
ích lợi. Trong câu hỏi có ba: 

1. Nói về quán từ không chân. 

2. Nếu chăng phải luỗng dối mà thật cho là 
VUI... tYỞ xuống là nó từ không có lợi ích thiết thực. 

3. Nêu thật không được vui như Phật đã nói: Ta 
nhớ lại thuở xưa... trở xuống là Bôồ-tát Ca-diếp 
chấp nhân, nghi quả. 

Trong phân trước, đầu. tiên là pháp, kế là dụ, 
sau hợp. Sau đây kết nói về luống dỗi. 

Trong pháp, “Đức Thế Tôn đã dứt trừ không có 
lợi ích”, là nhặc lại đại từ ở trước. “Ban cho lợi ích 
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yên vui”, là nhặc lại đại Bi ở trước. Thật sự không 
có công hạnh đã làm, sơ lược chỉ rõ chăng phải 
chân. Tư duy như thế, tức là luỗng di... là nói rộng 
để chứng tỏ chăng phải chân. 

Trong dụ có năm: Văn hợp dễ hiểu. Dù miệng 
phát... trở xuống là kết đề nói về luông dối. Trong 
vân nạn thứ hai “Nếu chẳng phải luỗng dối mà thật 
sự cho vui thì về lý, chắc chăn Phật đáng nghi, mà 
VÌ sao các chúng sinh không dùng năng lực của 
Phật, Bỏ-tát, để tất cả đều được vui?” tức là việc 
để gạn hỏi. 

Trong câu hỏi thứ ba là chấp nhân, nghi quả. 
“Nếu thích hợp với chân thật không được vui”, là 
nhắc lại nhân luỗng dối ở trên. 

Như Đức Phật đã nói... trở xuống là nêu quả 
Phật kia. nếu không thật thì làm sao chấp nhân, 
nghi quả tương ưng với nghĩa chân thật này? 

Trong phân nêu quả “Như Phật đã nói...” là nói 
riêng về quả của Từ. 

Tu riêng mình tâm Từ, bèn được... trở xuống là 
kết. Trong phân riêng, trước là nói tu tâm Từ, sẽ 
được sinh lên Phạm thiên. Kế là sẽ làm Đề-thích. 
Sau, sẽ làm Luân vương sanh lên cõi trời Phạm 
chính là quả báo Đề- thích, Luân vương là quả dư 
thừa. Văn còn lại rất để biết. Sau đây, trước là Phật 
khen. 

Nói kệ... trở xuống là Phật đáp. Trong phân đáp 
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lại có ba: 

1. Đôi với câu hỏi sau ở trên, là nói về tâm Từ 
có quả báo chân thật. 

2. Luận về tu từ, nghĩa là chân thật chẳng phải 
luỗng dội... trở xuông là đối với câu hỏi đầu ở trên, 
là nói về quán từ kia là thật, không dỗi. 

3. "ca- diếp bạch Phật: Bô-tát suy nghĩ đều là 
chân...” trở xuông là đối với câu hai ở trước, nói về 
tâm Từ có lợi ích chân thật. 

Trong phân đầu có bốn bài kệ: Bài kệ thứ nhất 
là đôi với một chúng sinh, nói về tâm Từ yếu kém 
của Bô-tát. Bài kệ thứ hai là đối với tất cả chúng 
sinh, để làm sáng tỏ tâm Bi vượt hơn. 

Trước nêu tâm Bi, đó gọi là... trở xuống là khen 
để chứng tâm Bi vượt hơn. Hai bài kệ sau, là nói 
bồ thí rộng cho người, đối lập với tâm Từ kém cỏi 
nói trên, so sánh không băng, nhằm nói lên quả của 
tâm BI thù thăng ở trước, thật không cùng cực. Dù 
cho năm thân thông, nói về ruộng phước thanh 
tịnh. Vì hạnh năm thân thông thanh tịnh, nên nêu 
nghiêng về. “Đêu đây dẫy mặt đất là nói lên ruộng 
phước” nhiều. 

Có chủ tự tại, dâng bộ thí đã được sắp bày các 
thứ voI, ngựa, là nói về vật bỗ thí rộng khắp. Chủ 
tự tại kia vì năng bồ thí rộng rãi, nên nêu nghiêng 
về. Bồ thí này sẽ nhận được quả, dù là vô lượng, 
nhưng muôn so sánh với tâm Từ đã tu trong một 
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chúng sinh ở trước thì không băng một phần mười 
sáu, huông chi có thể làm cho thêm nhiêu. Mười 
sáu phân cũng là môn một số, như một cân vật 
dụng bằng mười sáu lượng... Đối với tâm Từ thua 
kém kia còn không so sánh nhau, huống chi tâm Bi 
vượt hơn. 

Trong đoạn hai, nói về người tu Từ, thật ra 
chắng phải vọng tưởng. Đề là chân thật, nói chung 
từ là thật. Nếu là Thanh văn, Duyên giác... trở 
xuống là nói riêng về thật từ. Nếu từ CÓ. 
“Không” “Chẳng phải có” Không v.v... trở xuống 
là y theo “Thật” đê khen vượt hơn. Đầu tiên là nói 
chung rất dễ hiểu. 

Trong phân riêng, đâu tiên là mở bảy, nêu lên 
hai môn. Nếu là tâm Từ của Thanh văn, Duyên 
giác, thì đó gọi là luỗng dối là môn thứ nhất, nêu 
vọng để rõ chân. Dù là sinh tâm, nhưng vì không 
thể ích lợi chân thật, nên gọi là luỗng dối. Chư 
Phật, Bồ-tát là thật không dôi, là môn thứ hai, giải 
thích chân khác với vọng. 

Sau đây, là nói rộng, đề làm rõ chân. Thế nào 
là biết ư? Là gạn hỏi trước, khởi sau. 

Làm sao biết được tâm Từ của Nhị thừa là dối, 
Phật, Bô-tát là thật? Sau đây, là Phật đáp để làm 
rõ. Trước là rộng môn sau, là nói lòng từ của Phật, 
Bô-tát là chân thật. Nếu tâm Từ vô thường là 
Thanh văn... trở xuống là nói rộng môn đâu ở trên, 
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giải thích tâm Từ của Thanh văn, Duyên giác là 
luỗông dối. Trong phân nói về tâm Từ của Bô-tát là 
“Thật”, trước là nói tâm Từ của Bồ-tát là chân thật. 

Người năng làm việc lành, được gọi là người tư 
duy thật... trở xuống là nói tâm Từ chân thật của 
Phật. 

Trong lòng từ của Bôồ-tát có ba môn nói về 
“Thật”: 

1. Vì có tác dụng thật, nên gọi là thật. 

2. Vì có thể làm đôi trị thật, nên gọi là thật. 

3. Vì năng sinh hạnh thật, nên gọi là thật. Trong 
phân đâu, trước là nói riêng. 

Phải biết... trở xuống là kết. Trong phân riêng, 
quán đât đề thành vàng... y theo pháp ngoại để nói 
vê dụng thật. quán chúng sinh thật là phi chúng 
sinh... là y theo pháp nội đề nói về dụng thật. 

Trong đoạn hai, trước là hỏi, kế là nói. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. Trong phân nói 
về năng dứt trừ phiền não, là nói chung về đôi trị 
thật. 

Nói về tu Từ... trở xuống là nói riêng về đôi trị 
thật. 

Trong đoạn ba, bốn tâm vô lượng có thể là gốc 
của tật cả gốc lành. Nói chung từ... năng sinh ra 
hạnh thật. Sau đây, là nói riêng để làm rõ. 

Trong phân nói riêng là y theo một từ để nói, 
các tâm còn lại, so sánh rất dễ hiểu, trong đó, trước 
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là nói sinh ra pháp lành không chung của Đại thừa. 

Lòng từ của Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, 
Chư Phật là gốc... trở xuống là sinh ra pháp lành 
của hạnh chung trong Đại thừa. Bốn tâm vô lượng 
trong hạnh không chung ở trước đều có thể sinh ra. 
Và lại, nói vê hạnh từ, thật sự hạnh từ có công năng 
sinh ra tất cả pháp lành. Nói về bồ thí, nêu không 
thây tham thì sẽ không thây lòng từ “Duyên” với 
chúng sinh. Nếu không sinh tâm Từ, thì sẽ không 
thể bô thí. Nói ngược lại, không có lòng từ thì 
không thể thực hành bô thí. 

Vì nhân bô thí... trở xuống là nói thuận: Vì có 
lòng từ nên có khả năng thực hành bồ thí. Lời nói 
này lược qua ít. Nêu nói đủ thì nên nói: Do thây 
người nghèo cùng, nên sinh tâm từ, do sinh tâm 
Từ, nên có thể thực hành bồ thí. Vì nhân duyên bố 
thí làm sinh ra vuI. 

“Cái gọi là... trở xuông là nói rộng về tướng bố 
thí. Trước là nêu vật bố thí”. Lúc bô thí như vậy, 
tâm không trói buộc... trở xuống là nói tâm bố thí 
người kia, trong tâm có hai: 

1. Tự thực hành Tâm tịnh. 

2. Lúc Bồ-tát bố thí với tâm Từ bình đắng... trở 
xuống là tâm thanh tịnh hóa độ người. 

Trong phân lợi mình, y như nối nhau giải thoát 
nói bố thí có năm: 

I1. Không chướng ngại, cũng gọi là vô nghĩ, 
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nghĩa là khi thực hành bố thí, dứt lìa chướng keo 
kiệt. 

2. Không có đoái nghĩ, không câu danh lợi và 
trả ơn. 

3. Không có lỗi, lúc tu hành bồ thí , lỗi không 
lia phiền não, không có phương tiện. 

4. Không có tưởng giả dối, tâm không phân 
biệt. 

5. Hỏi hướng Bồ-đề. 

Nay ở đây có đủ. Trước là nói vô chướng. Khi 
bồ thí như thê, tâm không ràng buộc, là nói người 
ây không có bỏn xẻn. Không sinh tham, đắm, đủ 
chứng tỏ người ây vô tham. Vì xa lìa hai tính chất 
này nên nói là vô chướng. 

Kế là nói về hôi hướng, hồi hướng bồ thí về A- 
nậu Bô-đêề. Sau đây, sẽ nói về ba tâm còn lại, không 
có đoái nghĩ, không có lỗi hợp thành một môn. 
Không có tưởng giả dối, thành riêng một môn. 
Trong văn đầu tiên là chia ra hai môn: Tâm không 
y chỉ là môn thứ nhất. Lược nói không có đoái nghĩ 
và nói không có lỗi. Tưởng luỗng dối dứt hắn là 
môn thứ hai, lược nói không có vọng tưởng. Sau 
đây, sẽ nói rộng đề làm rỡ: 

Trước là nói rộng không có nương tựa, chia làm 
tám câu: 

1. Không vì sợ sệt mà thực hành bỗ thí. 

2. Không vì danh mà bố thí. 
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3. Không vì lợi mà bồ thí. 

4. Không vì mong cầu được hưởng vui người, 
trời mà bồ thí. 

5. Không sinh tâm kiêu hãnh, ngạo mạn, nghĩa 
là đối với người nhận và người khác, không khởi 
tâm ngạo mạn, tự cao. 

6. Không mong người khác trả ân trong hiện 
tạI. 

7. Không lừa dối người, dùng vật thật kia như 
thật bỗ thí. 

8. Không câu giàu sang. 

Tám câu này nói rộng không có nương tựa ở 
trên. Câu năm là không ngạo mạn, thứ bảy là 
không lừa dối, trong tám câu này nói rộng, chứng 
tỏ không đoái nghi. 

Hễ thực hành bồ thí... trở xuống là nói rộng về 
dứt vọng tâm ở trước, trong đó, trước chính là nói 
lia vọng. 

“Nêu Bỏ-tát thây giữ giới... trở xuông là nêu lỗi 
để, nói về lìa”. Trong phân trước, đâu tiên là nói 
không chấp tướng hữu. 

“Dù không thấy... trở xuông là không chấp 
tướng vô, vì thường thực hành bô thí”. 

Trong phân sau, trước là pháp, kế là dụ, sau là 
hợp. Trong pháp đâu, nói do phân biệt, nên không 
thê thực hành bô thí. 

Kế là nói Bồ-tát vì không thực hành bố thí, nên 
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không có đàn độ. 

Sau là nói vì Bô-tát không có đàn, nên không 
được gọi là Bồ-tát. Trong dụ, chỉ cho dụ nhăm vào 
câu trước, trong đó có bôn: 

1. Dụ cho người đến xin, sinh tâm keo kiệt. 

2. Người kia... trở xuống là dụ cho Chư Phật, 
Bỏ-tát dạy tu tuệ thí. 

3. Người kia... trở xuống là dụ vọng tưởng phân 
biệt. 

4. Si mê như thê... trở xuống là dụ phân biệt 
làm trở ngại cho việc bồ thí. 

Trong phân đầu, “Như người” là dụ cho người 
keo kiệt kia, mũi tên dụ cho người hành khất. Do 
người cầu xin kia, mới phát ra bệnh keo kiệt của 
người nọ, gọi là bị mũi tên độc. 

Trong đoạn hai, Chư Phật, Bồ-tát đích thân 
giúp ích cho người kia, gọi là quyến thuộc, vì giúp 
người ấy phá tan bệnh keo kiệt, an trụ trong pháp 
lành, gỌI là muốn an ôn vì nhố mũi tên độc. Hỏi 
han, câu mong bồ thí pháp, gọi là thầy thuốc ra 
lệnh, bảo phải nương vào thí pháp, quở trách người 
ăn xin, gọi là nhỗ mũi tên. 

Trong đoạn ba, do sinh tâm phân biệt, nên làm 
cho đình trệ ý định bồ thí của người kia. Cho nên 
nói: “Hãy đợi đã, đừng chạm đến!” 

Nay, ta... trở xuống chính là phân biệt, trong đó 
có ba: 
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1. Phân biệt người ăn xin vì tìm chỗ đến, nên 
nói: “Mũi tên này từ hướng nào bay đến?” Là hỏi 
người quở trách kia nên nói: “Ai bắn?” “Là Sát-lợi, 
= Bà-la-môn v.v... ””. 

2. Phân biệt hạnh kia, là trúc hay liễu, là phân 
biệt giới của người kia giới có cứng chắc, mềm 
mỏng. Cứng chắc như trúc, tre, mềm mỏng như 
liễu. 

Mũi sắc nhọn kia... trở xuống là phân biệt tuệ 
của người kia. Vì tuệ có công năng phá chướng, 
nên nói “Mũi sắt nhọn bịt đầu mũi tên”. Tuệ nương 
giáo mà sinh, cho nên hỏi: “Đôi trị thứ nào mà phát 
ra?” VÌ tuệ có cứng, mêềm, nên lại hỏi: “Là cứng? 
Hay mêm?” 

Lông mũi tên... trở xuống là phân biệt định kia, 
định có thê chánh tâm vì mũi tên thăng như lông, 
nên dùng sợi lông làm dụ. Định, là ở người. Người 
có Phàm Thánh. Vì thể, nên hỏi: “Là cánh chim ư? 
Hay quạ? Hay chim căt?” 

3. Phân biệt lời người ăn xin là do lời người cầu 
xin, vì có thể sinh ra chứng bệnh keo kiệt, nên nói 
là độc. Lời lẽ có khác nhau giữa mình tự làm và 
dạy người. Cho nên hỏi: Là từ tạo tác sinh hay tự 
nhiên mà có? Vì lời lẽ có tốt, xấu nên nói: “Người 
độc hay răn độc?” Đoạn ba này đã nói xong. 

Trong đoạn bốn, nói do phân biệt, nên đã gây 
trở ngại cho việc thực hành bố thí. Vì lẽ này nên 
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Phật quở: Người si mê như thế, cuỗi cùng chưa thể 
biết được, thì đã chết. 

Trong hợp, đầu tiên là nói: “Bồ-tát cũng như 
thế” là hợp với “Người ban đâu”. Nếu lúc thực 
hành Bồ thí là đoạn hai 

“Nếu phân biệt thọ... ˆ là hợp với đoạn ba. 

Không bao giờ thế... trở xuông là hợp với đoạn 
bốn, trong đó, lại có ba: 

1. Do phân biệt nên không thể thực hành bô thí. 

2. Vì không thực hành bồ thí, nên không có đàn 
độ. 

3. Vì không có đàn độ, nên không được Bồ-đề. 
Trên đây, một đoạn là tự thực hành tâm tịnh. 

Dưới đây là đoạn hai, tâm thanh tịnh hóa độ 
nØƯỜI, trong đó, đâu tiên là nói tâm hóa độ người. 

“Lúc bố thí thức ăn, thường lập nguyện... trở 
xuống là trong phân nói vê tâm nguyện hóa độ 
người, nói đủ bôn tâm vô lượng, đâu tiên là nói 
pháp, sau là dụ để làm sáng tỏ. 

Trong nguyện có tám, văn rõ ràng dễ hiễu. 

Trên đây, nói tâm Từ là sinh ra pháp lành 
không chung của Đại thừa. Sau đây là nói về tâm 
Từ sinh ra pháp lành, thực hành chung của ba thừa, 
trong đó, đầu tiên là chung, kế là riêng, sau là kết. 

Trong phân chung, pháp lành của Thanh văn, 
Duyên giác, tâm Từ là căn bản, nói ngọn nương 
vào gốc. Bô-tát tu tâm Từ, có công năng sinh ra vô 
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lượng gốc lành như thế, là nói gốc sinh ngọn. Tâm 
Từ vì chúng sinh tu các hạnh lành, nên sinh ra tât 
cả. 

Cái gọi là... trở xuống là riêng, trong đó, trước 
là nói sinh ra pháp lành của Nhị thừa, Bô-tát, trí 
Phật sinh ra pháp lành của Đại thừa. 

Trong pháp lành của Nhị thửa, có phương tiện 
đạo, kiến đạo, tu đạo và vô học đạo. Từ quán đầu 
tiên cho đến Thế đệ nhất trở xuống, nói về đạo 
phương tiện. Trong đạo phương tiện, đầu tiên là ba 
quán hạnh của Thanh văn, mười hai duyên... là 
quán hạnh của Duyên giác, bôn tâm như Noãn... là 
nói chung quán hạnh của Thanh văn, Duyên giác. 

Trong phân đâu, cái gọi là bất tịnh, hơi thở ra, 
vào, năm pháp quán dừng tâm, nói đủ, lễ ra có năm, 
nêu hai quán: Vô thường, sinh diệt này, là tướng 
chung của năm quán kia, bốn quán Niệm xứ, theo 
thứ lớp của hạnh, thì trước riêng, sau chung. Nay, 
nói theo thời gian thì trước chung, sau riêng. 

Bảy phương tiện là y theo sắc. Pháp còn lại, so 
sánh sẽ hiểu. Cải gọi là quản SẮC: Lỗi của sắc tập, 
sắc Diệt, sắc đối trị, sắc đạo, sắc vị và sắc ra khỏi. 

Theo Tỳ-đàm thì bốn thứ trước ở bốn tâm hiện 
nhãn, cho đến kiến đạo, ba sắc sau là tu đạo. 

Nếu theo Thành Thật, thì bảy sắc này đông ở 
trong Ba Quán xứ Địa, Tư Văn: Theo luận A- -tỳ- 
đàm, thì quán, ấm, giới, nhập, gọi là ba quán xứ. 
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Quán này ở niệm xứ, tướng chung, Nếu theo luận 
Thành Thật, thi quản pháp vô thường, khô, vô ngã, 
gọi là ba quản xứ. Quán này đối với bốn Hiện nhẫn 
đêu là hạnh quán của Thanh văn. 

Quán vô ngã của mười hai nhân duyên: Là 
Duyên giác quán Noãn, Đảnh trở lên, Nhị thừa 
đồng quán, không có khác nhau. 

Nói Kiến đạo: Theo luận Thành Thật, thì thấy 
bốn Đề “Không” thì gọi là Kiên đạo. Nếu theo luận 
Tỳ-đàm, thì thây mười sáu hạnh Thánh ở bốn đề, 
từ “Khổ pháp nhãn, cho đến Đạo tỷ nhẫn, mười 
lăm tâm này được gọi là kiến đạo”. 

Nói tu đạo: Sau Đạo tỷ trí “Duyên” lần nữa với 
đề lý, dứt các phiên não, gỌI là tu đạo. Câu này là 
chung, còn Chánh cân... là riêng. Trong riêng trước 
là nói về ba mươi bảy phẩm trợ đạo, về nghĩa suốt 
qua phẩm thượng, hạ. 

Nay, ở kinh Tây, y cứ nghiêng về trong tu đạo 
để nói, kế là nói bốn thiền, rộng như trong chương 
riêng. 

Bồn tâm vô lượng, đã nói rộng như trên. 

Tám Giải thoát: Trong có tướng sắc, ngoài 
quán sắc là một. Trong không có tướng sắc, ngoải 
quán sắc là hai. Sắc tịnh giải thoát dùng làm thứ 
ba, không xứ thứ tư, thức thứ năm. Vô Sở Hữu thứ 
sáu. GIải thoát phi tưởng là thứ bảy. GIiải thoát Diệt 
tận là thứ tám nghĩa như chương riêng có nói. 
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Tám thắng xứ: Phân tích ba giải thoát ở trước 
để làm tám xứ: Trong có tướng sắc, ngoài sắc quán 
ít, là Thắng xưa đâu tiên. Trong có tướng sắc, ngoải 
sắc quán nhiêu là thắng xứ thứ hai trong không có 
tướng sắc, ngoài quán sắc Ít, là thắng xứ thứ ba. 
Trong không có tướng sắc, ngoài quán sắc nhiêu là 
Thăng xứ thư tư. Các sắc xanh, vàng, đó, trắng lại 
dùng làm bốn, chung với tám giải thoát ở trước. 

Hai thắng xứ đâu trong tám là giải thoát đầu 
tiên. Hai thắng xứ kế là giải thoát thứ hai. Bốn 
thăng xứ sau là giải thoát thứ ba. 

Nhất thiết nhập: Mười nhất thiết nhập. Theo 
kinh, luận khác, các sắc xanh, vàng, đỏ, trăng, đất, 
nước, lửa, gió là tám thứ. Không xứ, Thức xứ lại 
cho là hai, chung với trước thành mười. Nếu theo 
kinh này thì trong mười thứ trước, trừ lửa, thêm Vô 
sở hữu thành mười. 

Không, Vô tướng, Vô nguyện, các luận đều nói 
khác nhau: Theo Ty-đàm thì chia mười sảu hạnh 
thành ba môn: Hạnh không, vô ngã, gọi là môn 
“Không”, bốn hạnh như Diệt v.v... trở xuống, là 
môn Vô tướng. Các hạnh còn lại gọi là vô nguyện. 

Nếu theo Thành Thật, thì quán pháp tánh 
“Không” gọi là môn Không”, Trong “Không” 
này, chăng có tướng nào để chấp, gọi là môn vô 
tướng. Trong Không” này, không có tướng để 
chấp, gọi là môn Vô tướng. Ở trong “Không” này 
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chắng có tâm của nguyện hạnh tham câu, gọi là 
Môn Vô nguyện. 

Vô tránh... trở xuống là nói về đạo Vô học, 
trong đó, trước là nói tam-muội Vô tránh. La-hán 
lợi căn quán sát tật cả chúng sinh cõi Dục, biết khởi 
phiền não, khởi tâm che chở nhau, không cạnh 
tranh nhau, gọi là tam-muội Vô tránh. Sau đây, là 
nói về sáu thông. 

Trí biết tâm người khác, là Tha tâm thông. Và 
các thông: Là Thân túc thông, Thiên nhãn thông, 
Thiên nhĩ thông. 

Biết bốn tê, là Túc mạng thông. Dưới trí Thanh 
văn và trí Duyên giác là lậu tận thông. 

Trên đây, đã sinh ra pháp lành Tiêu thừa. 

Hỏi: Ở đây nói về lòng từ chân thật của Bô-tát, 
có khả năng sinh ra hạnh thật, nay sao lại nói sinh 
ra pháp lành của Nhị thừa? Vì Bôồ-tát cũng tu pháp 
lành của Nhị thừa hay trí Phật của Bồ-tát sinh ra 
pháp lành của Đại thừa? 

Trên đây nói về phân riêng đã xong. “Như thê... 
trở xuống là kết”. 

Các pháp lành như thế, Từ là căn bản, kết ngọn 
nương vào gốc. Vì nghĩa này... trở xuông là kết Từ 
là “Thật”. 

“Nếu có người hỏi... trở xuông là nói lại lần 
nữa, hướng về tâm Từ ở trước làm gốc của hạnh. 
Đầu tiên là đặt câu hỏi. Sau là Phật đáp để làm sáng 
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tỏ. 

“Vì nghĩa này... trở xuông là kết lại “Thật” của 
lòng Từ. Trên đây, đã nói rộng về tâm Từ chân thật 
của Bô-tát. 

Dưới đây là nói rộng về tâm Từ của Phật là thật, 
có mười sáu câu. Trong mỗi câu, trước là y theo 
hạnh từ, mở ra nghĩa khác. Kê là lấy nghĩa ấy ở 
tâm Từ. Sau lấy tâm từ là ở Như lai. Văn rõ ràng 
rât đễ hiểu. 

Trên đây là nói rộng về lòng Từ của Chư Phật 
là thật, có mười sáu câu. Trong mỗi câu, trước y 
theo hạnh Từ, mở ra nghĩa khác, kế là lây nghĩa ây 
ở tâm từ. Sau lấy tâm Từ là ở Như lai. Văn rõ ràng 
rât đễ hiểu. 

Trên đây là đoạn hai, nói riêng từ là thật. 

“Nêu bi là “Có”, “Không có”, ““Chăng phải có”, 
“Chăng phải không có”... trở xuống là đoạn ba, y 
theo thật đề khen vượt hơn, trong đó có hai: 

1. Khen tâm Từ sâu nặng. 

2. Trụ Niễt-bản, tu Từ như thế. 

Dù còn yên ổn trong ngủ nghỉ... trở xuông là 
nói về ích lợi của tu. 

Trong phân trước, đầu tiên chính là khen tâm 
Tử sâu nặng. 

“Nêu tâm Từ không suy nghĩ bàn luận... trở 
xuống là khen chỗ học của Bồ-tát đã thành tựu từ 
không suy nghĩ bàn luận. ˆ 
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Trong chính là khen, nếu tâm Từ có, không, 
chăng phải có, chăng phải không là nói vệ thể 
tướng của từ. Chư Phật, Bô-tát đã có đại từ chân 
thật, bình đẳng kia, gọi là “Có”. Tâm duyên bám 
đã dứt gọi là “Không”, vì lìa tất cả tướng tánh, nên 
gọi là “Chăng phải có”. Ở trong một tâm Từ, vì 
chứa đựng tất cả các đức của pháp giới, nên nói: 
“Chăng phải không”. 

Như thê... trở xuống là nêu để khen tâm Từ sâu 
nặng, vì hạnh ây sâu, nên chắng phải là chỗ suy 
nghĩ của Thanh văn, Duyên giác. Trong phân khen 
đôi tượng học. “Nếu từ không suy nghĩ” là nêu 
trước, so sánh sau. 

Pháp không tư duy... trở xuông chính là khen 
pháp quả của Phật. Hai tư đâu là khen pháp sở y. 
“Như lai không suy nghĩ” là khen “Người” SỞ ÿ, 
trong phân nói về lợi ích của tu, trước là nói về lợi 
ích của tu. 

Và Đại Niết-bàn nhiệm mâu... trở xuống là lại 
khen đối tượng học, thành tựu ích lợi của tu ở 
trước. 

Trong phân trước, trước là nói riêng. “Nói về 
tu... trở xuông là kết”. 

Trong phân riêng có năm câu, theo kinh khác 
nói tu tâm Từ có mười một điều lợi ích: Năm yên 
biết là yên, các vị trời che chở, được mọi người quý 
mến, thuốc độc không làm hại được, nước lửa 
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không làm mất mạng. Ngủ không có ác mộng, chết 
sẽ được sinh lên cõi trời Phạm Thiên, chỗ ở được 
lợi ích. Nay, trong văn này, nêu riêng năm thứ. Các 
thứ còn lại kết chung. 

Đâu tiên nói: “Bồ-tát ngủ vên mà không ngủ” 
là năm yên ban đầu. Tâm văng lặng giông như ngủ 
mà thật ra chăng phải ngủ. Vì siêng năng tinh tân, 
nên giải thích nghĩa không ngủ. Dù thường tỉnh 
ngộ cũng. không có tỉnh ngộ, nghĩa là biết yên thứ 
hai. Vì nội tâm sáng suốt rõ ràng, nên gọi là thức 
tỉnh, chẳng phải từ ngủ mới được thức tỉnh, nên gọi 
là không có tỉnh. Vì không có ngủ, nên giải thích 
nghĩa không có thức giâc. Trong giấc ngủ, các vị 
trời che chở, tức là nghĩa các vị trời che chở thứ ba. 
Vì các vị trời cung kính, nghĩ đến, nên gọi là che 
chở. Bô-tát không cân danh cũng không che chở. 
Vì không làm ác, nên giải thích không cân che chở. 
Ngủ không có ác mộng là lợi ích thứ chín. 

Đêu lành v.v... là giải thích không có ác mộng. 
Khi chết sinh lên cõi trời Phạm Thiên là lợi ích thứ 
mười. Tùy hóa độ có chúng sinh, thật ra không có 
chúng sinh. 

Được tự tại, giải thích nghĩa là vô sinh. 

“Nói về người tu Từ, đã thành tựu đức như thê 
là tông kết sáu đức còn lại.” 

“Trong phần khen chỗ học, kinh Đại Niết-bàn 
cũng thành tựu vô lượng công đức như thế”, khen 
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pháp đã học. “Chư Phật cũng đã thành tựu Vô 
lượng công đức” khen người đã học, vì các đôi 
tượng học này có vô lượng công đức, cho nên 
nương vào đức đó để thành. tựu từ vô lượng. 

“Ca- diễp bạch... trở xuống là đoạn lớn thứ ba, 
tức là Phật đáp câu hỏi thứ hai ở trước, nói ích lợi 
chân thật của tâm Từ, trong đó, trước nói từ có ích 
chân thật”. Nói về vô lượng nghĩa là không thể suy 
nghĩ... trở xuống là y theo “Thật” để khen thù 
thăng. 

Trong phân trước có ba: 

1. Nói tâm Từ của Bô-tát có ích lợi chân thật. 

2. Ta nói tâm Từ này có vô lượng... trở xuống 
là nói về lợi ích chân thật của tâm từ của Phật. 

3. Vì nghĩa này nên Bô-tát tu Từ, tức là thật... 
trở xuống là kết luận để làm sáng tỏ thật. 

Trong phân đâu, Bô-tát Ca-diếp vặn hỏi lại để 
khởi phát. Lời vặn hỏi đồng với ở trên. Đầu tiên là 
nói “Bôồ-tát Tất cả thật, Thanh văn, Duyên giác 
chắng phải chân thật”, là nhắc lại lời giải thích 
trước đây của Phật. Sau đây, y theo sự lập ra cầu 
hỏi, tất cả chúng sinh vì sao không dùng năng lực 
của Bô-tát, đồng hưởng vu1? Là lây “Thật” đề thưa 
hỏi lợi ích. “Nêu tật cả chúng sinh không được 
niềm vui... trở xuông là đem câu hỏi không có lợi 
ích để phá tâm Từ chân thật. Sau đây, là Phật giải 
đáp: 
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Đầu tiên là pháp, kế là dụ. Sau là hợp v.v... trở 
xuống là kết. 

Trong pháp tâm Từ của Bồ-tát chăng phải 
không có lợi ích: là đáp chung câu hỏi ở trước. Sau 
đây là giải thích Tiêng trong đó, trước là nói chúng 
sinh chịu khổ có nhất định, không nhất định. Sau 
đây, sẽ y theo hai khố này, nói ích lợi không bình 
đăng. Trong dụ, như người trông thây sư tử... tự 
nhiên cảm thây sợ hãi, dụ cho thây Như lai, người 
thật sự có thể đem lại ích lợi. Đi đêm thoáng thấy 
chiếc 'xuÔng, cũng cảm thấy sợ, dụ cho thấy Bồ-tát, 
bắt đầu học tâm Từ, cũng được lợi ích. Ở đây chưa 
nói về Phật, chỉ nêu giống với Bô-tát. Sau đây là 
hợp. 

“Các người như thế, tự nhiên cảm thấy sợ sệt” 
là nhắc lại “Người đi đêm trước thoáng thây chiếc 
xuông” cảm thây sợ sệt. 

Chúng sinh nhìn thây như thê, người tu Từ, tự 
nhiên thọ hưởng niêm vui, y theo vui này để làm 
sáng tỏ pháp. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. 

Dưới đây là đoạn hai, nói tâm Từ của Phật là 
thật: “Ta nói tâm Từ này có Vô lượng môn, y cứ 
rộng để nêu chung”. 

Trong một môn, từ chứa đựng đủ tất cả đức của 
pháp. gọi là vô lượng môn, như văn trên đã nói: 
'““Fừ tức là suy nghĩ chân thật. Từ tức Đại thừa, tức 
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Bỏ-đê... là môn Vô lượng. 

Lại nữa, như kinh Duy-ma chép: Hạnh từ văng 
lặng, vì Từ không sinh, hành Từ không nóng bức, 
không có phiên não, cho đến thực hành lòng từ ... 
yên vui. Thường biết cũng là vô lượng môn. 

Cái gọi là thông, nghĩa là tùy sự khác nhau để 
nêu. Trong vô lượng, lại y theo một thông, đề làm 
sáng tỏ từ là thật. 

“Như Đê-bà trở xuống là tức sự để làm rõ tâm 
Từ, trong đó, lược nêu tám sự thành tựu, để nói ích 
lợi chân thật của Từ, Bi, Hỷ như thê, so sánh làm 
sáng tỏ hạnh khác, sao không nói về xả?” “Hạnh 
xả bình đăng, khởi tướng ích lợi, để hỏi lý do tại 
sao không nói? Hướng về trước kia, trước là nói về 
tâm Từ của Bô-tát là thật, kê nói Phật là thật. 

“Vì nghĩa này... trở xuông là y theo đâu tiên để 
kết”. 

Trên đây là đoạn thứ nhất nói về lợi ích chân 
thật của từ. Sau đây, là Phật khen, chỉ rõ sự vượt 
hơn: 

“Vô lượng không thê suy nghĩ bàn luận”, chính 
là khen tâm Từ sâu nặng. Sau đây là Phật khen 
nghĩa khác, giúp cho thành tựu hạnh từ” Công 
hạnh mà Bỏ-tát đã thực hành, không suy nghĩ bản 
luận, khen ngợi nhân của Từ. “Công hạnh của Chư 
Phật đã thực hành không suy nghĩ bàn luận” khen 
ngợi quả của từ. “Kinh Đại Niết-bàn không suy 
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nghĩ bàn luận” là khen ngợi pháp từ. 

Trên đây, là nói về phân nhân của Bồ-tát đã tu. 
Sau đây là nói về phân quả mà Bô-tát đã thành tựu, 
đâu tiên là nói về quả của bốn vô lượng. 

Tám tri kiến v.v... trở xuống là nói về quả của 
bảy pháp lành mà Bô-tát đã tu ở trước. Trong vô 
lượng quả, ba quả hạnh trước có chung hạnh, được 
một thứ quả cực ái. Một hạnh sau là “Không hạnh”, 
được riêng một thứ quả của “Không bình đắng”. 

Trong phân trước có bôn: 

1. Nói Bôồ-tát tu Từ, Bi, Hý, được trụ địa vị Cực 
ái nhất tử. 

2. Ca-diệp bạch... trở xuống là quét bỏ dâu vết 
hóa độ, nhằm thành tựu nghĩa con một rât đáng 
yêu. 

3. Ca-diếp nhận hiểu. 

4. Như lai nói lời khen ngợi. 

Y theo đoạn đâu, trước là nêu chung, nêu lên tu 
Từ, BI, Hỷ được trụ ở địa vị Cực ái nhât tử, Cực ái 
nhất tử ở Sơ địa. Thấy việc lành, tâm vui mừng gọi 
là cực ái. Thấy điều xâu ác, nhớ nghĩ thương xót, 
øọI1 là con một. Sau đây, sẽ phân biệt làm rõ. 

Đầu tiên là hỏi cả hai, sau là Phật giải đáp, có 
năm lần “Lại nữa”: 

Một lần “Lại nữa” đầu là nói cực ái. Bốn lần 
“Lại nữa” sau là giải thích thành con một, trong đó 
ba lần “Lại nữa” đầu là thương xót như con. Một 
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lần “Lại nữa” sau là theo đuôi như con. 

Y theo ba lần “Lại nữa” trước, đầu tiên là Phật 
thây khi chúng sinh khởi phiên não, thì thương xót 
như con, trong đó đầu tiên là dụ, kế là hợp, sau là 
kết. 

2. Phật thấy chúng sinh tạo nghiệp, thương xót 
như con. Đầu tiên, là lập dụ. Tháp thân chưa lớn 
thêm, gọi là lúc nhỏ. Gây điều ác ở thân, gọi là 
“Lấy đất... để vào miệng”. Bồ-tát quản biết, gọI là 
cha mẹ nhìn thấy. SỢ gây ra khổ › BỌI là “E răng bị 
bệnh”. Vì tâm chắc chắn cứu độ, nên gọi: “Tay trái 
năm đâu”. Với trí khôn khéo, Phật dạy dứt khô, gọi 
là “Tay phải móc ra” 

Kế là hợp làm rõ pháp: “Bô-tát như thể” là hợp 
với “Cha mẹ ở trước thấy các chúng sinh” hợp với 
“Phật đã thấy trước kia”, “Pháp thân chưa lớn 
thêm” là hợp với “Lúc còn nhỏ trước kia” là thực 
hành nghiệp thân. Lượm đất... bỏ vào miệng, tức 
là dùng trí cứu độ hợp với “Dùng tay phải móc ra”, 
'“Fay trải túm đầu ” lược bớt mà không nói. 

Không muôn làm cho... trở xuống là hợp với 
“Sợ e bị bệnh”. “Cho nên... trở xuống là kết”. 

3. Phật thấy chúng sinh chịu khổ, thương xót 
như con. Trước là dụ, kế là hợp. 

“Bồ-tát cũng thê” là hợp với “Cha mẹ ở trước”. 
“Thấy Nhất-xiên-để” là hợp với “Con được yêu” 
“Đọa vào địa ngục” là hợp với “Xả mắt cuối cùng”. 
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“Nguyện cùng với chúng sinh” là hợp với 
“Cùng mạng”. Vì sao?... Trở xuống là giải thích. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

Sau đây sẽ nói về sự theo đuôi. Trước là dụ, kế 
là hợp “Bô-tát như thế” là hợp với “Cha mẹ ở 
trước”. 

“Phật thấy các chúng sinh” là hợp với “Có con 
một”. 

“Nếu đọa vào địa ngục, súc sinh, ngạ quÏ” là 
hợp với “Ngủ ở trước”. 

“Làm ra các việc thiện, ác” là hợp với “ĐI, 
đứng... ”. 

Làm điều lành, như đi ở, điều ác như đứng, 
ngôi, năm... “Thường nhớ nghĩ không bỏ” là hợp 
với “Tâm thường nghĩ nhớ”. 

“Nếu làm các việc xấu ác, không sinh giận 
dữ...” là hợp với “Có tội lỗi”. Lời nói tốt khuyên 
dụ, dụ cho không tăng thêm điều ác, “Cho nên... 
trở xuống là kết”. 

Dưới đây là đoạn hai, quét bỏ, quở trách dấu 
vết hóa độ. Trước là Ca-diệp hỏi. Trong hỏi, trước 
là nêu thuyết Như lai đã nói, bảy tỏ mình không am 
hiểu. Sau là nói ra đỗi tượng ngờ vực, đề thưa hỏi 
Như lai. Tùy việc có hai: 

1. Dùng “Cực ái” đề thưa hỏi Phật: “Ngày xưa, 
Phật vì vua Tiên Dự mà giết Bà-la-môn?”” 

2. Dùng “Cực ái để trách Phật”: “Ngày nay 
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Phật quở trách Điều-đạt”. 

Y theo vẫn nạn ở trước, nói đủ lẽ ra có bốn: 

1. Hỏi: Bô-tát trụ ở địa vị Nhất tử, đã được như 
thế, xưa sao Đức Phật vì vua Tiên Dự, giết chết 
ngân ây Bà-la-môn. 

2. Hỏi: “Bấy giờ, Phật đã được địa vị “Cực ái 
nhất tử” này chưa?” 

3. Lúc đó, nêu Phật đã chứng được địa vị “Cực 
ái” này, thì lẽ ra phải che chở chúng sinh mới phải, 
V1 sao lại giết chết họ?” 

4. Hỏi: “Bấy giờ, nêu không được địa vị cực ái 
này, thì vì sao mà Phật không đọa địa ngục?” 

Theo lời Phật đáp, lẽ ra là như vậy, chỉ trong 
văn nay chỉ có ba câu hỏi. Lược qua không có câu 
hỏi thứ hai. Trong văn dù không có, nhưng về lý, 
thì phải có, y theo câu hỏi sau, chia làm ba câu: 

1. Trách Như lai xem tất cả chúng sinh bình 
đăng như La-hâu-la, thì vì sao lại quở trách Đê-bà- 
đạt-đa khiến ông ấy nỗi giận, làm thân Phật chảy 
máu? 

2. Trách Như lai vì sao lại thọ ký Đê-bà-đạt-đa 
sẽ đọa địa ngục, phải chịu tội trong một kiếp? 

3. Nêu trong tâm khéo che chở chúng sinh của 
Tu-bô-đề để quở trách Như lai, đầu tiên là nói về 
tâm che chở chúng sinh của Tu-bô-đề. Kê là lây 
trên Tu-bô-đê, để so sánh với Bô-tát. Sau dùng Bồ- 
đề để trách Như lai: “Nếu Bồ-tát đã chứng được 
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địa vị Nhất tử, thì vì sao Như lai lại thốt ra lời lẽ 
thô ác, để cho Điêu-đạt phải sinh tâm ác nặng nề?” 
Sau đây, trong Phật đáp, trước là quở lời hỏi của 
Ca- diệp. Kế là Như lai tự tránh khỏi lỗi. Sau, chính 
là giải thích: “Ông không nên nói Như lai vì chúng 
sinh gây ra duyên phiên não” là lời quở trách. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch: “Vì sao Như lai quở trách 
Đề-bà-đạt-đa là người ngu sỉ không biết hồ thẹn, 
ăn nuốt đờm dãi của người”, khiên ông ây căm 
giận, gọI là Như lai đã gầy ra duyên phiên não, nên 
nêu lên để quở Ca- diệp. 

Dù cho... trở xuông là Như lai tự tránh khỏi lỗi, 
có chín lần “Lại nữa”, bảy lần “Lại nữa” đầu là dụ 
cho tránh khỏi lỗi. 

Thả với thuốc độc... trở xuống là có một lần 
“Lại nữa” là Như lai dùng lý để khuyên răn. 

Như lai chân thật... trở xuống là có một lân “Lại 
nữa” nêu ích lợi trái với tôn hại, chân thật vì chúng 
sinh dứt bỏ phiên não, sao lại tạo ra nhân duyên 
phiên não cho chúng sinh? 

Trong phân chính giải thích sau đây, Như lai sẽ 
nương vào hai câu hỏi ở trước, thứ lớp, giải thích: 

Trong câu hỏi đâu, y như văn trên, chỉ có ba 
câu. Nếu đủ lẽ ra có bốn, như ở trước có nói đủ. 
Sau đây sẽ nương vào bốn câu này, thứ lớp giải 
thích. 

Ông nói: “Xưa kia, ta giết Bà-la-môn” là nhắc 
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lại câu đầu ở trước, dưới là giải thích có hai: 

I. Như lai nêu súc vật để so sánh với người, 
chứng minh rằng, mình không " “Kiến còn 
không giẾt, huồng chỉ Bà-lamôn”, vì Như lai 
không có lòng dạ ác độc. 

2. Thường làm... trở xuống là nêu Như lai 
thường thực hành ích lợi trái với tôn hại, đề nói lên 
mình không giỆt. “Bồ-tát thường làm các phương 
tiện tuệ thí, tuổi thọ”, là nói chung về ích lợi. 

“Nói bồ thí thức ăn... trở xuống là y theo sáu độ 
đề nói riêng về ích lợi của hóa độ.” 

“Về nghĩa này... trở xuống là tông kết”. 

“Ông hỏi: Khi giết Bà-la-môn, ta đã chứng 
được địa vị cực ái này chưa?” là nêu lời hỏi của 
câu thứ hai, theo câu hỏi này để nêu lời Phật đáp ở 
trước chắc chăn có địa vị Cực ái: “Lúc ây ta đã 
được”, là đáp đúng câu hỏi của Ca-diếp. 

“Vị Phật yêu thương nhớ nghĩ... trở xuống là 
giải thích câu thứ ba.” 

Trước kia hỏi răng: “Nếu được địa vị này, thì 
Như lai lẽ ra phải che chở, vì sao lại giết chết?” 
Nay, nói Bô-tát vì tâm yêu thương đã giết chết của 
Bà-la-môn, chứ chăng phải do tâm ác. 

Trong văn, đâu tiên là nói: “Vì ái nên giết chết” 
là nói chung. Ví như... trở xuống là nói riêng. 
Trong phân nói riêng có hai: 

1. Vì dùng tội nhẹ đoạt tội nặng, nên chắng phải 
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do tâm ác. Trước là dụ, sau là hợp. 

2. Thường lo nghĩ... trở xuống là nêu ích lợi trái 
với sự tôn hại, trong đó, đầu tiên là nói: Bô-tát Suy 
nghĩ vì sao làm cho chúng sinh phát khởi tín... là 
tâm khéo giết. 

Các Bà-la-môn qua đời... trở xuống là ích lợi 
của sự khéo giết. “Vì nghĩa này... trở xuống là kết 
luận mình không giết hạt”. 

Có người đào đất... trở xuống là giải thích câu 
bốn, nhằm vào câu hỏi ở trước nói: “Nếu lúc bấy 
ø1ờ, Như lai chưa được đỊa vị cực ái này, thì vì sao 
Ngài không đọa địa ngục?” Nhưng nay giải thích 
đủ, lẽ ra có ba nghĩa: 

1. Bấy giờ, vì Như lai đã được Địa vị Cực ái 
này, nên không đọa vào địa ngục. 

2. Vì Như lai không có tâm ác. 

3. Vì các Bà-la-môn bị giết, đều không có gốc 
lành, vì thế Như lai không đọa địa ngục. 

Trong đoạn văn chỉ nói rõ hai nghĩa sau, còn 
một nghĩa trước không nói, qua đó trước là nói vì 
Như lai không có tâm ác, nên không bị đọa vào địa 
ngục. 

Theo pháp Bà-la-môn, giết hại kiến... trở xuông 
là nói vì Bà-la- môn đều không có gốc lành, nên 
giết họ, không năm trong ba phẩm sát, do đó, 
không đọa địa ngục. 

Trong phân trước, nêu tâm ác của Bà-la-môn 
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kia, đã tàn hại cỏ, cây... nên đọa vào địa ngục, lại 
nói mình không có tâm ác giết hại Bà- la-môn, cho 
nên không đọa địa ngục. 

Văn chia làm bốn: 

1. Nêu tâm ác, tàn hại phi tình, trái với Ca-diếp 
hỏi có đọa địa ngục hay không? 

2. Ca-diếp đáp. nói đọa địa ngục. 

3. Phật khen lời Ca-diệp nói. 

4. Vì trái với lời Ca-diếp đáp, nói lên mình 
không có tâm ác, nên không đọa đỊa ngục. 

Đoạn đầu dễ hiểu, trong đoạn hai, đầu tiên là 
Ca-diếp dùng ý đề đáp: “Như tôi, người đã am hiểu 
về nghĩa mà Phật đã nói, lẽ ra phải đọa địa ngục 
mới đúng?” 

Vì sao?... trở xuống là giải thích, trong giải 
thích trước nêu ngày xưa, Như lai nói rằng, đôi với 
phi tình không được có tâm ác. Sau, nói vì tâm ác, 
nên đọa địa ngục, đều là trước hỏi, sau đáp rât dễ 
hiểu. 

Trong đoạn ba, trước là Phật khen tốt lành, sau 
là khuyên nên vâng gI1ữ. 

Trong đoạn bốn, phân tích có bốn câu: 

1. Nhắc lại tâm ác ở trước, đã đọa địa ngục, là 
nói mình thật không có tâm ác, cho nên không đọa 
địa ngục. 

2. Vì sao?... Trở xuống là nói Phật thương xót, 
thật ra không có tâm ác, trước nêu, sau nói. 


420 BỘ KINH SỞ 20 


3. Vì sao... trở xuông là biểu thị rõ các tướng 
lợi ích, thương xót. Trước hỏi, sau là nói. 

Phật đã khéo biết nhân duyên, các phương tiện 
là trí khéo giết. Phật đã nhận biết nhân duyên sát 
sanh sinh ra ra gốc lành, gọi là “Biết nhân duyên”. 
Phật vì biết thêm một ít khổ, sau sẽ được vui lớn, 
nên nói là phương tiện. Vì năng lực phương tiện sẽ 
giúp chúng sinh gieo trông gốc lành, là lợi ích của 
sự khéo giết. Do giết, đọa địa ngục, sinh tâm ăn 
năn, gọi là gieo “Trồng gốc lành”. 

4. Vì nghĩa này... trở xuống là kết thành nghìn 
giết người của Phật ngày xưa, chắng hề có tâm ác. 

Dưới đây là đoạn hai, là nói Bà-la-môn hoàn 
toàn không có sốc lành, cho nên giết họ, không đọa 
vào địa ngục, trong đó có ba: 

1. Nêu ba phẩm tà sát của ngoại đạo. 

2. Phật và Bô-tát biết sự giết hại có ba... trở 
xuống là trái với tà sát ở trước, nói về ba chánh sát. 

bói Nếu có người giết được Nhất-xiến-đê... trở 
xuống là nói ngày xưa mình đã giết Bả-la-môn, 
không rơi vào trong ba phẩm chánh sát. Vì nghĩa 
này, nên ta sẽ không đọa địa ngục. đoạn đâu rât dễ 
hiệu. Trong đoạn hai, trước là nêu, kế là bày, sau 
là nói về tướng sát kia, nói về ba phẩm sát đều đọa 
vào địa ngục, khác với ngoại đạo. 

Trong đoạn ba, phân tích có bốn câu: 

1. Nói rộng người giết Xiến-đề, không thuộc về 
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ba sát. 

2. Các người kia... trở xuống là nói Bà-la-môn 
đều là Xiến-đề. 

3. Ví như... trở xuống là nói giết Xiên-đề không 
có tội báo. Trước là dụ, sau là hợp. 

4. Vì sao?... trở xuống là nói Bà-la-môn là 
Nhất-xiến-đề, vì không có các căn như tín căn.... 
cho nên, giết họ, không đọa địa ngục. 

Hỏi: Sau đây, là nói bố thí súc sinh, được quả 
báo gập trăm lần. Bồ thí Nhât-xiên- đề, sẽ được quả 
báo gâp ngàn lân, tức là Xiến-đề hơn súc sinh, vì 
sao tội giết Xiên-đê lại nhẹ hơn giết súc sinh? 

Giải thích: Về nghĩa bố thí và sát sinh, lẽ ra 
ngang bằng nhau, mà trong văn, dưới lại nói: “Bồ 
bô thí Xiên-đề hơn bố bồ thí súc sinh”, nghĩa là 
quán tướng thực hành bồ thí, thì quả báo của người 
Nhất-xiên- đề hơn súc sinh, vì đôi với thực hành 
bồ thí, tâm người Xiên-đề kia phân nhiêu nặng, cho 
nên hơn súc sinh. Nay trong văn này nói tội sát nhẹ, 
nghĩa là quán gốc lành sát, đề biệt Xiến-đê hoàn 
toàn không có gôc lành và giết không có ác ý. Cho 
nên, không có tội, không đông với giết súc sinh. 

Kế là giải thích câu hỏi sau, Phật nói thật ra 
không quở trách Đề- bà-đạt-đa, mà là thị hiện hóa 
độ ông ây, đâu tiên là nhắc lại cầu hỏi quở chung. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích có hai: 
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1. Nêu loại hóa độ đề đáp. 

2. Ta thật không... trở xuống, y theo thật, để 
chính là đáp. Trong loại, trước nêu loại khâu hóa 
để đáp, hai là như ta một thuở nọ du hóa ở thành 
khoang dã, v.v... là nêu loại thân hóa đề đáp. 

Miệng, Chư Phật đã nói ra lời gì thì không suy 
nghĩ bàn luận”, nói chung để nêu. Sau đây, là nói 
riêng đề làm rõ, nói đủ lẽ ra có tám: 

1. Thật ngữ mềm mỏng nhưng đôi với hóa độ 
không có cơ nghi, thì Như lai không nói. 

2. Thật ngữ mêm mỏng và đôi với hóa độ có cơ 
nghi, thì Như lai sẽ nói. 

3. Lời nói mêm mỏng nhưng đối với hóa độ 
không có cơ nghi, Như lai sẽ không nói. 

4. Lời nói luống dối giả dối mềm mỏng nhưng 
đối với hóa độ có cơ nghi, Như lai sẽ nói. 

5. Lời nói thật, nhưng thô lỗ, hung ác nhưng đôi 
với hóa độ có cơ nghi, Như lai sẽ nói. 

6. Lời nói luông dối, thô lỗ, hung tợn đối với 
hóa độ có cơ nghi thì Như lai sẽ nói. 

7. Lời nói thật nhưng, thô tục, hung đữ, đôi với 
hóa độ không có cơ nghi thì Như lai không nói. 

8. Lời nói luỗng dối thô xăng đối với hóa độ 
căn cơ nghi thì Như lai sẽ nói. 

Nay, trong văn này chỉ có ba câu: Đâu tiên là 
nói về lời nói thật, mềm mỏng của người kia, đôi 
với hóa độ không có cơ nghi thì Như lai không nói. 
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Trước nói về tướng lời nói. Trong văn, đầu tiên có 
chút mềm mỏng. Hoặc có thật, nghĩa là lời nói 
thích hợp với việc ở trước, xứng với tâm tưởng 
mình. 

Được người đời yêu mến: Tình người đẹp ý, 
thỏa lòng. Nói phi thời: Không thích ứng với căn 
cơ chúng sinh. 

Nói phi pháp: Không tương xứng với pháp lý. 
Không vì lợi ích: Đối với người không có cơ nghi. 

Ba ngữ trước dù tốt, nhưng vì ba ngữ sau có lỗi, 
cho nên Phật không nói. Kế là lời nói luống dối cộc 
căn, thô lỗ, đối với hóa độ không có cơ nghỉ thì 
Như lai không nói. Trước là nói về tướng ngôn 
ngữ. Lời nói thô lỗ, hung dữ trái với có chút mêm 
mỏng ở trước. Giả dối trái với thật. Không yêu trái 
với yêu. Phi thời, phi pháp, không ích lợi đông với 
trước. Sau là kết luận Phật không nói. 

Đoạn ba nói về lời nói thật, thô lỗ, hung dữ, đối 
với hóa độ có cơ nghĩ thì Như lai sẽ nói. Trước nói 
về tướng của ngôn ngữ. Sự thô lỗ hung dữ đồng 
với trước. Chân thật trái với giả dỗi đúng thời trái 
với phi thời. Pháp trái với phi pháp, có thể làm lợi 
ích, trái với không lợi ích ở trên, không ưa thích 
đồng với người nghe không yêu ở trước. Kê là nói 
SẼ nÓI: 

Vì sao?... Trở xuông là giải thích. 

Phật hóa độ vô lượng trong loại thân nghiệp, 


424 BỘ KINH SỚ 20 


lược nêu bảy viỆc. 

Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây là đáp về loại. Từ đây trở xuống là 
băng nhau. Văn chia làm bốn: 

1. Phật tự nói mình không quở mắng Điều-đạt. 

2. Nói Điêu-đạt thật không có làm gì. 

3. Cho nên ông... trở xuống là y theo đoạn thứ 
nhất, trước là kết thúc quở trách lời hỏi. 

4. Ông đối với Phật... trở xuống là đối với kết 
thúc thứ hai ở trước, Phật khuyên hãy bỏ ngh1 ngờ. 
Đoạn đầu dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, đâu tiên là nói Điều-đạt thật ra 
chăng phải phảm phu, nghĩa là không ngu si. Cho 
đến chăng phải Nhất-xiên-đê... kế là nói Điêu-đạt 
thật sự chắng phải Nhị thừa. Sau là Phật khen, chỉ 
rõ sự vượt hơn. Chắng phải cảnh của Nhị thừa, chỉ 
cho sở tri của Phật. 

Hai đoạn văn sau dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn hai, Phật đã xóa bỏ dấu vết 
hóa độ, đề thành tựu nghĩa con một của ĐỊa vị Cực 
ái. 

Trên đây trở xuống là đoạn tư ba, Ca- diệp nhận 
hiểu, là hỏi có cơ nghi. Đầu tiên là dụ lấy mía, nói 
về ích lợi của câu hỏi. Sau là dụ vàng ròng, hỏi về 
giúp ích cho người khác. 

Trong phân trước, trước là dụ. '“Fa cũng như 
thế” là hợp với “Người nấu mía”, sau là hợp với 
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được các vị của mía kia. Đa số đều được hợp 
chung, nói là sau đây hợp riêng: 

Nói vị ra khỏi: Là vui xuất gia. VỊ lỉa dục: Là 
vul xa lìa. VỊ vắng lặng, là vui văng lặng. Nói vị 
đạo: Là vui Bô-đề, như kinh Địa Trì chép: 

Một vui đầu trong bốn vui này là gIỚI. Hai vui 
kế là định, một vui sau là tuệ. Cũng có thể là vị 
xuất ly, nói lên Đức Phật đã thoát khô, lìa dục, dứt 
tập, văng lặng, chứng. diệt, đạo vỊ, tu đạo. 

Trong phân nói về lợi ích cho người, trước là 
dụ, sau là hợp. “Như lai cũng vậy” là hợp với 
“Vàng ròng ở trước”. Trịnh trọng thưa hỏi hợp VỚI 
thường. đốt... tức là được nghĩa rất sâu của thây, 
nghe bằng nhau, hợp với càng sáng suốt, thanh 
tịnh, điều hòa, sắc ánh sáng hòa dịu, nhiệm mâu. 

Khiến cho hạnh sâu: Thọ trì, vâng tu vô lượng 
chúng sinh phát tâm Bô-đề, hợp với hạnh sâu của 
giả trị khó lường. Vâng tu phát tâm vô lượng, khởi 
hạnh cầu Bồ-đề. Vì khởi nguyện cầu Bôồ-đề, nên 
øọI là giá trị khó lường! Sau đó “Phật vì tông chỉ 
của người, trời” là hợp với “Chính là vật báu quý 
trọng của người, trời”. 

Sau đây là đoạn bôn, Như lai nói lời khen ngợi: 
Trước là khen ý hỏi của Ca-diếp. 

“Vì nghĩa này v.v... trở xuống là nói ý đáp của 
mình”. 
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ĐẠI BÁT NIÉT-BÀN KINH NGHĨA KÝ 


QUYÊN 6 

Sau đây, sẽ nói về quả của Xả, chia làm ba: 

1. Hỏi, đáp, nói lược. 

2. Hỏi, đáp giải thích rộng. 

3. Trụ trong Địa này thì không ngăn ngại đối 
với tật cả pháp... trở xuống là giải thích rõ tên gọi 
Đìa. 

Trong phân sơ lược, Bô-tát Ca-diếp đầu tiên là 
trước nhận hiểu, sau là hỏi để khởi phát: 

Tu Từ, Bi, Hý, được địa vị Nhất tử là lãnh hội 
trước. “Tu xả được gì?” là hỏi sau. Sau đây là Phật 
trước khen, sau là giải thích cho nghe: 

Tu Xả đã được trụ vào Địa vị “Không bình 
đăng”, là nói chung, để nêu. Như Tu-bô-đề y theo 
loài người để làm sáng tỏ. Sở đắc của Bồ- tát vượt 
hơn Tu-bô-đề. Dùng thô để so sánh với tẾ, lại nói 
là “Như”! Cũng có thể Tu-bô-đề thật là Bô-tát. Vì 
chứng không một cách sâu xa, nên y cứ chỉ bác bỏ. 
Sau đây, là nói riêng để làm sáng tỏ “không”, trong 
đó, đâu tiên là pháp, kê là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp, trụ “Không”, chắng thấy cha... là 
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“Chúng sinh không”, chăng thấy âm... là pháp 
“Không”. 

Tuổi thọ của chúng sinh, lại nói về “Sinh 
không”, đâu khác với “Sinh không” ở trước? Trước 
lia tánh sanh, pháp không đã đắc trước. Ở đây lìa 
“Tướng sinh” „ pháp không được sau. Nương vào 
pháp mà thành giả sanh, cũng “Không”. Văn dụ rất 
dễ hiểu. 

Trong hợp, các pháp cũng giống như thế, 
không có cha mẹ cho đến tuôi thọ, y theo “Pháp” 
để hợp, nói nghĩa “Không” kia. 

“Bô-tát nhìn thấy... trở xuống là y theo “Nhân” 
để hợp, nói được địa “Không”. 

Trong rộng, trước là hỏi. Chỉ hỏi về lý 
“Không”, chăng hỏi về “Năng thây”. Dưới đây, là 
Phật đáp: 

Văn chia làm bốn: 

1. Nói về nghĩa “Không”. 

2. Y theo “Không” nói về quán. 

3. Từ “Bô-tát được như thê... ” trở xuống là y 
theo đoạn sau đề kết, nói ích lợi của quán. 

4. Nay, ở trong chúng này, ta sẽ nói... trở xuống 
là y theo đoạn đầu ở trên, kết nói về ích lợi của nói 
pháp. 

Trong phân đầu, nghĩa “Không” khai, hợp 
chăng phải một. Nay, y theo một môn, lại nói về 
mười một tướng: Mười tướng trước là “Không”, 
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một tướng sau là chân không. 

Y theo vọng tình kia mà chấp pháp, để nói về 
nghĩa Không”, goi là tướng “Không”. Y theo chân 
thức để nói về nghĩa “Không”, gọi là “Chân 
không”. Cũng được nói răng, mười cảnh trước là 
“Không”, một cảnh sau là “Trí không”. Đôi với 
giới hạn vọng, ngoài tình có pháp. phá pháp đó để 
làm sáng tỏ sự văng lặng, nên mười thứ tướng 
trước, y theo cảnh để nói về "Không, y theo 
“Thật” để câu ngoài tâm không có pháp, tật cả các 
pháp đều tức chân tâm. Thể của chân tâm vắng 
lặng, nên một thứ tướng sau, là y theo trí để nói 
“Không”. Cho nên Địa Luận chép: “Tất cả pháp, 
như nói tự thể “Không”, gọi là trí tự “Không”. 

Y cứ tảm tướng đâu trong mười tướng trước, 
dùng “Không có” để phá “Không” hữu vI. Tướng 
thứ chín dùng “Có” để quở trách “Không” vô vI. 
Tướng thứ mười, lấy “Chăng phải có” “Chăng phải 
không để” phá cả “Có” và “Không có”, gọi là đó 
là “Không”, với mười tướng đông bình đắng trong 
Địa kinh. 

Y theo bảy tướng đâu trong tám tướng trước, 
nói chúng sinh kia và pháp, vì không có tánh nên 
“Không”. Một tướng sau nói chúng sinh kia và 
pháp. vì chăng có tướng nên “Không”. Trong nhân 
duyên giả thì chăng có tánh nhất định, gọi là 
“Không vô tánh”. Chắng có tướng nhân duyên 
trong rốt ráo “Không”, gọi là “Không vô tướng”. 
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Y theo sáu tướng đầu trong bảy tướng trước, 
nói chúng sinh kia không có tánh, tức là “Sinh 
không”, một tướng sau là nói các pháp chăng có 
tánh kia tức là “Pháp không”. Lại năm tướng đâu 
trong sáu tướng trước, được y theo hiện tại kia đề 
quán “Không”. Một tướng sau, y theo quán 
“Không” ở quá khứ kia, ba tướng đầu ở hiện tại 
được y theo việc trong, ngoài để quán lý “Không”. 
Hai tướng sau, y theo pháp tướng hữu vị, vô vị kia 
để quán “Không”. 

Y theo chúng sinh trong ba tướng trước là 
trong, phi tình là ngoài. Y cứ quán tuôi thọ của 
chúng sinh chẳng có thần, chủ øọI1 là “Nội không”. 
Thể của pháp chưa “Không”, quán pháp ngoại kia 
vì chăng phải “Ngã”, “Ngã sở” nên gọi là “Ngoại 
không”. 

Lại nữa, quán nhà cửa, lùm rừng xe cộ... là sự 
vật giả dôi không thật, cũng gọi là “Ngoại không”. 
Thể của pháp chưa “Không”, trong ngoài, hợp 
quán, gọi là nội, ngoại “Không”, vì sao phải hợp? 

Giải thích: Có hai nghĩa: 

1. Tùy người phân biệt, người có ba hạng. 

a. Hạng chập đăm tình trong nhiêu. 

b. Hạng chấp đăm tình ngoài nhiêu. 

c. Trong ngoài đều chấp đăm, phải dạy hợp 
quán. 

2. Y theo hạnh quán, phân biệt đầu cuối, phàm 
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phu xưa nay, nghĩa là vì bên trong có ngã nên trước 
là quán trong. Trong chưa thì không được, nghĩa là 
vì bên ngoài có, nên lai quán ngoài, Hướng là quán 
trong không bằng ngoài. Lúc quán ngoài, lại không 
bằng trong. Đôi với hai quán này, vì vân còn nghì 
có ngã, nên phải hợp quán. 

Hỏi: “Biết chung các pháp thì dễ, biết riêng thì 
khó, nên người Nhị thừa chỉ biết tướng chung về 
khô... chứ không thê biết tướng riêng, chỉ có Bỏ- 
tát mới có khả năng nhận biết khác nhau, sao ở đây 
lại nói ““Trước riêng, sau chung?” 

Giải thích: Các pháp có hai thứ: 

1. Tướng chung. 

2. Tướng riêng. 

Các pháp, không, vô ngã... đều bình đăng, ØỌI 
chung là tướng đông. Các sự tướng sắc, thọ, 
tưởng... đều khác nhau, gọi là tướng riêng. Trong 
hai tướng này, nêu muốn tìm chỗ chung để nhận 
biết sự riêng khác, thì vì chung dễ, riêng khó, nên 
trước quán chung, sau quản riêng. Nếu muôn tìm 
riêng để biết đông, riêng thì dễ mà chung thì khó 
nên trước quán riêng, sau là quán chung. 

Nay, nương vào môn sau, trước quán tướng 
riêng, sau quản tướng chung. Ba thứ trước y theo 
sự đê nói về “Không”. Hữu vị, vô vI, y theo pháp 
để nói “Không”. Pháp số sinh diệt như: Vô 
thường... là hữu vi kia. Hư không số diệt, phi số 
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diệt... là vô vi kia. Chăng có ngã, sở hữu của ngã, 
gọi là “Hữu vi không”, chăng có thể của pháp 
“Không”. Vô ngã, ngã sở trong pháp vô vị gọi là 
không vô vi”. Trong đây cũng là chưa “Không” 
pháp thê kia. 

Hỏi: Nhằm vào ly, hợp trong nội, ngoại... ở 
trước là ba. Nay, trong pháp hữu vị, vô v1 này vì 
sao không như vậy? 

Ciải thích: Theo lý thì cũng không có hại, 
nhưng nay, vì nó1 hai pháp trong, ngoài đồng là có, 
nên hợp quán thì dễ. Cho nên trong, ngoài thứ ba 
là quán chung hữu vi, vô vi. Phân vị “Có” “Không” 
là khác nhau. 

Vì hợp quán thì khó, nên không có quán chung. 

Năm thứ trước đây được y theo hiện quán 
“Không” “Vô thi không” lại không có pháp riêng, 
chỉ y cứ theo quán năm “Không” trước trong quá 
khứ, gọi là “Vô thi không”, sao không y theo 
đương lai để nói “Vô chung không”. 

Theo lý thì có thể được, nên trong ĐỊa Trì nói: 
“Pháp ba đời đều quán”, Nhưng nay vì nói pháp 
quá khứ khởi nguôn gôc của bệnh hoạn, nên từ vô 
thi đến nay, vì chúng sinh chấp đăm nơi chỗn, nên 
phải quán xứ. Quá, hiện đã không, so sánh tương 
lai sau, rất dễ hiểu. Không y theo vị lai sau để nói 
“Vô chung không”. 

Lại, Pháp ba đời đêu thứ lớp sinh nhau. Quá 
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khứ là sốc của hiện tại, hiện tại là sốc của đương 
lai. Vì hiện pháp dễ quán, nên trước là quản hiện 
tại, vì hiện do quá khứ sinh, nên y theo gôc quả khứ 
kia để nói là “Vô thi không”. Vì gốc hư hoại thì 
ngọn sẽ hoại theo, nên không nương vào vị sau để 
nói “Vô chung không”. 

Lại hỏi: “Trong sáu thông lẽ ra cũng như thế, 
chỉ biết quá khứ, hiện tại, đâu cần Thiên nhãn biết 
VỊ lai làm gì?” 

Giải thích: “Không giống với việc của sáu 
thông, vì việc ba đời khác nhau, nên phải. biết khác 
nhau, ở đây quán về lý “Không”, lý thì đông nhau, 
vì có thê tìm tòi, nên không nói riêng. 

Trên đây, đã dùng sáu thứ để nói về “Sinh 
không”, kế đây là nói về “Pháp không”. 

Nói tánh không là quán pháp luỗng dôi, chăng 
có tự tánh, gọi là ““Fánh không”. 

Trên đây, bảy môn là chắng có tánh không. Vô 
sở hữu: Thây tướng nhân duyên này cũng chăng có 
øì, gọi là “Vô sở hữu không”, đây là “Vô tướng 
không”, cho nên sau đây nói: “Như người không 
con, gọi là không, chứ chắng phải là y theo đứa 
con, để nói lên chăng có ““Fánh không”. Cũng như 
người nghèo chắng có vật, gọi là “Không”, chứ 
chăng phải y theo vật để nói “Vô tánh không”. 

Trên đây là tám “Không”, dùng “Không” để 
phá “Hữu”. “Đệ nhất nghĩa không”, thì dùng “Có” 
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để phá “Không”, gọi là tám “Không” ở trước là 
“Đệ nhất nghĩa”. Tất cả pháp không mả thường 
hữu, nên chắng phải nhất định không. Vì chăng 
phải nhất định không, nên chăng có tự tánh Đệ nhât 
nghĩa để được, thê nên gọi là “Đệ nhị nghĩa 
không”. 

Trên đây, chín “Không” là phá riêng “Có” và 
“Không”. “Không” thứ mười là “Không hữu”, quở 
trách cả hai. Lại chín “Không” ở trước quở trách 
tánh “Có”, “Không”. “Không” thứ mười quở trách 
tướng riêng của “Có” và “Không” ở trước, vì cả 
hai đều là “Không”, nên nói là “Không không”. 

Nghĩa này thế nào? Pháp nhân duyên “Có”, 
“Không “ đêu đông thể. Vì thể đồng nên pháp 
“Không” là “Có”, pháp “Có” là “Không”. Vì vô vi 
“Có” nên “Có” tức là “Chăng phải có”. Vì “Chăng 
phải có” “Chăng phải không”, nên nói là “Không 
không”. 

Mười môn trước đây, nhằm phá bỏ, quở trách 
tướng hữu tình để nói về lý “Không”. 

Môn “Không” thứ mười một y theo “Thật để 
giải thích” “Không”. Vì chân tâm lia tướng, nên 
gọi là “Không”. Lại pháp Phật nhiều như cát sông 
Hằng trong Pháp giới, đầy đủ bao la trong chân 
thức, là pháp của Chư Phật đồng một thể tánh, 
nhóm họp thành lẫn nhau, vì chưa có môn nào giữ 
tự tánh riêng, nên nói là “Không”, pháp giới đều 
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“Không”. “Chắng” đâu không đại, là vì y theo 
“Thật” nói là “Đại không”, chỉ y theo thật, kinh nói 
khác nhau. Y theo ân trong Địa kinh để giải thích 
cho nên kinh ấy nói thức A-lại-đa, cho là Đại 
Không. 

Trên đây, đã nói về “Không, sau đây sẽ y theo 
để nói về quán: Trước quán “Nội không”, đâu tiên 
là hỏi, kế là nói, sau là kết. Nghĩa trong giải thích 
có ba. Văn chia làm bốn: 

Nói nghĩa có ba là: 

1. Trong quán nội chăng có chúng sinh chấp 
đắm luỗng dối, tuổi thọ, thường, lạc, ngã, tịnh kia. 

2. Đối với “Không” này chắng có vật ở ngoàải 
kia. 

3. Ở trong “Không” này chăng có Phật, Pháp, 
Tăng và Phật tánh. Vì tướng “Không” này chưa 
“Không” và thật bắt đầu từ “Nội không” cho đến 
“Vô thí”, mới có ba không này, nhưng trong không 
chăng có khác. Văn chia làm bốn: 

I. Trong quán nội, chắng có cha mẹ, chúng 
sinh, tuổi thọ, cho đến không có vọng tình kia mà 
tìm xét thường, lạc, ngã, tịnh. 

2. Ö trong “Không” này chẳng có Phật, Pháp, 
Tăng. 

3. Ở trong “Không” này chăng có vật bên 
ngoài. 

Hỏi: Trong không chắng có tài vật bên ngoài, 
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lẽ ra lẫn nhau là “Không” nay, vì sao Phật lại nói 
là “Lý không”? 

Ciải thích: Trong nội không có tài vật bên 
ngoại, thật ra là “Không”, lẫn nhau nhưng nay 
trong “Nội không” kia chẳng có tài vật bên ngoài 
nên thuộc vê lý không... trong ngoại không dưới 
đây đều đồng như vậy, nên phải biết là lý không. 

4. Ở trong “Không” này chăng có Phật tánh kia. 
Trong pháp nội này dù có Phật tánh cùng cực thật 
sự nói “Có”, mà Phật tánh này chăng phải trong, 
chắng phải ngoài, chỉ tùy theo các tướng mà nói 
“Không có”. Nay, ở đây, chính là nói đúng trong 

nội “Chẳng có” nhân, vì chưa nói về nghĩa khác, 
nên không có Phật tánh. Trong đây chỉ nên nói là 
tánh chăng phải trong, chăng phải ngoài, nhân đó 
để nói. 

Cho nên... trở xuông là giải thích. Trước hỏi, 
sau đoạn. Vì tánh thường trụ nên chăng phải trong, 
chăng phải ngoài, vì “Nội không” tùy pháp đối trị 
“Không”. Phật tánh là thường, vì hoàn toàn khác 
với “Không” kia, cho nên chăng tôn tại. 

Kế là quán “Ngoại không”. Ngoài cũng như 
thê, là nêu để so sánh với trước. Vì ba nghĩa đồng 
với trước, nên nói là như vậy. Chắng có pháp trong, 
là nói lên nghĩa khác nhau kia. 

Trước kia, đã nói trong nội không chắng có tải 
vật bên ngoài, nay, ở đây nói trong “Ngoại không” 
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chăng có pháp nội âm, là có sự khác nhau này. Kế 
là quán nội ngoại. Nội, ngoại như thế, nêu sau, so 
sánh trước. Vì ba nghĩa đông một, nên nói là “Như 
thế”. 

Chỉ có... trở xuống là giải thích Như lai, Pháp, 
Tăng, Phật tánh chắng ở trong ba “Không”, trong 
đó trước là nêu. 

“Vì sao?... Trở xuống là giải thích”. “Cho nên... 
trở xuống là kết”. 

“Đó gọi là nội, ngoại”, là tổng kết. 

Trong hữu vi “Không” trước là nhắc lại, kế là 
giải thích, sau là tổng kết. 

Trong giải thích, “Hữu vi đêu không” là giải 
thích chung Cái gọi là... trở xuống là giải thích 
riêng. Hai nghĩa trong giải thích riêng, cụ thể như 
nói ở trên: 

I. Trong pháp hữu vi, chăng chấp ngang trái 
chúng sinh, tuôi thọ, thường, lạc, ngã, tịnh kia. 

2. Ở trong “Không” này chăng có việc trong, 
ngoài. 

3. Ở trong “Không” này chăng có Phật, Pháp, 
Tăng, và Phật tánh. Trong văn, trước là nói không 
có việc trong, ngoài. 

Thường, lạc... trở xuống là nói không có chấp 
giả dối thường, lạc, ngã, tịnh, chúng sinh, tuôi thọ. 

“Như lai... trở xuống là nói trong “Không” này 
chăng có Phật, Pháp, Tăng và Phật tánh. Đệ nhât 
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nghĩa cũng là Phật tánh. Vì tướng chăng băng 
“Thật”, cho nên đều “Không”. 

Trong đây... trở xuống là giải thích nghĩa chăng 
có Phật tánh của “Không” này, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trong “Vô vi không”, trước là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tổng kết. 

Trong phân nói về “Vô vi đều không”, là nêu 
chung. 

Cái gọi là... trở xuống là giải thích riêng. ba 
nghĩa này trong phân riêng, đầy đủ như nói trên. 

1. Trong “Vô vi không” chăng có chập ngang 
trái chúng sinh, tuổi thọ, thường, lạc, ngã, tịnh. 
Trong đây, thể của pháp vô vi chưa “Không”. 

2. Ở trong “Không” này chắng có việc trong, 
ngoài và pháp hữu vi. 

3. Ở trong “Không” này, chăng có Phật, Pháp, 
Tăng và nghĩa Phật tánh. 

Văn của ba “Không” này có sáu câu: 

1. Nói trong “Không” này chăng có Khô, Vô 
thường, Bắt tịnh, Vô ngã. 

Cái gọi là... trở xuống là một chút chữ cũng 
không có, nêu nói đủ, thì Jẻ ra nói răng “Chẳng có 
vô thường. khổ, vô ngã... 

2. Nói trong “Không” này chăng có các việc 
trong, ngoài của ấm, giới, nhập. 

3. Nói trong “Không” này chắng có chúng sinh, 
tuổi thọ, đây chính là sở không. 
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4. Y theo câu đầu, để nói không có pháp hữu 
vi, hữu lậu. 

5. Vua y cứ lại câu thứ hai, nói không có tất cả 
những việc trong, ngoài. 

6. Trong phân nói về “Không” này, chắng có 
Phật, Pháp, Tăng và Phật tánh. Bốn Pháp, như 
Phật... chăng phải hữu vi, cũng chăng phải vô vi, 
chỉ lược nêu lên. 

Tánh thiện... trở xuống là giải thích vì tánh là 
thiện, nên chẳng phải vô vi, nghĩa là y theo nghĩa 
phi số diệt của hư không trong vô vi, là vô ký. Vì 
Phật... là thiện, nên "không thuộc trong đó. Đăng trí 
của thế tục trong vô vi dứt trừ kiết, thể của số diệt 
dù là thiện, nhưng vì thô cạn nên khác với Phật. 
Như nghĩa này, nay lược qua không nói, Thường 
chăng phải hữu vị, vì lý tôn tại dễ hiểu. Trong đây 
chính là nên nói chăng phải vô vi. Hữu vi là đôi lập 
với vô vi. Nhân hữu vi để giải thích vô vi: 

Trong vô thí “Không”, trước là hỏi, khởi phát, 
kế là nói, sau là kết. 

I. Trong phần nói về “Sinh tử vô thi đều 
không” là nói chung để nêu lên. 

Cái gọi là... trở xuống là nói riêng, ba nghĩa 
trong phân nói riêng, đủ như nói ở trên. Đầu tiên là 
nói không có vọng tình kia đã chấp thường, lạc, 
ngã, tịnh, chúng sinh, tuổi thọ. 

2. Trong phần nói về “Không” này chắng có 
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Phật, Pháp, Tăng vả Phật tánh. 

3. Trong phân nói về “Không” này chắng có tất 
cả các pháp vô vị, hữu vị trong, ngoài. Trong văn 
chỉ nói chắng có pháp vô vi. Pháp còn lại, lược qua 
không nói. 

Y theo “Tánh không”, đâu tiên là hỏi để khởi 
phát, kế là giải thích, sau là kết. 

Trong phân nói, “Bô-tát quán tất cả pháp với 
bản tánh đêu “Không”, nói chung để nêu lên. 

Nói là âm v.v... trở xuống là nói riêng, nghĩa là 
âm, giới, nhập, vô thường, khô... là nêu pháp hữu 
vi. Thường, lạc, ngã, tịnh là nêu pháp vô vI. 
Thường, lạc, ngã, tịnh có hai thứ: 

1. Phương tiện thường, lạc, ngã, tịnh này đều 
từ duyên tu sinh ra, vôn không có tự tánh. 

2. Tự thê thường, lạc, ngã, tịnh tánh xuất phát 
từ xưa. Nay y theo môn đâu, nói về '“Tánh không”, 
môn sau tức là thuộc về “Đại không”. Nay, ở đây 
không nói. 

“Pháp như thế... là không thây bản tánh” là y 
cứ chung để nói về “Không”. Từ khi Duyên” mới 
nhóm họp, vốn không có tự tánh, là vi không thấy. 
Pháp này... là nói pháp thể chăng có tánh, khác với 
vô “Người” trong sáu pháp trước. Dù nói ““Fánh 
không”, nhưng vì tướng giả nhân duyên chưa 
không, nên khác với không, chắng có cái sau. 

Hỏi: Trong sáu “Không” ở trước, đều phân biệt 
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với Như lai, pháp, Tăng, Phật tánh. Trong “Tánh 
không” này vì sao chăng như vậy?” 

Giải thích: “Nay, ở đây y theo chung thường, 
lạc, ngã, tịnh của quả báo, để nói về tánh “Không”. 
Thường, lạc, ngã, tịnh là lý do không phân biệt 
Phật, Pháp, Tăng. Lại quả báo thường, lạc, ngã, 
tịnh của Phật, cũng gọi chung là tánh. Vì lý do này, 
nên tướng chăng phân biệt với Phật tánh. Sau đây, 
trong “Không” khác, không phân biệt có so sánh 
như thê. 

Trong chắng có gì, trước là hỏi, kế là nói, sau 
là tông kết. 

Trong phân nói, trước là nói giả gọi tướng 
“Người” vôn không thật có. 

Người ngu si... trở xuống là nói nhân duyên giả 
gọi là pháp tướng, vốn chắng có gì. 

Trong phân trước, trước là dụ: “Như người 
không con, nói là nhà trông, nghĩa là tướng con 
cũng chăng có. Chẳng những không có tánh, mà 
CuÔI cùng quán “Không” cũng chăng có thân ái, 
nương vào đó để làm sáng tỏ pháp. Chăng có tướng 
“Người” ở đây khác với “Không có” tánh người 
của sảu “Không” ở trước. 

Trong phân sau, trước là dụ người ngu sĩ nói 
răng: “Các phương hướng đều là không, là nói về 
sự khác nhau. Người ngu dù nói các phương là 
không, nhưng giới hạn của việc, mới biết thật là bất 
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“Không” đồng với họ. Người nghẻo cùng nói: “Tất 
cả không”, nghĩa là các tướng của vật dụng cũng 
“Không có”, chứ chắng trực nhận “Không có 
tánh”. 

Lối chấp như thế, hoặc “Là không”, bất không 
là nói lại thí dụ ở trước, người nghèo chập thật 
không có gì, cho nên nói hoặc không, người ngu 
chấp sự thật bất không gọi là hoặc bât không. sau 
đây là y cứ để làm rõ pháp. Bồ-tát quán “Không” 
như người nghèo chấp vì không có cái “Có”, nên 
nói hoặc “Trồng không”. Sự thật mà người ngu 
chấp không là tên rỗng không. 

Hoặc không là trông không... trở xuống là y cứ 
làm sảng tỏ pháp, Bồ-tát quán “Không”, như người 
nghèo chăng có tài vật, tất cả đều không, chẳng 
đông với cái không là không có gì của người ngu. 

Trong Đệ nhất nghĩa, trước là hỏi, kế là nói, sau 
là tông kết. 

Trong phân nói, đầu tiên là nói về Đệ nhất 
nghĩa. Sau, y theo đó để nói “Không”. 

Trong phân trước, đâu tiên y theo mắt để nói 
“Không”. Sau là so sánh với các pháp. Trong phân 
sau, trước là hỏi: “Thê nào gỌI là Đệ nhất nghĩa 
không?” Vì có nghiệp, có báo, nên chắng nhất định 
là “Không”. Vì chăng phải nhất định “Không “. 
nên là Đệ nhất nghĩa không, vì nhân duyên giả có 
kia đả phá “Không”, chắng dùng tánh “Có” mà phá 
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cái “Không” kia. Cho nên lại nói chăng thấy tác 
giả. 

Như thế... trở xuống là y theo “Không không”, 
trước là hỏi, kê là nói, sau là tổng kết. 

Trong phân nói có bốn câu: 

1. Nhờ đối lập để làm sáng tỏ sự sâu sắc, chính 
là chỗ mê của Thanh văn, Duyên giác. 

2. Chính là nói về tướng là “Có” là “Không”, 
đó gọi là “Không không”, y theo giải thích để nói 
về lý. Là “Có” nhặc lại Đệ nhất nghĩa ° “Không” ở 
trước. Đệ nhất nghĩa ' Không”, vì dùng “Có” để 
phá “Không” nên nói là có. 

Nói “Không”, là nhắc lại tám “Không” ở trước, 
trong tám Không” ở trước vì lây cái “Không” để 
phá cái “Có”, nên nói là “Không”. Vì y theo “Có” 
“Không” ở đây để nói nghĩa “Không” nên nói là 
“Không không”. Là “Thị” , chăng phải “Thị”, đó 
gọi là “Không không”, phá giải thích đề làm rõ lý. 
Câu trước dù còn y theo giải thích kia, nên còn phá 
bỏ. Hướng này có “Thị” hướng này không có 
“Thị”, cả hai đều chăng phải “Thị”, mới được gọi 
là “Không không”, chứ chăng phải lưu lại “có” 
“Không”, nói là “Không không”. 

“Nghĩa này thế nào?” Đã nói như trên, các pháp 
nhân duyên “Có”, “Không” đêu đông thể. Vì đồng 
thể, nên nói là vô vi. Có thuyết nói: “Hữu vi 
không”, nên “Không có” tức chăng phải “Có”. Vì 
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chăng phải có, chăng phải không, nên nói là 
“Không không”. 

3. Thập trụ y theo người đề làm sáng tỏ sự sâu 
sắc. Bô-tát Thập trụ còn đi suốt qua phân ít, giỗng 
như bụi cát, huông chi là người khác. 

4. “Không không” như thế, cũng khác nhau... 
trở xuông là nhờ đối lập đề nói lên khác nhau. Các 
luận nói cái mà Thanh văn đã được là khác nhau. 
Trong pháp Ty-đảm nói về người Thanh văn” 
Trước quán năm âm chắng phải “Ngã”, “Ngã sở” 
gỌI thăng là “Không”. Sau quản. trí tước cũng lại 
chăng phải là “Ngã” và “Ngã sở”, nên nói “Không 
không”. 

Trong pháp Thành Thật, trước quán sinh, pháp 
không chăng có tự tánh, gọi là thăng là “Không”. 
Sau quán trí trước cũng “Không”. Vì không có 
tánh, nên nói là “Không không”. Nay, đối tượng 
giải thích ở đây vì lìa các tướng “Có” “Không”, 
nên nói là: “Khác nhau”. 

Trên đây, mười “Không” và mười pháp bình 
đăng trong Địa kinh, nghĩa ây giống nhau. Một 
“Không” đầu trong mười không là tướng chung, 
nói về “Không”. Chín “Không” còn lại là tướng 
riêng. Bảy tướng đầu trong tướng riêng, dùng 
“Không” để phá có, đông với tám “Không” đầu 
này. “Không” thứ tám trong mười “Không” kia, là 
“Có” phá “Không”, đông với không thứ chín này. 
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Một “Không” sau trong mười “Không” vì chăng 
phải có, không là song phá “Có” “Không” đồng 
với “Không không” này. 

Y theo “Đại không”, trước là hỏi, kê là nói Chư 
Phật, Bồ-tát điệt quán Nhập-nhã, vì lìa tất cả tướng, 
tật cả tánh nên gọi là “Không”. 

Nói lìa tướng, nghĩa là như Đề hô, thể dù là có, 
nhưng không có các tướng xanh, vàng, đỏ, trăng, 
cũng như tâm thức của tất cả chúng sinh, thể dù là 
có, nhưng chắng có các tướng lớn, nhỏ, dải, ngắn... 
Ở đây cũng giông như thế, chắng có tướng nào.. 
nghĩa là chăng phải có tướng, cũng chắng phải 
không có tướng, chắng phải phi hữu tướng, chẳng 
phải phi vô tướng. Chăng phải “Có”, “Không”, 
tướng đều là có, cũng không có tự tướng, cũng 
không có tha tướng, cũng đều là tướng tự tha, cũng 
không có tướng cùng có tự, tha. Tất cả vọng tâm 
phân biệt như thế, đều không tương ứng. 

Nói lia tướng, nghĩa là pháp Phật như cát sông 
Hăng đây khắp pháp giới, trong Bát nhã đây đủ bao 
la trong Nhập-nhã này. Pháp của Chư Phật ây đồng 
một thê tánh. Vì đồng thể nên không có pháp nảo 
giữ riêng. tự tánh, nên gọi là “Không”. “Không” 
này sâu rộng cho nên nói đại. Lại Bồ-tát Long Thọ 
nói: “Mười tắm không quán, gọi là môn tiêu trí tuệ. 
Diệt quán Nhập-nhã, gọi là môn Đại trí tuệ. Vì thể 
của Đại tuệ văng lặng, nên gọi là Đại không. Nghĩa 
nảy cũng là tự thể vốn “Không”, trí tự “Không” 
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trong ĐỊa kinh. 

“Đây gọi... trở xuông là kết”. 

Trên đây là đoạn hai, nói rộng về quán không. 

Dưới đây là đoạn ba, kết luận nói về lợi ích của 
quán, là khi quán “Không” này, sẽ được trụ ở 
Không địa. 

Đoạn bốn, nay ta... trở xuống là kết, nói về lợi 
ích, của nói nghĩa là khi nói Không, các Bô-tát... 
nhiều như số cát của mười sông Hăng, được trụ 
trong ĐỊa không. Trước là lược, kế là rộng. 

Dưới đây là đoạn ba, giải thích, làm sáng tỏ tên 
gọi Địa. Văn có ba câu: Hai câu trước nói ha 
chướng thanh tịnh, vì như “Không” gọi là ĐỊa 
“Không”. Một câu sau nói gồm thâu đức rộng bao 
la, vì như hư không, nên nói là Địa không. 

Y theo ba câu trước, đầu tiên là lìa kiến sĩ, sau 
là ha tham, giận. 

Trước là dụ, sau là hợp. 

Trong câu ba, trước là dụ, sau là hợp. Văn đều 
dễ hiểu. 

Dưới đây, kế là nói về quả của bảy pháp lành. 
Nhờ trí tu bảy pháp lành, hóa độ người, nên thành 
tựu tất cả trí, đức xuất thê, là quả của pháp lành kia, 
trong đó, đầu tiên nói về đủ tám tri kiến. 

Được lợi gì?... trở xuống là được bốn vô ngại. 
Sở tri của tám tri kiến trước rất rộng, gọi là Nhất 
thiết trí. Bốn sở tri của bỗn vô ngại sau được tự tại, 
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gọi là trí vô ngại. Tùy tướng phân biệt. Do biết thời 
gian, tri túc, tự biết, biết chúng và biết cao, thấp, 
nên đủ tám tri kiến. Do biết pháp và biết nghĩa, nên 
được bốn vô ngại, nói chung là đều được. Trong 
tám tri kiến, trước là chung, sau là riêng. Đôi với 
tật cả pháp, vừa biết, vừa thấy là chung, trong đó 
dùng hai môn để phân biệt. 

1. Nói về nghĩa, tri kiên đồng khác. 

2. Nói về sự khác nhau về pháp chấp tri kiến. 

Nói đông khác nghĩa là biết và thấy, giải thích 
chung là một, phân biệt là khác, khác có năm thứ: 

1. Y theo nhãn, trí để phân biệt sự khác nhau 
giữa chúng. Như văn ở dưới nói: “Trí tuệ hiểu rõ 
pháp, gọi là biết. Thiên nhãn soi cảnh gọi là thấy”. 

2. Nương vào một cảnh, phân biệt đầu cuối, đêu 
tiên hiểu gọi là biết, hiểu rõ tận cùng gọi là kiến. 

3. Y theo một cảnh là chắng phân biệt. Như văn 
sau nói: “Biết hành pháp tà mả được giải thoát là 
không có việc đó”. Biết hành pháp tà thì sẽ đọa địa 
ngục. Vì sở tri quyết đoán rõ ràng, nên nói là thấy, 
pháp khác cũng như vậy. 

4. Y theo thô, tế của cảnh riêng để phân biệt, 
như văn sau nói: Nhân quả bất thiện thì nồi rất thô, 
dễ hiểu rõ. Xét nhìn phân biệt rõ ràng, gọi là thây. 
Nhân quả của pháp lành sâu kín khó biết. Quán 
chiếu khó nói, gọi là biết. Như thiện, bất thiện, thê 
gian, xuất thê Ø1an. Tiểu thừa, Đại thừa, hoặc nhân, 
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hoặc quả, đêu cũng như thê. 

5. Y theo chỗ sâu cạn của cảnh riêng để phân 
biệt. Thế đề biết thô cạn, hiểu rõ, nói là thây. Chân 
đề sâu xa, kín đáo, vì thấy khó sáng suốt, nên nói 
là biết. Cho nên trong văn sau nói: “Biết các tướng 
thường, vô thường, khổ, vui.. . BỌI là thây. Biết rõ 
Phật tánh, Như lai, pháp thân gọi là biết. Lại nữa, 
hai để khác nhau dễ hiểu rõ, quán chiếu rõ ràng, 
øọI là thây. Nhất thật sâu kín, soi thây khó rõ ràng, 
gọi là biết. Biết thây đông, khác, nói lược như vậy. 

Kế là nói thây biết pháp khác nhau. Khác nhau 
có ba thứ: 

1. Biết mà không thây như văn dưới nói: Biết 
các chúng sinh thực hành pháp tà, không thây 
người kia được quả giải thoát, tât cả như thê. 

2. Vừa thây, vừa biết như văn sau nói: “Vì thấy 
chúng sinh gây ra việc ác, đọa vào đường ác, biệt 
chúng sinh tu điều lành, sẽ sinh lên cõi trời, người 
được giải thoát, tất cả như thể”. 

3. Vừa thấy vừa biết, không thấy không biết: 
Như văn sau nói. “ Tùy ngôn thuyết thê tục, có nam, 
nữ... để thấy, để biết. Nêu theo lời nói bí tạng của 
bậc Thánh, thì sẽ không có việc nhà cửa.. ; không 
thê thấy, biết. Tât cả như thế”. Vì sao nói thấy mà 
không biết? Biết dễ thấy khó, chỉ vì thấy đều biết, 
nên không nói đến. Tri chấp tướng pháp có sự khác 
nhau này. Nay trong phân nói chung, y theo đúng 
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liền nêu lên. Cho nên nói thăng là vừa thây vừa 
biết. 

Nếu hạnh... trở xuống là nói riêng. Trong phần 
riêng này, đâu tiên là mở ra môn, chương. 

Thứ hai là tổng kết, thứ ba là nói rộng, thứ tư là 
tổng kết. 

Trong phần mở ra môn ở trước, y theo tổng kết 
sau, đáng lẽ phải có tám môn, nhưng chỉ có một ít 
môn trong văn nay. Nếu nói theo cũ thì chỉ có bảy. 

Y theo môn đâu trong tám môn biết “Sai”, bảy 
môn sau biết “Đúng”. Nếu hành duyên trong biết 
“Sai” ở trước thì sẽ biết duyên pháp tà không la bỏ 
được. VÌ giải thoát nên gọi là hành duyên. Hai môn 
đầu trong biết “Đúng” ở sau là biết đạo lý nhân quả 
của giải thoát kia. Năm môn sau là biết pháp tu 
hành kia. Y theo hai môn trước, hoặc tánh, hoặc 
tướng, một môn này biết đạo lý pháp tướng của hai 
đề kia, biết rõ Phật tánh, gọi là tánh, biết sự khác 
nhau giữa các pháp tướng, vui, thường, vô 
thường.. . BỌI đó là tánh. Biết pháp tướng khác nhau 
của khô, vui, thường, vô thường... gọi là tướng. 
Hoặc nhân, hoặc duyên, một môn này biết về nhân 
quả. Biết nhân duyên ác đọa vào đường dữ. Nhân 
duyên nghiệp lành sinh về đường lành và vì được 
giải thoát nên gọi là nhân duyên. 

Y theo môn đầu trong năm môn sau, biết người 
kia tu tâm theo thứ lớp. Một môn kê là biết người 
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sở y kia, hai môn kê là biết nghiệp mà người kia đã 
tu hành. Một môn cuỗi là biết pháp là đối tượng 
nương tựa kia. 

Y theo môn đầu là tu tâm theo thứ lớp. Tâm là 
tâm tin, ưa của chúng sinh. Căn là căn cơ Đại thừa, 
Tiêu thừa của chúng sinh. Nương vào căn này mà 
sinh ra pháp lành thế tục, gọi là thiền định. Nương 
vào căn này mà sinh ra Thánh đạo xuất thê, gọi là 
thừa. 

Bốn môn nảy biết người tu tâm từ đâu đến cuối 
theo thứ lớp, vì thành lẫn nhau, nên hợp thành một. 
Trong người sự đối tượng nương tựa của một môn 
kế là, nếu là bậc Tri thức thì sẽ biết Phật, Bô-tát là 
Thiện tri thức. Trong hai môn kế là đã tu hành môn 
đâu, nêu trì giới thì sẽ biết giới hạnh kia. Sau đây, 
là nói đủ về thân giới, tâm tuệ. Nay, lược nêu gIới. 
Nếu nói người bồ thí, thì biết hạnh bô thí của người 
đó sau cuôi sẽ được chút hạnh, nếu nói một môn 
thì biết môn ây là pháp nương tựa. 

Trên đây, là nói về phân riêng XONg. 

Tất cả thấy biết các pháp như thế... là tổng kết. 
Kế là nói rộng. So với giải thích ở trước là không 
thứ lớp, trước là môn đâu được nói rộng: “Hoặc 
hành, hoặc duyên trụ là biết trong Địa mà không 
thây”, nói chung để nêu. Sau, sẽ nói riêng để làm 
sáng tỏ hạnh. Hành tà sẽ đọa vào đường ác, rõ ràng 
dễ hiểu. Vì thấy rõ, nên nói là thây. Tu điều lành 
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được giải thoát, sâu kín â ân khuất khó biết, vì quản 
chiếu khó sảng suốt, nên không gọi thấy, mà gọi là 
biết. Kế là nói rộng môn thứ hai, hoặc tánh, hoặc 
tướng. 

Lại nữa, “Bô-tát vừa thấy, vừa biết”, là nói 
chung đề nêu lên. Sau đây là nói riêng để làm sáng 
tỏ tri kiến: 

Thường, Vô thường... là pháp tướng Thế đề 
kia. Thô nói lên dễ dàng nói rõ. Vì biết rõ ràng, nên 
gọi là thây. Vô thường, khổ... là pháp sinh tử. 
Thường, lạc, ngã... là pháp Niễt-bàn phương tiện 
của Phật. "Pháp thân Như lai, Phật tánh của chúng 
sinh rất sâu xa, kín đáo khó suy lường, vì biết khó 
sáng suốt, nên không gọi là thấy, chỉ nói là biết, 
trong đó, trước nói biết pháp thân Phật. Sau, nói về 
biết tánh. 

Kế là nói rộng về thừa thiền của tâm căn thứ tư. 
Lại nữa “Bồ-tát vừa thấy, vừa biết” là nói chung ‹ để 
nêu. Sau đây, là nói Tiêng để làm sáng tỏ tr1 kiến. 
Trí biết rong môn này, gọi là biết. Mặt thấy gọi là 
kiến. Đầu tiên là biết thừa thiên của tâm căn chúng 
sinh, chính là nói rộng môn trước. Sau là thây 
chúng sinh sông, chết, chìm nổi đối lập nhau đề 
nói. 

Trong phân trước, đầu tiên là hỏi, kế là nói, sau 
là kết. 

Trong phân nói, biết lòng tin của chúng sinh 
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thành tựu, nghĩa là sự hiểu biết hoặc trước kia, tâm 
cầu mong được hiểu biết về Đại thừa trước kia 
hoặc căn, vì nương vảo căn thú hướng pháp, nên 
nói là cầu. Căn cơ của thừa khác nhau và chỗ thú 
hướng đêu khác nhau. Nay, nêu câu Đại thừa. Tiểu 
thừa lược qua không nói. Người này hiểu thuận... 
đối với pháp kia hoặc thiên, hoặc thừa. Xuôi dòng 
là thiền, ngược dòng chính là trụ và “Đến bên kia 
bờ” là thừa ở trước. Tu tám thiên thế gian là pháp 
phàm phu. Vì thuận theo sinh tử, nên gọi là “Xuôi 
đòng”, Tu tập thánh đạo ra khỏi sanh tử nên gọi là 
ngược dòng. Cho đến bên kia bờ. Sau đây, là nói 
rât dễ hiểu. 

Trong phân thây, đâu tiên là hỏi, kê là nói, sau 
là kết. Trong nói, đầu tiên là nói: Bồ-tát tu phạm 
hạnh, nói thấy chỗ nương tựa. Dùng Thiên nhãn 
thanh tịnh nêu lên năng thây kia. Sau đây nói về 
chỗ thấy. Đâu tiên, thây chúng sinh gây ra điều ác, 
sẽ đọa vào cõi dưới. Kế là thây chúng sinh tu điều 
lành, sẽ sinh lên cõi trên. Sau, là thây chúng sinh 
trôi lăn, chìm nôi từ ba đường ra, trở lại vào ba 
đường, gọi là từ tôi đi vào ti. Từ ba đường ra, sinh 
lên làm người, trời, gọi là từ tôi đi vào sáng. Bỏ 
thân người, trời, đọa lạc vào ba đường, gọi là từ 
sáng đi vào tôi. Thú hướng tốt lành vào nhau, gọi 
là từ sáng đi vào sáng. 

Dưới đây là nói rộng vượt qua môn thứ sáu 
hoặc giới. Ở trước, nêu trực tiếp giới. Nay, ở đây 
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nói đủ giới thân, tuệ tâm. Lại nữa “Bồ-tát vừa thấy 
vừa biÊt”, nói chung để nêu. Sau đây, là nói riêng 
để làm sáng tỏ thấy biết. 

Đầu tiên là biết chúng sinh tu thân giới... chính 
là nói rộng môn trước, sau. Thây người không tu 
hành thân giới, tâm tuệ... đôi lập để giải thích. 

Y theo phân trước, trước là nói, sau là kết. 
Trong nói có hai: 

J; Thây tu thân giới, tâm tuệ của ta, vì hạnh 
thanh tịnh, nên chuyên nặng thành nhẹ. Thân giới, 
tâm tuệ, nói rộng như ở dưới. 

2. Thế nào?... trở xuống là vì thấy hạnh tu sám 
hối, diệt tội, nên đôi tội nặng thành tội nhẹ. Trước 
là hỏi, sau là nói. Sám hối phát lộ là hạnh diệt tội. 
Sau không còn tạo nên sự hồ thẹn, thành tựu là 
hạnh ngăn ngửa lỗi lâm. Cúng dường Tam bảo là 
hạnh trở về điều lành. Thường tự quở trách, là hạnh 
ăn năn tội lỗi, vì nghiệp duyên nảy chuyền nặng 
thành nhẹ. 

Trong phân thấy, đầu tiên là hỏi, kế là nói, sau 
là kết. Trong nói có hai: 

1. Thây người không tu thân giới, tâm tuệ, vì 
hạnh thanh tịnh, nên chuyên nhẹ thành nặng. 

ĐỀ Người này ít suy nghĩ, không thể sám hối... 
trở xuông là thây họ không tu hạnh sám hối, phát 
lộ diệt tội, nên đối tội nhẹ thành tội nặng. Kê đây, 
trong phần nói rộng môn thứ năm, hoặc Thiện tri 
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thức. Thiện tri thức kia có ba phẩm: 

[. Tri thức phẩm hạ, biết mà không thây, nghĩa 
là các Bỏ-tát... từ chủng tánh cho đến Cửu địa, biết 
tật cả chúng sinh đều có Phật tánh. Dù biết như thẻ, 
nhưng vì bị phiên não che lắp tâm tánh, nên không 
thể thấy được. 

2. Tri thức phẩm trung, cái gọi là các Bô-tát... 
Thập Trụ v.v... biết các chúng sinh đều có Phật 
tánh, không thấy rõ ràng, như thí dụ thây vào ban 
đêm, đề làm rõ. 

3. Tri thức phẩm thượng, là Phật, Như lai thấy 
tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhận thây một 
cách rõ ràng. Sau đây là vượt thứ lớp nói rộng thứ 
tám, hoặc nói: Lại có thây, biết, không thây, không 
biết là nói chung để nêu lên. Sau đây sẽ phân biệt 
làm rõ. 

Theo ngôn ngữ thế gian, có việc nam, nữ, bình, 
chậu, xe cộ, nhà cửa... có thể thấy biết, gọi là thấy, 
biết. Nương vào mật ngữ phá tướng của bậc Thánh, 
thì không có chuyện nam, nữ.. . để thầy biết, gọi là 
"Không biết thây”. Kế là nói rộng thứ bảy, hoặc bố 
thí, có biết, không thấy là nói chung để nêu, dưới 
đây là nói về tướng ây. 

Nương vào giáo thế đề, vì có bồ thí, rất dễ hiểu, 
nên gọi là biết. Biết của cải đã xả, gọi là biết người 
được bố thí. Biết cúng dường Tam bảo gọi là biết 
cúng dường. Biết người nhận bồ thí, gọi là người 
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nhận biết. Biết bồ thí là nhân, sẽ chiêu cảm quả báo 
ngày sau, gọi là biết nhân quả. Biết như thê... gọi 
là biết bố thí. Về Đệ nhất nghĩa, vì không có việc 
bố thí có thể thây, nên gọi là “Không thấy”, trái với 
“Đề thấy trước”. 

Trên đây, đã nói rộng về tri kiến, dưới đây là 
tổng kết. 

Biết có tám thứ, là nhắc lại “Sở tri” ở trên. Trên 
đây cũng có thấy, là nêu cái biết kia, tức là sở tri 
của năm nhãn của Như lai là kết, hội ý đức khác: 
Trước kia tùy lời nói của Thể tục, thấy có nam nữ.. 
là mắt thịt của con người. trước kia Phật dùng 
Thiên nhãn thây chúng sinh tạo nghiệp thiện, ác, 
sẽ chịu khô, vui... là Thiên nhãn. Trước đây theo 
lời bậc Thánh nÓI: Không thây việc nam, nữ, nhà 
cửa, xe cộ và người được bồ thí ... là tuệ nhãn của 
Phật. Ở trước nói thây hành duyên và tướng 
thường, vô thường, khổ, vui... là phân biệt biết thừa 
thiên của tâm căn chúng sinh. Tất cả như thế là 
pháp nhãn của Phật. 

Ở trước, đã biết pháp thân Như lai, Phật tánh là 
Phật nhãn kia. Dưới đây là đoạn hai, nói về trí vô 
ngại, trong đó có hai: 

1. Nói Bồ-tát có đủ tám tri kiến, được bốn vô 
ngại. 

2. Ca-diệp bạch Phật răng: Như Phật phát ra 
ánh sáng nói phẩm Phạm Hạnh... trở xuống là y 


456 BỘ KINH SỚ 20 


theo bốn vô ngại, nói về chứng đắc, không chứng 
đặc. 

Trong phân trước, đầu tiên Ca-diếp hỏi đề khởi 
phát: “Biệt như thê thì sẽ được những lợi ích gì?” 
Phật đáp: Văn chia ra làm bôn: 

1. Nói về sở đắc, được bốn vô ngại. 

2. Nêu bốn tên gọi. 

3. Nói rộng về các tướng. 

4. Nếu Thanh văn, Duyên giác được bốn vô 
ngại, thì không có việc đó... trở xuông là y theo 
người đê nói đủ. Bồ-tát thây biệt được bôn vô ngại 
là đoạn đâu. Pháp, nghĩa, từ, nhạo là đoạn hai, nêu 
ra tên gọi. Về nghĩa như đã nói trong chương riêng. 
Ơ đây nên nói đủ trong phân nói rộng thứ ba có 
chia ra năm nghĩa. 

Nương vào ĐỊa kinh, nói bỗn vô ngØạI1 CÓ MƯỜI 
một thứ. 

[. Hai chung y theo hai để quán, nhập với luận 
thành bôn. 

2. Y theo tự tướng (cụ thể). 

3. Y theo đông tướng. 

4. Y theo hành tướng. 

5. Y theo thuyết tướng. 

6. Y theo trí tướng. 

7. Không có tướng ngã mạn. 

Š. Tướng của Tiểu thừa, Đại thừa. 
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0. Tướng của Địa vị Bồ-tát. 

10. Tướng của ĐỊa vị Như lai. 

II. Tướng làm trụ trì, giải thích rộng như Địa 
kinh kia. 

Trong luận Địa Trì, có một môn riêng thông 
suốt mười hai môn trước. rong Địa Trì kia nói 
biết giáo pháp, gọI là pháp vô ngại. Biết các pháp 
tướng, gỌI là nghĩa vô ngại, ở đây gọi là Nhị đề, là 
danh tự các pháp biết nhau là từ vô ngại, tùy âm 
mà nói khác gọi là Nhạo thuyết vô ngại. Nay trong 
kinh này dùng năm nghĩa để giải thích, trong đó 
lân đâu khác với thuyết Thập địa của kinh Địa Trì. 
Bốn nghĩa sau thô, đông với thuyết của Địa kinh. 
Năm nghĩa đó là: 

1. Y theo giáo nghĩa để phân biệt bốn thứ, biết 
tật cả giáo và tên gọi của pháp, øọI là pháp vô ngại. 
Biết nghĩa của hai đề, gọi là nghĩa vô ngại. Biết các 
luận của thê gian, gọi là từ vô ngại. Tùy tên gọi để 
giải thích, nghĩa là nói rộng vê tướng chữ. Chánh 
âm luận, nghĩa là giải thích ngữ âm nhất định. 
Xiên-đà luận, là lời lẽ nhiệm mâu, khôn khéo, 
giông như phái thi, tụng ở Trung quốc. 

Thê biện luận, giả là nói rộng việc thê tục. 
Nương vào ba thứ ở trước khởi nói một cách tự tại, 
tùy tâm người ưa muốn, øọI là Nhạo thuyết vô 
ngại. Thông thường việc được giảng nói không có 
ngăn ngại, là lời lẽ lưu loát, trôi chảy không bị 
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ngưng đọng. Không thể dời đối, lời lẽ mẫu mực. 
Không hệ sợ sệt, nghĩa là tự xem xét mà nói một 
cách quyết định. Không sợ người khác được, mất, 
gọi là không sợ tự xét vẫn nạn, có khả năng chiết 
phục. 

“Đó gọi là... trở xuống là kết”. 

2. Y theo Đại thừa, Tiểu thừa nói về bốn vô 
ngại. Theo Địa kinh, biết rõ nhất thừa, gọi là pháp 
vô ngại. Biết ba thừa khác nhau, gọi là nghĩa vô 
ngại. Nay, trong kinh này biết ba thừa riêng, gọi là 
nghĩa vô ngại. Biết rõ nhất thừa gọI là pháp vô 
ngại, có đúng, sai ở đây. Tạo nên các thứ tên gọi, 
ngôn thuyết trong một pháp không thể cùng tận, 
gọi là từ vô ngại. Nương vào các thuyết lạ của danh 
nghĩa ở trước trong nhiêu kiệp không cùng tận, gỌI 
là lòng người ưa muốn, gọi là Nhạo thuyết vô ngại. 

Đoạn ba, y theo không có tướng ngã mạn, để 
nói bốn thứ: 

1. Chính là nói: Theo Địa kinh nói: Đôi với 
nghĩa thứ hai, tâm không chấp đắm, gọi là pháp vô 
ngại. Biết rõ thê đề, tâm không chấp đăm, gọi là 
nghĩa vô Tại. Nay trong kinh này, đối với pháp 
thê đế mà không châp đăm, gọi là Pháp vô ngại. 
Đôi với Đệ nhất nghĩa tâm không chập đăm, gọi là 
Nghĩa vô ngại. Có đúng, sai này, đối với danh tự 
mà không chập đăm, gọi là Từ vô ngại. Đối với 
thuyết chấp đắm, øọI là Nhạo thuyết VÔ ngại. 
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“Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

“Nếu người chấp đắm thì chăng được gọi là 
Bô-tát” để giải thích ngược lại Bô-tát không chấp 
đăm. 

Đạo nói: “Lây châp đắm không gọi là Bô-tát, 
tức nói lên Bô-tát không chấp đắm”. 

Ca-diếp bạch... trở xuống là hỏi đáp để làm rõ 
lại. Ca-diếp trước là hỏi: 

Nếu không chấp đắm thì sẽ không biết pháp. Vì 
không chấp đăm, nên hỏi để phá bỏ có biết, nếu 
biết pháp tức là châp đắm. Vì có cái biết nên hỏi 
phá không chấp đăm, tất nhiên không CÓ SỞ tr1, nêu 
để thưa hỏi. Dù nói có biết, vì không chấp đắm, 
nên lại không có sở tri, sao Như lai lại nói “Biết 
không chấp đăm”, kết thúc không phải lời nói trên. 
Sau đây là Phật đáp: 

Đầu tiên chính là nói về Bô-tát không chấp 
đăm. 

Vì duyên này... trở xuống là dẫn thuyết để 
chứng thành. Trong phân trước đầu tiên là nói: Về 
chấp. đăm, không gọi là vô ngại, dùng làm một môn 
để nêu mất Dảy được. Không có sự chập đăm, thì 
gọi là Vô ngại, lại làm một môn, để nói lên được 
khác với mât. 

Cho nên... trở xuống là nói rộng môn đầu ở 
trên, nói chấp đắm có mắt, trong đó, đâu tiên là nói: 
Người có chấp đắm, tâm không trở ngại. Con 
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người chắng phải Bô-tát, chỉ gọi là phàm phu. 

Vì sao chập đắm gọi là phàm phu?... trở xuống 
là giải thích có chia làm bốn: 

1. Nói phàm phu chấp đắm, đối với sắc chó đến 
chấp đăm thức. 

2. Vì châp đắm cho nên sinh lòng tham. Vì 
tham nên bị ràng buộc, không tránh khỏi được 
sinh, g1à, bệnh, chết và các phiên não. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

Cho nên chập đăm gọi là .phảm phu” kết thành, 
Xoay về người trước kia chắng phải Bỏ-tát. Chấp 
đăm nghĩa là vì có lỗi trước, nên gọi là phàm phu. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết thành xoay về 
tâm trước không có vô ngại. Vì châp đăm, nghĩa là 
vì tham ràng buộc, nên không có bôn vô ngại. 

4. Bô-tát đã ở trong vô lượng kiếp... trở xuống 
là phân biệt rộng môn sau nói trên, nói không 
chứng đặc. Có chia làm sáu câu: 

a. Nói từ vô lượng kiếp đến nay, Bồ-tát đã biết 
pháp, biết nghĩa. 

b. Vì biết pháp, biết nghĩa nên đối với pháp 
không chấp đắm. Cho đến đối với thức. 

c. Vì không chấp đắm cho nên không sinh tâm 
tham. 

d. Vì không tham nên không bị ràng buộc bởi 
sắc... 

e. Vì không ràng buộc, nên thoát khỏi tất cả 
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phiền não của sinh, già, chết. 

f. “Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. 

Trên đây là nói Bô-tát không có chấp đắm. 

Vì duyên này... trở xuống là dẫn thuyết chứng 
thành. Trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là 
hợp. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết.” 

Đoạn bốn là y theo Tu-đa-la nói tướng, giải 
thích bốn vô ngại. Biết chữ không quên, gọi là 
pháp vô ngại, trong đó, đầu tiên là pháp. Kế là nêu 
sáu Dụ. Sau đây hợp làm sáng tỏ pháp. Biết nghĩa 
của chữ kia, gọi là nghĩa Vô ngại. “Dù biết tên gọi, 
nhưng không biết nghĩa”, nêu kém để làm sáng tỏ 
hơn. Được nghĩa vô ngại, thì biết đối với nghĩa giải 
thích hơn vượt qua kém. 

Thế nào là biết?... trở xuống chính là nói về 
tướng vô ngại, trong đó, trước là hỏi, nghĩa là đọa... 
trở xuống chính là nói. Trước giải thích nhắm vào 
sáu dụ trong pháp trước, sau y theo dụ làm sáng tỏ 
pháp. 

Tự dùng lời lẽ nói nghĩa ở trước, gọi là Từ vô 
ngại, trong đó, đâu tiên nói dùng các thứ ngôn từ 
giảng nói một nghĩa cũng không có nghĩa, gọi là từ 
VÔ ngại. 

Cũng như... trở xuống là ngay nơi sự để làm rõ. 
Các pháp thế tục này vì giả có, thật chăng có, nên 
nói là vô nghĩa. 
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Vì sao?... trở xuông là giải thích không có lý 
do. Đầu tiên là nêu câu hỏi. 

Nghĩa mất... trở xuống là nêu cái “Có” để chỉ 
rõ cái “Không”. Nghĩa chân thật là cảnh của Phật, 
Bô-tát. Lời lẽ là cảnh của phàm, cho nên vô nghĩa. 

“Vì nghĩa này nên được Từ vô ngại” là tông 
kết. Nói Từ, Nghĩa vô ngại ở trước không thê cùng 
tận, gọi là nhạo thuyết. 

Đoạn năm là y theo quán nhập hai để để phân 
biệt bốn thứ, đồng với phân chung ở đầu trong Địa 
kinh. Biết rõ thế đề trong môn này, gọi là Pháp vô 
ngại. Biết nghĩa thứ hai gọi là Nghĩa vô ngại. Tập 
Tỳ-già-la sinh nói của trí, gọi là Từ vô ngại. Tu 
luận của thế tục khác, gọi là Nhạo thuyết vô ngại, 
cái gọi là tập tùy chữ ở trước để giải thích... vì đã 
dùng chữ lâu, nhiều rộng của pháp được gôm thâu 
trong môn này là cùng tận, cho nên đều nói tu vô 
lượng kiếp. 

Trên đây, giải thích rộng bốn vô ngại. Dưới đây 
là đoạn tứ tư, y theo con người đề nói về định, cũng 
được gọi là phần biệt Đại thừa khác với Tiểu thừa, 
trong đó, đâu tiên là nói Thanh văn, Duyên giác 
không có bốn vô ngại. 

“Ca-diệp bạch... trở xuống là hỏi đáp, hội 
thông” 

Trong phân trước, đâu tiên là nói chung, Nhị 
thừa không có bỗn vô ngại. 
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Vì sao... trở xuống là nói riêng Nhị thừa không 
có bốn vô ngại. Thanh văn, Duyên giác không thê 
biết rốt ráo từ, nghĩa... trở xuông, lại nói chung 
Thanh văn, Duyên giác kia không có bốn vô ngại. 
Y theo phân nói chung ban đâu, Thanh văn, Duyên 
giác được bỗn vô ngại, là không có việc đó, chính 
là nói không được. 

Chín bộ kinh trở xuống là bỏ “Quyên” bày 
“Thật”, là nói Thanh văn, Duyên giác kia không 
được. Trước nêu “Quyên” xưa. Sau quét sạch dấu 
vết giả dối, để làm sáng tỏ “Thật”. 

Y theo phân riêng ở dưới, trước là hỏi để khởi 
phát: “Thuở xưa Phật nói được. Nay vì sao Phật 
nói Thanh văn, Duyên giác không được?” Sau đây, 
Phật sẽ giải đáp, trong đó, trước nói Duyên giác 
không được. Sau nói Thanh văn, còn Duyên giác, 
đâu tiên nói chung họ không có bốn vô ngại. 

“Vì sao im lặng?... trở xuống là nói riêng họ 
không được”. 

“Cho nên Duyên giác tất cả không có... trở 
xuống là nói chung để kết, không được bốn vô 
ngại”. 

Y theo phần chung ở đầu “Bô-tát độ chúng 
sinh, tu bốn vô ngại” là nêu Đại thừa để nói rõ Tiểu 
thừa. Duyên giác tu vắng lặng, nêu hóa độ chún 
sinh thì họ chỉ hiện thần thông, im lặng, không hê 
nói năng. Sao Phật nói Tiêu thừa khác Đại thừa? 
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Trong phần riêng, trước nói không có Từ, 
không có Nhạo, vì sao họ im lặng? Giạn hỏi trước, 
khởi sau. Sau đây là Phật sẽ giải thích, trong đó, 
trước nói Duyên giác không thê nói pháp, làm cho 
người được Noãn, thậm chí không thê giúp con 
người phát tâm tam Bô-đề. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích, “Vì không có 
kinh”. 

Cho nên... trở xuông là kết, vì họ không có khả 
năng nói pháp, nên chắng có Từ, không có Nhạo. 
Kế là nói vô pháp, có chia làm bốn: 

1. Nói người Duyên giác dù biết pháp, nhưng 
không có pháp vô ngại. 

2. Vì sao?... trở xuống là giải thích không có lý 
do. Duyên giác biết chữ, nhưng không có chữ vô 
ngại, vì không có chữ này. 

3. Vì sao?... trở xuống là giải thích. Lý do ở 
trước không có chữ vô ngại, vì không biết hai chữ 
thường trụ, nên không có. 

4. Cho nên... trở xuống là kết. Sau đây là nói về 
vô nghĩa: 

Dù họ biết về nghĩa, nhưng không có nghĩa vô 
ngại, chính là “Nói họ không biết nghĩa thật biết 
nghĩa... trở xuống là nêu Đại thừa, chỉ rõ Tiểu thừa, 
trở thành vô nghĩ1a”. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. Trên đây, đã 
giải thích riêng. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 6 465 


“Cho nên Duyên giác không có bốn vô ngại” là 
tổng kết. 

Kế là nói riêng Thanh văn không có bỗn vô 
ngại. Trước hỏi, sau giải thích, nói người Thanh 
văn không có ba thứ khéo léo. Kế là nói riêng, sau 
là kết. 

Trên đây, nói riêng Nhị thừa không có bỗn vô 
ngại, sau đây là tông kết đề làm rõ. 

“Thanh văn, Duyên giác không thê biết rốt ráo 
Từ, và nghĩa” là lược để nêu lên. 

Từ là gốc của Nhạo, là nguồn gốc của Pháp, 
cho nên nêu nghiêng vẻ. Sau đây, là giải thích 
riêng, qua đó có bảy câu: 

Ba câu trước giải thích lý do vô nghĩa: Không 
có trí tự tại. Biết về cảnh ĐIỚI, chắng có trí vô ngại, 
chẳng có mười Lực, bốn Vô sở úy, chẳng có Nhất 
thiết trí, chăng thể vượt qua sông mười hai duyên, 
chăng có trí thanh tịnh. 

Bốn câu sau là giải thích lý do không có Từ vô 
ngại: 

1. Vì không biết căn. 

2. “Chưa thê... trở xuông là không thể biết về 
pháp ứng căn”. 

3. Không biết mong muốn. 

4. Không thê khéo... trở xuống là không thể biết 
pháp ứng với sự ưa muôn. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 
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Trên đây, là nói rộng về Nhị thừa không có bốn 
vô ngại xong, kế là hội ý thông. Nay nói khác với 
xưa, nên phải hội ý. Ca-diếp trước hỏi: 

Nêu Thanh văn... tật cả không có, là nêu lời nói 
ngày nay của Phật. 

Thế nào?... trở xuống là đem lời nói ngày nay 
của Phật để gạn hỏi lời Phật đã nói khi xưa. Dù nêu 
Xá-lợi và Đại Mục-kiên-liên nhưng chấp lây Câu- 
hy. 

Như Xá-lợi, Mục-kiên-liên kia không có... trở 
xuống là kết hỏi lần nữa. Sau đây Đức Phật vì Ca- 
diệp hội ý, văn chia làm ba: 

1. Đối với hơn mà bày tỏ kém, nói về bốn trí vô 
ngại của người Nhị thừa vì kém Bô-tát, nên nay nói 
“Không”. 

2. Ta vì phàm... trở xuống là đối với thua kém, 
làm sáng tỏ sự vượt hơn. Vì vượt hơn Phàm phu, 
nên xưa nói “Có”. 

3. Người Thanh văn hoặc được một vô ngại... 
trở xuống là dùng lý để, giải thích. 

Trong phân trước, đầu tiên là nêu sự dụ kia. 

Như thế... trở xuống là nói “Thật” không bình 
đăng. Sau đây sẽ y theo “Thật? để làm sáng tỏ 
pháp. 

Trong câu hai, đầu tiên là nói Phật vì phàm phu 
nói Câu-hy-la vô ngại bậc nhật “Ông hỏi như thể” 
là nói chung đề kết hội ý. 
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Trong câu ba, hoặc được một, nghĩa là thú 
hướng được một thứ vô ngại trong bốn vô ngại. Hai 
cũng như thê, trở thành ở trước, Phật vì phàm phu 
nói vô ngại bậc nhất kia, đủ bốn vô ngại, trở thành 
không băng nghĩa Bô-tát ở trước. 

Trên đây, chính là nói bốn vô ngại xong. Sau 
đầy là y cứ vô ngại, để nói về được và không được. 
Đâu tiên là nói không được. nay, người bỏ chấp 
đăm Trước đây, Như lai vì Thuân-đà nói... trở 
xuống là nói được, giúp cho người chứng nhập. 
Trong phân nói không được, Ca- diệp đâu tiên là 
hỏi phá có được thành vô đắc. Kế là Phật nói lời 
thành tựu, nói rộng về vô đắc. 

Ca-diếp... trở xuống là lại chứng tỏ ý mình đã 
hỏi. Y theo câu hỏi đầu tiên, như trước kia Phật nói 
tri kiên của Bô-tát trong phẩm Phạm Hạnh, được 
bốn vô ngại, là nhắc lại lời nói trên của Phật. Tri 
kiến của Bô-tát thì không có sở đắc, cũng không có 
tâm, gọi là không có sở đặc, nói về đạo lý chính 
đáng. Khi Bô-tát được Chánh tri kiến, vì không 
chập có tướng, nên không có sở đắc. Vì không 
chấp vô tướng, nên cũng không có tâm. 

“Nói không có sở đắc” là Bồ-tát lẫy sự thật vô 
đắc đề phá Phật có đắc, trong đó, trước nêu vô đắc 
ở trước. 

“Nếu khiến cho... trở xuống là Ca-diếp hỏi, phá 
có đắc”. 
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Thê nảo... trở xuống là kết luận chắng phải lời 
Phật nói. 

Sau đây, trước là Phật khen. Sau, nói lại lời 
mình nói. Nói rộng SỐ đặc, có mười lần “Lại nữa” 
Chín lần “Lại nữa” trước quở trách tướng, nói 
không có sở đắc, dùng lời nói để quở trách lời nói, 
nói vô đắc kia. 

Y theo chín lần “Lại nữa” ở trước, một lần “Lại 
nữa” đầu chính là y cứ bốn trí vô ngại để nói vô 
đặc. Tám lần “Lại nữa” sau là y cứ bên cạnh nghĩa 
khác đề nói không có sở đặc. Nghĩa khác là quyên 
thuộc của vô ngại kia, cho nên giải thích chung. 

Trong lần “Lại nữa” đầu tiên, không. có sở đắc, 
nghĩa là gọi tướng thích hợp với bốn vô ngại, nói 
vê vô ngại của Bô-tát, chứng thật mới thành. Vì 
chứng thật lia tướng, nên gọi là vô đắc. 

Vì sao?... trở xuống là phá bỏ, quở trách có đắc, 
trở thành vô đặc trước. Vì sao? Là gạn hỏi. Sau đây 
là Phật đáp để chỉ Dảy rõ vô đắc. Chứng đắc gọi là 
trở ngại, trở ngại gọi là bốn đảo. Trái lại là nêu có 
đặc. Tình chấp gọi là chứng đắc. Vì chứng đắc trở 
ngại thật tuệ, nên gọi là ngại. Vì trở ngại là bốn 
đảo: Thường, lạc, ngã, tịnh, nên Phật lại chỉ bày vô 
đắc, Bô-tát vì không có điên đảo nên được vô ngại, 
phá đắc, bày vô. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

Trong tám lần sau, đầu tiên là y theo “Giải” và 
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“Hoặc” đôi nhau để phân biệt. 

2. Sinh tử và Niết-bàn đối nhau. 

3. Đại thừa, Tiểu thừa đối nhau. 

4. Mười một bộ Phương Đăng đôi nhau. 

5. Không định, hữu tâm đối nhau. 

6. Pháp thường, lạc, ngã, tịnh và pháp vô 
thường, khổ, vô ngã... đôi nhau. 

7. Tình, lý của một môn đối nhau. 

8. Bô-để của Đại thừa, Tiểu thừa đối nhau. 

_ Sau đây, lại y theo Bộ-đề này, Phật nói có đắc, 
cân nên xem xét nhận biết. 

Trong cặp đầu chia làm hai câu: 

1. Đương tướng, giải thích đúng, chẳng. CÓ SỞ 
đặc, gọi là trí tuệ. Bỏ-tát vì được tuệ, nên chắng có 
sở đắc. 

2. Phá bỏ, quở trách có đắc, thành vô đắc ở 
trước. Trước nêu có đặc. Kê là nói Bô-tát chỉ dứt 
trừ, nên vô đắc. 

Cho nên... trở xuống là kết. Cặp còn lại so sánh 
như vậy. Văn đều rất dễ hiểu. 

Trên đây chín lần dùng lời nói quở trách tướng, 
nói Bồ-tát vô đắc. 

Trong lần thứ mười, ông hỏi về vô đắc, ta nói 
vô đặc, là dùng lời nói quở trách lời nói, nhăm nói 
không có sở đặc. Cổ họng, ho, lưỡi, răng hòa hợp 
phát ra tiêng, thành câu hỏi, lời nói, thật ra thì vì 
“Không”, nên chăng có sở đặc. Nêu nói có đắc, thì 
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là quyến thuộc của ma, chứ chắng phải đệ tử của 
ta, Phật nêu lỗi để khuyên bỏ. 

Từ đây trở xuống là Bô-tát Ca-diệp nêu bày rõ 
ý mình đã hỏi. Trong đó, trước nói về lợi ích của 
“Vô đặc” mà Như lai đã nói, làm cho đa số chúng 
sinh dứt tâm có tướng. 

Vì việc này... trở xuống là nói ÿ hỏi của mình. 

Từ đây trở xuống đoạn hai, kế là nói có đắc, 
trong đó, đầu tiên là nói có đắc. 

Như Văn-thù... đâu có mây người... trở xuông 
là nói rộng có đắc. 

Trong phân trước, Ca-diếp trước nêu kệ trên để 
thưa hỏi Như lai. 

Do trong kệ này vì chứa đựng đủ nghĩa chứng 
đắc, nên nêu lên thỉnh Phật. Sau đây là Phật đáp: 

Trước nói kệ nây khắp vì tất cả, chứng tỏ tất cả 
mọi người đều có sở đắc. 

Bấy giờ, Văn-thù... trở xuống là nói Bô-tát 
Văn-thù đã hiểu biết, không cân Phật nói nữa. 

Trong phân trước, y theo bốn người để nói về 
chứng đăc. 

1. Nói Phật vì hóa độ chúng sinh phảm phu mà 
nói bài kệ này, để chỉ bày rõ nghĩa có sở đắc của 
phàm phu. 

Người phàm phu hiện đang có pháp sinh tử, 
nhiễm ô gọi là “Vốn có”. Hiện tại không có pháp 
Niết-bàn xuất thế thanh tịnh, øọI1 là hiện nay có, vì 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 6 471 


hiện tại không có pháp Niết-bàn xuất thế thanh 
tịnh, nên nói “Vốn không”. Hiện có pháp sinh tử, 
nhiễm ô gọi là nay có. Phàm phu vốn có pháp sinh 
tử, ba đời thường có, là không có việc này, nên phải 
dứt bỏ. Vốn không có pháp thanh tịnh, ba đường 
thường không, vì chăng có việc này cần phải chứng 
đặc pháp thanh tịnh đó, thế nên chắng phải vô đắc. 

2. Cũng vì... trở xuống là nói Phật nói cho 
Thanh văn, Bích- chi- phật nghe, tức chứng tỏ 
nghĩa Nhị thừa có sở đắc. Về nghĩa đồng với giải 
thích ở trước: Nhị thừa hiện có vô thường, khô... 
øọI là “Vốn có”. Hiện không có thường, lạc, ngã 
tịnh... của Chư Phật, nói là “Nay không”. Hiện 
không có thường, lạc, ngã, tịnh... của Chư Phật, gọi 
là “Vốn không”. 

Hiện đang có vô thường, khổ, vô ngã..., nói là 
“Nay có”. 

Nhị thừa “Vốn có” Vô thường, khô... Ba đời 
thường có, vì không có việc này, nên phải dứt bỏ. 
Khi xưa đã không có thường, lạc, ngã, tịnh... ba đời 
thường “Không”, vì chăng có việc này nên phải 
chứng đặc thường, lạc, tịnh đó. Cho nên chăng phải 
vô đắc. 

3. Bài kệ này, Phật nói cho Văn-thù nghe. Nói 
đối với Văn-thù, tức là nói chung cho các Bô-tát 
nói, tức nói lên nghĩa Bô-tát có sở đắc. Ý nghĩa này 
như giải thích ở trước. 
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4. Nói Phật đã vì Thuân-đà nói kệ này, nói lên 
Phật có sở đặc. Trước kia, Thuân-đà đã ngờ vực 
Phật không chứng đặc pháp thường trụ, nên đối với 
người kia, nói Phật có sở đắc. Nghĩa này đã được 
giải thích như trên. Vì hội thông nghĩa này không 
chỉ nói Phật, cho nên nói răng “Không chỉ”, chính 
vì một người là Thuân-đà. 

Sau đây, là nói Văn-thủ trước đó đã hiểu Phật, 
không nhọc nói nữa, Văn-thù sắp hỏi: Tôi biết Phật 
vì nói, liên được hiểu, nghĩa là nói Văn-thù hiểu 
được Phật nói trong đồng tánh của ba thừa Ở trước. 
Dùng chứng nghiệm này đề câu, nói Phật biết trước 
kia, Văn-thù đã có y muốn hỏi, nhưng ¡im lặng 
không bày tỏ. Vì lời nói này chứng tỏ Văn-thù đã 
hiểu ý nghĩa của bài kệ trước rôi, Phật không nhọc 
phải giải thích nữa. 

Phật muốn cho Ca-diếp lại vì người khác thưa 
hỏi khởi phát. Trên đây, đã nói lược, kế là nói rộng: 

Trước Ca-diếp hỏi: “Như Văn-thù... há có mây 
người là chọn hơn khác với kém. 

Cúi mong Phật nói lại, vì... trở xuống là thưa 
hỏi. Sau đây, đầu tiên là Phật dạy hãy lắng nghe là 
ngài hứa sẽ nói. Sau là giải thích, văn chia làm hai. 

1. Giải thích bài kệ trước, nói Phật có đắc. 

2. Như lai khắp vì các chúng sinh... trở xuống 
là y theo Phật hóa độ người khác, nói người khác 
có đắc. 
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Trong phân trước có tám lân. Nay, trước là đối 
với pháp vô đắc của mười lần trên, nói về đồng 
khác kia. Sau là giải thích văn. Nói đồng khác, 
nghĩa là năm lần trong tám lần này đồng VỚI Ở trên. 
Niệt- bàn, Nhập-nhã trong lần thứ nhất đồng VỚI 
Niết-bàn thứ ba, trí tuệ thú hai trong mười lần 
trước. Thường, lạc, ngã, tịnh trong lần thứ ba, đồng 
với lần thứ bảy ở trước. Không định rốt ráo trong 
lần thứ sáu, đôi với lần thứ sáu ở trước. Nhất thừa 
thứ bảy đồng với lần thứ tư. Phương Đăng thứ tám, 
đồng với lượt thứ năm ở trước, pháp còn lại đều 
khác nhau. 

“Vì sao khác nhau?” Vì pháp môn vô lượng thú 
hướng nêu lên đều được. Nay trong lân đầu, y theo 
Nhập-nhã và Đại Niết-bàn, nói có đặc, văn chia 
làm ba: 

I. Trong phân giải thích kệ “Vốn có” nay 
“Không”. Vốn có phiền não nay không Niếễt-bàn, 
tức nói khi xưa vốn có phiền não cho là hiện nay. 

Không có Niễt-bàn nghĩa là so với phương tiện 
thanh tịnh không có tự thê, cho nên “Không có”, vì 
đối với quả tánh thanh tịnh chưa tỏ rõ, cho nên 
“Không có” 

ĐÃ “Vốn không” nay “Có” trong phân giải thích 
kệ, vốn không có Nhập- nhã, nay có phiền não. 

3. Nêu Sa-môn... trở xuống là giải thích ba đời 
không có việc đó. Vốn có phiền não ba đời hăng 
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có, vì không có việc này, nên hiện nay, Phật đã dứt 
hết. Đây là nói có dứt trừ, tức nói lên xưa vốn đã 
không có Niết-bàn và Nhập-nhã, ba đời thường 
không có, thì không có việc này, nên nay, đã chứng 
hội ở đây nói có đặc. 

Đoạn hai y theo pháp thân Như lai nói có sở 
đặc. Về câu cũng có ba: 

1. Trong giải thích kệ, “Xưa có, nay không”. 
Bây giờ, chỉ có thân do cha mẹ sinh, không có pháp 
thân của Phật. Đó chính là Pháp thân và Báo thân 
của Như lai, gọi chung là Pháp thân. So với Báo 
thân Phật, vì không có “Thế” nên là “Không”. Đối 
với pháp thân Phật vì chưa hiển bày nên không. 

2. Trong giải thích kệ nói xưa không, nay có. 

3. Nếu Sa-môn... trở xuống là giải thích nghĩa 
ba đời có là không có việc ấy. khi xưa tất cả thân 
sinh tử, ba đời thường có, vì không có việc ấy nên 
nay Phật dứt trừ. Đây là nói có dứt trừ, tức chỉ rõ 
xưa vốn không có pháp thân, ba đời thường có, vì 
không có việc này, nên nay, Phật đang đặc pháp 
thân. đây là nói có đắc. 

Đoạn ba là Phật y theo thường, lạc, ngã, tịnh, 
để nói có đắc. Ba câu đồng với trước. 

4. Y theo sáu độ nói về đắc. 

5. Y theo thân vô biên của ba mươi bảy phẩm 
để nói có đắc. 

6. Y theo không định nói về đắc. 
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7. Y theo nhất thừa đề nói về đắc. 

8. Y theo kinh điển Phương Đăng, để nói có 
đắc. Văn đều có ba câu, so với ở trên rất đễ hiểu. 

Dưới đây, kế là nói về hóa độ người khác có 
đặc. Văn chia làm hai: 

1. Lược nói có đắc. 

s⁄) Ca-diệp nói: Đệ nhất nghĩa để cũng gọi là 
đạo... trở xuông là nói rộng có đặc. Lại y cứ Đệ 
nhất nghĩa trong phân lược nói ở trước, để nói 
người kia có đắc. 

Trong phân nói rộng, y cứ chung Bô-đề, Niết- 
bàn , để nói về có đắc. 

Trong phân lược nói có ba: 

1. Nói Như lai tùy hóa độ chúng sanh có các 
thuyết khác nhau. 

2. Tất cả thế để nêu đối với Như lai, tức Đệ nhật 
nghĩa... trở xuông là nói y hóa độ của Phật, vì gIÚp 
cho chúng sinh được Đệ nhất nghĩa, nên nói thê đê. 

3. Cho nên, trước, ông không nên vặn hỏi... trở 
xuống là nó1 các chúng sinh nhờ hóa độ có đắc, chứ 
chăng phải không có sở đặc ở hiện đời. 

Trong phân trước có năm câu: 

1. Nói Như lai tùy hóa độ chúng sinh mà có các 
thuyết khác nhau. 

2. “Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

3. Nói lời Như lai nói không luống dối. 

4. “Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 
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5. Nói chúng sinh do luỗng dối mà được ích lợi, 
Phật cũng nói điều đó. 

Trong phân đâu, Như lai khắp vì chúng sinh, 
dù biết các pháp nhưng nói không biết, nghĩa là 
Như lai vì thuận theo thê đề, nên nói biết các pháp. 
đối với nghĩa thứ hai, vì không có pháp nào đê biết, 
nên nói là “Không biết”. Dù thấy các pháp nhưng 
vẫn nói là không thấy, nghĩa là so sánh đồng với 
giải thích ở trước. Nghĩa này có phân biệt rộng 
trong tám tri kiên như trên. 

Pháp có tướng, Phật nói vô tướng, nghĩa là thê 
đề có tướng, đối với Đệ nhất nghĩa, Phật nói không 
có tướng (Vô tướng), Pháp vô tướng nói là có 
tướng, nghĩa là trái với ở trước rât đễ hiểu. Thật sự 
có vô thường nói có thường, nghĩa là sinh tử vô 
thường, Phật nói có pháp tánh thường trong đó. 
Thường, nói vô thường, trái với trước rất dễ hiểu. 

Lại, như Phật nói về thường, lạc, ngã, tịnh của 
tâng trời ba mươi ba. Đây cũng là vô thường nói 
thường. Như lai thật là thường, tùy hóa độ mà thị 
hiện diệt độ, đây cũng là thường nói vô thường. So 
VỚI lạc, ngã, tịnh... đêu đồng như vậy. 

Thuyết ba thừa nói mỗi thuyết đêu có ba, nghĩa 
là tùy hóa độ ba thừa, y theo “Thật” đề nói, thì một 
nhất thừa chân thật, tùy hóa độ mà chia làm ba. 

Tướng lược nói rộng, tướng rộng nói lược, như 
văn trên nói: “Mười hai nhân duyên gọi chung hữu 
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v1 là gọi rộng nói lược. Trong một hữu vI mở ra 
thành mười hai, gọi là lược nói rộng, tất cả như thê. 
Đó là trước y cứ kinh, sau nương vào luật để giải 
thích. Pháp bốn trọng nói Thâu-lan, như luật Tăng- 
kỳ nói: “Trộm bốn tiên, ba góc của người trở lên, 
øọI là Ba-la-di”. Luật Tứ Phân... nói mười chín Ma 
sa ca thành một Cát-lợi-sa. Một Cát-lợi-sa được 
chia làm bốn phân. Trộm một phân, gọi là phạm 
tội trọng, cho nên nói bốn tiên ba góc. Ma-sa lẽ ra 
là tiên đồng lớn thời xưa. 

Pháp Thâu-lan-già nói là Bốn trọng: Trái với ở 
trước là phạm nói chắng phạm, chăng phạm nói 
phạm, là như tám bất tịnh. Tiết kiệm chứa để chắng 
phải phạm, chứa quá đây thì thành phạm, tất cả như 
thê. 

Tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ: Như trong 
Tứ phân chép: Đối với vật của nĐưỜi, đốt, chôn, 
làm hư hoại sắc thì phạm Ba-la-di. Trong luật Thập 
Tụng, phạm tội Việt Tỳ-ni, Đột-cát-la. Lại, trong 
Tứ Phần, mặc áo trắng, phạm Ba-dật-đề. Không 
điểm tịnh mà chứa để, phạm Đột-cát-la. Trong luật 
Tăng-kỳ, mặc áo trắng, phạm Đột-cát-la. Không 
điểm tịnh mà chứa đề, phạm Ba-dật-đê. 

Lại, trong Tứ phân nói có cô gái, cha mẹ, và 
chồng không cho, mà độ họ đại, thì vị Hòa thượng 
ni kia phạm Ba-dật-đề. 

Trong luật Tăng-kỳ nói phạm Tăng tàn, các 
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việc như thê, øọI1 là nặng nói nhẹ, nhẹ nói nặng. 

Vì sao... trở xuống là giải thích. Nói vì kiến, 
căn khác nhau, nên nói khác nhau. Câu còn lại dễ 
hiểu. 

Dưới đây là đoạn hai, nói về ý hóa độ của Phật 
làm sao cho chúng sinh được Đệ nhất nghĩa, nên 
nói thế để ở trước, trong đó có bốn câu: 

1. Nói về Thê để mà Phật đã nói ở trước, nếu 
đôi với Như lai, tức Đệ nhất nghĩa. 

2. Vì sao?... trở xuông là giải thích, Như lai vì 
muốn làm sang tỏ Đệ nhất nghĩa để, vì giảng nói 
thế để, nên tức Đệ nhất nghĩa. 

3. Cũng là hiện nay... trở xuống là nói Phật vì 
Đệ nhất nghĩa ý nói thế đế, vì làm cho chúng sinh 
chứng đặc Đệ nhất nghĩa, nên đã vì Đệ nhất nghĩa 
nói thế để, trước là thuận, sau trái lại. 

4. Có khi Như lai giảng nói thế đề... trở xuống 
là nói ý hóa độ của Như lai khó lường. Như lai nói 
thê để chúng sinh, là Phật nói đệ nhất, nghĩa là như 
xưa, Phật nói khổ, tập, diệt, đạo, chúng sinh Tiểu 
thừa chấp là Chân đề. 

Có thuyết nói: Chúng sinh đệ nhất, nghĩa là 
Phật nói Thê đế, như nói Phật tánh là ấm, ĐIỚI, 
nhập, mười hai duyên... Chúng sinh bèn cho răng 
đã hiệu đồng với mình, rôi chấp là Thê đề. 

Sau đây, kết thúc câu hỏi giải thích: 

Ở đây chỉ cho cảnh Phật, người Nhị thừa chăng 
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biết được. Vì lời nói này nên Phật muốn cho chúng 
sinh đôi với thuyết khác lạ ở trước, không nên chấp 
nhất định là thế đề. Ý Phật đều vì chúng sinh, chỉ 
bày rõ Đệ nhất nghĩa. 

Dưới đây là đoạn ba, nói các chúng sinh nhân 
hóa độ mà có đắc, trong đó có hai: 

[. Phật quở trước, chỉ rõ sau. Như lai nói pháp 
vì muôn cho chúng sinh được Đệ nhất nghĩa, thành 
ra không nên vặn hỏi răng, Bô-tát có đắc hay 
không. 

2. Bô-tát thường... trở xuống là nêu Bồ-tát kia 
đã chứng được Đệ nhất nghĩa, trở thành không nên 
vặn hỏi ở trước. 

Dưới đây là đoạn hai, nói rộng về có đắc. Trước 
Phật đã nói chứng đắc Đệ nhất nghĩa, vì chưa nói 
được đạo Bồ-đề, Niết-bàn, nên sau đây sẽ nói. 

Ở trước, Ca-diếp vặn hỏi về lý do có đắc 
thượng thừa, trong đó, trước là nhắc lại Đệ nhất 
nghĩa mà Phật đã chứng đắc ở trước, tương tức với 
đạo, Bô-đề, Niết-bàn, nói lên ba pháp này đều có 
nghĩa đắc. Sau đây, sẽ y theo lập câu hỏi nhăm đả 
phá có đặc. 

Trong phân trước, đầu tiên là Phật nói Đệ nhất 
nghĩa đề, nhắc lại sở đắc ở trên. 

Đệ nhất nghĩa đề... trở xuống, tức là đạo. Đạo, 
tiếng Phạm gọi là Mạt-già, như Đạo Đề mà Phật đã 
nói trong bôn đề. Bồ-đẻ, là tiếng nước Hồ, Hán 
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cũng dịch là Đạo. Hai danh từ này đâu có khác 
nhau, chỉ chung cho một. Nói riêng thi Mạt-già là 
đạo ở nhân, Bồ-đề là đạo ở quả. Người nước ngoải 
gọi là nhiêu. Hai đạo nhân quả lập tên gọi riêng 
Trung quốc gọi là ít. Vì làm rõ pháp bao gôm 
chung, nên nhân và quả, gọi chung là Đạo. Niết- 
bàn là (diệt). Ba pháp này chung cho phương tiện 
tánh tịnh. Nay, điều ở đây nói chính là tánh tịnh. 

Thế nào là Đệ nhất nghĩa cũng gọi là Đạo? Giải 
thích có ba nghĩa: 

1. Nghĩa “Thể” rỗng suốt, tức gọI là Đạo. 

2. Y theo con người để phân biệt. Thông 
thường nghĩa thật của thời gian, được y cứ ở Thánh 
để so sánh; “Thế” không bít lấp, chướng ngại, gọi 
là đạo. 

3. Y theo tu để phân biệt. Thông thường, nghĩa 
thật của thời gian từ duyên được sáng tỏ, gọi là đạo, 
cũng gọi là Bô-đê, cùng nghĩa Niễt-bàn đều giống 
như vậy. 

Sau đây, sẽ y theo lập câu hỏi. Lời hỏi có hai: 

1. Nói vì ba pháp này là thường, cho nên vô 
đặc. 

2. Nói về đạo, nghĩa là chăng phải sắc... trở 
xuống là nói ba tướng này vô tướng, vô đặc. 

Trong phân trước có bỗn câu: 

1. Nói ba pháp này chứng đắc thì vô thường. 

2. Vì sao?... trở xuống là nói vì ba pháp này 
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thường, cho nên vô đặc. Trước là gạn hỏi, sau giải 
thích. 

Trong giải thích, đầu tiên là pháp. Sau cùng là 
thí dụ để làm sáng tỏ: 

3. Như vật ở thế gian... trở xuống là hành câu 
đâu ở trước, nói chứng đắc là vô thường. Trước là 
dụ, sau là hợp. 

4. Nếu pháp thường... trở xuống là thành câu 
sau ở trước, là nói thường, vô đắc. Trước là pháp, 
sau là dụ. 

Đoạn hai, trong câu hỏi vô tướng, vô đắc, trước 
nói là pháp đạo vô tướng, vô đắc. Sau, so sánh với 
Bồ-đê và Niễt-bàn. 

Sau đây, trong phân Phật đáp: Đúng thê! Đúng 
thê! Ấn khả Đệ nhât nghĩa ở trước, được gọi là đạo, 
Bôồ-đề và Niết-bàn. 

Đạo có hai... trở xuống là nói danh từ. Câu hỏi 
sau, nói về đạo kia có đặc. Văn lại có hai: 

1. Đối với câu hỏi trước, nói “Thường” mà có 
đặc. 

2. Tánh tướng của Đạo thật sự bất sinh... trở 
xuống là đôi với vẫn nạn sau ở trên, nói vô tướng, 
hữu đắc. 

Trong phân trước có ba lân: 

1. Y theo đạo... đều chia làm hai thứ: Thường 
và Vô thường. 

2. Y theo con người để nói. 
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Nói đạo của ngoại đạo, gọi là vô thường, nghĩa 
là các trí như tám thiên... là sở tu của ngoại đạo 
phàảm phu kia, gọi là đạo của ngoại đạo, là vô 
thường. 

Nội đạo là thường: Thánh đạo của ba thừa, 
đồng gọi là thường, vì không lu1 sụt. Trong nội đạo 
lại chia ra Tiểu thừa là vô thường, Đại thừa là 
thường. Nay, lược qua không nói. Tiểu thừa trong 
Bỏ-tát, gọi là vô thường, Đại thừa gọi là thường. 
Tánh Bô-đề của Tiểu thừa là sinh diệt, nên nói là 
vô thường. Trong pháp của ngoại đạo, vì khiến cho 
không có Bô-đê, nên không y theo giải thích, mà y 
theo Niết-bàn, giải thoát của ngoại đạo là Vô 
thường, giải thoát của nội đạo là Thường, nghĩa là 
sáu hạnh của phàm phu ngoại đạo do dứt kiết mà 
chứng đắc vô vị, øọl là giải thoát của ngoại đạo. Vì 
lui sụt không nhất định, nên nói là vô thường. Niết- 
bàn mà bậc Thánh ba thừa chứng đắc, gọi là giải 
thoát của nội đạo. Vì không lui sụt, nên là thường. 
Phân nhỏ nhiệm trong nội đạo, vì Tiểu thừa là vô 
thường, nên văn sau nói: Niễết-bàn Thanh văn chỉ 
có lạc, tịnh mà vô ngã, thường. Đại thừa là thường, 
nay lược qua không nÓI. 

3. Nhặc lại châp thường ở trước, y theo thường 
để nói có đặc. Nhặc lại nghiêng về ba việc v.v.. 
của Đạo Đại thừa. Không mở ra Tiểu thừa, trong 
đó, trước là nhắc lại. 

“Tất cả chúng sinh... trở xuống là nói chúng 
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sinh chướng “Hoặc” do nêu không chứng đặc”, mà 
chúng sinh... trở xuống là thuận với phân nói vê 
“Chúng sinh tu đạo, có thê chứng đắc.” Trước là 
nói, sau là kết. Y theo phân nói về vô tướng, vô 
đặc, trước nói không có tướng: đạo... mà có đắc 
Như vô Jướng của như đạo kia... trở xuống là y theo 
“Có” để nói về chứng đắc. 

Trong phân trước, đầu tiên là pháp, kế là dụ, 
sau là hợp. 

Trong hợp có ba. Trong văn pháp thuyết chỉ nói 
về đạo kia, pháp còn lại lược qua không nói. Tánh 
tướng của đạo thật sự không sinh, diệt, không thể 
năm gi1ữ, là nói đạo vô tướng. 

Dù không có sắc... trở xuông là nói sắc kia có 
tác dụng, đạo thật sự “Có tự thể”. “Thể” tướng khó 
rõ Tảng, nêu tác dụng để làm sáng tỏ “Thế”, nên 
nói là “có dụng”. 

Trong dụ, trước là nói tâm thức của chúng sinh 
vô tướng mà có tướng. Vì so sánh các pháp chân 
như đạo... là “Có”” 

Văn này đuớc người khéo nghiệm, cần xem 
xét, chi nhận để biết. 

Vì nghĩa này... trở xuống là nêu thuyết để 
chứng thành, trong đó, đầu tiên là nói tâm như ông 
chủ của thành trì, kê là nói phải g1ữ gìn. Trước trái, 
sau thuận. 

Vì không giữ gìn... trở xuông là nói giữ gìn có 
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ích. Trước trái, sau thuận. Sau đây là song kết thủ 
hộ. 

“Được gọi chân thật” là kết, nói về ích lợi trước 
kia. 

Giữ gìn: Chứng đắc Niết-bàn của người, trời, 
gọi là chân thật, không giữ gìn thì không được gọi 
là chân thật, kết thúc nói về sự tốn hại ở trước. 

Trên đây, dùng thí dụ để làm sáng tỏ đạo. Sau 
đây là hợp dụ. 

Nói ba pháp này vừa có, vừa thường, là vì có 
thê thây. Dưới đây là đoạn hai, y theo “Có” để nói 
về chứng đắc. Văn chia làm bốn: 

1. Lược nói có đắc. 

2. Thấy có hai... trở xuống là nói rộng có đắc. 

3. Vị nhần duyên này, nên trong dĩ văng xa xưa, 
ta đã bảo Xá-lợi... trở xuống là Phật dẫn thuyết để 
chứng minh về sự chứng đắc. 

4. Ca-diếp nói... trở xuông là giải thích kinh, 
chỉ rõ sự chứng đắc. 

Trong phân lược đầu tiên nói: Như Phật kia vô 
đặc thì làm sao dứt được tât cả phiền não? Vặn hỏi 
phá nghĩa vô đắc, trở thành chứng đặc. Vì Phật kia 
có đặc, nên thây biết rõ ràng, nói có đắc. 

Trong phân giải thích, đâu tiên là nêu rộng hai 
kiến. Trước nêu, kế là trình bày, sau nói về tướng 
của hai kiến đó. 

Như nhãn căn của người thanh tịnh... trở xuống 
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là y cứ có hai kiến này, để nói về có đắc của người 
kia. Trước là dụ lập kiến. Kế là y theo dụ để làm rõ 
pháp. Sau đây sẽ nói Bỏ-tát dù thây, nhưng không 
chấp lây, văn đều dễ hiểu. 

Y theo dẫn chứng, văn chia làm bốn câu: 

1. Nói thế gian không thấy, biết, giác ngộ, Chư 
Phật, Bô-tát thây, biết, giác ngộ. 

2. Nói thế gian đã thấy, biết, giác ngộ, Chư 
Phật, Bô-tát cũng thấy, biết, giác ngộ. 

3. Y cứ hai câu trước, nói phàm khác với 
Thánh. 

4. Y theo nghĩa trước, giải thích Thánh khác 
với phàm. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Vì lý do 
này”, › nghĩa là vi nhân duyên Niết-bàn, Bô-đê, kiến 
đạo của Phật, Bô-tát. 

Xưa, Phật bảo Xá-lợi: “Tất cả thế gian không 
thây, biết, giác ngộ. Chư Phật, Bô-tát đều thấy, 
biết, giác ngộ. Ba câu này đâu có khác nhau? Giải 
thích chung là một, trong đó, phân biệt nghĩa, bao 
øôm có nhiêu. Nay ở đây, dùng hai môn để phân 
biệt. 

1. Y theo hạnh đề phân biệt. 

2. Y theo vị để phân biệt. 

Nói y theo hạnh, nghĩa là văn tuệ, là biết. Suy 
nghĩ, cầu mong, gọi là giác ngộ. Tu chứng gọi là 
nghe. Lại nghe và lo nghĩ, gọi chung là biệt. Tu 
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quán rõ ràng, gọi là thây. Chứng hội ý, gọi là giác. 
Lại nghe, tư duy, tu, gọi chung là biết. Chứng chiếu 
gọi là kiên. Sau hai câu trước, quán lại gọi là giác 
ngộ. 

Nói y theo vị, nghĩa là địa tiền, gọi là biết, sơ 
địa gọi là kiến. Hai địa trở lên, quán lại gọi là giác 
ngộ. Địa tiền cũng gọi là biết, Thập địa gọi là kiến. 
Phật địa gọi là giác. 

Đoạn hai, rất đễ hiểu. Trong đoạn ba, y cứ đôi 
với hai câu trước, nói phảm khác Thánh. Chúng 
sinh thê gian không thấy, biết, giác ngộ, cũng 
không tự biết không thây, biết, giác. Đối với đoạn 
đầu ở trên, nói “Si” khác với Thánh. Chúng sinh 
thê gian thấy, biết, giác ngộ, tức là tự nói Tráng: “Tôi 
thây, biết, giác ngộ, đối với đoạn sau nói là “Mạn” 
khác với Thánh. 

Trong đoạn bốn, giải thích Thánh khác với 
Phàm. Như lai, tật cả đêu thấy, biết, giác ngộ, cũng 
không tự nói. “Thuận với nói Như lai khác với 
phàm phu, qua đó, trước nói có tuệ khác với phàm 
phu” cũng không tự nói: Ta đã thây, biết, giác ngộ 
không có ngạo mạn khác với phàm phu. Kế là so 
sánh với Bô-tát: 

Vì sao?... Trở xuống là trái lại, nói Như lai khác 
với phàm phu, sau so sánh với Bô-tát. 

Dưới đây là bốn, giải thích kinh, để chỉ bày rõ 
chứng đắc. Giải thích nghĩa trong chứng đã bác bỏ 
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ở trước. Con người tức y theo nghĩa này để phân 
biệt, lại kiên lập nghĩa thấy, biết, giác ngộ để thực 
hành phạm hạnh. 

Các giải thích hạnh này, Phật đều nêu lên. “Nêu 
thây, biết, giác ngộ riêng là phạm hạnh, thì sao Phật 
không nêu phạm hạnh này lẽ ra nêu riêng?” 

Lại có phạm hạnh, nghĩa là thây, biết, ølác ngộ 
chính là giải thích lại, nhắm vào nghĩa trong kinh 
xưa mà Phật đã bác bỏ. Trước kia, đầu được lập 
riêng dứt thế lực của ý kinh. 

Trong văn này có hai lân hỏi đáp: 

Một lần hỏi đáp ở trước, nói về pháp mà thê 
gian không biết, không thấy, giác ngộ trong kinh ở 
trước, đều giải thích pháp thây, biết, giác ngộ của 
người đời, để làm sáng tỏ Bô-tát có khả năng thây, 
biết, giác ngộ. 

Một lần hỏi đáp sau là giải thích thế gian không 
biết trong kinh ở trước, Bôồ-tát có khả năng biết 
khác với nghĩa của thế gian. 

Trong phân trước, Ca-diếp trước là hỏi để khởi 
phát, kế là Như lai giải thích. Ca-diếp... trở xuông 
là lại gánh vác công ơn, khen ngợi. 

Văn trong Như lai giải thích chia ra làm bốn: 

1. Giải thích xuất thế gian không biết thây 
pháp, đầu tiên là y theo Phật tánh, nói thê gian 
không biết. Trước thuận, sau trái lại. Kế là y theo 
pháp mười hai bộ kinh... Nói người đời không biết. 
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Trước thuận, sau trái. 

“Đó gọi là... trở xuông là kết”. 

2. Giải thích pháp thấy, biết, giác ngộ của xuất 
thê gian. Trước là hỏi, kế là giải thích, sau là tông 
kết. 

3. Nói Bồ-tát có khả năng thấy, biết, giác ngộ. 

4. Nêu người chê bai pháp sẽ mắc tội, trở thành 
pháp ở trước là thật. 

Bồ-tát đã thấy, biết, giác ngộ như thế, nêu nói 
không biết là luỗng dối... Đối với người hay thây, 
biết ở đoạn sau, nói kẻ chê bai pháp sẽ mặc tội. 

Nếu nam, nữ... trở xuống là đối với pháp đã biết 
ở đoạn đâu, nói kẻ chê bai pháp sẽ đắc tội. Tội lỗi 
này quá sâu nặng, sợ con người bị tội, nên Phật 
rộng người thời nay đã bỏ xa. 

Dưới đây là Bô-tát Ca-diếp nghe khen ngợi 
Phật, gánh vác công ơn đã nói ở trước. Kinh gia 
nêu trước, sau là trình bày lời khen. Lời có bốn kệ: 

Hai bài kệ trước, đôi với kẻ chê bai pháp nói 
trên, sẽ đặc tội, khen ngợi Phật năng cứu giúp. Hai 
bài kệ sau, đôi với Như lai ở trên, giải thích thây, 
biết, giác ngộ pháp, làm cho Bô-tát biết khen Phật 
được ích lợi. 

Nửa bài kệ đầu trong hai bài kệ trước khen ngợi 
Phật có lòng từ. Một bài kệ rưỡi sau, là khen Phật 
có đức bị, vi khéo cứu độ các thứ độc, nên Phật 
được gọi là Đại y, nói đôi với người chưa chữa trị, 
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Như lai có thê điều trị. Một bài kệ sau, nói đôi với 
kẻ đã được điêu trị, Phật khiến cho bệnh không 
khởi, trong đó, nửa bài kệ trước, là nêu kém, chỉ rõ 
hơn. Nửa bài kệ sau, là nói hơn vượt qua kém. Một 
bài kệ đâu trong hai bài kệ sau, y theo dụ, làm rõ 
pháp, một bài kệ sau, là đương pháp chính là khen. 

Dưới đây là đoạn hai, giải thích trong kinh 
trước: Thê gian không biết, Bồ-tát biết nghĩa khác 
với thế gian. Trước là Ca-diệp hỏi: 

Như Phật đã nói “Tất cả thế gian không thấy, 
biết, giác ngộ, Bô- tát thì biết”, là nhắc lại lời nói 
xưa của Phật. Dưới đây sẽ y cứ lời nói này của 
Phật, Ca-diếp nêu lên hai lời gạn hỏi tiên lui: Đầu 
tiên là hỏi: “Nếu Bô-tát là thể gian, thì không nên 
nói răng, thế gian không biết, Bô-tát biết?” Câu hỏi 
sau: “Nếu Bô-tát chắng phải là thê gian thì sẽ có 
điểm khác nhau nào?” 

Phật đáp có hai: 

1. Nói Bô-tát là thế gian, chắng phải thế gian. 

2. Ông nói... trở xuống là nói nghĩa đồng khác 
với thế gian. 

Trong phân trước, Bồ-tát cũng là thê gian, 
chắng phải thế gian. Là lược để nêu. Sau đây là nói 
vê tướng thê gian, phi thế gian kia. 

Bỏ-tát khéo thú hướng, chưa thây, biết, giác 
ngộ, gọi là thê gian. Chúng tảnh v.v... trở xuông là 
thây biết, giác ngộ gọi là chăng phải thế gian. 
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Trong phân sau ông nói: “Có gì khác nhau?” là 
nêu lời hỏi trước của Ca-diệp. Kế là Phật hứa sẽ 
nói. Sau là nói rộng. Trước là y cứ Bỏ- tát đồng với 
thê gian ở trước, đề nói không khác. Đầu tiên nghe 
kinh này, kính tin phát tâm, đó gọi là thế g1an. Bỏ- 
tát nêu không khác với con người. Tất cả thế gian 
không thây, biết, giác ngộ. Bô-tát như thế, cũng 
đông không biết, nói lên tướng không khác. Kính 
Tin, phát tâm, chắng phải không khác với thế gian. 
Nay, ở đây y cứ nghiêng chưa thây, biết, giác ngộ, 
nói là đồng. 

Bồ-tát nghe kinh Niếễt-bàn này... trở xuông là y 
theo đối tượng giải thích chắng phải thế gian ở trên, 
Bồ-tát vì nói về sự khác nhau đó, là nghe kinh này 
xong, biết có thê gian. không thấy, biết, giác ngộ, 
nên Bô-tát đã thấy, biết, giác ngộ, là văn tuệ khác 
với thê gian. Biết xong, liên suy nghĩ ta phải làm 
Sao dùng phương tiện tu tập, để được tư tuệ, thấy, 
biết, giác ngộ khác với thế gian. 

Trái lại nhớ nghĩ... trở xuông là tu tuệ khác với 
người đời. Trong đó, đầu tiên là nói về hạnh của 
phân mình khác với thế gian. 

“Sáu niệm... trở xuống là tâm thăng tấn khác 
với thể gian”. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói khác với hạnh 
lợi mình. Nếu đệ tử ta thọ trì đọc tụng kinh Đại 
Niết-bàn. Có phá giới... trở xuông là khác với hạnh 
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hóa độ của ngoại đạo. 

Trong phân tự lợi có ba: 

1. Nói Bồ-tát bắt đầu tu ba học, tu ở Địa tiên. 

2. Vì tu tuệ, nên thọ trì giới vững chắc... trở 
xuống là y theo ba học, nhằm nói về thứ lớp tu hành 
của Bô-tát kia đã thành tựu nghĩa, trở thành Địa 
thượng. 

3. “Năm pháp giúp sức cho tịnh giới của Bỏ- 
tát”. Là nói lý do Bô- tát có khả năng thành tựu tịnh 
giới. Trong phân đâu, trước là giới, kê là định, sau 
là tuệ. Trong giới có bốn câu: 

1. Nhân suy nghĩ ở trước, nên được sự hiểu biết 
đúng đắn, hiểu biết do tịnh giới. 

2. Vì biết tu chân chính, nên đôi với giới vị lai 
thường thanh tịnh. 

3. Nói lợi ích của tu. Vì giới tịnh nên thường 
không kiêu mạn, tà kiên, lưới nghi. Không bao giờ 
nói Niết-bàn rốt ráo của Phật. 

4. “Đó gọi là... trở xuống là kết”. Trong định có 
ba câu: 

1. Kết trước, sinh sau. Giới tức tịnh XONØ, kế là 
tu định tịnh. 

2. Nói về lợi ích của tu. ích lợi có hai thứ: 

a. Được ích lợi không quên của chánh niệm, kê 
là vì tu định, nên chánh niệm không quên, nói 
chung đề nêu. 

“Cái gọi là... trở xuống là nêu. Tất cả có tánh là 
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lý pháp kia. Mười hai bộ kinh là giáo pháp. 
Thường, lạc, ngã, tịnh của Chư Phật, Thế Tôn là 
pháp quả kia. An trụ Phương Đăng đêu thấy Phật 
tánh là pháp hạnh. Đôi với bôn pháp này, ghi nhớ 
không quên. 

b. Được lợi ích chứng “Không” của tịnh tuệ, vì 
tu định, nên được mười một “Không”. Hai thứ này, 
hợp thành ích lợi của pháp tu thứ hai. 

3. “Đó gọi là... trở xuống là kết”. Trong tuệ 
cũng có ba: 

1. Kết trước, sinh sau. Giới, định XONØ, kế là tu 
đủ tuệ tịnh. 

2. Nói về ích lợi của tu. Vì tu tuệ, nên phá bốn 
thân kiến, thú nhập xuất thê. Nếu nói theo sắc, thì 
đâu tiên không chập đăm có “Ngã” trong thân, tức 
là không chấp “Ngã” trong sắc. Có thân trong 
"Ngã, tức là không châp sắc trong “Ngã”. Thân 
này là “Ngã” tức là không chấp sắc là “Ngã”. 
Chăng phải thân, chăng phải “Ngã”, tức là không 
chấp sắc là ' “Ngã sở” 

Y cứ sắc đã như thế, cho đến y theo thức, so 
sánh cũng đồng như vậy. Nay, trong văn này vì y 
theo chung năm ấm, nên chỉ nói bôn. Nếu y theo 
năm âm, qua phân tích, biện luận thì có hai mươi. 
Phân biệt khởi xứ, thì có sáu mươi lăm thứ “Chấp 
ngã”. Tướng thế nào? Trong năm âm, trước là nói 
theo sắc. Sắc âm so với pháp còn lại có mười ba. 
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Có người nói: “Thế của Sắc là Ngã, tức dùng 
làm một”. Có người nói: “Thê của Sắc chắng phải 
Ngã”, chỉ là Ngã sở. Trong “Ngã sở” này có bốn 
thứ: 

Có người nói: “Thọ ấm là “Ngã”, sắc âm và 
“Thọ” kia, “Ngã” là “Sở”. Cho đến có người nói: 
“Thức là “Ngã. Sắc ấm và “Thức” kia, “Ngã” là 
“Sở”, nên có bôn thứ, chung với trước thành năm” 

Có người nói: “Sắc, là ngôi nhà của “Ngã” nà 
“Nøã” ở trong đó, đôi VỚI môn này có bốn thứ.” 

Có người nói: Thọ âm là "Ngã, cho đến trụ 
trong sắc. Cho đến có người. nói: Thức là “Ngã”, 
vì săc đến trụ ở giữa, nên có bốn thứ, chung VỚI 
trước thành chín. Trước hết là ngã kiến, mười hai 
đối tượng sau là sở chấp của “Ngã”. Sắc đối với 
âm còn lại, giải thích đã thê. Âm còn lại đối với 
nhau giải thích, cũng giông như vậy. 

Trong năm âm, mỗi âm đều có mười ba, cho 
nên nói chung có sáu mươi lăm. Các kiến này đến 
tu tuệ đêu dứt. 

3. Đó gọi là... trở xuống là kết. Hạnh của địa 
tiền này chỉ được nói có ba, không được chia thành 
mười, vì chưa thấy tánh. 

Dưới đây là đoạn hai, kế là nói về hạnh tu theo 
thứ lớp thành tựu nghĩa. Đâu tiên là nói sơ lược. 

Ca-diếp nói... trở xuống là hỏi đáp, nói rộng để 
làm rõ. Trong lược giải thích có mười thứ bậc, bắt 
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đâu từ trì giới cho đến thấy tánh. Y cứ một ít dưới 
đây được Đại Niết- bàn, chung với hạnh tu kia, hợp 
thành mười một tâng bậc. Mười tâng bậc trước 
trong mười một tâng bậc này là nhân. Một tâng bậc 
sau là quả. 

Y theo bốn tâng bậc đầu trong MƯỜI tâng bậc 
là sự khác nhau của giới học. Hai tâng bậc kế là 
định. Bốn tầng bậc sau là tuệ. Tuy, nhiên trong văn 
hiện nay, trước nói về trì gIỚI. Kế là y theo giới, 
kết khác với thê gian. Sau nói không ăn năn cho 
đến thây tánh. Sau đây, sẽ y theo thấy tánh để kết 
khác với thế gian. 

Trong phân nói về giới ở trước, đâu tiên là pháp 
thuyết, vì dùng tu tuệ, nên giới được vững chắc 
không nghiêng động. Kê là dụ, sau là hợp. 

“Bây giờ... trở xuống là kết”. 

“Đó gọi là... trở xuông là kết khác với thế gian. 
Sau đây, là nói về không ăn năn, cho đến thấy tánh 
và sau kết khác. Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trong giải thích rộng. Trước là hỏi, sau là Phật 
nóI, trong đó, đầu tiên là nêu mất, làm rõ được, tức 
là nói thê gian khác với xuất thế gian. Trước giải 
thích, sau là kết. Trong nói, đầu tiên, nói về giới 
của thế gian bắt tịnh, trái với Đệ nhất nghĩa ở trước. 
Trước là nêu chung. 

“Vì sao... trở xuống là giải thích”. 

Nghĩa, giải thích nghĩa, vì đôi với Hữu: Phàm 
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phu giữ giới là quả của ba hữu, cho nên bất tịnh. 

Tánh không nhất định: Có thể tụt hậu, thất bại 
một cách dễ dàng, Không rốt ráo: Thể không phải 
trên tinh tấn, nên ba thứ này kém. Không thê ích 
lợi rộng, chứng tỏ hẹp hòi. 

Kế là... trở xuông là kết, thứ còn lại không có 
ăn năn, văn rõ ràng rất dễ hiểu. 

Bồ-tát thanh tịnh... trở xuông là nói hơn vượt 
qua kém, tức là nghĩa xuất thế gian khác với thế 
gian. Trước nói, sau là kết. Trong giải thích đâu 
tiên là nói về tịnh giới của Bô-tát, trái với giới 
thanh tịnh bậc nhất ở trước. Vì giới chắng phải 
giới, nên trái với giới không thanh tịnh của thế gian 
ở trước. . Không chấp giới tướng, gọi là “Giới chắng 
phải giới”, chăng phải vì hữu là trái với vì hữu ở 
trước, nhất định trái với tánh không nhất định ở 
trước. 

Nói rốt ráo nghĩa là trái với không rốt ráo. “°Vì 
chúng sinh trái với không vì ở trước”. 

“Đó gọi là... trở xuống là kết”. 

Kế là nói không ăn năn, trong đó, đầu tiên là 
pháp. Kế là nêu ba dụ. Sau hợp làm rõ pháp. 

Kế là nói về vui mừng, trong đó có ba: 

1. Nói về vui mừng giữ giới. Đầu tiên là pháp, 
kế là dụ, sau là hợp rất dễ hiểu. 

2. Trái lại đôi với phá giới, đối lập bất thiện, 
làm sáng tỏ thiện trước. Cũng trước là pháp thuyết, 
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kế là dụ, sau là hợp. 

3. Như người chăn bò... trở xuông là y theo cả 
hai người, để nói về nỗi lo râu, vui mừng. Đâu tiên 
là lập dụ: “Ví như hai thiếu nữ”, dụ cho người giữ 
giới, phạm giới. Con bò, dụ cho Như lai. Theo Phật 
thọ lãnh pháp, gọi là thiếu nữ chăn bò. Một người 
mang bình lạc, một người mang bình nước cất, dụ 
cho hai thiếu nữ kia đã thọ giới pháp. Bình dụ cho 
thân mình. Nước và lạc dụ cho pháp giới. Người 
phá giới, giới đã thọ, chưa có sinh ra, như trong lạc 
kia chưa sinh ra, nên nói là lạc. Người giữ gIỚI, đối 
với giới đã lãnh thọ, vì đã sinh ra nhiều, nên nói 
“Như nước cất”. Cả hai người đều đi chung đến 
kinh thành, là đông tâm hướng về quả, mà muốn 
bán, nghĩa là đi là nhân, trao đối là quả. Đến giữa 
đường, bị trợt chân, cả hai chiếc bình đều vỡ, dụ 
cho thân hai người hư hoại, chết đi. Nhân hết, trợt 
chân quả mất, bình bị vỡ. Một người vui mừng, 
một người lo rầu dụ cho hai thiêu nữ kia vui buôn 
khác nhau. Người giữ giới đã thọ gIỚI rôi, sinh ra 
nhiêu, vì bị mất mát một ít, nên vui mừng. Kẻ phá 
ĐIỚI, đôi với giới mả mình đã thọ, chưa có sinh ra, 
bị mắt lợi lớn, cho nên buôn râu khổ não. Sau đây 
là hợp làm rõ pháp: 

Giữ giới, phá giới cũng giỗng như thế, hợp với 
hai thiêu nữ ở trước. 

Người giữ giới tâm vui mừng, hợp với thiếu nữ 
mang bình nước cất, bình vỡ dụ cho kẻ phá giới 
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không vui, lược qua không nêu hợp. 

Kế là nói về thỏa lòng vui vẻ, trong đó, đầu tiên 
là nhân mừng sinh vui. 

Ca-diếp nói... trở xuống là đôi với nỗi mừng, 
nói khác. Trước hỏi, sau nói. 

Trong nói có bốn lân: 

1. Y cứ nhân đề phân biệt. 

2. Y theo quả để phân biệt. 

Quán sinh tử, vì biết mình không thọ, cho nên 
cảm thây vui mừng. Quán Đại Niễt-bàn, vì biết 
mình chắc chăn sẽ được, cho nên sinh vui mừng. 

3. Y theo thê đề phân biệt: Dưới mừng, trên vuI. 

4. Y theo pháp để phân biệt cùng lìa chung hữu 
lậu thế gian, nên cảm thây mừng, được vô lậu 
không chung, cảm thây vui, pháp khác có thê biết. 

Đó gọi là giới tịnh, chăng phải giới thế gian, y 
theo phân đâu đề kết. 

Dưới đây là đoạn ba, nói về lý do Bô-tát giữ 
giới. Trước nói, sau kết. 

Trong nói, có đủ sáu thứ năm pháp. Bốn thứ 
trước là bắt đầu tu, một thứ sau là tu kế là, một 
pháp sau tu thành. Một pháp đầu trong bốn pháp 
trước có năm thứ là pháp giúp cho giới, trước là 
nêu, sau là trình bày. Vì lia năm “Cái” nên là pháp 
giúp cho định, như chương riêng đã giải thích. Hai 
pháp sau có năm thứ, là pháp giúp cho tuệ, chỗ thây 
thanh tịnh, vì lìa năm kiến, nên nói lìa kiến kia. 


498 BỘ KINH SỚ 20 


Kiến tịnh là đôi trị nhiếp, lìa kiên, trừ chướng. Năm 
kiến là: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, Giới thủ và 
với Kiên thủ. Tâm không có lưới nghị, vì lìa năm 
nghị, nên nói lìa nghĩ. Không có nghị, gôm thâu cả 
đôi trị. Lìa năm trừ chướng. Trước là nêu, sau trình 
bày. Tu kế là gôm thâu thành tựu, văn rõ ràng rất 
dễ hiều. 

“Đó gọi là... trở xuống là kết khác với thế gian”. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, hạnh lợi mình khác 
với thế gian. Sau đây là nói về lợi người. Trước 
nói, sau là kết. 

Trong giải thích có bốn lân: 

Ba lần trước, nêu lỗi lầm, khuyên bỏ. Một lần 
sau, là nêu đắc khuyên tu. 

Y cứ lần thứ nhất trong ba lần trước, không 
được phá giới, truyền kinh. Lân thứ hai, không 
được đùa cợt, khinh thường, g1ao động. Lần thứ ba, 
không được phi pháp nói kinh. 

Trong phân đầu có bốn: 

1. Phá giới truyền kinh, bị người đời chê bai, 
quở trách. 

2. “Duyên là... trở xuống là do chê bai quở 
trách, nên vào địa ngục”. 

3. “Thọ trì... trở xuống là Như lai quở trách”. 

4. Người như thế... trở xuống là Như lai răn 
dạy: “Thà không được đọc tụng, chứ không được 
phá giới, mà truyền bá kinh này.” 
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Trong lần thứ hai chia ra làm năm: 

I1. Như lai răn dạy. Có người nói kinh, không 
được đùa giỡn, dao động. 

2. “Thân vì... trở xuống là nói dáng vẻ đùa cọt, 
đao động”. 

3. “Nếu ta... trở xuống là nói về đùa cợt, dao 
động, trì kinh, làm sinh ra sự chê ba1 của người. ˆ 

4. Làm cho người khác đọa địa ngục. 

5. Như lai kết thúc quở trách. 

Đây là Đại ác tri thức của chúng sinh. Trong 
lượt thứ ba có chia làm bốn câu: 

1. Như lai răn dạy có người truyền kinh: Tất cả 
không được giảng nói phi pháp. Chớ giảng nói phi 
thời, nghĩa là quán chúng sinh ở trước, lo lăng buôn 
râu, bệnh hoạn, tham lam, chấp đăm các dục, khi 
họ không có tâm nghe thì không được nói pháp. 

Đừng vì người chăng phải nước, là người trong 
nước Tiêu thừa không được giảng nói. Người thỉnh 
mới nói trực tiếp, phải biết việc đó. Chớ diệt pháp, 
nghĩa là không được người kia, người này nói xâu, 
gièm chê nhau. Đừng đốt cháy pháp thế gian, nghĩa 
là không được dạy người tập học kinh này, câu 
mong danh lợi thê gian. 

2. Nói về phi thời, cho đến đốt cháy chúng sinh, 
chê bai, quở mắng thế gian. 

3. Làm cho người khác đọa địa ngục. 

4. Như lai kết quở. 
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Y theo sau đây, trong nêu lên chứng đặc, 
khuyên tu, chia làm bốn câu: 

1. Giáo thuyết: Phải thanh tịnh thần minh, trong 
đó, trước nêu mười thứ đã làm, sau là Phật khuyên 
tịnh thân. Chín thứ trước trong mười thứ kia là 
thành tựu giáo hạnh của A-hàm, một thứ sau là 
chứng. 

Y theo một thứ đâu trong chín thứ trước là 
“Thọ”. Tám thứ sau là thuyết, năm thứ trong tám 
thứ là nói về Đại thừa. Ba thứ sau nói về Tiêu thừa. 

Trong Đại thừa, đầu tiên là nói Niết-bàn, nghĩa 
là nói pháp quả của Phật. Nói Phật tánh, nghĩa là 
giảng nói pháp lý, Nói tạng bí mật, nghĩa là hai giải 
thích ở trước. Nói Đại thừa là giảng nói pháp hạnh. 
Nói Phương Đăng: Là giải thích của Đại thừa. 

Sau đây là nói Thanh văn trong Tiểu thừa: 
Hạnh hữu vi của người Thanh văn. Nói Bích-chi là 
nói hành hữu vi của người Duyên giác. Nói Giải 
thoát, là nói Niễt-bản vô vi của Nhị thừa ở trước. 
Người thấy Phật tánh: Tự muốn cầu chứng. Muôn 
vì việc này, trước là phải tịnh thân. 

2. Vì tịnh thần nên không có người nào chê bai, 
quở trách. 

3. Vì không có người nào quở trách, nên kính 
tin, phát tâm. Như lai kết khen: Cho nên là Thiện 
tri thức... của chúng sinh. 

Đó gọi là... trở xuống là kết khác với thế gian. 
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Từ đây trở xuống là đoạn hai, y theo tâm Thăng 
Tân để nói khác với thê gian. Trước là hỏi, kế là, 
sau là tổng kết khác. 

Trong phân nói, đâu tiên là nêu chung sáu 
niệm. Giữ lấy cảnh gọi là niệm. Sáu thứ như Phật 
sinh ra niệm cảnh giới nên gọi là niệm xứ. Kế là 
nêu sáu danh hiệu, về nghĩa như chương riêng, ở 
đây lẽ ra nói đủ: Ba danh hiệu ở trước trong sáu 
danh hiệu là pháp sở học. Hai danh hiệu kê là hạnh 
đã làm. Một danh hiệu sau là nguyện đã mong câu. 
Sau đây là phân biệt giải thích rộng. 

Trước, là nói về niệm Phật. Đầu tiên là hỏi, kế 
là giải thích, sau là tông kết. 

Trong giải thích có hai: 

1. Quả của niệm Phật. 

2. Vì sao Như lai có danh hiệu cho đến Bả-già 
có danh hiệu ây v.v... trở xuống là niệm nhân thành 
quả. 

Trong phân trước, trước nói về đức của Phật sở 
niệm. 

Hoặc nam, hoặc nữ làm được như thế... trở 
xuống là nói về ích lợi của năng niệm. Y theo sở 
niệm. Đầu tiên là nêu mười danh hiệu, gọi là công 
đức. 

“Thường không thay đôi... trở xuông là nêu đức 
làm sáng tỏ danh.” 

“Sao gọi là Như lai?... trở xuông là nương vào 
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danh đề nói về đức”. 

Trong phân đầu, Như lai cho đến Thê Tôn, là 
danh hiệu chung của Phật. Tất cả danh hiệu đều có 
chung, riêng. Phật cũng giống như thê. Thích-ca, 
Di-lặc, Vô Lượng Thọ... là danh hiệu riêng. Mười 
hiệu như Như lai... là tên gọi là chung. Vì tướng 
của hóa thân phải phân chia, nên lập tên riêng. Vì 
thật đức ngang băng nhau, nên lập ra tên gọi chung. 

Đức chung vô lượng, nương vào đức, đặt ra 
danh, danh cũng nhiêu vô biên. 

Nay, y theo một môn, lại nói về mười thứ. Năm 
thứ trước trong mười thứ là tên của đức mình. Năm 
thứ sau là đức hiệu hóa độ người khác của Phật. 
Hai thứ đầu trong đức của mình là một cặp. Một 
thứ trước là đạo viên, một thứ sau là diệt cùng cực. 

Nói Như lai: Có nhiêu nghĩa như sau: Theo 
Long Thọ giải thích, nương đạo như thật, đến 
thành chánh giác, nên gọi là Như la. 

Nói Ứng Cúng: Có nhiều nghĩa như ở dưới giải 
thích một cách sơ lược: Vì tương ứng với chứng 
diệt, nên gọi là Ứng. Lại ứng với cung ấp cúng 
dường, gọi là Ứng. Ba danh hiệu sau là một cặp. 
Hai danh hiệu trước là nhân tròn đây, một danh 
hiệu sau là quả cùng cực. 

Y cứ một danh hiệu đâu trong hai danh hiệu 
trước, là “G1ải” viên. 

Một danh hiệu sau là “Hạnh” viên. 
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Chánh Biến Tri: Gồm có nhiều nghĩa như ở 
dưới: Đương tướng để giải thích, vì lý không có 
nghiêng lệch, cong vạy, nên gọi là chánh. SoI cùng 
cực về lý, nói là Biến tri. 

Minh hạnh Túc: Có nhiều nghĩa như ở dưới: 
Minh là chứng hạnh, hạnh là giáo hạnh. Chứng tâm 
thanh tịnh, lìa tôi gọi là Minh. Gom góp các việc 
lành gọi là hạnh. Hai danh hiệu này viên Mãn tự, 
øọI1 là Minh hạnh túc. 

Nói Thiện Thệ: Gôm nhiêu nghĩa: Đương 
tướng để giải thích: Thiện là tốt, nói thệ là đi. Vì 
Như lai đi tốt đẹp, nên nói là Thiện Thệ. 

“Đức của Như lai đã Mãn tự, sao còn đi chỗ 
nào?” 

Như nói: Đi tốt đẹp, dù không có chỗ đi, nhưng 
chăng phải không thể đi. Như kiếp hết, dù lửa 
không có gì đê đôt, nhưng chắng phải không thể 
đốt. Đức của Như lai ở đây cũng giống như thế. 
Sau đây, bốn đức hiệu đâu trong lợi người là riêng. 
Thế Tôn là chung. Một đức hiệu đâu trong riêng, 
nói về trí hóa độ người. Khéo hiểu thê gian, gọi là 
Thế gian giải. Hai đức hiệu kế là nói về năng lực 
hóa độ người khác của Phật. 

Điều Ngự Trượng Phu: Điều phục được tâm 
chúng sinh, Phật tự là trượng phu, năng điều phục 
trượng phu. Nên gọi là Điều Ngự Trượng Phu. 

Thiên Nhân Sư: Có khả năng trao cho pháp, có 
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khả năng đem pháp lành, chuyên làm lợi ích cho 
người, trời, gọi là Thiên Nhân Sư. Như lai thật là 
thây của sáu đường. Vì Phật đem lại nhiêu lợi ích 
cho người, trời, nên nói nghiêng vê. 

Phật: Nói về đức hạnh hóa độ người của Phật, 
Hán dịch là Giác. 

Vì tự giác ngộ, giác ngộ người khác, hạnh giác 
ngộ tròn đây cùng cực, nên gọi là Phật. 

Nói Thể Tôn: Phật có đủ các đức, vì được thê 
gian cung kính, tôn trọng, nên hiệu là Thê Tôn. 

Dưới đây là đoạn hai, nêu đức, làm sáng tỏ 
danh. Đầu tiên là nói về đức của mình. Đại Sư Tử 
Hồng là nói về đức lợi người. 

Đại Sa-môn... trở xuống là, lại nói về đức của 
mình, trong đó, đầu tiên nói về phước đức thù 
thăng. 

Không có thây... trở xuống là trí tuệ sâu xa, 
mâu nhiệm, chia ra thành mười câu: 

Câu đầu là khen chung, không có thây, tự giác 
ngộ. Tám câu giữa là khen riêng để làm rõ. 

Nói trí nhanh chóng: Biết pháp cao nhạy bén: 
Một niệm biết khắp tất cả các pháp. 

Nói Đại Trí: Biết pháp sâu rộng. Hai trí này là 
môn nhạy bén, làm rõ sự nhanh chóng ở trước. Trí 
khác làm rõ đại trước. Vì “Sở tri” sâu xa, nên gọi 
là trí sâu. Ra khỏi chướng, thanh tịnh, gọi là trí giải 
thoát. Cao là ra khỏi người khác, gọi là trí không 
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chung. Biết pháp rộng nhiều gọi là trí rộng khắp. 
Phần VỊ Cao, cùng cực, gọi là trí rột ráo. Trí thành 
tựu, tổng kết. 

“Voi trong người... trở xuống là lại nói về lợi 
người”. 

Voi... trong người... trở xuông là nói về năng 
điều phục tâm chúng sinh, gọi là Điêu Nhân Sư. 
Câu này là chung, sau đây sẽ phân biệt để làm rõ. 

Trong phân riêng có chín câu, tám câu trước là 
năng biệt, một câu sau là năng nói. Tảm câu trước 
cũng giống như bảy pháp lành ở trên. Vì người biết 
pháp là biệt pháp ở trên, vì người biết nghĩa là biết 
nghĩa ở trước. VÌ người biết thời gian là biết thời 
gian ở trước. Người biết đại chúng là biết chúng ở 
trước. Biết tánh là biết căn cơ, biết cao thấp. 

Dưới đây là đoạn ba, nương vào danh nói về 
đức. Trong phân giải thích Như lai, trước là hỏi, 
sau giải thích. 

Trong giải thích có ba lân: 

1. Y cứ giáo, để trình bày, giải thích, như Phật 
quá khứ đã nói không thay đổi, là lược để nêu. 

“Thế nào... trở xuống là giải thích”. 

2. Y theo chứng để trình bày giải thích. Sáu Ba- 
la-mật là hạnh năng chứng. 

Mười một “Không” là lý sở chứng. 

3. Y theo hai đức quyên thật, để trình bày, giải 
thích. Tùy cơ nghi mở ra thành ba là đức quyên của 
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Phật, tuổi thọ vô lượng là đức thật của Phật. 

Trong phân giải thích Ứng Cúng, trước là hỏi, 
sau giải thích, trong giải thích có năm: Ba danh 
hiệu trước, y theo đức của Phật, nói là Ứng. Hai 
danh hiệu sau, nương vào hạnh hóa độ người của 
Phật, gọi là Ứng. 

Y theo một danh hiệu đầu trong ba danh hiệu ở 
trước là nêu chung tất cả pháp thế gian, nói Phật 
nên đoạn. Một danh hiệu kế là y cứ theo tật cả pháp 
ở trước, chọn lấy lỗi thô, nặng của bôn ma, nói về 
Phật nên đoạn. Một danh hiệu sau là y theo bốn ma 
trước, chọn lấy ác nặng Tăng thượng của phiên 
não, nói Phật nên đoạn. 

Y theo một đầu trong hai danh hiệu sau, nói 
ứng thân Phật hóa độ chúng sinh. Một danh hiệu 
Sau, trong phân nói về chúng sinh ứng cúng Như 
lai Chánh Biến Tri, trước hỏi, sau giải thích. 

Trong giải thích có năm: Bồn lần trước, nói Đại 
khác với Tiểu. 

Một lần sau, nêu Tiểu thừa làm sáng tỏ Đại 
thừa. 

Y theo hai danh hiệu đầu, trước nói chúng sinh 
kia bỏ tà, về chánh. Câu trước, nói về bỏ bốn phiền 
não điên đảo. Câu sau nói bỏ tà nghiệp khổ hạnh. 
Gọi đúng là khổ hạnh, giải thích chánh kia. Chánh 
kiên khô hạnh mà ngoại đạo đã tu, nên gọi Chánh. 
Lại, chánh khổ hạnh này vì là nhân khổ, nên gọi là 
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chánh. Biết khắp hành khô chắc chắn có quả khô, 
nói Phật đã lìa khổ. Một lần “Lại nữa” kế là, bỏ 
phàm vào Thánh chánh, gọi là nêu nghĩa chánh 
trong thê gian. Đoạn, thường thế biên chăng phải 
đoạn, chăng phải thường, là trong thế gian. Vì 
chính giữa nên gọi là chánh. Sau đây là nói về Biến 
{r1. 

Vì biết tu Trung đạo sẽ chứng được Đại Bô-đê, 
nên nói là Biến tri. Một lần “Lại nữa” dưới, là nói 
bỏ Tiểu thừa trở về Đại thừa, chính là gọi có thể 
đêm, nêu Tiêu thừa. Có thể đêm, có thể suy lường, 
chính là vì Tiểu thừa nên gọi là chánh. 

Nói biết khắp, nghĩa là không thể đếm... nói 
Phật xả bỏ Tiêu thừa, trụ Đại thừa. Một nghĩa dưới, 
nêu Tiểu thừa, làm sáng tỏ Đại thừa, rất dễ hiểu. 

Trong phân giải thích Minh Hạnh, trước là hỏi, 
sau giải thích. 

Trong giải thích có bốn: 

[. Y cứ quả, tìm kiếm nhân để giải thích: Minh: 
là quả lành của Bô-đê. Hạnh Túc là nhân. Do giới, 
tuệ đầy đủ, được quả Bô-đè, gọi là Minh Hạnh Túc. 
Giới là phước, phước có vô lượng. Lìa ác đứng 
đâu, nên nêu nghiêng về giới. Tuệ là trí đầy đủ, nên 
được Bô-đê. 

2. Y cứ về riêng quả đức để giải thích, nói về 
chú, hạnh cát túc gọi là quả. Đó gọi là nghĩa thế 
gian, đối với ngữ nghĩa của thế gian. Sau đây là sơ 
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lược nghĩa để làm rõ pháp. “Chú” gọi là giải thoát. 
“Kiết' gọi là Bô-đề, quả gọi là Niết-bàn, gọi là 
Minh Hạnh Túc. 

3. Y cứ từ nhân hướng về quả để giải thích. 
Minh là hạnh nghiệp sáng suốt. Túc: Gọi là quả. 
Đó gọi là nghĩa thế gian, nêu ngữ nghĩa của thê 
gian. Sau đây lược qua nghĩa ngữ đó để làm rõ 
pháp: 

Nói sáng suốt: Là không buông lung, là khởi 
tâm hạnh nghiệp, gọi sáu độ là hạnh đã khởi. Hai 
hạnh nghiệp này là nhân, được quả Bô-đê. 

4. Y theo hạnh tu, nhập chứng để giải thoát. Nói 
nghĩa “Minh” ở trước, chánh là thể của chứng. Ba 
Minh là nêu số. Kê là nêu ba tên gọi: “Minh” của 
Bô-tát là trí chứng trong nhân. nói “Minh” của 
Phật: Trí chứng trong quả. “Minh” của Vô minh: 
Là lý sở chứng. Vì lý chăng phải trí tuệ, nên nói là 
vô minh. “Minh” của trí năng sinh, vì từ đôi tượng 
sinh kia, nên còn gọi là Minh. Cho nên luận nói: 
“Nói trí, trí xứ đều gọi là Nhập- nhã. Như sinh dục 
của năm dục thế gian, gọi là dục. Dưới giải thích 
dễ hiểu. Sau là giải thích: Hạnh túc từ tu nhập 
chứng. Hạnh: Vì chúng sinh, Bô-tát tu các nghiệp 
lành là chứng phương tiện. Túc: Thấy tánh là nhập 
chứng. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. 

Trong phân giải thích “Thiện Thệ”, trước là 
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hỏi, sau giải thích. 

Giải thích có ba nghĩa: 

1. Y theo nghiêng về một bên quả đức để giải 
thích: Thiện: gọi là cao; là nghĩa thế gian, là nêu 
nghĩa ngữ của thế gian. Sau đây, định chứng để làm 
rõ pháp: cao, gọi là phân vị của Bô-đê cao, phát Ta. 
Không cao là tâm Phật, tâm Phật không có ngạo 
mạn. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

2. Y theo phát tâm thú hướng về quả, để giải 
thích. Thiện gọi là tri thức. Thệ gọi là Thiện tri 
thức, quả là nghĩa của thê gian, nêu nghĩa ngữ của 
thế gian. 

Kế là y theo để làm rõ pháp: Thiện tri thức, tức 
là mới phát tâm, nói về khởi nhân nguyện. Quả gọi 
là Niết-bàn, là Đức Phật chứng được Đại Niếễt-bàn, 
nhưng không từ bỏ công hạnh mà Bô-tát đã thực 
hành. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

3. Y theo chứng tánh đắc quả để giải thích: 

Thiện Hảo, Thệ hữu là nghĩa thế gian, nêu ngữ 
nghĩa của thê gian. 

Kế là định chứng, nhăm làm rõ pháp. 

Hảo gọi là thấy tánh là chứng hạnh kia. “Hữu”, 
gọi là Niết-bàn, nói về đắc quả. Sau đây là nói lên 
lần nữa nghĩa Niết-bàn ở trước. Nay Niết-bàn ở 
đây là mượn cái “Có” của thế tục kia để gọi mà làm 
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sáng tỏ Niết-bàn. Phật sợ người đời chấp lấy đồng 
với cái “Có” của thê g1an, nên phải quét sạch, quở 
trách, nhằm chỉ TỐ “Chăng phải có” › trong đó, đầu 
tiên là pháp Niết-bàn “ 'Chăng phải có”. Chư Phật 
nhân thuyệt thê gian nói là “Có”, vì Niết-bàn lìa 
tướng, Niết-bàn lìa tánh nên nói “Chắng phải có” 
chứ chắng phải khiến không có pháp. 

Nói lìa tướng, nghĩa là không có tự tướng, cũng 
không có tha tướng. 

Nói lia tánh: muôn đức đồng thể, tập thành lẫn 
nhau, không có một đức nào giữ tự tánh riêng, dù 
cho “ 'Chăng phải có”, nhưng vì Chư Phật đã mượn 
cái có của thê tục kia để gọi mà giảng nói. Kế là 
Phật dùng dụ để chứng minh rõ ràng. 

“Như thể gian thật ra không có con. Do người 
khác có con, mà nói là có con”. Cũng như người 
đời thật ra không có đạo, do bậc Thánh xuât thê mà 
có đạo, nên Phật nói phàm phu thế tục có đạo. Sau 
đây, là hợp làm rõ pháp: 

Niết-bàn cũng thế, thật không có tướng. Vì thế 
gian có thuyết nên nói là “Có”. “Chư Phật thành... 
trở xuống là y theo “Pháp” để làm rõ “Người”. 

Trong “Thế gian giải”, trước là hỏi, sau giải 
thích. Trong giải thích có sáu lần: 

I. Y theo năm âm thế gian, để nói Phật có 
“GI1ả1”. 

2. Y theo năm dụ thế Ø1an, để nói Phật có 
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“GIả1”. 

3. Y theo cõi nước thế Ø1an, để nói Phật có 
“GIả1”. 

4. Y theo chúng sinh thế Ø1an, đề nói Phật có 
“GIả1”. 

5. Y theo tám pháp thê gian, để nói Phật có 
“GI1ả1”. 

Thê gian gọi là Liên Hoa “Giải”, gọi là không 
ô nhiễm, Đó gọi là thế nghĩa cử, thế ngữ nghĩa. Kê 
là y cứ để nói rõ pháp. Liên Hoa Như lai nói không 
nhiễm ô: Là Như lai không bị pháp thế gian làm ô 
nhiễm. Lợi, hại, hư, hỏng, tâng bốc, khen chê, khổ, 
vui là tám pháp thê gian. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

6. Định chứng chung tất cả thê gian là nói Phật 
có “G1ải”. đây là nói Phật nói chung về Bô-tát. Lại 
Thê gian giải, Chư Phật, Bồ-tát lược để nêu tiêu 
biểu. Vì Thê gian giải nên gọi là giải thê gian. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Đầu tiên là 
pháp, kế là dụ. Nhân ăn được mạng, gọi ăn là nhân 
của mạng, từ quả mà gọi. Chư Phật, Bỏ-tát là Thế 
gian giải, nên gọi là Thế giải, nghĩa là quả từ nhân 
gọi, có đúng, sai này. Sau đây là hợp rất dễ hiểu. 

Trong Vô Thượng ST, trước là hỏi, sau giải 
thích. Trong giải thích có năm lần, năm lần này là 
năm Vô thượng trong bảy Vô thượng mà kinh Địa 
Trì chép: 
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1. Không có đoạn là Vô thượng đoạn. 

2. Không có tranh cãi là Vô thượng chánh. 
Không tranh cãi có bốn chánh: Chánh oai nghị, 
chánh giới, chánh kiên và chánh mạng. Không 
tranh cãi trong đây là chánh kiến kia. 

3. Ngữ không thể hư hoại trong môn thứ ba là 
trí vô thượng, nhờ ngôn ngữ đề làm rõ trí ấy. 

4. Trong môn thứ năm vì không có mới, cũ, nên 
gọi là trụ Vô thượng. Thân lực của Vô thượng đạo 
kia, là Vô thượng trong đây, lược qua không nói. 
Trong phân giải thích Điều ngự, trước là hỏi, sau 
giải thích. Trong giải thích, đầu tiên là nói: “Mình 
đã là trượng phu, dùng làm một môn. Lại Điều ngự 
trượng phu, lại là một môn, thật chắng phải trượng 
phu, mà vì điều phục Trượng phu, nên gọi là 
Trượng phu, nói rõ môn đâu ở trên. 

“Tất cả người nam, v.v... trở xuống là chứng tỏ 
hướng về môn sau, trong đó, trước nói trượng phu 
đã hóa độ. Sau nói nghĩa năng điều phục của Như 
lai”. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: Hoặc nam, 
hoặc nữ nêu có bốn pháp thì gọi là trượng phu, là 
nói chung để nêu . 

Những øì?...Trở xuống là nêu. “Đủ nghĩa này... 
trở xuống là kết”. 

Nếu có nam, nữ không có bốn pháp này... trở 
xuống là nêu “Phi” làm rõ “Thị”. 
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Y theo phân nói về Như lai, năng Điều ngự, 
trước là pháp thuyết, kế là dụ, sau là hợp. 

Ngự: Điều phục con ngựa không nhất định... 
trở xuống là nói Phật ở đời quá khứ, Thây của trời, 
người, trước là hỏi, sau giải thích. Trong giải thích, 
đâu tiên là nói Phật là thây. 

“Trời, nghĩa là... trở xuông là giải thích Phật 
dùng làm nghĩa thầy của trời, người”. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói vì pháp giáo 
hóa người, nên gọi là Thây. 

Xưa, chưa được... trở xuống là vì pháp quả dạy 
người, nên gọi là Thây. Trong nhân đâu tiên, Phật 
bảo con người tu điều lành, kế là bảo nên lìa điều 
ác. Sau là tổng kết. 

Trong phân tu điều lành, đầu tiên là nêu rộng 
hai thây: Thiện giáo, ác giáo, nêu tên gọi của hai 
thây đó. 

Chư Phật... trở xuống là nói Phật, Bô-tát làm 
Thiện sư của thê gian, đâu tiên chánh giáo. 

Những gì?... trở xuống là giải thích phát ra thể 
của thiện, trong phân giáo hóa lìa bỏ điều ác, trước 
là Phật dạy chúng sinh xa lia thân ác, chính là dạy 
xa ha. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích có hai: 

1. Nói vì thân xâu ác đáng lìa, nên Phật dạy, 
trước là thuận, sau là ngược lại. 
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2. Nêu chúng sinh... trở xuông là nói vì lìa thân 
ác có ích, cho nên Phật dạy la, trước trái, sau 
thuận. 

Trong quả giáo hóa xưa, chín câu như chưa 
được... là Biệt giáo. “Cho nên... trở xuống là kết”. 
Giải thích Phật cho là trong Thiên 

nhân sư thì lại nữa của sáu câu đâu là giải thích 
rộng nghĩa Thiên. Bốn lần lại nữa kế là giải thích 
rộng nghĩa nhân. Nhân thiên có nhiều nghĩa là nêu 
ở đây. 

Sau đây là giải thích Như lai là thây của trời, 
người. Đầu tiên là nêu, vì sao _V.V... tỞ xuống là 
giải thích, cho nên v.v... trở xuông là kết. 

Trong phân giải thích Phật, trước là hỏi, sau 
giải thích: 

Phật: dịch là Giác, dịch là giải thích chung. Tự 
giác ngộ người khác, phân biệt để làm rõ nghĩa 
Phật. 

Ví như... trở xuống là nói rõ tướng tự giác, 
trước là dụ, sau là hợp. 

Giác có hai nghĩa, đủ như giải thích ở trên. 

Nay, ở đây y cứ nghiêng về bên giác, để quán 
sát, giải thích, có bảy nghĩa để giải thích: Trước 
kia, là nêu Thế Tôn, nay ở đây là giải thích Bả-già, 
đều là hiệu Phật, hướng về nêu lên đều được. 
Trước là nói về sở niệm. 

“Hoặc nam, hoặc nữ... trở xuống là nói về lợi 
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ích của năng niệm”. 

Trên đây, đã nói về quả niệm. Dưới đây là đoạn 
hai, sẽ nói về nhân của niệm thành quả. 

Vì sao Như lai đến Bà-già-bà mà có danh hiệu 
lớn? Là gạn hỏi trước, khởi sau. 

Sau đây, là Phật giải thích, trong đó có bốn: 

1. Với nhân hạnh của Phật. 

2. “Cho nên... trở xuống là nói do hạnh được 
quả”. 

3. “Lại nữa... trở xuông là nêu Phật nhân tâm”. 

4. “Cho nên... trở xuông là nói tâm được quả”. 
Trong phân đâu, trước nói về hạnh kính trọng trên. 

Thường vì chúng sinh... trở xuống là gồm thâu 
hạnh dưới. Trước tu sáu độ, sau khởi vô lượng. 

Đoạn hai nói về đắc quả, văn rõ ràng dễ hiểu. 
Trong tâm thứ hai, đầu tiên là tu tín... thường vì lợi 
ích pháp, không vì lợi cái ăn. Kế là trì kinh, pháp, 
Phật vì yên định chúng sinh, không tự vì mình. 

Vì sao?... trở xuông là giải f thích. Trước Phật 
mở bày ba môn: Tu tâm xuât thê là môn thứ nhất, 
nhàm chán tâm hữu vi. Tâm xuất gia là môn thứ 
hai, tâm câu điều lành. Tâm vô vi là môn thứ ba, 
tâm thú hướng lý. Sau đây là giải thích rộng, để 
làm rõ tâm ây. Đầu tiên là mười lăm tâm, nói rộng 
về tâm vô lượng xuất thê ở trước. Sau, có năm tâm, 
nói rộng về vô vi ở trước. 

Điêu phục tâm... trở xuống là ba mươi mốt tâm, 
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nói rộng về tâm xuất gia ở trước, trong đó, đầu tiên 
có hai mươi bốn tâm lợi mình. 

Không có Thanh văn... trở xuông là bảy tâm lợi 
người, nhớ nghĩ rộng chúng sinh, nên không có 
tâm Thanh văn, Duyên giác. Biết, tánh căn dục .. 
của các chúng sinh, gọi là khéo biết tâm. Biết về 
pháp gIỚI, gọi là tâm biết giới. Biết thế giới chúng 
sinh, gọi là tâm gIỚI của chúng sinh. Biết các thê 
giới, øỌI là tâm trụ giới, gôm thâu hóa độ tự tại, gọi 
là tâm tự tại gI1ớI. 

Đoạn bốn nói về đặc quả văn, rõ ràng dễ hiểu. 

“Đó gọi là niệm Phật, nói chung đề kết niệm 
Phật”. 

Y theo niệm pháp, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tông kết niệm pháp. 

Trong giải thích, đầu tiên là suy nghĩ pháp mâu 
nhiệm cao siêu. “Do đây... trở xuống là nói lên 
công năng của pháp” 

Chỉ pháp này... trở xuống là nói về thể tướng 
của pháp, tương tự với pháp thân của Chư Phật ở 
trên. Câu tướng không được, mà có công dụng lớn. 

Trong tăng, đâu tiên là hỏi, kế là giải thích, sau 
là kết. 

Trong giải thích, đầu tiên là nói “Chư Phật, 
Thánh, Tăng đúng như pháp mà trụ” để hiểu bảy 
chung tướng ây, Chư Phật mới bắt đầu hạnh của 
tăng, vì rột ráo nên cũng gọi là tăng. Sau đây là nói 
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riêng, để làm sáng tỏ tăng. Thọ pháp ngay thăng, 
bắt đâu khởi hạnh. Thuận theo tu hành, là kế là 
khởi hạnh. Không thê xem bình đăng, là nói tu 
thành tướng. Trước nói về thể của đức. 

Tất cả chúng sinh... trở xuống là nói về đức 
tướng, ruộng phước tốt của tất cả chúng sinh, là 
đức lợi người cao quý. 

“Tuy là... trở xuống là đức lợi mình cao quý”. 

Trong giới, đâu tiên là hỏi, kế là giải thích, sau 
là kết. Trong giải thích, đầu tiên là nói thể tướng 
của gIớI. 

“Nếu trụ giới này, sẽ được Tu-đả-hoàn... trở 
xuống là nói về giữ giới để làm gì”. 

Trong phân trước, đầu tiên nói không phá, 
không lậu, không hư hoại, không tạp nhạp, nói về 
giới tướng. Không phạm bốn giới trọng, gọi là 
không phá. Vì không tạo ra phương tiện trước, sau 
của bốn giới trọng, nên nói là không lậu. Không 
phạm giới khác, gọi là không hư hoại. Vì lìa 
phương tiện khác, nên gọi là không tạp nhạp. Dù 
vô hình... nói về giới thể kia. Dù không có hình sắc 
mà có công năng che chở, giữ gìn, khác với sắc 
“Sở đôi” của nhãn căn. Dù không có xúc đối với tu 
điều lành có thê đủ, không đồng với sắc “Sở đôi” 
của tai... theo Ty-đàm, là sắc vô tác trong pháp 
trần. 

Kinh này... trở xuông là chỗ kế của văn, chỉ nói 
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sắc của mười thứ năm căn, năm trần. Không nói có 
sắc vô tác của giới kia, bởi thọ giới chỉ là sắc pháp, 
mà vì không có sự sắc, cho nên không nói về giới. 

Nghĩa này đến... trở xuống là trong tranh luận, 
lại phân biệt nói. 

Trước đã nói về “Thọ”. Không có lỗi lầm, 
nghĩa là nói g1ữ giới. 

Được Chư Phật, Bô-tát khen ngợi... trở xuống 
là nói về công năng của giới . Trước là pháp, sau 
là dụ. 

Trong trì giới để làm gì? đâu tiên là không cầu 
Tiểu thừa. “Vì sao... Trở xuống là giải thích”. 

“Nêu ta giữ giới thì sẽ được Bồ-đê”... trở xuống 
là nói cầu Đại thừa. 

“Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

Trong bồ thí, đầu tiên là hỏi, kế là nói về các 
tướng thí. Sau, chỉ là tạp nhạp. Trong nói có bốn: 

1. Nói lược về năng lực bỗ thí, có thể làm nhân 
cho A-nậu Tam- bô-đê. 

2. Phật, Bồ-tát gần gũi tu... trở xuống là khởi ý 
tu tập. 

3. “Nếu không thí... trở xuống là nói rộng về 
năng lực bồ thí”. 

4. “Phật, Bồ-tát đã tu tập... trở xuống là khởi ý 
tu tập”. Trong năng lực thứ ba, có bốn thứ: 

1. Năng trang nghiêm bốn chúng. Vì thuộc về 
tài vật, nên được bốn chúng cung kính theo về, nên 
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nói “Năng nghiêm”. 

2. Năng chiết phục phiên não. 

3. Được chúng sinh khắp nơi khen ngợi. 

4. Năng đắc quả. Nghĩa là được năng lực biện 
tài vô ngại của bôn nghĩa: Thường, lạc, ngã, tịnh. 

Y theo niệm thiên, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tổng kết. 

Trong giải thích, đầu tiên là nói không cầu sinh 
lên cõi trời. “Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Sau 
mong cầu nghĩa thiên.” “Vì sao?... Trở xuống là 
giải thích”. 

Đó gọi là Bồ-tát chăng phải thế gian... trở 
xuống là tổng kết, khác với thê gian. 

Từ đầu phẩm đến đây đã giải thích rộng về 
phạm hạnh. Sau đây, là Phật khen kinh cao siêu, để 
cho người tu học, trong đó, đầu tiên Phật khen kinh 
thù thăng, để cho người tu học. 

Pháp Phật Vô thượng trụ sẽ lâu... trở xuống là 
nói về sự thịnh, suy của kinh, để người giữ gìn. 

Trong phân trước có hai: 

1. Đương pháp chính là khen. 

2. Vì sao Phật lại gọi là Bỏ-tát không nghĩ bàn... 
trở xuông là nhờ con người để làm rõ sự vượt hơn. 

Trong phân trước, đâu tiên Như lai đã đối chiêu 
kinh này, so sánh với kinh Tiêu thừa khác, để 
chứng tỏ sự cao siêu của kinh. Về sau, Ca-diếp mới 
nhận hiểu. 
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Trong phân trước, đầu tiên Phật nói: “Nếu đệ 
tử ta thọ trì mười hai bộ kinh, vả thọ trì kinh Đại 
Niết-bàn, mà không khác nhau là không, đúng”, 
chính là so sánh để làm sáng tỏ sự thù thắng của 
kinh. 

“Vì sao?... trở xuống là giải thích”. “Vì nghĩa 
này... trở xuống là kết”. 

Từ đây trở xuống là Ca-diếp nhận hiểu, nói lại 
lời Phật khen Niết-bàn không nghĩ bàn, nhận lời 
khen kinh ở trước: Phật, Pháp, chúng Tăng không 
nghĩ bàn, nghĩa là thuật lại lời khen mà Phật đã nói. 
Bô-tát không suy nghĩ, thuật lại lời Phật khen 
người tu. 

Bô-đề, Niết-bàn không nghĩ bàn, nghĩa là khen 
sở đắc của con người. 

Y theo nhờ người mà làm rõ sự cao siêu. Trước 
là Ca-diếp hỏi, kế là Như lai giải thích. Ca-diếp 
nhận hiểu sau. 

Trong giải thích, đầu tiên là giải thích Bô-tát ở 
thê gian y kinh khởi công hạnh không suy nghĩ bàn 
luận. 

Bồ- đê, không thể dùng thí dụ để so sánh... 
xuống, nói Bồ-tát xuất thê gian, y kinh thành „ 
đức không suy nghĩ. Bô-tát thế gian có ba thứ tâm, 
cho nên không suy nghĩ: 

1. Tâm câu Bồ-đê. 

2. Lại, Bô-tát nhận thây lỗi sinh tử, chắng phải 
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là Thanh văn, Duyên giác và... trở xuống là nghĩ 
đến tâm chúng sinh. 

3. Vô lượng chúng sinh phát tâm Bỏ-đê, nhận 
thây lỗi lầm sinh tử, tức liên lui sụt... trở xuống là 
nhàm chán tâm hữu vI. Bồ-tát xuất thê cũng có ba 
tâm này. Đến đúng thời điểm sẽ nói về cầu Bồ-đè, 
trước giải thích, sau là kết. Trong giải thích có bốn: 

1. Vì đọc kinh này, dù không có người nào dạy 
bảo, tự mình sẽ phát tâm. 

2. Đã phát tâm... trở xuống là nói nương vào 
kinh này sẽ khởi tâm tinh tấn. 

3. Chính là khiến cho... trở xuống là nói nương 
tựa kinh này, phát tâm không luI sụt, trong đó, đầu 
tiên là lỗi nặng, tự không bỏ tâm niệm. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích, trước nêu khô vô ích, để tự răn. 

Nếu ta vì đôi với Bồ-đê... trở xuống là nói về 
khổ có ích. Về lý, tất nhiên phải nhẫn. 

4. Ta vì Bồ-đề chính là dù cho nghiên nát thân 
mình như bụi cát... trở xuống là nói nương vào kinh 
này, tinh tần không luI sụt, trong đó, đầu tiên là lỗi 
nặng, phải không bỏ tinh tấn. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích, đầu tiên nói về tinh tân, có thê làm nhân của 
Bỏ-đề, thành ra không nên lui sụt. 

Như thế, Bôồ-tát chưa thấy... trở xuống là nêu 
bắt đầu đề so sánh sau cùng. 
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Trên đây, đã nói rộng. 

Cho nên... trở xuống là kết thành không suy 
nghĩ. Trong niệm sinh tâm, đâu tiên là pháp thuyết, 
kê là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp có hai: 

1. Thấy lỗi sinh tử, Nhị thừa không băng nhưng 
có khả năng vì chúng sinh chịu khổ, không nhàm 
chán nên gọi là không thê suy nghĩ. 

2. Bô-tát vì chúng sinh, chịu khổ ở địa ngục, 
như vui ở ba thiên, không nhàm chán, nên gọi là 
không suy nghĩ. Dụ cho hợp rất dễ hiểu. 

Trong tâm nhàm chán, có sáu lần “Lại nữa”. 

1. Đối với sinh tử, vì mạnh mẽ không luI sụt, 
nên không thể suy nghĩ. 

Đã Nếu có người nói: “Tôi rất dễ biết bơi lội... 
trở xuống là có thể vượt qua sinh tử”. 

3. Có người đem rễ ngó sen treo lơ lửng ở núi 
Tu-di... trở xuống là gọi là suy lường sinh tử. 

4. “Đã ở trong vô lượng a-tăng-kỳ... trở xuống 
là chánh kiến sinh tử”. 

5. “Từ như người lội xuông nước... trở xuống 
là ở trong khô mà không bị hại”. 

6. Con người có ba hạng... trở xuống là thọ sinh 
không mê hoặc. Vì có đủ sáu việc này, nên không 
thể suy nghĩ. 

Trong phân đầu, vô lượng chúng sinh phát tâm 
thây được lỗi sinh tử, tức là lui mất, nêu kém, làm 
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rõ hơn. 

Bỏ-tát không... trở xuống là nói hơn vượt qua 
kém. 

Dù chưa có tâng bậc... trở xuống là nêu để khen 
sự cao quý, gọi là Hoan Hỷ địa là Sơ bất động. 

Văn trong đoạn ba có chia làm bốn: 

1. Như lai lập dụ, hỏi ngược lại Ca-diễếp. Có 
người nói: “Tôi có khả năng lội qua biến, có suy 
nghĩ bàn luận không?” Ca-diệp đáp: “Phật nói việc 
ây không nhất định. Nêu A-tu-la lội qua biến, thì 
đáng suy nghĩ. Con người lội qua biên, thì không 
đáng suy nghĩ. Hoặc suy nghĩ, không suy nghĩ, 
lược qua đề đáp. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Ở đây nói 
Tu-la có khả năng lội qua biến, là đáng suy nghĩ, 
dù cho Phật, Như lai năng lội qua biên có thể suy 
nghĩ. 

2. Y theo con người, Như lai hỏi lại, Ca-diếp 
đáp: Phật nói việc ây không nhất định. Bậc Thánh 
lội qua biển, đáng suy nghĩ, phàm lội qua biến 
không suy nghĩ. Đây là nói về dụ bậc Thánh có khả 
năng lội qua biến. Đáng suy nghĩ, nói Bồ-tát 
thượng địa có khả năng lội qua biên, là đảng nghĩ 
bàn. 

3. Như lai Y cứ phàm, hỏi lại. Ca-diếp đáp: 
“Không suy nghĩ”. 

4. Như lai y theo lời đáp sau, để nói Địa tiền 
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bắt đầu thực hành hạnh Bồ-tát, có khả năng độ 
thoát sinh tử không suy nghĩ bàn luận, trong đó, 
trước nói phàm không thể lội qua biến. Sau chỉ rõ 
Bồ-tát có khả năng lội qua, không thể suy nghĩ. 

Trong đoạn ba, đầu tiên là Như lai lập dụ, hỏi 
ngược lại. Có người dùng tơ ngó sen treo núi Tu- 
di, có suy nghĩ bản luận hay không? Ca- diễp đáp 
nói không thế suy nghĩ. Sau đây, y theo lời đáp của 
Ca- diễp, Phật nói một niệm của Bồ-tát có khả năng 
suy lường tất cả sinh tử, là không nghĩ bàn. 

Trong đoạn bốn, giải thích Bồ-tát thường quán 
sinh tử, vô thường, khổ... mà trong đó vì các chúng 
sinh, Bô-tát phân biệt Phật tánh, thường, lạc, ngã, 
tịnh. Dù nói thường... mà ở trong sinh tử không 
khởi chấp tướng điên đảo, cho nên không suy nghĩ. 

Trong đoạn năm, nói về hành nghiệp của Bồ- 
tát thanh tịnh, sống trong sinh tử không bị sinh tử 
làm hại, cho nên không suy nghĩ. Trước là dụ, sau 
là hợp. 

Trong đoạn sáu, nói Bồ-tát lúc thọ sinh biết 
nhập thai của bậc Thánh khác với người đời, cho 
nên không suy nghĩ, trong đó, đầu tiên là nêu 
phảm, Dày Thánh. Trước là nêu, kế là trình bày, sau 
là nói vê tướng của Phàm, Thánh kia. Sau đây, là 
nói Bô-tát khác với phàm phu, vì không suy nghĩ. 
Dưới đây sẽ nói về không suy nghĩ của Bồ-tát xuất 
thể, cũng có ba hạng. 
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1. Chứng hạnh Bô-đê. 

2. Hạnh lợi ích chúng sinh. 

3. Lìa hạnh hữu vI. 

Trong phân đầu, Bồ- để không thể dụ, so sánh 
với đôi chứng đặc sâu sắc. Chân tánh của Bồ-đề lìa 
tướng, vì vô vi nên không thể so sánh. Như Duy- 
ma nói: “Vắng lặng là Bô-đê, vì diệt các tướng. 
Không quán sát là Bỏ-đẻ, vì lìa các duyên. Không 
hành là Bô-đê, vì không nhớ nghĩ, Không so sánh 
là Bô-đê, vì không thể dụ, cho nên như thế... tâm 
cũng không thê dùng thí dụ so sánh là chứng tâm 
văng lặng vô tướng vô duyên nên không thể so 
sánh nhưng vân có thể nói. Vì tâm chứng nên 
không thể suy nghĩ, vì tâm này vốn từ duyên 
nhiễm, sau thôi dứt vọng nhiễm, nội chiếu thật 
tánh, cho nên có thể nói. Lúc hạnh chứng, pháp từ 
tâm hiện, không từ ngoài đến, nên không có thây 
đề thưa hỏi mà có khả năng tự chứng đặc A-nậu 
Bô-đê. 

Được pháp này... trở xuống là ích lợi chúng 
sinh của đoạn hai, sinh hạnh không thê suy nghĩ. 

Có thân lìa... trở xuống là lìa hạnh hữu vi thứ 
ba kia không thê suy nghĩ, trong đó, đầu tiên là tùy 
tướng nói la. 

Không thây một... trở xuống là y theo “Thật” 
nói về lìa. 

Trong phân trước, đầu tiên là nêu ba nghiệp. 
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Thân lìa chắng phải miệng, là thân nghiệp kia. 
Miệng lìa chăng phải thân là miệng nghiệp. Chắng 
phải thân, chăng phải miệng mà cũng xa lìa là ý 
nghiệp. Vì ba nghiệp khác nhau, nên nói “Chắng 
phải”. Sau đây, là giải thích rất dễ hiểu. 

Y theo thật lìa, đâu tiên là nói về thân . Bồ-tát 
không thấy một pháp nào là thân, không chấp 
tướng thân, chăng thấy có nghiệp nảy, không chấp 
tướng nghiệp: Của Sát sinh, trộm cắp, tà dâm và lìa 
chủ, nghĩa là không chấp hạnh lìa và tướng người 
lia, mà vẫn có người lìa, vì đã lìa tướng ở trước, 
nên các nghiệp không bao giờ có, không bao g1ờ 
khởi, nên nói là lia. Cho nên không suy nghĩ, nói 
chung đề kết khen. 

Kế là ÿy cứ miệng để nói, so sánh với thân, rất 
dễ hiệu. Sau đây sẽ y theo ý để nói: 

Từ thân mà lìa thân, từ miệng mà lìa miệng, 
phân biệt trước, khác với sau. Từ tuệ xa lia chắng 
phải thân, miệng, phân biệt sau khác với trước. Sau 
đây là, giải thích: 

Trước là nói không có lìa, mà tự nói trở xuống, 
sau là nói có ha. “Cho nên, không suy nghĩ” là nói 
chung đề kết khen. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói tuệ không có 
lia. Kế là Bô-tát sau cùng bất sinh... trở xuống là 
nói không có tưởng lìa. 

Trong tuệ không có lìa, đầu tiên chính là giải 
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thích. 

“Tuệ không thể phá, lửa không thể đốt cháy... 
trở xuống là so sánh làm rõ pháp khác”. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Thật sự có 
tuệ này, nhưng không thể làm cho Bồ-tát xa lìa”, 
sơ lược đề nêu. Lúc được tuệ này, thây pháp. bình 
đăng. Vì bình đẳng, nên không thây trí tuệ để làm 
năng lìa. Cũng không có phiền não đề làm chỗ lìa, 
cho nên không thê làm cho Bô-tát lìa. 

Vì sao...? Trở xuông là giải thích. Đâu tiên là 
gạn hỏi, ý hỏi rất dễ hiểu. 

Chắng có một... trở xuống là giải thích: “Chăng 
có một pháp nào phá hoại được, tác động được”, là 
nói chăng thể lìa. Vì trí tuệ “Không”, nên chẳng có 
pháp nào phá hoại được. Vì “Ngã” “Nhân” là 
không, vì chăng có người nảo tu tuệ, nên không có 
năng tạo tác. 

Pháp tánh hữu vi khác với sinh diệt, nói không 
có chỗ lìa. Ở đó gọi là ba độc là pháp hữu vi. Pháp 
hữu vi này, mỗi niệm sinh diệt, vì thừa không có 
tự tánh, nên không có chỗ lìa. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

So sánh với pháp khác, ở trước đã nói không có 
năng. “Vì hữu vi... trở xuống là nói hữu vi đó 
không có sở”. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói “Tuệ chắng 
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528 BỘ KINH SỞ 20 


Lửa không đốt... trở xuống là nói sau đồng với 
trước, trong đó, đầu tiên là so với pháp hiển sắc, 
chúng sinh không thể... trở xuống là so sánh với 
pháp hiển chắng phải sắc, chăng phải tâm. Đó là so 
với bôn tướng ngoài pháp, về nghĩa giải thích như 
sau: 

Tham không thê... trở xuống là so sánh để chỉ 
rõ tâm pháp. Vì các pháp nảy đều là không, nên 
chẳng thể. 

Y theo không có đôi tượng, vì pháp hữu vĩ sinh 
diệt, chăng có tánh nên không có chỗ đốt cháy, cho 
đến không có sĩ. 

Trên đây, y theo tuệ, để nói rộng không có lìa. 
Sau đây, là nói không có tưởng. Vì pháp chăng thật 
có nên Bô-tát chắng nghĩ đến tuệ của “Ngã” đề phá 
phiên não. 

Trước kia đã nói không có lìa, “Mà tự nói... trở 
xuống là y theo không lìa ở trước, để nói có lìa. 
Lúc được “Giải” này, tất cả phiền não không bao 
ø1Ờờ khởi. Vì có đức này, cho nên không suy nghi. 

Từ đây trở xuống là Ca-diệp nhận hiểu, nói lại 
lời Phật khen: “Nay, ta mới biệt Bô-tát không Suy 
nghĩ, nhận lãnh sự khen ngợi của người trước. 
“Phật, Pháp, chúng Tăng kinh Đại Niết- bàn không 
suy nghĩ bàn luận”, là khen sở học của Bồ-tát “Và 
người thọ trì”, là Phật khen người trì kinh. 

“Bô-đê, Niết-bàn không thê suy nghĩ”, nghĩa là 
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khen pháp đã thọ trì. Cũng có thể khen pháp mà 
Bỏ-tát đã chứng đặc. 

Trên đây là Phật đã khen kinh cao siêu. 

Dưới đây là đoạn tư hai, sẽ nói về sự thịnh suy 
của kinh Niết-bàn, khiến cho người giữ gìn, văn 
chia làm hai: 

1. Nói về lý do thịnh, suy của kinh Niếễt-bàn, 
khiến cho người giữ gìn. 

2. Ta đích thần từ Phật nghe nghĩa này... trở 
xuống là nói kinh Niễt-bàn thường còn bất diệt, để 
cho người cung kính học theo. 

3. Nêu Phật từ khi mới xuất hiện đến nay, đã có 
đệ tử am hiểu nghĩa sâu... trở xuông là nói rộng về 
nguyên nhân thịnh, suy của kinh khác, để cho 
người g1ữ gìn. 

4. Khi pháp của ta diệt, đệ tử Thanh văn hoặc 
nói có thân, hoặc nói thân là không... trở xuống là 
nói rộng kinh khác thường còn bât diệt, làm cho 
người cung kính học theo. 

5. Bấy giờ, đại chúng nghe lời nảy xong, bẻn 
thôi không khóc kê nữa... trở xuống là nói các đại 
chúng nghe pháp. bất diệt mà phát tâm tu học. 

Trong phân đầu, trước là Ca-diếp thưa hỏi khời 
phát: 

Pháp Phật vô lượng sẽ trụ trong thời gian bao 
lâu? thưa hỏi thời kỳ hưng thịnh và bao lâu sẽ diệt? 
Là Thưa hỏi về thời kỳ suy vi. Sau đây, Phật sẽ giải 
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thích cho Bôồ-tát Ca-diếp nghe: 

Trước là nói về thời kỳ hưng thịnh: Nếu Đại 
Niết-bàn “Có”, là năm hạnh Thánh, Phạm thiên... 
tu hành nên hưng thịnh. Trước tự mình đọc tụng, 
sau là bảo người khác cung kính. 

Bấy giờ... trở xuống là kết. Sau đây là nói về sự 
suy vI của pháp Phật: Các đệ tử ta vì phạm giới, 
tạo ác, không chịu tu hành, cho nên suy v1. Hăng 
muôn người năng cung kính... vì xem thường giáo 
pháp, nên suy v1. Trước tự mình không cung kính. 
Sau xúi ø1iục người khác xem thường.” 

Phải biết răng... trở xuống là kết. 

Dưới đây là đoạn hai, nói kinh này thường còn 
bất diệt, làm cho con người cung kính tu học, trong 
đó đầu tiên là y theo thời kỳ Phật Ca- diễp, để giải 
thích kinh này thường còn bất diệt. Nếu có chúng 
sinh “Ngã” mà thấy “Vô ngã”. .. trở xuống là y theo 
thời kỳ Phật khác, để giải thích kinh này thường 
còn bât diệt. “Vì sao trước đây lại y theo thời đại 
Phật Ca-diếp nói là pháp Phật không diệt? Pháp 
của Phật Ca-diếp trụ thế gian Dảy ngày, liên diệt 
tận, dường như không có kinh này, nên trước kia y 
theo thời đại đó để nói có “Bất diệt”. Trước là Ca- 
diệp hỏi, hỏi do đâu sinh ra do trước mà khởi. Trên 
Như lai đã nói: “Kinh Đại Niễt-bàn có hành bất 
diệt. Thời kỳ Phật Ca-diệp, chúng sinh có hành, vì 
sao pháp Phật kia có bảy ngày là diệt, nên đặt ra 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 6 531 


câu hỏi này. Hỏi có bốn câu: 

1. Nêu pháp đã nghe từ xưa: Ta đích thần theo 
Phật, thọ nhận nghĩa như vây: “Pháp Phật Ca-diếp 
bảy ngày diệt tận”. 

2. Xét định Như lai: “Ca-diệp, Như lai có kinh 
này hay không?” 

3. Nương vào “Có” để lập câu hỏi: “Nêu Phật 
Ca- diễp kia có kinh này, thì sao Phật lại nói diệt?” 

4. Y theo "Không có” để đặt ra câu hỏi: “Nếu 
Phật kia không có kinh này thị sao Phật lại nói kinh 
Đại Niễt-bàn là Tạng bí mật của Chư Phật?” Sau 
đây Phật sẽ đáp: 

Trước là đôi với câu hỏi đâu, nói lời mình đã 
nói khi xưa: “Pháp của Phật Ca-diệp bảy ngày diệt” 
Nghĩa là pháp Tiêu thừa diệt, Đại thừa không diệt. 
Trước kia ông đã hỏi: “Ca- diệp Như lai có kinh này 
hay không? Sau là đối với câu thứ hai trước, nói 
Phật Ca-diếp thật sự “Có” kinh này hay không? 
Thời Phật Ca- -diễp đã có chúng sinh tham dục 
mỏng... trở xuông là đối với câu hỏi thứ ba ở trên, 
nói Phật Ca- diệp có kinh này, chúng sinh thuần 
thiện không cân nó1 cho nên nói diệt. Thứ tư, pháp 
của Phật Ca-diễp thật sự không diệt... trở xuống là 
đối với câu hỏi thứ tư ở trước, là nói dù nói diệt, 
nhưng vì vẫn còn thường không thay đổi, nên được 
gọI là tạng bí mật của Chư Phật, trong đó có hai: 

1. Nói đúng về thể của pháp có diệt, không diệt. 
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2. Nêu khi đệ tử ta đã thọ... trở xuống là Phật 
khuyên con người hãy thọ trì, để cho kinh này bất 
diệt đôi với con người. Y theo phần nói vê thê của 
pháp diệt, không diệt, như trên ta đã nói: “Chỉ có 
Văn-thùủ mới hiệu nghĩa này”. Nay ta sẽ nói lại: 
“Hãy dốc lòng lắng nghe!”, là nhắc lại nghĩa trong 
“Có được” ở trước. Nay Phật muôn y theo nghĩa 
đó, để nói về diệt, không diệt. Cho nên nhắc lại, 
bảo lăng nghe và hứa sẽ nói rộng: 

Y cứ ba đời thường có trong phân trước thì 
không có việc ây là nói lên có diệt. Y theo ba đời 
thường có ở văn trên thì không có việc ấy để nói 
ba đời kia bất diệt. Văn có chín câu. Chín câu này 
cũng là tám nghĩa trong có được ở trước, chỉ vì y 
theo kinh Phương đăng ở trước, mở ra thành hai 
câu nên có chín. 

Câu thứ nhất, y theo thật nghĩa trung đạo của 
tâm chấp đắm ở trước, để nói về diệt, bất diệt. Tâm 
chấp đắm ở đây gọi là Thế để. Thật nghĩa trung 
đạo, ở đó gọi là Đệ nhất nghĩa. Trước nêu, kế là 
trình bày, sau giải thích dễ hiểu. Các câu còn lại 
đều như vậy. 

Câu thứ hai là y theo thường, lạc, ngã, tịnh ở 
trước, vô thường, khô... ở trước nói về diệt, bất 
diệt. 

Câu ba là y theo pháp Đại thừa Tiểu thừa ở 
trước, để nói về diệt, bất diệt. Pháp mà Nhị thừa 
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thọ trì là pháp Tiểu thừa, pháp mà Bồ-tát thọ trì là 
pháp Đại thừa. 

Câu bốn, y theo sáu Ba-la-mật của tâm khổ 
hạnh ở trước đề nói về diệt, bất diệt. Tâm khổ hạnh 
ở đây gọi là ngoại. Sáu Ba-la-mật ở đây gọi là nội. 

Câu năm là y theo Niết-bàn, phiên não ở trước 
đề nói về diệt, bất diệt. Phiên não hữu vi, Niễt-bàn 
VÔ VI. 

Câu sáu là y theo cha mẹ và thân kim cương, 
pháp thân ở trước để nói về diệt, bất diệt, bất diệt. 
Cha mẹ hòa hợp, gọi là có thê được. Pháp thân kim 
cương gọi là không thể được. 

Câu thứ bảy là y theo thân tạp thực, thân vô 
biên ở trước, đề nói về diệt. Thân tạp thực, thế tục 
đông có, gọi là pháp chung. Thân vô biên, thê tục 
không có, gọi là pháp không chung. 

Câu thứ tám, thứ chín, y theo mười một bộ 
kinh, như Phương đắng ở trước để nói về diệt, bất 
diệt, trong đó, lần đầu là y theo xứ để phân biệt: 
Trong loài người có diệt, trong loài trời không có 
diệt. Một lần sau là đương tướng để phân biệt: 
Mười một bộ có diệt, Phương đăng không có diệt. 
Dù nêu chín lượt, nhưng ý lây lượt thứ chín để đáp 
câu hỏi ở trước. 

Trên đây là đoạn hai. Chính là y theo thê pháp 
đề nói về diệt, bất diệt. 

Nếu đệ tử ta đã thọ trì... trở xuống là Phật 
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khuyên người nên thọ trì, đọc tụng giải thích, đề 
cho kinh này bất diệt đỗi với người. Sau đây là đôi 
với câu hỏi thứ hai ở trước nói Phật Ca-diễp có 
kinh hay không. Trước nêu lời hỏi, sau là Phật vì 
Ca-diếp, giải thích. Trong giải thích có năm đoạn: 

1. Chính là đáp câu hỏi ở trước, nói kinh Niết- 
bàn, bí tạng của Chư Phật, tất cả đều có. 

2. Vì sao?... trở xuông là nhân lời nói ở trước 
mà nói về nghĩa tạng. 

3. Cho nên người này chứa cất... trở xuông là 
giải thích thừa tạng ở trước, nói về lý do cất chứa 
của Chư Phật. 

4. Nêu kinh điển này diệt không xuất hiện... trở 
xuống là y theo tạng đê làm sáng tỏ diệt. 

5. Đại Niết-bàn thường không thay đối... 
xuống là y theo cầu đâu kia, kết quở lời hỏi. na 
đâu rât dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là gạn hỏi: “V1 sao gọi 
là tạng?” Sau đây Phật sẽ giải đáp: 

Chư Phật dù có mười một bộ kinh nhưng không 
nói tánh v.v... chính là giải thích nghĩa tạng. Mười 
một bộ kinh không nói... trở xuông, là nhắc lại 
pháp trước, dùng thí dụ để so sánh làm rõ. 

Trong đoạn ba, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
dụ “Cho nên người này cất chứa” là gạn hỏi trước, 
khởi sau. Về việc ở vị lai là đối với câu hỏi giải 
thích chung. 
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Thê nào là ở vị lai? Là hỏi lại, khởi sau? Sau 
đây, là Phật giải thích rộng: 

Thời Phật Ca-diếp, gọi là thời kỳ xuất thê của 
Đức Thích-ca hiện nay, cho là vị lai. Về sau, phát 
ra tác dụng cho nên cất chứa, trong đó có năm câu: 
Bốn câu trước, nói về lý do đức Thích-ca vì đời vị 
lai, nên phải ra đời: 

1. Lúa gạo mắc mỏ: Tỳ-kheo chứa tám thứ bất 
tịnh ở vị lai. Vì của thanh tịnh khó được, nên gọi 
là lúa gạo mắc mỏ. 

2. Giặc đến xâm lăng đất nước: Có Tỳ-kheo ác 
rêu rao pháp tà, gây ra rối loạn, làm hư hoại bốn 
chúng, gọi là giặc xâm lăng đất nước. 

3. Gặp phải vị vua độc ác, vì muốn chuộc mạng 
nên các Ty-kheo tội ác nói Phật vô thường, rốt ráo 
diệt tận, giống như giết Phật, gọi là gặp phải ba 
việc ác. Phật nói kinh này xong, thường tôn tại 
giông như chuộc mạng. 

4. Đường sá chật hẹp khó khăn, ở vào thời kỳ 
mà của cải khó được, có các Tỳ-kheo đọc tụng sách 
thê gian, không cung kính kinh Phật. Kinh Phật 
khó nghe, gọi là của cải khó được. Một câu sau 
cuối là Phật sẽ phát ra tác dụng, kết thúc nói ứng 
hiện ra. 

Trong hợp, Tạng bí mật của Chư Phật như thế 
“hợp với tài vật ở trước” Phật vì đời vị lai là hợp 
VỚI “VÌ vị lai”, “Các Ty-kheo tội ác chứa cất vật 
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bất tịnh” hợp với “Lúa gạo mắc mỏ ở trước” “Phật 
nói cho bôn chúng nghe” hợp với “Giặc xâm lăng 
đật nước”. “Như lai rốt ráo nhập Niết-bàn” là hợp 
với “Vì chuộc mạng”. “Đọc tụng sách đời, không 
kính trọng kinh Phật” là hợp với “của cải khó 
được”. Khi những việc ác như thế biểu hiện ở đời 
thì Như lai sẽ vì tiêu diệt cho chúng sinh, tức vì 
giảng nói kinh này, hợp với “Chính là Phật phát ra 
tác dụng”. 

Trong đoạn bốn, y theo tạng để làm sáng tỏ 
Diệt. Tạng bí mật không thê hiện, gọI là Diệt. 

Trong đoạn năm, y theo đoạn đâu nói Đại Niết- 
bàn thường còn, không thay đổi. Phật quở ngược 
lại lời hỏi: “Sao ông lại hỏi rằng, có kinh này hay 
không?” 

Sau đây là đối với câu hỏi thứ ba ở trên, nói 
Phật Ca-diệp dù có kinh này, nhưng vì không giảng 
nói nên được nói là Diệt, trong đó có hai: 

1. Chính là nói vào thời Phật Ca-diệp không có 
bốn đôi tượng, vì có kinh không nói, cho nên nói 
diệt. 

2. “Đời nay... trở xuống là nêu thế hệ hôm nay, 
làm rõ thời xưa” 

Trong phân tớ, đâu tiên là nói: Vào thời kỳ 
Ca-diếp, chúng sinh ít tham, trái với câu thứ nhât 
ở trước: nói lúa không quý. Vì lòng tham mỏng Í{, 
nên không cất chứa vật bât tịnh của người. Trí tuệ 
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thấm nhuân nhiều, cho đến như voi, trái với câu 
bốn ở trước, nói của cải dễ được. Vì có tín tuệ gìn 
giữ pháp không quên, nên chắng phải khó được. 
Trí tuệ thấm nhuân nhiêu, nói là có “Giải”. Điều 
phục mềm mỏng, dễ hóa độ có oai đức, nói có niềm 
tin. Tổng trì không quên, như voi đâu đàn, là nói 
có niệm. Vì niệm trì nhiều pháp nên như voi đầu 
đàn có nhiêu trí thù thắng “Thê giới thanh tịnh”, 
trải với câu thứ hai ở trước, chứng tỏ ở vào thời 
Phật Ca- diễp không có giặc xâm lãng CÕI nước, 
không có 1y-kheo tội ác giảng nói tà pháp, phá 
hoại, gầy rôi loạn bỗn chúng, cho nên thanh tịnh. 
Tất cả đêu biết Như lai cuôi cùng không rốt ráo 
Niết-bàn, trái với câu thứ ba ở trước, nói vì không 
có vua độc ác, nên không cần chuộc mạng. 

Dù có sách này, nhưng không cân giảng nói 
“Trái với” Phật phát ra tác dụng ở trước. 

Trong phân nêu này để làm sáng tỏ xưa của 
phân thứ hai “Đời nay chúng sinh mang nhiêu 
phiên não” trái với câu thứ nhất: “Vì nhiều phiên 
não nên cất chứa vật bất tịnh của người”. 

Ngu sĩ... trở xuống là trái với câu hai ở trước, 
ngu s1 ưa quên, trái với lời nói không quên của tông 
trì ở trước. Sự ngu s1 che lấp tâm cho nên ưa quên. 
“Không có trí tuệ” trái với “Nhiêu tuệ” ở trước. 
Nhiều các lưới nghi, thì tín căn không thành lập 
trái với lời nói điều hòa, mềm mỏng, dễ hóa độ. 
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“Thế giới bắt tịnh, trái với câu ba ở trước”. 

3. “Tất cả đều cho răng, Như lai vô thường” trái 
với câu bốn ở trước. 

“Cho nên, Phật giảng nói” trái với “Dù có 
kinh”, nhưng không cân giảng nói. Sau đây, kế là 
đối với câu hỏi bốn. Trước là nói Phật Ca- diệp 
không nói, gọi là diệt, vì thật pháp không diệt, nên 
được gọi là Bí tạng của Chư Phật. Trước là nói, sau 
giải thích. 

Trên đây, y cứ riêng Ca- diệp, Như lai, để nói 
kinh Niết-bàn thường bất diệt. 

Dưới đây là y cứ rộng thật, Như lai khác là nói 
về kinh Niễt-bàn thường còn không diệt mắt, trong 
đó có hai: 

1. Nói lúc chúng sinh sinh ra chấp tướng khác 
lạ, Phật mới nói kinh Niết-bàn này. 

2. Thà nói răng cô nhô ra tận biến cả... trở 
xuống là y theo thời gian Phật không nói kinh, để 
nói thật không diệt. Có sáu lần “Lại nữa”, đều 
trước nêu lời giả thiết, sau là nói rõ bất diệt. 

Dưới đây là đoạn ba, nói rộng về lý do thịnh 
suy của kinh khác, để cho người giữ gìn, văn có 
sảu cặp: 

1. Có hiểu nghĩa đôi lập với không hiểu nghĩa, 
không hiểu thì diệt, có hiểu thì trụ. 

2. Có và không có đàn việt đối nhau, không có 
thì pháp diệt, có thì pháp trụ. 
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3. Tham lợi đôi lập với không tham lợi. Vì tham 
lợi mà nói kinh, pháp của Phật thì diệt, không có 
tham thì trụ. 

4. Khởi tranh tụng đối lập với không tranh tụng. 
Tranh tụng thì pháp diệt, không tranh thì trụ. 

5. Chứa để đối lập với không chứa để... chứa 
chất vật bất tịnh, tự xưng đã được pháp của Thánh 
Phật thì diệt. Không chứa chất vật bất tịnh, không 
tự xưng pháp của Thánh, Phật thì trụ. 

6. Mỗi thuyết khác đối với thuyết không khác, 
mỗi thuyết đều châp mà thấy thuyết khác lạ thì diệt. 
Không. chấp điêu mình thây, không tạo nên thuyết 
khác vê pháp Phật thì trụ. 

Lúc pháp ta diệt, có Thanh văn... trở xuống là 
đoạn lớn thứ tư, nói rộng kinh khác thường còn bất 
diệt, khiến người tôn kính ham học, trong đó có 
sáu: 

1. Nói tướng của pháp diệt. 

2, Bấy giờ, phàm phu đều nói chung... trở 
xuống là Đại chúng nghe nói diệt, đều khóc than 
thảm thiết. 

3. Mà chánh pháp của ta thật sự không diệt... 
trở xuông là do chúng thở than thảm thiết, Phật nói 
pháp bắt diệt. Đây là một lớp trước. 

4. “Lúc bây giờ, trong Diêm-phù... trở xuống là 
Phật chỉ rõ lại tướng của diệt.” 

5. “Bấy giờ, vô lượng chúng tại thành Câu- 
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thi”... trở xuống là nói chúng khóc than thảm 
thiết. 

6. Ca- diệp bảo... trở xuông là nhân khóc than 
thiết mà nói lại không diệt, đây lại là một lớp. 
Trong phân đâu có hai: 

1. Nói chung về tướng diệt thi, chung. Do các 
đệ tử, hoặc nói có thần hoặc nói thần là không. 
Hoặc nói Trung âm, hoặc là nói không các việc như 
vậy, nên làm cho pháp diệt. 

2. Từ “Bây giờ, tại Câu-diệm-di”... trở xuông 
là y theo sau cùng, để làm sáng tỏ tướng diệt, trong 
đó, trước nêu hai sư tà, chánh, kế là nêu hai hạng 
đồ chúng tà, chánh. Sau là nói về thuyết do hai sư 
tà, chánh nói. Sau, là nói về việc mà hai chúng tà 
chánh đã làm, về sự như kinh nói, thuyết còn lại 
đêu dễ hiểu. 

Đoạn năm là Đại chúng nghe pháp bất diệt, 
phát tâm tu học. Văn cũng rât dễ hiệu. 

Từ đâu phẩm đến đây, là nói về phạm hạnh. 

Dưới đây là đoạn hai, y theo việc vua À-xà- thê 
sám hối tội _nphịch, để làm sáng tỏ hạnh chữa trị 
bệnh của Bô-tát. 

Hỏi: “Nếu đoạn này hiển rõ hạnh bệnh của Bỏ- 
tát, thì vì sao trong văn không thây nêu lên, không 
kết luận?” Pháp giải thích có hai: 

1. Đương tướng giải thích trực tiếp. 

2. Nhờ nương vào việc đề nói lên pháp. 
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Đương tướng mà luận, là phải nêu lên, phải kết 
luận. Nhờ việc để biểu thị, thì nêu việc được bãi 
bỏ. Nay, trong văn này, vì nương vào việc để nói 
lên pháp, nên không có nêu và kết luận. Trong văn, 
dù không nói là hạnh bệnh, nhưng về tướng chữa 
trị bệnh của Bô-tát rất khoan khoái, trở nên rõ ràng. 
Nếu giải thích này không đúng thì lẽ ra có chỉ dạy 
bác bỏ, không nên trực nhận như vậy. Lại hỏi: 
“Nếu ở đây chỉ rõ hạnh bệnh thì vì sao không theo 
thứ lớp với môn chướng ở trước? Bởi vua A-xà- 
thê đã đến chỗ này, lại nữa ở đây so với trên, dưới 
chăng phải một. Như trong tám thứ tri kiến ở trước, 
trước mở ra tắm môn. Sau, giải thích không theo 
thứ lóp. 

“Hơn nữa, như... trở xuống là trong Đức Như 
lai, trước nêu năm môn. Sau sẽ giải thích không 
thứ lớp, ở đây cũng giống như kia, chưa đáng ngạc 
nhiên. Trong văn có bốn: 

1. Nói vua A-xà-thế gây ra tội nghịch, cho là 
sinh bệnh. 

2. Vì hại cha... trở xuống là nói nhà vua có lòng 
tin hồ thẹn, đủ chứng tỏ bệnh tình có thể chữa trị. 

3. Bây giờ, mẫu hậu Vy-đề... trở xuống là nói 
vua bị bệnh nặng, biết bao các thứ thuốc lạ của các 
thây thuốc đều không chữa lành. 

4. Bây giờ, có vị thầy thuốc giỏi tên là Kỳ-bà... 
trở xuống là nói bệnh nặng của vua chỉ có thuốc 
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pháp của Phật mới chữa trỊ được, trong phân đầu 
vua A-xà-thể, nêu nhân sinh bệnh, sau bày tỏ 
chứng bệnh của vua. 

Trong bệnh có hai: 

1. Nói vua A-xà-thế trước hết có ba điều ác: 
Tánh vua tệ ác, ưa hành động giết hại là thân ác, 
miệng có bốn lỗi là miệng ác, tham, giận, ngu s1 là 
ý ác. 

2. Nói vua A-xà-thê hiện tại gây ra tội nghịch. 
Trước nói về nhân nghịch. Nhân, là ba độc. Tâm 
vua lẫy lừng là nói vua tức giận, chỉ thấy hiện tại, 
mà không thây việc vỊ lai, chỉ làm quyến thuộc với 
người ác, để lộ rõ sự ngu s1 của mình. Tham lam 
chấp đắm thú vui hiện tại, chứng tỏ vua có lòng 
tham. Vô cớ nghịch hại nhà vua, chính là gây ra tội 
nghịch. 

Trong đoạn hai, chia làm hai câu: 

1. Nói vua có hồ thẹn. Vì giết hại, tâm nóng 
nảy, thân trang sức các chuỗi anh lạc, kỹ nhạc, 
không chê ngự được sự hồ. thẹn, đánh mất nhiêu 
thú vui. Khăp thân đều nối mụt nhọt hôi tanh, 
không ai dám đến gần. Càng ăn năn vua càng thêm 
đau khô. 

2. Nói nhà vua có niềm tin. Vì tin có tội báo, 
nên tự nghĩ răng: “Nay, thân ta đã thọ hoa báo, cái 
khô địa ngục không xa!” 

Trong đoạn ba, văn chia làm hai: 
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1. Nói với bệnh nặng của vua, chữa trỊ băng các 
thứ thuốc khác không khỏi. 

2. “Bây giờ, có vị đại. thân tên là Nguyệt 
Xứng".. . trở xuông là nói về bệnh nặng của vua, 
các thầy thuốc khác đêu không chữa khỏi”. 

Trong phân trước, mâu hậu săn sóc mụt nhọt 
cho vua. Về sau, vua nói với mẹ răng “Chứng mụt 
nhọt của mình không thê chữa trị”. Ở đây cũng tức 
chứng minh vua A-xà-thế có kiến giải: Nhọt từ tâm 
sinh, chứ chăng phải do bốn đại sinh, là “Thức 
bệnh”, chúng sinh chữa trị được là không có việc 
đó, đó là biết trị. 

Trong đoạn hai, sáu vị quan khuyên vua A-xà- 
thế, nhưng vua không nghe. Sáu vị quan là đệ tử 
của sáu vị giáo chủ ngoại đạo, sáu vị giáo chủ 
ngoại đạo là: 

I. Phú-lâu-na Ca-diệp là ngoại đạo chấp 
“Không”. 

2. Mạt-già-ly là ngoại đạo chấp thường. 

3. San-xà-na là ngoại đạo chấp một nhân. 

4. A-kỳ-đa Súy-xá là ngoại đạo chấp tự nhiên. 

5. Già-la Cưu-đà Ca-chiên-diên, Tự tại thiên là 
ngoại đạo chấp nhân. 

6. Ni-càn-đà là ngoại đạo không cần tu đạo. 

Cho nên sáu vị quan đêu theo điều mình đã tu 
tập dùng đề khuyến dụ. Trong phân đâu có bốn. 

1. Nguyệt Xứng hỏi: “Đại vương có yên ôn 
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không?” 

2. Vua đáp: “Không an, vẫn còn lo lắng cho tội 
mình không thê diệt”. 

3. Đại thần nghe xong, mở bảy tâm vua, chỉ bày 
chỗ trở về cho vua. 

4. Vua xem xét chưa theo. Đoạn đầu rất dễ 
hiểu. Trong đoạn hai, trước là nói không yên. 

“Lại, không có thây thuốc”... trở xuống là lo 
lắng răng không thê trừ diệt. 

Trong đoạn ba, trước là đôi với lời nói không 
yên của Vua A-xà-thể, mở bày tâm vua, trong đó, 
đâu tiên là các khuyên thăng vua chớ nên lo buôn! 

“Như vua nói... trở xuống là dùng lý để mở 
bày” 

“Như vua nói... trở xuống là thế gian không có 
thây thuốc”... trở xuống là đối với lời nói “Không 
có thầy thuốc” ở trước của vua, đại thân chỉ bày 
chỗ trở về cho vua. Trước là nêu, sau chỉ bày. 
Trong chỉ bày có năm phân. 

1. Nêu tên họ của sư. 

2. Khen đức của sư. 

3. Thường vì... trở xuống là nói về thuyết mà 
các sự đã nói. 

4. Chỉ cho vua biết chỗ ở của sư. 

5. Khuyên vua nghe theo, cho đến Kỳ-bà 
khuyên vua quy y Phật, cũng có năm phân này, 
phải ghi nhận đề biết. 
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Trong đoạn bốn, vì vua đâu biết răng tà không 
thể chỗng đôi ngay tức khắc được nên mới nói: 
“Xét ra, ta có khả năng trở về”. Đối với một vị đại 
thân, vua đã có quan niệm như vậy, thì với số quan 
còn lại, cũng đều như thê. 

Trong đại thần hai, có bốn phân như trên. 
Trong đại thần thứ ba, có bốn phần đồng với trước. 

Trong phân ba “Ánh sáng Phật soi chiêu đến, 
yên định tâm vua” Sau chỉ bảy chỗ quy y”. 

Trong phân yên định tâm vua, trước dùng lý để 
khai mở. Sau là khuyên vua chớ lo buôn. Trong lý 
để khai mở, có hai nghĩa khai mở: 

I1. Dùng vương pháp để khai mở: “Nếu tiên 
Vương là người tu giải thoát mà giết thì có tội, còn 
vị vua thông trị nước mà giết thì không có lỗi. 

2. Dùng nghiệp đời trước của tiên vương đề 
khai mở: “Đời trước tiên vương vì đã tự có tội 
nghiệp, nên giết không có tội, trong văn có bốn: 

1. Nói rộng tất cả chắng có nghĩa khác nhau: 
hoặc hoàn toàn chắng có tội, gọi là “không có”. 
Hoặc chắng có tộ1, hoặc có Ít, che giấu øọI1 là không 
CÓ tỘI. 

2. Dù nói một ít pháp, gọi là không có... trở 
xuống là y theo không có tội ở trước, đề nói một 
chút kia không có, thật ra chăng phải không có 
pháp. 

3. Mong vua dừng lại... trở xuống là y theo 
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người để phân biệt: Nói tất cả chúng sinh đều có 
nghiệp đã qua, nói là không có tội, vì ít nên gọi là 
không có. 

4. Nếu như... trở xuống là nói Tiên vương vì tự 
có tội nghiệp, nên giết không có tội. 

Hai câu đâu trong tám câu của phân trước, vì 
tiên vương kia hoàn toàn không có phi pháp chung, 
nên không có tương đối phân biệt. Kế là có năm 
câu, vì tiên vương kia hoàn toàn không có chút 
pháp nào chung, nên không có tướng đối phân biệt. 
Một câu sau cuối, “Vì tiên VƯƠng kia hoàn toàn 
không có che giấu tội chung”, nên không có tương 
đối phân biệt. Dù nêu nhiêu nghĩa, nhưng vì lấy 
một chút, nên không có tội. Đây là đoạn đâu đã nói 
xong. Đoạn hai rất dễ hiểu. Trong đoạn ba, mong 
vua giữ gìn tỉnh thân, vì tất cả chúng sinh đều có 
nghiệp dư, chính là nói có tội. 

Vì nghiệp duyên... trở xuống là nêu quả để 
chứng minh có tội. Nêu tất cả chuyện trên để so 
sánh với vua. Trong đoạn bốn, y theo nghĩa trước 
để nói vua có tội, không có lỗi sát các thứ còn lại 
có thê biết. 

Trong phân bốn, sông Hắng chảy về phía Nam, 
bố bố thí chúng sinh không có phước. Sông Hắng 
thuộc về hướng bắc, hại chúng sinh không có tội, 
vì nói thê thôi, không nhọc công giải thích. 

Dưới đây là đoạn tư, nói vua bị bệnh nặng, chỉ 
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Phật mới chữa trị được trong đó có năm: 

1. Kỳ-bà thử dò xét tâm vua, hỏi vua có được 
bình yên không? 

2. Vua đáp: Không yên, đồng thời lo lắng cho 
tội mình không thê diệt trừ. 

3. Kỳ-bà khen vua có đức hỗ thẹn, đáng được 
cứu g1úp và chỉ bày cho vua cách diệt trừ. 

4. Vua cảm thây hồ thẹn, vì chưa theo lời 
khuyên chung của mọi người. 

5. Vua nhân chúng khuyên nên đến chỗ Phật 
xin sám hối. 

Trong phân đầu, có vị thầy thuốc giỏi tên là Kỳ- 
bà là nêu người khuyên vua. Kỳ-bà là tiếng nước 
Hỗ, Hán dịch là Trường mạng. Ngày mới sinh ô ông 
bị bỏ ở đầu hẻm mà vẫn không chết, nên được gọI 
là Trường Mạng. Vì người ây là thây thuốc giỏi, 
nên gọi là Đại y, đến chỗ vua tâu rằng: “Hệ hạ có 
vên ôn không?” để thử dò xét tâm vua, nếu vua 
không có hồ thẹn thì yên, có hồ thẹn thì không yên 
không yên thì có thê cứu chữa, nên phải hỏi thử. 
Vì thành tựu hạnh trị bệnh của vua A-xà-thê, nên 
thây thuốc mới hỏi. 

Trong đoạn hai, đầu tiên vua A-xà-thế tỏ ra 
mình không yên tâm: Nay trầm không có Vô 
thượng Y... trở xuông là lo lăng không thê diệt tội. 

Trong phân trước, đầu tiên là nêu rộng tất cả. 
Thứ hai là người không yên. Sau kệ là văn xuôi, 
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nói vua chưa đồng với người đã ngủ yên, mà đông 
với người không vên. 

Trong phân đâu kệ đáp, nói chung để nêu lên. 
Sau là trình bày lời đáp, có mười bảy hàng rưỡi. 
Mười một hàng rưỡi đầu là nói người ngủ vên. Sáu 
bài kệ sau là nói người không yên, mười một hàng 
rưỡi trước, theo nhau thành bôn. Đâu tiên, có bốn 
bài kệ nói Phật ngủ yên. Năm bài kệ rưỡi sau, Bồ- 
tát ngủ yên. Kế là có một bài kệ nêu ra người ngủ 
yên trong đoạn đâu, đó là Chư Phật. Một bài kệ 
cuối cùng, nêu ra người ngủ yên trong bài kệ thứ 
hai, đó là Bô-tát. 

Hai bài kệ trước trong bốn bài kệ đầu là nói 
Phật vì dứt phiên não chướng, nên ngủ yên, trong 
đó bài kệ trước nói về dứt phiên não. Bài kệ sau, 
nói do dứt phiên não nên chứng Đại Niết-bàn. nếu 
được Niết-bàn, là đức tự lợi của Phật. Giảng nói 
nghĩa sâu là nói về đức lợi người của Phật. Gọi Bà- 
la-môn là nói chung đề kết khen. Vì tự tịnh và tịnh 
người, nên được gọi là Bà-la-môn chân thật. Một 
bài kệ thứ ba, vì lia chướng nên yên. Xa la ba tà, 
thân, miệng ý Ÿ thanh tịnh. Một bài kệ thứ tư vì dứt 
trừ khổ nên yên. Thân tâm không phiên não, chính 
là nói lìa khổ. An trụ tĩnh... là nói Bà-la-môn kia 
được vui bốn bài kệ đầu trong phân Bồ tát an vui 
là tự hành ngủ yên, nửa bài kệ sau là hóa độ bên 
ngoải ngủ yên. Ba bài kệ đâu trong bốn bài kệ là 
lia nghiệp. Một bài kệ rưỡi sau là hóa độ ngoại đạo, 
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ngủ yên. Ba kệ đầu trong bốn kệ trước, nói về 
nghiệp xa lìa. Một bài kệ sau là nói lia miệng 
nghiệp. 

Kệ đầu trong phân trước là nói lìa miệng ác. 
Tâm có chấp đăm, không yêu thân mình, xa lìa oán 
thù, không oán ghét người khác. Hai bài kệ đầu này 
chứng tỏ nhân lìa miệng ác. Thường hòa thuận, 
không tranh cãi, chính là lìa lỗi của miệng. 

Một bài kệ thứ hai, nói lìa ý ác. Nêu không gây 
ra điều ác, là nói về sự lìa lỗi của người kia. Tâm 
thường hồ thẹn, tin làm ác sẽ bị quả báo, nói bao 
øôm đối trị tâm mình. 

Một bài kệ thứ ba là nói lìa thân sát sanh, cung 
kính, nuôi nâng cha mẹ, không hại sinh mạng, nói 
sự la ác của người ây. Không trộm tài vật của 
người là nói người đó đã lìa trộm cắp. Sơ lược 
không lìa dâm dục. 

“Điều phục các căn, gân gũi tri thức” trong bài 
kệ thứ tư là nói gồm thâu đối trị các căn của mình. 
“Phá hoại bốn ma” là nói về sự lìa chướng của 
mình. Phá phiên não ma là nói lìa chướng, phá ma 
phiên não là nói lìa phiền não. Phá ma âm, ma chết, 
là nói mình đã lìa khô. Phá hoại thiên ma, nói lìa 
phiền não và nhân duyên khô. Sau đây trong phần 
lợi người, đâu tiên là nói tâm mình lìa tướng. Tốt 
và không tốt là nhân thiện ác. Khô vui là quả. Vì 
chứng thật lìa tướng, nên đều không thây. 
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Kế là nói Phật vì chúng sinh trôi lăn trong sinh 
tử. “Nếu có thê... trở xuống là kết”. 

Trong đoạn ba “Ai được ngủ yên là đối với bốn 
kệ đầu, mà vì gạn hỏi?” Nghĩa là Phật chỉ định phát 
ra quán sâu... trở xuống là nói về lý do yên Ổn. 
Quán tam-muội Không là lìa nghiệp phiên não của 
ba bài kệ trước trong đoạn đầu “Thân tâm không 
động”, là thân tâm không có phiên não, an trụ 
tĩnh... của bài kệ thứ tư trong đoạn đầu. 

Trong đoạn bốn “Ai được ngủ yên là đỗi với 
đoạn hai, mà vì gạn hỏi?” Nghĩa là từ bị là y cứ ở 
người bác bỏ. Bô-tát thường đem lại lợi ích cho 
chúng sinh, cho nên y theo đức để nói là từ bi. 

Thường tu... trở xuống là nói về lý do yên ốn. 
Từ bị thường không buông lung, là đức lợi mình 
của bốn bài kệ đầu trong đoạn hai. Phật xem chúng 
sinh như con là đức hóa độ người của một bài kệ 
Tưỡi sau trong đoạn hai. 

Y theo sáu bài kệ sau là nói “Có ác không yên” 
của ba bài kệ đâu trong “Không yên”. Ba bài kệ 
sau có khô không yên. 

Trong phân trước là kệ đầu nói do sĩ tạo ra điều 
ác. Một bài kệ thứ hai, do tham tạo ra điêu ác. Bài 
kệ thứ ba do gần gũi bạn ác, gây ra điều ác. 

Trong ba bài kệ sau nói có bảy khô không được 
ngủ yên. Bài kệ đâu nói có bệnh khô không yên. 
Về phân vua có oán, chết, khô không yên. Năm khô 
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còn lại, nói có khổ câu mong không được, cho nên 
không yên. 

Trên đây, đã nêu rộng về người yên, không yên. 

Dưới đây, chính là nói mình không yên, trong 
đó có bốn: 

1. Nói đã bệnh nặng. Trước là nêu, sau giải 
thích. 

2. Tất cả thây thuốc... trở xuống là nói bệnh 
mình khó chữa trị. Trước trình bày, sau giải thích. 

3. Như cá... trở xuống là nêu dụ để so sánh với 
mình, nói mình không yên. Sáu dụ đề làm rõ không 
vên. 

4. Ta đã có hỏi... trở xuống là dẫn thuyết để 
chứng nghiệm mình đã thành tựu, đã không vên. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói về đã không yên. 

Nay, trẫm không có... trở xuống là lo lăng 
không thể diệt bệnh. Dưới đây là đoạn ba, Kỳ-bà 
khen ngợi vua, chỉ bày vua diệt tội, đầu tiên là đôi 
với tâm trạng không yên của vua để khen vua. 

Ca-ty-la... trở xuống là đối với lới nói “Không 
có thầy thuốc” ở trước của vua, để chỉ bày chỗ diệt 
tội cho vua. 

Trong lời khen có hai: 

1. Đối với dụ đã không yên ở trước của vua, để 
khen vua biết hồ thẹn, tức là nương vào sự hồ thẹn 
này mà nói lên răng, bệnh tình của vua không nặng, 
rõ ràng chắng phải không có cách chữa trị. 
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2. Lành thay! Đại vương! Có thể tin... trở 
xuống là đối với vua, dẫn thuyết chứng nghiệm 
khen vua có lòng tin ở trước, tức y theo đức tin này 
của vua nói lên bệnh của vua chăng phải nặng, 
chăng phải không thê chữa trị khỏi. 

Sự nói lên chăng phải bệnh nặng trong hai cách 
khen trên đây trái với đoạn trên, giải thích chăng 
phải không thể chữa trị, trái với đoạn hai ở trên. 

Trong phân đầu có bốn: 

1. Khen vua có hồ thẹn. 

2. “Trí có hai... trở xuống là nói sám hối có 
công năng diệt tội, khuyên vua sắm hồi”. 

3. “Giàu có hai... trở xuống là nói thiện có công 
năng phá ác, khuyên vua nên tu thiện”. 

4. Như Phật đã nói, che giấu là lậu... trở xuông 
là nói phát lộ diệt tội, khuyên vua nên phát lộ. 

Trong phân đâu có năm câu: 

1. Nhân lời nói trước đây của vua, khuyên vua 
nên hồ thẹn. 

2. Chư Phật Thế Tôn thường nói... trở xuỗng là 
dẫn lời Phật nói xưa kia để nói răng, đức hồ thẹn 
có công năng cứu độ chúng sinh, nên chắng phải 
không thể chữa trị, trước nêu, sau trình bày. 

3. Từ hồ thẹn, nghĩa là tự mình không làm... trở 
xuống là nói về sự hồ thẹn. Ba lần giải thích. 

4. Không hồ thẹn... trở xuống là nêu mất mát, 
đề làm rõ về được. 
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5. Lành thay! Nói vua không có tội nặng... trở 
xuống là kết khen vua A-xà-thê có tâm hồ thẹn. 

Trong đoạn hai có ba: 

1. Dẫn lời Phật nói khi xưa để nói rõ trí và ngu 
đêu có hai. Nêu trí ngu này hợp với vua bỏ ngu 
đồng với trí. 

2. Dù trước... trở xuống là nói về người trí kia 
sám hỗi có thể diệt tội, trong đó, đâu tiên là pháp, 
kế là dụ, sau là hợp. 

3. Nếu vua... trở xuông là khuyên vua nên sám 
hồi. 

Trong đoạn ba có chia làm ba phân: 

1. Nói thiện hơn ác. Trước là dụ, sau là hợp. 

2. Thân nghe... trở xuông là nói thiện phá ác. 
Đầu tiên là pháp thuyết, kế là nêu ba dụ. Sau là hợp 
làm rõ pháp. 

3. Dù gọi là Tiểu... trở xuống là khen vượt hơn, 
khiến cho tu. Trước khen, sau giải thích. 

Trong đoạn bốn, văn chia làm bốn: 

1. Dẫn lời Phật đã nói thuở xưa để nói sự che 
giấu tội là lậu, không che giấu là không có lậu. 

2. Phát lộ... trở xuống là giải thích nghiêng về 
ý nghĩa vô lậu không che giấu tội. 

3. Nếu che giấu... trở xuống là nói che giấu thì 
tội sẽ tăng thêm, không che giấu thì tội sẽ tiêu diệt. 

4. Cho nên... trở xuống là kết, nói người trí 
không che giâu tội, làm cho vua được chu toàn. 
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Đoạn đầu rất dễ hiểu. Trong đoạn hai, đầu tiên là 
nói chung vì người trí kia phát lộ sám hôi, nên được 
vô lậu. 

Nếu thực hành sám hối... trở xuống là nói riêng 
vì sám hồi nên được vô lậu. Đâu tiên là pháp, kê là 
dụ, sau là hợp. Hai pháp sau rất dễ hiểu. 

Y theo phân khen vua có đức tin, Kỳ-bà trước 
là khen vua có đức tin, khuyên vua chớ buôn râu! 

“Vua A-xà-thế trước kia”... là dẫn thuyết chứng 
nghiệm thân ác, ý ác của mình, chắc chăn sẽ đọa 
vào địa ngục, gọi là tin nhân quả. 

Nếu có... trở xuống là nói vì có niềm tin, nên 
tội của vua chắng phải nặng, chắng phải không thể 
chữa trị, vì khác với Xiến-đề, nên chắng phải tội 
nặng. Vì có niêm tin có thể cứu giúp, nên chăng 
phải không thể chữa trị, trong đó, đầu tiên là nêu 
tội nặng đê làm rõ tội nhẹ. 

Nay, Đại Vương chăng phải Nhất-xiên-đề... 
xuông là nói vệ tội nhẹ khác với tội nặng. 

Trong phân trước có bôn: 

1. Nói Xiển-đề gây ra tội, không ăn năn, là nói 
bệnh của họ rất nặng. 

2. Người như thế... trở xuống là nói không thể 
cứu chữa, trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau 
là hợp. 

3. Thế nào... trở xuống là đối với đoạn đâu để 
nói về người ấy. 
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4. Chư Phật, Thế Tôn đã không thể... trở xuông 
là đối với lớp thứ hai, nói lên không thể chữa trị. 
Trước nêu, sau giải thích. 

Trên đây, đã khen vua xong. 

Dưới đây là đoạn hai, chỉ bày cách diệt tội cho 
vua. 

Như vua đã nói “Không ai có thê chữa trị”, là 
nhặc lại lời nói ở trên của vua. Sau đây sẽ chính 
thức chỉ bày. Văn cũng có năm: 

1. Nêu danh hiệu Phật. 

2. Không có thây... trở xuống là khen đức của 
Phật. 

3. Nay... trở xuông là chỉ cho vua chỗ Đức Phật. 

4. Mà vì... trở xuông là nói về lời Phật đã nói. 

5. Nay vua nghe... trở xuông là khuyên vua quy 
y theo. Trong phân đâu, nói Tât-đạt-đa, Hán dịch 
là Thành Lợi. 

Trong lời khen thứ hai, đầu tiên là khen đức lợi 
mình của Phật. “Đại từ bi... trở xuống là khen đức 
lợi người của Phật”. 

Trong lợi mình, đầu tiên nói “Không có thầy 
mà tự được”, là lời khen chung, sau phân biệt đề 
làm rõ. 

“Tướng tốt trang nghiêm thân” là khen ngợi 
phước đức của Phật. “Có lực, vô úy” là khen trí tuệ 
của Phật. 

Trong phân khen đức lợi người, “Đại từ, đại b1” 
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là khen tâm lợi người. 

Tùy thiện sinh... trở xuống là khen hạnh lợi 
người. Hạnh được chia thành ba nghiệp, “Tùy 
thiện sinh...” là khen thần nghiệp của Phật, “Biêt 
đúng lúc mà nói pháp... ˆ là khen miệng nghiệp của 
Phật. 

Trong miệng nghiệp của Phật, biết thời mà nói, 
phi thời không nói. Lời nói thích ứng với căn cơ. 
Thật ngữ, cho đến nhất ngữ, tự thê thanh tịnh. Thật 
ngữ, tịnh ngữ, là nói lời không giả dối. Đương sự 
øọI là thật, xứng tướng nói tịnh. Một thứ diệu ngữ 
là nói không ác miệng. Nghĩa ngữ, Pháp ngữ, là 
chăng nói lời thêu dệt. Lời nói giúp ích cho người, 
gọi là nghĩa ngữ. Vì lời nói hợp với Phật, nên gọi 
là pháp ngữ. Nhất ngữ, là không nói lưỡi đôi chiêu, 
làm sinh tâm chia lìa, phiên não. Lời nói giúp ích 
chúng sinh. “Biết căn tánh... của chúng sinh” là 
khen ngợi ý nghiệp của Phật. “Biết căn tánh chúng 
sinh”, hiểu rõ tâm khí của chúng sinh... trở xuông 
là biết thuốc pháp, tùy phương tiện cơ nghị, đều 
thông suốt là trí phương tiện. Trí â ấy cao siêu, bình 
đăng, là thật trí của Phật. Địa vị cùng cực, gọi là 
cao. Trí năng nghiên cứu cùng tận các pháp, gọi là 
sâu rộng. Vì trí có công năng diệt trừ chướng, nên 
như Kim cương, đập tan tât cả ác. 

“Nay... trở xuống là chỉ bày chỗ quy thú”. 

Trong phân Phật đã nói, vì vô lượng vị tăng mà 
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nói các pháp, đều là nêu chung. Kê là phân tích để 
làm rõ: 

Nếu vua nghe... trở xuông là nói về pháp mà 
Phật đã nói có thích hợp với vua. Trong phân phân 
tích riêng, đầu tiên là nói “Nêu có”, “Không”, 
nghĩa là thế đế gọi là “Có”, chân để gọi là 
“Không”, cũng được nói chân đề gọi là “Có”, vì có 
Phật tánh thê để gọi là “Không có”, vÌ chắng có 
chân thật. Hữu vi sinh tử, vô vi Niết-bàn. Hữu lậu 
là tập, Vô lậu là đạo. Nếu quả phiên. não là khổ đề 
kia. Nếu quả của pháp lành là diệt để kia. Nếu sắc, 
sắc ấm thì chăng phải sắc, âm khác. Vì chân để 
khác với sắc kia, nên nói là 'Chăng phải sắc” và 
chăng phải “Chăng phải sắc”. Nêu “Ngã” là Niết- 
bàn, thì không có "Ngã: là sinh tử. Vì chân để khác 
với “Ngã” kia, nên nói chăng phải "Ngã: và chăng 
phải “Không phải ngã”, cho đến các loại chắng 
phải đời, chắng phải “không phải đời”... cũng 
giông như vậy. 

Ba thừa là thừa, thế gian chắng phải thừa. Vì 
chân đề khác với thừa kia, nên nói: “Chắng phải 
thừa và chăng phải không phải thừa”. 

Tự thân tạo nghiệp, lại tự chịu quả, gọi là “Tự 
tạo tác, tự cảm thọ”. Hiện đời tạo nghiệp, đời sau 
chịu quả, gọi là tự làm, người khác chịu. 

Y theo hiện tại không có nhân, cũng không có 
quả báo, gọi là không có tạo tác, không có cảm 
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chịu. Chân để lìa tướng, vì có công năng diệt trừ 
tội chướng, nên nói: Vua nghe nói không tạo tác, 
không cảm thọ thì tội nặng sẽ tiêu diệt ngay. 

Dưới đây là đoạn năm, khuyên vua quy y theo, 
văn chia ra làm ba: 

I1. Nêu mười ba hạng người được ích lợi, trở 
thành việc giống như khuyên nhà vua. 

2. “Đại bi trùm khắp... trở xuống là nói về đức 
từ của Phật lan tỏa khắp. Phá bỏ tâm ngờ vực của 
vua. 

3. Dù cho một mặt trăng, thường dùng áo... trở 
xuống là nói tâm của vua Thắng sinh trong tất cả 
các duyên của Phật. Trong phân trước, trước là 
nêu, sau là tông kết khuyên. 

Trong phân nêu, đầu tiên, có năm lần “Lại 
nữa”, nói về ích lợi của Phật. Một lần “lại nữa” kế 
là nêu Xá-lợi- -phất giúp ích làm sáng tỏ Phật. Hai 
lần “Lại nữa” sau, lại nói về ích lợi của Phật. Kết 
khuyên rất dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, đâu tiên là lược nói đức bi của 
Như lai chan hòa khắp chánh pháp một cách sâu 
rộng. 

Oán thân... trở xuống là mười ba lần lại nữa, 
nói rộng về đức bi tỏa khắp. 

Trong đoạn ba có năm... trở xuống là so sánh, 
suy lường đề làm rõ sự thù thăng của Phật, đề cho 
vua bỏ đi lòng hoài nghi. 
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Trên đây là đoạn ba, Kỳy-bà khen vua, chỉ bày 
chỗ quy y cho vua. 

Từ đây... trở xuống là đoạn bốn, nhân vua cảm 
thây hồ thẹn không dám đến gặp Phật, mặc dù mọi 
người a1 cũng khuyên. Văn có ba cặp: 

Vua đối với Kỳ-bà, nói về Phật, Đắng Chí Tôn 
cao cả, nghĩ đến tội nặng của mình, nên không dám 
đến chỗ Phật, thây nhà vua hiện đến khuyên. 

Vua nghe cha khuyên, cảm thấy ăn năn, hồ thẹn 
với tình thâm, nên ngất xiu, ngã lăn ra đất. Phật đã 
dùng ánh sáng chiêu đến thân vua, vua tiếp nhận, 
khuyên bảo, cũng gọi là dẫn khuyên. 

Vua vẫn chiến đâu, nên sợ không dám thây 
Phật, Kỳ-bà lại khuyên. 

Trong phân đâu, trước là nói vua A-xà-thê 
không đi, sau đó, nhà vua mới khuyên. Trong phân 
vua không ởi, trước là khen Như lal, chúng đệ tử 
Phật thanh cao. 

Nay, ta... trở xuống là tự xâu hồ không dám 
đến. Trong phân đầu có năm câu. 

1. Nói Như lai, chúng của Phật đều được điều 
phục, tâm nhu thuận, điều phục. 

2. Chúng Phật đêu cùng thanh tịnh, là thân 
thanh tịnh. 

3. Phật, chúng đệ tử đều văng lặng, là miệng 
tịnh. Đây là khen có thiện. 

4. Nói không có tham, vì tham ái đã dứt. 
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5. Nói không có, phiền não, vì sân si đã dứt. 
Đây là nói không có ác. Trong phân sau, đâu tiên 
là vua nghĩ tội mình rất nặng, nên không dám gặp 
Phật. 

Dù cho ta có đến... trở xuống là sợ đến đó sẽ 
không thích hợp. Dù khanh khuyên... trở xuông là 
kết luận mình không đi. 

Trong phân nhà vua khuyên, đâu tiên là nêu 
pháp diệt, thúc giục cho vua nhanh chóng đi. Sau 
là nêu nỗi sợ hãi của khổ địa ngục, để vua quyết 
định đi. 

Trong phân trước, đâu tiên có mười một câu 
văn, nói về pháp sắp diệt. 

Rất sợ hãi... trở xuống là văn của sáu câu nói 
về điều ác sắp xảy đến. 

Mặt trời Phật... trở xuống là nói sau Phật diệt 
độ, tội của vua sẽ không có a1 chữa trỊ. 

Câu đâu trong phân sau là nói thần vua có tội 
nặng, chắc. chắn sẽ vào địa ngục A-tỳ. Năm câu 
giữa, nói về tướng A-tỳ. Chỉ mong... trở xuống là 
một câu kết khuyên. 

Trong phân giải thích, câu đầu giải thích danh, 
làm rõ lỗi. Giải thích rộng vô gián có bốn nghĩa: 

l. Thú hướng quả báo không có dứt quãng. 
Thành lớn A-tỳ rộng tám muôn do-tuân. Một người 
đọa vào ngục, thân cũng đây khắp. Tất cả người đi 
vào, thân họ cũng như thế, cách nhau không có chỗ 
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trồng. 

3. Mạng sống lâu không có xen hở... chết đọa 
vào đó, tuổi thọ trong một kiếp không có xen hở. 

4. Chịu khổ không có xen hở, 

- Một khi đọa vào trong đó, các khô nỗi tiếp 
nhau, vì không có vui tạm gián đoạn nên gọi là vô 
gián. 

Nay, ở đây, chỉ nương vào nghĩa sau để nói về 
Vô gián. 

- Dù cho... trở xuống là nói về tướng thân của 
chúng sinh. Đây tức là thần hình không có xen hở. 

- Địa ngục lạnh... trở xuống là nêu tội nhẹ, để 
làm rõ tội nặng. 

- Bốn phương... trở xuông là nói về tướng khổ 
của chúng sinh. 

- Tạo một tội nghịch... trở xuống là nói về nhân 
định quả. Theo Tỳ-đảm thì “Tùy tội ít nhiều, mỗi 
tội đều một kiếp riêng. Nay, ở đây, đã nói chung ở 
một kiếp nhẹ, nặng là khác nhau. Thuyết trong kinh 
A--hàm, nói đồng với ở đây”. 

Trong cặp thứ hai, vua À-xà- -thê, đầu tiên nghe 
khuyên ngất xỉu, té ngã. Sau thây vậy, Phật chiếu 
ánh sáng đến thân vua, rôi nhận lời khuyên bảo. 

Trong phân trước, vừa mới nghe khuyên, vua 
hoảng sợ ngước lên hư không hỏi “Ai đó?”. Kế là 
nhà vua đáp, đồng thời lại khuyên răn. Sau, vua A- 
xà-thế nghe vua cha khuyên, vô cùng hôi hận, lây 
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làm xấu hồ, té xỉu. 

Vua ngất xỉu, ngã ra vì ba nghĩa: 

1. Sợ rằng Phật đã diệt độ rôi, thì tội mình sẽ 
không ai cứu chữa được. Cho nên sau khi thấy vua 
ngất xỉu, ngã xuống đất, Như lai hứa sẽ vì vua sẽ 
ngự lại ở thê gian. 

2. Sợ khổ địa ngục sẽ ập đến. 

3. Vì cảm thây xâu hồ với thâm tình của nhà 
vua, nên ông ngất xỉu. 

Trong phân Phật chiêu ánh sáng đến, đâu tiên 
là hứa sẽ vì vua ngự lâu trên thế gian. Sau, mới 
dùng ánh sáng soi rọi. Trong phân trước có hai: 

1. Thây vua ngất xiu, té ngã dưới đất, Phật hứa 
sẽ vì vua ngự lâu trên thế gian đến vô lượng kiếp. 

2. Hỏi, đáp trình bày, giải thích. 

Trong phân trước nói Phật trụ vô lượng kiếp, 
giải thích có hai nghĩa: 

1. Nói theo chân thì vua A-xà-thế vì không biết 
Như lai thường trụ, nên ngất xỉiu. Nay, vì Phật chỉ 
bày rõ để vua biết Phật là thường, nên gọi là trụ 
đến vô lượng kiếp. 

2. Nói theo ứng thân, trong ứng có hai: 

a. Đối với vua A-xà-thê, giả thuyết mà nói. Nêu 
dù cho tội nặng của vua không diệt, thì Phật sẽ vì 
vua ở lại đời đên vô lượng kiếp. Trái lại nếu tội của 
vua được tiêu điệt thì không cần Phật trụ lại đời 
nữa. 
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b. Giải thích theo lưu loại của vua A-xà-thế thì 
dòng loại của vua Tộng, nhiêu vô tận. Như lai sẽ vì 
vua thường ngự ở thê gian, không vào Niết-bàn. 
Cho nên, gọi là trụ đến vô lượng kiếp. 

Trong phân hỏi đáp, trình bày, trước là Ca-diệp 
hỏi: “Như lai sẽ vì vô lượng chúng mới phải, vì sao 
chỉ nói vì vua A-xà-thế?” Phật đáp có hai: 

I. Nghiêng về đối với vua A-xà-thê, để giải 
thích: Hiện nay, trong chúng này, không có người 
nào nói là ta nhất định vào Niết-bàn. Vì A- xà-thế 
cho răng ta nhập, nên nói riêng cho vua. 

2. Đôi với dòng dõi của vua A-xà-thế để trình 
bày, giải thích: Ta nói vì A-xà-thế, là vì cả dòn 
dõi vua, chứ chắng phải riêng một mình A-xà-thê. 
Trong đó, trước niêu chung lời Phật nói ở trước nói 
lên vua chưa hiểu Phật thường trụ. 

“Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

“Mật ngữ của Như lai không thể suy. b0a trở 
xuống là kết khen, để chỉ rõ nghĩa sâu sắc” 

Trong giải thích, trước là gạn hỏi: “VI; sao nói 
là mật?” Sau đây Phật sẽ giải đáp. Trong đó có sáu 
lượt là đối với con người. Hai lượt sau là y theo 
pháp. 

Y theo bốn lượt trước, nói “Phật vì”, nghĩa là 
rộng vì tất cả. A-xà- thế là nói chung về chủng loại 
của vua A-xà-thế. Bốn lượt đâu có khác nhau? Đầu 
tiên là nói “Vì” nghĩa là rộng vì tất cả chúng sinh 
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phàm phu. 

Nói A-xà, nghĩa là nêu nhóm A-xà-thê, lấy tất 
cả chúng sinh phạm năm tội nghịch. 

Trong lượt thứ hai là nói “Phật vì” nghĩa là Phật 
vì tất cả chúng sinh hữu vi. Phàm phu, Nhị thừa gọi 
chung là hữu vi, trước nêu, sau là giải thích. 

A-xà-thế là nêu A-xà-thê là chúng sinh còn đủ 
phiên não. 

Trong lượt thứ ba, nói Phật vì vua, nghĩa là vì 
chúng sinh chưa thấy Phật tánh. Giải, Hạnh về 
trước, gọi là chung không thây. Cũng có thể Cửu 
địa trở xuống, vì Bồ-tát chưa mắt thấy, nên gỌI 
chung là “Không thây”. Trước nêu, sau là giải 
thích. 

Thây Phật tánh, thì không gọi là chúng sinh, 
nên Phật không vi họ. A-xà- thế, nghĩa là nêu giỗng 
A-xà-thế, ây là người chưa phát tâm Bồ-đè. 

Trong lượt thứ tư là nói Phật vì, nghĩa là vì hai 
chúng A-nan và Ca- diếp. A-xà-thế là nêu A-xà- 
thế và hậu cung, phi hậu của vua A-xà-thế và tất cả 
phụ nữ tại thành 'Vương xá. Hai lượt sau dù nêu 
pháp, nhân để giải thích nhưng ở lượt trước, y theo 
đối tượng hóa độ đề trình bày, giải thích. Lượt sau 
là y theo năng hóa độ để trình Dây, giải thích. Trong 
hai lượt này, vì nói A-xà, nói về chữ “Thế” kia, 
phân tích ba nghĩa để giải thích. 

Cứ trong lượt trước, trước là phân tích nhất 
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định nghĩa của ba chữ. Nói “Vì”, nghĩa là vì đối 
với Phật tánh, vì khiến cho chúng sinh thấy được 
Phật tánh, nên nói là “Vì”. 

Nói A-xà, Hán dịch là không sinh. Thế là tiếng 
Phạm, Hán dịch là oán. Kế là y theo nhân đề giải 
thích. “Nhân” có mê, ngộ. Nếu y theo TƯỜI mê, 
thì nghĩa “Không sinh” và tánh tướng đều thuộc về 
mê, vì tánh không sinh của người mê lần. Nếu y 
theo người giác ngộ, thì dẫn nghĩa không sinh lệ 
thuộc nhau với oán. VÌ người tỏ ngộ hiểu biết 
không sinh thù oán, nên trong văn, đầu tiên là y cứ 
mê đê trình bày, giải thích. Vì không sinh tánh, nên 

oán phiên não sinh, nói lên người mê kia không có 
đối trị hữu chướng. Oán phiên não sinh không thấy 
Phật tánh, nói lên người mê kia có không có 
chướng hữu trị. 

Sau đây, là y theo người giác ngộ kia để trình 
bày, giải thích. Vì không sinh phiên não, cho nên 
thây Phật tánh, nói lên người giác ngộ kia không 
có chướng, có đối trị, vì thấy tánh nên tức trụ Niết- 
bàn. Đó gọi là Không sinh”, nói lên người giác 
ngộ kia không có đôi trị, không có chướng. Do thây 
Phật tánh không sinh phiên não, nên trụ Niết-bàn, 
gọi là Không Sinh. Cho nên gọi là “Vì A-xà- -thế”, 
nói chung đề kết. 

Sau đây, là y theo người năng hóa để giải thích, 
trong đó, trước quyết định nghĩa của ba chữ. 
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Nói A-xà, dịch là không sinh. Không sinh ấy là 
Niêt-bàn kia. Thê gọi là Thê pháp, gọi là bât nhiêm, 
“Vì” có nghĩa gì mà được gọi là bất nhiễm? Nếu 
Phật ở đời, tự có yêu đắm, tức gọi là ô nhiễm. Vì 
chỗ khác, nên gọi là bât nhiễm. 

Kế là đem nghĩa này y theo Phật đề trình bày, 
giải thích: Nếu Phật ở đời, bị ô nhiễm bời tám pháp 
của thê gian, thì cần phải xả bỏ thể gian, để mau 
chóng vào Niết-bàn. Vì Phật có ở đời thì tám pháp 
thê gian không thê ô nhiễm, nên trong vô lượng 
kiếp, Phật thường ở thế gian, không vào Niết-bàn. 

Tám pháp như trên, cho nên... trở xuống là kết. 
Dưới là tổng kết, khen ngợi. Mật ngữ không suy 
nghĩ, đương tướng chính thức khen ngợi. Phật, 
Pháp, Tăng... khen nói Phật đã trở thành lời nói 
không suy nghi. 

Dưới đây là đoạn hai, ánh sáng Phật chiêu đên 
thân vua mà được tiếp nhận, khuyên bảo, trong đó 
có bôn: 

1. Phật nhập tam-muội, phát ra ánh sáng chiều 
vào nhà vua, vua thức tỉnh, mụt nhọt lành. 

2. Hỏi đáp để nói về ánh sáng được phát ra từ 
đầu? 

3. Hỏi đáp, nói về ý nghĩa chiếu đến của ánh 
sáng Phật. 

4. Giải thích ánh sáng gọi là Nghĩa. Đoạn đầu 
dễ hiểu. Trong đoạn hai có hai hỏi đáp: 
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1. Vua nghĩ ngờ ánh sáng lạ, tra hỏi Kỷ-bà. Vua 
vì tội của mình không cho răng Như lai có ánh sáng 
soi đến mình, nên nêu câu hỏi này. Kỳ-bà đáp: 
“Chăng phải”. 

2. Vua hỏi: “A1 phát ra?” Kỳ-bà đáp: “Phật phát 
ra. Câu có bôn phân: 

1. Nói ánh sáng này là do Phật phát ra. Trong 
thân pháp môn bình đăng của Phật, hiện ra ánh 
sáng A-hàm, gọi là phát ra. Ánh sáng Phật thường 
khăng định vua, nay mới trông thấy, cho nên nói là 
phát ra. 

2. Nói về thật tánh của ánh sáng là ánh sáng 
không có căn, cho đến chẳng phải màu trắng. 

3. Nói về tướng ánh sáng, vì độ nên hiện. 

4. Bỏ tướng, làm sáng tỏ thật. Ánh sáng này dù 
như vậy, nhưng thật ra không thể thây, cho đến 
không phải màu trắng. 

Trong đoạn ba, có hai câu hỏi đáp: Đầu tiên là 
vua hỏi Kỳ-bà: “Trên cõi trời kia, trời do đầu phát 
ra ánh sáng?” 

Kỳ-bà đáp: “Vì vua!” E nỗi mừng của vua, nên 
nói “Do vì”. 

Vì vua trước là... trở xuống là nói lý do vì ai? 
Do lời nói trên của vua: “Ở đời không có vị thây 
thuốc chữa trị cho thân tâm của ta”, nên Phật phóng 
ánh sáng này, trước chữa trị thân vua, sau trị tâm 
vua. Y cứ theo tiêu chuẩn này, để tìm câu chân lý 
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là hạnh bệnh. 

Vua nói... trở xuống là lại ngạc nhiên hỏi: “Như 
lai Thê Tôn cũng nhớ nghĩ đến ta ư? Vì không hy 
vọng nên nghĩ như vậy?” Kỳ-bà đáp: “Phật chính 
vì vua”, trong đó có hai: 

1. Nói vì vua có điều lành, nên Phật vì vua. 

Trong phân trước, trước là dụ, một người dụ 
cho Phật. Bảy con dụ cho Bô-tát Lục trụ và chúng 
sinh đường lành ở trước của chủng tánh, khởi 
nghiệp phiên não. Tâm cha mẹ chăng phải không 
bình đăng, dụ cho Phật bình đẳng. Nhưng đối với 
người bệnh thì tâm phân nhiều nghiêng vê một bên, 
dụ cho Phật xót thương nghiêng vê một bên chúng 
sinh tội ác. Kế là theo hợp làm rõ pháp. 

“Như lai cũng giống như thế”, là hợp với “Cha 
mẹ ở trước”. 

Đối với các chúng sinh, chăng phải tâm bình 
đăng. Nhưng đỗi với người có tội, thì tâm nghiêng 
nặng một bên là hợp với con bệnh, nay lược qua 
không hợp. Dưới đây, lại làm rõ: 

Tâm buông lung niệm Phật, nói lên sự nghiêng 
về. Trước kia, tâm không buông lung, nêu lên tội 
nhẹ, làm rõ tội nặng. 

Những gì... trở xuống là nói lên xuất phát 
không buông lung. Trước là hỏi, sau giải thích. 
Như kinh ĐỊa trì nói giải hạnh của chủng tánh, tức 
là thứ hai. Tịnh tâm của Sơ địa là thứ ba. Dâu vết 
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hạnh của Nhị địa trở lên là bốn. Bát địa, Cửu địa 
quyết định là năm, rốt ráo thứ mười, dùng làm thứ 
sáu. Bô-tát Lục trụ đạo không buông lung, tức là 
biết buông lung Ở trước Lục trụ. 

Trong phân nói về có thiện, đâu tiên là nói Như 
lai không quán chủng tánh... của chúng sinh riêng 
vì nhiếp hóa. Về sau, nói Như lai có thiện, bèn nhớ 
nghĩ. Nói lời nói này, nghĩa là nói vua là thiện, nên 
Phật vì vua. 

Dưới đây là đoạn tư, nói về danh, nghĩa của ánh 
sáng: 

Trước hết, Kỳ-bà nói đây là ánh sáng của Như 
lai Nguyệt ÁI. 

Sau lại nói về ánh sáng. Trước hỏi, sau đáp, có 
sáu lần “Lại nữa”: 

Năm lần “Lại nữa” trước, giải thích chữ 
Nguyệt. Một lần “Lại nữa” sau nói về Ái. 

Y theo ba lần “Lại nữa” đâu trong năm lần “Lại 
nữa” ở trước, nương vào sinh thiện của Như lai để 
giải thích. 

Một lân “Lại nữa” đầu là khai phát tâm mở đầu 
như vâng trăng. lần “Lại nữa” thứ hai, tân phát ý 
hạnh như mặt trăng, đều được lập dụ, sau lợi có thể 
biết. Hai lần “Lại nữa” sau, y theo sự diệt ác của 
Như lai kia để giải thích: 

Câu trước là lây ánh sáng diệt dần của trăng kia 
dụ cho công năng dứt trừ phiền não của tam-muội 
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này, cũng trước lập là dụ, sau là hợp, làm rõ pháp, 
giải thích chữ Ái rất dễ hiểu. 

Trong cặp thứ ba, đâu tiên vua A-xà-thê nói lên 
mình không đến chỗ Phật. Sau Kỳ-bà khuyên vua 
nên ởi. 

Trong phân trước có bôn câu: 

1. Nêu xưa đã nghe để giải thích, Như lai không 
gân người ác. Trong đó, đầu tiên là pháp, kế là nêu 
bốn dụ, sau hợp rất dễ hiều. 

2. “Ta sẽ... trở xuống là nói mình không đi”. 

3. Ta xem... trở xuống là tự suy lường Như lai 
không tiếp cận người ác. 

4. “Cho nên... trở xuống là kết luận mình không 
đi”. 

Trong lời khuyên của Kỳ-bà, đầu tiên là 
khuyên vua nên chuyển ý ý câu Phật. Trước nêu sáu 
dụ, sau khuyên đông dụ. 

Như lai hãy CÒn... fTỞ xuống là nêu Phật vi 
Xiến-đê kia nói pháp, để dứt trừ nôi sợ sệt ngh1 ngờ 
của vua, trong đó có ba: 

1. Nêu Như lai đã vì Xiến-đề nói pháp để chú 
nguyện cho vua, nói đi đến chỗ Phật sẽ được thích 
hợp. 

2. Vua nghe nói ngạc nhiên hỏi: “Ta nghe nói 
Xiến-đề không tin, không nghe, không xem được 
nghĩa, vì sao Như lai lại nói pháp cho họ nghe?” 

Nói không tin, nghĩa là không thực hành 
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phương tiện. Sau đây sẽ nói không có thực hành. 

Nói không nghe là không có văn tuệ. Không 
năng quán, nghĩa là không có tư tuệ. Không được 
nghĩa lý là không có tu tuệ. 

3. Kỳ-bà nói rộng, trong đó, trước là du, kê là 
hợp làm rõ pháp. Sau nói vì sao Như lai nói pháp 
cho Xiến-đề nghe. Trong dụ có rất nhiêu hợp, văn 
rất ít, hoặc nhiêu, hoặc hoản toàn, vì chưa hắn lấy 
hết, nên khó hợp đủ. Nay ở đây có thê lược qua thô 
mà thôi. Trong văn có năm: 

1. Dụ cho Xiến-đề dứt mất pháp lành. 

2. “Các nhà thân... trở xuống là dụ gạn hỏi điều 
lành chiêu cảm đến bậc Thánh”. 

3. “Bấy giờ, thầy thuốc liền tự lo nghĩ... trở 
xuống là dụ cho Phật quán sát cơ duyên của chúng 
sinh”. 

4. Suy nghĩ là đã tìm tòi với sử sai khiến... trở 
xuống là dụ cho nhân căn cớ, ứng phó với hóa độ. 

5. Nói săn sóc người bệnh: Ta y cứ nguy kịch... 
trở xuống là dụ cho lúc quyền buông bỏ. 

Trong phân đầu có hai: 

1. Tâm tà chưa sáng suốt, nói là như chiêm bao. 

2. Tâm tà đã quyết đoán rõ ràng, nói là năm 
mộng đã xong. 

Trong phân trước, có người, dụ cho người dứt 
mất pháp lành, khởi tả kiến á ác, gọi là bị bệnh nặng. 
Tâm tà chưa sáng suốt, nói là tâm nằm mộng. 
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Thiện có hai thứ: 

1. Phương tiện thiện. 

2. Sinh đắc thiện. 

Dứt mắt phương tiện thiện, chỉ sinh là còn, cho 
nên gọi là tên cung điện một cột. Tâm tham năm 
dục, gọi là uống dâu tô. Vì thân hằng. ở, nên nói 
thoa thân. Thân ở cảnh nghịch, gọi là năm trên tro. 
Vì tâm duyên khởi sân, nên gọi là ăn tro. Tâm 
duyên lý không có nhân, không có quả, gọi là bám 
lây cây khô. Tâm và nghi đều vần còn do dự, không 
quyết định, gọi là đi, đứng, nằm, ngôi với vượn, 
khi. Tâm ở trong ác, gọi là chìm trong nước bùn. 
Lùi mất các điều lành, gọI là rơi từ lầu cao, núi cao 
xuống. Không có pháp hồ thẹn để tự trang nghiêm 
thân, gọI là mặc áo màu xanh, vàng, đỏ, đen. Gây 
tạo điêu ác, tâm thỏa thích, gọi là mừng rỡ, ca múa. 
Giác ác biểu hiện trong tâm, gọi là thây chim loài 
hung tợn, chôn cáo. Giác ác hại điều lành như các 
chìm hung tợn phá hại lúa, vì thành sự việc nên 
dùng làm dụ. Lùi mất tín tuệ, gọi là răng, tóc rụng. 
Không có giới ngăn. cấm thân, gọi là lõa thể. Vì 
tâm duyên cảnh ác nên nói là gối đâu trên con chó, 
đăm chìm trong tất cả các phiên não, gọi là năm 
trên đồng phân nhơ nhớp. Cũng có thể thường 
chìm trong ba đường ác, không có tâm cầu mong 
ra khỏi, gọi là năm trên phân nhơ. Cùng gân gũ1, 
nương tựa với người dứt mất điều lành, gọi là đi, 
đứng, ngôi năm với người chết. Vì tâm hạnh dân 
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đồng, nên nói là dẫn dắt. Nuốt mất pháp lành gọi 
là ăn nuốt. Nhân của đường ác gọi là rắn bò đây 
đường. Đi dạo hướng đến đường š ác, gọi là theo quá 
giữa trưa. Ái điên đảo buộc ràng, øọI là mái tóc 
quân với cô gái. Giới tà của ngoại đạo, dùng tự đề 
phòng, ngăn câm, gọi là dùng lá Đa-la làm y phục. 
Nương vào pháp tà của ngoại đạo để khởi tu, gọi 
là cỡi xe lừa. Trái với thiện, hướng về ác, gọi là đi 
đạo đúng hướng Nam. Hướng Nam là lửa. Vì 
hướng vê phía đó rất ác, nên lây làm dụ. Tâm tả 
quyết đoán rõ ràng, gỌI là chiêm bao. Pháp lành bị 
đốt cháy hao tốn, gọi là tâm sầu não. Tâm tà đối 
thay thịnh vượng, gọi là bệnh càng nặng. 

Đoạn hai là nghiệp lành quá khứ của người 
đoạn căn trong ví dụ gạn hỏi điêu lành cảm đến bậc 
Thánh, gọi là nhà thân thuộc. Vì phát sinh thiện 
hiện tại, nên nói là sai khiến. Thiện sinh chiêu cảm 
đến bậc Thánh, gọi là ra lệnh cho thây. thuốc. Hạnh 
lành không tròn, gọi là thê thiếu ngăn. Năm căn 
không đủ, gọi là căn không đủ. Phiên não che ngăn, 
gọi là đât bụi mịt mù. Kém về hồ thẹn, gọi là mặc 
hoại y. Nương tựa pháp lành dư thừa của Phật quá 
khứ mà khởi điều lành này, gọi là cỡi chiếc xe cũ. 
Căn cơ làm sáng tỏ tâm Thánh, gọi là nói với thầy 
thuốc. Căn Thánh không tha thứ, là vì nói nhanh 
chóng, muốn cho Như lai nhân pháp xưa mà đến 
giáo hóa. Gọi là nhanh chóng bước lên xe. 

Đoạn ba, trong ví dụ Như lai quán căn cơ, có 
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chia làm năm câu: 

Câu đầu dụ cho quán, vì pháp lành hiện tại yếu 
kém, nên nói là tướng của kiến, sử không tốt. Vì 
pháp lành yêu kém không thê đối trị bệnh tà, nên 
nói là khó điều trị. Đoán xem mặt trời, dụ cho quán 
khởi tâm hạnh. Lúc tâm có điêu lành khác với khí 
ác. Đoán xem các ngôi sao, dụ cho quán đã thành 
táảnh của “Sử”. Đoán xem thời gian dụ cho quán 
tâm ưa muốn. Dưới đây là quán phước đức, dụ cho 
quán “Sinh đắc”. Việc ở trước của năm căn như 
tín... dù không có, nhưng nếu sẽ sinh đắc, gốc lành 
chưa dứt, thì có chữa trị bệnh lành. Vì không có 
sinh đặc, thì không thể cứu chữa, nên nói: “Nêu 
không có sinh đắc thì dù có tốt lành cũng nào có 
ích gì? 

Đoạn bốn, trong dụ tùy căn cơ khởi hóa độ, văn 
có chia làm bốn: 

1. Dụ Như lai khi lên cõi trời Đâu-suất, quán 
căn cơ tật bệnh của chúng sinh, trước phân tích, 
sau là kết. khó nhận thứ không thể hợp. 

2. Nếu ta không qua đó thì không phải thây 
thuốc... trở xuông là dụ cho Phật khi giảng sinh 
xuống Diêm-phù-đề, quán cơ duyên bệnh của 
chúng sinh, trước phân tích, sau là kết. Về sự cũng 
khó nhận thúc. 

3. Bây giờ, liên vào nhà người bệnh... trở xuống 
là dụ cho lúc Phật xuất ø1a, quán căn cơ bệnh của 
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chúng sinh. Trước xuất ø1a, Phật đã thực hành tu 
tập trong pháp ngoại đạo, gọi là vào nhà người 
bệnh. 

4. Thây thuốc chữa ta bệnh này xong, chân 
đoán bệnh... trở xuống là dụ cho sau thành đạo, 
Phật quán căn cơ nói pháp, trong đó trước phân 
tích. 

Bây giờ, thây thuốc thây như thế... trở xuống là 
tổng kết khó chữa trị. 

Trong phân tích, đầu tiên là hỏi, kế là ngửi, sau 
sờ mó. Câu hỏi đâu, dụ cho nói tâm hành không 
nhật định. Bồ-tát đích thân hóa độ, như chân đoán 
người bệnh. Như lai đôi diện hỏi, người bệnh kia 
đáp đây đủ. Kế là dụ ngửi, nói miệng nói không 
nhất định. Ngửi dụ cho lời nói ác. 

Mùi hương dụ cho lời nói lành. Sau là dụ cho 
sờ mó, nói lên hành động của thân không nhất định. 

Đoạn thứ năm là trong dụ buông bỏ quyên, Như 
lai bảo Bô-tát đích thân hóa độ người bệnh kia, nói 
lên mình lại muốn dời đến hóa độ cảnh khác, gọi 
là lời nói xem bệnh. Nay ta vì dụ nguy kịch nên từ 
đây về sau, sẽ hóa độ, gọi là sẽ lại đến. Tùy chúng 
hữu tỉnh, Phật dùng trao cho thế pháp, gọi là tùy ý 
cần buông lung, chớ ngăn câm. Buông bỏ lây diệt 
øọI là tức trở vê nhà. Người kia khởi điêu lành nhỏ 
nhoi, nên cảm đến Thánh, øọI là sal SỨ đến. Như 
lai biết người bệnh kia chưa có khả năng được hóa 
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độ, tức chưa theo đến. Cho nên Như lai bảo sử gia 
răng việc của ta chưa xong, kiêm thuốc chưa hợp, 
nói đã ở phương khác, vì hóa độ chưa khắp, gọi là 
việc chưa xong. Phật chưa lượng xét căn cơ đề trao 
pháp cho họ, gọi là thuốc chưa hợp. Dụ tướng khó 
nhận biết, không thể hợp hết. Giả thiết có hợp, 
cũng chưa thể chuyên nhất định. Sau đây là hợp: 

“Đức Thế Tôn cũng thế” hợp với thầy thuốc ở 
trên. Bọn Nhất-xiên-đề hợp với đoạn thứ nhất 
trước và hợp với đoạn hai. Khéo biết căn tánh, hợp 
với đoạn ba ở trên. 

“Mà vì nói pháp” là hợp với đoạn bốn ở trên. 
Sau đây sẽ nói lý do Như lai vì nói pháp. Trước 
hỏi, sau giải thích. Trong phân giải thích, trước là 
nói vì châm dứt sự chê bai của người đời nên Phật 
nói pháp. Nếu Phật không nói pháp, thì người khác 
sẽ nói răng Phật không có từ bi. Sau là nói vì g1úp 
ích cho Xiên-đề cho nên nói, trong đó, đâu tiên là 
nói vì khiến cho sinh điều lành. 

Ví như... trở xuống là khiến ra khỏi ba đường, 
y theo sinh thiện, trước là nói Xiến-để sinh thiện 
khác nhau, Phật vì nói pháp. 

Lại có hai... trở xuống là nêu căn khác nhau, trở 
thành sinh có khác”. 

Trong phân trước, trước là nêu, kê là trình bày 
hai danh. Sau, nói Như lai vì họ nói pháp, giải thích 
rộng Xiên-đề có ba hạng: 
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1. Phẩm thượng hiện đang nghe kinh pháp, nhỏ 
thì sẽ sinh niêm tin. 

2. Phẩm trung, hiện đang nghe kinh pháp, 
không tin, không chê, không tin, không chê thì xa 
sẽ phát sinh gốc lành ở vị lai. 

3. Phẩm hạ, hiện đang nghe pháp, không tin, 
chê bai, không thọ. Nay nêu hai hạng trước. Hạng 
thứ ba không tin Phật vì họ nói, nên lược qua 
không nêu. Dưới đây, trong phân nêu căn, trước là 
nêu, kế là trình bày, sau là nói sinh thiện của người 
kia khác nhau, sau là kết Như lai không là không 
nói pháp. 

Y theo phân nói Như lai vì cứu độ khổ của ba 
đường. Trước là dụ, kế là hợp. 

“Cho nên... trở xuống là kết Phật vì nói pháp”. 

Dưới đây là đoạn năm, Vua A-xà-thế tiếp nhận 
lời khuyên, đến chỗ Phật xin sám hỗi, trong đó có 
ba: 

1. Trang nghiêm xe giá đến chỗ Phật để được 
diệt tội, do bài tựa. 

2. “Bấy giờ, Phật bảo A-xà-thế... trở xuống là 
Phật vì nói pháp trừ diệt tội cho vua”. 

3. Từ biệt, vua trở về cung. Trong phân đầu có 
bốn: 

1. Vua tiếp nhận lời khuyên, hứa sẽ đến chỗ 
Phật mà chưa đến, liên được Kỳ-bà khuyên thúc 
giục. 
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2. Vua liên hạ lệnh sửa sang xe giá đi đến chỗ 
Phật. 

3. Đối với con đường trước kia... trở xuống. 
Nghe hai lời nói, tâm sinh hoảng sợ, Như lai hứa 
sẽ vì tác thành tâm quyết định. 

4. Vua đên Song Lâm. Như lai chiếu cô dạy bỏ 
tâm nghi của vua. Trong phân đầu có hai: 

1. Vua A-xà-thế thọ nhận lời khuyên, chọn giờ 
hứa sẽ đến chỗ Phật. Như lai xem xét như thê, cái 
gọi là xét vì Xiến-đề nói pháp. 

2. Kỳ-bà khuyên răn thúc giục. Khuyên có bôn 
câu: 

- Nói pháp Phật không lựa chọn ngày gIỜ. 

- Bấy giờ vua đang bị bệnh nặng, không nên 
kén chọn giờ giấc. 

Trước nêu việc thế Ølan, sau nương vào việc đề 
khuyên. 

- Nói đến chỗ Phật được lợi ích ngang băng. 

- Kết khuyên vua đến chỗ Phật. 

Trong đoạn hai, phân tích câu có năm: 

1. Vua ra lịnh các quan sửa soạn. 

2. Các quan đáp: “Đã sẵn sàng!” 

3. Trang nghiêm xe giá đến chỗ Phật. 

4. Đại chúng ở thành Câu-thi đều nhìn thấy. 

5. Phật khen bạn lành. Trước là khen, sau giải 
thích. 
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Trong đoạn ba, đầu tiên là nói vua A-xà-thế, 
nghe hai lời nói, tâm sinh hoảng sợ. 

Phật bảo... trở xuống là Như lai hứa sẽ tạo cho 
vua sinh tâm quyết định. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói đạo nghe hai 
lời nói, nghe vua Lưu-ly bị lửa đốt chết, Tỳ-kheo 
Cù-ca đọa vào A-tỳ, là một lời nói. Vua Lưu-lợi 
kia, giết hại cha mình. Nghe Phật thọ ký vua sẽ bị 
lửa đốt chết, bèn chèo thuyên ra biến Đâu-lan để 
tránh lửa. Lửa A-tỳ bèn cháy đến giữa biến, cuỗn 
thuyên mang đi. Iỳ-kheo Cù-ca là đệ tử của Xá- 
lợi- phật, Mục-liên. Trong một thời gian, chê bai 
hai sư này vì đều phạm tội trọng, nên đọa vào A- 
tỳ. Nghe Tu-na-sát đến chỗ Phật được diệt tội là 
hai lời nói. 

“Nay ta trở xuông là nói vua kinh hoàng sợ hãi, 
tìm kiêm các voi để chở chung với Kỳ-bà”. 

“Dù cho ta sẽ... trở xuông là tìm voI đề cứu 
khỏi. Dù cho ta sẽ đọa cũng mong ông nắm giữ. 
Trước câu, sau là giải thích. Như lai hứa sẽ tạo tác 
trong tâm định. Trước hết, Phật bảo chúng: “Vua 
A-xà-thế có hoài nghi, ta sẽ vì vua tạo tâm quyết 
định”, nghĩa này thê nào?” 

Vua A-xà-thế hướng, nghĩa là nghe hai lời nói, 
bèn sinh ra ý nghĩ hoài nghi, chắng biết Như lai 
khăng định thấy cứu giúp, khiến cho như Tu-na, 
hay vì sẽ không cứu giúp để cho như Lưu-ly, Cù- 
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cà-ly... đọa vào ngục A-tỳ. 

Y theo đây sẽ thấy Phật, trừ nghi, quyết định. 
Ý nghi ngờ chính là thê. 

“Phật... trở xuống là lãnh hội lời Phật dạy, 
khiến cho lỷ- -kheo kia biết Phật quyết định muôn 
cứu ØIÚP, gỌI là tạo nên tâm định.” “Giữ gìn tất 

.. trở xuông là hỏi đáp, trình bày, giải thích”. 

". vì vua A-xà-thế, tạo nên tâm quyết định” 
là nói chung tạo nên tâm quyết định”. 

Vì sao... trở xuống là phân tích làm rõ tạo tâm 
nhất định. Trước là hỏi, sau giải thích. Trong giải 
thích có bốn: 

I. Vì vua nghĩ ngờ không quyết định, so với 
pháp không nhât định, nỗi nghĩ nØỜ CỦa vua sẽ 
được phá tan. Phải biết răng, các pháp đêu không 
có tướng nhất định. 

2. Cho nên... trở xuống là kết. Vì tâm nghĩ ngờ 
của vua có thê dứt bỏ nên ta vì vua A-xà-thê tạo 
nên tâm quyết định. 

3. “Phải biết... trở xuống là vì tâm vua không 
nhất định, so sánh với tội không nhất định, trong 
đó, trước là nói tâm vua không nhất định”. 

“Nêu tâm vua kia là quyết định... trở xuống là 
đem tâm so sánh với tội, để nói tội không nhất 
định, trước trái, sau thuận”. 

4. “Cho nên... trở xuống là kết”. 

Dưới đây là đoạn tư, vua đến Song Thọ, Như 
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lai đoái nghĩ, bảo vua hãy bỏ đi tâm nghi ngờ, trong 
đó có bốn: 

a. Vua đến Long Thọ, chiêm ngưỡng tướng tốt 
màu nhiệm thù thắng của Như lai. 

b. Như lai chiếu cô dạy bỏ sự nghi ngờ của vua. 

c. Bồ-tát Ca-diếp nói “Giữ gìn tất cả”, nói Phật 
đã vì vua tạo quyết định. 

d. Vua A-xà-thê vui mừng, bày biện cúng phẩm 
dâng lên Phật. Lễ kính xong đứng qua một bên. 
Đoạn đầu dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, bài hát có bỗn câu: 

1. Như lai phát ngôn gọi là mạng lệnh. Tám thứ 
tiếng, đó là như Phạm Ma, dụ kinh nói: 

1. Thứ tiếng rất tốt, thứ tiếng thanh nhã. 

2. Tiếng rõ ràng dễ hiểu, có đôi tượng ngôn 
thuyết, phân biệt rõ ràng dễ hiểu. 

3. Tiếng điều hòa lớn nhỏ vừa chừng. 

4. Tiếng êm ái. Tiếng ấy dịu dàng, làm cho 
người thích nghe. 

5. Tiếng không sai lầm, lời nói không có sai 
lầm. 

6. Chăng phải tiễng cô gái, âm thanh ấy hùng 
hôn, trong sáng. 

lỗ Tiếng tuệ tôn, lời nói không có hơn thua, 
khiếp sợ. Tiếng nói của Phật cũng như vậy. 

8. Tiếng sâu xa, cũng như tiếng rung chuyền. 
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Vì sợ vua có lỗi mừng, nên không nêu tên ngay, 
vì vậy xét tướng chung, gọi là Đại vương. 

2. Vua nghe gọi, vừa sợ vừa nghi ngờ: Trong 
chúng đây aI là Đại vương? Ta có tội, không có 
phước, không nên gọi Như lai là Đại vương! 

3. Như lai lại nêu danh hiệu đề gọi. 

4. Vua A-xà-thê nghe Phật nói xong, dứt trừ nỗi 
ngờ vực, rất vui mừng. 

Thật biết như... trở xuông là nói dứt trừ nỗi nghi 
ngờ của vua. 

Đoạn ba dễ hiểu. 

Trong đoạn bốn, đâu tiên là vua A-xà-thế tỏ bày 
sự vui mừng của mình, kế là bày biện thiết lập cúng 
dường. Sau đó lễ Phật xong đứng sang một bên. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật vì nói pháp, diệt trừ 
tội của vua, trong đó, trước là Như lai dạy bảo, hứa 
sẽ nói pháp. Sau, chính là nói pháp. Trong phân nói 
pháp có ba: 

1. Dạy quán sự, sinh tâm hồ thẹn của vua. 

2. Tự ta gây ra tai hại, tạo nên tội nặng này... 
trở xuống là đả phá, quở trách tướng tội, để cho 
vua quán nhập chính thức diệt tội của mình. 

3. Ví như Niễt-bàn chắng phải có, không có... 
trở xuống là nói về thật tánh của tội, để cho vua 
quán nhập chính thức sự diệt tội của minh. 

Y theo đoạn đầu, trước là Như lai dạy bảo. Sau 
vua A-xà-thê nhận hiểu, sinh tánh. Trong giáo hóa 
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của Như lai, trước nói về ích lợi của thuyết quán. 

Nếu không trói buộc... trở xuống là nói sự tôn 
hại không quán. 

Trong phân ích lợi có bốn: 

1. Dạy quán thân. 

2. Nói ích lợi của quán. 

3. Dạy quán tâm. 

4. Nói ích lợi của quán. Kế là phân tích làm rõ: 

Mười bốn câu trước, trong hai mươi việc, quán 
thân không có thú vui Đệ nhất nghĩa kia, mà đây 
đủ các khô. Sáu câu sau, quán đã mê hoặc điên đảo. 
Mười bốn câu trước theo nhau thành bốn câu: Hai 
câu đâu quán không có thú vui đệ nhất nghĩa. Thân 
này của ta là không, chăng có vô lậu, chăng có quả 
vô lậu. Là không, chăng có gốc lành, chẳng có 
nhân vô lậu. Hai câu kế là quán thân đầy đủ các 
khô. Sự sinh tử này của ta chưa được thuận theo 
điều phục. Vì có nhân sinh tử, nên không thê bỏ ác, 
gọ! là chưa thuận điều phục. Rơi xuống hầm sâu, 
chăng có chỗ nào không sợ quả sinh tử. 

Đắm chìm trong ba đường, gọi là rơi xuông 
hâm sâu. Thọ thân trong CỐI người, cõi trời đều 
khổ, vì nghĩa này nên chăng có chỗ nào không sợ. 
Hai câu kế là đối với thú vui đệ nhất nghĩa ở trước, 
Phật dạy vua khởi tâm mong cầu. Dùng phương 
tiện nào đề được thây Phật tánh? và mong câu quán 
hạnh kia? thê nào là tu định để thây được Phật tánh 
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và mong cầu “Chỉ hạnh” kia? hơn nữa câu trước 
mong câu tùy có hạnh, thế nào là tu định, cầu mong 
nhập hạnh văng lặng. Tắm câu sau là đối với các 
khô đầy đủ ở trước, Phật dạy sinh tâm nhàm chán, 
trong đó, Dảy câu trước, Phật dạy quản khô chồng 
chất. Một câu sau, dạy quán khô sâu xa. 

Y cứ khô thường của sinh tử trong bảy câu ở 
trước, vô thường, ngã, tịnh, Phật dạy quán lỗi 
chung của sinh tử. 

Tám nạn... trở xuống là Phật dạy quán lỗi riêng 
của sinh tử. Tám nạn khó lìa là lỗi chướng đạo. 
Thường vì oán... là lỗi trôi lăn, trong đó hai câu 
trước nói về lỗi trôi lăn trong CỐI người, cõi trỜI. 
Thường bị oán thù theo đuôi, nói có chung chướng. 
Năm âm là oán. Vì sự sinh tức là “Có” nhất định, 
nên nói thường theo đuôi. Không có pháp nào ngăn 
cắm “Có”, nói lên cái “Có” ây không có pháp đối 
trị. Ba câu sau, nói lỗi luân chuyên trong ba đường, 
ba ác chưa thoát khỏi có quả ba đường. Có đủ tà 
kiến ác, chưa lội ngược qua bến có nhân của ba 
đường. Có đủ tà kiến ác có phiên não chưa lội 
ngược qua bến có nghiệp ác. Tà kiến, năm nghịch 
là nhần nhất định của ba đường. Cho nên, nêu 
nghiêng về một bên. Trước kia, đã nói trùng khô, 
sinh tử không có bờ mẻ, chưa được biên kia, nói về 
khổ sâu xa. 

Trên đây, đã không có thú vui đệ nhất nghĩa, 
đây đủ các khổ. Sáu câu sau là nói đã mê, hoặc điên 
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đảo, trong đó bốn câu trước, lập rộng đạo lý. Hai 
câu sau là đối với lý, nói đã mê hoặc. 

Y theo bốn câu trước không tạo ra các nghiệp, 
không bị quả báo, nói chắng phải không có nhân. 
Vô ngã tạo nên người khác cảm chịu báo, nói 
chẳng phải là nhân khác, không tạo ra nhân vui, 
cuôi cùng không có quả vui, nói chắng phải là nhần 
trải ngược. Nêu có quả tạo nghiệp, cuôi cùng 
không mất, nói chắng phải không có quả. 

Y theo hai câu sau, nhân vô minh sinh, cũng 
nhân mà tử, do mê lý ở trước, cảm chịu quả sinh 
tử. Quá khứ, vị lai, hiện tại, thường hành buông 
lung, do mê lý trước kia, tạo nên nhân sinh tử. 

“Phàm phu thường... trở xuông là nói chung để 
kết”. Trên đây là đoạn thứ nhất chính thức khuyên 
quán thân. 

“Thực hiện quán này... trở xuống là nói ích lợi 
của quán”. 

Bây giờ theo thứ lớp quán tâm sinh, trụ, diệt 
của tâm, là Phật dạy Pháp quán tâm. Theo thứ lớp 
quán tướng sinh, trụ, diệt của tâm, là Phật dạy quán 
tâm. Kế là quán chỉ... là Phật dạy pháp quán tâm. 

Quán sinh, diệt xong biết tướng tâm... trở 
xuống là nói lợi ích của pháp quán. Biết tâm đến 
ĐIỚI, chung quy, không tạo ác, nói về lìa nhân ác. 
Không có sợ chết... nói lìa quả khổ. Trên đã nói về 
lợi ích của quán. 
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“Nêu không trói buộc... trở xuống là nói về tai 
hại không quán”. Trên đây là Phật dạy. Sau đây sẽ 
nói về vua A-xà-thế nhận hiểu, 

lây làm hồ thẹn. Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn hai, phá bỏ quở trách tướng 
tội, bỏ đi tâm chấp của vua. Văn chia làm hai: 

1. Y theo nhân duyên giết cha để phá. 

2. “Chúng sinh điên loạn, mê lầm, thông 
thường có bốn... trở xuống là y theo tâm để phá”. 

Trong phân trước có bôn: 

I. Vua A-xà-thê chấp có tội nhất định, nhất 
định đọa địa ngục. 

2. Như lai được phá, cũng gọi là so sánh phá. 

3. Vua A-xà-thê nhận hiểu. 

4. Như lai phá rộng, cũng gọi chính là phá. 

Trong phân đầu có sáu câu: Từ “Ta vời lẫy tai 
ương”, là câu thứ nhất, chấp mình đã mắc tội. “Tạo 
nên ác nặng này” là cầu thứ hai, chấp tội nặng nhất 
định. Vua cha ở câu thứ ba, chấp có cha nhất định 
không có tội. Câu bốn, chấp cha không có lỗi. Đột 
nhiên gia nghịch hại là câu thứ năm, chấp có sát 
nhất định. Hai mươi việc này, giả thiết quán, không 
quán, chắc chăn đọa địa ngục, là câu thứ sáu, chấp 
chăc chắn đọa địa ngục. 

“Sáu cầu này... trở xuông là phẩm phá riêng, 
phải nên xem xét, ghi nhận đề biết”. 

Phật bảo... trở xuông là Như lai được phá. Tánh 
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tướng của tất cả vô thường, không có quyết định, 
nêu lên pháp, so sánh phá. “Sao vua nói chắc chăn 
đọa A-ty?” Y cứ lời nói, chính thức quở. 

Y cứ câu sau, trong sáu câu ở trước để quở. 
Dưới đây là đoạn ba, vua A-xà-thê nhận hiểu. 

“Nêu tất cả pháp chăng có tướng nhất định, thì 
tội sát của ta lẽ ra cũng không nhất định”, đem 
pháp để so sánh với tội “Nếu sát nhất định, thì tật 
cả các pháp chăng phải không nhất định”. Lây tội 
để so sánh với pháp. Câu trước so sánh thuận. Câu 
sau, so sánh ngược lại. 

Phật nói... trở xuống là Như lai phá rộng. Trước 
khen, sau phá. Vì trước kia, vua nhận hiệu, Phật 
cần phải khen. Vì ở trước, vua có chấp, nên Phật 
phải phá. 

Trong lời khen: “Lành thay!” là khen chung. 
“Chư Phật... trở xuông là Phật khen riêng”. “Cho 
nên trở xuống là kết”. 

Y theo phá sau, đối tượng phá có sáu. Như trên, 
vua đã chấp tự ta gây nên tai ương, cho đến chắc 
chăn đọa địa ngục A-tỳ. Văn chia làm ba: 

[. Trong phá sáu đối tượng ở trước, cha nhất 
định, giết nhất định, tức y cứ hai đôi tượng này để 
phá đọa địa ngục. 

2. Chúng sinh tạo tội, thông thường có hai... trở 
xuống là trong phân phá sáu đối tượng ở trước, Tự 
ta gây nên tai ương, tạo ra tội ác nặng này, tức y 
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theo hai đôi tượng này để phá đọa địa ngục. 

3. Tiên Vương tự làm, trở lại tự chịu... trở xuống 
là phá lại “Tự gây tai ương” và phá không có tội, 
tức nương vào hai đối tượng này để phá đọa địa 
ngục. Địa ngục đã sợ, cho nên ba chỗ đều phá. 

Y theo đoạn đầu, trước phá cha nhất định. 
Phàm phu chúng sinh đối VỚI sắc này... trở xuông 
là phá giết nhất định. “Nếu sắc là chăng thê giết 
hại”... trở xuông là phá đọa địa ngục. 

Y theo đoạn đâu, như vua đã nói: “Vua cha 
không có tội, ta đã trái ngược giết hại”, nêu lời nói 
trước đây của vua. Đây là phá cha. Phá khác, do 
nêu mới có. 

Vì sao?... trở xuống chính là phá chắng kia. 
Trong đó đầu tiên là y cứ ba âm, nhập, giới... . phân 
tích pháp môn, gạn hỏi, trách cứ cha kia: “Nếu sắc 
là”... trở xuống là y cứ riêng năm âm, để vặn hỏi 
phá chắng thật. Nêu sắc là cha thì bốn âm lẽ ra 
chăng phải sắc dọc, phá tâm. Nêu bốn â âm là cha thì 
sắc lễ ra chẳng phải tâm dọc, là phá sắc. Nêu sắc 
chăng phải sắc hợp thành cha, thì không có việc 
đó, là song phá sắc và tâm để làm nghĩa cha. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích: Vì sắc chăng 
phải tánh sắc, vì không có hợp, nên chăng phải sắc, 
tâm hợp đề làm cha. 

Y theo phá sát, thì nghiêng một bên sắc đề phá: 
Vì sắc là chất ngại, nên có thê bị tàn hại, Phàm phu 
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đối với sắc, vọng sinh tưởng là cha, nêu đôi tượng 
chấp của phàm phu. 

Sắc âm như thê, cũng không thể hại, đôi với sắc 
ây phá chung. 

Chăng thê hại, đồng với tâm, cho nên nói là 
“Cũng”. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích, trong đó, 
trước là hỏi: Vì sao sắc âm cũng không thê hại? 
Dưới đây là đối với sắc để giải thích: 

Trong phân giải thích có bốn câu: 

1. Chia sắc thành mười: Năm căn, năm trân là 
mười sắc. Như trong Tỳ-đàm nói có mười mội: 
Năm căn, năm trần và bốn Đại. Nay, vì sao nói 
riêng mười thứ? Giải thích: “ “Bốn Đại ở trong kinh 
này là øôm cả xúc và trần, nên không nói riêng. 
Sắc vô tác kia ở trong kinh này chỉ là sắc pháp mà 
không có tướng sắc, trở thành tướng thân ân giấu, 
cho nên không nói. 

2. Y theo mười, bỏ đi chín, chỉ một thứ sắc có 
thể trông thấy, có thể cầm giữ, cho đến có thể trói 
buộc. Chín sắc còn lại vì không phải như vậy, nên 
có thể không sát. Chỉ một thứ sắc, một sắc trân. Vì 
mặt thấy, nhìn, nên nói có thể trồng thấy, Vì có thể 
được năm giữ lấy, nên nói có thể gìn giữ. Nhẹ, 
nặng có thê cân, dài, ngắn có thể suy lường, có thê 
kéo dắt, cũng có thê ràng buộc. Cho nên có giết, 
theo Tỳ-đàm thì tướng sắc có thê trông thây, hình 
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sắc có thể suy lường. Vuông, tròn, lớn, nhỏ có thê 
suy lường. Tánh sắc có thê cầm giữ, có thể kéo dắt, 
có thể ràng buộc. Vì pháp chấp ngại... nên có thể 
cân xứng là Xúc. 

Nếu theo Thành Thật thì sắc CÓ thể trồng thấy, 
có thê cân xứng là xúc. Có thê cầm gIỮ, có thê suy 
lường kéo dặt, ràng buộc là sắc giả gỌI. Được gôm 
thâu pháp trần, nay, ở đây vì sao lại nói sắc có thể 
thây, cho đến có thể ràng buộc? 

Giải thích: Ở đây phân nhiêu nói đồng với Tỳ- 
đàm. Tướng sắc có thê thấy, hình sắc có thể suy 
lường. Tánh sắc có thê gìn giữ, có thể dắt, có thể 
ràng buộc, có thể cân lường. Không rời sắc, phân 
biệt tướng từ danh sắc. 

3. Dù có thể thây... trở xuống là y theo một sắc 
kia để phá bỏ kiến... Dù có thể thấy trên ràng buộc, 
nêu đối tượng giải thích. Trên có sáu câu, nêu câu 
đâu và sau, là vì chỉ nói có thể thấy ràng buộc. 
Nương vào tướng thô để nói, thì tướng sắc có thể 
thây, cho đến có thể ràng buộc. Về phân nhỏ nhiệm 
thì không có. Vì giải thích “Có” gôm cả “Không”, 
nên nói là “Dù ” 

Tánh chăng bi. trở xuông là trái với “Có” làm 
rõ “Không”. Thường của sắc vô thường, một niệm 
thì “Có”. Đầu tiên là sinh, kế là trụ, cuỗi cùng là 
đỊ, sau là diệt, nên nói là không dừng lại. Vì không 
dừng lại, nên không thể được thây, cho đến không 
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thể ràng buộc. 

4. Tướng sắc... trở xuống là kết thành không có 
giết. Thể tướng của sắc không trụ như thế, cho đến 
không thê buộc ràng, thì làm sao có thể giết? 

Sau đây, sẽ y theo hai câu trước đề phá đọa vào 
địa ngục, chia làm sáu câu: 

1. Y theo mười sắc, chọn một bỏ đi chín. Nếu 
sắc là cha, thì có thể giết, có thể hại được. Tội bảo, 
nghĩa | là chín sắc còn lại, lẽ ra chắng phải. Nếu chín 
sắc chăng phải, thì lẽ ra không có tội. 

2. Y theo một sắc để nói, thì “Có” nghĩa có thể 
giết. Trước, nêu ba số. Kế là nêu ba danh. Sau y cứ 
ở phân biệt, trong đó, trước nói quá khứ, hiện tại 
không thể giết. Đâu tiên là nêu, sau giải thích. Vì 
sắc quá khứ đã diệt, nên chắng thể giết. Sắc hiện 
tại, hiện tại tạm thời, mỗi niệm tự diệt mật, nên 
chăng thể giết. Sau đây, là y theo vị lai để nói có 
nghĩa giết, vì ngăn ngừa không khởi. 

3. Như thê... trở xuống là vì nghĩa có thể giết, 
không thể giết ở trước đã trở thành sắc không nhất 
định. 

4. Vì sắc không nhất định nên trở thành giết 
không nhất định. 

5. VÌ sự giết không nhất định, nên trở thành báo 
không nhất định. 

6. Vì báo không nhất định, nên phá đọa địa 
ngục. Báo đã không nhất định thì làm sao nói là 
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nhất định đọa vào địa ngục? 

Dưới đây là đoạn hai, phá “Vua tự gây nên tai 
ương, gây ra tội ác nặng này”, tức nương vào hai 
tội danh này để phá vào địa ngục. Trước hết là phá 
trọng tội nhất định: Nếu vua ra lệnh cho quan cận 
vệ thiết lập xử trảm vua... trở xuống là phá tự mình 
chiêu cảm tai ương. 

Tân-bà-ta-la đến chỗ có ác... trở xuông là phá 
đọa địa ngục. Trong phá tội trọng nhất định, đầu 
tiên là y cứ rộng, tât cả chúng sinh tạo nghiệp có 
hai. Kế là nêu bày hai danh. Sau là nói về tướng 
của tội kia. Tâm, miệng tạo tội nhẹ. Thân, thân tâm 
tạo tỘI, gọi là nặng. Dưới đây sẽ y cứ hai tội danh 
này để nói về việc nhà vua đã làm. Tâm nhớ nghĩ, 
miệng nói, thân không làm, thì quả báo đã được có 
nhẹ, nặng. Nói về tội nhẹ trước kia. Sau là đem 
chứng nghiệm vua. Ngày xưa, đại vương miệng 
không hạ lệnh giết, chỉ nói vót chân. Đây là tội vua 
nhẹ, đối với tội nhẹ kia, đâu được nói tội nặng, phá 
“Tự ta vời lấy tai ương” của vua. Trước kia, vua đã 
nói chiêu cảm tai ương, giờ đây nói rằng mắc tỘI. 
Mặt khác với lời nói, đâu tiên là phá trực tiếp: Nếu 
vua đặc tội thì Chư Phật, Thế Tôn lẽ ra cũng mắc 
tỘI... trở xuống là nêu Phật để so sánh phá. 

Y theo phân phá trực tiếp, nêu nặng, so sánh 
với nhẹ, trở thành vua không có tội. Nêu ra lệnh 
quan thị vệ lập tức chém đâu vua lúc ngôi, mới 
chém, cũng không mắc tội, là nêu nặng. Nghĩa là 
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không được chém đâu khi vua đang ngôi. Vì lúc 
vua đang ngôi không ra lệnh chém, huống chỉ vua 
không sắc chỉ, thì làm sao. mắc tội, là so sánh tội 
nhẹ. Sự khác nhau giữa ngôi, đứng khi vua ra lệnh 
giẾt, cũng không mắc tội, hồng chi ngày Xưa vua 
chỉ nói vót chân, chứ không ra lệnh giết, thi đâu 
phạm tội giết cha? Trong đây chỉ chính thức phá 
tội sát, không nói vót chân. Khiến vua không có 
tội. Sau đây sẽ so sánh để phá: 

“VÌ sao phải so sánh?” Vua có châp khác “Do 
ta vót chân, khiến mạng của vua cha châm dứt. Đối 
với chính thức giết ta không thể không có tội”. 

Nay, Phật so sánh để phá: Nếu ta vót chân đã 
làm cho mạng vua cha châm dứt, đối với chính giết 
mà mắc tội ấy, Chư Phật đối VỚI Sát, cũng có duyên 
đo, lẽ ra cũng mặc tội? Đối với sát này, Phật dù có 
lý do mà không mặc tội. Vua đối với chính thức 
giết, dù có lý do, làm sao mắc tội chính thức giết 
được? 

Trong văn đâu tiên nói: Nếu vua mắc tội, thì 
Chư Phật, Thế Tôn lẽ ra cũng mắc tội? Nêu tóm ắt 
để so sánh phá. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Đầu tiên là 
gạn hỏi. Sau đây, Phật sẽ giải đáp. Nói Phật đôi với 
sát, cũng có lý do, lẽ ra cũng mắc tỘI. 

Trong đây không muốn nói Phật mắc tội, chỉ 
nêu Phật, Như lai đôi với sát có duyên mà không 
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mắc tội. Trở thành vua A-xà-thê kia có duyên đối 
với sát mà không mắc tội chính đáng. 

Trong văn có bốn câu: 

1. Nói Tiên vương nhờ cúng dường Chư Phật, 
nên được làm vua. Trước thuận, sau trái. 

2. Nếu không làm... trở xuống là nói do làm 
vua, nên bị sát hại, nói trái lại để làm rõ. 

3. Nếu ông giết cha, sẽ có tội... trở xuống là 
đem vua để so sánh Phật, để cho Phật mắc tội. 

Đà: Nếu Phật, Thế Tôn không có mắc tội... trở 
xuống là đem Phật đề so sánh với vua, trở thành 
vua không CÓ ỘI. Đôi với sát Chư Phật cũng có lý 
do mà không mắc tội. Sao có mỗi mình ô ông là mặc 
tội sát? Sau đây là Phật đả phá vua chắc chắn đọa 
địa ngục: Nêu tiên vương kia, so sánh để phá đọa 
vào địa ngục: 

Tiên vương tạo tội, ăn năn mà không đọa địa 
ngục. Nay vua ăn năn, hồ thẹn, sao lại chắc chăn 
đọa địa ngục? 

Trong văn có bốn: 

1. Nói vua Tần-bà-ta-la, xưa kia có đi dạo, săn 
na1, giết hại vị tiên. 

2. Nói vị Tiên lúc sắp chết, nối giận, bèn phát 
nguyện ác. 

3. Vua nghe nói ăn năn hồ thẹn. 

4. Nêu lên so sánh với vua A-xà-thế. Vua này 
như thể, còn được tội nhẹ, không đọa địa ngục, 
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huống chi vua không như vậy, mà phải chịu quả 
báo đọa địa ngục hay sao? 

Giải thích có hai nghĩa: 

1. Y theo nhân để trình bày so sánh: Trong quá 
khứ tiên vương với tâm niệm gia hại, miệng nói ra 
lệnh giết. Tội ấy rất nặng. Ngày nay, Vua A-xà- 
thê, tâm dù nghĩ đến giết hại, nhưng miệng không 
ra lệnh giết, thì tội ây nhẹ. Tiên vương phạm tội 
nặng, do sám hôi, còn được chịu tội nhẹ. Huôỗng 
chi vua không phải như thế, khác với tiên vương, 
miệng ra lệnh giết, mà chắc chắn sẽ chịu quả báo 
ở địa ngục hay sao. 

2. Y theo quả để trình bày, so sánh: Tiên vương 
tạo tội, lại sinh tâm hồ thẹn, ăn năn. Tiên Vương 
tạo tội, ăn năn, được chịu tội nhẹ, không đọa địa 
ngục, so sánh tiên vương Kkla với vua, đâu riêng gì 
không như vậy, mà riêng vua lại chắc chắn thọ quả 
báo ở địa ngục? 

Dưới đây là đoạn ba, Phật phá lại “Vua nói tự 
ta gây nên tai ương ở trước” và đả phá không có 
tội, tức y cứ hai tội danh này đề phá đọa địa ngục: 
Trước là phá tự chiêu cảm: Như vua nói... trở 
xuống là phá không có tội của vua. “Tâần-bà-ta-la 
hiện đới phá đọa địa ngục”. 

Trong phân trước, Như lai đã nêu tiên vương 
kia tự mình làm, tự mình cam chịu, phá lời nói tự 
cảm vời của vua A-xà-thế. Nên nay nói răng, Tiên 


596 BỘ KINH SỞ 20 


vương tự tạo, lại tự chịu, sao lại khiến vua mắc tội 
sát? Tự ta gây nên tai ương ở trước, Phật đả phá 
rÔi, nào phải nhọc công phá nữa? Trước kia, vì vua 
A-xà-thê, miệng không ra “Lệnh giết”, Phật đả phá 
sự cảm vời tai ương kia. Nay dùng tự cảm thọ của 
Tiên vương, để phá lời nói “Tự vời lây của vua A- 
xà-thể” 

Vì gó các quan điểm khác nhau này nên Phật 
đả phá lại. 

Trong phá vô tội, như vua đã nói “Phụ vương 
ta không có tội”, nêu lời nói trên của vua, sau đây 
đối nhau để phá: 

Sao nói là không đôi nhau để gạn hỏi chung? 

Nói về tội... trở xuống là đối nhau đề phá rộng: 
Có tội, có báo, không có ác, không có báo. Lập 
rộng đạo lý: 

Vua cha ông vô tội, sao lại có quả báo? Dùng 
lý để gạn hỏi, phá bỏ. 

Trong phá đọa địa ngục, chia làm ba câu: 

1. Vì Tần-bà đang thọ quả báo thiện, kế cả quả 
ác, là nói vua không nhất định. 

2. Vì vua không nhất định, nên thành sát không 
nhật định. 

3. Vì sát không nhất định, nên Phật đả phá nhất 
định đọa địa ngục. 

Trên đây, Phật đã y theo nhân duyên sát để phá. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật y theo tâm để phá, 
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trong đó có hai: 

1. Nói về tội, thật sự không loại bỏ tâm chấp 
của vua. 

2. Như trong cung vua, vua thường răn dạy 
những người giết mồ... trở xuống là y cứ cái giả có 
kia, để quở trách tâm sợ hãi của vua. 

Trong phân trước lại có hai: 

1. Nói về sự tỉnh ngộ của vua, là nhơ, điên loạn, 
là tịnh, là lỗi vô tình. 

2. Như nhà ảo thuật... trở xuống là nói điên 
loạn, mê lầm là nhơ nhớp, tỉnh ngộ là tịnh, vì biết 
không có pháp. Về mặt sự, phân chia giới hạn: 
Tỉnh ngộ là nhơ, điên loạn là sạch. Về mặt lý, phần 
chia giới hạn: Điện loạn, mê lầm là nhơ, tỉnh ngộ 
là sạch. 

Trong phân trước có bôn: 

1. Nói bốn thứ điên loạn, làm ác không có tỘI. 

2. Y theo điên loạn để so sánh với vua. 

3. Nói về kẻ say sa, tôi tăm làm ác không có tội. 

4. Y theo người say để so sánh với vua. 

Y theo đoạn đâu, trước là nêu, kế là trình bày. 
Sau là nói không có tỘiI. 

Bồn thứ điên loạn trong đệ tử của ta làm ác, ta 
không bao giờ thọ ký người này phạm mê lầm, là 
nói chính thức không có tội. Tội người này đã tạo, 
không đến ba ác, nêu quả, làm rõ nhân, trở thành 
nhân không có tỘI. 
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Nếu lại được... trở xuống là nêu người tỉnh trở 
thành người điên loạn không có tội. Ba người sau 
dễ hiều. Trong điên loạn, mê lầm là nhơ, tỉnh ngộ 
là sạch, văn chia làm ba: 

1. Y theo ngu trí để nói sát chăng phải chân, 
phá thật có kia. 

2. Pháp sát... trở xuống là nói biết sát không có 
tội, phá nhất định có tội. 

3. Có chúng sinh lúc mặt trời mọc... trở xuống 
là nói nhân sát không có tội, phá chăc chăn có tội 
kia. 

Bảy lượt trong phân đầu, nói tội chăng phải 
chân, đều trước lập dụ, sau hợp rất dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, văn chia làm hai: 

1. Nêu Phật so sánh với vua, nói biết không có 
tỘI. 

2. Nêu dụ để so sánh với vua, nói biết không có 
tỘI. 

Trong phân trước, trước là Như lai tự nói lên 
răng mình đã biết sát không có tội. Nói pháp sát 
nghĩa là phương pháp sát, nói là chú, thuốc... 

Nói nghiệp sát, chính là cắt đứt mạng sông. Nói 
quả sát, nghĩa là do sát chịu báo và giải thoát, nghĩa 
là dứt bỏ sát, được giải thoát. Về việc này, Đức 
Phật đêu biết mà không có tội. Vì sao không có tội? 
Vì không có tâm ác. 

Vua dù biết... trở xuống là so sánh Phật với vua, 
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nói vua không có tội: Như lai biết rộng, còn không 
có tội, vua chỉ biết có giết, thì làm sao có tộ1? 

Vì biết nghiêng về một việc giết trong năm việc 
trước, nên nói là chỉ biết. Như Phật và vua đều 
nhận biết sát không có tội. Tất cả chúng sinh biết 
sát, so sánh như vậy. 

Hỏi: Nếu biết đều không có tội, thì tại sao Phật 
lại nói chúng sinh có tội? 

Giải thích: Vì sát không mắc tội, nên Phật nói 
không có tội. Với tâm ác bảo giết, vì chăng phải 
mạng không có tội, nên Phật nói có tội. 

Trên đây, đoạn thứ nhất, nói thể của tội không 
thật có. 

Dưới đây là đoạn hai, y theo giả có kia, để quở 
trách tâm sợ sệt của vua, trong đó có hai lượt: 

1. Nêu con dê để so sánh với vua cha, quở vua 
sợ nghiêng lệch. 

2. Tìm tòi tội thuộc về ái, với lỗi hiểu biết của 
vua, Phật quở trách vua lo sợ. Vì lỗi lo sợ càng 
thêm trở ngại, rồi loạn thọ lãnh pháp, nên cân phải 
quở trách sự lo sợ. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: Như trong 
cung, vua thường răn dạy những người giết mô, 
đâu tiên là tâm không có lo sợ, sao lại sinh riêng 
tâm lo sợ đôi với vua cha? quở vua sợ nghiêng vê 
một bên? 

Dù lại... trở xuống là nói con người chứa để của 
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báu, mạng sông ngang bằng, Phật trách vua sợ sự 
nghiêng về một bên. 

Trong phân sau, đầu tiên là nói chúng sinh thế 
gian là yêu tôi tớ không được tự tại. Vì “Sử” ái.. 
trở xuống là nói vì bị “Sử” ái, nên hành động giết 
hại. 

Dù cho có tội... trở xuống là tìm tòi thuộc về ái. 

Vua không tự... trở xuống là nói vua không có 
lỗi, Phật quở trách vua yêu và sợ sệt. 

Trên đây là đoạn hai, Phật đả phá, quở trách 
tướng tội, loại bỏ tâm chấp của vua. 

Dưới đây là đoạn ba, nói về thật tánh của tội, 
Phật dạy vua quán nhập, chính thức diệt tội của 
vua, trong đó có ba: 

1. Phật nói pháp cho vua nghe. 

2, Bây gIỜ, vua A-xà-thê như Phật đã nói... trở 
xuống là nói vua A-xà-thế nghe pháp, diệt tội, vui 
mừng phát tâm. 

3. Bây giờ, Đức Thế Tôn khen A-xà-thê... trở 
xuống là Như lai nói lại lời mình đã khen. 

Trong phân đầu có hai: 

1. Nói về thê tướng của tội. 

2. Nói về chúng sinh, nghĩa là gọi là hơi thở ra 
vào... trở xuống là Phật dạy vua sinh quán nhập. 

Trong phân trước, trước là nêu Niết-bàn làm thí 
dụ, sau là đem so sánh với sát. 

Hỏi: Sát là nghĩa Niết-bàn cạn thấp. Sâu làm 
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sao lấy sâu mả so sánh với cạn ư? 

Cải thích: Trong đây, lây dễ so sánh với khó. 
Y theo pháp Niết-bàn để nói chắng phải “Có” 
“Không”. Về lý, thì dễ biết, Ỹ theo sát để giải thích, 
vì tướng tôn tại khó biết, nên nay nêu Niết-bàn dễ 
biết kia, để so sánh với sát. 

Trong dụ “Niết- bản chăng phải có, chăng phải 
không” là nói về thê Niết-bàn. Đôi với mê thì 
chăng phải “Có”, đối với giải thì chắng phải 
“Không”, mà cũng là “Có”, là có viên. Dưới đây 
phân trong so sánh sát, đâu tiên là chung, kế là 
riêng, sau là tông kết. 

Sát cũng như thể, dù chăng phải “Có”, 
“Không” mà cũng là “Có”, là chung kia. Chăng 
phải có, chăng phải không, là nói về thê của nghiệp 
kia, mà cũng là “Có”, nói lên năng lực của nghiệp 
kia là có quả. 

Hồ thẹn... trở xuống là riêng. Trong phân riêng 
có ba lượt: 

I. Y theo nghĩa “Có” để nói về chẳng phải 
“Có”, “Không”. 

2. Y theo nghĩa phá “Hữu”, nhập “Không” để 
nói về “Có”, “Không”. 

3. Y theo phá “không” làm sáng tỏ nghĩa thật, 
để nói chăng phải “Có”, “Không”. 

Y cứ người hỗ thẹn trong sự đầu, tức là “Chăng 
phải có”, vì có thê diệt trừ. Người không biệt hô 
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thẹn, tức là “Chẳng phải không”, vì không thể diệt. 
Đây là nói về thể của nghiệp. 

Người cảm chịu quả báo, được gọi là “Có”, nói 
lên công năng của nghiệp kia sẽ được quả. 

Trong môn thứ hai, châp “không” chắng phải 
có, vì có thể diệt trừ. Có chập, chắng phải không, 
vì không thê diệt trừ. Có chấp tướng chăng phải 
không có, vì không thê diệt. Đây là nói về thể của 
nghiệp. “Có” là châp “Có”, cũng gọi là “Có”... làm 
chướng ngại năng lực của nghiệp có thể được quả, 
trong đó, đầu tiên là giải thích. 

“Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

Có chập tướng “Có”, nghĩa là vì được quả báo, 
nên giải thích đúng nghĩa “Có”. Đối với “Có” chấp 
“Có”, gọi là chấp tướng “Có” . TEưỜi không có 
châp tướng thì không có quả báo, nêu “Không có” 
để làm sáng tỏ “Có” 

Trong môn thứ Du người chấp thường tức là 
chăng phải có, vì năng đoạn diệt, nên chứng chủng 
loại chấp thường gọi là chấp thường. Lúc chứng 
thường, thầy pháp vốn vắng lặng không có tội nào 
để khởi, cho nên năng diệt, nên chấp đắm nghĩa 
“Không” gọi là không có “Chấp thường”. Không 
thê thấy thật, dứt trừ hắn tư tưởng “Không”, làm 
cho tội thôi diệt, cho nên chắng phải “Không”. Đây 
là nói về thê của nghiệp là thường. 

Người chấp thường chắng được “Không”... trở 
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xuống là nói lên công năng của nghiệp kia có thể 
được quả, trong đó, đâu tiên là nêu lên. 

“Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

Đối với pháp tánh thường, chấp là nhất định 
thường, gọi là thường chấp thường. Tâm châp 
trước đều là phiên não, vÌ giúp cho nghiệp sát để 
được quả báo ác, nên gọi là có quả ác. 

“Cho nên... trở xuống là kết”. 

“Không”, người chấp “Không” cũng có quả 
báo ác, nên trước đã nói. Người chấp vô thường, 
tức chăng phải “Không”. Nay Ỷ theo tế để nói vệ 
thô, so sánh dễ hiểu, cho nên nói nghiêng về 
thường, người chấp thường có quả ác. 

Trên đây, giải thích riêng. 

“Vì nghĩa này... trở xuông là nói chung đề kết”. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói về thể tướng của 
tội. Sau đây, Phật sẽ dạy quán nhập, đề diệt trừ tội 
của vua. Lại y theo ba lượt trước để giáo hóa vua: 

1. Y theo môn “Hữu” ở trên, để nói có tội sát, 
sinh tâm hỗ thẹn cho vua, khiến vua cảm thây sự 
hồ thẹn của mình chắng thật CÓ. 

2. Sắc vô thường... trở xuống là y theo Phật phá 
có nhập ở trước. Trong môn không, Phật dạy vua 
quán nhập, sao cho vua nhận thây chập “Không” 
kia chăng phải “Hữu” 

3. Sát là vô HiiỜñE”. trở xuống là Phật y theo 
môn phá “Không”, làm sáng tỏ thật ở trước, dạy 
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vua quán nhập, để cho vua tác động chấp thường 
của mình chăng phải có. 

Y theo lượt đầu, nói về chúng sinh, nghĩa là gọi 
là hơi thở ra vào, lập ra tướng chúng sinh. Vì dứt 
hơi thở ra vào, nên gọi là sát, kiến lập trạng thái 
sát, Chư Phật tùy tục cũng nói “Có” sát, nhăm nói 
“Có” chăng giả dôi. Vì “Có” sát, cho nên phải sinh 
ra hồ thẹn. 

Trong lượt thứ hai, có chia ra năm câu: 

I. Phật dạy vua quán vô thường. Sắc là vô 
thường, ngay nơi tướng để nói về lý. Nhân duyên 
của sắc cũng vô thường, nghĩa là so sánh quả với 
nhân. Từ nhân vô thường sinh, thì sắc làm sao 
thường? Dùng nhân để làm rõ quả, cho đến thức 
vô thường, nghĩa là ngay nơi tướng để nói về lý, 
nói là từ thọ âm cho đên thức vô thường. Nhân 
duyên của thức cũng vô thường, nghĩa là so sánh 
quả với nhân: Từ nhân vô thường sinh diệt, làm sao 
thường lây nhân đề làm rõ quả? 

2. Dùng vô thường để làm sáng tỏ nghĩa 
“Không”. 

3. Dùng nghĩa “Khô” để làm rõ nghĩa “Không”. 

4. Dùng nghĩa “Không” để làm sáng tỏ vô ngã. 

5. Dùng vô thường, khổ, không, vô ngã để nói 
lên không có sát. Trong lượt thứ ba, chia làm ba 
câu: 

1. Phật dạy vua A-xà-thê bỏ hư nhập thật. Nói 
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sát là vô thường, được Niết-bàn thường, nghĩa là y 
theo thật để so sánh ngược lại lý do không có âm, 
âm đã không có biết, thì còn nương vào đâu để nÓI 
vô thường. Lìa bỏ tướng vô thường của năm ấm, 
để nói sát, vì chính là không có sát kia là sát, do lìa 
tướng nên chứng Pháp vôn văng lặng. Cho nên, gọi 
là được Niết-bàn thường. Sát khô được vui, cho 
đến sát đối VỚI không có “Ngã” được ngã, so sánh 
cũng giống như vậy. Đã chứng thể Như lai tạng 
chân thật không thay đôi, gọi là thường. Vắng lặng 
gọi là vui, không hư gọi là thật. Tự thật, gọi là 
“Ngã”. Lại Pháp tự tại cũng gọi là ngã. 

2. Nêu Phật dạy... trở xuống là nói lợi ích của 
quán ở trên, đồng với Phật. 

3. Ta cũng sát... trở xuống là dùng đồng đề phá 
riêng. Ta sát vô thường, khô, không, vô ngã, không 
đọa địa ngục, sao ông lại đọa? Y theo nhận định 
này để xua đuôi. “Không” có cạn sâu, lý ây không 
giả dồi. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, Phật vì vua nói Pháp. 
Dưới đây là đoạn hai, nói vua A-xà-thế nghe Pháp 
diệt tội, vui mừng phát tâm, trong đó có năm: 

1. A-xà-thế như lời Phật dạy chính thức quán. 

2. Tức bạch Phật... trở xuống là tự vui mừng 
hoan hỷ. 

3. Nay ta thấy Phật, vì sự thấy này... trở xuống 
là khởi lại tâm nguyện. 
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4. Nói với Kỳ-bà... trở xuống là tự cảm thây vui 
mừng lần nữa. 

S Dùng mỗi thứ... trở xuông là mừng vì lợi ích 
Pháp, cúng dường khen ngợi, hôi hướng, phát 
nguyện. Đoạn đâu dễ hiểu. 

Đôi tượng mừng trong đoạn năm có năm phân: 

1. Mừng có được sự hiểu biết. 

2. Ta từng nghe... trở xuông là mừng vì nhờ ơn 
Phật. 

3. Ta cũng nghe... trở xuống là mừng vì có cái 
đồng. 

4. Ta cũng nhận thấy thế gian từ Y Lan... trở 
xuống là mừng được sinh. 

5. Nêu ta không gặp Như lai... trở xuống là 
mừng vì có chỗ tránh khỏi. 

Trong phân đâu, trước nói về ngày nay ta hiểu 
biết sắc vô thường, cho đến biết “Thức” ; cũng biết 
nghĩa khác, là y cứ đôi trị đề nói. Nếu ta vốn biết, 
thì đã không tạo tội, vì vôn không hiểu, cho nên 
nói. 

Trong câu thứ hai “Xưa ta nghe Phật thường vì 
chúng sinh mà làm cha mẹ, nêu Pháp mà xưa đã 
nghe”. 

Dù nghe... trở xuống là bày tỏ Pháp xưa chưa 
xem xét “Nay, thì... trở xuống là nói nay biết chắc 
chắn vua A-xà-thế đã hiểu đúng, nhờ Phật giáo hóa 
chúng sinh, nên nay biết Phật làm cha mẹ chúng 
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sinh.” 

Trong câu thứ ba, trước nêu nghe Pháp xưa. 

Dù nghe... trở xuống là nói lên Pháp xưa chưa 
xem Xét. 

Nay, ta đến... trở xuống là nói nay mới biết, 
thường, lạc, ngã, tịnh, vì vua A-xà-thế chưa chứng, 
nên lược qua không nói. 

Trong câu bốn, Ta thây thế gian từ hạt Y-lan 
sinh cây Y-lan, không. thây cây Y-lan sinh cây 
Chiên-đàn, nêu xưa chăng thấy. Nay, thây Y-lan 
sinh cây Chiên-đàn, nói nay bắt đầu thây. Hạt Y- 
lan, nghĩa là thân ta, y theo dụ để làm rõ mình. 

Trong câu thứ năm, mừng tránh khỏi địa ngục, 
nói trái lại để làm sáng tỏ thân vua. Đoạn hai này 
đã nói xong. 

Trong đoạn ba, khởi lại tâm nguyện, văn chia 
làm ba đoạn: 

1. Tự tu hành, giáo hóa cả người khác. Do vua 
phát nguyện, sao cho vô lượng người Phát tâm Bồ- 
đê. 

2. Vì như thê... trở xuống là lợi người cả lợi 
mình. Do vua phát tâm, nên tội vua nhỏ nhoI1, mỏng 
manh. 

3. Vua và... trở xuông là tổng kết, đều phát tâm. 

Trong phân trước, trước là nói vua tự phát 
nguyện. Sau, vua bảo người khác phát nguyện. 

Trong phân trước, nay ta nhận thấy công đức 
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của Phật phá hoại tâm ác phiên não của chúng sinh. 
Lược qua khởi ý nguyện. 

Phật nói... trở xuông là Như lai ghi nhận khen 
ngợi. 

Nếu ta xem xét... trở xuống là khởi lại đại 
nguyện, người phát tâm dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, trước là nói người khác phát 
tâm. Sau nói về tội nặng của vua A-xà- thế được 
mỏng. Đoạn ba dễ hiểu. 

Y theo đoạn bốn, trong lại tự mừng, trước vua 
mừng về điều mình đã được, sau vua mừng vì mình 
được làm đệ tử Chư Phật. 

Trong phân trước, đâu tiên là nêu những gì 
mình đã được thân thường, mạng sống lâu dài của 
thân Tịnh Thiên ra đời, khiến cho các chúng sinh 
Phát tâm Bồ-đê... trở xuống là nói về thân chúng 
sinh đã được Bô-tát hóa độ người khác, tức là tự 
tiếp nhận, cho nên nói chúng sinh Phát tâm Bô-đề 
gọI là được thân trời, mạng sống lâu dài là thân 
thường. 

Dưới đây là đoạn năm, vua mừng vì nhờ lợi ích 
của Pháp, cúng dường khen ngợi, hội hướng, Phát 
nguyện. Đâu tiên là cúng dường, kế là Phật khen 
nØỢI. 

Nay, ta thây... trở xuống là nói về sự hôi hướng 
của vua. 

Ta đã gặp điều ác... trở xuống là nói về sự phát 
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nguyện của vua. 

Trong phân khen, có chín hàng rưỡi kệ, bảy 
hàng rưỡi đầu là khen miệng nghiệp của Phật, kế 
có một bài kệ, khen ý nghiệp của Phật. Một kệ sau 
cuối, khen thân nghiệp của Phật. 

Y theo miệng nghiệp, đâu tiên có ba bài kệ, 
khen Phật không nói dối. Kế là một bài kệ rưỡi là 
khen miệng Phật không ác, kê là có nữa bài kệ, 
khen Phật không nói lưỡi hai chiêu. Hai bài kệ rưỡi 
sau, khen Phật không nói lời thêu dệt. 

Môn thật ngữ trong không nói dỗi, là nói về 
pháp thích hợp của Phật. Một môn vi diệu, nói 
pháp làm sáng tỏ. Văn của bảy câu: Câu giỏi 
khéo... nói rộng, biểu thị rõ sự vi điệu ở trước. Một 
bài kệ sau, nói rộng chỉ rõ “Thật” ở trước. 

Y theo chỉ rõ vi diệu, giỏi khéo về câu, để làm 
một môn, nói là năng thuận theo lời Phật dạy. Sự 
giỏi khéo về nghĩa lại làm một môn. Ngữ làm rõ 
nghiệp, tạng bí mật rất sâu, Phật đã vì chúng bảo 
cho biết rõ Tàng, nói rộng về nghĩa khéo léo trước 
kia. Phật có lời nói rộng là vì chúng. Ngữ sơ lược 
nhưng nói rộng về câu đáp ở trước. Đây đủ là ngữ, 
khéo chữa lành bệnh chúng sinh, nói chung đề kết 
khen. 

Y theo thật rộng, nếu có chúng sinh nghe ngữ 
này, nghĩa là nghe ngữ của cú nghĩa... giỏi khéo ở 
trước. Nếu tin, không tin thì chắc chăn biết Phật 
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nói, làm sáng tỏ thật nghĩa kia. Đỗi với Pháp chúng 
sinh tin chê khác nhau. Cho nên, có tin và không 
in. 

Vua A-xà-thế tự nói: “Nay ta chắc chắn biết là 
Phật đã nói, cuỗi cùng không có luống đôi”. 

Trong không ác miệng, đầu tiên là nói Như lai 
tự nói lời nhỏ nhẹ, kế là nói vì người khác mà nói 
thô. Sau, nói về thô, thâm ướt đồng quy bậc nhất. 

Thế nên... trở xuông là kết mình đã quy kính. 

Trong lưỡi không đôi chiêu là nói Phật thường 
nói lời hòa hợp, gọi là nhất vị. Như biển dụ cho lời 
Phật nói. Phật ngữ là trong lời nói không thêu dệt 
xứng với Pháp, không có thêu dệt khác, gọi là đệ 
nhất đề. Vì lời nói thích hợp với Pháp, nên không 
có VÔ nghĩa, nói lời nói của Phật thanh tịnh. Sau 
đây là nói Phật đem lại lợi ích cho con người, trong 
đó, kệ đâu có thê nói Pháp rộng, để cho con người 
nhập “Thật”. Một bài kệ sau, Phật khéo nói Pháp 
sâu, khiến con người bỏ tướng, ý nghiệp dễ hiểu. 
Từ bị trong thân là nhân của hóa độ hiện tại. Vì các 
khô hạnh tùy chúng sinh khởi hóa độ. Như chấp 
đăm qui mỊị, dụ cho từ bị ở trước. Sự điện loạn tạo 
tác nhiêu, dụ cho khô hạnh ở trước. 

Y theo hôi hướng có ba bài kệ: 

Kệ đầu nói lợi mình. Dùng gốc lành của mình 
để hồi hướng Bồ-đề. Hai bài kệ sau, nói về lợi 
người, trong đó, bài kệ đầu dùng gốc lành của mình 
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để nguyện câu Tam bảo thường còn, lợi ích chúng 
sinh. Kệ sau là dùng nguyện thiện, nhằm phá tan 
bốn ma, bệnh ác của chúng sinh. 

Trong nguyện có ba bài kệ: bài kệ đâu nói 
nguyện lợi không gây ra điều ác, nói về lợi người, 
trong đó, nữa bài kệ đầu nguyện chúng sinh Phát 
tâm. Kế là có nửa bài kệ, nguyện chúng sinh biết 
ơn Phật. Kê là có nửa bài kệ, nguyện chúng sinh 
phá tan Phiền não. Nữa bài kệ sau cuối, nguyện 
chúng sinh thấy tánh. 

Dưới đây là đoạn ba, Như lai nói lại lời mình 
khen, trong đó, đâu tiên là y theo hiện tại để khen 
ngợi. 

“Xưa ông đã trở xuống là y cứ quá khứ Phật đã 
khen”. 

“Từ nay... trở xuống là Phật y theo đương lai 
để nói lại lời mình đã khuyên. Trước khuyên, sau 
giải thích. Đoạn hai này đã nói xong. 

Dưới đây là đoạn ba, vua A-xà-thê trở lại cung 
vua. 

Phẩm Thiên Hành: như kinh Tạp Hoa nói: 
Đoạn ba trong phẩm nói về Thiên hạnh kia, Thiên 
hạnh chính là tám Thiên của Bô-tát. Nay, không 
nói rộng, sâu xa chỉ cho kinh Tạp Hoa. Nương vào 
Phật gọi là kinh. Tạp Hoa cũng là kinh Hoa 
Nghiêm. 

Phẩm Anh Nhi, bốn hạnh trước trong năm hạnh 
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đã nói xong. Nay, kê là nói về nghĩa của hạnh trẻ 
thơ. Gọi là phẩm Trẻ Thơ, không khởi lỗi sau là 
nghĩa trẻ thơ. 

Trong văn, đầu tiên là hỏi, kế là trình bày, sau 
kết. Trong trình bày có hai: 

1. Nói về tự đức của Phật, Bô-tát là trẻ thơ. 

2. Như lúc trẻ thơ khóc... trở xuống là nói Phật, 
Bồ-tát vì hóa độ trẻ thơ, nên øọI là hạnh trẻ thơ. 

Trong phân trước, trước nói về trẻ thơ của Như 
lai. Sau, nói về Bô- tát, y theo bốn lượt trong Như 
lai để trình Dây, giải thích: 

Trong lân đâu, y cứ chung ba nghiệp để giải 
thích, ba lần sau, y cứ nghiêng về miệng nghiệp để 
giải thích. 

Trong phân trước, trước là dụ, không thể khởi 
trụ, nói vê tâm của trẻ thơ. Không thê đên, đi, nói 
về thân của trẻ thơ. Không thê nói năng là nói về 
miệng trẻ thơ. Dưới đây sẽ y cứ làm rõ pháp. Văn 
rõ ràng dễ hiểu. Hai lượt sau có thể giải thích, trong 
đây là nói về năm hạnh của Bô-tát. 

Vì sao nói Phật? Nêu Phật vì để cho Bồ-tát tu 
học. 

Y theo Bồ-tát, đầu tiên là y theo tâm hóa độ 
người khác, không có phân biệt, nói về hạnh trẻ 
thơ. Sau, y theo hạnh lợi mình là lìa lỗi lầm để giải 
thích. Văn đều dễ hiểu. 

Y theo hóa độ trẻ thơ, trong phân gọi trẻ thơ, 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 6 613 


trước là dụ, sau là hợp. Trong dụ, trước là riêng, 
sau là chung, kết. 

Trong phân riêng, hoa cây Dương, dụ cho hóa 
độ phàm phu. Bò gỗ, ngựa gõ, dụ cho Phật hóa độ 
Nhị thừa. Con rỗi nam, con rỗi nữ, dụ cho nói 
chúng sinh, hóa độ Tiêu Bô-tát. Trong dụ hóa độ 
phàm phu, chia làm bốn câu: 

1. Lúc trẻ thơ kêu khóc, dụ cho tùy đối tượng 
hóa độ. Chúng sinh gây ra điều ác, gọi là kêu khóc. 

2. Cha mẹ... trở xuông là dụ, nói về tướng hóa 
độ. Cha mẹ dụ cho Phật, lá vàng úa của cây dương 
liễu dụ cho quả báo cõi trời. Phật khuyên chúng 
sinh đừng làm điêu ác, nên nói: “Đừng kêu khóc 
nữa. 

Giả nói quả báo cõi trời, để làm Pháp thường, 
lạc, ngã, tịnh để trao cho, khiến chúng sinh nhận 
được, gọi là cho ông vàng. 

3. Dụ cho trẻ con trông thấy... trở xuống là nói 
về ích lợi của Phật hóa độ, khi chúng sinh nghe 
Phật nói về thú vui cõi trời. Vì cầu mong được thú 
vui, nên thôi không làm ác nữa, gọi là trẻ con đã 
trông thây vàng, nghĩ là vàng thật, bèn nín không 
kêu khóc nữa. 

4. Nhưng ở đây... trở xuống là nói hóa thân 
chăng phải chân thân Phật, dụ cho Phật hóa độ Nhị 
thừa và Tiêu Bô-tát nhất xứ. 

Hợp với so sánh ở trước, nên có bốn câu. Phần 
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Ít trong văn, đầu tiên là khi trẻ con kêu khóc, chỉ 
có ba câu sau. Thí dụ bò, ngựa øÖ, con rồi nam, con 
TÔI nỮ, đề làm sáng tỏ tướng của hóa thân Phật. 
Ngựa gỗ, bò gô dụ cho pháp Tiểu thừa. Con rôi 
nam, con rối nữ dụ cho tướng chúng sinh. 

Trẻ con nhìn thây... trở xuống là dụ cho nói về 
lợi ích của sự hóa độ. Y theo câu sau, nói sinh 
tướng nam, là nói hóa thân chăng phải chân thân, 
y cứ câu sau, nói nghiêng về một bên, thật ra không 
phải nam nữ. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. Y theo câu sau 
là nói riêng, có ý nghĩ nam, nữ, gọi là hạnh trẻ thơ. 
Sau đây, sẽ hợp làm rõ Pháp: 

Như lai cũng như vậy, hợp với cha mẹ ở trước. 
Sau đây sẽ nói về lợi ích hóa độ. Nhưng nhất xứ 
của dụ là Dương liễu trong dụ ở trên, là nói riêng. 
Bò, ngựa, nam, nữ nhất xứ mà nêu. Nay, lá dương 
liễu, bò, ngựa trong hợp này là một xứ để hợp lôi. 
Rối nam, rỗi nữ hợp riêng ở sau. 

Y theo hợp dụ bò, ngựa, lá dương liễu. Văn chia 
làm bốn: 

1. Hợp, nói về hóa độ phàm phu 

2. Nêu có chúng sinh nhàm chán sinh tử... trở 
xuống là hợp nói về hóa độ Tiêu thừa. 

3. Như trẻ thơ kia đối với chăng Phải hợp... trở 
xuống là y theo hóa độ phàm phu ở trước, để nói 
về Phật chăng phải không thật. 
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4. Như trẻ thơ kia đối với chắng phải bò... trở 
xuống là y theo hóa độ Tiêu thừa ở trước, nói ý hóa 
độ của Phật. 

Trong phân đâu, nương vào thứ lớp bốn câu 
trong thí dụ ở trên, để hợp: 

Nếu có chúng sinh nào muốn gây ra mọi điều 
ác là hợp với 

Khi trẻ thơ khóc của câu đâu ở trên. 

Như lai vì... trở xuống là hợp với cha mẹ của 
câu thứ hai, liên lây cây dương liễu úa vàng, Phật 
nói rằng: “Đừng kêu khóc! Ta sẽ cho con vàng”. 

Chúng sinh nghe... trở xuông là hợp với câu thứ 
ba: “Trẻ thơ đã thấy rồi, liền nín không kêu khóc 
nữa”. 

Thật ra là sinh tử vô thường... trở xuông là hợp 
với câu bốn: “Thật ra chắng phải vàng”. 

Trong đoạn hai “Nếu có chúng sinh nào khi 
nhàm chán sinh tử” hợp với câu đâu: “Ít khi trẻ thơ 
kêu khóc”. 

Như lai thì vì nói đôi với Nhị thừa, hợp với câu 
thứ hai: “Bò gỗ, ngựa gỗ”. 

Thật ra không có Nhị thừa vượt hơn hợp với 
câu bốn: “Nói hóa thân chăng phải chân thân”. 

Do hai thứ tử nên biết sinh tử... trở xuống là 
hợp với câu thứ ba, nói về ích lợi hóa độ của Phật. 
Do Nhị thừa nên biết chúng sinh không có lỗi, thây 
ích lợi hướng về Tiểu thừa của thú vui Niết-bàn. 
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Vì thây này... trở xuống là lợi ích của thú hướng 
Đại thừa. Do chứng đắc Tiểu thừa, nên biết có Đại 
thừa, là ích lợi kia, tức có thể tự biết có dứt là đôi 
tượng đã dứt. Nhân của biến dịch là đôi tượng chưa 
dứt. Có chân, không chân là biết khô. Thật ra biết 
khổ sinh tử phân đoạn, gọi là chân. Vì chưa thê biết 
rõ khô biên dịch, nên nói là chăng phải chân. Có tu 
chăng phải tu là biết đạo. Biết tu đạo Tiểu thừa, 
không tu đạo Đại thừa. Có đặc không chứng đắc là 
biết diệt. biết đã chỉ được diệt của Đại thừa. 

“Như trẻ thơ kia” trong đoạn tư ba, đối với 
không phải vàng, mà nghĩ là vàng thật, nêu lên tùy 
thuộc Phật hóa độ, nêu riêng thí dụ trẻ thơ kia. 

Cũng vậy, Như lai đối với bất tịnh, mà nói là 
tịnh, nêu tướng hóa độ của Phật, nêu nghiêng về 
pháp thanh tịnh kia. 

Vì được đệ nhất thì không có luỗng dối là nói 
Phật không luống dôi. 

Trong đoạn bốn “Như trẻ thơ kia, đối với chăng 
phải bò, ngựa”, nếu có chúng sinh đôi với chắng 
phải đạo, mà nghĩ là chân đạo, “nêu đôi tượng hóa 
độ tùy vào pháp, dụ đều nêu lên”. Như lai cũng nói 
“Chăng phải đạo là đạo”, nêu lên tướng hóa độ của 
Phật, Tiêu thừa chăng phải chân đạo, nói là đạo. 

"Trong “Chăng phải đạo, thật sự không có... trở 
xuông là nói vệ ý hóa độ của Phật. Tiểu thừa thật 
ra chăng phải đạo có khả năng sinh đạo Đại thừa. 
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Vì nhân duyên nhỏ nhiệm, nên Phật nói là đạo. 
Kế đây, sẽ nói về Phật hóa độ Tiểu Bô-tát: 
Như trẻ thơ kia, đôi với chăng phải nam, nữ, 

mà nghĩ là nam, nữ, Phật khởi sự hóa độ mà tùy 

thuộc nêu nghiêng về thí dụ trẻ thơ kia. 

Như lai cũng... trở xuống là hợp với câu thứ 
hai, nói về tư tưởng hóa độ của Phật. 

Thật ra không có chúng sinh vượt hơn, là hợp 
với câu bốn: “Thật ra chắng phải nam, nữ” nói lên 
hóa độ chăng chân. 

Nếu Phật, Như lai nói “Không”... trở xuống là 
chính là hợp với câu thứ ba, liền “Thôi không kêu 
khóc nữa” nói về hóa độ có ích, trong đó có hai: 

1. Y theo tướng của chúng sinh Thế đề là hợp 
với “Thôi không kêu khóc”. 

2. Nếu đôi với chúng sinh phá chúng sinh... trở 
xuống là y theo chân đề, hợp với “Thôi không kêu 
khóc”. 

Trong phân trước, Như lai nói không có chúng 
sinh, tất cả chúng sinh sẽ rơi vào tà kiến, nói ngược 
lại, có kêu khóc. Cho nên Như lai nói thuận với 
chúng sinh nói không kêu khóc. Đây là nói ít, lược 
qua, nếu cụ thể thì nên nói: “Như lai nói vì có 
tưởng chúng sinh, nên tức phá tà kiên”. 

Y theo chân đề, nếu đôi với chúng sinh nghĩ là 
sinh thì không phá được, trái lại nói có kêu khóc. 

Nếu đôi với chúng sinh phá chúng sinh... trở 
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xuống là nói thuận không kêu khóc. Đó gọi là tông 
kết. 

Trên đây là đoạn hai, đã nói về năm hạnh của 
biệt giáo. 

Nếu có nam nữ thọ trì... trở xuống thuộc đoạn 
ba là kết, Phật khuyên Ca-dip. 

Từ đây trở xuống là đoạn lớn thứ tư, Ca-diếp 
lãnh hội hiểu biết. Phật nói... trở xuống là đoạn lớn 
thứ năm, nói về lợi ích của kinh pháp này thật rộng 
bao la, nhiều người đều được. 

Phẩm Đức Vương: Vừa ngang bằng pháp, nên 
gọi là phẩm Mười Công Đức. Nay, theo người 
thỉnh, để nêu chương mục. Con người do đức hình 
mà thành. Đức là hai thứ phước, trí trang nghiêm. 
Ánh sáng chiếu khắp, là trí trang nghiêm. Một trí 
tròn đây, ánh sáng chiếu khắp Pháp giới, gọi là ánh 
sáng chiêu khắp. Cao quý Đức vương là phước 
trang nghiêm. Vì phước thù thăng nên gọi là Cao 
Quý Đức Vương. Vì người có đức này mới có khả 
năng thưa hỏi, nên từ phẩm Để mà gọi Phẩm 
Quang Biến Chiếu Đức Vương. 

Y cứ bốn môn trong Phẩm này để phân biệt: 

1. Đôi với câu hỏi để phân biệt, phẩm này đáp 
lại nguyện trên, nói các hạnh vi diệu sâu xa. Đem 
mười đức này hợp với “Thật”, gọi là lìa sâu tướng, 
thích đáng với vị diệu. 

2. Giải thích ý về sau “Vì sao?” là trình bày kế 
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là. Nhắm vào thế gian đã tu năm hạnh ở trước, 
mười hạnh này là hạnh xuất thế, nên kê là trình bày 
về hạnh xuất thế. 

Làm sao biết được mười hạnh này là hạnh xuất 
thê? Văn dưới đây sẽ nói chăng phải là Pháp thê 
gian. VÌ Pháp thế gian là không, nên biết là xuất 
thê. Nếu nói về công đức, gốc lành tương tự thì địa 
tiền cũng có. 

3. Nêu lên danh đức â ấy, trong kinh không, giải 
thích. Nay, ở đây, chỉ có thể y cứ theo nghĩa để gọi 
là tên: 

1. Công đức nhập trí, văn, tư, tu, chứng thứ lớp 
đồng quán nhập. 

2. Khởi công đức thần thông. Khéo khởi diệu 
dụng tự tại của năm thần thông. 

3. Công đức đại vô lượng, thành tựu đây đủ đại 
từ vô duyên. 

4. Lợi ích của mười việc, thành tựu công đức. 
Từ căn cơ khó cứu độ, cuối cùng lìa ha bên. 

5. Đủ công đức, quả báo năm việc, theo căn cơ 
đây đủ, cho đên việc thứ năm, được Túc mạng trí. 

6. Công đức tự tại của tâm, nghĩa là tam-muội 
Kñm cương. 

7. Công đức tu tập đối trị, nghĩa là gần gũi với 
hạnh văn, tư, tu của bạn lành. 

Š. Công đức được thành tựu do đối trị, nghĩa là 
la năm việc, cho đến hai thứ g1ả1 thoát của tuệ tâm. 
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0. Công đức do tu tập nhạy bén chánh đạo, 
nghĩa là lòng tin trí giới gần với bạn đây đủ học 
rộng. 

10. Chánh đạo thành tựu công đức, nghĩa là ba 
mươi bảy phẩm. 

Sáu Việc trước trong mười việc tự chia ra công 
đức. Bốn việc sau là thăng tân. 

Môn thứ ba này có bốn, chia văn giải thích. 
Phẩm này có hai: 

1. Trình bảy thích đáng về đức. 

2. Nêu cân bồ thí... tín là ngữ trở xuống là khen 
kinh, khuyên học. 

Trong phân trước, đầu tiên là y cứ chung vào 
thể của đức, Phật khen đề làm sáng tỏ sự sâu săc. 

Những øì là mười?... trở xuông là tùy tu giải 
thích thê tướng, tức là phần quả. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói tu Đại Niết- 
bàn, được mười công đức, nêu chung thể của đức. 
Sau đây là Phật khen ngợi để làm sáng tỏ sâu săc. 

Văn có chín câu: Ba câu trước phát ra tình, sáu 
câu sau nói về lìa tướng. 

Y theo ba câu trước, không chung với Thanh 
văn, Bích-chI-Phật, nói chung là vượt qua Nhị thừa 
không suy nghĩ bàn luận, vượt ngoài cận học. Địa 
tiền duyên biết không thể trăc nghiệm và danh 
không thể suy nghĩ. Người nghe kinh ngạc vượt 
hơn phàm phu. Vì nghe chúng sinh chê ba1, nên nói 
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là kinh ngạc! 

Trong sáu câu dưới, lại nương vào ba câu trước 
để làm sáng tỏ lìa tướng. Chăng phải trong, chăng 
phải ngoài, khác với pháp phàm Phu. Trong nghĩa 
là sáu căn, ngoài nghĩa là sáu trân, trong ngoài là 
riêng. Đức chân khác với Pháp phàm phu kia. Cho 
nên nói “Chăng phải”, vì mười thể này đông với 
nghĩa Pháp tánh, vì chăng có gì không tôn tại, nên 
khác với Pháp phảm phu kia, vì mười hai nhân, 
pháp trong, ngoài là riêng. Chắng phải lìa, chắng 
phải thay đối, khác với pháp, Nhị thừa, vì Tương 
vào Đại Niết-bàn để tu có thể được, cho nên nói: 
“Chăng phải lìa”. Nương vào Khế kinh khác để tu 
không được, cho nên chắng phải dễ. Chắng phải 
tướng, chăng phải “Không phải tướng”, khác hăn 
với Pháp địa tiền. Vì bỏ tướng mới thành nên nói 
“Chăng phải tướng”. Diệu dụng tủy duyên, øọI là 
“Chăng phải” “Không phải tướng”. Ba câu dưới 
đây làm sáng tỏ lần nữa: 

1. Chăng phải pháp thế gian” chứng tỏ chăng 
phải trong, ngoài. Nghĩa là chăng phải pháp phàm 
phu thế tục. 

2. Không chỉ có tướng làm sáng tỏ “Chăng phải 
tướng” ở trước. 

3. “Cái mà thê gian không có” nói lên “Chăng 
phải thay đôi” ở trước. 

Trên đây, Phật đã khen sâu sắc. Sau đây là nói 
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về tướng. “Thế nào là gạn hỏi?” Dưới đây là đối 
nhau để làm rõ vấn đê: 

Y theo đức ban đầu, trước trình bày, sau là kết. 
Trong phân trình bày có bốn: 

1. Duyên nêu tiêu biểu. 

2. Nêu ra năm tên gọi. 

3. Trình bày rộng, giải thích. 

4. Lìa kiến giải, nghĩa là hỏi đáp, nhằm làm 
sáng tỏ lại: 

Một câu có năm là nêu chung. “Nghe...” là nêu 
tên gọi. Năm câu này cũng là văn, tu, tư, chứng. 
Một câu đâu là văn. Kế là có hai môn: Nghe chung 
và suy nghĩ. Một môn thứ tư là văn, tư, tu chung. 
Môn thứ năm là chứng. 

Không nghe mà nghe, nghĩa là Pháp Niết-bàn... 
lia tướng, không nghe. Nay, nương tựa kinh này 
mà được nghe, biết, gọi là không nghe mà nghe. 
Ích lợi của nghe xong, nghĩa là nhân nghe và suy 
nghĩ mà biết giáo, nghĩa, gọi là ích lợi của nghe 
xong. Dứt được nghi, nghĩa là nương vào nghe và 
suy nghĩ mà dứt trừ sự tôi tăm. Hoặc nên nói là dứt 
ngh1. 

Tâm tuệ chân chính, nghĩa là văn, tư, tu xa lìa 
được tà vạy, nên nói là ngay thắng. 

Biết mật tạng, nghĩa là Phật đáp Phật tánh, 
Niết-bàn, Bô-đề, là Tạng bí mật của Phật kia. Vì 
nhân kinh chứng hội ý, nên nói: “Có thể biết”, đó 
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là tổng kết. Sau đây, sẽ nói rộng, nói về mật tạng: 

Trong giải thích môn đầu, trước là hỏi, kế là 
giải thích. Trong phân giải thích, trước nêu thể của 
pháp đã được nghe. 

“Chăng phải có” “Không”... trở xuống là y cứ 
pháp. nói rộng nghĩa không nghe mà nghe. 

Trong phân trước, lời nói đầu tiên là tạng thâm 
mật, nói chung để nêu tiêu biểu, sau đây là nói 
riêng đề làm sáng tỏ. Trước nêu Phật tánh. Kê là 
nói về Tam bảo, Phật băng nhau không có khác 
nhau, là nói ba thể đông. Tam bảo thường... là nói 
môn ba nghĩa, đây tức là Bồ-đề. Sau là chướng 
Niết-bàn. Chư Phật rột ráo không Niết-bàn, nghĩa 
là không nhập. Niết-bàn của khởi thân tận diệt. 
Thường bất biên nghĩa là trụ đại Niết-bàn không 
thay đôi. Dưới đây sẽ y cứ pháp ở trước để nói vê 
không nghe mà nghe. Chỉ y theo Niễt-bàn, so sánh 
pháp khác sẽ biết được. Trong văn chia làm ba: 

1. Nói Niết-bàn mâu nhiệm lìa mọi tướng. Lúc 
Phàm không nghe, chứng đắc Thánh mới nghe. 

2. Điều mà trong tất cả pháp của ngoại đạo 
chưa hê nghe, đến thời gian hiện nay mới nghe. 

3. Nói trong tất cả pháp của Tiểu thừa, chưa 
từng nghe, nay mới được nghe. 

Trong phân đầu, trước là nói pháp Niếễt-bàn lìa 
tướng, khó nghe. Niết-bàn của Như lai “Chăng 
phải có” “Không” nghĩa là Đại Niễt-bàn của Phật 
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chăng phải có sinh tử, chăng phải không CÓ mỌI 
đức, chăng phải hữu vị, nghĩa là không có sinh, trụ, 
diệt. Chăng phải vô vi, nghĩa là diệu dụng hưng 
thịnh nhiều, chắng phải hữu lậu, nghĩa là tai hoạ 
của kiết dứt ở đây. Chăng phải vô lậu, nghĩa là hiện 
khởi các kiết. 

Nói “Chăng phải sắc” nghĩa là lìa sắc vô 
thường. 

Chăng phải “Phi sắc” nghĩa là được thân Kim 
cương. Nói chăng phải sinh, nghĩa là đường ngôn 
ngữ dứt. Chăng phải “Phi sinh”, nghĩa là đức vang 
khắp xa. 

Nói chăng phải tướng, nghĩa là dứt lìa mười 
tướng. 

Chăng phải “Phi tướng” nghĩa là đầy đủ tướng 
tốt. Lại Phật tùy chúng sinh, ứng hiện các thứ hình, 
gọi là chăng phải “Phi tướng”. 

Nói “Chăng phải có” nghĩa là diệu xuất ba cõi, 
chăng phải “Phi hữu”, nghĩa là thật đức chăng phải 
không có, nói chăng Phải vật, nghĩa là không có 
hang ô. Chẳng phải “Phi vật” nghĩa là tịnh độ diệu 
hữu. Chăng phải nhân quả, nghĩa là khổ, tập mất 
hắn. 

Lại nữa, Như lai chứng thật vì bình đắng, nên 
chăng có nhân quả. Nói chăng phải đối đãi, nghĩa 
là chứng thật, mất đối đãi nhau. Chăng phải “Phi 
đối đãi”, nghĩa là nhờ vào duyên phương ngữ. Nói 
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chăng phải ánh sáng, nghĩa là duyên quán tâm thôi 
dứt. Nói chắng phải bóng tối, nghĩa là chướng u tôi 
dứt trừ hắn. 

Nói chăng phải xuất, nghĩa là không bỏ thế 
gian. Chăng phải “Phi xuất”, nghĩa là được Đại 
Niết-bàn, nói ' 'Chăng phải thường”: Tùy hóa độ 
trôi lăn. Chắng phải bất thường: Thê luôn biên đôi. 
Nói chăng phải đoạn là thường hành động hữu lậu. 
Chắng phải không đoạn là dứt hắn các kiết. Nói 
chăng có bắt đâu, tánh phát ra từ xưa. Nói chắng 
phải Sau cùng, chẳng phải thể của quá khứ... là 
ngoài ba đời. Chăng phải là tướng dứt bặt của thể 
mười hai nhân duyên, âm, nhập, giới. Chăng phải 
không là â âm... tùy hóa độ hiện hữu. Sau đây là tổng 
kết. 

Pháp như thế... từ xưa đã không nghe nói mà 
hiện nay được nghe. 

Trong lần thứ hai, trước nói là không nghe 
pháp, cái gọi là tất cả kinh, sách của ngoại đạo, là 
nói chung để nêu lên tiêu biếu. Kế là nêu riêng. 

Bốn Tỳ-đà... là sự riêng lẻ đó. Nước ngoài có 
bốn vị Đại luận sư: 

1. Bà-da-bà soạn bốn luận Tỳ-đà, cũng gọi là 
Vi-đà, vốn là một tên mà truyền đi âm khác. Hán 
dịch là Trí, vì năng sinh ra trí. Nhất ức lực Tỳ-bà, 
nói pháp sám hồi của Luận sư kia. 

2. Da-thọ-tỳ-bà, nói về pháp cúng tế, bố thí của 
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họ. 

3. A-nha- tỷ-bà, cũng gọi là A-thác-bà-ty-đà, 
vốn là một tên mà truyền đi âm khác, nói tật cả 
phương pháp chiến đâu của họ. 

4. Tam-ma-tỳ-đà, nói biết phương pháp đấu 
tranh của nước khác. Vì biết sinh trí này, nên gọi 
là biết nói. 

Luận sư thứ hai tên là Bà-mi-nI, tạo luận Tỳ- 
già-la, Hán dịch là Ký Luận, nói tất cả pháp như 
âm thanh, danh tự, chương cú... Luận sư thứ ba là 
Ca-t-la, Tiên Huỳnh Đầu, soạn kinh Tăng-khu, 
Hán dịch là Ngũ Đảnh, nói từ minh tánh sinh nghĩa 
của hai mươi lăm Đề. Như văn sau đây sẽ nói. 

Luận sư thứ tư, tên Ưu-lâu-khư, là Thanh Mục 
Tiên, soạn kinh Vệ Thê Sư, Hán dịch là Tối Thắng, 
nói nghĩa sáu đề: Chủ Đề, hộ Đé, Tông Đé, Biệt Đề, 
Tác Đề và Vô Chướng Đế. 

Các luận này, nay sẽ nêu đủ: 

Tất cả chú thuật... là nêu chung các pháp khác. 
Trong mười một bộ cũng không có nghĩa sâu xa 
của Niết-bàn như thê. Nay, nhờ kinh này mà được 
nghe biết. 

Đây gọi... trở xuống là kết. 

Trong ích lợi nghe xong, trước là nêu, kê là giải 
thích. 

Có mười lần “Lại nữa”. 

Chín lần “Lại nữa” ở trước, nói về ích lợi của 
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khởi nhân. 

Một lần “Lại nữa” sau, bày tỏ lợi ích của thú 
hướng quả. 

Tám lân “Lại nữa” ở trước trong nhân là ích lợi 
của lợi mình. 

Một lần “Lại nữa” sau là lợi người. 

Bồn lần “Lại nữa” đầu trong tự lợi là ích lợi của 
nghe kinh. 

Bốn lần “Lại nữa” sau là bày tỏ lợi ích của 
nghĩa suy nghĩ. 

Trong phân ích lợi nghe kinh, một lần “Lại 
nữa” đâu là Pháp thuyết, nói về ích lợi. 

Ba lần “Lại nữa” sau, dùng thí dụ để làm rõ, 
đều trước lập dụ, sau hợp rất dễ hiểu. 

Trong dụ thứ ba “Phật phát ra một ngàn tia 
sáng”, là nói về sô. 

Ba lần “Lại nữa” trước trong ích lợi của nghĩa 
suy nghĩ là nói phương pháp biệt lý. Một lần “Lại 
nữa” sau là biết hạnh. Y theo biết lý, đầu tiên là 
biết chân để. Nghe kinh biết danh, là nêu kém làm 
rõ hơn. Nếu viết, .chép..., là nói hơn vượt qua kém. 
Kế là biết Thế đề: Nghe, tiếp nhận, biết danh, nêu 
kém, làm rõ hơn. “Nêu viết, chép... là nói hơn vượt 
qua kém, sau làm sáng tỏ hạnh khác. 

Trong phương pháp biết hạnh, đâu tiên y theo 
hạnh đàn, là nêu lên kém, làm rõ hơn, nói về hơn 
vượt qua kém. Sau đây là biết Nhất thật: Nghe 
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kinh, chưa thây, nêu kém để làm rõ hơn. Viết, 
chép, đọc... là nói hơn vượt qua kém. 

Trong phương pháp biết hạnh, đầu tiên y cứ 
hạnh đàn, là nêu kém, làm rõ hơn, nói hơn vượt 
qua kém. Sau làm sáng tỏ hạnh khác. 

Trên đây là lợi mình. Dưới đây sẽ nói về lợi 
người, trong đó, nói đủ bôn vô ngại tuệ là hạnh lợi 
người. Chỉ nói về lợi ích của nghe, lược qua không 
nói suy nghĩ. Nêu nghe kinh này thì biết pháp, biết 
nghĩa, đủ hai vô ngại. Trong đủ đức hóa độ. 

Đối với các Sa-môn, Bà-la-môn... trở xuống là 
đủ từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại là công dụng 
hóa độ người khác. Trước là nói khởi nhân, không 
nghe từ người khác, biệt gân Bô-đê, lợi ích thú 
hướng quả. Vì tìm cầu kinh, tỏ ngộ hiểu biết, nên 
không thể từ người khác mà có thể tự biết. 

“Đây gọi... trở xuông là kết”. 

_ Trong phân năng dứt trừ nghi, đâu tiên là nêu. 
Kê là giải thích. 

Trong giải thích có bảy lần “Lại nữa”: 

1. Dứt nghi trong danh nghĩa. 

2. Dút nghi trên quả Phật. 

3. Dứt nghi trong ba thừa. 

4. Dứt nghi trong Pháp tướng. 

5. Dứt nghi trong chấp của hữu tình. 

6. Dứt nghi đôi với Phật, chúng sinh. 

7. Dút nghi trong việc đời. 
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Ba lần “Lại nữa” đầu trong bảy, là dứt trừ nghi 
chung của văn, tư. 

Bồn lần “Lại nữa” sau, nói riêng về nghe kinh, 
dứt trừ nghI. 

Y theo môn đâu, trước nêu hai nghi, kế là trình 
bày. Sau là dứt nghi. Nghe dứt nghi về danh, suy 
nghĩ dứt nghi về nghĩa. 

Trong môn thứ hai, trước nêu năm nghỉ, kế là 
trình bày, sau là dứt nghi. 

Lân “Lại nữa” thứ nhất là dứt nghi trong danh 
nghĩa kia vì thích hợp. Bốn lần “Lại nữa” sau là 
dứt trừ nghi kia vì chân. 

Trong môn thứ ba, trước nêu ba nghi, kế là trình 
bày về nghi. Sau là dứt nghi. 

Nghe kinh dứt nghi là tướng của ba thừa. Suy 
nghĩ nghĩa dứt nghi là tánh của ba thừa. 

Không nghe trong môn thứ tư, tâm kia mang 
nhiêu nghi ngờ đối với kinh này, nêu chung đôi 
tượng dứt nghi. Kê là phân biệt để làm sáng tỏ. 
Phân tích câu có mười sáu, theo nhau thành chín. 
Đầu tiên có bốn câu hợp thành nghi trong Pháp 
tướng sinh tử, Niết-bàn thứ nhất. Kế là có hai câu 
hợp thành nghi trong chúng sinh. Nếu mạng phi 
mạng, thì nghi mạng căn của chúng sinh “Có”, 
“Không”. Nêu sinh chăng phải sinh thì nghi ngờ 
“Có” và “Không” của người giả kia. Nếu rốt ráo, 
không rốt ráo, là nghi trong ba thừa của môn thứ 
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ba. Đại thừa rốt ráo, Tiêu thừa không rốt ráo. Hoặc 
người khác, hoặc quá khứ, là nghi trong ba đời của 
môn thứ tư. Nghi đời vị lai khác, đôi với vị lai có 
quả báo, không có quả báo. Nghị có nhân, không 
có nhân đôi với quá khứ. Hoặc “Có” hoặc “Không” 
là nghi trong môn “Có” “Không” thứ năm. “Có” 
“Không” hợp với suốt qua không thê nói đầy đủ. 

“Nêu khô... trở xuống là có bốn câu hợp thành 
nghi trong bốn đề thứ sáu. Hoặc Pháp, phi Pháp là 
nghi trong môn tà, chánh thứ bảy. Hoặc thiện, 
chăng phải thiện là nghi trong môn hạnh nghiệp 
thứ tám. Hoặc “Không” “Phi không” là nghi trong 
môn hai đề. 

Dưới đây, sẽ nói về nỗi ngờ vực nghe kinh này 
đều dứt. 

Không nghe kinh là nhiều nghi trong môn thứ 
năm, nêu chung đối tượng dứt. Kế là phân tích để 
giải thích rõ. Vê nghi, trong đó có năm: 

1. Nghi năm âm, hoặc không biết thê nào là 
“Ngã”? 

2. Nghi sáu căn đối với “Ngã”, nghi “Hoặc” 
không biết ai thây được, cho đến biết được. 

3. Năm âm đối với nghi “Hoặc” chắng biết ai 
chịu báo? 

4. Năm ấm đối với “Ngã”, nghi “Hoặc” chắng 
biết ai đến đời sau? 

5. Đôi với sinh tử, nghi “Hoặc” chăng biết là có 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 6 631 


thi, chung, hay chăng có thi, chung. Dưới đây, sẽ 
nói về môi nghi này, nghe kinh đều dứt. 

Trong môn thứ sáu, trước, nêu một môi nghi 
ngờ. Nghi Phật tánh của Xiến-đề “Có”, “Không”... 
trở xuống là nói về nghe kinh dứt nghi. 

Trong môn thứ bảy, trước nêu tâm nghĩ, nghĩa 
là nghi biên, vô biên... của thế gian. Sau sẽ nói về 
nghe kinh dứt ngh1. 

“Đó gọi là... trở xuống là kết”. 

Trong tâm tuệ ngay thăng, trước là nêu, kế là 
giải thích. Trong giải thích có ba: 

1. Nhân trước kia chỉ rõ lỗi, nói người có nghi 
đã thây không đúng. 

2. “Tất cả Phàm... trở xuống là nói rộng tướng 
cong vạy, trái lại làm sáng tỏ chánh. 

Trong đó có bốn: 

1. Nói phàm phu cong vạy. 

2. Ngược lại làm sáng tỏ chánh. 

3. Nói về sự cong vạy của Thanh văn, Duyên 
giác. 

4. Trải lại làm rõ chánh. 

Trong sự cong vạy của phàm phu, trước là hỏi, 
sau giải thích, thây thường lạc... trong hữu lậu, đối 
với Như lai đã thây sự cong vạy của tám đảo như 
vô thường... Thây ngã kiến cong vạy của chúng 
sinh... chấp xứ Phi tưởng cho là Niễt-bàn. Thấy trời 
Tự tại có tám thánh đạo, kiến thủ tà vạy. Ở đây đều 


632 BỘ KINH SỞ 20 


lây kém để làm hơn. Lại, cho chăng phải đạo này 
là đạo, nên cũng được gọi là giới thủ tà vạy. Chấp 
tướng có là chấp đoạn, biên kiến tà vạy. 

Trong đoạn hai, nếu nghe là văn tuệ của kinh 
này dứt cong vạy, thì tu hành hạnh Thánh, tu ác thì 
COng vạy. 

Trong đoạn ba, trước là hỏi, sau nói về chấp 
tám tướng thành đạo của Phật là thật, là sự cong 
vạy của lôi châp đó. 

Trong đoạn tư, nghe kinh đều dứt, văn tuệ dứt 
cong vạy. Nêu viết chép... thì tư tuệ dứt cong vạy. 
Tu hành Niết-bản, tu tuệ dứt COng vạy. 

“Đó gọi là... trở xuống là kết”. 

Trong biết Tạng bí mật, đầu tiên là nêu, kế là 
giải thích. Trong giải thích có hai: 

1. Biết ba Pháp chân: Niết-bàn, Phật tánh và 
Bồ-đề là biết mật tạng. 

2. Lần “Lại nữa”... trở xuống là nói biết lý nhân 
duyên của Pháp 

thế gian, là biết mật giáo, trong đó, đầu tiên là 
hỏi, kế là trình Dây, sau là kết. Trong giải thích có 
sáu câu. Dù biết vô ngã, không mất quả nghiệp, nói 
chăng phải không có quả. Dù biết răng âm diệt, 
nhưng việc thiện, ác vân không mất, nói chăng phải 
không có nhân. hai câu này là một Cặp. Dù răng có 
các nghiệp, nhưng chăng có tác giả, chẳng có 
người tạo nghiệp. Dù có chỗ đến nhưng chăng có 
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người đi, chăng có người chịu báo. Hai câu này là 
một cặp. Dù răng có sự ràng buộc, nhưng chăng có 
sự ràng buộc, chắng có người bị trói buộc. Dù răng 
có Niêt-bàn, nhưng không có người nhập diệt, 
cũng không có người được giải thoát. Hai câu này 
là một cặp. Do đó mà biết chắng phải nhất định 
“Có” “Không”. Vì khéo lìa đoạn, thường, nên gọi 
sâu xa. 

Trên đây là giải thích rộng. 

Dưới đây là đoạn tư, vì có người cảm thấy khó 
hiểu, nên Phật đặt ra hỏi đáp để chỉ bày rõ lần nữa, 
qua đó, chỉ giải thích rõ ràng về nghĩa nghe, không 
nghe. 

Trước đây, vì Phật nói “Không nghe trái VỚI 
nghe”, nên phải giải thích lại. Ngoài ra vì nhận hiểu 
lời Phật nói, nên không cần giải thích nữa. Y theo 
người trong văn này có ba, giải thích rõ nghĩa cũng 
có ba. Văn chia làm bốn: 

Đôi với con người có ba: 

1. Đôi với Đức Vương. 

2. Đối với Lưu ly. 

3. Đối với Vô úy. 

Đôi với chỉ rõ nghĩa có ba: 

1. Giải thích đúng nghĩa nghe, không nghe. 

2. Vì hóa độ làm lợi ích cho các Bồ-tát mới đến 
là nói về sinh, bất sinh. 

3. Vì khởi Phát chúng sinh của cõi nước này 
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vãng sinh về cõi nước thanh tịnh, nói về nghĩa vãng 
sinh Tịnh độ. 

Văn được chia làm bốn: 

1. Đức vương được nghe Như lai khen ngợi. 

2. Lưu-ly vì chúng hỏi Như lai, trình bày, giải 
thích. 

3. Vô úy thưa hỏi, Như lai nói cho nghe. 

4. Sau kệ là văn xuôi. Nhân Vô úy từ xa thưa 
hỏi. Phật đáp câu hỏi đầu tiên của Đức vương. 

Trong phân trước, đâu tiên là Đức vương vì 
chúng thưa hỏi. Sau là Phật khen ngợi. 

Trong câu hỏi: “Như ta đã hiểu những gì Phật 
đã nói”, Nghĩa này không đúng! Nêu để nói chung 
là không đúng. Dưới đây sẽ giải thích rõ về nghĩa 
không đúng: Trước là nêu ra, sau là hỏi, trong đó 
có hai: 

1. Chính thức hỏi, phá bỏ nghĩa không nghe mà 
nghe. 

2. Phàm Phu là sắc... trở xuống, nói lên Phật 
khác với tướng, nói về không thể nghe. 

Trong phân trước có sáu câu. Hai câu đâu là 
một cặp, y cứ Pháp của năng nghe, đối tượng nghe, 
cũng là thưa hỏi, trách cứ, nói nghe, không nghe, 
đều được đứng chung. Hai câu sau là một cặp, 
nương vào thời gian đề gạn hỏi, trách cứ, nói về 
nghe, không nghe, không được đứng chung. 

Trong phân đầu có bốn: 
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1. Y theo pháp đề thưa hỏi nhật định, nói “Có” 
và “Không”, không được đứng chung. Nếu Pháp 
“Có” thì lẽ ra “Có” là nhật định. Lập “Có” chăng 
phải pháp “Không”. Nếu “Không” thì lẽ ra 
Xe ng là nhật định, lập ra không có “Chăng phải 

Do ở trước, Phật đã nói: Pháp Niệt- bàn 
“Chẳng phải có”, “Chẳng phải không có”, nên đặt 
ra lời hỏi này. 

2. “Không” chắng nên sinh, lập ra “Diệt” chăng 
phải “Sinh”. “Có” không nên diệt, tồn tại sinh ra 
phá bỏ “Diệt”. 

3. Như lai sinh diệt kia... trở xuống là vì hai 
nghĩa sinh diệt ở trước không đều cùng so sánh với 
nghe, không nghe, không được đứng chung. Như 
người nghe kia, tức là vi nghe, lây “Sinh” để so 
sánh với nghe, nói chỉ là nghe chăng được không 
nghe. Nếu không nghe thì tức là vì không nghe, 
đem nghĩa “Diệt” ở trước để so sánh, chỉ rõ 
“Không nghe”, chỉ có nhất định “Không nghe”, 
chăng được là nghe. 

4. Sao nói là... trở xuống là kết chắng phải 
Thánh nói. Nghe và không nghe đã được đứng 
chung, thì làm sao bậc Thánh lại nói: Nghe cái 
không nghe? 

Trong cặp thứ hai, đâu tiên là y cứ ở pháp để 
hỏi, kế là dụ, sau là hợp. Trong Pháp y theo năng 
nghe, đôi tượng nghe, lẫn nhau đặt ra câu hỏi: “Nếu 
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không thể nghe thì đây là không nghe, nương vảo 
câu hỏi đã được lập ra. Nếu pháp Phật tánh... của 
Niết-bàn nhật định không phải nghe thì đây hoàn 
toàn gọi là không nghe, chăng được gọi là “Không 
nghe mà nghe”. Nếu đã nghe thì lại “Không nghe”, 
y cứ năng mà lập ra câu hỏi. Nếu tâm của năng 
nghe đã được nghe xong, thì càng không được 
nghe đôi với không nghe. Nếu theo nghĩa này thì 
được một bê gọi là nghe, không được nói “Nghe” 
đối với “Không nghe”. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Đầu tiên là 
øạn hỏi, quở trách. 

Vì sao đã nghe rồi mà lại không được nghe đôi 
với “Không nghe”) Dưới đây Phật sẽ đáp để làm 
sáng tỏ. Vì đã được nghe, nên đáng được gọi là 
“Nghe” đối với “Có thê nghe”, không được gọi là 
“Nghe” đối với “Không nghe”. 

“Vì sao nói là... trở xuống là nói chung để kết 
quở'”. 

“Sinh đến trái lại” trong dụ, được ba việc biêu 
thị rõ chung một nghĩa, cũng có thê “Đi” và “Đến”, 
dụ cho nghe Niết-bàn, sinh và không sinh dụ cho 
làm sáng tỏ Phật tánh. Được và không được, dụ 
cho làm rạng rỡ Bồ-đề. 

Theo trong dụ đâu là “Pháp” dụ cho “Nghe”, 
“Đến” dụ cho “Không nghe”. 

Ví như “Đi” dụ cho người năng nghe, “Đến” 
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thì không “Đi”, so sánh làm rõ câu đâu. Chắng hạn 
như người đời kia, nêu đã được “Đến”, thì không 
thể nói là “ĐỬ”, so sánh như thê. Chư Phật, Bồ-tát 
đã được Niết-bàn, không nghe Pháp rốt ráo thì 
không được nói nghe. ĐI thì không đên, so sánh để 
giải thích rõ câu sau. Như người đời kia, khi họ 
đang đi trên đường, đương nhiên không được gọi 
là đến mà so sánh như thê? Người đã được nghe, 
thì lại càng không được nghe đối với không nghe. 

Trong dụ thứ hai, “Sinh” dụ cho nghe, “Không 
sinh” dụ cho nghĩa “Không nghe”. Sinh xong, 
không sinh, so sánh, giải thích rõ câu sau. Như khi 
Tướng sinh” kia sinh ra các “Pháp” thì không 
được nói là sinh đối với không sinh, mà so sánh 
như thê? Khi đã được nghe, đương nhiên không 
được nói là “Nghe” đôi với “Không nghe”. Không 
sinh so sánh với câu trước. Như hư không kia vì 
không thể sinh, nên đáng gọi là “Không sinh”, 
không được nói “Sinh”, đã so sánh tức là đúng. 
Không thê nghe Pháp, mà gọi là “Không nghe”, 
không được nói “Nghe”. 

Trong dụ thứ ba, “Được” dụ cho “Nghe”, 
“Không được” dụ cho nghĩa “Không nghe”. Được 
xong, không được, so sánh với câu sau. Như trong 
mười bốn ấm tương ưng kia có một “Đắc” phi sắc, 
phi tâm, có thể được các Pháp, không được gọi là 
được đối với không được, đã so sánh như thê. Đã 
được nghe, gìn giữ, không được nói là “Nghe” đối 
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với “Không nghe”. Không được thì không được so 
sánh, nhằm làm sáng tỏ câu trước. Như sừng thỏ... 
là pháp không thật có đáng gọi là không được, 
không thê gọi là không được, đã so sánh như thê. 
Không thể nghe Pháp, đáng gọi là không nghe, 
không được nói là vì không nghe mà nghe. 

Trên đây, đã lập dụ. Nghe xong, không nghe, 
là không nghe, không nghe cũng giống như thế. 
Hợp để chỉ rõ Pháp. Nghe xong không được nêu 
hướng về câu sau đề hợp với dụ ở trước. 

Không nghe, không nghe, nêu câu đầu ở trên 
để hợp với dụ trước. 

Câu đầu trong cặp thứ ba, y theo lúc chưa nghe 
của người kia, để câu hỏi, phá có nghe, nói chưa 
nghe kia chỉ là không nghe. Không nghe chứ chắng 
phải không nghe mà nghe. Câu sau, nương vào thời 
gian không nghe kia để hỏi, phá không nghe, 
chứng tỏ trước đó đã có nghe. Trước đã có nghe, 
sau khi được Thánh, nghe đối với nghe, chứ chăng 
phải nghe mà không nghe. 

Trong phân trước, nếu Đức Thế Tôn không 
nghe mà nghe, thì xét định Như lai khi chưa nghe, 
đã có tánh nghe, gọi là không nghe mà nghe. Dưới 
đây sẽ y cứ lập ra câu hỏi có ba tâng bậc: 

1. Y theo Phàm Phu ở trước, đoạn để lập ra câu 
hỏi. Nếu khi chưa nghe, đã có nghe, thì tất cả chúng 
sinh chưa có Bô-đê, tức lẽ ra có. Lúc chưa chứng 
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đắc Niết-bàn, cũng lẽ ra được Niết-bàn. Chưa thây 
Phật tánh lẽ ra cũng đã thây. 

2. Y cứ Bô-tát Thập trụ lập ra câu hỏi: Nếu khi 
chưa nghe, đã có nghe thì sao lại nói Bồ-tát Thậ 
trụ dù đã thây Phật tánh, nhưng vẫn chưa sáng suốt 
rõ ràng? 

3. Nương vào Phật đề lập ra câu hỏi: “Nếu lúc 
chưa nghe, đã có nghe thì xưa kia, Như lai vốn từ 
ai mà được nghe?” Nếu có chỗ nghe thì vì sao Như 
lai trong kinh A-hàm, nói rằng không có thây? 

Trong phân sau, đầu tiên là nói: Nêu không 
nghe là không nghe, xét định Như lai khi chưa 
nghe, đã khiên cho không có tánh nghe, gọi là 
không nghe không nghe. Dưới đây sẽ căn cứ lập ra 
câu hỏi, cầu hỏi như thê nào? Nếu Phật, Như lai 
vốn khi chưa nghe, hoàn toàn không có nghe. về 
sau, được Bô-đề và thấy Phật tánh, tất cả chúng 
sinh lúc chưa nghe cũng không có nghe, lẽ ra cũng 
đồng ˆ với Phật được thành Bồ-đề và thấy Phật tánh. 
Khi tất cả chúng, sinh chưa được Bỏ-đê, không thây 
Phật tánh, có thể được nói vốn không có nghe. Vì 
vốn có nghe, nên Phật khiến cho khi nghe là nghe 
cái nghe trước, chứ chăng phải nghe cái “Không 
nghe”. 


-oOO- 
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Trên đây, đã hỏi và phá nghĩa nghe, không 
nghe. Dưới đây là đoạn hai, nói về thật. Khác với 
tướng, nói không thể nghe. Nhưng nay, y theo một 
Pháp Niết- bàn, nói không thể nghe. Pháp khác, so 
sánh rât dễ hiểu, trong đó có hai: 

1. Nói Niết-bàn khác với sắc, âm thanh nên 
không thể nghe. 

2. Nói Niết-bàn chăng phải thuộc về ba đời, nên 
không thể nghe. Trong phân trước có hai câu: 

A. Nêu thô làm rõ tế, là nói sắc và âm thanh có 
thể thấy nghe được. Hễ là sắc pháp thì có thế thấy, 
không thê thây, nghĩa là sắc có ba thứ: 

1. Có thể thây, có đôi, là sở hoạt động của mắt. 

2. Không thể thây, có đối, là sắc sở đôi của tai, 
mũi, lưỡi, thân. 

3. Không thê thây, không có đối là sắc vô tác 
trong Pháp trân. 

Một thứ đầu trong ba thứ này có thê thây, hai 
thứ còn lại, không thê thấy, là vì nói “Hoặc”. Lại 
hiện tại trong sắc trần có thê thây, quá khứ, vị lai 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 641 


không thê thấy, cũng được nói là “Hoặc”. Âm 
thanh cũng như thê. 

“Hoặc” là có thê nghe, không thể nghe: Hiện 
tại có thể nghe, quá khứ, vị lai không thê nghe. 

B. Phân biệt về tế khác với thô, là nói Đại Niết- 
bàn không đồng với sắc, thanh, sao lại nói có thê 
được thấy nghe? 

Trong phân sau cũng có hai: 

1. Y theo âm thanh của ba đời để tìm câu, nói 
răng âm thanh đó không được nghe ở Niết-bàn. 
Quá khứ đã diệt, không thê nghe, nghĩa là âm 
thanh, quả khứ đã diệt, không thể tìm kiếm để nghe 
Niết-bàn. VỊ lai mong câu đến, cũng không nghe, 
nghĩa là âm thanh, vị lai chưa đến, nên không thê 
tìm kiếm để nghe Niết-bàn. Hiện tại khi nghe, 
không gọi là “Nghe”: Khi nghe ở đương lai, hiện 
tại, tai chỉ nghe tiếng, chưa được tìm kiếm tiếng để 
nhận lây Niết-bàn kia. Cho nên, ngay khi nghe 
cũng không được gọi là nghe Niết-bàn. 

Nghe xong âm thanh tắt mắt, không còn nghe 
nữa, nghĩa là khi vừa nghe xong thì tiêng dứt, lại 
vì không tìm kiêm, nên cũng không được nghe 
Niết-bàn. 

2. Dựa vào thê của Pháp Niết-bàn để suy, tìm 
là nói ba đời không thê nghe Niết-bàn, cũng không 
phải quá khứ, hiện tại, vị lai, chính là nói vê thê 
Niết-bàn chăng phải ba đời. 
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Nếu chăng phải là ba... trở xuống là nói về 
không thể nói nghe. 

Sao lại nói... trở xuống là kết, chăng phải bậc 
Thánh nói. 

Trên đây là đoạn thứ nhất Bồ-tát Đức Vương vì 
chúng thưa hỏi. 

Sau đây, Phật khen Bồ-tát: Lành thay! Là khen 
chung. 

Nay ông... trở xuống là Phật khen riêng, trong 
phân này có hai: 

1. Khen sự hiểu biết của Bồ-tát. 

2. Khen đối tượng đồng với Bô-tát. 

Trong giải thích “Ông nhận biết tật cả các Pháp 
như trò ảo thuật, ngọn lửa v.v...” Phật khen kiến 
giải không của Bô-tát. 

“Họa dâu vết của nước... là khen Bồ-tát hiểu rõ 
về vô thường, như chủm bọt nối trên mặt nước 
v.v...” là khen hiểu về vô ngã. 

“Không có khô, vui...” khen Bôồ-tát hiểu về 
khô: Không có tướng khổ, _VỤI, không có khổ, khổ 
thật, nên kinh nói: “Năm ấm rỗng rang không, hê 
sanh khởi là nghĩa khổ”. 

Hỏi: Trên đây, Bồ-tát Đức Vương đã hỏi Phật 
về nghĩa “Nghe”, “Không nghe”. Vì sao Như lai 
lại khen Bô-tát biết Pháp vô thường như trò ảo 
thuật v.v... * Vì ở trước Bô-tát Đức Vương đã thừa 
biết các Pháp đêu không thật, như huyễn hóa, vô 
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thường sinh diệt. 

3. Thế gian tìm kiếm, đêu không có nghĩa nghe, 
nên Phật mới có lời khen này. Kê là Phật khen chỗ 
đồng nhau, là nói như sự thấy biết của Bô-tát Thập 
địa. Đức vương tư mình ở địa vị nào? Như hàng 
Thập Địa ư? 

Dưới đây, là nói về Đức Vương từ lâu đã thành 
tựu Bô-đề công đức hóa độ vô lượng chúng sinh, 
giúp cho đêu được an trụ Bô-đê, Sơ địa trở lên, đều 
được gọi là thành tựu công đức Bô-đề. Nhưng nay 
Đức vương hoặc có thể là Phật thị hiện ở Học địa, 
hoặc ở Học cùng. Vì các kiến giải đều đồng với 
Bỏ-tát Thập trụ khác, nên nói là “Như”. Như kinh 
khen Phật, như Phật ba đời đã nói không thay đối. 
Phật ở nơi này cũng giống như Phật ở chỗ khác. 
Như lai đối với việc nảy, vì sao không đáp?, Có 
đáp, nói là khách đến, không có khách thì không 
đáp. Bậc Thánh hóa độ dung nhau vui vẻ, đâu có 
trở ngại này? Chỉ có Phật khéo hóa độ vì để lại lời 
đáp này, gôm cả ích lợi cho các Bồ-tát mới đến... 
nên ở đây Phật không đáp. ˆ 

Dưới đây là đoạn hai, Bồ-tát Lưu-ly vì chúng 
thưa hỏi, Như lai đáp, trong đó có sáu: 

1. Lưu-ly sắp đến, trước hiện tướng ánh sáng. 

2. Nói về ánh sáng đã phát ra từ đâu? 

3. Đích thân Lưu-ly đến, thiết lễ dâng lên cúng 
dường Phật. 
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4. Hỏi, đáp nhăm quét sạch, tướng đến, đi. 

5. Hỏi đáp, nói về pháp. 

6. Lưu-ly Nghe pháp, vui mừng nhận hiểu. 

Văn khác nhau rất dễ hiểu. Vì bậc Thánh hóa 
độ có ly do, nên trước hóa hiện tướng. Vì tướng có 
chỗ xuât phát, nên kế là nói về tướng. Tướng hiện 
tại vì cân phải thích ứng, nên kế là thân đến. Vì 
tướng đến che lấp chân, nên kế là quét sạch. Cho 
đến vì làm sáng tỏ pháp, nên kế là giải thích pháp. 
Vì được pháp xứng ` với tâm, nên phải nhận hiểu. 

Trước là nói về tướng ánh sáng: “Bấy giờ, 
trong đại chúng” là nói chỗ hiện ảnh sáng. Khoảnh 
khắc bỗng nhiên, là nói về lúc hiện ảnh sáng. “Có 
ánh sáng rực rỡ chính” Là nói Bồ- tắt hiện ánh sảng. 

Chắng phải mảu xanh... trở xuống là chỉ bày rõ 
tướng ánh sáng của Bô-tát. Bô-tát Lưu-ly từ trong 
thân thật chứng bình đẳng, phát ra ánh sảng A- 
hàm, khiến cho người nhìn thấy. Cho nên đại 
chúng chắng phải xanh thây xanh, cho đến chắng 
thây mà được thấy. Đại chúng được tăm mình 
trong ảnh sáng, cảm. thây thân, tâm đều khoan 
khoái, vui vẻ, là nói về lợi ích của ánh sáng. Trước 
là pháp, sau là dụ. 

Hỏi: Vì sao Bồ-tát Vô Biên phát ra ánh sáng 
làm cho chúng ở đây sợ? Còn Bô-tát Lưu-ly phát 
ra ánh sáng thì lại làm cho chúng vui? 

“Vì tùy hóa độ, vì cơ nghi khác nhau cho nên 
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như thế”. 

“Thế nào là khác nhau?” Bôồ-tát Vô Biên sắp 
đến, vì nói lên bậc Thánh diệt, vì muốn cho chúng 
ở đây có cảm giác là thế gian không yên ồn, nên 
khiến chúng sợ sệt. Nay ánh sáng mà Bô-tát Lưu- 
ly này phát ra, vi muôn chỉ bày rõ pháp để cho 
chúng chứng nhập. Vì Thăng Ích sắp đến, nên 
khiến cho đại chúng vui. 

Dưới đây là đoạn hai, nói về nơi phát ra ánh 
sáng. Văn chia làm hai: 

1. Nói ánh sáng này phát ra từ trong thật chứng 
bình đắng. 

2. Dựa vào tướng hóa thân của Bô-tát, mà nói 
Bồ-tát Lưu-ly ở phương Đông đến. 

Trong phân trước, đầu tiên là nhờ không nói để 
nói lên sự văng lặng. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn hỏi Văn-thù... trở xuống 
là dùng lời nói để làm sáng tỏ thật. 

Trong nhờ sự không nói ở trước, đâu tiên là Bô- 
tát Văn-thù hỏi, Phật im lặng không đáp. Chỗ ánh 
sáng đến, vắng lặng lìa lời nói, cho nên Phật im 
lặng để làm sáng tỏ ánh sáng. Phật chứng cùng tận 
sâu xa nên trước im lặng để hiến bày. 

Văn-thù đã tỏ ngộ hiểu biết nghĩa văng lặng từ 
Phật, nên theo thứ lớp. Hai là Ca-diệp lần lượt hỏi, 
Bỏ-tát Văn-thù không đáp. Ca-diếp lại từ Văn-thù 
tỏ ngộ, hiểu biết, nên theo thứ lớp, ba là Bô-tát Vô 
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Biên lần lượt hỏi. Bồ- tát Ca-diếp không đáp, Bỏ- 
tát Vô Biên lại vì từ Bồ-tát Ca-diếp tỏ ngộ hiểu 
biết, nên theo thứ lớp, Vua Tịnh Trụ hỏi, Bồ-tát Vô 
Biên không đáp. Chúng Thánh đồng chứng. Vì thê, 
cho đên năm trăm vị hỏi nhau, đều im lặng không 
đáp. 

Trong phân nói rõ, trước Như lai hỏi Văn-thù... 
trở xuông là sau đây sẽ dùng bảy câu để nói rộng: 
Sáu câu trước Mi theo “thật”, để làm sáng tỏ “thật”, 
là nói không có nhân duyên. Một câu sau, y theo 

“tướng” để chỉ rõ thật, nói có nhân duyên: Do diệt 
vô minh mà được Bô-đề. Nhờ đèn, nên có ánh sáng 
này. 

Trên đây, đã chỉ bày rõ “thật”, dưới đây sẽ y 
theo hóa độ đề nói: Trong đó, đâu tiên là Như lai 
dạy: Chớ nhập đệ nhật nghĩa đề, nên giải thích Thê 
đê. 

Văn-thù... trở xuống là nói trong đó có ba: 

1. Ở đây bày việc đây. 

2. Ở kia bày tỏ kia. 

3. Kết là đáp Như lai. 

Trong đây bày tỏ việc kia, văn chia làm bốn 
phân: 

1. Nói về việc của người dân cõi nước kia. 

2. Nói về hóa chủ của CÕI nước đó. 

3. Tùy chỗ ở... trở xuông là nói về điều mà Bỏ- 
tát kia nói, chung với thuyết của Bồ-tát kia không 
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khác với ở đây. 
v Lưu- ly Quang hỏi Phật mãn Nguyệt Quang 
.. trở xuống là nói điều mà kia hỏi không khác 
với Ở đây. 

Trong câu hỏi của Bô-tát ở cõi nước kia, bày tỏ 
với câu hỏi của Bô-tát ở đây, văn chia ra làm năm: 

I1. Phật Mãn Nguyệt Quang nói lên việc của 
người dân ở thê giới này. 

2. Nói lên hóa chủ ở cõi này. 

3. Đại bi thuần túy... trở xuông là nói thuyết của 
Bộ- tát ở cõi nước này không khác với thuyết của 
Bồ-tát ở cõi kia. 

4. Cõi nước kia có Bô-tát hiệu là Quang Minh... 
trở xuống là nói câu hỏi của Bô-tát ở đây không 
khác câu hỏi của Bôồ-tát ở cõi nước kia. 

5. Nay, Phật đáp... trở xuông là Phật kia khuyên 
Bồ-tát Lưu-ly nên đến thế giới này. 

Hỏi: Vì sao Phật không khuyên Bồ-tát ở cõi 
này hướng về cõi nước kia? Giải thích có năm 
nghĩa: 

1. Chúng sinh ở cõi nước kia đã có nhần duyên 
đời trước với Phật ở thê giới này, nên Phật khuyên 
Bỏ-tát ấy đến thế giới này. Vì chúng sinh ở đây 
đối với Bô-tát ở cõi nước kia chưa hắn đã có duyên, 
cho nên Phật không khuyên đến. 

2. Chúng sinh ở cõi này phải thây Bô-tát ở cõi 
nước kia đến, để thỉnh Pháp sẽ được lợi ích, nên 
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Phật đã khuyên Bô-tát nên đến thê giới này, Chúng 
của cõi nước kia đối với thê giới này vì chưa chắc 
đã có cơ nghi, nên Phật không khuyên đến đó. 

3. Vì muỗn cho các Bô-tát ở cõi kia đến, đìu dắt 
chúng ở thế giới này vãng sinh về Tịnh độ, vì lợi 
ích của hóa độ rộng khắp, nên Phật khuyên Bồ- tát 
hãy đến cõi này. Vì chúng ở đây nếu đến cõi ấy sẽ 
không có lợi ích như thê, cho nên không khuyên 
đến. 

4. Vì muốn cho Bồ-tát mới tu hành ở cõi nước 
kia đến cõi vẫn đục này để làm cho bị nguyện lớn 
thêm, nên Phật đã khuyên Bồ- tát hãy đến cõi này. 
Vì chúng ở đây nêu đến cõi ấy sẽ không có lợi ích 
như thê, cho nên không khuyên đến. 

5. Đức Vương đối với cõi nước kia, nêu có ích 
lợi hóa độ, thì Phật cũng sẽ khuyên Bô-tát đến, vì 
chăng phải khởi thuyết này, cho nên không nói. 

Lưu-ly kia... trở xuống là đoạn ba, Văn-thù nêu 
Bồ-tát Lưu-ly kia sắp đến, là kết đáp Như lai. Đây 
là đoạn hai đã nói xong. Đoạn thứ ba, Bồ-tát Lưu- 
ly đã đến và cúng Phật rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn bốn, hỏi đáp, quét sạch, tướng 
đến, đi. Trước là Phật thử hỏi. Vì đến nghĩa là đến, 
không đến là đến. 

Lưu- Ty... trở xuống là đáp. Đầu tiên là y theo 
thân để nói không có đến. Kế là ; theo Pháp để giải 
thích. Sau y theo tâm để nói rõ ràng, vì các lỗi lầm 
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đã hết, cho nên không có đến. 

Trong phân đâu, Đức Thế Tôn đến cũng không 
đến không đên cũng không đến, nghĩa là giải thích 
có hai nghĩa. 

1l. Y theo Ứng thân vô thường để giải thích: 
Ứng thân đã thấu rõ lý này, gọi là đến. Ở đường 
diệt gọi là không đến. Nói về sự đến của Phật kia, 
nghĩa là mới sinh ở xứ này, vì không từ cõi kia đến, 
nên không gọi là đến, nghĩa là ở giữa đường, liên 
diệt, vì không đến nơi này, nên cũng không đến. 

2. Y theo nghĩa thường của Chân thân, để giải 
thích: Hướng về Ưng thân, đên và không đên, đôi 
với lý do của Chân thường tịch, vì không lay động, 
nên thường không đến. '“Ƒa quán nghĩa này đều 
không có đến”, là tông kết. Đôi với không đến, vì 
cả hai đều không đến, nên nói là đều không. Kê là 
y theo pháp để giải thích. Nêu các hành là ì thường 
cũng không đến, nghĩa là đồng hướng về sau đề 
giải thích: Nếu là vô thường, cũng không có đến, 
nghĩa là như hướng vê trước để giải thích. Ở đó gọi 
là năm âm dùng làm các hành. Dưới đây sẽ y theo 
tâm để nói, chia ra làm tám câu: 

Ba câu trước, vì xa lìa lỗi lầm của phàm phu, 
nên không có đến đi. Đầu tiên là lìa ngã kiến, kê là 
lia kiêu hãnh, ngạo mạn. Sau lìa chấp hành. Hoặc 
hai thủ kiến, gọi là thủ hành. Năm câu sau là xa lia 
lỗi của Nhị thừa. Hai câu đầu, một câu sau, nói về 
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lỗi lớn của mê. Hai câu giữa, nói về lỗi chấp của 
Tiểu thừa. 

Dưới đây là đoạn năm, hỏi đáp để giải thích về 
pháp. trong đó có hai: 

1. Muốn hỏi để câu nghe. Như lai nghe, hứa sẽ 
nóI. 

2. Lưu ly chính thức hỏi, Như lai giải thích cho 
Bồ-tát nghe. 

Trong phân trước, đâu tiên là Lưu-ly muốn hỏi, 
xin Phật cho pháp. 

Gác lại việc này, chấm dứt nghĩa không đến, đi 
nói ở trước. Vì nói không thê hêt, nên nói gác lại, 
muốn có câu hỏi, tự nói với lòng mình, chỉ giữ lòng 
xót thương, v.v... cùng thỉnh Phật cho. Sau đây là 
Phật cho phép. 

Tùy ý hỏi, nghĩa chính là nghe câu hỏi của Bồ- 
tát kia. Nay, chính là thời gian này, Phật thúc giục 
để cho Bô-tát mau hỏi. 

Ta sẽ... trở xuống là Phật hứa với Bồ-tát sẽ nói 
sau. 

Cho nên... trở xuống là giải thích. Cho nên ta 
nói, nay chính đã đúng lúc, vì Phật khó gặp, Pháp 
khó được nghe. Chư Phật khó gặp như hoa Uu- 
đàm, Phật khó gặp, pháp cũng như thế, khó có thể 
nghe... Pháp khó được nghe, trong đó, trước là nói 
Pháp Tiểu thừa khó nghe. Khó nghe như Phật, nên 
nói là “Cũng”. 
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Trong mười hai bộ, Phương Đăng lại khó, là 
nói Đại thừa khó nghe. 

Cho nên... trở xuống là kết khuyên chuyên chú 
lắng nghe. Lưu ly chính là hỏi. Trong phần Như lai 
đáp. văn chia làm hai: 

Bô-tát Lưu-ly tự mình hỏi về nghe, không 
nghe. Như lai giải đáp, làm sao biết được điều này? 

Văn dưới đây tự giải thích, nên sau đây Bô-tát 
Lưu-ly nhận hiểu nói răng: Nhờ Phật ta mới hiểu 
về nghe, không nghe, nên nghe, không nghe, 
nghiêng về vì mình. Cũng làm cho tám muôn bốn 
ngàn Bô-tát biết sinh, bất sinh, nói sinh, bất sinh, 
là nghiêng về là vì người. 

Hỏi: Vì sao nghe và không nghe chỉ riêng vì 
mình, sinh và bất sinh là nghiêng về vì người? 

Vì nghe, không nghe. y theo Chân đề Phân biệt. 
Vì nghĩa â ày rất sâu xa, nên riêng vì mình. Sinh, bất 
sinh là nói về Pháp tướng nhân duyên của Thế đề 
kia. Nghĩa ây thô, cạn thấp, nên nghiêng về vì 
người. Về lý, thật ra nêu câu hỏi là đều vì người 
khác. Vì Phân biệt hạnh, lợi mình lợi người khác 
nhau, cho nên thực hành khác nhau. 

Hỏi: Đồng là hai hạnh khác nhau, vì sao chăng 
trước vì người? 

Giải thích có ba nghĩa: 

I. Vì khởi hạnh theo thứ lớp. Trước phải tự 
thực hành, mới đem lại lợi ích cho người, nên trước 
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vì mình. 

2. Nghe, không nghe Bồ-tát Lưu-ly đã hỏi ở 
trước khi còn ở nước mình. Nay nhân thỉnh Phật 
kia cho nên hỏi trước. 

3. Nghe không nghe là thê của đức ban đầu. Vì 
ở trên đã nói cho nên hỏi trước. 

Hỏi: Nêu nói khởi hạnh theo thứ lớp, cần Phải 
trước vì mình, thì vì sao Như lai dưới đây khuyên 
răn Lưu-ly, là trước vì người, sau vì mình 2. 

Giải thích: Sinh tâm khởi hạnh, đêu khác. Nêu 
nói về sinh tâm thì trước phải vì người, bởi tất cả 
công hạnh thì bi là gốc. Nêu nói về khởi công hạnh 
thì trước phải tự thực hành, sau mới giúp ích cho 
người. Dưới đây là y theo khởi tâm. Ở đây vì y theo 
khởi hạnh, nên khác chăng đông nhau. 

Y theo đoạn đầu, Lưu- ly thỉnh trước, đã được 
Phật nghe cho, và răn dạy khắp, kinh gia nêu lên. 
Trước Như lai nói: “Tùy ý ông hỏi”, là được nghe. 
Cho nên phải chuyên tâm mới được thọ lãnh là răn 
dạy, tức bạch răng: Thế nào là nghe mà không 
nghe? Chính là lời thưa hỏi. Phật đáp có bốn: 

1. Khen Bô-tát khéo hỏi, nói đã có khả năng 
đáp. 

2. Đức Phật hứa nói. 

3. Dạy cho biết nghĩa nghe. 

4. Tùy câu hỏi mà giải thích. 

Trong phân đâu: Lành thay! là lời khen. 
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Nay ông muốn... là nói đã có thê đáp, trong đó 
có sáu câu: Bỗn câu trước nói đã có khả năng nÓI, 
một cầu kế nói về có tâm, một câu sau nói VỆ CÓ 
Pháp. 

Y theo bốn câu trước: Ông muốn uống cạn 
nước biên, là nêu điều mà ông mong câu. 

Chính là gặp Phật... trở xuông là nói đã có khả 
năng nói. Ông có ngờ vực, là nêu taI họa của ông. 

Ta làm thây thuốc v.v... là nêu chỗ mê của ông. 
'“Fa có tuệ...” là nói đã có khả năng chỉ bày cho 
biết. 

Ông muốn lội qua sông v.v... là nêu chỗ thoát 
ra của mình. “Ta có thê vì...” là nói ta đã có khả 
năng vận chuyền. 

Trong phân nói về có tâm: “Ông đôi với ta...” 
là nêu sự thân ái của Phật kia”. 

Ta đối với ông... là nói lên thương xót. 

Trong phân nói có pháp: “Ông tham pháp bảo” 
là nêu lên điều mà ông cần. 

“Gặp ta có...” là nói ta đã có khả năng bố thí. 

Trong lời răn thứ hai, trước là Phật căn dặn, kê 
là hứa sẽ nói Pháp. 

Sau bảo phải khéo lăng nghe, nghiêm khắc, 
khích lệ tâm mình. 

Trong phân dạy bảo thứ ba. Trước là phân biệt, 
sau là kêt. Trong phân biệt gôm có hai mươi môỗt 
câu: 
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Tướng theo là ba câu, đầu tiên có tám câu, Phật 
dạy lìa tâm phàm. Bảy câu kế, bảo phải từ bỏ tâm 
Nhị thừa. Sáu câu sau, dạy tu tâm Bồ- tát. 

Trong phân Phật dạy lìa tâm Phàm, là nói đã có 
khả năng đôi trị. 

1. Ông đối với Phật, v.v... là nghe pháp, kính 
tin, bảo nên lìa nghi ngờ, chê baiI. 

2. Dốc lòng nghe, nhận lời chỉ dạy, tâm biếng 
nhác. 

3. Cung kính, tôn trọng giáo Pháp, lìa bỏ cử chỉ 
khinh thường. 

4. Đối với chánh pháp v.v... trở xuống là Phật 
dạy dứt bỏ sự oán ghét. 

5. Chớ nghĩ đến tham v.v... trở xuông là Phật 
dạy dứt bỏ tâm dơ bắn. 

6. Chớ xem v.v... trở xuống là Phật dạy dứt bỏ 
tâm ngạo mạn. 

7. Chớ vì v.v... trở xuống là Phật dạy dứt bỏ 
tâm câu khác lạ của ý nghĩ giả dồi. 

Bảy câu kế trong phần Phật dạy lìa bỏ tâm Nhị 
thừa, bỗn câu đâu, dạy lia tâm hẹp hòi của Nhị 
thừa. 

Cũng đừng nghĩ đến ta. Sau khi nghe pháp, 
trước, phải tự độ bản thân, sau mới độ người, là sự 
cạn hẹp trong “Khổ”. Ở trước Phật bảo lìa bỏ tâm 
phàm, khuyên khích từ bỏ Tiêu thừa, nên nói: 
“Cũng đừng!”. Trước là tự cởi trói thần, sau mới 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 655 


giải thoát cho người, là sự hẹp hòi trong “Tập”. 

Trước là tự yên ỗn bản thân, sau mới yên Ốn 
người, là sự hẹp hòi trong “Đạo”. Trước tự Niết- 
bản, sau là giúp người khác nhập diệt, là sự cạn hẹp 
trong “Diệt”. 

Ba câu sau, Phật dạy lìa tâm Tiêu Nhị thừa. Đối 
với Phật, Pháp, Tăng nên nghĩ là bình đăng, Phật 
dạy từ bỏ tâm phân biỆt. Đôi với sinh tử nghĩ là 
khô lớn, Phật dạy bỏ tâm chấp đắm. Sinh tử biến 
dịch, thật sự là nỗi khô lớn. 

Chớ cho là vui, trong đó, ưa chấp đắm, đôi với 
Đại Niết-bàn nên nghĩ là thường... Phật dạy hay lìa 
bỏ tâm điện đảo. Sáu câu dưới, trong phân Phật dạy 
tu tâm Bô-tát, đâu tiên là vì người khác, dạy tu tâm 
rộng lớn. Cũng gọi là dạy tu nghĩ nhớ tâm chúng 
sinh. Phải vì Đại thừa, dừng vì Nhị thừa. Phật dạy 
tu tâm Đại thừa. Cũng gọi là dạy tu tâm cầu trí 
Phật. Bốn câu sau, là dạy tu tâm sâu, cũng gọi là 
dạy tu xa lìa tâm hữu vi, qua đó, hai câu đâu, là dạy 
lia tâm chấp, đối với tất cả pháp, không được có 
đối tượng trụ, chăng trụ vào “Không”, cũng đừng 
chấp tướng tất cả pháp, chăng chấp “Có”. Đối với 
pháp chớ tham, Phật dạy lìa tâm áI, thường sinh 
tâm biết pháp, thấy Pháp, dạy lìa bỏ tâm sĩ mê. 

Nếu làm được như thê, gọi là nghe không nghe, 
tổng kết nói lên ích lợi. 

Dưới đây là đoạn bốn, Phật tùy câu hỏi, mà đáp. 
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Đầu tiên là giải thích nghĩa nghe, không nghe. Sau 
liệt kê so sánh về sinh, để làm rõ nghĩa nghe, không 
nghe: 

Bốn câu trong phân trước có gì khác nhau?” Y 
theo cách giải thích sau đây, có hai thứ: 

1. Sinh tử, là pháp năng nghe. 

2. Niết-bàn, là pháp được nghe. 

Người cũng có hai: 

1. Phàm. 

2. Thánh. 

Đôi chiêu Phàm, Thánh thì Niết-bàn kia thành 
hai cầu ở trước. 

Thánh đổi với pháp không nghe Niễt-bàn, có 
khả năng nghe, nhận, gọi là không nghe mà nghe. 
Đối với pháp không nghe Niết-bàn, phàm phu 
không thê nghe nhận gọi là không nghe của không 
nghe. Đối chiếu Phàm, Thánh với sinh tử kia, đê 
làm thành hai câu sau: Đối với Pháp năng nghe của 
sinh tử, vì phàm phu, thọ nhận không thôi, nên nói 
“Nghe nghe”. 

Câu đầu trong bốn, câu chính là đáp câu hỏi ở 
trước. Vì nêu phàm để làm sáng tỏ Thánh, nên có 
câu thứ hai. Vì nêu nhiễm đề làm rõ tịnh, nên có 
câu thứ ba, thứ tư. 

Trong y theo câu sau để so sánh, trước là 
“Sinh”, sau là “Đến”, mỗi thứ đều có bốn câu. Văn 
dưới đây sẽ giải thích. 
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Dưới đây là đoạn hai, tự đặt câu hỏi ở trước về 
sinh, không sinh để Phật giải thích, giúp cho Bỏ- 
tát mới đến được hiểu biết. Về đến, không đến, sau 
đây, trong phân đáp câu hỏi đầu của Đức Vương, 
Phật tự giải thích rộng. Nay, ở đây không nói. 

Trong văn có bốn: 

1. Hỏi. 

2. Đáp. 

3. Bắt bẻ. 

4. Thông qua. 

Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là sinh, bất sinh? 
là câu hỏi đầu. 

Bốn câu trước, về lý, lẽ ra hỏi một lượt, y theo 
bắt đầu để nói. 

Trong lời đáp thứ hai, trước y theo nội để giải 
thích. Sau, y theo ngoại để giải thích: Chúng sinh 
là nội, Phi tình là ngoại. Trong nội, trước là giải 
thích, sau tông kết. Trong giải thích, đâu tiên là nói: 
“An trụ thế đê”. Lúc mới xuất thai, gọi là sinh, bất 
sinh, giải thích câu đầu nói trên, đối với thế đề, 
nghĩa là vì mới thọ sinh, nên nói ở đời. Lại, thọ 
thân không hư hoại trong thế đế, cũng gọi là trụ 
thê. Khi mới xuất thai, là giải thích nghĩa sinh. Đầu 
phân biệt với sau, xuất thai khác với trước. 

“Đó gọi v.v ... trở xuống là kết”. 

Không dục trong đây, gọi là pháp Niết-bàn. Là 
y theo pháp Niết-bàn, nói về bất sinh, bất sinh của 
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thân sinh tử. Vì phải được Niết-bàn, mới có thể 
được thành bất sinh bất sinh, nên y theo Niết-bàn 
để giải thích. 

“Thể nào là sinh bất sinh?” là hỏi câu thứ ba. 
Thế để lúc chết, giải thích rõ ràng tướng sinh bất 
sinh kia, đó gọi là hiện báo dùng làm thế đề. Thế 
đề là sinh tử gọi là bất sinh. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

Thế nào là sinh sinh? là hỏi câu bốn, dưới đây 
là giải thích có bốn: 

1. Y theo người để chỉ chung. Tất cả phàm phu 
øỌI là sinh sinh. Vì bậc Thánh sinh không nôi nhau, 
nên chỉ cho phàm phu. 

2. Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Trước là 
hỏi, kế là giải thích: sinh sinh không dứt, y theo 
phân đoạn vô thường, đề giải thích nghĩa sinh sinh. 

Tất cả hữu lậu, niệm niệm sinh: Y theo ý niệm 
vô thường để giải thích nghĩa sinh sinh. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

3. Từ Bô-tát Tứ trụ... trở xuống là nêu Thánh 
để làm sáng tỏ phàm. Vì Bô-tát Tứ trụ gọi là sinh, 
bất sinh nên phảm phu gọi là sinh sinh. Bô-tát 
Diệm ĐỊa, gọi là Tứ trụ. Tam địa trong tướng địa 
trở xuÔng, gọi là Thế gian. Tứ địa trở lên, gọi là 
xuất thế. Bô-tát Tứ trụ xả bỏ thê gian kia, chứng 
nhập tuệ hạnh vô sinh xuất thế, øọI là sinh bất sinh. 

4. “Vì sao? v.v ... trở xuống là. Giải thích nghĩa 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 659 


sinh bất sinh của Tứ trụ kia. Trước hỏi, kế là giải 
thích. Vì Tứ trụ kia đã dứt trừ về sinh một cách tự 
tại, nên xưa sinh, nay. lại bất sinh. 

Đó gọi là... trở xuông là kết. Đó gọi là pháp nội. 
VỀ sau, trong phân y theo pháp ngoại, trước hỏi để 
khởi phát: “Thế nào là chưa sinh, sinh của Pháp 
ngoại ?”, là hỏi câu đầu ở trên. Bắt sinh bất sinh là 
hỏi câu thứ hai. Sinh bất sinh nghĩa là hỏi câu thứ 
ba. Nói “Sinh sinh”, là hỏi câu thứ tư. Sau, giải 
thích tướng sinh sinh kia. 

Trong phân giải thích câu hỏi đâu, như hạt 
giống chưa sinh là giải thích nghĩa “Chưa sinh”. 
Được bốn đại v.v... là giải thích nghĩa sinh. 

Đó gọi là v.v... trở xuông là kết. Trong giải 
thích thứ hai. Trước hỏi, kế giải thích. Ví như hạt 
giống bị thôi, là giải thích “Chưa sinh” ở trước. 
“Và chưa gặp duyên ” là giải thích chưa sinh sau. 

Bọn như thế v.v... là nêu thí dụ này để so sánh 
thí dụ khác. “Gọi là chưa v.v ... trở xuống là kết. 

Trong giải thích thứ ba, trước là hỏi, kế giải 
thích “Như mâm sinh rôi” giải thích nghĩa sơ sinh. 
Không lớn thêm là giải thích chưa sinh về sau. 

“Đó gọi là... trở xuông là kết”. 

Trong phân giải thích câu bốn, trước hỏi, kế 
giải thích. Như mâm lớn thêm chính là giải thích 
sinh sinh. Nếu sinh bất sinh thì sẽ không có thêm 
lớn. Nêu sinh bất sinh, nhằm nói lên sinh sinh ở 
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trước. Về nghĩa tương tự ở trên. 

“Tất cả như thế” là nêu pháp này để so sánh với 
pháp khác. “Đó gọi là... trở xuông là kết”. 

Hỏi: Vì sao y theo việc nội, ngoại đề nói về bốn 
nghĩa này? 

Vì nói lên ý nghĩa các Pháp không nhất định 
nghiêng về một bên, vì không có nghiêng một bên 
nhất định, nên tất cả đêu không. Lưu- ly bạch v.v.. 
trở xuống là đoạn ba, đặt câu hỏi, có sáu câu hỏi 
câu: Hai câu hỏi đâu, tất cả hữu lậu, niệm niệm có 
sinh. Cái có ở trước đã được che giấu ở đâu, mà 
cần phải hỏi ư? 

Giải thích: Phân giải thích đã nói: “Thể của 
Pháp hữu lậu, niệm niệm có sinh”. Về tướng sinh 
của pháp ngoại thì thuyết trước cũng chưa giải 
thích, cho nên ở đây mới hỏi, để được Phật giải 
thích cho. Về nghĩa của bốn câu như bất sinh sinh 
trong bốn câu hỏi sau, thuyết ở trước sao không 
giải thích tường tận, mà lại hỏi nữa? Vì thuyết Ở 
trước y theo việc thô sơ của nội, ngoại để giải thích, 
chứ chưa đem tướng sinh đôi với Pháp mà giải 
thích, nên ở đây phải nêu câu hỏi lần nữa đề Phật 
giải thích tướng sinh. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói pháp hữu lậu. 
Nếu có sinh nghĩa là y theo hữu lậu ở trước, nhắc 
lại tướng sinh. Đây là nêu tướng sinh của pháp 
ngoại đạo kia, chứ chăng phải thê của pháp sinh. 
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Vì muôn y theo đặt câu hỏi, nên mới nêu tướng 
sinh ây. 

Vì thường, vô thường, xét định tới lui v.v ... trở 
xuống là y theo đặt câu hỏi, gồm năm câu để Phân 
biệt: 

1. Thể của Pháp nhất định. Sắc, tâm và Phi sắc, 
Phi tâm là Pháp hữu lậu. 

2. Dựa vào Pháp trước đề nói về nghĩa của bôn 
tướng. Bốn tướng có hai: 

a. Bốn tướng là thể của pháp. Pháp sắc, tâm v.v 

. trong môi niệm đều có bốn tướng: Đầu tiên là 
sinh, kế là trụ, cuỗi cùng là dị, sau là diệt. 

b. Bốn tướng của pháp ngoại, bên pháp sắc v.v 

. đồng thời có bốn tướng sinh như v.v..., tướng 
chung, có bốn. Phần vi tế có tám, nghĩa là tướng 
của bốn đại và tướng của bốn tùy, cũng gọi là 
tướng ' tiêu. Bên cạnh đại sinh kia có một tiêu sinh, 
cho đến bên Diệt có một tiểu Diệt. Vì bốn pháp 
tướng ở trước rộng nhiêu, nên gọi là Đại. Bốn thứ 
tướng dụng sau vì hẹp ít, nên gọi là tiêu. Tám 
tướng này theo thuyết để thành bốn, bốn tướng này 
y theo công năng mà đặt tên. 

Nói “Sinh” là vì công năng sinh ra cái khác, nên 
gọi là “Sinh”, chăng phải sinh mới khởi trụ trước, 
cho đến tướng “Diệt”, vì năng diệt người khác, nên 
gọI là “Diệt”, chứ chắng phải “Diệt” hư hoại sau 
khi “D{”. 
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Giải thích kỹ về thể tánh, thì tám thứ này đều 
có. Đầu tiên là sinh, kê là trụ, kế là dị cuối cùng là 
diệt. Bốn “tướng như thế. Nay, ở đây, y theo 
nghiêng về bốn tướng của pháp ngoại, để nói về 
nghĩa sinh. 

3. Y theo tướng sinh để nói về thường, vô 
thường. Phải biết răng sinh này cũng là thường, vô 
thường, như văn sau nói. Về phần sự ngang bằng 
với các pháp như sắc V.V... VÌ thường có sinh này, 
nên gọi là thường. Về phạm VI Của Pháp ngang 
băng với tướng sinh này, vận vận khởi cùng tận, 
một phen xả bỏ cái đã qua, không còn hiện lại nữa, 
nên nói là vô thường. 

4. Đề nói rõ ý câu hỏi, nay Lưu-ly kế là khiến 
cho Như lai y theo sinh để giải thích nghĩa thường 
và vô thường, vì muốn cho Bô-tát mới đến, được 
hiểu biết nên hỏi ngược lại. 

5. Giải thích theo văn, trước là hỏi về nghĩa 
thường. Nếu sinh là thường, thì nêu lên pháp hữu 
lậu nhât định, sẽ không có sinh, y theo pháp để nạn 
phá. Hữu lậu vô thường, bên pháp vô thường làm 
sao có được sanh thường trụ, bên hữu lậu có là nói 
biết vô thường. Dưới là bắt bẻ về vô thường. 

Nếu sinh là vô thường, là nhắc lại nhất định ở 
trước một phen khởi, sẽ dứt bỏ dĩ vãng, không còn 
đến nữa. Bên Pháp hữu lậu thì không có sinh. 
Không có, dời đôi lẽ ra là thường? Nhưng tánh chất 
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của Pháp hữu lậu là vô thường, thường có sinh theo 
nhau mà dời đôi, nói biết tướng sinh chẳng phải vô 
thường. 

Trong bốn câu hỏi sau, nghĩa sinh sinh trong 
câu hỏi thứ nhất, nghĩa sinh bất sinh trong câu hỏi 
thứ hai, nghĩa bắt sinh sinh trong câu hỏi thứ ba và 
nghĩa bất sinh bất sinh trong câu hỏi thứ tư, đây là 
đem tướng sinh đối với Pháp để đặt ra câu hỏi. 

Vì sao không dựa vào thứ lớp ở trước? Vì hai 
câu đầu, mình và người đôi nhau. Hai câu sau lúc 
âu thơ “Có” và “Không” đôi nhau. Vì sự tùy tiện 
này, nên không dựa vào thứ lớp ở trước. 

Trong hai câu trước, câu đầu nghiêng về năng 
sinh để đặt ra câu hỏi. Câu sau, là y theo đối nhau 
mà sinh để lập ra câu hỏi. 

Vấn đề đầu tiên thế nào?, “Nếu tướng sinh kia 
trở lại năng tự sinh thì có thể øọ1 là sinh sinh. Sinh 
chăng tự sinh thì làm sao được gọi là sinh sinh ư?” 

Với ý như thế, tuy nhiên tướng sinh kia chỉ có 
thể sinh ở Pháp sắc, tâm v.v... chứ không thể tự 
sinh nên ở đầy, nêu ngược lại. Nếu sinh tự sinh thì 
sinh không có tự tánh, dùng lý để phá câu hỏi. Nêu 
có tự tánh, thì sẽ sinh khởi, nên có thể tự sinh sinh, 
không có tự tánh thì làm sao tự sinh?” 

Hỏi: “Giải thích đã nói bên các pháp như sắc 
v.v... có riêng tướng sinh của Phi sắc, Phi tâm. Nay 
sao lại nói sinh không có tự tánh?” 
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Giải thích: Tướng này được xếp vào năng sinh, 
ngoài năng sinh không còn tự tánh của pháp sở sinh 
nên nói là không có. 

“Câu thứ hai thế nào?” Nếu tướng sinh kia mà 
được sinh cái khác chăng phải là pháp sinh thì Như 
lai có thê nói là sinh bất sinh. Chắng thể sinh pháp 
không thể sinh khác, thì làm sao được gọi là sinh 
bất sinh? Ý câu hỏi là như thế. Tuy nhiên tướng 
sinh đó chỉ có thể sinh ở nhà mình, khởi chung có 
thê pháp sinh, chăng thể sinh ra vô lậu, vô vi khác, 
nên nay nêu ngược lại. Nếu sinh được cái khác thì 
vì sao chăng sinh ra vô lậu? Dùng lý để hỏi phá. 
Nếu sinh được cái khác thì vì sao không sinh Pháp 
vô lậu, vô vi? Vì không thể sinh, nên chăng phải 
sinh bất sinh. 

Y theo hai câu đầu trong hai câu sau, y theo khi 
chưa sinh để hỏi, phá bỏ có sinh. Câu sau y theo 
lúc chưa sinh, hỏi vặn, phá bỏ không có sinh. 

“Câu đâu thê nào?” Nêu khi chưa sinh đã có 
sinh, thì Như lai có thể y theo nói bất sinh sinh. Lúc 
chưa sinh, không được có sinh. Sao Như lai lại nói 
bất sinh sinh. Ý hỏi là như thế. Pháp sắc... kia lúc 
khởi, gọi là sinh, khi chưa khởi, chăng được gọi là 
sinh, nên nay nêu trái lại, chưa sinh có sinh, thì sao 
đến nay mới gọi là sinh? dùng lý để hỏi vặn phá 
bỏ. Lúc chưa sinh, trước đã có sinh, thì làm sao đến 
nay khi hiện khởi mới gọi là sinh? 
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Câu sau thê nào? Nếu khi chưa sinh, mà hoàn 
toàn không có tánh sinh thì Như lai có thê nói bất 
sanh bất sanh. Nếu lúc chưa sinh đã có tánh sinh, 
thì làm sao Phật nói bất sinh bất sinh? Ý câu hỏi 
như thể, nhưng pháp hữu vi khi chưa sinh, dù 
không có sự sinh, nhưng đã có tánh sinh, nên nay 
nêu ngược lại. 

Chưa sinh là vô sinh, vì sao không nói hư 
không là sinh? Vì dùng lý để hỏi vặn phá: Nếu 
pháp hữu vi vốn không có tánh sinh, về sau được 
sinh, thì hư không xưa nay cũng không có tánh 
sinh, vì sao bất sinh? Hư không bất sinh, có thê 
trước vô sinh, hữu vi có thể sinh, nói vốn có sinh. 
Vì vôn có sinh nên chăng phải bất sinh, bất sinh. 

Dưới đây là đoạn bốn, Như lai giải thích thông 
qua. 

“Lành thay!” Phật khen hỏi. Sau đây chính là 
trình bày, giải thích. 

Chia làm bốn: 

1. Nhắc lại sáu câu hỏi trước, nói chắng thể nói, 
là quở trách người chập nhất định. 

2. Có nhân duyên V.V... trỞ xuông là nói thuyết 
trước có thê nói g1ÚP người cầu giải thoát. 

3. Từ câu: Thể nào là bất sinh sinh... trở xuống 
là giải thích nghĩa không thể nói của câu thứ nhất 
ở trước. 

4. Thế nào là có nhân cũng có thể nói... trở 
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xuống là giải thích câu hai ở trước: “Nghĩa có thể 
nói”. 

Y theo đoạn đâu, nói bất sinh sinh chắng thể 
nói, nghĩa là nếu câu hỏi năm của Lưu-ly ở trước, 
nói chăng thê nói. Đạo nói: “Sinh sinh chăng thể 

nói”, là nhắc lại câu hỏi ba của Bồ-tát Lưu-ly ở 
nã nói chăng thể nói. 

Nói: “Sinh bất sinh chắng thê nói”, là nhặc lại 
câu hỏi thứ tư của Lưu-ly ở trước, nói chắng thể 
nói. Bất sinh bất sinh chắng thể nói, là nhắc lại câu 
hỏi thứ sáu của Lưu-ly ở trên, nói là chăng thể nói. 

Sinh chăng thể nói, là nói câu hỏi thứ nhất của 
Lưu-ly ở trước. Sinh thường có không thể nói nhất 
định. Nói bất sinh bất sinh chắng thể nói là nói câu 
hỏi thứ hai của Lưu-ly ở trước: Bên pháp hữu lậu 
sau tướng sinh diệt, hoàn toàn vô sinh, chắng thể 
nói nhất định. Các câu này đều không thể nói nhất 
định, gọi là không thể nói, chứ chắng phải hoàn 
toàn không nói. 

Hỏi: “Vì sao nói sáu câu này đều không thể 
nói?” 

Vì nói lên nghĩa các Pháp, không nhất định 
nghiêng về một bên, nên sáu nghĩa đây đủ. “Nghĩa 
nây thê nào?”, “Vì bất sinh sinh không thể nhất 
định nên có nghĩa sinh sinh”. 

“Nghĩa này thế nào?”, Sau đây là dùng sinh sau 
để phá bất sinh ở đầu. Nói pháp hữu vi lúc chưa 
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sinh, có tánh đề sinh, chăng thê nói nhất định cho 
là bất sinh. Chắng phải bất sinh, nên đem tướng 
sinh kia sinh như thê v.v... lúc có thê sinh pháp, thì 
được gọi là sinh đôi với khả sinh. Cho nên được có 
nghĩa sinh sinh. Vì sinh sinh kia không thê nhất 
định, nên có nghĩa sinh bất sinh. Nghĩa nấy thế 
nào? Sau đây là y theo mới sinh, để phá trừ sinh 
Sau, nÓI pháp hữu vi là đôi tượng sinh của tướng 
sinh khác, nên gọi là sinh. Thế tánh chăng phải 
sinh, vì thể chăng phải sinh, nên lúc tướng sinh kia 
sinh ra pháp này, thì được gọi là sinh đôi với bất 
sinh. Cho nên được có nghĩa sinh bất sinh. Vì sinh 
bất sinh chắng thể nói, nên có nghĩa sinh sinh và 
nghĩa bất sinh bất sinh. “Nghĩa này thế nào?” Sau 
đây là dùng mới sinh để phá bất sinh ở sau, nói 
pháp hữu vi được sinh với tướng sinh khác, nên thể 
chăng phải bất sinh, nên lúc tướng sinh kia sinh ra 
pháp này, thì gọi là sinh sinh. Cho nên được có 
nghĩa sinh sinh. 

Văn dưới đây, lại dùng bất sinh của câu sau để 
phá bỏ sơ sinh, nói tướng sơ sinh có thể sinh sắc... 
vì chẳng phải pháp sinh, nên gọi là sinh, thể tánh 
chẳng phải sinh. Tánh của năng sinh, sở sinh, đều 
chẳng phải sinh, tức được gọi là bất sinh, bất sinh. 
Vì bất sinh bất sinh chắng thể nói, nên có nghĩa bất 
sinh sinh cho nên được có nghĩa bắt sinh bất sinh. 

Nghĩa này thế nào?” Sau đây là nói pháp bất sinh 
của Niết-bàn, vì cũng có sinh, nên pháp bất sinh 
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được có nghĩa sinh. Niết-bàn đã như vậy, pháp 
khác so sảnh cũng thế. Cho nên được có nghĩa bât 
sinh sinh. Lại vì nghĩa sinh chăng nghiêng về nhất 
định, nên có nghĩa bất sinh. Vì bât sinh không nhất 
định, nên có nghĩa sinh. 

Hỏi: “VÌ sao lập ra sáu nghĩa này?” 

Vì nói nghĩa các Pháp không nghiêng về nhất 
định. Vì không nhất định, nên tất cả Pháp là không. 

Trong đoạn hai: Vì có nhân duyên nên cũng có 
thể nói, nghĩa là nói từ sau nhân duyên đêu có thế 
nói. Nghĩa này thế nảo? Tướng, sinh của sắc ngoại 
có thể sinh sắc... vì pháp có thê sinh nên được có 
nghĩa sinh sinh, tức thê của sắc... kia chắng phải 
tướng sinh, gọi là bất sinh. Tướng sinh của pháp 
ngoại sinh ra pháp phi sắc: Sắc... này, gọi là sinh 
bât sinh. Lúc chưa sinh đã có tánh sinh, cho nên 
được có nghĩa bất sinh sinh. Lúc chưa sinh, vì chưa 
có việc sinh, nên có nghĩa bất sinh bất sinh. Đối 
VỚI ØIỚI hạn phân sự, bên pháp các sắc... . VÌ thường 
có tướng sinh nên có nghĩa sinh. Về giới hạn của 
pháp, vận vận khởi cùng tận, hễ dứt bỏ quá khứ thì 
sẽ không còn đến lý, cho nên được có nghĩa bất 
sinh. 

Trong đoạn ba, dựa vào sáu câu trước, theo thứ 
lớp, giải thích: Thế nào là bất sinh sinh chăng thể 
nói? Là nhắc lại câu hỏi đâu. 

Dưới đây là giải thích tướng ấy. Riêng dùng 
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sinh sau để phá bất sinh đầu, thành chăng thê nói. 
Nói bất sinh, là nhắc lại bất sinh ban đầu. Gọi là 
sinh, là sinh sau. Lúc bất sinh đã có nghĩa “Năng 
sinh”, thì làm sao nói là nhất định bất sinh được? 
Sau đây là nói rõ lại. 

“VỊ sao mà hỏi?” Vì sinh nên hỏi, nghĩa là vì 
có thê sinh, nên không thể hoàn toàn nói nhất định 
bất sinh “Thê nào là sinh sinh chăng thể nói?” là 
nhắc lại hỏi hai. Sau đây là giải thích tướng ây. 

Dùng tướng sinh ở trước để phá sinh của pháp 
sau, thành chăng thê nói. Vì sinh sinh nên sinh, là 
nói trước khởi sau. Một chữ sinh đâu, là nhắc lại 
tướng sinh, kế là nói sinh, là nói tướng sinh ở trước 
có công năng sinh các pháp. Nói có sinh, là nói các 
pháp kia do tướng mà sinh, nên mới được sinh. 

“Vì sinh sinh nên bất sinh”, là dùng sinh ở 
trước để phá sinh sau. Các pháp hữu vi do sự sinh 
nhau kia nên mới được sinh vì không có tánh nhất 
định sanh nên nói là bất sanh. Vì chẳng thể nói, 
nghĩa là vì bất sinh, nên chăng thể nói sinh. Cũng 
có thể hai sinh trước và sau đều bị phá. Vì sinh sinh 
nên sinh, là phá sinh trước. Một tương sinh ở trước 
vì sinh ra các pháp, nên nói là sinh. Tự thể chăng 
phải sinh, vì chăng phải sinh, nên bắt sinh, là phá 
sinh sau. 

Một pháp sinh sau, vì cái khác mà sinh nên nói 
là sinh. 
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“Tự thể chăng sinh nên không thê nói?” nghĩa 
là hai sinh trước và sau đêu không thể nói. 

“Thế nào là sinh bất sinh chăng thể nói?” là 
nhặc lại câu hỏi thứ ba. Sinh tức gọi là sinh, là dùng 
sinh trước đề phá sinh sau. Bởi sinh tức gọi là sinh, 
nên chẳng phải nhất định bất sinh. 

Sinh không tự sinh là dùng sinh sau để phá sinh 
trước, vì tướng sinh trước chỉ có thể sinh cái khác, 
nên gọi là sinh, tự thê chăng phải sinh. Vì tự thể 
chắng phải sinh, nên gọi là bât sinh. Vì bất sinh, 
nên chăng thể nói nhất định dùng bất sinh đó làm 
sinh. “Chăng thể nói ' nghĩa là sinh và bắt sinh đều 
chăng nhất định, nên chắng thê nói. 

“Thế nào là bất sinh bất sinh chăng thể nói?” là 
nhắc lại câu hỏi thứ tư. 

Nói bất sinh gọi là Niết- bàn, nói bất sinh ở 
trước, vÌ Niết- bàn thường vắng lặng, nên nói là bất 
sinh. “Vì Niết-bàn bất sinh, nên chăng thể nói” Là 
giải thích bất sinh sau chăng thê nói. 

Niết-bản từ duyên mà có, vì có thể sinh, nên 
chăng thê nói nhất định là bất sinh. 

Vì sao... trở xuống là giải thích. Từ nghĩa tu 
chứng được, nói là sinh, chăng phải giải thích 
“Không” làm cho “Có”, gọi là sinh. Trong đây, 
chẳng muốn nói Niết-bàn sinh, nêu pháp Niễt-bàn 
bất sinh kia có nghĩa có thê sinh, để so sánh nói lên 
pháp bất sinh của thế gian có nghĩa sinh. 
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“Sinh chăng thể nói”, là nhắc lại câu hỏi năm. 
Vì sinh “Là vô”, nghĩa là tướng sinh vô thường, hễ 
diệt rồi, thì không còn trở lại nữa, nên nói là sinh 
“Vô”. Cho nên chăng thể nói nhất định là sinh. 

Thế nào là bất sinh chắng thê nói? Là nhắc lại 
hỏi thứ sáu. 

Vì có được, nghĩa là tùy sự thường có tướng 
sinh để được. Cho nên chăng thê nói nhất định bất 
sinh. 

Trong đoạn bốn “Thế nào là có duyên cũng có 
thể nói?” Là nhắc lại câu hỏi ở môn trước. Sau đây 
đối nhau đề làm rõ: 

Pháp mười nhân duyên là tác nhân của sinh. Vì 
nghĩa này nên cũng có thể được nói là giải thích 
chung. 

Mười nhân duyên trước trong mười hai nhân 
duyên, và chi sinh thứ mười một làm tác nhân nên 
được nói là sinh. Cũng có thê mười nhân đã nói 
trong luận ĐỊa Trì kia, cho là mười. Vì nhân này 
có thể cho khắp tác nhân của các pháp, nên được 
nói là sinh. Sau đây là phân giải thích. 

Trước là nghi thức dạy bảo: “Chớ nhập” không 
định, vì đại chúng độn căn!. Sau đây chính là giải 
thích: 

Trong sáu câu hỏi trước, Phật chỉ giải thích hai 
câu hỏi đầu và giải thích câu hỏi bỗn các câu hỏi 
còn lại, lược qua không nói. 
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Trong giải thích hai câu hỏi đâu, nhân nói về 
tướng sinh, mà giải thích ba câu hỏi còn lại. Trong 
văn, trước là riêng, sau là làm rõ chung. Trong 
riêng, trước nói rộng nghĩa thường vô thường của 
bốn tướng, sau là giải thích văn. 

Y theo bốn tướng trong giới hạn của sự gọi là 
thường thường đi chung với các pháp như sắc v.v.. 
cho nên đôi với bốn tướng trong giIỚI hạn của pháp 
đêu vô thường. Bốn tướng thúc giục nhau, không 
có tạm ngừng. 

“Nghĩa này thế nào?” Như trên đã nói về phần 
nhỏ nhiệm của bốn tướng khác nhau có tám. Tám 
tướng này đông thời thúc giục thôi thúc lẫn nhau. 
Vì năng lực của “Đại sinh” nên trừ tự thể của tướng 
thứ tám kia, làm cho bảy tướng còn lại và pháp “Sở 
tùy” đều sinh cùng một lúc. Vì năng lực tiểu sinh, 
nên khiến cho đại sinh sinh. Vì năng lực của Đại 
Trụ, nên bỏ đi tự thể của tướng thứ tám, làm cho 
bảy tướng còn lại và pháp “Được tùy” đều sinh 
cùng lúc. 

Vì năng lực “Tiêu trụ”, nên làm cho “Đại trụ” 
trụ, cho đến vì năng lực “Đại diệt”, nên dứt trừ tự 
thể của thứ tám tướng, để bảy tướng còn lại và 
pháp “Sở tùy” đều diệt cùng một lúc. 

Vì năng lực “Tiêu điệt”, nên làm cho “Đại diệt” 
diệt. Cho nên, các tướng và thê của các pháp kia 
đêu có nghĩa đầu tiên là sinh, kế là trụ, kế là dị, 
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cuối cùng là dịch cho nên là vô thường. 

Kế là giải thích văn. Trước là giải thích pháp 
hữu v1 của tướng sinh, sinh cũng là thường, nghĩa 
là bên pháp thường có vì trụ vô thường. Sinh vô 
thường, nghĩa là dù trụ thường có làm tác dụng tạm 
như vậy, gọi là trụ vô thường. Do sinh đời đối này, 
nên sinh là vô thường. Vô thường của sinh đủ do 
tác dụng trụ của bốn tướng gân với sinh, nên nói 
nghiêng vê. 

Trụ cũng là thường: bên pháp hằng có vì sinh 
là vô thường. 

Trụ vô thường: Sinh dù là tác dụng thường có, 
nhưng cũng tạm như vậy, nên gọi là sinh vô 
thường. Do trụ dời đối này, nên trụ là vô thường. 
Vô thường của trụ cũng do các tác dụng sinh nhau 
gân với trụ, cho nên nói nghiêng về. Sau đây, là dị 
so sánh với nghĩa hư hoại, rất dễ hiểu. 

Trên đây là giải thích riêng, dưới đây là giải 
thích Kế, 

Nói: Vì tánh nên sinh, trụ, dị, hoại đều là 
thường, nghĩa là tùy sự, chia ngang bằng, đều tự 
nghĩ lây tảnh hãng có là thường. Vì niệm niệm diệt, 
nên chăng. nói thường, nghĩa là đối với phân ngang 
băng, vì vận vận dời đôi dời, nên là vô thường. Về 
lý, thật sự niệm niệm cũng sinh, trụ, dị. Y theo sau 
cùng nói diệt. Vì Đại Niết-bản này năng đoạn diệt, 
nên gọi là vô thường, nghĩa là đối với trị diệt vô 
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thường. 

Pháp hữu lậu... trở xuống là giải thích câu hỏi 
bốn trong văn trên. Nhắm vào câu hỏi ở trước mà 
nói “Nếu có công năng sinh ra cái khác thì vì sao 
không sinh vô lậu?” Cho nên nay giải thích: Pháp 
hữu lậu lúc chưa sinh, vì đã có tánh sinh, nên sinh 
năng sinh. Vô vi, vô lậu phân nhiêu không có tánh 
sinh, cho nên tướng sinh chắng thê được sinh. 

Trong văn, đầu tiên là pháp, sau nêu ba dụ, so 
sánh đề làm rõ. 

Hỏi: “Vì sao không giải thích câu hỏi khác?” 
Là giải thích câu hỏi này xong, thì biết tướng sinh 
sinh ra pháp hữu lậu, chứ chăng phải là tự sinh, nên 
với câu hỏi ba không nhọc giải thích lại. 

Lại, trong văn này nói “Khi pháp hữu lậu chưa 
sinh thì đã có tánh sinh”. Câu thứ năm, thứ sáu nói: 
Lúc chưa sinh đã có sinh, bất sinh, vì câu hỏi kia 
đã bị Phật quở trách, cho nên không nói. 

Trên đây là đoạn thứ năm, hỏi đáp về pháp. 
Dưới đây là đoạn sáu, Bô-tát Lưu-ly nhận hiễu. 

Trước hết, Bô-tát Lưu-ly bay lên cây Thất-đa- 
la trên hư không... trở xuống chính là nhận hiểu. 
Nhờ Phật dạy răn, nhân Đại Niết-bàn, ta hiểu được 
nghe, không nghe, tự thân đã lãnh hội hiểu biết. 
Lãnh hội chỉ giáo trước đây của Phật, với nghi thức 
đã được nghe qua, gọi là nhờ Như lai đã tha thiết 
dạy bảo. Nhận hiệu nghe, không nghe ở trước của 
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Phật, gọi là nhân Niết-bàn, được hiểu rõ nghe, 
không nghe, đồng thời cũng giúp cho tám mươi 
bốn ngàn Bỏ-tát hiểu sinh, bât sinh, thay chúng 
nhận hiều. 

Y theo thì nhất định biết nghe và không nghe là 
vì mình nên hỏi. 

Sinh và bất sinh là vì người nên hỏi. Hai pháp 
này là hai thứ nghĩa mà Bô-tát đã biết trong mật 
tạng ở trước. 

Dưới đây là đoạn ba, Bôồ-tát Vô Úy thưa hỏi 
nghĩa sinh tịnh độ. 

Như lai vì nói cho nghe, văn chia làm bốn: 

1. Bô-tát Lưu-ly kết trước, nêu sau để khởi 
phát. 

“Nay, ta đã hiểu”, là kết trước. Bồ-tát Vô úy 
muôn thưa hỏi, chỉ mong Phật dũ lòng từ cho phép, 
là nêu sau. 

2. Như lai cho phép hỏi. 

3. Vô úy thưa hỏi. Trước là khởi, sau là hỏi. 
Hỏi có bốn câu. 

1. Tu nghiệp gì được sinh về cõi Bất Động? Là 
hỏi nhân phước mà người phẩm hạ đã tu. 

2. Bô-tát cõi kia làm thế nào mà được trí tuệ 
thành tựu... ? Là hỏi nhân trí mà người phẩm hạ đã 
tu. Người vãng sinh về cõi này, tức là Bô-tát của 
CÕI kia. 

3. Người phẩm trung, hạ là hỏi nhân phước mà 
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người phẩm thượng đã tu. Văn này hơi sơ lược. 
Nếu đủ thì nên nói: “Người ở cõi này tu nghiệp gì 
mà sinh về cõi kia, được làm voi đâu đàn trong loài 
người có oal1 đức lớn, tu đủ các hạnh? 

4. Trí nhạy bén... trở xuống là hỏi nhân trí mà 
người phẩm thượng kia đã tu. Văn này cũng SƠ 
lược, nêu đủ thì nên nói: “Người Ởở CỐI này tu 
nghiệp gì mà được sinh về cõi kia, với trí nhạy bén, 
nghe liên hiểu được”. 

Trên đây là đoạn thứ ba, Bồ-tát Vô úy thưa hỏi: 

Như lai nói cho nghe, trong đó, văn có hai mươi 
mốt bài kệ. Mười hai kệ đâu là Phật đáp câu hỏi 
trên, nói về nhân phước mà người phẩm hạ đã tu, 
kế là có hai bài kệ, là Phật đáp câu hỏi tư hai, nói 
về nhân trí mà người phẩm hạ tu. Kế có năm bài 
kệ, đáp câu hỏi thứ ba ở trước, nói về nhân phước 
mà người phẩm thượng đã tu. Hai bài kệ sau cuôi 
là đáp câu hỏi thứ tư ở trước, nói về nhân trí mà 
người phẩm thượng đã tu. 

Y theo mười bài kệ trước trong đoạn đầu, nói 
lia bỏ hành vi ác, nghĩa là la mười điêu ác. Kệ nói 
riêng một bài, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Hỏi: “Mười điều ác này lẽ ra là nghiệp phẩm 
thượng, vì sao gọi là phẩm hạ?” 

Vì đời tu tập, nên không gọi là phẩm thượng. 
Vì hồi hướng câu tịnh độ, nên được vãng sinh. Hai 
bài kệ sau là nói thực hành hạnh lành. 
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Bài kệ đầu trong đoạn hai là nói vì hy vọn 
được phước lợi thế gian, nên viết chép kinh này đề 
làm nhân trí. 

Bài kệ sau, là nói vì mong muốn sẽ được 
phước, lợi thế ø1an, nên đọc tụng kinh này đề làm 
nhân trí. Vì đời tu tập, cho nên chắng phải phẩm 
thượng. Vì cầu đi về, nên được vãng sinh. 

Hai bài kệ đầu trong đoạn ba là nói tu giới hạnh 
để làm nhân phước, trong đó bài kệ trước nói tự 
thân không có trái phạm. Kệ sau, nói người kia có 
thể sửa chữa lỗi lầm của người khác. Ba bài kệ sau, 
nói tu hạnh bô thí để làm nhân phước. 

Bài kệ đầu trong đoạn bốn là nói người kia 
cúng dường người nói pháp để làm nhân trí. Bài kệ 
sau nói tự thần người kia viết chép, thọ trì, đọc tụng 
để làm nhân trí. 

Dưới đây là đoạn bốn, đáp xa câu hỏi đâu tiên 
của Đức vương. Vô Úy đâu tiên nhận hiểu, nêu câu 
hỏi, trên để thỉnh Phật đáp: 

Nay, ta đã biết tạo nghiệp được sinh là lãnh hội 
trước. Ánh sáng rực chiêu khắp, vì thương xót... là 
nêu trên. Nêu Như lai ... là thỉnh Phật đáp, sau đây 
là Phật đáp: 

Trước là Phật khen Đức Vương, răn dạy lăng 
nghe, hứa sẽ nói cho nghe. 

Có nhân duyên... trở xuống chính là giảng nói, 
trong đó, trước nêu đến, không đến... Phật so sánh 
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đáp câu hỏi ở trước. “Nghe cái không nghe, cũng 
giông như thế... trở xuống là sẽ hỏi, chánh đáp”. 

Hỏi: “Sao không hy vọng đáp thăng so sánh ở 
trước?” 

Giải thích: Như lai lại muốn cho người hiểu 
biết hướng về nghĩa đến, không đến ở trước, nên 
trước hết so sánh, trong đó, đầu tiên là mở ra, nêu 
lên bốn môn. 

Hai cặp trước trong bốn cặp là nói pháp Niết- 
bàn “Không đến”, nói phàm phu chưa đên, bậc 
Thánh đã đên, Hai cặp sau y theo đối với pháp ác 
sanh tử nói bậc Thánh không đến, còn phàm phu 
thì đến sau đây, giải thích là rộng. 

Vì sao chưa đến, không đến? là nhắc lại câu hỏi 
ở môn đâu. Nói về không đến, là Đại Niếễt-bàn, 
hiểu ban đầu không đến. Phàm phu chưa v.v... trở 
xuống là giải thích chưa đến sau. Phàm phu chưa 
đến nói chung để nêu. 

Vì có tham v.v... trở xuông là phân tích để làm 
rõ chưa đến. Vì có tham... trở xuống là có “Hoặc” 
“Không đến”. 

Thân nghiệp v.v... trở xuống là nghiệp ác 
không đến. “Vì nghĩa này V.V... tỞ xuông là kết”. 

Vì sao không đến mà đến? là nhắc lại câu hỏi 
thứ hai. 

Nói không đến là gọi Đại Niết-bàn, giải thích 
ban đầu “Không đến”. 
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Vì sao đến... trở xuống là giải thích “Đến” ở 
sau”. “Dứt hăn tham... vì không có “Hoặc” cho nên 
“Đến”. “Dứt hắn lìa nghiệp của thân nên đến”. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Tu-đà-hoàn... trở xuống là y theo con người để 
nói về Tu-đà- hoàn. 

Vì sao gọi là “Đến” “Không đến”? là nhắc lại 
hỏi thứ ba. 

Đến: Gọi là hai mươi lăm hữu, giải thích nghĩa 
“Đến” ban đầu. 

Kế là phân tích, làm sáng tỏ nghĩa “Đến”. “Đó 
gỌi v.V... trở xuông là kết”. 

Thanh văn v.v... trở xuống là giải thích “Không 
đến” ở sau. Trong đó, trước nói tự đi không đến. 

Vì hóa độ v.v... trở xuống là nói các Bô-tát sau 
đây sẽ hóa độ chúng sinh trong chỗ thị hiện cũng 
gọi là “Đến”. 

Vì sao gọi là đến đến? là nhắc lại câu hỏi thứ tư 

Đến: tức là hai mươi lăm hữu, giải thích nghĩa 
“Đến” ban đâu. Tất cả phàm phu trở xuống là giải 
thích “Đến” ở sau. Dưới đây là Phật đáp: 

“Nghe cái không nghe cũng giỗng như thế” là 
nêu chung, so sánh với pháp trước. Kế là nêu bốn 
danh, về nghĩa đã giải thích như trên. 

Hỏi: “Bốn danh này làm sao đáp sáu câu hỏi 
của Đại vương ở trên?” 

Giải thích: Câu hỏi của Đức Vương, gôm có ba 
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cặp. Nghĩa trong mỗi cặp đều có bốn: Hai lập, hai 
phá: 

1. Lập nghe nghe. 

2. Tức y theo câu hỏi này để phá nghĩa không 
nghe của Như lai. 

3. Lập không nghe không nghe. 

4. Tức y theo câu hỏi này để phá nghĩa không 
nghe không nghe của Như lai. 

Nay, Phật tùy sở lập, SỞ phá kia, đều vì tôn tại 
nghĩa không nghe mà nghe, nên nêu bốn môn, để 
đáp câu hỏi trên. 

Thê nào v.v... trở xuông là giải thích. Chỉ giải 
thích môn đâu, ba môn còn lại so với nghĩa đến, 
không đến v.v... ở trên vì nghĩa ây dễ hiểu, nên 
lược qua không nói, trong đó có ba: 

1. Y theo Niết-bàn đề giải thích không nghe mà 
nghe. 

2. Thế nào là Bồ-tát không nghe mà nghe... trở 
xuống là y theo nghĩa Phật tánh... của Tam Bảo kia, 
để giải thích không nghe mà nghe. 

3. Như Phật trước trong tu đại Niết-bàn nghe 
mà không nghe có Niết bàn trở xuống có câu hỏi 
trong nghĩa trước, giải thích, nghĩa là hỏi, đáp, nói 
lại. 

Trong phân đầu lại có ba: 

1. Chính là y theo Niết-bàn đề giải thích không 
nghe mà nghe. 
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2. Đức Vương bạch v.v... trở xuông là hỏi đáp, 
nói lại. 

3. Đức Vương bạch Phật: Thế nào là bố thí 
không được gọi là Ba-la-mật v.v... trở xuống là có 
người khó hiểu trong giải thích rõ lại nghĩa: Hỏi, 
đáp để giải thích lại. 

Trong phân đâu, trước là hỏi, kế là đối nhau đê 
giải thích. Trước giải thích không nghe, gọi là Đại 
Niết-bàn phát ra thể không nghe. 

Vì sao? v.v... trở xuông là giải thích nghĩa 
không nghe. Trước là hỏi, sau giải thích. 

Chắng phải hữu vi: Khác với pháp hữu vi sinh 
tử. Vì có thể nói, biện luận nên chăng thể nghe. 

Chăng phải âm thanh, nghĩa là khác với tánh 
âm thanh của năng thuyên, nên chăng thể được 
nghe. 

Không thể nói: Vì khác nhau với danh tự có thể 
giảng nói, nên không thể được nghe. Dưới đây là 
giải thích nghĩa nghe: 

Trước là gạn hỏi, sau giải thích. “Vì nghĩa 
này... trở xuống là kết.” 

Dưới đây là đoạn hai, hỏi đáp để giải thích rõ 
lại. Trước là Đức Vương nêu câu hỏi: Phật nói 
Niết-bàn không thể được nghe, sao lại nói thường, 
lạc, ngã, tịnh mà có thể được nghe? Là “Gạn hỏi 
lược qua lời nói trước”. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích rộng không 
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nên, trước tự gạn hỏi quở trách: Vì sao ta quở Phật 
không nên v.v... trở xuông là đôi nhau nói rõ 
“chăng phải”. Ý câu hỏi có ba: 

1. Nói thê Niết-bàn là vô thường, không nên 
giảng nói có thường có thê nghe. 

2. Nói Niết-bàn có danh để nghe, tức là vô 
thường. 

3. Nói thường này không có danh để nghe. Ý 
câu hỏi là như thê. Lời hỏi có bảy. 

1. Nói Niễt-bàn dứt phiền não, vì vỗn “Không”, 
nay “Có”, cho nên là vô thường. 

2. Vì tốïïo nghiêm được, nên là vô thường. 

3. Vì “Có” nên vô thường. 

4. Vì có thể thấy, nên là vô thường. 

5. Vì không bình đắng, cho nên vô thường. 

6. Vì cung kính được cho nên vô thường. 

7. Vì có danh nên phải biết là vô thường. 

Sáu câu hỏi đầu trong bảy câu hỏi, nói rõ ý hỏi 
ban đầu. Một lượt sau bày tỏ hai ý sau. 

Y theo dứt phiên não trong câu hỏi đầu, gọi là 
được Niết-bản. nếu chưa dứt được phiên não thì 
gọi là không được nói về tướng Niết-bàn. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là nói Niết-bàn 
này xưa không mà nay có. 

Nếu thể gian v.v... trở xuông là nói giông như 
vô thường kia, để làm sáng tỏ Niết-bàn. Đâu tiên 
là nêu rộng. 
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Ví như chiếc bình v.v... trở xuống là ngay nơi 
sự để làm rõ. “Nêu Niết-bàn v.v... trở xuống là y 
theo Niết-bàn đề hỏi pháp”. 

Trong câu hỏi hai, đầu tiên là nói rộng, tất cả 
pháp thê gian do trang nghiêm được, đều gọi là vô 
thường. Kế là y theo làm sáng tỏ pháp: Nếu Niết- 
bàn như thê, thì lẽ ra là vô thường. 

Những øì v.v... trở xuống là nói về tướng trang 
nghiêm. 

Trong câu hỏi ba, đâu tiên là nói rộng tất cả 
pháp có đều vô thường. 

Nếu Niết-bàn v.v... trở xuống là y theo Niết- 
bàn đề làm rõ pháp. 

Như xưa, Phật v.v... trở xuống là dẫn lời nói 
xưa của Phật, nói Niết-bàn là “Có”. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết thành vô 
thường. 

Trong câu hỏi thứ tư, đầu tiên nói rộng về pháp 
có thê thây đêu là vô thường. 

Như Phật trở xuống là y theo Phật để nói rõ về 
pháp. Phân tích câu trong câu hỏi thứ năm có bốn: 

1. Lập dụ bình đăng: Ví như hư không bình 
đăng, vì không có chướng ngại, nên gọi là thường. 

2. Y theo dụ để hỏi pháp: Nêu Niết-bàn bình 
đăng thì vì sao chúng sinh có được là trách Niết- 
bàn kia không bình đăng. 

Nếu không bình đắng... trở xuống là vì Niết- 
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bàn kia không bình đắng, nên kết thành vô thường. 

3. Lại lập dụ bình đẳng. 

4. Y theo dụ để hỏi pháp: Nếu Niết-bàn bình 
đăng, thì khi một người chứng đặc, nhiều người lẽ 
ra chứng đắc. Một người dứt trừ kiết, thì nhiều 
người cũng dứt, gạn hỏi giúp cho, bình đắng ngang 
nhau. 

Nếu không như thể thì làm sao gọi là thường, 
vì Niết-bàn kia không bình đăng? Là gạn hỏi để 
phá nghĩa thường. 

Trong câu hỏi sáu, đầu tiên là nói rộng nhân 
cung kính mà được Niễt-bản, đều là vô thường. 

Kế là y theo làm sáng tỏ pháp: Niết-bàn cũng 
vậy không gọi là thường. 

Vì sao?... trở xuống là nói rộng Niết-bàn do 
cung kính mà được. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết thành vô 
thường. 

Trong câu hỏi bảy, đâu tiên là trình bảy, nêu 
“Có”, gọi là vô thường. 

Như Niết-bàn kia không có... trở xuông là nói 
vì thường bất sinh, nên chăng thê nói. 

Làm thế nảào?... trở xuống là kết phá để nghe. 
Dưới đây Phật sẽ đáp: 

Trong bảy câu hỏi trước, Phật chỉ đáp năm câu 
hỏi, còn câu hỏi thứ năm và thứ bảy thì lược qua 
không đáp. 
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Về ý đáp trong câu hỏi đầu như thê nào? “Nói 
các chúng sinh đêu do dứt trừ phiền não, mà thây 
được Niêt-bàn, mà Niết-bàn kia là vốn “Có”, chứ 
chăng phải nay mới có, nên được gọi là thường. 

Trong văn, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là 
hợp. Trong pháp có bồn: 

1. Nói Niễt-bàn vốn “Có”, chăng phải nay mới 
có. 

2. Nói chúng sinh chăng thấy cho là “Không 
có”. 

3. Nói Bồ-tát tu đạo mới thấy. 

4. Nói dù mới thấy pháp, nhưng chăng phải nay 
MỚI CÓ. Trong phân đâu có hai: 

1. Nói thể Niết-bàn chắng phải vôn “Không”. 
Văn có trái, thuận: 

Thể Niết- bản chăng phải xưa không nay có là 
văn thuận. Nếu thể Niêt-bàn xưa không nay có thì 
chắng phải pháp thường trú vô lậu là văn trái 
nĐØƯỢC. 

Hỏi: “Do phương tiện dứt kiết, Niết-bàn xưa 
không mà nay có, há chăng phải vô lậu ư?” 

Giải thích: Vẫn đề này thật sự là phương tiện 
dứt kiết, được vô lậu, nhưng chăng phải là tự thê 
vốn thanh tịnh vô lậu, nên nói là “Chăng phải”. 

2. Có Phật... trở xuống là nói Đức Phật kia 
thường có, y theo Phật để làm sáng tỏ Niết-bàn. 

Y theo tướng đề nói về Niết-bàn, có Phật thành 
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đạo, chứng ngộ, lãnh hội, mới có Niết-bản. Nếu 
không có Phật chứng ngộ, thì Niết-bàn “Không 

có”. Thật ra thì Niễt-bàn xưa nay không thay đối, 
nên nói là thường trụ. 

Đoạn đầu này đã nói xong, ba đoạn sau dễ hiểu: 

Hỏi: Dưới đây nói Niễt-bàn là quả của liều 
nhân. Nhân của năng liễu đã chăng phải “Vốn có” 
thì Niết-bàn, sở liễu đâu chấp nhận là chăng phải 
bắt đầu? 

Giải thích: Có ba nghĩa: 

I. Y theo một người đầu cuối để phân biệt. 
Niết-bàản là quả của liễu nhân, nói hiện ở thời điểm 
sáng tỏ, nhưng tánh quả là vốn có, nay y theo quả 
đức để Đản luận ngược lại, vì bốn tánh nên nói 
“Vốn có”. 

2. Y theo hai người là Phàm phu và Phật để 
phân biệt. Phàm phu và Phật dù khác, nhưng thật 
ra vệ tánh thì không hai. Vì không hai, nên cúng 
dường Phật tánh tức là quả Đại Niết-bàn của Chư 
Phật. 

Vì sao như thế? Vì Đại Niết-bàn kia, chúng 
sinh bị mê lâm che lấp, nên chưa được sáng tỏ. Cho 
nên không được gọi là quả Niết-bàn. Nhưng pháp 
bị mê, với khi sáng tỏ sau này, vì đức tịnh làm căn 
bản, nên gọi là Phật tánh. Cho nên văn dưới nói: 
Nhân Niễt-bàn, cái gọi là Phật tánh, tức là Phật 
tánh này, y theo Phật, thấy xưa nay thanh tịnh, 
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không có chướng ngại, không có nhiễm ô. Cho 
nên, tức gọi là quả Đại Niết- bàn. Cho nên kinh nói: 
Tất cả chúng sinh rốt ráo vắng lặng, tức là tướng 
Niết-bàn không còn diệt nữa! Bởi đôi với Phật xưa 
nay thường tịnh là Niết-bàn, nên nay nói chăng 
phải xưa không mà nay có. Đôi với phàm, vì chưa 
chứng được Niết-bàn này, nên văn dưới sẽ nói ““Đã 
được liễu nhân”. 

3. Y theo duyên đến với “Thật” để phân biệt: 
Duyên có nhiễm, tịnh, “Thật” thì thường vắng 
lặng. “Thật” từ duyên nhiễm nói đó là nhân, lúc 
nhân ở phàm. “Thật” từ duyên tịnh, nói đó là quả, 
khi quả hiển bày rõ ràng. Bỏ “Duyên” nói “Thật”, 
ngoài “Thật” không có duyên biết, lại dựa vào đâu 
đê nói nhân, nói quả? Vì y theo “Thật” chăng phải 
nhân quả, nên nay nói Niễt-bàn vốn có, chăng phải 
nay tùy “Duyên”, mới hiển, nên dưới đây là nói 
“Liễu nhân đã được” . 

Trên đây, là pháp thuyết, kế là dùng thí dụ để 
so sánh, trong đó lại có bốn. Trước là thí dụ, đoạn 
đâu nói đại Niết-bàn vốn có, chắng phải nay mới 
có. 

Ngôi nhà tối tăm, dụ cho thân chúng sinh. 
Giêng nước và bảy thứ châu báu, dụ cho pháp Niết- 
bàn. Người cũng biệt, nghĩa là nhờ biết để nói lên 
cái “Có”. Vì bóng tôi nên không nhìn thấy, dụ cho 
đoạn thứ hai ở trước đã nói: Vì bị phiền não che 
lấp, nên không thây Niết-bàn. 
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Người có trí... trở xuông là dụ cho đoạn ba ở 
trên. 

Người này đối với Niết-bàn này không hề nghĩ 
đến... trở xuông là dụ cho đoạn bốn ở trên. 

Trong hợp cũng có bốn: Niễt-bàn cũng thê, vốn 
là có chăng phải nay mới có, hợp với đoạn đầu ở 
trên. Vì phiên não đen tối, nên chúng sinh không 
thây Niễt-bàn, hợp với đoạn thứ hai ở trước. 

Đại trí... trở xuống là hợp với đoạn thứ ba ở 
trên. “Cho nên... trở xuống là hợp với đoạn bốn ở 
trước”. 

Kế là Phật đáp câu hỏi thứ hai, trước nhắc lại 
đêu “Chăng phải”. Vì sao?... trở xuống là giải 
thích, trước là hỏi, sau giải thích. \4 

giải thích ra sao? Nói các chúng sinh do đối với 
trang nghiêm ở quá khứ, nên thây Niết-bàn, chứ 
chăng phải Đại Niết-bàn vì nhờ trang nghiêm, nên 
được gọi là thường. Văn có ba: 

1. Nói thê Niết-bàn dứt bặt các tướng. 

2. Vì nghĩa này... trở xuống là kết thành nghĩa 
thường. 

3. Thầy Niết-bàn là do vô lượng a-tăng-kỳ v.v... 
trở xuống là nói các chúng sinh nhờ trang nghiêm 
mới thấy. 

Trong phân đầu nói Niết-bàn chăng phải sinh 
ra, là Niết bàn không có bắt đầu sanh, cuối cùng 
xuất. Lại chăng phải nhân sinh, cũng chắng phải 
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do Duyên” xuất phát. Chăng phải thật, hư, nghĩa 
là vì diệu xuất quên tình, nên nói chẳng phải hư. 
Hư đã chắng có, thì cái biết còn đôi lập với cái gì 
để nói lên “Thật” kia, nên nói chăng phải “Thật”. 
Cho nên kinh nói: Thật thấy còn không thấy 
“Thật”, huống chi là chăng thật. 

Lại, thể Niết-bàn chăng đồng với vọng tình, vì 
chấp lây “Thật? nhất định, nên nói chắng “Thật”. 
Vì không đồng với tướng luỗng dối của thê tục, 
nên nói chắng phải hư. 

Chắng phải tác sinh: Như văn dưới nói: Chăng 
phải “Tác nhân” khởi, chắng phải “Sinh nhân” 
sinh, chăng phải pháp hữu vi, hữu lậu: Vì thể tánh 
thường tịnh, nên chăng phải hữu lậu. Thê không ‹ có 
sinh diệt, gọi là chăng phải hữu vi. Vì khác với sắc, 
âm thanh, nên chăng phải thây, nghe. VÌ chắng 
phải lui, tán, nên nói là chăng đọa. Thể không có 
tận diệt sau cùng, cho nên chăng phải chết. Vì 
muôn nghĩa đồng thể, nên chăng có khác nhau. 
Nghĩa riêng có muôn ngàn sai khác, nên nói 
“Chăng đồng”. Cho nên không có dời đối, nên 
chăng phải qua, lại. Thể không có chuyển đời 
chăng thuộc về ba đời, nên gọi là “Chẳng phải quá 
khứ, vị lai, hiện tại”. Nghĩa riêng là tính đếm của 
thế gian, cho nên chắng phải một. Thể như, một vị, 
cho nên chăng phải nhiêu. Vì khác với vật chất, 
hình tượng, nên chắng phải dài, ngắn, vuông tròn. 
Vì khác với đôi tượng nhận lấy, nên nói “Chăng 
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phải tướng” Vì khác với năng thủ, nên nói “Chắng 
phải tưởng”. Vì bốn âm khác nhau, nên nói “Chăng 
phải danh”. Vì khác với sắc âm, nên gọi là 'Chăng 
phải sắc”. Vì không tác động với “Sinh nhân” để 
sinh ra pháp khác, nên nói “Chăng phải nhân”. M 
không từ cái khác sinh, cho nên “Chăng phải quả”. 
Vì chăng phải do thân sinh, nên nói “Chăng phải 
ngã”. Vì chăng phải sở hữu của ngã, nên gọi là 
“Chăng phải ngả sở”. Hai cách giải thích sau dễ 
hiểu” “Ví như người mù... trở xuông là đáp cầu hỏi 
thứ tư, nói dù mới thấy, vì thây mới “Vốn có”, nên 
chăng phải vô thường, trong đó có hai dụ, hai hợp 
đê hiêu. 

Ông nói nhân v.v... trở xuông là đáp câu hỏi thứ 
sáu. Trước là nhắc lại đều là sai. 

Vì sao... trở xuông là giải thích. Trước gạn hỏi, 
sau giải thích ' 'Ý giải thích thế nào?” Nói Đại Niết- 
bản chăng phải do năm nhân mà thành. Từ “Liễu 
nhân” nói rõ lý do là thường, trong đó đầu tiên, là 
nói chăng phải do năm nhân mà thành. Trước nêu 
năm nhân, kế là trình Dây, sau là giải thích. 

Sau đây, là nói Niết-bản chắng phải “Tác 
nhân”. Sinh, là “Liễu nhân” hiển Dây. Trước là nêu 
hai nhân, kế là trình bày, sau là giải thích. Dưới 
đây sẽ đôi chiêu Niết-bản với nhân để nói về hai 
nhân, trong đó, trước là nói về pháp Niết-bàn 
chăng phải “Tác nhân”, chỉ là liễu nhân hiển bày, 
kế là nêu ra liễu nhân. đó là ba mươi bảy pháp đạo 
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phẩm, sáu Ba-la-mật. Sau đây, là y theo đối với 
Niết-bàn đại, tiểu, nói nhân khác nhau: Bồ thí, giữ 
giới cho đến Bát-nhã là nhân Niết-bàn, chăng được 
gọi là nhân của đại Niết-bàn. Sáu pháp Ba-la-mật 
mới được gọI là nhân của Đại Niết-bàn. Đạo Phẩm 
cũng như vậy. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là nhân 
Niết-bàn. Pháp giIÚp đỡ Bô-đề trong vô lượng tăng- 
kỳ, mới được gọi là nhân của Đại Niết-bàn. 

Các pháp khác nhau này... trở xuông là văn tự 
giải thích. Hỏi: Với câu hỏi thứ năm ở trước, vì sao 
Như lai không đáp? 

Trong giải thích câu hỏi thứ nhất ở trước, nói 
vì các chúng sinh mờ tôi, vì không chịu tu, nên mới 
thấy chúng sanh tuy có thấy và không thây, nhưng 
vì Niết-bàn thường có, nên được gọi là thường. Vì 
câu hỏi kia đã bị Phật quở trách, cho nên chẳng giải 
thích. Lại, hỏi: Câu hỏi thứ bảy ở trước, vì sao Phật 
không giải thích?. Văn dưới đây nói Niếễt-bàn 
không có tên, chỉ gượng đặt tên. Câu hỏi này liên 
bị Phật quở trách, vì không giải thích. 

Dưới đây là thứ ba nói lại các hạnh như bồ thí 

v... là Ba-la-mật, Phi Ba-la-mật, đều làm sáng tỏ 
Niết-bàn đại, tiêu kia. 

Đức Vương trước là hỏi, Phật đáp có hai: 

1. Phật dạy Đức vương tu chánh giải để cho Bồ- 
tát tự biết. 

2. Thê nào là bồ thí... trở xuống là, Phật tùy câu 
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hỏi giải thích cho nghe. 

Trong phân trước có ba: 

1. Phật dạy bỏ tâm chấp đắm, đối với pháp bố 
thí v.v... chăng thây, chăng nghe. 

2. Phật dạy tu sinh tâm hiểu rõ, hiểu rõ hai đề. 

3. Do hai để ở trước, tự biết đàn... Đoạn đầu dễ 
hiểu. Pháp hiểu biết trong đoạn hai chỉ có hai: 

1. Biết thê đề. 

2. Biết chân đề. Văn chia làm ba: 

1. Lược chia ra hai môn: Thây biết pháp giới là 
môn thứ nhất, nói biết chân đề. Giới, _ọ! là tảnh. 
Tỏ ngộ thâu hiểu pháp tánh, gọi là biết pháp giới. 
Hiểu rõ thật tướng là môn thứ hai, nói biết thê đề, 
biết pháp hư huyễn là Thế đề kia. Tánh thật của các 
pháp, gọi là hiểu tướng thật. 

2. Giải thích rộng. Trước là giải thích môn đầu, 
chia làm hai câu: 

1. Nói về sở tri: Biết hai vô ngã, hoàn toàn 
chăng có øì, là pháp vô ngã. Chăng có tướng hòa 
hợp giác biết là “Nhân vô ngã”. 

2. Nói chỗ bị lìa, được tướng vô lậu, không có 
tướng sở tác, không chấp đăm đàn... gọi là tướng 
vô lậu. Không thây đàn... cho nên sanh khởi, gọi là 
tướng vô tác. 

Như huyễn... trở xuống là giải thích môn sau. 
Chia làm hai câu: 

1. Nói về sở tri. Biết pháp như trò ảo thuật, cho 
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đến không hư. Trước là riêng, sau là kết. 

2. Nói chỗ lìa bỏ. Chẳng có tham, sân, s1, không 
nghe, không thây. Hiểu pháp luông dối, vì diệt các 
pháp, nên không có tham, sân, si. Đối với đàn... 
kia, tâm không phân biệt, gọi là không thấy, nghe. 

Trên đây, đã giải thích xong. 

3. Song kết: “Đó øọI là chân thật”, kiết chân để 
ở trước, “An trụ thật tướng”, kết thế đề ở sau, thuận 
với quán, gọi là an. 

Trên đây là đoạn thứ hai, Phật dạy sinh tâm 
ĐIả1. 

Dưới đây là đoạn ba, nói do hai để ở trước, bèn 
tự biết là Ba- la-mật, chẳng phải Ba-la-mật, cho đến 
biết được Niết-bàn Đại, Tiểu. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, Phật dạy tu kiên giải 
chân chính. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật tùy câu hỏi, vì giải 
thích, trong đó, chỉ giải thích sự khác nhau về thí... 
Niết-bàn đại, tiểu sẽ nói riêng ở sau. Ở đây phải 
nhận biết. 

Y theo điều được giải thích, giải thích rộng về 
hạnh đàn. Các hạnh còn lại chỉ cho kinh Tạp Hoa. 

Y theo phân giải thích đàn, trước là giải thích 
rộng, sau là kết. Trong phân giải thích rộng, y theo 
bốn tu để giải thích, nói bốn tu, 

như Địa Trì nói: 

1. Quyết định tu chánh ý, không lay động. 
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2. Chuyên tâm tu không xen lẫn ý tưởng khác. 

3. Thường tu, hăng làm không nghỉ. 

4. Khi không có tôi, tu hành lìa lỗi. 

Trong văn, đầu tiên là nói: Thấy người xin mới 
cho, thì chăng phải Ba-la-mật. Không xin mà tự 
động cho cho là Ba-la-mật. 

Y theo chuyên tâm tu để phân biệt đúng, sai: 
Nếu lúc nào cũng tu thì chắng phải Ba-la-mật. Nếu 
tu thường bồ thí là Ba-la- mật. Đây là ` theo thường 
tu để phân biệt đúng saI. Nếu bồ thí rồi mà hỗi tiếc 
thì chăng phải Ba-la-mật. Bồ thí xong, không có ăn 
năn, là Ba-la-mật. 

Y theo quyết định tu để phân biệt đúng sai: Bồ 
tát đối với tài sản sanh bốn tâm sợ hãi. Vui vẻ Bồ 
thí: Là nói lý do Bồ tát trước không hối hận. Vì đối 
VỚI tài sản của mình thường sợ hãi bị vua quan, 
trộm cướp, nước lửa xâm đoạt, đối với xả không 
hồi tiếc. Dưới là có hai cặp, y theo vô tội tu để phân 
biệt đúng saI. 

1. Đôi với quả báo có tội, chăng phải Ba-la- 
mật. Không đôi với không có tội là Ba-la-mật. 

2. Nếu vì e sợ... trở xuống là xen lẫn lỗi có tội, 
chăng phải Ba-la-mật. 

Y theo phân nói về sai, vì người e sợ, hoặc sợ 
người khác bỏ của để cho. Hoặc vì sợ những thứ 
suy não, thí cầu mỏng manh của thế gian, nên bố 
thí để cầu mong được thoát khỏi nỗi nguy khốn. 
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Hỏi: Thuyết trước đã nói sinh sợ sệt, thức hành 
bồ thí là Ba-la- mật, thuyết này cũng nói sinh sợ 
sệt, vì sao là quây ư? 

Giải thích: Thuyết trước nói đối với của cải 
sinh sợ sệt, ưa bồ thí, không có ăn năn. Cho nên 
được gọi là Đàn Ba-la-mật. Ở thuyết này nói không 
có ý bỏ, vì mong muốn thoát khỏi sự suy não, mà 
thực hành bồ thí để mong cầu được tiếng khen. Vì 
lợi dưỡng là vì lợi, câu lợi. 

Gia pháp thí, là vì kế thừa cha ô ông tự không có 
ý chân thành. Vì dục cõi trời, là bỗ thí với tâm câu 
báo. Vì kiêu hãnh ngạo mạn, nghĩa là vì khiến cho 
người xIn phải kính sợ mình. Vì hơn người, là vì 
muôn vượt hơn thí chủ khác. Vì báo ân vị lai. 
Nghĩa là vì mong được quả vui trong loài người ở 
vị lai, đều mong người qua lại trả ơn mình. 

Như sự trao đối ở chợ... trở xuông là thí dụ để 
chỉ rõ lỗi. Nêu người tu... trở xuông là kết đề chỉ rõ 
sự sai lầm. 

Sau đây, trong phân nói về phải, trước là pháp, 
sau là dụ. Trong pháp, đầu tiên là nói lìa tâm hữu 
VI. 

Vì phương... trở xuống là cầu tâm vô vi. 

Vì lợi mình... trở xuông là nghĩ đến tâm chúng 
sinh. Trong dụ có năm, văn nói dễ hiểu. 

Trên đây là giải thích rộng nghĩa Đại Niễt-bàn; 
nghĩa như thê trở xuống là tông kết. 
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Giải thích đủ giới, nhẫn... còn lại, vì khó tường 
tận, nên chỉ ra kinh Tạp Hoa. 

Về Niết-bàn Đại, Tiểu, ở đây nên nói cụ thể. 
Văn kinh vì ngôn từ rộng, nên để ở sau. Ở đây lược 
qua không nói. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, trong phân y theo 
nghiêng về một pháp Niết-bàn, nói về nghe, không 
nghe. 

Dưới đây là đoạn hai, lại y theo pháp khác, để 
nói không nghe mà nghe trong đó có hai: 

1. Chính là y theo Phật... để nói về không nghe 
mà nghe. 

2. Đức Vương bạch... trở xuông là hỏi, đáp để 
làm sáng tỏ lần nữa. 

Trong phiền não ở trước, “Thế nào?” là nhắc 
lại hỏi đê, khởi phát. 

Dưới đây, là đôi nhau để giải thích. Văn chia 
làm bốn: 

1. Nêu chung, nghĩa sâu xa trong mười hai bộ, 
xưa đã không nghe, nay được nghe đây đủ. 

2. Đối với xưa đề nói về sự khác nhau. Xưa chỉ 
nghe danh, nay được nghe nghĩa. 

3. Y theo người để phân biệt khác. Người Nhị 
thừa chỉ nghe danh hiệu mười hai bộ kinh. Không 
nghe nghĩa của mười hai bộ. Nay được nghe mười 
hai bộ kinh. 

4. Dựa vào pháp để nói, gồm có bốn pháp. 
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a. Thường, Tạc, Ngã, Tịnh của Như lai. 

b. Như lai chắng rốt ráo diệt. 

c. Tam bảo, Phật tánh không khác nhau. 

d. Phạm tội trọng cho đến Xiến-đề, đều có Phật 
tánh. 

Trong văn này, trước nói Nhị thừa xưa không 
nghe. Sau, nói hiện nay đang nghe. 

Sau đây, trong giải thích rõ lại, Đức vương 
trước là nhắc lại hỏi, kế là Như lai đáp. 

Đức vương bạch Phật: Thành Thật như bậc 
Thánh... trở xuống là Đức vương nhận hiễu. 

Y theo lời hỏi vặn trong câu hỏi đầu có hai: 

1. Câu hỏi nhăm phá vào các tánh của người tội 
trước kia. 

2. Phạm bốn giới trọng, gọi là không nhật 
định... trở xuống là hỏi vặn để phả, Phật xưa có 
nghĩa thường, lạc, ngã, tịnh, là nói Đức Như lai 
không rốt ráo diệt. 

Y theo tánh câu hỏi, gồm có ba câu: 

1. Y theo câu hỏi về đọa địa ngục, đề phá có 
tánh: Nêu người phạm tội trọng... có Phật tánh, mà 
tánh là pháp lành, lễ ra ngăn cách địa ngục? Vì đọa 
địa ngục, đủ biết rõ họ không có tánh. 

2. Y theo câu hỏi về vô thường... để phá có 
tánh: 

Nếu những người này có Phật tánh, tánh là 
pháp thường, lạc, ngã, tịnh, thì tại sao họ lại không 
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có thường, không có lạc, không có ngã, không có 
tịnh? Vì vô thường... cho nên biết rõ họ không có 
tánh. 

3. Y theo câu hỏi để dứt gốc lành phá bỏ có 
tánh, trong đó có ba câu: 

a. Dựa vào tướng đề hỏi tánh: Nêu những người 
nảy có Phật tánh, tánh là pháp lành, người Nhất- 
xiên-đề, người dứt gốc lành đã có Phật tánh, thì sao 
họ không dứt Phật tánh? 

b. Y theo tướng để hỏi tánh: Nếu Phật tánh đã 
đứt thì tại sao Phật lại nói thường, lạc, ngã, tịnh? 

c. Y theo tánh để hỏi vê tướng: Nêu tướng 
không dứt thì tức là có gốc lành, sao gọi là Nhất 
Xiến để ư?. Ba câu hỏi này, văn dưới đây sẽ đáp 
riêng, nên xem xét, ghi nhận biết câu hỏi đầu tiên 
này đã nói xong. 

Trong câu hỏi thứ hai, là nói về lời câu hỏi của 
Bô-tát. So sánh lời hỏi dưới với lời hỏi trên, nói 
Phật không nhất định. Ý hỏi có ba: 

1. Nói Phật không nhất định, là phá Đức Phật ở 
trước có thường, lạc, ngã, tịnh. 

2. Nói Phật không nhất định, vì muốn cho Như 
lai nói lại những điều mình đã hỏi, nói lên Như lai 
không rốt ráo diệt. cho nên trong văn dưới, Bỏ-tát 
Đức Vương nhận hiểu: Đúng thê! Đúng thê! Đúng 
như lời dạy bảo bậc Thánh, tật cả các pháp đêu 
không nhất định. Vì không nhất định, nên Như lai 
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cũng không rốt ráo Niết-bàn. 

3. Nói Phật không nhất định, nói lên Xiên-đề... 
sẽ không có chứng đắc, trở thành hiện không có 
tánh. Cho nên văn dưới nói: Nêu không có 
thường... thì sao Phật lại nói Nhất-xiên-đê... sẽ 
được Niết-bàn? 

Trong văn có hai: 

1. So sánh câu hỏi dưới với câu hỏi trên, đề nói 
Phật không nhất định. 

2. Thế nào là không nhất định?... trở xuống là 
y theo câu hỏi Phật không nhất định, để phá 
thường... Trong phân trước có bốn: 

1. Nói phàm phu không nhất định, trước là nói 
không nhất định. Nếu quyết định... trở xuông là câu 
hỏi, phá bỏ nghĩa nhất định. 

2. Nói Tu-đà-hoàn, cho đến Bích-chi-phật, tật 
cả đều không nhất định. Trước nói không nhất 
định. 

Nếu Tu Đà... trở xuống là hỏi vặn, phá bỏ nghĩa 
nhật định. 

3. Nếu phạm bốn tội trọng không nhất định... 
trở xuống là nhắc lại phàm phu, Nhị thừa ở trước 
không nhất định, so với Phật không nhất định. 

4. Nếu Phật không nhất định, thì thể tánh Niết- 
bàn cũng không nhất định v.v... trở xuống là so 
sánh “không nhất định” của Phật với tất cả các 
pháp mà Phật đã được, là nói đều không nhất định. 
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Trên đây. Một đoạn nói Phật không nhất định. 

Dưới đây là đoạn hai, y theo câu hỏi không nhất 
định ở trước đề phá thường... 

“Không nhất định là thế nào?” Gạn hỏi trước, 
khởi sau. Dưới đây sẽ đối nhau để nói về không 
nhất định. 

Cầu trước có năm: 

I. Nói lại việc Xiến-đề không nhất định ở 
trước. Nếu Nhất-xiễn- đề dứt bỏ tâm chê bai pháp, 
thì thành Phật đạo, nên biết không nhất định. 

Trong phân nói ở trước, vì Xiên-đề thấp nhất, 
nên nêu nghiêng vê. 

Các đôi tượng còn lại, so sánh với Xiên-đề sẽ 
hiểu. 

2. So sánh Xiến-đề không nhất định với Phật 
không nhật định. Thì lễ ra Phật đã nhập Niết bàn 
rôi lại xuất, thì tánh Niết-bàn là không nhất định. 

3. So sánh Phật không nhất định với Niết bàn 
không nhất định: nếu Phật nhập rôi lại xuất như thế 
thì tánh Niết bàn là không nhất định. 

4. Dùng Niết-bàn không nhất định để phá Niết- 
bàn bất định là thường.... Phải biết răng, không có 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

"- Thế nào là v.v... trở xuống là kết để chỉ rõ 
lôi. 

Nếu Niết-bàn không có thường, lạc, ngã, tịnh 
thì tại sao Phật lại nói Nhất-xiên-đê v.v... sẽ được 
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Niết-bàn? 

Phật đáp: có ba 

1. Phật khen Bồ-tát Đức Vương có khả năng 
hỏi. 

2. Phật khuyên hãy lăng nghe và hứa sẽ nói. 

3. Chính là đáp. 

Trong phân khen, trước Phật nói: “Lành thay!” 
là khen chung. “Vì muốn cho v.v...” trở xuống là 
trong lời Phật khen riêng có ba: 

1. Phật khen câu hỏi mà Bô-tát đã nêu. 

2. Ông đã gân gũi v.v... trở xuống là Phật khen 
do hỏi 

3. Ta không thấy v.v... trở xuống là Phật khen 
câu hỏi rất hay. Hỏi: Trong câu hỏi mà Bô-tát đặt 
ra, với mục đích làm lợi ích chúng sinh, thương xót 
nghĩ đến thê gian, nói Bô-tát vì lợi Ích cho chúng 
sinh, phảm phu, Nhị thừa, vì muốn lợi ích cho 
chúng sinh được yên vui, thương xót nghĩ đến 
chúng sinh làm sao cho thoát khỏi đau khô. Vì 
muôn làm tăng thêm lợi ích nghiêng về Bỏ-tát nên 
hỏi để tổng kết. 

Trong lý do hỏi, nhân phước, nhân trí. Ông đã 
gân gũi là nhân phước. Từ lâu đã suốt qua... là nhân 
trí. 

Trong phước, đầu tiên là nói lợi mình, ông đã 
sân gũi vô lượng Chư Phật, là bắt đầu lợi mình. 
Đối với Phật gieo trồng gốc lành lợi mình, kế là 
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thành tựu Bôồ-đề, lợi mình là sau cùng. 

Theo luận Pháp Hoa, Sở địa trở lên, gọi là được 
Bỏ-đề. Nay, vì Bô-tát Đức Vương nay đã trụ địa 
thứ mười, nên nói là thành tựu từ lâu. Hàng phục... 
trở xuống là nói về hạnh lợi người. Hàng phục tà 

ma, để cho được Bô-đê, hóa độ khiến cho nhập 
vào chánh trí. Từ lâu đã suốt qua tạng bí mật của 
Chư Phật, nói có chứng trí. Đã hỏi Phật quá khứ, 
nói có gl1áo trí. 

Trong Phật khen câu hỏi rất hay, nói: Ta không 
thây, hoặc trời, người... có thê hỏi nghĩa này, nêu 
kém để làm sáng tỏ hơn. 

Đoạn đầu 1 này đã nói xong. Phật răn dạy Bỏ-tát 
lắng nghe, dễ hiểu. 

Dưới đây trong lời Phật đáp, đối với câu hỏi chỉ 
có hai, văn chia làm ba: 

1. Thuật thành hướng về trước, Xiến-đề bất 
định trong câu hỏi thứ hai ở trước. 

2. Như ông nói v.v... trở xuống là Phật đáp câu 
hỏi ban đầu. 

3. Phạm bốn tội trọng... trở xuống là đáp câu 
hỏi sau của Bô-tát. 

Hỏi: Về nghĩa không nhất định của Xiên-đê, đã 
dựa vào câu hỏi 

chưa đến, vì sao lại nói trước? 

Giải thích: Trước đã nói Xiến-đề không nhất 
định vì có khả năng được Bôồ-đề, chứng tỏ về sau. 
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Giải thích nghĩa Phật tánh không dứt của người 
Nhất-xiên-đề, là cô nhiên. 

Y theo đoạn đầu, người Nhất-xiên-đề cũng 
không quyết định, lượt nói câu hỏi Ở trước. Nếu 
nhật định không được Bô-đê, thì trái với không 
nhất định. Vì không nhất định, nên được thuận với 
là nói lên không nhất định. 

Trong đoạn hai là giải thích câu hỏi không 
tường tận, câu hỏi trước có ba: 

1. Nêu câu hỏi đọa địa ngục, đề phá có tánh. 

2. Nêu lên câu hỏi về vô thường v.v... để phá 
có tánh. 

3. Nêu lên câu hỏi dứt gốc lành, đề phá có tánh. 

Nay, Phật đáp hỏi thứ ba, hai câu hỏi đầu, Phật 
không đáp. Câu hỏi đầu tương tự với lời hỏi trong 
đức thứ chín ở dưới. Vì giải thích không khác với 
câu hỏi kia, nên câu hỏi này Phật không đáp. 

Trong phân Phật đáp câu hỏi thứ ba, trước nêu 
lời hỏi. Trong lời hỏi có đủ ba câu. Y theo sự giải 
thích ở sau đê nêu lên. Sau đây chính là giải thích. 

Ba câu trong lời hỏi, đây đủ như đã nói trên: 

I. Theo tướng gạn hỏi tánh: Nếu phạm tội 
trọng... có Phật tánh, nói người Nhât-xiên-đê lúc 
dứt gốc lành, đã có Phật tánh, thì làm sao không 
dứt? 

2. Từ tướng đề hỏi tánh: Nêu Phật tánh đã dứt 
thì sao Phật lại nói thường, lạc, ngã, tịnh? 
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3. Y theo tánh để hỏi tướng: Phật tánh không 
dứt, vì sao gọi là Nhất-xiên-đề ư? 

Trong văn này, trước là Phật đáp câu đầu. Ý 
đáp thê nào? Nói Phật tánh kia không nhập vào tất 
cả phương tiện khéo léo, vì không dứt, trong đó, y 
theo đối với ba thứ, hai thiện để nói về tánh khác 
nhau: 

1. Y theo hai thiện trong, ngoài, đề nói về tánh 
khác nhau. Trước là nêu, kế là trình bày, như văn 
dưới nói: Ý thiện, gọi là trong, thân miệng gọi là 
ngoài, hai việc thiện này có thê dứt bỏ. Sau đây, 
nói Phật tánh khác với hai việc thiện này, cho nên 
không dứt. 

2. Y theo điều lành của lậu, vô lậu, đề nói tánh 
khác nhau. Trước là nêu, kế là trình bày. 

Pháp lành của ba cõi, gọi là Hữu lậu. Thánh đạo 
của ba thừa gọi là vô lậu. Hai việc lành này có thể 
dứt. 

Hỏi: Vô lâu làm sao dứt bỏ? 

Vì đáng lẽ sinh bất sinh, nên gọi là dứt, chăng 
phải dứt rôi sinh. Sau đây là nói Phật tánh không 
đồng với hai việc lành này, cho nên không dứt? 

Vì lẽ ra sinh, bất sinh, nên gọi là dứt, chứ chăng 
phải dứt rôi sinh. Sau đây, sẽ nói về Phật tánh khác 
với hai việc lành này, cho nên không dứt. 

3. Y theo điêu lành của thường, vô thường, nói 
tánh khác nhau. Trước là nêu, kế là trình bày. Điều 
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lành dối trá là vô thường, việc lành chân thật là 
thường. Hai việc lành này có thể dứt bỏ. 

Hỏi: Việc lành chân thường làm sao dứt bỏ 
được? “Về nghĩa đồng với vô lậu, bất sinh, gọi là 
đoạn, chứ chăng phải đoạn rôi sinh. Sau đây, là nói 
Phật tánh khác với hai việc lành này, là vì không 
dứt bỏ. Dưới đây, Phật đáp hỏi thứ hai của Bồ-tát 
Đức Vương. Ý đáp như thê nào?” 

Nói vì tánh không dứt bỏ, nên được gọi là 
thường, lạc, ngã, tịnh, trong đó, đâu tiên là nói: 
Nếu là dứt thì lẽ ra sẽ được trở lại, trái với giải thích 
không dứt. Nêu không được trở lại thì không gọi 
đoạn, thuận với giải thích không dứt. Y theo được 
để làm rõ, thông thường là tất cả pháp có thể dứt. 
Thời điểm đương lai dù dứt, về sau, tất nhiên sẽ 
được lại. Phật tánh không có nghĩa được trở lại, nói 
biết không dứt. Vì không dứt nên Như lai nói là 
thường, lạc, ngã, tịnh. Sau đây là Phật đáp câu hỏi 
thứ ba của Bô-tát Đức Vương. Ý đáp như thế nào? 
Nói Phật tánh dù không thể dứt, nhưng ngoài sốc 
lành thì có thê dứt, nên gọi là Nhât- xiến-đề. 

Trong văn nói: Nếu dứt rôi, được øọI là Xiên- 
đề, thì phương tiện lành khác sẽ có thê dứt xong, 
được cải chưa được, thì gọi là Nhất- -xiÊn- đề, chứ 
chăng phải là đã được rồi, gọi là Nhât-xiến-đề. 

Dưới đây là đoạn ba, Phật đáp câu hỏi không 
nhất định của đoạn sau ở trên, giải thích lời đáp của 
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Phật, nói lại câu hỏi của Bô-tát, nói Phật không 
nhất định, nói ý đáp kia có đủ ba nghĩa: 

1. Nói vì thê của Như lai không nhất định, nên 
dù xuất hiện ở thê gian, nhưng thường khác nhau, 
vì khác nhau, nên thường, lạc, ngã, tịnh. 

2. Nói thế Như lai vì không nhất định, nên dù 
được Niết-bàn, nhưng không bỏ thê gian, thường 
tùy theo các hữu. Vì thường tùy hữu, nên không rốt 
ráo diệt. 

3. Nói Như lai không nhất định, cho nên thường 
hăng trong hữu, vì là thường nên nhất-xiến-đè, 
v.v... chắc chăn sẽ được, vì sẽ nên hiện có Phật 
tánh. Trong văn trước rộng, vì nhân duyên đó nên 
Phật không nhất định... trở xuống là tông kết. 

Trong phân nói rộng, tùy người chủ yếu chỉ có 
ba: 

1. Nói phàm phu không nhất định. 

2. Nói Nhị thừa không nhất định. 

3. Nói Phật không nhất định. Văn chia ra làm 
bốn: 

1. Nói phàm phu không nhất định, sau cùng 
được Niết-bàn. 

2. Nói pháp Niết-bàn của Chư Phật nhất định, 
nói lên phàm phu kia sẽ có sở đắc. 

3. Nói Thanh văn, Duyên giác không nhất định, 
cuối cùng sẽ được Bô-đê. 

4. Nói Phật không nhất định, tác dụng mà 
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thường vắng lặng, nói lên Nhị thừa kia sẽ có “Sở 


Y theo đoạn đầu, trước là pháp, sau là dụ. 
Trong pháp. đầu tiên, nói phàm phu không nhất 
định. Sau nói về pháp phàm phu, trong con người 
chỉ nói phạm tội trọng, chê bai chánh pháp, năm 
tội nghịch không nhất định. Xiến-đề không nhất 
định, vì trước kia đã nói xong, nên ở đây không nói 
nữa. 

Trong pháp đâu tiên, là dựa vào pháp môn bốn 
trần để nói không nhất định. Sắc và sắc tướng đều 
không nhất định, nghĩa là ngăn ngại là tánh của sắc. 
Màu xanh, vàng, đỏ... hiện có thể nhìn thấy, gọi là 
tướng của sãc. [rong hương, vỊ, xúc cũng có tánh 
tướng. Tánh đều là ngăn ngại với thể của sắc, vì 
đông, nên lược qua không nêu. Vì tướng riêng đều 
khác, nên nêu nghiêng vê một bên. Từ sinh đên vô 
minh, y theo mười hai duyên để nói không nhất 
định. Pháp quán trong mười hai duyên có nhiều 
đường. Dựa vào bảy mươi bảy môn quán trí kia, 
trước là quán tướng sinh năng khởi già, chết. Như 
thế tìm ngược lại, cho đến sau cùng, quán sát vô 
minh sinh khởi các hành. Nay, dựa vào môn này 
để nêu nhân duyên, nên nói từ tướng sinh đến 
tướng vô minh, âm là pháp môn năm âm. Nhập là 
môn mười hai nhập, giới là môn mười tám giới. 
Hai mươi lăm hữu và bôn sinh đêu là một môn. 
Bảy môn trước là nêu riêng. Pháp tướng rất nhiều, 


708 BỘ KINH SÓ 20 


vì không thể nêu đây đủ, nên lại nêu chung, cho 
đến tất cả pháp này đều từ duyên tập khởi, vì duyên 
chia lìa, hư hoại, nên đều không nhất định. Dưới 
đây là dùng thí dụ để so sánh. Thí dụ có chia làm 
ba, đều trước là lập dụ, sau là hợp để làm rõ pháp. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói phàm phu không 
nhật định. 

Dưới đây là đoạn hai, nói pháp Niết-bàn mà 
Phật đã chứng đắc là nhất định. Cũng nêu sơ lược 
nhất định, dưới sẽ giải thích rõ lại. 

“Thế nào là nhật định?” Hỏi nghĩa nhất định 
kia, thường, lạc, ngã, tịnh, đối với câu hỏi giải 
thích. 

“Ở chỗ nào ư?” Hỏi thê nhất định của thường, 
lạc, ngã, tịnh kia, cái gọi là Niết-bàn. Y theo pháp 
để chỉ ra sự bác bỏ. Đoạn ba, nói Nhị thừa không 
nhất định, rất dễ hiểu. 

4. Trong phân nói về Phật không nhất định, văn 
chia làm hai: 

a, Nói Như lai cũng không nhất định... 
xuống là nói hóa thân Như lai ứng hiện công Snh 
không nhất định mà thường văng lặng. 

Trong phân trước có bốn: 

1. Nói Như lai tùy hóa độ, thị hiện nhập diệt. 

2. Tất cả Thanh văn... trở xuống là nói về người 
Nhị thừa không biết hóa thân Phật, chấp chấp nhất 
định diệt. 
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3. Phải biết rẵng... trở xuống là nói thật sự Phật 
không diệt độ. 

4. Vì nghĩa này... trở xuống là kết thành không 
nhất định. Trong phân đâu, trước là nói Như lai thị 
hiện diệt độ. 

Khiến cho các... trở xuống là nói chỗ làm của 
diệt. Chỗ làm có bốn: 

1. Muôn cho mọi người kính mến Như lai, sinh 
ra lo khổ lớn. 

2. Muốn cho các chúng sắp bảy cúng dường 
lớn. 

3. Muốn cho mọi người Xà-duy (trà-tỳ) thân 
Phật. Vì sao trong ngàn sợi lông thú, chỉ để lại hai 
SỢI? 

Ngay nơi sự để tìm một sợi lông ở ngoài, vì 
ngăn che tro đất, chôn một sợi lông làm tịnh Xá- 
lợi. Nêu nói về bề ngoài thì vì làm tỏ rõ Như lai, 
ngoài lìa trần nhiễm, trong đức thường tịnh, cũng 
được biêu trưng chân, thân ứng thần Phật còn mãi. 

4. Vì muôn chúng sinh phân tán Xá-lợi, cúng 
dường rộng khắp. Ba pháp còn lại rất dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, Phải biết rằng Như lai cũng 
không nhất định, nói chung để nêu. Dưới đây là 
hiển bày riêng. 

Trong phân riêng, đầu tiên là mở nêu môn 
chương, sau là giải thích rộng. 

Trong mở ra môn ở trước, nêu hợp với địa 
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ngục, súc sinh và ngạ qui, thì sẽ có mười chín môn, 
còn chia ra, thì có hai mươi mốt môn. Y theo môn 
đâu, trước nói chắng phải trời, kế là nói chăng phải 
“Phi”, sau là song kết. 

Trong phân nói về “Phi thiên”, Như lai chăng 
phải trời là nêu tổng kết, vì sao v.v... trở xuống là 
giải thích. Trên đây thường nói Phật là trời trong 
loài trời. Nay vì sao nói Phật chăng phải trời?” Sau 
đây là đối nhau để giải thích: Trước là nêu bốn trời, 
kế là nêu bốn tên gọi: 

Trời thế gian: Trong luận Trí Độ, gọi là Giả hợp 
thiên, Tịnh thiên, Nghĩa thiên. Trong luận Trí Độ, 
gọi chung là Tịnh thiên, kế là sẽ nói về tướng của 
Tịnh thiên. Sau đối chiêu Như lai để làm rõ “Phi”. 

Nhưng chúng sinh... trở xuống là nói chắng 
phải phi thiên. 

Cho nên... trở xuống là kết. Môn còn lại dễ 
hiểu. Dưới đây, trong giải thích rộng, giải thích 
không cùng tận mà lại không thứ lớp. 

Hỏi: Vì sao không giải thích bốn môn: Phi hữu, 
Phi vô, Phi sinh, Phi thuyết này? 

Ba môn này, trong giải thích phi thường, chăng 
phải phi thường, nghĩa ây đã được nói đây đủ, rõ 
ràng là “Thị” nên không giải thích. 

Phi Như lai và phi chúng sinh kia chăng phải 
phi chúng sinh, vì nghĩa ấy rất đông nhau, nên cũng 
không nói. 
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Chẳng phải lậu, vô lậu, vì sao mà xoay lại ở 
sau? “Vì nghĩa ấy rộng, nên sẽ giải thích sau”. 

Y theo giải thích phi thường, phi vô thường, có 
bảy lần “Lại nữa”, đề giải thích nghĩa “Phi thường” 
kia. Có tám lần “Lại nữa” để giải thích chắng phải 
“Phi thường”. Văn đều rất dễ hiểu. 

Y theo giải thích chắng phải lậu, chăng phải vô 
lậu, trước là giải thích chắng phải lậu, khai, hợp 
không nhất định, tóm lại chỉ một, hoặc chia làm 
hai: 

1. Kiến lậu. 

2. Tu lậu. 

Có chỗ nói là ba, như trong kinh nói: Dục, hữu, 
vô minh là ba. Hoặc chia làm bảy, như thuyết trong 
phẩm Sư Tử Hồng có nói ở sau. Trong luận Thành 
Thật có nêu đây đủ danh từ: 

1. Kiến lậu là “Hoặc” Kiến đề. 

2. Tu lậu là “Hoặc” tu đạo. 

3. Căn lậu là các căn như mắt... vì sinh ra các 
lậu, nên gọi là căn lậu. 

4. Ác lậu: Tất cả voi ác, ngựa ác, tri thức... ác, 
sinh ra phiên não, đều gọi là ác. Vì điêu ác sinh ra 
lậu, nên gọi là ác lậu. 

5. Thân cận lậu: Áo, cơm... sinh nhân duyên 
như tham, mà sinh ra lậu, gọi là Thân cận lậu. 

6. Thọ lậu: Như văn dưới nói: Thọ ba Giác ác, 
vì là năng sinh các lậu, nên gọi là Thọ lậu. Không 
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ØỌI số thọ để làm thọ lậu. 

Ba giác ác: Như ĐỊa kinh nói: Dục giác, sân 
giác, kế cả não giác, là ba giác ác. 

7. Niệm lậu: Vì niệm tà khởi lậu, nên gọi là 
niệm lậu. 

Hai lậu trước trong bảy lậu là thê của lậu. Năm 
lậu sau là nhân duyên sinh ra lậu. Gần gũi ác căn 
là duyên sinh lậu. Hai thứ: Thọ và niệm là nhân 
sinh lậu. 

Phân tế gồm có mười. Trong kiến được chia 
làm hai: Kiên và nghi. Trong tu được chia làm ba: 
Dục, hữu, vô minh, vì chung cho các căn còn lại 
v.v... cho nên hợp lại có mười. 

Nếu nương tựa... trở xuống là nói rõ thọ, tưởng, 
xúc, dục có đủ mười bốn. nói rộng thì vô lượng. 
Nay, đôi tượng nói ở đầy được chia riêng CÓ MƯỜI, 
hợp lại thành bảy. Đôi với bảy môn này, nói Phật 
không có lậu. Trước đối với ba lậu của Tu đạo là 
không. Như lai là vô lậu, là nhặc lại môn trước vì 
dứt trừ ba môn, nên là không. Lược giải thích 
tướng lậu ây, sau đây là nói rộng về lậu đó: Trước 
nêu ba lậu. Nếu gồm nhiếp kiên hoặc, nhập chung 
vào ba lậu, thì tức là tất cả phiên não cối Dục. đều 
được dứt trừ. Vô minh đều gọi là Dục lậu, tất cả 
phiền não cõi Sắc, Vô Sắc đều được dứt bỏ. Vô 
minh ở đầy được gọi Hữu lậu, Vô minh của ba cõi 
được gọi là Vô minh lậu. 
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Nếu chia kiến hoặc ở ngoài tu hoặc thì tức là tật 
cả phiền não của cõi Dục đều được dứt trừ. Vô 
minh, kiến, nghĩ, được gọi là Dục lậu. Tất cả phiên 
não của cõi Sắc, vô sắc đã được dứt trừ. Mê đề, gọi 
là Võ minh lậu. 

Nay, dựa vào môn sau, dưới đây, sẽ nói Phật 
không có lậu. 

Dưới đây là đoạn hai, nói không có kiến lậu. 
Trước, nói về tướng mạo lậu. Sau, nói Phật không 
có lậu. 

Trong nói lậu, đầu tiên là nghị, sau là kiến. 
Trong nghi, đầu tiên là nói: Phàm phu chăng thây 
lậu là lý do sinh tâm nghi. Do vô minh không thây 
nên phát ra ngh1. 

Thế nào?... Trở xuống là nói do không thây nên 
sinh tâm nghi. Trước là hỏi, sau giải thích. Trong 
giải thích, đâu tiên là chung, kê là riêng, sau là kết. 

Kiến nghi như vậy, che lấp tâm sinh, nghĩa là 
vì tâm nghỉ tìm tòi, nên nói là kiên nghi. Dưới đây 
là nói về khởi kiến. Sau nghi, tâm quyết định, tức 
gọi là kiến. 

Sinh sáu kiến, nêu chung. Sau đây là nói riêng 
để làm rõ sáu kiến: 

Có ngã, có kiến, không có ngã, không có kiến, 
vì nghĩ “Có”, nghị “Không”, nên sau khi nghĩ thì 
sinh hai kiến ấy. 

Ngã kiến ngã: Từ cái ngã nhỏ nhen ở trước, 
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sinh ra ngã kiến nặng nẻ, như trong luận Địa Trì 
chép: Xuât phát từ vọng tưởng của “Ngã”, sinh ra 
sự của thân kiến. Ngã kiến, vô ngã, từ ngã kiến ở 
trước sinh ra “Không kiến”, vì tìm tòi “Không” 
được, nên lại chấp “Không “, tương tự với nhân 
trước đã dứt, khởi thường (khởi tương tự thường 
với thân trước đã dứt). Ngã tạo tác, Ngã cảm thọ, 
chấp có công dụng của “Ngã”, chấp thân có năng 
tạo nghiệp, chịu báo. 

Đó gọi là... trở xuông là kết. 

Trên đây, đã nói về lậu. Sau đây là nói Phật 
không có lậu: 

Như lai đã dứt hắn hết lậu, chính là giảng nói 
Phật không có lậu. “Bô-tát mãi mãi... trở xuống là 
nêu phân kém đề làm phân hơn”. Dưới đây là đoạn 
ba, nói không có căn lậu, trong đó có ba: 

1. Nói về lỗi của lậu. 

2. Nói Bồ-tát tu đạo, đứt trừ lậu. 

3. So sánh với Như lai, nói Phật không có lậu. 
Y theo lỗi đầu, có bảy lần “Lại nữa”: 

Hai lần “Lại nữa” đầu, nói lìa thú vui đệ nhất 
nghĩa, năm lần “Lại nữa” sau, nói đủ các khổ. 

Một lần “Lại nữa” đầu trong hai lần “Lại nữa” 
ở trước là nói lia nhân Niết-bàn. Trước là pháp, kế 
là dụ, sau hợp. Y theo hai lân “Lại nữa” đâu trong 
năm lân “Lại nữa” sau, nói vỀ tạo nghiệp, đều trước 
lập dụ, sau hợp rất dễ hiểu. 
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Một lần “Lại nữa” kế là khiến con người sẽ chịu 
khô ba đường. Trước là pháp, sau là dụ, kế một lần 
“Lại nữa” là nói về khởi “Hoặc”. Rong ruồi theo 
năm trần, sinh ra phiên não, nên trước pháp sau dụ. 
Một lần “Lại nữa” sau, nói làm cho con người chìm 
đắm trong ba cõi, chịu khổ của người, trời, chỉ có 
pháp không có dụ. 

Đoạn thứ hai, trong phân Bồ-tát tu đạo đoạn, 
văn chia làm ba: 

1. Nói gìn giữ căn. 

2. Vi có niệm, tuệ, nên không chấp “Ngã”... trở 
xuống là nói Bô-tát lìa bỏ trần cấu. 

=. Bồ-tát bấy giờ, năm căn thanh tịnh... trở 
xuông là tông kết, nói lên lợi ích. 

Trong phân đầu có bốn: 

1. Khéo gìn giữ căn. 

2. Sợ sệt... trở xuống là nói về đôi tượng mà hộ 
căn đã làm: Vì sợ phiên não, vì được các việc lành. 

3. Nếu có thể... trở xuông là nói về sự giữ gin 
CƠ ngÌ1. Nếu gìn giữ được căn, thì sẽ nhiệp tâm. 
Nếu nhiếp được tâm thì sẽ thủ hộ căn trong đó đầu 
tiên là pháp, kế dụ, sau hợp. 

4. Nêu được nghe v.v... trở xuống là tu sửa hộ 
căn, trước là tu niệm tuệ là pháp hộ căn. Nghe kinh, 
được trí là tu tuệ. Tức được chuyên niệm là tu 
niệm. 

Dưới đây, là nói về thủ hộ căn. Đâu tiên là 
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pháp, kê là dụ, sau là hợp rất dễ hiểu. Kê là nói lìa 
bỏ trân cấu, trong đó có hai: 

1. Tu đối trị đúng. 

2. Như nóc nhà v.v... trở xuông là công dụng 
lia lỗi. Trong tu đôi trị ở trước, đầu tiên quán chân 
đê. 

Sinh ra đất, đá v.v... trở xuống là quán sát thế 
đề. Trong quán chân đề, trước quán “Sinh không”. 

Thây tất cả v.v... trở xuống là quán sát “Pháp 
không”. Trong quán “sinh không” có bốn câu: 

1. Không chấp “Ngã”. 

2. Không chấp “Ngả sở”. 

3. Không chấp chúng sinh. 

4. Không chấp sở dụng. 

Một cặp trong hai cặp trước, là phá lìa tánh của 
“Ngã”. Trong năm âm, không lây sắc tâm để làm 
thể của “Ngã”, gọi là không chập ngã”. Không có 
tự thể của ngã, gọi là không chấp tướng. Không lây 
âm khác để làm sở hữu của “Ngã”, gọi là không 
chập sở. Không có thể trạng của sở, gọi là không 
chập tướng, Đem sắc đôi với phân biệt khác đã như 
thể, tưrớng âm khác đối với phân biệt cũng như thế. 

Một cặp trong hai cặp sau, Phật phá bỏ, quở 
trách nhần duyên giả gọi là tướng "Ngã. Trong 
chẳng chấp tướng chúng sinh, ngoài chăng chấp 
đối tượng mà “Ngã” đã thọ dụng. 


^ 


Trên đây, quán sát vô “Ngã”, sở hữu của “Ngã” 
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gọi chung là “Ngã không”, thây tất cả pháp đều 
đồng với tướng pháp tánh, nói chập “Pháp không”. 
Pháp tánh vôn văng lặng, nay thây sắc... đồng với 
pháp tánh kia, xưa nay thường văng lặng, gọi là 
chấp tất cả đều đồng với tướng pháp tánh, đó là 
quán chân đề, sinh ra tướng của đât, đá, ngồi, gạch, 
là nói về quán thế đề. Vì nhận biết thế đề đó là giả 
dối không chân thật, nên sinh ra tướng đất, đá, 
ngói, gạch. 

Trên đây, là nói về tu đối trị, sau đây là công 
dụng lìa lỗi, được chia làm hai. 

1. Trong đối trị ở trước. “Không quán” của 
chúng sinh, nói về đối trị lìa lỗi trong chúng sinh. 

2. Biết năm dục... trở xuống là đối với quản 
pháp không trong đối trị ở trước, nói về lìa lỗi của 
đối trị trong các pháp. 

Trong phân trước, văn có bốn câu, hai cặp: 

1. Đầu tiên dựa vào không châp tướng “Ngã”, 
không chấp “Ngã sở”, dứt trừ kiến hoặc trong đối 
trị ở trước. Trước là TẠI sau là hợp, như dụ nóc nhà. 

Chấp chúng sinh... là hợp để làm rõ pháp. 

2. Dựa vào đôi trị ở trước: Không chấp ngã, 
tướng, không chấp ngã sở, dứt trừ tuệ ái. Trong đó, 
đâu tiên là nói Bô-tát không tham. 

Tất cả phảm... trở xuống là nêu phàm để làm 
sáng tỏ Thánh. Phàm phu vì chấp chúng sinh, nên 
khởi lên phiên não, nói rõ phàm khác với Thánh, 
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Bồ-tát niệm tuệ đối với chúng sinh, không tham, 
nói Thánh khác với phàm. Đây là một cặp trước. 

3. Trong phần dựa vào đôi trị ở trước, không 
chấp chúng sinh và đôi tượng thọ dụng, dứt trừ 
kiến hoặc, trong đó, đầu tiên là pháp. kế là dụ, sau 
là hợp. Trong pháp không chấp đắm tướng chúng 
sinh, vì phân biệt chung. 

Thây có chúng sinh đáng châp đắm, tác thành 
mỗi thứ, là chỉ nhận thấy pháp khác nhau của năm 
âm. 

VỊ Họa sĩ trong dụ, dùng các màu tạp nhạp, đề 
vẽ nên các hình tượng, dụ cho các Bồ-tát quán sát 
năm âm thành chúng sinh. Hoặc nam, nữ... dụ cho 
sự khác nhau của chúng sinh trong sáu đường. 
Phàm phu vô trí... dụ cho sở hữu của phàm phu. 
Con của vị họa sĩ.. dụ cho bậc Thánh biết 
“Không”. 

Trong hợp Bô-tát cũng giông như thể là hợp với 
vị họa sĩ ở trước. Đối với tướng khác của pháp, 
quán một tướng, hợp với “Dùng các màu đê họa 
thành các hình tượng, hoặc nam, nữ...” nghĩa là đôi 
với tướng của pháp khác của năm âm, thì quán sát 
thành một tướng chúng sinh. Phàm phu vô trí, sinh 
ra tướng nam, nữ, lược qua không hợp. 

Sau cùng, không sinh ra tướng chúng sinh hợp 
với vị họa sĩ trước biết không có nam, nữ. Trước là 
hợp, sau là giải thích. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 719 


4. Trong dựa vào đối trị ở trước, không chấp 
chúng sinh và sở thọ dụng, dứt trừ bệnh ái. Do quán 
tướng trời người của năm âm, nên dù lại ngăm xem 
người nữ xinh đẹp, không sinh tâm tham chấp đăm. 

Vì sao?... trở xuông là giải thích, đây là một cặp 
sau. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, đựa vào sinh không 
quán, đôi trị lìa lỗi, trong đó có ba: 

1. Quán lỗi vô thường, khổ của năm dục. 

2. Lại nữa... trở xuống là quán sát lỗi của năm 
hay làm cho chúng sinh trôi lăn. 

3. Vì hành khổ của sinh tử này... trở xuống là 
niệm, tuệ bỏ lìa. 

Trong phân đầu là quản dục không có hoan lạc, 
là pháp thuyết, về khô. Không được tạm dừng là 
pháp thuyết vô thường. Như dụ chó căn... là nói về 
khô. Như bọt nước... dụ cho thuyết, vô thường. 
Quán dục như thế, mang nhiêu lỗi xâu ác, là nói 
chung để kết luận. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là quán chúng sinh vì 
bị năm dục lôi cuồn, nên phải chịu khô không cùng 
tận từ vô lượng kiếp đến nay. 

Hoặc ở... trở xuông là chịu khổ trong ba đường 
vô cùng cực. Bỏ-tát quán sâu như thê v.v... trở 
xuống là kết. 

Trong đoạn ba, đầu tiên là pháp thuyết. Kế là 
dụ, sau là hợp. Vì hành khổ này không mất niệm 
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tuệ là pháp thuyết. Do năm dục này khiến hành 
nhân bị sinh tử, vì chịu khô nhiều, nên giữ chắc 
niệm tuệ. 

Trong dụ có ba câu: 

1. Dụ cho năm dục đây dãy, đại chúng dụ cho 
cảnh giới, năm dục rộng lớn gọi là Đại. Đủ hai 
mươi dặm nói chỗ ở của năm dục. Trong hai mươi 
lăm hữu, trừ địa ngục dưới và bốn Không xứ, cho 
nên chỉ nói đây hai mươi dặm. Cũng có kinh nói: 
“Nói đủ tướng chung của hai mươi lăm dặm. 

2. Vua hạ lệnh... trở xuống là Phật dạy Bô-tát, 
dụ cho giữ chắc niệm tuệ. Vua dụ cho Như lai, 
quan dụ cho Bô-tát. Phật dạy giữ gìn niệm tuệ, gọi 
là vua sắc chỉ một vị quan bưng một bát dầu, bảo 
phải vượt qua năm dục, gọi là lỗi trong kinh. Phật 
dạy giữ vững niệm tuệ kia, gỌI là “Chớ làm lật”. 
Là Nêu ra lỗi, để ngăn ngừa, nên nói: “Nếu bỏ, ta 
sẽ giết chết ông!” Mắt một niệm tuệ, tuệ mạng 
không nối tiếp, gọi là bỏ một giọt dầu, sẽ giết chết 
ông. 

Nói kinh Niết-bàn, gọi là Phật quở trách một 
người, chỉ rõ lỗi, bảo cho con người biết, gọi là nhô 
dao nói xấu sau lưng, để cho người nhàm chán, gọi 
là theo sau mà sợ lỗi. 

3. VỊ quan thọ nhận... trở xuống là dụ cho Bỗ- 
tát vâng làm, trong đó có ba câu. 

a. Dụ cho vâng lời Phật dạy, g1ữ chắc niệm tuệ. 
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b. Trải qua... trở xuống là dụ đối với cảnh tự đề 
phòng. 

c. Người này vì nhần duyên sợ sệt này... trở 
xuống là dụ niệm, tuệ thành tựu. 

Trong hợp, chỉ hợp với dụ vâng làm của Bô-tát, 
trong đó có ba câu, theo thứ lớp mà hợp. Bô-tát 
như thế, không mắt niệm tuệ ở trong sinh tử, hợp 
với các quan vâng lời vua dạy, hết lòng giữ vững. 

Dù thấy... trở xuống là hợp với câu hai. 

Nếu thấy... trở xuống là hợp với câu ba. Vì 
niệm, tuệ thành tựu, nên cho dù thây sắc tịnh, vẫn 
không sinh tướng sắc, cho đến không làm ra vẻ hòa 
hợp. Trước là nói giữ gìn căn, kế là nói rõ việc lìa 
trần cấu. 

Dưới đây là đoạn ba, tổng kết, bày tỏ ích lợi. 
Trước nói về sự thành tựu, trở thành giới giữ gìn 
căn. Sau, nói về đôi tượng xa lìa, xa lia lậu ở căn, 
trong đó, đầu tiên là dụ phàm, làm sáng tỏ Thánh. 

Bồ-tát mãi mãi... trở xuống là nói Thánh khác 
với Phàm. Dưới nói Phật không có lậu. Dưới đây 
là thứ tư nói lìa ác lậu, trong đó trước nói Bồ tát lìa 
lậu, sau nói Phật không có lậu. 

Trong phân Bồ-tát lìa lậu, đầu tiên là chung, kế 
là riêng, sau là tông kết lìa lậu. Lại, có lìa lậu là nói 
chung đầu tiên. Lại có một hạnh, có lìa lậu, chứ 
không phải nêu thê của lậu. 

Muốn gì... trở xuống là nói riêng. Trong phân 
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nói riêng, muốn vì quả Phật Cam lộ nên nói lìa các 
việc đã làm. 

Thể nào là lìa... trở xuống chính là nói về tướng 
lia. Trước là hỏi, sau giải thích. Trong giải thích có 
bốn: 

1. Quán người tu kính lìa lậu. 

2. Cái gọi là ác? Đó là voi ác. 

Sau đây là quán điều ác được, mất. Mất là lìa 
ác. 

3. Tự quán thân như bệnh... trở xuống là gìn giữ 
thân xa lia lậu. 

4. Quán voi ác và tri thức... ác không hai... 
xuống là quán điều ác nhẹ, nặng. Năng là lia ác. 

Trong phân đâu lại có bốn: 

1. Quán tự tu kinh. 

2. Như thầy hay. v.v... trở xuống là nói tu có 
ích. 

3. Ông tin ở ta... trở xuống là quán người cung 
kính hành trì. 

4. Ta nhớ lại quá khứ v.v... trở xuống là dẫn 
giáo xưa để so sánh. Nay, nói về cúng dường có 
ích. 

Trong phân đâu, nếu hay tu Đại Niết-bàn, thì 
đó gọi là la lôi, chính thức Phật khuyên tu kinh. 

Vì sao... trở xuông là giải thích do kinh này 
thù thắng, nên nghiêng về khuyên tu, nêu Tiểu làm 
rõ Đại, nói lên sự cao siêu của kinh. 
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Trong ích lợi thứ hai, có chia làm ba đoạn: 

1. Nói về tu kinh có lợi ích lìa ác. 

2. Như chú thuật tốt lành... trở xuống là nói về 
người tu kinh, có lợi ích thoát khô. 

3. Nếu có người viết chép... trở xuống là nói 
người tu kinh, sẽ được lợi ích là Phật nhớ nghĩ, 
nhiếp thọ. 

Trong phân đầu, trước là dụ. Thây hay dụ cho 
Phật nói Đại Niết-bàn, khuyên người tu học, gọi là 
dạy đệ tử. Vì chúng sinh dựa vào kinh tu hành, nên 
lia được lỗi, vì vậy nói: Người thọ trì kinh, tâm 
không làm điều ác... trở xuông là hợp, rất dễ hiểu. 

Trong lợi ích thứ hai, đầu tiên là giải thích, sau 
là tông kết, Phật khen. 

Trong giải thích, trước là dụ, sau là hợp, làm rõ 
pháp. 

“Niết-bản như thế”, hợp với chú thuật tốt lành. 
Nêu nghe qua taI, thì suốt Dảy kiếp sẽ không đọa, 
hợp với ở trước Phật đã nói “Hễ được nghe kinh 
thì Dảy năm sẽ không bị trúng thuốc độc...” câu này 
nói về lợi ích mới bắt đầu nghe kinh của người kia. 

“Nêu có người nào viết, chép... thì sẽ được Bô- 
đề, hợp với người đọc tụng kinh này trước kia” 
Cho đên qua đời, không có các điêu ác, câu này nói 
về ích lợi học lâu của người đó. Kết là khen rất dễ 
hiểu. 

Trong ích lợi thứ ba, cũng đầu tiên là giải thích. 
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Sau là tổng kết, Phật khen. 

Trong giải thích có năm: 

1. Nói về viết, chép, cho đến tư duy nghĩa kinh 
này, là đệ tử chân thật của Phật. 

2. Được Phật nhìn thây. 

3. Được Phật nghĩ đến. 

4. Được Phật theo che chở, ở chung với họ. 

5. Nhận của bồ thí của người kia. Trước nói thọ 
thí. Sau, dùng chiêm bao đề chứng nghiệm. Kết là 
khen rất dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn thứ hai, nói tu kinh có lợi ích. 
Dưới đây là đoạn ba, Phật khuyên nên cúng dường 
người trì kinh. “Ông tin lời nói của ta”, khuyên 
chúng sinh kính tin. Người cúng dường được ích 
lợi, việc đó ở khó biết, nên khuyên kính tin. 

Muốn thây ta... trở xuống là nói cung cập điêu 
mình làm. điêu mình làm co chín: ba điêu đâu là 
đối với Phật, nói cúng dường điều mình làm. Bốn 
điều kế là đôi với pháp. Một điều kế là đối với 
chướng. Nói tám ma, là phiền não, âm, tử và ma 
trời là bốn thứ. Không có thường, không có lạc, 
không có ngã, vô thường vô vi là điện đảo. Lại chia 
làm bốn. 

Bồn thứ trước trong tám thứ thì đại thừa, Tiểu 
thừa nói chung. Bồn thứ sau, chỉ cho đại, chắng 
phải tiêu. Vì Tiểu thừa kia chưa nói vô thường, 
khổ, vô ngã... là điện đảo. Một cặp sau là vui cõi 
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người, cõi trời, nói về điều mà người cúng dường 
đã làm. 

Thây có thọ... trở xuống chính là khuyên cúng 
dường. Trước là khuyên, sau giải thích. 

Đoạn bốn, trong phần nói về lợi ích cúng 
dường. Trước nêu tác dụng của việc xưa để so sánh 
với việc nay. Vì nhân duyên này, nên Niết-bàn 
không suy nghĩ, kết khen kinh thù thắng. 

Vì nghĩa này... trở xuông là nói về trì kinh, 
được lìa lậu. 

Trên đây là bốn đoạn hợp thành đoạn thứ nhất, 
khuyên người trì kinh, để lìa lậu ác. 

Dưới đây là đoạn hai. Quán điều ác được, mắt. 
Mất là lìa nghiêng về. Trước là phát ra thể ác. 

Như thế... trở xuống là giải thích được mất của 
điều ác kia. Có ba lần “Lại nữa”. 

Hai lần “Lại nữa” đầu là y theo đôi với phiền 
não đề phân biệt, nhân trước, duyên sau. Một lần 
“Lại nữa” sau là y theo đôi với hành nghiệp để 
phân biệt. 

Thê nào là lìa... trở xuông là phát ra công hạnh 
đối trị. Trước là hỏi, kê là giải thích. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

Vì sinh ra mừng... trở xuông là nói lìa chỗ làm. 

Dưới đây là đoạn ba, gìn giữ thân lia lậu, văn 
chia làm bốn: 

1. Nói gìn giữ thân, quán thân có nhiều lỗi, 
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nhưng cũng giữ gìn. 

2. Vì sao... trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích có bảy câu. 

3. Thường sẽ... trở xuống là nói phải thường gìn 
giữ. 

4. Vì sao... trở xuống là giải thích. 

Trong giải thích, đâu tiên là pháp, trước trải, 
sau thuận. Kê là lập tám dụ. Sau, hợp rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn bốn, quán lậu nhẹ, nặng, 
trong đó có bôn: 

1. Quán bạn ác và vol ác... 

2. Vì sao... trở xuống là giải thích. 

Đêu hư hoại thân, nghĩa là voI ác v.v... phá hoại 
thân hiện tại. Tr1 thức ác, phá hoại thân vị lai. 

3. Quán bạn ác còn hơn voi ác, cho nên đối với 
voI ác v.v... tâm không sợ sệt, đôi với trí thức ác, 
sinh tâm sợ hãi. 

4. Vì sao?... trở xuống là giải thích, trong đó, 
trước là đặt ra sáu câu đê so sánh. 

Cho nên... trở xuống là tùy tội trọng, lìa 
nghiêng về. Trước là chung, kế là riêng, sau là tông 
kêt. 

Phàm phu không lìa lỗi, cho nên sinh lậu, nêu 
phàm làm sáng tỏ Thánh. “Bô-tát lìa... là nói Thánh 
khác phàm. ” 

Bồ-tát còn... trở xuông là so sánh nhân với quả, 
nói Phật không có lậu. 
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Dưới đây là đoạn năm, nói Phật, Như lai không 
có gần gũi lậu, văn chia ra làm ba: 

1. Nói về thê của lậu. 

2. Bô-tát đã dứt lậu. 

3. Nói Phật không có lậu, nói trong thể lậu, 
trước là hỏi, kế là giải thích, sau là kết. Trong giải 
thích, đầu. tiên là nói về thây lỗi, lìa bỏ. 

Nếu cân áo... trở xuống là những gì cần dùng 
đều thọ nhận, trước riêng, sau chung. 

Trong nói riêng, y theo bốn VIỆC áO, Cơm, 
phòng nhà và thuốc thang. Đề nói về thọ lãnh vật 
dụng đề thực hành, trong đó, đầu tiên là pháp. Kê 
là dụ, sau hợp. 

Thọ lãnh bốn cúng dường làm Bô-đề... trở 
xuống là nói chung. Trước thọ nhận, sau giải thích. 

Cho nên... trở xuống là kết. Nêu Phàm làm rõ 
Thánh, là nói Bô- tát dứt lậu. Phật không có lậu, 
rât dễ hiều. 

Từ đây trở xuống là đoạn sáu, nói không có thọ 
nhận lậu. văn chia làm ba: 

1. Nói về thê của lậu. 

2. Bô-tát dứt lậu. 

3. Nói rõ Phật không có lậu. 

Trong phân nói về thể của lậu, đầu tiên là pháp 
thuyết: Tât cả phàm phu, dù giữ gìn thân tâm, 
nhưng vẫn sinh ra ba thứ giác, chính là nói về thể 
của lậu. Ba thứ giác đó là: 
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1. Dục giác: Suy nghĩ, tìm tòi tất cả việc vừa ý. 

2. Sân giác: Cũng gọi là tuệ giác. nghĩ đến 
người khác, trái với suy nghĩ của mình, nên giận 
người đó. 

3. Não giác: Cũng gọi là Hại giác, là nghĩ muốn 
làm hại người khác, nói rộng có tám giác. Vì lỗi 
của ba giác này, nặng nên nói nghiêng về một bên. 

Vì duyên này... trở xuống là nói về lỗi của lậu 
kia, kế là dụ, sau là hợp, dưới là giải thích rất dễ 
hiểu. 

Trong Bồ-tát đứt lậu, trước là nói rộng, sau là 
kết. Trong phân nói rộng có ba: 

Quán sát lỗi lầm sinh tâm nhàm chán. 

Đôi khi Bồ-tát có nhân duyên... trở xuống là 
giảm bớt, không thọ nhận. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích ý không thọ 
nhận. 

Trong nhàm chán, đầu tiên là chung. Kế là 
riêng, sau là kết. Bồ- tát có nhãn tịnh, thây lỗi của 
ba giác có các thứ ác, là nói chung đâu tiên. 

Thường với... trở xuống là nói riêng. Trong 
phân nói riêng có mười câu. Bảy câu đầu là nói xa 
lia vui đệ nhất nghĩa, ba câu sau là nói khổ cụ. 

Y theo bảy câu trước, thường tạo ra oán của ba 
thừa với chúng sinh, nói về lỗi trái với “Hạnh”. Kế 
là có năm câu nói về lỗi trái với “Giải”, trong đó, 
câu đầu nói mê đôi với pháp lý, khiến cho vô lượng 
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chúng sinh không thấy Phật tánh. Hai câu kế là nói 
mê đôi với pháp sinh tử, Niết-bàn, sinh tâm điên 
đảo, cho rắng Phật, Thế Tôn không có thường, 
lạc,... đó là mê Niết-bàn. 

Tất cả chúng sinh có thường, lạc... là mê sinh 
tử. Dưới có hai câu mê về pháp hạnh. Không có ba 
thừa là nói mê pháp “Quyên”. Nhất thừa là nói 
không có mê pháp “Thật”. Năm câu này trái với 
“Giải”, một câu dưới trái với Thánh, bị Phật, Bồ- 
tát quở trách. 

Y theo ba câu sau là ba giác ác hại ta và lỗi khởi 
nghiệp của người. Các điêu ác thường đeo đuôi, 
sinh ra lỗi phiền não, tức là ba thứ ràng buộc, có 
lỗi gây ra các khô của chúng sinh. 

Bồ-tát thường thực hành như thê... trở xuống là 
kết. 

Trên đây, đã nói Bô-tát sinh tâm nhàm chán lỗi 
phiền não. Sau đây, là không thọ nhận, trong đó, 
đâu tiên là pháp. Y theo câu đầu tiên trong ba câu, 
cho nên, nói về sinh dục không thọ nhận. Kê là lập 
năm là dụ, sau là hợp rất dễ hiễu. 

Dưới đây là đoạn ba, nói về ý không thọ nhận, 
trước đồng, sau giải thích. Trong giải thích có hai: 

1. Vì người khác, không thọ nhận. 

2. Ta thường tự gọi mình là người xuất gia... 
trở xuống là không thọ nhận vì mình. 

Vì người khác có bốn: 
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1. Phá hoại ruộng phước thê gian. 

2. Lừa dỗi thí chủ. 

3. Bị thế gian quở trách. 

4. Làm hao tốn quả bộ thí của người, chúng 
sinh biết ta là thửa ruộng tốt... là cầu đầu. 

Ta tự không... trở xuống là câu thứ hai, trong 
đó, đầu tiên là nói thọ lãnh ba giác ác, lừa dối thí 
chủ. 

Trong quá khứ, ta... trở xuống là nêu giáo xưa 
để so sánh dạy bảo hiện nay của Phật, nói về sự lừa 
dối mang nhiều tốn thất là trôi lăn trong sinh tử, 
đọa vào ba đường ác. 

Nếu ta mang tâm niệm xấu ác đề thọ nhận vật 
bố thí của người... trở xuống là câu thứ ba, bị thế 
Ø1an quở trách. 

Nếu ta có giác ác để thọ nhận vật bố thí của 
người... trở xuông là cầu thứ tư: Gây hao tốn cho 
quả bô thí của người. Hoặc làm cho quả của thí chủ 
bị sút giảm, không có quả báo, chính là nói gây tốn 
hại cho người . Giác ác ở thân tâm, vì chắng phải 
ruộng thanh tịnh, nên đa làm cho quả báo của thí 
chủ bị giảm ít. Vì điều ác biểu lộ bên ngoài, vì sinh 
ra tà kiến kia, nên làm cho thí chủ rồng không 
chắng có quả báo. Nếu có tâm xâu ác thọ thí, thì sẽ 
bị thí chủ oán thù, kết thúc để chỉ rõ lỗi. Vì làm 
mất đi quả báo bồ thí, nên nói là bị thí chủ thù oán. 
Thí chủ đối với ta, nghĩ là con, nêu người kia tự 
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trách mình, nói không nên lừa dối. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích để chỉ rõ lỗi. 
Trong tự làm văn cũng có bốn: 

1. Nghĩ chính mình là người xuất gia, không 
nên làm điều ác. 

2. Thân người khó được, như hoa Uu-đàm... trở 
xuống là nói về thời kỳ tốt đẹp khó gặp, dễ mất, 
không nên làm ác. 

3. Theo ta gọi là Sa-môn... trở xuống là chỉ rõ 
câu thứ nhất ở trước, nói mình là người cao thượng, 
không nên làm ác. 

4. Thế gian có sáu chỗ, khó có thể gặp... trở 
xuống là nói câu hai ở trước, nói khi gặp điều lành, 
không nên làm ác. 

Trong phân đâu có ba: 

1. Nghĩ tự mình là người xuất gia không nên 
làm ác, làm ác là sai quấy. 

2. Nói thân, miệng của người xuất gia tương 
ưng, không tương ưng là saI. 

3. Nghĩ mình xuất g1a, vốn vì khởi thiện, làm 
ác là quây, trong đó, đâu tiên là pháp, kế là nêu, 
sáu dụ, sau là hợp, rất dễ hiểu. 

Trong đoạn thứ hai, thân người khó được, Như 
lai khó gặp, pháp khó được thây nghe. Ba điều này 
đủ nói lên thời kỳ tốt đẹp kia khó gặp. 

Mạng người không dừng, còn hơn núi sông... 
trở xuống là thời giờ dễ mất, dùng bốn dụ để làm 
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TỐ. 

Trong đoạn thứ ba, bắt đầu từ Sa-môn, cho đến 
Ty-kheo, nghĩ mình là năm hạng người cao 
thượng, không nên khởi ác. 

Trong đoạn bốn nói sáu chỗ khó gặp, nay ta đã 
được, nói chung đề nêu, kế là nói riêng, sau là kết. 
Trong kết chung đâu tiên là nói Bô-tát dứt tất cả 
phàm... trở xuông là nêu phàm làm rõ Thánh, Phật 
không có lậu, rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn bảy, nói không có ý niệm hữu 
lậu. Văn chia làm ba: 

1. Nói về thê của lậu. 

2. Nói Bô-tát đã dứt lậu. 

3. Nói Phật không có lậu. Trong phân nói về 
thể của lậu, nếu phảm phu thân, tâm bị khổ não, 
khởi các điều ác, là nói phàm phu với ý niệm bất 
chính khởi lậu. 

Nếu được thân... trở xuống là nói riêng khởi 
lậu. Vì làm ác... trở xuống là nói ác có hao tốn. 

Vì sao... Trở xuống là giải thích. 

Vì không có niệm, tuệ, đó gọi là... trở xuống là 
kết. 

Trong Bồ-tát dứt lậu, đâu tiên là pháp, kê là dụ, 
sau là hợp, dưới là kết. 

Trong pháp, đầu tiên là tư duy. Từ xưa đến nay, 
mình đã gây ra điều ác, trôi lăn trong sinh tử, xa lìa 
con đường ba thừa. Kế là sinh ra sợ hãi, sau là nói 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 733 


tu đoạn, bỏ ác, đã nhàm chán, hướng về việc lành 
được ưa thích. 

Trong dụ có sáu. Đầu tiên từ bốn con răn, cho 
đến con sông lớn. 

Đầu tiên là bốn con răn dụ cho bốn đại, trong 
đó có hai: 

1. Dụ cho Như lai nói người rất sợ sệt. Vua, dụ 
cho Như lai, Phật nói bỗn đại nhóm họp, thành thần 
này, vì dùng chung để gom riêng, nên nói là đựng. 
Tánh chất của bốn đại ngược lại. Lại, vì làm hại 
người nên gọi là răn. Phật nói bốn đại dễ dao động, 
khó điều hòa, nên cần phải gìn giữ sinh, để cho 
người nuôi nâng. 

Đại không điều hòa, gọi là một khi nỗi giận, 
Phật nói tủy đại sinh tai họa đều khác, gọi là ngã y 
theo pháp, tai họa khởi giết người, chúng hữu tình 
đều nhìn thây, gọi là giêt hại giữa đô thị. 

2. Dụ cho Bô-tát nghe lỗi đều nhàm chán lìa bỏ. 
Người dụ cho Bỏ- tát, nghe Phật, hướng về lời nói 
chỉ bảo lỗi trước kia gọi là nghe sâu sát, để cho 
nhàm chán gọi là sợ. Tu lìa, gọi là chạy. 

Kế là dùng Chiên-đà dụ cho năm âm, trong đó 
cũng có hai: 

1. Dụ Như lai nói ấm để làm cho người sợ. Vua 
lại dụ cho Phật, Như lai lại nói năm âm làm cho 
người SỢ, gọi là quở trách Chiên-đà. Âm có nghĩa 
øì giống với Chiên-đà. Chiên-đà-la kia làm nghề 


734 BỘ KINH SỚ 20 


giết người. Năm âm trước sau phá diệt lẫn nhau, 
nghĩa ây giông như Chiên-đà-Ìa kia, nên dùng làm 
dụ, năm âm sinh diệt, gây tốn hại sắc bén như dao. 
Bậc Thánh dạy bảo người biết rõ ràng gọi là nhố. 
Đối với điều ưa thích kia, nói là sau. 

2. Dụ cho Bồ-tát nghe lỗi, nhàm bỏ. Người dụ 
cho Bô-tát. Trái lại, quán sinh tử, gọi là xoay trở 
lại, đoái biết lỗi năm ấm, gọi là thây năm người, 
chuyên tình nhàm trái, gọi là liên bỏ đi. Kê là dùng 
sư thân thích dối trá, dụ cho tâm ái kia. Năm ấm 
sinh diệt nỗi nhau, khó biết, øọI là phương tiện ác, 
giấu dao đã cầm. Năm âm sinh ra ái, gọi là quỞ 
trách một người. Vì sinh ra ái khó biết, nên còn gọl 
là mật. Thật sự giết hại nguy hiểm, tình người 
thuận nhau, gọi là thần thiện dối trá. Ai có khả năng 
ø1ữ lại liên tục, vì nhờ lời nói để nói rõ, nên nói là 
ngôn ngữ, ông hãy trở lại. “Người kia không tin” 
là dụ, nói Bô-tát biết lỗi không phát ra từ đầu. Kế 
là dụ thôn xóm hoang văng với sáu nhập. Trở về 
sáu nhập của tâm, gọi là gieo vào thôn xóm. Sáu 
căn là thân thức của người kia, vì là nơi chỗn 
nương tựa, nên gọi là thôn xóm. So sánh quán nhập 
để tránh khỏi lỗi, gỌI là muốn tự che giấu. Ý chính 
đáng quán sát, gọi là đi vào thôn xóm. Tự quán sáu 
căn, tìm “Ngã” không được, gọi là thấy các nhà, 
đêu không thây người, quán sáu căn của người 
cũng là không, chẳng có người gọi là chấp đồ đựng 
băng sành đêu là không, chăng có vật. Đã không 
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thây con người, tìm vật không được, là nhắc lại cả 
người và vật ở trước. Tâm dừng lại không tiên tới, 
gọi là liền ngôi xuống đất. Kê là tên cướp nguy 
hiểm dụ cho sáu trân. 

Chư Phật Như lai xa nói truyền dạy, gọi là 
“Nghe tiếng trong hư không”. Vì Phật quở trụ 
trong đó, nên nói “Lạ thay!”. Vì nhắc lại lời răn 
dạy quở trách ở trước, cho nên nói: Xóm hoang 
văng này chắng có cư dân, là nói sáu trần kia sợ 
xóm văng vẻ. Vì khiến cho tiến lên nên nói: “Đem 
nay sáu tên CưỚp nguy hiểm sẽ đến”. Vì sáu trần 
hại điều lành, nên gọi là tên cướp. Hiện ra trong 
tâm đen tối, gọi là đêm đến. Vì chập đăm sáu trần, 
làm tôn thất tuệ mạng, nên nói: Nếu gặp lúc mạng 
không được bảo toàn, thì làm sao tránh khỏi, làm 
cho ý câu ra khỏi. Dưới là dụ cho Bô-tát nghe lỗi, 
sinh tâm nhàm chán. 

Sau đây, là sông lớn dụ cho các phiên não. Vì 
phiên não nỗi chìm, nên gọi là sông. Vì thỉ giác 
trong tu, nên nói gặp trên đường. Cháo khởi không 
xuyên suốt, gọi là “Trôi nôi dôn dập”. Không có 
đạo nào đề vượt qua, gọi là "Không có thuyên bè”. 
Nhàm chán lỗi lầm vì phiền não sâu nặng, nên nói 
là sợ hãi. Tu tập các hạnh để đôi trị, gọi là “lây các 
thứ cỏ, gỗ đề làm bè. “Quán lại được, mất, øọI là 
lại tư duy. Vì quán ở lại sẽ mất nhiêu. Nói dù cho 
ở lại, sẽ bị răn.. . gây nguy hại. Vì lo lăng tiễn tới sẽ 
bị khổ, nên nói “Nếu lội qua sông, thì chiếc bẻ sẽ 
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không thể nương. VÌ dứt phiên não cho đến mất 
thân, gọi là chết chìm dưới nước. Vì bỏ lui theo 
tiên tới, nên nói: “Thả chết, chứ không bao giờ bị 
giặc răn kia giết hại. Tu đối trị chỉ cho định 
chướng, gọi là “đẫy bè cỏ xuông nước” người 
nương tựa bè đi tới, gọi là ““Thân dựa trên bè”. Tâm 
mong câu, tay ôm nhàm chán, quán chân đạp, 
chính là cát đứt dòng chảy, tiên dân, gọi là “ĐI”. 
Đến Đại Niết- bàn, gọi là “Đạt đến bờ bên kia”. Thọ 
VUI yên ồn, lìa khô, không có hoạn nạn, tâm ý thư 
thái, nói lên rõ sự an ôn ở trước, sau đây là hợp. 
Trước là hợp với dụ đầu, “Bô-tát? hợp với người 
hoảng sợ ở trước. 

“Được nghe Niết-bàn” hợp VỚI. “Nghe tha 
thiết”, “Quán thân như chiếc rương” là hợp với 
“Bốn con rắn ở dưới”. Đất, nước, lửa, gió, như bôn 
con răn độc, nêu đề lược hợp. Sau đây là nói rộng 
để hợp. 

Có chín lần “Lại nữa”: Ba lần “Lại nữa” đầu, 
như rắn, một lần “Lại nữa” kế là quá hơn rắn, bốn 
lần “Lại nữa? ° kê tiếp, như răn, một lần “Lại nữa” 
sau còn hơn rắn. 

Một lần “Lại nữa” đầu trong ba “Như” đầu. Có 
khả năng hãm hại như răn. 

Nói thấy độc... là nói dụ để làm rõ pháp. Thấy 
độc, dụ cho lửa. Vì nhiệt tăng thêm, màu đỏ xuât 
hiện, nên nói là nhìn thây. Chạm vào chất độc, dụ 
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cho rắn. Vì đất tăng thân sẽ nặng, nên gọi là xúc. 
Hà hơi độc dụ cho gió, gió thôi, gọ! là hà hơi. Cũng 
có bốn kinh nói là hơi độc. Nghĩa ây tương tự. 

Nuốt chất độc, dụ cho nước. Nước tâm thấm, 
gọi là nuốt. Bốn đại cũng có thê nói lên pháp đồng 
với dụ. Hai tánh khác nhau như rắn, kế là một quá 
hơn, là bốn con rắn giết người không đọa vào ba 
đường ác, bốn đại giết người, thì chắc chăn đọa vào 
ba đường ác. Vì lúc thân bệnh, thường gây ra |ỘI. 

Kế là một “Như” đầu trong bốn “Như”, nói bôn 
đại kia lôi kéo người làm ác, bởi thân bỗn đại 
thường gây ra tỘI. 

Như thứ hai là nói bốn đại kia chỉ làm hại, 
“Như” thứ ba là nói tánh của bốn đại trái nhau. 
“Như” thứ tư, nói bốn đại kia khó có thê gần gũi. 

Một “Như” sau là vượt qua, là bỗn con răn, có 
thể dùng chú thuật, thuốc thang chữa trỊ. 

Bốn đại không phải như vậy. 

Như tự vui mừng... trở xuống là hợp với người 
bỏ chạy, trong đó, trước là nêu Chư Phật, Bô-tát 
đều lìa bỏ lậu, nói lậu kia thật đáng chán. 

Bồ-tát suy nghĩ... trở xuống là tu đối trị lìa bỏ. 

Kế là hợp với “Như” thứ hai, trước hợp với 
Chiên-đà, sau hợp với bỏ đi. 

Trong phân trước, đâu tiên nói năm Chiên-đà- 
la tức là năm ấm, là nêu dụ, lược hợp. 

Vì sao?... trở xuống là nói rộng. Trong phân nói 
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rộng có mười sáu lần “Lại nữa”: 

Bảy lần “Lại nữa” đầu, là quán âm như Chiên- 
đà-la, Bồ-tát quán ấm còn hơn Chiên-đà-la... trở 
xuống là có chín lân “Lại nữa”: 

Quán sát năm âm còn hơn Chiên-đà-la, có 
người trí... trở xuống là hợp với đi rất dễ hiểu. 

Kế là hợp với dụ lừa dối người thân thứ ba, 
trước là hợp với lừa dối người thân, sau là hợp với 
không tin. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói lừa dối người 
thân, gọi là á1, nêu dụ, lược hợp. Bảy lần “Lại nữa” 
sau là nói rộng đề hợp dụ. Năm lần “Lại nữa” trước 
trong bảy lần là nói như lừa dỗi người thân. Hai lần 
“Lại nữa” sau là nói về lỗi. 

Trong phân trước, một lần “Lại nữa” đâu là bất 
giác hại người. 

Lân “Lại nữa” thứ hai là nói người kia thường 
đợi dịp làm hại người. 

Lân “Lại nữa” thứ ba là che lắp tâm, khiến cho 
không thây, nghe. 

Thây không thấy: Phàm phu, Nhị thừa thấy lỗi 
sinh tử, do ái che lấp tâm, cho nên không thấy. 

Nghe không nghe: Nghe công đức, phước lợi 
của Đại Bô-đê, do ái che lấp tâm nên lại không 
nghe. 

Lần “Lại nữa” thứ tư, là nói biểu hiện lừa dỗi 
không có sự tốt đẹp của người kia. 
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Lân “Lại nữa” thứ năm là nói về dáng vẻ của 
người kia là giả dối, không thật. 

Một lần “Lại nữa” đầu trong hai lần “Lại nữa” 
sau, là nói người kia đâu, cuội khó lia lỗi. Một lần 
“Lại nữa” sau nói về sự xa gân khó biết của người 
kia. Tất cả chúng sinh đêu do kiết ái... trở xuống là 
hợp với không tin ở trên, trong đó đâu tiên là nói 
trái lại, phảm phu vì tin yêu nên ở, sau nói Bô-tát 
không tin, nên đi. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: Vì ái mà 
chúng sinh phải xa Đại Niếễt-bàn, gần sinh tử... 
chính là chỉ rõ lỗi của ái kia. 

Cho nên ta... trở xuống là dẫn thuyết đề chỉ rõ 
lỗi. 

Nói ba thứ nhơ lẽ ra là ba thứ độc câu. Vì ái 
kiết ây mà xa Đại Niết- bàn, gân với sinh tử. Đức 
Thế Tôn nói ái là vết nhơ tham dục trong ba thứ 
nhơ. 

Đối với việc hiện tại, do vô minh... trở xuống 
là nói lên lý do không lìa vết nhơ của phàm phu 
kia. 

Sự oán ghét lừa dôi không hại người có trí... trở 
xuống là nói Bồ- tát vì không tin nên ra đi. Kế là 
hợp VỚI tụ ' “Trồng không”, trong đó, trước là hợp 
với dụ thôn xóm hoang văng, sau là nói Bồ-tát tu 
đối trị lìa bỏ. Trong phân trước, đâu tiên là nói thôn 
xóm tức sáu nhập, nêu dụ, lược hợp. Sau đây, trong 
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phân nói rộng, hợp có sáu lần “Lại nữa”. Năm lần 
“Lại nữa” trước, như thôn xóm. Một lần “Lại nữa” 
sau, vượt hơn thôn xóm. 

Như nỗi sợ sệt kia... trở xuống là hợp với “Vào 
trong thôn xóm, nhìn thây các nhà chăng thây 
người...” trước là nhắc lại dụ trước, sau là hợp làm 
rõ pháp. 

Bồ-tát như thê là hợp với người sợ sệt ở trên. 
Quán chắc thật sáu nhập là không, chăng cÓ SỞ 
hữu, là hợp với “nhin thây các ngôi nhà đêu không 
thây người, không thây chúng sinh”. 

1. “Sự thật của vật” là hợp với “Nắm lây chậu 
sành đêu là chậu không, chăng có vật”. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

2. Nói sự mê lầm của phàm phu. 

3. Bồ-tát mới giác ngộ. 

4. Chỗ ở của phiên não, trong đó có ba. 

a. Nói yên vui trong chỗ phiền não. 

b. Nói không sợ sệt trong chôn phiên não. 

c. Nói phiên não đông nương tựa trong đó. 

5. Nói trống không, chăng có vật thể, mà chúng 
sanh nghĩ có người. 

Một lần “Lại nữa” sau là vượt qua: Ở thôn xóm 
thê gian, đôi khi có người, có lúc không có người. 

6. Nhập thì không như vậy, hoàn toàn không có 
nØƯỜI. 

Người trí nhận biết... trở xuống là nói Bô-tát tu 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 741 


đối trị lìa bỏ thôn xóm hoang văng. 

Vì sao trong đây đã nói sáu tên cướp, lia bỏ 
thôn xóm hoang vắng? 

Vì sợ giặc, nên ở đây nêu thôn xóm hoang 
văng. Kế là hợp với sáu giặc, sau hợp với bỏ đi. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói sáu tên CưỚp, 
tức là sáu trân, nêu dụ lược hợp. Sau, trong phân 
nói rộng để hợp có mười bốn lần lại nữa. Năm lân 
“Lại nữa” đầu, nói trần tên cướp. Một lần “Lại 
nữa” kế là hơn tên cướp, vì nó có thể cướp mất tất 
cả việc lành trong ba đời. 

Kế là sáu lần lại nữa. Hai lần “Lại nữa” sau 
vượt hơn. 

Vì cướp đoạt tất cả việc lành, trong ba cõi hợp 
với đi rất dễ hiểu. 

Sau đây là hợp với dụ sông. Trước hợp với sông 
kia. Sau là hợp với “Lội qua sông”. 

Trong phân trước, đầu tiên nói sông tức phiền 
não, là nêu dụ, lược hợp. Sau nói rộng đề hợp, 
trong đó có mười hai lần “Lại nữa”: Năm lần “Lại 
nữa” đầu, như sông. Ba lần “Lại nữa” kế là vượt 
qua sông, trong đó: 

1. Đầu tiên là nói về phá hoại thân, tâm và các 
pháp lành. 

2. Làm cho người, trời ba cõi phải nối chìm. 

3. Chỉ cho Bô-tát sáu hạnh có khả năng lội qua 
sông. Sông thế gian thì không như vậy. 
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Hai lần “Lại nữa” kế là như sông. Hai lần “Lại 
nữa” sau, lội qua sông, trong đó, đâu tiên là nói 
trong phân Xiến-đề chìm, thì người khác không thể 
cứu vớt. Sau là nói về bảy giác của Nhị thừa không 
cạn hết. Sông không phải như vậy là vì nói lội qua. 

Như người sợ... trở xuông là hợp với mong câu 
qua sông, văn chia làm ba: 

1. Vì hợp với sợ, nên lượm cỏ làm bè. Trước là 
nhắc lại dụ ở trước. Sau là hợp rất dễ hiểu. 

2. Dựa vào thừa, sau đây, là vượt qua hợp, đây 
chiếc bè về phía trước, thân nương tựa trên nước 
mà ởđI. 

3. Người tu Niết-bàn khởi nghĩ răng V.V... tTỞ 
xuống là bỏ hợp, lại suy nghĩ răng: Nếu ta ở đây, 
thì sẽ bị nguy hại, bởi răn... thà chịu chết chìm, sau 
không bị răn kia v.v... làm nguy hại thì bị chết chìm 
chứ không bao giờ để cho tên Cướp rắn kia làm hại. 
Vì nhẫn chịu, nên bất sinh lậu, kết, nói Bô-tát dứt 
trừ ý nghĩ hữu lậu. 

Bồ-tát còn... trở xuống là nêu nhân để so sánh 
với quả, là nói Phật vô lậu. 

Thế nào là Như lai chăng phải vô lậu?... Trở 
xuống là nói Phật chăng phải vô lậu. Trước là hỏi, 
sau giải thích. 

Trên đây là nói rộng, tất cả không nhất định. 

Vì duyên này... trở xuống là tổng kết, trước kết 
Như lai, sau kết phàm phu. Nhị thừa không nhất 
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định, lược qua không kết. Trước là hỏi, kê là đáp. 

Đức Vương bạch... trở xuống là Đức Vương 
nhận hiểu: “Thật như bậc Thánh đã dạy, tất cả đều 
không nhất định”, lãnh hội lời Phật nói ở trước. Vì 
không nhất định, nên phải biết răng: Như lai cũng 
không rốt ráo nhập Niết-bàn, lãnh hội ý trước của 
Phật Do chứng nghiệm này để cầu tông chỉ không 
nhất định của thuyết trước, nhăm làm sáng tỏ Như 
lai không rốt ráo diệt độ, đề thành nghĩa trên. 

Ở trước đã nói Niết-bàn, nói không lo nh mà 
nghe. Kế là y theo các pháp như Phật tánh... 

Như lai, để nói không nghe mà nghe. 

Dưới đây là đoạn ba, trong đoạn văn trước cũng 
còn có người chưa hiểu, do đó, nên dùng hình thức 
hỏi đáp để làm rõ lại: 

Làm sáng tỏ nghĩa gì trong văn trước? 

Văn trước đã y theo Niết-bàn không nghe mà 
nghe, đê nói về bô thí... là nhân Niêt-bàn. Sáu Ba- 
la-mật là nhân của Đại Niễt-bàn. 

Đức Vương trước kia, là nhắc lại để hỏi Như 
lai. Đối với Bô-tát Đức Vương, Như lai giải thích 
các hạnh như bồ thí... là nhân của Niết-bàn. 

Đức Vương trước kia, nghĩa là nêu hỏi Như lai. 
Đối với Bồ-tát Đức Vương, Như lai đã giải thích 
bố thí... cho nghe, thực hành Ba-la-mật chăng phải 
Ba-la-mật này, chưa vì Bô-tát giải thích Niễt-bàn 
Đại, Tiểu, nên nay, ở đây, hỏi đáp đề được rõ ràng. 
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Đức Vương trước là hỏi: Như trước đây, Phật 
nói: Trong tu Đại Niết-bàn không nghe, mà nghe 
có Niễt-bàn, Đại Niết-bàn, lãnh hội lời nói trước 
đây của Phật. Thế nảo là Niết-bàn? Thế nào là Đại 
Niết-bàn? Kính xin Phật giải thích cho. 

Dưới đây, trước là Phật khen Bồ-tát, sau, là 
đáp. Trong phân đáp đầu tiên phân biệt Tiểu khác 
với Đại. Đại gỌI là không thể suy nghĩ bản luận... 
trở xuống là giải thích Đại khác với Tiểu. 

Trong phân trước có bôn: 

1. Lập dụ đề phân tích. 

2. Y theo dụ, làm rõ pháp. 

3. Giải thích pháp trước kia. 

4. Giải thích dụ trước kia. 

Trước là nêu mười dụ, là đoạn thứ nhất. Niết- 
bàn cũng thê. Có Niết-bàn, đại Niết-bàn là đoạn 
thứ hai. 

Thế nào là?... trở xuống là đoạn thứ ba, trong 
đó, đầu tiên là nói Tiêu khác với Đại: Thường, lạc, 
ngã, tịnh mới gọi là Đại. 

Sau đây, là nói lên Đại khác với Tiểu: 

Trong phân trước, đâu tiên là hỏi: “Thế nào là 
Niết-bàn?” Sau đây là đối nhau giải thích: Trong 
phân giải thích, đâu tiên là nói Niết-bàn của cõi 
Dục là tiêu chăng phải đại. 

Nếu phàm phu... trở xuống là nói phàm phu, 
Nhị thừa dứt kiết, Niết-bàn là tiểu chắng phải Đại. 
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Trong phân trước, đầu tiên là nêu năm thứ Niết- 
bàn. Bốn thứ trước trong năm thứ là nói vui ở cõi 
dục cho là Niết-bàn. Một Niết-bàn sau, nói pháp 
lành cõi Dục, cho là Niễt-bàn. 

Quán xương, bỏ tham, sao là điều lành cõi 
Dục?. Tư tuệ trong cõi Dục này, vì quán hạnh, 
chiết phục kiệt, chắng phải dứt, nên gọi là cõi Dục. 
Kế là nói về năm thứ Niết-bàn này là tiểu chắng 
phải đại. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích, nói năm 
thứ Niễt-bàn này vì đối lại với lỗi thô, gọI là Niết- 
bàn, chăng phải rốt ráo cùng tận, cho nên chăng 
phải đại. Vì đói khát nên nói lên Niết- bàn ban đâu 
chăng phải đại. Bệnh là nói lên rõ Niết-bàn thứ hai. 
Nỗi sợ sệt, là nói Niết-bàn thứ ba. Lược qua không 
nêu nghèo. Tham là nói Niết-bàn thứ năm. Kế là 
nói về Niết-bản do dứt kiết của phàm phu, Nhị thừa 
kia là Tiểu chăng phải đại. Trước nêu, sau giải 
thích. 

Trong phân nêu, trước dựa vào cõi Dục để nói 
về Tiểu Đại: 

Nêu phàm phu, Thanh văn, nêu “Nhân”, phân 
biệt pháp, hoặc nhân thế tục, hoặc nhân Thánh đạo, 
y theo đối trị để làm sáng tỏ diệt. Sáu hạnh dứt trừ 
kiết, gọi là đạo thê tục. Mười sáu hạnh dứt kiết, gọi 
là Thánh đạo. Phân tích tướng mạo để nói về dứt 
kiệt: 
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Phàm phu dùng đạo thê tục. Thanh văn sử dụng 
nghiêng vê Thánh đạo dứt kiệt. Dùng sự thật đê nói 
cụ thê, thì phàm phu như trên, Thanh văn thì dùng 
chung, trong đó, phân biệt tỉ mỉ có ba nghĩa: 

1. Kiến, Tu phân biệt, dứt hoặc kiến đế, vận 
dụng nghiêng về Thánh đạo, dứt hoặc tu đạo, hai 
đạo đều sử dụng. 

2. Y theo tu đạo, y theo địa để phân biệt, dứt 
kiết cõi Dục, cho đến không chấp. có hai đạo đều 
đối trị. Một địa phi tưởng chỉ cuộc hạn ở Thánh 
đạo. Đăng trí dứt trừ kiết, duyên theo cõi trên để 
dứt kiết dưới. Một địa phi tưởng không có trên, là 
lý do duyên bám không dứt. 

3. Dựa vào cõi Dục cho đến Vô sỡ hữu, y theo 
người để phân biệt. Lợi người vận dụng riêng 
Thánh đạo dứt trừ kiết. Người căn chậm lụt không 
nhất định, hoặc dùng Thánh đạo, hoặc đạo thê tục. 
Nay, là phân tích tướng của Thánh đạo và thế tục 
đạo: Phàm phu sử dụng đạo thế tục, bậc Thánh vận 
dụng Thánh đạo, dứt trừ kiết cõi dục, cũng gọi là 
Niết-bàn. 

Y theo chướng để nói về diệt, dứt trừ chướng 
từ Sơ thiên đến Phi tưởng... là nêu kiết của hai cõi 
trên dứt hết, là Niết-bàn. Phàm phu dứt kiết đến Vô 
sở hữu. Thanh văn dứt kiết, nói chung là cùng tận 
Phi tưởng. Các Niết-bàn trên đây đều chăng phải 
Đại. 
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Trên đây, đã nêu Niết-bàn Tiểu, Đại xong TÔI, 
sau đây là lời giải thích. 

Vì sao là gạn hỏi trước, khởi sau? Vì sao các 
năng dứt trừ phiền não của ba cõi này chăng phải 
Đại? Sau đây là đôi nhau để giải thích. Sinh trở lại 
phiên não, giải thích sự dứt kiết của phàm phu ở 
trước chăng phải là Đại. 

Có tập khí... trở xuống là giải thích Thanh văn 
trước kia dứt kiết chăng phải Đại. 

Có... trở xuông là bốn nghĩa để giải thích: 

1. Kiết tàn dư chưa hết, cho nên chăng phải Đại. 

2. Vì mê đông, châp khác, nên chắng phải Đại. 

3. Mê khác, chấp đông, cho nên chắng phải 
Đại. 

4. Vì sở đắc chắng phải thường, lạc, ngã, tịnh, 
cho nên chẳng phải đại. 

Y theo đoạn đầu, vì có tập khí, nên lược nêu. 

Thế nào... trở xuông là nói rộng, trước là hỏi, 
kế là giải thích, Thanh văn, Duyên giác có phiền 
não, tập khi, đối với câu hỏi đề ø1ải thích chung. 

Cái gọi là... trở xuông là giải thích riêng, nghĩa 
là phiên não, tập khí thừa trong pháp hữu vi trong 
thân... của ta. Chư Phật, Như lai nhập Niết-bàn, là 
đông dứt trừ tư phiên não, tập khí thừa trong pháp 
vô vi. Chư Phật, Như lai nhập Niếễt-bàn, nghĩa là 
Phật thật diệt. Ở đây, mê tánh Niết-bàn của Như 
lai, vô lạc “Vô ngã”, chỉ có bốn nghĩa thường, tịnh, 
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không đủ làm mê Niết-bàn này. 

Vì sao Nhị thừa chấp Niết-bàn của Phật chăng 
có “Ngã”, chẳng có lạc, chỉ có thường, tịnh? 

Vì người Nhị thừa kia chăng thây “Thật”. Lại 
cho răng, Như lai vô thường, thuyên chuyền, ép 
ngặt, không được tự tại, nên nói vô “Ngã”, cho 
răng tâm Phật diệt, vì không có sở giác biết, nên 
nói không có lạc. Nói là Phật diệt độ mãi mãi, nên 
øọI1 là thường. Vì diệt bỏ sự lụy phiên của “Hoặc”, 
cho nên nói tịnh. 

Hỏi: Trên đã nói, Thanh văn đôi với Phật, khởi 
đủ bốn điên đảo. 

Nay, vì sao chỉ nói khởi hai? 

Giải thích: Thanh văn thật sự khởi đủ bốn điên 
đảo đối với thân Phật. Vì thân Phật “Có”, nên đối 
với Niễt-bàn của Phật, chỉ khởi lên hai điên đảo, vì 
Niết-bàn vô vi là thường, tịnh. 

Hỏi: Dưới đây nói Niết-bàn Nhị thừa có lạc, 
tịnh mà vô “Ngã” “thường”. Nay vì sao trong văn 
này lại nói khác với văn kia? 

Giải thích: Vì Nhị thừa nói Niễt-bàn của Phật 
đồng với sở đắc của mình đã chứng đắc, là có vui 
Niết bàn, cho răng, sau Phật diệt độ, đồng VỚI đống 
tro tàn, chăng giác biết vui, nên nói “Không có 
lạc”. Đại thừa nói: Niết-bàn của Tiểu thừa kia, cuỗi 
cùng có sự đời đối. Lại, tâm diệt sẽ sinh trở lại, nên 
nói là vô thường. Tiểu thừa cho răng, Niết-bàn mà 
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mình đã được, rốt ráo văng lặng hắn. Họ đem cái 
mình được để so sánh với Niễt-bàn của Phật, nên 
nói là “thường”. 

Hỏi: Sự trái ngược này là do Nhị thừa khởi lên, 
sao lại gọi là phiên não, tập khí thừa? 

Giải thích: Ở trước, đã nói phàm phu tả vạy, 
khởi đủ tám điên đảo. Phàm phu học Tiểu thừa 
cũng khởi tâm điên đảo này đối với Như lai. Vì Nhị 
thừa cũng khởi, nên nói là tập khí. Vả lại, đôi với 
phiên não mà Nhị thừa đã dứt, vì có kiết tàn dư 
này, nên nói là tập khí thừa. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. Đoạn đâu này đã 
nói XONØ. 

Phật, Pháp, chúng Tăng có tướng khác nhau, là 
đoạn hai. Mê chung, chấp riêng. 

Như lai rốt ráo nhập Niết-bàn... trở xuống là 
đoạn ba. Mê khác, chấp đồng, không biết Như lai 
khác với Nhị thừa. Cho rằng đồng với Niết-bàn rốt 
ráo của Nhị thừa, Niết-bàn của Thanh văn, Duyên 
giác và Chư Phật đêu bình đăng không khác. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết, nói chăng phải 
Đại. 

Vì sao?... trở xuống là đoạn bốn, nói về thể của 
sở đắc của Nhị thừa chăng phải là pháp thường, 
lạc, ngã, tịnh, cho nên chắng phải đại. Trước là gạn 
hỏi, sau giải thích. 

Hỏi: Dưới đây là nói Niết-bàn của Nhị thừa có 
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lạc, có tịnh. Nay, vì sao lại nói Niết-bàn của họ đều 
không? 

Vì đây là nói chung thân, trí.... Lại vì phân lập 
ra có ích, nên nói là “không”. 

Trên đây, đã nói Tiêu khác với Đại: Thường, 
lạc, ngã, tịnh mới gọi là Đại, nghĩa là nói Đại khác 
VỚI tIÊU. 

Dưới đây là đoạn bốn, giải thích rộng thí dụ ở 
trước, giải thích sự không cùng tận: 

Trong mười dụ ở trước, chỉ giải thích về sáu 
môn: biến, sông núi, thành, chúng sanh và người, 
còn vua đất, đạo trời, không giải thích. 

Đại, tiểu của vua, là giải thích ngôi thành đã 
được nói rõ cụ thể, không nhọc giải thích lại. 

Trong phân giải thích, đầu tiên là lập dụ, sau là 
dựa vào dụ làm rõ pháp. 

Trong phân nói về thí dụ sông, Thanh văn, 
Duyên giác, cho đến Thập Trụ, không thấy Phật 
tánh, gọi là Niết-bàn, Chắng phải Đại Niếễt-bàn. 
Nghĩa là Niễt-bàn đại, tiêu, tới lui không nhất định, 
tức là có ba lớp: 

1. Phân biệt Thánh khác phàm: Sở đắc của 
phàm phu, hoàn toàn là tiêu. Sở đắc của hiển, 
Thánh ba thừa đều là Đại. 

Hỏi: Niết-bàn mà Nhị thừa chứng đắc, sao gọi 
là Đại? 

Vì chia đại thành tiêu, nên tiểu tức đại. Cho nên 
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kinh nói: Việc làm của các ông là đạo Bôồ-tát. Việc 
làm đã như vậy, thì hậu quả chứng đắc cũng thế. 

2. Lựa chọn đại khác với tiêu. Cái mà phảm 
phu, Nhị thừa được, gọi là tiêu. Sự chứng đắc của 
Phật, Bồ- tát, gỌI chung là Đại, nên đoạn văn trên 
nói: Bô-tát trụ trong đại Niết-bàn, với các thứ thị 
hiện, quán sát. 

3. Phân biệt quả khác với nhân. Sở đắc của 
phàm phu, Nhị thừa, Bô-tát, gọi là Tiểu, vì chưa 
thây Phật tánh, dứt “Hoặc” chưa tận cùng, nên 
không được thường, lạc, ngã, tịnh... chỉ có sở đắc 
của Chư Phật mới, gọi là riêng là Đại, bởi vì Phật, 
dứt “Hoặc” rốt ráo, đây đủ pháp thường, lạc, ngã, 
tịnh. Nghĩa này như ở dưới. 

Trong đức thứ bảy, có phân biệt rộng. Nay với 
nghĩa đã giải thích ở đây, sẽ hợp với môn sau. 

Trong dụ nói về ngôi thành, tám muôn, cho đến 
một muôn chỗ, nghĩa là ở đây y theo pháp môn 
Tam-muội để nói về xứ. 

Y theo phân vượt hơn trong giải thích về người, 
gọi là Đại phu. 

Trên đây, phân thứ nhất nói Tiểu khác VỚI Đại. 
Từ đây trở xuông là phân thứ hai, giải thích về Đại 
khác với Tiêu. Phân thứ ba, về nghĩa sẽ được giải 
thích. 

1. Phật khen làm sáng tỏ Đại. 

2. Đối với nhân, làm rõ Đại. 
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3. Đủ đức làm rõ đại. 

Đại ở phân đâu, gọi là không thể suy nghĩ bàn 
luận. Là nêu lời Phật khen, nói rõ sự sâu sắc. Sau 
đây, là phân biệt để làm rõ: 

Chúng sinh chăng tin đối với ở dưới để nói lên 
sự sâu sắc. Phật, Bồ-tát nhờ ở trên đề nói lên sâu 
sắc. 

Trước kia đã nói về sở đắc của Bôồ-tát chăng 
phải Đại. Nay, vì sao nói là Bồ-tát thây? 

Vì các Bô-tát chưa thê chứng cùng tận thuyết ở 
gọi là chăng phải Đại. Vì tùy phân khế hội, nên ở 
đây gọi là thây. 

Trong đôi với nhân đề làm rõ, trước là hỏi, sau 
giải thích: Vì nhiêu nhân duyên được, nên gọi là 
Đại, trong đó, đâu tiên là pháp, kê là dụ. Sau là hợp. 

Trong đủ đức đề làm sáng tỏ, sao lại hỏi về khởi 
phát? Dưới đây, đối nhau đề giải thích. 

Nói vì đủ nghĩa thường lạc, ngã, tịnh, nên gọi 
là Đại. Trước, nói về nghĩa “Ngã”. Đâu tiên là 
pháp, sau là dụ. 

Trong pháp có bốn: 

1. Nêu “Ngã” đại để giải thích đại Niết-bàn. 

2. Nêu tự tại để giải thích thành “Ngã” đại. 

3. Hiền bày rộng tự tại, trở thành “Ngã” đại kia. 

4. Dựa vào “Ngã” đại để kết đại Niết-bàn. 

Vì có “Ngã”, nên gọi là Đại Niết-bàn, là đoạn 
đầu. Niễết-bàn vô “Ngã”, vì rất tự tại, nên øọI là 
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“Ngã” đại, là đoạn thứ hai. Giảng nói "Ngã, VÌ SỢ 
đồng với chấp trước của hữu tỉnh, nên nói vô 
“Ngã”. Dù không có thân, chủ tế, nhưng có tự tại 
nên gọi là Ngã. Thế nào gọi là Đại Tự Tại, v.v.. 
trở xuông là đoạn ba, trước gạn hỏi, sau giải thích. 
Có tám lân nêu số, tiếp nhận do mình nên gọi là Tự 
tại. Sau đây, sẽ nói vê tướng của tự tại đó: 

1. Nhiều, ít tự tại. 

2. Lớn, nhỏ tự tại. 

3. Giở lên nhẹ nhàng tự tại. 

4. Tự tại, tự tại, cũng gọi là việc làm tự tại, 
trong đó có ba: 

- Thị hiện vô lượng thân, mỗi thân khiến có 
tâm. Vì tâm Phật đây khắp nên làm cho có tâm. 

- Tạo nên một việc, làm cho khác với người đề 
giải thích. 

- Trước ở một cõi nước, mười phương đều hiện. 

5. Tác dụng của căn tự tại. Trong mỗi căn đều 
có đủ tất cả dụng. 

6. Biết pháp tự tại, tất cả các pháp tự nhiên thê 
hiện ở tâm mình mà không phân biệt. 

7. Khởi thuyết tự tại: Đôi với giáo, với nghĩa, 
giảng nói không cùng tận. Dù có nói năng, nghiêng 
tâm không phân biệt. 

§. Đây khắp tự tại: Thân đây khắp pháp giới. 
Đây là đoạn thứ ba, đã nói xong. 

Đại ngã như thê, gọi là Niết-bàn... trở xuống là 


754 BỘ KINH SỚ 20 


đoạn bốn. 

Y theo “Ngã”, kết thành nghĩa đại Niết-bàn. 
Sau đây là dùng dụ để làm rõ: 

Trong đại Niết-bàn có tám tự tại, gọi là nhiêu 
châu báu lạ. Đức nghĩa bao la cùng khắp, gọi là vô 
biên, đều trước là lập dụ, sau hợp, rất dễ hiệu. 

Kế là dùng vui lớn làm rõ đại Niết-bàn. Trước 
là nêu chung, sau là chỉ rõ riêng. 

Trong phần nêu bốn số đại Niết- bản ở đầu 
không có thọ vui, chỉ có từ đây trở xuống, vì có 
bốn thứ vui, nên gọi đó là vui. Sau đây, sẽ nói về 
sự vuI đó, trước là hỏi, sau giải thích. 

1. Vui đoạn thọ. 

2. Vui tịch tĩnh. 

3. Vui CIác tri. 

4. Vui Bất hoại, cũng gọi là vui thường . 

Vui Đoạn thọ: Trong luận ĐỊa trì nói: Dùng 
định diệt tận làm đoạn thọ. Đây là nói Niết-bàn. 
Trong văn có ba: 

a. Chính là nói về đoạn thọ, lây đó làm vui. 

b. Lạc có hai... trở xuống là đối với lạc thọ của 
phàm phu kia, để nói về sự khác lạ. 

c. Có ba thọ... trở xuống là đối với xả thọ của 
phàm phu kia, để nói về sự khác lạ. 

Đoạn niêm vui trong phân trước là nêu các tên 
øỌI1. Lời nói này nói lên nghĩa đoạn thọ. Các thọ 
đều dứt, lạc thọ là hơn hết. Đối với vượt hơn để nói 
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lên lời nói nghiêng về “Đoạn vui”. 

Không dứt vui... trở xuống là giải thích đoạn 
thọ kia, đê làm nghĩa vuI. Trước tráI1, sau thuận. Vì 
không dứt vul, gọi là khổ, nên đoạn bỏ lạc thọ, 
được gọi là vuI. 

Trong phân trái, đầu tiên là nói: “Không dứt 
niềm vui, thì gọi là khổ”. 

Như văn trên nói, gọi là hoại khổ, gọi là hành 
khố. Nếu có khổ thì không gọi là rất vui, không 
được gọi là vui lớn Niễt-bàn. 

Trong phân thuận, dứt niềm vui thì không có 
khổ, trái với câu đầu ở trước. Không có khô, không 
có vul, gọi là vui lớn, trái với câu sau. Không có 
lạc thọ kia thì không có hai thứ hành khổ và hoại 
khô, øọI1 là không có khổ, vui. 

Tánh Niết-bàn không có khô vui... trở xuông là 
nói đoạn thọ lạc, là Đại Niết-bàn. 

Vì nghĩa này... trở xuống là đem nghĩa làm 
sáng tỏ thể, thành đại Niết-bàn. Kế là đối với lạc 
thọ của phàm phu mà nói về sự khác lạ. Nói lạc, vì 
lẫn lộn với lạc kia, nên phải nói về sự khác nhau. 
Trước là nêu, kế là trình bảy. Sau đây là nói về sự 
khác nhau của lạc đó. 

Vui của phàm phu vô thường, cho nên không 
có vui, phân biệt phàm khác với Thánh. Vì Chư 
Phật thường vui, nên gọi là vui lớn, nói lên Thánh 
khác với Phàm. Sau đây, đối với xả thọ của phàm 


756 BỘ KINH SỞ 20 


phu để nói khác với Thánh. 

Trước đã nói đoạn lạc tương đồng VỚI Xả thọ 
cho nên phải nói rõ về khác. Trước là nêu ba thọ, 
kế là nêu ba danh. Sau đây sẽ y theo nói vào đó mà 
nói khác, không khổ, không vui, đó cũng là khổ, 
hành khổ, hoại khô. Niết-bàn dù đông với không 
khố, không vui, nhưng gọi là Niết-bàn rất vui khác 
VỚI Xả. 

Vì rất vui lớn v.v... trở xuống là dùng nghĩa làm 
sáng tỏ thể, thành đại Niễt-bàn. 

Trong vui vắng lặng, trước là nêu tên vui đó, 
VUI này cũng là niêm vui văng lặng ở trước. Dút 
khổ gọi là tịch. Tánh Niết- bản văng lặng, nói lên 
vui vắng lặng kia là vui Niết-bàn. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. 

Vì văng lặng lớn hoàn toàn v.v... trở xuống là 
dùng nghĩa để làm rõ thể, thành đại Niết-bàn. 

Trong phân giác biết niềm vui, trước là nêu tên 
niêm vui đó. Chắng phải tất cả... trở xuống là giải 
thích nhận biết là niêm vui. 

Trước trái, sau thuận. 

Vì vui lớn hoàn toàn v.v... trở xuống là dùng 
nghĩa làm sáng tỏ thê thành đại Niết-bàn. 

Trong niêm vui không hư hoại, trước là nêu tên 
của vui đó, phá hoại trong pháp sinh tử, gọi là khô. 
Cho nên Niết-bàn không hư hoại gọi là vui. 

Nếu thân hư hoại... trở xuông là giải thích 
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không hư hoại kia cho là nghĩa vuI. Trước trái, sau 
thuận. 

Vì vui lớn... trở xuống là dùng nghĩa để làm 
sáng tỏ thể, thành đại Niết-bàn. 

Thê gian gọi... trở xuống là giải thích câu hỏi, 
làm rõ nghĩa thường, thành đại Niết-bàn. 

Giải thích các câu hỏi nào? 

Bồ-tát Đức Vương có nói: Hữu danh của Niết- 
bàn, tức là vô thường”. Nay Phật giải thích: 

Danh Niết-bàn là “Vô”, mà gắng gượng lập, 
nên được gọi là thường, vì thường nên gọi là Đại. 

Trong văn kinh dù không nói “Thường”, nhưng 
nghĩa ấy rất đúng. 

Trong văn có hai: 

1. Nói Niết-bàn không có tên, chỉ gượng lập. 

2. Vì như hữu pháp không thể gọi... trở xuông 
là y theo đối tượng làm sáng tỏ ở trước, để phô bày 
đại Niễt-bàn. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói rộng. Tât cả 
tên gọi của thế tục được đặt ra khác nhau. Trước là 
nêu hai môn, sau là giải thích rất dễ hiểu. 

Sau đây là y theo làm sáng tỏ pháp. Niết-bàn 
như thế, không có nhân chỉ gượng lập, đồng hướng 
về môn sau, trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, 
sau là hợp. Dưới đây, trong phân nói về đại, trước 
là dụ, sau là hợp. 

Sau đây sẽ dùng nghĩa tịnh để nói lên Niễt-bàn 
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Đại. “Vì tịnh nên gọi là Đại”, nói chung đề nỀu. 
Dưới đây là phân tích làm rõ, trước hỏi, nêu sô. 

Những øì là bốn?... trở xuống là hỏi để nói về 
tướng: 

1. Quả tịnh. 

2. Nhân tịnh. 

Hai nhân, quả này là đoạn đức. 

3. Thân tịnh. 

4. Tâm tịnh. 

_ Hai đức hạnh này, như trong ĐỊa Trì cũng nói 
bôn tịnh: 

1. Thân tịnh. 

2. Tâm tịnh. 

3. Cảnh giới tịnh. 

4. Trí tịnh. 

Thân và tâm kla tương tự với cảnh trí này. Cảnh 
tịnh, trí tịnh khác với thần, tâm này. Pháp môn 
khác nhau, không thể một đồng nhau. 

_ Hai mươi lăm hữu trong quả tịnh ở đâu, gọi là 
bât tịnh. Năng đoạn gọi là tịnh, chính là giải thích 
nghĩa tịnh. Tịnh tức là Niêt-bàn, gôm nhiêp đức 
quy về thể. 

Cũng gọi là “Có”... trở xuống là dứt nghi, làm 
sáng tỏ đức. Nghi, có hai thứ: 

1. “Không”. 

2; CÓ. 
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Nghe ở trước nói: Dứt hắn hai mươi lăm hữu, 
rồi cho rằng hoản toàn “Không”. Nên, nay Phật xóa 
bỏ, quở trách Niễt-bàn như thê cũng được gọi là 
“Có” . Nghe Phật nói “Có” Niết-bàn, rôi nói là đông 
với cái “Có” ở thế gian. Cho nên Phật lại xóa bỏ, 
quở trách Niết-bàn “Chăng thật có”, vì tùy theo thê 
tục, nên nói là “Có” › trong đó, đầu tiên là pháp, kế 
là nã sau là hợp, ở đây, vì nói về đoạn đức nên nói 
“Chăng phải có”. Nếu y theo hai tịnh của thân tâm, 
thì thật sự “Có”, chứ chăng phải “Không”. 

Tịnh nghiệp trong môn thứ hai là nêu tên gọi, 
kế là nói về tướng của tịnh nghiệp ây. Thông 
thường, nghiệp bất tịnh, là nêu uê để làm rõ tịnh. 
Nghiệp của Phật thanh tịnh, nói lên tịnh khác với 
uê. 

Dùng đại tịnh... trở xuống là dùng nghĩa làm rõ 
thể, thành đại Niễt-bàn. 

Trong môn thứ ba, thân tịnh nêu ra tên gọi. Kế 
là nói về tướng thân thanh tịnh. Nếu thân vô 
thường là nêu uê để làm sáng tỏ tịnh. 

Như lai là thường... trở xuống là nói lên tịnh 
khác với uê. 

Dùng đại tịnh... trở xuống là dùng nghĩa làm rõ 
thể, thành đại Niễt-bàn. 

Tâm tịnh trong môn thứ tư là nêu tên gọi, kế là 
nói về tướng của tâm tịnh. Hữu lậu, bất tịnh là nêu 
uế đề làm rõ tịnh. Phật không có lậu... trở xuống là 
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nói tịnh khác với uẽ. 

Dùng đại tịnh... trở xuống là dùng nghĩa làm rõ 
thể, thành đại Niễt-bàn. 

Đó gọi là đức ban đầu là nói chung đề kết. 

Trong đức thứ hai, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tổng kết. 

Trong giải thích nói năm thông làm thê. Về 
nghĩa năm thông, như đã nói trong chương riêng. 
Ở đây, nên nói đây đủ. Trong văn, đầu tiên là khai 
mở, nêu ra môn chương. 

Xưa không được mà nay được, nghĩa là chuyển 
biến thân thông trong thân thông này. Phàm phu, 
Nhị thừa không thể được, Bô-tát được thân thông, 
các pháp khác đêu như thê. 

Không thấy mà thấy là Thiên nhãn thông. 
Không nghe mà nghe là Thiên nhĩ thông. Không 
đến mà đến, là thần thông bay đi trong thân thông. 
Ở chỗ xa xôi trong mười phương, nơi mà người 
khác không đến, Bô-tát thì đến được. Thần thông 
này và môn đầu đều là Thân thông. Sao không một 
chỗ mà ở đây lại nêu riêng? Vì bảy tỏ tác dụng 
riêng trong thân. Không biệt, nay biệt là hai thông 
Tha tâm và Túc mạng. Sau đây, là nói về tướng của 
thân thông đó. 

Trong giải thích môn đâu, văn chia làm ba: 

1. Hỏi, đáp chỉ rõ chung. 

2. Riêng đối với Nhị thừa, bày tỏ nghĩa xưa 
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không được mà nay được. 

3. Riêng đối với phàm phu. Trong phân đâu, 
trước là hỏi thê nảo gọi là thần thông, đối với câu 
hỏi, lược giải thích. 

Trong đoạn hai, trước là nêu hai SỐ nội, ngOẠI, 
nêu danh. Tùy tác dụng của việc, gọi đó là ngoại. 
Dựa vào lý phát thân thông, gọi đó là nội. Dưới đây 
là giải thích vê tướng của thân thông ây. 

NóI ngoại, nghĩa là chung với ngoại đạo. 
Không nói cho là xưa chưa được. Trong nội đạo, 
có sự khác nhau giữa Đại thừa, Tiểu thừa. Đại thừa, 
khác với Tiểu thừa, nên gọi là giáo xưa chưa được, 
giải thích ngoại rất dễ hiều. 

Trong nội đạo, đầu tiên là nhắc lại để nêu số, 
kế là nêu hai danh. Sau là nói về sự khác nhau, sở 
đặc của Bô-tát khác với Thanh văn, Bích-chi- phật, 
nói lược điểm khác nhau. Dưới đây là nói rộng. 
Trước là hỏi, kế là giải thích. 

Thân thông của Nhị thừa là một tâm, một tác 
động, không được số nhiều, là nói Tiêu thừa khác 
với Đại thừa. 

Bồ-tát không... trở xuống là nói lên Đại thừa 
khác với Tiểu thừa. 

Trước là trình bày, sau giải thích. Vì có thế lực 
của Niết-bàn. Đây là... trở xuống là kết. 

Dưới đây là đoạn ba, phân biệt đối với phàm 
phu, là nói xưa không được. Lại nữa vì sao hỏi lại 
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để khởi phát? Vì thân, tâm tự tại, đôi với câu hỏi 
lược giải thích. 

Vì sao?... trở xuông là giải thích, trong đó, đầu 
tiên là nói phàm phu khác với bậc Thánh. Thân, 
tâm phàm phu không được tự tại, nói chung khác 
với Thánh. 

Hoặc tâm tùy thân, hoặc thân tùy tâm khác 
nhau là nói khác với bậc Thánh. 

Thế nảo... trở xuống là giải thích. 

Bôồ-tát không... trở xuống là nói Thánh khác 
Phàm. Đây tức là... trở xuông là kết. 

“Lại nữa” chỗ Bô-tát hiện thân v.v... trở xuống 
là giải thích không đến mà đến thứ tư. Vì sao không 
thứ lớp? Môn này và môn đâu, đêu là thân thông, 
nên nhân hướng về giải thích ở trước, thần tâm Bôồ- 
tát tự tại, không theo đuôi nhau. Hễ thừa liên đến, 
là nói về năng đến. Trong văn này có bảy lần “Lại 
nữa”. 

1. Nói về tướng thân mà Bô-tát ứng hiện, nhiều 
như cát bụi, đến khắp mười phương. 

2. Có khả năng biên hóa thân nhỏ như cát bụi 
đến khắp mười phương. 

3. Có khả năng hóa thần lớn vào trong một hạt 
bụi. 

4. Có khả năng dùng một âm thanh mà nghe 
khắp mười phương. 

5. Có khả năng hóa ra thân, tâm lớn, nhỏ tự tại, 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 763 


không theo đuôi nhau. 

6. Có khả năng Thân tâm tạo nghiệp tự tại, 
không theo đuôi nhau. 

7. Dùng một thân làm cho người thấy khác. 
Trong phân đầu, trước giải thích, sau tông kết. 

Trong đoạn thứ hai, vì sao gọi là xưa chưa đến? 
Là hỏi lại khởi phát, sau đôi nhau để giải thích. 

Nơi Thanh văn, Bích-chi không thể đến là nêu 
Tiểu thừa, làm sáng tỏ Đại thừa. Bồ-tát đến được, 
là nói Đại thừa khác với Tiểu thừa. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

Tất cả Thanh văn, Bích-chi-phật v.v... là nói lại 
Tiểu thừa ở trước. Thanh văn, Bích chi không thể 
biến thân, như hạt bụi nhỏ, đến các cõi nhiều như 
số cát sông Hăng là một điều chăng thẻ. 

Nếu khi thân cử động thì tâm cũng dao động 
theo, là hai điều chăng thê. 

Bồ-tát không... trở xuống là nói lại Đại ở trước. 
Bồ-tát không như vậy, tâm dù không dao động là 
trải với câu sau, thân đều đến là trái với câu đầu. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

Trong đoạn ba, đầu tiên là nói Bô-tát có khả 
năng biên hóa thân lớn vào trong một hạt bụi. Bồ- 
tát hóa thân như cõi tam thiên, là một năng lực. 
Đem thân lớn này vào trong thân như một hạt bụi 
là hai năng lực. Khi thân Bồ-tát như thể, cũng 
không theo nhỏ, là ba năng lực. 
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Kế là nêu Tiểu để làm rõ Đại. Thanh văn, 
Duyên giác dù là hóa thân như cõi tam thiên, đồng 
với năng lực ban đâu, vẫn không thể dùng thân này 
vào thân cát bụi, trái với cầu thứ hai ở trước. 

Trong việc này còn không thể... trở xuông là 
trái với câu thứ ba ở trước. 

Đó gọi là... trở xuông là kết. 

Trong đoạn bốn, đâu tiên là nói Bồ-tát có thể 
dùng một âm thanh khiến cho chúng sinh trong cõi 
tam thiên đều nghe, kế là nói tâm Bô-tát không tự 
nghĩ. Sau nói miệng Bộ- -tát không tự nói, trong đó, 
đầu tiên chính là nói vê không nói. 

Nếu nói... trở xuống là nêu lỗi, nói lên lìa. 
Trước là nêu lỗi kia, sau nói lìa lỗi. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Trong đoạn năm, là nói Bồ-tát hóa ra thân tâm 
lớn, nhỏ một cách tự tại, không theo đuôi nhau. 
Thân, tâm của tất cả phàm phu đều theo nhau, là 
nêu phàm làm rõ Thánh. 

Bồ-tát không... trở xuống là nói Thánh khác 
phàm. Trước trình bày, kế là giải thích. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Trong đoạn sáu, nói Bồ-tát tạo nghiệp tự tại, 
không theo đuôi nhau. Trước giải thích, sau là kết. 

Trong giải thích có ba cặp: Trong vô lượng a- 
tăng- -kỳ kiếp, Bô-tát đã tránh xa rượu không uông, 
mà tâm cũng dao động, là cặp thứ nhất. Xa rượu 
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không uống. là nói thân văng lặng. Tâm đều vì, nên 
øọI1 là “Cũng dao động.” 

Tâm không buôn, khô, thân cũng rơi lệ, là cặp 
thứ hai. Tâm thường trụ trong Đệ nhất nghĩa, vì 
không thây chúng sinh, nên không có buôn khô. 
Tủy hóa độ, vì lo, buôn nên thân rơi lệ. Thật ra Bồ- 
tát không có sợ sệt, thân cũng run cầm cập là cặp 
thứ ba. Vì tâm thường yên lặng nên không có sợ 
sệt, vì chúng sinh hay kinh sợ, nên thân run cầm 
cập. Đoạn bảy rất dễ hiểu. 

Kế là giải thích không nghe mà nghe: Đầu tiên, 
chính là nói. 

Đức Vương nói... trở xuống là hỏi đáp để nói 
lại. 

Trong phân trước nói: Thế nào? Là nhắc lại hỏi, 
để khởi phát. 

Sau đây là giải thích có bốn: 

1. Tu chấp tướng. Trước là dùng tướng âm 
thanh làm phương tiện. Nghĩa này thê nào? Trước 
là Bô-tát được bôn thiên căn bản cùng cực, khiên 
cho thuần thục. Sau đó, chấp các tướng âm thanh, 
hoặc nhỏ tạo nên tưởng lớn, hoặc xa làm tướng 
sân, lại vào trong định, sau khi định lại làm như 
thê nhiều lần. Về sau trong lúc nhập định phát sinh 
trí tuệ, dùng một vô ngại dút trừ chướng, thông bít, 
sau đó, tùy ý muốn nghe liền nghe. 

2. Do tu tập... trở xuống là nói châp tướng mà 
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thành, nghe được vô lượng thứ tiếng trong cõi Tam 
thiên. 

3. Lại chuyền... trở xuống là nói về tu phá 
tướng. 

4. Được nhĩ căn khác lạ... trở xuống là nói lìa 
tướng thành, được căn lạ, nghe tiếng... khác lạ, nói 
được thành. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích có ba: 

1. Trên, dưới khác nhau. 

Nhị thừa nương vào Sơ thiền, nhĩ căn được 
hình thành do bốn đại, chỉ nghe âm thanh của Sơ 
thiên trở xuống. Trên thì không nghe. Địa khác so 
sánh cũng giống như thê. Bô-tát dựa vào bất cứ 
một địa nào để phát thân thông, nghe khắp trên 
dưới. 

2. Rộng hẹp khác nhau: Nhị thừa chỉ nghe tất 
cả âm thanh trong một cõi tam thiên, không thể 
nghe vô lượng, Bô-tát thì có khả năng nghe vô 
lượng. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

3. “Duyên” tâm khác nhau: Nhị thừa chấp 
tướng, Bỏ-tát, đầu tiên không nghe tướng âm 
thanh, cho đến không làm ra tướng định, tướng 
quả. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Dưới đây là, đoạn hai, hỏi đáp để làm rõ lại. 
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Ở trước đã có câu hỏi nào mà phải làm rõ lại? 

Thuyết trước nói: Bôồ-tát dù nghe âm thanh, 
nhưng không làm ra tướng nghe, cho đến không 
làm ra thành tướng định, tướng quả. Về nghĩa này 
rất khó hiểu, nên phải nói lại. 

Có hai lần hỏi, đáp: Câu hỏi đâu tiên là nhằm 
vào không có định, không có quả ở trước, Như lai 
giải thích cho Bô-tát nghe: 

Đức Vương... trở xuống là lại nhân lời nói mà 
hỏi lại, Như lai giải thích cho nghe. 

Cứ theo câu hỏi đầu tiên “Nếu Phật đã nói 
không làm ra quả định” thì nghĩa này không đúng, 
là nhặc lại đê bác bỏ thăng. 

Vì sao... trở xuống là giải thích. 

Trong giải thích, trước là hỏi, sau đối chiêu để 
nói là chăng đúng, trong đó, trước là y theo quả 
lành để đặt câu hỏi, sau là y theo quả ác. 

Trong quả thiện, đâu tiên là nói: Trước đây, 
Như lai nói: “Nếu người. nào được nghe danh hiệu 
kinh này thì chắc chăn sẽ được Bô-đê”, là nhắc lại 
lời nói trên của Phật. 

Trong phẩm Như lai tánh ở trước Phật đã nói: 
Người. nghe kinh này, chắc chắn sẽ được Bô-đề. 
Cho nên nay nhắc lại câu hỏi đó. 

Sao hôm nay... trở xuông là hỏi để đả phá lời 
nói này. Nếu được Bô-đẻ, là nhắc lại nghĩa trước. 

Tức là nhất định... trở xuống là gạn hỏi thuyết 
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đã nói ở đây. Y theo câu hỏi về quả ác, vì nghe 
tiếng ác thì sẽ sinh tâm ác. Vì sinh tâm ác, thì sẽ 
đọa vào ba đường trực tiếp lập ra đạo lý. 

Nếu đến... trở xuống là gạn hỏi, phá không nhất 
định. Dưới, trước là Phật khen, sau là, giải thích 
cho nghe. 

Trước là y theo quả thiện, Phật đáp lời hỏi, sau 
y theo quả ác. 

Trong quả lành, trước là giải thích chung lời 
nói này, nói không có quả nhất định. Ông nói: Nếu 
CÓ người nghe ta nói... trỞ xuống là giải thích 
chung lời nói trên, nói về nghĩa người nghe kinh 
kia, sẽ được Bỏ- đề. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói Chư Phật Như 
lai không lập ra thuyết nhất định. Nói về Niết- bàn, 
chăng phải là quả của âm thanh... trở xuống là nói 
vê nghĩa nhất định, không nhất định của pháp thể 
Niết-bàn. 

Trong phân trước, đầu tiên là nêu trái lại thuyết 
chăng phải, là nói Đức Phật không nói. Trước nêu 
Phật nói, sau làm rõ là saI. Chẳng phải Phật là ma, 
nÓI VIỆC SaI quây của người đó. Tướng sinh tử xa 
tướng Niết-bàn, là nói hành vi của người ấy là sai 
quây. 

Vì sao?... trở xuông chính là nói không nói. 
Trước là gạn hỏi, sau giải thích. 

Trong giải thích, đầu tiên là nói Phật nói không 
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nhật định. 

Ví như dao... trở xuống là đả phá thuyết nhất 
định của người khác. 

Trước nêu ra thí dụ con dao, kế là y theo phá 
nhật định. 

Vì nghĩa này... trở xuống là dựa vào nghĩa để 
nói lên pháp. Sau đây, trong phân nói về thể của 
pháp nhất định, không nhât định, trước là nói 
không nhất định. 

Cũng có thể nhất định... trở xuống là nói về 
nghĩa nhất định. Trong phần nói về không nhất 
định, trước trình bày, sau là kết. Trong trình bày có 
bốn câu: 

1. Chính là nói về thê của Niết-bàn chăng phải 
quả của âm thanh, vì tánh Niết-bàn đã xuất phát từ 
xưa, không dựa vào ngôn giáo. Vì phương tiện tu 
sinh, nên chăng phải quả của âm thanh. 

2. Nếu Niết-bàn là quả của tiếng... trở xuống là 
phá tà bày chánh. Nếu là quả của tiếng, thì xưa 
không mà nay có. Vì phương tiện tu sinh, nên 
chăng phải pháp thường. 

3. Ví như... trở xuông là giải thích rõ câu sau. 
Trước là dụ, sau là hợp. Trong dụ, đâu tiên là nói. 
Ví như thế gian, từ nhân sinh ra pháp, nêu lên việc 
kia, có nhân, có quả, không có nhân thì sẽ không 
có quả. Vì nhân vô thường nên quả cũng vô 
thường, làm rõ tướng thí dụ. 
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Cho nên v.v... trở xuông là giải thích, trước hỏi, 
sau giải thích do tướng nhân quả làm ra, nên là vô 
thường. Nhân cũng tạo ra quả, là nói nhần vô 
thường. Như lúa ba tháng về sau gọi là nhân, đối 
với trước, gọi là quả. Vì là quả nên nhân chăng phải 
nhân nhất định, cho nên vô thường. Quả cũng tạo 
ra nhân, là nói quả vô thường. Như lúa tháng tám 
đối với thời gian trước, gọi là quả, đối với thời gian 
sau, gọi là nhân. Vì là nhân, nên quả chăng phải 
quả nhất định, cho nên vô thường. 

Vì nghĩa này... trở xuông là kết. Vì nhân quả 
này đặp đối làm ra nhau, nên các pháp không nhất 
định. Vì pháp không nhất định, nên tất cả vô 
thường. 

Nếu Niết-bàn từ nhân sinh... trở xuống là hợp 
với nhân để làm rõ pháp. Đây là đoạn ba đã được 
nói xong. Sau đây là đoạn bốn. 

Niết-bàn như thế, không từ nhân... trở xuống là 
giải thích rõ đoạn thứ nhất ở trước, nói chắng phải 
quả của âm thanh. Vì không từ nhân sinh, nên 
chăng phải quả của tiêng. 

Trên đây, là nói rộng. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết thành không 
nhất định. Trên, là nói không nhất định, dưới là nói 
về nhật định. 

Niết-bàn cũng nhất định, cũng có thê nói là quả. 
Lược qua để nêu. 
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Nhất định như... trở xuống là giải thích. Vì 
được liễu nhân làm sáng tỏ, nên gọi là quả. 

Thế nảo là... trở xuống là giải thích, trước là 
hỏi, sau là giải thích. 

Cải thích băng ba nghĩa. Thường, lạc, ngã, tịnh 
y theo đức để nói về nhất định. Không có sinh, 
già... lia lôi đê nói vê nhât định. Nhât-xiên- đê... là 
y theo người để nói về nhất định. 

Trên đây, đã giải thích trong đức này không 
nhất định, không có quả. 

Dưới đây là giải thích nghĩa nghe kinh Niễt-bàn 
được Bô-đề. Trước nhặc lại lời hỏi, nói là người 
kia không hiểu. Kê là Phật chỉ dạy và hứa sẽ nói. 
Sau, chính là Phật giải thích răng người nghe kinh 
này không làm ra dáng vẻ chữ, không làm ra dáng 
vẻ câu, cho đến không lây dáng vẻ của tật cả pháp, 
mới được Bô-đề, không chấp tướng đặc. 

Trên đây, là y theo pháp lành đề thông qua câu 
hỏi của Bô-tát kia. 

Sau đây, là y theo ác, trước là nhắc lại thăng về 
“Không phải”. “Vì sao?... Trở xuống là giải thích, 
trong đó có ba câu: 

1. Không phải tiếng ác, cho đến tâm ác, đối với 
câu hỏi, lược giải thích. 

2. Vì sao?... Trở xuông là, Phật vì Bồ-tát lại giải 
thích rõ ràng: Dù nghe tiếng ác nhưng tâm không 
sinh ra điêu ác. Cho nên phải biết răng, chăng phải 


772 BỘ KINH SÓ 20 


nhân tiếng ác, là giải thích ở trước chăng phải do 
tiếng ác mà đến. 

Mà các chúng sinh do phiên não... trở xuông là 
giải thích trước là quả, chính là tâm ác. 

3. Nêu tiêng nhất định... trở xuống là phá nghĩa 
nhất định. Nếu tiếng có nhất định, thì các người có 
nghe, lẽ ra đều sinh khởi điều ác, dùng âm thanh 
đê gạn hỏi tâm. Hoặc sinh hay bất sinh, phải biết 
răng không nhất định, là dùng tâm để phá tiếng. 

Vì không nhất định... trở xuống là y theo tâm 
để làm rõ tiêng. 

Dưới đây là đoạn hai, Bồ-tát Đức Vương hỏi 
lại lần nữa: 

Nếu âm thanh không nhất định, thì vì sao Bồ- 
tát không nghe mà nghe? Phật đáp rất dễ hiểu. 

Kế là giải thích về Thiên nhãn. Trước hỏi, sau 
giải thích. Trong phân giải thích, đầu tiên Phật nói: 
Bỏ-tát tu kinh trước dùng các phương tiện như 
minh... để tu thần thông. Về phương pháp tu thông 
này đồng với Thiên nhĩ. Do tu tập nên được nhãn 
khác lạ. Sau đây, là nói do tu mà thành. Y theo 
Thiên nhĩ ở trước, lẽ ra cũng có hai lỗi tu, hai cách 
thành tựu. Nay lược qua không nói. Được nhãn căn 
khác lạ, nghe tiếng lạ... lược nói khác nhau. 

Thê nào là khác lạ?... Trở xuống là nói rộng, 
nói rõ về khác nhau. 

Trước là hỏi, sau giải thích. Trong giải thích có 
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hai: 

1. Nói Tiểu khác Đại. 

2. Nói Đại khác với Tiểu. 

Trong Tiểu khác Đại, lược qua có ba thứ: 

1. Dựa vào địa khác nhau, bắt đầu từ cõi Dục, 
cho đến bỗn thiên, dùng bất cứ địa nào do bỗn đại 
hình thành mặt. Chỉ thây địa mình và sắc của địa 
dưới, chứ không thấy địa trên. 

Hỏi: Thiên nhãn dựa vào định căn bản của bỗn 
thiền mà sinh. Cõi Dục không có định, không khởi 
thiên nhãn, nay sao lại nói: “Nếu nương vào bốn 
đại cõi Dục, thì nhãn căn sẽ không thây được Sơ 
thiên?” 

Giải thích: Về nghĩa này các luận giả đều nói 
khác nhau: Nếu theo luận Tỳ-đàm, thì thân ở cõi 
Dục tu Thiên nhãn, dựa vào thiên trên, phát được 
bốn đại thanh tịnh của địa trên mà tạo ra nhãn căn, 
đông ở một chỗ với nhãn căn cõi Dục. Dùng nhãn 
căn này thây xa, hoàn toàn không dùng mắt CõI 
Dục đê thây sắc xa. Như ở cõi Dục, cho đên ba 
thiên tu Thiên nhãn trên đều đông như thê. 

Nếu theo luận Thành Thật thì người thân ở cõi 
Dục tu Thiên nhãn, do dựa vào thiên trên để tu 
Thiên nhãn, nên làm cho mắt của cõi Dục được 
thanh tịnh, nhìn thây xa. Không nói nhãn căn do 
thiền trên sinh riêng là một chỗ dưới mắt của địa 
dưới thây xa. Như người uông thuốc, làm cho mắt 
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sáng. Người tu Thiên nhãn kia cũng giông như thế. 
Như ở cõi Dục cho đến ba thiên tu Thiên nhãn trên, 
so sảnh cũng. giông như vậy. Thuyết của kinh này 
nói, phân nhiêu đồng với Ty-đàm. Thật ra trong địa 
cối Dục không dựa vảo thiên mà sinh ra Thiên 
nhãn. Chăng phải không có Thiên nhãn có báo của 
cõi Dục. Chư thiên ở sáu tầng trời cõi Dục cũng có 
tu đạo được A-la-hán, nên nay nói chung. Cho nên 
nói: Nhãn căn bốn đại cõi Dục không thấy Sơ 
thiên. 

2. Minh, người khác nhau: Thanh văn, Duyên 
giác chỉ thấy sắc ngoài, không thấy mắt mình. 

3. Rộng, hẹp khác nhau: Thanh văn, Duyên 
giác nhìn thấy xa nhất là một cõi Tam thiên, không 
thê thấy rộng nhiêu. 

Trong đại khác với tiểu có tám lần “Lại nữa”. 

1. Nói về báo của Bồ-tát là được nhãn căn, 
không tu theo thói quen là thường thấy sắc thân 
mâu nhiệm của mình, đều là tướng xương, khác 
với Nhị thừa. 

2. Dù thây người khác... trở xuống là nói có thể 
thây xa, tâm không chấp đăm, trước giải thích, sau 
là kết. 

Trong giải thích, dù thây thê giới số nhiêu như 
cát sông Hãng, là có thể thây xa, nhưng không tác 
động đến sắc... thì không có chấp đăm. 

Không chấp có bốn: 
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a. Đôi với sắc, không chấp tướng “Có”. 

b. Tạo ra tướng nhân duyên, biết chăng phải có, 
không. 

C: Không tạo ra cái thấy... trở xuống là đối với 
năng thây và mắt, chắng chấp tướng “Có”. 

d. Chỉ thây duyên... trở xuông là ở trong mắt 
thấy biết chắng phải có, không. Vì nói mắt thấy 
chăng nhất định “Có” “Không”. Dựa vào sắc để 
bày rõ. Chỉ thấy duyên, nghĩa là thấy sắc là mắt 
người kia nhìn thây duyên nhà. Nêu không có sắc, 
mắt này, thì không thây, nên gọi là ' uyên”. 

Chắng phải nhân duyên, nghĩa là thây sắc, vắng 
lặng. Chắng có pháp nào đề làm duyên nhà của mắt 
thây. Sau đây, là nói rộng: 

“Thế nào là nhân duyên?” Là nhắc lại hỏi ở 
môn đâu. Sắc là duyên của mắt, nghĩa đúng, chính 
là giải thích. Sắc là nhà mắt sinh ra duyên của thấy. 

Nếu sắc chăng phải... trở xuống là hỏi, để phá 
chăng phải duyên để trở thành nghĩa “Duyên”. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết sắc làm duyên. 

Chắng phải nhân duyên, là nhắc lại hướng về 
môn sau, Bô-tát dù thây nhưng chăng sinh tưởng 
sắc, nên nói là “Chẳng phải duyên”. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết luận khác với 
Nhị thừa. Đây là đoạn hai đã giải thích xong. 

3. Vì nghĩa này, nên một lúc khắp... trở xuống 
là nói có thể thấy tức khắc, khác với Nhị thừa, vì 
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thây tức khắc tất cả Phật trong mười phương. 

4. Vì nghĩa này, nên có thể thấy hạt bụi... trở 
xuông là đôi tượng được thây nhỏ nhiệm, khác với 
Nhị thừa. 

_ 5. Vì sự khác nhau này, nên dù thây từ dưới, 
vân có thê thây mắt mình, khác với Nhị thừa. 

6. Thây sắc vô thường, khác với Nhị thừa. 

`) Thây ba mươi sáu vật bất tịnh của chúng sinh 
đây dây, khác với Nhị thừa. 

S. Thấy sắc biết tướng, khác với Nhị thừa, trong 
đó, nói sờ áo, biệt căn. 

Nghĩa của một lần “Lại nữa” này có khi gồm 
có cả hai. Từ trước, giống như nói chẳng thấy, có 
thê thây. Từ sau, là nói rõ không biết, có thể biết 
hiểu. Văn chia làm bốn: 

1. Nói mặt thây sắc, biết căn lớn, nhỏ. 

2. Nói sờ áo biết căn thiện, ác. 

3. Vì nghĩa này... trở xuống là kết thành nghĩa 
biệt. 

Vì nghĩa này, nên khi xưa không biết mà nay 
biết, kết sờ áo biết căn ở trước là biết. 

Vì hễ thấy, thì xưa không biết mà nay biết, là 
kết thấy sắc biết căn ở trước là biết. Vì phân biệt 
với sờ áo biết căn, cho nên nói hễ thây. 

4. Vì biết này... trở xuống là kết thành nghĩa 
thây sắc biết căn, nên xưa không thây mà nay thấy. 

Sau đây là giải thích không biết có thể biết. 
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Phân tích nghĩa trong môn này có hai: 

1. Biết tha tâm. 

2. Biết túc mạng. Văn chia làm ba: 

1. Biết tâm tánh của người. 

2. Biết mạng đời trước. 

3. Biết tướng của tâm người. 

Trong phân đầu, trước là hỏi, sau giải thích có 
haI: 

1. Phá tình, bày lý, biết “Có” thường “Vô”. 

2. Thế nào là biết?... Trở xuống là phá không, 
làm sáng tỏ “Thật”. Biết vô thường là “Có”. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: Dù biết 
tham... là biết “Có”, nói “Có” gôm cả “Không”, 
cho nên nói “Dù” tâm pháp vô lượng, lại nêu phiên 
não. 

Đầu tiên không làm... trở xuống là biết 
“Không”, trong đó có hai: 

1. Lìa tướng “Có”, chăng chấp tâm vương, gọi 
là tâm không tạo 

tác. Không chấp tưởng... gọi là số không tạo 
tác. Không thấy có người đề khởi tâm kia, gọi là 
không tạo tác chúng sinh, cũng không thây tâm 
duyên bám cảnh giới, gọi là không tạo vật. 

2. Tu tướng “Không”. Tu tướng “Không” rốt 
ráo Đệ nhật nghĩa, chính là nói về tu “Không”. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Vì thường tu 
tập tánh, tướng là không, nên gọi là rốt ráo không. 
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Không có thật nhất định đối với nhân duyên, 
gọi là “ánh không”, vì nhân duyên cũng 
“Không, nên nói là tướng “Không”. “Vì tu... trở 
xuông là kết”. 

Y theo môn “Phá không bày thật” ở sau, thê 
nào là biết? Là biết chắng có ngã, chắng có “Ngã 
sở”, là biết “Không”. 

Biết các chúng sinh đều có tánh... trở xuống là 
biết “Có”. Biết chúng sinh có tánh, chính là nói về 
biết “Có”. 

Vì Phật tánh... trở xuống là y theo người đề nói 
về khác. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết theo chứng 
nghiệm thân này lây “Không” làm phán quyết cùng 
cực, biết chăng rõ ràng. 

Kế là nói về đời trước. Trước là hỏi, kế là giải 
thích. 

Bô-tát tu kinh, nghĩ đến phương tiện tu thân 
thông trong quá khứ... 

“Đối với một niệm... trở xuống là nói về thành 
quả của Bô-tát khác xa Nhị thừa: Chứng đắc khác, 
trí khác, khác với Thanh văn... là nói chung về sự 
khác nhau. 

Thê nào... trở xuống là nói riêng. Trong, phân 
nóÓI riêng có nhiều môn. Nhưng nay, nói về tâm 
duyên khác nhau, Thanh văn Duyên giác nghĩ đến 
đời quá khứ, mà tạo nên chủng tánh, cho đến tướng 
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oán ghét, là nói Tiểu khác Đại. Nhị thừa biết tánh 
“Không”, chưa thể không đối với tướng nhân 
duyên. Tướng duyên không dứt, tưởng người vì lại 
lập, nên có các tướng như oán ghét... của chủng 
tánh. 

Bồ-tát không... trở xuông là nói Đại thừa khác 
với Tiêu thừa. Tướng của pháp đã “Không”, tướng 
nhân đâu có gởi gắm, nên không có chúng tánh, 
còn tướng oán ghét, trong đó, đâu tiên là nói lìa 
tướng “Hữu”, sau tu tướng “Không”. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. Sau đây là nói về 
tướng biết tâm người khác. Trước là hỏi, kế là giải 
thích. 

Bồ-tát tu kinh được Tha tâm trí, khác với Thanh 
văn... là nói chung sự khác nhau đó. Sau đây là nói 
riêng để làm rõ. 

Trong phân riêng, đâu tiên dựa vào tâm phàm 
để nói về sự khác nhau. Nhị thừa phân biệt mới 
biết, Bô-tát thì biết ngay. Trong đó, đầu tiên là hỏi, 
kế là giải thích, sau là kết. Sau đây, là y theo tâm 
Thánh. Đầu tiên là nêu, kế là giải thích: 

Với một niệm, Bô-tát biết mười sáu tâm khác 
nhau của Tu-đà- hoàn. Nhị thừa thì không thê. 
Theo luận Thành Thật, cũng dựa vào mười sáu 
Thánh tâm của Tu-đả-hoàn, đề nói về sự khác nhau 
của biết. So với kinh này có khác đôi chút. Trong 
luận kia chỉ mới y theo sự chậm, mau để nói về 
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khác nhau. Bô-tát hễ muốn biết sơ tâm, thì liên 
biết. Tâm khác cũng thê. Người Duyên giác muốn 
biết tâm thứ ba, phải đến tâm thứ bảy mới biết. 

Vì sao nói riêng muốn biết tâm thứ ba?. Vì tâm 
thứ ba là Khổ tỷ nhẫn. Tha tâm thông của Duyên 
giác dựa vào thiên trên mà khởi. Khi muôn biết tâm 
vô lậu của người thì, lại “Duyên” vào tâm vô lậu 
trên mà quán, đồng địa, dễ biết. Vì khô tỷ đứng đầu 
trong tâm vô lậu trên quán kia, nên nói nghiêng vê. 

Vì sao đến tâm thứ bảy mới biết?. Vì tâm thứ 
bảy là Tập tỷ nhẫn. Duyên giác muốn biết tâm khổ 
tỷ nhãn, thì phải suy nghĩ ý quán sát. Tâm kia đã 
dứt diệt, khởi Khô tỷ trí. Duyên giác tìm kiếm 
quán, theo đuôi mà không kịp, liên dò xét, trong 
tập của cõi trên. Tu-đả-hoàn kia đã bỏ khổ trên, 
Duyên” với “Tập” cõi Dục, khởi Tập pháp nhẫn 
và Tập pháp trí. Sau Tỷ trí, lại “Duyên” vào Tập 
trên, khởi Tập tỷ nhẫn và Tập tý trí. Người Duyên 
giác kia do sức tìm kiếm, dò xét trên tập ở trước, 
Tập tỉ nhãn tức là giác biết cho nên nói nghiêng về 
“Đến tâm thứ bảy, mới biết được”. Người Thanh 
văn muốn biết tâm thứ ba, phải tìm vội theo thứ 
lớp, đến đạo thứ mười sáu, tâm Tỷ trí mới bắt đầu 
biệt được. 

Có sự khác nhau này là đức thứ hai, tổng kết. 

Trong đức thứ ba, đâu tiên là hỏi, kê là giải 
thích, sau là tổng kết. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 781 


Trong giải thích, nói từ vô lượng, tâm dùng làm 
thê của đức. Bốn tâm vô lượng đều là đức này, Lại 
y theo nêu ban đâu. Lại nữa, các hạnh có môn phân 
tướng, có môn gôm nhiếp tướng. 

Nếu y theo phân biệt bốn hạnh, thì mỗi hạnh 
đêu khác nhau. Nếu y theo tướng gôm nhiẾp, nêu 
một tướng làm đâu, thì các tướng còn lại đêu nhập 
vào giữa. Nay vì y theo tướng gôm nhiếp, nên nêu 
một tướng “Từ” gồm nhiếp ba tướng còn lại. 

Trong văn, đâu tiên là nói: Xả Từ, được từ. 
Được từ không từ . Duyên”. Lược qua để nêu tiêu 
biểu. Nghĩa là bỏ tất cả từ của duyên bám, được đại 
từ vô duyên bình đắng kia. Lòng từ vô duyên này 
chứng thật để thành. Y theo thật, trái lại, xưa nay, 
chăng có duyên, biết từ đâu sinh, nên nói lúc được 
không từ nhân duyên. 

Sau đây là phân biệt đề làm rõ: 

Lượt đầu, y theo pháp bỏ tướng, được thật. Ba 
lượt sau, y theo “Nhân” bỏ ngụy, hợp với chân. 

Y theo lượt đâu, trước là hỏi, sau giải thích. 
Trong giải thích, theo cảnh, bỏ từ của Thê đề, được 
từ của chân đề. Nêu y theo tâm thức, thì bỏ từ của 
vọng thức, được từ của Chân thức. Nếu y theo thực 
hành tu bỏ duyên, quán từ thì sẽ được từ vô duyên. 
Ba lượt sau đầu có khác. 

Đầu tiên là bỏ đức từ, pháp lành của phàm phu, 
được lòng Từ của Bô-tát. 
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Thứ hai là bỏ từ bất thiện của phàm phu kia, 
được từ của Như lai. 

Xiến-đê... kia có lòng từ ở chỗ nào mà nói là bỏ 
ư? 

Giải thích: Những người này đồng loại, đồng 
hạnh, cũng yêu mến nhau, gọi là từ. 

Hỏi: Bồ-tát làm sao được từ của Như lai, đối 
với từ sâu xa của Phật, vì tùy phân khắc chứng, nên 
øọI1 là được. 

Hỏi: Đã được lòng Từ của Như lai, đối với từ 
của Bô-tát trong câu trước có gì khác nhau? 

Giải thích: Thuận với nghĩa tăng ích của hóa 
độ, là từ của Bô-tát. Hạnh chăng phải là đạo chung, 
gọi là từ Như lai. Cho nên hạnh Bỏ-tát trong Duy- 
ma chắng gọi là Phật đạo chung. 

Thứ ba, bỏ Từ do chấp tướng của phàm phu, 
Nhị thừa kia, được từ vô duyên. Trước là hỏi, sau 
giải thích. Phàm phu chấp đăm tướng chúng sanh 
Nhị thừa chấp đắm tướng các pháp, nên cân phải 
bỏ. Huỳnh Môn... kia làm sao gọi là từ. Huỳnh môn 
không có căn, hai căn, tình dâm của người nữ yêu 
nhau, gỌI là đó là từ. Kẻ giết mồ, làm nem thịt, thợ 
săn, nuôi heo, gà... vì ưa thích mà giết, cũng gọi là 
từ? Trong nói về sở đặc, đầu tiên là trình bày, sau 
giải thích. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

Trong đức thứ tư, đâu tiên là hỏi để khởi phát, 
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kế là giải thích, sau là kết. Vì có người khó hiểu, 
nên phải hỏi, đáp để làm rõ lại. 

Trong giải thích, giảng nói mười việc làm thể, 
đâu tiên là nêu số. 

Kế là nêu danh của việc đó. 

Rễ sâu khó nhỏ, là nói năng lập bắt đâu. Vì tâm 
không buông lung, có thể là gốc của Phật, nên gọi 
là rễ. Đêu thêm lớn với thật tướng, không hư hoại, 
gọi là sâu khó nhô. 

Đối với thân mình, sinh ra ý tưởng định, nói lên 
thú hướng sau cùng. Tự nghĩa đến thân mình, chắc 
chăn được Bô-đê, gọi là sinh tưởng định. Tám việc 
sau, là hạnh đây đủ. Năm việc trước gôm. nhiệp 
Phước. Ba việc sau, gồm nhiếp trí. Hai việc đầu 
trong phước là tu hạnh tịnh độ. Không quán ruộng 
phước và chăng phải ruộng phước là tịnh độ tu thí. 
Tâm có phân biệt được độ. Vì bất tịnh, nên không 
quán ruộng và chắng phải ruộng. Tâm bình đắng 
bồ thí, có thê thanh tịnh cõi Phật. Người tu tịnh độ, 
là tịnh độ tu giới. Vì tu giới, nên được cõi nước 
nghiêm tịnh. Ba việc sau là người tu tịnh độ kia 
khởi hạnh của pháp thân, dứt trừ hữu dư, gọi là hữu 
dư. Dúứt là tập tàn dư, gọi là trừ nghiệp duyên. 
Nghiệp là chánh nhân, phiền não là duyên. 

Trong giải thích của văn dưới, hai môn này 
được gọi chung là hữu dư, hữu dư có ba: 

1. Phiền não dư, cũng là duyên này. 
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2. Nghiệp dư này cũng là nghiệp này. 

3. Khổ dư này cũng là hữu dư này. 

Người tu tịnh thân gồm thân thanh tịnh hành 
động của thân, (hạnh tịnh thân). Vì tinh tân tu mười 
điều lành, nên có thể tịnh thân. Về sau trong trí 
øôm nhiêp biết rõ các duyên, nói gồm nhiệp đối trị. 

Hai việc sau là lìa chướng, lìa các kẻ thủ, trừ 
diệt lỗi chướng đạo, dứt nghiệp phiền não và phá 
tám ma, gọi là lia bỏ kẻ thù. Dứt trừ hai lỗi, lìa lỗi 
sinh tử. Mất nhân, dứt quả, gọi là trừ hai bên. 

Sau đây là giải thích rộng: 

Trong giải thích môn đầu, đầu tiên là hỏi, kê là 
giải thích. Căn gọi là không buông lung, chính là 
phát ra thể của căn. Tâm gôm nhiếp cân trọng là 
không buông lung. Kế là giải thích nghĩa căn, trước 
là hỏi, sau giải thích. Nghĩa là căn Bỏ-đề, đối với 
quả, giải thích đúng. Gôc lành của Chư Phật đêu 
không buông lung, là giải thích lại: 

Vì không Duông lung, nên việc lành khác tăng 
thêm v.v... trở xuông là giải thích rễ ăn sâu khó 
nhồ. Nhỗ thì không tăng thêm, vì thêm cho nên 
không nhỏ, trong đó, đâu tiên là nêu việc thiện 
khác càng tăng thêm, chính là nói đúng về khó nhố. 

Vì làm tăng thêm v.v... trở xuống là Phật khen 
để nói lên sự thù thắng. Hai việc này làm môn. Như 
các dấu vết... trở xuông là nói về nghĩa tối thắng 
của môn sau. Mười hai lần “Lại nữa” đều trước là 
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lập dụ, sau là hợp rất dễ hiểu. 

Vì nghĩa này... trở xuống là nói nhắm vào môn 
đầu, làm cho điều lành thêm lớn, trong đó, trước là 
nương môn trước, làm rõ môn sau. Vì pháp không 
buông lung trong môn trước đã giúp cho việc lành 
khác càng thêm lớn, nên sâu, khó nh. 

Làm thế nào... trở xuống là giải thích, trước hỏi, 
sau là giải thích. 

Vì thêm lớn, v.v... trở xuống là kết thành khó 
nhô. 

Vì nghĩa này... trở xuống là tổng kết hạnh ban 
đâu. Trong hạnh thứ hai, trước là hỏi, kế là giải 
thích. 

Trong giải thích, đôi với thân, sinh tâm quyết 
định... là nói khởi tâm nhất định. Không tác động 
hẹp hòi... là lia tâm bất định... Trước là mở ra ba 
môn. Một môn không hẹp hòi, không nhỏ là môn 
thứ hai, không thay đối là môn thứ ba. Sau đây là 
giải thích lại: 

Không có tâm cho mình là Thanh văn, Bích- 
chi-phật, là giải thích bất Tiểu ở trước, không có 
tâm cho minh là ma và tâm tự ưa thích, tâm ưa 
thích sinh tử, là giải thích không thay đối ở trước. 
Thường vì chúng sinh câu tâm Từ bị, là giải thích 
không hẹp hòi ở trước. 

- Đó gọi là... trở xuống là kết. Đâu tiên là sơ lược 
kết. 
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Ta đối với chúng sinh ở vị laI.... trở xuống, là 
nhắc lại nêu để kết luận lần nữa. 

Trong môn thứ ba, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tổng kết. 

Trong giải thích có hai: 

1. Nêu lên thập kém, để làm rõ vượt hơn: Trước 
là nói về ruộng phước. 

Nếu có nghĩ đến... trở xuống là nói lỗi chấp 
nghiêng về. Vì chấp nghiêng về nên các pháp này 
làm ruộng phước, nên ruộng phước rất ít, gọi là 
hẹp, kém. 

2. Nói vượt hơn vượt qua kém, trong đó, đầu 
tiên là nói Bồ-tát quán sát chúng sinh đều là ruộng 
phước, đều trái lại với lỗi trước. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Trước là hỏi, 
sau là giải thích: Vì khéo tu tập, vì nệm xứ khác, 
nên đối với câu hỏi, lược qua giải thích. 

Pháp tánh bình đăng là thể của chúng sinh. Bỏ- 
tát quán riêng, người khác không thấy, gọI là niệm 
xứ khác. Vì Bô-tát tu niệm xưa này, nên quán tất 
cả đều là ruộng phước. Sau đây, là nói lại: 

Vì tu niệm khác, nên thây bốn tánh của chúng 
sinh đều thanh tịnh, nên không có sự khác nhau 
giữa giữ giới và phá giới. Irong quán tật cả sự bố 
thí đều được quả báo thanh tịnh, là nói bồ thí dù có 
bốn, nhưng về sau đều được thanh tịnh, nên nói 
chung để nêu. Sau đây là phân nói riêng để làm rõ: 
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Trước là nói về bốn thí, đầu tiên là hỏi, kế là 
trình bày, sau là giải thích rộng. 

Trong giải thích câu hỏi đầu, trước là môn, kế 
là giải thích. Người bồ thí có đủ giới, văn, trí, tuệ, 
có hạnh thế đề. Biết bô thí và quả “Có” giải của thê 
để, người nhận, phá giới, nhập nghĩa, phá hoại 
hạnh của thế đề, chỉ châp đăm tà kiến, chứng đệ 
nhất nghĩa, phá hoại kiến giải của thế đề. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. Các môn còn lại, 
so sánh cũng như vậy. Sau đây là nói chúng sinh 
kia đều được quả bảo thanh tịnh. Trong bôn thứ 
này, chánh kiến trì giới, được quả báo thanh tịnh 
của thê gian. Tà kiến phá gIỚI, bị quả bảo lìa tướng 
thanh tịnh của xuất thế gian. Người chánh kiến trì 
giới được tướng quả báo thanh tịnh của thế gian, 
biểu thị rõ ràng dễ hiểu, không nhọc giải thích. 
Người tà kiên phá giới được phước báo thanh tịnh, 
về nghĩa tiềm ân khó biết, nay nghiêng về để giải 
thích. 

Trong văn, đầu tiên là nói: Nếu thê thì vì sao 
Phật lại nói sẽ được quả báo thanh tịnh? Gạn hỏi 
trước, khởi sau. Nếu tà kiến phá giới trước đến nay, 
người bỗ thí và kẻ nhận, là cực ác thì sao Phật lại 
nói họ đêu được quả báo thanh tịnh? 

Sau đây giải thích có bốn: 

1. Nói: Vì không có bố thí, không có quả báo, 
nên thanh tịnh, đôi với câu hỏi, lược qua giải thích. 


788 BỘ KINH SỞ 20 


Vì phá hoại tướng thê đề, chứng đệ nhất nghĩa, 
nên gọi là tịnh. 

2. Nếu không thấy... trở xuống là trái với phạm 
do trì giới mà thành, được quả báo thanh tịnh, thây 
Đệ nhât nghĩa. 

Không có quả báo của bố thí, nghĩa là hạnh 
không có tội lỗi, “Giải” chắng xa lý. Cho nên người 
này không gọi là phá giới, mà chỉ chấp đắm tà kiến 
mà thôi. 

3. Nêu dựa vào Thanh văn nói là không thấy 

v... trở xuống là giải thích suốt qua hai lời nói trì, 
phạm ở trước. 

Vì sao không, thây bồ thí v.v... thuyết trước cho 
là phá giới, tà kiến. Nay lại nói không gọi phá glới 
mà chỉ chấp đắm tà kiến, nên nay giải thích. 

Theo pháp Thanh văn, không thấy bồ thí v.v... 
gọi là phá giới, gọi là tà kiến. Nêu theo kinh này 
thì gọi là chánh kiến giữ giới. 

4. Có niệm khác v.v... trở xuống là giải thích 
Đại thừa khác với Tiểu thừa, vì sao dựa vào kinh 
Đại Niết-bàn này mà riêng được gọi là chánh kiến 
trì giới? 

Vì theo Tiểu thừa thì không phải như vậy, nên 
nay phải giải thích. 

Có niệm xứ khác, Bô-tát tu tập, cho nên không 
thây trì giới, phá giới, bố thí và quả báo v.v... gọi 
là trì giới, gọi là chánh kiến. 
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Vì nghĩa này v.v... trở xuống là tông kết hạnh 
này. Trong hạnh thứ tư, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích. 

Trong giải thích, Bô-tát tự lìa mười điều ác, vì 
nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, nên thanh tịnh 
hóa cõi nước. 

Đó gọi là... trở xuông là kết. 

Kế là giải thích môn thứ năm và thứ sau. Phần 
trước là hai môn. Nay, hợp chung ở đó gọi là hữu 
dư, trong đó, đâu tiên là hỏi, kế là giải thích, sau là 
kết. 

Trong giải thích, đầu tiên là nêu, kế là nêu ba 
danh, báo dư phiền não là duyên sinh tử. Nghiệp 
khác là nhân. Hai thứ này cũng là nghiệp duyên mà 
trước đây đã dứt. “Hữu dư” là quả của sinh tử kia. 
Quả này cũng chính là “hữu dư” mà trước kia đã 
dứt. Sau đây là nói giải thích rộng: 

Báo thừa phiên não, là nói theo phàm phu. Dư 
Nghiệp là nói theo người Học trong hàng Tiểu thừa 
kia mả nói Dư hữu là nói theo người Vô học trong 
hàng Tiểu thừa kia, chăng qua vì ấn giấu với hiển 
bày mà thôi. 

Trong hữu dư phiên não, trước là hỏi, kế là giải 
thích vê vô lượng phiên não. Nay, lại y theo bốn 
sử: Tham, sân, si, mạn kia để nói về phiên não hữu 
dư. Do bốn sử này, vì “Duyên” việc mà khởi. Chịu 
quả đường ác. Trong mỗi sử đêu đâu tiên là tập 
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khởi, kế là đọa ba đường. Sau, sinh lên làm người 
đề chịu quả báo thừa kia, đều có sự khác nhau của 
người tại gia, xuất gia. Sau đây, sẽ nói về đôi trị tu 
đoạn của Bồ-tát: 

Trong nghiệp thừa, trước là hỏi, kê là giải thích. 
Việc làm của phàm phu gọi là nghiệp phàm phu. 
Đôi tượng thọ nhận của Thanh văn, gọi là nghiệp 
của Thanh văn. Sau đây y theo sự khác nhau của 
Thanh văn đề nói về nghiệp: 

Theo luận Trí Độ, bậc Tu-đà-hoàn còn Dảy lần 
qua lại trong cối người, CÕI trời, để chịu mười bốn 
lân sinh. Nay, y theo qua lại, để nói chung Dảy hữu. 
Hai hữu của Tư-đà-hàm vì nhỏ nhiệm, nên phân 
biệt riêng để giải thích: 

Tư-đà-hàm kia đã một lần qua lại trong loài 
người, loài trời thuộc cõi Dục, rôi nhập Niết-bàn, 
nên nói là hai hữu. 

Người A-na-hàm cảm thọ “Sắc hữu”, nghĩa là 
Na-hàm cũng cảm thọ nghiệp Vô sắc hữu, y theo 
người sau để giải thích. Dưới đây là nói về đối trị 
tu đoạn của Bồ-tát: 

Trong phân nói về hữu dư, trước là hỏi, kế là 
giải thích. Nói A-la- hản được quả A-la-hán, Bích- 
chi-phật được quả Bích-chi, là nêu riêng người đó. 
Hữu dư ở chỗ quả Vô học, cho nên nêu hữu dư. 
Không có nghiệp, không có kiết mà chuyển hai 
quả, là chính là nói về tướng vô dư kia. Về kiết 
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nghiệp phân đoạn, vô học đã hết, nên không có kiết 
nghiệp, nhưng vô học còn có quả dự Thừa của hai 
nhà kiết nghiệp kia, lại phải chuyển diệt, gọi là 
chuyên hai quả. Đó gọi là v.v... trở xuống là kết 
luận. 

Ba kiết như thế v.v... trở xuông là nhặc lại 
chung kiết để dứt. Trong tu tịnh thân, trước là hỏi, 
sau giải thích. 

Trong giải thích có ba: 

[. Nói tu tập ba mươi hai tướng, đối với mỗi 
tướng, dùng một trăm phước để tu. Nói một trăm 
phước: Trong năm phâm tâm, tu hành mười điều 
lành, tức là năm mươi phước. Bắt đầu tu năm 
mươi, sau cùng thành tựu năm mươi phước, hợp 
thành trăm phước. Dùng trăm phước này đề thành 
tựu tròn đây ba mươi hai tướng, gọi là tu tịnh thân. 
Đây là nói về nhân chung. Sau đây trong phẩm Sư 
Tử, nói nhân không chung, là nói đúng sai mà thôi. 

2. Nói tu tập tám mươi tướng tốt. Trước là hỏi, 
sau là giải thích. Nay ở đây chỉ nói về việc mà 
người tu làm, không nói về pháp tu. So sánh với 
các kinh không có. 

Trong văn, đâu tiên là nói chúng sinh thế gian 
thờ phụng tám mươi vị thân, kế là nói Bồ-tát vì 
chúng sinh tu tướng tốt. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Vì nghĩa 
này v.v... trở xuống là kết. 


792 BỘ KINH SỞ 20 


3. Nói chung về VIỆC mà người tu thân đã làm. 
Có bốn lân “Lại nữa”, nói Bô-tát vì Bô-đê, nên tu 
tướng tốt, đều đầu tiên là lập dụ, sau là hợp, rất dễ 
hiểu. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuông là kết. 

Trong biết rõ duyên, trước là hỏi, kế là giải 
thích. Trong giải thích, trước y theo sắc pháp để 
nói về biết. 

Không thấy tướng, là không thây tướng xanh, 
vàng, đỏ, trắng... Chăng thây duyên, là không thấy 
nhân duyên sinh ra sắc. Lại cũng không thây bốn 
đại, để làm nhân duyên tạo sắc. 

Chăng thấy. thể: Chắng. thấy. chất ngại, cho là 
thể của sắc. Chăng thấy xuất: chẳng thấy sắc pháp 
đầu tiên sinh ra. Chắng thấy diệt: Là chắng thây 
sắc pháp cuối cùng tận diệt. Chắng thây “Một” là 
không chập tướng chung. Chắng thấy “Khác” là 
không châp tướng riêng. Chăng thấy mà thấy là 
chắng thấy có người năng thây sắc. Chắng thây 
tướng: Không thây tướng của hay thấy (năng thấy). 
Chắng thây người thọ nhận, nghĩa là chăng thấy có 
con người thọ lãnh sắc. 

Vì sao?... trở xuông là giải thích, biết pháp chỉ 
là sự tổ hỢp giả dối của nhân duyên. Như sắc, tật 
cả cũng giông như vậy, nghĩa là dùng sắc đề SO 
sánh với tât cả pháp khác. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 
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Trong lìa kẻ thù, đâu tiên là nêu, kế là giải 
thích. 

Trong giải thích, trước là nói lìa kẻ thù phiền 
não, kế là lìa kẻ thù nghiệp, sau là lia oán ma. 

Trong lìa phiền não, trước nói oán “Phải”, sau, 
nói kẻ thù “Quây”, Ở trước y theo tự hoạt động 
phiên não là oán “Phải”. Về sau, y theo sự hóa độ 
của người khác mà sinh phiền não là oán “Quấy”. 
Nghĩa oán này có ở cả phẩm thượng, hạ, phân vị 
đại được chia ra. Đầu tiên là đến bốn trụ hạnh, tu 
câu ra khỏi phiền não làm oán. Ngũ địa trở là lên 
khởi sự hóa độ, tùy phiên não chúng sinh là oán 
quây. Nay, tùy phân vị riêng, trong lìa kẻ thù 
nghiệp, trước là hỏi, sau giải thích. 

Trong giải thích, trước nêu ra thể của kẻ thù 
nghiệp, nghĩa là che bai Phương đắng. Sau nói về 
Bô-tát vì sợ mà lìa bỏ. Trong lìa oán ma, trước nêu 
tám ma. Sau nói Bô-tát tu đối trị la bỏ. Tám ma 
như ở trước đã nói trong lậu ác. 

Trong lìa hai biên, trước là hỏi, kế là giải thích. 
Hai mươi lăm hữu là biên của quả kia và biên của 
nhân ái, mà Bô-tát thường lìa bỏ. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

Đó gọi là đoạn bốn tông kết đức này. 

Có người khó hiểu... trở xuống là giải thích rõ 
lại: Bô-tát Đức Vương trước là hỏi. Về ý hỏi thế 
nào? 


794 BỘ KINH SỚ 20 


Trước đây Như lai đã nói: Tu tịnh Phật độ, tự ở 
nước ô uê, vì việc trái với lời nói, nên nay Bồ-tát 
mới hỏi: 

Vì sao Như lai chỉ tu chín việc, không tu tịnh 
độ?, sau đây là Phật đáp: 

Trước, nói tự mình đã tu mười việc. Là có nhân 
tịnh độ. Nếu khiến cho v.v... trở xuống là nói đã 
hiện, là nói về quả tịnh độ. Trong phân trước, trước 
là nói đã tu mười việc. 

Tất cả... trở xuống là nêu người khác để so với 
mình, trong giải thích có quả, chia làm sáu câu: 

1. Nói cõi này không phải nhơ. Nêu cho là thê 
giới đầy dãy bất tịnh, Phật xuất hiện ở trong đó, thì 
không có lý này, chính là nói chăng phải ô uê “Ông 
chớ cho răng”, là Phật đồng khuyên răn bỏ tưởng 
ô uế! 

2. Ông phải biết răng... trở xuống là nói đã ở 
phương khác lại có tịnh độ. Nói: Ta không xuất 
hiện ở cõi Diêm-phù-đê, là nói lại có. 

3. Như có người... trở xuống là nói câu đầu giải 
thích cõi này chăng phải ô uế. Trước là dụ, sau là 
hợp. 

Trong dụ, dù cho nêu người ngu, vì nói mặt 
trời, mặt trăng dụ cho tịnh. Có người nói: Cõi này 
có mặt trời, mặt trăng, ở cõi khác không có, là 
không có nghĩa lý. Nếu có người nói ở phương 
khác có tịnh độ, cõi này không có, cũng không có 
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việc đó. Dùng mặt trời, mặt trăng này để so sánh 
với CÕI khác có tịnh độ, là người học tập mê. Y theo 
nghĩa rất dễ hiểu. 

4. Phương Tây... trở xuống là giải thích rõ đoạn 
thứ hai, nói ở cõi khác lại có Tịnh độ. 

5. Vì hóa độ chúng sinh nên Phật đôi với cõi 
này... trở xuống là nói vì hóa độ chúng sinh, nên 
Chư Phật đêu ở chung trong cõi uễ Diêm-phù-đề. 

6. Từ Thị... trở xuống là nói thanh tịnh Diêm- 
phù-đê, Chư Phật đồng ở. 

Trong đức thứ năm, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tổng kết. 

Trong giải thích có năm việc. Quả báo làm thể. 
Trước nêu năm sô. 

Kế là nêu năm danh: Bốn danh trước là phước 
đức, một danh sau là trí tuệ. Hai danh đầu trong 
phước là quả báo của mình đây đủ, hai thứ sau là 
vì người khác cung kính, cúng dường. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Đức Vương nói... trở xuống là hỏi đáp để phân 
biệt . Hỏi về tướng rất dễ hiệu. Sau đây trước là 
Phật khen, sau chính là đáp, đều có nghĩa khác. 

Sẽ vì ông nói, là nêu chung, Phật hứa sẽ nói. 
Dưới đây là Phật dùng sáu lượt giải thích rộng, rất 
dễ hiểu. 

Trong đức thứ sáu, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích. 
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Trong giải thích, Tam-muội Kim cương là 
nghĩa của thể, như đã nói trong chương riêng. Ở 
đây, nên nói đủ. 

Trong văn, đâu tiên là nói: Bô-tát tu được Tam- 
muội Kim cương, nói chung để nêu tiêu biểu. Sau 
sẽ phân tích, giải thích rõ. 

Trong phân tích có hai mươi bốn lân “Lại nữa” 
Văn giải thích rộng về tướng, Ấy. Hai mươi mốt lần 
“Lại nữa” ở trước, chính là nói về tướng Tam-muội 
đó. Ba lần “Lại nữa” sau là giải thích về danh 
tướng, theo trong chính thức giải thích ở trước là 
bốn. 

Ba lần “Lại nữa” trước là nói nghĩa năng phá, 
bảy lần lại nữa sau là nói nghĩa tôi thắng. Bôn lần 
“Lại nữa” kế là nói nghĩa “Năng chiếu”. Bảy lần 
“Lại nữa” sau là nói nghĩa “Vô phần biệt”. 

Trong nghĩa năng phá: 

1. Phá pháp. 

2. Phá người. 

3. Phá chướng. 

Y theo phá pháp, an trú là ở giữa, đều phá các 
pháp, nói chung đề nêu. Sau đây là nói riêng để làm 
TỐ. 

Trong phân nói riêng, thấy tướng dao động của 
pháp vô thường, dùng nghĩa vô thường đề phá hoại 
các pháp. Nhân sợ hãi v.v... dùng khô phá pháp 
nhân duyên là nhân của khô. Bệnh khố, trộm cướp 
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là quả khô. Mỗi niệm diệt hoại, không có chân thật, 
chăng có “Ngã” là phá pháp. Tất cả cảnh ma, chăng 
thây tướng có thê thấy, là dùng “Không” để phá 
pháp. 

Kế là phá tướng người, trong đó, y theo sáu độ 
đề phá: Trước thuận, sau trái. 

Trong phân nói về phá chướng, đầu tiên là lập 
dụ: Ví như kim cương chướng kim cương vô tôn 
không có vật nào nó không nghiền nát, được là nói 
vê năng phá chướng, không thể phá hoại. Dưới đây 
là hợp rất dễ hiểu. 

Bảy lần “Lại nữa” kê là nói về sự tôi thắng: 

Một lần lại nữa đầu, vì thể thuần túy, nên vượt 
hơn. Như vật báu, lập dụ, sau đây là hợp, rất dễ 
hiểu. 

Lần “Lại nữa” thứ hai, vì là hạnh đứng đâu cho 
nên hơn. Đầu tiên là pháp thuyết. Vì sao? Là gạn 
hỏi trước, khởi sau. Vì sao tối thăng? Sau là đôi 
nhau để giải thích. 

Tu Tam-muội này, tất cả đều lệ thuộc, kê là dụ, 
sau là hợp. 

Năm lân “Lại nữa” sau, nói về sức nhiếp thiện, 
phá chướng vượt hơn của Tam-muội kia. Hai lần 
“Lại nữa” đâu, phá chướng, trước phá bốn trụ, sau 
phá vô minh. 

Trong phá bốn trụ, trước là lập dụ. “Như 
người” dụ cho bốn trụ phiên não. Dứt các điều 
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lành, gọi là “Kẻ thù của đất nước”. Nhất định năng 
đoạn ở đây, “Gọi là có người giết”, các hạnh đều 
quy kính, gọi là “Đêu khen ngợi”. Dưới hợp rât dễ 
hiệu. 

Trong phá vô minh cũng trước lập dụ: “Như 
người” dụ cho vô minh trụ địa. Vì năng lực vô 
minh lớn, nên nói là hưng thịnh mạnh mẽ. Vì thê 
kinh Thăng Man nói: Vô minh trụ địa có công năng 
rất lớn. 

Hạnh khác không đôi trị, gọi là “Không thích 
đáng”. 

Lại có người: là dụ cho định Kim cương, Năng 
phá vô minh gọi là “Năng phục”. Các hạnh quy y 
øọI là ““Thê gian khen đẹp”. Sau đây là hợp đê làm 
rõ pháp: 

Kim cương như thê hợp với “Lại có người”. 
“Năng lực khuất phục” là hợp với “Năng lực chê 
phục”. 

Vì nghĩa ây... trở xuông là hợp với “Thê gian 
khen đẹp ”. Kế là một lần “Lại nữa” là nhiếp thiện. 
Như người ở biến, lập dụ làm rõ pháp. Dưới hợp 
rất dễ hiểu. 

Một lần “Lại nữa” kế là nói năng lực phá 
chướng vượt hơn. Trước là nói về năng trị. Ở đây, 
nói về đôi trị rộng. Trước là dụ, 

sau là hợp. Một lần “Lại nữa” sau là nói về 
năng lực nhiêp lành trội hơn. 
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Trước là nói người kia lây chung gồm nhiỆp thỉ. 
Câu này nói người kia lây trên gôm nhiệp dưới. 
Trước là dụ, sau là hợp. Bảy lần “Lại nữa” ở trên 
là nói nghĩa tôi thăng. Kế, bôn lần “Lại nữa” là nói 
nghĩa năng chiếu, một lần “Lại nữa” đâu là thây 
pháp vô ngại. Trước pháp, kế là dụ. Sau là nói 
không chấp đắm. 

Lân “Lại nữa” thứ hai là nhận thức pháp sinh 
diệt. Như ngôi ở ngã tư đường, lập dụ để làm rõ 
pháp. Người dụ cho định này. An trụ chánh pháp, 
gọi là “Ngôi ở ngã tư đường”. Thây chúng sinh đến 
đi, dụ cho thấy tật cả các pháp sinh, diệt. Dưới là 
hợp, rất dễ hiểu. 

Bảy lần “Lại nữa” sau là nói về vô phân biệt, 
ba lần “Lại nữa” trước, tâm vô phân biệt hạnh lợi 
mình. 

Bốn lần “Lại nữa” sau là tâm không có phân 
biệt trong công hạnh hóa độ người khác. 

Một lần “Lại nữa” đầu trong hạnh lợi mình ở 
trước, nói tự dứt trừ chướng. 

“Như Do-càn-đà” là lập dụ, làm rõ pháp. Dưới 
là hợp, rât dễ hiểu. 

Hai lần “Lại nữa” sau trong phân nói về hạnh 
diệt chướng, ở trước, tâm không có phân biệt. Kim 
cương làm dụ trong lần “Lại nữa” trước. Sáu việc 
nước ao, lửa... trong lần “Lại nữa” sau làm dụ, hợp 
dụ rất dễ hiểu. 
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Bốn lần “Lại nữa” sau, nói thân, nghiệp đầu 
trong vô phân biệt đối với hạnh hóa độ người khác. 
Một lần “Lại nữa” kế là khẩu nghiệp, một lần “Lại 
nữa” sau, chung cho hai lần. Tâm vô phân biệt đôi 
với ba nghiệp này. Một lần “Lại nữa” đầu trong 
thân nghiệp trước, biến hóa thân thành Phật đây 
khắp cõi như cát sông Hãng, với tâm không phân 
biệt. Một lần “Lại nữa” sau nói: Một niệm có thể 
đến các thế giới như cát sông Hằng mà tâm không 
phân biệt. 

Kế là một ý niệm trong một miệng nói pháp với 
tâm vô phân biệt có thể dứt phiên não của thê gIỚI 
chúng sinh, như cát sông, Hãng ở khắp mười 
phương. Một lần “Lại nữa” sau, trong phân nói 
chung nghiệp thân, khâu. Trước là nói về tướng 
của hai thứ thân, khẩu. Vì một âm nói ra là khâu 
nghiệp của mình. Thị hiện một sắc là thân nghiệp 
của mình. An trụ một chỗ, lại nói về thân nghiệp. 
“Giảng nói một pháp” lại nói về khẩu nghiệp. Sau 
đây, sẽ nói về tâm vô phân biệt của Bô-tát: 

Dù thấy chúng sinh... nhưng không chấp tướng 
người. Dù thây sắc... nhưng không chấp tướng 
pháp, trong đó, đầu tiên là giải thích. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. 

Trong giải thích đâu tiên là nói: Dù thây sắc... 
nhưng không chấp tướng khổ, thấy phiền não... mà 
không chấp tướng tập, thấy tám Thánh đạo..., mà 
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không chấp tướng đạo, thấy Niết-bàn..., mà không 
chấp tướng diệt. 

Trong giải thích, đâu tiên là hỏi: “Vì sao đều 
không có?” sau đây là đối nhau để giải thích. 

Pháp vốn không có tướng chính là giải thích 
“Không” ở trước. Vì 'Tam-muội... trở xuông là nói 
về lý do của việc nhìn thấy. 

Trên đây, đã giải thích về tướng. Sau đây, sẽ 
giải thích vê danh nghĩa. 

“VỊ sao gọi là Tam-muội Kim cương?” là hỏi 
để khởi phát. Như Kim cương... trở xuông øôm có 
ba nghĩa để giải thích: 

1. Nghĩa không nhất định, như Kim cương của 
thê gian, nêu đặt ở giữa trưa thì màu sắc của nó sẽ 
không nhất định. Tam-muội Kim cương này chắc 
chắn như thế, hiện các thứ thân ở trong đại chúng. 

2. Nghĩa tối thăng, như chất kim cương của thê 
gian, vì thể của nó thuân túy hơn hết, cho nên 
không có công năng trị giá quân bình. Định này 
cũng giông như thế, không có khả năng đo lường 
cân băng. 

3. Nghĩa thế lực, như Kim cương của thế gian, 
có thế lực lớn là dứt trừ nghèo, trừ bỏ độc. Định 
này. cũng giông như thế. Nêu người có được Tam- 
muội này thì sẽ lìa khổ phiên não, các ma và độc 
tà. 

Đó gọi là: Tông kết. 
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Trên đây, sáu đức là phân tự lợi của Bô-tát, sau 
đây là bốn Thắng tấn. 

Trong Thắng tấn đâu tiên, nói về công đức do 
tu tập đôi trị. Trước là hỏi, kế là giải thích. 

Trong giải thích, đầu tiên là nói chung bốn 
pháp là nhân của Niết-bàn. Trước suy nghĩ, sau là 
nhận biết bốn pháp làm nhân cho Niết-bàn, là 
thuận. Nếu nói siêng năng... là trái. 

Cho nên... trở xuống là giải thích. Kế là nêu bốn 
danh. Trước hỏi, kế nêu, sau đây là giải thích rộng: 

Trong giải thích có năm lượt, theo văn để tìm. 
Ba lượt trước là giải thích. Hai lượt sau là giải thích 
riêng. 

Y theo hạnh để giải thích. Một lượt đâu là nói 
về nghĩa lìa lỗi, một lượt thứ hai là nói về nghĩa 
nhiếp thiện. Một lượt thứ ba là nói lìa lỗi. Hai lượt 
sau, lại nói về nhiếp thiện. 

Y theo lượt đâu, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
dụ, như người bị bệnh đến thây thuốc, dụ cho gần 
gũi bạn lành. Thầy thuốc vì nói vị thuốc, dụ cho 
nghe chánh pháp. Dốc lòng thọ lãnh, dụ cho buộc 
niệm tư duy. Tùy giáo huân mà hợp... dụ như lời 
Phật nói tu hành. Dưới đây là hợp biết. 

Trong lượt thứ hai, trước là dụ, sau là hợp. 
Trong dụ: Như vua cho đến quan tư vân: Pháp â ây 
ra sao? Dụ cho gần gũi bạn lành. Vua dụ cho người 
tu hành, muôn nương tựa chánh pháp để tu trị hạnh 
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tâm, gọi là như pháp trị. Vì muốn cho hạnh mình 
ra khỏi chướng, yên Ổn, nên gọi làm cho dân được 
vên vui. 

Hỏi: Nghĩa hạnh của bạn, gọi là hỏi han trí thân 
về pháp ây thê nào? 

Các thân liên... trở xuống là dụ nghe chánh 
pháp. Nói pháp hạnh của Phật quá khứ trao cho, 
gọi là đem pháp xưa của Tiên vương để nói. 

Vua đã nghe... trở xuống là dụ cho buộc niệm 
tư duy. 

Như pháp tr... trở xuông là dụ như lời Phật nói 
tu hành. Dưới là hợp, rất dễ hiễu. 

Trong lượt thứ ba, nói lại lìa lỗi, với lượt đầu 
đâu có khác nhau? Trước y theo Bô-tát, nhằm nói 
la ác nhẹ, ở đây, y theo phảm phu lìa lỗi nặng, 
cũng trước lập dụ. Đâu tiên là dụ cho gân bạn. Như 
lý do gân gũi bạn của người bị bệnh. Có Thiện tri 
thức, dụ cho bạn lành kia, sơ lược không có tướng 
gân. 

Mà nói... trở xuống là dụ cho nghe chánh pháp. 
Người kia đến... trở xuống là dụ cho buộc niệm tư 
duy, liền đi đến chỗ Phật kia... trở xuống là dụ như 
Phật nói tu hành. Sau đây, trong văn hợp, trước là 
hợp với gân bạn, dụ cho nghe pháp, lược qua 
không hợp. 

Dóc lòng... hợp với thuyết suy nghĩ. Bô-tát suy 
nghĩ so lường vì làm lợi ích cho chúng sinh, nên 
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bỏ lỗi cầu ra khỏi. Cho nên, nói bốn tâm vô lượng 
vì buộc niệm tư duy. 

“Ít... trở xuống là hợp với nói về tu hành. Văn 
đều rất dễ hiểu.” 

Từ đây trở xuống là hai lượt nói lại nhiếp thiện, 
có khác gì với lượt trước? 

Lượt thứ hai ở trước, là nói chung về nhiếp 
thiện. Sau đây, sẽ phân tích làm rõ, trong đó, lượt 
đâu là giải thích chung phẩm thượng, hạ. Một lượt 
sau, chọn hơn, bỏ kém. 

Y theo lượt đầu, trước là nói gân bạn, văn chia 
làm hai: 

1. Nói về gần bạn. 

2. Nếu có gần gŨI... trỞ xuống là nói về ích lợi 
sân bạn. Trong phân trước có sáu: 

1. Tâm trí thức có thông minh, nghĩa là thường 
dạy bảo không mệt mỏi. 

2. Người trí thức cũng gọi là thể, nghĩa là Phật, 
Bỏ-tát, Thanh văn, Bích-chi-phật. 

3. Nghĩa tri thức: Vì sao gọi là hỏi? Vì khởi 
phát. Sau là giải thích, rất dễ hiểu. 

4. Hình thức hiểu biết: Như pháp mà nói, như 
lời nói mà thực hành, là hình thức hiểu biết. Trước 
là nêu, sau giải thích. Trong giải thích có ba lượt. 

Lượt đâu, y theo xa lìa điều ác để phân biệt. 

Hai lượt sau là dựa vào giáo đề khéo phân biệt. 
Trước là quả, sau là nhân. 
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5. Phương pháp của sự hiểu biết: Vì chúng sinh, 
cầu niêm vui, thây lỗi không nói, là phương pháp 
của sự hiệu biết, trong đó đầu tiên là nêu. 

Những øì?... trở xuống là giải thích. Không câu 
mong niềm vui cho mình, mà thường vì chúng 
sinh. Dựa vào tâm để giải thích pháp. Thây lỗi 
không nói, nghĩa là từ miệng nói vê pháp. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

6. Ích lợi của sự hiểu biết: Hư không, mặt trăng, 
là dụ thuyết. Dưới là hợp rất dễ hiểu. 

Trên đây đã nói về bạn, sau đây là nói về ích 
lợi của gần bạn. Nếu gân gũi tri thức chưa có 
gIỚI... „ là ích lợi của khô hạnh. Chưa có, làm cho 
CÓ, đã có làm cho rộng hơn. Hơn nữa được rõ biết 
mười hai bộ kinh.... là ích lợi sinh kiến ĐIả1. 

Kế là nói về nghe pháp, trong đó có ba: 

I. Nôu chung Đại thừa, Tiểu thừa, nghĩa là 
nghe, thọ mười hai bộ kinh, gọi là nghe pháp. 

2. Bỏ Tiểu thừa, lấy Đại thừa. Nghe kinh 
Phương Đăng gọi là nghe pháp. 

3. Bỏ kém, lấy hơn trong Đại thừa. Nghe kinh 
Niết-bàn gọi là nghe pháp. Qua đó, đầu tiên là nói: 
Người chân thật nghe pháp là nghe đại Niết-bàn, 
nói chung để nêu tiêu biểu. 

Nghe Phật tánh trong Đại Niết-bàn... trở xuông 
là phân tích, giải thích rõ điều được nghe. Điều 
được nghe có sáu câu, ba cặp: 
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1. Nghe nhân lúc tiềm ấn Phật tánh. 

2. Nghe Như lai rốt ráo không diệt độ, quả lúc 
hiển bảy, một cặp cũng có hai câu này. 

3. Hạnh có thê chứng của tám Đạo. 

4. Nghe mười một “không”, lý đã chứng. Đây 
là một cặp của hai câu. 

5. Nghe phát tâm được Đại Bồ-đề. 

6. Nghe phát tâm đạo Đại Niết-bàn. Đây là một 
cặp của hai câu: 

Kế là nói về sự tư duy. Văn chia làm hai: 

1. Y theo pháp đối trị của ba Tam-muội, đề nói 
về buộc niệm suy nghĩ. 

2. Y theo hạnh đối trị của ba Tam-muội, đề nói 
về buộc niệm suy nghĩ. 

Trong phân trước, trước hết là dụ: Người bệnh 
chỉ nghe lời căn dặn của thầy thuốc và tên chữ 
thuốc, thì không thê khỏi bệnh, dụ cho phân biệt 
nghe trước kia. Vì có uống thuốc thì mới lành 
bệnh, dụ cho phải tư suy sau đó. Kế là hợp, sau là 
kết. Trong phân sau, trước là hỏi: 

Vì sao gọi là buộc ý niệm suy nghĩ? Kế là trình 
bày, sau là giải thích. Sau đây, sẽ nói về tu hành: 

Thê nào? Là hỏi. Dưới đây sẽ đối trị để giải 
thích: 

Trong phân giải thích, trước là nói y pháp tu 
hành. Pháp tức là thường, lạc, ngã... trở xuống là 
nói về pháp đã thực hành. 
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Trong phân trước, đầu tiên là nói: Tu hành tức 
từ đàn, cho đến Bát-nhã, là nói tu chánh hạnh. Biết 
âm, nhập... là nói về tu chánh giải. Sau, trong phân 
nói về pháp, đâu tiên là nói: Pháp tức thường, lạc... 
nói về tướng tự thể của pháp. 

Hiểu nghĩa rất sâu của Đại Niết-bàn... trở 
xuống là dựa vào kiến giải để làm sáng tỏ pháp. 

Trên đây là một lượt nói chung trên, dưới. 

Từ đây trở xuống là một lượt chọn vượt hơn, 
bỏ thua kém. Trước là nói về gân bạn, văn có hai 
phân: 

1. Nói lây Phật, Bô-tát làm bạn lành. 

2. Lây làm nhân duyên bạn thân... trở xuống là 
nói gân bạn có ích. 

Trong phân nói về bạn, trước kia có tám lần 
“Lại nữa” 

Một lần “Lại nữa” đầu, là có khả năng điều 
phục tâm chúng sinh. 

Sáu lần “Lại nữa” ở giữa là Phật khéo làm lợi 
ích tốt đẹp. Một lần “Lại nữa” sau là nội tâm bình 
đăng. 

Trong phân đầu, bậc Thiện tri thức thứ nhất, 
nghĩa là Phật, Bồ-tát, chọn vượt trội hơn, bỏ thua 
kém, bỏ Thanh văn, Bích-chi-phật... 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích, trước là gạn 
hỏi. Vì thường dùng ba thứ khéo điều phục, nên 
đối với câu hỏi, lược giải thích. Sau đây, sẽ phân 
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biệt làm rõ: Trước là hỏi, kế là nêu lên. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Hai lần “Lại nữa” đầu trong khéo vì lợi ích của 
sáu lân “Lại nữa” ở giữa, là khả năng hóa độ lìa lỗi. 
Hai lần “Lại nữa” kê là khả năng giáo hóa sinh điều 
lành. Một lần “Lại nữa” kế là lại hóa độ lìa lỗi. Một 
lần “Lại nữa” sau, lại giáo hóa sinh điều lành. 

Một lần “Lại nữa” trước trong hai lần “Lại nữa” 
đâu, hóa độ con người sao cho lia bỏ nhân ác. Một 
lần “Lại nữa” sau, Phật hóa độ con người sao cho 
lội qua biển khổ. 

Trong xa lìa nhân ác, Phật và đại Bồ-tát làm 
thây thuôc giỏi, gọi là bậc Thiện trị thức, sơ lược 
để nêu tiêu biểu. 

“Vì sao?... trở xuống là giải thích”. 

Trong phân giải thích, đầu tiên là pháp, kế là 
dụ, sau là hợp. “Vì nghĩa này... trở xuông là kết”. 

“Giúp chúng sinh vượt qua biển khổ, như vị 
thuyền trưởng, lập dụ để làm rõ pháp, kê là hợp, 
sau là kết.” 

Hai lần “Lại nữa” kế là trong giáo hóa sinh điều 
lành, một lần “Lại nữa” trước là giáo hóa sinh nhân 
lành. Đầu tiên là pháp, kế là dụ, thấy thân hình. 
Xúc chạm dụ cho gân gũi nghe pháp. Niệm, dụ cho 
nương tựa hạnh. Kế là hợp, sau là kết. Văn đều rất 
đê hiệu. Kê là một lân “Lại nữa” là hóa độ la lôi. 

Như Sông A-nậu... ở Hương sơn là nêu vọng, 
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làm sáng tỏ chân. Vì người đời nói dối: “Tăm sông 
A-nậu thì được diệt tội” nên nay nêu sông ấy. 

Dứt trừ dĩ vãng này, thế nào là thật?... Trở 
xuống là nói chân khác với vọng. Trước là hỏi, kê 
là giải thích. 

Cho nên... trở xuống là giải thích. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Một lần “Lại nữa” sau, là giáo hóa sinh nhân 
lành, trước là dụ, kế là hợp. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Sáu lần “Lại nữa” này, Phật vì ích lợi tốt đẹp. 
Ví như thây thuốc hiểu rành tám thuật... trở xuông. 
Lân “Lại nữa” thứ tám nói về nội tâm bình đắng 
của Chư Phật, Bô-tát. Trước là dụ, kế là hợp. 

Vì nghĩa này... trở xuông là kết. Trên đã nói về 
bạn lành. 

Vì đoạn thân này... trở xuống là nói gần bạn 
lành có ích. Kê là nói về nghe pháp. Trước là hỏi, 
sau là giải thích. Trong giải thích, đâu tiên là nói 
đúng vê nghe pháp được gân Niết-bàn. 

Ta ở mỗi chỗ... trở xuông là dẫn thuyết nói lên 
ích lợi. Trong phân trước, văn kinh có năm lần “Lại 
nữa”. 

Một lần “Lại nữa” đầu là pháp thuyết, bốn lần 
“Lại nữa” sau là dụ, so sánh. 

Trong pháp thuyết, đầu tiên là nói: Vì nghe 
pháp nên đủ tín căn, cho đến quả Phật, nói nghe 
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pháp có ích. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

Trong đây nói đúng, do nghe pháp mà được 
thành Phật, được quả Tu-đà-hoàn... để nói về nghe. 

Sau đây, trong bốn dụ: 

1. Đâu tiên là dụ trưởng giả, nói Phật răn dạy 
xa. 

2. Dụ gương soi, nói về công năng bảo cho biết 
gân. 

3. Dụ lái buôn, nói về năng dẫn đường xa. 

4. Dụ voi, nói về khả năng chế phục gân. 

Trong phân đầu, trước là dụ. Trong dụ, từ đầu 
đến “Cũng chớ giao du” là dụ cho pháp đã được 
nghe. Trưởng giả dụ cho bạn. Con là dụ cho người 
đi đường. 

Sai đến nước khác, dụ cho dạy bảo hướng về 
Phật là nhân, trao đổi quả, “Điều quan trọng của 
chợ búa”. 

Nói về tướng đối trị chướng trong các địa, gọi 
là bảo cho biết rõ rõ chỗ lưu thông, bít lấp của 
đường xá. Phật dạy hãy đề phòng các lỗi lâm, nói 
là “Lại, Phật răn hãy tránh lỗi lầm”. 

Dầm nữ, dụ cho cảnh giới năm dục, Phật 
khuyên họ nên lia bỏ, gọi là “Không có thân ái”. 
Gân gũi năm dục, làm hư hoại pháp thân, cắt đứt 
tuệ mạng của mình, mất đi của công đức, nên nói: 
Nếu gần gũi năm dục, thì sẽ mất thân, toi mạng, kể 
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cả của cải quý giá. 

Người xấu ác, dụ cho ác tri thức. Phật dạy 
chúng sinh phải lìa bỏ, tránh xa, gọi là “Chớ nên 
ø1ao du”. 

Con trưởng giả cung kính... trở xuống là dụ cho 
người tu hành nghe pháp được lợi ích. Kế là hợp, 
làm rõ pháp. Bồ-tát vì chúng sinh, mở mang giảng 
nói pháp yêu, cũng như thê, hợp VỚI Trưởng giả 
trước kla sai con mình đến nước khác, hợp với nhu 
cầu trao đôi cân dùng giữa chợ. 

Bảo cho chúng sinh biết rõ mọi con đường lưu 
thông, lấp bít là hợp với bảo cho biết chỗ lưu thông 
lấp bít của đường đạo. 

Mà lại răn dạy chúng sinh... cho đên “Chớ giao 
du!” là không hợp. 

Những người nghe pháp này là hợp với “Kính 
trọng lời dạy bảo của cha, xa lìa các việc ác” hợp 
với “Thân yên ôn”. “Đây đủ pháp lành” là hợp với 
“Được của cải quý báu”. 

Vì nghĩa này... trở xuông là kết. 

Trong ba môn sau, đều trước lập dụ, kế là hợp, 
sau kết. Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây, đã nói rộng về nghe pháp có ích. 

Từ đây trở xuống, là dẫn thuyết đề chứng thành 
có ích. Văn chia làm bốn: 

1. Nói nghe pháp được lia năm cái. 

2. La sợ hãi. 
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3. Lìa ngh1. 

4. Dứt trừ khô não. 

Trong đoạn đầu nói: Ở các chỗ, ta đều nói nghe 
pháp được lìa năm cái, nói có đối tượng lìa. 

Tu bảy giác phân, nói có đôi tượng khởi. “Vì tu 
bảy... trở xuông là nói có chỗ thành”. 

Trong đoạn thứ hai, vì nghe pháp nên Tu-đả- 
hoàn lìa sợ, nói đúng về đối tượng lìa. 

Vì sao... trở xuông, nøay nơi sự để làm sáng tỏ. 
Trước là hỏi, sau giải thích. 

Bốn công đức: Như thuyết của Ty-bà-sa nói: 
Gân bạn, nghe pháp, tư duy nghĩa và tu hành, là 
bốn công đức kia. 

Mười ủy dụ: Như Trung A-hàm, đã nói trong 
kinh Xá-lợi Giáo Hóa Bệnh: Có vị trưởng giả nọ, 
tên là Tu-đạt-đa, con tên Khả NghI. Lúc bây giờ 
sai người hỏi thăm Đức Thế Tôn và thỉnh Xá-lợi, 
với hy vọng khuất phục một phen chiếu cô. Xá- lợi 
bèn đến. Tu-đạt thây Xá- lợi đến, định bước xuông 
giường. Xá-lợi dừng lại ngôi riêng một giường, an 
ủi, vỗ về trưởng giả: “Đừng sợ! Đừng sợ!” Vì sao 
các phàm phu không có lòng tin? Thân tan rã chết 
đi, sẽ nơi vào đường đường ác, đọa vào địa ngục: 
Ngày hãy, trưởng giả đã có niêm tin trên, do niêm 
tin này, nên ông hãy dứt trừ được nỗi đau khổ, vãng 
sinh về Cực lạc. Hoặc chứng được Tu-đà-hàm, 
hoặc A-na-hàm (Vì trưởng giả đã chứng được quả 
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Tu-đà-hoàn, nên ở đây không nói đến), đây là lời 
an ủi, vỗ về ban đâu, giới thiện là thứ hai, học hỏi 
rộng là thứ ba, Tuệ thí thứ tư, tuệ thiện thứ năm, 
chánh kiến thứ sáu, chánh chí thứ bảy, chánh giải 
thứ tám, chánh thoát thứ chín, chánh trí thứ mười. 
Lời an ủi, vỗ về trong mỗi lần, đều giống như lân 
đâu. Năm trước trong mười lần an ủI, vô về, là việc 
lành của thế gian, năm lân sau là xuất thê. 

Y theo chánh kiên, chánh chí trong xuất thế, là 
đạo vô ngại. Tuệ, gọi là chánh kiến. Chánh tư duy 
øọI1 là chánh chí, chánh giải, chánh thoát là đạo giải 
thoát. Tuệ gọi là chánh giải. Tầm, tâm pháp khác 
nhau, được gọi là chánh thoát. 

Học đẳng kiện, gọi là chánh trí. Người học 
quán lại lý bôn đê, được gọi là học đăng kiên. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Vì sao... trở xuống là giải thích đây là đoạn thứ 
hai, nghe pháp được la sợ sệt. 

Dưới đây là đoạn ba, nói do nghe pháp sẽ được 
lia ngu si. Ta biết được người đời vì có ba thứ 
riêng, nên trước nêu ba người, kế là trình bày, sau 
là nói nghe pháp, rất dễ hiểu. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Dưới đây là đoạn bốn, nói do nghe pháp sẽ dứt 
trừ khổ não. Trước nêu việc Xá-lợi đến đề làm sáng 
tỏ. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết, kê là nói về tư 
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duy, trước hỏi, sau giải thích. Có năm lần “Lại 
nữa”: 

Ba lần “Lại nữa” là đầu lìa lỗi. Một lần “Lại 
nữa” kế là sinh việc lành. Một lần “Lại nữa” sau 
nói chung về lìa lỗi, sinh việc lành. 

Y theo ba lần “Lại nữa” ở trước, đầu tiên là lìa 
năm dục, kế đến lìa bỗn đảo. Sau lìa bốn tướng. 
Văn đêu rất dễ hiểu. 

Sau đây, sẽ nói về tu hành. Đâu tiên là hỏi, kế 
là giải thích, sau kết rất dễ hiểu 

Đoạn thứ hai là nói về quán pháp lìa lỗi để tu 
hành. Đầu tiên là hỏi, kế là giải thích, sau là kết, 
rât đễ hiểu. 

Đoạn thứ ba là nói riêng về biết pháp, thành tựu 
việc lành, để thành tựu tu hành, trước là hỏi, sau 
giải thích. 

Có hai nêu số: thật và không thật, nêu tên gọi 
ây. Sau đây sẽ giải thích tướng của thật, không thật 
đó: Trước giải thích không thật, sau giải thích thật, 
trước là hỏi, sau là giải thích. 

Trong giải thích, đầu tiên là mở ra, nêu lên bảy 
môn. Sau giải thích rộng và giải thích: 

Trong phân mở ra môn ở trước, Niết-bàn là 
quả, Pháp tánh là nhân. Như lai, Pháp, Tăng, tức là 
Bô-đê. Thật tướng là Thế để, hư không là chân đề. 
Nhận biết được bảy pháp này, thì được gọi là thật 
sự tu hành. 
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Có người một mặt hoàn toàn nói hư không là 
tánh. Y theo bảy môn này, để nói hư không chăng 
phải là tánh. 

Trong giải thích có hai: 

1. Y theo chung các pháp để nói lên bảy khác 
nhau. 

2. Chư Phật, Như lai không khởi phiên não, gọi 
là Niết-bàn... trở xuống là y theo Phật đề nói về bảy 
thứ Minh, bảy thứ không có riêng. 

Trong phân đâu, trước là giải thích nghĩa Niết- 
bàn. Đầu tiên là hỏi, kế là giải thích, sau là tổng 
kết. 

Trong giải thích, đầu tiên nói về tám nghĩa 
Niết-bàn, nhận thức Đại khác với Tiểu. Trước là 
hỏi, kế là giải thích, sau là kết, có thể biết tám nghĩa 
sau và sáu biết tiểu khác với đại, qua đó có bốn: 

1. Nêu tám việc Niết-bàn của phàm phu. 

2. Nêu sáu việc Niễt-bàn của Tiểu thừa. Nói đủ 
lẽ ra có tám. Vô thường, vô ngã, lược qua không 
nêu. 

3. Có phàm... trở xuống là giải thích Niễt-bàn 
của Tiêu. thừa, trước là hỏi, sau giải thích. Trước 
kia đã giấu cái “Có” trong giải thích vô thường. 

Nếu như thế... trở xuống là kết trước khác sau, 
gọi là biết Niết-bàn chắng phải Phật tánh... 

Kế là giải thích Phật tánh. Trước là hỏi, kế là 
giải thích. Sáu nghĩa trước, bảy nghĩa sau đều nói 
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theo nhân. Tùy vào tướng, phân biệt riêng “Ngã” 
là nghĩa Phật, đôi với nhân không nói. 

Lạc, là nghĩa Niết- bàn của Phật, nói chung thì 
trong nhân cũng có: Niết-bàn. Lạc tùy trong nhân 
Niết-bàn “Cũng có”. Nên sau đây Phật nói: Niệt- 
bàn của Bô-tát có lạc, có tịnh. Nói riêng, thì Niết- 
bàn chỉ ở quả Phật. Lạc, theo Niết-bàn ở nhân, 
không nói. Cho nên văn sau nói: Chư Phật, Như lai 
vì bất sinh phiền não, nên có Niết-bàn. Bô-tát dù 
đã dứt phiên não, nhưng vì chăng phải không sinh, 
nên không có Niếễt-bàn. 

Vì không có Niết-bàn nên không nói lạc. 

Y theo “Thật” để nói chung thể tánh, trong 
nhân cũng có ngã, lạc. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

Kế là giải thích về Như lai. Trước là hỏi, kế là 
giải thích. Có mười một tướng là tướng giác: Như 
lai là người giác ngộ, biết pháp lành... rất dễ hiểu. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

Kế là giải thích biết pháp. Trước là hỏi, kế là 
giải thích. Pháp có cả nhiễm, tịnh. Cho nên có đủ 
thiện, bất thiện... cũng có mười một cặp. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

Kế là giải thích biết Tăng. Trước là hỏi, kế là 
giải thích. Trong giải thích có chín. Thường, lạc, 
ngã, tịnh là tăng Đại thừa. Tướng đệ tử thấp là tăng 
Tiểu thừa. Hiện đang thọ lãnh Thánh giáo, gọi là 
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tướng đệ tử. Vì người thô dễ nhìn, nên nói có thể 
thây. Hành động thuận gọi là thiện. Chân và không 
thật, văn dưới sẽ giải thích. Trước giải thích nghĩa 
thiện. “Vì sao?” Là gạn hỏi. Tất cả Thanh văn sẽ 
được Phật đạo, nên gọi là thiện, sau đây sẽ giải 
thích chân này. “Vì sao?” Là câu hỏi. Vì hiện đang 
tỏ ngộ pháp tánh, nên được gọi là chân. 

Đó gọi là... trở xuống là kết. 

Kế là giải thích về thật tướng. Trước là hỏi, kê 
là giải thích: 

Y theo kinh Đại Phẩm, gọi là nghiêng về chân 
đề, dùng làm thật tướng. Văn dưới của kinh này 
cũng nói: Chân để dùng làm thật tướng. Nay, đội 
tượng giải thích ở đây là thế để kia. Vì là thê đế, 
nên các pháp sinh tử, Niết-bàn, nhiễm, tịnh đều 
đúng. Cho nên hoặc thường hoặc vô thường... ở 
đây gọi là thật tướng có mười ba cặp. 

Đây gọi... trở xuống là kết. 

Đây gọi thật tướng chắng phải Niết- bàn... là kết 
ở đây khác với chỗ khác. Đó gỌI là Bồ- tát tu đại 
Niết-bàn... là kết trước khác với sau. Kết sáu môn 
trước khác với hư không Ở sau, gọi là tướng khác 
nhau. Lại biết sáu môn trước, mỗi môn đêu khác 
nhau, cũng gọi là khác nhau. 

Kế là giải thích hư không. Đầu tiên chính là giải 
thích. Sau nêu Niết-bàn, so sánh làm rõ hư không. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói Bô-tát biết 
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“Không”. Sau nói về tướng “Không”. 

Trong biết có bỗn câu: 

1. Nói “Bồ-tát tu Đại Niết-bàn chắng thây. hư 
không”, lược nói Bỏ-tát vì lìa tướng nên chẳng 
thây. Khi chứng Không” thì chẳng thây ngoài 
“Không”, lại có tâm riêng, nên chăng nhận thây 
ngoải tâm lại riêng có “Không”. Ngoài “Không” 
chăng có tâm thì chắng có năng thây. Ngoài tâm 
chắng có “Không”, tức là chăng có đôi tượng thấy, 
nên chăng thấy “Không”. 

2. Vì sao?... trở xuống là giải thích thành không 
thấy. Đâu tiên là gạn hỏi “Bô-tát tu kinh, lẽ ra phải 
thây Không”. Nay, vì sao lại nói Bỏ- tát chăng 
thây?” Phật và Bô-tát dù có năm nhãn mà chắng 
thây, nghĩa là đôi với câu hỏi trình bày, giải thích. 
Về danh nghĩa năm nhãn, đủ như giải thích trên. 
Tuệ trong năm nhãn, thật sự có thể thây “Không”, 
chỉ vì lúc thây ° Không” thì chẳng thấy ngoài 
“Không” có mặt để nhìn thây. Vì chăng. có mặt nên 
cũng có ngoài mặt có “Không” để thấy, nên nói 
răng “Chăng thấy”. 

3. Chỉ có tuệ... trở xuông là y theo “Không 
thây” ở trước, sơ lược nói là thấy. Tuệ này cũng 
chính là tuệ nhãn trong năm nhãn trước. Khi tuệ 
này chứng “Không”, thì chắng có đối tượng thấy, 
là chân thật gọi là thấy “Không”, nên nói răng “Chỉ 
tuệ mới thây được.” 
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4. Cái mà tuệ nhãn thây chăng có thể thây... trở 
xuống là giải Thích-cái “Không thây” ở trước để 
làm nghĩa thây. Bởi “Có thấy” trái với “Không 
thây” ở trước, nên nay giải thích cho rõ. 

Ở đây nói răng thây, nghĩa là vì không có pháp 
nào thây được, nên øọI là thây. 

Trên, đã nói về năng biết (khả năng biết). Dưới 
đây, sẽ nói về thê tướng của hư không. Về phân thô 
có hai, phân tế có sáu. 

Phân thô có hai là: Từ đâu đến Chúng sinh và 
tánh hư không đêu không có thật... cho đên “Lược 
nói về tướng không”. 

Như có người nói... trở xuống là nói rộng, 
nhăm làm sáng tỏ tướng “không”. 

Phân tế có sáu: Trong lược có ba: 

1. “Pháp thuyết” nói về “Không”. 

2. “Không” gọi là “Không có”... trở xuống là 
“Dụ thuyết” nói về “Không”. Mượn thái hư của thê 
gian, để so sánh, làm sáng tỏ lý “Không”. 

3. Tánh của chúng sinh... trở xuống là nêu cạn, 
để so sánh với sâu. Vì chúng sinh “Không” so sánh 
làm sáng tỏ pháp “Không”. 

Trong văn rộng sau đây, vì nói rộng lại ba phần 
nảy, nên có sáu phân: 

Y theo phân lược ở trước, trước là giải thích 
đoạn đâu: 

“Nếu chắng có vật thể, gọi là hư không” nên 
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tuệ nhãn ở trước đã nhận thấy chăng có pháp 
thuyết, cho là “Không”. Ở đây nói xưa nay tự thê 
không có pháp, cho là hư không, chứ chăng phải là 
có vật thể bỏ đi mà cho là “Không”. 

Hư không như thê gọi là thật: Nói chân khác 
VỚI NĐỤY, chăng đồng với vọng tình. Vì phá pháp 
làm “Không” nên gọi là “Phật”. Vì ““Thật” nên gọi 
là thường không, nghĩa là nói “không” chăng phải 
bắt đầu xưa nay thường yên lặng. Khác với đối trị, 
vì phá không hữu thi, nên nói là thường không. Lại 
lý “Không” này vì khác với quả đức thường trụ của 
Chư Phật, nên nói là không. Vì thường “Không”, 
nên chăng có lạc, ngã, tịnh, rõ ràng là “Không” 
khác với “Hữu” . Khác với có pháp, có ngã, lạc, 
tịnh, là vì nói “Không”. Lại cũng khác với vọng 
tình đã chấp ngã, lạc, tịnh, nên nói là “Không”, chứ 
chăng phải không có lý tịnh. 

“Không” trong dụ thứ hai được gọi là chắng có 
pháp. Chăng có pháp gỌI là trống rồng, nêu pháp Ở 
trước. Ví như thê gian nói: Chắng có vật thê, gọi là 
trông rỗng, nêu dụ, để so sánh làm rõ. Thái hư thế 
gian, là xưa nay tự thể của hư không chắng có vật 
thể, vì tương tự với lý “Không” của pháp tánh kia, 
nên nêu để so sánh. 

Tánh của hư không cũng giỗng như thế... nói 
lên pháp đồng với dụ. 

Đoạn thứ ba, trong phân nêu nghĩa cạn so với 
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nghĩa sâu, tánh của chúng sinh so với tánh hư 
không đều chăng có thật: “Sinh không” là tánh của 
chúng sinh kia. Hư không là pháp không đã giải 
thích ở trước, với nghĩa cạn sâu dù khác, nhưng 
đêu cùng là xưa nay tự thể không có tánh, nên gọi 
là “Không”. 

Trên đây, ba đoạn lược giải thích nghĩa 
“Không”. Sau đây, sẽ giải thích rộng hơn: Văn 
cũng có ba: 

1. Nói rộng, làm rõ pháp ở trước. 

2. Như thể gian... trở xuống là nói rộng, làm rõ 
dụ ở trước. 

3. Cũng như thê gian... trở xuống là nói rộng 
đoạn thứ ba ở trước, nêu nghĩa cạn so sánh với 
nghĩa sâu. 

Y theo hai gạn hỏi, hai giải thích trong đoạn 
đâu, trước vì sao gạn hỏi pháp thuyết ở trước. để 
khởi sau. Trong pháp thuyết ở trước nói răng 

“chăng có vật thê, gọi là hư không”. Lại nói: 
“Không” này gọi là thường “Không”, nên nay hỏi: 
“Chăng có vật thể gọi là không, VÌ SaO nỐI 
thường?” Sau đây là đôi nhau đê giải thích. Như có 
người nói: “Bỏ đi vật thể, thành trông không, nêu 
lên dị thuyết của người khác, mà hư không này thật 
sự chăng thê làm ra, phá hủy để làm rõ lý. Vì chăng 
thể tạo tác, nên gọI là “Không”. 

Nói “Vì sao?” là nhân lời nói đề hỏi lại. Bồ-tát 
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quán “Giải” phá tướng thành “Không”. Nay vì sao 
nói “Không” chắng thể làm ra?” Sau đây là đối 
nhau để giải thích: 

Đầu tiên chính là giải thích nghĩa “Không có 
làm ra”. 

Nếu có thể làm ra... trở xuông là phá hủy làm 
ra, trở thành “Không có” 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Vì chăng có 
cái có”, nên chính thức giải thích không có làm ra. 
“Không” là chắng có pháp, thì sao làm ra được). 
Vì “Không” nên phải biết răng chăng có “Không” 
là tánh hư không, nêu để kết không có làm ra. Vì 
hư không kia chăng có cái có, nên phải biết rằng tự 
thê trông rỗng không có pháp là tánh hư không, do 
đó chăng có làm ra. 

Trong phá có làm ra, nêu làm ra được thì đó là 
nêu cái người khác đã lập, thì gọi là vô thường, gạn 
hỏi đề chỉ rõ lỗi. Nếu vô thường thì chăng gọi là hư 
không, trách cứ để chỉ rõ sự sai quây. 

Trên đây, một đoạn nói rộng pháp thuyết ở 
trước. 

Dưới đây là đoạn hai, nói rộng, để làm rõ thí dụ 
Ở trước. 

“Vì sao cân làm rõ?” “Vì trước kia đã nêu hư 
không để so sánh với lý “Không”. Tất cả người đời 
phân nhiều đều nói hư không có thể tánh riêng. 
Nếu có tánh chất riêng thì chăng được gọi là trỗng 
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rỗng, tức trái với thuyết đã nói. Nay, cần phá “Có” 
để trở thành nghĩa “Không”, nên cần nói rõ lần 
nữa. 

Trong văn, đâu tiên là nói: Như người đời nói: 
“Hư không chăng có sắc, chăng có ngăn ngại, 
chăng thay đôi. Cho nên người đời gọi là pháp hư 
không là Đại thứ năm, nêu sở lập của người khác, 
mà thật ra hư không này chăng có tánh, đả phá 
“Có” đề nói lên “Không có”. Vì ánh sảng xán lạn, 
nên gọi là hư không, thật ra chăng có hư không 
được giải thích “Có”, để chỉ rõ “Không”. Vì ánh 
sáng, nên gọi là “Không” là giải thích “Có”. ““Thật 
ra chăng có hư không”, là nói rõ “Không”. 

Người thế gian với tia sáng của mặt trời Kia, 
trong ánh sáng nhận thấy chắng có vật khác lạ, bèn 
sinh ra tướng trồng rồng, rồi nói răng có hư không, 
mà hư không này thật ra chăng có cái “Có”. Đây là 
nói thật vô v1 hư không. 

Dưới đây là đoạn ba, nói rộng phân lược ở 
trước, nêu nghĩa cạn để so sánh với nghĩa sâu. 
Trước kia, nêu tánh chúng sinh để so sánh với 
“Không” chắng có tánh. Nay, nêu thế đề giúp đỡ, 
nhằm chứng tỏ có Thánh. Như thế để kia thật sự 
không có tánh, Phật vì chúng sinh nên nói “Có”. 

Hư không này, thật ra chắng có tánh, vì chúng 
sinh nên Phật nói có hư không. 

Trước đã nói về “Không”, sau sẽ nêu loại Niết- 
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bàn để làm rõ, trong đó có năm: 

I. Chính thức nêu Niếtbàn, nhằm nói rõ 
“Không” ở trước. 

2. Niết-bàn tức... trở xuống là phân biệt “Hữu” 
khác với “Không”. 

3. Niết-bàn dù... trở xuống là nhân nói Niết-bàn 
thường, lạc, ngã, tịnh mà bày tỏ thú vui yên lặng 
của Niết-bàn chắng phải thọ. 

4. Chư Phật... trở xuông là nhân nói về niềm 
vui văng lặng của Niết-bàn, nhân nói về sự khác 
nhau của tướng vui của Phật...” 

5. Bồ-tát Đức Vương bạch... trở xuống là đôi 
với nghĩa trước, vì có người khó hiểu, nên hỏi đáp 
để nói lại: 

Trong phân đâu, Niết-bàn cũng giỗng như thế, 
là nêu chung để so sánh với “Không”. 

Nghĩa vô tướng ngang nhau, nên nói răng như 
thê chẳng “Có trụ xứ chính là Chư Phật vì dứt xứ 
phiên não, nên gọi là Niết-bàn, nói về “Không” nỗi 
nhau. Niết-bàn trong câu thứ hai, tức là thường, 
lạc, ngã, tịnh, phân biệt “Hữu” khác với “Không”. 

“VỊ sao cần phân biệt?” Vì trước kia đã nói: 
“Hư không chẳng có ngã, lạc, tịnh. Nay nói Niết- 
bàn cũng như hư không, e rằng người đời sẽ châp 
Niết-bàn kia đồng với hư không chăng có ngã, lạc, 
tịnh nên phải phân biệt. 

“Phân biệt thế nào?” “Không” là chăng có lý, 
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chăng có ngã, lạc, tịnh. Vì thể của quả đức Niết- 
bàn là “Có”, nên có đủ bốn nghĩa. Cho nên nói 
răng: Niết-bàn tức là thường, lạc, ngã, tịnh”. 
Trong câu thứ ba, Niết-bàn dù lạc, nhưng chắng 
phải là thọ lạc, mà là tịch lạc, nghĩa là trước đã nói 
lạc này, vì sợ đông với thọ của thế gian, nên lại giải 
thích vê lạc, trong đó, trước nói dù lạc nhưng chăng 
phải thọ. Sau, nói chỉ là vui vắng lặng. Tướng phân 
tán như thế, nếu y theo tướng gôm nhiỆp, thì trí 
Phật tức là Bát-nhã được gồm nhiệp trong Đại 
Niết-bàn, là tức Niết-bàn cũng có trí lạc, nên trong 
đoạn văn trên đã nói: Niết-bàn đầy đủ bốn lạc: 
Đoạn, thọ, tịch diệt, giác biết không hư hoại. Nay, 
lại nói chăng phải thọ, hợp với đoạn thọ ở trước. 
Nay nói vắng lặng, hợp với niềm vui văng lặng ở 
trước. Vì giác biết là Phật, nên nay không nói. 
Không hư hoại là thường, cho nên không nói. 
Dưới đây là đoạn bốn, vì thuyết trước đã nói 
niềm vui vắng lặng Niết-bàn, nhân vì nói về trạng 
thái khác nhau của niềm vui của Phật, Phật có hai 
thú vui: Vì diệt, lia các khổ, nên có thú vui vắng 
lặng. Vì chứng pháp thích ứng với thân, nên có tri 
lạc. Nghĩa thê để của thật tướng vì chung cho 
nhiễm, tịnh, nên có ba niềm vui. Y theo pháp sinh 
tử để giảng nói thật tướng, thì có thọ, lạc. Dựa vào 
quả đức của Phật để nói về thật tướng, thì sẽ có 
niềm vui văng lặng và vui giác biết. Thê của Phật 
tánh vắng lặng, chỉ có một thú vui văng lặng. Vì 
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Phật tanh chưa lộ rõ, nên chắng có thú vuI1 giác biết. 
Vì thây Phật tánh, nên khi được Bô- đề, cũng sẽ có 
thú vui giác biết của Bồ-đề. 

Dưới đây là đoạn năm, vì tiêm ấn trong nghĩa 
trước, nên cân giải thích lại. 

“Vì sao cần phải giải thích nữa?” Vì xưa Như 
lai đã nói: Chỗ thân, trí đều diệt, cho là Niết-bàn. 
Nay, Như lai lại nói: Chỗ mà Chư Phật diệt hết 
phiên não là Niết-bàn. Vì hai lời nói trái nhau, nên 
phải giải thích lại. Hơn nữa xưa Phật đã nói: Thân 
ở chỗ phiền não dứt là Niết-bàn. Nay, ở đây Phật 
lại nói Niễt-bàn như hư không, thể chăng thật có. 
Vì hai lời nói khác nhau, cho nên cân trình bày, 
giải thích. 

Bồ-tát Đức Vương trước là hỏi. Trong lần hỏi 
này, đầu tiên là riêng, sau là quở chung. 

Trong hỏi riêng có năm câu theo nhau thành ba: 
- Ni-liên bảo ma là câu thứ nhất. 

- Bồ-tát đã dứt là câu thứ hai. 

- Xưa “Phật bảo chúng sinh” là câu thứ ba. 

- Ty-xá bảo ma là cầu thứ tư. 

- Phật đã vì lực sĩ nói: “Đêm sau, ta sẽ Bát-niễt- 
Ƒ” là câu thứ năm. 

Theo nhau có ba câu: Hai câu trước là chập chỗ 
diệt hết của thân, 

trí kia cho là Niết-bàn. Hỏi vặn phá bỏ phiền 
não đoạn là “Đúng”. Một câu thứ ba, chấp nhân và 


bàn 
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trí của chỗ hoặc dứt, tức là Niết-bàn. Vấn nạn phá 
nhăm vào Niết-bàn trước kia như hư “Không” 
chẳng có trụ xứ. Hai câu sau. Lại chấp thân, trí diệt 
là Niết-bàn. Hỏi vặn phá chỗ phiên não dứt là 
“Đúng”. 

Trong hỏi vặn của câu đâu. Nếu phiền não là 
Niết-bàn thì nghĩa này không đúng, nêu để nói 
chung là “Chắng phải”. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Trước tự gạn 
hỏi quở trách. “Dĩ vãng... của Như lai”, nêu lời 
Phật đã nói khi xưa, gạn hỏi để chỉ rõ “sai”. 

Ngày xưa, Như lai đã dứt trừ phiền não xong, 
mà nói là chưa nhập là nói dứt trừ “Đúng” “Sa1””. 

Trong câu thứ hai, khúc chiết có hai câu: 

Nếu “Đoạn” là “Đúng”, thì các Bồ-tát đã dứt 
bặt phiền não trong vô lượng kiếp, vì sao không 
được gọi là Niết-bàn?, là câu thứ nhất, vy theo trên, 
trách cứ dưới. 

Phật dứt phiên não thì được gọi là “Đúng”, Bồ- 
tát cũng dứt phiên não, vì sao không gọi là Niết- 
bàn?” Đây chính là y theo dưới để hỏi trên: 

“Chỗ Bồ-tát dứt không gọi là Niết-bàn, thì 
chứng tỏ chỗ Phật dứt cũng không phải Niết-bàn. 
Đã đêu là cái phải dút, vì sao riêng gọi Chư Phật 
có Niết-bàn mà Bô-tát lại không có ư?” Là câu thứ 
hai, nêu đồng để trách riêng. 

Lĩnh vực dứt phiên não không khác, vì sao Phật 
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có Niết-bàn trong khi riêng Bô-tát lại không có? 
Đây cũng tức là y theo dưới đề chứng nghiệm trên. 

Bỏ-tát có dứt mà không có Niết-bàn, đủ nói lên 
Niết-bàn của Phật chăng phải là chỗ dứt. Với hai 
câu này sau đây, Phật sẽ đáp riêng, cần xem xét, 
ghi nhận để biết. 

Trong câu hỏi thứ ba chấp trí và thân của sự dứt 
“Hoặc” là Niết-bàn. Nạn vân, đả phá Niết-bản ở 
trước như hư không, chăng có trụ xứ. 

Nêu “Dứt” là “Chắng phải”, thì chấp trái với ý 
Phật, e Phật bị gạn hỏi chỗ dứt “hoặc”, thân chẳng 
phải Niễt-bàn, nên nêu lên đề hỏi. 

“Vì sao xưa kia Như lai bảo chúng sinh rằng 
hôm nay, thân này của ta tức là Niễt-bàn?” Nêu 
thuyết để gạn hỏi. Xưa Phật nói thân là “Phải”, sao 
trên đây Phật lại nói Niết-bàn như hư “Không”, 
chẳng có trụ xứ. 

Trong câu thứ tư, trước là nêu việc ma thỉnh 
Phật, kế là nêu lời Phật đáp. Sau đây sẽ theo đó đặt 
ra câu hỏi, trong đó, trước là hỏi thân tận diệt là 
“Sa1”., 

“Nếu dứt... trở xuống là hỏi chỗ tận diệt của 
phiên não kia là “Đúng”. 

Trong câu hỏi thứ năm “nếu cho răng, thời gian 
lúc bấy giờ là Niết- bàn” là xem xét lại Như laI. 

Vì sao?... Trở xuống là hỏi “Đã” để nói lên 
chắng đúng. 
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Lúc dứt phiên não “Đã” là Niết-bàn, thì sao 
Phật vừa nói với lực sĩ ở Câu-thi-la rằng: “Đêm 
sau, ta sẽ Bát-niết-bàn?” 

Trên đây là câu hỏi riêng. Như lai là Đâng 
Thành Thật, sao lại phát ra lời nói luỗng dối này?. 
Là hỏi chung để kết quở. Sau đây là Phật sẽ giải 
thích thông qua: 

Trước đôi với “Chưa”, sau kết băng lời quở, mà 
tự tránh khỏi lỗi. 

Như ông nói... trở xuống là Phật dựa vào câu 
hỏi riêng ở trước mà vì Bô-tát đáp rộng. 

Trong phân trước, nêu nói: Được lưỡi rộng dài, 
sẽ biết Như lai lìa bỏ nói dôi đã vô lượng kiếp”, 
chính là tự tránh khỏi lỗi, nói lên Phật “Đã” không 
phải luông dỗi. 

Tất cả Phật... trở xuống là nêu so sánh với 
người khác “Đã” thành, “Đã” không phải luỗng 
đôi. 

Sau, trong phân giải thích câu hỏi, Phật đã đáp 
không tỉ mỉ, mà lại không thứ lớp: 

Phật chỉ đáp có ba câu trong năm câu hỏi trước, 
còn câu thứ ba, thứ năm, thì lược qua không đáp, 
nên nói "Không hết”. Vì không hết nên về sau sẽ 
giải thích riêng. 

Y theo lời Phật đáp, trước là đáp câu hỏi thứ tư. 
Kế là đáp câu hỏi thứ nhất. Sau là đáp câu hỏi thứ 
hai, nên nói “Không theo thứ lớp”. 
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Về ý nghĩa trong phân đáp câu hỏi thứ tư thê 
nào? Nói “Đã” từ trước đến nay, chỗ dứt phiên não 
thật sự là Niết-bàn. Niết-bàn thường hăng, chăng 
có thay đối, tùy hóa độ chúng sinh nên Phật tuyên 
bồ răng: “Ta sẽ Bát-niễt-bàn...”. Y theo lời đáp này 
của Phật, trước hết giải thích lý do xưa, ma thỉnh 
Phật diệt độ. 

Bấy giờ, các Thanh văn của ta... trở xuống là 
nói lý do ngày xưa, Phật đã hứa sẽ diệt độ. 

Trong phân đầu, ông nói: “Ba- tuân thỉnh”, nêu 
lời hỏi trên. Sau đây, đối với phân trình bày, giải 
thích, trong đó, trước là nói vì ma không biết chân, 
nên thỉnh ta điệt độ. Đầu tiên là pháp, kề là đụ, sau 
là hợp, rất dễ hiểu. 

Như lai không nói Phật, Pháp, Tăng... trở 
xuống là nói thê của mình là thường, cho nên ma 
không biết. Văn có ba lượt: 

I1. Y theo Tam bảo nói thường chắng có khác 
nhau? Vì tướng Tam bảo riêng, nên Phật chắng 
nói. Phật bình đăng chăng có khác. Vì nghĩa 
thường, tịnh... nên nói chăng có khác nhau. Vì 
thường không có khác nhau, nên thể của Phật là 
thường. Vì ma chăng biết “thường” này, nên xin ta 
diệt độ. 

2. Y theo Phật tánh của Phật và Niết-bàn, mà 
nói thường không có khác nhau. Vì ba nghĩa này 
khác nhau, nên Phật không nói ba nghĩa này bình 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 7 831 


đăng chăng có khác nhau. Vì nhân quả Niếễt-bàn, 
vì nhân, pháp là riêng, nên thường hãng không thay 
đối. Vì Phật tánh kia và Niết-bàn này đều băng 
nhau, nên nói không có khác nhau. Vì thường 
không có khác nhau, nên thể của Phật là thường 
trụ. Vì các ma không biết được lý này, nên xin ta 
diệt độ. 

3. Y theo hai pháp thật tướng và Niết-bàn, 
nhăm nói thường không có khác nhau. Vì hai nghĩa 
này là riêng, nên Phật không nói hai nghĩa này 
chăng khác nhau. Về nghĩa như giải thích trên: 
Thường hãng, không thay đối, vì Phật tánh kia và 
Niết-bản nảy đều ngang bằng nhau, nên nói 

“Không có già”. Vì ma không biêt được lý này, nên 
xin ta diệt độ. 

Trong giải thích, Phật hứa sẽ diệt độ, đâu tiên 
là vì người ác, Phật đã hứa với ma rằng, sẽ diệt độ. 

Xa trồng thấy... trở xuông là nói Phật đã vì 
người tốt mà hứa với ma răng sẽ diệt độ. 

Trong phân trước, đầu tiên là vì người ác đâu 
tranh chông đối với Phật, nên Phật tuyên bố rằng 
Ngài sắp diệt độ. 

Nhân như thê... trở xuống là y theo Phật đã 
tuyên bô điệt độ trước, nhân nói về ngụ, trí, lấy, bỏ, 
được, mất, Cho nên ta ở Tỳ-xá-ly... trở xuống là 
nói về lý do mà ngày xưa, Đức Phật đã tuyên bố 
diệt độ. Đoạn đâu rất dễ hiểu. 
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Trong đoạn thứ hai, văn có chia làm sáu: 

1. Nói Như lai vì Tỳ-kheo tội ác mà tuyên bố 
răng: Ta sẽ diệt độ. Đệ tử Thanh văn vì không thây, 
không nghe nên cho rằng Phật thật sự diệt độ. 

2. Chỉ Bô-tát... trở xuống là nói các Bô-tát vì 
thường thấy, thường nghe, nên không nói Phật 
Niết-bàn. 

3. Đệ tử Thanh văn dù lại nó1... trở xuống là nói 
về đối tượng mà Thanh văn đã thấy ở trước không 
thật, dù nói răng Như lai Bát-niết-bàn, thật ra, Phật 
không diệt độ, ba điều này là gốc. 

4. Nêu tất cả Thanh văn đệ tử của ta... trở xuống 
là y theo đoạn thứ nhất ở trước, nói về lỗi giả dỗi 
châp trước, không phải là đệ tử ta, mà là bè đảng 
của ma. 

5. Nếu nói: “Như lai không nhập diệt... trở 
xuống là y theo đoạn thứ hai ở trước, nói chính 
thức là chân đệ tử Phật, chứ chăng phải bè đảng 
của ma. Trước thuận, sau trái. 

6. Như trưởng giả... trở xuống là y theo đoạn 
ba ở trước, nói rộng về đối tượng mà Thanh văn 
thây đều không thật. Có năm lần “Lại nữa”, đều 
trước là lập là dụ, sau là hợp rất dễ hiểu. 

Trong đoạn thứ ba là kết. Cho nên, ta đã bảo 
với Tỳ-xá răng: “Sẽ Niết-bàn”. 

_ Trong hai đoạn văn trước, y theo đoạn đầu đề 
kết. 
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Ta vì Tỳ-kheo tội ác kia nên đã tuyên bô răng, 
ta Niết-bàn. Trên đây, đã nói Phật vì người ác 
tuyên bồ diệt độ. 

Từ đây trở xuống sẽ nói Phật vì người lành mà 
tuyên bồ diệt độ, trong đó sẽ nói vì bảy hạng người 
lành, nên tuyên bô sẽ Niễt-bàn: Bắt đâu từ Ca-diếp, 
cho đến Tu-na-thuận, Bạt-đà-la. Cuối cùng an cư 
xong, đến chỗ ta, nghĩa là qua an cư mùa hạ. Xét 
ra Như lai này sẽ Niêt-bàn vào mùa thu. Trong kinh 
A-hàm nói: Phật nhập Niết-bản vào ngày mông 
tám tháng tám, rất hợp với kinh này. JTuy nhiên 
trên, dưới trong kinh này phân nhiêu đều nói Phật 
nhập Niết-bàn vào tháng hai, chính là vì thấy, nghe 
khác nhau, cho nên như thế. 

Trên đây, đã giải đáp cầu hỏi thứ tư của Đức 
Vương xong. 

Kế là sẽ giải thích câu hỏi đầu tiên. Ý đáp ra 
sao? Nói từ trước đến nay, Phật đã dứt bỏ phiên 
não rôi, là Niết-bản. Vì làm lợi ích chúng sinh, nên 
Phật chưa thôi dứt dẫu vết hóa độ, nên xưa kia, 
Phật đã tuyên bố với ma rằng, mình chưa nhập 
Niết-bàn. 

Đầu tiên trong văn nói: “Vì sao xưa kia, ta đã 
tuyên bố với ma là tự hỏi để khởi phát... trở xuông 
là tự giải thích. 

Nói đã muôn vì bảy hạng người lành, giảng nói 
pháp yếu. nên Phật đã không hứa sẽ nhập diệt. Việc 
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làm của Phật vô lượng, vả nêu ở đây thôi. 

Có danh... trở xuống là Phật đáp câu hỏi thứ 
hai, trong câu hỏi có hai câu: Bô-tát đã dứt phiền 
não, vì sao không được gọi là Niết-bàn? Là câu thứ 
nhất. 

Đều là lĩnh vực dứt bỏ, vì sao Phật lại có Niết- 
bàn, mà Bô-tát thì không có ư? Là câu thứ hai. 

Y theo câu đâu, về ý đáp như thế nào? là nói về 
lĩnh vực dứt bỏ phiền não của các Bô-tát, được ØỌI 
là Niết-bàn, chỉ vì không thây tánh, dứt phiên não, 
nhưng chắng thể không nảy sinh, nên không được 
gọi là Niết-bàn không có nghĩa. Cho nên Phật có 
Niết-bàn, Bô-tát không có, ý Phật đáp là như vậy. 

Y theo câu trước, trước nói về chỗ dứt phiền 
não của Bô-tát chắng phải đại. Sau nói về lĩnh vực 
dứt trừ phiền não của Như lai là Đại. 

Trong phần nói Bồ-tát, Niết-bàn có danh, 
chăng phải là Đại Niết-bàn. Sơ lược để nêu tiêu 
biểu. 

“Thế nào?”... trở xuống là giải thích. Trước là 
hỏi, sau giải thích. 

Có hai nghĩa để giải thích: 

1. Không thấy Phật tánh mà dứt phiên não. Vì 
dứt không rôt ráo, nên chăng gọi là Đại. 

2. Vì không thấy Phật tánh, nên Niết-bàn đã 
được chỉ có lạc, tịnh mà vô “Ngã”, thường. 

Vì bốn nghĩa không đủ, nên không gọi là Đại. 
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Sau đây, trong phân nói về Phật, nếu thấy Phật dứt 
phiên não thì gọi là Đại, trái với câu đầu. Vì thây 
tánh nên gọi là thường, lạc... trái với cầu sau. 

Trong phân đáp câu sau, đâu tiên quy định danh 
nghĩa. Niêt-bàn là “Bất” chăng phải đoạn. Dứt 
phiền não nghĩa là không gọi... trở xuống là dựa 
vào danh làm rõ pháp. 

Trong phân trước, văn có mười một lần “Lại 
nữa”: 

Bảy đâu, bốn sau là Như lai tự giải thích. Một 
lượt thứ tám, lây thuyết người khác nói chứng 
thành nghĩa “Bất”. Nhưng “Niết” trong văn này 
nhất định gọi là “Bất”. Giải thích câu đầu, câu khác 
lại không giải thích. 

Bàn, chứa đựng, nhiêu nghĩa, mỗi câu đều khác. 
Sau đây, trong phân giải thích rõ pháp, nói dứt 
phiên não, chăng phải là nghĩa “BẤC, nên đứt 
phiên não chẳng gọi là Niết-bàn. Bất sinh phiên 
não là vì nghĩa “Bât” kia, nên gọi là Niết-bàn. 

Dứt "phiền não: không gọi là Niết-bàn, là giải 
thích Bồ-tát không có Niêt-bàn, trong câu hỏi trên. 

Bất sinh phiên não nghĩa là giải thích “Chỉ 
riêng Phật có Niết-bàn” trong câu hỏi trên. 

Hỏi: Vì sao Bồ-tát dứt kiết, không gọi là sinh? 
Còn Chư Phật đoạn xứ, riêng gọi bất sinh? 

Giải thích: có ba nghĩa: 

1. Từ “hoặc” để phân biệt: Dù Bô-tát còn tùy 
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từng phân dứt kiết, nhưng vì dứt kiết không hết, 
trong tâm lại khởi, nên chắng phải không sinh, 
trong khi Phật dứt kiết cùng tận, lại vì kiết không 
bao giờ khởi nữa, nên nói bất sinh. 

2. Dựa vào tâm đề phân biệt: Bồ-tát dù còn dứt 
phiên não thô, nhưng bảy thức tâm vì còn sinh diệt 
trong tâm tánh, nên chăng phải không sinh. Phật 
chỉ cho chân tâm, vì chân tâm thường trụ, nên nói 
là bât sinh. 

3. Y theo lý để phân biỆt: Bồ-tát thấy có phiên 
não đề dứt, chăng phải vốn không khởi, nên chăng 
phải bất sinh. Phật chứng pháp như, biết lý do vì 
sao các phiên não không khởi, cũng vì không có 
nay diệt, nên là bất sinh. 

Hỏi: Trước kia, Bồ-tát Đức Vương đã đặt ra 
năm câu hỏi. Phật đã đáp ba câu hỏi trên, vì sao 
câu hỏi thứ ba, thứ năm, Phật không giải đáp? 

Sau khi Phật đã giải đáp câu hỏi thứ hai, thứ tư 
ở trên, hai câu hỏi còn lại, có thể tự hiểu, cho nên 
Phật không đáp”. 

“Thế nào là có hiểu?” Trong Như lai đáp câu 
hỏi thứ tư ở trước, nói vì lực sĩ tuyên bố với ma 
răng, Phật sẽ diệt độ, vì lực sĩ đã nói trong câu hỏi 
thứ năm răng, đêm sau, Phật sẽ nhập Niết-bàn. Hai 
lời nói ấy giỗng nhau, thì cần gì phải đáp nữa. 

Vả lại, trong câu hỏi thứ hai ở trước, đã nói dứt 
phiền não, hoặc gọi là Niết-bàn, còn øỌọ1 là Đại 
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Niết-bản. Câu hỏi trong câu thứ ba, là phá chỗ 
phiên não dứt là ' 'Quây”. Nghĩa ấy đã rõ ràng, đâu 
nhọc công lại giải thích, cho nên Phật không đáp 
riêng. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, y theo chung các 
pháp để nói bảy chỗ khác nhau. 

Dưới đây là đoạn hai, sẽ dựa vào Phật, nhằm 
nói bảy chỗ khác nhau, trong y theo Phật chỉ nói 
năm nghĩa, riêng hai môn Pháp, tăng, lược qua 
không nói. 

Đức Phật không khởi phiên não, gọi là Niết- 
bàn: Từ Phật để nói về nghĩa Niết-bàn. Trí tuệ vô 
ngại, gọi là Như lai, nghĩa là y theo Phật để giải 
thích nghĩa Như lai. 

Chắng phải phàm phu... gọi là Phật tánh: Y 
theo Phật đề giải thích nghĩa Phật tánh. 

Thân, tâm, trí tuệ đây khắp vô lượng cõi nước, 
øọ1 là hư không, nghĩa là y theo Phật đê giải thích 
nghĩa hư không. 

Thường trụ không thay đối, gọi là thật tướng, 
nghĩa là y theo Phật, nhắm giải thích nghĩa thật 
tướng. 

Vì là Như lai không Niếễt-bàn, nghĩa là vì Phật 
thường trụ, không thay đối, nên thật sự không rốt 
ráo nhập Niếễt-bàn. Đó gọi là đức thứ Đảy, tổng kết. 

Trong đức thứ tám, đâu tiên để hỏi để khởi 
phát, kế là giải thích, sau là kết. 
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Trong giải thích, nói tám pháp là thể. Nay, 
trước giải thích. Sau là thuyết minh rộng. 

Bảy đức ở trước trong tám đức là phương tiện 
của hạnh nhiẾp. Một đức sau là thành tựu. Y theo 
hai đức đầu trong bảy đức là trước, là công hạnh 
lia hữu v1 của Bồ-tát kia. Ba đức kế là hạnh câu 
Bô-đề của Bô-tát. 

Hai đức sau là hạnh nhiếp hóa chúng sinh của 
Bồ-tát. 

Y theo trừ năm việc trong hai đức ở trước, 
nghĩa là dứt trừ năm ấm, lìa quả sinh tử. 

Lìa năm việc, nghĩa là xa lìa năm kiến, diệt 
nhân sinh tử. Lại, bỏ đi năm việc, lìa pháp sinh tử. 
Xa lìa năm việc, dứt trừ pháp chướng ngại đạo. Lại 
dứt năm việc, lìa sinh chỗ lậu, xa lìa năm việc, 
chính là dứt bỏ thê lậu. 

Trong ba thứ kế thành sáu tu, năm thú hướng 
hạnh Bô-đẻ, nghĩa là thành tựu sáu niệm, tu tập 
năm định. Gìn giữ một việc gôm nhiếp nguyện Bồ- 
đề. Trong hai thứ sau, gân gũi bốn việc, hóa độ tâm 
chúng sinh, nghĩa là bốn vô lượng. Tín thuận đối 
với nhất thật, pháp độ chúng sinh, nghĩa là đạo nhất 
thừa. Đây là bảy phương tiện. Một phương tiện 
sau, là thành tựu đức. Dứt trừ kiết phiền não, tánh 
của năm trụ. Chân tâm xa lìa chướng, gọi là tâm 
giải thoát. Lìa sự, không có biết, thê trí tự tại, ĐỌI 
là tuệ giải thoát. Sau đây là nói rộng, giải thích. 
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Trong giải thích môn đầu, trước là hỏi, sau giải 
thích: Trong giải thích có năm: 

1. Tiêu biểu chung, nêu lên. 

2. Nêu năm tên gọi. 

3. Giải thích chung nghĩa âm. Trước là hỏi, kế 
là giải thích. Có sáu nghĩa để giải thích. 

Khiến cho chúng sinh sinh tử nỗi nhau, không 
rời gánh nặng. Hai nghĩa được dựa theo lỗi để giải 
thích. Vì dựa vào hai nghĩa này để gây nhân, nên 
đã làm cho chúng sinh sinh tử nối nhau mãi. Dựa 
vào hai nghĩa này mà chịu báo, nên đã làm cho 
chúng sinh không lìa gánh nặng. 

Phân tán, nhóm họp. Chính thức giải thích 
nghĩa thích hợp của hai câu này. Âm nghĩa là 
chúng, cũng nghĩa là tụ, phân tán. Chúng là nhóm 
họp. Vì phân nhỏ nhiệm vô lượng, nên nói là phân 
tán. Vì hợp nói là năm, nên nói răng nhóm họp. 
Nghĩa câu thuộc về ba đời, không được giải thích 
tánh tướng của âm. Vì tướng ấm là vô thường, nên 
thuộc về ba đời. Tánh âm là hư giả, vì nghiên cứu 
vôn không thật, nên tìm cầu không được. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

4. Phân tích làm rõ tướng ấm. Dựa vảo trí để 
nói rõ tướng ấm. 

Trước nói về sắc âm: Trong sắc, đầu tiên là nói 
sắc kia “Chăng thật có”. 

Vì đời nói... trở xuống là nói lên sắc kia '*Chắng 
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lên là không”. Jrong phân nói về “Chăng phải 

„ dù thây sắc âm, nhưng không thấy tướng âm, 
no, nói “Chẳng phải có”. Vì nói “Có” gôm cả 
“Không”, nên nói “Dù là 

Vì sao)... trở xuông là giải thích. 

Vì tìm tòi tánh trong mười sắc không được, nên 
chăng thây tướng. Năm căn, năm trần là mười sắc 
kia. Trên dưới kinh này phân nhiêu nói mười sắc, 
không nói về vô tác. Sẽ dùng tướng của sắc vô tác 
để gạn hỏi sự che giấu hình thành thân, vì không 
sáng tỏ, nên không nói đến. 

Trên đã nói “Chăng thật có”. Vì thê Ø1ớI, nên 
nói là âm, giải thích “Chắng phải không”. 

Kế là nói về thọ âm. Thọ có một trăm lẻ tám, 
nói về “Thọ chắng phải không”. Trong thọ, la, 
hợp, nhiêu, ít, không nhất định. Hoặc nói chung là 
một, chỉ một thọ âm. Hoặc chia làm hai: Thân thọ 
và Tâm thọ. Dựa vào năm căn sinh, gọi là thân thọ. 
Dựa vào ý căn sinh, gọi là tâm thọ. Hoặc nói là ba: 
Khô, lạc, xả. Nỗi ép ngặt, khô não trong năm thức, 
gọi là khô. Vừa ý thỏa lòng, gọi là lạc. Nỗi ép ngặt 
khô não trong ý thức địa, nói là xả. Hoặc chia làm 
sáu: Thọ tương ứng với sáu thức. Hoặc chia làm 
mười tám. Trong sáu thức đêu đây đủ ba thọ: Khổ, 
lạc, xả. Hoặc chia làm ba mươi sáu thọ. 

Trong mười tám thọ trước đều có nhiễm, tịnh. 
Hoặc chia thành tám trăm thọ, như Bồ-tát Long 
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Thọ nói. Ba mươi sáu thọ trước, ba đời phân chia, 
rộng thì vô lượng. Nay y theo một môn, nói về tám 
trăm thọ. 

Dù thấy... trở xuông là nói “Chăng phải có” của 
thọ kia. Dù thấy đâu tiên không có thọ, lược nói 
“Chăng thật có”. Giải thích “Có” gôm cả “Không” 
cho nên nói “dù”. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Vì chăng có 
thật, nên “Không”. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

Tưởng, hành... ở sau, lược nêu với thọ ở trước. 
Vì đông với sắc thọ ở trước, chăng phải có, chăng 
phải không, nên nói là “Như vậy”. Đây là đoạn bốn 
đã nói xong. 

5. Nói Bô-tát quán lỗi để dứt trừ, thấy sâu năm 
âm, sinh ra gốc phiên não, dùng phương tiện đề dứt 
trừ chúng. Kế là lìa năm việc. Trước hỏi, sau giải 
thích. 

Trong giải thích có bốn: 

1. Nêu năm sô. 

2. Liệt kê năm danh. Về nghĩa này như chương 
mười sử kia đã nói. 

Đầu tiên là thân kiến, cũng gọi là ngã kiến. Lây 
thân làm “Ngã”. 

Vì từ thân kia mà chấp, nên gọi là thân kiến, 
chấp thân là “Ngã”. 

Từ “Ngã” kia mà lập, nên gọi là ngã kiến. 
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Nói biên kiến: Trong khác nhau về đoạn, 
thường, nên gọi là biên. 

Chê bai không có nhân, quả, vì trải với pháp lý, 
nên gọi là tà kiến. 

Nói gIỚI thủ: Cũng gọi là tịnh kiến. Chấp lây 
pháp giới... cho là chân đạo. Vì từ giới ấy mà chấp, 
nên gỌI là gIỚI thủ, Thủ là chân tịnh. Từ tịnh đó mà 
lập, nên gọI là tịnh kiến. Nay, từ đối tượng chấp, 
gọi là gIỚI thủ. Nhưng ở đây chắng phải trực tiệp 
lây giới làm đạo, mà cũng lấy việc lành như bỗ thí, 
lễ bái... để làm chân đạo. Thủ giới nghĩa là đa số 
chỉ gọi giới thủ, nên luận Tạp Tâm chép: “Giới thủ 
này nên gọi là thủ giới...”. Trong kinh sơ lược... chỉ 
nói là giới thủ. 

Nói kiến thủ: Lấy các kiến... Dùng các kiến đó 
làm chánh, cho là bậc nhất. Nên nói răng kiến thủ. 
Tuy nhiên kiến thủ này chăng phải chỉ trực tiếp 
châp đăm các kiến, mà còn chấp cả Phạm thiên, 
trời Tự tại... cho là bậc nhất. 

Thủ kiến của pháp xuất thế: Phần nhiều gọi là 
kiến thủ, nên luận Tạp Tâm nói: “Kiến thủ này 
cũng nên gọi là Thủ kiên...”. Trong kinh sơ lược... 
chỉ nói là Kiên thủ. 

3. Nói về lỗi của năm kiến đó: 

Vì là năng sinh ra sáu mươi hai kiên, thêm lỗi 
phiên não. Sáu mươi hai kiên xuất xứ từ kinh Phạm 
Động (như chuông riêng đã nói). Vì các kiên chấp 
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sinh tử, không dứt, sinh ra lỗi khô. 

4. Cho nên... trở xuống là nói các Bô-tát lây lỗi 
dứt trừ. Vì năm kiên này làm tăng thêm phiên não, 
vì sinh ra quả khổ, nên ngăn ngửa không gân gũi. 

Kế là giải thích thành sáu. Đâu tiên là hỏi, kế 
giải thích, sau là tổng kết. Kê là nói về tu có năm. 
Trước là hỏi, sau giải thích. Trong giải thích có 
năm định, nói chung để nêu tiêu biểu, kế là nêu 
năm danh: 

Bốn thứ trước trong năm thứ là sự định. Biết 
định Sơ thiên, vì cùng có với giác quán thôi dứt, 
nên nói là thân, tâm vắng lặng. Vui Sướng là Đệ 
tam thiên, vì thú vui kia cao siêu, nên gọi là vui 
sướng. Không có thú vui là bỗn thiên cho đến Phi 
tưởng. Thủ Lăng Nghiêm là định của lý. 

Gọi như... trở xuông là giải thích. 

Tu năm định này... trở xuông là nói về lợi ích 
của tu. Thê nào... trở xuông là kết. 

Kế là nói về thủ hộ một, trước là hỏi, sau là giải 
thích. Trong giải thích, đầu tiên là nói: Răng tâm 
Bỏ-đề phát ra thể của một việc (về nghĩa tâm Bồ- 
đề, như chương riêng đã giải thích). 

Bồ-tát thường... trở xuông là nói về hạnh thủ hộ 
của Bô-tát. Đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là hợp, 
rât dễ hiều. 

Nhân như vậy... trở xuống là nói về lợi ích của 
việc giữ gìn. “Cho nên... trở xuông là kết”. 
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Trong gân gũi bôn việc, trước là hỏi, sau giải 
thích. Nói bốn là nêu sô. Từ... là nêu tên ØỌI. 

Nhân bốn này... trở xuông là nói về lợi ích của 
tu. Cho nên... trở xuống là kết. 

Kế là nói Tín một. Trước là hỏi, sau giải thích. 
Biết rõ chúng sinh đều quy y một đạo. Một, nghĩa 
là Đại thừa, nói rộng về Tín một. 

Chư Phật... trở xuống là biết một là ba, ba là 
một. Thế nào... trở xuống là kết. 

Sau đây là nói về hai thoát. Đầu tiên là giải 
thích. Đức Vương nói... trở xuống là hỏi đáp để 
làm rõ lại. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: Thế nào là 
tâm thoát? là hỏi để khởi phát. Tham... được dứt 
trừ hăn, gọi là tâm thoát. Đôi với câu hỏi trình bày, 
giải thích. 

Tham, giận, s1... là kiết phiền não, tánh của năm 
trụ “Hoặc” vì đứt bỏ kiết phiên não này, nên chân 
tâm được giải thoát. 

Thế nào là tuệ thoát? là hỏi để khởi phát. Biết 
không có chướng ngại đối với tất cả pháp gọi là 
Tuệ giải thoát, đôi với câu hỏi, thì trình bày, giải 
thích. 

Trong sự “Không biết” là năng chướng ngại thê 
trí. Vì dứt “ "Không có biệt” ây, nên sẽ biết không 
có chướng ngại đôi với tật cả trong pháp thế đề. 

Sau đây, sẽ từ trong đó, mở ra năm thông, để 
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làm rõ nghĩa không chướng ngại đối với tật cả 
pháp. 

Nhân tuệ giải thoát không nghe mà nghe là 
Thiên nhĩ thông. Không thấy mà thấy là Thiên 
nhãn thông. Không đến mà đến là Thân thông 
(Thân túc thông). Tha tâm và túc mạng thông, lược 
qua không nói. 

Từ đây trở xuống là hỏi đáp để làm rõ lại. 

Về nghĩa giải thoát của tâm ở trước, vì sao cần 
phải làm rõ? Vì lẽ, tâm chắc chắn có tham, thì 
không thê thoát. Tâm chặc chăn không có tham, thì 
không cân thoát. Tánh không có, tướng có, mới có 
nghĩa thoát, nên cần phải giải thích lại. 

Trước là Bồ-tát Đức Vương hỏi: “Như Phật đã 
nói tâm thoát là không đúng!” Nêu đề nói chung là 
“Không đúng”. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích rộng, để nói 
lên nghĩa “Không đúng”. Trước là hỏi ý “Chăng 
phải”, sau là cân đối nhau để làm rõ không phải. 
Văn chia làm ba: 

1. Ước định chân tâm để nói vốn không có 
tham, câu hỏi không có giải thoát. 

2. Tham cũng CÓ... trỞ xuống là dựa theo vọng 
tâm để nói vốn có tham, cho răng không có giải 
thoát. 

3. Tâm không chắc chăn... trở xuông là nói về 
tâm, người tham và cảnh giới, tất cả đều không 
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nhất định, cho răng không có giải thoát. 

Trong ba độc, hợp với tham đề đặt câu hỏi, hai 
độc còn lại so sánh rất dễ hiểu. 

Y theo trong câu hỏi đầu, có chín lần “Lại nữa”: 

Một lần “Lại nữa” đầu, nói chung không có 
tham, cũng không có giải thoát. 

Sáu lần “Lại nữa” ở giữa là nói nghiêng về một 
bên không có tham (vô tham). 

Hai lần “Lại nữa” sau là nói riêng không có giải 
thoát (vô thoát). 

Trong lần “Lại nữa” đâu, trước là nói vô tham, 
sau là nói không có “Giải thoát”. 

Trong vô tham, tâm vốn không bó buộc, chính 
là nói vê vô tham. Sở dĩ... trở xuông là giải thích. 
Trước là gạn hỏi để khởi phát”. Hiện đang nhận 
thây có tham, cho nên nói “Không có”. 

Sau đây là hợp với nhau đề giải thích không có 
tham. 

Bốn tánh của các tham này không bị các kiết 
tham... ràng buộc, nên nói “Không có lệ thuộc”. 

'“Fánh tâm là sao?” Vì bỏ chân, biện luận suông 
là tánh chất của tâm. 

Nghiên cứu về thật thê của tâm, được biết chân 
thức là tánh. Như 

tâm trạng hôn mê năm mộng, tâm trả lại tâm 
làm tánh, nói trống rỗng là tánh, cũng không có sự 
ràng buộc. Nói chân làm tánh, cũng không có sự 
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buộc ràng. Như người trong mộng, dù có bị ràng 
buộc bởi quả báo, nhưng thật ra thì không có. 

Trên đã nói không có ràng buộc (Vô phược). 

Nếu vốn không bị tró1 buộc, thì làm sao nói cởi 
mở (thoát)? Là nói về không có giải thoát. 

Trong sáu lần “Lại nữa” ở giữa, năm lần “Lại 
nữa” trước là y theo chân để câu, nói tâm vô tham. 
Một lần “Lại nữa” sau là nói vọng khác hăn chân, 
tham không làm ô nhiễm tâm. Trước hết nói về 
năm lần “Lại nữa” trước. Trong lần “Lại nữa” đâu, 
trước là pháp thuyết, nhăm nói tâm không có tham, 
kế là dụ, sau hợp. Về pháp thuyết rất dễ hiểu. 

Trong dụ đâu tiên nói: Như người vắt sừng lây 
sữa, sừng vốn không có váng sữa, cho dù có ra sức 
để vắt thì sữa cũng không do đâu mà chảy ra, là thí 
dụ thuận, nói “Không có” sữa. Sừng dụ cho Chân 
tâm, người dụ cho cảnh “Hoặc”, cảnh “Hoặc” 
khuấy động tâm, gỌI là “Vắt sừng bò”. Chân tâm 
không có tham, gọi là không có tướng sữa. Dù tiếp 
xúc với cảnh trần tục, nhưng kiết tham vẫn không 
sinh ra, gọ1 là ra sức, sữa cũng không do đâu chảy 
ra. 

Người vắt sữa bò không phải như vậy... trở 
xuống là phản dụ, nói không có sữa. Vì nêu cái 
“Có” đề chỉ rõ cái “Không có”, nên nói là trái. Sữa 
dụ cho vọng tâm. Cảnh vọng cuốn hút tâm, øọI1 là 
“Kẻ vắt sữa bò”, khác với vô tham của bốn tánh 
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chân tâm, gọi là “Không như vậy”. Sau đây sẽ làm 
rõ không có tướng. Tạm thời hợp với cảnh trần, gọi 
là ra sức ít. Kiết tham khởi nhiêu, gọI là “Sữa chảy 
ra nhiêu”. Cũng có thê thí dụ vắt sữa bò của câu 
sau, là nêu “Có” việc của thê gian kia để xác định 
rõ là “Không”, cho nên không cần hợp riêng. 

Sau đây là hợp để nói rõ pháp: 

Cũng như thế, tâm hợp với sừng bò ở trước. 
“Vốn không có tham” hợp với “Vốn không có 
sữa”. 

Nay sao lại “Có” bó buộc vào sự ra sức vắt sữa 
không có do đâu ở trước, để sữa chảy ra?” Vặn hỏi 
để phá có tham. 

Trong câu thứ hai, là nêu Phật, Bô- tắt để so 
sánh, đả phá cái “Có” của phàm phu. Nếu trong 
tâm phàm vôn không có tảnh tham, rôi sau này mới 
“Có”, thì Chư Phật, Bô-tát vốn không có tướng 
tham, nay đều lẽ ra phái có? Mới đúng là Phật, Bô- 
tát đều có thể khiên cho “Có”. Tâm phàm vốn 
“Không có”, thử hỏi duyên cớ gì mà “Có”” được? 

Trong ba câu sau, đêu trước là lập dụ, sau là 
hợp, nói về “Không có”. Văn rõ ràng rất dễ hiểu. 
Một hợp sau trong phận nói vọng không làm ô 
nhiễm chân, phải biết răng, hai lý lẽ tham, tâm, vì 
cả hai đều khác hăn nhau, nên lại “Có” tham, thì 
đâu thể làm ô nhiễm tâm, pháp thuyết không ô 
nhiễm. Tham thì vọng, tâm thì chân. Vì cả hai 
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chân, vọng đều riêng, nên nói “Đều khác hắn”, do 
đó nên lập ra “Hữu tham”, kết không thể gây ô 
nhiễm tâm của chân thức kia, kế là dụ, sau là hợp. 

Sáu lần “Lại nữa” ở đây là nói nghiêng VỆ vô 
tham. Hai lần “Lại nữa” sau là nói riêng không có 
giải thoát, trong đó câu đầu dùng thí dụ vô tham để 
văn hỏi, phá có giải thoát. 

Nếu tâm không có tham thì gọi là giải thoát thì 
Chư Phật, Bô-tát vì sao không nhồ mũi nhọn trong 
hư không? 

Vì trong hư không chắng hề có mũi nhọn, nên 
chăng thê nhô được! Cũng như trong tâm không có 
tham, thì làm sao nói được giải thoát? Vặn hỏi 
nghiêng một bên Chư Phật, Bô-tát không cứu vớt 
(không nhô gai nhọn). Nói hư không có mũi gai 
nhọn, cuỗi cùng không nhô. 

Câu sau, y theo ba đời đề câu, nói không có giải 
thoát, trong đó, đầu tiên là pháp, tâm của đời quá 
khứ không gọi là giải thoát. Nghĩa là vì tâm quá 
khứ đã mât, nên chăng có giải thoát. Tâm mai sau 
cũng không có giải thoát. Nghĩa là vì vị lai chưa 
đến, nên cũng không có giải thoát. Tâm ở hiện tại 
không chung với đạo, nói lên hiện tại không có giải 
thoát. Lúc tâm “Hoặc” biểu hiện, thì đạo tâm 
không biêu hiện, làm sao giải thoát được? 

Các tâm đời nào gọi là giải thoát? Nói chung để 
kết vặn hỏi. 
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Kế là dùng dụ để xác định rõ ràng. Trong dụ 
với pháp, lời nói có đúng, saI. Trong pháp ở trước, 
đã nói về đối tượng ràng buộc tâm, ba đời không 
có giải thoát. 

Trong dụ, có nói: Đèn “Năng phá” ba đời 
không có “Phá”, có đúng sai này. Sau là hợp rất dễ 
hiệu. 

Dưới đây là đoạn hai, y theo vọng tâm để nói 
về “Có tham” trong tâm phàm phu kia. Hai lần “Lại 
nữa” sau, nói về “Có tham” trong “Duyên” của 
phàm phu kia. 

Còn trong năm lần “Lại nữa” ở trước, một lần 
“Lại nữa” đâu, theo duyên sinh ra nhiễm, nói lên 
tham là “Có”. Lần “Lại nữa” thứ hai “Chắng phải 
duyên” sinh ra nhiễm ô, nói lên tham là “Có”. 

Lân “Lại nữa” thứ ba, nêu giải thoát để nói lên 
răng “Có”. Lần “Lại nữa” thứ tư, giải thích câu hỏi 
trở nên “Có”. 

Tham cũng có trong lần “Lại nữa” đầu, là 
tướng chung, nói về “Có”. 

Nếu tham “Không có”... trở xuống là phá 
“Không có” trở thành “Có”. 

Nếu do người nữ... trở xuống là theo “Duyên” 
để nói lên “Có”. Trong người nữ, nồi lòng tham, 
nói lên tham thật sự “Có”. Vì tham nên đọa vào 
đường ác, nêu quả để nói lên “Có”. 

Như nhìn thấy bức họa... trở xuống là lần “Lại 
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nữa” thứ hai, “Phi duyên” sinh ra nhiễm ô, nói lên 
tham là “Có”. Nhìn thây bức họa sinh tham, chính 
là nói tham là “Có”. Bức họa thiếu nữ chăng phải 
là cảnh giới đáng tham, mà sinh ra tham, là nói 
nhận biết được trong tâm mình trước đã có tánh 
tham. Vì sinh ra tham, nên mắc phải các thứ tội, 
nêu tội để nói lên “Có” 

Nếu vốn “Không có”... trở xuống là lần “Lại 
nữa” thứ ba, nêu giải thoát để khăng định rõ ràng 
là “Có” 

Nếu tâm không có tham, thì tại sao Như lai lại 
nói tâm giải Điện nên nói lên tham là thật sự “Có” 

Nếu tâm “có”... trở xuông là lần “Lại nữa” thứ 
tư, giải thích câu hỏi trở thành “Có”. 

Nếu tâm có tham thì làm sao thấy tướng, rôi sau 
đó mới sinh lòng tham?, Nêu lời hỏi của người 
khác. 

Nay ta hiện... trở xuống là đối với câu hỏi Phật 
giải thích suốt qua, nói lên tham là “Có”. Hiện 
đang nhận thây tâm tham, sẽ mắc quả báo ác, nói 
lên tham chăng phải ' “Không có” 

Sân s1 cũng giông như vậy là so sánh, để nói 
lên kiết khác. Như chúng sinh... trở xuống là lần 
“Lại nữa” thứ năm, nêu "Không có” để nói lên cái 
“Có”: Nêu chăng có “Thân ngã” nhăm nói lên cái 
tham. Nếu chúng sinh “Không có” "Ngã, phàm 
phu chấp ngang trái, không đọa ba đường ác là nêu 
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“Không có”. 

Thê nào là người tham đối với không có người 
nữ... trở xuống nói lên “Có”. “Nghĩa này thê nào?” 
Vì “không có” thân ngã trong thân chúng sinh, nên 
phàm phu ở trong đó, dù có chấp ngang trái “Ngã”, 
vẫn không đọa vào ba đường ác. 

Nếu làm cho kiết tham đồng với “Ngã” thì thật 
sự không có người khởi tham, thì lẽ ra cũng đồng 
với “Không đọa ba đường ác” ở trước. 

Thế nào là người tham ba đường ác? Người 
tham sẽ đọa đường ác, nói tham là “Có”, chắng 
đông với “Ngã” không có, ý nói như vậy. Nhưng 
người chấp ngã, luận thuyết khác nhau. Y như 
Thành Thật nói, cũng đọa đường ác. Luận A-ty- 
đàm nói “Hai kiến chấp thân kiên và biên kiến vì 
là vô ký, nên không đọa ba đường ác”. Nói nay 
đồng với ý nghĩa của Tỳ-đàm kia. Luận Địa Trì 
cũng nói như vậy, nên ĐỊa trì chép: “Người khởi 
thân kiến chắng phỉ Dáng “Sở tri”, sẽ không do kiến 
chấp này mà đọa vào đường ác, chính là đông với 
quan điêm của kinh này. 

Nói: Không có người nữ, mà nghĩ là người nữ, 
bức tượng vẽ không phải nữ, mà người đời nhìn 
thây, nghĩ là người nữ. 

Vì sao không nêu trong giới nữ nổi lòng tham, 
sẽ đọa vào ba đường ác, mà chỉ nêu lên bức họa 
này ư? 
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Vì chỉ rõ răng, cho nên phải đọa vào đường ác, 
là vi chuyên do tâm mình đã có tánh tham, không 
do cảnh ngoài sinh. 

Trên đây là nói rộng có tham trong tâm. Sau 
đây. hai lần “Lại nữa” kề là nói về duyên có tham. 

Một lần “Lại nữa” ở trước đã nói về duyên có, 
một lân “Lại nữa” sau, y theo con người đề nói về 
“Có”. Trong phân trước, trước là dụ: “Ví như cọ 
xát hai thanh gỗ với nhau mà sinh ra lửa” là dụ, nói 
duyên “Có”. 

Nhưng các duyên của tánh chất lửa này thì 
“Chăng có”... trở xuống là phá “Không có” thành 
“Có”. Sau đây là hợp làm rõ pháp. 

Tham cũng giỗng như vậy, hợp với sự cọ xát 
nhau nảy ra lửa. 

Trong sắc “Không có”... trở xuống là hợp nhằm 
vào câu sau đề phá “Không có” thành “Có”. 

Trong lần “Lại nữa” sau là nói nếu duyên 
“Không có” tham, là nêu nghĩa “Không có” của 
người khác. 

Thế nào?... trở xuống là đả phá “Không có” 
thành “Có”. 

Phá ra sao?... trở xuống là “Trong duyên sắc... 
vì có tánh tham nên phàm phu gần gũi sinh ra tham, 
còn Thánh vì tránh xa sắc, cho nên không sinh. Về 
mặt đạo lý, thích ứng như vậy. Nếu trong mọi 
duyên không có tánh tham, thì phàm phu có gần 
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gũi sắc, lẽ ra cũng không sinh tâm tham! Sao chúng 
sinh nghiêng về một mình mà sinh tham? 

Phật đều không sinh tham, chúng sinh gần gũi 
duyên, một mình nghiêng về sinh tâm tham, là nói 
lên duyên có tham. 

Dưới đây là đoạn ba, sẽ nói về tâm, người tham 
và cảnh tham, tất cả đều không nhất định, là hỏi 
văn không có giải thoát. Vì không nhất định, nên 
hết nôi rôi lại chìm, làm sao giải thoát được? Trong 
đó có ba: 

1. Nêu tâm không nhất định, hỏi vặn phá giải 
thoát. Tâm cũng không nhất định, lập ra nghĩa bất 
định. Cho nên, v.v... trở xuống là kết. Nếu tâm 
quyết định... trở xuống là câu hỏi, phá quyết định 
của người khác. Quyết định thì không thay đôi, làm 
sao được có tham, giận... riêng? 

Nếu không quyết định... trở xuống là dùng tâm 
không nhất định để hỏi vặn, phá bỏ giải thoát. Vì 
tâm không nhất định nên nỗi rôi lại chìm, làm sao 
được giải thoát? 

2. Nêu tham không nhất định, để hỏi vặn phá 
giải thoát. 

Tham cũng không nhất định, lập nghĩa không 
nhất định. Nếu không nhất định thì làm sao do đó 
mà đọa vào ba đường ác? Vì không nhất định, hỏi 
vặn phá Phật nhất định nên tham đã không nhất 
định thì sao Đức Thế Tôn lại nói do tâm tham, chắc 
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chắn đọa vào ba đường dữ? 

Trong đây, lẽ ra cũng cho là tham không nhất 
định, để hỏi vặn, phá giải thoát? Trong văn lược 
qua không có. 

3. Nêu con người, nêu cảnh, hai thứ không nhất 
định, hỏi vặn phá giải thoát. Cả hai người tham và 
cảnh giới đều không nhất định, lập nghĩa không 
nhất định. Người tham nghĩa là con người. Cảnh là 
duyên ngoài. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Đều cùng 
duyên một sắc mà sinh hoạn nạn, vì đều khác nhau, 
nên biết không nhất định. 

Nếu đều cùng không... trở xuống là không nhất 
định ở trước, câu hỏi, phá giải thoát. Sau đây, Phật 
sẽ giải đáp lời hỏi vặn đó. Trước là khen, sau giải 
thích. 

Trong giải thích có hai: 

1. Nói về lý, đáp chung. 

2. Có ngoại đạo... trở xuông là tùy câu hỏi, đáp 
riêng. 

Trong đáp chung, đầu tiên là nói: Tâm này 
không bị kiết tham trói buộc, nghĩa là tánh tâm 
thanh tịnh, cũng chắng phải nhiễm tướng của tâm 
không trói buộc. 

Chắng phải giải thoát, nghĩa là hợp với chăng 
phải không trói buộc, là nói chắng phải dứt chướng 
mới được giải thoát. Chắng phải không giải thoát 
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là đối với chắng phải không ràng buộc ý nói theo 
duyên mới có giải thoát. 

Nói chăng phải có, nghĩa là từ duyên nhiễm 
tịnh mà có ràng buộc, giải thoát. 

Nói chăng phải hiện tại, chăng phải vị lai, nghĩa 
là thê tịnh bình đăng, lia ba đời. Cũng nên nói răng, 
chẳng phải không có quá khứ, vị lai, hiện tại. Trong 
văn, lược qua “Không có”. 

Vì sao)... trở xuông là giải thích. Vì tất cả pháp 
đều chắng có tự tánh. Cho nên, không được hoàn 
toàn nói nhất định. 

Sau đây, trong pháp riêng, đại phán quyết có 
bốn: 

1. Phá tà về chánh. 

2. Phật Bô-tát cuối củng không nhất định nói 
nhân có quả... trở xuông là nói về chánh và tà. 

3. Nếu nói trong nhân trước đó chắc chăn có... 
trở xuống là chăng phải là tà ở trước. 

4. Chư Phật, Bô-tát làm sáng tỏ trung đạo... trở 
xuống là nói lại chánh ở trước. 

Trong phân đâu có ba: 

1. Trước nêu quở chấp vốn có trong đoạn thứ 
hai ở trước, đề chỉ rõ lỗi. 

2. Lại nói: Tâm phàm phu có tham... trở xuống 
là nêu quở chấp không nhât định trong đoạn thứ ba 
ở trước, đề chỉ rõ lỗi. 

3. Có phàm phu lại nói: Trong nhân đều không 
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có quả... trở xuống là nêu quở chấp vôn không của 
đoạn thứ nhất, đề chỉ rõ lỗi. 

Tất cả phàm phu chấp “Có” nghĩa là thường 
trước nêu sau quở rộng: 

Chấp không nhất định, không có trong y theo 
của hai nghĩa này mà giải thích. Đây là không theo 
thứ lóp. 

Trong phân trước có hai: 

1. Nói về phàm phu chấp có. 

2. Tất cả phàm phu đều vô minh mù lòa... trở 
xuống là nêu “Không” làm rõ “Hữu”. 

3. Cho nên... trở xuống là giải thích rõ câu thứ 
hai ở trước. 

Trong phân đâu, ngoại đạo đã nói như vây: 
Nhân duyên hòa hợp có quả sinh, nghĩa là lây nhân 
sinh quả, nói lên vôn có tánh. 

Trong đoạn hai, “Nêu vốn có tánh” “Sinh trong 
mọi duyên, mà có thể sinh” là nêu không có nghĩa 
của người khác. Sau đây, sẽ dùng hư không đề đôi 
chiều, nói lên “có”. 

Hư, không chăng có sinh, lẽ ra cũng sinh quả: 
gạn hỏi “Không” ngang băng với “Hữu” đêu vốn 
là “Không” vì sao bất sinh? 

Hư không bắt sinh chắng phải nhân... trở xuông 
là nói về “Hữu” khác với “không”. 

Tướng khác như thê nào? “Không” chăng sinh 
quả, do chắng phải nhân. Có pháp là nhân, nói tánh 
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có quả. Vì có tánh quả trong các duyên, nên hợp 
thì sinh quả. 

Trong đoạn ba “Lý do vì sao?” là gạn hỏi trước, 
khởi sau. Đây là người có kiến chấp, tự gạn hỏi ý 
lập. Sau đây đôi chiếu để làm sáng tỏ, chia làm bốn 
câu: 

1. Vì con người cho răng chứng nhân có quả. 

2. Nếu không có tánh... trở xuống là phá 
“Không” trở thành “Có”... trở xuống là “Có” 

3. Nếu có thê lẫy, có thể làm... trở xuống là kết 
thành câu thứ nhất. 

4. Nếu không có quả... trở xuống là kết phá câu 
thứ hai. 

Y theo câu đầu, trước nêu việc mà người đời đã 
chấp lây, kế là dùng người chấp lấy nhăm nói quả 
“Năng sinh”. Sau là dùng sinh quả để nói lên tánh 
vốn có. Văn đêu rất dễ hiểu. 

Nếu chắng có tánh trong câu thứ hai, nêu không 
có nghĩa của người khác. Trong một vật thể lẽ ra 
sinh tất cả, phá vật thê đó đề trở thành “Có”, đều là 
không có tánh: 

Trong một vật đất sét... kia, vì sao không sinh 
tật cả các vật tường vách kia, không sinh vật thế 
khác, chỉ sinh một vật, nói về đối tượng sinh chăng 
phải vốn không có tánh. 

Trong câu thứ ba, nếu có thể lây thì đất sét... 
kia là có thê lấy. Nói có thể tạo tác, thì như đất sét 
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kia có thê đắp thành tường vách. 

Năm mâu tô điềm tượng vẽ, sợi tơ dệt nên áo... 

Nói có thể phát ra, nghĩa là đất sét phát ra 
tường, năm mâu phát ra hình tượng... phải biết 
răng, trong đây trước tât nhiên có quả, kết thành có 
tánh. 

Trong câu thứ tư, nếu không có quả, nghĩa là 
nêu không có nghĩa của người khác. Người không 
lây... là đôi nhau để phá. Trái với trước có thể biết 
sở dĩ đến đây hợp thành câu thứ ba, là để chỉ rõ 
chấp nhận có quả trong đoạn thứ nhất ở trước. 

Dưới đây là đoạn bốn, là nêu Không, làm rõ 
“Hữu”, nói lên nêu “Không” làm rõ “Hữu” › rong 
đoạn thứ ba ở trước, trong đó đầu tiên là nói: “Chỉ 
có hư không vì chăng có làm ra, nên sinh ra tất cả, 
nói lên “Không” khác với “Hữu”. Chăng có người 
năm lây hư không, hư không chăng tạo vật, gọi là 
không có làm ra. 

Vì có nhân... trở xuống là nói lên “Hữu” khác 
với “Không”, ngay nơi sự để làm rõ vân đề: 

Con của Câu-ni-đà chỉ được ở cây Ni-câu-đà, 
chăng ở nơi cây khác, nói lên cây kia trước đó đã 
có tánh con. Đó gọi là quả của cây, vì nó là hạt, 
chứ chăng phải là chủng tử (hạt giông). Pháp khác 
cũng như thế. 

Trên đây là nêu rộng phàm phu có kiến. Tất cả 
phàm phu đã bị vô minh làm mù lòa, là nói chắc 
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chắn sắc có nghĩa chấp đăm, tâm có tánh tham, quở 
trách đề chỉ rõ lỗi. 

Dưới đây là đoạn hai, nêu Phật quở Đức Vương 
chấp không nhất định ở trước, nhằm chỉ rõ “Chăng 
phải”. Lại nói tâm phàm phu có tánh tham và tảnh 
giải thoát. Gặp duyên sinh tham và giải thoát... là 
nêu đôi tượng lập của phàm phu. Dù tạo ra thuyết 
này, nhưng nghĩa này không đúng, Phật quở đề chỉ 
TỐ SỰ SaI1 quây. Lời nói này dường như đúng, mà lại 
phi lý, nên nói: “Dù nói”. Thể tánh của duyên tùy 
tâm chăc chắn ràng buộc. Hễ gặp phải duyên, sẽ 
giải thoát hắn, chứ chăng phải hoàn toàn không 
nhất định, cho nên không đúng. 

Dưới đây là đoạn ba, đối với chấp vôn không 
của Đức Vương ở trước, Phật quở để chỉ rõ sự sai 
quây. Trước nêu chẳng có kiến, chắng có kiến có 
hai: 

1. Không có kiến quả. 

2. Có phàm phu lại nói: Tâm không có nhân... 
trở xuống là nói không có kiến nhân. 

Trong không có kiến quả, có phàm phu lại nói: 
Trong tất cả nhân đều không có quả là nói chung 
không có quả. 

Nhân có hai... trở xuống là giải thích riêng 
không có quả, lại vì chẳng có “Thể” riêng, nên nói 
không có quả. Trước nêu hai nhân: Thô, tế, nêu ra 
tên gọi. Thường nói vô thường, để nói lên hai 
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tướng ấy. Cái gọi là hạt bụi gần như hư không vì 
chăng thể chia ra, chăng thể phá tan, nên gọi là 
thường. Thô, nghĩa là hạt bụi thô vì có thể phân 
tích, có thê hư hoại, nên nói là vô thường. 

Từ vi tê... trở xuống là nói nhân hình thành quả, 
nói lên quả vô thường, trong đó, trước nói từ nhân 
vi tê trở thành nhân thô. Như từ hạt bụi nhỏ l¡ tỉ 
nhóm họp thành hạt bụi to. Kê là nói nhân thô 
nhóm họp thành quả thô, như từ hạt bụi to hình 
thành viên đất sét... sau là nói vì nhân thô là vô 
thường, nên trở thành quả vô thường. Đem hạt bụi 
nhỏ, phân tích thành hạt bụi to. Hạt bụi to không 
lập, gọi là nhân vô thường, dùng nhân vô thường 
này chia viên đất sét... Nhân thô đó lại không lập, 
øọI1 là quả vô thường. 

Sau đây, sẽ nói không có nhân. Có phàm phu 
lại nói: Tâm tham không có nhân, nêu không có 
nghĩa của người khác. 

Vì thời gian... trở xuống là giải thích thành 
không có. Tùy thời gian mà sinh, nói lên vỗn không 
có nhân. Sau đây là Phật quở không có nhân. 

Vì thời gian... trở xuống là giải thích thành 
không có nghĩa. Tùy thời gian mà sinh, là nói lên 
vốn không có nhân. Sau đây là Phật quở không có 
nhân. 

Y theo nghiêng về không có nhân mà “Ở trước 
đã quở”: 
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Trước kia, Phật đã giảng nói tâm tham không 
có nhân. Nay, nói về lỗi không có nhân, tham so 
sánh có thê biết. 

Trong văn có ba: 

1. Nói Phật nói chăng có nhân có hao tôn. 

2. Vì sao?... trở xuống là nói lên thuyết của 
phàm phu kia không có lý do. 

3. Vì không quán... trở xuống là kết để chỉ rõ 
lỗi. 

Trong phân trước, đâu tiên là pháp thuyết, nói 
lên sự tôn hại. 

Như cái gông... trở xuống là phân tích dụ có 
năm: 

Một dụ đầu là nêu riêng, hợp riêng. Bốn dụ sau 
đêu nêu chung. 

Trong đoạn thứ hai, đầu tiên là nói: “Vì sao?” 
Là gạn hỏi để khởi phát: “*Vì sao phàm phu nói tâm 
không có nhân?” Sau đây, Phật sẽ giải đáp câu hỏi 
này, vi chỉ quán quả báo, không quán sát nhân. Đâu 
tiên là pháp thuyết, kê là dụ, sau là hợp, kết lỗi rất 
dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, phá tà, quy chánh. 

Dưới đây là đoạn hai, giải thích chánh khác tà. 
Sau củng trong nhân nói không nhất định có quả, 
khác với người có kiến chập ở trước. Trong nhân 
chăng có quả khác với người có kiến chấp ở trước. 
Và có “Không có” quả, chăng phải có “Không có” 
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quả, khác với người không nhất định ở trước. 

Dưới đây là đoạn ba, lại chắng phải tà ở trước 
“Nêu nói trong nhân trước đó chắc chăn có quả và 
chăng có quả... nêu tả thuyết trên, đêu là bạn... của 
ma, chứ chăng phải để chỉ rõ lỗi. Bạn của ma thuộc 
về ma, nói có kiết nghiệp, tức là người á1, nói lên 
có phiền não. Không dứt sinh tử, nói lên có quả báo 
khô. Đây là nói không có “Hạnh”. Không nhận biết 
tâm tham, nói lên người ấy có “Giải”. 

Từ đây trở xuông đoạn bốn, chỉ rõ lại chánh ở 
trước, trong đó có ba: 

1. Đối với chấp vốn có của Đức Vương ở trước, 
nói về pháp tánh nhân duyên của vọng kia chắng 
phải vốn có. 

2. Tâm này chăng hợp với kiết tham... trở 
xuống là đối với châp vôn không có của Đức 
Vương ở trước, nói chân pháp tánh kia chăng phải 
vôn không có. 

3. Tất cả chúng sinh từ duyên tham... trở xuống 
là đôi với lỗi chấp không nhất định của Đức vương 
ở trước, là nói chăng phải không nhất định. 

Trong phân đâu có hai: 

1. Đối VỚI ngoại đạo trước kia chăng biết tướng 
là nói về tâm duyên tánh chắng phải vôn có. 

2. Sau cùng không nói tâm có tịnh... trở xuống 
là đối với không biết tướng tham của ngoại đạo ở 
trước, nói tham “Duyên” sinh chăng phải vốn có. 
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Trong phân trước, đâu tiên là nói: Chư Phật, 
Bồ-tát chỉ bày rõ trung đạo nói chung để nêu tiêu 
biểu. 

Vì sao?... Trở xuống là vì chăng phải “Có” 
“Không” là giải thích thành Trung đạo. 

Vì sao?... Trở xuống là nói về ““Chắng phải có” 
“Không”. 

Trong sáu thức tâm, y theo một thứ nhãn thức 
để giải thích, các thức còn lại so sánh dễ hiểu. 

Có chia làm bốn cầu: 

1. Chính là nói về nhãn thức là “Chăng phải 

ó”, “Chăng phải không”. Do nhãn mà săc... mới 
sinh ra nhãn thức, cho nên “Chăng phải” “Không 
có” , không ở nhãn..., nên “Chẳng phải có”. 

2. Kết “Chăng Bối có” Không, “Chăng phải 

có” là kết _ Không ở nhãn...” ở trước; “Chăng phải 
không có” là kết nhân nhãn... ở trước. 

3. Từ duyên... trở xuống là giải thích “Chăng 
phải có” “Không”. 

4. Cho nên v.v... trở xuống là kết “Chăng phải 
có” “Không”. 


-oQO- 
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Dưới đây là đoạn hai, nói tham duyên sinh 
chăng phải vốn có, nói chung về giải thoát, trong 
đó có ba: 

1. Lược nói về giải thoát tham, từ duyên nhóm 
hợp lại mà sinh, chứ chăng phải vốn có. 

2. Từ duyên sinh tham, từ duyên giải thoát 
tham, là nói rộng tướng ấy. 

3. Vì nghĩa này, nên Chư Phật, Bồ-tát không 
nói nhất định v.v... trở xuống là nói chung đề kết. 

Trong phân trước, đâu tiên là mở ra, nêu lên hai 
môn. Sau cùng, Phật không nhất định nói tâm có 
tánh tịnh, là một môn. Và tánh bắt tịnh lại là một 
môn. Kế là chung, giải thích: 

Vì tánh tịnh, bất tịnh không có chỗ ở, nên 
không đặt ra thuyết nhất định. Sau đây là giải thích 
riêng từ duyên sinh tham, nên nói “Chăng phải 
không có”, là nói chắng có tánh tịnh. Vì vôn không 
có tánh tham, nên nói “Chăng phải có”, nói chăng 
có tánh nhiễm. 

Trong phân nói rộng, đầu tiên, là chia ra hai 
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Từ duyên sinh tham, là một môn, nói chăng có 
tánh thanh tịnh. Từ “Duyên” tâm giải thoát, lại là 
một môn, nói chắng có tánh nhiễm. Kế là nêu hai 
duyên: Trước nêu, sau là sắp bày. Theo sinh tử là 
duyên nhiêm, theo Đại Niêt-bàn là duyên thanh 
tịnh. Sau sơ lược hai duyên đôi với tham, là nói về 
bốn môn giải thoát và giải thích. Trước sắp bày, 
sau giải thích. 

Trong môn đâu, trước là hỏi, sau giải thích. 
Môn này, nghiêng về phàm phu mà nói: 

Nêu phàm phu chưa dứt “Tu tập” tâm tham thì 
người như thế sinh diệt với tham, từ đó mà khởi, 
nghĩa là nói hiện khởi tham dục, gọi là Tu tập. 

Tất cả chúng sinh v.v... trở xuống là thành 
thuyết. 

Trong đó, đâu tiên là pháp, kê là dụ. Sau là hợp, 
cuối cùng là giải thích. 

Trong pháp, tất cả chăng dứt sinh diệt chung 
với tâm tham, nghĩa là có người dù rằng được định 
chế phục tham, nhưng vẫn chưa dứt trừ. Vì tánh sử 
ở tâm, nên sinh diệt chung. Kế là dùng dụ để làm 
rõ. 

Chúng sinh, cõi Dục, tất cả đều có vị của Sơ 
địa: Đó gọi là Sơ thiên cho là Sơ địa. Thiền có ba 
thứ: 

1. Tịnh thiền, chính là tâm tịnh hữu lậu của cõi 
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trên. 

2. Thiên vô lậu, vắng lặng của đề lý. 

3. Thiền vị; chia làm ba: 

a. Y cứ thông qua để giải thích. Tất cả phiên 
não trong địa Sơ thiên, gọi là chung là Thiên vị. Vì 
VỊ chấp. đăm cảnh giới, nên gọi là Vị. Vì pháp của 
Địa thiền, nên nói là Thiên. 

b. Nghiêng về ái mà nói là tâm ái chấp đắm 
cảnh, giông với định, gọi là Thiên vỊ. 

c. Chính là nói về thể. Nghĩa là bên tâm phiền 
não của cõi trên, tương ưng với số định là thể của 
Thiện vị. Cho nên luận Tạp Tâm chép: Chữ VỊ là 
tương ưng với ái. Thiên vị là như vậy, thiền vị này, 
chúng sinh cõi Dục đều có đủ. Tất cả vị của pháp 
nhiễm đã dứt bỏ hết, đên địa dưới, thì sẽ thành tựu 
địa trên. 

Hỏi: Vì sao nói nghiêng về thiên vị tịnh và vô 
lậu phải tu tập mới có? 

Vì khác với vị định, thân ở địa dưới, chỗ chưa 
dứt ở vị trên, vì tánh thường thành tựu, nên lây làm 
thí dụ. 

Hỏi: Thiên vị ở dưới đều trở thành trên, vì 
nghĩa nói nghiêng về Sơ địa? Nêu Sơ địa, so sánh 
với địa khác có thê biết, nên lược không nói. Lại 
hỏi: 

Vì sao nói nghiêng về chúng sinh cõi Dục đều 
có vỊ? 
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Vì chúng sinh cõi Dục đổi với vị Sơ địa chưa 
khởi mà có, giống như tham dục kia chăng khởi mà 
có, nên nêu nghiêng về một. 

Người ở Sơ địa hiện khởi, nói là có lý tôn tại dễ 
biết, đâu cần ngôn luận. Nhị thiên trở lên, không 
thành tựu VỊ của địa dưới nên không nói. 

Nếu tu, không tu, thường được thành tựu, là rõ 
ràng ở trước đều có vị. Gặp được duyên, nghĩa là 
nói lên ở trước đã thành tựu. 

Nói nhân duyên v.v... trở xuống là nói lên 
tướng duyên ở trước. 

Kế là hợp, sau là giải thích. Môn này y theo ba 
người để giải thích: 

1. Còn nói về Thanh văn, ngoại đạo phàm phu 
thì. Có duyên sinh tham, quán xương trăng đề đối 
trị, gọi là đó là diệt không chung. Đây là so với 
khởi “Hoặc”. Nếu so với tánh sử, thì quán xương 
trăng không trừ, giống như diệt chung với tham. 

2. Còn nói Thanh văn, phàm phu nội đạo thi. 
Noãn v.v... trở lên, chưa chứng bôn quả, có duyên 
sinh tham. Khi chứng quả thì diệt tham. 

Trong Hướng cũng diệt, đến rõ ràng nói là quả. 

3. Y theo Bô-tát Bất động để giải thích, lúc 
được Bất động, tâm tham chúng sinh, tham không 
chung diệt. Từ Thất Địa trở xuống, khi nhập Bát 
địa, gọi là được Bắt động. Trong bảy địa trước, có 
tâm kính Phật, gọi là chúng sinh cộng tham. Bát 
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địa xả bỏ tâm đó, gọi là không chung diệt. Cho nên 
Địa kinh chép: Tâm Phật, tâm Bô-đẻ, tâm Niết-bàn 
v.v... tất cả đều không được hoạt động, huông chi 
tâm thế gian. 

Kế là giải thích câu ba, trước là hỏi, sau là giải 
thích. Môn này chỉ y theo Bô-tát để giải thích: Tự 
mình không tham ái, gọi là sinh không chung. Tùy 
theo vào sự hiện khởi của người, gọi là tham chung 
diệt. 

Kế là giải thích câu thứ tư, trước là hỏi, sau là 
giải thích. Môn này y theo bốn người để giải thích: 

1. Y theo La-hán. 

2. Y theo Bích-chI. 

3. Y theo Như lai. 

4. Y theo Bô-tát khác trừ Bất Động. 

Vì sao Bồ-tát Thập Địa như thế được chia làm 
ba thứ bậc? 

Từ Sơ đến Thất địa, phân VỊ của công dụng 
được hợp thành một thứ bậc. Tham ác là lỗi, tham 
thiện là đối trị, chưa nói là tai hoạ. Vì tham bất 
thiện trong phân vị hoàn toàn không hoạt động, nên 
sinh không chung, cũng không diệt chung. Vì tham 
thiện chắng phải hoạn nạn, nên không nói. Bồ-tát 
Bát địa thành một thứ bậc riêng. Tham thiện là 
hoạn nạn, vô tham là đối trị, bắt đầu trái với phân 
vị này: tham thiện chưa thể lìa bỏ thì gọi là tham 
chung sinh, sau cùng thì dứt trừ hết, gọi là tham 
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không chung diệt, chứ chăng phải vì hoàn toàn sinh 
diệt không chung, nên nay dứt tham. 

Cửu địa trở lên hợp thành một thứ bậc, so với 
tham thiện kia hoàn toàn là không, nên nói là tham 
không chung sinh diệt. Vì nghĩa nảy, nên trừ Bất 
Động. Ngoài ra Bô-tát đều được gọi là Sinh diệt 
không chung. Trước sơ lược, kê là nói rộng. 

Vì nghĩa này V.V... trỞ xuống là đoạn ba, tông 
kết vì nghĩa này nên không quyêt định nói tâm có 
tâm tịnh và tánh bắt tịnh. 

Dưới đây là đoạn hai, đối với “Chấp vốn 
không” của Đức Vương ở trước, nhằm nói lên 
chăng phải vốn “Không”. Tâm của chân thức vốn 
đã bị “Hoặc” che lấp, chứ chăng phải trước không 
có nhiễm, mả là không hợp với kiết tham v. v... Kia, 
nên chắng phải vốn không có tịnh. Vì vốn có 
nhiễm, nên có thể giải thoát. Trong văn có hai: 

1. Lúc đến với phàm phu, là nói tướng của tâm 
nhiễm mà tánh tịnh. 

2. Chư Phật, Bô-tát đã phá hắn tham v.v... trở 
xuống là dựa vào nghĩa trước, nói có giải thoát. 

Trong phân nghĩa trước, đầu tiên là pháp. Kế là 
dụ, sau là hợp. Y theo pháp dụ, văn ít không diễn 
tả đầy đủ. Nếu nói đủ thì lẽ ra nên nói: Tâm này bị 
tham dục, giận dữ, ngu s¡i che lấp, nên không nói 
đến. 

Trong dụ, đầu tiên là nói: Vì tâm đã bị khói 
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v.v... che khuất, nên chăng thây, dụ cho đối tượng 
thây trước kia ít. Mặt trời, mặt trăng dụ cho thể của 
chân tâm. Khói v.v... đụ cho các kiết tham, mặt 
trời, mặt trăng dù sáng, nhưng bị các thứ khói mây, 
bụi mù v.v... che khuất. Chân tâm và tánh như thế 
dù thanh tịnh, nhưng bị “Hoặc” che lấp. 

Dù không nhìn thấy v.v... trở xuống là dụ cho 
không hợp với kiết tham v.v... ở trước. Khói, mây, 
bụi, sương mù và cánh tay Tu-la là năm thứ ngăn 
che. Sau đây, là hợp để làm rõ pháp: 

Tâm cũng như thê, vì nhân duyên nên sinh ra 
kiết tham, hợp với mặt trời, mặt trăng đã bị khói 
v.v... che khuât. 

Chúng sinh dù v.v... trở xuống là giải thích. 
Tham là tánh chất tham, nghĩa vọng khác với chân. 
Không tham, chính là tánh không tham, là nói chân 
khác với vọng. Tâm của kiết tham này chắng thể 
làm ra tham, vì chân không thê làm ra vọng. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuông là kết. 

Nghĩa này cũng chính là nghĩa tâm tịnh của tự 
tánh không nhiễm mà nhiễm, nhiễm nhưng không 
nhiễm trong kinh Thăng-man. 

Đoạn đầu này đã được, giải thích xong. 

Chư Phật, Bồ-tát đã phá hắn tham v.v... y theo 
nghĩa trước để nói có giải thoát. 

Dưới đây là đoạn ba, đối với câu hỏi không 
nhất định của Bôồ-tát Đức Vương ở trên, để nói lên 
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chăng phải không nhất định. Theo nhân duyên ác, 
thì tâm nhất định bị ràng buộc. Theo nhân duyên 
thiện, thì tâm chắc chắn được giải thoát, nên chắng 
phải không nhất định, trong đó, đâu tiên là chia ra, 
hai môn: 

Tất cả chúng sinh theo duyên sinh ra tham, là 
môn ràng buộc nhất định. Theo duyên, tâm giải 
thoát là môn “Giải” nhất định. Dưới đây là giải 
thích rộng, trước giải thích môn đầu, trước nói 
riêng, sau kết luận. 

Trong, có chia làm sáu: 

1. BỊ ma ràng buộc. 

2. Năm dục ràng buộc. 

3. Kiên chấp điên đảo ràng buộc. 

4. Châp “có” ràng buộc. 

5. Chấp Ngã ràng buộc. 

6. Tà nghiệp ràng buộc. 

Trong phân biệt ở đầu, trước là dụ. Trong dụ có 
bốn: 

1. Dụ khác nhau của pháp vị. Núi Tuyết, dụ 
chung cho đạo ra khỏi của ba cối. Người dụ cho 
các ma. Khi vượn dụ cho phàm phu. Ở chỗ chót 
núi cao vỜI vợi, con người và loài khỉ vượn không 
thể đặt chân đến, dụ cho đạo xuất thê, ma và phàm 
phu khác không thể đến. Có lẽ có nơi khi vượn có 
thê chuyên đến, trong khi con người thì không thẻ, 
dụ cho hai cõi trên, phàm phu khác đến được, trong 
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khi ma không thể đến. Có người còn có hai chỗ đêu 
có thê, là dụ cho ma của địa cõi Dục và phảm phu 
khác đều có thê đi (hoạt động). Nêu lên dụ này, vì 
lây trụ xứ vô vi. Dựa vào chỗ ở này để nói rõ răng 
ma có khả năng mê hoặc phàm. 

2. Dụ các ma mê hoặc phàm, nơi mà con người 
và khi vượn đến được, nêu câu thứ ba ở trước. Thợ 
săn (dán) keo trên bàn, nghĩa là trét keo năm dục 
lên bàn của người, trời. Người bắt khi, vượn, để mê 
hoặc phàm phu. 

Hỏi: Chúng sinh năm dục, và nghiệp quả đầu 
có quan hệ gì đến việc của ma? 

Nói ma là đặt để năm dục trên bàn của nØưƯỜi, 
trời, việc này chắng phải tất cả. Nay nêu lên điều 
mà bọn ma đã làm, nghĩa là như ma đem cô gái đến 
để hòng mê hoặc, là xiêu lòng Đức Thê Tôn. 

3. Dụ phàm phu bị mê hoặc, dụ cho khỉ, vượn 
si mê, nên đến đưa tay sờ mó. Trong năm căn, 
thường trước dùng mắt để nhìn sắc, sờ mó sắc xong 
liên bị dính, nghĩa là kiến sinh ái. 

Nói người muôn giải thoát, dùng năm căn chấp 
lây cảnh, thay đôi lẫn nhau, gọi là muỗn giải thoát, 
chớ chắng phải muốn cảnh giải thoát tham, đó gọi 
là “Dính đăm”. 

Năm chỗ như thế, đều không có giải thoát, 
nghĩa là trong năm căn đều sinh ra chấp đắm. 

4. Dụ bị ma nhiếp giữ, gã thợ săn dùng gậy xỏ 
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xâu khi mang về cho hắn. Nghĩa là gậy của tà pháp 
nhập tâm, gọi là “Xỏ xâu”. Năm giữ để làm dân 
ma, gọi là mang về nhà. Sau đây là hợp, văn chia 
làm năm: 

I. Hình thê hiểm yếu: Dụ cho chánh đạo mà 
Phật, Bô-tát đã được, hợp với chỗn hiểm yêu xa 
vời ở đoạn đầu. 

2. Khi vượn, dụ cho các phàm phu v.v... trở 
xuống là hợp với đoạn hai, trước đã nói: Nơi mà 
người và khi, vượn đêu có thê đến. Vì gã thợ săn 
đã gài thứ keo dính trên bản, nên nay mới hợp. Khi 
vượn dụ cho phàm phu. Thợ săn dụ cho ma. Hồ 
dẻo, keo dính, dụ cho cảnh giới tham dục. Trong 
văn, vì sơ lược, nên chỉ nói “Dụ tham”. 

3. Người và khi, vượn đều không thể v.v... trở 
xuống là hợp với đoạn đầu. 

4. Người phảm phu. Năm dục ràng buộc v.v.. 
trở xuông là hợp với xúc chạm, đều bị dính trong 
đoạn thứ ba, đều không được giải thoát. 

5. Khiến cho ma Ba-tuân, Tự tại, đem v.v... trở 
xuống là hợp với dùng gậy xỏ xâu mang về. Trước 
là hợp, sau là kết. 

Trên đây là nói ma ràng buộc. 

Như nhà vua, v.v... trở xuống là câu hai : Bị 
năm ràng buộc, sự được, mất rõ rệt. Trước là dụ, 
kế là hợp, sau lại giải thích. 

Sao gọi là sự ràng buộc thuộc về ma? v.v... trở 
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xuống là bị kiến giải buộc ràng trong câu ba kia. 
Trước là hỏi, kê là giải thích, sau là tông kết. 
Lại nữa, nếu thấy các pháp chân v.v... trở 
xuống là bị chấp “Có ràng buộc” trong thứ tư kia. 
Chấp “Có” cũng là pháp chấp đắm tâm ta. 
Trước giải thích, sau là kêt. 


Ló 
s32 


Lại nữa, nếu thây ta là “Sắc” v.v... trở xuông là 
bị ngã kiến ràng buộc, trong câu năm. Đây là nói 
hai mươi thân kiên là ngã kiến. Trước giải thích, 
sau là kết. 

Thanh văn ta v.v... trở xuống là bị tà nghiệp 
ràng buộc trong câu thứ sáu kia. Đầu tiên giải 
thích, sau là kết. 

Trong giải thích, đâu tiên là nói lìa mười hai bộ, 
tu sách vở ngoạt, là nói không có chánh giải; không 
hiểu nghiệp văng lặng) v.v... Của người xuất gia, 
là nói không có chánh hạnh. 

Trên đây là sáu môn nói rộng về ràng buộc. 

Vì nhân duyên này, tâm tham chung v.v... là 
tổng kết chỉ rõ lỗi. 

Sau đây là nói rộng trên: 

Từ duyên giải thoát, cũng chăng phải bất tịnh. 
Cho nên, ta nói tâm được giải thoát, nói chung để 
nêu tiêu biêu. Kế là phân tích để biểu thị rõ: 

Trong sáu ràng buộc ở trước, chỉ trải với môn 
sau. Nếu không thọ, v.v... là nói về chánh hạnh kia. 
Vì Niễt-bàn v.v... là bày tỏ chánh giải kia. 
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Phải biết là v.v... trở xuống là nói chung đề kết 
khen. Đó gọi là đức thứ tám là nói chung đề kết. 

Trong đức thứ chín, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích. Sau là tổng kết. 

Trong giải thích, dùng đủ năm đức làm thể. 
Đầu tiên là nêu chung, là sắp bảy, sau là giải thích. 
Dưới đây là Phật khen công năng của năm đức Ấy: 
Bỏ-tát tu kinh, đâu tiên, phát ra năm việc là nêu 
chung. Bốn thắng. tân sau trong mười đức, một 
thắng đầu trong bốn thắng, là tu tập đối trị. Một 
thắng tân kế là, TÓI VỆ đối trị thành tựu. Một thắng 
tân kế là, nói về thành tựu chánh đạo. Tu tập một 
thăng tân sau, là nói về tu tập chánh đạo. Đức này 
là tu tập chánh đạo đó. Đôi với thành tựu đạo sau 
để làm đầu, nên gọi là đầu tiên phát ra năm việc. 

Kế là sắp bày năm tên gọi, trước là gạn hỏi, sau 
sắp bày: 

Tín, là phương tiện, của hạnh nhiếp kia. Vì 
quyết định về pháp, nên gọi là Tín. Hai chánh hạnh 
trước trong bốn chánh hạnh sau là gồm nhiếp 
phước. Vì tốt đẹp không tà vạy, nên gọi là tâm 
ngay thăng. Ngăn ngừa lỗi không tạo tác, gọi là 
giới hai trí nhiếp, sau, gần gũi thây để cầu pháp, 
gọi là gần bạn lành. Nghe pháp thọ lãnh rộng, nên 
nói là nghe nhiêu. Sau đây là giải thích rộng: 

Trong tín, đầu tiên là hỏi, kế là giải thích, sau 
là kết. Trong giải thích có ba: 
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1. Đôi cảnh nói về Tín. 

2. Nếu Sa-môn v.v... trở xuông là Phật khen để 
chỉ rõ cao quý. 

3. Dù có v.v... trở xuống là nói Tín lìa tướng. 
Trong phân đầu, trước giải thích, sau tông kết. 

Trong giải thích có tám. Như ĐỊa Trì chép: Tìn 
Phật, Pháp, Tăng, thì cho là ba. Tin vào năng lực 
thân thông của Phật, Bồ-tát chung với trước là bốn. 
Tin nhân và quả, chung với trước thành năm. Tìn 
nghĩa chân thật, chung với trước là bảy, nghĩa là 
tin Bô-đề có ý nghĩa lợi ích lớn. Tin được phương 
tiện, chung với trước là tám, nghĩa là tin đạo mà 
Bồ-tát đã tu học. 

Nay, ở đây nói về đại thê thì đồng, chỉ tiết thì 
khác so với Địa Trì kia. Tin Tam Bảo, là ba thứ 
đâu của Địa Trì kia. Tin bố thí có quả báo là thứ 
năm của kinh kia tin nhân tin quả, tin hai đề là thứ 
sáu loại. 

Tín nghĩa chân thật. Tin đạo Nhất thừa vì chúng 
sinh chia làm ba. Trong kinh Địa Trì lược qua 
không nói. Cũng có thê lời nói này tức là “Tin vào 
năng lực thân thông của Phật, Bô-tát” trong kinh 
kia. 

Chia một thành ba là nói tự tại, cũng gọi là sức 
thân. Tin đệ nhất nghĩa là ““Tin được nghĩa thứ bảy” 
trong kinh Địa Trì kia. Cùng cực gọi là đệ nhất 
nghĩa của Vô thượng Bô-đẻ, chắng phải nghĩa lý, 
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nghĩa lý thuộc về hai để ở trước. Tin phương tiện 
khéo léo, là được phương tiện ““Thứ tám” của kinh 
kia. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật khen để chỉ rõ sự 
vượt hơn. 

Nếu cái mà Sa-môn v.v... không thể làm cho hư 
hoại là Phật khen đức tin vững chắc của Sa-môn 
kia. Được tánh của bậc Thánh là khen tín được 
thành tựu. Người có đức tin này, sẽ có công năng 
làm hạt giống Phật, gọi là tánh của bậc Thánh. Tu 
hành bỗ thí v.v... được gân Niết-bàn, không đọa 
vào sinh tử, khen lợi ích của đức tin, la được sanh 
tử, gân đại Niết bàn. Đâu tiên là nói theo Bồ thí sau 
là SO VỚI ĐIỚI V.V... 

Đó gọi là v.v... trở xuông là kết. 

Từ đây trở xuống là đoạn ba, nói tín lìa tướng, 
chứng thật để thành tựu, nên dù tin cũng không 
thây được đức tin này. 

Đây là việc ban đâu, nói chung đề kết, kế là giải 
thích về tâm ngay thăng. Văn có hai phân: 

I1. Y theo hoá độ ngoại đạo, nói về tâm ngay 
thăng kia. 

2. Lại nữa thế nào là tâm ngay thắng v.v... trở 
xuống, là y theo hạnh lợi mình đề nói về tâm ngay 
thăng. 

Trong phân trước, trước là hỏi, kế là giải thích. 
Sau là kết. Trong giải thích, đầu tiên là trình bày: 
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Đức vương bạch v.v... trở xuống là hỏi đáp để 
giải rõ lại. Trong phân trình bảy ở trước, văn chia 
làm hai: 

1. Nói Bồ-tát chân chánh ngay thăng, không tà 
vạy. 

2. Dù thây v.v... trở xuống là nói tâm dù thắng 
mà khôn khéo tùy chúng sinh, khác với ngu của 
người đời, trực tiêp làm não hại người. 

Trong phần trước, đôi với chúng sinh làm 
người chân chất, ngay thăng, nói về tu trực tâm. 

Tất cả chúng sinh v.v... trở xuống là nói lìa tâm 
tà vạy. “Tất cả chúng sinh gặp duyên sanh tà vạy”, 
là nêu phàm làm rõ thánh. 

Bồ-tát không v.v... trở xuông chính là nói thánh 
khác với phàm. Vì sao? v.v... trở xuống là giải 
thích. 

Khéo hiểu các phàm đều là nhân duyên, nghĩa 
là sự hiểu biết tà vạy là duyên sinh tử. Trong phân 
khéo tủy theo chúng sinh đâu tiên là nói Bồ-tát thây 
việc ác không nói. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích, sau là nói 
Bỏ-tát thấy điều lành, khen ngợi. 

Thế nào? v.v... trở xuống là giải thích. Trước 
phát ra thể của việc lành. Sau, nói rõ ý khen, là vì 
để cho chúng sinh nghe tánh, phát tâm. Dưới đây, 
sẽ chỉ rõ lại: 

Trước là, Phật khen tánh, để cho người phát 
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sanh nghĩa tâm. Bô- tát Đức Vương trước hỏi vặn. 

Ý hỏi vặn thê nào? Nói người có Phật tánh, tự 
nhiên được thành Phật thì đâu cần khen ngợi. 

Trong văn, đâu tiên là nói: Như Phật đã nói: 
Bồ-tát khen tánh giúp cho chúng sinh phát tâm. 
Nghĩa này không đúng, là nhắc lại để chỉ rỏ sự sai 
quây một cách trực tiệp. 

Vì sao? v.v... trở xuông là giải thích rộng để nói 
lên rõ sự saI quây. Trước là hỏi vào sự sai quấy, 
sau là đối nhau để giải thích. 

Trong giải thích, trước nhắc lại ba người bệnh 
trên. 

Nếu nói gặp v.v... trở xuông là theo đôi tượng 
tiêu biểu, so sánh trên với dưới, nói đêu tự được, 
không cân khen tánh. Y theo nhắc lại trong phần 
trước có dụ, có hợp. Nay, trước là nhắc lại dụ. Đầu 
tiên Như lai lúc mở ra kinh Niết-bàn nói có ba hạng 
người, là nói chung là đề nêu. 

Trong phẩm Hiện bệnh ở trước, Như lai nói có 
ba hạng người, nên nay, chỉ ra người kia là người 
thuộc sơ khai. Nói trong học hạnh, người đó là 
người bắt đâu. Sau đây, là phân tích để nêu. 

Tất cả chúng sinh cũng giông như thế v.v... trở 
xuống là nhắc lại ở trên để hợp văn. “Chúng sinh 
như thế” là tổng hợp, ngoài ra là hợp riêng. Trước 
là người trong hợp. Kê là dưới sau là trên. 

Vì sao không theo thứ lớp với thuyết đã nói 
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trước, mà xoay trước làm sau? 

Vì muốn theo đó, lập ra câu hỏi, nên khác với 
thuyết trước. Sau đây là y theo lập ra câu hỏi. Đầu 
tiên là nói: gặp và không gặp Phật đều phát tâm. 
Sao Như lai lại nói khen tánh để chúng sinh phát 
tầm. 

Dựa vào điêu nhắc lại ở trước, để nêu người ở 
trên lập ra cầu hỏi trên. 

Nêu gặp, và không gặp Phật đêu không phát tâm 
v.v... trở xuông là dựa vào đối tượng ở trước để nêu 
người dưới lập ra câu hỏi. Chấp trên so sánh với 
dưới, nói đều tự được, không cân Phật khen tánh. 
Trong đó, lời hỏi có sáu lần “Lại nữa”, theo nhau 
thành bốn, lời hỏi có sáu. 

1. Nói Xiến-đề có tánh được thành Phật. Hỏi 
vặn, phá bỏ “Nghĩa không thành Phật của Phật 
nói”. 

2. Như nói thế nào gọi là Nhât-xiến-đê, v.v... 
trở xuông là Nhất- xiến-đề tánh thiện không dứt. 
Câu hỏi phá nghĩa dứt mất gốc lành Phật đã nói. 

3. Như Xưa Phật đã nói mười hai bộ v.v... trở 
xuống là nói tánh Xiên-đề kia là tốt đẹp, thường 
còn. Vấn nạn, phá bỏ nghĩa vào địa ngục Phật nói. 

4. Phật tánh không, dứt, chắng phải Xiên-đề 
v.v... trở xuông là nói về tánh không dứt. Hỏi vặn, 
phá bỏ nghĩa dứt thiện, làm X1ên-đê. 

5. Nếu nhân Phật tánh, Phát tâm Bồ-đề v.v... 
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trở xuống là nói có Phật tánh, tự nhiên hướng về 
Phật. Hỏi vặn trách cứ nghĩa Như lai nói pháp. 

6. Theo Phật nói tánh nhân quả v.v... trở xuốn 
là nói trong nhân kia chắc chắn có tánh quả, để 
được Bô-đê, hỏi vặn, phá bỏ nghĩa nhân không có 
quả của Phật nói. 

Theo nhau có bốn: Một câu hỏi thứ tư đồng với 
câu hỏi thứ hai. 

Một câu hỏi thứ năm đồng với câu hỏi đâu. 

Nên v.v... trở xuông là không đáp. Phải xem 
xét, chi nhận để biết. 

Y theo câu hỏi đâu gọi là gặp, không gặp Phật, 
đều không thể phát tâm, nghĩa này không đúng, là 
nhắc lại để bác bỏ thắng. Vì sao? v.v... trở xuông 
là giải thích. 

Người như thê sẽ được Bô-đê là lược giải thích, 
để chỉ rõ sự sai quây. 

Trong câu hỏi thứ hai, đầu tiên là nhặc lại lời 
nói đoạn thiện của Như lai trực tiếp bác bỏ là 
không đúng. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích không dứt 
Phật tánh, lược giải thích, chỉ rõ sự sai quấy. 

Lý tánh không dứt, sao lại nói dứt? Giải thích 
lại để chỉ rõ lỗi quây. 

Trong câu hỏi thứ ba, trước nhắc lại hai việc 
lành đã nói trong công đức đầu tiên ở trước. 
Thường nói vô thường, sắp bày tên gọi. Sau đó đặt 
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ra câu hỏi vô thường có thể dứt, có thể đọa địa 
ngục, điều lành thường không dứt, vì sao không 
ngăn cắm? 

Trong câu hỏi thứ tư, Phật tánh không dứt, 
chăng phải Nhất-xiên-đê tự lập đạo lý, Vì sao Như 
lai lại nói Xiến-đề chắng phá lời Phật đã nói. 

Trong câu hỏi thứ năm, nếu nhờ Phật tánh mà 
phát tâm Bôồ-đề nghĩa là nêu thăng đạo lý. 

Vì sao Phật nói mười hai bộ kinh? Là trách Phật 
đã giảng nói. Ví như v.v... trở xuống là nói rộng vê 
có tánh, tự nhiên được thành Phật, thành ra thuyết 
không hợp. Có hai lần “Lại nữa”: Trong phân 
trước, trước là dụ, sau là hợp, chỉ rõ pháp. 

Tâm Bỏ-đề cũng giống như thế, nói các chúng 
sinh chỉ có một phát tâm, vì năng lực của Phật tánh, 
nên tự nhiên được thành Phật, như sông đến biến, 
không cần Như lai nói cho nghe mới được. 

Trong phân sau, trước là dụ, sau là hợp rât dễ 
hiểu. 

Trong câu hỏi sáu, trước là nhắc lại bác bỏ 
thăng. Như Phật nói “Tánh quả trong nhân chắng 
phải có, không”. Nghĩa này không đúng! 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là giải thích, trước 
gạn, sau giải thích, ban đâu y theo thí dụ để nói 
nhân có quả thành Phật là không đúng. Vì nghĩa 
này, V.V... trở xuông là kết, sau đây là Phật đáp: 
Trước khen, sau giải thích. Trong phần khen, đâu 
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tiên là nói: Lành thay! Là khen chung. 

Có hai v.v... trở xuống là khen riêng. Trước 
khen ích lợi của câu hỏi. Trong Ít có, nêu rộng sáu 
thứ, nêu các câu còn lại, so sánh rất dễ hiều. 

Trong ích lợi, vận chuyền pháp, nói lên sáng tỏ 
ích lợi của chánh. 

Khô có mười hai v.v... phá ích lợi của sinh tử. 

Có khả năng cùng với ma v.v... trở xuông là ích 
lợi dẹp tan tà. Sau đây, là giải thích lời hỏi: Ý giải 
thích như thế nào?. Như người phẩm trung, gặp 
bạn, nghe pháp, thì sẽ phát tâm. Không gặp, không 
nghe thì không thể phát. Y theo người nảy, ta nói 
khen Phật tánh để cho họ phát tâm, không vì phâm 
thượng hạ. 

Trong văn có bốn: 

1. Trình bày giải thích ba dụ. 

2. Theo dụ làm rõ pháp. 

3. Nhất-xiên-đề cũng được v.v... trở xuống là 
giải thích rõ lời hỏi. 

4. Kết luận phải khen, đoạn đâu rất dễ hiểu. 
Trong đoạn hai, y theo dụ làm rõ pháp. 

Đối với người phâm thượng, lời hỏi trên, liên 
bị quở trách. Ta vì người phẩm trung nói khen Phật 
tánh đề chúng sinh phát tâm, đầu được dựa vào 
“Bắt bẻ ta” ở trên mà không cân. Văn rõ ràng dễ 
hiểu. 

Trong đoạn ba là giải thích, bỏ câu hỏi trên của 
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người phẩm hạ ở trước. Lời hỏi có sáu: Phật chỉ 
giải thích bốn. Một câu hỏi thứ tư đồng với câu hai. 
Một câu hỏi thứ năm, đồng với câu thứ nhất, nên 
không có giải thích riêng. 

Trong câu hỏi đầu tiên, là nói về người Xiến- 
để cũng có nghĩa được thành Phật, không được 
thành Phật. Bỏ tâm Xiên-đề tức là được thành Phật, 
không bỏ thì không được. Chăng được nói rằng, 
hoàn toàn nhất định được, trong đó, trước là nói 
Xiến-đề cũng được. 

Cho nên v.v... trở xuống là giải thích. Phát tâm 
Bỏ-đề, chăng phải Xiến-đề. Sau đây là nói về 
không được: 

“Vì sao nói Xiến-đề được?” Là Phật hỏi lời nói 
được của Đức Vương ở trước. 

Thật ra không được là chính là nói về không 
được. “Như mạng hết v.v... trở xuống là dụ, nói lên 
không được.” 

Xiến là tín v.v... trở xuống là giải thích câu hỏi 
hai, trong đó, văn có tám lần “Lại nữa”. Nói về 
nghĩa chỉ có hai: 

I. Nói lý do Phật tánh không dứt, vì không 
thuộc về gốc lành bị chặt dứt. 

2. Nói chặt đức gộc lành là nghĩa Xiến-đề. Cắt 
đứt việc lành khác, gọi là Xiên-đê. 

Trong tám lần “Lại nữa”, sáu lần “Lại nữa” rất 
dễ hiệu. Trong lượt hỏi đáp thứ bảy, đâu tiên là nói 
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Xiên-đề dứt thiện vô thường, gọi là Nhât-xiến-đê. 
Sau nói Phật tánh không đông với sở đoạn. Phật 
tánh là thường, không đông với vô thường, chính 
là không dứt. Chăng phải thiện, bất thiện, không 
đồng với thiện trước, chính là không dút, trong đó, 
Ho tiên, nói chăng phải thiện, bất thiện. Vì sao, 
.. trở xuống là giải thích, trước giải thích chẳng 
phải thiện, sau giải thích chắng phải bất thiện. 

Trong lần hỏi đáp thứ tám. Lại pháp thiện, 
nghĩa là vì sinh rồi mới được, nên nói tướng khác 
với tánh. Tánh chắng phải sinh đắc, nói tánh khác 
VỚI tướng. Vì đoạn chúng sinh, nên được gọi là 
Nhất-xiến-đề. Y theo tướng để nói về đoạn. 

Thê nào là sinh đắc thiện? Tập khí đời trước 
của năm căn như tín v.v... khiến cho thành, bèn 
được sinh, gọi là sinh đắc thiện. 

Vì sao nên dứt nghiêng về thiện này, gọi là 
Nhất-xiến-đề? Vì thiện phương tiện khéo léo trước 
kia đã nói. Lúc dứt lành, trước là khởi phương tiện 
tâm tư duy tà. Sau khởi tả kiến, ác nặng của chín 
phẩm, chính là cắt đứt gốc lành, tâm phiên phương 
tiện là phương tiện dứt thiện. Chính, tà nặng sau là 
dứt sinh đắc thiện. 

Câu thứ hai ở trước là y theo bắt đầu vì ngôn 
thuyết, dứt phương tiện. Câu này y theo thuyết sau 
để nói về đoạn sinh đắc. Sau đây, là giải thích câu 
hỏi thứ ba, như ông đã nói: Xiên-đề có tánh, vì sao 
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không ngăn được tội địa ngục? Là nhắc lại lời câu 
hỏi của Bô-tát Đức Vương, dưới đây Phật sẽ giải 
đáp: 

Trong phân nói về Xiến-đề, vì không có Phật 
tánh, nên không thể ngăn khô ba đường ác, còn 
tánh nhân thì không thể. Xiên-đề có nhân, chưa có 
tánh quả, cho nên không ngăn. 

Trong văn, đầu tiên là nói Xiên-đề vô tánh. 

Xiến-đề đã vô thì làm sao ngăn v.v... trở xuống 
là nói lên việc không ngăn đó. 

Trong phân trước, Xiến-đề không có Phật tánh, 
là “Pháp thuyết” nói “Không”. 

Như vua v.v... trở xuống là dụ. Dụ có tám câu: 

I. Tánh chúng, tánh nghe là dụ. Vua dụ cho 
chúng sanh. Chiếc đàn sắt dụ cho thân, tiếng đàn 
dụ cho Phật tánh. Tánh tịnh gọi là diệu, người nghe 
đều ưa thích, gọi là tâm mê đắm, tình không lìa bỏ. 

2. Liên báo cáo v.v... trở xuống là hễ tùy nghe 
tiếng đàn, tìm tòi là dụ. Quan dụ cho Như lai. Tánh 
chúng, là hỏi xuất xứ của Phật tánh, gọi là hỏi trí 
thân: “Tiếng đàn phát ra từ đâu?” 

3. Đại thần đáp v.v... trở xuống là dụ bậc Thánh 
khai thị, nói tánh từ trong năm âm hiện ra, øọI là 
phát ra từ cây đàn sắt. 

4. Năm lại bảo v.v... trở xuống là thỉnh Thánh 
cầu được thây, câu thấy thê tánh, gọi là đặc biệt 
tiếng đàn vang đến. 
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5. Đại thân liền đáp v.v... trở xuông là dụ y theo 
nhân, nói về quả, nói âm là tánh, mở bày, hiểu rõ 
tâm chung, gọi là đặt chiếc đàn sắt ở trước năm âm. 
Vì dùng nhân để nói về quả, nên nói là “Tiếng đàn 
này”. 

6. Vua bảo là chiếc đàn sắt phát ra tiếng V.V.. 
trở xuống là dụ tức, tướng câu tánh. Cũng gọi là dụ 
cầu tánh không được. Chiếc đàn sắt phát ra tiếng 
là tướng chung, cầu tánh. Vì cầu không được, nêu 
tánh chắng hiển bày rõ ràng, gọi là tiếng không 
phát ra. 

Tức đứt dây đàn v.v... trở xuống là tướng riêng 
tìm tánh. Tùy mỗi ấm, đập vỡ tan cây đàn để tìm 
tánh không được, gọi là căt đứt dây đàn v.v... tiếng 
đàn cũng không phát Ta. 

7. Nhà vua liên nỗi giận v.v... trở xuống là dụ 
không hiểu, chê bai bậc Thánh. 

8. Đại thần tâu với vua v.v... trở xuông là bậc 
Thánh giải thích dụ. 

Nói về lây tiếng: Pháp không phải như vậy, 
Phật quở do tình châp lây giả dôi. 

Vì mọi duyên v.v... trở xuông là Phật chỉ bày 
rõ ràng, rắng oa1 nghi chứng ngộ, đức hạnh đây đủ, 
mới thây được Phật tánh, gọi là do mọi duyên khéo 
tu, mới tỏ ngộ, gọi là phương tiện khéo léo, thì 
tiếng đàn mới phát ra. 

Sau đây là hợp, để nói về pháp. 
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“Phật tánh như thế” là hợp với “Âm thanh của 
đàn sắt” trong câu đâu. 

“Không có trụ xứ” là hợp với “Tìm tiếng đàn 
không được” trong câu sáu, tìm tiêng mà không 
được. 

“Phương tiện có thể thây” là hợp với “Phương 
tiện”, tiếng đàn phát ra trong câu tám. 

Vì có thể thây, nên được Bô-đê, nghĩa là vì thây 
tánh, nên được thành Phật. 

Trên đây, là nói rộng Xiên-đêề vô tánh. Sau đây, 
là nói không ngăn câm Xiên-đề không thây. 

Thế nào là năng ngăn cấm? là chính là nói 
th ngăn, cấm. “Nếu Nhất-xiên-đề có niềm tín 

.. trở xuông là chỉ rõ trái lại không ngăn cấm” 
`Wi không tin v.v... trở xuống là chỉ rõ thuận với 
không ngăn câm, như ông đã nói: “Sữa không có 
lạc.” 

Sau đây là giải thích câu hỏi sáu: Trước là nhắc 
lại lời hỏi, sau là đôi nhau để chỉ rõ sai quây, trong 
đó, đâu tiên là pháp, kê là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp “Người ngu nói như vậy”, là Phật 
quở tà trái với chánh. 

Sau cùng người trí không nói, là giải thích 
chánh khác tà. 

Vì sao v.v... trở xuống là giải thích. Vì không 
có tánh, nên người trí chăng nói “có”. 

Trong dụ có ba câu: 
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1. Không có duyên v.v... trở xuống là nêu ra để 
chứng minh lạc vốn không có. 

2. Như nước với sữa v.v... trở xuống là với 
duyên khác thì không nêu ra để chứng minh lạc 
vốn không có. 

3. Và lại, tìm tÒI v.V... trở xuống là được duyên 
mới phát ra, nói lên lạc vốn không có. Sau đây là 
hợp, chỉ rõ pháp. 

Phật tánh như thế là hợp với “Tánh chất của 
sữa, lạc, duyên g1ả tạm rât dễ thây.” 

Duyên với giả có thể được là hợp với tìm kiếm, 
bèn trở thành lạc. Phải “Đối đãi với duyên, sau mới 
thành, tức là vô tánh” là hợp với “Nếu vốn có thì 
vì sao phải đợi duyên. 

Trên đây, đã giải đáp rộng. 

Vì nghĩa này, nên Phật thường xuyên khen 
“Người khéo léo, gọi là tâm chân chât ngay thăng” 
kết thúc đáp câu hỏi trên. 

Trước là y theo hóa độ người khác, sau dựa vào 
hạnh lợi mình, nói tâm, ngay thăng. Trước là hỏi, 
kế là giải thích. Sau là khen v.v... trở xuống là kết. 

Trong giải thích, Bồ-tát thường xuyên "Không 
trái phạm điều xâu ác, tâm lìa lỗi, lập thắng có lỗi 
V.V... tTỞ xuống là tâm lia lỗi một cách ngay thăng. 
Đầu: tiên là nói về ăn năn lỗi: 

Nếu có người hỏi v.v... trở xuống là dựa vào 
câu hỏi để nói lên tính ngay thăng. Có năm lớp hỏi 
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đáp, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Vì tâm ngay thắng v.v... trở xuống là Phật khen 
đề chỉ rõ ích lợi: Tin có, ích lợi Phật tánh thuận với 
lý. Không gọi là Xiến-đê, ích lợi được lìa tà. Được 
gọi là đệ tử Phật, ích lợi quy về chánh. Nếu thọ 
lãnh y phục v.v... là ích lợi tiêu dùng của tín thí. 

Đó gọi là v.v... trở xuông là kết. 

Kế là nói về trì giới. Trước là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tổng kết. 

Trong giải thích, đầu tiên là lìa lỗi của phảm 
phu, kế là lìa Tiểu thừa, sau tu Đại thừa. 

Trong lìa lỗi của phàm phu, chia làm ba câu: 

1. Xa lìa lỗi cầu khác lạ của phàm phu. Không 
vì cầu sẽ được sinh lên cõi trời. Không vì ý sợ hãi 
mà giữ gìn giới câm. 

2. Lìa bỏ lỗi lầm của tà giới ngoại đạo. Không 
thọ giới chó, giới bò, gà v.v... 

3. Xa lìa lỗi hủy phạm của phàm phu. Không 
phạm bốn giới trọng, gọi là không phá giới. Lìa 
phương tiện nặng, gọi là không thiêu giới. Không 
trái phạm lỗi nhẹ, gọi là giới không dấu vết. Lìa 
phương tiện nhẹ, gọi là giới không tạp nhạp. Trên 
đây là lìa lỗi của phàm phu. 

Không câu mong quả Tiểu thừa, gọi là không 
nghĩ là mình giữ giới Thanh văn. Câu này nói về 
lìa lỗi Tiểu thừa. 

Sau đây, là nói về tu Đại thừa: 
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Thọ học giới Thi-la, phương tiện giới, được 
giới Cụ túc, không ngạo mạn, thành tựu tướng lìa. 

Kế là nói về gần bạn. Trước là hỏi, kế là giải 
thích, sau là tổng kết. 

Trong giải thích, trước nói về bạn lành Bô-tát. 
Kế là nói Phật là bạn lành. 

Thân ta tức là thành tựu xong, chỉ ra chung, cho 
nên có thể dứt Phú-già-la v.v... trở Xxuông là nêu 
mười hai việc xưa của tánh â ây, để chỉ rõ bạn chân 
thật của minh. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là Phật khen 
chung ích lợi của bạn, để cho người gần gũi. 

Vì sao Tôn giả A-nan nói phần nửa phạm hạnh, 
chăng biết nhân của tánh? 

Vì theo bạn mà sinh, nên Phật biết việc lành 
hiện nay và nhân đã qua, vì đều từ bạn sinh, nên 
nói là hạnh đây đủ. 

Đó gọi là v. V... rỞ xuống là kết. 

Kế là nói về học rộng. Trước là hỏi, kế là giải 
thích. Sáu lượt phân biệt cương yếu, để cho con 
người so lường, phân tích mà nghe nhận. 

Đó gọi là v.v... trở xuống là kết. Trên đây, là 
giải thích rộng. 

Dưới đây là đoạn bốn, Đức Phật ngợi khen 
công năng của hạnh Bỏ-tát, trong đó, đâu tiên là 
nói dựa vào năm hạng người trước có thê khởi lợi 
mình. 
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Như cha mẹ v.v... trở xuống là nói làm lợi 
người. Trong lợi mình ở trước, trước mở ra ba 
môn: 

1. Khó làm, mà làm được là hạnh tinh tấn. 

2. Khó nhẫn, mà nhẫn được là hạnh nhẫn nhục. 

3. Khó bố thí mà bố thí được cho là hạnh đàn 
kia. 

Kế là nói về tướng của ba danh ây. Sau nói xa 
lia chấp đắm. Dù răng làm được nhưng không nghĩ 
ta làm, y theo lia châp ở đâu. Nhẫn, thí như thê là 
so sánh với hai môn sau. 

Sau đây, trong hạnh lợi người, đầu tiên là khởi 
hạnh từ. 

Nếu con gặp v.v... trở xuông là nói khởi hạnh 
bi, đôi với các chúng sinh, thường vui mừng không 
giận v.V... trỞ xuống, là nói về hạnh hỷ, xả. 

Trong từ, trước là dụ, sau là hợp, rất dễ hiểu. 
Trong hạnh bị, trước là dụ. Trong dụ, đầu tiên là 
nói về bị bệnh, điều trị, sau không kế ơn. Dưới đây 
sẽ hợp để chỉ rõ pháp. Trước là hợp, vì điều trị. Sau 
cùng, không nghĩ đến v.v... trở xuông là hợp với 
“Không kề ơn” - Trong đó, đầu tiên chăng nghĩ đến 
bản thân mình, vì chúng sinh mà dứt trừ khô não. 
Trước thuận, sau trái. 

Chỉ nghĩ v.v... trở xuông là không nghĩ đến 
chúng sinh, có thể nói pháp cho nghe để Ø1úp 
chúng sinh dứt phiên não. Sau đây là nói về xả: 
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“Đức Vương bạch v.v... trở xuống là hỏi đáp để 
chỉ rõ lại”. Trong phân chánh giải thích ở trước, 
đâu tiên là “Pháp thuyết”. 

Đối với chúng sinh Bô-tát không giận, không 
mừng, là lược nêu hỷ, xả. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. 

Vì khéo tu tập ““Fam-muội Không”, nên không 
sinh giận, mừng. Kê là dùng thí dụ để chứng minh 
rõ ràng. Rừng dụ cho Bồ-tát. Lửa, v.v... dụ cho 
người phiên não. 

Mà là rừng v.v... trở xuống là dụ không có giận, 
mừng. Sau là hợp, rất dễ hiểu. Dưới đây, sẽ chỉ rõ 
hơn: 

Biểu thị rõ khéo tu nghĩa “Tam-muội Không” 
ở trước. Bồ-tát Đức Vương trước là hỏi; kế là Như 
lai đáp. 

Trong đáp, không hết v.v... trở xuống là lập lại 
để chỉ rõ. 

Y theo trong câu hỏi đầu, trước vì hai định. 
Pháp tánh tự Không”, là một định. Vì không 
không, cho nên “Không” là hai định. Pháp thể của 
bất "Không, là dùng không quản kia găng gượng 
phá khiến “Không”, gọi là ' 'Không không” cho 
nên “Không”. Sau đây, là y theo để câu hỏi: 

Nếu tánh tự “Không”, thì chăng nên tu không, 
rôi sau đó thây “Không”, y theo đặt câu hỏi đầu. 

Sao Như lai nói tu kiên “Không”? Là kết chắng 
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phải lời bậc Thánh nói. 

Nếu tánh là bất không, thì dù là tu “Không”, 
vẫn chăng thể làm cho không . Dựa vào câu sau để 
lập ra câu hỏi. Thể của pháp là bất không, thì quán 
nào có thê làm cho “Không”. 

Sau đây, là Phật đáp, trong đó, đầu tiên, là nói 
thê của pháp tự “Không”, trái với đáp câu hỏi sau. 

“Vì tương tự v.v... trở xuống là nói do Bô-tát tu 
“Không”, thây “Không” trái với lời Phật đáp câu 
hỏi đầu”. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: “Pháp tánh 
vốn “Không” là lập chung nghĩa “Không”. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, trước hỏi, 
sau giải thích. Tất cả các pháp vì không thật có, 
nên giải thích chung là pháp không. 

Tánh sắc v.v... trở xuống là tùy pháp giải thích 
riêng. Trước là y theo sắc để giải thích. Sau là so 
sánh với pháp khác. 

Sắc không thật có là nói chung về sắc “Không”, 
sau đây là giải thích rộng: 

Thế nào là tánh sắc? Là gạn hỏi để khởi phát. 
Dưới đây là đôi nhau, giải thích. 

Nói, “Chăng phải có”, “Không” là thể tánh của 
sắc. Văn có bốn phân: 

1. Y theo bốn đại đề nói “Chắng có”, “Không”. 

2. Dựa vào màu xanh v.v... để nói “Chăng phải 
có”, “Không”. 
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3. Nhặc lại chánh, đả phá tà. 

4. Kết thành nghĩa “không”. 

Trong câu đầu, y theo đất, nước, lửa, ĐIÓ, đề 
phá tướng săc. 

N. tướng sắc thế nào?” Sắc chăng phải đất 

. là nói sắc “Chăng thật có”. Không rời đất 

„lÄ nói sắc “Chăng phải không”. Nghĩa này thế 
nào o Sắc là tướng của nhà bốn đại kia, như hình ảnh 
trong chiếc gương soi. Đại là thể của sắc, như hình 
ảnh trong gương. 

Y theo đại, phân tích riêng tướng sắc, vì không 
lập, nên chắng phải bốn đại như đất v.v... hòa hợp. 
Tướng sắc vì còn lập, nên nói chẳng lìa. 

Trong đoạn hai là dựa vào sắc xanh v.v... để 
phá trừ tánh sắc. Phá tánh thế nào? Chăng phải màu 
xanh, vàng v.V... là nói sắc “ “chẳng thật có”. Không 
lia màu xanh v.v... là nói sắc “Chăng thật có”. 
Nghĩa này thê nào? Sắc: Chính là dùng chất ngại 
làm tánh. Các màu xanh, vàng, đỏ v.v... là tướng 
sắc. Tướng riêng, ngăn ngại, chung màu xanh, 
vàng v.v... kia hư huyễn không chân, thật như 
tướng nước dương điệm là tướng có mà tánh vô. 
Tánh đã không có thì, biết nói gì là chất ngại nhất 
định, nên chăng phải màu xanh v.v... tức vì y theo 
nghĩa xanh v.v... Nói là ngăn ngại, nên nói không 
ha. 

Dưới đây là đoạn ba, nhắc lại chánh, để phá tà 
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“Chăng phải có” “Chăng phải không” là nhắc lại 
chánh. “Chăng phải có” là nhắc lại chắng phải đất, 
nước v.v... Ởở Kia, chắng phải màu xanh, vàng, v.V.. 
chắng phải không, là nhắc lại không lìa đất v.v.. 
Không lìa màu xanh v.v... ở trước 

Vì sao phải nói sắc có tự tánh? là phá tà. “Đã 
chăng phải có”, “không” thì làm sao có tánh? 

Dưới đây là đoạn bốn, kết thành nghĩa 
“Không”. Vì tánh không thật có, nên nói là 
“Không”. Đây là nói sắc “Không”. Tất cả như thế, 
so sánh, nói pháp khác. 

Trên đây, đã nói rộng pháp tảnh tự “Không”, là 
đáp trải với câu hỏi sau. 

Sau đây, là nói Bôồ-tát tu “Không” thấy 
“Không”, đáp trái với cầu hỏi trước. Do phàm phu 
chấp có, nên cần Bô-tát tu “Không” đề thấy không, 
chia làm bốn phân: 

1. Nói phàm phu thấy lý do “Có”, do đó các 
pháp dường như nỗi tiếp nhau. 

2. Nói Bô-tát thấy lý do “Không”, vì tu năm 
việc như tín v.v... ở trước, nên có thể thây 
“Không”. 

3. Nếu Sa-môn trở xuống, là y theo phàm phu 
ở trước để nói lỗi chấp có. 

Nêu Sa-môn v.v... là nêu người chấp có. Các 
lỗi này vì trái lý, nên nêu nghiêng về. Thây pháp 
bất không là, nêu tâm chấp có. Sau đây sẽ bày tỏ 
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lỗi đó. 

Chắng phải Sa-môn v.v... là nói, về lỗi của 
người đó, không được tu v.v... là nói lên sự saI trái 
của công hạnh người kia. Nghĩa là không thê biết 
được nhân quả của Niết-bàn, trái với thánh, thuận 
VỚI ma. 

4. Tất cả pháp vốn tự không v.v... trở xuống là 
nói Bôồ-tát trước đã tu, “Không”, thấy “Không”, 
trong đó có hai: 

Dùng pháp làm sáng tỏ tâm, do pháp tánh 
“Không” nên khiến Bồ- tát tu “Không”, thây 
“Không”. 

Như muối v.v... trở xuông là dùng tâm đề làm 
sảng tỏ pháp. Do tập tưởng “Không” nên làm cho 
các pháp bât không thành không, làm ra. Vì trước 
y theo chân đề, nên nói tánh Không”, làm cho Bỏ- 
tát thây. Sau, vì y theo thế đế, nên nói của Bô-tát, 
tu bất Tam-muội Không, chắng phải “Không” làm 
cho “không”. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Pháp vốn là 
tánh “Không”, cũng do Bô-tát tu “Không” mà thấy 
“Không”, đương pháp chính là giải thích. Do pháp 
tánh “Không”, nên giúp cho Bồ-tát tu mà thấy 
“Không”. Về lý, dù thường “Không” nhưng vì 
người mê không thấy, nên nhờ tu “Không” mới 
thây “Không”. Sau đây, là dùng dụ đề làm rõ, trong 
đó, trước là nêu năng lực vô thường làm dụ. Như 
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tt cả pháp tánh, vì vô thường nên diệt, phân đoạn 
vô thường có thể diệt. Trước thuận, sau trái. Pháp 
hữu vIị có tướng sinh, nên sinh có tướng sinh, vì có 
tướng diệt, nên diệt có tướng diệt. 

Niệm này vô thường, vì thể của sắc, tâm có 
nghĩa có tướng sinh, có tướng diệt. Bốn tướng 
ngoài pháp, năng sinh, năng diệt. Sau đây, lại nêu 
nghĩa khô làm dụ, vì tính các pháp là khô, nên khổ 
có công năng làm khô. 

Đoạn hai, trong phần dùng tâm làm sáng tỏ 
pháp, trước nêu tám dụ, như tính của muỗi. Muối 
dụ cho tu tưởng “Không”. Tâm và muỗi, khác với 
vật, dụ cho pháp năng “Không”, pháp khác cũng 
như thế. Dưới hợp rất dễ hiểu. Trước là hỏi, kê là 
đáp. 

Trong nghĩa trước, vì có người khó hiểu, nên 
sau đây, sẽ giải thích lại. 

Đức Vương trước hỏi, sau là Phật vì giải thích. 
Trong câu hỏi có hai môn: 

1. Đôi với đoạn sau ở trên, dùng tâm đề chỉ rõ 
pháp, chấp pháp tánh là có, câu hỏi nhất định trái 
nĐØƯỢC. 

2. “Nếu” Tam-muội Không thì chỉ thấy 
“Không” trở xuông, đối với đoạn đầu dùng pháp 
làm sáng tỏ tâm, chấp pháp nhất định là không, câu 
hỏi nhất định là chập không. 

Trong phân trước, Đức Vương lại nói răng: 
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Nếu muỗi làm cho chăng phải muối thành muối, là 
nhặc lại thí dụ ở trước. 

Tu “Tam-muội Không” nếu như thể là nhặc lại 
hợp ở trước, sau gạn hỏi, để chỉ rõ lỗi. Phải như 
thê, chắc chắn chăng phải thiện, chăng phải diệu, 
tánh là điện đảo, là trái với pháp lý, cho nên chăng 
phải thiện. Vì chắc chắn không hợp pháp, nên nói 
“Chăng phải diệu” vì quán “Hữu” thành “Không” 
nên sinh ra điên đảo. 

Y theo trong cầu hỏi sau, “Nêu” tam-muội 
Không, chỉ thây không: là nhắc lại cho Bồ-tát tu 
"Không" thây “Không” ở trên. Sau đây là y theo 
đặt ra câu hỏi: Không là pháp vô, làm sao thây 
được. “Dưới đây, trong Phật đáp, trước là giải thích 
câu hỏi đâu: 

Ông nói không, vô thì làm sao thấy? v.v... Trở 
xuống là giải thích câu hỏi sau. 

Trong phân trước có ba: 

1. Trái với lời câu hỏi trước, nói Tam-muội 
Không, thây “Không” chắng trái ngược. 

2. Trụ cửu địa v.v... trở xuống là trái với lời hỏi 
trước, nói “Tam- muội Không”, thấy “Không” là 
thiện. 

3. Có hai thuyết v.v... trở xuông là trái với lời 
hỏi ở trước, nói ““Pam-muội Không”, có “Không” 
là “Diệu”. 

Trong phân đầu có hai: 
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1. Chính là trái với lời hỏi ở trước, nói tam- 
muội Không là “Không” chăng phải điên đảo. 

2. Vì người thê gian thấy có nữ v.v... trở xuống 
là ngăn ngừa câu hỏi của ngoại đạo, nói Thánh tùy 
tục nói “Có” chăng phải điên đảo. 

Y theo “Thấy” “Không” chăng phải điên đảo ở 
trước, là “Tam- muội Không”, thây pháp bất 
“Không”, có thể làm cho vắng lặng là thuật thành 
nghĩa trên, tức là một môn. Nhưng chắng phải điên 
đảo, đáp trái với câu hỏi trước, lại làm một môn, 
như muỗi làm thành muối. Tam- muội cũng vậy, 
bất không thành không, nói về môn đâu ở trên. 

Tham là “Có” v.v... trở xuống là chỉ rõ hướng 
về môn sau. Trong đó, trước nói tham với cảnh sắc 
đêu là điên đảo “Có” 

Vì nghĩa này v.v... „ trổ xuống là trái đôi với có 
điên đảo, là nói Bô-tát thấy “Không” chăng phải 
điên đảo. 

Trong phân trước, trước nói tham là “Có” điên 
đảo. Sau nói cảnh sắc cũng có điên đảo. Trong 
tham, nói thăng là “Có”, tức lược qua không nói. 
Tham điên đảo là có tánh, chắng phải tánh 
“Không”, chính là nói tham “Có”. 

Tham nếu không v.v... trở xuống là phá 
“Không” thành “Có”. Tham không như vậy, không 
nên đọa địa ngục, là phá “Không”. Nếu đọa địa 
ngục thì làm sao hiển bày không này thành “Có” 
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Sau đây, nói sắc kia là “Có” điên đảo, chia làm 
bốn câu. 

1. Nói sắc là “Có”. 

2. Thê nào v.v... trở xuống là nói sắc kia là điên 
đảo. Trước gạn hỏi, sau giải thích. 

3. Vì điên đảo v.v... trở xuống là nói lên sắc là 
điên đảo. Y theo tham để nói rõ: Vì điên đảo, nên 
nối lòng tham, chính là nói là đảo. Nếu sắc chăng 
phải đảo thì làm sao sinh tham? Câu hỏi, phá 
“Chăng phải đảo”. 

4. Vì sinh tham v.v... trở xuống là chứng tỏ sắc 
là “Có”, dựa theo tham để làm rõ “Có”, vì sinh 
tham nên chắng phải “Không” là “Có” 

Sau đây là trái với trước để giải thích Bồ-tát 
thây không chắng phải điên đảo. Vì nghĩa này, nên 
Bỏ-tát tu “Không”, chăng phải điên đảo, là nói 
chung chăng phải đảo. Vì tham sắc trước, điên đảo 
có nghĩa, nên tu “Không” trái với “Có”, chẳng gỌI 
là điện đảo. 

Tất cả phàm phu v.v... trở xuống là nói riêng 
chăng phải điên đảo. Phàm phu nhìn thây người 
nữ, liên nghĩ tướng người nữ, là nêu phàm để làm 
sáng tỏ Thánh. 

Bồ-tát không v.v... trở xuống là nói Thánh khác 
với phàm. Bô-tát dù thây nữ, nhưng không nghĩ 
đến tướng người nữ, trái với “Có” của sắc trước, vì 
nói không điên đảo. Vì bất sinh v.v..., trái với “*Có” 
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tham đắm, ở trước đề nói không điên đảo. 

Trên đây, chính là nói về thây không, chăng 
phải điện đảo. 

Từ đây trở xuống, là đoạn thứ hai nhằm ngăn 
ngừa câu hỏi của ngoại đạo, nói Thánh tùy tục, nói 
“Có” chắng phải điên đảo. 

“Do đầu mà nói lời này”. 

Do trước đây, Phật nói: “Phàm phu nghĩ về 
người nữ, còn bậc Thánh không nghĩ, gọi là chắng 
phải điên đảo”. Nếu bây giờ, bậc Thánh cũng nói 
“Có” người nữ thì lẽ ra là điên đảo? 

Vì ngăn ngừa câu hỏi này, nên nay, giải thích: 

Vì bậc Thánh tùy thế tục mà nói, nên chắng 
phải điên đảo. Trong văn, đầu tiên là nói Bôồ-tát 
theo thê gian, cũng nói là người Nữ. 

Nếu nhìn thấy nam v.v... trở xuông là nói chắng 
phải điên đảo, thây người nam nói là người nữ là 
điện đảo trái lại là nói rõ không điện đảo. Cho nên 
ta, v.v... trở xuông là dân thuyêt chứng thành. 

Dưới đây là đoạn hai, trái với lời câu hỏi trước, 
nói về Tam-muội Không. “Không” này là tốt đẹp, 
VÌ người tu “Không” thây được Phật tánh, trong đó, 
trước là nói về chập “Có” tánh mê, đủ chứng tỏ 
“Có” bất thiện. 

“Nêu không thấy tánh v.v... trở xuống là nói 
“Không” thây tánh, chứng tỏ “Không” thây thiện. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: Người trụ 
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cửu đỊa, là nêu người có kiến, nghĩa là từ địa Hoan 
Hỷ đến Thiện Tuệ thây pháp có tánh, nêu lên tâm 
có thấy, vì phá tướng chưa cùng tận. nên thây có 
tánh. Vì cái thây này, nên chăng thấy Phật tánh, 
chứng tỏ có bất thiện. Thấy “Có” che lấp chân vì 
không thấy tánh, nên gọi là bất thiện. 

Hỏi: Người phàm phu, Nhị thừa v.v... cũng 
thây có tánh, vì sao lại nêu nghiêng về Bồ-tát Cửu 
địa? 

Cửu địa cao vượt mà còn chăng thấy “Không”, 
chăng thấy Phật tánh. Vì địa còn lại thì mất ngôn 
ngữ, nên lược qua không nêu. 

Trong phân nói về “Không” thiện, nếu thây 
Phật tánh thì chăng, còn thấy tất cả pháp tánh, vì tỏ 
ngộ sự thật thì bỏ tướng. Vì tu tướng “Không”, 
chăng thấy pháp tánh, nên thấy Phật tánh, bỏ tướng 
chứng “Thật”, vì tu “Không”, thấy tánh, nên gọi là 
thiện. 

“A1 làm được như vậy?” Là ““Thập địa và Phật”. 

Dưới đây là đoạn ba, trái với lời hỏi trước, nói 
về Tam-muội Không, thây “Không” là “Diệu”. Nói 
“Có” là vì phầm phu “Không” hay vì Thánh? 
Trước nêu hai thuyết “Có”, “Không” bày danh. 
Sau, y theo người để giải thích. Vì chúng sinh nói 
“Có”, nói “Có” là thô. Vì Thánh nói “Không”, là 
nói “Không” là “Diệu”. Vì bậc Thánh nói “Không” 
là nói chung để nêu. 
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Kế là phân tích để làm sáng tỏ. Vì là bât không, 
nghĩa là tu “Không” thầy không, vì Cửu địa ở trước 
làm cho nhập “Không”. “Chăng có pháp tánh: Vì 
cũng tu Không”, nên vì Thập Địa, chứng 
“Không” cùng cực. “Vì nghĩa này v.V... trở xuống 
là kết: Vì hai nghĩa trước, nên cũng nói tu “Không” 
thây “Không”. 

Trên đây, với ba đoạn đã giải thích ý câu hỏi ở 
đâu, kế đây, là giải thích lời hỏi của câu hai kia: 

Ông nói “Không” vô là thây cái gì? là nhắc lại 
lời hỏi của Bô- tát. Sau đây, Phật sẽ, giải thích 
không thấy là thây. 

Trong văn có hai: 

1. Nói lại lời hỏi ở trước, nói không có chỗ 
thây. 

2. Cho nên, Bô-tát thây tất cả v.v... trở xuống 
tức là y theo không thấy, để nói cái thây kia. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: Đúng thế, 
đúng thế, thật ra chăng có chỗ thấy, là thuật chung 
lời nói đó, để nói không thây. 

Không có chỗ thấy, nghĩa là “Không có” v.v... 
trở xuống là lược nói về không thấy: 

Tu Niết-bàn v.v... trở xuống là giải thích lý do 
Bỏ-tát không thây: 

Vì tu Niễt-bàn, nên không có chỗ thấy”. Đầu 
tiên chính là giải thích. 

Nếu có thấy v.v... trở xuống là nêu lỗi thây 
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thành “Không thây” ở trước. 

Dưới đây, là nói trong thây, đâu tiên là nói Bô- 
tát kia thây “Không”. 

Cho nên ta v.v... trở xuống là nói Phật thấy 
“Không”, Chư Phật, Bồ-tát tu như thế v.v... trở 
xuống là tông kết lợi ích của tu. 

Y theo đoạn đầu “Cho nên Bô-tát thây tất cả 
“Không”, nương vảo trước để làm rõ chung là có 
thây, chẳng thây Phật tánh, cho đến vì không được 
nhập Niết-bàn, nên Bô-tát thấy pháp đều chăng có 
gÌ. 

Chăng những Bô-tát do thây v.v... trở xuống là 
trải qua pháp, làm sáng tỏ riêng. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. Hai đoạn sau dễ 
hiểu. Đó gọi là đức thứ chín, nói chung đề kết. 

Trong đức thứ mười, trước là hỏi, kế là giải 
thích. 

Ba mươi bảy phẩm được nhập Niết-bàn, là đức 
lợi mình. Vì chúng sinh nói Niết-bàn, Phật tánh là 
đức lợi người. 

Trên đây, là nói về đức. 

Nếu khen kinh thứ hai trong phẩm hạ Tu-đả- 
hoàn, Phật bảo nên học, trong đó có ba: 

1. Nói về lợi ích, tôn hại của tin tưởng, chê bai. 

2. Đức Vương bạch v.v... trở xuống là hỏi đáp 
để giải nói về sự tin, chê. 

3. Đức Vương nhận hiêu. Trong phân đầu, Tu- 
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đà-hoàn cho đến Bồ-tát tin vào lời nói này được 
nhập Niết-bàản, nói lên răng đức tin có lợi ích. Nếu 
không tin thì sẽ trôi lăn sinh tử, nói chê bai bị tổn 
hại. 

Trong đoạn hai, trước là Đức Vương hỏi, chỉ 
hỏi về người chê bai, lược qua không hỏi kẻ kính 
tin. 

Trong Phật đáp ở dưới đây, trước nói rộng về 
chê bai. Sau là giải thích sơ lược về kính tin. 

Trong chê bai, đâu tiên là nói: Sau khi ta diệt 
độ, trong các đệ tử Thanh văn xuất hiện hạng người 
chê bai ây. Sau đây là nói về người không tin. Văn 
có bốn phân: 

1. Nói lược không tin. Kẻ ngu sĩ không có hiểu 
biết, phá giới không có hạnh, ưa sinh ra sự tranh 
tụng, phá chánh tín, bỏ mười hai bộ, tụng sách 
ngoại đạo, nói rõ sự ngu s1 ở trước. Nhận chứa vật 
bât tịnh, chứng tỏ phá giới ở trước. Nói là Phật cho, 
là chỉ rõ sự tranh tụng. 

2. Phật quở đề chỉ rõ lỗi. Trước là nói năm môn, 
sau là nói rộng. 

3. Vì Tỳ-kheo tội ác như thê v.v... trở xuông là 
nói rộng về không tin, trong đó, đầu tiên nói VỀ SỰ 
hãm hại người hộ trì chánh pháp, muốn lập ra chế 
độ nhăm ngăn câm sự học tập của người khác. 

Vì sao? v.v... Trở xuông, nói đúng là sai. Đầu 
tiên, tất cả đều sai. 
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Sở dĩ v.v... trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích có năm câu. 

4. Người này v.v... trở xuông là kết đáp câu hỏi 
trước. 

Nếu có chúng sinh kính tin kinh này v.v... trở 
xuống là nói người tin ấy, hiểu nửa câu hoặc 
thường hoặc trụ. 

Sau đây, trong phân nhận hiểu, người hiểu một 
câu, hiểu thường và trụ. Đó gọi là kết xa đức trước 
thứ mười. 

Phẩm Sư Tử: Ở trên đã nói về Hạnh tùy duyên 
tạo tu. Dưới đây, là nói về hạnh nhập chứng của 
tướng Xả. 

Nhân Bỏ-tát Sư Tử Hồng xin Phật giảng nói, 
nên y theo người thỉnh đề nêu chương, tự gọi là 
Phẩm Sư Tử Hồng. Người này bên trong chứng 
định Sư Tử Hồng, vì hay thưa lên điều mình hỏi, 
nên gọi là người ây là Sư Tử Hồng. Phẩm này đáp 
tất cả pháp trên đêu có tánh cúi xin Đức Thê Tôn 
phân biệt cho con hiểu. Nhưng hỏi riêng VỀ SỞ 
chứng trong câu hỏi trên. Nay, trong phẩm này đủ 
để chỉ rõ sở chứng đó. 

Dưới đây, là nói Phật tánh là sở chứng ấy. Sau 
sẽ nói về kiến, hạnh là năng chứng kia, nên người 
nước ngoài gọi đây là vì lia các buông lung, nhập 
vào chứng phân. Phẩm này có hai: 

1. Hỏi, đáp, nói về pháp. 
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2. Nêu có chúng sinh muôn thấy rõ Phật tánh 
v.v... trở xuông là khen ngợi kinh khuyên học. 

3. Văn kệ cuỗi phẩm, Sư Tử Hồng nghe pháp, 
gánh vác ơn khen ngợi. Trong phân trước có sáu. 

1. Như lai khuyên hỏi. 

2. Sư Tử Hồng hứa sẽ hỏi. Hai phân này là một 
Cặp. 
3. Như lai cho phép hỏi. 

4. Sư Tử Hồng thưa hỏi. Hai phần này là một 

Cặp. 
5. Như lai khen câu hỏi. 
6. Như lai đáp câu hỏi. Ba phân này là ba cặp. 
Trong phân đâu, Như lai trước nêu rộng nghi 
ngờ, để khuyên Bô- tát nên hỏi. Sau là Phật hứa 
đáp: 

Trong phân đầu, pháp môn khác nhau vô 
lượng. Nay, ở đây Phật nêu ra mười môn để 
khuyên Bô-tát. 

1. Môn Tam bảo. 

2. Môn Tứ đề, đó là thật, không thật. 

3. Thật là chân đề, không thật là Thế đề. 

4. Môn tám tu, quán pháp sinh tử là vô ngã 
v.v... Quán pháp Niết-bàn để làm “Ngã” v.v... 

5. Môn ba thừa: Quyên có ba thừa, “Thật” 
không có ba thừa. 

6. Môn Phật tánh: Chúng sinh có tánh, pháp 
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ngoại đạo vô tánh. 

7. Môn giả, thật: Giả, có chúng sinh, Thật, 
không có chúng sinh. 

$. Môn “Có” “Không”. “Có” và “Không” bao 
øôm rất nhiêu. 

9. Môn chân, vọng: Phật tánh là chân, vọng tình 
là bất chân. 

10. Môn nhân quả: Có nhân, không có nhân, có 
quả, không có quả, là nhân quả xuất thê. Hữu tác, 
vô tác, có nghiệp, không có nghiệp, có quả báo, 
không có quả báo là nhân quả thế gian. Cũng có 
thể trước kia đôi với nhân quả của tánh tịnh. Về 
sau, đôi với phương tiện. Nay tùy ý ông, là khuyên 
chung để cho hỏi. 

Ta sẽ vì v.v... trở xuống là Phật hứa giải đáp. 
Ta không thấy v.v... là nói đã có thê đáp. 

Dưới đây là đoạn hai, ngài Sư Tử Hồng hứa sẽ 
hỏi, trong đó, Sư Tử Hồng, trước là hứa sẽ thưa 
hỏi. Trong chúng hội có Bô-tát tên là Sư Tử Hồng, 
là nêu người ấy, đứng dậy khỏi chỗ ngôi v.v... là 
phương tiện thưa hỏi. 

Bạch Phật v.v... trở xuống là bày tỏ ý muốn hỏi, 
mong được Phật cho phép. Sau đây, Phật sẽ giải 
đáp. Khuyên người cúng dường là trước khuyên 
cúng dường. 

Vì sao v.v... trở xuống là giải thích, khuyên 
cúng dường. Cho nên, phải v.v... trở xuông là kết 
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khuyên cúng dường. 

Trong phân trước, các ông cung kính, tôn trọng 
sâu sắc, với ý khuyên cúng dường. Là nói khen 
ngợi: Miệng khuyên cúng dường, dùng các thứ 
v.v... để Na là thân cúng dường. 

“Cho nên” trong giải thích, là lý do thưa hỏi, 
khuyên cúng dường. Sau đây, là nói về người kia 
vì muốn Sư Tử Hồng nên cúng dường, trong đó có 
hai: 

1. Nói về việc lành đời trước của người kia, nay 
đã thành tựu, vì muốn làm Bồ-tát Sư Tử Hồng, nên 
nay cúng dường. 

2. Như Sư Tử Vương v.v... trở xuống là nói 
tiếng rỗng đông với Phật, nên cúng dường. Trước 
là dụ, sau là hợp. Trong dụ ở trước, nêu vua Sư Tử 
là dụ cho Phật, Như lai. 

Chỗn v.v... trở xuống là nêu con của Sư Tử, dụ 
cho, Bỏ- tát này. Trong đây là nói về Bô-tát Sư Tử, 
muốn rông lên cúng dường. VÌ sao nói Phật? Vì rõ 
ràng tiếng rông của Bô-tát này đồng với Phật, cũng 
chính là nói Phật có khả năng giải đáp. 

Trong phân trước có bốn: 

1. Có khả năng rông đức. 

2. Sáng sớm v.v... trở xuống là nói về dáng vẻ 
sắp rông. 

3. Vì mười một v.v... trở xuống là nói vê điều 
mà tiếng rồng đã làm. 
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4. Tánh nước v.v... trở xuông là nói về thế lực 
của tiêng rỗng. Trong phân đâu, Sư Tử dụ cho 
Phật, Như lai. Vì vô úy tự tại, nên nói là vua. Tuệ 
Thánh soi rọi nội tại, gọi là tự biết. Thể của hạnh 
sáu độ, nói là dùng làm thân. Mười lực mạnh mẽ, 
gọi là lực. Trí phá tà gọi là răng nanh. Vì sáng suốt, 
nhạy bén, khó chống cự lại, nên nói là cỏ gai nhọn. 

Bốn định như ý, vì là chỗ dựa của trí tuệ, nên 
nói là “Túc”. Lại vì có khả năng tiên đến nên nói 
là “Túc”. Vì định nương vào tịnh gIỚI, nên nói là 
cứ địa. Thà để tâm vào bốn thiên, gọi là ở yên chôn 
núi hang. Rung động đuôi đại bi, phát ra tiêng pháp 
nhiệm mâu. 

Nếu có v.v... trở xuống là kết. 

Trong tướng thứ hai, là bắt đầu mở mang hóa 
độ, gọi là sáng sớm. Từ đức xuất hiện hóa độ, ØỌI 
là ra khỏi hang. Hiện thân thông, đẹp ngạo mạn, 
gọi là thường vươn vai. Hứa sẽ nói nghĩa thiện, tính 
tân, gọi là ngáp. SOI rọI, quán sát căn cơ chúng 
sinh, gọi là ngoái nhìn bốn phía. Đâu tiên nói lên 
pháp để hóa độ, gọi là phát ra tiếng, Vi âm vang 
pháp vượt lên mạnh mẽ, nên nói là tiếng rồng rung 
chuyền. 

Y theo công việc mà Phật đã làm là mười một 
việc, nói chung đề nêu. Sau đây, là phân tích cho 
rõ ràng hơn: 

Trong thế lực của tiếng rồng sau đây, chủ yếu 
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chia làm hai: 

1. Ích lợi chúng chân chính. 

2. Dẹp bỏ người tà. Chia kỹ có bốn: 

“Tánh của nước là, chìm” hợp với “Chúng xuất 
ø1a thâm nhập chánh pháp trong chánh học”. 

“Đi trên đất liền, tiềm tàng, chế phục” là hợp 
với “Chúng tại gia an trụ chánh pháp trong chánh 
học.”. 

“Bay lên, rớt xuống” là hợp với “Các ma điên 
đảo, rơi trong tà học”. 

“Hương tượng té cứt” là hợp với “Ngoại đạo 
chạy tứ tán trong tà học”. 

Trên đây là dụ cho Phật. Dưới đây dụ cho Bồ- 
tát. 

Như chôn kia, trăm năm không thể nêu ra phần 
thua kém để làm sáng tỏ phân vượt hơn, là nói 
người Nhị thừa không ' thể TÔng. Nếu là con của Sư 
tử thi chỉ ba tuôi là biết rồng, là nói hơn vượt qua 
kém. Dụ cho Bỏ-tát có khả năng rông lên tiếng 
rông sư tử. Sau đây là hợp để nói rõ pháp. 

Trước là y theo Như lal, hợp với “Sư Tử, văn 
chia làm năm: 

1. Hợp với “Đức năng rồng ở đoạn đầu”. 

2. Dẹp tan, vượt lên phẩm Hạ là hợp với “Việc 
làm của tiếng rỗng thứ ba”. 

3. Phật vì khuyên bảo bốn bộ đại chúng chánh 
kiến v.v... trở xuống là hợp với “Thế lực của tiếng 
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rông” trong đoạn bốn. 

4. Theo hạnh Thánh v.v... trở xuông là, bỏ đi 
phẩm hạ, là hợp với “Vẻ sắp rỗng” trong đoạn thứ 
haI. 

3: Bồn chân y theo lớp dưới là hợp với “Đức 
năng rồng” trong đoạn đâu. 

Y theo Như lai trong đoạn đầu là hợp với “Vua 
Sư tử trước Chánh giác” là hợp với “Lời nói tự biết 
ở trước”. “Nanh vuốt trí tuệ” là hợp với “Nanh, 
răng”. Trong dụ không có móng vuốt, trong hợp có 
nói. 

“Bốn như ý túc” là hợp với “Bốn chân” ở trước. 
Dục, Tấn, Niệm, Tuệ là bốn chân đó. “Thân đây đủ 
sáu Ba-la-mật là hợp. với “Thần” ở trước. Vi quả 
đức tròn đây, nên nói rằng đây đủ. Mười lực hợp 
với “Lực”. Đại bi hợp với “Đuôi”. An trụ bốn 
thiền, là hợp với “Năm yên trong hang núi”. Vì các 
chúng sinh mà làm tiếng rỗng Sư tử hợp với “Phát 
ra tiếng” ở trước. 

“Vượt lên” của câu hai, là hợp với trong “Việc 
làm của tiếng rông”. Dẹp tan quân ma, là hợp với 
“Phá hoại sự thật, không phải tiếng nói của Sư tử”. 
Chỉ bày cho chúng mười lực là hợp với “Thử 
nghiệm năng lực của mình”. Mở ra hành xử của 
Phật, là hợp với “Ở tịnh”. Vì tà làm chỗ quy y, 
khiến cho các con biết được nơi chỗn. An ủi, vỗ vê 
sinh tử là hợp với “Vì bây, đàn, không có tâm sợ 
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hãi”. Giác ngộ vô minh là hợp với “VÌ người ngủ 
được tỉnh ngộ”. Làm điều xâu ác, biết ăn năn là 
hợp với “Buông lung là đối với thú không buông 
lung chỉ bày tà kiên để cho họ biết sáu vị giáo chủ 
ngoại đạo chăng phải Sư Tử là hợp với “Vì được 
các thú đến nương tựa”. Phá Phú-lan v.v... là hợp 
với “Điều phục đại hương tượng”. Khiến cho Nhị 
thừa ăn năn, là hợp với “Dạy bảo con ngơi nghỉ”. 

Phật vì giáo hóa các Bô- tát năm trụ v.v..., là hợp 
với “Vì trang nghiêm quyến thuộc mình”. Về danh 
từ năm trụ, văn kinh không nêu . Cứ theo nghĩa để 
giải thích, tới lui không nhất định: nghĩa phân biệt 
chủng tánh là một, giải, hạnh là hai. Tịnh tâm là ba. 
Dấu vết công hạnh của Nhị địa trở lên là bốn, Bát 
địa trở lên, là hợp với “Nghĩa cầu tứ năm, thứ hai”, 

nghĩa là Địa tiền là một, được gọi là Tín địa, Tịnh 
tâm là hai, dấu vết công hạnh là ba. Bát địa, Cửu 
địa quyết định là bốn, Thập địa cuối cùng, làm câu 
năm. Câu ba dựa vào năm nhẫn kia, tách riêng 
Phục Nhẫn của Địa Tiên là hợp với “Dùng làm 
một”. Tín nhẫn của Sơ, Nhị, Tam địa là hai. Thuận 
nhân của Tứ, Ngũ, Lục địa là ba. Vô sinh nhẫn của 
Thất, Bát, Cửu địa là bốn. Mười địa văng lặng, 
dùng làm câu năm đều không bị tốn thương, vượt 
lên câu ba, là hợp với “Trong thế lực của tiếng 
rông” để cho bốn chúng không cảm thấy sợ sệt 
trước bốn bộ tà, là hợp với Tánh chất nước nhận 
chìm xuống vực sâu ở đâu, giấu mình khuất phục 


916 BỘ KINH SỞ 20 


khi đi trên đất liên. 

Hai chúng xuất gia, là hợp với “Tánh của nước” 
kia. Hai chúng tại gia, hợp với “Đi trên đất liền 
nọ”. Bay lên, rơi xuông voI bỏ chạy, lược bỏ không 
hợp, nêu hợp thì không khác gì câu thứ nhất việc 
mà tiếng rông đã làm và câu thứ chín. Câu thứ tư, 
trong bỏ hợp với dáng vẻ sắp rồng. Công hạnh của 
bậc Thánh, Phạm thiên là hợp với hang núi. 

Y theo dụ gọi là pháp thuyết là nhà hang. Địa 
trì chép: Ở đây cho là ba trụ, với nhà hang này, 
nghĩa ây giông nhau. Hai hạnh Thánh, Phạm, nói 
rộng giải thích ở trên. Công hạnh của trời cũng là 
Tám thiền định. 

Trước đã nói có năm hạnh, nay Vì sao chỉ nói 
có ba hạnh? Vì ba hạnh này là hạnh nhiếp thiện, 
hai hạnh còn lại là hạnh xa lìa. Vì thiện chính là 
chỗ nương, nên nói nghiêng về một bên. 

Thường vươn vai bước ra là nhắc lại thí đụ ở 
trước. Vì phả tan kiêu hãnh ngạo mạn, dựa vào đó 
để chỉ rõ pháp. Vì hiện thần thông vượt hơn, nên 
phá được ngạo mạn. Ngáp là nhắc lại dụ. Vì việc 
lành của chúng sinh là theo đó để làm sáng tỏ pháp. 
Như trong văn trên nêu hoài nghi, để khuyên nên 
hỏi, Phật hứa sẽ giải thích, vì việc lành của chúng 
sinh “Ngoảnh nhìn bốn phía” là nhắc lại thí dụ. 

Vì muốn cho chúng sinh được bốn vô ngạI, 
theo đó để chỉ bày rõ pháp. Phật quán sát căn cơ 
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chúng sanh, có khả năng lãnh thọ bốn biện tài, vì 
nói đề thành tựu bốn trí vô ngại. 

Đoạn năm, trong phân hợp lại với địa của bốn 
túc trong đức năng rông, là nhắc lại dụ ở trước, 
khiến chúng sinh an trụ Thi Ba-la-mật, nói rõ ý hóa 
độ của Phật. Vì tự trụ tịnh giới, nên khiến người 
khác nên có tiếng Tông của Sư tử, là nhắc lại trong 
dụ trên. Nếu có tiếng rỗng của Sư Tử, gọi là thuyệt 
quyết định, y theo chung để chỉ rõ pháp. Nói “Tất 
cả chúng sinh đêu có Phật tánh, Như lai thường trụ, 
là y theo riêng để làm sáng tỏ pháp. 

Trên đây, đã hợp với Phật. Sau đây sẽ y theo 
Bồ-tát, hợp với con của Sư tử. 

Thanh văn, Duyên giác dù theo đuối Như lai, 
nhưng không thể rông, nghĩa là hợp với “Không 
thê rông ” của con chôn ở trước. Thập địa tu ba 
năm, có thể rỗng lên tiếng rồng sư tử, hợp với “Con 
của Sư tử, mới tròn ba năm, là có thể kêu rông. Ba 
hạnh cũng là hạnh của Thánh, Phạm thiên. 

Trên đây, đã giải thích lời Phật khuyên. 

Là sư tử v.v... trở xuông là kết khuyên cúng 
dường. 

Thể tôn bảo v.v... trở xuông là Như lai cho phép 
hỏi trong đoạn ba. 

Sư Tử Hồng bạch v.v... trở xuống là Sư Tử 
Hồng chính là hỏi của đoạn bốn. Trong phần hỏi 
có tám câu: Bốn câu trước là hỏi về tánh sở chứng 
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của Phật. Bốn câu sau là hỏi về hạnh năng chứng 
của Phật. 

Còn bốn câu trước, “Thế nào là tánh?” Là hỏi 
về thê tánh của Phật. Thế nào là pháp hứa cho là 
Phật tánh của Phật? Vì sao nên gọi là Phật tánh, hỏi 
về danh nghĩa của tánh. 

“Vì sao gọi là thường, lạc, ngã, tịnh?” Là hỏi 
về nghĩa của thể tánh. 

“Vì sao tất cả chúng sinh không thấy?” Là y 
theo ở con người để hỏi vặn, trách móc. Lời hỏi 
này, là hỏi vê tánh “Có”, “Không” Nếu thật có 
tánh, thì tất cả chúng sinh vì sao không thây? 
Chúng sinh đã không thấy, thì lẽ ra là vô tánh. 

Y theo mười trụ trong bỗn câu hỏi sau: Trụ nào 
ở Phật? Pháp nào? Là hỏi về hạnh chứng tánh. 
Thập trụ dùng mắt nào? Phật dùng mắt nào? Là hỏi 
về trí chứng tánh. Cũng có thể hai câu trước hỏi về 
hạnh phước, đức, hai câu sau, hỏi về hạnh trí, tuệ 
của Phật. 

Dưới đây là đoạn năm, Như lai khen câu hỏi 
của Bô-tát, trong đó có ba: 

1. Phật khen Sư Tử có hai thứ trang nghiêm là 
năng biết, năng hỏi. 

2. Sư Tử nói: Thế nào là tuệ v.v... trở xuông là 
nói về tướng của hai trang nghiêm. 

3. Sư Tử nói: Nêu đã có hai thứ trang nghiêm, 
thì không nên hỏi v.v... trở xuông là giải thích pháp 
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đã hỏi, y theo lành thay! Trong đoạn đầu là khen 
chung. 

Nếu người v.v... trở xuống là riêng. Trong 
riêng, đầu tiên nói về pháp thưa hỏi, phải có đủ hai 
nghiêm. Kê là sắp bày hai danh. Sau đây là Phật 
khen công năng của Bô-tát, có đủ hai trang nghiêm, 
nghĩa là có thê nhận biết được tám nghĩa đã hỏi ở 
trước. 

Trong đoạn hai, đâu tiên, là Sư Tử hỏi: “Thế 
nào là phước, tuệ?”. Dưới đây, Phật sẽ giải thích 
nghĩa hai trang nghiêm, đã giải thích rộng như 
chương riêng. Ở đây nên giải thích đủ. Trong văn, 
trước là nói về tướng của hai trang nghiêm. 

Nay, ông có đủ v.v... trở xuống là Phật khen hai 
công năng của Bô-tát. Trong phần trước có ba lượt: 

1. Y theo đức thể của Thập địa đề phân biệt, thể 
chứng là tuệ, đức còn lại là phước, nên nay nói rắng 
trang nghiêm tuệ, nghĩa là từ Sơ địa cho đến Thập 
địa. Trang nghiêm phước nghĩa là từ đàn đến Bát- 
Nhã, chắng phải Bát-Nhã Ba-la-mật. 

Nghĩa này thế nào? Sáu hạnh như đàn v.v... mỗi 
hạnh đều có hai thứ: 

a. Tủy sự tu tạo, chẳng phải Ba-la-mật thì 
không thê đên thật tánh các pháp, vì chăng phải tự 
tánh thanh tịnh độ, nên giúp cho về lý được thành 
tựu, thì mới là Ba-la-mật, cho đến thật tánh các 
pháp, là độ tự tánh thanh tịnh. Nhưng trong văn 
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nay, phân tích lấy Bát-nhã, là Ba-la-mật, là trang 
nghiêm tuệ, vì thây pháp thật. Năm độ trước và 
chắng phải Ba-la-mật trong Bát-nhã đêu được xếp 
vào phước, vì chăng thể thây tánh như thật của các 
pháp, công hạnh của Bát-nhã Ba-la-mật đa được 
thành tựu ở Thập địa. Vì là thể của mười địa, nên 
y theo địa vị để nói, nghĩa là từ địa thứ nhất đến 
Thập địa, ngoài ra chăng phải thể của địa. Vì ngay 
nơi tướng để giải thích, nên cho răng đạt cho đến 
Bát-nhã. 

b. Có phi phước đức trong Báảt-nhã, nghĩa là 
phải phân biệt, cho nên lại nói: “Chăng phải là Bát- 
nhã Ba-la-mật. ˆ 

2. Y theo con người đề phân biệt, trang nghiêm 
tuệ, nghĩa là Phật và Bồ-tát Thập địa. Trong văn, 
vì sơ lược, nên nói thắng Bô-tát, không nói Thập 
địa, vì mười địa đông với Phật, vì mắt thấy được 
Phật tánh, nên hợp làm tuệ. Thanh văn, Duyên giác 
cho đến Cửu địa, tất cả đều không thê mắt thây 
Phật tánh, đông xếp vào phước. 

3. Thể dụng phân biệt. Chư Phật, Bô-tát có hai 
hạnh: 

a. Thể tánh của đức thật sự lìa tướng. 

b. Công dụng của đức, khởi sự hóa độ tùy 
chúng sinh. 

Nay, nói phước, nghĩa là hữu vi, hữu lậu. 
“Hữu” là quả báo của “Hữu”, có chướng ngại, 
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chăng phải thường, là pháp phàm phu, là dụng đức 
của họ. Vì dụng có khởi tạo tác, nên nói là hữu vI. 
Chỉ bày lỗi khởi nhiễm, øọI là hữu lậu. Hiện thân 
trong sáu đường, gọi là có quả báo. Vì tùy hóa độ 
khởi, diệt, cho nên chắng phải thường. Chỗ tạo tác 
nhìn giống như phàm, gọi là pháp phàm phu. Pháp 
này cũng là pháp thường và vô thường ở trước. 

Trang nghiêm tuệ: Vô vị, vô lậu, không có quả 

v... là thể của đức vô lậu đó. Vì thể không khởi 
tác động, nên chắng phải hữu vi. Ra khỏi chướng, 
thanh tịnh, gọi là vô lậu. Vì thân trong sáu đường 
đã dứt, nên không có quả báo. Sinh diệt di hại mãi 
mãi gọi là Thường trụ. Đây cũng là vô thường 
chung với Thường ở trước. 

Trên đây, đã nói trực tiếp: Tướng hai trang 
nghiêm. Sau đây là Phật khen công năng của hai 
trang nghiêm đó: 

Có đủ hai trang nghiêm này, ông hãy hỏi về 
nghĩa sâu. Ta đã có đủ hai thứ này, có khả năng 
đáp nghĩa sâu xa. 

Trong đây, không muôn nói Phật đã có thê đáp, 
vì để chỉ rõ công năng của hai thứ trang nghiêm. 

Y theo dưới, thì văn trong đây ít không đủ. Nêu 
đủ, thì lẽ ra phải nói: “Ông đủ hai trang nghiêm, thì 
có thê hỏi về nghĩa một, hai sâu xa”, nên dưới đây 
Sư Tử sẽ nhân nghĩa ây, vì hỏi không biết do đâu? 
Trong văn, lược qua không có lời nói một, hai. 
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Trong đoạn ba, trước là, Sư Tử Hồng hỏi. Ý hỏi 
thể nào? Nói về một và hai tướng thô dễ biết, 
không cân phải đủ hai trang nghiêm, mới được hỏi 
đáp, mà Phật lại nói phải hội đủ, mới được hỏi đáp? 

Sở đĩ hỏi, là vì trong văn có hai: 

1. Nhân lời nói, mà thưa hỏi. 

2. Cho nên v.v... trở xuông là giải thích. 

Trong phân trước, Bồ-tát có hai trang nghiêm 
thì không nên hỏi về một thứ, hai thứ, hỏi rằng: 
“Bồ-tát trước có đủ hai thứ năng hỏi?” Đủ hai trang 
nghiêm thì lẽ ra phải hiểu rõ pháp chăng có một, 
chẳng có hai, vì sao có thể hỏi một, hỏi hai? Sao 
Đức Thê tôn lại nói rằng, có thể đáp một thứ, hai 
thứ? 

Câu hỏi trước kia, ta có hai trang nghiêm, để 
đáp? Nhưng trong câu hỏi này, lời nói có ấn, hiển. 
Y theo lời nói sau, so sánh với lời nói trước, ở trước 
lẽ ra phải có hai: 

1. Tự lập đạo lý, có ha1 trang nghiêm, thì không 
nên hỏi về một thứ, hai thứ. 

2. Hỏi vặn, phá bỏ lời Phật nói: Vì sao Phật lại 
nói răng, phải có hai trang nghiêm mới thê hỏi một 
thứ, hai thứ. Y theo trước, so sánh sau, lời nói sau 
lẽ ra cũng có hai: 

a. Tự lập đạo lý, có hai trang nghiêm, chắng 
nên đáp một thứ, hai thứ. 

b. Gạn hỏi, phá lời Phật nói: Sao, Phật lại nói 
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răng, đủ hai trang nghiêm mới có thể đáp một, hai 
thứ. 

Nay trong câu trước nêu nghiêng về đạo lý, sơ 
lược không có lời vặn hỏi. Nêu nghiêng về lời vặn 
hỏi trong câu sau, sơ lược không lập đạo lý. Y theo 
đây đủ chứng nghiệm ở trước, thì sẽ biết trước kia 
có nói một thứ, hai thứ trang nghiêm kia, cũng có 
thể lời nói này y theo nghĩa để hỏi. Trong câu hỏi 
trước, dẫn lời nói Phật tánh, chúng sinh không 
thây, tức là hai. Phật và Bồ-tát thấy tức là một, Như 
lai dựa vào đó để nói là nghĩa sâu xa. Nay, Sư Tử 
chấp vào đề làm câu hỏi. 

Y theo giải thích sau đây, trước tự hỏi vặn, ta 
lây gì để đặt ra câu hỏi này? 

Trong giải thích, các pháp chăng có một, chăng 
có hai, là nêu sâu đề hình dung, cạn, một thứ, hai 
thứ là tướng phàm phu, nói cạn chăng phải sâu. 
Một, hai đã là tướng của phàm phu, thì cân gì phải 
có hai nghiêm mới hỏi, đáp được. Dưới đây là Phật 
đáp: 

Văn lại có hai: 

1. Đáp trái lại đoạn đầu, nói có đủ hai nghiêm 
mới có khả năng hỏi, đáp một thứ, hai thứ, trong 
đó, y theo nghiêng về, Bô-tát đáp, Nêu có Bô-tát 
nào không có hai trang nghiêm, thì không biết một, 
hai, đáp trải với câu hỏi trước. Đủ hai, thì có khả 
năng đáp thuận với câu hỏi trước. 
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2. Đáp trái với đoạn sau, là nói một, hai trang 
nghiêm kia sâu xa chứ chắng phải cạn, trong đó, 
trước trái với chắng có một, chăng có hai. Sau trái 
với một, hai là tướng phảm phu. 

Trong phân trước, nếu nói chăng có một, chăng 
có hai, thì nghĩa này không đúng, là nhắc lại để bác 
bỏ thắng. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Trước 
gạn hỏi ý sai, sau là đối nhau, để giải thích. 

Nêu không có một, hai thì làm sao nói chẳng có 
một, chắng có hai được? Đây đủ có một, hai nên y 
theo một, hai đó để nói chăng có một, hai. Nếu 
hoàn toàn “Không có” thì đối với gì để nói chăng 
có một, chăng có hai? Sau đây, trong trái với một, 
hai là tướng của phàm phu, nêu nói một hai là 
tướng của phàm phu, là nhắc lại lời vẫn nạn của 
Bỏ- tát. Đây là Thập trụ, chăng phải tướng của 
phàm phu, trái với lời hỏi vặn của Bô-tát. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Trước là 
vặn hỏi, sau giải thích, trong đó, trước nêu ra thể 
của pháp một, hai. Một là Niết-bàn, hai là sinh tử. 

Kế là giải thích nghĩa đó: 

Thể Niết-bàn vì thường không thay đối, cho 
nên là một. Sinh tử thường ưa thích vô minh v.v.. 
trước, sau khác nhau, cho nên nói là hai, đầu tiên 
đều thưa hỏi, sau là giải thích, rất dễ hiểu. Sau đây 
là y theo con người nhất định, nói một và hai đều 
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chăng phải tướng phảm, Phàm phu ví với mê hoặc, 
không thể hiểu biết vô thường, Niết-bản là thường. 

Vì người này v.v... trở xuống là kết. Vì chăng 
phải nghĩa mà phàm phu biết, nên phải có hai trang 
nghiêm mới hỏi đáp được. 

Dưới đây là đoạn sáu, Như lai trả lời câu hỏi, 
trong đó, văn kinh thô, chia làm có hai: 

1. Chỉ bày sơ lược nghĩa chứng. 

2. Phật tánh: Chắng phải trong, chăng phải 
ngoải, nhưng chăng phải mất. 

Sau đây, là giải thích rộng, làm rõ nghĩa chứng. 
Phân tế có bốn: 

1. Đối với tám câu hỏi trước, chỉ bày sơ lược 
pháp chứng. 

2. Nếu nam, nữ muốn thấy Như lai, thì phải tu 
tập mười hai bộ kinh v.v... trở xuống là đối VỚI 
pháp trước, khuyên tu thú nhập, là nói lược về hạnh 
chứng. 

3. Tánh chắng phải trong ngoải, nhưng chắng 
phải mắt v.v... trở xuông là hiển bày rộng, về pháp 
chứng. 

4. Sư Tử nói: Định vô tướng: Gọi là Niết-bàn 

v... trở xuống, y theo pháp trước kia để khuyên 
tu, thú nhập, là nói rộng về hạnh chứng. 

Y theo đoạn đầu, trước là, Phật đáp bốn câu hỏi 
trước, là nói về pháp sở chứng. Sư Tử Hồng nói: 
Bỏ-tát có bao nhiêu kiên không hiểu rõ v.v... trở 
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xuống là Phật đáp bỗn câu hỏi sau, là nói về pháp 
năng chứng. Phật tánh là pháp sở chứng của Phật, 
Bỏ-tát. Công hạnh chứng tánh của Chư Phật, Bỏ- 
tát, là vì người khác tập bồ thí là pháp năng chứng. 
Hai pháp này cần ghi nhận. 

Trong phân đáp bốn câu hỏi trước, đâu tiên là 
y theo hiện tánh của chúng sinh đề đáp câu hỏi. 

Sư Tử bạch Phật, Phật và Phật tánh không khác 
nhau, nghĩa là tất cả chúng sinh đâu cần tu v.v... 
trở xuống là y theo tánh đương lai của chúng sinh 
để trả lời câu hỏi. Tánh chăng phải vị lai, hiện tại, 
y theo duyên để nói mà thôi. 

Y theo tánh hiện tại, văn chia làm hai: 

1. Đối với câu hỏi đầu trên, giải thích phát ra 
thể tánh, tức dựa vào thê này để nói Phật tánh của 
Phật là thường, lạc, ngã, tịnh, mà chúng sinh không 
thây. Trong phân này đáp ba câu hỏi trên, chính là 
đáp câu hỏi thứ nhất, gồm đáp câu hỏi thứ ba và 
thứ tư. 

2. Như ông nói: Thế nào là Phật tánh? v.v... trở 
xuống là đối với câu hỏi thứ hai, giải thích danh 
nghĩa của tánh, tức y theo nghĩa này, để nói về Phật 
tánh của Phật là thường, lạc, ngã, tịnh mà chúng 
sinh chắng thấy. Trong một phần này cũng đáp ba 
câu hỏi: Phật đã chính thức đáp câu hỏi thứ hai, 
øôm đáp câu hỏi thứ ba và câu thứ tư. 

Y theo đoạn đâu, trước là đối với câu hỏi đâu, 
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nói về nêu ra thê tánh. 

Vì nghĩa này, nên Phật tánh thường v.v... trở 
xuống là Phật đáp vượt qua câu hỏi thứ ba, nói Phật 
tánh của Phật là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Vô minh che lấp v.v... trở xuống là đáp vượt 
qua câu hỏi thứ tư, nói về lý do chúng sinh không 
thây. 

Trong phân đầu, ông nói: “Thế nào là Tánh?” 
là nhắc lại nêu câu hỏi, lắng nghe cho kỹ, hứa sẽ 
nói ở trước. Sau đây, là Phật đáp: 

Tựu trung, nói về ba nghĩa làm tánh: 

1. Đệ nhật nghĩa “Không” đề làm Phật tánh. 

2. Trí tuệ làm tánh. 

3. Trung đạo làm tánh. 

Tánh: Gọi là Đệ nhất nghĩa “Không” là môn 
đâu. Trong môn Phật tánh, đây đủ tất cả các nghĩa 
của pháp ĐIỚI. Nay ở đây, y theo một môn không” 
để nói, đến với nhiễm đề nói tánh, vì ưa đồng VỚI 
hữu tình chấp lấy, nên nói là tánh không. Thê nảo 
là không ?” Lược có hai nghĩa: 

1. Lìa tướng, gọi là không, Thể dù là thật “Có” 
nhưng chăng có tướng mạo. Như tịnh Đê hô mà 
không có tướng xanh, vàng, đỏ, trắng v.v... Cũng 
như tâm thức của tật cả chúng sinh, thể nó dủ “Có”, 
nhưng không có tướng lớn, nhỏ, dải, ngăn v.v... và 
như thể của thân Phật thật sự là diệu hữu, mà không 
có một tướng. Không có tướng nào v.v... như Bồ- 
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tát Mã Minh nói: Chăng phải có tướng, cũng chăng 
phải không tướng. Chăng phải “Không có tướng”, 
chăng phải “Không phải không tướng”. Chắng 
phải “Có” “Không có” đều có tướng. Cũng chăng 
phải tướng một, cũng chắng phải tướng. khác. 
Chăng phải “Chăng phải một tướng”, chắng phải 
“Chăng phải khác tướng”, chắng phải “Một” 
“Khác”, đều có tướng. Cũng chăng phải tự tướng, 
cũng chắng phải tha tướng. Chắng phải “Chăng 
phải tự tướng, cũng chăng phải tha tướng”. Chắng 
phải tự, tha đều có tướng. 

Như thẻ, tất cả vọng tâm phân biệt đều không 
tương ưng, chỉ chứng cảnh giới. 

2. Lìa tánh, gọi là “Không”, Phật tánh của 
chúng sinh tức Như lai tạng. Trong Như lai tạng 
rộng đủ pháp giới, pháp Phật nhiêu như cát sông 
Hăng. Pháp của Chư Phật này đồng một thể tánh 
nhóm hợp thành lẫn nhau, vì không có một pháp 
nào giữ gìn riêng tự tánh nên nói là “Không”. 

Nghĩa “Không” như thế, đệ nhất nghĩa không, 
được gọi là “Trí tuệ minh”, “Không” và “ Tuệ” lại 
không khác nhau, vì bên nghĩa thể lìa tướng, nên 
nói là “Không”. Vì bên nghĩa giác chiếu, nên nói 
là môn tuệ, không có tự thể riêng, mà là môn thứ 
hai, bởi nói “Không” hỷ đều dứt diệt nên nói là tuệ 
đã nói là không thì làm sao gọi là “Tuệ”? 

Đã nói “Không”, thì sao gọi là “Tuệ”? Đề giải 
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thích có bốn nghĩa: 

1. Vì “Không” là cảnh của “Tuệ”, nên gọi là trí 
tuệ. Thể, nên Bô-tát Long Thọ nói: “Nói vê trí, trí 
xứ đêu gọi là Bát-nhã”. 

2. Dựa vào lý “Không” này mà sinh ra tuệ Phật, 
vì trong nhân nói quả, nên gọi là trí tuệ, cũng như 
người đời nói ăn là mạng. 

3. Nói theo thể thì Phật tánh này dù gọi là 
“Không”, thê là chân tâm, vì tâm là giác tánh, nên 
gọi là Trí tuệ. Thể, nên kinh Hoa Nghiêm chép: 
Trong tâm nhiêu như cát bụi của tật cả chúng sinh 
đã có trí vô sư trí vô ngại, trí quảng đại v.v... 

Trung luận của Mã Minh nói trí này là “Bồn 
giác”. 

Hỏi: Lúc nảy thường chưa có trí giải (hiểu 
biết), vì sao gọi là Giác. 

Luận tự ,giải thích: Trên đây vì có nghĩa đại trí 
tuệ sáng suốt, vì nghĩa chiếu khắp tật cả pháp ĐIỚI, 
vì nghĩa tự tánh thanh tịnh giác biết, nên gọi là Trí 
là Giác. 

“Nghĩa này thế nào?” Trong thê của chân tâm, 
có đủ tất cả pháp Phật vượt hơn số cát sông Hãng, 
đồng thể với pháp đó chiếu sáng. Vốn vì không có 
chướng ngại, ngăn cách, gọi là chiêu pháp giới, gọi 
là trí tuệ. 

4. Y theo người để phân biệt, thông thường 
Phật dù khác, nhưng thê tánh không khác, vì thể 
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không khác, nên đem phàm chấp tánh, tánh gọi là 
nhân. Y theo Phật chấp tánh, tánh tức quả Phật, nên 
ở trên nói sự thật của khổ, tập v.v... tức là Như lai. 
Vì là quả Phật, nên gọi là trí tuệ. 

Nói “Không”, là chắng thấy không. Dưới đây 
Trung đạo của môn thứ ba là “Fánh”, trong đó, y 
theo ngu, trí để chỉ bày rõ tánh. văn chia làm bốn: 

1. Nói người ngu thây nghiêng lệch. 

2. Người trí v.v... trở xuống là nói về chánh 
kiến của người trí. 

3. Thấy tât cả v.v... trở xuống là nói về đối 
tượng mà người ngu trước kia đã thây là chăng 
phải trung. 

4. Trung đạo: Gọi là Phật tánh v.v... trở xuống 
là nói về chỗ thây của người trí ở trước là chăng 
phải Trung. 

Y theo nói “Không” trong đoạn đầu, nghĩa là 
tiêu biểu cho người ngu riêng, ngu nghĩa là nói Nhị 
thừa. Nhị thừa chỉ nhận thây pháp sinh tử trông 
rồng, nên nói "Không, cũng được nói rằng, nêu 
vô thường và vô ngã, là mới nói. Dưới đây là nói 
chăng nhận thấy “Không” và “Không là không”, 
chỉ bày đỗi tượng mê của phảm phu. Người Nhị 
thừa chỉ thấy không, chăng thế thây ' Không” và 
bất “Không”, nên nói: “*Chăng thấy không” và bất 
“Không”, chứ chăng phải hoàn toàn chăng thấy. 
Đây là nói sơ lược ít, nêu nói đủ thì lẽ ra phải nói: 
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“Chăng thây khô, vui, cho đến chắng thấy Ngã và 
Vô ngã. So sánh với câu đầu rất dễ hiểu, lược bớt 
không nói đủ. 

Có người nói “Không” là nhắc lại lý “Không” 
ở trước. Răng nói là nước thấy, không bất không: 
Dẫn dắt lý ' Không” vì chẳng phải trí tuệ ở trước 
nên chăng thể thấy không và bất không vừa thây 
qua. dường như “Đúng”, là tánh của Trung đạo để 
sáng tỏ. Nay, nói người trí, là nêu “Người”, năng 
nhận hiểu, trong y theo “Người” để giải thích, 
chăng phải tiêu biểu cho, trí ở trước kia. 

Thấy “Không” chăng là “Không” (trông rông) 
cho đến vô “Ngã, là nói lên đối tượng nhận hiểu. 

“Không”: Tất cả sinh tử v.v... trở xuống là nói 
về “chỗ nhận hiểu”. 

Dưới đây, nói về chỗ mà người ngu ở trước đã 
thấy, chẳng phải trung. Thấy tật cả không chắng 
thây bất không thì, chăng gọ! là Trung, nghĩa là y 
theo “Không”, bất không để làm rõ chăng phải 
Trung. 

Nhị thừa chỉ thấy pháp sinh là không, chăng thể 
thấy Niết-bản bất không, vì nghiêng về một bên, 
nên chắng phải Trung, cho đến vì nhận thấy tật cả 
vô “Ngã”, nên chắng nhận thấy “Ngã”, nên chẳng 
gọi là Trung đạo. Dựa vào “Ngã”, vô “Ngã”, nhăm 
nói lên chăng phải trung. Vì vượt qua khố, vô 
thường, nên nói “Cho đên”. Về nghĩa, đồng với 
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giải thích ở trước. 

Trong đoạn bốn, Trung đạo gọi là tánh. Nói ít 
không đủ, nếu nói đủ thì nên nói: “Thây “Không” 
bất “Không”, cho đến thấy “Ngã” và vô “Ngã”, đó 
øọI1 là Trung đạo. 

Trung đạo như thế, gọi là Phật tánh. Vì trái với 
trước có thể biết, nên không nói đủ. Do _ thây 
“Không” v.v... vì biết pháp chẳng thật có, Thây bât 
không v.v... nên biết pháp chăng phải vô nên gọi là 
Trung, nói Trung đạo này là Phật tánh. 

Trên đây, một đoạn đôi với câu hỏi đâu tiên ở 
trên, là nói nêu thể tánh. 

Vì nghĩa này V.V.. . tỞ xuống là vượt qua câu 
hỏi thứ ba, nói về tánh là Thường, lạc, ngã, tịnh, 
nhân trước làm sáng tỏ sau. Lấy Đệ nhât nghĩa 
không này làm tánh. Vì trí tuệ trung đạo là Phật 
tánh, nên thường hắng không thay đồi. Cũng nên 
nói ngã, lạc, tịnh so sánh với thường rất dễ hiểu, 
lược qua không nói đủ. 

Vô minh che lấp v.v... trở xuông là nói riêng về 
lý do Nhị thừa không thấy Phật tánh, đầu tiên là 
nói về Thanh văn, Duyên giác chỉ thấy “Không”, 
chẳng thây bất “Không”, cho đến “Ngã”. 

Kế là nói chắng được Đệ nhất nghĩa không. Sau 
sẽ nói về thê thức thực hành Trung đạo. 

Dưới đây, là nói chắng thể thấy Phật tánh. 
Trung có ba v.v... trở xuống là nói chung phảm 
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phu, Nhị thừa chắng thây Phật tánh. 

Thây Trung có ba, là sơ lược để nêu. Đây là đối 
với trung đạo, chánh kiến, tà kiến, gọi là chung là 
thây ““Trung”. Kế là sắp bày ba tên gọi, sau là nói 
về tướng của ba danh ấy: 

Trong phân giải thích vui của định, Bồ-tát 
thương xót chúng sinh, dù cho ở À-ty, cũng như ở 
Tam thiên, nghĩa là vì chúng sinh cho chỗ ngọt, 
giống như người đời ưa thích vui của Tam thiên, 
chăng phải cho răng thú vui ở trung, như Tam 
thiên. 

Nói hành khổ nhất định, nghĩa là phàm phu: Vì 
phảm phu chỉ có nỗi khổ sinh tử, nên gọi là khổ 
nhất định. Thanh văn, Duyên giác sông với khô, 
vui, cho là Trung đạo, có nôi khô biến dịch. Do lìa 
phần đoạn, được Tiêu Niết-bàn, gọi là vui. Nhị 
thừa trụ Niết-bàn này, nghĩ là Trung đạo. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là song kết hai câu 
sau: Chăng thây Phật tánh. 

Kế đây, là đáp câu hỏi thứ hai ở trên, là giải 
thích về danh nghĩa của tánh, tức là nói về thường, 
lạc, ngã, tịnh mà chúng sinh chắng thây. 

Như ông đã nói: “Thế nào gọi là Phật tánh?” Là 
nhắc lại câu hỏi ở trước. Sau đây là giải thích có 
ba: 

1. Nói chung, Phật tánh là Bồ-đề. 

2. Trung đạo có ba v.v... trở xuống là nói riêng 
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về Phật tánh là trung đạo. 

3. “Ba mươi hai duyên trí, tức là hạt giỗng A- 
Nậu Bồ- đề V.V... trỞ xuông là nói riêng Phật tánh 
là hạt giống của A-Nậu Bô-đê. Trong đoạn đầu, tức 
là hạt giông Trung đạo: Tánh là Trung đạo, mà làm 
hạt giông cho Bô-đê. 

Trong đoạn hai, có ba lần nói về trung. 

a. Y theo chung vào lý, hạnh để nói về Trung 
đạo. 

b. Bốn tế của sinh tử, gồm có hai v.v... trở 
xuống là y theo nghiêng về lý quán hạnh của mười 
hai nhân duyên, đề nói về Trung đạo. 

C. Chúng sanh khởi pháp chấp gôm có hai, 

. trở xuông là y theo nghiêng về quán hạnh 
mười vi hai nhân duyên để hiển bày Trung đạo. " 
đây, nêu lên hành vi y theo để làm sáng tỏ lý. Y 
theo Trung ‹ đạo đoạn đầu, có ba thứ, là lược để nêu 
lên, kế là nêu ba tên gọi, chính là nói về Trung đạo, 
hai tên gọi còn lại, làm rõ Trung đạo. 

Thượng, trung, hạ ở đây khác với chỗ khác. 
Chỗ khác nói pháp hạ là hạ, pháp trung là trung, 
pháp thượng là thượng. Nay, ở đây đã nói về pháp 
thập kém, gọi là thượng, gọi là hạ. Y theo pháp hạ 
ở đây hướng thượng, đối với hạ có thượng, có thể 
thú hướng, gọ! là thượng đạo. Hướng xuông phẩm 
hạ, đối với phẩm hạ có ba đường đề thú hướng, gọi 
là hạ đạo. Hơn pháp thượng mà nói, cho là Trung. 
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Y theo pháp hơn này để hướng thượng, so với 
phẩm thượng, không có phẩm nảo trên, đáng thú 
hướng, chăng gọi là thượng đạo. Hướng xuống 
phẩm hạ, đối với phẩm hạ, không thối lui, thú nhập 
vào tâm phàm phu, không gọi là hạ đạo. Vì không 
thượng, không hạ, nên nói là Trung, Sau đây, sẽ 
giải thích về tướng đó: Dưới là nêu môn đầu tiên. 

Phạm Thiên vô thường thây lâm là thường: Đây 
là tâm cầu phẩm thượng. Phẩm hạ có ba đường, có 
thể thú hướng nên gọi là hạ đạo. 

Ở trên, là nhắc lại câu hỏi thứ hai: Sinh tử vô 
thường, thây lầm là thường, Tam bảo là thường, 
chấp vô thường: Đây là so sánh tâm hạ câu mê lầm. 

Trên có Bô-đề, sau cùng có thể thú hướng, nên 
nói là Thượng đạo. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. 

Trước là hỏi để khởi phát, có thể được tối 
thượng A-nậu, Bô-tát đôi với câu hỏi, giải thích. 
Không dùng tâm này để được Bô-đề ở trên, nên nói 
là có thê được. 

Trung là tiêu biểu câu thứ ba. Sau đây, là giải 
thích tướng của tâm Bôồ-đề. Trước giải thích sau 
kết. 

Trong giải thích có bốn câu: 

1. Nêu giảng về lý đệ nhất nghĩa “Không” thì 
pháp là ““Trung”. 

2. Từ vô thường thây vô thường v.v... trở xuống 
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là nói “Hạnh” là ““Irung”. 

3. Đệ nhất nghĩa “Không” chẳng gọi v.v... trở 
xuống là giải thích về pháp là “Trung” của lý đệ 
nhất nghĩa ở trước. 

Vì đệ nhất nghĩa “Không”, chắng gọi là hạ, 
chăng phải hạ, nên là Trung. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. 

Vì phàm phu chắng được, nên không gọi là hạ, 
không gọi là thượng, vì chắng phải thượng, nên là 
trung. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Trước là 
nêu, sau giải thích: Thể tức là thượng, lại không có 
pháp thượng để cho, vì là đạo, nên không gọi là 
thượng. 

4. Chư Phật, Bô-tát đã tu v.v... trở xuống là giải 
thích hành, pháp thứ hai ở trước là “trung”. Về 
nghĩa không thượng, không hạ, đồng với giải thích 
ở trước. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuông là kết. 

Trên đây, y theo chung vào lý, hạnh, để nói về 
'“Irung”. Dưới đây là đoạn hai, y theo riêng vào 
pháp lý nhân duyên, để nói “Trung”, trong đó, 
trước nói về Trung đạo nhân duyên. 

Cho nên Phật tánh là thường, lạc, ngã, v.v... trở 
xuống là nói tánh là thường-lạc-ngã-tịnh mà chúng 
sinh không thấy. 

Trong phân trước, trước là nói về tướng nhân 
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duyên. Về bồn tế sinh tử, gôm có hai thứ: Vô minh 
và ái, nêu nhân sinh tử. Vô minh là gốc của khô 
hiện tại của chúng sinh. Gốc cũng có “Hành”, nên 
lược qua không nói. Ái, hữu là gốc của nhà khổ 
đương lai kia. Đó gọi là kiết ái, dùng kiết ái để làm 
hữu. Vì ái ba hữu, nên hiện tại cũng có chi “Thủ” 
và chi “Hữu”. Lược qua không nói. Trung g1an của 
hai thứ này có, sinh, già, bệnh, chết. Là nêu quả 
sinh tử. Đây là nêu tướng duyên. Sau đây là nêu 
nói ““Irung”, đó gọi là Trung đạo y theo “Duyên” 
để nói về “Trung”. 

Hỏi: “Thế nào là Trung?” “Giải thích có sáu 
nghĩa: 

1. Phá lìa phân biệt đoạn, thường, về sự, chia 
đồng mười hai nhân duyên, thứ lớp sinh nhau. Thời 
gian sau nhờ thời gian trước mà khởi, cho nên 
“Chăng phải thường”. Thời gian trước có thể sinh 
ra thời gian sau, cho nên “Chắng phải đoạn”. Vì 
“Chăng phải thường” “Chăng phải đoạn”, nên gọi 
là “Trung”. 

2. Phá phân biệt Ngã, trong pháp nhân duyên, 
chắng có “Ngã” chắng có “Nhân”, vì vô “Ngã”, 
nên pháp nhân duyên cũng chăng phải cái “Ngã” 
có, tức “Chăng phải có”. Vì tướng nhân duyên 
sinh, nên lại ' 'Chăng phải không”. Chắng phải có, 
chăng phải không nên, gọi là Trung đạo. 

3. Phá tánh phân biệt, pháp mười hai nhần 
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duyên chỉ nhóm họp từ duyên, không có tự tánh, 
cho nên “Chăng thật có”. Vì tướng nhân duyên 
sinh, cho nên “Chăng phải không có”. Vì “Chăng 
phải có” “Chăng phải không” nên gọi là “Trung”. 

4. Phá tướng phân biệt: Pháp nhân duyên do 
tướng lừa dối mà “Có”, nghiên cứu Lý” vốn 
“Không”, chẳng những không có tánh, mà tướng 
cũng không thật có, như nước dương điện lúc nhìn 
sân chăng phải trực tiếp không có tánh nước mà là, 
tướng nước cũng chăng có. Xét tận cùng về lý vốn 
“Không”, gọI là “Chẳng phải có”. Tướng lừa dối 
dường như có, nói là “*Chăng phải không”. Chăng 
phải có, chắng phải không có gọi là Trung đạo. 

5. Phá tưởng phân biệt: Pháp mười hai nhân 
duyên, lại tìm câu sự sâu kín, ngoài tâm không có 
pháp, chỉ là do tâm mình vọng tưởng mà thây, như 
điều đã thấy trong mộng, đêu do tâm khởi. Vì tâm 
NÓ, nên vệ lý vôn “Không”, gỌI là “Chăng phải 

,. Vọng tâm tự biến hiện, nói là “Chắng phải 
không” Chắng phải có, chắng phải không gọi là 
Trung đạo. 

6. Y theo thật phân biệt. Nghiên cứu tận cùng 
bốn tánh của mười hai nhân duyên đêu khởi từ 
chân tâm, điều do trong chiêm bao, tạo ra đều là 
quả báo do tâm khởi, nên Địa Kinh nói: “Mười hai 
nhân duyên đều là tác động của chân tâm. Chân 
tâm tức là Như lai tạng tánh, xưa nay thường trong 
sạch không thay đối, đâu có nhân duyên khởi tạo 
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tác để được, cho nên “Chắng phải có”. Theo vọng 
trôi lăn, tập khởi sinh tử, nói là “*Chăng phải không 
chăng phải có, chăng phải không”, nên gọi là 
Trung đạo. 

Hơn nữa, chân tâm kia đã la tướng, lìa tánh, 
gọi là “Chăng thật có”, thê đủ pháp Phật nhiều như 
sô cát sông Hăng của pháp giới, nói là “Chăng phải 
không”. Chăng phải có, chăng phải không, gọi là 
Trung đạo. 

Năm nghĩa trước trong sáu, nghĩa là nói về 
luông dối không chân, sinh diệt trôi lăn, chăng phải 
là pháp thường, lạc, ngã, tịnh, không thể rốt ráo, là 
hạt giông của Phật. 

Nay, ở đây không nói. Thể của một môn thứ 
sáu là pháp chân thường, lạc, ngã, tịnh có thể làm 
hạt giông Phật. Nay, gọi Trung đạo là hai pháp 
sinh, tử đã nói trong kinh là Như lai tạng lời nói ây 
tương tự. 

Trung đạo như thê, vì có công năng phá sinh 
tử, nên gọi là Trung đạo, giải thích là nghĩa Trung. 
Trung đạo tức là thật tánh nhân duyên. Vì trong 
thật tánh nảy chăng có tướng nhân duyên, nên phá 
sinh tử. Cái có của sinh tử vì châp đăm nên khởi. 
Do đó, phả sinh tử, gọi là Trung đạo. 

Vì trung đạo này gọi là Phật tánh, nghĩa là kết 
'““Irung” là tánh. Vì trung đạo này phá sinh tử, vì 
nghĩa thành Phật, nên được gọi là Phật tánh. Sau 
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đây, là nói về thường, lạc, ngã, tịnh. Chúng sinh 
chăng thấy, hợp giải thích một chỗ, trong đó, đầu 
tiên là pháp, kê là dụ, sau là hợp. Trong pháp đâu 
tiên là nói: Cho nên Phật tánh thường, lạc, ngã, 
tịnh, nhần trước mà chỉ rõ sau, là Trung đạo trước 
có công năng phá tan sinh tử, vì làm Phật tánh, nên 
Phật tánh được thành thường, lạc, ngã, tịnh. Vì các 
chúng sinh không thê thây Phật tánh, nên không có 
thường, lạc, v.v... nói tướng đề làm sáng tỏ thật. Ở 
đây là nói chúng sinh kia không thấy. 

Tánh thật chăng phải v.v... trở xuống là chứng 
tỏ thật khác với tướng, trở thành “không thây” ở 
trước. Trung dụ cho nhà người nghẻo có châu báu, 
dụ cho thể tánh thường, lạc, ngã, tịnh ở trước. 

Người này v.v... trở xuống là dụ cho chúng sinh 
ở trên không thể thây v.v... 

Có thiện tri thức mà nói v.v... trở xuông là dụ 
cho tánh thật ra chăng phải vô thường, khô v.v.. 
mượn được để làm sáng tỏ Phật tánh, trong đó, 
trước dụ Chư Phật, Bô-tát mở bày hóa độ, đề cho 
được mà nói là bắt đầu hóa độ, thì dùng phương 
tiện khiến cho chúng sinh thấy được hóa độ sau 
cùng. 

Vì được thấy v.v... trở xuống là dụ cho các 
chúng sinh đông hóa được thây. 

Trong hợp thì Phật tảnh hợp với kho báu ở 
trước mà chúng sinh không thây. 
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Có tri thức v.v... trở xuống là hợp với tri thức 
mà nÓI V.V... Ở trước. 

Trên đây là y theo riêng pháp của lý nhân 
duyên, để nói về Trung đạo. 

Dưới đây là đoạn ba, trong y theo riêng là nói 
về hạnh quán nhân duyên, trong đó, đâu tiên, chính 
là nói về Trung đạo. 

Tánh dù thường v.v... trở xuống là trở lại nói về 
không thây, lược qua không nói thường, lạc, ngã, 
tịnh. 

Trong chánh giải thích, trước là đối với phảm 
phu để nói về Trung đạo. Chúng sinh khởi kiến, 
øôm có hai thứ: 

1. Thường. 

2. Đoạn. 

Không gọi là Trung đạo, nêu “biên” làm rõ 
'“ “Trung”. 

Không có thường, đoạn v.v... trở xuống là nói 
“Irung” khác với “Biên”. Không có thường, 
không có đoạn, gọi là Trung đạo: chính là nói về 
nghĩa “Trung”, tất cả là trí quan chiếu mười hai 
duyên, phát ra thể của “Trung” kia. 

“Trí quán như thể, gọi là Phật tánh” kết 
'““Irung” là tánh. 

Sau đây, đối với Nhị thừa để chỉ rõ Trung đạo: 
Nhị thừa dù quán, không gọi là Phật tánh, là nói 
Tiểu chắng phải “Trung”. Nhị thừa chỉ có thể thây 
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tướng nhân duyên vì không theo kịp “Thật” kia, 
nên chăng phải Trung đạo, không gọi là Phật tánh. 
Trong đây, lẽ ra cũng nên nói về giáo hạnh của 
Phật, Bô-tát là “Irung”. Vì sao không khác với 
trước, nên lược qua không nói. 

Trên đây, đã nói về “Trung”. Sau đây, là nói về 
Chủng tánh, vì không thấy Phật tánh nên không có 
Trung đạo. Phật tánh tuy là thường, nhưng vì bị vô 
minh che lấp, nên chăng thây được, ý nói phàm phu 
không thây. 

Lại, chưa thê vượt qua mười hai “Duyên” v.v... 
là nói Tiêu thừa chắng thấy Phật tánh. Đâu tiên là 
pháp thuyết. Kế là dùng dụ để làm rõ. Nhị thừa 
quán pháp vì chưa thể theo kịp “Thật”, nên khác 
nào như thỏ, ngựa chân không xuống được tận đáy 
nước. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Vì phàm 
phu, Nhị thừa không thây Phật tánh, nên trí năng 
quán không gọi là Trung đạo. 

Trên đây, ba lần hợp thành đoạn hai, giải thích 
nghiêng về Trung đạo. 

Từ đây trở xuống là đoạn ba, nói nghiêng về 
hạt giỗng. Văn lại có ba, tương tự với văn trước. 
Trong ba văn trước, từ sau hướng về trước, thứ lớp 
nói về hạt giông. Trước y theo hạnh quán nhân 
duyên thứ ba nói về hạt giống. Vì nghĩa ấy v.v... 
trở xuống là y theo lý nhân duyên thứ hai ở trước 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 8 943 


đã nói về hạt giống. 

"“Tánh, là có nhần, có nhân nhần v.v... trở 
xuống là y theo hạnh, ĐÀ của nhân duyên thứ nhất 
trước, để nói về hạt giống. 

Trong phân đầu là trí quán mươi hai duyên, tức 
là hạt giông A-nậu Bô-đê, là nhặc lại trí quán nhân 
duyên thứ ba ở trên, chính là nói hạt giống. 

Trong lần thứ hai, đầu tiên là pháp thuyết. 

Vì nghĩa này nên mười hai duyên gọi là Phật 
tánh, nghĩa là nhân trước làm rõ sau. Dùng trí quán 
mà quán nhân duyên sở sinh ở trước đê làm hạt 
giông, nên có thể sinh nhân duyên gọi là Phật tánh, 
tánh giống như hạt giông. Kế là dùng dụ để làm 
sáng tỏ: Ví như Hồ qua gọi là bệnh nhiệt, lập dụ để 
làm rõ pháp. 

Nhân duyên như thê có thể sinh, vì hướng về 
trí quán nhân duyên ở trước kia, nên gọi là Phật 
tánh. 

Trong lượt thứ ba, văn chia làm ba: 

1. Dựa vào hai môn lý hạnh ở trước, nói là hạt 
giống. 

2. Vì chăng phải nhân, quả, nên thường hăng 
trở xuống là lại nói về nghĩa thường, lạc, ngã, tịnh. 

3. Vì nghĩa này nên trong kinh ta đã nói v.v... 
trở xuống là lại nói về “Chẳng thây”. 

Trong phân đâu, vì chia hai thứ lý và hạnh, nên 
nhân riêng, cần phải nói hai quả, để nói về nhân 
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quả. Vì nói chung chăng phải nhân, chắng phải 
quả, nên có năm thứ: 

1. Tánh nhân, vẫn nhắm vào lý nhân duyên ở 
trước. 

2. Nhân tánh nhân, cũng hướng về trí quán 
nhân duyên ở trước. 

3. Là tánh quả, là quả do trí quán ở trước đã 
sinh ra. 

4. Quả tánh của quả là quả của Trung đạo nhân 
duyên ở trước, vì lý nhân duyên rõ ràng là quả. 

5. Chắng phải tánh nhân quả. 

Thể của bốn xứ ở trước, vì thê đó từ duyên, nên 
nói là bốn xứ trước. Bỏ duyên đến với “Thật”, nên 
nói là “Chăng phải tánh” nhân quả thứ năm. 

Trong văn, đâu tiên là một lần nói “Nhân chăng 
phải quả”. 

Như Phật tánh v.v... trở xuông là kết, phân tích 
về tướng của một tánh. 

Trong phân đâu, một xứ của bốn xứ ở trước là, 
giải thích: 

Chẳng phải tảnh nhân quả (sẽ nói riêng ở sau) 
trong giải thích bôn xứ trước, đầu tiên là pháp kê 
là dụ, sau là hợp để làm rõ xứ. 

Trong pháp, trước là mở ra, bốn môn, sau là 
nhắc lại, giải thích. 

Nhân là nhắc lại môn đầu, tức mười hai duyên, 
bác bỏ thê tướng của mười hai duyên đó. Pháp của 
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mười duyên sinh gân, trí quán xa. Vì làm hạt giỗng 
của chánh nhân Niễt-bàn, nên øọ1 là Nhân. 

Nói “Nhân nhân” là nhắc lại môn thứ hai, tức 
là trí tuệ bác bỏ thê tướng của mười hai duyên. Trí 
quán nhân duyên nương theo nhần duyên ở trước, 
vì từ nhân khởi nhân, nên gọi là “Nhân nhân”. 

Quả, là nhắc lại thứ ba, tức là Bồ-đề, bác bỏ thê 
tướng của Bô-đê. 

Đây là quả do trí quán ở trước sinh ra. 

Nói quả quả: Là nhắc lại cho môn thứ tư, tức 
Đại Niết-bàn, bác bỏ thê tướng của Niễt-bàn đó. 
Đây là quả của mười hai nhân duyên ở trước. Lý 
nhân duyên chứng tỏ răng quả này được gọi là Đại 
Niết-bàn. Hướng về Bô-đề ở trước, đối với quả mà 
nhân trước đã thọ lãnh, gọi là Niết- Dân, vi là quả 
của mà quả kia, nên gọi là “Quả quả”. Về lý thật ra 
cùng với Niết-bàn, đều có nghĩa phương tiện của 
tánh tịnh. Chỉ có quả của phương, tiện trong văn 
nay, được gọi là nghiêng vê Bô-đề, quả của tánh 
tịnh gọi là riêng là Niết-bàn. Nghĩa trên, dưới phần 
nhiêu như vậy, tánh tịnh là y theo thê để bày tỏ sự 
văng lặng rõ ràng. 

Hỏi: Vì sao nhân của tánh tịnh gọi là thăng là 
Nhân? 

Nhân của “Phương tiện” gọi là “Nhân nhân” và 
đến “Quả của phương tiện ” trong quả, được gọi 
thăng là quả, quả của tánh tịnh, gọi là “Quả quả”? 


VAN rà) 
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Giải thích: Lần nhau “Từ” đều được không 
thương tồn. Chỉ vì từ gốc khởi ngọn trong nhân kia, 
lý nhân duyên là cội gôc của “Hành”, nên gọi là 
thăng là Nhân. Nhân của phương tiện vì khởi từ 
trước, nên gol là “Nhân nhân”. Khi đến quả, nhiếp 
ngọn về gộc. Phương tiện Bỏ- đê, đối với quả đã 
thọ nhận đây đủ ở trước, được gọi là đức thành tựu, 
trở về gốc, nên gọi là tánh tịnh dùng làm “Quả 
quả”. 

Kế là dùng dụ để làm sáng tỏ: Như vô minh làm 
nhân, các hành làm quả, hành là nhân, thức là quả, 
lập dụ để làm rõ pháp. 

Vì nghĩa nảy v.v... trở xuống là nói dụ để làm 
sáng tỏ. Hướng về bốn pháp trong pháp trước, 
tương đôi bày tỏ điểm khác nhau giữa nhân nặng 
kia với quả hệ lụy. 

Nay, vì sao ba pháp trong dụ này đối nhau như 
thê? Dụ, là lấy phân ít chăng thể hoàn toàn đồng 
nhau. Lại, vì làm sáng tỏ đức hạnh mả người kia 
sinh ra, nên nhân quả dù khác nhưng thê không 
khác nhau. 

Vì nghĩa này, nghĩa là vì nghĩa vô minh ở trước 
sinh ra hành, nghĩa hành sinh ra Thức. Thể của vô 
minh kia vừa là nhân, vừa là nhân nhân, nghĩa là 
hai pháp đối nhau. Vì vô minh là nhân quả của 
“Hành” kia, nên gọi thắng là Nhân. 

Ba pháp đối nhau, chi “Hành” đã là nhà quả của 
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thức, vì vô minh là mà nhân của hành kia, nên nói 
là “Nhân nhân”. 

Nghĩa văn như vậy, dùng dụ để nghĩ về pháp, 
hoàn toàn chăng giông nhau. Y theo pháp để nói 
về dụ, lẽ ra nên nói chi “Hành” dùng làm “ Nhân 
nhân”. Vì từ “Nhân sinh”, nên y theo dụ đề nói về 
pháp, thích hợp với nhân duyên, để làm “Nhân 
nhân”, vì là nhân của nhà nhân, bởi cũng là dụ của 
phân ít kia mà thôi! Cũng có thể hướng về lý của 
nhân duyên trước kia chăng phải trực tiếp là nhân, 
cũng là nhân nhân. Cho nên nay nói Vô minh làm 
nhân và “Nhân nhân” để so sánh với nghĩa kia. Thế 
nảo là nhân? Đối với quả Niết bàn gọi thắng là 
nhân. 

Thê nào là “Nhân nhân”? Vì với nhân của trí 
quản làm nhân, nên nói thức vừa là quả, vừa là 

“Quả quả”, hai pháp đối nhau. Vì chi “Thức” là 
quả của nhà nhân kia, nên gọi là thắng là quả. 

Ba pháp đối nhau, chi “Hành” đối với trước đã 
là quả rồi. Vì chi “Thức là quả của nhà quả kia, nên 
gọi là “Quả quả”. 

Nghĩa văn như vậy, dùng dụ nghĩ về pháp mà 
không tương đương nhau. Y pháp đê chứng 
nghiệm dụ, thi chi “Hành” cũng là quả, chị “Thức” 
là quả quả. Y theo dụ đê nói về pháp, thì Niêt-bàn 
được gọi là “Quả quả”. “Quả quả” này cũng là nói 
phân ít của Niết-bàn kia mà thôi. Cũng có thê đối 
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với Niết- Dân kia, đã có đủ nghĩa “Quả” và nghĩa 
By quả”, cho nên nay nói chi “Thức” là “Quả” 

à “Quả quả”, để so sánh với nghĩa “Quả”, “Quả 
quả” của Niết-bàn kia. 

“Thế nào là Quả? Vì đối với nhân duyên kia, 
trực tiếp làm quả” “Thế nào là quả quả”? “Vì làm 
quả cho quả Bô-đê”. 

“Phật tánh cũng vậy” là hợp để làm rõ pháp. 

Trên đây, đã giải thích rộng bốn môn ở trước. 
Sau đây, sẽ giải thích đoạn năm: “Chăng phải tánh 
của nhân quả”: 

Vì nghĩa này nên mười hai nhân duyên bất sanh 
V.V... 

Vì lý về Trung đạo nhân duyên ở trước với thế 
là nghĩa thường, lạc, ngã, tịnh, nên thường trụ, 
không dao động, chăng sinh, chắng diệt, cho đến 
chẳng. phải quả. Bất sinh v.v... này, giải thích có 
hai môn: 

1. Dựa vào “Duyên” tướng của thế đề để giải 
thích, như Trung luận chép: “Nhân duyên giả hợp, 
chẳng có tự tánh (bản chât riêng) của một pháp nào 
có thể sinh, gọi là “Bất sanh”. Cũng chăng có tự 
tánh nhiễm của một pháp. nào để cùng tận. Gọi là 
bất “Diệt”. Từng phân tận diệt, nên gọi là “Bất 
thường”. Vì vận vận mới sinh, nên gọi là bất đoạn. 
Trước sau khác nhau gọi là “Chẳng phải một”. Từ 
trước khởi sau, vì chắng phải từ chỗ khác đến, nên 
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nói “Không hai”. Duyên nhóm họp mới sinh, 
chăng phải từ xưa đến nay, nên nói là không đến. 
Nhân tàn tạ, quả hưng thịnh, chăng phải từ trước 
đến sau, cho nên không đi. Trước kia không có tự 
tánh, cho đến “Chẳng phải nhân”. Sau này không 
có tự tánh, cho nên “Chẳng phải quả”. 

2. Y theo chân để “Duyên” “Sự thật” để giải 
thích: Thật tánh của nhân duyên không từ duyên 
sinh, cho nên “Bất xuất”. Vì không từ duyên cùng 
tận, nên nói là bất diệt. Vì thể chúng không có tánh 
nhất định, cho nên “Chăng phải thường”. Vì không 
thể dứt diệt, nên “Chăng phải đoạn”. Thể dù đủ 
pháp giới, Phật tánh như sô cát sông Hắng, nên nói 
là “Chăng phải một”. Các pháp đêu đồng thể, vì 
không ha, không khác, nên nói là ' 'Chăng phải 
hai”. Vì không thay đối theo duyên, nên Không 
có đi, đến”. Vì cũng không có ấn, hiền, nên “Chăng 
phải nhân, quả”. Bởi y theo thật để nói về thể của 
nhân quả kia. VÌ ngoài thể không có duyên, cho 
nên chăng thê dựa theo duyên để nói “Xuất”, cho 
đến nhân quả. 

Một nghĩa sau đây tương tự với nghĩa giải thích 
về tánh trong. Thánh hạnh. Nay, nghĩa nói ở đây, 
rất hợp với môn sau, “Vì sao biêt được ?”, “Vì (rong 
đây có, giải thích “Chắng phải tánh nhân quả”, tức 
là pháp chân đề: Thường, lạc, ngã, tịnh không thay 
đối cho nên ở trên nói: “Đạo trong nhân duyên là 
thường, lạc, ngã, tịnh”. Điều mà câu hỏi trước đã 
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nói, chính là pháp vô thường, khố, không, vô ngã 
của Thê đề cả ba Thừa đông biết, nên chăng phải 
nghĩa này. 

Trên đây, một lần nói rộng năm nghĩa, dưới đây 
là lập lại, lại kết thúc phân tích tướng của năm 
nghĩa đó. 

“Là nhân v.v... trở xuống là chắng phải quả”. 
Như Phật tánh, là kết thúc môn thứ nhất ở trước, 
chỉ ra pháp gọi là “Như”. Vì lý nhần duyên có thể 
làm nhân Phật, nên gọi là Phật tánh. Quả này chăng 
phải nhân, như Đại Niết-bàn”. Kết thúc môn thứ tư 
ở trước. 

“Như” đồng với giải thích ở trước, tức Phật 
tánh trước đã hiển bày, gọi là Niết-bàn. 

“Là nhân, là quả”, như pháp do mười hai duyên 
sinh ra, kết môn thứ hai và môn thứ ba ở trước. Trí 
quán nhân duyên từ nhân duyên sinh, gọi là pháp 
do mười hai duyên sinh ra. 

Chắng phải nhân, chăng phải quả, gọi là Phật 
tánh: Là kết thúc môn thứ năm. Vì đây là thể của 
pháp thân bình đăng lìa duyên của Chư Phật, nên 
gọi là Phật tánh. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói rộng, hướng về 
hai môn lý hạnh trước làm nghĩa hạt giông. Vì 
chẳng phải nhân, quả I nên thường hăng, không thay 
đối là đoạn hai, nói về nghĩa thường, lạc, ngã, tịnh 
của Niết-bàn. 
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Văn chỉ nói về “Thường”, các nghĩa còn lại 
lược qua không nói. Y theo năm nghĩa trước 
“Chăng phải nhân”, “Chăng phải quả”, 

“Không tùy duyên thay đối”, chính là nghĩa 
“Thường”, nên nhắc lại nghiêng về ba nghĩa này, 
chính là nói về “Thường”. 

Dưới đây là đoạn ba, nói “Chăng thây” của 
phảm phu, Nhị thừa kia. Trước nêu thuyết xưa, nói 
về chúng sinh chăng hề thây “Duyên” sâu.. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích rõ về 
“Chăng thấy” của phàm phu, Nhị thừa kia. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Vì nghĩa 
này”, nghĩa là vì nhân duyên này từ duyên chuyển 
biên thành nhân, thành quả, vì thể tánh chúng 
thường hăng, chắng phải nhân quả, nên trong kinh 
ta nói: “Rất sâu, rât sâu không biết, không thấy, 
trong đó có bốn câu: 

Mười hai duyên rất sâu xa, rất sâu xa là câu thứ 
nhất. Đức Phật khen thắng pháp sâu xa, là nói về 
lý do vì sao phàm phu, Nhị thừa chăng thấy, chăng 
biết, chẳng thây, chăng thể tư duy là câu hai, nói 
phảm phu không thấy, chính là cảnh giới của Chư 
Phật, Bô-tát, là câu ba, mượn con người để làm 
sáng tỏ nghĩa sâu xa. 

Chăng phải cảnh giới mà các Thanh văn, 
Duyên giác đến được là câu thứ tư, nói Tiêu thừa 
chăng thây. Đây là nêu thuyết xưa. 
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Sau đây, là giải thích để làm sáng tỏ. Câu đầu 
trong bốn câu trước là giải thích riêng, ba câu một 
xứ ở sau là giải thích. 

Trong giải thích câu đầu, nghĩa nào rất sâu? Là 
hỏi để khởi phát. “Không dứt, thường v.v...” là đối 
với câu hỏi chính là đáp. 

Trong đây, y cứ thăng từ tướng “Duyên” để nói 
về sâu: Thật tánh của nhân duyên, tức là hướng về 
“Chăng phải tánh nhân quả ở trước”. Nếu lại nói 
vê nghĩa sâu không khác với trước, nên lược qua 
không nói. Bởi Duyên thật? chẳng nhất định 
“Có”, “Không”, vì chăng phải đoạn, thường. Dựa 
vào “Thật” đó để khởi tướng thì tướng cũng như 
thể, nên nêu tướng “Duyên” để làm sáng tỏ Thật 
kia. 

Sáu câu trong văn, gôm thu ba cặp: 

Cặp một và hai, đương pháp đề phân biệt: Hành 
nghiệp của chúng sinh, không dứt, không thường 
mà được quả: Là nói chăng phải không có quả. Nêu 
Hành nghiệp là thường cũng không được quả. Vì 
thường không thay đối, đoạn cũng không được, vì 
không sinh sau. Không dứt, không thường mới 
được quả. Dù niệm niệm diệt, nhưng không có gì 
mất, ý nói không mắt nhân. Thê của nhân dù răng 
niệm niệm tận diệt, nhưng năng lực năng sinh 
thường không mắt. 

Một cặp của hai câu kế là y theo người đề phân 
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biệt. 

“Dù không có tác giả, nhưng vẫn có tác 
nghiệp”, là nói người không có tạo nghiệp, mà vẫn 
có hành nghiệp, dù không có kẻ nhận lãnh, nhưng 
vẫn có quả báo, là nói chắng có người chịu quả báo, 
mà vẫn được có quả. Không có lảm, không có nhận 
lãnh, tức là nói “Chăng phải có”, mà vần có nghiệp 
quả, tức nói lên “Chăng phải không”. 

Một cặp của hai câu dưới là y theo “Người”, 
pháp đề phân biệt: Người nhận lãnh dù diệt, nhưng 
quả báo không hư mật, là y theo “Người” đê phân 
biệt. Người nhận lãnh dù diệt, nhưng được quả 
không mất, không có lo biết, bất hợp mà có, là y 
theo pháp để phân biệt: Ba việc căn, trân, thức 
v.v... phân biệt biết chắng thật có, gọi là không có 
lo lắng biết. Ba việc này hòa hợp, thì có biết sinh 
ra, gọi là hòa hợp hữu. Lại bỗn tướng của một tâm 
niệm phân biệt biết chắng thật có, cũng gọi là 
không biết. Trước sau hòa hợp, giả gọi là biết sinh 
ra, gọi là hòa hợp hữu.” 

Hỏi: Sao không Áp dụng ngay nghĩa này để làm 
“Duyên” “Thật”, mà lại nói răng trong đây y theo 
tướng để nói về nghĩa sâu? 

Giải thích: “Nếu nghĩa này, tức là “Thật”, thì 
tức là Phật tánh. Nhị thừa đã biết được nghĩa này, 
lẽ ra phải biết Phật tánh mới đúng, vì sao ở trên vừa 
nói: “Thanh văn, Duyên giác dù quản nhân duyên, 
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nhưng không gọi là Phật tánh? “Lại nghĩa này đã 
được giải thích rằng, chỉ là ly không, vô thường, 
khô, vô ngã của Thê đê. Nêu là Phật tánh thì Phật 
tánh chắng phải thường, lạc, ngã, tịnh. Sao ở trên 
lại nói: “Trung đạo của nhân duyên, gọi là Phật 
tánh. Phật tánh như thế là thường, lạc, ngã, tịnh.” 

Lại, văn trên nói: “Pháp từ duyên sinh đều là 
vô thường, Phật tánh vì thường nên không từ duyên 
sinh, là nói điêu ở đây nói chỉ là tướng “Duyên” 
chứ chăng phải thể tánh của “Duyên”. 

Trên đây giải thích nghĩa sâu xa của câu đâu. 
Sau đây, là giải thích nghĩa sâu của ba câu sau, 
trong đó được chia làm hai: 

1. Giải thích về không thây biết v.v... ở trước, 
ý nói phàm phu chăng thây Phật tánh, là nêu cảnh 
giới của Phật, Bồ-tát ở trước, đỗi nhau để làm sáng 
tỏ Phật tánh. 

2. Trí quán duyên, gồm có bốn v.v... trở xuống 
là giải thích “Nhị thừa không băng ở trước, lại nêu 
đối với cảnh giới của Phật, Bô-tát ở trước để làm 
sáng tỏ Phật tánh. 

Trong phân trước có bốn: 

1. Nói phàm phu chăng thấy Phật tánh. 

2. Thập Trụ v.v... trở xuống là nói Phật, Bồ-tát 
thây. 

3. Tất cả chúng sinh chắng thể thây v.v... trở 
xuống là nói về sự tốn hại do chắng thây Phật tánh 
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của phàm phu ở trước. 

4. Cho nên, ta v.v... trở xuống là nói sự ích lợi 
do thấy biết của Phật, Bô-tát. 

Trong phân đâu, chúng sinh dù thực hành 
chung với Bô-tát mà chắng thây Phật tánh, ý nói 
không thê hiểu. Vì không, thây, biết nên không có 
đâu, cuối nghĩa là nói chăng thể diệt khởi, vì đến 
không có bắt đầu, nên gọi là không có đầu, khi đi 
không có chỗ cùng tận, gọi là không. CÓ CUÔI. 

Trong đoạn hai, mười trụ thây cuối, không thây 
đâu, nghĩa là đã thấy sinh tử, đến địa vị Phật sẽ 
cùng tận, gọi là thấy cuối. Không biết lý do khởi 
căn bản, gọi là không thây đâu. 

Chư Phật, Thế tôn thây đầu cuối, nghĩa là thây 
lý do nguyên khởi của pháp nhân duyên, cũng khi 
thây tận, gọi là thây đầu cuối. 

“Vì rõ ràng được thấy tánh”, nghĩa là Phật tánh 
là gốc của nhân duyên kia, nên Phật, Như lai thấy 
đầu, biết cuối, øọI là thây Phật tánh. Trong đoạn 
ba, tật cả chúng sinh chăng thây nhân duyên, cho 
nên 

Phật xoay bánh xe pháp, nói về sự tôn hại vì 
không thấy, kế là Dụ, sau là hợp. Sau, lại dùng thí 
dụ đề làm rõ. 

Trong ích lợi thứ tư nói: “Cho nên”: Nhân trước 
làm rõ sau, là vì phàm phu không thấy, nên có tốn 
hại lớn . Trong kinh, ta đã nói: Thấy, biết có ích. 
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Nếu người thấy duyên, tức là pháp thây, nghĩa là 
thấy thật pháp. Vì thể của nhân duyên là pháp tánh, 
nên người thây Phật là thây Phật bảo. Thật tánh của 
nhân duyên, y theo Phật đối với phảm, vì lý do 
thanh tịnh rốt ráo nhiễm, tức là thê pháp thân của 
Chư Phật. Cho nên thây Phật tánh, gọi là thây Phật. 
Phật tức tánh, nghĩa là pháp thân của Đức Phật kia, 
y theo phàm mà nhìn thì, bị “Hoặc” che lấp, về sau 
lúc hiển bày, vì đức tịnh làm gốc, nên gọi là Phật 
tánh. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích: Tât cả 
Chư Phật vì đều dùng lý này để làm tự tánh, nên 
gọi là Phật tánh, Phật tánh là tự thể của Phật. 

Trên đây là bốn đoạn hợp thành đoạn thứ nhất. 

Dưới đây là đoạn hai, sẽ giải thích về Thanh 
văn, Duyên giác ở trước không băng Phật, nêu lên 
Chư Phật, Bô-tát đối nhau để chỉ rõ: 

Trí quán duyên này øôm có bốn thứ, nói chung 
để nêu. Kế là nêu bốn danh. Sau, hai môn giữa, giải 
thích chăng phải cảnh giới mà Thanh văn, Duyên 
giác đến được. 

Thượng và Thượng Thượng, là giải thích cảnh 
giới của Chư Phật, Bồ-tát ở trước. Kế là giải thích, 
sau là kết. 

“VỊ nghĩa này nên mười hai nhân duyên gọi là 
Phật tánh”, nghĩa là dùng trí thượng thượng quán 
mười hai duyên, được Bô-đề, nên pháp mười nhân 
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hai duyên được gọi là Phật tánh. Dưới, do Phật táảnh 
từng trải, tức lý tánh của nghĩa khác là tinh khiết, 
cao thượng, gọi là Đệ nhất nghĩa. Lìa tướng gọi là 
“Không”. Lìa đoạn, thường thì gọi là Trung đạo, 
chính là tự thê pháp thân của Chư Phật, nên gọi là 
Phật. Vì lìa pháp thân này thì không có Phật riêng, 
nên y theo Phật đối với pháp thân, tức là quả đại 
Niết-bàn của Chư Phật, vì rời quả này thì không có 
Niết-bàn nào khác, cho nên kinh nói: “Phật biết 
chúng sinh, tức là tướng Niết-bàn không còn diệt 
nữa”. 

Trên đây, đã y theo hiện tánh của chúng sinh để 
đáp bốn câu hỏi ở trước. 

Từ đây trở xuống, SẼ y theo dương tánh của 
chúng sinh đề đáp lại bốn câu hỏi ở trước. 

Tướng chung, tuy rằng trong đoạn đó, tìm tòi 
chỗ sâu kín nhưng chỉ đáp câu hỏi thứ nhất: “Thế 
nào là Tánh?” Là nói về câu hỏi thứ tư: “Chúng 
sinh không thây ” là câu hỏi thứ hai, thứ ba, lược 
qua không dân Vì dễ hiểu nên như thế. Nói quả 
Phật ở đương lai là tánh, về danh nghĩa rõ ràng, 
đâu cân giải thích lạt? Thế nào gọi là Tánh? Phật 
là lý thường v.v... đã tôn tại sáng tỏ, thì cần gì phải 
giải thích lại thường, lạc, ngã, tịnh? 

Y theo đối tượng giải thích, Bô-tát Sư Tử Hồng 
bạch Phật: “Phật và Phật tánh không khác nhau, thì 
tật cả chúng sanh đâu cần phải tu đạo? Vấn nạn lại 
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khởi phát, do trước đây, Phật đó nói: “Phật tánh tức 
Phật, nên đặt ra câu hỏi này? 

Sau đây, là Phật giải thích câu hỏi đó. “Ý giải 
thích như thê nào?” Nói các chúng sinh dù có Phật 
tánh, nhưng nói lên tác dụng ở đương lai, vì quả 
đương lai chưa có, nên phải tu đạo. 

Trong văn, đầu tiện là nói: “Ông hỏi không 
đúng!” là nhắc lại để tông kết sai quây. Sau là giải 
thích rộng. Văn có chia ra sáu phân: 

1. Nói về Bô-đê là tánh; ý nói phàm phu chưa 
có. 

2. Nói nhất thừa là tánh, ý nói phàm phu chưa 
có. 

3. Định Thủ Lăng Nghiêm được dùng làm Phật 
tánh, là nói phàm phu chưa có. 

4. Nói “Ngã” là tánh, ý nói phàm phu chưa có. 

5. Nói mười lực, bốn vô úy v.v... dùng làm Phật 
tánh, ý nói phàm phu chưa có. 

6. Nói tất cả Phật tánh là Tánh, ý nói phàm phu 
chưa có. Trong phân đâu có ba: 

1.Nói thăng Phật tánh sẽ có, hiện không có. 

2. Nêu kệ chứng thành. 

3. Giải thích kệ, chỉ rõ thành. 

Trong phân trước, đầu tiên là pháp, kế là dụ, 
sau là hợp. 

Trong pháp, đầu tiên là nói: “Phật và Phật tánh 
dù không khác nhau”, là nhắc lại lời hỏi vặn của 
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Bô-tát. Hiện tại với quả đương lai, vì thể là đồng, 
nên nói răng không có khác nhau. Vì giải thích 
đồng gồm cả, khác nên nói “Dù”. 

Nhưng các chúng sinh đều chưa đủ: Trái với lời 
hỏi vặn của Bô- tát kia. Vì chúng sinh chưa chứng, 
nên nói là chưa đủ. Vì phàm phu đêu chưa đủ, nên 
nói “Đều”. Vì chưa đủ, nên phải tu đạo. 

Trong Dụ có bốn câu: 

1. Lập dụ làm rõ pháp. 

2. “Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích”. 

3. “Cho nên ta v.v... trở xuống là dẫn chứng 
thành dụ”. 

4. “Vì sao? v.v... trở xuông là giải thích”. 

Trong phân đâu, như người có tâm ác độc hại 
mẹ, dụ có nhân của tánh, tội hại mẹ, chắc chắn đọa 
vào địa ngục, như Phật tảnh kia vì chắc chắn được 
Bô-đê, nên lấy làm Dụ. Hại rôi sinh ăn năn, dụ cho 
có hoặc chướng, lây thiện so với ác. Vì ba nghiệp 
dù thiện, nên gọi là người địa ngục, dụ cho ba 
nghiệp của các chúng sinh dù ác, nhưng chắc chăn 
được Bô-đè. 

Trong giải thích thứ hai, vì sao hỏi? Vì chắc 
chắn sẽ định, nên đôi với câu hỏi, lược giải thích: 

Người này không có âm v.v... của địa ngục, 
nhưng vân gọi là người địa ngục, đôi với câu hỏi, 
giải thích rộng. 

Đoạn ba là nêu kinh. Đoạn bốn là giải thích 
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kinh. Văn sáng tỏ dễ hiểu. Sau đây là hợp làm rõ 
pháp. 

“Tất cả chúng sinh vì chặc chắn được Bồ-đẻ, 
nên nói có Tánh”, ý nói sẽ có tánh kia. 

“Tật cả chúng sinh thật sự chưa có v.v... trở 
xuống là bày tỏ tánh kia hiện không có”. 

Trên đây, một đoạn là nói thăng Phật tánh sẽ 
có, hiện chưa có. “Vì nghĩa này v.v... trở xuống là 
nêu kệ để chứng thành. Trước nêu chỗ nói, sau, là 
nêu văn kệ. 

Nửa kệ trước là tự lập đạo lý, là nói hai pháp 
“Hoặc” và “Tánh” không đêu. 

Nửa kệ sau, ngăn dứt dị thuyết của người khác, 
nói “Hoặc” và “Tánh” “Có” “Không” chăng 
thường. Sau đây, là giải thích văn kệ, chứng tỏ 
thành nghĩa sẽ có, hiện không có. Trong đó, đầu 
tiên nói “Có”, nghĩa là có ba thứ nêu rộng nghĩa 
“Có”. Kế là nêu ba Danh. Sau y theo người để giải 
thích. Trong giải thích có ba: 

I. Y theo ba đời để nói về nghĩa “Có” khác 
nhau. 

2. Vì nghĩa này v.v... trở xuống là nêu thuyết 
để chứng minh thành tât cả “Có” Tánh. 

3. Cho đến v.v... trở xuống là giải thích riêng ý 
nghĩa người tội “Có” Phật tánh. 

Trong phân đâu, trước là nói cái “Có” ở đời vị 
lai bao gôm cả trên lẫn dưới. Tất cả chúng sinh ở 
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vị lai đều chắc chăn “Sẽ” được Bồ-đê, nên đêu 
“Có” Tánh. 

Kế là nói “Hiện có”, chỉ nói về người phẩm hạ 
người phẩm hạ, ở hiện tại họ chỉ “Có” phiên não. 
Cho nên hiện tại họ không có Phật tánh của quả 
đức tướng tốt đẹp. Sau đây, là nói trong quá khứ, 
có nói nghiêng về người phẩm thượng, người phẩm 
thượng ở quá khứ có dứt trừ phiên não. Do đó, ở 
hiện tại, họ có được Phật tánh. Dù nêu cả ba đời, 
nhưng vì y theo hai đời trước, để nói các chúng 
sinh “Sẽ có” hiện “Chưa có”. 

Trong giải thích thứ hai, là nêu thuyết, “Đều 
nói có”. 

“Vì nghĩa này, nên ta thường nói “Tất cả “Đều 
có”: Cải thích có chung, riêng: Chung thì do vị lai 
trước kia “Đã có”, nên nói: “Tất cả chúng sinh đều 
“Có” Phật tánh.” 

Trong thứ ba, trong giải thích nghiêng về người 
tội, đầu tiên là pháp thuyết, kê là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp, đầu tiên nói: “Nhât-xiến-đê v.v... 
cũng “Có tánh”, nghĩa là nói thắng cái “Có” của 
tánh Kia. 

'““Irước đây Phật đã nói: “Tất cả đều có tánh rồi, 
đâu cân nói riêng cái “Có” của Xiên-đề v.v...” 

“Xiến-đề “Có tánh” là chê bai chánh pháp và 
năm tội nghịch v.v... vì khó biết, nên phải nói 
riêng. Sau đây là nói về vẫn đề đó: 
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“Hiện tại không có”, vị lai “Sẽ có”: là Nói 
Xiến-đề v.v.. . chẳng có pháp lành, Phật tánh cũng 
lành, ý nói Xiên-đề “Hiện không có cái có”. Nêu 
người tội khác, như Nhất: -xiễn-đê v.v... Ngay trong 
hiện tại họ “Không có” quả lành, tánh cũng lành. 
Cho nên hiện tại hỌ ˆ Không có” Phật tánh. Nhưng 
ở VỊ lai, họ “Sẽ có”, nên Xiên- đề v.v... đều “Có” 
Tánh, nghĩa là nói cái “Sẽ có” của họ. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích: Vì chắc 
chăn sẽ được, nên nói vị lai “Sẽ có” 

Trên đây là pháp thuyết, kế là dụ, làm sảng tỏ 
“Người”, dụ nhằm vào Nhất-xiên-đề v.v... ở trước. 
Nhà “Có” sữa, lạc dụ cho nhân “Hiện có”. 

Có người hỏi v.v... trở xuống là nói quả “Sẽ 
có”. 

Lạc thật ra chăng phải v.v... trở xuống là nói về 
nghĩa “Có” của lạc. Sau đây sẽ hợp làm rõ pháp: 

Chúng sinh cũng thê là hợp với người ở trước. 
“Đều có tâm” là hợp với “Có sữa, lạc”. 

“Hễ, người “có” tâm, thì chắc chắn sẽ được Bỏ- 
đề” hợp với “Có người hỏi: “Ông có bỏ không?” 
Đáp: Tôi “Có”. “Vì nghĩa này, nên ta nói: “Tất cả 
đêu có Phật tánh” là hợp với “Vì chắc chắn sẽ 
được, nên nói “Có” “Bơ”. 

Hễ người có tâm đều có chân thức, vì giác biết 
tánh, nên chăc chắn được Bô-đề. Cỏ cây v.v... bên 
ngoài vì không có chân tâm, nên sau cùng chúng 
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không có nghĩa “Được”. Ở đây, chính là nói tánh 
năng biết. Nếu nói về tánh của cảnh giới sở tri thì 
tất cả đều “Có”, không hạn cuộc “Có” tâm. 

Dưới đây là đoạn hai nói: “Nhất thừa là Tánh”. 
Trước nêu ra thể tánh, sau sẽ nói chúng sinh, “Có” 
tánh mà không thấy. 

Trong phân. trước, đầu tiên nói về hai rốt ráo 
sau là y theo phân luận tánh nói hai xong TÔI, trước 
là nêu chung, đối với Đại Tiểu cùng cực nên gọi là 
rốt ráo. Vì nhân quả khác nhau, nên chia thành hai 
thứ. Kê là nêu hai danh: Vì “Nhân” có công năng 
nghiệm “Quả” nên nói là ' “Trang nghiệm”, quả đức 
tròn đây cùng cực, gọi là rột ráo. Thế và xuất thể, 
y theo rốt ráo của phân VỊ: Thập Địa trở xuống, 
được gọi là chung là Thế gian, vì đều thuộc vê thế 
gian biến đôi, Đức Phật được gọi là xuất thê. Sau 
đây, là nói về thể tướng trang nghiêm là rốt ráo 
Nhất thừa của sáu Ba-la-mật kia. Dưới đây, sẽ y 
theo lược tánh để giải thích, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Sau đây là nói chúng sinh “Có” mà không thấy, 
Trước nói về cái “Có” của chúng sinh. Cho nên ta 
nói tật cả đêu có: chính là nói về có. Vì chúng sinh 
này đã được Nhất thừa, vì là Phật tánh, nên ta nói: 
“Tất cả chúng sinh có Phật tảnh”. Tât cả chúng sinh 
đêu có Nhất thừa, giải thích thành nghĩa “Có” 


Vì vô minh v.v... trở xuống là nói về lý đỡ các 
chúng sinh không thây Phật tánh. Trước là pháp, 
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kế là dụ, sau là hợp, rât dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn ba, nói Thủ lăng là tánh. 
Trước, nói rộng về tướng, sau giải thích danh 
nghĩa. 

Trong phân trước có bôn đoạn: 

1. Nói Thủ lăng là Phật tánh của Phật. 

2. Tất cả chúng sinh đều có v.v... trở xuống là 
nói các chúng sinh “Có” mà không thấy. 

3. Thủ lăng nghiêm có năm tên gọi v.v... trở 
xuống là nói danh từ Thủ lăng nghiêm khác nhau, 
chứng tỏ Thủ lăng nghiêm tức là Phật tánh. 

4. Tất cả chúng sinh có đủ ba định v.v... trở 
xuống là nói lại chúng sinh có mà không thấy. 

Y theo “Tánh” trong đoạn đâu, tức Thủ lăng là 
hợp danh, chỉ bày rõ ràng. Hai tên gọi dù khác, 
nhưng hợp với thể thì không khác, vì nói “Tức” 
tánh như đề hô, nói về sở tức tánh. Tánh chung cho 
cả nhân quả. Nhân giống như sữa, lạc, quả như 
tánh để hô, vì “Tức” Thủ lăng, nên phải nói về 
tánh. 

“Tức là mẹ của tất cả Chư Phật”, nghĩa là chỉ 
rõ công năng của tánh thành tựu, tức Thủ lăng. 

Thủ lăng nghiêm, dịch là “Tất cả sự đã xong”. 
Bởi Phật tánh là mẹ của Chư Phật, nên “ức” là 
Thủ lăng. Tất cả sự đã xong. Vì Thủ lăng nghiêm, 
nên đã giúp Chư Phật được thường, lạc, ngã, tịnh, 
đủ chứng tỏ công năng của Tam-muội. Thủ lăng 
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nghiêm, thành tức Phật tánh, vì Thủ lăng nghiêm 
có công năng làm cho Chư Phật thường, lạc, ngã, 
tịnh, nên chính Phật tánh nghĩa là mẹ của Phật. 

Trong đoạn hai, nói tất cả chúng sinh có Thủ 
lăng nghiêm là nói tất cả chúng sinh có Thủ lăng 
nghiêm. 

“Vì không tu, nên không thây được” là nói rõ 
“Không thấy” của chúng sinh. 

Trong đoạn ba, đâu tiên là pháp thuyết. 

Năm tên gọi về Thủ lăng, nói chung, để nêu kế 
là nêu năm tên gọi. Dù nêu năm tên gọi, nhưng 
chính là muốn nói Thủ lăng kia là nghĩa Phật tánh. 

Hễ việc nào mà chúng sinh làm thì mọi nơi đều 
được, gọi là nói chung đề kết Phật tánh, kế là dùng 
dụ để chỉ rõ: 

Như một Tam-muội được các tên gọi: hoặc gọi 
là thiền, hoặc gọi là định căn, như thê chắng phải 
một. Thủ lăng, nói như thế là pháp đồng dụ. 

Trong đoạn bốn, trước là nói tật cả chúng sinh 
có đủ, dưới là nói không thấy. 

Trong phân trước, tất cả có ba thứ định, nói 
rộng đề nêu chung, nghĩa là thượng, Trung, hạ, nêu 
ba tên gọi: 

Hạ là nói về tướng của định. Thượng là Phật 
tánh, chỉ rõ môn đầu của định. 

Vì sao Phật tánh được gọi là chung là định bậc 
thượng? Vì nói Thủ lăng nghiêm là Phật tánh. 
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Vì nghĩa này nên nói: “Tất cả có”: Y theo 
“Người” để nói “Có” Phật tánh. Vì nói Phật tánh 
là định bậc thượng nên tất cả đều có. 

Trung: Tất cả đây đủ, Sơ thiên làm sáng tỏ môn 
thứ hai. Có duyên đê tu, không có duyên thì không 
thể, nói sự chứng đắc không nhất định. 

Hạ là nêu ra “Duyên” kia, cái gọi là “Hỏa tai” 
phá hoại kiết cõi Dục. Vì nghĩa này nÊn nói: “Tất 
cả có “Trung”, y theo người để kết “Có” 

Người phẩm hạ: Tâm sở của mười “Trung” là 
nói: Nói vê môn thứ ba. 

Thập Địa: có giải thích rộng như luận Tạp Tâm: 
“Tưởng, dục, xúc, tuệ, niệm, tư, giải thoát, ức, 
định, và thọ, là mười Trung kia. Mười Trung này 
suốt khắp trong tất cả tâm, gọi là thông qua đại địa. 
Vì nghĩa này nên nói: Tất cả có đủ hạ, y theo người 
để “Có”. Dù nói về Trung hạ, nhưng về ý thì làm 
sáng tỏ bậc thượng mà thôi! 

Trên đây, đã nói về “Có”. Sau đây là nói về 
“Không thây”. 

Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, không chỉ 
thây, là nói phảm phu “không thây” . Thập trụ dù 
“Hạ”, là nêu Thánh, để làm rõ phàm. Bỏ-tát Thập 
trụ thây “Thượng” còn không rõ ràng, huống chi là 
phàm phu. 

Trên đây, đã nói rộng Thủ Lăng là tánh của 
chúng sinh mà không thấy. Sau đây, sẽ giải thích 
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về danh nghĩa của Thủ Lăng. Về sự của Thủ Lăng 
đã nói xong. 

Nghiêm gọi là Kiên; dịch là giải nghĩa, rôt ráo 
mà vững chắc, gọi là Thủ Lăng Nghiêm, tiêu biểu 
để kết Thủ Lăng. 

Vì Thủ Lăng này gọi là Phật tánh, nghĩa là kết 
Thủ Lăng Nghiêm để làm Phật tánh. Vì có thê làm 
ra sự của quả đức thành xong, nên øọI là Phật tánh. 

Dưới đây là đoạn bốn, nói “Ngã” là “Tánh”, 
trong đó, trước nói “Ngã” là Phật tánh. 

Sư Tử Hồng nói v.v... trở xuống là nói các 
chúng sinh “có” Phật tánh mà không thấy. 

Trong phân trước có bốn: 

1. Nói Như lai nói lý do của “Ngã”. 

2. Ta cũng không nói: “Đêều vô “Ngã” v.v... trở 
xuống là chính là nói về “Ngã”. 

3. “Phạm chí nghe v.v... trở xuống là nói ích lợi 
của “Ngã”. 

4. “Phật tánh này thật sự chắng phải “Ngã” 

. trở xuống là Như lai nói nhất định “Ngã” 
Tiện? có nghĩa “Ngã”. 

Trong phân đầu có bốn: 

1. Đức Phật vì khởi sự hóa độ, Ni Liên tắm gội, 
những người xuông tắm dưới nước và người đứng 
trên đất liền đều thây. 

2. Ngoại đạo nhìn thấy Đức Phật đang thọ 
hưởng niềm vui, ngờ vực Phật cho là đoạn. 
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3. Như lai hỏi vặn lại: “Vì sao nói đoạn.” 

4. Ngoại đạo dẫn lời Phật nói để đáp, giải thích 
câu hỏi về nghĩa “Vô ngã” của Như lai (văn đều rõ 
ràng dễ hiểu). 

Đoạn thứ hai, Phật chính thức vì nói câu trong 
“Ngã” cũng có 

bốn: 

1. Ta không nói tất cả chăng có “Ngã”, trái với 
đều mà ngoại đạo 

kia đã được nghe” nói lên việc Phật không nói 
đoạn. 

2. Ta cũng thường nói v.v... trở xuống là nói 
lên đối tượng không nghe, ý nói Phật thường nói 
"Ngã, trong đó, đầu tiên là nói: “Tất cả chúng sinh 
đều có Phật tánh. 

Tánh há chăng phải v.v... trở xuống là y theo 
tánh để giải thích “Ngã”. Đôi với nói thắng, vì ta 
sợ đông với hữu tình châp lấy, nên trước nói về 
tánh, sau y theo “Ngã” để giải thích. 

3. Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết đầu tiên 
không nói. 

4. Tất cả chúng sinh không thấy tánh v.v... trở 
xuống là dựa vào thuyết đã nói ở trước, nói người 
phàm không thấy, cũng tức là tìm kiếm trái lại với 
đoạn kiến, thuộc về ngoại đạo kia. 

Tât cả chúng sinh vì không thấy tánh, nên gọi 
là đoạn kiên như vô thường, ngã. 
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Trong ích lợi thứ ba, đầu tiên là nói Phạm Chí 
nghe nói ta phát tâm. Sau, nói về các súc sinh nghe 
ta phát tâm, lia được thân ác. 

Đoạn bốn, trong phân nói về nhất định “Ngã” 
không có nghĩa “Ngã”, mà vì chúng sinh nên Phật 
nói “Ngã”.” 

Hỏi: Trên đây, thường nói Phật tánh là chân 
ngã của Phật. Nay, vì sao Phật lại nói thật sự chắng 
phải “Ngã”? 

Giải thích: Phật tánh bao gôm nhiêu nghĩa: 
Cũng có nghĩa “Ngã” và nghĩa “Vô ngã”, chỉ vì 
ngoại đạo chấp ngã kia yêu thích ngã, nên ta nói 
nghiêng về “Ngã”. Vì dù nói Ngg nhưng sợ rằng, 
họ sẽ xây dựng Ngã trước, nên ta lại xóa bỏ “Ngã”, 
để nói thật chăng phải ngã. Ở đây nói chắng phải 
ngã cũng là nhăm mục đích hóa độ. 

Có nhân duyên v.v... trở xuống là nói dù thuyết 
khác, nhưng chăng luống dối, trong đó thông suốt 
qua, đối với "Ngã: của Phật để làm rõ chân ngã. 
Chia làm bốn câu: 

1. Nói Như lai vô “Ngã”, nói “Ngã” mà chăng 
phải luông dỗi. 

2. Nói Như lai nói “Ngã” là vô "Ngã, mả chăng 
phải luỗng dối. Vì tùy theo hóa độ mà nói là “Ngã”, 
nên nói là có duyên nhiêu. 

3. Nói về câu đầu: Phật tánh vô "Ngã, Như lai 
nói có “Ngã”. Vì Phật tánh chưa có tác dụng của 
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tám tự tại, nên gọi là vô “Ngã”. 

4. Giải thích câu hai, Như lai là “Ngã”, Phật nói 
“Không có ngã”. Vì Như lai có đủ tám tự tại, nên 
øọI là “Ngã”. 

Trên đây, đã chính là nói “Ngã” là Phật tánh. 
Sau đây, sẽ nói chúng sinh “Có” mà không thấy. 

Sư Tử Hồng trước là hỏi: Nêu tật cả chúng sinh 
đều có Phật tánh, như lực sĩ là nhắc lại lời nói trước 
đây của Phật. Trước kia Phật có nói: Phật tánh của 
chúng sinh như chàng lực sĩ có viên ngọc báu ở 
giữa trán, nên nay nhặc lại. 

“Vì sao không thấy?” Là vặn hỏi Như lai? Sau 
đây là, Phật giải thích cho hiểu: 

Trước là nói lý do chúng sinh không thấy Phật 
tánh? Như trăng thượng tuân, hạ tuần, chứng tỏ ánh 
sáng mặt trăng kia là “Có”. 

Trong phân trước có hai: 

1. Nói phàm phu vì mù lòa, nên chăng thây 
trăng sáng. 

2. Nói Nhị thừa vì trái ngược nên chắng thấy. 

Trong phân trước, là nói phàm phu chăng thấy 
là nêu Phật, Bồ-tát thây để làm rõ Phật tánh, trong 
đó, trước là dụ. Sắc dụ cho thể tánh. Người mù 
không nhìn thấy trăng sáng là dụ cho phàm phu 
không thấy Phật tánh. Dù không được thấy nhưng 
chăng được nói là “Không có”, dụ cho tánh sáng là 
“Có”. 
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Người mắt sáng nhìn thây, dụ cho Phật, Bô-tát 
có mặt năng thây. 

Sau đây là hợp làm rõ pháp: 

Phật tánh hợp VỚI SĂC, chúng sinh không thây 
hợp VỚI 1ĐØười mù không thấy. Thập Trụ v.v... trở 
xuông là hợp với có mắt sáng nhìn thấy, trong đó 
nói Bồ-tát thấy một phân, Như lai thây toàn phân. 
Kế là dùng dụ làm sáng tỏ. Bồ-tát thấy từng phân, 
như ban đêm nhìn thây sắc, Như lai nhìn thây toàn 
phân, như thấy sắc ban ngày. Sau đây là nói Bô-tát 
từ tôi tăm được thây ánh sáng, trong đó, trước là 
lập dụ chữa mắt, sau là y theo dụ làm rõ pháp: 

Thập địa, như thế, dù thây không rõ, là hợp với 
mắt bị cườm che, nên thấy sắc không rõ. “Dùng 
Thủ Lăng v.v... trở xuông là hợp với nhờ xức 
thuốc, được nhìn thây rõ ràng. Thây thuốc dụ cho 
Như lai, lược qua không hợp. Sau đây, là nói Nhị 
thừa không. thây Phật tánh, trước là nói Nhị thừa bị 
điên đảo nên không thấy. Sau nêu Chư Phật, Bỏ- 
tát để làm sáng tỏ. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: “Thây tất cả 
pháp vô thường, ngã v.v... chắng phải tật cả pháp 
cũng vô thường v.v... là nói rộng kiến chấp điên 
đảo, không thây Phật tánh. 

“Nói tất cả, nghĩa là gỌI là sinh tử v.v... trở 
xuống là giải thích pháp để nói về điên đảo. 

Thanh văn v.v... trở xuống là y theo người để 
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chỉ định. Sau đây, trong nêu Chư Phật, Bô-tát chỉ 
bày rõ, trước là nói Bỏ-tát Thập Trụ thây Í{, thây 
tất cả pháp vô thường, ngã v.v... là nói thây tật cả 
pháp sinh tử, chắng phải thây phần thường v.v.. 
của tất cả pháp, mà là thấy Niết-bàn. Đây là nói về 
lý do Bô-tát thấy từng phân. Vì nghĩa này nên mười 
phân thấy một, chính là nói thấy ít. Sau đây, sẽ nói 
Như lai thấy hoàn toàn Phật tánh. Thây tất cả pháp 
vô thường, ngã v.v... chăng phải thây tất cả pháp 
thường, lạc v.v... là nói về lý do thây. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là chính là nói 
thây hoàn toàn Phật tánh. Trước là pháp, sau là dụ. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết khen Thủ 
Lăng, do sự thây kia. 

Trên đây, đã nói phàm phu, Nhị thừa không 
thấy Phật tánh, như mặt trăng thượng tuần, hạ tuần, 
nói lên tánh là “Có”. Trước là dụ, sau là hợp. Văn 
rõ ràng dễ biết, trong đó có ba: 

1. Nói về lực v.v... dùng làm Phật tánh. 

2. Tất cả chúng sinh đều có v.v... trở xuống là 
nói chúng sinh có Phật tánh. 

3. Núi Tuyết v.v... trở xuống là nói các chúng 
sinh nhờ vào giáo khác nhau mà có thây, không 
thây. Đoạn đâu rất dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là pháp thuyết, nói 
chúng sinh “có”. Kê là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp, tất cả chúng sinh đều có, nói trực 
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tiếp “Có” tánh. Ba thứ phá v.v... trở xuống là nêu 
“Được” để chỉ rõ “Có”, trong đó, nêu dứt phiên 
não, nói rõ “ánh”, là “Có”. Dứt bỏ tham, sân, s1 
gọi là phá ba thứ phiên não. 

Nhất-xiến-đề v.v... trở xuống là nêu dứt nghiệp, 
làm sáng tỏ tánh là “Có”. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là tổng kết tánh 
“Có”, kê là dùng dụ đê nói lên “Có”. 

Mười hai nhân duyên v.v... là “Có” chung, vừa 
trong vừa ngoài, lược để nêu lên. Mười hai nhân 
duyên tức là một môn, tất cả chúng sinh v.v... cùng 
“Có” chung, gọi là trong sẽ “Có”, hiện “Chưa có” 
nói là ngoài. Sau đây, là giải thích rộng: 

Trước là nói rộng môn đầu. Mười hai nhân 
duyên là gì? Là hỏi để khởi phát. Kế là nói về 
tướng, hai nhân duyên đầu rất dễ hiểu. 

Hiện tại, đầu tiên là thọ thai, gọi là thức: Nói 
rộng về chi thức, có ba thứ: 

1. Tâm thức của hạt giống. Tâm thức đã có tạo 
nghiệp về sau trong đời quá khứ, vì đã bị huân tập 
bởi nghiệp phiền não, nên sẽ sinh ra về sau, gọi là 
Chi thức. Nếu lại nói chung, thì tâm thức tương 
ưng với nghiệp phiền não quá khứ cũng là hạt 
giông thức. 

2. Tâm thức câu sinh, gọi là Chi thức, là tâm 
Trung âm. 

3. Tầm thức mới sinh, gọi là Chi thức, là tâm 
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thức nhiễm ô của một niệm đâu tiên trong hiện báo, 

đối với tinh huyết của cha, mẹ, khởi vọng tưởng ưa 
thích về ao hoa v.v... Nay ở đây, chỉ nói riêng về 
tâm thức thọ sinh để làm Chi thức, nên nói thọ thai 
hiện tại gọi là thức. 

Nhập thai, bốn căn của năm phân chưa đủ, gỌI 
là danh sắc: Tỷỳ- bà-sa giải thích: Từ thức cho đến 
tử ở hiện thân đến nay, gôm có mười thời kỳ: Năm 
thời kỳ trong thai, gọi là năm phân, trong năm phân 
này được chia thành ba chỉ: 

Một niệm đâu tiên, gọi là Chi thức. Sau là niệm 
lx hai Bốn căn chưa đủ, được xếp vào “Danh 

. Sắc tâm hợp với ban đầu chỉ có thân căn, 
Ti hình thành đủ bốn căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, gọi 
là bốn căn chưa đủ. Bây giờ Thân căn, nói là sắc, 
bốn ấm, gọi là danh. Hình tướng của sắc hiện ra 
tướng đương lai, gọi là sắc. Tâm pháp của bỗn âm 
mờ mịt, khó hiểu rõ, vì chăng phải danh không 
HỆ nên từ giải thích gọi là Danh, nên Lăng- già 
ói: “Dùng danh để nói về bốn âm Vô sắc, gọi là 
Danh. Tới lúc đầy đủ bốn căn, chưa gọi là Xúc, mà 
gọi là sáu nhập, nghĩa là bốn phân trong năm phần 
trước, sau khi căn hình thành đủ, được xếp vào sáu 
nhập, bốn phân sau phân biệt với phân trước, chưa 
xúc khác với phân sau. 

Sắc trước thêm lớn được chia làm năm nhập, 

danh trước thêm lớn nói là ý nhập. 
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Chưa phân biệt khô vui, đó gọi là xúc: Thời kỳ 
sau khi ra thai, biết bò về trước, trong địa ý thức, 
chưa thể phân biệt được cảnh khổ, vui, nên có tên 
khác là Chưa phân biệt. Cảnh xúc trong địa năm 
thức, vì mới có cảm giác, nên gọi là xúc. lập 
nhiềm một ái, gọi là ““Phọ”: Luận Tỳ-bà- sa nói: AI 
có hai thứ: 

1. Ưa thích thức ăn. 

2. Ưa thích sắc, ưa thích nữ sắc. 

Biết bò về sau, chỉ ưa thích thức ăn. Chưa ưa 
thích sắc thứ hai, đến nay, gọi là Chi thọ. Gần gũ1 
năm dục, đó gọi là ái: Ái sắc đã khởi, chưa theo 
đuổi cầu mong cảnh giới sắc về sau, gọi là Chi ái. 

Tham cầu trong ngoài gọi là “Phủ”, sắc nội tại 
là trong, của cải sự nghiệp là ngoài. Tham cầu 
trong thời kỳ này, nói là chi Thủ. 

Vì việc trong, ngoài khởi nghiệp thân v.v... gọi 
là “Hữu”, nghĩa là vì của mà tạo nghiệp thô, rõ 
ràng. Hiện đời, thức thế gian, gọi là đời vỊ lai. Sinh 
là hiện tại. Danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ gọi là đời 
vị lai. Già, bệnh, chết v.v... so thời kỳ trước với 
thời kỳ sau, đó gọi là tổng kết. 

Kế là, giải thích rộng phân hai, chúng sinh đồng 
k5 

Vừa trong, vừa ngoài, tất cả chúng sinh dù có 
mười haI, hoặc có chưa đủ, nói chung đề nêu lên. 
Đối tượng đủ là trong, chưa đủ là ngoài. Kê là phân 
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tích, để chỉ rõ mười hai chi nhân duyên: 

Trước là y theo chúng sinh cõi Dục để giải 
thích: 

Ca-la-la chết, thì không có mười hai, là chưa 
đủ. Phân đầu của năm phân trong thai kia, được gọi 
là thời kỳ Ca-la-la, người chết trong thời kỳ này có 
bốn chi trước, không có tám chi sau, gọi là chắng 
có mười hai. Đa có bốn chi thì gọi là trong, không 
gọi là ngoài. Từ sinh đến tử có đủ mười hai chi, đó 
øỌI1 là trong. 

Kế là y theo chúng sinh cõi sắc để giải thích: 

Chúng sinh cõi Sắc không có ba thọ: Chỉ có lạc, 
xả, mà không có khô thọ. Không có ba xúc: Chỉ có 
xúc tương ưng với lạc, xả, không có xúc tương ưng 
với khô thọ. Không có ba ái: Chỉ có ái sinh ra lạc, 
xả, gọi là không có ba ảI. Không có già, bệnh: Tất 
cả các vị trời đêu không có giả bệnh, cái “Có” là 
trong, cái “Không có” là ngoài cũng gọi là có đủ: 
Hiện tại tuy không có, nhưng vì tương lai sẽ có, 
nên cũng được gọi là có đủ. 

Sau đây, là y theo chúng sinh cõi Vô sắc đề nói 
về mười hai chi nhân duyên: 

Không có sắc cho đến không có già bệnh: 
Chúng sinh ở cõi Sắc không có chi sắc của họ, 
không có năm nhập, xúc, thọ và ải, đồng với cõi 
Sắc. 

Cũng không có già, bệnh cũng gọi là đủ, vì 
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đồng sẽ có. Trên đây, đã nói riêng. 

Vì nhất định được v.v... trở xuống là giải thích 
chung nghĩa ấy. 

Chúng sinh ở cõi Dục, ở hiện tại dù không đủ, 
nhưng đời sau sẽ có đủ. Chúng sinh ở cõi trên, Ở 
cõi trên dù không có, nhưng sinh xuông cối dưới, 
tất nhiên sẽ có đủ, cho nên nói: “Tất cả chúng sinh 
đồng có”, Tướng dụ như thế, sau đây sẽ hợp làm 
rõ pháp: 

“Phật tánh cũng giống như thế” là hợp với 
“Mười hai duyên”. Tất cả chúng sinh v.v... trở 
xuống là hợp với “Đông có Phật tánh”. 

Trên đây là đoạn thứ hai đã nói chúng sinh là 
có. Dưới đây là đoạn ba, nói các chúng sinh dựa 
vào giáo khác nhau: Có thây, không thây. Trước là, 
lập dụ: Núi Tuyết dụ cho Phật, cỏ tên nhãn nhục, 
dụ cho kinh Niết- bàn. Bò dụ cho Bô-tát. Bò ăn cỏ 
sản xuất ra Đề hô, dụ cho học kinh này được thây 
Phật tánh. Cỏ lạ dụ cho kinh pháp Tiểu thừa, bò dụ 
cho Thanh văn, ăn cỏ lạ không có đề hô, dụ cho 
người học Tiểu thừa chắng thấy Phật tánh. 

Dù không có v.v... trở xuống là nói dù không 
thây nhưng chăng được nói là “Không có”, sau là 
hợp làm rõ pháp: 

“Phật tánh cũng vậy” là tông hợp, văn còn lại 
là hợp riêng, không theo thứ lớp VỚI hợp trước: 
Trước là hợp với núi Tuyết và cỏ nhẫn nhục, kế là 
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hợp với cỏ lạ. 

Nếu có thê nghe v.v... trở xuống là y theo nhẫn 
nhục ở trước, hợp với bò ăn cỏ: Tức trở thành đề 
hô. Bò ăn cỏ lạ, sẽ không có đề hồ, lược qua mà 
không hợp. 

Trong mười hai bộ kinh, dù người không nghe, 
nhưng chắng thể nói là không có, hợp với sau cuôi, 
dù không có đề hồ, nhưng chăng thể nói là, không 
có cỏ nhân nhục. 

Hỏi: Ở trước, nói cỏ nhẫn nhục dụ cho kinh 
Niết-bàn, nay hợp với chăng thể nói không có cỏ 
nhãn nhục, đáng lý ra phải nói chăng là nghe kinh 
Niết bàn đâu được nói răng có Phật tánh. 

Vì tánh là chỉ thú của kinh, nên nói: Chắng thể 
nói không có Phật tánh. 

Dưới đây là đoạn sáu sẽ nói dùng tất cả pháp 
làm pháp tánh, trong đó có bốn: 

1. Nói về thê tánh của tướng. 

2. Phật khen kinh, khen tánh để cho người học 
tập. 

3. Nói lại về tánh tướng. 

4. Khen ngợi kinh, khen tánh, để cho người học 
tập. 

Y theo đoạn đầu, trước mở ra chín môn, sau nói 
rộng, giải thích. Trong giải thích có mười hai môn 
riêng. Sau chăng phải khổ, vui, chăng phải “Ngã” 
Vô ngã, chắng phải không, bất “Không”. 
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Trong phân mở ra môn trước, lược qua, không 
nêu tiêu biêu. Chính vì lậu thoát trong gôc cho nên 
như vậy, sau giải thích rất dễ hiểu. 

Trong đoạn thứ hai nói: Nêu người suy nghĩ về 
nghĩa kinh như vậy, thì sẽ thây tánh: Nêu tư duy 
thây tánh, khen ngợi kinh cao siêu. Vì tư duy nghĩa 
của mười hai môn đã nói ở trước, nên sẽ thây tánh. 
Phật tánh không tư duy, là cảnh v.v... của Phật, là 
khen tánh rất sâu. 

Trong đoạn ba, chia làm bốn câu: 

2. Nói Phật tảnh chăng phải âm, giới, nhập. 

2. Nói Phật tánh chăng phải xưa “Không mà 
nay “Có”, “Có” rồi lại “Không”. 

3. Nói Phật tánh có thể từ “Duyên” mà thấy. 

4. Nói Phật tánh chắng phải trong, chăng phải 
ngoài, trong đó, trước là, phân tích màu của thanh 
sắc làm dụ: Sắc dụ cho chúng sinh, màu đen, dụ 
cho tánh, lửa dụ cho phiên não, màu đỏ dụ cho Phật 
tánh tùy duyên thành. nhiễm. Hợp với dụ rất dễ 
hiểu. Sau là lây hạt giỗng cây cỏ làm dụ, văn lược 
qua không hợp. 

Trong đoạn bốn, kinh Niết-bàn có đủ vô lượng 
đức, là khen ngợi đức của kinh rộng lớn Phật tánh 
cũng ngang băng là khen đức tánh đây đủ. 

Một đoạn trên đây, Phật đã đáp bốn câu hỏi ở 
trước, nói về pháp là đôi tượng chứng. 

Dưới đây là đoạn hai, là Phật đáp bốn câu hỏi 


Là) 
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sau, nói pháp năng chứng. Trước là, đáp hai câu 
hỏi ở trước, Sư Tử Hồng đầu tiên hỏi lại để khởi 
phát. Sau, là Phật đáp, Chỉ nói Bộ- tát đầy đủ bao 
nhiêu pháp, lược qua không nói về Phật. Với kiến 
tánh đã nói dưới đây, vì hạnh đồng, nên ở đây 
không nói. 

Trong phân nói về Bô-tát, trước nêu mười sô. 
Mười số này đều là phần nhân mà Bô-tát đã thực 
hành, nên dù đã thây tánh, nhưng không được, rõ 
ràng. Kế là nêu mười tên gọi: Tám tên gọi trước là 
lợi mình, hai tên gọi sau là lợi người. Tám tên gọi 
trước cũng là tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân, 
trong đó đâu tiên là nói ít muôn, biết đủ, là hạnh la 
chấp. Trong pháp chưa được mà khởi ít muốn, đã 
được biết đủ. Sáu tên gọi còn lại là hạnh nhiếp điều 
lành kia. Văng lặng là tu “Chỉ”, tính tân là tu 
“Tác”. Chánh niệm, chánh định là hạnh “Chỉ” 
thành tựu, buộc tâm vào pháp, gọi là Chánh niệm. 
Pháp, nhiếp tâm không dao động, gọi là định. 
Chánh tuệ tác thành, thấy pháp, gọi là tuệ. Giải 
thoát là không nói suông. Quả của chỉ, tác này lìa 
trói buộc, gọi là thoát. 

Trong phân hóa độ người ở dưới, Phật khen 
ngợi giải thoát, khiến chúng sinh yêu cái tốt đẹp. 
Đại Niết-bàn hóa độ, Phật chính thức truyền trao. 
Pháp sau đây, là giải thích rộng, trong đó có năm 
lượt. Trong mỗi lượt, bao gôm nhiêu pháp, không 
thê gọi là riêng. 
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Y theo lượt đầu, trước giải thích, sau kết. 

Trong giải thích, hai hạnh ít muốn, biết đủ được 
giải thích cùng một chỗ. 

Trước hết Sư Tử Hồng hỏi: 

“Ít muốn, biết đủ có gì khác nhau?” Sau đây, 
Đức Phật sẽ giải thích cho Bô-tát nghe. Đầu tiên, 
chính là giải thích. Bô-tát tu tập Đại Niễt-bàn, là 
nói về việc tu hành. 

Trong phân trước có ba: 

1. Nghiêng về pháp nhiễm, nói lên hai điểm 
khác nhau của pháp nhiễm đó. 

2. Có ít muốn, không biết đủ, v.v... trở xuống 
là y theo nghiêng về pháp tịnh, nói lên hai khác 
nhau của pháp tịnh đó. 

3. Ít muỗn, biết đủ lại có hai v.v... trở xuống là 
đối với cả hai nhiễm, tịnh, nói lên hai khác nhau 
của nhiễm tịnh đó. 

Trong phân đâu có bốn trái ngược: 

1. Không câu, không lấy gọi là ít muốn. Được 
ít không ân hận, gọi là biết đủ. 

2. Ít có sự ham muôỗn, øọI là Ít muốn, pháp sự 
đối với thế gian, giúp cho sự sông, hoàn toàn không 
lo, gọi là biết đủ. 

3. Lìa bỏ dục vọng của ba đường ác và lìa nỗi 
âu lo của hai mươi lắm “Hữu” và không tham, 
không mong câu những việc ham muôn ở vị lai, đó 
gọi là Ít muốn. 
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Trước lìa ba dục, đầu tiên là nêu, kế là trình 
bày, sau là giải thích về tướng lìa dục. Tham dục 
của thân mình, đứng đầu tất cả chúng, làm cho tất 
cả chúng đều theo mình, gọi là “Ác dục”. Muốn 
bảo cho người đời, biết răng mình là Thánh, gọi là 
“Đại dục”. Muốn được sinh lên cõi trời và sẽ được 
ø1àu sang tự tại trong loài người, gọi là “Dục lạc”. 
Không vì dục này mà hại, gọi là ít muốn. 

Lượt thứ hai, nói la bỏ hai mươi lăm ái, gọi là 
ít muốn: Không ưa thích hai mươi lăm hữu mà thọ 
thân. 

Lượt thứ ba, không mong cầu những VIỆC Ở VỊ 
lai, nghĩa là không câu việc năm dục ở vỊ lai, gọi là 
ít muốn. Đôi với sự ham muốn ở trước, được mà 
không chấp đắm, gọi là biết đủ. Lượt thứ tư, không 
mong người khác kính trọng, gọi là ít muốn. Được 
vật dụng không chứa để gọi là biết đủ, kế là nói về 
chúng tịnh. Trước mở ra bốn môn, sau nói về tướng 
của bốn môn đó. 

Đạo nói: Ít muốn là người Tu-đà-hoàn. Người 
Tu-đà-hoàn chỉ cầu tâm La- hán, vì không kính 
mến Đại thừa, nên gọi là ít muốn”. Đạo nói: “Tri 
túc, nghĩa là Bích Chi Phật, người Bích-chi-phật 
chứng quả vô học, sinh ra tưởng biết đủ. Gọi là biết 
đủ. Ra đời, không gặp Phật không biết có Đại thừa 
để thú hướng mong cầu, nên chăng có sự ham 
muốn. 
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Ít muốn, biết đủ gọi là người La-hán: Người 
ngu pháp được quả Vô học, nghĩ là rốt ráo gọi là 
biết đủ. Người không ngu pháp, biết có Đại thừa, 
cần phải tu học. Đã lìa khổ nặng, vì tâm cầu bỏ nhỏ 
nhoi, nên gọi là ít muốn, biết đủ, gọi là Bô-tát, với 
những gì mình đã được, không nghĩ là đủ thì gọi là 
không biết đủ. Nguyện rộng câu Phật, gọi là không 
1t muôn. 

Lượt thứ ba, trong, y theo cả hai thứ nhiễm, tịnh 
để giải thích, trước nêu hai số, kê là trình Dây, hai 
danh, đó là thiện, bất thiện. Sau, nói về tướng ây. 

Trên đây, là nói rộng. Sau đây là nói về việc tu 
hành. Vì thây Phật tánh nên tu hai SỐ này: Y theo 
vắng lặng, trước nêu hai SỐ, thân tâm nêu danh sau, 
là nói về tướng của hai số đó. Đầu tiên phân biệt 
hai môn đương pháp, dưới là tùy theo người khác 
mà chia ra bôn môn. Trong phân nói về đương 
pháp có giải thích hai nghĩa đó: 

1. Y theo hai điều ác của thân, tâm để phân biệt. 
Lìa ba điều á ác của thân, gọi là thân văng lặng: Sát 
sanh, trộm Cấp, tà dâm là ba điều ác của thân. Lìa 
ba việc ác của Š gọi là tâm vắng lặng: Tham, giận, 
tà kiến, là ba việc ác của ý. 

2. Dựa vào khởi “Hoặc” đầu cuối đề phân biệt, 
thân vắng lặng, nghĩa là không gân bôn chúng, 
không tham dự vào việc buôn bán của bốn chúng, 
lia duyên phiền não. Tâm vắng lặng: Không nhóm 
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họp các kiết như tham, v.v... thể lìa phiên não. Đối 
với công việc hoàn tất của con người, vì mở ra môn 
bạch, sau giải thích rất dễ hiểu. 

Sáu môn là Tỉnh tân, niệm, định, tuệ, giải thoát 
và khen ngợi giải thoát, rất dễ hiểu. 

Trong phân nói về Niết-bàn, có chia làm năm: 
Bốn buộc cũng là bốn dòng chảy phiên não, sau là 
tổng kết. 

Mười môn này vì là phần hành của nhân Niết- 
bàn kia, nên Bô-tát dù thấy tánh nhưng không rõ. 

Trong lượt thứ hai, trước giải thích, sau là kết. 

Trong giải thích, hai hạnh ít muôn, biết đủ giải 
thích một chỗ. Trước nêu bốn bệnh, tạo nghiệp cầu 
“Hữu”, gọi là “Dục hữu”. Kê là nói vê bôn trị, 
nghĩa là bốn Thánh chủng. Sau y theo bốn trị, kết 
thành hai hạnh ít muốn, biết đủ. Sự vắng lặng có 
bốn. Trước nêu, kê là trình bày. 

Nói xuất lạc: Trong luận ĐỊa Trì, gọi là Xuất 
Gia Lạc. Xuất ø1a, học đạo, giải thoát các khổ của 
gia đình, gọi là Xuất gia lạc. 

Tịch diệt lạc: Luận Địa Trì gọi là Viễn ly lạc. 
Lìa dục ác được định Sơ thiền, gọi là Viễn ly lạc 
(vu1 xa lìa). 

Vĩnh diệt lạc: Luận Địa Trì gọi là Tịch diệt lạc. 
Nhị thiền đứng đầu giác quán, chỉ tức, gọi là Tịch 
diệt lạc (vui văng lặng). 

Tất cánh lạc: Luận Địa Trì øọI là Bồ-đề lạc, dứt 
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hăn phiền não, gọi là Tất cánh lạc. 

Một niềm vui đâu trong bốn niềm vui này, là 
ĐIỚI. 

Hai niềm vui ở giữa là định. Một niềm vui sau 
là Tuệ. Được bốn niêm vui là tổng kết. 

Có bốn tinh tấn, øọI là tĩnh tần: Bốn chánh cân. 
Bốn niệm xứ, rất dễ hiểu. 

Nói “Có bốn thiên, gọi là bốn định”: Bốn như 
ý cũng có thê là bốn thiền của cõi Sắc. VÌ sức mạnh 
của bôn thiên này, nên nêu nghiêng vê. 

_ Vì thây bốn thật, nên gọi là Chánh tuệ: Thây 
bôn đê. Các thiên còn lại đêu dê hiệu. 

Trong lượt thứ ba, trước giải thích, sau kết. Văn 
rõ ràng dễ hiểu. 

Trong lượt thứ tư, trước giải thích, sau kết. 
Trong giải thích, tu tập mười ba hạnh đầu-đà, gỌI 
là ít muôn. Kinh Thập Nhị Đâu-đà nói có nhiêu 
thứ, nhưng ở đây chỉ dựa vào một tướng để nói: 

Trong xứ có sáu: 

1. Trụ không xứ, trong kinh, luận khác gọi là 
Lan-nhã xứ. Cách xóm làng năm trăm cung, gọi là 
Không xứ. 

2. Ngôi thăng, không năm. 

3. Ở dưới tán cây. 

4. Ở chỗ gò mả. 

5. Ở ngoài trời. 

6. Hễ chỗ nào có cỏ thì ngôi trên đó. Trong cách 
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ăn có ba: 

1. Khất thực. 

2. Hễ nhận được bao nhiêu cũng đủ. Trong kinh 
luận khác gọi là ăn một vốc. Cũng gọi là ăn tiết 
lượng. 

3. Gọi là nhất tọa thực, cũng gọi là nhất thực. 
Trong y có ba: 

I1. Chứa giữ ba y. 

2. Y phân tảo. Vải mà người vất bỏ, gọi là phân 
tảo. 

3. Mặc thuê y: Trong kinh luận khác gọi là nạp 
y, dệt băng lông tơ chim thú, gọi là thuê. 

Mười hai hạnh này được phân biệt rộng, như 
trong chương riêng. Tu mười hai hạnh này, gọi là 
ít muốn. Thực hành mười hai hạnh này không ăn 
năn, gọi là biết đủ. Năm hạnh kê rất dễ hiểu. 

Nói lìa bảy lậu, gọi là giải thoát: Rộng như trên 
đã nói, bảy lậu là: Kiến lậu, tu lậu, căn, ác, gân gũI, 
thọ và niệm. 

Trong khen ngợi giải thoát, có nêu mười tướng 
ít muốn khác với chỗ khác. Trên, dưới có nhiều 
thuyết nói là xa lìa pháp sinh, trụ diệt của năm trân 
và tướng nam nữ, cộng chung là mười. Trong đây 
nói lìa năm trần: sinh, ø1à, bệnh, chết và vô thường, 
cộng chung là mười, vô thường cũng là sinh, trụ, 
diệt. 

Trong lượt thứ năm, trước giải thích, sau là kết. 
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Trong giải thích, đâu tiên là phá lìa dục ác, gọi là 
ít muôn. Thực hành hạnh Như lai, gọi là biệt đủ. 
Do hai thứ trước được gân Niết- bàn và năm thứ vui 
gọi là văng lặng, chỉ nói rằng, năm quả không nêu 
tên chúng, như bốn thú vui Niết-bàn trong văn trên, 
thêm vào đó thọ, lạc, là năm thứ vuI, chăng biết là 
đúng sai. Lại trong Luận ĐỊa Trí nói có năm thứ 
VUI: 

1. Gọi nhân lạc, là tình, trần, xúc và yêu nghiệp 
quả. 

2. GọI lạc thọ, là thân tâm thọ nhận. 

3. Đôi trị khổ, các khổ đã dứt hết, sẽ có vui, biết 
sông. 

4. Đoạn lạc thọ, là định diệt tận. 

5. Vô tội lạc, cái gọi là xuất g1a xa lìa văng lặng 
và thú vui Bồ- 

đê. 

Chăng biết thuyết này nói có thích hợp với 
thuyết kia hay không? 

Các pháp khác đêu dễ hiểu. Vì có bao nhiêu 
pháp nữa là trúng nên đáp? Trong văn lược qua 
không nói. 

Như ông nói v.v... trở xuống là Phật đáp hai câu 
hỏi sau, trước nêu câu hỏi, sau giải thích có sáu: 

1. Chính thức đối với câu hỏi ở trước, y theo 
“Mắt” để phân biệt. Bồ-tát Thập Trụ, vì dùng mắt 
tuệ đẻ thấy, nên chăng được rõ ràng. Vì mắt tuệ 
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thây “Không”, “Chăng thấy” “Thật”. Mặt Phật vì 
thây tánh, nên được rõ ràng, vì trí chứng thật là mắt 
Phật của Phật. 

2. Y theo hạnh để phân biệt. Vì hạnh Bồ-đề 
thây tánh không rõ, không vì hạnh, sẽ thấy tánh rõ 
ràng. Lúc chứng thật không thấy, ngoài ra còn có 
Bồ-đê có thể là hạnh. 

3. Dựa vào vị để phân biệt. Trụ địa của Thập 
trụ thây tánh không rõ. Không có đừng, không có 
đi thây tánh rõ ràng. Khi chứng thật, không thây 
Thập Địa trụ ở giữa, gọi là Không trụ. Cũng không 
có quả vị Phật để thú hướng, gọi là không đi. 

4. Đôi với “Nhân” đề phân biệt. Bồ-tát Thập 
Trụ vì nhân trí tuệ, nên thây tảnh không rõ ràng. 
Phật vì dứt trừ nhân quả nên thây được sáng tỏ. Lúc 
chứng thật, ngoải thật không có duyên, biết dựa 
vào đâu để nói nhân, nói quả? Nên dứt nhân quả, 
mới thây tánh rõ ràng. 

5. Dựa vào “Cảnh” để phân biỆt v.v... trở xuống 
là Thập trụ không thể giác ngộ tất cả pháp, nên thấy 
tánh không rõ, Phật giác ngộ tất cả, nên được thấy 
táảnh rõ ràng. Lý do vì Thập Trụ “Duyên” quán 
chưa cùng tận. Vì duyên chưa hết, nên tâm còn có 
chỗ, cho nên, không thê giác biết tất cả pháp. Còn 
Phật dứt hết duyên, chân tâm bình đăng, chăng có 
chỗ nào không trụ, vì đều tồn tại, ngoài tâm không 
có một tâm nào tôn tại ngoài pháp. Vì tâm đồng thê 
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với pháp giới, chiếu sáng nên giác biết tất cả. 

6. Y theo mắt thấy, để thấy nghe, phân biệt. 
Trước là nêu hai số, kế là bày hai danh. Sau dựa 
Vào nØười để nói về hai bậc, giải thích “Khác” và 
“Một”. Phật và Thập Trụ phân biệt đối nhau: Vì 
mắt Chư Phật thấy, nên được rõ ràng, vì mắt của 
Thập trụ thấy, nên không rõ. Sau đây, là nói về 
tướng không rõ của Thập trụ, chỉ có thê tự biết chắc 
chắn được Bồ-đê, chăng biết chúng sinh đều có 
Phật tánh. Thập trụ trở lên, chung với Cửu địa trở 
xuông, phân biệt đối nhau: Phật và Thập địa vì 
đồng là mặt thây nên được rõ ràng, Bồ tát Thập địa 
mặt thây tự thân được Bỏ- đề. Cửu địa trở lại, là 
nghe thây. Đầu tiên nói “Tất cả cho đến Cửu địa 
nghe thây Phật tánh, chính là nói về nghe thây”. 

Nếu nghe tất cả chúng sinh “Có” v.v... trở 
xuống là nói về giới hạn của nghe. Nghe chúng 
sinh “Có” tánh, bât tín, thì không gọI là thây nghe. 
Có thể tin được thì, về sau, mới là thây nghe. 

Chỗ nào chúng sinh nghe có thể sinh ra niêm 
tin? 

Nếu giải thích thành tựu chủng tánh trở lên, thì 
phân Ít sinh ra niêm tin. Thập tín cũng có thê. Từ 
đầu Phật đã đáp câu hỏi rôi, đến đoạn lớn thứ nhất 
trong bốn đoạn này, là nói về chứng pháp. Sau đây 
là thứ hai y theo pháp trước mà khuyên tu thú nhập 
nói lược về chứng hạnh. Văn chia làm ba: 


990 BỘ KINH SỞ 20 


I1. Dựa vào pháp hạnh năng chứng ở trước để 
dạy thấy Như lai. 

2. Lại có hai thứ: 

a. Vì lợi dưỡng. 

b. Vì pháp v.v... trở xuông là dựa vào pháp lý 
sở chứng, dạy thây Phật tánh. 

3. Bô-tát Sư Tử Hồng nói: Như thuyết Phật đã 
nói: 

Về nghĩa thây Như lai và thấy Phật tánh là thê 
nào? v.v... Trở xuông làm sáng tỏ cả hai nghĩa 
trước. 

Hỏi: Phật tánh là pháp của sở chứng phải dạy 
thây, Như lai chăng phải lý thì đâu cần dạy thấy? 

Giải thích: Thấy tánh phải do tướng mà nhập, 
vì Phật là tánh, tướng nên phải dạy thấy. Nay trong 
văn này đã dạy thấy Như lai thú nhập Phật tánh. 
Sau đây, trong chứng hạnh rộng của phân đoạn 
bốn, sẽ dạy thây Niết-bản thú nhập Phật tánh. Về 
nghĩa đúng, sai được y theo lời dạy ban đầu thây 
Như laI, văn chia làm ba: 

1. Dạy tìm câu kinh để thấy biết thân Phật. 

2. Sư Tử Hồng nói: Chúng sinh không biết tâm 
Như lai v.v... trở xuống là dạy tìm tướng để thấy 
biết tâm Phật. 

3. Như Phật đã nói: Quả Am La v.v... trở xuống 
là dùng bốn cách đích thân thấy biết hạnh Phật, vì 
chính là Phật đã dạy chúng sinh, theo thứ lớp nhập 
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Phật tri kiến. Trong phân đâu: Nếu có người nam, 
người nữ nào muôn thấy Như lai, là nêu bày đều 
mong câu, tất nhiên cân phải tu v.v... trở xuống 
chính là dạy thây pháp. Tìm câu được Phật dạy thọ 
trì, đọc tụng, giải thích để biết thân tướng Phật, gọi 
là thây Như lai, như đã nói trong phẩm Kim cương 
ở trên, cũng như phẩm A súc trong kinh Duy-ma- 
cật đã nói. 

Từ đây trở xuống là phân thứ hai, Phật dạy thấy 
tâm Phật, trước là Sư Tử Hồng hỏi: 

Tất cả chúng sinh không biết tâm Phật, làm sao 
để được biết? Sau đây là Phật dạy: 

Tât cả chúng sinh thật không thê biết là nói lại 
cách tìm tòi lời Phật đã nói. Kế là Phật sẽ chỉ dạy 
đúng; sau là tổng kết. 

Y theo chánh giáo, Phật dạy dựa vào hai cái 
thây để suy lường tâm Phật. Trước nêu, kế là trình 
bày: 

Nếu thây v.v... trở xuông là dùng sáu môn để 
nói rộng: 

1. Quán thân nghiệp của Phật, gọi là mắt thây, 
quán khẩu nghiệp Phật, gọi là nghe thấy. 

2. Thây sắc nhiệm mâu của Phật, gọi là mắt 
thây. Nghe tiếng nói mâu nhiệm của Phật, øỌI1 là 
nghe thây. 

3. Quán thân thông ứng hiện hóa độ, của Như 
lai chỉ vì chúng sinh, không vì lợi dưỡng, gọi là 
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mắt thấy. 

Quán lúc Phật dùng Tha tâm trí thông của mình 
quán sát chúng sinh, nhăm nói pháp, chỉ vì chúng 
sinh, không vì lợi dưỡng, gọi là nghe thây. 

4. Quán Như lai thọ nhận đêu mà thân đã làm, 
gọi là mắt trông thấy, đối tượng mà nói pháp đã 
làm, gọi là nghe, thầy. 

“Thế nào là người nhận lãnh?” 

“Vì từ bi nên thọ nhận, không kiết ái.” 

“VỊ sao thọ nhận?” 

“Vì lợi ích chúng sinh, không vì lợi mình.” 

“Vì ai mà thọ nhận?” 

“Vì tất cả”. 

“Thế nào là thuyết giả?” 

“Với lòng từ bi mà nói, không vì lợi dưỡng.” 

“Vì sao nói?” 

“Vì lợi ích cho chúng sinh, không vì lợi mình.” 

“Vì ai nói?” 

V1 1AtrCd”, 

5. Quản Như lai bị người khác dùng thân gia 
hại, không ngại, gọi là mắt thây. Người khác dùng 
miệng măng nhiêc, làm nhục, không cảm thấy bực 
bội, đó gọi là nghe thấy. 

6. Quán tám tướng thành đạo của Như lai, gọi 
là mắt thây. Lúc nghe nói về tám tướng. tât cả ngôn 
thuyết đều dùng đề nghe thây, trong đó, trước nghe 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 8 0993 


lời nói đã có trước khi Phật chưa thành đạo. Sau 
Phật đã thành đạo, ngôn thuyết đã có sau khi nghe 
nói Phật thành đạo. 

Phạm Vương trước là thỉnh, kê là Như lai trách 
cứ. 

Phạm vương v.v... trở xuống, lại nêu thỉnh lại 
một cách nhạy bén. Sau đây, nhân thỉnh, nên Phật 
giảng nói qua đó, đầu tiên là Phật dạy hãy lắng 
nghe, hứa sẽ nói. Dưới đây là nói về đối tượng nói: 

Đạo trong phân nói, là nói chung pháp đã nói. 
Kế là phân tích để làm rõ đôi tượng nói. Chia ra 
làm năm câu: Ba câu đầu y theo hạnh hóa độ đề 
giải thích “Trung”. Một câu kế là, y theo hóa độ 
người đề nói “Trung”. Y theo câu đầu trong ba câu 
ở trước, trong hạnh đoạn kiết của hóa độ người, nói 
về Trung đạo của hạnh kia: 

Không phá các kiết, nói “Chăng phải có” của 
hạnh kia. Hạnh này đã nói như trên. 

Không có tuệ năng phá, không có “Hoặc” đáng 
phá, gọi là không phá kiệt. Chăng TP không thê 
phá, nói lên “Chăng phải không có có” 

Tùy tướng giải thích đôi trị, vì có “Hoặc” đáng 
dứt, nên “Chăng phải không phá”. 

Hơn nữa lúc bậc Thánh chứng sự thật, thì chắng 
có “Hoặc” nào có thể sinh, cũng được gọi là phá. 
Chăng phải phá không phá, đó gọi là Trung đạo, là 
nhặc lại để kết. 
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Phần hai, trong hóa độ người vượt qua hành 
khổ, nói về Trung đạo của hóa độ: Không độ thoát 
chúng sinh, là nói về hạnh “ 'Chăng phải có” của 
hạnh hóa độ. Về lý, không có người nào đáng hóa 
độ khô, gọi là “Không độ”. 

“Chăng phải không độ thoát chúng sinh”, là nói 
lên chăng phải không có. Tùy thế gian độ thoát 
người, đề họ thoát khỏi các khô, gọi là '*Chăng phải 
không độ”. Đó gọi là kết, là lìa chướng thứ hai. 

Thứ ba, trong hạnh hóa độ người thành tựu việc 
lành, là nói về Trung đạo kia. 

“Chăng phải tất cả đều thành”, là nói “Chắng 
phải có”. Về lý, vì không có người nào đáng hóa 
độ đề trở thành thiện, nên nói “Chẳng phải thành”. 

“Cũng chắng phải không thành”, là nói lên 
chăng phải không có hạnh hóa độ kia. 

Tùy thế gian hóa độ người, vì thành tựu việc 
lành của Ba thừa, nên “Chăng phải không thành”, 
đó gọi là kết. 

Trên đây, đã y theo hạnh hóa độ để giải thích 
'“Trung”. Một câu, là y theo hóa độ người của hạnh 
kia để nói về “Trung”, không tự nói mình là thầy, 
nói lên không tự cao. Không nói đệ tử, nói lên 
người kia không thấp, đó gọi là kết “Trung”. Một 
câu sau, y theo ích lợi của hạnh hóa độ để nói về 
'““Irung”. 

Nói “Không vì lợi, chứng minh không có sở 
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đặc (sở đắc). Chắng phải không đắc quả, nói chăng 
phải không có được, đó gọi là kết '“Irung”. 

Trên đây là nói riêng, để làm rõ . Sau đây là 
Phật khen chung: 

Khen chánh, thật, thời, nhân. Lời nói ây của 
Phật thanh tịnh. Lời nói mêm mỏng hợp với pháp, 
gọi là Chánh ngữ. Lìa dối không thật, nói là thật 
ngữ. Vì lời nói không có trái, lìa, hợp thời gian, 
trái, hợp nên nói là Thời ngữ. Lời nói không có 
thêu dệt khác lạ, xưng hồ đúng với pháp lý, nói là 
Chân ngữ. 

Nói không giả dối, là phát ra lời nói giúp ích 
cho người, lời nói nhiệm mâu bậc nhất hợp pháp. 

Trên đây, là nói rộng. 

Tâm Như lai thật không thể thấy v.v... trở 
xuống là nói chung đề kết. 

Dưới đây là đoạn ba, Phật dạy thây được hạnh 
Phật: 

Trước Bô-tát Sư Tử Hồng hỏi: Như Phật đã nói 
ở trước về quả Am-la, dụ cho bốn hạng người v.v... 
là nhắc lại lời nói trên của Phật. “Có người vận 
dụng tâm sâu kín không thật v.v...” là nói về bốn 
người ở trước. Hai hạng người đầu tiên này làm 
sao có thể biết y theo họ mà hỏi. 

Như Phật đã nói “Trong bốn hạng người, dù 
nương theo hai người nảy, cũng không biết được, 
là nhặc lại lời gạn hỏi?!” 
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Sau đây, trước là, Phật khen. Kế là thuật lại lời 
mình nói. Hai người được dụ, thật sự khó rất dễ 
hiểu. Sau, Phật sẽ chỉ dạy nên xem xét, trong đó, 
trước là, Phật dạy hạnh của người năng xem xét. 

Hoặc có hai v.v... trở xuông là chỉ dạy cho biết 
chỗ chứng nghiệm. 

Trong phân trước, trước là nêu bốn hạnh gần 
gũ1: Hai hạnh đầu là chứng nghiệm thân, hai hạnh 
sau là tâm xem xét, rộng như trên giải thích. 

Đây đủ bốn v.v... trở xuống là Phật kết khen 
bốn công năng. 

Trong phân dạy bảo đối tượng kiểm nghiệm thì 
giới có hai thứ, là nêu giới mà họ đã thọ. Người trì 
giới cũng có hai, là nêu hạnh giữ giới của họ có rốt 
ráo hay không, nêu cả hai tên gọi. Sau đây, là Phật 
nói về tướng ây để cho người nhận biết: 

Có người do duyên mà thọ trì giới cắm, là nói 
không rôt ráo: Vì nhân duyên việc đời của họ mà 
giữ giới, gọi là có nhân duyên. 

Người trí quán sát v.v... trở xuống là Phật dạy 
hãy xem xét họ. Giới của Như lai v.v... trở xuống 
là nói giới của Như lai là rốt ráo, 

trong đó có bốn: 

1. Nói Đức Như lai không vì nhân duyên của 
việc đời mà thọ trì giới cấm, nên øọI là rốt ráo. 

2. Do hai nghĩa này v.v... trở xuống là nêu nhân 
để so sánh quả, là nói Phật rốt ráo, tật cánh, cứu 
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cánh chính là một nghĩa, nói lập lại, nhằm nói lên 
sự cao siêu. Cũng có thể “Tất cánh” là vượt hơn 
của Bô- tát, còn rôt ráo thì vượt qua giới không rôt 
Táo Ở trước. 

3. Thuở xưa ta v.v... trở xuống là ngay nơi việc 
để làm rõ. 

4. Giới không rốt ráo không thể v.v... trở xuống 
là nêu thua kém để làm nồi bật sự vượt hơn, vượt 
bậc là thành Phật rốt ráo. Giới không rốt ráo còn 
không thê được đạo quả Nhị thừa, huông chỉ là Đại 
Bô-đê? 

Ciới của Phật có công năng chứng đắc Vô 
thượng Bô-đè, đủ nói lên là giới rốt ráo. 

Từ đây trở xuông là phân thứ hai, Phật dạy thấy 
Phật tánh, trong đó có ba: 

1. Dạy thây tánh. 

Sộ Tỷ-kheo giữ giới dù không phát nguyện v.v.. 
trở xuông là nói về chỗ tu hành, năng tướng khởi 
phát. 

3. Sư Tử Hồng nói: Nêu nhờ giữ giới mà được 
không ăn năn v.v... trở xuống là hỏi đáp để lựa 
chọn. 

Trong phân đâu, hạnh gồm có mười bốn bậc, 
bắt đâu từ trì giới, cho đến thây tánh, được, mất 
trong giới, được hình thành lẫn nhau để làm rõ 
hạnh. 

Gồm có năm cặp: 
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1. Phân biệt chỗ thực hành. Trước là nêu, kê là 
trình bày, sau là nói lên sự được, mất. 

Vì lợi dưỡng mà giữ giới thì sẽ không thấy 
được Phật tánh và Như lai, vì pháp có thê thấy. 

2. Phân biệt cạn, sâu. Trước nêu, kế là trình 
bày, sau là nói vỀ sự cạn, sâu. 

3. Y theo vì mình, vì người để phân biệt. Trước 
là nêu, kê là trình bày, sau chỉ rõ sự được, mất. 

4. Phân biệt sự đối nhau. Giữa Tự giữ giới, và 
người khác dạy bảo. Trước là nêu, kế là trình bày, 
sau là nói về tướng giữ giới. 

5. Phân biệt Đại, Tiêu. Trước là nêu, kế là trình 
bày, sau là nói về tướng Đại, Tiểu. Sau chỉ rõ việc 
được, mắt. 

Thọ lãnh giới Thanh văn, không thấy Phật tánh 
và Như lai, thọ giới Bô-tát thì có thể thây. 

Sau đây là nói không ăn năn, cho đến thấy tánh: 

Trước là, Sư Tử Hồng hỏi, sau là Phật sẽ giải 
thích. Trước trình bày, sau là kết. 

Trong đoạn hai, nói các hạnh ở trước có thể 
khởi phát lẫn nhau, được hạnh đầu, hạnh sau theo 
nhau. 

Trong đoạn ba, trước là Sư Tử Hồng nêu lên 
câu hỏi: 

Nếu nhờ giữ giới mà được quả không ăn năn, 
thì nhờ giải thoát cũng sẽ được quả Niết-bàn? là 
nhắc lại Phật nói trước đây: “Giới thì không có 
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nhân, Niết-bàn sẽ không có quả” dùng lý để hỏi 
quyết định. Sau đây, là đặt ra câu hỏi: 

Nếu giới chắng có nhân thì gọi là “Thường”, 
chính là y theo câu hỏi đã lập ở trước. Vì không từ 
nhân sinh, nên gọi là “Thường”, còn Niết-bàn có 
nhân thì là vô thường v.v... trở xuông là y theo câu 
hỏi được lập sau. Tuy nhiên, ở đây lại không hỏi 
vặn Niết-bàn không có quả, mà chỉ đặt câu hỏi từ 
nhân giải thoát ở trước, được “Nghĩa” Niết-bàn. 
Trước vì có nhân, nên câu hỏi để phá nghĩa 
'*“Thường”, sau mới hỏi về lạc v.v.. 

Trong vẫn nạn “Về Thường”, , Ở trước đã có 
nhân vô thường, đây là lời nói sơ lược. 

Nếu vậy v.v... trở 'xuÔng,. là hỏi rộng. Nếu Niết- 
bàn kia thật có nhân ấy, thì vốn “Không”, nay “Có” 
tức là vô thường! Như chiếc. đèn dụ cho chân. 

Sau đây là nêu câu hỏi về lạc v.v... 

Nếu Niết-bàn như thế v.v... trở xuống là, thì 
làm sao được gọi là “Ngã”, lạc, tịnh ư?, dưới đây 
trước là Phật khen: “Lành thay!” là lời khen chung. 

Ông đã từng! Là khen riêng. “Đôi với vô lượng 
Phật gieo trông gốc lành ông mới hỏi”, là Phật 
khen lý do hỏi. “Không mất gôc v.v...”, là khen có 
thể không quên. Kế là, Phật chỉ dạy + và hứa sẽ nói 
pháp. 

Sau đây, Phật giải thích cho Bô-tát. Trước nghe 
là giải thích câu hỏi đâu, nói giới có nhân, là nói 
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giới không phải “Thường”. Văn có năm câu: 

1. Nói giới, hạnh, do nghe pháp. 

2. Nói được nghe pháp do gân gũi bạn lành. 

3. Nói sở dĩ gần gũi bạn lành là do lòng tin. 

4.NóIi lòng tin do nghe pháp và suy nghĩ nghĩa. 

5. Nói về lòng tin và nghe pháp kia làm nhân 
sinh khởi lẫn nhau, trong đó, đầu tiên là pháp, kế 
là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp, lòng tin do nghe pháp. Nghe pháp 
do lòng tin, chính là nói sinh khởi lẫn nhau. 

Hai pháp như thê, vừa nhân, vừa là nhân nhân, 
vừa là quả, vừa là quả quả, là nhắc lại cả hai để chỉ 
Tõ lại. 

Lòng tin là vì nhân mà nghe pháp kia, nên nói 
là “Vừa là nhân”. Nghe pháp với lòng tin kia làm 
thành nhân, gọi là “Vừa là nhân nhân”. Nghe pháp 
so với nghĩa tin cũng giỗng như vậy. Vì lòng tin là 
quả của người nghe pháp, nên nói vừa là “Quả”. 
Nghe pháp là quả của quả kia, nên nói là “Quả 
quả”. Nghe pháp đôi với nghĩa tin cũng giống như 
vậy. 

Trong dụ, Ni-càn lập ra thuyết chông đối, đưa 
ra sắc pháp của chiếc bình làm dụ. Như tâm pháp 
vô minh v.v... làm dụ: 

Hỏi: Vô mình “Duyên” hành, có thể như thế, 
sao chi Hành lại “Duyên” với vô minh được? 

Giải thích có hai nghĩa: 
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1. Phân biệt trước, sau: Từ vô minh ở trước sinh 
ra hành. Sau hành lại sinh ra vô minh, nghĩa là sinh 
trở lại nghiệp thọ sinh vô minh. 

2. Phân biệt đồng thời: Thời gian vô minh 
trước, cũng có nghiệp suy nghĩ, thời gian chi Hành 
ở sau, cũng có vô minh, nhân sinh khởi, lẫn nhau 
chi khác cũng như thê. 

“Sinh ra năng sinh” v.v... trở xuông là nêu pháp 
phi sắc, phi tâm kia để làm thí dụ. Về tám tướng 
Đại, Tiểu nói rộng như trên. Nay, nói tám tướng 
này do sinh khởi lẫn nhau trong đó, y theo hai sinh 
Đại, Tiểu để nói nhân sau khởi. Các chi còn lại, so 
sánh rất dễ hiểu. 

Sinh ra pháp “Năng sinh” không tự sinh, nghĩa 
là tướng của Đại sinh kia chỉ sinh ra được pháp sắc 
tâm v.v... chứ chắng thể tự sinh, điều đó cũng như 
nói mắt thế gian không tự thấy, ngón tay không tự 
xúc chạm. Vì không tự sinh nên do sinh mà sinh 
sinh, là nói “Đại sinh” kia là do tiểu sinh, sinh ra 
tiểu sinh. Riêng năng sinh thì đối với Đại sinh, nên 
øọ1 là sinh, sinh ra đại sinh. 

Vì sinh sinh này mà sở sinh, gọi là “Sinh sinh” 
mà sinh. “Sinh sinh” không tự sinh, mà phải nhờ 
vả vào sinh sinh, là nói tiêu sinh do đại sinh mà 
sinh ra. Tiểu sinh dù có thể sinh ra “Đại sinh”, 
nhưng nó không thê tự sinh nên phải nhờ vào “Đại 
sinh” mới sinh. 
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Hai sinh như thế, vừa là nhân, vừa là nhân 
nhân, vừa là quả, vừa là quả quả, là nhắc lại cả hai 
để chỉ rõ lại. Giải thích không khác ở trước. Dưới 
là hợp rất dễ hiểu. Kế là đáp câu hỏi sau, nói về 
Niết-bàn, vì không có nhân sinh, nên được gọi là 
'“Thường”, trong đó có ba: 

1. Là nói Niễt-bàn là quả không có nhân. 

2. Là nhân chắng phải quả, gọi là Phật tánh, v.v 

.. trở xuông là nêu Phật tánh kia là nhân, chăng 
phải quả, ứng với làm rõ Niết-bàn là quả không có 
nhân. 

3. Nhân có hai v.v... trở xuống là phân biệt Bồ- 
đề kia khác với Niết- bàn ở đây, nói vê quả của tánh 
tịnh, cho là Niết- bàn, quả của phương tiện, nói là 
Bộ- đề. Cho nên Niết-bàn không từ nhân sinh ra. 
Bồ-đề được làm nhân sinh ra mà sinh. 

Trong phân trước lại có ba: 

1. Nói Niết-bàn là quả chắng phải nhân. 

2. Nói Niễt-bàn chắng có nhân mà có quả. 

3. Vì nghĩa này v.v... trở xuống là nói chung để 
kết. 

Y theo đoạn đầu, là quả chăng phải nhân, nghĩa 
là Đại Niết-bản, nói chung để nêu. Niết-bản là liễu 
nhân, vì đã được hiển bày, nên gọi là quả, mà 
không sinh ra pháp khác, là vì không phai nhân, 
nên nói là “Chăng phải nhân”. Dù nói chắng phải 
nhân, nhưng tông chỉ được sáng tỏ là quả. 
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Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Trước là 
hỏi, sau là giải thích, chỉ giải thích là quả, chia làm 
sáu câu: 

Một câu đầu, đối với kém, để làm rõ quả. Vì 
đối với tật cả quả đức của Niễt-bàn, nên nói là 
Thượng quả. Vì là thượng quả, nên gọi là quả. Kế 
là có hai câu đôi với nhân để làm sáng tỏ quả, đó 
là quả Sa-môn, và quả Bà-la-môn. Sa-môn gọi là 
Tức. Vì tám Thánh đạo phân dứt có công năng trừ 
phiền não, nên gọi là Sa-môn. Niết-bàn do Thánh 
đạo kia làm sáng tỏ, nên được gọi là quả Sa-môn. 

Bà-la-môn, Hán dịch là Tịnh hạnh. Vì ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo đối trị phiền não, nên nói là Tịnh 
hạnh. 

Niết-bàn là do Thánh đạo kia làm sáng tỏ, mà 
được gọi là quả Bà- la-môn. Ba câu sau đỗi với 
Chướng làm rõ Quả. 

Dút sinh tử: Dứt sinh tử phân đoạn, và biến 
dịch, mới chứng đắc, nên gọi là Quả. 

Phá phiên não: Là phá kiết năm trụ, mới chứng 
đặc nên gọi là Quả. 

Bị các phiền não quở trách: Vì thể trái với 
“Hoặc nhiễm”, nên gọi là quả. Vì tất cả phiền não 
trái với Niết-bản, nên gọi là quở trách. 

Nói phiền não: Gọi là tội lỗi, nói rõ sự quở trách 
ở trước. Thê phiên não là pháp lỗi lâm, tai hoạ mà 
quở trách Niêt-bàn, với Niêt-bàn kia mà bị lôi lâm, 
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nên gọi là tội lỗi. 

Dưới đây là đoạn hai, nói Niết-bàn không có 
nhân, mà có quả. 

Đầu tiên chính là giải thích: 

Sư Tử Hồng nói v.v... trở xuống là hỏi đáp để 
chỉ rõ lại. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Niết-bàn 
chắng có nhân, mà thể là quả”, nói chung để nêu. 
Niết-bàn không phải là sở sinh của nhân sinh, cho 
nên không có nhân, mà là quả như trên. Dù nêu 
quả, nhưng ý nói rõ vô nhân. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, trước là 
thuận, kế là trái lại, sau giải thích danh nghĩa để chỉ 
rõ không có nhân. 

Trong phân thuận có bảy câu: 

Chắng có sinh diệt: Vì thường nên vô nhân. 

Chăng có chỗ tạo tác: Chăng từ tạo tác sinh ra, 
cho nên vô nhân. Chắng phải hữu vi: Không nhờ 
duyên tạo ra, cho nên vô nhân. 

Ba câu này là gốc. Sau đây, là làm rõ lại: 

Là vô vi, là nói rõ chẳng phải hữu vi. Thường 
không thay đối, nói lên chăng phải sinh diệt. Dưới 
không có nơi chôn và không có đâu cuối. Rõ ràn 
là không có chỗ làm ra. Nếu có nơi chốn thì có thê 
làm ra. Vì không có nơi chốn, nên không thể làm 
ra. Lại, nêu là pháp bắt đầu nhỏ nhoi, sau củn 
chấp đắm, thì sẽ làm ra. Vì không có nghĩa như thê, 
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nên chăng có làm ra. 

Trên đây, là giải thích thuận. 

Nói: Nếu có nhân thì sẽ không được gọi là Niết- 
bàn: là Giải thích trái lại là vô nhân. 

Bàn, nói là nhân v.v... trở xuống là giải thích 
danh để chỉ rõ không có. 

Trên đây, đã giải thích đúng. Sau đây sẽ hỏi đáp 
lại để giải thích rõ nghĩa vô nhân: 

Trước hết, Sư Tử Hồng hỏi: 

Như Phật đã nói: “Niễt-bàn vô nhân, nghĩa này 
không đúng, vì chăng phải phá để cho không có. 
Sau đây là trong phân nêu thuyết Phật nói, suy tìm 
thành sáu nghĩa, có lúc vô nhân, chứ chăng phải 
hoàn toàn không có. Nếu nói chăng có thì hợp cả 
sáu nghĩa cũng chắng có, là nhắc lại để tìm chung. 

Kế là giải thích sáu nghĩa không có, đều trước 
nêu danh, sau giải thích rât dê hiểu: 

Niết-bàn cũng v.v... trở xuống là trong phân nói 
riêng Niết-bàn hợp với sáu nghĩa kia có lúc vô 
nhân. Sau đây, Phật sẽ đáp: 

Trước là lây nghĩa kia là nói đồng với rốt ráo. 
Niết-bàn của thế gian, không bao giờ đối nhau 
V.V... TTỞ xuống là phần biệt “Có” khác với 
“Không”. nói hoàn toàn khác nhau. Vì không có 
nhân, giống, như thế pháp kia vì rốt ráo vô “Ngã”, 
nên nói là đồng. Cái “Rôt ráo” không có của pháp 
thê gian kia, chính là vô “Ngã”. Niết-bàn vì có 
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“Ngã”, nên nói khác nhau. 

Trong phân đâu ông nói: Sáu nghĩa như thê, vì 
sao không dẫn rốt ráo chắng có ấy để dụ cho Niết- 
bàn? 

Chính vì lây có lúc “Vô” nhân, là nhặc lại để 
dạy trách. Thể của Niết-bàn rốt ráo vô nhân. Như 
giải thích vô ngã v.v... đông với rốt ráo. 

Đoạn hai, trong giải thích về nghĩa khác nhau, 
Niết-bàn của pháp thế gian, không bao giờ có đối 
nhau, cho nên sáu việc không được làm dụ, sơ lược 
làm rõ khác nhau, gọi là sáu nghĩa ở trước không 
thê dùng làm pháp thê gian. Y theo thế pháp chỉ 
cầu văng lặng, vô “Ngã”, chăng có chân ngã Niết- 
bàn để được, còn biết lấy gì đê đối với thê pháp? 
Vì không có chân ngã Niết-bàn đề đối nhau, nên 
nói thế pháp rốt ráo vô "Ngã. Nếu có chân ngã để 
làm. đối xứng, thì không có ngã, ngã SỞ, không ØỌI 
là rốt ráo. Nếu phải từ Niết-bàn kia để câu thì chỉ 
là chân ngã, không có vô ngã của thế pháp để được, 
thì còn biết dùng cái gì đê đối với Niết-bản đồng 
với pháp thế gian kia rốt ráo vô “Ngã”, VÌ sáu VIỆC 
này không được làm dụ. Sau đây, là giải thích lại: 

Tất cả các pháp đêu không có “Ngã, nói lên 
rốt ráo đều đông với Niết-bàn, mà Niết-bàn này 
chân thật có ngã, giải thích Niết-bàn kia khác với 
rỐt ráo. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là đoạn ba, tông 
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kết. Vì ở trước đã nói sáu nghĩa là quả, Dảy nghĩa 
chắng có đồng, nên pháp Niết-bàn chăng có nhân 
mà có quả. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, chính là nói Niết- 
bàn là quả, vô nhân. Dưới đây là đoạn hai, sẽ nêu 
Phật tánh kia là nhân, chắng phải quả, đối với 
chứng tỏ Niết-bàn là quả, chứ chăng phải nhân, 
trong đó, đầu tiên nói là nhân chứ chăng phải quả, 
øọI1 là Phật tánh, sơ lược để nêu lên. Sau, là giải 
thích về tướng của Phật tánh: 

Trước giải thích chăng phải quả, vì chắng phải 
là nhân sinh, cho nên nhân chắng phải quả, nói tánh 
chắng phải quả của sinh nhân, vì chăng phải quả 
Sa-môn, nên gọI là chăng phải quả, là nói tánh 
chăng phải là quả của liễu nhân. 

“Vị sao gọi là nhân?” Vì liễu nhân, nên giải 
thích là nhân. Nhân có hai thứ: 

1. Phật tánh của pháp thân. 

2. Phật tánh của báo thân. 

Thế của Như lai tạng là Phật tánh pháp thân. 
Trong thể này có thể sinh ra nghĩa của Báo thân 
Phật, gọi là Phật tánh báo thân. Phật tảnh pháp thần 
kia đôi với quả của tánh tịnh Niết-bàn chỉ là liễu 
nhân, chứ chẳng phải sinh nhần. Cho nên văn sau 
nói: Nhân Niết-bàn nghĩa là Phật tảnh. Tánh của 
Phật tánh bất sinh, thì Niết-bàn làm sao là liễu? 
Như lai tạng tánh kia là pháp chân, nghiên cứu thì 
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sáng suốt. Từ trước đến nay có thể tỏ rõ, vì thành 
nghĩa Niết-bàn, nên gọi là liễu nhân. Như đèn trong 
bình có nghĩa để thấy. Phật tánh của Báo thân Phật 
kia, đối với quả phương tiện của Bồ- đê, là sinh 
nhân. Trên đây, vì có thê sinh ra nghĩa Bồ-đề, nên 
gọl là sinh nhân. Nay vì theo nghĩa ban đâu, nên 
nói rằng: “Do liễu nhân, nên Phật tánh là nhân”. 

Dưới đây là đoạn ba, phân biệt Bồ-đề kia khác 
với Niết-bàn. Bồ- đề phương tiện vì từ sinh nhân 
nên trước nêu hai nhân: Sinh và liễu, là nêu tên gọi. 
Kế là giải thích về tướng: 

Pháp sinh được gọi là sinh; chứng liễu, øọI là 
liễu. Tướng chung gọi là phân biệt. Liễu nhân 
chăng phải một. Lại y theo đèn để giải thích. Phiên 
não là sinh nhân, cha mẹ là liễu nhân, phân tích từ 
bên trong để giải thích. 

Lúa v.v... là sinh nhân; đất v.v... là liễu nhân, là 
dựa vào bên ngoài để nói. Sau đây, là y theo làm 
sáng tỏ pháp, có sáu câu, ba cặp. 

Hai câu đầu một đôi, Phật tánh của sáu độ đối 
với Đại Bô-đẻ, vì chia ra sinh liễu. Sáu độ là tánh, 
Phật tánh là con. Sáu độ có hai: 

1. “Duyên” tu sáu độ, chính là huân tập được 
Sinh, vì phương tiện Bô-đề, nên øọI1 là Sinh nhân. 

2. Sáu độ của hạnh chân, chính là năng lập 
thành Bô-đề phương tiện, cũng gọi là Sinh nhân, vì 
mãn là quả. Do thấy Phật tánh thành trí Bô-đê, vì 
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giông như sắc trần phát sinh, nhãn thức, nên gọi là 
liễu nhân. 

Trong cặp đâu tiên này, sáu độ của Phật tánh và 
quả Bô-đề tức là căn bản. Sau là đều đôi với Phật 
tánh và quả Bỏ-đề này, để phân biệt Sinh và Liễu, 
cần phải nhận biết. 

Hai câu kế là một cặp: Đối với Bồ-đề Phật tánh 
trong cặp đâu đề phân tích Sinh nhân và Liễu nhân. 
Đối với Phật tánh ở trước, cho là Liễu nhân, vì tánh 
“Năng liễu” của sáu Ba-la-mật, nên đôi với Bồ-đề 
trước, nói là Sinh nhân. Vì định Thủ lăng nghiêm 
sinh ra Bồ-đề, nên Thủ Lăng Nghiêm này cũng là 
Phật tánh ở trước. “Liễu” thành tựu đức của Phật. 
Gọi là Thủ Lăng Nghiêm, như Lăng Nghiêm này 
là “Duyên” huân tập, phát sanh. Vì trên thể của 
Thủ lăng nghiêm, Bô-đề được sinh ra nên gọi là 
Sinh nhân. Như dựa vào thể vàng, để làm ra các 
vật trang nghiêm, chăng phải trước, sau sinh. Hai 
câu sau có một cặp, đôi với Bô- đề của sáu độ trong 
cặp đầu để phân biệt sinh, liễu. Đôi với Bồ-đề ở 
trước, mà nói vê Liễu nhân. 

Tám chánh là năng “Liễu” đại Bồ-đề. Về nghĩa 
này thế nào? Thê của chân tâm, trước là đối trị 
huân tập. Đức Bô-đề sinh, đức ấy dù sinh, cũng vẫn 
còn bị che lấp bởi duyên đôi trị, chưa được hiến 
hiện rõ ràng. 

Lại tu tám chánh đạo, quán chân không có 
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vọng, dứt bỏ duyên trị, để cho các đức trong chân 
tâm được hiền hiện rõ ràng, nên gọi là liễu nhân. 

Đối với sáu độ ở trước, giảng nói Sinh nhân, vì 
lòng tin có công năng sinh ra hạnh sáu độ. Trước 
là Phật dạy thây Phật, kế là dạy thấy tánh. 

Dưới đây là đoạn ba, Phật sẽ chỉ bày rõ cả hai 
thây ở trước. 

Sư Tử Hồng trước là hỏi: Như Phật đã nói: 
“Thấy Như lai và thây Phật tánh. Nghĩa này thế 
nào?” Là hỏi về thây tướng, thân Như lai không có 
tướng mạo v.v... trở xuống là câu hỏi có thê thây 
Như lai, trong đó, trước nói thân Phật lia tướng, 
chăng thê thấy được. Sau là so sánh với Phật tánh? 
sau đây Phật đáp: 

Trước là đối với câu hỏi đầu, thây dáng vẻ của 
Như lai. 

Thân Như lai có hai thứ v.v... trở xuống là giải 
thích, bỏ câu hỏi sau, nói sẽ thấy Như lai. 

Trong phân trước, trước là nói thây tướng Như 
lai. Hai thứ thân Phật, lược nêu những điều đã thây. 
Thường và vô thường, nêu lên hai tên gọi ây. Sau 
là y theo hai tên gọi này, để nói lên thây tướng mạo 
của Như lai. 

Vô thường của Như lai, nghĩa là vì độ thoát 
chúng sinh, cho nên Phật đã vận dụng phương tiện 
thị hiện thân ứng hóa, cho nên mắt chúng sinh nhìn 
thây, gọi là mắt thấy thường, nghĩa là thân chân 
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thật, giải thoát cũng gọi là mắt thấy, cũng gọi là 
nghe thây. Đầu tiên nghe sinh ra niềm tin, gọi là 
nghe thây. Sau cùng chứng kiến rõ rằng, nói là mắt 
thây. Sau nói là thây tánh, có hai môn khác nhau. 

I. Phân biệt thây được, chăng thể thây đối 
nhau: Hai thứ Phật tánh, là nêu chung. Có thê nhìn 
thây, không thê nhìn thây, nêu hai tên gọi đó. Mắt 
thây gọi là thây được. Tât cả tên gọI khác tự chúng 
không thê thây. Sau đây là nói vê tướng mạo ây. 

Nói có thể thây, nghĩa là Chư Phật Thập Trụ 
mắt nhìn thây được. 

Nói chăng thể thấy: Cửu địa trở xuông là tất cả 
chúng sinh đêu chăng phải mắt thấy, gọi là chắng 
thể thấy. 

2. Phân biệt mắt nhìn thấy, nghe thấy đối nhau. 

Nói mắt nhìn thây: Chư Phật Thập trụ, mắt thây 
Phật tánh mà chúng sinh sẵn có, trong đó phân biệt 
Thập trụ chỉ nhìn thây Phật tánh của chính mình, 
Phật thấy Phật tánh của tất cả chúng sinh. Nay tật 
cả , Phật tánh của mình, người đều có ở đây, được 
gỌI là chung là tánh mà chúng sinh. sẵn có. Nói răng 
Chư Phật, Như lai Thập trụ, mắt thây tánh mà 
chúng sinh sẵn có. 

Nói nghe thây: Tất cả chúng sinh cho đến Cửu 
trụ đều nghe nói chỗ nào có Phật tánh. Tất cả sự 
nehe thấy ở đây, được giải thích như trên, nhất định 
được nghe, thấy chủng tánh trở lên. Nói chung 
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Thập Tín nghe tánh không chê bai, cũng gọi là 
nehe thây. Đây là đáp câu hỏi đầu. Sau đây là giải 
thích câu hỏi sau, nói Phật và tánh đều có thê nhìn 
thây được trong đó có hai: 

a. Nói thân Phật có sắc, chăng phải sắc. 

b. Nói Phật tánh có sắc, chăng phải sắc. 

3. Y theo chung hai phân này, là nói về sắc, mà 
mắt thấy, chăng phải sắc, mà tai nghe thây. 

Trong phân đầu, Như lai có cả hai, là nêu sô. 
Kế là nêu hai tên gọi. Sau, giải thích về tướng của 
hai tên gọi đó: 

Sắc: Là thân thật đức giải thoát. Tướng tốt của 
các căn đều cùng khắp pháp giới. Vì tự tại không 
ngăn ngại, nên nói là giải thoát. 

Chăng phải sắc: Như lai cũng dứt sắc, nghĩa là 
vì thần sáu đường diệt, nên nói là phi sắc. 

Trong tánh có hai môn: 

1. Phật đối với người khác được chia làm hai: 
Trước nêu hai số, kê là trình bày, sau là giải thích: 

Sắc, là đức tánh của quả Bỏ- đề. Vì Phật thây rõ 
ràng, nên gọi là sắc. Chăng phải sắc: Phàm phu cho 
đến Thập Trụ, y theo người để chỉ Dây: Bô-tát Thập 
Trụ nhìn thây không rõ ràng, nên gọi là chẳng phải 
sắc, nghĩa là giải thích nghĩa chăng phải sắc, y theo 
phần vượt hơn để giải thích. Phần nhìn thấy khác, 
so sánh rât dễ hiểu. Cho nên, nói riêng, Thập trụ 
không thấy rõ. 
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Hỏi: Đã biết Phật thấy rõ, go là sắc, thấy khác 
không rõ, gọi là chăng phải sắc. Tánh thật sự như 
thê nào? 

Giải thích: Phật tánh là tướng không mà, thể là 
“Có”. Tướng không chẳng phải sắc, bên nghĩa của 
thể có vừa là sắc, vừa là tâm. Vì thể là chân thức, 
nên gọi là Tâm, thể là pháp thân, vì tánh của các 
căn mắt, tai, mũi, lưỡi, nên nói là Sắc. Cho nên 
kinh nói: Có mắt, tai v.v... của Như lai ở trong thân 
chúng sinh. Nay muốn dựa vào điểm đó đề nói 
thấy, không thấy, nên nói nghiêng về là sắc, phi 
sắc. Trên đây là một môn đã nói xong. 

Nói sắc, nghĩa là Phật, Bồ-tát y theo người để 
chỉ bày rõ ràng. Sơ địa trở lên, thây tánh rõ rằng, 
động øọI là sắc. Chúng sinh phi sắc, dựa vào người 
để chỉ bày. Chúng sinh thấy địa trước tánh không 
rõ, gọi là phi sắc. 

Hỏi: Ở trước Phật đã nói, chỉ có Phật là sắc, nay 
vì sao lại nói cái thây của Địa thượng cũng đều gọi 
là sắc? 

VỊ sắc có công dụng của thể, pháp môn của 
tánh sắc trong Như lai tạng là thể của sắc đó. Dựa 
vào thê của sắc này tập khởi sắc thân phàm, Thánh 
là tác dụng của sắc ấy. Vì thê chỉ có Phật là cùng 
cực, nên ở trước đã nói: “Phật thây là sắc.” Sắc của 
công dụng chân, địa thượng nhìn thấy dân. Vì thấy 
tật cả pháp đêu từ chân khởi, nên nay lại nói cái mà 
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Phật, Bô-tát nhìn thây, đều là sắc. 

Trong đoạn ba, nói sắc nghĩa là mắt thấy, còn 
phi sắc thì nghe. Ở trước nói: Sắc trong Phật và 
tánh, đều là mắt thấy; phi sắc đêu là nghe thây. Y 
theo địa thượng nảy, thì tt cả Bô-tát đều được gọi 
là mắt thây Phật tánh. Phật tánh mà Phật và Bô-tát 
có đêu gọi là Sắc. 

Từ Thây Như lai cho đến là đoạn thứ hai, Đức 
Phật khuyên tu, thú nhập đã lược nói về hạnh 
chứng. 

Dưới đây là đoạn ba, là nói rộng về pháp chứng, 
trong đó có hai: 

1. Nói rộng về pháp lý đối tượng chứng trong 
phân đâu ở trên. 

2. Tất cả chúng sinh không thể suy nghĩ v.v... 
trở xuống là nói rộng về pháp hạnh năng chứng 
trong phân đầu nói trên. 

Hỏi: Thuyết ở trước đã nói, có pháp nào không 
nói tỉ mỉ đâu mà giờ đây phải giải thích rộng hơn 
nữa? 

Giải thích: Thuyết trước chỉ nêu thăng thể tánh, 
chứ chưa y theo người để nói chắc chăn là “Có”, 
“Không”. Chính vì lẽ đó, nên nay lại phải nói rõ 
hơn. Lại, thuyết trước đã y theo nhân quả của Bồ- 
đề, để nói về pháp năng chứng, chứ dựa vào nhân, 
quả của Niết-bàn để nói về “Có” “Không”. Hơn 
nữa thuyết trước đã nói về hạnh Phật, Bô-tát là tu 
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thấy tánh, chưa nói phàm phu, Nhị thừa tu thấy, do 
đó sau đây là nói vê vân đê đó: Nói có ràng buộc, 
giải thoát, tu đạo v.v... 

Y theo trong đoạn đầu, trước triển khai về môn 
chương. Sau, là giải thích rộng. Tánh chắng phải 
trong ngoài, nhưng chăng phải mất hoại, là môn 
triển khai. Trong thân chúng sinh, chưa có quả, gọi 
là chăng phải trong, mà vì có nhân của thân chúng 
sinh, nên nói chăng phải ngoải. Vì có nhân, nên 
chắc chắn là có quả, gọi là chắng phải mắt mát, hư 
hoại. Nhân â ây hiện có quả và vì sẽ có, nên gọi là 
“Đều có”. Sau đây, sẽ giải thích rộng: 

Y theo tảnh đương lai của chúng sinh trong 
đoạn thứ hai ở trước, để nói phàm phu chưa có, là 
nói chăng phải trong. 

Sư Tử Hồng nói: Trong sữa không có lạc, trong 
gai không có dâu v.v... trở xuông là nói rộng, dựa 
vào hiện tánh của chúng sinh trong đoạn thứ nhất 
ở trước, nói phàm phu đều rõ ràng ở trước chăng 
phải ngoải. Ông không có tâm lui sụt, nên nói 
chăng có tánh v.v... trở xuống là nói có nhân của 
tánh, sau cùng sẽ được quả, là nói chăng phải mất 
hoại. 

Trong phân đầu có hai: 

1. Y theo nhân quả chuyển biến của sữa, lạc, để 
nói tánh chắng phải có. 

2. Y theo nhân quả sinh nhau của hạt cây, là nói 
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về tánh chăng phải có. 

Trong phân trước có năm: 

1. Sư Tử Hồng đương tướng lập có Phật, để phá 
VÔ. 

2. “Nêu sữa không có lạc thi sừng cũng không 
có v.v... trở xuống là Sư Tử Hồng lây chăng phải 
nhân khác kia sinh ra tánh chứng chắc chắn có Phật 
để phá nói về “Không”. 

3. Nếu sữa chăng có lạc, thì trong sữa cũng 
không có Am-ma-ÏÌa v.v... trở xuống là Sư Tử Hồng 
dùng quả khác bất sinh kia để chứng minh tánh 
chăc chắn có Phật, là phá nói vô. 

4. Nay, ta chăc chắn biết sữa có lạc v.v... trở 
xuông là Sư Tử Hồng đem sự chấp lây của người 
kia đê nói lên có Phật, phá nói vô. Nêu trong sữa 
link có lạc thì tại sao Phật lại nói có hai nhân 

. trở xuống là Sư Tử Hỗng dùng hai nhân 
vn, của duyên kia để nói lên tánh chắc chăn có 
Phật, phá nói vô. 

Y theo đoạn đầu có hai lân hỏi đáp: 

I1. Sư Tử Hồng nhắc lại lời nói trên của Phật 
chấp là chắc chắn “Có”. Như Phật nói rằng: Chúng 
sinh “Có” tánh, như lạc trong sữa, Lực sĩ Kim 
cương, là nhắc lại cho tánh nhân trên. 

“Phật tánh của Chư Phật, như tịnh Đê hồ” là 
nhắc lại tánh quả ở trên, “Sao nói răng chắng phải 
trong, chăng phải ngoài?” là dùng câu hỏi trước để 
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hỏi vặn chắng phải trong, chắng phải ngoài, mà từ 
nơi khác đến. Sau đây, là Phật đáp: là nói tánh 
“Chăng phải có”, trong đó Phật dựa vào thí dụ lạc 
để đáp: 

2. Ta cũng chắng nói trong sữa có lạc, vì lạc từ 
sửa sinh, nên ta nói có “Lạc”, giải thích “Có” để 
chỉ rõ “Không”. Sau đây là Sư Tử Hồng nhân lời 
Phật nói, lập có sữa, thật sự có lạc. Nhưng tất cả 
pháp sinh đều có thời gian. Pháp lạc sau sữa mà 
sinh, chăng phải trước . Không có”. Sau đây, là 
Phật đối phá, chia làm bốn câu: 

a. Trải với “Có”, lập “Không”. 

b. Dùng hai tên gọi để phá “Có”, lập “Không”. 

c. Nêu sau, để so sánh với trước. 

c. Giải thích “Có” đề chỉ rõ “Không”. 

Nêu trong câu đâu, lúc sữa không có lạc, cũng 
là lúc không có bỏ v.v... tự lập nghĩa Không”. Tất 
cả chúng sinh cũng cho là sữa, nêu việc người đời 
đông biết, để chứng thành nghĩa “Không”. 

“Cho nên v.v... trở xuống là kết”. 

Dưới đây đoạn hai, dùng danh để phá “Có”, 
chứng thành nghĩa “Không”. Nếu “Có” thì vì sao 
không được hai tên gọi? 

Y theo sữa chính là hỏi: “Trong sữa có lạc, vì 
sao không được gọi riêng hai tên sữa, lạc là sữa? 
Như giải thích có hai công năng, nêu ra sự việc, đề 
so sánh, gạn hỏi. 
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Dưới đây là đoạn ba, nêu thời gian sau, so sánh 
với thời gian trước, trở thành nghĩa “Không ở” 
trước. Trước là nêu sữa có sau đê so sánh sữa có 
trước. Lúc có lạc thì không có sữa, bơ cho đến đề 
hồ, tự nói thời gian có lạc, không có mùi vị khác 
của lạc. Khi có lạc, không có sữa, là trong quả 
không có nhân. Không có bơ sống v.v... là không 
có quả trong nhân. Chúng sinh cũng cho răng, 
chăng phải sữa, bơ v.v... là nêu người khác để 
chứng minh “Không có”. Lúc có lạc, thì không có 
tất cả vị khác, sữa cũng giỗng như thế, đâu được 
có lạc? 

Cho đến đề hô cũng giống như thê, là nói bơ 
sinh sau, cho đến đề hô, đều không có vị khác. 

Dưới đây là đoạn bốn, giải thích “Có” để nói 
“Không”. Vì sữa là nhân của lạc, nên nói có lạc, 
chứ chăng có thê của lạc. 

Trong văn, đầu tiên, là nêu hai nhân của sữa, kế 
là trình bày, Sau là giải thích. Sau đây, là kết “Có”. 

Dưới đây là đoạn hai, Sư Tử Hồng dùng chăng 
phải nhân khác của sữa sinh ra để nói răng sữa có 
lạc. Như lai đối phá, có hai lần hỏi đáp: 

1. Đâu tiên, Sư Tử Hỗng nói: “Nếu trong sữa 
không có lạc, trong sừng bò cũng không có, thì làm 
sao từ đó sinh?” Là nêu nhân khác để hỏi vặn. Sau, 
Đức Phật ân khả sừng bò cũng sinh lạc. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Vì tánh 
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chất của sừng là âm, nên làm “duyên” sinh ra lạc. 

2. Vì sao Như lai nói là sừng bò sinh ra lạc? 

Vì Như lai muốn dùng sừng bò để so sánh, nói 
lên có sữa. So sánh thế nào? Sừng bò có thể sinh 
lạc, không có lạc trong sừng. 

'““Irong sữa sanh lạc, đâu được có lạc?” 

Sư Tử Hồng v.v... trở xuống là dùng chấp của 
người đời để đặt ra câu hỏi: 

“Nếu sừng bò sinh ra lạc, thì người tìm lạc sao 
họ không lấy sừng?” sau đây, là Phật vì giải thích. 

Ta nói hai nhân. Vì sừng bò là “Duyên nhân”, 
chứ chăng phải chánh nhân, nên con người đã 
không lượm lấy. 

Dưới đây là đoạn ba, Sư Tử Hồng dùng không 
sinh quả khác của sữa, đề chứng minh sữa có lạc. 
Như lai đối phá, có hai lớp hỏi đáp: 

1. Đầu tiên là Sư Tử Hồng hỏi: “Nếu trước sữa 
không có lạc, nay mới có thì trong sữa vốn không 
có cây Am-ma-la, vì sao không sinh?” là nêu quả 
khác để hỏi. 

Sau đây, trước là, Phật ân khả, sữa cũng có thể 
sinh ra cây Am- ma-la. Tưới sữa một đêm, mọc cao 
lên năm mét, vì sao Như lai nói là sữa có thê sinh 
ra cây Am-ma-la? 

Vì Như lai muốn so sánh với cây để làm rõ sữa, 
so sánh với cây ra sao? Sữa có thê sinh ra cây, trong 
sữa không có cây. trong sữa sinh ra lạc, thì đâu 
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được có lạc? 

Nếu tất cả v.v... trở xuống là giải thích bỏ lời 
hỏi vặn: Nếu tất cả pháp do một nhân sinh, thì ông 
có thê hỏi vặn răng: “Vì sao bất sinh?” là nói vì 
nhân riêng, nên không sinh Am-la. 

Như bốn đại v.v... trở xuống là nói vì quả khác, 
nên không mọc Am-la, nêu bốn đại tạo sắc đều 
khác, so sánh nói lên pháp sinh sữa v.v... đều khác. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết. Vì nghĩa 
nhân khác, quả khác, nên không mọc cây Am-ma- 
la. 

Sư Tử Hồng v.v... trở xuống là nhân vào dụ mà 
thỉnh pháp: “Như ở trước Phật đã nói Phật tánh của 
chánh nhân, duyên nhân là sao?” Sau đây là Phật 
giải thích. 

Thuộc về hai nhân: Chánh nhân là chúng sinh, 
Duyên nhân là sáu độ. Vì chúng sinh do chân vọng 
nhóm họp thành, giỗng như mỏ đá xanh. Vì chân 
vọng hình thành, nên có thể là sốc của tịnh đức lìa 
vọng, do đó nên nói là chánh nhân. Các độ chỉ có 
thể dứt vọng, bày chân, nên nói là duyên. 

“Đây là đối với quả nào?” 

Giải thích: Đối với quả của tánh tịnh kia, tánh 
thật của chúng sinh dùng làm chánh nhân, sáu độ 
làm duyên. Về lý, thì rõ ràng đối với quả Bồ-đề 
phương tiện kia, về nghĩa có hai: 

1. Phật tánh chúng sinh dùng làm chánh nhân, 
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sáu độ làm duyên. Tánh của báo thân Phật chính là 
năng sinh ra quả Bồ-đề, nên văn dưới nói: Chánh 
nhân Phật tánh, duyên nhân phát tâm, nhờ hai nhân 
này được quả Bô-đề. 

2. Chánh nhân sáu độ, duyên nhân Phật tánh. 
Tánh của pháp Phật chăng thể sinh quả Bô-đẻ, nên 
văn trên nói: Lại có Bồ-đề Phật tánh của Liễu nhân. 
Lại có A sáu Ba-la-mật-nậu Bồ-đề của sinh nhân. 
Chánh tức là chánh, liễu tức là “Duyên”. 

Dưới đây là đoạn bốn, Sư Tử Hồng dùng chấp 
của người kia để chứng minh “Có” sự đối phá của 
Như lai. Đầu tiên Sư Tử Hồng nói: Nay, con chắc 
chắn biết sữa có tướng chung của tánh lạc, nên lập 
“CÓ”? 

Vì SaO? V.V... trỞ xuống là giải thích, vì người 
chấp, nên nói biết chắc chăn “Có”. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. Sau đây Phật 
đối phá, văn chia ra làm ba: 

1. Chính là phá sở chấp. 

2. Nói sẽ uống bơ, nay bị bệnh hôi thối v.v... 
trở xuống là Phật quở vọng chấp. 

3. Như có giấy v.v... trở xuống là Phật dạy 
nghĩa đúng. Trong phân đầu có bốn: 

1. Dùng lối chấp của người để phá chắc chăn 
“Có” của họ. 

2. Vì sao người bán sữa chỉ lây sữa v.v... trở 
xuống? vì người không chấp, phá cái chắc chắn có 
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của họ. 

3. Người đời vì không có con, nên muốn cưới 
VỢ V.V... tỞ ng: là lại dùng người chấp để phá 
chắc chăn “Có” 

4. Nêu sữa có lạc thì vì sao cùng lúc không thây 
lạc? v.v... Trở xuống là dùng người không thấy đề 
phá chắc chăn “Có” của họ. 

Trong phân đâu có ba: 

1. Như lai dùng người nhận lây dao, so sánh 
phá bỏ người chấp của Sư Tử Hồng chứng minh là 
“Có”: “Ông ñ ây nói không đúng!” là nhắc lại để nói 
thăng là sai. 

“Vì sao?” v.v... LrỞ xuống là giải thích: “Tất cả 
chúng sinh muôn thây khuôn mặt mình, liên dùng 
dao”, là nêu việc, so sánh để gạn hỏi: Người dù 
dùng dao, nhưng trong dao không có mặt mình. 
Tìm lạc 

mà nhận được sữa thì đâu được có lạc? 

2. Sư Tử Hồng do lời nói chấp “Có” Như lai 
đối phá. Đâu tiên Sư Tử Hỗng nói: Vì nghĩa này 
nên sữa có tánh lạc, , theo dao để lập “Có”. Vì 
người dùng dao, dao có tính của mặt. Cũng giông 
như thê, sữa chắc chắn có tánh lạc. Nếu dao không 
có mặt thì vì sao dùng dao để phá “Không” trở 
thành “Có”. Đức Phật đáp có ba: 

a. Dùng chỗ thây điên đảo để phá: “Nếu dao có 
mặt thì vì sao điên đảo?” Vì muốn thây mặt phía 
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Nam, mà thây hình ảnh phía Bắc, nên nói là điên 
đảo. 

b. Dùng đối tượng thây dải, rộng để phá: Có 
mặt thì lẽ ra cố định, vì sao nhìn theo chiêu dọc của 
đao thì thấy. mặt mình dài ra, còn nhìn theo chiêu 
ngang thì thấy mặt mình rộng ra? 

c. Y theo mình người để phá: “Nếu là mặt mình 
thì lẽ ra phải giống mình, vì sao lại thây dài? Cũng 
nên trách cứ răng, vì sao lại thây rộng?” Lại, trách 
một bên “Nếu là mặt người khác, thì đầu được cho 
là mặt mình?” 

Nếu do mặt mình mà nhìn thây mặt người khác, 
thì vì sao không nhìn thây hình tượng lừa, ngựa? 

3. Sư Tử Hồng nhân lời nói, để bào chữa nghĩa: 
Như lai tùy phá, Sư Tử Hồng nói lời bảo chữa răng: 
Mặt dao chăng phải dải, vì nhãn quang chiêu đến 
người tìm kiếm con dao kia để nhỉn mặt, cho nên 
thây đài ra, lễ ra cũng phải nói răng, tia sáng chiếu 
đến thấy rộng. Lại nêu lên một bên. Sau là Phật phá 
ánh sáng thật không đến, đều trái với lời ấy. Vì 
sao? v.v.. trở xuông là giải thích, có chia làm sáu 
câu: 

Năm câu trước là phá nhẫn quang của người kia 
chiếu đến mới thây. Một câu sau là phá nhãn quang 
của người đó đi không đến, cũng sẽ được thấy. 

Trong năm câu trước: 

1. Dùng một thời gian xa, gần để thây tia sáng 
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không soi đến. Nếu nhãn quang từ xa đến thì lẽ ra 
phải thấy chậm. 

2. Vì không nhìn thấy các vật thể Trung gian, 
chứng minh răng, ánh sáng không đến. Nêu đến thì 
lẽ ra phải nhìn thây? 

3. Thấy lửa không đốt, chứng tỏ ánh sáng 
không đến, nếu đến thì lẽ ra lửa phải đốt cháy. 

4. Xa thây, sẽ sinh nghi, nói ánh sáng không 
đến. Nếu nhãn quang đến, đến thì lẽ ra phải xét vì 
sao sinh nghĩ? 

5. Có thê nhìn thây qua vật thủy tỉnh v.v... nơi 
mà ánh sáng không soi đến. Sau đây là phá nhãn 
quang của người kia không soi đến mà nhìn thấy 
được, nhân người bị đả phá ở trước, tỏ vẻ vui 
mừng, vì nghĩa bào chữa cho mình: Nhãn quang 
dù đên chỗ không có vật chướng ngại, ánh sáng sol 
đến mà thây. Có chỗ chướng ngại, ảnh sáng không 
soi đến cũng thây, nên nay nhắc lại: “Nếu không 
đến mà thấy”. Sau đây là y theo lập ra câu hỏi. 

Không đến mà thấy, vì sao chỉ thây vật trong 
thủy tinh, mà không thây được sắc ở bên ngoài 
vách. Như người ở vách trên nhìn thấy sự việc ở 
ngoài vách, nêu nhãn quang nhìn qua trên vách, thì 
tại sao không thây sắc ngoài vách? 

Trên đây là sáu câu phá rộng ánh sáng chiếu 
đến. 

Cho nên v.v... trở xuống là nói chung để kết 
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thúc sai quấy. 

Trên đây, đoạn thứ nhất, lại dùng người chấp 
để phá chắc chắn có của người kia. 

Dưới đây là đoạn hai, dùng người không chấp 
để phá chắc chắn có của người kia: 

Ông nói: “Có” lạc là nhắc lại lời chấp trên, “Vì 
sao người bán sữa chỉ nhận lây trị giá sữa, không 
trách cứ lạc, trực tiếp có từ sữa”, chính là vặn hỏi. 

Lây nghiêng về giá trị sữa, không trách cứ lạc, 
là nói thăng biệt không có lạc, bán cỏ ngựa. Sau 
đây, là nêu việc để so sánh, gạn hỏi. 

Dưới đây là đoạn ba, lại dùng người chấp lây 
để phá chắc chắn “Có” của người kia: 

Người đời vì không có con, nên mong câu cưới 
vợ là nêu chấp lẫy việc của người kia. Sau đây, 
chính là phá “Có”, chia ra hai câu: 

I. Vì trước đã có con là hỏi vặn chắng phải 
thiêu nữ. Nếu trước đó đã có thai, thì đã là vợ của 
người kia, đâu được nói là thiếu nữ? 

2. Nếu là thiếu nữ v.v... trở xuống: Vì trước là 
thiếu nữ, là hỏi vặn phá có con, chia làm bốn câu: 

a. Nhắc lại để bác bỏ thắng. Nếu nói là thiếu 
nữ, thì vì trước kia đã có tánh con, nên lẽ ra phải 
lây chông, nghĩa này không đúng. 

b. Vì sao? v.v... Trở xuống là phá tính chất có 
con, lẽ ra cũng phân loại lỗi có cháu, đề vặn hỏi: 

Nếu thiếu nữ sinh con, vì đã có tánh con, thì 
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đứa con trong thiếu nữ lẽ ra cũng có con, nên nói 
có cháu. 

c. Nêu có v.v... trở xuống là phá có cháu của 
thiêu nữ kia, e răng đã phá, hỏi vặn người kia, đồng 
lập có cháu, nên lại phá nữa: 

“Nêu có cháu của người kia là con, thì tức là 
anh em với cháu?” Vì sao? v.v... trở xuống là giải 
thích. “Vì từ một bụng sinh ra”. 

d. Cho nên v.v... trở xuông là kết đều “Có”. Vì 
có tánh con, là có lỗi ở trước, ta nói không có con. 

Dưới đây là đoạn bốn, dùng con người không 
thây để phá “Có” ở trước. 

Trước, y theo sữa v.v... để trách người kia 
không thấy. Kế là y theo cây để vặn hỏi, sau là so 
sánh sữa v.v... 

Trên đây là bốn đoạn hợp thành đoạn thứ nhất, 
phá sở chấp của người kia. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật quở vọng chấp, nói 
sẽ uống bơ. Nay bệnh hôi hám, lập dụ, quở trách. 

“Nói sữa có lạc cũng giống như thế”, là hợp dụ, 
quở trách. Biết sau lạc sinh ra trước là nghĩ “Có”. 

Dưới đây là đoạn ba, Phật dạy chánh nghĩa. 
Văn có chia làm hai: 

1. Nói tánh chăng phải “Có”. 

2. Phật tánh của chúng sinh chắng phá hoại 
v.v... trở xuông là nói tánh chăng phải có. 

Trong phân trước có bôn: 
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1. Dụ thuyết phi hữu, dụ chia làm ba. Văn rõ 
ràng dễ hiểu. 

2. Tất cả pháp vôn chăng có tánh, pháp thuyết 
phi hữu. 

3. Nêu kệ trước đề chứng thành phi hữu. 

4. Bài kệ sau là giải thích nghĩa, để nói lên 
chẳng phải có. 

Nhân duyên sinh diệt của tật cả pháp, là nói 
rộng các pháp chắng phải vốn có. Nêu bên trong 
chúng sinh có Phật tánh thì lẽ ra có thân Phật. Như 
nay ta chính là nói Phật tánh vốn không chăng phải 
có, đây là nói không có quả, chứ chắng nói không 
có nhân. 

Hỏi: Kinh nói trong thân chúng sinh có mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân v.v... của Phật như ta không khác, 
còn ở đây lại nói “Không có” là Vì sao? 

Cải thích: Phật tánh có hai thứ: 

1. Phật tánh của pháp: Vốn có thể của pháp 
không khác với Phật, ân hiển là khác. Như vàng 
còn ở trong quặng và vàng được lọc ra khỏi quặng, 
ít, nhiều không khác, mà khác là ở chỗ sạch, nhơ. 

2. Phật tánh báo: Vốn không có tự thê của pháp, 
chỉ ở trên Phật tánh của pháp trước, có nghĩa của 
phương tiện có, thể sinh của Phật tánh kia, như 
vàng trong quặng có nghĩa có thê chế tạo dụng cụ 
trang nghiêm. Cũng như hạt giống cây không âm, 
mục, không hư hoại, có nghĩa có thê sinh, chăng 
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phải trước đó đã có cây trong hạt giống, vì kinh 
khác nói là Phật tánh pháp, còn kinh này nói chăng 
có Phật tánh pháp là không trái nhau. 

Trong đoạn hai là nói tánh chăng phải không 
có, văn chia ra làm bốn: 

1. Tánh chúng sinh là pháp không hư hoại v.v... 
là nói “Có” 

2. Như T chúng sinh đã có “Không” v.v... 
trở xuống là dụ thuyết, nói về “Có”, trong đó, đầu 
tiên, là nói hư không là “Có”. 

Nếu khiến chúng sinh chăng có hư không v.v... 
trở xuống là phá “Không” thành “Có”. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuông là dẫn thuyết để 
chứng minh “Có”. 

Cõi hư không: Đó gọi là hư không, kết 
“Không” thành “Hữu”. 

3. Phật tánh như thế, là hợp dụ, nói về “Có”. 

4. Thập Trụ v.v... trở xuống là y theo người để 
phân biệt, trong đó có bốn: 

1. Nói về Phật tánh, Phật và Bô-tát thây. 

2. Chăng phải là v.v... trở xuông là nói chăng 
phải đối tượng mà phàm phu, Nhị thừa thây được. 

3. Cho nên v.v... trở xuống là nói về sự tốn hại 
của chăng thấy. 

4. Thầy Phật tánh v.v... trở xuống là nói về ích 
lợi của thây, biết Phật tánh. 

Dưới đây là đoạn năm, Sư Tử Hồng dùng hai 
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nhân: Duyên và chánh của Phật tánh để chứng 
minh tánh vôn “Có” sự đối phá của Như lai. Sư Tử 
Hồng hỏi: 

Chúng sinh có tánh, như lạc trong sữa, tự nó lập 
nghĩa “Có”. Nêu trong sữa không có lạc, thì sao 
Phật nói có hai nhân v.v... là phá “Không” thành 
“Có”, vì hư không chắng có tánh, nên chăng có 
duyên, nhân, nêu “Không” làm rõ “Có”. Phật phá 
có ba: 

1. Y theo dụ để phá “Có”. 

2. Y theo pháp để phá “Có” 

3. Y theo cả pháp và dụ để phá “Có”. Trong 
phân đầu có ba lượt: 

1. Như lai ứng với câu hỏi, chính là phá: Nếu 
trong sữa chăc chắn có lạc, thì đâu cần duyên, 
nhân, đối đãi với duyên mới có, nói biết vốn không. 

2. Sư Tử Hồng nhân nói bảo chữa “Có” để vặn 
hỏi phả Như lai. Đầu tiên Sư Tử Hồng nói: Vì “Có” 
tánh, nên cân “Duyên” Nhân lập chung nghĩa 
“CÓ”, 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, vì muốn 
nói “Thấy”, nên phải có duyên nhân, đâu tiên là 
pháp thuyết. Kế là dùng dụ làm rõ, dụ có ba phân: 

_.. sữa v.v... trở xuống là hợp. “Cho nên 

.. trở xuống là kết”. 

“Cho nên, dù “Có”, nhưng cân phải liễu nhân, là 

kết nói phải “Liễu”. Vì nghĩa này, nên trước phải 
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“Có” tánh lạc, là kết thành “Có” lạc. 

Sau đây, Phật sẽ phá, văn có chia ra hai phân: 

1. Dựa vào tánh lạc, vặn hỏi để lập tánh liễu. 

2. Nêu là liễu nhân, thì hễ còn thấp, thì phải hỏi 
vặn để phá tánh liễu thành không có tánh lạc. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: “Nêu trong 
sữa có tánh lạc” là nhắc lại sở lập của lạc, tức là 
liễu nhân, gạn hỏi, lập tánh liễu. Trong sữa đã có 
tánh lạc của sữa. Lạc do “Liễu” mà có, là nói biết 
trong sữa tức có tánh liễu, trong sau vặn hỏi phá 
tánh liễu văn chia làm bốn. 

1. Nếu là liễu nhân thì đâu còn cân liễu, lây 
trong để hỏi vặn ngoài: Trong sữa, trước đó đã tự 
có liễu nhân của nó, thì đâu cân đến rượu âm ngoài 
sữa để làm liễu nhân? Đây là dùng ngoài để phá 
“Có” tánh ở trong. Hiện thấy phải có liễu nhân của 
việc bên ngoài, nói biết trong sữa ở trước không có 
tánh liễu. Tánh liễu đã không có thì đâu có tánh 
lạc. 

2. Nếu tánh của liễu nhân này là “Liễu” v.v... 
trở xuống là vặn hỏi để cho tự “Liễu”. 

“Sự vặn hỏi thế nào?” “Nếu tánh liễu nhân đã 
có trong tánh sữa này là “Liễu”, thì thường nên tự 
“Liễu”, làm cho mắt người nhìn thấy chăng thể tự 
“Liễu”, khiến mắt người thây, là nói tánh chăng 
phải “liễu” . Đã không có tánh “Liễu” thì đâu có 
tánh lạc? 
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3. Nêu chăng “Liễu” thì đâu thê liễu người 
khác, là hỏi vặn đề phá “Liễu” người khác. 

Sự vặn hỏi ra sao? “Liễu nhân trong sữa chăng 
thể tự “Liễu”, đâu thê nào “Liễu” người khác, lạc 
trong sữa làm cho tánh của nó “Có” 

4. Nếu nói Liễu nhân có hai thứ v.v... trở xuống 
là hỏi vặn, phá bỏ đều có “Liễu”. 

Hỏi vặn phá thê nào? 

Tánh liễu trong sữa có thể tự rõ, có thể lại 
“Liễu” người khác. 

Nghĩa lạc trong sữa không có việc này. 

Trong văn, đâu tiên là nói: “Nêu “liễu” có hai 
là Tự liễu và “Liễu” người khác, thì nghĩa này 
không đúng, nêu lên đề chỉ thăng sự sai quây. 

“Một pháp liễu nhân làm sao có hai?”. Nêu có 
hai thì lẽ ra sữa lẽ ra cũng có hai là ý theo “Liễu” 
để trách cứ. 

“Trách cứ thế nào?” “Liễu nhân trong sữa đã 
có hai thứ: Tự “Liễu” và “Liễu” người khác, thì lẽ 
ra sữa cũng có hai: 

1. Có lạc của tự tánh của nó. 

2. Có lạc của đối tượng “Liễu” của liễu nhân. 

Nếu sữa không có hai, thì làm sao liễu nhân mà 
riêng mình nó có mà dùng sữa để phá “Liễu”? 

Trong sữa đã không có hai thứ lạc, thì làm sao 
trong sữa lại có riêng hai “Liễu”. 

Vì “Liễu” không hai, nên nó không thể tự 
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“Liễu”, cũng không “Liễu” người khác, thì đâu thể 
“Liễu” tánh lạc trong sữa của người khác, làm sao 
có lạc kia ư? đây là lần hỏi đáp thứ hai. 

Lượt thứ ba, Sư Tử Hồng nhân nói nghĩa bào 
chữa, như người đời nói: Tôi cùng với tắm người, 
tự đêm và đêm người khác. Liễu nhân cũng giông 
như thê, tự “Liễu” và “Liễu” người khác. Sau đây, 
là Phật đối phá. 

Liễu nhân nếu như thế, thì phi liễu nhân sẽ y 
theo dụ để phá “Liễu”. Liễu nhân đông với “Ta 
cùng với tám người kia” nên chắng thể tự “liên, 
người thì đâu thành Liễu nhân. Cho nên nói răng: 
“Thì chăng phải liễu nhân”. 

Vì sao? v.V... trỞ xuông là giải thích. Số nghĩa 
là có thể đếm sắc mình, sắc người khác, nên được 
nói tám, là giải thích về tướng đếm. Nhắc lại số, 
nghĩa là trí tuệ có thê đêm. Sắc mình và sắc người 
là đối tượng, đếm của trí tuệ kia. Y theo sắc mình 
trong chỗ đêm là một, vì sắc người khác có bảy, 
nên gọi là tám. Kế là chắc chắn là sai, mà tánh của 
mình trong tắm người này, không thể giải thích về 
“Liễu”, đây là chứng tỏ quây. Vì không có tướng 
“Liễu”, Thể là một thì sắc của người khác là Dây, 
gọi là không có tướng liễu nên phải có tánh trí, mới 
đêm mình và đếm người được, đây là nói lên phải. 

Sau đây là y theo phá “Liễu”, để nói liễu nhân 
này đông với sắc của mình, chẳng thể tự đếm và 
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đếm người, cho nên chắng thể tự “Liễu”, cũng 
không “Liễu” người. 

Trên đây là đoạn thứ nhất y theo dụ để phá 
“Có”. Dưới đây, là đoạn hai, y theo pháp để phá 
“Có” , gồm có bốn câu: 

1. Tất cả chúng sinh có tánh của Phật tánh, vì 
sao phải tu tập vô lượng công đức? Hỏi vặn, phá 
có tánh. Đó gọi là quả Phật là tánh của Phật tánh. 
Trong thân chúng sinh, đã có quả Phật, thì cần gì 
tu tập? 

2. Nếu nói tu tập là liễu nhân, thì đã đồng với 
lạc tan hoại, hỏi vặn, phá bỏ cần có “Liễu”. 

Sư Tử Hồng với ý lập thê tánh dù “Có”, nhưng 
phải tu Liễu nhân làm sao cho được thể n nên 
nêu để phá “Liễu”. Đã đông với hư hoại của lạc, là 
chỉ ra đông VỚI lạc ở trước. Trong dụ lạc ở trước, 
nếu có tánh lạc, thì đáng lý phải có tánh “Liễu”. 
Nếu tánh là “Liễu” thì đâu cần duyên ngoài để làm 
liễu nhân? Phá liễu nhân ở đây đồng với tánh 
“Liễu” ở kia, gọi là đông với lạc hư hoại. 

3. Nếu nói trong nhân chắc chăn có quả v.v... 
trở xuông là phá lại có tánh, trở thành câu đầu ở 
trên. 

Nếu nói trong nhân chắc chắn có quả, thì giới, 
định, tuệ sẽ không lớn thêm, là dùng lý để phá 
đúng. 

Trong câu đâu ở trước, có “Không cân tu”, 


1034 BỘ KINH SỞ 20 


trong câu này là có "Không lớn thêm”, lời nói trái 
phải. Ta thây người đời vỗn ¡ không có tăng dân, nêu 
thây, chứng nghiệm sai quấy. 

4. Nếu nói của dạy bảo thây là liễu nhân v.v... 
trở xuông là phá lại năng “Liễu”, thành câu thứ hai 
ở trước. 

Nếu nói lời thầy dạy là liễu nhân, là nêu năng 
“Liễu” của thây. 

Hạnh trong câu hai ở trước là năng “Liễu”, đây 
là nói dùng lời dạy của thầy làm năng “Liễu”, là 
nói đúng sai mà thôi. Lúc sẽ thọ giáo, người thọ 
lãnh chưa có giới, định, tuệ, giải thích về lý đó. 
Mới nghe chưa thực hành, cho nên chưa “Có”, sao 
ở đây lại “Liễu” giới, định, trí tuệ để được lớn 
thêm, y theo đó để đặt câu hỏi, ý vặn hỏi thê nào? 
Nếu lời dạy bảo của thây là liễu nhân, của thây thì 
đúng ra phải liễu cái “Chưa có” ở trước, đó là giới, 
định, tuệ. Nay, lại khiến cho “Có” thì làm sao 
“Liễu” tánh giới, định, trí tuệ để được lớn thêm? 

Hỏi: Trên đây, không hề nói có tánh giới, định, 
tuệ, mà đặt ra câu hỏi này? 

Trong lập nhân kia đã có tánh quả, tức là tự 
tánh giới, định, tuệ nên đặt ra câu hỏi này. 

Dưới đây là đoạn ba, y theo cả pháp và dụ để 
phá “Vốn có” tánh quả kia. Có hai lần hỏi đáp: Đầu 
tiên là môn thây trò: Nếu “Liễu nhân” không có, 
thì sao được gọi là có sữa, có lạc? Dùng lý đê hỏi 
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thăng. Sau đây, là Phật đáp. Trước, lập ra ba lời 
đáp, kế là nói về tướng của lời đáp. Nêu câu hỏi 
sau, đáp câu hỏi trước, gọi là “Chuyển đáp”. Yên 
lặng không giải thích là “Mặc đáp”. Pháp tướng 
khác đều làm cho nghi ngờ, chỉ ra văn rât dễ hiểu. 

Sau đây, sẽ y theo môn đâu trong ba môn đối, 
nay ta chuyền đáp, nói chung, để nêu. Như người 
đời nói: “Có sữa, có lạc” vì chắc chắn có, nên được 
gọi là “Có”, nghĩa là y theo dụ đề chuyền đáp. 

Bò ăn cỏ, uống nước, chắc chắn sẽ được sữa, 
nên nói có sữa. Vì có sữa chắc chắn sẽ được lạc, 
nên gọi là có lạc. Phật tánh cũng như thế, có chúng 
sinh có tánh, vì sẽ thấy nên y theo pháp đề chuyên 
đáp. 

Sau đây, là Sư Tử Hồng lại đặt ra câu hỏi: Phật 
nói không đúng! 

Là nhắc lại thuyết đều sai lâm. Dưới sẽ nói rộng 
để chỉ rõ sai. Văn chia làm ba phân: 

1. Quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, sao gọi là 
có câu hỏi chung về pháp và dụ? Nếu hiện tại 
chăng được, thì gọi là không, sao lại nói là sẽ có, 
øọI1 là “Có ””" Đây chính là hỏi đương lai, quá khứ 
để so sánh. 

5. Nếu nÓI V.V... trỞ xuống là hỏi riêng ví dụ ở 
trước. Nếu nói sẽ có nghĩa, này là không đúng, là 
nhắc lại dụ để chỉ ra sai quấy. Như người thế gian 
thây dâu không có con, bèn nói không có con, là 
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nêu việc để so sánh, vặn hỏi. Người đời không có 
con, chính là được nói “Không”, chăng được nói 
"có. › [rong ‡ sữa không có lạc thì được nói là không 
Sao lại nói răng “Sẽ có”, gọi là “Có”? 

3. Tất cả chúng sinh v.v... trở xuống là hỏi riêng 
về pháp trên: “Tât cả chúng sinh hiện không có 
Phật tánh, thì được nói “Không”, sao lại nói “Có”? 
Sau đây là Phật đáp, trong đó, đâu tiên là lập rộng 
nghĩa “Có”, sau đên lượt đáp câu hỏi. 

Y theo phân lập. nghĩa “Có” chính là nói về “Sẽ 
có”, là nói chung vê quá khứ, văn chia ra làm bốn: 

I. Nói “Có” quá khứ. Như từ mâm, thay đối 
khác, tật cả ngọt lịm, khi chín rôi, vị nó lại chua 
chua, do hạt gốc, nên gọi là “Có quá khứ”. 

2. Nói có đương lai. Như trồng cây hỗ ma (cây 
øaI), nói “Sẽ có” dâu. 

3. Lại nói có quá khứ, như người quở vua đã 
nhiêu năm bị tai ương. 

4. Lại có tương lai, như hỏi anh thợ gỗm, định 
đáp: “Sẽ có chiếc bình”. 

Trên đây, là lập “Có”. Sau đây là y theo đáp 
câu hỏi trong sữa “Có” lạc, y theo dụ đê đáp. 

“lánh chúng sinh v.v... trở xuông là y theo 
pháp để đáp”. “Phật tánh như thế” là lược nói sẽ 
“Có”. 

“Muốn thây v.v... trở xuống là nói rộng, “Sẽ 
có”: Muốn thây Phật tánh, thì phải quán sát thời 
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gian, hình sắc, cho nên ta nói: “Tất cả “Có”, là thân 
thanh tịnh ở vị lai, sẽ được thấy Phật tánh. Vì thê 
gọi là thời gian, hình sắc. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, y theo nhân, quả 
chuyên biến của sữa lạc kia, để phá bỏ chắc chắn 
có tánh. 

Dưới đây là đoạn hai, sẽ dựa vào nhân, quả sinh 
nhau của hạt cây kia, để phá tánh “Có” của nó. 

Văn chia làm ba câu: 

1. Sư Tử Hồng ngay nơi tướng để lập, là Như 
lai đôi phá. 

2. Như Phật nói hai thứ nhân v.v... trở xuông là 
Sư Tử Hỗng dùng hai nhân để chứng minh tánh 
vốn có, Phật phá, nói là “Không”. 

3. Nêu cây Ni-câu không có tánh, thì sao không 
sinh ra dầu v.v... trở xuống là Sư Tử Hồng dùng 
không sinh quả khác để chứng minh rằng, tánh vôn 
có, Phật phá, nói là “Không”. 

Trong phân đầu, Sư Tử Hồng trước lập nghĩa 
“Có”: “Tất cả không có tánh thì làm sao được A- 
nậu Bồ-đề?” 

“Do nhân nên được” Nhân là pháp Phật tánh, 
nói về “Có”. Tất cả không có tánh thì làm sao phá 
“Không “ trở thành “Có” cho được? “Do nhân nên 
được, nói về “Có”, chắng phải “Không có”. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là phát ra thể của nhân 
kia. Như Ni câu, v.v... trở xuống là dụ nói rằng có. 
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Trong dụ Ni câu chính là lập dụ ấy, như Cù-đàm 
v... trở xuống là chuyên dụ, làm sáng tỏ dụ. 

“Hạt Ni-câu-đà cũng như thế v.v... trở xuông là 
hợp dụ, làm rõ dụ”. 

“Như Thể Tôn v.v... trở xuống là nhiếp dụ. làm 
sáng tỏ dụ, nói có Phật tánh”. 

“Phật tánh như thế, là hợp dụ, để nói rõ”. 

Sau đây, Phật y theo dụ Ni-câu đề phá “có” của 
Sư Tử Hông: “Ong nói “lrong hạt Ni-câu-đà”, 
nghĩa này không đúng, là nhặc 

lại để tổng kết sai, quấy. Như trong hạt có Ni- 
câu kia, thì vì sao không thấy? Sơ lược để vặn hỏi, 
phá bỏ.” 

Như thế gian v.v... trở xuông là nói rộng để vặn 
hỏi, đả phá, Trong đó, trước là nêu nhân duyên 
không thây của tắm thứ thê gian. Kế là nói Ni-câu 
khác với tám thứ kia, trách không thây của thê gian 
kia. Nếu nói tế v.v... trở xuông là ngăn ngửa đồng 
nghĩa của thê gian kia. Đâu tiên chính là phá. 

Vốn không có thô v.v... trở xuống là Phật dùng 
lý để chỉ giáo. Trong phá nếu có chướng tế, nên 
không thấy, thì nghĩa này không đúng, nêu đề tổng 
kết sai quây. 

Có người nói là cây Ni-câu-đà trong hạt, đồng 
với thứ năm trước, cho nên không thấy. Cũng đồng 
với câu thứ sáu, vì chướng ngại, nên chăng thấy, là 
nhắc lại sự sai quấy. 
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Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Trước là 
gạn hỏi, sau giải thích. Tướng cây thô v.v... Phá tê 
ở trước. Nên cây trong hạt, tật nhiên có đủ rễ, cọng, 
nhánh, lá v.v... Nên nói tướng thô. Nếu nói tánh tế 
thì làm sao thêm lớn? Ngăn ngừa nghĩa bào chữa 
của Sư Tử Hồng, ẹ răng Bồ-tát sẽ nói tánh tế, sự 
thô, nên đặt ra sự ngăn dứt này. 

Nếu vì chướng không thây thì thường lẽ ra 
không thấy, là phá chướng ở trước: 

Ông lập ra chướng ngại tánh cây, lẽ ra cũng là 
tánh. Vì chướng ngại có tánh, nên thường lẽ ra 
không thây. 

Sau đây, trong phân chỉ dạy của Phật, vốn 
không có tướng thô, nay thì thây v.V... là nói thô 
vôn “Không”. Vốn chăng có thây tánh, nay thì thầy 

.. là nói thấy vốn “Không”. Hạt cây cũng như 
thế. 

“Vốn không CÓ cây v.V... trỞ xuống là Phật so 
sánh đề chỉ giáo Bỏ-tát Sư Tử Hồng: “Cây đã mọc, 
đồng thô, đông thấy. Xưa không nay có, đâu hề có 
lỗi gì?” 

Dưới đây là đoạn hai, Sư Tử Hồng đem hai 
nhân: Duyên nhân và Chánh nhân của Ni-câu-đà 
kia để chứng minh “Có” bôn tánh Phật, nhằm phá 
nói “Không” của Phật: Đầu tiên Sư Tử Hồng nói: 
Như Phật đã nói hai nhân, hạt Ni-câu-đà do Liễu 
nhân, nên làm cho tế được thô”, nhân nói nghĩa bảo 
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chữa: Do ở trước Phật đã nói: “Nếu tánh tế thì làm 
sao thêm lớn được”, nên nói lời bào chữa này. Đức 
Phật đả phá có bôn: 

1. Nếu vốn “Có” thì đâu cần “Liễu”, nghĩa là 
hỏi phá vặn, phá bỏ “Có” cây. 

2. “Nếu vốn “Không” v.v... trở xuống là câu hỏi 
“Không có” thô. Vì nếu không có tánh thô, thì 
“Liễu” đâu có chỗ “Liễu” "? Là một phá. Nếu vốn 
không có tánh thô, thì cuối cùng “Liễu” cái gì? 

Nếu vốn không có “{ iễu” thô, nên sinh ra thô, 
thì vì sao không sinh ra cây Khư-đà-la? là hai phá. 
Vì cả hai đều không có, nên giải thích lý do phá: 
Thô và Khư-đà, cả hai đều trước không, sao không 
đêu cùng sinh? 

3. Vì tế nên chăng thây v.v... trở xuông là Phật 
trách chẳng thây: “Nếu tê không thấy, thì thô lẽ ra 
có thê thấy?” Pháp thuyết đã trách cử. 

Như một hạt bụi v.v... trở xuông là dụ thuyết để 
trách : 

Thô trong hạt như thế, lẽ ra có thê trông thấy? 
Hợp dụ để trách. Vì sao? v.v... trở xuông là nói về 
tướng để trách: 

Trong nói về hạt thì, cây có nhiều quả, quả có 
nhiêu hạt, vì hạt có nhiều cây, nên gọi là thô. 

4. Nếu hạt Ni-câu có tánh sinh v.v... trở xuống 
là nêu thiêu để so sánh, phá, trong đó có bốn: 

a. So sánh cây với sự đốt cháy. Nếu hạt mọc ra 
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cây thì nói có cây, thây hạt sẽ bị đốt, lẽ ra có sự đốt 
cháy. 

b. Nếu vốn có sự đốt cháy, thì cây không nên 
mọc, hỏi vặn phá bỏ có sự đốt cháy. 

Sư Tử Hồng bị vặn hỏi, vì ưa lập tánh đốt, nên 
phải hỏi vặn, phá bỏ. 

c. “Nếu tất cả pháp vốn có sinh v.v... trở xuống 
là hỏi vặn, phá hai tánh sinh diệt đều lập. Sư Tử 
Hồng bị vặn hỏi, thích lập ra hai tánh trong cây, vì 
tánh sinh diệt và vì đốt cháy, nên lại đả phá. Ý phá 
thế nào? Là hai tánh sinh diệt trong hạt đã đông 
đều, vì sao trước sinh, sau diệt, không cùng một 
thời gian? 

d. Vì nghĩa nấy v.v... trở xuống là kết thành vô 
tánh. 

Dưới đây là đoạn hai, Sư Tử Hồng dùng Bất 
sinh quả khác của cây kia, nhằm nói lên răng tảnh 
vốn có Phật, đề phá Phật nói là “Không”, có hai lần 
hỏi đáp: 

Đầu tiên, Sư Tử Hồng nói: “Nếu Ni-câu-đà 
không có cây mọc, cây cũng không có dầu thì sao 
không sinh ra ra dầu?” Sau đây là Phật â ân khả chấp 
nhận, nói cũng sinh ra dâu, Sư Tử Hồng vặn hỏi 
lại: 

Vì sao không gọi là dầu mè?” Sau đây là Phật 
giải thích cho hiểu: 

Vì chăng phải mè, nên ta sẽ hỏi giải thích: 
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Như lửa v.v... trở xuống là dụ Ni-câu v.v... trở 
xuống là hợp, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn thứ nhất đã nói trong nhân 
chưa có quả, nói lên trước chắng phải ở trước. Sau, 
sẽ nói có nhân, nói lên chăng phải ngoài ở trong . 
Sư Tử Hồng trước lập ra lời hỏi vô tánh. Sau, Phật 
sẽ giải thích. Dựa vào câu hỏi, Phật đáp có một ít 
trong văn của mười hai câu, mười hai câu gôm: 

1. Do nghiệp được quả, hỏi vặn phá có tánh. 

2. Nếu chúng sinh có tánh thì đâu có “Duyên” 
Xiến-đề được gốc lành v.v... trở xuống là nêu 
Nhất-xiên-đề dứt điêu lành, đọa địa ngục, hỏi vặn 
để phá có tánh. 

3. Nếu tâm Bô-đề là Phật tánh v.v... trở xuống 
là nêu Nhất-xiến-đề dứt tâm Bồ-đề, dùng phát tâm 
làm nghĩa Phật tánh. 

4. Nêu chúng sinh có tánh, thì vì sao gọi là sơ 
phát tâm? “Sau đây là nêu sơ phát tâm, để hỏi vặn, 
phá có tánh. ˆ 

5. Sao lại nói Tỳ-bạt-trí? v.v... Trở xuống là nêu 
lui sụt, không lui sụt, vặn hỏi để phá có tánh. 

6. “Nhất tâm thú hướng v.v... trở xuống là châp 
duyên” là “Chánh”, lập ra câu hỏi để phá có tánh. 

7. Như sữa v.v... trở xuống là nêu có Phật tánh, 
hỏi vặn để phá duyên giả. 

8. Nêu chắc chắn có tánh, thì vì sao người tu 
hành lại bị rơi vào ba đường ác v.v... trở xuống là 
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nêu có Phật tánh, hỏi vặn để phá có lui sụt. 

9. Cũng không cân tu sáu Ba-la-mật-đa v.v... 
trở xuông là nêu tu mới được chứng không có Phật 
tánh. 

10. Nêu Phật tánh, trách người không thấy. 
Trong văn, lược qua không nói. 

11. Nếu tăng là thường v.v... trở xuống là nêu 
tăng thường trụ, không có nghĩa thành Phật, là hỏi 
vặn để phá có tánh. 

12. Chúng sinh vốn không có tâm Bồ-đề v.v... 
trở xuống là nêu tâm Bô-đề vốn không, nay có, so 
sánh với tánh vốn không có, y theo Phật đáp chắc 
chắn như vậy, không được thêm bớt. 

Y theo câu đầu, trước là Sư tử Hồng nói: Trong 
sữa không có lạc, cây gai không có dâu v.v..., là 
nhắc lại trên tới đây, Phật nói vô tánh. 

Như Phật trước v.v... trở xuống là phá lời nói 
của Phật trước nay có tánh. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là tự lập vô nghĩa. 
Trước vặn hỏi, sau giải thích. Vì người, trời vô 
tánh, nên có thể làm ra v.v..., là nêu lên để so sánh 
với xa. Bồ-tát do nghiệp được Bồ-đề v.v..., là so 
sánh xa với gân. 

Trong câu hai, nễu chúng sinh “Có tánh”, là 
nhặc lại nghĩa “Có” của Phật. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là nêu để hỏi vặn phá 
bỏ. 
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Trong câu ba, nếu tâm Bồ-đề là Phật tánh, thì 
chấp lấy trái với ý Phật. Sau đây, đối với vặn hỏi 
để phá. 

Nhất-xiên-đề v.v..., không phải là năng đoạn, 
là một câu hỏi. Pháp thường của Phật, tánh làm sao 
dứt được? Thế nào gọi là thường? Là hai câu hỏi. 
Nếu chăng phải thường thì không gọi là Phật tánh? 
Là ba lời vặn hỏi. 

Trong câu thứ tư, “Nêu chúng sinh có tánh” là 
nhặc lại nghĩa “Có”. 

Vì sao gọi là sơ phát tâm? Là đôi nhau để vặn 
hỏi, phá bỏ. 

Đây là lại y theo phát tâm, vì là tánh, nên đặt 
thành lời vặn hỏi này: Tánh là pháp thường, sao lại 
nói là mới phát? 

Trong câu năm, văn ít không đầy đủ. Nếu đây 
đủ, thì nên nói: Nếu có Phật tánh thì sao lại nói là 
Tỳy-bạt-trí, A-ty-bạt-trí? Tỳ-bạt, Hán dịch là thoái, 
A-ty là Bắt thoái. Phật tánh thường trụ, sao lại có 
nghĩa thoái, bất thoái được? Tỳ-bạt-trí, phải biết là 
không có tánh, vì lui sụt, không có chứng. 

Trong câu thứ sáu, chia thành hai phân: 

1. Chấp “Duyên” làm “Chánh”. 

2. Văn hỏi, phá tánh riêng. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: Nhất tâm thú 
hướng là tâm câu Phật, tâm nghỉ đến chúng sinh 
của đẳng đại từ bị v.v..., hai tâm này là một cặp: 
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Tâm thấy sinh tử, cùng nhàm chán hữu vi. Quán 
Niết-bàn, đồng với tâm câu vô vi, hai tâm này là 
một cặp. Tin Tam Bảo v.v... là quy về hạnh lành, 
thọ trì giới câm là xa lìa phi hạnh, hai tâm này là 
một cặp. 

Trên đây, đã nêu pháp. Pháp như thế v.v... được 
øọI là Phật tánh, chấp là chánh nhân. 

Dưới đây là đoạn hai, hỏi vặn, phá tánh khác. 
Nếu từ trước đến nay, đã lìa nhất tâm thú hướng 
v.v... mà có Phật tánh, thì đâu cần tâm này để làm 
nhân duyên? 

Trong câu bảy, sữa không cần “Duyên” thì SẼ 
thành lạc, nêu đối tượng đồng với sữa. Không cần 
nhờ nhân công, nước, binh dây kéo, gọi là không 
cần “Duyên” chứ chắng phải hoàn toàn không cần 
“Duyên”, rượu nóng v.v..., sinh ra bơ. 

Không v.v... trở xuống là nói lên đôi tượng 
khác với sữa. 

Chúng sinh cũng như thể, người có Phật tánh, 
nên ha “Duyên” được vặn hỏi đồng VỚI SỮa Ở 
trước. 

Trong câu tám, trước là nhất định nghĩa “Có” 
vì sao người tu lại thây ba đường ác v.v... là nêu lui 
sụt, hỏi vặn đả phá. 

Trong câu thứ chín, trước là dùng có tánh, đề 
hỏi vặn phá cân phải tu. 

Chăng phải không nhân v.v... trở xuống là vì 
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người kia cần phải tu, hỏi vặn để phá có tánh. 

Câu thứ mười, vì ít nên giải thích như trên. 

Trong câu mười một, tăng thường trụ không có 
nghĩa thành Phật, là nêu trước kia Phật nói: nếu là 
thường hỏi vặn để phá có tánh. Như trước kia Phật 
đã nói: Tăng bảo là thường, thì chăng có vô 
Eày ni dùng lý để xét định: Chăng phải vô thường 

. trở xuông là dùng không đắc quả để hỏi vặn 
" có tánh. 

Trong câu thứ mười hai, đầu tiên là nói tâm Bỏ- 
để của người tu hành kia và quả Bồ-đề vôn không 
mà nay có. Kê là so sánh tâm Bô-đề này với tánh. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết thành vô 
tánh. 

Sau đây là trước Phật khen, sau là giải thích. 
Giải thích câu hỏi không cùng tận lại không theo 
thứ lớp. Trong mười hai câu trước, Phật chỉ giải 
thích chín câu, còn các câu thứ hai, thứ sáu, thứ 
mười hai, vi chỉ nói đại khái mà không giải thích 
rõ nên nói là không củng tận. 

Y theo đôi tượng được giải thích, trước là Phật 
đáp các câu hỏi thứ nhất, thứ tư, và thứ tám, không 
đáp các câu hỏi thứ ba, thứ bảy, thứ chín, thứ mười, 
thứ mười một. Sau mới giải đáp câu hỏi thứ năm, 
nên nói: “Không theo thứ lớp”. 

Trong văn, đầu tiên là nói: Tất cả chúng sinh 
thật có Phật tánh, trái với lời Phật đáp câu hỏi thứ 
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nhất, nói có không: Ông nói tánh, không nên mới 
phát là nhắc lại hỏi thứ tư. Sau đây, Phật sẽ giải 
thích cho hiểu: 

Tâm chăng phải Phật tánh, nói lên tánh khác 
với tâm. Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích: 

Ông nói: Vì sao có tâm lui sụt? là nhắc lại hỏi 
thứ tám. Dưới đây là Phật giải thích: 

Vì nói có tánh, nên không rốt ráo lui sụt, thật ra 
không có tâm lui sụt, chính là nói không có tâm lui 
sụt. 

Nếu có lui sụt v.v... trở xuống là hỏi vặn, phá 
bỏ có lui sụt, trở thành tâm không có lui sụt, “Do 
chậm trễ v.v... trở xuống là giải thích trở thành lui 
sụt, chứ chắng phải lu1 sụt mãi mãi. ˆ 

Do đây, y theo chứng nghiệm, chỉ khiến cho 
một niệm phát tâm cầu Phật, thì chắc chăn sẽ được 
Bô-đêề, không có lý lui sụt. Tâm Bồ-đê này thật ra 
chăng phải tánh. 

Sau đây Phật sẽ đáp câu hỏi thứ ba, theo câu 
hỏi ở trước nói: “Nếu tâm Bỏ-đề là Phật tánh, thì 
Nhất-xiến-đề v.v... không dứt bỏ được. 

Trong văn, đâu tiên là nói: “Tâm chắng phải 
Phật tánh”, sơ lược giải thích “Chăng phải”. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích chỉ rõ 
nghĩa chăng phải, trước vặn hỏi, sau giải thích. 

Nhất-xiến-đề v.v... dứt mật gốc lành, đọa địa 
ngục, là nêu đoạn thiện, hiển bày saI. 
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Nếu tâm Bỏ-đề là Phật tánh v.v... trở xuống là 
phá bỏ đúng chỉ rõ sai có hai câu để phá tánh: 

Đầu tiên là nói: Nếu tâm là Phật tánh thì tâm 
này là thường, hạng Nhật- -xiên-đề không thể dứt 
được thì không gọi là Xiến- đê, mả tâm Bồ-đề lại bị 
người dứt bỏ, nên thành Xiến- đề. Do đó biết rõ 
chăng phải tánh, sau nói nếu tâm là Phật tánh thì 
chăng phải vô thường. Vì tâm vô thường nên biết 
rõ chăng phải tánh. 

Trên đây, giải thích nghĩa “Phi”. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết, kế là đáp câu 
hỏi thứ bảy: 

Ông nói có tánh, thì không nên mượn “Duyên”, 
như sữa thành “Lạc” nghĩa này không đúng, nêu 
câu hỏi để chỉ rõ điều sai trái. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, nói rõ 
nghĩa “Phi”. Trước là vặn hỏi, sau giải thích: 

Nói năm duyên hình thành bơ sống, là nêu đối 
tượng dị dụ trong câu hỏi trước. Phật tảnh như thế, 
giải thích tánh đông với dụ. 

Ví như v.v... trở xuống là Phật đáp câu hỏi thứ 
chín. Về câu hỏi ở trước nói: Nếu có Phật tánh thì 
chăng cân tu sáu Ba-la-mật. 

Nay ở đây, y theo dụ để giải thích: Dù có tánh, 
nhưng phải tu mới được. 

Trong văn trước là dụ, sau là hợp, làm rõ pháp. 

Trong dụ, các thứ đá, có vàng, có bạc, có đồng, 
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sắt, dụ cho chúng sinh có tánh. Các thứ đá, dụ cho 
các chúng sinh đều có tánh, đều bẩm thọ bốn đại 
với một danh, một thật, mà sinh ra từ quặng đá, 
thảy đều khác nhau; dụ cho chúng sinh được kết 
quả đều khác, đều cùng bắm thọ bốn đại, dụ cho 
các chúng sinh đêu do âm hình thành. 

Nói một danh, nghĩa là đồng một quặng đá, dụ 
cho các chúng sinh, đồng gọi là chúng sinh. 

Nói một thật, nghĩa là đều sử dụng bốn đại để 
làm thật thể, dụ cho các chúng năm âm là thật, mà 
sinh ra từ năm âm đó đều bất động, dụ cho vì tánh 
riêng, nên được quả đều khác nhau. Phải nhờ vào 
mọi duyên, sau đó mới được sinh ra, dụ cho các 
chúng sinh phải nhờ quyên mới được quả. “Cho 
nên, phải biết răng vốn không có v.v... trở xuông 
là dụ nói quả Phật ở nhân chưa có, nói là quả vôn 
không có, điều đó nói lên phải nhờ duyên. 

Sau đây, là hợp để làm sáng tỏ pháp: 

Phật tánh của chúng sinh hợp với “Các thứ đá 
ở trước có vàng, bạc v.v...” Không gọi là Phật là 
hợp với “Vốn không có vàng”. Do các nhân duyên 
hòa hợp mới thấy v.v... là hợp với “Nhờ các duyên 
mới sinh ra”. Kế là Phật đáp câu hỏi thứ mười: 
“Ông nói có tánh, vì sao không thây?” Là nhắc lại 
lời hỏi của người kia, (y theo đây, nêu lời kinh 
nước ngoài, ở trước chặc chắn có lời hỏi này). Nếu 
chăng như vậy thì đều không đúng. 
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Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích: Vì 
“Duyên” chưa hợp, nên chăng có duyên “Không 
thây”. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là được duyên 
mới thấy. Trước nêu duyên nhân và chánh nhân, 
đưa ra tên gọi. Chánh nhân là Phật Phật tánh, 
duyên nhân là phát tâm, giải thích hai nhân nhật 
định. Do hai nhân duyên được Bỏ-đề, nghĩa là nói 
nhân được quả. Phật tánh đôi với quả Bô-đêề nói là 
chánh nhân, văn rất rõ ràng. Như đá phát ra vàng, 
nêu dụ đề so sánh làm rõ. 

Ông nói tăng v.v... trở xuông là đáp câu hỏi thứ 
mười một, nói tăng thường trụ đều do tánh. Trước 
nhặc lại câu hỏi, sau là Phật, giải thích. Trong phân 
giải thích có bốn lượt. 

1. Nói Tăng, đệ tử bậc Thánh kia là thường, vì 
có Phật tánh. 

2. Nói Tăng của mươi hai bộ kinh là thường, vì 
có Phật tánh. 

3. Nói Tăng của mười hai nhân duyên là 
thường, vì có Phật tánh. 

4. Nói Tăng của Phật là thường, do có Phật 
tánh. 

Lược đâu trong bốn là y theo tăng nói tăng. Hai 
lượt giữa là y theo một pháp, một lượt sau là y theo 
Phật. 

Hỏi: “Theo pháp Phật thế nào gọi là Tăng?” 
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Giải thích: “Chia ra pháp Phật của tướng chăng 
phải tăng. Nói chung, vì đều có nghĩa hòa hợp, nên 
đều gọi là Tăng. Y theo lượt đầu. Trước là giải 
thích chung về danh, sau giải thích riêng để làm 
sáng tỏ Tăng. Trước nêu hai số, kế là trình bảy, sau 
là giải thích. 

Thê Tăng là Thanh văn, Nghĩa Tăng là Bô-tát. 
Bởi Bô-tát đã chứng chân, thành đức nên gọi là 
nghĩa hòa. Sau đây là dựa vào hai tăng để nói về 
thường, vô thường. 

Thê Tăng chưa thể chứng tánh, thành đức, cho 
nên vô thường. Nghĩa Tăng là tăng đã chứng tánh 
cho nên thường trụ. Trong đó, trước nói Phật tánh 
là thường. Sau nói nghĩa tăng là thường đông với 
Phật tánh, thì đâu được hỏi vặn răng, tăng thường 
vô tánh. 

Trong lần hai lại nữa “Hữu tăng” nghĩa là pháp 
hòa hợp, nói chung để nêu. Nghĩa là mười hai bộ 
nêu ra Thê của Tăng. Lời nghĩa của mười hai bộ 
kinh này giúp nhau gọi là hòa, gọi là tăng. Vì mười 
hai bộ là thường, nên Tăng là thường. Y theo tăng 
này để nói vệ thường. Đây là nói thăng thường, 
chăng nói về lý do thường của mười hai bộ. Vì 
dùng “Thật đề giải thích Phật tánh thường nên giáo 
của năng giải thích là thường, do đó Phật tánh đầu 
được nói là “Không”? 

Trong lân ba, tăng gọi là hòa hợp, là giải thích 
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chung về danh nghĩa. Sau đây là giải thích riêng: 

Gọi mười hai duyên được phát ra từ thể của 
Tăng. Vì mười hai nhân duyên thuận nhau, không 
trái nhau, nên gọi là Tăng. “Trong mười duyên nên 
nói mười hai duyên do tánh nên gọI là thường. 
Thường do có tánh nên trước nói về có tánh. Mười 
duyên thường, Phật tánh cũng thê, y theo tánh để 
làm sáng tỏ thường. Dựa vào sốc để làm rõ ngọn, 
nên phải nói răng Phật tánh là thường, nhân duyên 
cũng vậy, chỉ trong văn nay lại nêu ngọn để tìm 
gôc, nên nói mười hai duyên là thường, Phật tánh 
cũng giông thê.” 

Hỏi: “Nhân duyên là pháp sinh tử, sao gọi là 
thường?” Giải thích có hai nghĩa: 

1. Nhiếp pháp từ người đến sự việc, trôi lăn ba 
đời thật là vô thường. 

2. Bỏ “Người” để nói về pháp, pháp giới thanh 
tịnh, do duyên khởi gom nhóm thành. Pháp môn 
nhân duyên, không có đối tượng lệ thuộc, chấp 
đăm, nghĩa là chăng có kia đây, xưa nay, vì luôn 
nhất định, nên øọI là thường. Cho nên đoạn văn sau 
nói: “Mười hai nhân duyên không có nơi chôn, nên 
øọI1 là thường”. 

Văn sau lại nói: “Mười hai nhân duyên có Phật, 
không có Phật, tánh tướng thường trụ”. Kinh Hoa 
Nghiêm cũng nói: “Mười hai nhân duyên là pháp 
vô vi”. Các kinh này đều nói răng, pháp môn nhân 
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duyên không nói về việc kia. Như mười hai nhân, 
tất cả các pháp so sánh đều giỗng như vậy, nên 
trong văn dưới nói pháp â âm, pháp giới, pháp nhập 
đêu do không có nơi chốn, nên đồng gọi là thường, 
nhưng nay nói nhân duyên là thường. 

Trong nhân duyên này, pháp giới đây đủ rộng 
lớn bao la, nhiều như cát sông Hãng. Nghĩa đều là 
thường, chăng phải chỉ có một tướng. Trong lần 
thứ tư, Tăng gọi là Phật hòa, là nêu thê tăng của 
Phật. 

Nên ta nói ““Tăng có tánh”, nghĩa là nói tăng có 
tánh. Vì Phật là Tăng, nên Tăng có Phật tánh. 
Tánh, Phật tăng là thường. Về lý, vì ở chỗ dễ biết, 
nên lược qua không nói. Sau đây, là Phật đáp câu 
hỏi thứ năm có Ty-bạt-trí, A-t-bạt-trí (A-bệ-bạt- 
trí), vì đầy là nói rộng, nên Phật sẽ đáp sau. 

“Ông nói có tánh, sao lại nói có lui sụt, không 
lui sụt?” Là nhắc lại câu hỏi. Kê là Phật chỉ dạy và 
hứa sẽ nói. Sau sẽ nói rộng, giải thích, văn chia làm 
bốn: 

1. Nói rộng về lui sụt. 

2. Nói về không lui sụt. 

3. Nói không lui sụt, không gọi là Phật tánh. 

4. Nói lui sụt không phải chắng có Phật tánh. 
Trong phân đâu có năm: 

1. Mười ba pháp lui sụt. 

2. Sáu pháp lui sụt. 
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3. Một nhân duyên lui sụt, là nghe nói về khổ 
hạnh, là tâm lui sụt. 

4. Năm pháp lui sụt. 

5. Hai pháp lui sụt. 

Trong phân nói không lui sụt, đâu tiên là hỏi, 
kế là giải thích, sau là tông kết, khen. 

Trong phân khen, đâu tiên là nói: Cũng gọi là 
thí chủ, là nói làm ích lợi cho người, nhiếp hóa Phật 
pháp bố bồ thí chúng sinh. Thây Như lai v.v... là 
nói ích lợi cho mình. Có khả năng điều phục v.v.. 
trở xuống là lại nói về việc làm ích lợi cho người. 

Khéo léo giữ gìn v.v... trở xuống là lại nói về 
ích lợi cho mình. 

Trên đây là đoạn hai đã nói xong. 

Vì nghĩa này, nên tâm không lui sụt chăng gọi 
là Phật tánh, là đoạn ba, đã nói không lui sụt ở 
trước không, tánh v.v... ông không ! thể dùng tâm có 
lui sụt mà nói vô tánh v.v... trở xuống là đoạn bốn, 
nói về người có tâm lui sụt chắng phải không có 
Phật tánh. Nhưng văn này vệ nghĩa được gôm cả 
hai mặt: Gân thì nói về người có tâm lui sụt Ở trước. 
Xa thì trên rộng, nhưng không mất mát hư hoại, 
nêu tu đắc quả, nói vì họ vốn không có tánh, nên 
nói chăng phải ngoại. Vì có tánh, nên sau cùng sẽ 
được quả, nên gọi là không mất hoại, trong đó có 
haI: 

1. Nói về người lui sụt, cuối cùng sẽ được quả. 
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2. Sư Tử Hồng nói: “Thế nào là có lui sụt, 
không lui sụt v.v... trở xuống là nói về người có 
tâm lui sụt, sau cùng đã khởi hạnh, ở chặng đâu và 
giữa, không thể vì có tâm lui sụt mà nói là không 
có Phật tánh, ngăn dứt không thấy. 

Hai thí dụ như hai người đều nghe v.v... trở 
xuống là nêu được để nói lên là “Có”. 

"Vi nghĩa này, nên trong kinh ta nói v.v... trở 
xuống là kết thành “Có” tánh. 

Trong phân nêu được, trước là dụ, sau là hợp. 
Trong dụ có bốn: 

1. Dụ cho hai người đều phát ra. 

2. Dụ cho giữa đường gặp, v.v... trở xuống là 
hỏi thăm về điều mình mong câu. 

3. Nghe VIỆC này rô1, một người ăn năn v.v.. 
trở xuông là dụ có tiền, CÓ lÙI. 

4. Khi ăn năn rôi lại, thấy việc này v.v... trở 
xuống là dụ cho người luI sụt, về sau lại được. 

Hai người ở đầu, giữa, dụ cho người tu hành. 
Hai phân tiến, lùi gọi là hai người. 

Đêu nghe ở xứ khác có bảy báu v.v... dụ cho 
nghe chánh pháp. Nói là ngoài sinh tử có Phật để 
câu, gọI là nghe ở phương khác. Núi dụ cho Niệt- 
bàn, suôi dụ cho Phật tánh. Có người có thể đến, 
sẽ dứt hắn nghèo v.v... nghe đến có ích. Được của 
cải Niết-bàn, gọi là dứt nghèo cùng. Chứng tánh 
thường trụ, gọi là thêm tuôi thọ. Chỉ con đường xa 
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v.v... nghe nói tu có gian khô. Bấy giờ, hai người 
kia đều muốn cùng nhau đi đến, dụ cho khỏi tư 
duy, lo nghĩ muốn thú hướng. 

Một người nghiêm khắc v.v... trở xuông là dụ 
cho nói về tu hành. Trước là nói hai người khởi 
hành với nhân khác nhau về tướng tiên tới trước, 
chính là nói về tu hành. 

Trong đoạn hai, đi trên đường gặp một người 
mang nhiều ngọc trai quý báu v.v... dụ cho gặp 
Như lai, bèn hỏi người đi trước v.v... dụ cho thưa 
hỏi về điều mình mong câu. 

Nếu người kia v.V... trỞ xuống là dụ cho Phật 
nói. Trước là nói về điều mà họ mong cầu là thật 
có, nếu có của báu, là có thật không giả dối. Sau là 
nói người đi đến có gian khô không mê lâm. 

Trong đoạn ba, trước là nói về hai tâm tiến, lùi 
của hai người, trước lùi, sau tiến. Bây Ø1Ờờ, mỘt 
trong hai người ăn năn lùi sụt, tiễn lùi đều khó, 
trước lùi, sau tiến. 

Trong đoạn bốn, người ăn năn, về sau lại được 
(văn rõ ràng dễ hiểu). 

Trong phân hợp, núi báu dụ cho Niết-bàn v.v... 
hợp với đoạn đâu ở trên. 

Đã được gặp người v.v... trở xuống là hợp với 
đoạn hai. Một người quay trở lại v.v... trở xuông là 
hợp với đoạn ba. 

Đầu tiên, chính là hợp với hai người tiên lùi. 
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Sau đây, sẽ y theo nói về tánh, nói về con người dù 
tánh chất lui sụt, nhưng thường không thay đối, 
trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau hợp. 

Trong đạo Bồ-đề, không bao giờ có lui sụt v.v... 
trở xuông là hợp với “Người lui sụt, về sau lại 
được”. Trong đoạn bốn, trước là phát ra đạo lý. 
Trong đạo Bô-đề không bao lui sụt, dù có lùi sụt 
trở nhưng lại, sẽ được. Kế là nêu dụ trước, hợp sau, 
rất dễ hiệu. Dụ trước và hợp, hợp thành đoạn thứ 
haI, nêu được, làm rõ “Có”. 

Dưới đây là đoạn ba, kết thành “Có” tánh. Vì 
nghĩa người với tâm lui sụt, sau cùng lại được, nên 
trong kinh, ta có nói: “Tất cả có tánh”. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, đã nói về người có 
tâm lui sụt, cuối củng chăc chắn sẽ được quả. 

Dưới đây là đoạn hai, sẽ nói về đôi tượng khởi 
công hạnh. Trước là Sư Tử Hồng hỏi: 

Có lui sụt, sau cùng được không lui sụt là thế 
nào? 

Sau đây, Phật giải thích, trong đó, đâu tiên là 
nêu chung khen ngợi: Nếu tu nghiệp duyên của ba 
mươi hai tướng thì được gọi là “Bắt thoái”, là nêu 
chung. 

Gọi là Bồ-tát v.v... trở xuống là khen vượt hơn. 
Người tu nghiệp này, gọi là đạo, vì chúng sinh, nên 
gọi là Bồ-tát. Lớn trong đạo chúng sinh gọi là Ma- 
ha-tát v.v... giữ vững chánh đạo, gọi là bất động 
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chuyền. Nhiếp được Bồ-đè, lợi ích chúng sinh, gọi 
là thương xót. Tất cả vượt qua Nhị thừa, gọi là vượt 
hơn tật cả Thanh văn, Duyên giác. Lại, không lui 
mất, gọi là A-tỳ-bạt. Kê là nói riêng. Sau là kết, 
khen. 

Trên đây, đã nói rộng về pháp lý của đối tượng 
chứng ở trước. Sau đây, là nói rộng về pháp hạnh 
năng chứng ở trên. 

Vì sao phải nói rộng? 

Trước , đã y theo nhân và quả Bồ-đê, để nói về 
pháp năng chứng nhưng , chưa giải thích về Niết- 
bàn, cho nên sau đây sẽ giải thích. Vả lại, trong 
đoạn văn trên, đã nói về Phật, Bồ-tát có hạnh, có 
nhãn, có thê nhìn thấy Phật tánh, nhưng vì chưa nói 
về hạnh chứng “Có”, “không” của phàm phu, Nhị 
thừa v.v... nên sau đây là nói cụ thể: 

Nói về phàm phu, Nhị thừa cũng có nghĩa ràng 
buộc, giải thoát và tu đắc. Trong văn, đâu tiên là 
mở rộng, nêu ra bốn môn. Sau là, giải thích rộng: 

Bốn môn là: Chúng sinh không suy nghĩ, là 
môn thứ nhất. Cảnh giới của Phật không tư duy là 
môn thứ hai. Nghiệp quả không suy nghĩ là môn 
thứ ba. Phật tánh không suy nghĩ là môn thứ tư. 

Một môn đầu trong bôn môn là người tu chứng 
không có một chủ thân mà có khả năng nôi nhau 
đến cuỗi cùng được quả, nên nói là không tư duy. 
Ba môn sau, chứng cảnh của pháp Phật là quả. Đại 
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Bát-niết-bàn là cảnh giới của Phật. Tùy hóa độ, 
truyện bá sự thật, tức là vì thường hăng, nên nói là 
không tư duy. Hai thứ Nghiệp quả, Phật tánh này 
là nhân. Nghiệp quả “Duyên” nhần hành động, 
duyên nhân khởi nhau trước, sau, năng sinh là 
nghiệp, sở sinh là quả. Nghiệp quả không dứt. Vì 
đức của Phật là rốt ráo, nên nói là không tư duy. 
Phật tánh là chánh nhân. Tánh theo duyên nhiễm, 
mà không mất mát hư hoại, sau cùng sẽ hiển bày 
rõ ràng, thành tựu Đại Niễt-bàn, nên nói không tư 
duy, ý y cứ trong đây là không muôn nói về tánh, 
Phật nêu tánh là vì thành tựu Đại Niết-bàn. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. 

Bốn pháp như thê đêu là Thường, nên thường 
nên không tư duy là giải thích chung. Cảnh giới 
của Phật, Phật tánh là thường rất dễ hiểu. 

Tất cả chúng sinh gọi là thường là thế nào? 
Chân thức của tât cả chúng sinh là thể. Vì chân là 
thể, vì khởi tướng không dứt, nên gọi là thường. 
Nghiệp quả đã tu, sao gọi là thường? Cũng vì chân 
thức dựa vào sức giữ gìn và vì khởi hoạt động 
không dứt, nên gọi là thường. 

Sau đây, là giải thích riêng: 

Đầu tiên là nói rộng về chúng sinh không tư 
duy ở trước. 

Có hai nhân v.v... trở xuống là nói rộng về 
nghiệp quả không thể suy nghĩ bàn luận ở trước. 
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Phật tánh của chúng sinh đều là hữu vi chung, 
tật cả đều v.v... trở xuống là nói rộng về Phật tánh 
không thể suy nghĩ bàn luận ở trước. 

Mười sáu nước v.v... trở xuống là nói rộng về 
cảnh giới không thể suy nghĩ bàn luận của Phật ở 
trước. 

Trong phân đâu có ba: 

I. Y theo mê ở trước, nói về các chúng sinh 
thường không thê suy nghĩ. 

2. Đoạn, thường v.v... trở xuống là y theo đến 
bờ mé sau, để nói lên các chúng sinh thường không 
thể tư duy. 

3. Thế nào v.v... trở xuống là kết. 

Trong phân đầu, chúng sinh vì bị phiền não che 
lấp, nên gọi là thường, nghĩa là vì năng lực nương 
tựa giữ gìn của Như lai tạng, nên phiên não không 
dứt. Vì thường bị phiền não che lấp, nên gọi là 
thường. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là nói chúng sinh đã 
dứt hăn bờ mé ở trước, vì thường có phiên não, nên 
øọI1 là vô thường. 

Niêm vui đã được cảm nhận v.v... trở xuống là 
nói vì chứng pháp thường Niết-bàn của bờ mé sau, 
nên được gọi là thường. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: Vì phiên não 
đoạn, thường, nên gọi là vô thường, dùng lý để giải 
thích đúng. 
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Nếu nói v.v... trở xuống là phá thường nhất 
định của người, mà thường không thể dứt, vì sao 
tu tập tám phân Chánh đạo là dứt các đau khổ khổ 
khô dứt thì gọi là vô thường. Trái với tà, làm sáng 
tỏ chánh, chứng thường rất dễ hiểu. 

Trong đoạn kết thứ ba, cho nên ta nói: Chúng 
sinh vì bị phiền não che lấp, nên không thây Phật 
tánh, không được Niết-bàn, đoạn đâu là kết thuận, 
đoạn sau là kết ngược. Làm sao thuận với kết ban 
đâu. Nghĩa là nói chúng sinh trước nay thường bị 
phiền não che lấp, nên không thây tánh, không 
được Niết-bàn. 

Thê nảo là trái với dứt kết ở sau? Nghĩa là nói 
chúng sinh vì bị phiền não che lấp, nên chăng thấy 
Phật tánh, không. được Niết-bàn, là nói lên vì đã 
dứt phiên não, nên thây được Phật tánh và được 
Niết-bàn, nên được gọi là thường. 

Sau đây, sẽ nói rộng về nghiệp quả không tư 
duy ở trên. Trong văn có hai: 

1. Nói về nghiệp quả của ràng buộc, giải thoát 
không thê suy nghĩ. 

2. Sư Tử Hồng nói: Âm của chúng sinh đã 
không thì, lây ai nhận lãnh sự dạy bảo v.v... trở 
xuống là nói về nghiệp quả tu đạo của chúng sinh 
không thể suy nghĩ. 

Trước sẽ nói về sự ràng buộc, giải thoát, để cho 
người cắt đứt các ràng buộc, câu giải thoát, sau sẽ 
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nói về tu đạo, tức là nghiệp tu của người, đề mong 
cầu được quả giải thoát. Sau nói về tu đạo giúp cho 
người tu nghiệp để cầu chứng quả. 

Y theo sự ràng buộc, giải thoát có năm lần hỏi, 
đáp: 

Ba lần trước, y theo phàm, nói có ràng buộc, 
giải thoát. Hai lần hỏi đáp sau, dựa vào người Nhị 
thừa kia, để nói có ràng buộc, giải thoát. 

Trong ba lần hỏi đáp ở trước, đâu tiên là Sư Tử 
Hồng đã nói rộng, dùng nhiêu nghĩa để lập ra câu 
hỏi không có phược (buộc), giải (mở), Như lai giải 
thích “Có”. 

Lượt thứ ba, Sư Tử Hồng nhân lời Phật nói, hỏi 
văn lại Như lai là giải thoát. 

Trong phân đầu, Sư Tử Hồng dùng ba nghĩa để 
hỏi vặn không có buộc, mở: 

1. Nêu thuyết Như lai đã nói về hai nhân, đề hỏi 
văn không có buộc, mở: Tất cả pháp thanh tịnh vì 
đêu có hai nhân sinh ra, nên lẽ ra không có ràng 
buộc. Tất cả pháp nhiễm đêu có hai nhân sinh ra, 
nên đáng lý không giải thoát? 

2. Nêu năm âm sinh diệt, không có người, 
nhăm hỏi vặn không có buộc, mở. 

3. Nêu năm âm sinh diệt trước, sau, không 
thường, không dứt, đề hỏi vặn không có buộc, mở: 
Vì không thường, nên trước không đến sau, do đó, 
lẽ ra không có sự ràng buộc. Vì không dứt nên sinh 
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sau không dứt, do đó lẽ ra không có sự giải thoát. 
Ý hỏi vặn như thế. 

Trong văn, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau hợp. 
Sau đó, chính là kết thúc hỏi vặn. Sau đây, là Phật 
đáp: 

Trước là Phật chỉ dạy, hứa sẽ nói. Sau chính là 
giải thích. Trong ba câu hỏi trước, chỉ giải thích 
một câu hỏi sau, trước là nói có ràng buộc. 

Nếu được gân v.v... trở xuống là nói có giải 
thoát. Trong ràng buộc có ba: 

1. Từ trong hiện khởi. 

2. Gọi là không có khác nhau v.v... trở xuống 
là từ giữa khởi sinh. 

3. Lúc sinh các căn đủ, không đủ v.v... trở 
xuống là từ sinh khởi ràng buộc. 

Trong phân đâu, trước là nói về tướng chết của 
hiện âm (pháp dụ và hợp, văn rõ ràng dễ hiểu; sau 
là nói về tướng âm từ trong hiện khởi, trước là 
pháp, kế là dụ. Trong dụ có hai: 

1. Nêu đốt đèn thì, bóng tôi tan biến làm dụ. 

2. Nêu in đất sét làm dụ, dụ ¡in có bốn: 

a. In đất sét là dấu in hợp với đất sét, nói lên dụ 
trong hiện khởi. 

b. Dâu in tiêu mất v.v... trở xuống là trở thành 
dụ trong hiện diệt. 

c. Mà là v.v... trở xuông là dụ trước không đến 
sau. 
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d. Văn chắng phải v.v... trở xuống là dụ sau nhờ 
trước mà sinh. Sau đây là hợp làm rõ pháp: 

Trong dụ In, chỉ hợp với ba vị sau: Sinh trong 
hiện diệt, hợp với câu thứ hai. 

Là hiện tại V.V... trỞ xuông là hợp với câu ba. 

lu G: âm của Trung âm cũng chăng phải tự 

.. TỞ xuống là hợp với cầu bốn. 

“Nhưi in đất sét v.v... trở xuống là nêu dụ đề đánh 
dâu, chỉ nêu dụ thứ hai. 

Dưới đây là đoạn hai, nói về trung âm khởi 
sinh, trong đó, trước là nói về tướng của Trung â âm. 

Trung âm có hai v.v... trở xuống là nói về 
Trung ấm khởi sinh. 

Trong phân trước có ba câu: 

1. Y theo hiện ấm để nói về đồng, khác. Tên 
gọi dù không khác nhau, nhưng nghĩa âm vẫn 
đồng. Vì tên Øọ1 năm âm đồng, nên nói là không 
khác nhau. Về thời gian thì đều khác, là giải thích 
khác. Vì hiện trong thời gian riêng, nên nói “Đều 
khác” 

2. Y theo ở mắt để phân biệt: Vì hiện âm thô, 
nên nhục nhãn thây được. Trung âm nhỏ nhiệm, 
nên chỉ Thiên nhãn mới nhìn thây được. 

3. Y theo định ở ăn để phân biệt: Hiện âm vì 
thô, nên thường dựa vào đoàn thực. Trung âm nhỏ 
nhiệm, nên đa số nhờ vào cách ăn, cái gọI là: Tư, 
Xúc và thức thực (ý cũng như thức). 
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Bốn cách ăn như thê nào? Các luận giải thích 
khác nhau: 

1. Theo luận Thành Thật, bánh, trái cây, cơm 
v.V... øỌI là đoàn thực. Lo nghĩ, tìm kiếm đoàn thực 
sao cho mạng không dựa vào căn đủ, tập khởi 
phiền não, cho nên phải nói có bốn câu để giải 
thích khi lý sanh thì căn đủ, không đủ, vì nương 
đây đủ căn, tập khởi phiền não, cho nên phải nÓI. 

2.NóI nương tựa vào căn, phát sinh phiền não, 
sinh ái, si và kiên chấp trái ngược (đảo). 

3. Nói phiên não phát sinh các nghiệp, nghiệp 
sinh ra phiên não. 

4. Kiết trở thành nghĩa ràng buộc, đó gọi là Kiết 
hệ phược, hình thành hạt trói buộc, vì nghĩa này 
nên gọi là năm ấm sinh kiết, hình thành quả trói 
buộc. 

Trên đây, đã nói về Sự ràng buộc. 

Kế đây là nói về gần ðÙI người tốt, tức là đã 
được nghe, v.v... trở xuống là lắng nghe chánh 
pháp. 

Vì nghe chánh pháp v.v... trở xuống là nói về 
buộc niệm tư duy. 

Được đại tuệ v.v... trở xuống là nói về đúng như 
lời dạy mà tu hành. Tu hành có tắm câu (dụ, hợp 
và kết, văn rõ ràng dễ hiểu). 

Trong cặp thứ hai, đầu tiên là Sư Tử Hồng nêu 
vô “Ngã” “Nhân”, hỏi vặn không có ràng buộc, 
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giải thoát. 

Trong hư không, chăng có mũi nhọn, sao lại nói 
nhôố? Hỏi vặn không có sự giải thoát. Âm không có 
sự trói buộc, thì làm sao bị ràng buộc? Hỏi vặn 
không có sự ràng buộc. 

Sau đây, là Phật đáp: 

Nói có phiên não ràng buộc năm âm. Danh sắc 
buộc ràng sự sinh, cho nên có ràng buộc. Lìa trói 
buộc này, gọi là cởi mở. 

Trong văn, trước nói phiên não trói buộc ấm, 
lia bỏ phiên não, gọi là giải thoát. Sau chỉ bày danh 
sắc ràng buộc chúng sinh, rời bỏ danh sắc gọi là 
giải thoát. 

Trong phân trước, đâu tiên là pháp. Trong 
pháp, nói về trói buộc, lược qua không nói vệ giải. 
Phiên não ràng buộc pháp, chấp lây pháp thành âm, 
gọI là ràng buộc năm âm. Vì phiên não và âm đôn 
một thể, nên nói không có riêng. Sau, y theo dụ để 
chỉ rõ buộc, mở được giải thích song song: Hai dụ, 
hai hợp (văn rõ ràng dễ hiểu). 

Sau đây là nói về danh sắc kia ràng buộc sự 
sinh, lia danh sắc gọi là giải. Như nói danh sắc bặt, 
gọi là tư thực. Sự xúc chạm với thời gian lạnh, 
nóng v.v... øỌI là xúc thực. Tâm thức giữ gìn thân 
không để cho diệt hoại, gọi là Thức thực. 

Nếu theo Tỳ-đàm thì, tất cả sắc pháp giữ cho 
thân không tan rã, đều gọi là đoàn thực. Tư trong 
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pháp tâm sở là Tư thực. Sự xúc chạm là xúc thực. 
Sáu thức Tâm vương, gọi là thức thực. Thuyết của 
kinh này nói, phân nhiêu đồng với luận A- tÿ-đảm. 
Nhưng nay, phản : nhiêu đều nói thân Trung â âm chỉ 
có ba cách ăn. Về lý, thật ra trong số đó cũng có 
đoàn thực. Như luận Tạp Tâm chép: Ăn vật gì? 
Trung âm của người nữ, lại ăn mùi hương mà lúc 
Ở trong con người đã ăn. Các cách ăn còn lại cũng 
giông như thê. 

Sau đây, sẽ nói về khởi sinh, trước là pháp sau 
là dụ. Trong pháp có năm câu: 

1. Nói trung ấm có hai thứ suy nghĩ, đó là thiện 
và ác. 

2. Nói Trung âm khởi hai giác quán, đó là thiện 
và ác. Nghiệp ác hun đúc tâm, sinh ra ý nghĩ về 
điều ác, gọi là giác quán ác. Hành động lành, huân 
tập tâm, sinh ra ý niệm lành, gọi là giác quán thiện. 

3. Lúc cha mẹ giao hội, nhân nghiệp chạy đến. 

4. Đến chỗ sinh, khởi lên ba phiền não: Người 
nam thọ sinh, sinh ra yêu đôi với mẹ, thây mẹ là 
người nữ đang giao hội với mình, cho nên sinh ái. 
Đối với cha thì nỗi giận, vì thấy cha là TEưỜI nam 
đến giảnh người nữ kia, cho nên sinh giận. Lúc tĩnh 
của người cha xuất ra, thì cho răng tinh này là của 
mình, cảm thây ưa thích, do đó nên vu1 mừng. Việc 
này cho là đã “Có” kiến này. Phiên não. Chia thành 
ba độc là thuộc về ê phân S1. 
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Người nữ thọ sinh thì trái lại với người nam ở 
trên, rất dễ hiều. 

5. “Vì nghĩa này v.v... trở xuống là nói do khởi 
sinh trong ba “Hoặc” hư hoại. 

Trên đây, là pháp thuyết, dụ như ïn. 

Dưới đây là đoạn ba, nói từ sinh âm khởi ra sự 
ràng buộc, có bốn câu để nói về việc này: 

1. Nói lúc sinh đây đủ và không đủ các căn là 
nương theo căn tập khởi phiền não cho nên 

Vì ràng buộc chúng sinh, nói chúng sinh kia có 
ràng buộc. Danh sắc cũng hướng vê năm âm ở 
trước. Vin vào năm âm, hình thành con người, gọi 
là ràng buộc chúng sinh. 

2. Nói nương căn phát sanh phiền não, sanh ái 
sanh si và sanh kiên điên đảo. 

3. Nói phiền não phát sanh các nghiệp, nghiệp 
sanh phiên não. 

4. Kết thành nghĩa trói buộc. Đó gọi là hệ 
phược kết thành tử phược. 

Nếu danh sắc đã diệt thì sẽ không có chúng 
sinh, là nói lên răng, chúng sinh có giải thoát. Lìa 
danh sắc rôi, sẽ không có chúng sinh, ha chúng 
sinh, sẽ không có danh sắc riêng. 

Dựa vào giải thoát ở trước, để nói “Người” và 
“Pháp” đông thế không có khác nhau. Vì đồng thể 
nên chỉ lia danh sắc thì không có chúng sinh, chỉ 
lia bỏ chúng sinh, cũng không có danh sắc. Cũng 
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gọi là danh sắc ràng buộc chúng sinh v.v... 

Y theo ràng buộc ở trước, nói “Người” và 
“Pháp” đông thể không khác. Vì đồng thể, nên chỉ 
có danh sắc là ràng buộc chúng sinh, chỉ có chúng 
sinh là ràng buộc danh sắc. 

Trong cặp thứ ba, đâu tiên là Sư Tử Hồng chấp 
“Người” khác với “Pháp”, hỏi vặn phá danh sắc kia 
ràng buộc chúng sinh, chúng sinh buộc ràng danh 
sắc. 

Đầu tiên là nói: “Như mắt không tự thấy V.V... 
là tự lập đạo lý, sao Như lai lại nói danh sắc ràng 
buộc danh sắc, hỏi vặn, phá bỏ nghĩa của Phật. 

“Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích nói rõ ý 
câu hỏi. Trước tự vặn hỏi, trách cứ.” 

Trên đây Như lai không hề nói “Danh sắc lại 
ràng buộc danh sắc”. 

Vì sao lại nêu câu hỏi này với ta?” Sau đây, là 
giải thích: 

Ở trước, Như lai đã nói “Danh sắc tức là chúng 
sinh”, lại nói: “Chúng sinh tức danh sắc”. Do nghĩa 
này, nêu nói danh sắc ràng buộc chúng sinh, tức là 
danh sắc ràng buộc danh sắc. Đây là Phật pháp: 

Ý đáp như thê nào? Rõ ràng là danh sắc kia 
nhóm họp, hình thành chúng sinh, vì ngoài chúng 
sinh không còn có danh sắc, nên nói “ức là”. 
“Giả”, “Thật” ràng buộc nhau, chứ chắng phải 
“Thật” buộc ràng ““Thật”, cho nên không được nói 
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danh sắc lại ràng buộc danh sắc. 

Trong văn, đâu tiên là y theo ràng buộc, là 
chính đáp (Trước dụ, kế là hợp, sau là kết rất dễ 
hiểu): 

Nếu lìa v.v... trở xuống là dựa vào giải thoát để 
đáp. Bởi chúng sinh chắng có tự “Thể” riêng, nên 
hễ xa lìa danh sắc thì sẽ được gọi là chúng sinh, 
giải thoát. 

Cho nên, trở xuống, là kết. 

Trên đây, đã đến với phàm, để nói có ràng 
buộc, giải thoát. Sau đây là nói về Nhị thừa, có hai 
lần hỏi đáp. Đầu tiên là Sư Tử Hồng nhân câu hỏi 
trước mà hỏi vặn sau: 

Nếu có danh sắc là ràng buộc thì các A-la-hán 
chưa lìa danh sắc, lẽ ra cũng còn bị ràng buộc? Phật 
đáp có hai: 

1. Dựa vào Niễt-bàn hữu dư để đáp. 

2. Ví như v.v... trở xuống là y theo Niết-bàn vô 
dư đề đáp. 

Trong phân trước, trước là nêu rộng hai giải 
thoát, kế là nêu tên giải thoát. 

Cắt dứt nhân sinh tử, øọI là dứt hạt; cặt dứt quả 
sinh tử gọi là dứt quả. 

Sau đây, Phật sẽ dựa vào hai thứ thoát để đáp 
câu hỏi của Bô-tát Sư Tử Hồng. Ý đáp ra sao? Là 
nói A-la-hán vì hiện không có phiên não, nên 
không có hạt nhân ràng buộc, vì thân âm chưa diệt, 
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nên có quả trói buộc. Văn có bỗn câu: 

1. Nói La-hán đã dứt bỏ hạt trói buộc. 

2. Chưa cắt dứt quả v.v... trở xuông là nói có 
quả trói buộc, trong đó, đầu tiên là nói La-hán kia 
có trói buộc, không thây Phật tánh, không được 
Bỏ-đề, rõ ràng La-hán kia không có giải thoát. 

3. Vì nghĩa này nên có thể nói câu hai ở trước 
của quả kiệt phược, không được nói câu thứ nhất ở 
trước răng danh sắc ràng buộc kiết. 

Sau đây, Phật là y theo vô dư để đáp câu hỏi 
của Sư Tử Hồng. Nói A-la-hán hiện cắt dứt quả 
báo sau của phiên não bất sinh, cho nên tất cả ràng 
buộc đều không có. 

Trong văn, trước là dụ, như dầu chưa cạn hết, 
thì ánh sáng sẽ không tắt mất. Dụ ngược lại nhân 
La-hán đã diệt mất mà quả còn. 

Nếu dầu cạn hết, thì không có nghĩ ngờ gì nữa, 
là thuận dụ nhân La-hản đã hệt, quả mât. 

Sau đây, sẽ hợp làm rõ pháp. Trước hợp với 
phản dụ. 

Nếu được cắt dứt v.v... trở xuông là hợp với 
thuận dụ ở sau. 

Từ đây trở xuống là Sư Tử Hồng nhân lời nói 
ở trước của Phật, hỏi vặn dụ trái với pháp. Đầu tiên 
là nói: Hai tánh chất của đèn và dâu đêu khác, nói 


dụ khác với pháp. Đèn nóng, dầu nguội, tên gọi đều 
khác. 
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Phiền não của chúng sinh không phải như thê 
v.v... chứng tỏ pháp khác với dụ. Phiền não của 
chúng sinh thì không phải như thê. Nói chung điêm 
khác nhau về tên gọi của đèn và dâu kia. 

Sau đây, là nói riêng: 

Trong phân nói riêng có ba lượt: 

1. Nói chúng sinh tức là phiền não. 

2. Nói chúng sinh tức là năm ấm. 

3. Nói phiền não tức là năm âm. 

Vì “Tương tức” này nên không đồng dụ. 

Thế nảo là v.v... trở xuống là kết, hỏi vặn pháp 
và dụ của Phật xa xôi, riêng khác. Sao Như lai lại 
lây đèn làm dụ? Sau đây, là Phật đáp, ý đáp ra sao? 

Nói dụ ở trước: Phật chỉ lây phân ít, chăng phải 
hoàn toàn dụ. 

Trong văn có bốn: 

1. Nêu tám dụ, chỉ rõ chỗ khác. 

2. Thông thường dụ được dẫn không cân hết 
v.v... trở xuống là lập dụ của phân ít, là nói lên 
phân đông của dụ kia. 

3. Lìa nước không có v.v... trở xuông là y theo 
pháp ở trước, lại lập ra dụ khác. 

4. Nêu muôn được là hợp với dụ đèn kia v.v... 
trở xuống là chỉ đối với dụ ở trước, lại lập ra pháp 
khác. 

Y theo đoạn đầu, trước nêu tám dụ. Dụ thật sự 
có mười, chọn đi phân Ítvà phân nhiều, nên chỉ nói 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 8 1073 


tám. Kế là nêu danh của tám dụ đó. Sau là giải 
thích rộng: 

Dù nêu tám dụ là đối với dụ khắp Sau củng, 
nhưng trình bày khác với thừa khác đề giải thích. 

Trong đoạn hai, đâu tiên là nói rộng tật cả dụ 
đã dẫn không hăn lây hết, hoặc lấy phân ít, hoặc 
nhiêu, hoặc toàn phân. Kế là lập hai thứ dụ của 
phân ít: Ta nói đèn, là y theo đèn để làm rõ dụ ở 
trước. 

Trong đoạn ba, y theo pháp trước, lại lập ra dụ 
khác, hai dụ, hai hợp, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trong đoạn bốn, y theo dụ ở trước, lại lập ra tác 
dụng của pháp khác, hợp với dụ đèn. Hãy lăng 
nghe ta nói, chỉ dạy nghe, hứa sẽ nói. Sau đây sẽ 
chính là hợp với dụ, hợp đề làm rõ pháp. 

Tim đèn dụ cho thân hai mươi lăm hữu. Dâu dụ 
cho kiết ái. Ánh Sáng dụ cho trí tuệ. Phá trừ bóng 
tối, dụ cho diệt vô minh. Hơi â âm dụ cho Thánh đạo. 
Như cạn dầu, nói ngọn lửa sẽ tắt, là nhắc lại dụ â ây. 

Ái của chúng sinh đã hết, hợp với dâu đã cạn. 

Nói về diệt: Dụ cho trí tuệ diệt, ngọn lửa kia đã 
tt: Dụ cho quả sinh từ biến dịch kia đã diệt, vì đã 
diệt nên được chứng thây Phật tánh. Vì đã thây 
Phật tánh, nên dù có pháp thân chân thật, nhưng 
danh sắc vẫn không ràng buộc được. Cũng có thê 
ứng thân, hóa thân danh sắc vẫn không thể ràng 
buộc. Vì không ràng buộc, nên dù hiện tại đang ở 
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trong hai mươi lăm hữu, vẫn không bị ô nhiễm bởi 
hữu. 

Sau đây là nói về nghiệp quả tu đạo của người 
kia, đầu tiên là nói có tu. 

1. Như nói kệ v.v... trở xuông là nói về hạnh đã 
tu. 

Trong phân trước, văn kinh có ba lần hỏi đáp. 
Đâu tiên là Sư Tử Hồng nêu vô “Ngã”, “Nhân”, 
hỏi vặn không có tu đạo. “Âm của chúng sinh đã 
không, thì đầu có ai nhận lãnh giáo để tu tập đạo?” 
Sau đây là Phật sẽ đáp: 

Nói dù không có người, mà vẫn có tâm niệm, 
tâm trí tuệ v.v... nỗi nhau không dút, nên có tu đạo. 

2. Sư Tử Hồng nhân lời nói mà hỏi lại: 

Niệm v.v... đều dứt hết là không có chỗ thành, 
lại không có lớn thêm, làm sao có tu? Trong đó, 
đâu tiên Phật nói: Các pháp như thế v.v... niệm 
niệm diệt là nhắc lại lời nói ở trước của Phật, vặn 
hỏi không có thành. 

“Là niệm niệm diệt”, nhắc lại lại lời Phật đã nói 
ở trước, đề hỏi vặn không có thêm lớn. So với văn 
đáp ở dưới, văn này nói sơ lược ít, nếu đây đủ thì 
lẽ ra phải nói: Niệm, niệm này đã diệt thì làm sao 
thêm lớn? 

Cũng tương tự v.v... trở xuống là nhắc lại lời 
nói ở trước của Phật, nói tương tự nhất định, hỏi 
văn không có thêm lớn, làm sao tu tập? Nói chung 
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đề kết, vặn hỏi. 

Sau đây là Phật đáp câu hỏi đó, trước là đối với 
câu đầu, nói có thành: Ông nói niệm niệm diệt, 
làm sao thêm lớn? Sau là đối với câu hai, nói dù 
sinh diệt mà vẫn có thêm lớn. 

Như nghé con v.v... trở xuống là đôi với câu ba, 
dù niệm niệm diệt, nhưng tánh sau vượt hơn trước, 
chăng phải nhất định tương tự. 

Trong phân đầu, như đèn, dù niệm niệm diệt, 
nhưng vẫn phá tan bóng tối, dụ cho có thành, kế là 
hợp, làm sáng tỏ pháp. Sau, là nêu lại ba dụ đề làm 
rõ. Đây tức là dụ trước, sau của ánh sáng kia. 

Trong đoạn hai, nói răng: “Niệm, niệm diệt”, 
thì làm sao thêm lớn? Nêu ý hỏi vặn của Bô-tát Sư 
Tử Hồng: Vì tâm không dứt, nên gọi là thêm lớn, 
pháp thuyết là nói tăng thêm. 

Như người tụng v.v... trở xuống là dùng năm 
dụ đề làm rõ pháp. 

Trong đoạn ba, đầu tiên là lập dụ, chứng minh 
có thêm lớn. Vì như nghé con mới sinh, bèn tìm 
kiếm vú mẹ, thật ra không có người nào dạy bảo, 
nói là nêu dụ kia. Dù niệm niệm diệt, vì đầu tiên là 
đói, sau no, nên không giống nhau, nói sau hơn 
trước. Nếu giông nhau thì không nên sinh khác, 
phá nhât định giông nhau. Nêu nói giông nhau, thì 
không nên khác với đói lại có no sinh? Sau đây là 
y theo định để làm sáng tỏ pháp: 
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Chúng sinh tu đạo cũng giống như thê là hợp 
với “Nghé con mới lọt lòng là tìm vú sữa”. 

Đầu tiên dù chưa v.v... trở xuống là hợp với lời 
nói “Đầu tiên là đói, sau no.” 

Dưới đây là đoạn ba, Sư Tử Hồng nêu vị Tu- 
đà-hoàn kia sinh vào cõi nước ác, hỏi vặn nhăm 
phá nghĩa thêm lớn ở trước. Trong văn, đầu tiên là 
nÓI: Người Tu-đà-hoàn dù sinh vào cối nước ác, 
cũng vân cô giữ giới không sát sinh, trộm cắp v.v.. 
là nêu lời nói xưa của Phật. 

Sau đây sẽ y theo lập ra câu hỏi. Trong câu hỏi 
có ba: 

I. Âm của Tu-đà-hoàn, tức diệt ở xứ này, 
không sinh ra mười điều ác, tu đạo cũng thế, không 
đến với kẻ ác, đem thân so với đạo, là nói không 
đến sau. Tu-đà-hoản trở xuống, thân không có đạo, 
øọI là cõi nước ác, vì đó là nơi mà bậc Thánh vô 
lậu không cư trú. Thân đắc đạo về sau, được gọi là 
CÕI nước tịnh, vì ở trong pháp vô lậu, Tu-đà-hoàn 
kia biểu hiện năm âm không đến cõi nước ác. 
Thánh đạo cũng thế, không đến sau, sau thì kém 
trước, làm sao giống nhau? Tương tự còn không, 
đầu có thêm lớn như nghé bú sữa. 

2. Nếu tương tự V.V... trỞ xuông là hỏi vặn sau 
giống với trước. Nếu sau giông VỚI trước thì vì sao 
không sinh vào cõi nước tịnh diệu mà lại sinh ở 
nước ác? 
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3. Nếu âm của nước ác chăng phải Tu-đà-hoàn 
V.V... trỞ xuông là ngăn dứt phi nghĩa của Phật. Nêu 
Phật nói người sinh vào cõi nước ác vì chăng phải 
Tu-đà-hoàn, nên không giống với ở trước, thì sao 
họ không làm điều ác sát sinh, trộm cắp V.V.. 

Sau đây là Phật đáp, văn chia ra bốn Bhản 

Trước đáp câu hỏi thứ ba, kế là đáp câu hỏi thứ 
hai. Lại đáp câu hỏi thứ ba, không đáp câu hỏi thứ 
nhất, nên có bốn phân. Đầu tiên, nói Tu-đà-hoàn 
sinh vào cõi nước ác, sau cùng không mất tên Tu- 
đà-hoàn. 

Trong đáp câu hỏi thứ ba, “Nếu âm của cõi 
nước ác chắng phải Tu-đà-hoàn, là nói dù sinh ở 
chỗ ác, vần không được nói là chắng phải âm, 
không tương tự. Cho nên ta con làm dụ đê đáp câu 
hỏi thứ hai, nói sau hơn trước. Chắng phải nói 
thăng tương tự cho nên nói là âm không tương tự, 
như nghé con bú sữa, lúc đâu đói, về sau no” 

“Không giống nhau là sao?” Cách xa cõi Niết- 
bàn, vì gân với đời trước, dù sinh ở cõi nước ác, 
nhưng do năng lực đạo, nên không còn làm ác. 

Trong giải thích câu hỏi thứ ba: “Làm sao 
không gây ra nghiệp ác?” Là nói do đạo lực, đầu 
tiên là pháp thuyết: Như Hương Sơn v.v... trở 
xuống là Phật dùng bốn thí dụ để chỉ rõ: 

Trong dụ đâu: “Ví như ở Hương Sơn, có Sư Tử 
đầu đàn” dụ cho 
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trong thân hiện âm của Tu-đà-hoàn có đạo vô 
lậu. Hầu hết chim, thú đều không dám đến gân, dụ 
cho điêu xâu ác không sinh ra. 

“Đôi khi sư tử đâu đàn này lên núi Tuyết”, dụ 
cho đạo vô lậu đã được truyền bá đến đời sau. 
Trong thân đắc đạo, tất cả chim thú cũng không ở, 
là chúng không dám ở trong Hương Sơn giữa hư 
không. 

Hương Sơn ở giữa hư không kia, dụ cho trung 
gian của Tu-đà-hoàn đã thọ thân không có đạo. do 
bạo lực ở trước, nên nghiệp ác không hiện hành 
(biểu hiện). Sau đây là hợp rất dễ hiểu. 

Ba dụ sau, đều nêu văn tổng hợp, rất dễ nhận 
biết. 

K của Tu-đà-hoàn đã được diệt mất ở đây 

. trở xuông là Phật không đáp cầu hỏi đâu. 
Trước là, trong câu hỏi Phật đáp ở đâu: Âm Tu-đà- 
hoàn đã diệt ở đây, không đến cối nước ác, là nói 
thân sẽ được cảm thọ sau, cũng vẫn là âm của Tu- 
đà-hoàn kia chăng phải hoàn toàn không đến. 

Trong văn, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là 
hợp. 

Ví như con người v.v... trở xuống là Phật đáp 
trong câu hỏi đâu: “Tu đạo cũng như thê, không 
đến cõi nước ác, là nói về sau lại được, chăng phải 
hoàn toàn không đến. Đâu tiên là lập dụ: 

Như người giàu có, dụ cho Tu-đà-hoàn hiện có 
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đủ đức Thánh. Chỉ có một đứa con, dụ cho Tu-đà- 
hoàn hiện tại đang gây ra nghiệp của đời sống kê 
là. 

Trước đó đã qua đời, dụ cho sinh nghiệp của 
Tu-đà-hoàn kia, khởi rỗi dứt diệt, trong quá khứ. 
Con của Tu-đà-hoàn có người con hiện đang ở cõi 
nước khác, nghĩa là nghiệp nhân của Tu-đà-hoàn 
kia đã sinh ra quả vị lai, gọi là đứa con đã có con. 
Quả khởi ở đương lai, gọi là ở cõi nước khác. 

“Người ây qua đời rôi”, là dụ cho hiện báo đang 
đời đôi, diệt mât của Tu-đà-hoàn. 

“Đứa cháu nghe chuyện này xong, liên thu gom 
toàn bộ sản nghiệp”, dụ cho trong thân không có 
đạo của Tu-đà-hoàn khởi được vô lậu, được Thánh 
đạo đã tu trong quá khứ, chứ chăng phải hiện nay, 
gọi là trông coi của cải. Chắng phải không có trở 
ngại trong khi Tu-đà- hoàn đã tu được Thánh đạo, 
gọi là thu gom lây không có người ngăn cản giữ 
øìn. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. 

Nồi nhau bao vây, bao vây gọi là họ là một, sau 
hợp rất dễ hiểu. 

Trên nói có tu, dưới kế là nói về nghiệp quả mà 
Tu-đà-hoàn đã tu: 

Trước hết, Sư Tử Hồng hỏi, kế là Như lai đáp. 
Vì có người khó nhận hiểu, nên sau đây. Phật sẽ 
chỉ bày lại: 
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Trong phân đầu, trước hết Sư Tử Hồng nêu kệ 
xưa. Nửa trên trong bài kệ, nói về nhân của ba học, 
nửa bài kệ sau là nói được quả Niết-bàn. Đây là 
nghiệp quả ở trên không tư duy. Dưới là hỏi: Sao 
chỉ hỏi nửa bài kệ trên? Sau đây, trong phân Phật 
đáp, trước là giải thích nửa kệ trên, nói về hạnh ba 
học. 

Phá hoại tâm nghi, nghĩa là vì tu đạo v.v... trở 
xuống là giải thích nửa bài kệ sau, nói gân với Niết- 
bàn. Lại, giải thích nửa bài kệ trước, nói về thể của 
hạnh ba học kia. Giải thích nửa bài kệ sau, nói theo 
thứ lớp thành tựu. 

Trong phân trước có ba lượt: 

1. Nói Tu-đà-hoàn kia giữ gìn hạnh Tiểu thừa. 

2. Nói phá hạnh phàm phu của Tu-đà-hoàn. 

3. Nói hạnh dứt phiên não của Tu-đà-hoàn. 

Cũng có thê lượt đâu, nói chung lợi ích cho 
mình và người. Tu vì chúng sinh, gọi là lợi tha, tâm 
không châp đăm, gọi là tự lợi. Một lượt thứ hai là 
nói vê lợi người. Một lượt thứ ba, là nói về lợi 
mình. 

Trong phân đầu, trước là nói riêng, sau là tổng 
kết. 

Trong phân riêng, trước nói về giới. Trong giới, 
đâu tiên là nêu phân kém, chỉ rõ phần hơn. 

Thế nào là chân? v.v... Trở xuống là nói về hơn 
vượt qua kém. 
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Trước hỏi, kế là giải thích. 

Nếu vì độ thoát tất cả chúng sinh v.v... là lợi 
nĐƯỜI. 

Lúc tu như thế, không thấy giới, nghĩa là không 
thây giới thê, thê là như sắc v.v.. 

- Không thây tướng: Không thấy tướng ngăn 
câm của giới hạnh. 

Các tướng khác rất dễ hiểu. 

Nếu có thê v.v... trở xuống là kết. 

Trong định cũng trước nêu phân thua kém để 
chỉ rõ phần vượt hơn. 

Đâu tiên là hỏi, kế là giải thích, sau là kết, chỉ 
rõ lÔI. 

Thế nào là chân? v.v... Trở xuống là nói hơn 
vượt qua kém. Trước hỏi, kê giải thích. 

Đầu tiên là nói: “Vì chúng sinh v.v...” là nói về 
hạnh lợi người của người kia. Gồm có mười hai 
cầu. 

Thực hành hạnh này v.v... trở xuống là nói lên 
việc lợi mình. 

Không thây Tam-muội, là không thây thể của 
định, thê, nghĩa là sô định. 

Không thấy tướng là không thấy sự văng lặng 
của tâm định. Các tướng khác rất dễ hiểu. 

Nếu có thê v.v... trở xuống là kết. 

Trong tuệ, cũng trước nêu kém đề chỉ rõ hơn. 
Đầu tiên là hỏi, kê là giải thích, sau là kết, chỉ rõ 
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lôi. 

Thế nào là chân? v.v... Trở xuống là nói hơn, 
vượt qua kém. 

Trước là hỏi, kế là nói. Trước nói về lợi người. 

Tu như thế v.v... trở xuống là nói về lợi mình 
của người kia. 

Không thây tuệ là không thây thể của tuệ, thể 
nghĩa là bản chất của tuệ. 

Chắng phải tướng, nghĩa là không thấy tướng 
năng phân biệt của trí tuệ. Các tướng khác rất dễ 
hiểu. 

“Đây là v.v... trở xuống là kết”. 

Trên đây là giải thích rộng về tu ba học. 

Sau đây là tổng kết: “Tu tập giới, định, tuệ v.v... 
như thế” là kết phân trội hơn ở trước. 

Không thê v.v... trở xuống là kết phần thua kém 
ở trên. Trong lượt thứ hai, trước là nói về tu IỚI: 

Vì phá mười sáu luật nghi ác: Trong luận Tạp 
Tâm nói mười hai. Mười thứ trong mười hai luật 
nghĩ ác kia đông VỚI Ở đây, cái gọi là người giết 
mồ đê, nuôi heo, gà, bắt cá, chim. Thợ săn, làm 
trộm, giặc, người làm nem thịt, cai ngục và chú 
rông. “Hai thứ khác với ở đây là người giết mô chó 
và thợ săn rình rập. Có thể làm v.v... trở xuông là 
kết.” 

Kế là nói về tu định. Trước hỏi, kê nói về năng 
dứt tất cả Tam- muội là nói chung về tu định kia. 
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Cái gọi là v.v... trở xuống là nói riêng. Tam- 
muội Vô thân là định Không xứ. Tâm vô biên: là 
định Thức xứ. “Duyên” thức vô biên, gọi là Vô 
biên tam-muội tịnh tụ là định của Vô sở hữu, có 
thể đối với nhiều duyên, vì tụ tâm một chỗ, nên gọi 
là tu định. Tam-muội Thể biên dựa vào nhóm tịnh 
nây để khởi lên kiến hữu biên. Tam-muội Thế 
đoạn, là dựa vào định này chấp đoạn. Thể tánh 
Tam-muội dựa vào định này mà chấp có minh tánh 
(tánh mờ tôi) ngoài tám muôn kiếp. Thế trượng 
phu nương vào định này chấp có trượng phu của 
minh sơ. 

Nếu có thê v.v... trở xuống là kết. 

Trong tuệ, đầu tiên là hỏi, kế là giải thích tướng 
của tuệ. “Năng phá thế kiến, là nói chung về tu tuệ 
kia.” 

Cái gọi là v.v... trở xuông là nói riêng. Trong 
nói riêng có bảy: 

1. Năng phá hai mươi thân kiến, trong mỗi âm 
đều có bốn câu. 

2. Thường tức “Ngã” v.v... trở xuống là phá 
chấp đoạn thường. Trước thường, sau đoạn. 

3. Tác, gọi là ngã v.v... trở xuống là phá chấp 
ngã, ngã sở. Châp “Cái ta” là “Ngã”, sắc là ngã 
“Sở”. Làm, nhận lãnh, vì nói lẫn nhau, nên có hai 
cầu. 

4. Không có tạo tác, không có cảm thọ, tự sinh 
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v... trở xuống là phá chấp tự nhiên. 

5. Không có làm ra, không có nhận lãnh, đêu là 
trời Tự tại, phá chấp không có nhân. 

6. Không có làm ra, không có nhận lãnh, đêu là 
thời gian v.v... trở xuống là phá kiến chấp về thời 
ø1an. 

7. Làm, nhận lãnh đều không có là phá kiến 
chấp năm đại. “Nếu có thê v.v... trở xuống là kết”. 

Trong lượt thứ ba, tu giới, tịnh thân, phá cái ác 
của thân miệng. Tu định tâm vắng lặng, phá bỏ ý 
ác. Đây là dứt trừ lỗi của sự. Tu tuệ, làm hoại hoài 
nghi, phá lỗi mê lý. 

Sau đây là giải thích về tạp nhạp gân gũi Niết- 
bàn. Gồm có mười câu: 

Bốn câu trước, tự làm tan mật nghi, vì tu, là một 
câu. Tu vì thấy tánh là hai câu. Thấy tánh vì được 
A-nậu Bô-đề là ba câu. Vì được Niếễt-bàn là bốn 
câu. Sáu câu sau là vì người, Vì cắt dứt sinh tử của 
chúng sinh, là dứt quả khô của chúng sinh, dứt 
nhân “Hoặc” của tất cả phiền não. Tất cả hữu: Là 
dứt hai mươi lăm hữu của chúng sinh. Tất cả cõi: 

Dứt ba cõi kia. Tất cả để là dứt khổ tập đề. 

Một câu đầu, là cắt đứt sự xuyên suốt các câu 
này. Năm câu này vì chúng sinh dứt lìa hữu v1. Dứt 
sinh đến đề, vì được thường v.v... vì làm cho chúng 
sinh chứng nhập vô vi. Trước là hỏi, kế là đáp. Vì 
có người khó hiểu, nên sau đây, sẽ hỏi đáp lần nữa, 
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để chỉ rõ. Có ba lượt hỏi, đáp, để nói rõ Niễết-bàn ở 
trước: 

1. Đầu tiên Sư Tử Hồng chấp thô đông với tê: 

Nếu không sinh diệt là Niết-bàn, nghĩa là 
“Sinh” trong bốn tướng cũng không sinh diệt. 

Vì sao không gọi là Niết-bàn? Vì tướng sinh, 
thê nào là không sinh, bất diệt? Tướng “Sinh” kia 
đã khởi xong, không còn sinh lại nữa, nên gọi là 
“Bất sinh, tướng sanh chắng diệt nên nói là bất diệt. 
Dưới đây là diệt mà có đầu cuối”, giải thích chắng 
phải Niêt-bàn. 

2. Sư Tử Hồng nhân lời Phật nói, hỏi vặn lại: 

Nếu không có đâu cuối, tức là pháp sinh tử, 
Niết-bàn cũng không có đâu cuối, thì vì sao không 
được gọi là Niết-bàn v.v... trở xuống là Đức Phật 
đáp: “Pháp sinh tử này đều có nhân quả, nên chăng 
phải Niết-bàn.” 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích: Vì thể 
của Niết-bàn không có nhân quả. 

3. Sư Tử Hồng nhân lời Phật nói, hỏi vặn lại: 
Nói về Niết-bàn cũng có nhân, quả, đều trái với lời 
Phật nói. Kế là phân tích đề hỏi vặn: 

Trước là nêu kệ xưa, hỏi vặn, phá không có 
nhân. Văn xuôi sau kệ là nêu lời nói xưa của Phật, 
để hỏi vặn, phá không có quả. “Nay ta sẽ nói đạo 
quả Sa-môn”, là nêu lược nêu Phật. 

Nói Sa-môn v.v... trở xuông là nêu lời giải thích 
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của Phật. Về ba học của Sa-môn, đạo nghĩa là tám 
chánh, quả nghĩa là Niết-bàn. 

Thê Tôn v.v... trở xuống là y theo Thế Tôn để 
kết hỏi vặn. Thế nào là nói v.v... trở xuông là vặn 
hỏi chung lời Thánh. Sau đây, Phật sẽ giải đáp: 

Nhân Niếễt-bàn, cái gọi là Phật tánh, giải thích 
suốt qua kệ xưa. Tánh của Phật tánh chắng sinh 
Niết-bàn, nên nói chăng có nhân, giải thích thông 
qua lời nói hiện nay, vì phá được phiên não, nên 
øọI1 là quả lớn, giải thích chung lời nói xưa, không 
từ đạo sanh nên nói chăng phải quả. Giải thích 
chung lời nói hiện nay, nên không có nhân quả, 
chính là song kết hiện nay. Sau đây, sẽ giải thích 
rộng về Phật tánh không suy nghĩ ở trên. Có bốn 
lần hỏi đáp. Đầu tiên là Sư Tử Hồng hỏi về tính 
chất 

“Một”, “Khác” của tánh, trước là quyết định về 
Phật tánh, chúng sinh đêu là hữu vi chung, mỗi hữu 
vi đều có hoặc có chung, V.V.. 

Còn lập vấn nạn đầu tiên “Một lượt Bồ-đê, tật 
cả đồng được”, pháp thuyết, hỏi vặn “Cũng là 
như”. 

Hai mươi v.v... trở xuống là dụ thuyết, hỏi vặn. 

Nếu Phật tánh v.v... trở xuống là hợp dụ, hỏi 
vặn. Nếu đều đồng nhau là y theo sau đê đặt câu 
hỏi. Nếu đều là có, thì đây là vô thường, dùng lý 
để chính thức vặn hỏi. 
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Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Vì có thể 
tính đêm. Nhưng Phật nói v.v... trở xuông là nêu 
xưa để vặn hỏi hiện nay: Xưa Phật nói, tánh chắng 
một, chẳng. hai, sao nay Ngài lại nói “đều có”? 

Nêu mỗi đều v.v... trở xuông là dùng nay để 
vặn hỏi xưa: 

Nếu hiện nay, Phật nói đều có riêng thì tại sao 
xưa, nay Chư Phật đều bình đăng, Phật tánh như 
hư không?. Sau đây Phật sẽ giải đáp: 

Đầu tiên là pháp thuyết, hoặc chẳng phải một, 
hai, sơ lược lập tông chỉ đó. 

Phật tánh như không, tật cả có chung, nói là 
không hai. Phật cũng đồng như Chư Phật bình 
đăng ở trước. Như hư không giông như Phật tảnh 
ở trước như hư không. Nếu tu thì sẽ thấy sáng suốt 
chăng phải một. Kế là Phật dùng thí dụ để chỉ rõ: 

“Cỏ tên nhẫn nhục”, dụ cho chung ở trước. 
“Nêu bò ăn v.v... trở xuống là dụ cho tu thì thấy. 
Sau đây là hợp rất dễ hiểu.” 

Lượt thứ hai là Sư Tử Hồng nhân lời Phật nói, 
hỏi vặn lại, câu hỏi đúng, với Phật tảnh. Do thuyết 
trước nói: “Tu đạo vì thấy”, nên gôm hỏi vặn cả 
Thánh đạo. Y theo câu hỏi về tánh, trước y theo 
quyết định tiến, lùi của thí dụ trước: Một hay là 
nhiêu? 

Sau đây chính là đặt câu hỏi: 

Như tánh là một, nghĩa là bò ăn cỏ thì hết, hỏi 
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vặn phá được riêng. Như cỏ là một con bò ăn thì 
hết, bò khác không có phân. Nếu tánh là một, thì 
khi một người được, người khác sẽ không có phân, 
sao Phật lại nói “Người tu đều thấy?”. 

Nếu tánh là nhiêu, thì sao Phật lại nói “Tánh 
cũng giống như thế?” là hỏi vặn, phá bỏ nghĩa 
“Một”. nêu cỏ kia là nhiêu, thì tánh lễ ra cũng 
nhiêu, sao Phật lại nói răng, Phật tánh, chúng sinh 
đều có, như cỏ nhẫn nhục?” 

Sau đây là hỏi vặn về Thánh đạo: 

Như Phật nói: “Tu đạo thấy tánh”, nghĩa này 
không đúng! Là nhắc lại để nói chung là không 
phảiI. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. 

Nếu đạo là một, nghĩa là như cỏ nhẫn nhục thì 
lề ra phải có hết. 

Châp “Một” câu hỏi, phá nghĩa được riêng. 

Nếu đạo là nhiêu v.v... trở xuống là chấp riêng, 
hỏi vặn là phá nghĩa được đủ. Đạo kia đã nhiêu thì 
làm sao một người mà tu tập được đầy đủ? Đã 
không tu đủ thì làm sao gọi là được Trí Tát-bà-nhã? 
Tát-bà, là tiếng Phạm, Hán dịch là Nhất thiết trí, 
sau đây là Phật đáp. Vì giải thích tánh, nhân câu 
hỏi của Bô-tát Sư Tử Hồng, nên Phật nói chung về 
Thánh đạo. Ý giải thích thế nào? Nói pháp dù là 
một, nhưng ngại gì được riêng. Trong văn, trước 
nêu hai dụ: Đạo và cây. Kê là y theo dụ làm sáng 
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tỏ pháp. Sau nêu ra ba dụ: Công, cầu và thầy thuốc. 
Sau đây, y theo dụ làm rõ pháp: 

Lượt thứ ba, Sư Tử Hồng nhân lời nói mà hỏi 
vặn lại, trước là hỏi, sau là dụ. Đầu tiên, nhắc lại 
thăng là không phải. 

Vì sao? v.v... trở xuông là giải thích. 

Người đi trước ở giữa đường, kẻ đi sau thì trở 
ngại, sao lại nói là không có chướng ngại? Hỏi vặn 
để phá thí dụ đầu. Các dụ khác cũng giông như vậy, 
so sánh phá bốn dụ sau. 

Tánh của Thánh đạo v.v... trở xuống là cứ theo 
dụ để hỏi vặn pháp. Có thê trong lời Phật đáp, giải 
thích riêng về Phật tánh của Thánh đạo, rất đễ hiểu. 

Như nghĩa mà ông đã nói, không tương ưng, 
đêu chăng phải lời hỏi vặn. Sau đây, Phật giải thích 
rộng: 

Trước là nói phân trước của dụ trước, chứ 
chăng phải toàn phân. Tất cả chúng sinh đồng vô 
minh. Sau lại lập hoàn toàn, y theo dụ để chỉ rõ 
pháp. 

Trong phân ít, ta thí dụ một ít, chứ chăng phải 
tật cả, là nói chung chăng phải hoàn toàn. Sau là 
nói riêng để chỉ bày rõ: 

Đạo thế gian bình đăng, nói dụ khác với pháp. 
“Đạo vô lậu v.v... trở xuông là nói pháp khác với 
dụ. 

“Nói đạo vô lậu thì không phải như thế”, là nói 
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chung, trái với “Dụ trước”. Sau đây là nói riêng trái 
với dụ trước. 

“Khiến chúng sinh không có nghi ngờ” là trái 
với “Chướng ngại ở trước”. 

“Bình đẳng không hai” là trái với ở trước không 
bình đăng, không có kia đây, là trái với kia đây ở 
trước. 

“Chánh đạo như thê, có thê làm Phật tánh, làm 
liễu nhân v.v... trở xuống là Phật khen để chỉ rõ 
phân hơn. Trước là pháp, sau là dụ.” 

Y theo dụ sau, lại lập mười hai nhân duyên 
trong toàn dụ, chúng sinh đều có, lập dụ đề làm 
sáng tỏ pháp. 

Đã tu v.v... trở xuống là nói về pháp đông dụ”. 
“Đã tu như thế” là hợp với “Nhân duyên” ở trước. 

Đồng dứt phiên não của chúng sinh v.v... trở 
xuống là hợp với “Bình đăng” ở trên. 

Noãn, thai, thập, hóa là bốn cách sinh. Cõi là 
ba cõi. Hữu là hai mươi lăm hữu. Đạo là sáu 
đường. Người có chứng ngộ là thây biết kia, đây 
không chướng ngại. 

Trong pháp xa đáp câu hỏi thứ hai ở trước: 
“Nếu đạo nhiêu, thì làm sao tu đủ? Nay nói về 
người chứng ngộ, thì kia, đây đêu thấy biết, không 
có chướng ngại, do đó có thể tu đủ, øọI1 là Tát-bà, 
là đáp xa về trước, cũng không được gọi là Trí Tát- 
bà-nhã. 
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Lượt thứ tư, Sư Tử Hồng hỏi vặn lại một nghĩa 
Phật tánh ở trước khác với thân chúng sinh, sao 
Phật lại nói tánh là một? Sau đây, là Phật giải thích. 
Trước là dụ, sau là hợp. Văn rõ ràng rât dễ hiểu. 


-oQO- 
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Sau đây là nói rộng về cảnh không thể suy nghĩ 
của Phật ở trên. 

Cảnh, là Niết-bàn, tùy hóa độ, thị hiện diệt độ, 
nhưng thật đức thường còn. Thật đức dù còn, 
nhưng vì vắng lặng lia tướng, nên nói là, không thể 
suy nghĩ. Đức này khó được biểu lộ rõ ràng. Nay, 
Phật đã mượn hóa hiện diệt độ, thú nhập để chỉ thị 
rõ, vì muốn cho chúng sinh được học Phật, bỏ 
tướng, thu nhập về đó. Trong đó có bốn: 

1. Mượn xứ diệt để làm sáng tỏ Niết-bàn chân 
thật. 

2. Mượn thời gian diệt độ để nói rõ chân Niết- 
bàn. 

3. Mượn trang nghiêm song lâm, để làm sáng 
tỏ Niết-bàn chân thật. 

4. Mượn thân diệt độ để làm rõ chứng nhập. 
Trong xứ có hai: 

1. Mượn thành, xứ đề đối phá ngoại đạo, nói về 
thường, lạc, ngã, tịnh của Đại Niết-bàn. 

Y theo thành, xứ, đầu tiên là Sư Tử Hồng hỏi, 
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ý hỏi có ba: 

1. Hỏi: “Vì sao Phật đã từ bỏ sáu kinh thành 
lớn, để đến nơi này? 

2. Hỏi: “Vì sao Phật Niết-bàn ở đây?” 

3. Hỏi: “Với nơi chôn tệ ác Câu-thi, vì sao Như 
lai lại nhập Niết-bàn ở đó?” 

Sau đây, là Phật đáp riêng: Trước là đối với câu 
hỏi sau: “Ông không nên nói thành Câu-thi là nơi 
xấu ác, hẹp hòi, trái lại nên nói là nơi chỗn mâu 
nhiệm, vì lý giáo đã được tỏ bày. 

“Vì sao?” v.v... trở xuống là nói về nơi chư 
Phật, Bô-tát đã tu hành, pháp thuyết, lược giải 
thích. 

“Như người hèn hạ” v.v... trở xuống là Phật 
dùng ba thí dụ để chỉ bày rõ ràng. Kế là hợp, sau là 
kết. 

“Xưa, ta đã nghĩ v.v... trở xuống là đáp câu hỏi 
hai, có ba lần “Lại nữa”: 

1. Thuở xưa, ta đã từng ở chỗ này được nghe 
danh hiệu Phật, tu hành mười điều lành. Vì để trả 
ân đất, nên ta đã đến đây. 

2. Ta đã từng ở chỗ này, tu bốn tâm vô lượng. 

3. Ta đã từng ở chỗ này, được thây Phật, phát 
tâm, cho nên đến ở đây. 

Ta mới xuất hiện v.v... trở xuống là đối với câu 
hỏi đầu tiên của 

Sư Tử Hồng nói, vì theo đuổi các ngoại đạo, 
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nên ta đã từ bỏ sáu thành để đến chỗ này. Trước là 
nói lìa bỏ sáu thành. Sau là đến Câu-thi nhằm đả 
phá tà, nói lên sáng tỏ chánh. Trước là nói riêng, 
sau là kết. 

Trong phân nói riêng có ba: 

1. Nói về sáu vị giáo chủ ngoại đạo, trước hết, 
họ đến Câu-thi, để tăng thêm tà kiến cho chúng 
sinh. 

2. Ta thấy v.v... trở xuông là Như lai đến đây 
đôi tà thành chánh. 

3. Lúc bấy giờ, sáu vị giáo chủ ngoại đạo nghĩ 
răng V.V... tỞ xuống là nói các ngoại đạo chấp tà, 
gầy rồi loạn chánh. Như lai đôi ứng, đả phá. Đoạn 
đâu rất dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, đâu tiên là nói về xót thương 
chúng sinh ở đây đã, đang bị các tà sư mê hoặc, 
nên Như lai đã thỉnh rộng Bô-tát đại Sư Tử Hồng. 

Dù đang ở trên hư không v.v... trở xuống là nói 
lý do rỗng để nhóm họp Bồ tát. Sư tử Hồng là nói 
tât cả v.v... trở xuông là phát ra tiêng rông nói 
không có thường, lạc để giải thích pháp sinh tử, nói 
Phật là thường v.v... để chỉ bày pháp Niết-bàn. 

Trong đoạn ba, đầu tiên, là nói Như lai phá tà 
bày chánh. 

Các ngoại đạo nói: Nếu nói Như lai là thường, 
lạc, ngã v.v... trở xuống là nói các ngoại đạo bỏ tả 
về chánh. 
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Trong phân trước có hai: 

1. Phá ngoại đạo, tức phá pháp chấp “Ngã”. 

2. Sáu vị giáo chủ ngoại đạo nói: Sắc không 
phải “Ngã” v.v... trở xuông là Phật phá châp ngã 
theo pháp khác của ngoại đạo. 

Trong phân trước, đâu tiên, là dựa vào sáu căn 
để phá ngã: 

Nếu sáu vị giáo chủ ngoại đạo nói sắc là ngoài 
ngã, thì y theo năm âm đề phá “Ngã”. 

Trong phân y theo để phá, trước là phá chấp tà. 

Chư Phật, Bô-tát đã thây chân v.v... trở xuống 
là nói lên nghĩa chánh. 

Văn trong phá tà ở trước có hai phân: 

1. Ngoại đạo lập ngã, Như lai đối ứng để phá. 

2. Ngoại đạo vặn hỏi, Phật, Như lai giải thích. 

Trong phân trước, đâu tiên, là ngoại đạo lập ra 
“Ngã”: Cù-đảm có “Ngã”, ta cũng có “Ngã”, nói tà 
vạy, làm rôi loạn chánh. 

Sau nói về tướng “Ngã”: 

Trong sáu căn, y theo mắt để nói: Người 
“Thấy” gọi là “Ngã”, pháp thuyết đề lập. Kê là dụ, 
sau là hợp. Sau đây, là Phật đôi phá. 

Người thấy gọi là “Ngã”, nghĩa này không 
đúng, là nhắc lại để bác bỏ chung. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích, có ba lần 
“Lại nữa”: 
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1. Tác dụng của căn chăng phải đều phá. chắc 
chắn có “Ngã”. Người hoàn toàn ở sáu căn, đều có 
tác dụng, là nói về tướng của dụ kia. 

Nếu chắc chăn “Có” v.v... trở xuống là vặn hỏi 
pháp đông dụ”. “Nếu trong một căn không thể 
v.v... trở xuống là dùng pháp tìm dụ, phá chắc chắn 
có “Ngã”. 

2. Tác dụng của căn không hăng, phá chắc chắn 
có “Ngã”. 

Dụ mà ông đã dẫn, dù trải qua trăm năm, nhận 
thây vẫn không khác với nói về tướng của thí dụ . 

Nếu nhãn căn v.v... trở xuông là vặn hỏi pháp 
đồng với dụ, thì biết rõ vô “Ngã”. 

3. Tác dụng của căn hoàn toàn, là phá chăc chăn 
có “Ngã”. Vì người hướng khác, nên thấy trong, 
thây ngoài để nói về tướng thí dụ của mình. 

Nếu nhãn căn v.v... trở xuông là vặn hỏi pháp 
đồng với dụ. 

Nếu không thấy v.v... trở xuống là nói pháp trái 
với dụ, phá chắc chăn có “Ngã”. 

Dưới đây là ngoại đạo gạn hỏi trái lại với Như 
lai. 

Nếu vô “ngã” thì ai sẽ thấy tà? Sau đây, Phật sẽ 
giải thích. Trước nói bốn việc hòa hợp, gọi là thấy. 
Kế là nói vô “Ngã”. Sau nói chúng sinh điên đảo 
thây có “Ngã”. 

Trên đây, đã phá tà, hiễn rõ chánh, rất dễ hiểu. 
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Sau đây là y theo năm ấm đề phá chăc chắn có 
“Nøã”. Văn chia làm bốn: 

1. Phá tà. 

2. Bày chánh. 

3. Lại phá tà. 

4. Lại bày chánh. 

Trong phân đâu, trước là y theo sắc âm để phá, 
so với bôn âm còn lại. V.V.. 

Trong y theo sắc âm, đầu tiên là phá “Ngã”, sa 
là phá “Thường” Y theo phá ngã, nêu sắc là snn 
thì cũng không đúng, nêu lên để chứng tỏ, hoàn 
toàn là saI. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích rộng để 
chứng tỏ sự Sa1 lầm của họ. Dùng năm cầu để phá. 

Nếu sắc là “Ngã” thì lẽ ra không xấu xí, quê 
mùa là một phá. “Vì sao lại có sự khác nhau của 
đòng họ?” Là hai phá. 

Vì sao lệ thuộc người khác? Là ba phá. Các căn 
thiêu xấu là bốn phá. 

Sao không làm trời mà chịu đọa địa ngục? Là 
năm phá. “Nếu không thể v.v... trở xuống là nói 
chung đề kết phá. 

Sau đây sẽ phá thường v.v... và so sánh âm 
khác. Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây là đả phá tà. 

“Như lai hắn v.v.. . tỞ xuống là chỉ bày rõ 
chánh nghĩa”. “Lại nữa, sắc v.v... trở xuông là lại 
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phá tà lần nữa”. 

“Thân Như lai v.v... trở xuống làm sáng tỏ lại 
nghĩa vua. Sau đây sẽ phá ấm khác chấp ngã. Đâu 
tiên lại phá tà, sau hiển bày chánh nghĩa. 

Y cứ vào phá tà, văn có bốn cặp: 

1. Nhân đã bị phá ở trước, ngoại đạo bèn lập ra 
“Ngã” của âm khác. Họ nói từ sắc đến thức đều 
chắng phải “Ngã” của họ là khắp tất cả, cũng như 
hư không”. 

Sau đây, là Phật đôi phá, có ba lần “Lại nữa”: 

a. Dựa vào thấy để vặn hỏi phá bỏ: “Nếu có 
khắp, thì không nên nói “Ngã”, chúng sinh chăng 
thây” là y theo gốc để vạn hỏi: “Nếu ngã khắp thì 
xưa nay phải thường cùng khắp, tât cả nơi nảo, sắc 
cũng thường, lễ ra phải thây đủ, không nên nói 
răng, lúc đâu “Ngã” không thây? Nếu lúc đầu 
không thấy, về sau mới thấy thì lẽ ra các thấy vốn 
“Không có”, tức là vô thường, làm sao nói là 
khắp?” 

b. Y theo thú (đường) để vặn hỏi: 

“Nêu "Ngã, cùng khắp, thì trong năm đường lẽ 
ra phải có đủ thân, để cho vạn hỏi, để cho đông 
“Có” (e họ sẽ lập đồng “Có”, nên sau lại văn hỏi, 
đả phá): 

“Nêu có đủ, thì lẽ ra đều phải chịu quả báo 
trong năm đường, vì sao lại nói răng: “Chuyển biến 
lia ba đường, đề được thân trời, người?” 
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c. Y theo một, khác đề vặn hỏi, đả phá. Trước 
vì hai quyết định: “Một”? Hay là “Nhiêu”? 

“Nếu “Ngã” là một, thì sẽ không có cha, con 

v...” là vặn hỏi, đả phá “Một” khắp. 

“Nếu “Ngã” là nhiều” v.v... trở xuống là vặn 
hỏi đả phá nhiều khắp. Nêu nhiều mà khắp thì ngã 
Của nĐƯời này khắp trong thân người kia, “Ngã” 
của người kia khắp trong thân người này. Hệ 
nghiệp trong năm căn của tất cả chúng sinh lẽ ra 
đêu bình đăng, không nên có khác nhau? E rằng, 
ngoại đạo kia sẽ lập luận v.v... nên sau đây, Phật 
lại hỏi văn đả phá tiếp: 

“Nếu phải bình đắng thì sao ông lại nói răng, 
căn đủ, hay không đủ?” hỏi vặn, đả phá “căn bình 
đăng”. Nghiệp lành, nghiệp ác, là vặn hỏi đả phá 
“Nghiệp bình đắng” ngu, trí khác nhau là bắt bẻ, 
đả phá, là phá “Tuệ bình đăng”. 

Lân “Lại nữa” thứ hai, là ngoại đạo nương theo 
lời Phật nói, nêu lên nghĩa bào chữa: 

"Ngã, là pháp vô biên, đã chia giới hạn với phi 
pháp, mỗi thứ đều là riêng của chúng, nên hễ người 
nào tu pháp lành thì người đó sẽ được thân tốt đẹp. 
Kẻ nào hành động phi pháp, thì họ sẽ có thân hình 
xâu xí, ác độc. Thế nên có khác nhau!” 

Sau đây, Phật sẽ đôi phá: 

“Nếu vậy, thì “Ngã” của ông sẽ không cùng 
khắp” Phật dùng cái riêng để vặn hỏi “Khắp”: 
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“Nêu khắp v.v.. . trỞ xuống là dùng ' “Khắp” để 
vặn hỏi “Riêng”: “Nếu “Ngã” của ông “Kháp”, thì 
nó phải đến trong thân người kia 

và "Ngã của người đó cũng đến trong thân 
người này. Cho nên, người lành lẽ ra cũng có xâu 
ác? Và người xấu ác lẽ ra cũng có nghiệp lành? 
Thiện, ác đã chung cho báo thân đâu có khác? 

“Nêu không như thê v.v... trở xuống là kết cái 
khắp của “Ngoại đạo” là sai quây”. 

“Lại nữa” thứ ba, là ngoại đạo lập dụ, đưa ra 
nghĩa bào chữa: 

“Ví như trong một ngôi nhà thắp trăm, ngàn 
ngọn đèn. Đèn riêng mà ánh sáng thì chung. "Ngã 
của ta cũng giống như thể, như ánh sáng cùng 
khắp. Người tu thiện, làm ác, như ngọn đèn đều 
riêng, không lẫn lộn nhau. 

Sau đây là Phật sẽ đối phá: 

Ông nói “Ngã” như ngọn đèn, nghĩa này không 
đúng!” là nhắc lại để nói chung là sai. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích rộng để 
nói về nghĩa sai, chia làm ba câu: 

1. Ánh sáng từ duyên “Có”, theo đèn mà thêm 
rực rỡ, trong khi “Ngã” thì không phải như vậy, do 
đó, ông không được dùng đèn đê làm thí dụ. 

2. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn, rồi nhóm lại ở 
chỗ khác, còn “Ngã” thì không phải như vậy, nên 
ông không được lầy ánh sáng làm dụ. 
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3. Ánh sáng ở chung với bóng tối. “Ngã” thì 
chắng phải như vậy, không ở chung một chỗ với 
“Vô ngã”. Do nghĩa này, nên ông không được dùng 
ánh sáng làm thí dụ. 

Trong văn, đâu tiên là nói: “Ánh sáng và bóng 
tối được giản lược chung để nêu”. 

“V] sao? v.v... trở xuống là giải thích”. 

Như thắp một ngọn đèn, thì ánh sáng soi rọi 
không rõ. Chính là nói ánh sáng đèn ở chung với 
bóng tôi, cân phải có nhiều ngọn đèn mới sáng rõ, 
là nêu nhiều đề chỉ rõ ít. 

“Nếu ngọn đèn đầu tiên mà xua tan được bóng 
tôi, thì không cân ngọn đèn sau”, là y theo đâu đê 
vặn hỏi sau. 

“Nếu cần ngọn đèn sau, thì biết ngọn đèn đầu 
đã ở chung với ngọn đèn sau”, là dùng sau để 
chứng trước. 

Đoạn bốn, là ngoại đạo vặn hỏi trải lại với Như 
lai: “Nêu vô “Ngã” thì ai làm điêu lành, điều đữ?” 

Sau đây, trước là Phật dùng bốn nghĩa để phá 
riêng: 

“Nêu “Ngã” là tác giả, thì sao gọi là “Thường”? 
mà nếu là thường, thì sao lại có lúc làm việc lành, 
đôi khi gây ra điêu ác” là một phá. 

“Nêu đã có lúc làm thì làm sao được nói: “Ngã” 
là vô biên?”, là hai phá. 

“Nêu “Ngã” là tác giả, thì sao lại hành động xâu 


1102 BỘ KINH SỞ 20 


ác?” Là ba phá. 

“Nếu “Ngã” biết thì sao lại nghi ngờ răng, 
chúng sinh chắng có “Ngã”? là bốn phá. 

“Do nghĩa này v.v... trở xuống là tổng kết, đả 
phá.” 

Trên đây, là phá, tà. Sau đây, là làm sáng tỏ 
chánh nghĩa, nói vê thường, lạc, ngã, tịnh và 
“Không” của Phật. Văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây, là đoạn thứ nhất, phá tà, nêu chánh. 

Nếu nói Như lai thường, lạc, ngã, tịnh v.v... trở 
xuống là nói các ngoại đạo bỏ tà, về chánh. 

Trên đây, đã nói rộng về Phật đến thành Câu- 
thi nhăm mục đích phá tà, bày chánh. 

Vì nhân duyên này, nên ta đến ở nơi này v.v... 
trở xuống là nói chung đề kết luận. 

Kế là y theo nơi chỗn là rừng để làm rõ Niết- 
bàn. Trước phân tích, sau là kết. Trong phân tích 
có bôn: 

1. Mượn tám cây để biểu trưng cho tám tu. 

2. Vì chúng sinh này bảo vệ khu rừng Ta-la, 
giúp cho các đệ tử học theo đề hộ pháp. 

3. Nhân bốn vị vua giữ gìn rừng Ta-la, tức 
khiến cho hộ pháp. 

4. Vì hoa quả của khu rừng này thường tươi tốt, 
giúp ích cho chúng sinh, nói lên việc giúp ích cho 
các chúng Thanh văn. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuông là kết. 
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Kế là mượn thời gian diệt độ, để nói về Niết- 
bàn, qua đó, đầu tiên là mượn tháng hai để chỉ bảy 
rõ. 

Trước là Sư Tử Hồng hỏi, sau là Phật đáp. 
Trước là phân tích, sau là kết. Chia ra làm bôn câu: 

1. Nói vào tháng hai, phần nhiều mọi người đều 
sinh bốn tâm điên đảo thường, lạc, ngã, tịnh. Đức 
Phật vì đả phá sự trái ngược ây, để chỉ bày rõ 
thường, lạc, ngã, tịnh của Như lai, nên trước phá 
đảo thường, kê là phá đảo lạc, ngã, tịnh. 

2. Vì nói lên hai thứ pháp thân của Như lai, đó 
là chân và ứng. 

3. Vào mùa Đông Phật không nhập Niếễt-bàn, 
để nói lên người trí không thích Như lai vô thường, 
tận diệt. Niêt-bàn vào tháng hai là nói lên người trí 
rất ưa thích Như lai thường, lạc, ngã, tịnh. 

4. Vào tháng hai, rât hợp với việc gieo trồng 

v... là nói lên các đệ tử tu các pháp lành, trong đó 
có bôn: 

1. Lẫy việc gieo trông dụ cho các chúng sinh 
øieo trông các cội lành như nghe pháp, phát tâm... 

2/3 Trong mùa này, sông hồ thường tràn đây, dụ 
cho các Bô-tát ở các cõi nước trong khắp mười 
phương đêu nhóm họp. 

3. Thú bú sữa, nói lên các đệ tử gieo trồng các 
sốc lành. 

4. Hoa, quả nở rộ, xinh tươi, nói lên các đệ tử 
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tu hoa bảy giác, được bốn đạo quả. 

Sau đây là y vào ngày rằm, để nói lên Niết-bàn. 
Trước là Sư Tử Hồng thưa hỏi: 

Bốn thời kỳ như sinh v.v... Phật đều lây ngày 
mùng tám. Vì sao Niết-bàn lại lây ngày rằm? 

Sau đây, trước là Phật khen, sau là, giải thích. 
Trong giải thích này có ba: 

[. Vào ngày răm, mặt trăng không có vơi đây, 
nói lên Niết-bàn của Phật không có đây, VƠI. 

2. Vào ngày răm, mặt trăng tròn đây, nói lên 
mười một việc vẻ vang, công đức của Phật đã tròn 
đây, là mười một việc đem lại lợi ích thiết thực cho 
tật cả chúng sinh. 

3. “Ngã” “Chân thật không nhập v.v... trở 
xuống là y theo đoạn đâu, đã nói Đức Phật bất diệt, 
người ngu cho là diệt, trước là pháp, sau là dụ. ˆ 

Sau đây, là đoạn ba, mượn sự trang nghiêm khu 
rừng để nói lên Niết-bàn. Trước, là Sư Tử Hỗng 
hỏi, sau là Phật giải thích. 

Vì đức, con người làm rõ nơi chốn, nên nói là 
trang nghiêm. Chính là nói Phật thừa, nên nói về 
đệ tử Phật. Đệ tử Phật có vô lượng, lược nêu sáu 
vị, Phật chung có bảy. Irong môi vỊ, đâu tiên là 
Phật giải thích, sau Sư Tử Hồng, cho đến con 
người nhận hiêu. Trong phân nói về Xá- lợi, trước 
là Phật khen trí của Ngài. “Đối với oán, thân v.v... 
trở xuống là Phật khen tâm hạnh của Ngài”. 
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Trong trí có mười câu, đại trí là chung, lợi v.V.. 
là riêng. Về lý, thú nhập nhanh chóng, gọi là lợi trí. 
Về sự, ngài hiểu một cách nhanh chóng, nói là Tật 
trí. Dứt chướng tự tại, gọi là giải thoát trí. So1 sáng 
cùng tận về lý, gọi là thân thâm trí. Bén nhạy thông 
suốt về nghĩa thê tục, gọi là quảng trí. Nghiên cứu 
cùng cực biến giáo gọi là Vô thăng trí. Cho nên 
kinh nói: “Chỉ trừ Phật, Thê Tôn, tất cả các loài 
chúng sinh, muốn so sánh với trí tuệ rộng lớn của 
Ngài Xá-lợi, thì trong mười sảu phân, không thế 
băng được một phân! Vì đầu có aI hơn nên gọi là 
Vô Thắng. Mọi đối tượng sở tri đều không nhận 
lầm, gọi là Thật trí. Thành tựu đủ tuệ căn, là nói 
chung đề kết khen. 

Dưới đây là gởi găm vào thân diệt độ, để nói 
lên đã chứng nhập nghĩa đại Niễết-bàn. Vì nội 
chứng khó tỏ bày, nên nhờ vào thân diệt độ thú 
nhập để làm sáng tỏ Niếễt-bàn, trong đó có bốn: 

1. Sư Tử Hồng thỉnh Phật trụ lại thế ø1an. 

2. Như lai không chấp nhận. 

3. Sư Tử Hồng hỏi ý diệt độ của Phật. 

4. Như lai giải thích. 

Trong phân đâu, Sư Tử Hồng nhân lân thỉnh 
Phật trụ lại thê gian ở trước, chỉ có Như lai mới có 
khả năng trang nghiêm khu rừng, chăng có Phật thì 
không trang nghiêm. Cúi mong Đắng Đại Từ trang 
nghiêm thường trụ! Sau đây, Phật sẽ đáp: 
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Trước là nói Phật không trụ ở đời, sau là nói 
lên ý muốn ra đi! Trong phân nói về không ở, gồm 
có hai mươi bảy lân “Lại nữa”. 

Văn trình bày rộng, nói rộng về bất trụ, chủ yêu 
gôm có bốn phân: 

1. Một lần “Lại nữa” đâu, là Phật dùng lý đề 
quở ngược lại: “Các pháp vô trụ, sao lại thỉnh ta 
trụ?”. 

2. Thông thường nói trụ v.v... trở xuống là có 
sáu lần “Lại nữa”. Nói rộng Như lai đã trụ.... tận 
cùng quá khứ rồi, không nên thỉnh trụ nữa! 

3. Nói về vô trụ, gọi là thần vô biên v.v... trở 
xuống, có mười hai lần “Lại nữa”, là nói rộng Như 
lai vô trụ, đức đã đủ, không nên thỉnh trụ. 

4. Hoặc có thuyết nói: “Thân, miệng, ý ác, được 
quả lành V.V... tỞ xuÔng,.. . gôm. có tám lần “Lại 
nữa”, nêu rộng tất Cả cuôi cùng vô sự, nói lên Phật 
chẳng có trụ. Đầu tiên, là nêu rộng, sau so sánh với 
Phật. Trước nói chắng có trụ, sau là nói ý Phật 
muốn ra đi! 

Như lai ở đây, đã nhập hang thiên định sâu của 
đại tam-muội, vì chúng không thây, nên nói là 
nhập Niết-bàn. Đây chính là gửi gám COn người, 
để nói lên thật chứng, để cho người tu học. 

Hỏi: Trên Phật vừa nói Như lai rốt ráo thường 
trụ thế gian, không nhập Niết-bàn. Nay, vì sao Phật 
lại nói đã đây không trụ, mà quyết định nhập Niết- 
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bàn? 

Giải thích: Đức của Phật có bốn môn: 

1. Môn thế chung: Thường còn trên thê gian, 
không hê tạm thời diệt độ. 

2. Trụ trong tịch môn, không hề tạm xuất. 

3. Môn trái với tịch khởi dụng, ứng hiện, hóa 
độ chúng sinh. 

4. Môn dứt dụng, trở về văng lặng, bỏ hóa độ, 
trở về chân. Trước kia Phật y theo môn đâu, để nói 
lên mình đã ở đời, không bao giờ diệt độ. Nay vì 
dựa vào môn thứ tư, nên nói không trụ, mà nhập 
Niết-bàn. 

Sau, Sư Tử Hồng lại hỏi về ý diệt độ của Phật: 
“Vì sao Như lai vào hang thiên định?” 

Sau đây, Phật sẽ dùng mười bốn lần “Lại nữa” 
để nói về việc mình đã làm sau khi nhập hang thiên 
định, dù có nhiều môn, nhưng ý chính là muôn cho 
mọi người học Phật và thu nhập. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuông là kết. 

Từ câu “Chăng phải trong, ngoài” cho đến 
“Đến chỗ này”, đoạn ba của đoạn lớn, nói rộng, về 
sự “Chứng pháp”. 

Dưới đây là đoạn bốn, Phật khuyên tu thu nhập, 
nói rộng làm sáng tỏ chứng hạnh. Đoạn này so với 
chứng hạnh trong đoạn hai ở trước đâu có khác 
nhau, mà cân phải nói lại? 

Trong đoạn hai ở trước, Đức Phật đã chỉ dạy 
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thây Như lai để thú hướng thật chứng. Nay trong 
đoạn văn này Phật dạy thây Niếễt-bàn là một hay 
khác. 

Lại, trong văn trước đã nói thắng trì giới, cho 
đến thấy tánh vì thu hướng chứng hạnh, không y 
theo người khác nhau. 

Trong đây, là dựa vào con người đề nói lên thứ 
bậc thấp của hạnh là hai thứ khác nhau. 

Y theo thứ bậc trong văn này, văn chia làm bốn: 

Đầu tiên, là Phật dạy tu có ba, là hạnh nhập 
chứng trên Sơ địa, kế là Phật dạy tu có mười, là 
hạnh thú chứng giải về mặt chủng tảnh cho đến giải 
hạnh. Như xưa, Phật bảo Thuần-đà v.v... trở xuông 
là dạy tu bốn đức chuyển nghiệp, là hạnh thu 
hướng trong đường lành. 

Sư Tử Hồng nói: Tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh, nên phải tu v.v... trở xuống là y theo người 
thường mai một, Phật khuyên tu Thánh đạo là thực 
hành thú chứng. 

Trong phân đầu có hai: 

1. Nói lại Niết-bàn vô tướng ở trước. 

2. Các Ty-kheo nào dứt được mười? v.v... Trở 
xuông là Phật dạy tu thú nhập và trong tu mười 
điều lành của đoạn hai ở dưới, nghĩa ây giống 
nhau. 

Trong phân nói về Niết-bàn vô tướng ở trước, 
Sư Tử Hồng trước là hỏi: 
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Định vô tướng được gọi là Đại Niễt-bàn. Vì sao 
øọI là vô tướng? 

Sau đây, là Phật nói đâu tiên là nói vì xa lìa 
mười tướng, nên gọi là vô tướng. Trước là nêu, kế 
là trình Dây. Sau là kết, rất dễ hiễu. 

Nói về chấp tướng v.v... trở xuống là Phật 
khuyên tu, nhân nói về nøu, trí, lây, bỏ, được, mất. 
Trước, nói về được, mất. Chia làm sáu câu. Sau nói 
về được, cũng có sáu câu. 

Trong phân Phật dạy tu nhập, đầu tiên là sơ 
lược, kế là nói rộng. 

Sau là tổng kết Phật khen. 

Trong sơ lược, đầu tiên là hỏi: Các Tỳ-kheo nào 
dứt được mười tướng? sau đây là Phật giải thích: 

Thường tu ba thì dứt mười tướng, nói chung để 
nêu. Vì thời gian tu không giỗng nhau nên nói là 
thông thường. Có kinh cũng nói thường tu, (bất cứ 
lúc nào cũng tu). Kế là phân tích, sau là kết. 

Trong phân nói rộng, trước là hỏi: 

“Thế nào gọi là xả định, tuệ?” Là hỏi về hành 
tướng của định tuệ. 

Định là v.v... trở xuống là hỏi vặn đả phá nghĩa 
“Hành”. Trước hỏi vặn về định kia, sau so sánh với 
xả của tuệ. 

Y theo câu hỏi về định, định là tam-muội là 
chấp chung, vặn hỏi riêng? Trong pháp tâm sở có 
số nhật định. Chúng sinh đều có chấp này, vặn hỏi 
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đả phá tu riêng. Nếu tâm ở dưới thì chấp riêng, mà 
vân nạn chung, chấp vào một pháp là tam-muội 
kia, sẽ làm cho tam-muội khác đều không đúng, 
gọi là vặn hỏi chung. Pháp có chung, riêng. Chung 
gọi là “Duyên”, riêng gọi là “Hạnh”. Hạnh Duyên 
nên chung. Vì chia ra chung, riêng là tên khác của 
ân, hiển. Vì pháp chung, cho nên tướng chung 
“Duyên” biết, nên từ “Duyên” tâm, nói là duyên. 
Pháp riêng chỉ là hạnh quán, tìm tòi mong câu mới 
tương ứng, nên từ tâm hạnh, nói là hạnh. Nay, 
trong đoạn văn này, trước là y theo duyên chung, 
chấp riêng, hỏi vặn chung. Nêu tâm ở một cảnh thì 
gọi là tam-muội tự lập đạo lý, đây là chấp riêng. 
Nếu, lại duyên khác thì không gọi là tam-muội, hỏi 
văn đả phá nghĩa người khác. 

“Duyên” khác tác động, làm sao gọi là định 
được? Đây là câu hỏi chung. Nếu duyên kia không 
nhất định, thì chăng phải Nhất thiết trí, y theo định, 
hỏi vặn mà biết. Sở duyên của tâm, phân tán chính 
là tưởng, thức, làm sao gọi là trí?” Nêu tưởng, thức 
nảy, vì dục và định là lỗi, không phải Nhất thiết trí, 
thì làm sao gọi là định? Y theo trí để hỏi về định. 
Không thể sinh trí làm sao gọi là định? Lại nữa, 
không cùng có với Nhất thiết trí thì dễ có thể 
nghiêng động, làm sao gọI là định? Sau đây, sẽ y 
theo hạnh riêng, chấp riêng, thưa hỏi chung. 

Nếu dùng một hạnh mà được tam-muội thì sẽ 
tự lập đạo lý, còn các hạnh khác cũng không đúng, 
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hỏi vặn, đả phá nghĩa khác. Nếu chăng phải tam- 
muội thì chăng phải Nhất thiết trí, là y theo định để 
bắt bẻ về trí. 

Đã không phải Nhất thiết trí thì làm sao gọi là 
định được?” Là dựa vào trí để hỏi về định. 

Xả tuệ như thê, so sánh trước, hỏi vặn sau. Dù 
nói như thế, nhưng qua đó, tìm kiêm kỹ, sẽ có 
đồng, khác. 

“Đông, khác ra sao?” Y theo phàm, Thánh chấp 
chung, hỏi riêng, ba hạnh đều đông. 

Tất cả chúng sinh đêu có số tuệ, cũng có số xả, 
sao vừa nói tu tập xả của tuệ?. Vì y theo đối với 
cảnh giới, chấp riêng, hỏi chung. 

Ba hạnh đêu khác, vậy tướng khác nhau như 
thê nào? 

Trong phân hỏi vặn về định ở trước, tâm bám 
trụ một cảnh, gọi là tam-muội, “Duyên” cảnh khác 
thì chắng phải định. Trong phân hỏi về tuệ, biết tất 
cả pháp, gọi là Nhất thiết trí, biết một pháp là 
không phải. 

“Hỏi về tướng ra sao?” 

“Nếu biết tất cả, thì gọi là Nhất thiết trí, biết 
một lẽ ra là không phải? Nếu biết một không phải, 
thì đôi tượng mà định nương tựa không gọi là tam- 
muội”. 

Nếu chắng phải tam-muội thì làm sao gọi là trí? 

Y theo câu hỏi xả, xả của định xả, hỏi vặn đồng 
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VỚI tuệ, xả của tuệ xả, hỏi vặn đồng với định? 

Sau đây, Phật sẽ giải đáp: Trước giải thích, sau 
hỏi vặn, không đáp câu hỏi đầu. Y theo giải thích 
câu hỏi, trước là giải thích, lược bỏ sau, chấp riêng, 
nạn chung, trừ nói về chấp chung, hỏi riêng của ba 
lượt đầu. 

Trong câu hỏi về chấp riêng, trước nói về câu 
hỏi trên “Duyên” chung của lượt đầu, trước nêu 
nhắc lại thăng không phải. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. 

Như thế “Duyên” khác cũng một cảnh, nghĩa là 
tùy theo sự phân biệt của người kia, đều dừng lại ờ 
một cảnh. 

Thế nảo là chăng phải định? 

Hạnh cũng như thế, so sánh với “Giải” về câu 
hỏi trên “Hạnh” riêng của lượt sau. 

Trên đây, đã nói về chấp riêng, hỏi chung. 

Sau đây, là nói về bỏ chấp chung, hỏi riêng: 
Trước, y theo định để giải thích: 

Nói sinh có trước, nghĩa này không đúng! là 
nhắc lại để bác bỏ thắng. 

“V] sao? v.v... trở xuống là giải thích”. 

Nói tam-muội, gọi là tam-muội thiện, phân biệt 
VỚI ác, VÔ ký, chúng sinh chưa phân biệt Thánh 
khác với phàm. 

Thế nào là nói v.v... trở xuống là kết, chăng 
phải lời hỏi vặn. 
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Vì trụ tam-muội ở trước v.v... trở xuống là y 
theo định tam-muội ở trước mà so sánh làm sáng 
tỏ tuệ, xả, khác với hai số tuệ, xả mà tất cả chúng 
sinh sẵn có. 

Trên đây một đoạn đã giải thích, quở trách câu 
hỏi, sau dưới đây là giải thích câu hỏi đâu: 

Câu hỏi ở trước: “Thế nảo là tướng của định, 
tuệ, xả?” Nay, Phật sẽ giải thích cho hiệu: 

Trong đây, trước là giải thích rộng ba nghĩa. 
Sau là giải thích văn. 

Về nghĩa như chương riêng. Trong văn có tám 
lượt: 

1. Y theo cảnh để phân biệt. 

2. Y theo người để phân biệt. 

3. Ngay nơi tướng để phân biệt. Cũng được gọi 
là y theo năng để phân biệt. 

4. Mở rộng, kết hợp, nói về tướng. 

5. Nói về việc mà người tu đã làm. 

6. Nói về giúp nhau. 

7. Y theo định, y theo môn ba tam-muội để 
phân biệt ba hạnh. 

8. Y theo định, y theo thời gian tu để nói về 
nghĩa khác lạ. 

Y theo cảnh trong lượt đâu, để phân tích số 
nhiêu, như đã giải thích trong chương riêng. 
Nhưng nay, y theo Pháp sư để nói về cảnh. 

Pháp sự bao gồm chung, lại y theo sắc để nói, 
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để tâm vào sự sắc, gọi là tam-muội. Như tám thiên 
của thế gian, nếu quán được sắc là thường, vô 
thường v.v... thì gọi là tướng của tuệ. Tu định, tuệ 
v... la bỏ tập quán nghiêng lệch, gọi là xả tướng, 
trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là hợp. 

Lượt thứ hai, y theo người đề phân biệt, rất dễ 
hiểu. 

Lượt thứ ba, trong phân ngay nơi tướng phân 
biệt thì định có năm câu: 

Câu đầu, có công năng dứt trừ phiền não thô, 
nặng. 

Câu thứ hai, là công năng dứt trừ nghiệp ác thô 
nặng. Đây là bắt đầu của hai tu. 

Câu thứ ba, là năng dứt bỏ nghiệp nhẹ, nhỏ 
nhoI. 

Hai câu sau, là khả năng lìa phiền não, nhỏ 
nhiệm sâu kín. Ba hạnh này là sau cùng. 

“Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết”. 

Sáu câu trong tuệ, được gọi là chánh kiến. 
Chánh kiến chân để cũng gọi là thấy TỐ. Thấy TỐ 
thê đề, có thể thấy khắp, thây rộng về chánh kiên ở 
trước, có thể thấy về lý. Biết cùng tận gỌI là khấp. 
Theo thứ lớp phân biệt tướng riêng, nói rộng thây 
rõ ở trước. Biết pháp không rôi loạn, gọi là thây 
thứ lớp. Tùy pháp biết khác lạ, gọi là thấy tướng 
riêng, đó gọi là tông kết. 

Bốn câu trong xả, gọi là định, tuệ bình đăng, tu 
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đều đêu cũng gọi là không tranh cải, lìa bỏ tập quản 
nghiêng ' vê một bên. Hai câu này, : theo định, tuệ 
đê nói vệ xả. Lại, gọi là chăng quán, chắng quán 
“Có” “Không”, cũng gọi là chăng ' “Hành”, chẳng 
hành “Có” “Không”. Hai câu này y theo định, \ 
theo như lý để nói về xả, đó gọi là tông kết. 

Lượt thứ tư, trong phần mở ra, kết hợp để nói 
về tướng mạo, giải thích riêng về định tuệ. Về số 
tăng trong định, theo thứ lớp nói về định, tuệ, trước 
là chia làm hai. Hai, có hai môn: 

1. Y theo phân vị. 

2. Tám thiên của thế tục, được øọI là thế gian, 
xuất thế vô lậu. 

Hai, y theo tu, chia làm hai, cũng được gọi là y 
theo người chia làm hai. Trước nêu, kế là trình bày. 
Sau là y theo người để nói. 

Kế là nói thêm ba. Văn rõ ràng dễ hiểu. Kê là 
nói thêm bốn. 

Định tịnh của phẩm hạ vì ứa bị phiên não của 
địa dưới gây ra hư hại, nên gọi là phần lui sụt, 
chăng phải là đã lui sụt. Lại, vì bị tạp nhạp bởi 
phiên não của địa mình, nên cũng gọi là phân lui 
sụt. 

Định tịnh của phẩm trung, vì giữ vững chắc địa 
mình, nên không bị phiên não của địa dưới làm hư 
hỏng, gọi là phân trụ. Lại không bị lân hiếp, lẫn lộn 
VỚI phiên não địa mình, nên cũng gọi là trụ. Định 
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tịnh của phẩm thượng nhàm chán sự ưa thích mong 
cầu được tĩnh lự trên của địa mình, øọI là phân 
thăng tấn, khả năng làm lợi ích lớn là phần quyết 
định. 

“Học trong tâm hữu lậu, quán đề lý, thu hướng 
Thánh đạo, được gọi là phân quyết định, có công 
năng sinh ra Thánh đạo, gọi là thực hành ích lợi 
lớn. 

Kế là nói thêm năm, nêu chung năm trí để làm 
sáng tỏ chung. Sau là nêu tên gọi. 

Sơ thiên không có ăn, vì đã lìa đoàn thực. 
Không có lỗi, vì tam- muội cũng lìa ác dục của Sơ 
thiền, nên thân, ý thanh tịnh. Nhất tâm tam-muội 
là thiền thứ hai. Lìa giác quán thô, động trong sáu 
thức, gọi là thân, ý, tịnh. Nội tịnh một chỗ, gọi là 
Nhất tâm. Nhân, quả đều ưa thích, là thiền thứ ba. 
Thường niệm tam-muội, là “Chỉ” của bốn thiên. Vì 
được thời gian không nghiêng động, nên nói là 
thường niệm. 

Kế là nói thêm sáu: Năm môn trước cũng là 
năm pháp quán dừng tâm, quán sự trụ ở tâm, chỉ vì 
năm môn này đôi với năm pháp quán dừng tâm kia, 
lược bỏ không phân tích về giới nhập thứ tư. Chỉ 
ra A-na- ban-na thứ năm kia dùng làm môn thứ hai, 
nên cũng có năm. Bên nghĩa số tức dùng làm môn 
thứ tư. Giác quán của niệm A-na-ban-na, tâm vượt 
hơn sự sinh, nhàm lìa, gọi là nệm giác quản môn 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 9 1117 


thứ năm. 

Một là quán lý sau, kế là nói thêm bảy. Bảy có 
hai môn. Bảy môn trước là y theo hạnh, định, giác 
làm chính. Sáu môn còn lại, đều là quyền thuộc của 
định theo nhau gọi là định. 

Bảy môn sau, y theo người, kế là nói thêm tám 
nghĩa, đó là tám giải thoát (Về nghĩa có nói trong 
chương riêng). 

Về diệt tận, giải thoát trong môn thứ tám, kinh 
luận phân nhiều nói đông nhau, chỉ có trong luận 
Thành Thật là nói phiền não diệt, được dùng làm 
môn thứ tám. 

Kế là nói thêm chín, nghĩa là chín thứ đệ định. 
Chín định này chỉ nhận lấy thể của thiền căn bản, 
chuyền tướng, thu nhập, không thông qua phương 
tiện. 

Kế là nói thêm mười, đó là mười Nhất thiết 
nhập, hơi khác với chỗ khác nói. 

Không có nhất thiết của lửa, thêm vô sở hữu là 
khác. Vì sao? Vì đây là phả ngoại đạo thờ lửa, cho 
nên loại trừ Nhất thiết nhập của lửa, là thành mười 
số, thêm vô sở hữu (mười một Nhất thiết nhập có 
nói rộng trong chương riêng). Ở đây, nên nói đủ. 

Kế là y theo thêm số trong tuệ để nói về tuệ: 

Đầu tiên là nói hai thứ: Kiến đạo trở xuống, 
được gọi là thế gian, xuất thế thì ở thượng địa. Kê 
là nói thêm ba: Trước nêu, kế là nêu danh. 
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Bát-nhã gọi là tuệ, Tỳ-bà-xá-na, Hán dịch gọi 
là Quán. Xá-na, Hán dịch là Trí. 

Sau đây, là phân biệt tướng tuệ, trong đó có hai 
lượt: Đâu tiên là y theo người để giải thích. 

Nói Bát-nhã nghĩa là tật cả chúng sinh, cái gọI 
là phàm phu. Chúng sinh, phảm phu đông có số 
tuệ. Ty-bả là bậc Thánh, cái gọi là Nhị thừa. Nhị 
thừa quán pháp bốn chân để, gọi là Ty-bà-xá. Xà- 
na, nghĩa là chư Phật, Bỏ-tát. Vì Phật, Bô-tát đều 
có trí Nhất thiết, nên øọI1 là Xà-na. Sau là tùy cảnh 
phân biệt. 

Tướng riêng của Bát-nhã là biết pháp thê đề, 
tướng chung của Ty-bà là biệt Đệ nhât nghĩa. Xà- 
na phá tướng, biết Nhất thật đề. Kê là nói thêm bốn, 
biết bốn chân đế, nói rộng ứng với vô lượng, chỉ 
nêu bốn chân đề này thôi. 

Dưới đây là đoạn năm, nói về việc thực hành 
của tu, nhăm giải thích định, tuệ, lược bỏ, không 
nói về xả. 

Tu định có ba là: 

1. Vì không buông lung, chế phục phiền não. 

2. Trang nghiêm đại trí, y theo đó phát sinh tuệ. 

3. Vì được tự tại, nương theo tự tại, đề khởi 
thân thông. Tu tuệ có ba là: 

1. Quán sinh tử vì biết lỗi của khổ. 

2. Thêm các điều lành là dứt nghiệp ác. 

3. Vì phá phiên não. 
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Dưới đây là đoạn sáu, nói về giúp nhau, cũng 
không nói về xả. Trước Sư Tử Hỗng hỏi: 

Như trong kinh nói: "1ý-bà- -xá-na có công 
năng phá phiên não, chấp tuệ riêng một mình có 
khả năng?” Là một câu hỏi. 

Vì sao lại tu Xá-ma-tha ư? “Vì nghi không nhờ 
định?” là hai câu hỏi. Lời Phật đáp có hai: 

1. Chính thức ứng với câu hỏi ở trước là nói có 
lỗi nghiêng về, song tu có chứng đắc. 

2. Đủ hai pháp v.v... trở xuống là nói rộng ích 
lợi cả hai. Trong phân trước có hai: 

1. Trái với chấp ở trước, nói về tuệ bất phá. 

2. Nếu tu định v.v... trở xuống là giải thích ngờ 
vực ở sau, nói lên cần phải có định. 

Trong phân trước, “Tỳ-bà năng phá là không 
đúng”, là nhắc lại câu hỏi đều không đúng. 

“VỊ sao? v.v... Trở xuống là giải thích, trong 
giải thích, nói rộng trí tuệ bất phá. Nói trí tuệ này 
là thể nào?” 

“Nếu chập. lây trí tuệ có công năng phá phiên 
não, là tâm chấp lây tướng không thê diệt “Hoặc”. 
Không thấy trí tuệ có công năng phá phiên não. 
Không thấy phiên não rôi cho là bị phá! Tâm phá 
tướng này mới có khả năng làm cho “Hoặc” không 
bao giờ sinh. Nay, đây là thành tựu đối trị thích 
đáng của xuất thể nên nói không phá, với trí tuệ bắt 
phá phiên não trong văn trên, có thê nghi là giỗng 
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với nghĩa đó. 

Trong văn có mười tướng theo làm thành bốn: 

Một lân “Lại nữa” đâu, nói về tuệ bất phá. Bảy 
lần “Lại nữa”, kê là nói về trí tuệ bất phá. Một lần 
“Lại nữa” sau, lại nêu vô “Ngã”, trở thành tuệ bất 
phá. 

Trong lần “Lại nữa” đầu, có tuệ không có phiền 
não, có phiên não không có tuệ, làm sao nói phá? 
Pháp thuyết đề vặn hỏi, như thuyết minh thí dụ để 
nóI rõ. 

Trong đoạn hai, nói về vô “Ngã”, “Nhân”, “Ai 
có tuệ phiền não, mà nói là tuệ phá? Hỏi vặn tuệ 
kia có phá. 

Nếu tuệ kia không có v.v... trở xuống là nói tuệ 
kia không có phá. 

Trong đoạn ba, có bảy lần “Lại nữa”: 

Dựa vào nghĩa đến, không đến để hỏi vặn tuệ 
kia phá. Trước là hai: 

Nếu tuệ năng phá là đến, không đến v.v... trở 
xuống là đặt câu hỏi. Câu hỏi này có ba phân: 

1. Câu hỏi nghiêng về một bên, không đến năng 
phá: Nêu không đến mà phá, thì phàm lẽ ra phá, 
tuệ Thánh sẽ không đến với tướng phiên não mà 
vẫn phá được phiên não? Phàm phu cũng không 
đến, vì sao không phá? 

2. Nếu đến v. .V... tỞ xuống là hỏi vặn nghiêng 
về là đến phá. Nêu đến mà phá, thì ngay niệm đâu 
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lẽ ra phải phá? Vặn hỏi niệm đâu phá riêng mình, 
không cân tuệ sau. 

Nghĩa ấy thê nào? Niệm đâu tuệ khởi, đối lại 
với “Hoặc”, niệm này lẽ ra tuệ phá được. Niệm sau 
không đến, lẽ ra sẽ không phá. Nếu niệm sau không 
phá, thì đâu dùng tuệ sau? Nếu niệm đầu không 
phá, niệm sau cũng không phá, thì ngăn dứt nghĩa 
bào chữa của người khác, câu hỏi phá chung niệm 
sau. 

Người khác bào chữa răng: Vì niệm đầu không 
phá riêng, nên niệm sau phải phá chung với niệm 
trước, nên nay hỏi vặn rằng: Niệm đâu đến với 
“Hoặc” mà còn không phá được, huông chi niệm 
sau không đến, thì làm sao phá được? 

Nếu niệm đâu đến, phá cho nên không đến, là 
ngăn dứt nghĩa bào chữa của người, hỏi vặn đả phá 
niệm sau đến. 

Người khác bào chữa: “Niệm đầu đã đến với 
“Hoặc”, niệm sau cũng đến, cho nên cả hai niệm 
đêu phá”. Cho nên nay thưa hỏi. 

Nếu niệm đầu đến phá mà phá ở niệm sau thì 
tức là không đến, vì ngăn cách với niệm đầu. Niệm 
sau đã không đến, thì đâu được nói rằng, vì đến nên 
mới phá. Sao nói rằng: “Tuệ phá được”, tổng kết 
để quở. 

3. Nêu đến, không đến mà phá được v.v... trở 
xuống là hỏi cả hai quan hệ: Vì câu hỏi trước, nên 
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người khác mới có lời bào chữa rằng: “Niệm đầu 
đên phá, niệm sau không đến, cũng đêu phá được”. 
Nên nay, nhắc lại sai quây, vì quan điểm của người 
khác không đúng. Về tướng không đúng, đủ như 
câu hỏi trước. 

Nếu nói đến thì phá như câu hỏi sau ở trên. Nếu 
nói không đến, thì phá như câu hỏi đâu ở trên, đây 
là lần “Lại nữa” đầu. 

“Lại nữa” thứ hai, y theo bạn, hỏi vặn riêng tuệ 
phá được: 

Nêu Tỳ-bà-xá phá được phiên não thì riêng làm 
bạn hai quyết định tiên lùi. Sau đây, là y theo đặt 
câu hỏi: 

Nếu riêng thê năng phá, thì vì sao Bô-tát tu tám 
Chánh đạo? Là hỏi vặn đả phá sự riêng lẻ của Bồ- 
tát. 

Nếu bạn v.v... trở xuống là hỏi vặn phá bạn Bồ- 
tát: 

Nếu vì bạn, nên phá riêng, thì không phá, y theo 
định bạn để phá riêng. 

Nếu riêng không phá, thì bạn cũng không phá, 
y theo riêng lẻ đề phá bạn. Trước là pháp, kế là dụ, 
sau hợp rất dễ hiểu. 

Lân “Lại nữa” thứ ba, như địa v.v... trở xuống 
là nói tánh của “Hoặc” được dứt trừ, không cân tuệ 
phá. Như tính chất cứng chắc v.v.. . của đât, lập dụ 
đề làm rõ pháp, nói bỗn đại kia, mỗi đại ni có tự 
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tánh, chăng phải do nhân duyên làm ra. 

Như bốn Đại v.v... trở xuống là y theo bốn đại 
đề làm rõ pháp, nói “Hoặc” tự dứt, không do trí 
tuệ. 

Nếu là đoạn v.v... trở xuống là vặn hỏi, phá do 

ệ. “Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết tuệ bất 
HN 

Lân “Lại nữa” thứ tư “Như muỗi v.v... trở 
xuống là nói pháp | bất diệt, tuệ bất phá được. Trước 
nêu thắng sai quây. Như mặn là tánh của muối 
khiến cho mặn khác v.v... là nêu người khác để lập 
dụ. Tánh của trí tuệ là diệt, làm cho pháp diệt, nêu 
pháp khác của người khác nói. Không như thế là 
điều sai lầm. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. “Nếu pháp 
bất diệt, thì làm sao trí tuệ mạnh mà khiến cho nó 
diệt được? 

Lần “Lại nữa” thứ năm “Nếu nói muỗi v.v... trở 
xuống là nói về tánh tuệ diệt, không thê diệt cái 
khác. Trước nêu thắng sai lâm. 

Nếu nói “Muôi mặn làm cho vật đối khác, mặn 
là nêu dụ mà người khác lập. Tuệ, diệt cũng thế, là 
nêu pháp do người khác nói. Không đúng, đều là 
sai quấy”. 

““V] sao? v.v... trở xuông là kết”. 

Sáu pháp có hai v.v... trở xuống là nói “Giải” 
và “Hoặc” cả hai đều có tánh diệt, không có nghĩa 
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phá nhau. Trước là nêu hai diệt: Tánh và tất tánh, 
nêu hai danh đó, sau y theo lập ra câu hỏi: 

“Nếu tánh diệt thì sao lại nói trí tuệ năng diệt?” 

Lân “Lại nữa” thứ bảy “Nếu tuệ diệt như lửa 
đốt v.v... trở xuống là nói kết phá, không có tướng 
để thây, nói lên tuệ bất phá, trong đó có ba: 

1. Khác với vật thê của thế gian bị đốt cháy, có 
thể thấy. 

2. Khác với cây, gỗ bị chặt, đẽo có thể thây. 

3. Khác với ngoại đạo, Phật đã lìa sáu ngôi 
thành lớn, đến Câu-thi-na hiện tại vì không phá. 

Bảy lần “Lại nữa” này hợp thành thứ ba là rộng 
y theo trí tuệ để, nói không thê phá. 

Dưới đây là đoạn bốn, lại nêu vô ngã, thành tuệ 
bất phá. Các pháp tánh “Không” thì ai làm cho 
sinh, diệt? Là “Pháp vô ngã”. Sinh khác, diệt khác, 
không có người làm ra, là “nhân vô ngã”. Chỉ có 
pháp sinh, diệt, lại vì vô “Ngã” “Nhân” nên chắng 
có tác giả. “Người”, “Pháp” đều không thật có, thì 
lây ai tu trí tuệ, phá tan các phiên não? Đây là trái 
với chấp đâu, nói lên không phá. 

Nếu tu định v.v... trở xuông là giải thích dứt bỏ 
nỗi nghi ngờ ở sau, để nói lên phải có định, trong 
đó có ba: 

1. Nói về tu có ích. Nếu tu tập thì chắc chăn sẽ 
được chánh tri kiến. 

2. Vì nghĩa này v.v... trở xuống là dẫn thuyết 
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đề nói lên sự ích lợi. 

3. Nếu không tu v.v... trở xuống là nêu sự tốn 
hại, chỉ rõ ích lợi. 

Đầu tiên là nói trái với sự hao tốn do không tu. 
Nếu không tu thì chắc chăn vụ việc của thế gian sẽ 
không hiểu rõ, huống chỉ là việc xuất thế, nêu gân 
để so sánh với xa, nói không có ích lợi của xuất 
thê. 

Nếu không có định v.v... trở xuông là nói 
không có ích lợi của thế gian. Ở chỗ bình đắng vì 
điên đảo, nên đã rơi vào lỗi trái với hạnh, ở chỗ 
bình đăng của trời, người. Vì điên đảo nên chúng 
sinh bị đọa vào ba đường. Tâm “Duyên” khác với 
bình đăng, có lỗi trái với việc. Tâm “Duyên” pháp 
khác miệng nói lời lạ là sự nhận lầm của miệng 
nghiệp. Tai nghe tiếng lạ, tâm hiểu nghĩa khác, là 
sự nhận lầm của ý nghiệp. Muốn đặt ra chữ khác, 
thì tay viết văn khác lạ, là sự sai lầm của thân 
nghiệp. Sau đây, là chỉ bày rõ về lợi ích của tu: 

Tu thì có ích lợi lớn, thành nhân ích lợi, cho 
đến ích lợi được quả Bô-đề. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, Phật đối với câu hỏi 
trước của Sư Tử Hồng, chỉ bày rõ sự nghiêng về 
một bên là có lỗi, song tu là có ích lợi. “Dưới đây 
là đoạn hai, nói rộng, nhằm chỉ bày rõ lợi ích của 
SOng 

tu, trong đó có hai: 
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1. Nói về ích lợi giúp nhau của hai hạnh. 

2. Tu hai pháp: Điều phục và nhiếp căn. Sau là 
ích lợi của việc thú hướng về quả. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Có hai ích 
lợi lớn” là nói chung đề nêu là, định trí nêu danh. 

Như cắt cỏ v.v... trở xuống là tám lần nói rộng, 
đều trước lập dụ, sau y theo định đề làm rõ pháp. 

Ba lượt đầu trong tám, trong hạnh lìa lỗi, là nói 
về việc giúp nhau. Một lần kế là y theo hạnh nhiếp 
thiện của Phật, nói về sự ,gIúp nhau. Một lần kế là, 
lại y theo hạnh lìa lỗi, để nói về sự giúp nhau. Ba 
lần sau lại y theo hạnh nhiếp thiện, nói về sự giúp 
nhau. 

“Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết”. 

Trong ích lợi thu hướng quả, đâu tiên là hướng 
về Bô-đê.” 

“Bốn đảo, bộc lưu v.v... trở xuống là nói hướng 
về Niết-bàn. Trong hướng về Bồ-đê, trước là xa lìa 
hữu v1”. 

“Không bao lâu sẽ trở thành v.v... trở xuông là 
thú hướng vô vi. Vì muôn thành, v.v... trở xuông 
là có khả năng làm lợi ích chúng sanh”. 

Trong lìa hữu vi, đầu tiên tu hai pháp năng điều 
phục năm căn. “Kham nhãn v.v... trở xuông là 
không theo duyên “Hoặc”. “Thường hay xa v.V... 
trở xuống là bên trong dứt giác ác”. 

Trong không tùy duyên, đầu tiên là nhẫn trái 
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với duyên, không nỗi cơn giận dữ”. 

“Không vì lợi v.v... trở xuống là nhẫn được 
thuận duyên, không sinh tâm tham, nhiễm”. 

“Không bị tà v.v... trở xuông là nhận thức thâu 
suốt pháp tà, không khởi kiến si. Cũng có thê đầu 
tiên là nói tu hai điêu phục căn”. 

“Kham nhẫn v.v... trở xuống là không tùy 
duyên “Hoặc” trong đó có sáu câu: 

1. Ngoài, nhẫn, duyên ngang trái. 

2. “Thường nhiếp v.v... trở xuống là trong, lìa 
sân não.” Hai câu này là một cặp. 

3. “Không vì lợi dưỡng v.v... trở xuống là 
ngoài, lia duyên thuận”. 

4. “Khách trần v.v... trở xuống là trong, bỏ 
tham nhiễm”. Hai câu này là một cặp. 

5. “Không bị tà v.v... trở xuống là ngoàải, tránh 
xa pháp.” 

6. “Thường có khả năng v.v... trở xuống là 
trong, xả giác ác.” Hai câu này là một cặp, ngoài ra 
đêu có thê biết. 

Trong phân hướng về Niễếtbàn, trước giải 
thích, sau kết. Trong giải thích có sáu: 

1. Hạnh không nghiêng động. Tu hai pháp này, 
không bị xao động bởi bốn điên đảo, ba pháp tả 
thuật của ngoại đạo. 

2. Hạnh thọ vuI, thường hưởng vui mâu nhiệm. 

3. Hạnh giác biết, hiểu được nghĩa sâu xa. 
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4. Lại nói không còn nghiêng động, khổ, vui, 
không xâm lần. 

5. Lại nói thọ vui, được thê gian tôn kính khen 
ngợi. 

6. Lại nói giác biệt. 

Đầu tiên, là thây sinh tử và phi sinh tử, nói biết 
pháp tướng, hiểu rõ pháp giới v.v... ý nói biết pháp 
tánh. 

“Đây là v.v... trở xuống là kết”. 

Dưới đây là đoạn bảy, y theo ba tam-muội để 
chia làm ba môn, dùng thuyết ' “Fam-muội Không” 
làm định, trụ tâm đệ nhất nghĩa, vì không xao động. 

Vô nguyện gọi là tuệ, vì tuệ nhận thây sinh tử, 
sinh tâm nhàm chán xa lìa. 

Vô tướng gọi là xả, vì xả hết các tướng. 

Từ đoạn tám sau đây, y theo thời gian để phân 
biệt: Đâu tiên, là nói sơ lược: 

Từ “Sư Tử Hồng nói v.v.. . trỞ xuông là hỏi đáp, 
giải thích rộng, văn rõ ràng, rất dễ hiệu, trước là 
lược, sau là rộng.” 

“Nếu tu ba Ý.V. . trở xuống là nói chung để kết 
luận khen ngợi”, kế là Phật dạy tu mười tướng, 
trong đó đâu tiên, nói về quả Niếễt-bàn. Sau đây 
Phật dạy tu làm người, tương tự với đoạn trước. 

Trong quả, đâu tiên là Sư Tử lãnh hội ý Phật. 
Trước là hỏi, sau là khởi phát: Vì không có mười 
tướng, nên gọi là Đại Niết-bàn, là lãnh hội ở trước. 
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“Vì sao gọi là vô sinh?” Là hỏi sau. Hỏi có 
mười một câu. Sau đây, là Phật giải thích: 

Lửa các kiết đã tắt, gọi là diệt độ, là dứt phiền 
não chướng. 

Nói lìa giác quán, gọi là Niễết-bàn: Dứt trừ trí 
chướng. Trừ bỏ vọng trí, gọi là lìa khai giác quán. 
Do lìa giác quán đã được thành nghĩa Niết-bàn 
văng lặng, nên gọi là Niết-bàn, dứt trừ đối tượng 
thực hành của ba mươi Dây phẩm trong văn dưới, 
gọi là Niết-bàn, nghĩa ấy giống nhau. 

Hỏi: “Niết-bàn, Hán dịch là Diệt, bởi vì Hô, 
Hán đồng đồng phiên dịch. Nay sao Phật lại nói: 
“Lửa các kiết đã tặt, gọi là Diệt độ, vì lìa giác quán, 
nên gọi là Niết-bàn?” 

Giải thích: “Người nước ngoài rất dồi dào về 
văn tự, nên đối với chữ “Diệt”, tùy nghĩa khác nhau 
mà đặt ra nhiêu tên: Hoặc gọi là Niễt-bàn, hay Di- 
lưu-đà, hoặc là Tỳ-ni. Như thế chăng phải một. 
Cho nên người nước ngoài nói: “Lửa các kiết đã 
tắt, gọi là Di-lưu-đà, lìa giác quán, nói là Niết-bàn. 
Trung quốc dịch là “Ít”, đều dịch là Diệt. Cũng như 
nước ngoài nói Bồ-đê-mạt-già, Hán đồng dịch là 
“Đạo”. Nhưng trong văn hiện nay vì phân biệt hai 
nghĩa: Di-lưu-đà và Diệt, dịch ra tiếng Hán, là 
“Diệt độ”, “Diệt” của Niết-bàn, vẫn còn gốc Hô, 
gọi là Niết-bàn. 

Trong kinh so sánh với đây lẽ ra cũng không Ít. 
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Trong phân Phật dạy tu nhập, trước là Sư Tử 
Hồng hỏi: “Phải thành tựu bao lâu, mới thấy được 
Niết-bàn vô tướng, cho đến “Chăng có øì”?”. Sau 
đây Phật giải thích: 

Trước nêu, kế là trình bảy. Tướng đâu tiên 
trong mười tướng là Tín, khởi Hạnh phương tiện, 
chín tướng sau là Chánh hạnh. Trong Tín, trước là 
nêu danh từ. 

Thế nào là v.v... trở xuống là giải thích, trước 
hỏi, kế là giải thích. Trong giải thích có hai phân: 

1. Tu chánh Tín. 

2. Lầa tà Tín. 

Trong phân tu Chánh Tín, luận Địa Trì nói có 
tám, nói rộng, như giải thích trên. Ở đây chỉ có 
năm. Tín Phật, Pháp, Tăng là ba: Tin chư Phật 
mười phương, đã vận dụng nhiêu phương tiện thị 
hiện, là tin vào thần lực của Phật, Bô-tát kia. Nay, 
nói lược về Phật: 

“Tất cả có tánh”, tức là tin vào nghĩa chân thật 
của chư Phật, Bô- tát, chung với ở trước là năm, 
đây là nói chánh tín. Không tin Như lai, sinh, già, 
chết v.v... là nói về lìa tà tín. 

“Đây gọi là v.v... trở xuống là kết”. 

Trong chín tướng sau, đâu tiên là giới lìa ác, 
tám tướng sau là tu điều lành. Trong giới, trước là 
nêu lên. 

“Thế nảo là v.v... trở xuống là giải thích. Trước 
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hỏi, kế là giải thích. Trong giải thích có hai: 

1. Nêu lỗi, khuyên bỏ. 

2. Giải thích tịnh giáo, nên tu. 

Trong phân nêu lỗi ở trước, đã nêu riêng về lỗi 
dâm, để hỏi vặn về lỉa, trong đó có bốn lân phân 
biệt thô, giải thích tế. Văn rõ ràng dễ hiểu. Sau, 
trong phần nói về tịnh, nói xả các căn, chỉ cầu thật 
nghĩa, đây gọi là kết tịnh. 

Y theo tám tướng sau, một tướng đâu là gân gũi 
bạn lành phương tiện nhiệp thiện. Bảy tướng sau là 
chánh hạnh. Một hạnh đầu tiên trong bảy hạnh là 
nói tu “Chỉ” hạnh, “Chỉ” nghĩa là văng lặng. Sáu 
tướng sau là tác hạnh. Tĩnh tân trong hạnh tạo tác, 
đề cao tâm làm ra điều lành. Năm tướng sau là việc 
làm ra. 

Một tướng đâu trong năm tướng, là khởi 
nguyện Bỏ-đẻ, cái gọi là sáu niệm. Bốn tướng sau 
là nói khởi công hạnh Bỏ-đề. Một tướng đâu là lợi 
nØưỜi, bằng lời lẽ mêm mỏng, nêu tên gọi, kế là 
nói về tướng ấy. 

Nói thật ngữ, là không nói dỗi, mà nói lời tốt 
đẹp.” Trước là nói về ác miệng (không nói lời hung 
đồ). 

Nói thời ngữ: Lời nói tốt đẹp, hợp thời, đúng 
lúc, không nói lưỡi đôi chiêu. 

Nói chân ngữ: Không nói thêu dệt, đó gọi là kết 
thật ngữ. Một tướng kế là lợi mình, hộ trì pháp”, 
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nêu danh, kế là nói về tướng. 

Trước là tự hộ trì, sau là thây người khác học, 
thuận theo cúng dường. 

“Đó gọi là v.v... trở xuông là kết.” 

Một tướng kế là lợi người: Có ai thiếu thốn thì 
bồ thí. Một tướng sau là lợi mình: đủ tuệ, nêu tên 
gọi. Kế là nói về tướng của tuệ, biết bốn thứ pháp: 

1. Quản quả Phật là thường, lạc, ngã, tịnh. 

2. Quán chúng sinh có tánh là chánh nhân. 

3. Quán tướng của hai pháp nhiễm, tịnh. Quán 
hai pháp tướng này là nêu chung. “Cái gọi là v.v... 
trở xuống là nêu riêng”. 

“Sinh tử là không v.v... trở xuông là bất không 

v... là Niết-bàn của Phật. 

4. Quán chân vọng, đôi trị với tu, xả. Pháp khác 
dứt bỏ được, cái gọi là vọng thức pháp khác không 
dứt cái gọi là chân thức. Hai pháp này thuộc về mé 
trước. 

Pháp khác do duyên sinh, có nhân của tác hạnh, 
nhờ duyên hun đúc, phát sinh nên chân hạnh mới 
khởi, gọi là từ duyên sinh, pháp khác duyên theo 
kiên, không làm nhân quả của hạnh, nhờ duyên mà 
hiển bày rõ, chân tánh mới hiện gọi là từ duyên 
thây. Hai mé giữa này, pháp khác duyên quả, 
phương tiện Bồ đề, từ nhân mà tu sanh nên gọi là 
“Đuyên quả”. Pháp khác chắng phải duyên tánh 
quả, Niết-bàn tịnh, không từ nhân sinh, gọi là 
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“Chăng phải duyên quả”. Hai tướng này thuộc về 
bờ mé sau, đó gọi là kết “Phi duyên quả”. 

“Đủ mười tướng để thấy” là tông kết, khen. 

Dưới đây là đoạn ba, trong phân nói về đường 
lành là tu tập hạnh chuyên nghiệp, thu hướng 
chứng, trong đó có ba: 

1. Nói rộng tất cả các nghiệp đêu không nhất 
định, đều có thê chuyền diệt. 

2, Tất cả chúng sinh có nghiệp bất tịnh thi 
nhiêu, tịnh nghiệp thì ít. Sau đây, là nói vê tướng 
của chuyên nghiệp. 

3. Như Phật nói: '““Chắng phải tật cả nghiệp đều 
nhất định được quả. Sau đây là nói về hạnh chuyển 
nghiệp: 

Trong phân trước có bôn: 

1. Hỏi. 

2. Đáp. 

3. Văn hỏi. 

4. Giải thích. 

Trong phân hỏi, đầu tiên là nói về chướng nhất 
định của nghiệp 

lành: 

“Chê bai kinh Phương Đăng v.v... trở xuống là 
chướng nhất định 

của nghiệp ác, nêu điêu lành để chỉ rõ điêu ác. 

Trong phân gốc lành y theo nghiêng về một bên 
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Thuân-đà, để đặt câu hỏi. Vì cúng dường Phật kia 
sẽ được phước vô tận, nên đầu tiên là nói: “Như 
Phật trước bảo Thuân-đà: “Ông đã thấy tánh, được 
Niết-bàn v.v...” “Nghĩa này thê nào?” Là nhắc lại 
để hỏi chung. 

Trong phẩm Đại Chúng Vấn ở trước, Đức Phật 
đã thọ ký cho Thuân-đà, nay nhắc lại để hỏi. Sau 
đây là nói rộng về lời bậc Thánh nói, để nói lên 
nghiệp lành của Thuân-đà vì bị chướng ngại, nên 
không có được nghĩa Phật, trong đó có sáu câu: 

1. Một câu đầu là dẫn kinh, nói về thực hành bố 
thí ruộng trên, sẽ được quả báo vô tận, không được 
nghĩa Phật. Trước nêu kinh xưa. Sau hỏi Thuân-đà. 

2. Câu hai, là dẫn kinh nói răng với tâm trân 
trọng mà làm việc bỗ thí, sẽ được quả bảo vô tận, 
không được nghĩa Phật, ở trước là nêu kinh xưa, 
sau hỏi Thuân-đà. 

3. Dẫn kinh nói về thực hành bô thí với tâm trân 
trọng, sẽ được quả báo vô tận, không được nghĩa 
Phật. 

4. Dẫn kinh nói về nghiệp làm chướng ngại, 
không có nghiệp ba cõi, chắc chăn được Bồ-đè, 
nên không có nghĩa Phật. 

5. Dẫn kinh, là nói chướng của định nghiệp, 
chăng phải không, chăng phải không thọ giải thoát. 

6. Dẫn kinh, là nêu kém, so sánh với hơn: Nêu 
A-na-luật để so sánh với Thuân-đà. 
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Sau đây là nói trong chướng nhất định của 
nghiệp ác, nêu thiện, so sánh với ác. Nói không thể 
cùng tận, không có thây tánh, được nghĩa Bồ-đề. 

Dưới đây là đoạn hai, nói về Như lai đáp. Trước 
là khen, chỉ ra lợi ích. Chỉ có hai người, nói rộng, 
để nêu. Kê là chỉ bày ích lợi của câu hỏi, là ích lợi 
của sinh điêu lành được vô lượng công đức. Lợi 
ích trừ chướng có thê làm kiệt quệ sự sinh v.v... ích 
lợi diệt tà của ma oán v.v... và lợi ích suốt qua 
chánh của khả năng xoay bánh xe pháp. 

1. Hỏi. 

2. Đáp. 

Nêu hai tên gọi: Dù khen hai người, nhưng ngụ 
ý của Phật là nói rõ câu hỏi. 

Kế là nói về nghiệp lực của Như lai rất sâu, 
không thê đều đáp được. 

Nghiệp lực trong mười tướng rất sâu đối với 
người khác, chứ chăng phải năng lực sâu xa khác. 

Sau đây là đáp, trong đó có bốn: 

1. Nói lược về nghiệp, chúng sinh không tin 
Phật vì nói nhất định. 

2. “Tất cả tác v.v... trở xuông là nói lược về thể 
của nghiệp có nhất định và không nhất định, trong 
đó, đầu tiên, là nói nghiệp có nhẹ, nặng. Sau đây, 
là nói về nghiệp này có định, bất định. 

3. “Hoặc có người v.v... trở xuống là nói rộng 
đối với nghiệp, chúng sinh không tin Phật vì nói 
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chặc chăn thành Phật”, đoạn thứ nhất ở trước, trước 
đã nói về không tin. 

Hoặc có người nói: “Nghiệp ác không có quả, 
người không tin, tự lập không có nghĩa”. 

“Nêu nói v.v... trở xuống là phá “Có” thành 
“Không”. Kinh nói: “Hà hơi là Chiên đà la, giết 
người vô lượng. Khi sắp chết, nhìn thấy Tôn giả 
Xá-lợi-phất. Khỏi sâu tâm lành, được sinh lên cõi 
trời. Tà sư Ương- quật-ma-la bảo giết hại nhiêu 
người, chặt lấy đốt tay đeo, với hy vọng được sinh 
lên cõi trời. Sau đó, nhờ Đức Phật mở mang, hóa 
độ, được chứng quả La-hán”. Cho nên nay nêu sự 
tích này, đề đả phá nhất định có thành Phật, làm ác 
không có quả báo. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết phá người 
khác không có nghĩa thành Phật, vì làm ác sinh lên 
CỐI trời và được nghĩa giải thoát? 

Phải biết răng, Đức Phật nói “Tất cả nghiệp đã 
tạo ra có khi chắc chắn được quả, có khi không 
chắc chăn được quả”. 

Ta vì trừ v.v... trở xuông là nói Đức Phật vì dứt 
tà kiên ở trước, nên trong kinh nói: “Tất cả nghiệp 
đêu mắc quả báo”, đây là đoạn ba. 

Đoạn bốn “Hoặc có nghiệp nặng v.v... trở 
xuống là nói rộng thể nghiệp có nhất định, thành 
đoạn hai ở trước, trong đó có bốn: 

I. Nói nghiệp không nhất định: Hoặc nặng 
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thành nhẹ, hoặc nhẹ thành nặng. 

ĐÀ “Chăng phải tật cả v.v... trở xuống là y theo 
người để phân biệt. Chắng phải nghiệp của tất cả 
mọi người đều không nhất định, chỉ có ngu và trí: 
Hoặc có người ngu, nghiệp nhẹ thành nặng, có 
người trí nghiệp nặng thành nhẹ. 

3. “Cho nên phải biết chăng phải tất cả v.v... trở 
xuống là nói lên sự tương tác nhẹ nặng trong đoạn 
thứ nhất ở trước, vì chăng phải tất cả nghiệp đêu 
nhất định được quả, cho nên nặng làm cho nhẹ, 
cũng chăng phải vì không được, nên nhẹ làm thành 
nặng. 

4. “Tất cả xứ, gồm có hai v.v... trở xuông là nói 
chỉ có ngu và trí như trong đoạn hai ở trước đã nói, 
có hai nêu số, ngu, trí, nêu ra tên gọi. Sau gọi là hai 
người này chuyên nghiệp khác nhau. Người trí, vì 
sức tuệ nên làm cho nghiệp ngục rất nặng, thành ra 
chịu nhẹ ở hiện đời. Người ngu s1, vì năng lực tà 
kiên, nên nói nghiệp nhẹ trong hiện đời, thành chịu 
nặng ở địa ngục. 

Dưới đây là đoạn ba, là Sư Tử Hồng đặt câu 
hỏi: 

“Nếu trước đây Phật nói các nghiệp không nhất 
định, thì không thể vời lây khô, đâu cần phải câu 
nhân phạm hạnh và quả giải thoát. 

Dưới đây là đoạn bốn, Như lai sẽ giải thích để 
thông qua, trong đó có bốn cặp: 
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Cặp thứ nhất, là lược bỏ không hỏi vặn về tà, 
mà sơ lược làm rõ nghĩa đúng. Cặp thứ hat, là lược 
giải thích hai đoạn ở trước. Cặp thứ ba, là giải thích 
rộng làm sáng tỏ hai đoạn trước. Cặp thứ tư là song 
kết hai đoạn trước. 

Y theo cặp đầu, nếu tất cả đêu nhất định thì lẽ 
ra không nên cầu phạm hạnh, giải thoát, sơ lược 
chăng phải câu hỏi tà mà nghiệp nhật định được 
quả, không thê dứt lìa, thì đâu cần nhọc công tu tập 
phạm hạnh giải thoát? Vì không nhất định nên phải 
tu Phạm hạnh, câu quả giải thoát, sơ lược làm rõ 
nghĩa đúng. Vì không nhất định đề lìa, nên phải tu 
đoạn. 

Sau đây, là nói lại về lý do phải tu: Nêu lia 
nghiệp ác, thì được quả lành, nói thuận cân tu. Nếu 
bỏ nghiệp lành, thì sẽ mắc quả ác, nói ngược lại với 
phải tu. Cặp đầu tiên này đã nói xong. 

Trong cặp thứ hai, nêu tất cả nhất định, thì 
không nên câu tu tập đạo v.v... lại không phải câu 
hỏi tà, trở thành câu đầu trên. 

Tất cả bậc Thánh sở dĩ tu v.v... trở xuống là lại 
biểu hiện chánh nghĩa, thành câu sau ở trên. Trước 
hỏi về ý tu đạo của bậc Thánh. Sau, ứng với trình 
bày, giải thích. Vì làm hư hoại nghiệp nhất định, 
được quả báo nhẹ, nên nghiệp chăng nhất định 
không có quả báo, cho nên phải tu đạo. Đây là hai 
cặp xong. 
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Trong cặp thứ ba, đầu tiên, là giải thích rộng 
chăng phải câu hỏi tà, thành câu đầu trên. 

“Nghiệp có hai v.v... trở xuống là giải thích 
rộng làm rõ chánh nghĩa, trở thành câu sau ở 
trước”. 

Trong chắng phải tà, trước là phân biệt, sau kết. 
Trong phân biệt có bôn môn: 

1. Nói nghiệp nhất định, thì sẽ có lỗi không có 
tu đạo mà được giải thoát. Nếu tất cả nhất định, thì 
nêu tà chấp kia. Sau đây, là y theo làm rõ lỗi, tức 
là không nên cầu tu tập Thánh đạo là một lỗi. Nếu 
xa tu đạo, mà được giải thoát thì không có việc đó, 
là hai lỗi. Quả phương tiện gọi là giải thoát. Không 
được giải thoát mà được Niết-bàn, cũng không có 
việc đó, là ba lỗi. Quả của tánh thanh tịnh, gọi là 
Niết-bàn. 

2. Chủ trương nghiệp nhất định, thọ quả báo vô 
tận là lỗi không có giải thoát. Nêu tất cả nhất định 
là nêu tà chấp kia. Sau đây, là chỉ rõ lỗi: một đời 
đã tạo được nghiệp thuần thiện thì lẽ ra mãi mãi 
thọ vui, vui không qua hết. 

Một đời đã tạo nghiệp ác quá nặng, lẽ ra cũng 
mãi mãi có lỗi chịu khổ, khổ vô tận. Nghiệp quả 
nếu thế, thì không có tu đạo v.v... là lỗi không có 
giải thoát. 

3. Chủ trương nghiệp nhất định, thì nghiệp mà 
sáu đường, bốn danh đã gây ra, sẽ không có lỗi cảm 
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thọ lẫn nhau. Người làm, người chịu y theo cõi để 
vặn hỏi về nhất định. Vả lại, y theo người để hỏi 
về đạo khác, rất đễ hiểu. Bả-la-môn làm, Bà-la- 
môn chịu, y theo họ đề vặn hỏi về nhất định. Y theo 
họ khác của Bà-la-môn rất dễ hiểu. Sau đây, chính 
là đặt câu hỏi: 

“Nếu thê thì không nên có họ thập, mà họ thập 
có là một câu hỏi. VI Bà-la-môn làm, Bà-la-môn 
chịu, nên không có họ thấp, nghĩa là không có lộ 
xá, Thủ-đà v.v... Vì người làm người chịu, nên 
không có “Hữu” thấp, nghĩa là không có địa ngục, 
súc sinh v.v... người lẽ ra là người thường; Bà-la- 
môn lẽ ra là Bà-la-môn thường, là hai câu hỏi. 

4. Nói nghiệp nhất định, thì già, trẻ tạo nghiệp 
sẽ không có lỗi gánh chịu lẫn nhau. Lúc còn trẻ tạo 
nghiệp, lẽ ra lúc còn trẻ cảm chịu v.v... nói Ít tạo 
nghiệp, sẽ không có lỗi cảm thọ lẫn nhau. Sự làm 
ra v.v... lúc tuổi già, là nói người già tạo nghiệp, 
không có lỗi gánh chịu lẫn nhau. Trước y theo 
nghiệp ác, hỏi vặn không có gánh chịu quả báo Ít. 
Đến lúc già làm ác, sẽ đọa vào địa ngục. Lúc mới 
sinh không nên chịu khô, đến già mới thọ. “Mới 
sinh liên thọ, là nói nghiệp không nhất định v.v.. 
trở xuống là : theo nghiệp lành, câu hỏi không có 
thọ ít. Lúc già không sát, đến khi thân sau, chăng 
lẻ là tuôi thọ lúc còn trai tráng? Nếu không có tuôi 
thọ lúc tráng niên, thì làm sao đến già vì nghiệp 
không mắt, nên nêu nhân đề làm sáng tỏ quả. 
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Trên đây, phân tích để phá. “Nếu nghiệp không 
có mất mát thì làm sao có tu đạo Niết-bàn”, nói 
chung. để kết sai quây. Trong bốn lân trước y theo 
lượt đầu đề kết. 

Trên đây, là đả phả tà. Sau đây, là nói về chánh 
nghĩa. Trước nêu hai nghiệp, kê là trình bày hai 
danh: Chăc chắn là nghiệp không nhất định, có 
chia ra tám nghiệp theo nhau thành bốn, chủ yêu 
chỉ có hai. 

Nói tám, nghĩa là chắc chắn được quả trong 
nghiệp hiện báo, dùng làm một, không chắc chăn 
được, lại dùng làm một. Sinh báo, hậu báo, mỗi 
báo đều có hai, hợp chung thành sảu. Không chắc 
chắn lệ thuộc ba thời gian, chắc chăn được quả 
trong nghiệp, dùng làm một, không chắc chắn 
được, lại dùng làm một, chung với trước thành tám. 

Theo nhau có bốn: Y theo quả chắc chăn được 
trong ba thời gian thuộc nghiệp nhất định ở trước, 
hợp thành một, gọi là thời gian, quả báo đều nhất 
định. 

Không nhất định được trong ba thời gian kia, 
nghĩa là hợp thành một, gọi là thời gian thì chắc 
chắn mà báo không chắc chắn, đây là hai. 

Y theo quả chặc chắn được trong nghiệp của ba 
thời gian không nhất định ở trước, nói là một, được 
gọi là báo chắc chăn mà thời gian không chắc chăn. 

Y theo không nhất định trong nghiệp của ba 
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thời gian không nhất định ở trước, lại dùng làm 
một, gọi là thời gian, quả báo, cả hai đều không 
nhất định, chung với thiện là bốn. 

Phải gồm nhiếp hai: Thời gian, quả báo trong 
bốn nghiệp trước đêu nhất định và quả báo kia nhất 
định mà thời gian không nhất định, theo nhau 
thành một, gọi là định nghiệp. Vì chịu quả báo nhất 
định và thời gian kia nhât định, nên quả báo không 
nhất định theo nhau thành một, gọi là nghiệp không 
nhất định vì không nhất định. Sau đây là nói về 
tướng đó, văn có chia ra bốn phân: 

1. Nói lược về nhất định. 

2. Gốc lành của trí giả rất sâu, vững chắc, khó 
lay động v.v... trở xuống là nói lược không nhất 
định. 

3. Từ Bô-tát không có địa ngục v.v... trở xuống 
là nói lại có bỗn nghiệp nhất định ở trước. 

Nếu nghiệp không được ba thứ báo v.v... trở 
xuống là nói lại không nhất định. 

Y theo đoạn đâu. trước nói về định nghiệp. 

Nếu tâm định v.v... trở xuống là nêu ra thê của 
định nghiệp. Trong phân trước, trước là nói về thời 
gian, quả báo đều nhất định, 

“Hoặc” có khi quả bảo nhất định mà thời gian 
không nhất định, sơ lược để nêu lên. 

“Duyên hợp thì thọ lãnh” giải thích quả báo 
nhất định. Hoặc thọ lãnh trong ba thời gian, cái gọi 
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là hiện, sinh, hậu là giải thích thời gian không nhất 
định. Ba thời gian không nhất định, cho nên nói là 
“Hoặc”. Sau đây là nêu ra thể của định nghiệp. Nếu 
tâm nhất định làm, 

làm rôi. Vì tâm tín V.V... VỮng chắc, cho nên 
nhât định. Đây là nghiệp đêu nhât định của thời 
gian, quả báo. Nếu phát thệ nguyện cúng dường 
Tam bảo, vì cảnh cao siêu nên nhất định, đây là 
nghiệp báo nhất định, thời gian không nhất định. 
Đây gọi là tống kết. 

Đoạn hai, trong phần nói lược nghiệp bất định, 
gốc lành của trí rất sâu, khó nghiêng động v.v... là 
ước định từ người trí, nói về nghiệp nặng không 
nhật định. 

Người ngu sĩ v.v... trở xuống là y cứ từ người 
ngu, là nói về nghiệp nhẹ không nhất định. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuông là kết. 

Dưới đây là đoạn ba, là nói lại nhất định ở 
trước, trong đó, đâu tiên là chọn bỏ nghiệp ứng hóa 
của Bô-tát, vì chắng phải thuộc về định nghiệp của 
ba thời gian: 

Nghỉ vê quá khứ xa xưa, ta và Đê-bà v.v... trở 
xuống là nói nói về định nghiệp. Ở trước, trong 
phân biệt hóa độ có tám lần “Lại nữa”. 

1. Một lần lại nữa đầu, là Phật hóa độ trong địa 
ngục. 

2. Hóa độ trong súc sinh. 
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3. Hóa độ trong nøgạ qui. 

Năm lần “Lại nữa” kế là hóa độ trong cõi 
người, lược qua không nói về cõi trời. 

Trong tám lần “Lại nữa”, đầu tiên đều nói về 
tướng hóa độ, sau chỉ bày rõ chăng phải thật. 

Trong phân chính nói về nhất định, văn chia 
làm ba câu: 

1. Nói về nghiệp lành hiện báo kia, trong đó, 
đâu tiên là y cứ Đê- bà-đạt-đa hại mắt Phật, đề nói 
về hiện báo. Sau y theo Ca-la hại thân Phật, là nói 
về hiện báo. 

2. Nêu nghiệp lành của hiện bảo kia, so sánh 
làm rõ nghiệp lành của Sinh báo, Hậu báo và định 
nghiệp trong ba quả báo bắt thiện. 

3. Từ khi Bồ tát được Bỏ đề trở xuống v.v... là 
lại hiển bày. Trước là nói về ba tướng: 

Nếu nghiệp nhất định được của báo hiện đời 
v.v... trở xuông là giải thích nghĩa nhất định. 

Trong phân trước, đầu tiên, là nói về nghiệp 
hiện báo, là giải thích chung thiện ác. Lúc được 
Bô-đê, đêu được hiện báo là nghiệp lành. 

Hiện báo bất thiện v.v... trở xuống là nghiệp ác 
của chúng sinh kia. 

Kế là nói về Sinh báo, chỉ riêng nghiệp bất 
thiện, vì nghiệp ác dễ thành và được quả mau 
chóng. Sau, chỉ nói về nghiệp lành, vì nghiệp lành, 
khó thành, được quả chậm. 
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Sau đây, là giải thích về nghĩa nhất định. 

Nếu nghiệp được hiện tại, thì chăng thể được 
Sinh báo; Hậu báo, y theo hiện báo để nói về nghĩa 
nhật định: 

Nghiệp ba mươi hai tướng của Bô-tát v.v... trở 
xuống là y theo hậu báo để nói về nhất định. Sinh 
báo lược qua không nói. 

Trên đây, là đoạn ba, nói lại về định nghiệp. 
Nêu nghiệp không được ba thứ quả báo thì đó gọi 
là bất định, là đoạn bốn nói lại bât định. 

Từ nghiệp trên có hai thứ, đến đây là nói rộng, 
về chánh nghĩa. Trước là nói rộng chăng phải tà. 
Sau nói rộng, làm sáng tỏ chánh. Cặp thứ ba đã giải 
thích xong. 

Dưới đây là cặp thứ tư, kết cả hai đoạn trước: 

Nếu nói nghiệp nhất định, thì sẽ không có tu 
phạm hạnh v.v... kết không phải tà ở trước, sẽ 
không có tu hành, giải thoát, là lỗi trái đạo. Chăng 
phải đệ tử ta, là quyên thuộc của ma, là lỗi trái với 
thây. 

Nếu nói các nghiệp định, bất định v.v... trở 
xuống là kết chánh nghĩa ở trước. Trước là nói về 
thuận với đạo, là đệ tử chân chánh của ta, nói người 
đó thuận với thây. 

Trên đây, là hỏi đáp, vấn nạn, hợp chung thành 
đoạn thứ nhất: Nói rộng về thê tánh của các nghiệp 
không nhất định, có thê chuyền nghĩa. 
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Dưới đây là đoạn hai, nói về tướng chuyên 
nghiệp. Trong đó có ba: 

1. Nói nghiệp bất định của chúng sanh là nhiêu, 
định nghiệp rất ít nên có tu chuyền. 

2. Chính là nói về chuyên tướng 

3. Y theo dụ hiển bày rộng, đoạn đầu rất dễ 
hiểu. 

Trong đoạn hai, trước nêu hai người. Kế là y 
theo phân nói vê chuyên. Ngu chuyên có bôn: 

1. Không nhất định, làm nhất định. 

2. Hiện làm sinh. 

3. Nhẹ làm nặng. 

4. Gánh chịu nghiệp trong loài người, trong địa 
ngục. 

Người trí cũng có bốn: 

1. Định làm không nhất định. 

ĐI Ứng, sinh, hiện Thọ. 

3. Năng làm nhẹ. 

4. Người địa ngục Thọ. 

Kế là nêu hai danh. Sau, là dặn dò lại thỏa đáng. 
Mười một lần “Lại nữa” trong đoạn ba, đều được 
lập dụ, sau y cứ làm rõ pháp. 

Dưới đây là đoạn ba, là nói về hạnh chuyên 
nghiệp. Trước hết là Sư Tử Hồng hỏi: 

Như Phật đã nói, đồng lãnh hội lời Phật đã nói 
ở trước, sau đây là y cứ đề hỏi: 
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Thê nào là chịu nghiệp hiện đời nhẹ, địa ngục 
nặng? Là hỏi hạnh chuyển nghiệp của người ngu 
kia. 

Thế nào là chúng sinh thọ nghiệp địa ngục 
nặng, mà hiện đời thì nhẹ? là hỏi hạnh chuyển 
nghiệp của người trí kia. Phật đáp có bốn: 

1. Nói vệ nĐƯỜi chuyên, là ngu và trí. 

2. Nói về hạnh chuyên, là thân, giới v.v... 

3. Hoặc có người không tu đối với việc ác nhỏ 

v... trở xuống là y theo hạnh đề nói về chuyền. 

4. Tổng kết đáp. 

Đoạn đầu rất dễ hiểu. Trong đoạn hai “Nêu có 
người tu tập giới thân là giới học, tâm là định học, 
tuệ là tuệ học. Giữa là nói về hạnh người ngu: Nêu 
có người không tu thân, giới, tâm, tuệ, thì đó gọi là 
kẻ ngu sĩ, sơ lược để nêu. Sau đây, giải thích rộng, 
trong đó có tám lần: Bảy lần trước là nói không có 
hạnh thế đế, một lượt sau là nói không có hạnh 
chân đề. 

Y theo năm lượt đầu trong bảy lượt trước là y 
cứ định nghiệp để phân biệt. Phương pháp giải 
thích trong mỗi lượt là số nhiều, không thế phân 
biệt danh. 

Trong lượt thứ nhất nói: “Không tu bảy thứ 
giới”, là không tu giới của thân ba, miệng bốn. 

Trong lượt thứ hai nói răng: Không tu ba thứ 
tướng: là không tu chỉ, nêu tướng xả. 
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Lượt thứ sáu là y theo phiên não để phân biệt: 
Không tu thân: Không dứt thân kiến như thể v.v.. 

Lượt thứ bảy là y theo quả báo khô để phân 
biệt, mười bốn lân “Lại nữa” trong môn này, đề nói 
không tu thân: 

Năm lần “Lại nữa” đầu là nói về chúng sinh kia 
không thể quán thân vô thường. 

Như mụt nhọt v.v... trở xuống là có hai lần “Lại 
nữa”, nói không quán khô. 

Như cây chuối v.v... trở xuống là có hai lần 
“Lại nữa”, là nói chăng quán “Không”. Ví như cây 
chuối đang sống, mà thật ra thì khô, dụ cho thân 
chúng sinh chấp đắm “Hữu” đang chìm đăm. Cũng 
như bên trong ruột cây chuỗi không chắc thật, dụ 
cho trong thân chúng sinh không bên chắc.” 

Như rắn, chuột v.v... trở xuống là có một lần 
“Lại nữa” là chăng quán vô ngã, vì không biết thân 
mình chỉ là bốn đại, chăng có “Ngã”, “Nhân”. 

Như ngông đâu đàn v.v... trở xuông là có một 
lần “Lại nữa” chăng quán bất tịnh. 

Ba lần “Lại nữa” trước là y theo thân cõi Dục. 
Một lần “Lại nữa” đầu là nói về tự thể của thân bất 
tịnh. Một lần “Lại nữa” nói về hạt giống của thân 
và cuối cùng bất tịnh. Một lần “Lại nữa” sau là nói 
về chỗ ở của tự thể, tự tướng thân bất tịnh. 

Như vườn ở trên v.v... trở xuông là y theo cõi 
Sắc để nói giới v.v... rât dễ hiểu. 
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Lượt thứ tám, nói trong không có hạnh chân để, 
nếu thây thân là thấy có thân thê, danh, tướng tốt 
xâu, nghiệp quá khứ là nhân, thân tức là quả, do 
các KH nhóm họp thành, gọi là nhóm thân, chung 
một, riêng hai, tự mình là đây, người khác là kia. 
Trừ thân gọi là diệt, ngoài sắc thân v.v... 

Trên đây, với Dảy môn gọi là tự tu. Tu tên 
người, nghĩa là thây có tướng này, gọi là không tu 
thân. Nếu thấy giới, nghĩa là thây có giới thể, giIỚI 
tướng ngăn câm. Lúc tu gọi là nhần, khi thành gọi 
là quả. Trên Thánh, dưới Phàm, nhiều giới, gọi là 
“Tụ”. Chung một, riêng hai, ở đây là mình, ở kia là 
người, dứt lỗi gọi là diệt. Lại, lìa tướng giới, cũng 
gọi là giới diệt, Thiện khác gọi là Đẳng. 

Tu bảy môn trên, gọi là tu g1ới. Người tu gọi là 
giả, nghĩa là giới năng đến quả, gọi là Ba la mật. 
Thây tướng như thế, gọi là không tu gIỚI. Nếu thây 
tâm, là thây tự thể của tâm, tướng của tâm duyên 
bám. Nghiệp quá khứ gọi là nhân, tâm bảo gọi là 
quả, nhiều tâm gọi là nhóm. Tâm VƯƠng. gọi là tâm 
tưởng v.v... gọi là số chung là một, riêng là hai. 
Minh ở đây, người ở kia. Đoạn lìa gọi là diệt. Tâm 
pháp gọi là “Đăng”. Tu và người tu nghĩa đồng với 
giải thích ở trước. 

Tâm thượng, trung, hạ, phân biệt các thứ thiện 

v... rất dễ hiểu. Thây tướng như thế, gọi là không 
tu tâm. 
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Nếu thấy tuệ, nghĩa là thấy có thể của tuệ. Thế 
nghĩa là tuệ số. Giác biết tướng của tuệ, mới tu, øọ1 
là nhân, thành tựu sau cùng, gọi là quả. Nhiều quả 
øọI là “Nhóm”. Chung một, riêng hai. Minh ở đây, 
người ở k1a. 

Các “Hoặc” hết, đối trị dứt, gọi là tuệ diệt. 
Quyến thuộc tuệ của các hạnh như đàn v.v... gọi là 
tuệ. 

Tuệ phẩm thượng, trung, hạ, ,phân biệt không 
nhất định, nhạy bén, chậm lụt rất dễ biết. Tu và 
người tu, nghĩa đông với giải thích ở trước. 

Thây tướng như thế, gọi là không tu tuệ. 

Dưới đây là đoạn ba, y theo hạnh để nói về 
chuyền, trước ngu, sau trí. Trong ngu có ba: 

1. Vì không tu nên chuyên không tu giới thân, 
tuệ tâm từ trước đến nay. 

2. Vì sợ hãi v.v... trở xuống là vì không có tâm, 
nên chuyên không có tâm ra khỏi. Đâu tiên là pháp 
thuyết. 

Như lăn xanh v.v... trở xuống là ba dụ chỉ bày, 
đâu tiên đều lập dụ, sau hợp, rất dễ hiểu. 

3. Sư Tử Hồng nói v.v... trở xuống là nói về 
người ngu kia vì không có thiện mà có ác, cho nên 
chuyền. Trước là hỏi, sau đáp. Trong đáp có hai 
thứ năm pháp, để giải thích. 

Trong người trí chuyên, trước là Sư Tử Hồng 
hỏi, Phật đáp có ba: 
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1. Vì có tu nên chuyền, tu đủ thân giới, tâm tuệ 
trên đây. 

2. Người này lập ra v.v... trở xuống là vì có tâm 
nên chuyền. Vì biết năng lực lớn của điều lành có 
thể tu tập. Đầu tiên là pháp thuyết, nói về sức mạnh 
của điêu lành lớn. 

Như thảm hoa v.v... trở xuông là bốn dụ chỉ 
bày. Sau đây là hợp, rất dễ hiểu. 

Ba niệm đã gần gũi v.v... trở xuống là vì có việc 
lành, cho nên chuyên, trong đó có sáu: 

1. Gần người lành. 

2. Tu chánh kiên. 

3. Đọc tụng kinh pháp. 

4. Thấy, nhận cúng dường. 

5. Thờ cúng Tam bảo. 

6. Tin Phương đăng, Như lai thường hăng, 
chúng sinh có tánh. 

Người này có thê v.v... trở xuống là kết thành 
năng chuyên ba này đã nói xong. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là đoạn bốn kết 
đáp. 

Dưới đây là đoạn bốn, Phật y theo người đang 
đăm chìm, nên khuyên tu, thu hướng chứng ngộ. 

Trước là Sư tử Hồng hỏi, ý hỏi thế nào? 

Các nghiệp bất định, không thể chướng ngại. 
Chúng sinh có tánh, nên phải tự nhiên tu đạo, được 
quả. Vì sao không được? Trong văn đâu tiên là nói: 
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“Nêu tất cả nghiệp không nhất định mà được quả” 
là nhắc lại lời nói trước kia của Phật, nói nghiệp 
chắng phải chướng. 

Tất cả chúng sinh đều có tánh v.v... trở xuống 
là nói vì có tánh, nên phải tự nhiên tu đạo, được 
quả. Đầu tiên là nói: “Chúng sinh đều có Phật 
tánh”, là chấp có thể tánh ở trong chúng sinh. 

Nên phải tu v.v... trở xuống là chấp có tánh 
dụng, hỏi vặn đề phá tu giai đoạn. Hai chấp này trở 
xuống là Phật giải đáp riêng, nên ghi nhớ nhận biết, 
trong đó y theo Niết-bản làm câu hỏi: 

Nếu tật cả chúng sinh đều có Phật tánh v.v... trở 
xuống là y theo theo Bồ-đề mà thưa hỏi. Câu hỏi 
này, Phật sẽ đáp riêng, cũng phải ghi nhận để biết. 

Trong Niết-bàn ở trước, chấp tánh có tác dụng 
của nhân năng khởi, Phật trách không được quả. 
Nên tu tắm Chánh đạo, chấp nhân khởi. Nói các 
chúng sinh có Phật tánh, nên phải tự nhiên tu tập 
tám Chánh đạo. 

“Vì sao chúng sinh không được Niết-bàn?” Là 
trách không được quả. Y theo Bồ-đề, chấp tánh có 
tác dụng sẽ được quả, trách phải tu đạo. 

Văn có chung riêng. Đầu tiên, vì tất cả chúng 
sinh, đều có Phật tánh, nên chắc chăn sẽ được Bỗ- 
đề, thì cân gì phải tu đạo? Y theo theo con người 
để hỏi chung. 

Như kinh này v.v... trở xuống là tùy người mà 
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văn hỏi riêng. Ở đây là chung và riêng. Sau đây 
Phật sẽ đáp riêng, cũng phải ghi nhận đề biết. 

Trong phân. chung, có tánh thì chắc chăn sẽ 
to Bô-đê, chấp tánh được quả, đâu cân phải tu 

.. là trách phải tu nhân. 

“Trong phân riêng có ba: 

1. Nói người phẩm thượng, do tánh đắc quả, 
không cần tu đạo. Như mặt trời, mặt trăng v.v... trở 
xuông là nói trong đó, con người do tánh đặc quả, 
không cân tu đạo. 

2. Nêu Nhất-xiên-đề v.v... trở xuống là nói về 
người phẩm hạ kia, do tánh được quả, không cân 
tu đạo. Y theo người phẩm thượng, trước nêu, 
người bịnh của phầm thượng đã nói ở trước. 

Tất cả chúng sinh v.v... trở xuống là y theo 
chúng sinh để chỉ bày pháp. 

3. Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích, nói nhờ 
Phật tánh. Y theo theo người phâm trung, gồm có 
bốn câu: 

1. Nói người phẩm trung do tánh được quả. 
Trước là nêu ba dụ: Mặt trời, mặt trăng, bốn con 
sông và Xiến-đề v.v... không đọa địa ngục là ba dụ. 

Tất cả chúng sinh v.v... trở xuống là y theo 
chúng sinh để chỉ bày pháp. 

2. Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, nói nhờ 
Phật tánh. 

3. Vì nghĩa này v.v... trở xuông là nói nhờ Phật 
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tánh nêu không cần tu đạo. 

4. Do tánh v.v... trở xuống là giải thích, nói nhờ 
Phật tánh. 

Y theo người phẩm hạ, đầu tiên là pháp thuyết, 
nói không cân tu. Nêu Xiến-đề v.v... không được 
Bôỏ-đẻ, thì cần phải tu đạo. Nói trái lại không cân. 

Vì nhân tánh v.v... trở xuông là thuận nói, 
không cần. Dụ cho đá nam châm đê chỉ rõ. Dưới là 
hợp rât dễ hiểu. 

Ba người này, văn sau sẽ đáp riêng, cũng cần 
ghi nhận để biết. 

Sau đây, là Phật đáp: 

Trước trái, sau chấp, nói tánh lìa duyên, không 
thể tác dụng riêng, mà phải nhờ tu đạo. 

Nếu nói Phật tánh ở trong thân chúng sinh v.v.. 
trở xuống là đôi với phá châp đầu, là nói không có 
tánh nhất định trụ trong chúng sinh. 

Trong phân trước trước là giải thích câu hỏi 
trong Niêt-bàn: 

Nếu người tu đạo được Bồ- đề v.v... trở xuống 
là giải thích câu hỏi trong Bỏ-đề ở trước. Y theo 
Niễt-bàn đầu tiên là nói “Chúng sinh vì không tu 
đạo, nên không được Niết-bàn, chắng phải lỗi của 
ta”. Sau, là nói do phiên não, cho nên không được. 

Trong phân trước, trước là đụ, kế là hợp, sau 
kết. 

Trong phân trước, “Bên bờ sông có bảy hạng 
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người”, là nói chung để nêu. Sông dụ cho sinh tử 
dụ chung bảy người, du cho tất cả Phàm, Thánh. 
Chúng sinh từ trước đến nay, thường ở trong sinh 
tử, sao nói là ở bờ sông? Vì thần dù thường ở mà 
tâm chưa quán nhập, nên nói là ven. Lại, đối với 
chưa khởi, cũng được nói là ven. Vì tăm, gội v. V.. 
là nói về việc đã làm khi đã lội xuông sông. VÌ tắm 
gội nghiệp nhơ mà quán sinh tử, gọi là tăm gội. Vì 
lia phiền não mà quán sinh tử, gọI là sợ cướp bóc. 
Vì gom góp các việc lành mà quản sinh tử, gọi là 
hái hoa. Quán lỗi sinh tử, gọi là lội xuống sông. 
Sau đây, là phân tích, chỉ bày rõ. 

Trong văn hợp, trước là hợp với “Sinh tử chung 
ở đầu”, như thê là hợp với sông ở trước. Bảy người 
lại hợp với bảy hạng người. Nói sợ phiên não hợp 
với “Sợ cướp bóc”. Tắm gội hái hoa, lược bỏ mà 
không hợp. Có ý muốn lội qua là hợp với “Nhảy 
xuông sông”. 

Sau đây là phân biệt để hợp, trong đó, trước nói 
về tướng của bảy người, sau là giải thích văn. Giải 
thích rộng bảy người, có hai môn: 

1. Môn hạnh riêng. 

2. Môn hạnh chung. 

Ba thừa trong hạnh riêng, mỗi thừa đều có bảy. 
Tiểu thừa bảy, nghĩa là Tiểu thừa thường chìm, 
thường chìm trong ba đường. Phàm phu ngoại đạo 
có Tín và đến Noãn, Đảnh, gọi vừa lội ra là đã 
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chìm. 

Tâm nhẫn trở lên, gọi là ra đi xong, dừng lại. 
Kiến đạo xem phương hướng. Tư-đà khởi hành ra 
đi, sau khi xem phương hướng xong, mới đi. Trên 
quả A-na-hàm, gọi là đi rồi đứng lại. Quả A-la-hán, 
øọI là trèo lên núi cao. Bảy người trung thừa so VỚI 
tiêu, rất dễ hiểu, chỉ thân sau cùng giác ngộ một 
mình là khác. 

Bảy người Đại thừa: Địa vị đường lành, vị ở 
trước xếp vào thường chìm, trong vị đường lành 
gọi là lội ra rôi chìm, nên luận Địa Trì chép: 
“Người đường, lành thường luI sụt, thường tiên tới. 
Tập khí, hạt giỗng trở lên, gọi là đi rồi đứng lại. SƠ 
địa nhìn phương hướng. Nhị địa đã đi, gỌI là xem 
hướng xong tôi đi. Phật lên đến ngọn núi trên hết. 

Bảy người đi chung lược có ba môn: 

1. Mở rộng Tiểu hợp với Đại. Trong nhân Nhị 
thừa, mở ra thành sáu người. Như La-hán, Bích- 
chi, Bồ-tát của môn đầu ở trên và Phật hợp thành 
thứ bảy. (Nghĩa này như phẩm Ca-diếp ở sau là 
nói) 

2. Mở ra Đại hợp với Tiểu, đề nói về bảy người: 
Phàm phu, Nhị thừa gọi chung là thường chìm, 
thường chìm trong phân đoạn, biến dịch thế gian. 
Trong Đại thừa chia thành sáu người sau, như môn 
Sau ở trên. 

3. Đại, Tiểu cùng mở ra. Ngoại đạo, phàm phu 
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thường chìm, thường chìm trong ba cõi. 

Trong pháp Tiêu thừa, năm pháp quán dừng 
tâm, cho đến Noãn, Đảnh, gọi là lội ra rôi chìm. 
Nhẫn, Thê đệ nhất, øọI là lội ra xong đứng lại. Bốn 
quả Sa-môn gọi nhìn xem phương hướng xong rÔi 
đi, đi vào mười hai pháp nhân duyên. Hàng Bô-tát 
gọi là đi rồi đứng. Phật thì đứng trên núi cao nhất. 

Nay, thuyết ở đây nói, là y theo theo người sau 
cuối trong đoàn người đi chung mà nói. Dù nêu bảy 
người nhưng chính xác là chỉ rõ người đầu tiên 
không lý do. Y theo theo người thường chìm, vì 
quán tu đạo, nên đi suốt qua, tức là vì nói năm 
người trước không có lý do. Kê là giải thích văn. 

Y theo người đâu tiên, trước là hợp. kế là tiêu 
biểu, nói rộng về nhân duyên dứt mất gốc lành của 
phàm phu. Một thứ sáu pháp, hai thứ năm pháp, 
một thứ ba pháp là nói dứt mất gốc lành của phàm 
phu kia. Sau, sáu người còn lại, đâu tiên đều, chính 
là hợp, kế là tiêu biểu, sau kết, văn rõ ràng rất dễ 
hiểu. Sau đây là tông kết. 

Các người ở bờ sông đều có tay chân mà không 
thê lội qua, là kết ví dụ ở trước. Chúng sinh cũng 
đông kết hợp với trước: Chúng sinh hợp với người. 
Phật, Pháp, Tăng hợp với “Có tay chân”. Niết-bàn 
giông như núi, mà chúng sinh không được là hợp 
với “Không thê lội qua”. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói do không học, 
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nên không được Niết-bàn. 

Dưới đây là đoạn hai, là nói do phiên não, cho 
nên không được Niết-bàn, trong đó, Như lai đối với 
câu hỏi trên, vì sao không được? Là nói đó chắng 
phải là lỗi của Thánh đạo của Như lai mà đều là do 
phiền não. Đầu tiên là pháp thuyết, trong đó, trước 
nói không chăng do lỗi của Phật v.v... kế là tìm 
phiên não: 

“Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết, kế là trong 
phân dùng thí dụ để chỉ rõ dụ, chỉ nói chắng phải 
lỗi của Như lai. Ngoài ra lược bỏ không nói. Dụ 
chia ra làm năm. Sau là hợp rất dễ hiểu. 

Sau đây sẽ y theo Bồ-đê đề giải thích câu hỏi ở 
trước. Hỏi có chung, riêng. Trước là giải thích cầu 
hỏi chung, như ông đã nói: Người Đời bị bệnh 
v.v... trở xuông là nói về câu hỏi riêng kia. 

Trong câu hỏi chung có ba: 

1. Lập thắng đạo lý: Phải tu Thánh đạo, mới 
được Bô-đè. 

2. Ông nói v.v... trở xuống là nhắc lại câu hỏi, 
khen ngợi. 

3. Nếu nói v.v... trở xuống là nhắc lại câu hỏi 
để quở trách. 

Vì hỏi là nói do Phật tánh, chắc chắn được Bồ- 
đề, vì thích hợp với nghĩa sinh quả của chánh nhân 
Phật tánh kia, nên Phật nhắc lại để khen ngợi. Đoạn 
đâu này rất dễ hiểu. 
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Trong đoạn hai, khen “Ông nói chúng sinh vì 
có Phật tánh nên được Bồ-để” chính là nhắc lại lời 
hỏi. 

“Như đá nam châm” là Phật tự nêu dụ để lập 
thành thuyết mình đã nói. người, nghĩa là ở đây 
nói, nói về lời nói đá nam châm trong câu hỏi ở 
trên, vì gây ra “Hoặc” (Đá nam châm trong câu hỏi, 
sẽ giải thích riêng ở sau). 

Nay, Đức Phật nêu dụ đá nam châm, để nói lại 
thành lời hỏi. “Lành thay! Là nói khen. Do tánh 
nhân duyên nên được Bô-đề, nói về lý để nói lại”. 

Trong đoạn ba, Phật quở, nếu nói: “Không cần 
tu tập đạo” nghĩa này không đúng! nhắc lại để tông 
kết không đúng. 

Ví như người v.v... trở xuông là nói đúng để chỉ 
rõ sai quấy, trong đó có bảy dụ: Một dụ trước là 
nêu riêng, hợp riêng. Sáu dụ sau đều nêu tông hợp. 

Sau đây sẽ giải thích câu hỏi riêng, tùy theo câu 
hỏi trước kia. 

Người phẩm thượng, trung, hạ, theo thứ lớp 
giải thích rõ. 

Trước là y theo theo người phẩm thượng để giải 
thích lời hỏi: “Ông nói người bệnh đêu được 
lành?” Là nhặc lại lời hỏi của Bô-tát Sư Tử Hồng. 
“Ta vì Bồ-tát Lục trụ mà nói”, phân biệt hơn khác 
với kém. Bô- tát Lục trụ mới có khả năng tự chứng 
đắc. Phàm phu Nhị thừa làm sao được như thế, nên 
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phải tu đạo. Về nghĩa của Lục trụ, đã giải thích đủ 
như trên. 

Kế là y theo người phẩm trung, đề giải thích lời 
hỏi của Bô-tát Sư Tử Hồng. Ý giải thích như thế 
nào? Theo câu hỏi trước đã nói: Chúng sinh có 
tánh, không khả tăng ngăn cắm chắng được Bồ- 
để, nên không cân tu đạo. Nay, nói Phật tánh, vì 
chúng sinh chưa được, nên cân phải tu đạo. 

Trong văn có ba: 

1. Y theo thí dụ hư không để nói về lý tánh đó, 
chăng phải trong, chẳng phải ngoài, chăng phải 
táảnh nhân quả, là lý ây. Vì tánh chăng phải trong, 
nên phải tu mới được. Vì tánh chăng phải ngoài, 
nên người tu chắc chắn sẽ được. 

2. Nương vào dụ của cải để nói về quả của tánh 
kia. Tánh chăng phải kia, đây. Vì tánh chăng phải 
Ở đây, nên phải tu mới được. Vì tánh chăng phải ở 
kia, nên người tu chắc chắn sẽ được. 

3. Y theo dụ nghiệp, để nói tánh của nhân kia 
chăng phải trong, chắng phải ngoài, chắng phải 
“Có”, “Không” v.v... về ý nghĩa đông với ở trước. 

Trong phân đầu trước là dụ, sau là hợp, đề chỉ 
rõ pháp. Trong vọng không có chân, gọi là chăng 
phải trong, chân không lìa VỌn, nói là chăng phải 
ngoải. Do chăng phải trong, nên phải tu mới được. 
Do chăng phải ngoài, nên người tu chắc chăn sẽ 
được. 
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Trong đoạn hat, trước là dụ, sau sau hợp. Trong 
dụ, như của cải của người ở địa phương khác, nói 
người đó chăng phải ở đây. 

Dù không hiện diện v.v... trở xuông là chứng tỏ 
răng người âầy không phải ở chỗ kia, trong đó, đầu 
tiên là hỏi để chỉ bày. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Trong 
hợp, Phật tánh cũng giỗng như thê, hợp với “Của 
cải trước”. ” 

Nói “chắng phải ở đây là hợp với “Ở phương 
khác”, chứng tỏ vì gặp ở đương lai, nên nói phải ở 
đây. 

Nói chăng phải ở kia là hợp với nói “Ta hứa”. 

“Vị chắc chắn được v.v... trở xuống là hợp với 
“Chắc chắn được” ở trước. 

Trong đoạn ba, trước là dụ, sau là hợp. Trong 
dụ, như chúng sinh tạo ra các nghiệp, hoặc thiện, 
hoặc ác, đều nêu sự dụ. Sau đây, sẽ phân tích chỉ 
rõ, øồm có chín câu: 

I. Chăng phải trong, chăng phải ngoài, tạo 
nghiệp rồi dứt đi đến trong thân, tức không nói là 
chăng phải trong, lệ thuộc với người tạo nghiệp, 
gọi là chắng phải ngoài. 

2. Chắng phải có, chắng phải không: Nghiệp đã 
chấm dứt ở quá khứ, vì ở hiện tại không có tự thê 
của pháp, nên nói “Chẳng phải có”, thành tựu ở quá 
khứ cho nên “Chắng phải không”. 
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3. Nói chăng phải xưa không mà nay có: Vì 
trước đó đã tạo nghiệp rôi, nên chắng phải xưa 
không mà nay có. 

4. Nói về nghiệp này chắng phải không có nhân 
phát ra, do tạo nghiệp cho nên có, vì thế chăng phải 
là không có nhân. 

5. Chăng phải ở đây tạo nghiệp, ở đây thọ lãnh 
quả báo, vì hiện đời gây tạo nhân, đời sau mới chịu 
quả, nên chăng phải làm ở đây, gánh chịu ở đây. 

6. Chắng phải gây ra ở đây, chịu quả ở chỗ kia. 
Chắng phải người này gây ra nghiệp, người khác 
chịu quả. 

7. Chăng phải tạo tác ở chỗ kia mà chịu quả ở 
chỗ kia, do nhân gây ra quả, chứ chăng phải quả tự 
tạo, nên chăng phải tạo nghiệp ở kia, lại thọ báo ở 
kia. 

8. Chắng phải không có làm ra, không có gánh 
chịu, do nghiệp tạo ra quả, nên chắng phải không 
làm ra. Vì có quả thù đáp với nhân, nên chăng phải 
không có thọ lãnh. 

9. Nói về thời gian hòa hợp được quả. Sau đây 
là hợp: Phật tánh như thê là hợp với “Nghiệp đã 
gây ra”. 

Chăng phải xưa không mà nay có là nêu “Đoạn 
ba” ở trước. Chăng phải trong, chẳng phải ngoài là 
hợp với “Đoạn thứ nhất” ở trước. Chăng phải có, 
chăng phải không là hợp với đoạn hai ở trước. 
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Nói “Chăng phải ở đây” là hợp với “Đoạn thứ 
năm ở trước”. “Chắng phải làm ra ở đây, gánh chịu 
ở đây, nói chẳng phải ở kia” là hợp với đoạn bảy ở 
trước. “Chăng phải tạo tác ở Kia, gánh chịu ở kia, 
chăng phải chỗ khác đến” là hợp với “Đoạn thứ 
sáu” ở trước: “Chắng phải tạo nghiệp ở đây, thọ 
báo ở kia”, “Chăng phải không có nhân duyên” là 
hợp với “Đoạn bôn ở trước: Chăng phải không 
nhân phát ra. “Cũng chăng phải tất cả chúng sinh 
không thây” là hợp với “Đoạn 

tám ở trước: Chắng phải không làm ra, không 
có gánh chịu. 

“Có Bô-tát v.v... trở xuống là hợp với đoạn chín 
ở trước. “Thời gian” là hợp với “Được quả”. Đầu 
tiên là nói hợp. Sau là nói lại để chỉ bảy. 

Thời gian là Thập trụ, là nói lên thời gian ở 
trước. Tu tắm Thánh v.v... là chỉ rõ nhân duyên ở 
trước. Bây giờ, gọi thấy, không gọi làm, chỉ bảy 
được thấy ở trước. Tánh phát ra từ xưa không từ 
duyên sinh, nên chỉ gọi là thấy trở xuống, gọi làm. 

Sau đây là giải thích cầu hỏi trên trong người 
phẩm hạ. Giải thích như thế nào? 

Ở trước hỏi rằng: “Vì Nhât-xiến-để v.v... có 
Phật tánh, nên chắc chăn được Bồ-đề. Như tánh 
chất của đá nam châm có công năng hút sắt, thì đâu 
cần dùng tu đạo?” Nay Phật sẽ đáp: 

“Rõ ràng là đá nam châm tự nó không hút sắt, 
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mà phải có duyên mới hút, Phật tánh cũng thế, nên 
cần phải tu đạo.” 

Trong văn, trước là giải thích thí dụ đá nam 
châm. Kê là y theo theo dụ đê chỉ rõ tánh. 

Vô minh không thể hút các hành v.v... trở 
xuống là chuyển dụ, chỉ rõ thành. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói nói về đá nam 
châm tự nó không hút sắt, mà phải gặp duyên mới 
hút. 

Như lửa cháy lan v.v... trở xuống là lập dụ để 
giúp cho rõ ràng hơn. Sau đây, lại hợp dụ: 

Trong phân đầu có hai: 

1. Nói đá nam châm không tự hút sắt. 

2. “Pháp khác v.v... trở xuống là chứng minh 
đá nam châm phải gặp duyên mới hút.” 

Y theo theo đoạn đâu, ông nói: “Như đá”, nghĩa 
này không đúng! Là nhắc lại đề nói thăng sự sai 
lầm, thì lời nói này hơi thiếu, nếu đủ thì lẽ ra nên 
nói răng: Ông nói Phật tánh như đá nam châm kia, 
tự nó có thế hút sắt. Nghĩa â ây không đúng. Vì sao 

. trở xuống là giải thích để nói lên chỗ sai. 
Trước tự gạn trách, vì sao ta bảo ông là không 
đúng. Dưới đây là giải thích, đá không hút sắt cho 
nên nói sai. Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích 
để nói lên không hút. Trước là vặn hỏi, đâu thấy 
hút sắt, cho nên nói “Không”, nên sau đây mới giải 
thích: 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 9 1165 


Đá không có nghiệp của tâm, muôn hút sắt kia, 
cho nên nói “Không”. 

Y theo đoạn sau, chính là nói đá nam châm có 
đủ duyên mới hút. Vì pháp khác không có, nên 
pháp khác hoại diệt, gồm cả giải thích đá “Từ” “Vô 
duyên” không hút. 

Không có tác giả: Y theo theo câu đâu là nói 
hút không có tâm. Không có hư hoại, nghĩa là y 
theo theo câu sau nói không hút vì không có tâm. 

Nói pháp khác có pháp khác sinh: Gôm có ba 
pháp: 

1. Đá. 

2. Sắt. 

3. Phân tích lúc cần đến nhân công, thì đá nam 
châm mới tiếp xúc với sắt, qua đó, hai việc đá và 
sắt đôi xứng nhau, cũng được nói pháp khác có 
pháp khác sinh. 

Hai thứ đá, sắt khác nhau, nên đều gọi là pháp 
khác. Vì pháp khác của sắt kia có, nên pháp khác 
của đá “Từ” sinh ra nghĩa hút. Ba pháp đôi nhau 
cũng được nói khác có khác sinh. Người và đá, hai 
thứ khác nhau, đều gọi là pháp khác, bởi người kia, 
pháp khác là “Có”, nên đá nam châm, pháp khác 
sinh ra nghĩa hút. Vì pháp khác “Không có”, nên 
pháp khác hoại diệt, y theo trước rất dễ hiểu. 

Trong dụ có sáu: Đầu tiên là nói “Như lửa”, dụ 
cho đá “Từ” ở trước. “Không thể đốt củi” là dụ cho 
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không hút sắt, cũng vì không có tâm, nên nói 
không đốt. Lửa phát ra thì củi tan hoại, dụ cho pháp 
ở trước vì “Có”, nền sinh ra. 

Trong dụ thứ hai, rau quỳ, lá đậu thường ngã 
về hướng mặt trời, lại dụ cho đá nam châm. 

“Cũng không có kính trọng v.v...” là dụ cho 
không hút sắt. “Tánh v.v... của pháp khác, dụ cho 
pháp khác ở trước có pháp khác sinh ra, dụ khác và 
văn hợp đêu rất dễ hiểu. Vì tánh đồng với dụ ở 
trước, cho nên nói: “Đúng thế! Lìa “Duyên”, 
không thể hút được Bô-đê. 

Trong chuyền dụ rõ ràng: “Vô minh chăng thể 
hút các hành”, nghĩa là lia duyên bất sinh, pháp 
khác cũng vậy. Cũng được gọi là vô minh duyên 
hành được duyên năng sanh, pháp khác cũng vậy. 
Vì lý này thường nhất định, nên nói “Có Phật, 
không Phật thường trụ”. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, đối phá chấp sau, 
nói cân phải tu đạo. 

Dưới đây là đoạn hai, đối phá chấp ban đầu, nói 
không có tánh nhất định trụ trong chúng sinh. 
Trong đó, trước là nói thể trạng của tánh. 

“Nếu các chúng sinh hiểu rõ Phật tánh v.v... trở 
xuống là khuyên tu, thu nhập. Trong phân trước có 
bốn: 

1. Phá Phật tảnh ở trong chúng sinh. 

2. “Như bốn đại v.v... trở xuông là phá trong 
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chúng sinh chặc chắn có Phật tánh”. 

3. “Như vua bảo v.v... trở xuông là đôi với đoạn 
thứ nhất ở trước, nói rộng Phật tánh “Không tức”, 
“Không lhìa”. 

4. “Như lai thường trụ, tức gọi là “Ngã” v.v... 
trở xuống là đối với đoạn hai ở trước, nói rộng 
chúng sinh chắng phải có, “Không là chắng phải 
không”. 

Trong phân đầu, nếu nói tánh trụ trong chúng 
sinh, là nêu sở chấp ở trước, trước nói: “Tất cả 
chúng sinh có tánh, gọi là trụ trong chúng sinh. ” 

“Thường không trụ v.v... trở xuống là theo đó 
để phá. Đâu tiên là pháp thuyết, kê là dụ, sau hợp”. 

Trong pháp, đầu tiên là nói: “Pháp thường 
chăng có trụ, giải thích lý chánh đạo. Nếu trụ vô 
thường là phá tà, bày chánh. Trong dụ có sáu: Đâu 
tiên là nêu mười hai duyên làm dụ. Như mười hai 
duyên không có chỗ ở nhất định, chỉ rõ vô trụ ở 
trước. 

Nếu có trụ v.v... trở xuống là nói lên có trụ ở 
trước tức là vô thường. 

Hỏi: Nhân duyên là thể của chúng sinh, sao vô 
trụ lại gọi là thường? 

Giải thích: Y theo người, dựa vào việc để giải 
thích: 

1. Duyên thật có trụ, không được nói thường! 
Bỏ người ra, nói rộng về lý sinh nhau của mười hai 
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nhân duyên. Vì không có đối chỗ lệ thuộc nhất 
định, nên chắng có nơi chỗn. Vì sinh nhau chắc 
chăn chưa từng tạm thời không có, nên gọi là 
thường. 

2. Nêu pháp thân Như lai làm dụ. 

3. Nêu pháp giới. 

4. Nêu pháp nhập. 

5. Nêu pháp âm. 

Ở đây, cũng nói rộng về pháp: Âm, giới, nhập, 
øỌI1 là pháp gIới v.v... 

6. Nêu hư không, Phật tánh v.v... trở xuống là 
hợp. 

Dưới đây là đoạn hai, phá trong chúng sinh 
chắc chăn có Phật tánh, nói các chúng sinh “SE” 
được, gọi là “Có” chứ chắng phải nói là trong thân 
chúng sinh “Đã” có thể của quả. Trong văn có hai: 

1. Nói về thời gian Phật tánh đã đến thì hiện. 

2. Tánh không lui sụt của tất cả chúng sinh 

. trở xuống là nói các chúng sinh chắc chăn 
tho gọi là “Có” 

Trong phân trướế: trước là dụ, sau y theo theo 
dụ để chỉ rõ pháp. 

Pháp dụ như thê nào? 

Như bốn đại: Cứng, âm, âm v.v... kia không có 
tâm khác nhau, mà thể đều là pháp tảnh khác nhau 
tự như vậy, dụ cho Phật tánh vô tâm, lúc muốn phát 
ra thì liên hiện, pháp tánh tự như vậy. 
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Trong dụ, bốn đại là nêu việc dụ kia, kế là nói 
về tướng của dụ: 

Công năng của tạo tác ngang bằng, gọi là lực 
quân bình. Năng lực dù đông đều nhưng vì thể tánh 
đều khác, nên mới có sự khác nhau vê cứng, âm, 
âm, động. Vì chỗ làm ra đêu khác, nên có màu sắc 
khác nhau như đỏ, trăng, vàng, đen. 

Sau đây, là giải thích chung: 

Mà là bốn đại cũng không có nghiệp: Không có 
nghiệp của tâm, muôn khác lẫn nhau. Vì khác với 
pháp giới, nên không giông nhau, nghĩa là bôn đại 
khác nhau, gọi là khác với pháp giới, nên đã làm 
cho chất cứng chắc v.v... đều không giống nhau. 
Phật tánh cũng vậy, hợp với bốn đại ở trước. Vì 
khác với pháp gIỚI, nên “Thời gian đã đến thì liên 
hiện”, hợp với pháp giIỚI khác đều không giỗng 
nhau. Phật tánh khác với cái “Không” của sửng 
thỏ. Cho nên thời gian chúng sinh tu đạo đến, thì 
Phật tánh liên hiển hiện rõ ràng. Lại nữa, pháp giả 
dối, tu đạo đã đến, liền bị tiêu diệt. Phật tánh khác 
với “Tu kia đến thì liền hiện”, gọi là “Khác với 
pháp giới”. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật dùng đủ năm nghĩa 
để nói chúng sinh “Có” Phật tánh: 

1. Nói “Chúng sinh không có lý lui diệt Phật 
tánh, gọi là “Có”. Câu này được nói theo bờ mé 
trước”. 
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2. Vì A-ty-baạt-trí, nên gọi là “Có”. A-ty-bat-trí, 
Hán dịch là “Bất thoái”. Vì “khi chứng đắc, thì mãi 
mãi không bao giờ lui sụt nên biết chắc chăn là 
“Có”.” Câu này được nói theo bờ mé giữa. Ba 
nghĩa sau, được nói theo bờ mé sau, trong đó, đầu 
tiên là nói: ““Vì “Sẽ có”, nên gọi là “Có”: Giải thích 
có hai nghĩa: 

1. Quả phương tiện “Sẽ sinh”, gọi là “Có”. 

2. Quả của tánh tịnh “Sẽ lộ rõ”, “Gọi là có”. Vì 
hiện tại chúng sinh thường chắc chắc được quả, 
nên nói là “Có”” quả. Câu này là chung, hai câu sau 
là riêng. 

Vì chắc chăn được, là y theo quả phương tiện, 
vì hiện có nhân, nên chắc chăn sẽ được. Vì chắc 
chắn thấy, nghĩa là hy vọng ở quả của tánh tịnh. 
Do hiện có nhân, nên chắc chắn sẽ thây. 

“Cho nên v.v... trở xuống là kết.” 

Dưới đây là đoạn ba, nói Phật tánh “Không 
tức”, “Không lìa”. 

Trước là dụ, kế là hợp. 

“Có câu hỏi v.v... trở xuống là phân biệt lại: 
Trong dụ có sáu: 

1. Như lai nói kinh, thường dùng thí dụ để biểu 
thị rõ tánh đề chỉ bày cho mọi người biết: 

Vua, dụ cho Như lai, quan dụ cho kinh này, Voi 
dụ cho Phật tánh, người mù dụ cho chúng sinh. 

Phật dùng âm thanh nói rõ kinh pháp, gọi là bảo 
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với một vị quan. Nói kinh bày tỏ tánh, để chỉ bảo 
chúng sinh, gọi là dặt một con voi để mở bày cho 
đám người mù. 

2. “Bây giờ, quan v.v... trở xuông là kinh pháp 
chỉ rõ tánh, dụ cho kinh do bậc Thánh nói, gọi là 
thọ lãnh sắc chỉ của vua, để cho con người đọc 
chung, gọi là nhóm họp đám người mù bẩm sinh. 
“Chỉ rõ tánh để họ được biết, gọi là dùng voi để chỉ 
bày”. 

3. Bây giờ, người mù kia v.v... trở xuống là 
chúng sinh biết tánh dụ cho tâm tưởng duyên bám, 
øọI là dùng tay sờ mó. 

4. Quan lại tự v.v... trở xuống là Phật dùng pháp 
hóa độ khắp mọi người, lại dùng thí dụ để chỉ rõ 
tâm Thánh, hóa độ, làm sáng tỏ tâm Thánh, gọi là 
tâu vua. Chỉ rõ tánh xong, gọi là chỉ bày xong. 

5. Bấy giờ, vua v.v... trở xuống là Như lai xét 
hỏi, dụ cho chúng sinh đáp khác, trong đó có bốn: 

1. Hỏi: Có thấy voi không? 

2. Đáp: Thấy. 

3. Hỏi: Có thây hình dáng voi không? 

4. Đáp: Thấy. 

Mỗi người mù đều tùy ý hiểu biết của mình về 
voi mà đáp bằng nhiêu cách khác nhau. 

6. Như đám người mù bẩm sinh kia không nói 
về voi v.v... trở xuống: “Không tức”, “Không lìa” 
dụ cho đám người mù kia không nói về voi mà nói 
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“Bất tức”, cũng chắng phải không nói, “Lìa” là 
không có voi, là nói không có lìa ngoài voI. 

Sau đây là hợp: 

Vua, dụ cho Như lai ứng chánh biên v.v... hợp 
với câu thứ nhất ở trước. 

Các chúng sinh này nghe nói v.v... trở xuống là 
vượt qua hợp với câu năm. Việc sờ mó trong dụ, 
øôm có tám việc. Irong hợp có sáu: Năm âm là 
năm. Năm ấm hòa hợp, nhóm họp thành “Ngã” 
“Nhân”, là thứ sáu. Y theo sáu thứ này, đâu tiên 
đều lập tánh. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích. 

Trong giải thích, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau 
là hợp. “Như đám người mù kia, mỗi người đêu nói 
V.V., . trở xuông là hợp với câu sáu ở trước: “Không 

c” “Không lìa”. Trước nêu dụ, trước kế là hợp 
chỉ rõ pháp.. 

“Cho nên”... là tống kết. 

“Nghĩa ấy thể nào?” Như tánh chất của lúa mì 
kia, không lìa mâm, cọng, cho đến hạt chắc, có 
tánh chất lúa mì riêng, gọi là “Không lìa”. Mâm, 
cọng, nhánh, lá trước, sau thay đối. Tánh chất lúa 
mì gọi là “ Không tức”. Tánh đối với sáu pháp, 
tướng chúng giông như thế. Tuy nhiên cái “Ngã” 
mà ở trước đã nói, lẫn lộn đồng với “Ngã” mà 
ngoại đạo nói, nên sau đây là nói riêng: 

Cái “Ngã” ngoại đạo nói thật ra vô “Ngã”, đều 
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là tà khác với chánh. “Ngã” của chúng sinh tức 
năm ấm v.v... rõ ràng là chánh khác hắn với tà, 
trong đó, đâu tiên là pháp, sau dụ để chỉ rõ. Phân 
tích dụ có sáu: Một dụ đầu là nêu riêng, hợp riêng: 
năm dụ sau là nêu riêng hợp chung. 

Dưới đây là đoạn bốn, nói rộng chúng sinh 
chăng phải có, chăng phải không có. Đầu tiên nói 
chăng phải “Không có”, vì “Sẽ được”. 

Nếu ta nói sắc là Phật tánh v.v... trở xuống là 
nói lên Phật tánh kia “Chắng” phải “Có”, vì ấm 
chăng phải tánh. 

Trong phân trước, đầu tiên là phân riêng, sau là 
tổng kết. Trong phân riêng có chia ra tám môn: 

1. Nói “Ngã” là tánh. 

2. Nói bốn vô lượng đề thành Phật tánh. 

3. Nói tín là tánh. 

4. Nói con một rât yêu mến là tánh. 

5. Nói căn, lực thứ tư là tánh. 

6. Nói mười hai nhân duyên là tánh. Phật tánh 
gọi là mười hai nhân duyên, là lược để nêu. Về 
nghĩa như giải thích ở trên. 

““V] sao? v.v... Trở xuống là giải thích”. 

Vì nhân duyên nên Như lai thường, nghĩa là 
Như lai đã chứng đắc cùng tận thể tánh của mười 
hai duyên, cho nên được thường. Vì đã chứng 
thành Phật thường, nên gọi là Phật tánh. 

“Tất cả chúng sinh v.v... trở xuống là nói các 
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chúng sinh đều chắc chắn “Có” thật tánh của nhân 
duyên như thế, gọi là “Có” Phật tánh. Nhân duyên 
nói ở đây, vì lẫn lộn đồng với tướng của mười hai 
duyên sinh tử, nên sau đây là giải thích riêng: 

Mười hai duyên này tức là Phật tánh, tánh tức 
Như lai. 

7. Nói bốn trí vô ngại dùng làm Phật tánh. 

S. Nói môn tam-muội đảnh dùng làm Phật tánh. 

Trên đây là nói riêng. Như trên là nói các pháp, 
dưới đây là tông kết. 

Nói các pháp trước sẽ được, gọi là “Có”. Mười 
hai duyên là thể của chúng sinh, làm sao gọi là 
“Có” “Được”? 

Vì chứng hội ở đương laI, nên gọi là “Sẽ được”, 
chứ chăng phải thể Ở đương lai. 

Trước là nói về chẳng phải không có”, sau chỉ 
bày “Chăng phải có”. Đâu tiên không nói sắc âm 
là tánh, sau so sánh âm khác. 

Trên đây, đã chia ra hợp, hợp thành đoạn thứ 
nhất, nói về thể trạng của tánh. Sau đây là Phật sẽ 
khuyên tu chứng: 

Nếu chúng sinh hiểu rõ tánh thì không cân tu. 
Trái lại là khuyên tu chứng. 

Thập trụ tu v.v... trở xuống là thuận khuyên tu 
chứng, trong đó có bốn: 

1. Nói Thập trụ dù tu, nhưng ít thây tánh. 

2. “So sánh với không tu v.v... trở xuống là so 
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Thánh với Phàm, nói phàm không thây tánh, cho 
nên cân phải tu đạo. 

3. “Như Văn-thù v.v... trở xuống là chứng tỏ 
Bô-tát Văn-thù kia đã tu lâu mới thây Phật tánh. 

4. “Thế nào V.V... trỞ xuống là dùng Đại để hình 
dung Tiểu, để nói Tiêu thừa chăng thây Phật tánh, 
cho nên phải tu đạo. 

Từ đầu phẩm đến đây, là hợp thành đoạn thứ 
nhất, hỏi đáp, nói về pháp. Dưới đây là đoạn hai, 
khen ngợi kinh, khuyên học. Đâu tiên là khuyên 
học: 

“Phật tánh không thể nghĩ bàn luận v.v... trở 
xuống là khen ngợi kinh thù thăng”. 

Trong phân trước có ba: 

1. Khuyên tu. Muôn thấy Phật tánh chúng sinh 
nên tự trì kinh. 

2. Thây có v.v... trở xuống là khuyên cúng 
dường người trì kinh. 

3. Nêu có v.v... trở xuống là nêu kinh khó được 
nghe, đề cho người cung kính học tập. 

Sau đây, trong phần khen ngợi kinh, văn chia 
làm ba: 

1. Khen người không tư duy, để so sánh với 
kinh. 

2. Kinh Đại Niết-bàn cũng giống như thế v.v... 
trở xuống là kinh đồng với người. 

3. Như biên cả v.v... trở xuống là đương pháp 
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chính là khen. Y theo phần khen người, phân tích 
địa vị có ba: 

1. Y theo Thập Tín, Phật khen họ dựa vào kinh, 
sinh tâm kính tin không tư duy. 

2. Sư Tử Hồng nói: “Thê nào là Bồ-tát không 
lui sụt?” v.v... Trở xuống là y theo chủng tánh, 
khen Bô-tát kia đã y kinh khởi hạnh không tư duy. 

3. Bô-tát đã thây biết rõ ràng không có v.v... trở 
xuống là y theo Sơ địa, Phật khen họ đã y theo kinh 
thành tựu đức không tư duy. 

Trong phân đâu có ba: 

1. Phật khen dựa vào kinh sinh tâm kính tin 
không tư duy. 

2. Sư Tử Hồng nói v.v... trở xuống là nêu 
thường không tin, thì thành tin không tư duy. 

3. Thiện nam v.v... trở xuông là nói kinh mang 
nhiều ích lợi. Hiện tại, người được nghe kinh, 
đương laI, sẽ sẽ tin. 

Trong phân đầu có năm câu: Bốn câu trước là 
nói về niêm tin không tư duy của người nghe kinh. 
Câu sau là nói người năng tin không tư duy. Hai 
người này làm sáng tỏ lẫn nhau. 

Y theo theo một câu đầu trong bốn câu trước là 
nói về Phật tánh không tư duy của người kia. 

Câu thứ hai là nói về Tam bảo không tư duy 
kia. Câu ba là y theo câu thứ nhất ở trước, nói các 
chủng tánh có tánh không tư duy. 
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Câu thứ tư là y theo câu thứ hai ở trước là nói 
về thể đức không tư duy của Phật bảo. Vì trong 
kinh nảy, đã tin pháp nêu lên để làm sáng tỏ niềm 
tin, năng tin rất dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, đầu tiên Sư Tử Hồng nÓI: 
“Như Phật đã nói: “Năng tin không tư duy” là nói 
lại lời trước đây của Phật. 

“Đại chúng đây v.v... trở xuống là nêu đa số 
không tin, trở thành tin không tư duy. Đoạn ba dễ 
hiểu.” 

Dưới đây là đoạn hai nói về khởi hạnh không 
tư duy trên chủng tánh. Văn chia làm hai: 

1. Nói Bồ-tát khởi hạnh bất thoái. 

2. “Lại nữa, Bô-tát không thê tư duy v.v... trở 
xuống là Phật khen công hạnh của Bồ-tát đã thực 
hành là không thê nghĩ bàn!” 

Trong phân ở trước, trước là Sư Tử Hồng hỏi 
để khởi phát: “Thế nào là Bô-tát tự biết mình 
không lui sụt?” 

Sau đây, Phật sẽ giải thích, trước giải thích 
riêng, sau là kết. 

Trong phân giải thích riêng, đầu tiên là trong 
nỗi khổ vô ích, Phật đã tự thử nghiệm tâm mình, 
đả phá khổ, về sau, có ích. Trong các khổ, tự giữ 
vững tâm mình, trong ích lợi có bốn: 

1. Trong hạnh cho vui, tâm vững chắc không 
lui sụt. 
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2. Vì pháp v.v... trở xuống là trong hạnh cầu 
pháp, với tâm vững chắc không lui sụt. 

3. Vì phá tan các khổ của tất cả chúng sinh v.v... 
trở xuống là với tâm vững chắc không lui sụt trong 
công hạnh cứu khô. 

4. Tu độ v.v... trở xuống là tâm vững chắc 
không luI sụt trong sáu hạnh nhiếp thiện. Giai đoạn 
đâu rât dễ hiểu. 

Trong giai đoạn hai, đầu tiên là Bô-tát đốt thân 
để cầu pháp, với tâm giữ vững không lui sụt. Bây 
giờ, Bô-tát có phiên não v.v... trở xuông là với các 
nỗi khô khác, tâm vững chắc cầu pháp không lui 
sụt. 

Trong giai đoạn ba, đầu tiên là cứu khô đói, sau 
cứu khô bệnh. Trong phân trước, trước là cứu đói 
vào thời gian khác. 

Đối với thế gian đói v.v... trở xuông là vào thời 
kỳ của kiếp đói khát, Bô-tát cứu đói chúng sinh, 
trong thời kỳ khác ở trước, trước là chung, sau 
riêng. Trong phân chung, đầu tiên là nói Bô-tát thọ 
thân để cứu khổ chúng sinh. Dù làm thân súc sinh, 
nhưng không bao giờ gây ra v.V... trỞ xuống là nói 
chắc chắn vê nhân Bô-tát, trong đó, đầu tiên là nói 
không gây ra nghiệp mới. 

Nếu vị lai v.v... trở xuống là nói sử dụng nghiệp 
cũ, trước pháp, kế là dụ: 

Nghiệp ác quá khứ, như qui thân, vì năng lực 
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bi nguyện, nên tất cả đều thọ. Như dùng sức chú, 
tướng qui đêu hiện. Sau là hợp, rất dễ hiểu. 

Hỏi: “Trong hai thứ sinh phần đoạn và biến 
dịch của thân đã phải chịu ở đây, thuộc về sinh 
nào?” 

Giải thích: “Là phần đoạn, vì là quả của nghiệp 
ác hữu lậu.” 

Hỏi: “Nêu sinh này là phần đoạn thì vì sao kinh 
Thăng-man nói trên chủng tánh là sinh tử biến 
dịch?” 

Giải thích: “Bồ-tát Chủng tánh trở lên, có năm 
thứ thân: 

1. Thân Pháp tánh, như kinh Địa Trì nói: “Sáu 
nhập thù thắng, vô thỉ pháp nhĩ”. 

2. Thân Thật báo, là trước nay, do tu điều lành 
mà được. 

3. Thân Ứng, hóa, dựa vào khởi tác dụng ở 
trước. 

4. Thân biến Dịch, cái gọi là duyên chiếu quả 
nghiệp vô lậu. 

5. Thân phân Đoạn, cái gọi là quả nghiệp hữu 
lậu của ba cõi. 

Hai thân đâu trong năm thân, là chân thân của 
Phật kia. Thân thứ ba là ứng. Trong chân thân ở 
trước, có xen lẫn biến dịch. Trong ứng thân ở trước 
có lẫn lộn phần đoạn. 

Sinh tử Biên dịch nói trong kinh Thăng-man 
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kia, được y theo môn thứ tư. Nay nói phân đoạn 
hợp với môn thứ năm, không trái nhau. 

Trên đây, đã nói về phần chung XONg. 

“Thọ thân dũng sĩ v.v... trở xuống là nói về 
phân riêng.” 

Trong cứu giúp khổ, bệnh, đầu tiên là nói Bồ- 
tát đôi với thời kỳ kiếp bệnh, có khả năng cứu giúp 
khô bệnh. “Nếu có chúng sinh bị bệnh qui v.v... trở 
xuông là ở trong thời gian khác thì có thể cứu giúp 
khổ bệnh. 

Trong đoạn bốn, tu điều lành không lui sụt, văn 
rõ ràng rất dễ hiểu. 

Trên đây, phân riêng đã nói XOng. 

“Khi phát nguyện này, gọi là bất thoái v.v... trở 
xuống là nói chung đề kết luận”. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói khởi hạnh bất 
thoái trong chủng tánh. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật khen hạnh không tư 
duy của Bô-tát. “Lại nữa, không tư duy” là nói 
chung để nêu.” 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích có tám 
lượt, văn rõ ràng dễ hiệu. 

Sau đây, là nói về xuất thê thành tựu đức không 
tư duy. Đâu tiên là nói: Bô-tát thây biết rõ ràng 
không có chúng sinh v.v... Nội chứng bỉnh đăng, 
gọi là không thê nghĩ bàn. 

Thọ biên sau v.v... trở xuống là tám tướng khéo 
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hóa độ, gọi là không thê nghĩ bàn. 

Mới sinh lên Đâu-suất, văn chia làm bốn: 

1. Nói chung, Bô-tát sinh lên tầng trời Đâu- 
suất, là không thể nghĩ bàn luận. 

2. Vì sao? v.v... Trở xuống là nói về lý do Bồ- 
tát sinh nghiêng về. Trước hỏi, sau giải thích. 

Vì thù thăng, nên chỉ sinh về, thù thắng trong 
cõi Dục là nói chung để nêu, sau đây là phân tích 
chỉ rõ: 

Trời cõi dưới buông lung trời cõi trên tối tăm, 
chậm lụt, thân hình đôi với các cõi trời khác, thì 
nói lên quả báo vượt hơn. Tu trì giới, bố thí, được 
thân thượng, hạ. Tu bồ thí, trì ĐIỚI chắc chăn được 
thân Đâu- suất, thân hình đôi với các tầng trời khác 
nói lên sự vượt hơn. Loạn địa của cõi Dục, đâu có 
nhất định? Vì đây chăng phải tám thiên. Tam-muội 
Niệm Phật trong địa cõi Dục, được sinh lên cõi trời 
kia, nên nói tu định được thân Đâu-suất. 

3. Chê bại v.v... trở xuống là nói Thánh khác 
với Phàm. Bồ- tắt phá bỏ “Hữu”, không bao giờ tạo 
nghiệp Đâu-suất v.v... là nói khác với phảm. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Ý giải 
thích thế nào? Nói về Bô-tát sinh tất cả xứ nào, 
cũng đều được giáo hóa, thành tựu chúng sinh, 
chăng phải chỉ sinh lên Đâu- suất. Cho nên ở cõi đó 
không nghiêng về tham ái, tạo nghiệp, câu sinh. 

4. Sinh Đâu-suất có ba việc thù thắng v.v... trở 
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xuống là nói hơn vượt qua kém, trong đó có bốn: 

a. Nói ba sự báo thù thắng của Bô-tát. 

Ba thú vui sâu sắc v.v... trở xuống là nói về 
nhân thù thắng của Bô-tát. 

b. Hỏi: Ở trước, Phật đã nói không tạo nghiệp 
sinh, nay sao lại nói có nhân tốt đẹp? 

Giải thích: Không tạo nghiệp hữu lậu sinh, mà 
vì có nguyện lực đại bi làm nhân, nên nói là nhân 
thù thăng. 

c. Ba việc như thê, dù thù thắng v.V... trở xuÔng 
là y theo ba việc trước để nói vê thanh tịnh thù 
thăng. Người khác thấy không ganh ghét, tự tâm 
không ngạo mạn. 

d. Bốn là Không tạo mạng v.v... trở xuông là y 
theo ba việc trước, để chỉ rõ tướng tốt đẹp. 

Kế là nói từ giả Đâu suất vào thai, trong đó, đầu 
tiên là nói khi Phật tạm biệt Đâu-suật, cả mặt đât 
đêu rung chuyền. Sau Phật dùng hai nghĩa để giải 
thích lý do quả đất rung chuyển, văn rõ rằng, đễ 
hiểu. Nhập thai, trụ thai, xuất thai, ba tướng này rất 
dễ hiều, các tướng còn lại, lược qua không nói. 

Trên đây, Phật khen người. Kinh Đại Niết-bàn 
cũng giông như thê, không thể tư duy, là đoạn hai, 
nói về kinh đồng với người. 

“Như biến v.v... trở xuống là đoạn ba, nói về 
ngợi khen đương pháp, trước là dụ, kế là hợp. Vì 
có người khó hiểu, nên sau đây sẽ phân biệt lại. 
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Trong dụ, trước là nêu, kế là trình bày tám tên gỌI. 
Sau nói về tướng của tám tên gọi đó. Trong môi 
tên gọi đều có ba việc: 

I. Do năng lực phước đức của chúng sinh, nên 
làm cho biển ngày càng sâu dân, có thê thú nhập 
dễ dàng. 

2. ĐI xuôi ĐIÓ từ bờ xa dân, cũng ØỌI là sâu dân. 

3. Lội xuống nước sông, tiên dần xuống nước, 
cũng gọi là sâu dần. Hai việc còn lại, văn lược qua, 
không nói. 

Trong hợp, đầu tiên là nói: Niễt-bàn như thế, 
có tám việc không thể tư duy, hợp VỚI phân chung 
ban đâu. Kê là hợp VỚI phân riêng. Môn đâu rất dễ 
hiểu. Trong môn thứ hai, đâu tiên là y theo người 
để chỉ rõ phân sâu sắc của con người. Sau y theo 
thuyết để nói về sự sâu xa của thuyết. 

Trong người, đầu tiên là y theo Như lai, để nói 
về sự sâu xa của Ngài. Kê là y theo phàm phu. Sau 
y theo theo Nhị thừa. Nhị thừa có thể được A-nậu 
Bỏ-đề là một sự không tư duy. Người Nhị thừa, 
tâm không có phiên não, thân không có chỗ trụ, mà 
không gọi thường là hai việc không tư duy. Sau, ÿ 
theo thuyết để nói về pháp, vì sô nhiêu nên không 
thê nói đủ. Văn còn lai rất dễ hiểu. 

Cho nên kinh này như biến là tông kết. Trước 
là dụ, kế là hợp, sau giải thích lại, để chỉ bày rõ: 

Trước là Sư Tử Hồng hỏi: 
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Nếu nói Như lai bất sinh, bất diệt, gọi là sâu là 
nhắc lại Phật nhằm vào hợp dụ ở trước để nói. Có 
bốn sinh v.v... trở xuông là y theo bốn sinh để hỏi. 
ý hỏi như thế nào? 

Trước đã nói Như lai chăng có sinh, chăng có 
diệt, tức là không sinh ràng buộc. Đã không sinh 
sự ràng buộc thì phải được tự tại đối với sự sinh 
mới đúng. Vì sao trong bốn sinh, Như lai không 
thọ hóa sinh mà nhận thai sinh, kế là nêu tên ØỌI 
bốn sinh. (Về nghĩa bốn sinh có giải thích trong 
chương riêng). Sau là y theo người để giải thích. 
Sau đây là y theo để đặt ra câu hỏi: 

Đức Phật được tự tại, vì sao không thọ hóa 
sinh? Sau đây là Phật đáp: 

Tất cả chúng sinh đều do bốn sinh sinh ra, phân 
biệt phàm khác Thánh. Được Thánh pháp rôi thì 
không được như xưa. Noãn sinh, thấp sinh là nói 
Thánh khác với phàm. Đây là giải thích Như lai 
không có hai sinh dưới. 

Kiếp sơ trở xuống là giải thích không có hóa 
sinh. Có tám lần “Lại nữa”: 

1. Nói vì ở kiếp sơ, Như lai không xuất hiện, 
nên không có hóa sinh. Vì sao không xuất hiện? 

Vì trong kiếp sơ khai, phiên não của chúng sinh 
chưa phát, lại không có đạo khí. 

2. Nói Như lai vì gửi gắm pháp thân thông cao 
siêu, nên không hóa sinh. Vả lại, nơi Như lai sinh 
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rất cao quý, tốt đẹp, thông thường, pháp mà Như 
lai giảng nói, con người đêu kính tin. 

3. Vì giáo hóa con người nghiệp hiệu thảo, nuôi 
nắng cha, mẹ, nên không hóa sinh. Về nghĩa này 
thê nào? 

Người hóa sinh không có cha mẹ thì làm sao họ 
biết được cách giáo dục con người, biết kính trọng, 
nuôi dưỡng. Trong đó, đầu tiên là nói: Người cha 
làm nghệ của con, con làm nghề của cha, nêu rộng 
về việc đời. Cha phải làm nghề nuôi nâng con, con 
phải có bốn phận kính mến cha. 

Như lai, Thể Tôn nếu hóa sinh v.v... trở xuống 
là nói phải đồng trái lại để nói về hóa sinh. Xem 
văn rất dễ hiểu. 

4. Vì phải đích thân hộ pháp, nên không hóa 
sinh. Trước nêu hai số, kế là nêu hai danh. Dưới 
giải thích, sau kết. 

Trong giải thích, trước thuận, sau trái lại, rât dễ 
hiểu. 

5. Vì ở địa vị tôn quý, dứt ngạo mạn, nên không 
hóa sinh. Nghĩa này thế nào? Vì Phật sinh vào dòng 
vương giả, phá bỏ tánh cậy thế, kiêu hãnh của 
chúng sinh. 

6. Vì thọ thai, sẽ chấm dứt sự chê bai, nên 
không hóa sinh. Nghĩa này thế nào? Phật đã đây đủ 
viên mãn, mà thế gian nói như trò ảo thuật, huông 
chi hoàn toàn không có? 
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7. Vì thân dư thừa, vì đề lại lợi ích cho thế gian, 
nên không hóa sinh. Nghĩa này thế nào? Nói về hóa 
sinh, thì thân sẽ hóa diệt, không có thân hình dư 
thừa, thử hỏi lẫy gì để giúp ích cho đời? Nên không 
hóa sinh. 

6Š. VỊ đồng với chư Phật, nên không hóa sinh. 
Nghĩa này thê nào? Chư Phật ba đời hóa hiện thai 
sinh, pháp chúng sinh đêu là thai sinh, nên Phật 
đông với chúng sinh. 

Vì sao chư Phật đêu thọ thai sinh? Về nghĩa, 
như bảy lần “Lại nữa” ở trước. Lại, vì thêm lớn 
năng lực đồng sinh, nên thực hành thai sinh. 

Dưới đây là đoạn ba, Sư Tử Hồng gánh vác ân 
Phật, nhận hiểu, khen ngợi. 

Phẩm Ca-diếp: Nói Học hạnh có ba: 

1. Tùy duyên tu tạo năm hạnh, mười công đức 
ở trước. 

2. Xả tướng, nhập chứng, là phẩm Sư Tử. 

3. Chứng quả thật thành, cũng gọi là khởi dụng, 
phẩm này đề giải thích. 

Nghĩa này do Ca-diếp thưa thỉnh mà được nghe 
giảng nói, nên ỹ theo theo người thỉnh, để chỉ rõ 
chương mục, gọi là phẩm Ca-diệp, về ý nghĩa trong 
phẩm này chỉ có hai: 

1. Nêu hóa độ Xiến-đè, bày tỏ đức hạnh của 
Phật. 

2. Nêu đức hạnh của Phật là nói về nghĩa năng 
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hóa độ, làm lợi ích cho Nhât-xiến-đề, nên trong 
văn dưới khen ngợi kinh nảy, gọi là cây gậy của 
Xiến-đề, người Nhất-xiến-đề nhờ gậy này mà được 
đứng dậy. Trong văn có hai: 

1. Nói về hạnh tốt đẹp, công dụng khéo léo của 
Như lai, đem lại ích lợi cho Xiên-đề. 

2. Cuỗi phẩm Ca-diếp nhận hiểu, khen ngợi 
Phật. Trong phân trước có ba: 

a. Trong phân đáp câu hỏi trên, phần lớn chúng 
sinh nương vào Phật, nói thân nghiệp Phật. 

b. Ca-diếp bạch: Như lai đã biết đây đủ các căn 
lực, cho nên có thể biết tất cả chúng sinh v.v... trở 
xuống là thuốc hay của đâng Lưỡng túc trong câu 
hỏi trên, nói về miệng nghiệp của Phật. 

s. Ca-diếp bạch: Dút nhân ba đời, gọi là đoạn 
thiện v.v... trở xuống là trong đáp câu hỏi ở trên, 
nay muôn hỏi về âm mà ta không CÓ trÍ, VỚI nghĩa 
rất sâu xa như thế, chỉ có cảnh giới Phật, nói lên ý 
nghiệp của Phật. Lại, đáp câu hỏi đâu, để giải thích 
Như lai làm chỗ nương tựa cho người, vật và giúp 
cho Xiên-đề phát sinh tâm kính tin đối với Phật. 

Đáp câu hỏi thứ hai, nói pháp do Phật nói là 
phương thuốc hay, làm cho Xiến-để bỏ chê bai 
giáo pháp Phật, sinh tâm kính tin. 

Đáp câu hỏi thứ ba, nói trí Phật thù thăng “Sở 
tri” tuyệt đối riêng, vì để cho Xiến-đề đôi với pháp 
nghĩa của Phật, biết kính mễn, tìm tòi, trở thành 
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niềm tin. 

Trong phân đâu, trước là Ca-diệp hỏi để phát 
khởi. “Ở trước, đã hỏi xong, đầu nhọc hỏi nữa? 

Vì cách câu hỏi khá xa, nên phải hỏi lại từ trên 
xuống dưới nhiều như vậy. Câu hỏi nảy so với câu 
hỏi trước có gì khác nhau? Câu hỏi trước của Ca- 
diệp là trực tiếp vì khen mà thưa hỏi, khen ngợi 
Như lai có khả năng làm chỗ nương cho chúng 
sinh. Nay ở chỗ này, nêu đây đủ hai câu hỏi: 

1. Khen. 

2. Hỏi vặn. 

Từ câu đầu cho đến “Làm Đại Dược Vương, là 
câu hỏi khen ngợi Phật. Thiện Tình là con của Phật, 
Bỏ-tát. Trở xuông là câu hỏi. 

Câu hỏi ở trước của Ca-diếp: Sao không hỏi 
ngay, mà đợi đến đây mới đặt câu hỏi? Vì ở trước, 
nêu nêu lên Thiện Tĩnh làm câu hỏi, thì lời lẽ sẽ 
mở rộng, không thành nghĩa kệ, cho nên ở trước 
không hỏi. Do trước kia không hỏi, nên giờ đây rât 
cân. 

Sao trong đây không trực tiếp vì câu hỏi mà 
trước khen ngợi ư? Vì sắp đoạt, nên cho trước, vì 
câu hỏi pháp nhĩ, nên trước khen ngợi. Trong khen 
ngợi, đâu tiên là nói: Như lai thương xót tất cả 
chúng sinh, là khen ngợi Đức Phật có lòng từ vì 
đem lại lợi ích cho mọi người. 

Không điều phục v.v... trở xuống là khen trí có 
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phương tiện vì lợi ích cho người, trong đó có bảy 
câu: 

Bốn câu trước là năng lực hóa độ, chưa điều 
phục thì có khả năng điều phục, là nh điều ác bắt 
đâu. Chưa giải thoát thì được giải thoát, là cứu khô 
sau cùng. Ba câu sau là đức cứu khổ: Đủ tám tự tại 
là đức hóa độ, là đại y sư, làm đại dược vương, là 
đức cứu vớt người ác. Biết bệnh như thây thuốc, 
lành bệnh giống như thuốc. Như lai trước là cho, 
sau chính là gạn, đoạt. Vì nói lên hạnh Từ bi của 
Như lai mà thực hành hóa độ, nên nêu người ác 
Thiện Tinh để làm câu hỏi: Trong văn câu hỏi này, 
có hai ý: 

1. Hỏi Phật không có từ, trái với câu thứ nhất ở 
trước. 

2. Hỏi Phật không có phương tiện, trải với câu 
thứ hai ở trên. Văn, phải có ba: 

I1. Nêu lên Đức Phật ghi nhận Ty-kheo Thiện 
Tinh là Nhât-xiến-đề, ở một kiếp địa ngục, chứng 
tỏ Phật không có lòng từ. 

2. Không thê chữa trị v.v... trở xuống là nêu 
Phật nói Thiện Tinh không thể chữa trị, chứng tỏ 
Phật không có phương tiện. 

3. Nêu không thể cứu giúp Thiện Tĩnh v.v... trở 
xuống là kết cả hai câu trước. Chia ra làm bảy câu: 

Thiện Tỉnh là thời tử của Phật, Bô-tát là câu thứ 
nhất, nói lên thân của Thiện Tinh gân. Thiện Tình 
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này lẽ ra là con của vợ lẻ Đức Phật, nên nói là con. 
Sau khi xuất gia, thọ trì, đọc tụng mười hai bộ kinh, 
phá kiết cõi Dục, đạt được Tứ thiền là cầu thứ hat, 
chứng tỏ hạnh của Thiện Tỉĩnh là gân. Sao Phật lại 
ghi nhận nói là Nhất-xiên-đề, ở một kiếp địa ngục? 
Là câu thứ ba, trách Phật thọ ký thành Phật, thành 
ra Phật không có lòng từ. Là người không thể chữa 
trị, là câu thứ tư, trách Phật Như lai nhiếp hóa 
không thực hành. Vì không thực hành hóa độ, nên 
nói không thể chữa trị. 

Vì sao trước không vì ông ây nói pháp? Là câu 
năm, trách Phật, Như lai truyền trao hóa độ cho 
người bắt thiện. Nếu không thê cứu vớt thì làm sao 
gọi là có đại Từ bi được? Là câu thứ sáu, kết Phật 
không có lòng từ. Sao được gọi là có Đại phương 
tiện? Là câu thứ bảy, kết luận Phật chắng có 
phương tiện. 

Sau đây là Phật đáp riêng, cần nên xem xét, ghi 
nhận để biết. 

Y theo lời Phật đáp, đáp câu hỏi không cùng 
tận, lại không theo thứ lớp: Trong bảy câu ở trước, 
vì Phật chỉ đáp sáu câu sau, nên nói “không cùng 
tận”. Trong đôi tượng đáp. trước là đáp câu hỏi thứ 
năm. Kế là đáp câu hỏi thứ tư, kê là đáp câu hỏi 
thứ hai, kê là đáp câu hỏi thứ sáu, rôi đáp câu hỏi 
thứ ba. Sau là đáp câu hỏi thứ bảy, nên nói rằng, 
không theo thứ lớp. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 9 1191 


Trước, đáp là câu hỏi thứ năm: Sao Phật trước 
không nói pháp cho Thiện Tình nghe? Trong đó có 
haI: 

1. Nói Như lai tùy đối tượng hóa độ thích hợp, 
không được nói pháp cho Thiện Tình trước. 

2. Như Sư Tử Hồng v.v... trở xuống là nói dù 
không nói pháp trước, nhưng tâm Như lai không 
thêm bớt. Trong sáu lần hỏi đáp ở trước đêu dụ, hỏi 
lại Ca-diếp. Kế là Ca- diệp đáp. Sau, Phật y theo lời 
đáp đó của Ca- diệp để làm rõ lời đã nói. Trong 
phân sau, trước là dụ, sau là hợp, rât dê hiêu. 

Một thuở nọ, ta ở thành Vương Xá V.V... tỞ 
xuống là đáp câu hỏi thứ tư, nói vê lý do Thiện 
Tinh không thể cứu chữa. Có năm lần “Lại nữa”: 

1. Nói Thiện Tinh trái lại bị câu chấp, làm cho 
Như lai sợ hãi. 

2. Quét sạch dấu vết Phật. 

Si Thây Ni-càn uống rượu cặn, nói là La-hán 
chống trái lời Phật nói. 

4. Thây khô được gọi là La-hán, cho nên trái 
với lời Phật. 

5. Phật nói pháp cho nghe, ông không có tâm 
tin nhận. Đâu tiên, hai thân ác, kê là hai miệng ác, 
sau là một ý ác. 

Thiện Tình dù cũng đọc tụng v.v... trỞ xuống là 
đáp câu hỏi thứ hai, nói dù thiền tụng, nhưng không 
thê cứu. Trước bày tỏ lỗi lầm của ông, sau cùng với 
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Ca-diếp đích thân đến thử nghiệm. Trong phân 
trước có bốn câu: 

1. Nói Thiện Tình dù răng đọc tụng, nhưng tâm 
không hiểu nghĩa. 

2. Nói Thiện Tinh được thiên lại mắt. 

3. Khởi tá ác, chê bai không có Phật đáp. 

4. Bây giờ, ta v.v... trở xuống là Phật nói pháp 
cho ông ây nghe, nhưng ô ông không hề có tâm tin 
nhận, chứng nghiệm thân, rât dê hiệu. 

Thiện Tình dù đã nhập Phật, Pháp v.v... trở 
xuống là Phật đáp qua câu hỏi thứ sáu, nói Phật đã 
có lòng từ, trong đó có ba: 

1. Nói Phật đã có lòng từ. 

2. Nếu vốn tham v.v... trở xuống là nói Phật đã 
có lòng từ sâu đậm. 

3. Đệ tử ta v.v... trở xuống là nêu người khác 
đồng thương xót, nói lên Phật đã có lòng từ chân 
thật. 

Trong phân đầu lại có ba: 

I. Nói Thiện Tinh đã đánh mất pháp lành. 
Trước là pháp, sau là dụ. 

2. Lại, như v.v... trở xuống là ông đã dứt bỏ 
pháp thân. Trước là dụ, sau là hợp. Trong dụ, tự 
giết chết tâm mình, phá hoại pháp lành, bị La-sát 
giết, bạn bè phá hoại việc lành. Văn hợp rất dễ 
hiểu. 

3. Nói về lòng từ của Phật. Kê là vì xót thương, 
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nên nói nhiêu thở than tha thiết, thường nói rằng, 
Thiện Tĩnh thường buông lung. 

Đoạn hai, trong phân nói Phật đã có lòng từ sâu 
xa, trước là dụ, kế là hợp, sau là kết rất dễ hiểu. 

Đoạn ba, trong phân biểu thị Phật đã có lòng từ 
chân thật, trước là pháp, sau là dụ. 

Đã nhiều năm, ta và Thiện Tỉnh v.v... trở xuống 
là đáp câu hỏi thứ ba, nói về lý do vì sao Thiện 
Tỉnh là Nhất-xiến-đề ở địa ngục, trong đó có bốn: 

1. Nói Phật đã nhiều năm dìu dắt, hóa độ Thiện 
Tình mà không được. 

2. Do hóa độ mãi không được, nên Phật nói là 
Xiến-đề trong một kiếp ở địa ngục. 

3. Nói về việc Thiện Tinh đã làm. 

4. Nói không giả dối, trong phần đầu là nhiều 
năm Thiện Tĩnh đã theo Phật: Trong suốt hai mươi 
năm, Đức Phật đã nhận Thiện Tình làm thị giả, nên 
nói là nhiêu năm. 

Y theo câu thứ hai, đầu tiên là pháp thuyết, kê 
là dụ, sau là hợp. Trong pháp, đầu tiên là nói . Có 
điều lành không nói, vì ông ây đã nói v.v... trở 
xuống là vì không có việc lành nên nói, dụ hợp 
cũng như thê. Y theo câu thứ ba, trước là Ca-diếp 
hỏi: “Vì sao đức Phật thọ ký?” 

Phật đáp rất dễ hiểu. 

Y theo câu thứ tư, đầu tiên nói về điều mà Như 
lai đã nói không haiI. 
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Thanh văn v.v... trở xuông là nêu phân kém, để 
làm rõ phân hơn. 

Thiện Tĩnh thường vì vô lượng chúng sinh 

v... trở xuống là Phật đáp câu hỏi thứ bảy, nói có 
hai nghĩa phương tiện, để giải thích. 

1. Phân biệt ích lợi hóa độ. Ích lợi có hai thứ: 

a. Phật đã dẫn đắt Thiện Tinh trong nhiều năm, 
ở chung không cho ở ngoài để xúi giục người làm 
điều ác, gọi là phương tiện. 

b. Hướng dẫn Thiện Tỉnh, dạy xuất gia, không 
cho ở tục, vì sẽ gây ra nhiều tội lỗi, gọi là có 
phương tiện. 

2. Phân biệt đức hoá độ của Phật v.v... VỀ đức 
hóa độ có hai: 

a. Y theo năng lực giải thoát của Phật, để nói 
lên có phương tiện. 

b. Y theo căn, lực của Phật để nói lên có 
phương tiện. 

Trong y theo lực giải, đầu tiên nói Thiện Tinh, 
thường nói với chúng sinh là không có thiện, ác. 

Từ lâu, ta đã biết v.v... trở xuông là Đức Phật 
Sợ ông ây sẽ dễ bị tà giáo cảm hoá, không khỏi chịu 
nhiều tai hại, nên dạy bảo ở chung. 

Nếu ta ở xa v.v... trở xuống là nói lên ý ở chung. 
Đó gọi là lực giải là nói chung để kết luận. 

Y theo lực, văn chia làm ba đoạn: 

1. Biết dứt gốc lành 
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2. Như lai biết đây đủ căn, lực v.v... trở xuống 
là biết gốc lành. 

3. Phật quán chúng sinh đủ pháp lành v.v... trở 
xuống là biết chung chúng sinh đoạn. Đầu tiên 
trong biệt đoạn có năm lân hỏi đáp, xem nhân mà 
khởi. Đầu tiên là Ca-diếp hỏi: “Vì Sao, Xiến-đề 
không có pháp lành?” Phật đáp: “Vì Xiến- đề dứt 
pháp lành, nên không có pháp lành”. “Xiến-đề dứt 
pháp lành là lời đáp chung của Phật. Chúng sinh 
đêu có năm căn như tín căn v.v... Xiên-đề dứt hắn, 
là đáp riêng của Phật. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống y theo sát, để nói 
lên không có. Đoạn hai là Ca- diệp nhân lời Phật 
nói, chắc chăn Nhất-xiên-đề của Phật là người 
không có pháp lành ư? Phật đáp: “Đúng thế!” 

Đoạn ba, nhân lời Phật nói, Ca- diễp hỏi Phật: 

Trong việc lành ba đời, vị lai không dứt, sao 
Phật nói là không có? Đầu tiên là Phật nói chúng 
sinh có ba thứ pháp lành, đó là nêu chung quá khứ, 
vị lai, hiện tại, nêu ra ba tên gọi. Xiến-đề không thể 
dứt pháp lành ở vị lai, sao Phật lại nói dứt?” Y theo 
lời Phật nói đề kết thúc câu hỏi. 

Sau đây là Phật đáp: Văn chia làm ba: 

1. Nói có dứt. 

2. Như người, dưới đây nói về người dứt pháp 
lành có cứu chữa được hay không? 

3. Như cây khô mục v.v... trở xuống là nói việc 
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lành đã dứt là có thê sinh lại hay không? 

Trong phân đầu. Trước là nói về nghĩa dứt pháp 
lành, sau đó giải thích văn nghĩa có mười môn: 

1. Nói về tướng dứt, dứt có ba đạo: 

a. Đạo phương tiện, quán có nhân quả, cho đó 
là sai quán không có nhân quả, cho đó là đúng. 

b. Đạo vô ngại, thây hữu vi là sai. 

c. Đạo giải thoát, thây vô vi là đúng. 

Vô ngại giải thoát đều có chín phâm bắt đầu từ 
phẩm hạ hạ, cho đến phẩm thượng thượng, giỗng 
như Đăng Trí dứt kiết kia. 

2. Y theo nêu ra hai thứ pháp lành, nói lên sự 
khác nhau của dứt. Nói hai thiện: Một là thiện 
phương tiện, đó là văn, tư, tu v.v... 

đã khởi trong hiện tại; hai là thiện sinh đắc: Tập 
khí quá khứ, nay đã thành. 

Đạo phương tiện đầu tiên trong ba đạo ở trước 
là đoạn thiện phương tiện. Đạo vô ngại giải thoát 
là dứt thiện sinh đắc. 

3. Y theo hai thiện nhân quả để nói về dứt bỏ: 
Nếu y theo nhân thiện đề nói về việc dứt kia thì dứt 
bỏ nhân ba đời, gọi là dứt bỏ gốc lành. “Nghĩa này 
thê nào?” Tâm tà biểu hiện ở trước, dứt bỏ nghĩa 
sinh hiện của thiện quá khứ, gọi là dứt bỏ nhân quá 
khứ. Vì hiện tại không khởi, nên không sinh vị lai, 
gọi là dứt nhân hiện tại. Việc lành ở đương lai bất 
sinh, nên không thể khởi sau, øọI là dứt vị lai. Cho 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 9 1197 


nên văn dưới nói: “Dứt nhân ba đời, gọi là dứt gốc 
lành.” 

Y theo sinh hiện ở quá khứ có thể dứt bỏ, nghĩa 
sinh ở vị lai sau cùng vì không thê dứt bỏ, nên về 
sau sẽ được sinh. 

Nếu y theo quả lành đề nói về sự dứt bỏ kia, thì 
chỉ dứt bỏ hiện tại và gân vị lai, chứ không dứt bỏ 
quá khứ. Vì khởi rôi dứt, là đã thuộc về quá khứ, 
không thể dứt được, nên ở đây nói: “Thiện hiện tại 
điệt và chướng ngại vị lai, gọi là dứt bỏ sốc lành. 

4. Y theo cõi để phân biệt, chỉ ở trong loài 
người, không chung cho đường khác, vì người có 
khả năng tư duy, tìm kiếm, khởi kiến khác lạ. 

5. Y theo sự phân biệt nhạy bén, chậm lụt trong 
con người, như văn dưới nói: “Phải là căn cơ nhạy 
bèn, người có thê tìm tòi, mong câu, chăng phải là 
ngu s1. Phá tăng cũng vậy. 

6. Y theo thời gian đề phân biệt: Phải được sự 
chứa nhóm tập quán trong nhiêu đời, mới có thể 
dứt bỏ thiện, chứ chẳng phải một đời, nên trong 
văn trên nói là báo chướng. 

7. Y theo xứ để phân biệt. Chỉ ở cõi Diêm-phù, 
không có ở khác, vì chúng sinh ở cõi Diêm-phù, 
tâm địa rất nhạy bén. 

8. Nói về lý do. Do nghe kinh Đại thừa tương 
ưng với tướng “Không”, vì “Chấp” “Không”, chê 
bai “Có” nên đứt mất sốc lành. Cho nên luận Địa 
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Trì chép: “Người này nghe kinh khó hiểu được 
“Không”, đối với thuyết như thật, hoàn toàn không 
hiểu, nghĩ răng không đúng là nói tật cả đều 
“Không”, chăng thê suy nghĩ. 

0. Nói vê nhẹ, nặng: Trong tất cả việc ác, lỗi 
này rất nặng, không còn có lỗi nào khác, vì đã dứt 
tật cả gốc lành. 

10. Nói về nghĩa dứt pháp lành lại sinh, Nhất- 
xiễn-đê kia sẽ sinh vào thời gian nào? Như văn sau 
nói: “Lúc vào địa ngục, khi ra khỏi địa ngục, nhẹ 
là lúc vào, nặng là khi ra, lại sinh sốc lành.” 

Hỏi: “Khi ra khỏi địa ngục, trong tâm ba tánh: 
Thiện, ác, vô ký, sẽ sinh vào tâm nào?” 

Hoàn toàn không sinh vào tâm lành, vì trước 
không có điều lành, nên thường sinh vào trong tâm 
nghi ngờ bất thiện. 

Hỏi: “Việc lành, dữ vốn là trái nhau, làm sao 
bên cạnh tâm bất thiện của Xiến-đê kia lại sinh ra 
sốc lành được?” 

Giải thích: Hai tâm thiện ác trái nhau, không 
được sinh củng lúc. Đắc của đắc thiện, thể nó 
chăng phải sắc tâm, không ngăn ngại với tâm, nên 
ở bên tâm bắt thiện của Xiến-đề kia sinh ra, như 
khi từ địa trên sinh xuông địa dưới, bên tâm nhiễm 
ô được gốc lành của địa dưới. Ở đây cũng giống 
như thê. 

Kế là giải thích văn kia: 
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Đoạn có hai thứ, nói chung để nêu tiêu biểu, kế 
là nêu tên gọi của hai thứ đó: 

Nói đủ là hai v.v... trở xuống là nhắc lại để kết. 

Trong đoạn hai, là có thể cứu chữa hay không 
thể cứu chữa, đâu tiên là y theo thực hành việc lành 
ở hiện tại, thì chăng. 

Trong thực hành, trước là ví dụ: “Như người 
ngụp lặn trong câu vệ sinh, dụ cho Nhất-xiên-đề 
dứt mắt gốc lành, hướng về địa ngục. 

Một sợi lông chìm, dụ cho việc lành quá khứ 
sinh ra nghĩa vị lai, Xiên-đề không dứt, dù chưa 
chìm xuống hồ xí, thân cũng không thể vượt hơn, 
dụ cho gôc lành của Xiến-đề kia vẫn không ngăn 
dứt địa ngục. Kế là y theo để chỉ rõ pháp. 

Xiến-đề như thế, hợp với người chìm trong cầu 
xí. Dù đến đời vị lai sẽ có gốc lành, hợp với ở trước 
chỉ có một sợi lọng chưa chìm, mà không thể cứu 
vớt khô địa ngục, hợp với thân không vượt hơn. 

Đời vị lai dù có thể cứu vớt v.v... trở xuống là 
nhắc lại để kết. Sau đây, trong y theo tánh thiện, để 
nói có thể cứu vớt, nhân duyên 

Phật tánh thì có thể cứu chữa, nghĩa là nói về 
nhân có thê cứu chữa. Vì tánh chăng phải quá khứ, 
vị lai, hiện tại, cho nên không dứt, là nói chắc chăn 
có thể cứu chữa. Do tánh không dứt, nên chắc chắn 
sẽ thấy được. 

Đoạn ba là đối với đáng sinh, không đáng sinh, 
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nói về gốc lành bị dứt kia không sinh. Trước là dụ, 
sau là hợp, văn rõ ràng dễ hiểu. 

Đoạn bốn, Ca-diếp nhân lời Phật nói, hỏi vặn 
lại: 

“Ở trước, Như lai đã nói Phật tánh không dứt, 
sao nay lại gọi là dứt tất cả pháp lành? Sau đây, là 
Phật đáp: 

“Nói vì tánh chắng phải hiện tại, cho nên có 
dứt, trong đó có ba: 

[. Nói chung vì chúng sinh hiện không có Phật 
tánh, nên dứt điêu lành là Nhất-xiên- đê. Trái lại để 
giải thích, trước là pháp, sau là dụ. Nếu chúng sinh 
hiện đang có Phật tánh, thì sẽ không gọi Xiến-đê là 
pháp thuyết, giải thích có hai nghĩa: 

a. Thể tánh thường trụ, vì chắng thuộc ba đời, 
nên chăng phải hiện hữu. 

b. Vì chúng sinh chưa thấy, nên gọi là “Hiện 
không có” như chúng sinh, “Ngã” pháp trong thế 
ø1an. 

Nêu dụ để chỉ rõ: 

Giới hạn về tình trong vọng ở hiện tại, hoàn 
toàn chăng có Phật tánh. Như trong chúng sinh vì 
rốt ráo vô “Ngã” nên lấy làm dụ. 

2. Phật tánh thường v.v... trở xuông là chỉ rõ 
nghĩa đâu. Ở trước, nói thể tánh là thường, chắng 
thuộc ba đời, nên chẳng phải hiện có, trước thuận, 
sau trái. Phật tánh là thường, không thuộc ba đời, 
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là chỉ rõ thuận. 

3. Nêu thuộc về ba đời, thì gọi là vô thường, là 
chỉ rõ trái lại. 

4. Phật tánh ở vị lai, vì sẽ thây V.V... tỞ xuống 
là chỉ rõ nghĩa sau, sẽ thấy gọi là “Có”, chăng phải 
“Hiện có”, nên gọi “Hiện không” Phật tánh. VỊ lai, 
vì “Sẽ thấy”, nên nói chúng sinh “Có”, chính là nêu 
“Sẽ thấy”, thành hiện “Không có" * Phật tảnh kia. 

Vì TH này V.V... trỞ xuống là nêu ra chỗ sẽ 
thây, vì “Sẽ thây”, nên gọi là nghĩa “Có”. Thập trụ 
trang nghiêm đủ, mới được thấy một chút. 

Đoạn thứ năm, Ca-diếp nhân lời Phật nói, mà 
hỏi lại, hỏi lại có hai câu: 

1. Hỏi về Phật tánh ở trước, Tánh như hư 
không, vì sao Như lai nói là vị lai? 

2. Hỏi về nghĩa Xiến-đề ở trên không có điều 
lành. 

Nếu nói vì Xiên-đề dứt pháp lành, nên không 
có pháp lành, thì bọn Nhât-xiên-đề đôi với người 
đông học v.v... cũng sinh ra ý niệm ái, há chăng 
phải pháp lành ư? 

Sau đây, trước là Phật khen, sau chính là đáp. 
Trước là đáp Phật tánh, đầu tiên chính là giải thích. 
Vì có người khó hiểu, nên đặt ra lời hỏi đáp để chỉ 
TỐ lại: 

Y theo giải thích, tánh như hư không, chăng 
phải quá khứ v.v... là nói lại chỗ lập ra ở quá khứ. 
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Tât cả chúng sinh có ba thân v.v... trở xuông là 
nói về lời hỏi của Bô-tát Ca-diệp. Đâu tiên là nói 
giải thích. Sau so sánh để chỉ rõ ba thứ thân đó: 

Y theo chính giải thích, tất cả chúng sinh có ba 
thứ thân, nói rộng để nêu chung, quá khứ, vị lai, 
hiện tại, trình bày ba tên gọi đó: 

Thân vị lai thanh tịnh mà vì được tánh, nên ta 
nói: VỊ lai, chính là giải thích các câu đã hỏi. Đây 
là nói về thân vị lai kia được tánh chắng phải vị lai. 

Y theo so sánh giỗng nhau để chỉ rỡ, trước là 
nêu sự giống nhau đó: Ta vì chúng sinh, nói nhân 
là quả, nói quả là nhân, lược để nêu lên. 

Cho nên, trong kinh nói mạng là ăn, thấy sắc 
øọI1 là xúc chạm, nói lược về tướng ây. Nói nhân là 
quả, giống như người đời nói ăn là mạng, bốn đại 
gọi là sắc. Nay, lược qua không nêu. Nói quả là 
nhân, cũng như người đới nói mạng là ăn, thây sắc 
gọI là xúc chạm. Nay giải thích nghiêng vê một 
bên: 

Sắc là tạo sắc, nghĩa là màu xanh, vàng v.v... 
Xúc, cái gọi là năng tạo bốn đại. Sắc thật ra chắng 
phải xúc. Nói quả là nhân, cho nên thây sắc, øọI là 
xúc. Người nói thây sắc gọi là xúc chạm, chấp đắm 
hoàn toàn là không đúng. Vì thân vị lai thanh tịnh 
nên nói Phật tánh, y theo giống nhau để chỉ rõ 
pháp. Thân vị lai thanh tịnh, như mạng ở trước. 
Được thây Phật tánh, như cái ăn ở trước. 
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Nếu y theo theo câu ở trước, so sánh để làm 
sáng tỏ Phật tánh, thì nhân của ăn chăng phải 
mạng. Vì nói nhân là quả, nên gọi là mạng, đã rõ 
ràng như thể. Nhân của tánh chăng phải là quả của 
thân vị lai, vi nói nhân là quả nên gọi là Phật tánh, 
cho là vị lai. Nếu y theo theo câu sau để so sánh, 
chỉ rõ Phật tánh, thì mạng chăng phải là nhân của 
cái ăn, vì nói quả là nhân, nên gọi là ăn. Sắc, xúc 
cũng như thế. 

Đã chỉ rõ như thế, quả vị lai thật ra chăng phải 
Phật tánh. Vì nói quả là nhân, nên nói thân vị lai 
thanh tịnh là tánh. 

Trên đây, một phen là hỏi, giải thích. Vì có 
người khó hiểu, nên sau đây sẽ chỉ rõ lại: 

Trước là Ca-diếp hỏi: 

Nếu như Phật nói thân vị lai thanh tịnh, thì có 
thể nói tánh. Chúng sinh hiện tại chưa có thân 
thanh tịnh, vì sao Như lai lại nói có là tật cả chúng 
sinh đều có Phật tánh? 

Phật đáp có ba: 

1. Nói Phật tánh dù không có tác dụng hiện tại, 
vì thể nó chăng phải “không”, nên được gọi là 
“Có”. Tánh dù hiện tại “Không có”, là “Không có” 
tác dụng hiện thực, nên chăng thể nói là chăng phải 
không có tự thê, như ví dụ hư không để chỉ rõ: 
Tánh hư không “Chăng có hiện”, dụ cho câu đầu ở 
trước, chăng được nói “Không”, là dụ cho câu sau 
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ở trước. 

2. Nói vì Phật tánh thường trụ, bất diệt, nên 
được nói “Có”. Chúng sinh vô thường, nói tướng 
khác với tánh, mà tánh thường trú là nói tánh khác 
VỚI tướng. 

3. Nói Phật tánh dù chắng phải trong, mà lại vì 
chẳng phải ngoài, nên được nói là “Có”, trong đó, 
đâu tiên là pháp, . kế là dụ, sau là hợp. Đây là Phật 
đã đáp câu hỏi đầu, dưới đây, là Phật đáp câu hỏi 
sau: 

“Ông nói không đúng!” là nhắc lại câu hỏi đều 
sai. “Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích”. 

Trong giải thích, đầu tiên là pháp, kê là dụ. Sau 
là hợp. Trong pháp, đầu tiên là nêu, việc đã làm: 

Nêu Xiến-đề có nghiệp thân, miệng, ý thì sẽ y 
theo đủ để nêu. Thủ nghiệp, câu nghiệp, thì y theo 
định “Hoặc” để nêu. Thây tâm tạo nghiệp, gọi là 
“Thủ nghiệp”, tâm ái tạo nghiệp, gọi là “Câu 
nghiệp” “Thí nghiệp”, “GIải nghiệp”, thì ngay nơi 
tướng để nêu. 

Xiến-đề cũng có bỏ của cải, gọi là “Thi”, cũng 
có “Đọc tụng” phân biệt, gọi “Giải”. Như thế đều 
là tà, kết thúc nói không có pháp lành. 

““V] sao? v.v... Trở xuống là giải thích, dụ hợp, 
rất dễ hiểu. Trên đây, đã nói về biết đoạn. 

Dưới đây là đoạn hai, biết sinh gốc lành, qua 
đó có ba: 
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1. Biết gốc chúng sinh chuyền biến không nhất 
định. Như lai biết đây đủ các căn, lực, là nói chung 
đề nêu, nên có thê phân biệt căn thượng, trung, hạ, 
lược hiển bày để biết tướng, có khả năng biết 
chuyên v.v... là hiển bày rộng để biết tướng. 

“Cho nên v.v... trở xuống là kết”. 

2. Biết các căn sinh đoạn không nhất định. “Vì 
không nhất định, nên có khi dứt, lại sinh” là nói 
thuận theo không quyết định. 

“Nếu căn nhất định v.v... trở xuống là nói trái 
với không nhất định”. 

“Cho nên v.v... trở xuống là kết”. 

3. Tùy biết ích lợi của hạnh v.v... Trước là Ca- 
diệp hỏi: 

“Phật đã đủ căn lực, biết chắc chắn Thiện Tỉnh 
dứt bỏ gốc lành, vì sao Phật lại cho ông xuất gia?” 

Phật đáp có ba: 

1. VÌ ngăn ngừa tội hiện tại của ông, nên Phật 
cho xuất gia. Ở tục, làm vua sẽ phá hoại chánh 
pháp. 

2. Vì sinh điều lành ở đương lai của Xiển-đề 
kia, nên cho xuất ø1a, sinh ra điêu lành xuất thế ở 
vị lai. Nếu không xuất gia thì ông cũng dứt mất 
pháp lành v.v... là nêu tôn hại đề chỉ rõ ích lợi. Nay 
xuất gia v.v..., là nói lên ích lợi khác với tốn hại. 

3. Cho nên v.v... trở xuống là kết. Trước thuận, 
sau trái. Dưới đây là đoạn ba, biết cả hai sinh và 
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đoạn, trong đó có ba: 

1. Biết dứt điều lành. Phật quán chúng sinh có 
đủ pháp lành, không lành, biết trước việc sẽ thành. 
Người này dù có đủ pháp lành, nhưng không bao 
lâu họ sẽ dứt được, biết gốc lành mà Xiên-đề kia 
sẽ dứt. 

“Vì sao” v.v... trở xuống là giải thích. Không 
thể gần gũi bạn lành để nghe pháp, lo nghĩ, so 
lường đúng như lời dạy tu hành. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuông là kết. 

2. Biết sinh điêu lành. Như lai biết, pháp thuyết 
hiện tại v.v... của người này. 

Kế là Phật dùng dụ đề chỉ bày.: 

Suối dụ cho Bỏ-đè, làng dụ cho sinh tử, vì lìa 
sinh tử tức là Bỏ- đê, nên nói “Không xa”. Quả đức 
nhiệm mâu, gọi là tốt đẹp. Các hạnh tròn đủ, gọi là 
đủ tám đức. Người sinh điều lành nhàm chán 
“Hữu” gọi là nóng, cầu ra khỏi, gọi là khát, phát 
tâm thu hướng gọi là muôn đến. Trí quả dụ cho 
Phật, vì biết việc ra đi chắc chăn của mình, nên nói 
không có ngh1. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích, dưới là 
hợp, rất dễ hiểu. 

3. Biết nghĩa nhiêu, ít của sinh đoạn. Trong đó 
Như lai trước là nhặt lây cục đất hỏi lại Ca-diệp, kê 
là Ca-diệp đáp. Sau đây, là Phật y theo cục đât đê 
chỉ bày nghĩa nhiêu, ít của sinh đoạn. Chia làm bốn 
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câu: 

1. Như lai biết ở vị lai, người hướng về điêu 
lành rất ít. 

2. Biết kẻ chạy theo việc ác ở vị lai rất nhiều. 

3. Hộ trì v.v... trở xuống là biết số người tu điều 
lành ở hiện tại ít. 

4. Phá hư giới v.v... trở xuông là biết số người 
làm ác ở hiện tại rất nhiêu. 

Dưới đây là đoạn hai, trong phân đáp câu hỏi ở 
trên, thuốc mâu nhiệm của Đẳng Lưỡng Túc, trong 
đó Ca-diếp trước là hỏi để phát khởi: 

Trước đã hỏi rôi, đâu nhọc công hỏi nữa?” Vì 
cách xa câu hỏi, câu hỏi này và câu hỏi ở trước có 
øì khác nhau?” 

Ở trước khen hỏi thăng, khen pháp Phật đã nói 
là vị thuốc hay. 

Nay, ở chỗ này có đủ hai môn: 

1. Khen. 

2. Hỏi. 

Từ câu đầu đến câu: “Cũng biết các căn ở vị 
lai” là khen hỏi Đức Phật. 

Chúng sinh như thế, đôi với Phật diệt độ v.v... 
trở xuống là câu hỏi của Bô-tát. 

Sao trước kia Ca-diếp không hỏi ngay, mà đợi 
đến bây giờ 1 mới lập? Vì nêu trước kia nêu lên hai 
mươi mốt cặp tranh luận để hỏi Phật thì lời lẽ sẽ 
rộng bao la, mênh mông, không thành nghĩa kệ, 
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cho nên không hỏi. Do ở trước không hỏi, nên đến 
đây mới lập”. 

Nay ở đây sao không đối trực tiếp nêu câu hỏi 
mà trước lại khen ngợi? 

VỊ sắp đoạt, nên cho trước, vì câu hỏi pháp nhĩ, 
nên trước là, khen ngợi Phật. 

Trong khen ngợi Như lai đây đủ căn, lực, là 
nhắc lại lời Phật đã nói ở trước. 

Sau đây là nói về “Sở tri”. Sở tri có ba: 

1. Biết các căn thượng, trung, hạ của chúng 
sinh. 

2. Biết sự khác nhau nhạy bén, chậm lụt của các 
căn. 

3. Biết sự khác nhau của căn cơ hiện tại, vị lai 
của chúng sinh. 

Dưới đây là ứng với đặt câu hỏi. Ý vẫn nạn như 
thê nào? Đức Phật có đủ căn lực để nói, lẽ ra phải 
thích hợp với căn cơ mới đúng, vì sao Phật lại lập 
ra thuyết không nhất định? Đê cho người ở vị lai 
đều châp lời bậc Thánh nói, rồi xảy ra tranh cãi, 
dứt mắt điều lành? Qua đó, trước nêu lời tranh luận 
của hai mươi mốt cặp? Dưới đây là trách cứ Như 
lai: “Vì sao ngày nay, Như lai lập ra thuyết không 
nhất định?” 

Sau đây, là Phật đáp: 

“Nói về thuyết mình đã nói, đều là những vị 
thuốc hay có công dụng chữa lành các chứng bệnh 
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của chúng sinh. Người ngu vì không hiểu, nên xảy 
ra các cuộc tranh luận. Trong văn có bốn: 

1. Đáp chung. 

2. Nếu Như lai rốt ráo v.v... trở xuống là tùy 
theo câu hỏi, đáp riêng. 

3. Tranh tụng như thê là cảnh của Phật v.v... trở 
xuống là khen chung, chỉ rõ sâu sắc, để cho mọi 
người kính mến, tìm tòi. 

4. Nêu mọi người ở đây còn sinh tâm nghị, thì 
cũng dẹp tan được vô lượng phiền não v.V... trỞ 
xuông là nói về lấy, bỏ, được, mất, để cho người 
bỏ chấp đăm. 

Trong phân đáp chung đầu tiên, văn chia làm 
hai: 

1. Ngay nơi pháp, Phật đáp sơ lược. 

2. Đối với một danh v.v... trở xuống là y theo 
so sánh, đáp rộng. 

Trong lược có bốn: 

1. Khen pháp sâu: Nghĩa như thế, chắng phải 
do sáu thức biết được, mà chỉ có trí tuệ mới biết. 

2. Y theo người ngu, trí, nói lên thuyết khác 
nhau. Đối với người có trí, Phật không lập ra hai 
thuyết, người trí cũng cho là Phật không lập ra hai 
thuyết. Đối với kẻ không có trí, thì Phật nói thuyết 
không nhất định, người ây cũng cho răng, Phật lập 
ra thuyết không nhất định. 

Nghĩa này thế nào? Nay, y theo Niễt-bàn ở đầu 
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để giải thích. 

Pháp khác so sánh rất dễ hiểu. Phật đối với 
người trí, nói ứng thân nhập Niết-bàn, chân thân 
không nhập. Tùy pháp riêng của Phật, đều ban cho 
một lời nói, gọi là “Thuyêt không hai”. Vì nhận 
hiểu thuyết này, nên người trí cũng cho răng, Phật 
không lập ra hai thuyết. Đôi với pháp, người ngu 
phân nhiêu ưa chấp nghiêng một bên, nghe nói ứng 
thân Phật diệt. Vì đả phá chấp đó, nên Phật nói 
chân thân bất diệt. Nghe chân thân bất diệt, rồi cho 
răng, ứng thân cũng như thế. Vì phá lối chấp của 
họ, nên Phật nói ứng thân có diệt. Hai lời nói trái 
nhau, gọi là thuyết bất định. Người ngu kia cũng 
cho răng, Phật lập ra thuyết bất định. 

3. Phật chỉ bày những điều đã nói. Đều vì trị 
bệnh cho chúng sinh, đều là thuốc hay. Tất cả cái 
có đêu vì điều phục chúng sinh, dùng pháp thuyết 
để giảng nói. 

Ví như thây thuốc v.v..., là dụ cho giảng nói. 

4. Nói lý do sở thuyết không nhất định: 

Vì cõi nước nghĩa là vì xứ khác cho nên thuyết 
của Phật khác. 

Vì ngôn ngữ khác: Vì tùy sự hiểu biết, nên 
thuyết của Phật khác. Vì người: Vì tùy theo chúng 
sinh khác nên thuyết của Phật khác. 

Con người ngu, trí, lớn, nhỏ v.v... vì khác nhau, 
nên thuyết Phật nói khác nhau. Vì các căn, nghĩa 
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là tùy theo căn cơ chúng sinh nên nói Phật nói có 
khác. 

Vì các lý do trên đây nên trong một pháp, Phật 
lập ra hai thuyết. Y theo phân nói rộng dưới đây, 
văn chia làm bôn: 

1. Y theo pháp, nêu lên so sánh. 

2. Cho nên, tùy con người, tùy ý v.v... trỞ 
xuống là y theo đôi tượng đó đề làm sáng tỏ pháp. 

3. Năm hạng chúng sinh, Phật không nên nói 
năm pháp cho họ nghe v.v... trở xuống là y theo 
người đề nêu lên so sánh. 

4. Như ông đã nói: “Niễt-bàn của Phật v.v... trở 
xuống là y theo Niễt-bàn để chỉ rõ pháp”. 

Hai đoạn trước trong bốn đoạn văn này, là một 
cặp pháp tướng không nhất định, hai đoạn sau là 
một cặp tùy người không nhât định. 

Y theo đoạn đâu, phân biệt so sánh có ba: 

1. Nói các pháp là “Một”, “Khác”, không nhất 
định. 

2. Rộng, lược không nhất định. 

3. Cạn sâu không nhất định. 

Một chỗ của môn đâu trong ba, môn đều giải 
thích. Một chỗ của hai môn sau đều nêu lên. 

Y theo so sánh ban đâu, trước là mở ra ba môn: 

Nói một danh, pháp nói vô lượng danh: Chỉ rõ 
danh của thê, gọi là pháp không khác, gọi là pháp 
của một danh. Phân tích nghĩa trong pháp thê này 
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mang nhiêu số tùy lập bày danh riêng. Cho nên 
được đôi với pháp của một danh là nói vô lượng 
danh. 

Đối với một nghĩa nói vô lượng danh: Các 
nghĩa đều đồng thể tập thành lẫn nhau “Một” đủ tất 
cả, tất cả thành “Một”. Vì trong “Một” có đủ tất cả, 
nên tùy theo “Một” mà lập bày danh đối với vô 
lượng nghĩa nói vô lượng tên gỌI, danh cũng số 
nhiêu, nên đối với một nghĩa nói vô lượng danh, 
nghĩa là tùy theo nghĩa riêng mà, mỗi nghĩa đêu đặt 
ra tên gọi khác, nên được nói vô lượng danh trong 
vô lượng nghĩa kla. 

Sau đây, là nói rộng để giải thích “Thế nảo là 
một danh nói vô lượng danh” là nhắc lại hỏi về 
môn đâu, trong đó, lại y theo Niết-bàn để giải thích, 
pháp còn lại so sánh cũng như thế.” 

Thế nào là một nghĩa nói vô lượng danh? Là 
nhắc lại câu hỏi thứ hai, trong đó lại y theo Đề thích 
để giải thích. 

Đề Thích, là tiếng nước Hô, Hán dịch là Năng 
Tác Thiên Chú. 

Kiêu-thi-ca là họ gốc của Đề Thích. 

Đời quá khứ, bấy giờ, ở nước Ba-la-nại, có Bà- 
la-môn họ Kiêu- thi-ca, ưa tu việc phước, cùng với 
ba mươi hai người bạn lập ra âp nghĩa. Nếu sau, 
Kiêu-thi qua đời, làm vua tâng trời Đao-lợi, còn 
các bạn thì làm quan phụ tá. Dựa vào họ xưa, Đức 
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Phật gọi là Kiêu Thị, trong đó cũng có các tên gọi 
Tùng Bảo, Tủng Tràng. 

Thế nào là vô lượng nghĩa, nói vô lượng danh? 
Là nhắc lại câu hỏi thứ ba, lại y theo Phật đề giải 
thích. 

Đủ tám trí: Phật biết sinh tử vô thường, khổ, vô 
ngã, bất tịnh, biết pháp Niết-bàn thường, lạc, ngã, 
tịnh, gọi là tám trí. Cũng có thể còn có nghĩa mà 
trong văn không nêu ra hết. Sau đây, là giải thích 
lại. 

Lại có một nghĩa nói là vô lượng danh là nhắc 
lại môn ở trước, như một nghĩa âm, cũng gọi là âm, 
nghĩa là đương nghĩa đặt tên, các nghĩa còn lại, đều 
lập ở bên cạnh. Cũng gọi là đảo, nghĩa là vì sinh 
tâm trải ngược, nên gọi là đảo. Như tiếp XÚC VỚI 
năm cảnh trần sinh dục. 

Cũng gọi là đế: Năm âm hữu lậu là khổ đề, tập 
đề. Năm âm vô lậu là đạo đê. 

Gọi là bốn niệm: Sắc âm là thân niệm, thọ âm 
là thọ niệm, thức âm là tâm niệm, tưởng hành là 
pháp niệm. 

Gọi bốn cách ăn: Vì đoạn thực là sắc nên trong 
sắc âm có đoạn thực, thức ấm có thức thực, trong 
hành có tư thực, xúc thực. Thọ, tưởng không giải 
thích. 

Bồn thức trụ: Trong âm hữu lậu, trừ một chủng 
thức, tự bỗn âm còn lại là chỗ nương của thức gọi 
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là bốn thức trụ. 

Cũng gọi là hữu: Là ba hữu, hai mươi lăm hữu. 
Cũng gọi là đạo: Là sáu đường. 

Cũng gọi là thời: Là Thời gian sau hiện đời. 
Cũng có thể là thời ø1an sinh, trụ, diệt. 

Gọi là chúng sinh: Trong nhân nói quả, cũng 
gọi là thế gian. Đệ nhất nghĩa: Tướng, gọi là Thê 
đề. Thê, gọi là Đệ nhất. 

Gọi ba tu: Sắc, øọI là thần giới, bốn ấm còn lại, 
øọI là tâm. 

Gọi nhân quả: Năm âm thiện ác, gọi là Tập 
nhân, ấm báo gọi là quả. 

Gọi là phiền não: Năm âm hữu lậu từ phiên não 
sinh. Vì năng sinh phiên não, nên gọi là phiên não. 

Gọi giải thoát là năm âm vô lậu. 

Trôi lăn ba đời, gọi là mười hai nhân duyên. 
Nhóm họp thành người giả, gọi là Thanh văn v.v... 

Ba đời chia khác, gọi là quá khứ v.v... Đó gọi 
là kết. Phần so sánh đâu tiên này đã nói xong. Sau 
đây, là nêu rộng lược, cạn, sâu để so sánh: 

Như lai vì chúng sinh, trong rộng. là nói lược, 
trong nói lược rộng, dùng làm một môn rộng lược 
không: nhất định. Đệ nhât nghĩa đề, nói là thê đề, 
Thế để gọi là đệ nhất nghĩa đế, lại làm một môn 
cạn, sâu không nhất định. 

“Thế nào là trong nói rộng nói v.v... trở xuống 
là giải thích, làm rõ môn đầu”. 
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Thế nào là đệ nhất nghĩa đề nói Thế đề v.v... 
trở xuống là giải thích, làm rõ môn sau. “Như ông 
vì được pháp, nên gọi là A-nhã Kiêu- trần-như”: 
nói “A” là “Không”; Nhã là Trí, Trần-như là họ. 
Vì chứng vô thành trí, nên gọi là vô trí. 

Trên đây là nêu lên để so sánh. Sau đây, là y 
theo để chỉ rõ pháp. 

Chia làm bốn câu: 

1. Nói thuận: Như lai tùy theo sự khác nhau của 
người mà nói khác nhau, gọi là biết căn, lực. 

2. Nói ngược lại, Như lai nói chắc chắn không 
có căn lực, nghĩa là đặt ra thuyết nhất định trong 
nghĩa đã tranh luận ở trước: Không thích hợp với 
căn cơ chúng sinh. Cho nên không gọi là biết đủ 
căn, lực. 

3. Nói lại, chỉ rõ câu đâu, nói tùy người khác 
nhau, không được nói nhất định, trong đó, đầu tiên 
là nói về pháp mà chúng sinh được Phật hóa độ đã 
thọ lãnh đêu khác nhau. Trước là dụ, sau là hợp. 
Trong dụ, voi mang vác, chứ không phải lừa. Sự 
vượt hơn, là dụ nói về pháp hạnh mà Bô-tát đã thọ 
nhận, Nhị thừa không có khả năng. Dưới hợp rất 
dễ hiểu. 

Kế là nói Như lai tùy theo chúng sinh mà nói 
khác. “Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích”. 

4. “Nêu giả sử v.v... trở xuông là chỉ rõ đoạn 
hai ở trước, nói thuyết nhất định của Phật không có 
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căn, lực. Dưới đây là đoạn ba, y theo người để nêu 
so sánh. 

“Cho nên, trước ta đã bảo Xá-lợi v.v... trở 
xuống là y theo hai người nhạy bén và chậm lụt để 
nêu lên so sánh. 

Trong phân trước có ba: 

1. Nêu lời Phật nói xưa, để nói năm hạng chúng 
sinh, không nên lại nói năm pháp cho họ nghe. 

Hỏi: “Kinh nói: “Chúng sinh keo kiệt, tham 
lam, Phật dạy thực hành bồ thí, cho đến người ngu 
si, dạy tu trí tuệ. Nay vì sao đối với người không 
tin, trước kia không khen chánh tín, cho đến kẻ ngu 
s1 trước đó không khen trí tuệ?” 

Giải thích: “Vì tùy theo người khác nhau, cho 
nên như thê. Nếu trong con người có căn cơ của 
đạo xuất thế, biết nhàm chán tai hại lỗi lầm của 
mình, thì Đức Phật sẽ thích nghi với chứng bệnh 
mà giảng nói để đôi trị. Bệnh keo kiệt thì nói bố 
thí, cho đến kẻ ngu sĩ thì nói trí tuệ. Nêu đối với kẻ 
không có căn cơ đạo, không nhàm chán lỗi lâm của 
mình, thì Phật sẽ dìu dặt che chở. Đôi với người 
không tin thì trước đó, Phật không khen chánh tín, 
cho đến kẻ ngu si, thì trước đó, Phật không khen 
trí tuệ. 

2. Vì sao? v.v... Trở xuống Là giải thích ở 
trước, không được nói cho nghe lý do. Nếu nói thì 
không gọi là biết căn thương xót chúng sanh. 
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3. Vì sao, v.v... trở xuông là giải thích ở trước, 
không gọi là biết căn thương xót chúng sanh. 
Người này nghe nói khởi ác, phải chịu khổ, cho 
nên, không gọi là biết căn, xót thương chúng sinh. 

Y theo cơ căn nhạy bén, chậm lụt, nêu lên so 
sánh, đầu tiên Phật bảo Xá-lợi: Vì căn cơ nhạy bén, 
nên chớ nói rộng, vì căn cơ chậm lụt chớ nói sơ 
lược. 

Hỏi: Người căn cơ nhạy bén gánh chịu được 
nhiêu pháp, nên vì họ nói rộng, người căn cơ chậm 
lụt, không thể gánh chịu nhiêu pháp, nên vì họ nói 
lược. Nay vì sao căn cơ nhạy bén không nói rộng, 
vì căn cơ chậm lụt mà nói lược? 

Giải thích: Rộng, lược có hai thứ: 

I. Y theo pháp để phân biệt, giảng nói nhiêu 
pháp, gọI là rộng nói ít, gọi là lược. Nêu từ nghĩa 
này thì rộng là vì người nhạy bén có thể gánh chịu 
nhiêu, lược vì người chậm lụt, không có khả năng 
thọ lãnh. 

2. Y theo thuyết để phân biệt. Trong một pháp, 
nói nhiêu gọi là rộng, nói ít, gỌI là lược. Nêu theo 
nghĩa này, thì lược là vì người căn cơ nhạy bén, nói 
ít có thê hiểu, rộng là vì người chậm lụt phải nói 
nhiêu, họ mới tỏ ngộ. 

Kế là Xá-lợi đáp, sau là Phật thuật thành. 

Dưới đây là đoạn bốn, y theo nghĩa cho này để 
chỉ rõ pháp. Văn có bốn phân: 
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1. Nhắc lại điều đã hỏi. Phật quở sâu người 
tranh luận, nghĩa là vì nhân duyên điên đảo, không 
được chánh kiến, cho nên không thê lợi mình, lợi 
nĐØƯỜI. 

2. Nói đã tùy theo chúng sinh, thì không được 
nói nhật định. 

3. “Mười phương V.V... trỞ xuông. là nêu người 
khác để so sánh với mình, trong đó đâu tiên là nói 
tật cả chư Phật vì hóa độ chúng sinh khác nhau, 
nên nói mười hai. Kế là nói mười hai là Phật vì 
người, chứ không phải vì mình. Sau là kết luận chư 
Phật tùy hiểu pháp khác, gọi là có đủ giải lực. 

4. Phật tự bày tỏ đã có đủ hai thứ lực căn và 
giải, nên biết người hiện tại chưa dứt pháp lành và 
chưa giải thoát. Trước là nêu hai lực, kế là giải 
thích. Sau là kết: Vì đủ hai lực nên gọi là lực sĩ. 

Trên đây, Phật đã đáp chung. Dưới đây là đoạn 
hai, Phật sẽ theo câu hỏi, đáp riêng, trong đó, trước 
là nói sự tranh luận, khởi việc tranh luân dù nhiều, 
nhưng y theo pháp chỉ có ba: 

1. Vì Đại, Tiểu thừa thấy khác nhau, nên xảy ra 
sự tranh luận. Như nói có Niết-bàn, không Niết- 
bàn v.v... 

2. Theo Đại thừa thấy khác nhau nên xảy ra 
tranh luận, như nói Phật tánh tức là lia hữu v.v.. 
như nói La-hán thoái, không thoái v.v... Phàm phu, 
Nhị thừa gọi là chung là tiểu. 
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Kế là trình bày giải thích nghĩa. Người đời nói 
về tranh luận, thường không dùng lý. Người học 
Ty-đàm, thì nghiêng về Tỳ-đàm. Kẻ học Thành 
Thật nghiêng vê Thành Thật. Đây là giúp cho tranh 
luận, đâu thành giải thích lý. Hài hòa nhận lây 
chung là giải thích nghĩa. 

Trong văn, trước là nói về nghĩa Niết-bàn, 
không có Niết-bàn của Như lai, có ba câu để giải 
thích. 

1. Nói sự tranh luận: Có người nghe nói ứng 
thân Phật có diệt, cho răng chân thân Phật cũng 
vậy. Có người nghe nói chân thân Phật thường cÒn, 
rôi cho răng ứng thân Phật cũng đồng như vậy, cho 
nên thành tranh luận. 

2. Cần phải lý luận, lý thì gồm thông, chân thân 
thường còn, tùy hóa thân có diệt độ, không được 
châp lây nghiêng vê một bên. 

3. Kê là giải thích văn: Nếu nói Như lai rốt ráo 
có Niết-bàn và không Niết-bàn, thì người đó không 
hiểu cả hai, là nhắc lại quở trách chung, sau đây là 
quở riêng để chỉ bày rõ. 

Trước là nói Như lai vì chúng sinh nói diệt độ. 
Nghe nói phàm phu thì khởi tranh luận. 

Xưa Phật vì năm vị mà nói Niết-bàn của Phật: 

1. V1 các vị tiên. 

2. Vì lực sĩ. 

3. Vì Thuân-đà. 
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4. Vì Tu-bạt. 

5. Vì vua thê gian. 

Trong đức thứ bảy, Phật vì bảy vị nói. Nay, nói 
lược có năm. Sau đây là nói Như lai nói không 
Niết- bản, phàm phu nghe qua, khởi tranh luận vì 
tiêu Bô-tát nghe Phật diệt độ, tâm lui sụt, nên nói 
Phật thường. Người ngu không hiểu cho rằng chắc 
chắn bất diệt. 

Thứ hai, kế là giải thích “Có ngã” “Vô ngã”. 
Trong đó, đâu tiên, lại giải thích sự tranh luận: 

Có người nghe nói chúng sinh vô “Ngã”, cho 
nên là giả “Ngã” của thê tục cũng “Không có” 

Có người nghe nói “Ngã” giả gọi, bèn lập ra 
Phật tánh, cho nên xảy ra tranh luận. Kế là nói về 
đạo lý. Về lý thì gôm thông, âm ¡ hợp hình thành con 
người, thì gọi là có “Ngã”, âm riêng không có 
người thì gọi là vô “Ngã”. 

Sau, giải thích đoạn văn trên, trong đó, đầu tiên 
là nói Như lai nói “Ngã”, phàm phu nghe nên xảy 
ra tranh luận, có hai lân “Lại nữa”. Văn rõ ràng rât 
dễ hiểu. Về sau, nghe Phật nói vô “Ngã”, phàm phu 
sinh ra tranh luận. Bậc Thánh nói đôi với vô, ban 
đâu có Tỳ kheo hỏi nghĩa ngã của Phật, kế là Phật 
phá bỏ. 

Sau đây, là nói Tỳ-kheo nghe mà chứng được 
quả. Trong cầu hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn! Sao gọi 
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là “Ngã”?” hỏi về nhân của “Ngã” kia. “Ngã” 
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duyên “Ngã”, nghĩa là hỏi về “Duyên” của “Ngã” 
. Y theo Phật mà phá, vô “Ngã” nói chung là vô 
ngã. 

“Mắt, nghĩa là v.v... trở xuống là nói lược về 
nghĩa vô dù có nghiệp v.v... trở xuống là nói rộng 
vê nghĩa vô, đó có bôn. 

1. Lược y theo nhân quả đề nói vô “Ngã”. 

2 “Không có xả âm v.v... trở xuông là lược y 
theo năm ấm, để nói về vô ngã. 

3. “Như ông hỏi v.v... trở xuống, là rộng, y theo 
nhân quả để nói vô ngã, trong đó, đâu tiên là pháp. 
Kế là dụ, sau là hợp. Trong pháp, đâu tiên là nói: 
“Thế nảo là “Ngã”? Là nhắc lại câu hỏi, tức là kỳ 
hạn, nghĩa là đôi với câu hỏi, mà giải thích, chỉ ra 
quả báo là “Ngã”. Quả báo do kỳ hạn của kiết 
nghiệp gặp nhau mà sinh, nên gọi là thời kỳ. A1 và 
duyên nào làm tỏ rõ nhau, có thể biết. 

Trong dụ Hai bàn tay, là dụ cho ái nghiệp ở 
trước, tiêng dụ cho thời kỳ. Trong hợp, đâu tiên là 
nói: ““Ta cũng như thế, là tổng hợp dụ ở trước. Sau 
là hợp riêng: 

Chúng sinh hợp với tiêng. Ái nghiệp hợp với 
hai bàn tay vỗ vào nhau ở trước. Ba thứ này hòa 
hợp, gọi là “Ngã”, nên không có “Ngã nhân”. 

4. “Tất cả chúng sinh v.v... trở xuống là rộng, y 
theo năm âm để nói vô “Ngã”, gồm có ba câu: 

a. Nói âm vô “Ngã”. 
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b. “Các ngoại đạo v.v... trở xuống là phá “Có” 
trở về “Vô”, nói các ngoại đạo chấp ấm làm “Ngã”, 
lia ấm thì “Không”. 

c. “Như huyền v.v... trở xuông là nói pháp, chỉ 
rõ “Vô”. Các hành của năm ấm đều như huyễn hóa, 
không có thường, lạc v.v... nên chẳng có “Ngã”. 
Thứ ba, là Tỳ-kheo được lợi ích, rất dễ hiễu. 

Đoạn hai, kế là nói về Trung âm “Có”, 
“Không”. Trước nói về sự tranh luận: 

Trong pháp Tỳ-đàm là nói “Trừ bốn không, tất 
cả các xứ còn lại, đều chắc chắn có trung âm”. 

Trong pháp Thành Thật nói: “Tất cả là vô, cho 
nên xảy ra tranh luận. 

Kế là, nói về lý, về lý thì không nghiêng về một 
bên, nghĩa là “Vừa có” “Vừa không”. Nghiệp ác 
rất nặng, thu hướng A-tỳ Niệm trước ở nhân gian, 
niệm sau ở giữa, chắng phải trải qua, dừng lại, thì 
không có trung ấm. Thú hướng bốn không, cũng 
không có trung ấm. Ngoài ra đều có đủ, không 
được chấp lây nghiêng về một bên. 

Trong văn, đầu tiên là nói Như lai nói có trung 
âm, phàm phu nghe xảy ra tranh luận. Có bốn lần 
“Lại nữa”: 

1. Nói chúng sinh có ba việc thọ thân trung ấm 
của cha, mẹ. 

2. Nói trung Bát-na-hàm. 

3. Nói trung ấm các căn đây đủ rõ ràng. 
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4. Nói trung âm hình sắc đẹp xấu, người ngu, 
nghe nói Sự việc này, người ngu cho răng tật cả có 
trung ấm. Sau đây là nói “Không có” trung âm. 
Nghe nói phảm phu khởi lên tranh luận. Có bôn lân 
“Lại nữa”: 

1. Nói năm nghịch thú hướng A-ty, không có 
trung âm kia. 

2. Nói Đàm-ma hướng đến A-tỳ, không có 
trung âm của ông ta. 

3. Vì Độc Tử nói không có trung âm. 

4. Nói Vô sắc không có trung âm. Người ngu 
nghe nói không hiểu, cho là tất cả “Không”. 

Kế là đoạn bốn, giải thích người A-la-hán có 
thoái, không thoái. Trước là nói tướng có, con 
người nói tât cả La-hán đều có lui sụt. Phân biệt 
nghĩa thây ở đây khác với Tỳ-đàm. Thành Thật nói 
do tật cả không lui sụt, cho nên thành tranh luận. 

Kế là phải nói về lý. lý thì không nghiêng lệch. 
Nghĩa này thế nào? có chia làm năm: 

I. Y theo “Hoặc” để phân biệt, phiền não có 
hai: 

a. Phiền não thọ sinh, khởi các kết như tham 

v... lúc thọ sinh. 

b. Phiên não chướng đạo, hiện khởi nhiễm ô, 
trở ngại đạo Thánh. A-la-hán kia khi thọ sinh, 
phiên não hoàn toàn không khởi, gọi là không lui 
sụt. Phiên não chướng đạo, có được nghĩa khởi, gọi 
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là có lui sụt. 

2. Y theo ở nhân duyên phiền não để phân biệt, 
“Hoặc” khởi có ba: 

a. Vì tánh khiến không đoạn làm nhân, nên 
khởi. 

b. Vì không có chánh tư duy cho nên khởi. 

c. Vì năng lực duyên nên khởi. Như nhìn thây 
nữ sắc, mà sinh tham dục v.v... 

Người A-la-hán không có hai nhân trước mà 
khởi phiền não, gọi là không lui sụt. Sức duyên 
sinh kết, gọi là có lui sụt, nghĩa là nhìn thây cảnh 
giới, tăng thượng đáng tham tạm thời sinh tham 
như vậy, trở lại nhiếp tâm ngay, làm cho dứt tham. 

3. Y theo ái để phân biệt. Đạo có hai thứ: 

a. Đăng trí hữu lậu dứt kiết. 

b. Thánh đạo vô lậu dứt kiết. 

Đăng trí dứt kiết thì có lui sụt. Vô lậu dứt kết, 
thì không có luI sụt. 

4. Y theo tu để phân biệt, tán loạn có lui sụt, 
chuyên tu không có luI sụt. 

5. Y theo căn để phân biệt: Căn tánh chậm lụt, 
có lui sụt, căn tánh nhạy bén không có lui sụt. 

Về nghĩa đã như thế, không được chấp nghiêng 
về một bên. 

Trong văn, đầu tiên là nói Như lai nói lui sụt, 
phàm phu nghe sinh ra tranh luận. Có năm lần “Lại 
nữa”: 
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1. Vì đôi với Tỳ-kheo lười biếng, mà nói lui sụt 
có năm. 

2. Nói La-hán dù không có nội nhân, nhưng 
không lìa duyên, cho nên có lui sụt. 

3. Nêu Cù-đề chứng thành có lui sụt. 

4. Nêu hai thứ giải thoát: Thời và bất thời để 
chứng thành có lui sụt. 

5. Nêu sáu loại La-hán chứng thành có lui sụt. 
Thoái, tư duy, thủ hộ, Trụ, Thắng tấn và bất động 
là sáu loại La-hán. 

Sau đây, là nói không lui sụt, phàm phu nghe 
khởi thanh tịnh, có hai lần “Lại nữa”: 

1. Nói về phiền não mà La-hán đã dứt, giỗng 
như gỗ đã cháy thành tro, không trở lại thành gỗ, 
cho nên không luI sụt. 

2. Nói La-hán vì đã dút hai thứ trong nhân của 
ba thứ phiên não kia, nên nói không lui sụt. Trước 
nêu ba số, kế là trình bày ba danh. Sau nói chỗ dứt. 

Đoạn thứ năm, là giải thích nghĩa vô vi, hữu vi 
của thân Phật, nên trước nói về tranh luận, sự tranh 
luận có thê biết. Kế là nói về lý, về lý thì không 
nghiêng về một bên. 

“Nghĩa này thế nào?” Thân Phật có hai thứ: 

1. Chung với thân thế gian, tùy theo sự sinh, 
diệt của thế gian. 

2. Là thân của pháp môn bình đắng thường, 
văng lặng, không lay động. 
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VỆ nghĩa đã gồm cả hai, không được chấp 
nghiêng về một bên. Trong văn, đâu tiên là nói thân 
Phật là hữu vi, phàm phu nghe nói, 

khởi lên tranh luận. Sau, phàm phu nghe nói vô 
v1, khởi lên tranh luận. 

Đoạn sáu nói về mười hai nhân duyên hữu vị, 
vô vi, trước nói về sự tranh luận. Có người hoàn 
toàn nói là hữu vi, có người một mặt nhất định cho 
là vô vi. Cho nên thành tranh luận. 

Kế là nói về lý. Về lý thì không nghiêng về một 
bên. Nghĩa này ra sao? GIải thích có hai môn: 

1. Y theo người để nói về sự: Trôi lăn ba đời là 
hữu vI của con người. Y theo trực tiếp về lý, nhân 
duyên sinh nhau, xưa nay thường nhât định không 
có một niệm ngăn cách, mà không có pháp này là 
vô v1 của pháp kia. 

2. Y theo trực tiếp người hiện khởi trong sự 
nhân duyên, gọi là hữu vi, ở vị lai, nghĩa là hiện 
chưa khởi tác dụng, nói là vô vi. Về nghĩa đã gồm 
cả hai, nên không được chấp nghiêng về một bên. 

Trong văn, đầu tiên là nói nhân duyên hữu vị, 
phàm phu nghe nói, khởi lên tranh luận. Về sau 
nghe nói là vô vI, lại khởi lên tranh luận, trong đó, 
hai nghĩa đủ như nói ở trước. Lại nữa, một khi ta 
nói tảnh tướng có Phật, không Phật của mười hai 
nhân duyên thường trụ là nghĩa ban đâu. “Có mười 
hai nhân duyên không từ duyên v.v... trở xuống là 
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nghĩa sau. Trước mở ra bôn môn, sau giải thích 
rộng, văn rõ ràng dễ hiệu. Dù nêu bốn môn nhưng 
vì nhận lây môn thứ nhất không từ duyên sinh làm 
VÔ VI. 

Đoạn bảy là nói về tâm thường, tâm đoạn, nên 
trước nói về tranh luận, sự tranh luận có thê biết. 
Kế là phải nói về lý. Về lý, thì không nghiêng về 
một bên, vừa thường, vừa đoạn, nỗi nhau không 
dứt, nên nói là thường, vận vận dứt hết, nên gọi là 
đoạn. Về nghĩa đã gôm cả hai, không được chấp 
lây nghiêng về một bên. Lời văn dễ hiễu. 

Đoạn tám là nói về nghĩa năm dục chướng đạo, 
không chướng đạo, nên trước nói về tranh luận, sự 
tranh luận dễ hiểu. Kê là nên nói về lý, cũng có 
chướng, không chướng. 

Không chướng ngại quả dưới, có thể chướng 
Na-hàm và quả La- hán. Về nghĩa đã gồm cả hai, 
nên không được chấp nghiêng về một bên. Văn rõ 
ràng dễ hiểu. 

Đoạn chín nói về pháp Thế đệ nhất thuộc cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc? Trước là nói về sự tranh 
luận, có ba người khởi lên tranh luận. 

Một nhà nói răng pháp Thế đệ nhất chắc chắn 
thuộc về cõi Dục, một nhà nói chắc chắn thuộc cõi 
Sắc, một nhà nói chắc chăn thuộc cõi Vô sắc. Kế 
là cần nói về lý thì không nhất định, cũng được gọi 
là thuộc về cõi Dục. Giải thích có ba nghĩa: 
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1. Nói theo định là dựa vào điện quang cõi Dục 
thường khởi, gọi là thuộc cõi Dục. 

2. Nói theo “Hoặc” thì dựa vào thiền vị lai dứt 
kiết cõi Dục mà chưa cùng tận tu, nên khởi lên 
pháp nảy, dục quá khứ chưa hết mà khởi pháp này, 
øọ1 là thuộc cõi Dục. 

3. Nói theo thân thì pháp Thế đệ nhất này phải 
dựa vào thân cõi Dục mà khởi, gọi là thuộc cõi 
Dục, cũng được gọi là thuộc về cõi Sắc. Giải thích 
có hai nghĩa: 

1. Nói theo định thì dựa vào thiền sáu địa cõi 
Sắc mà khởi, øọI là thuộc cõi Sắc. 

2. Nói theo “Hoặc” thì ái cõi Dục hết, ái cõi Sắc 
chưa hết, tu khởi pháp này, gọi là thuộc cõi Sắc, 
cũng được gọi là thuộc cõi vô Sắc. 

Tông chỉ của các luận khác nhau: Nếu theo Tỳ- 
đàm thì chỉ nói theo “Hoặc”, kiết cõi Sắc chưa dứt, 
chưa hết mà tu khởi pháp này, cho nên gọi là thuộc 
cõi Vô sắc. Nếu giải thích theo luận Thành Thật thì 
có hai nghĩa: 

1. Nói theo định thì dựa vào định Vô sắc cũng 
được tu mà khởi cho nên từ chỗ nương, gọi là thuộc 
Vô sắc. 

2. Nói theo “Hoặc”, về nghĩa thì đông với Tỳ- 
đàm. 

Về nghĩa đã như thế, thì không được chấp 
nghiêng về một bên. Trong văn kinh, trước y theo 
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theo cõi Dục để nói sinh khởi tranh luận. Trong 
kinh của ta chép: “Chưa lìa cõi Dục, thì chưa được 
giải thoát, cũng như tu pháp đệ nhật của cõi Dục. 
Trong ba nghĩa, y theo nghiêng về nghĩa thứ hai là 
nói theo “Hoặc”. Phàm phu nghe nói nghĩa này 
không hiểu, cho rắng chăc chắn thuộc cõi Dục. 

Kế là, y theo cõi Sắc để nói về sinh khởi tranh 
luận. Ta nói: “Noãn, Đảnh đến Thê đệ nhất, là ở 
Sơ thiền đến đệ Tứ thiên, nghĩa là trong hai thứ 
nghĩa, y theo riêng môn đâu là nói theo định, người 
nøu nghe không hiệu, nhất định cho răng, thuộc cõi 
Vô sắc. ˆ 

Sau, y theo cõi Vô sắc đề nói về sinh khởi tranh 
luận. Ta nói: Ngoại đạo trước đã dứt được phiền 
não của Bồn thiên, tu tập Noãn, Đảnh, đến Thế đệ 
nhất, quán bốn chân đế, được quả Na-hàm, về 
nghĩa này đồng với Tỳ-đàm, là nói riêng về 
“Hoặc”. Phàm phu nghe không hiểu, chăc chắc cho 
răng, thuộc cõi Vô sắc, cho nên thành tranh luận. 

Đoạn mười, là nói về nghĩa bồ thí, trước nói về 
sự tranh luận: Có người nói thí chỉ là ý, có người 
nói thí là tánh của năm âm. Kế là phải nói vệ lý, ý 
chỉ chính là ý, là quyên thuộc của năm âm. 

Trong văn, đầu tiên là nói: “Thí là ý, hễ nghe 
thì sinh tranh luận. Nói thí có bốn thứ, nói rộng để 
nêu chung, kế là giải thích, sau là kết. 

Ba thứ trước là tịnh, sau nói về người ngu nghe 
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nói, có niêm tin, øọI là thanh tịnh. Thí nghĩa là cho, 
chỉ có ý. Sau đây, là nói thí là năm âm kia, người 
phảm nghe nói thê, khởi lên tranh luận. Trước là 
nêu năm số, kế là nêu năm tên gọi, sau là tổng kết. 

Sắc lực trong năm và biện tài là sắc âm kia. Yên 
vui là thọ âm. Mạng thì không nhất định. Theo như 
Ty-đàm, phân biệt có phi sắc, phi tâm, mạng căn 
thì thuộc về hành âm. Luận Địa Trì v.v... cũng 
đồng với thuyết, này. Trong pháp của luận Thành 
Thật, sắc tâm nối nhau, gọi là mạng, thì thuộc về 
năm âm. Nghe nói thế, người ngu bèn nói: “Năm 
âm đều là thê của bồ thí”. 

Môn mười một là nói về nghĩa ba hữu vi vô vi. 
Trước là nói về sự tranh luận: 

Trong pháp Tỳ-đàm nói ba vô vi hoàn toàn là 
“Có”. Vì có cái có này, cho nên nếu người chê bai 
“Không” thì sẽ mặc phải tội lớn. Hơn nữa không 
có pháp thì không sinh tâm. Ba pháp vô vi là chỗ 
duyên của tâm. Vì được sinh tâm, nên biết rõ là 
“CÓ”, 

Theo thuyết trong pháp của Thành Thật nói là 
nhất định “Là vô”. Vì chê bai “Vô” cho nên mặc 
tội. Vi chê bai “Không” “Có” lại trong luận kia 
cũng sinh tâm, như “Duyên” hình tượng trong 
sương việc v.v... trong mộng, đêu là pháp “Vô”, 
cũng được sinh tâm, sao không sinh ra sự tranh 
luận như thế? 
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Kế là nói về lý, thì không nghiêng về một bên, 
vừa có, vừa không. Đôi với pháp hữu vi, hoàn toàn 
“Là vô”. Như chiếc bình đã bể rồi, thì đâu còn có 
øì? Nói về lý thì được gọi là “Có”, trừ sự mới “Có” 
chứ chắng phải vì tự thê xưa nay “Là vô”, nên luận 
Địa Trì chép: “Hữu vị, vô vị, gọi là “Có”. “Chăng 
có ngã, ngã sở, nên gọi là “Không có”. 

Về lý đã như vậy, nên chắng được chấp 
nghiêng về một bên. 

Trong văn, đâu tiên là nói Như lai nói “Vô”, 
người phàm nghe sinh khởi tranh luận. 

“Ta nói Niết-bàn lìa phiền não v.v... là nói vô 
vi số diệt của Niễt-bàn là “Vô”. Trước là pháp, sau 
là dụ. 

Nói hư không v.v... trở xuống là nói hư không 
vô vi kia là “Không”. Đầu tiên là giải thích. 

“Ví như v.v... trở xuống là ngay nơi sự đề hiển 
bày”. 

“Chăng phải trí duyên v.v... trở xuống là nói về 
vô vi phi số diệt là “Vô”. Đâu tiên là nói giải thích. 

Như cái “Có” kia v.v... trở xuống là phá “Có” 
thành “Không”. 

Nghe nói thế, người ngu cho răng “Không có” 
VÔ vIÏ 

Sau đây, là nói về thuyết nói “Có”, phàm phụ 
nghe, sinh khởi tranh luận, trong đó, trước nói về 
sô diệt là “Có”, cho nên nói năng, gọi là chương 
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cú. Vì tâm lo sợ về những việc đã trải qua, gọi là 
dâu chân cùng cực. Trong chỗ quay về, gọi là chỗ 
cuối cùng. Được yên ồn, gọi là không hề sợ. Vì tập 
cho người học, gọi là đại sự. Vì đạo đã khắc định, 
gọi là quả đại. Vì trí chứng cùng cực, gọi là Trí rôt 
ráo. Vì tâm đã yên, gọi là Đại nhẫn. Thường văng 
lặng không dao động, gọi là tam-muội. GIới hạn 
của quả đức, gọi là pháp giới. Trừ diệt tất cả đói 
khát sinh tử, gọi là Cam lộ. Phàm phu chắng thể 
chứng, được nên nói là “Khó thấy” 

Trên đây nói thăng là “Có”: 

“Nêu nói “Không” v.v... trở xuống là nêu chê 
bai, để chỉ bày “Có”. 

“Mắt không bên chắc v.v... trở xuống là nói hư 
không vô vi là “Có”. 

“Có người chưa được Tu-đả-hoàn v.v... trở 
xuống là nói vô vi phi số diệt là “Có”. Pháp nhẫn 
trở lên không lui sụt, không có nghĩa còn đọa ba 
đường. Cho nên vô lượng bảo của ba đường ác, cho 
đến lúc nhẫn này đều là phi sô diệt. 

Trên đây, là nói về “Có”. Nghe nói “Có”, người 
ngu cho răng hoàn toàn “Có”, cho nên thành tranh 
luận. 

Môn mười hai, là nói về sắc pháp, là bốn đại 
tạo, chăng phải bốn đại tạo. Trước nói về sự tranh 
luận. Giải thích đủ có ba: 

1. Dựa theo thuyết của Phật-đà-đề-bà nói, sắc 
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tức bốn đại, không có sắc tạo riêng. 

2. Theo Ty-đàm, bốn đại là sốc, øọI là năng tạo. 
Các màu xanh, vàng v.v... là đôi tượng tạo của bốn 
đại, đây là thích hợp với Tỳ-đàm. 

3. Theo luận Thành Thật, bốn đại là giả, bốn 
trần: Sắc, hương, vị, xúc tập hợp hình thành các 
sắc không tạo. Nay, trong văn này, nêu nghiêng về 
hai đại trước, còn đại thứ ba không nói. Sự tranh 
luận là như thể, 

Kế là nói về lý, bốn đại có hai: Một là thật; hai 
là giả. Bốn xúc: Cứng chắc, âm ướt, ấm áp, lay 
động là Đại, gọi là Thật. Đại địa, đối tượng nương 
tựa, nước sông, ao cỏ, cây, lửa v.v... bám lây các 
trân hình thành, gọi là giả danh. Giả gọi bốn đại, 
các sắc không tạo, kinh luận phân nhiêu đều đồng. 
Bốn đại của xúc thật, đối với các sắc vừa tạo, vừa 
chẳng tạo, nghĩa này thê nào? Sắc, hương, vị, xúc 
đông một thể tánh nhóm họp lẫn nhau mà thành 
như mười tướng của biên đồng thê thành nhau. Nói 
bốn đại, tức là thuộc về xúc trân trong bốn trần. 
Bốn trần đó dù đồng thể, nhưng, tùy nghĩa mà phân 
biệt, bốn đại là gôc, nói là thể, các đại khác là ngọn, 
nói là tướng thê thì như gương soI, tướng, thì như 
tượng trong gương soI kia. Do đồng thể nên ngoài 
thể không có riêng. Sắc pháp có khả năng tạo, gọi 
là không có sắc tạo. Điêu này khác với Tỳ-đàm, vì 
thể, và tướng khác nhau. Dựa vào thể, tướng biêu 
hiện, gọi là có sắc tạo, khác với nghĩa tranh luận 
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ban đầu đã gồm chung, không thể chấp nghiêng 
một bên”. 

Hỏi: “Bốn trần đông thê hình thành lẫn nhau, 
vì sao nói chỉ có bốn đại là gộc?” 

Cải thích: “Tánh của Sắc pháp là ngăn ngại. 
Vì xúc đối nên tánh sắc gọI là trở ngại, nên lây bốn 
xúc: Cứng, âm, ướt, âm v.v... làm gốc các sắc. 

Trong văn, đâu tiên nói Đại là sắc. Người phàm 
nghe nói, khởi lên tranh luận. Văn chia làm ba: 

1. Phật dạy Bạt-ba quán sắc, dứt ái. 

2. Bạt-ba hỏi về sắc. Như lai nói cho nghe bốn 
đại, gọi là sắc. Y theo theo sốc đề chỉ ra, tâm pháp 
của bốn âm còn lại khó tỏ bày, chắng phải danh thì 
không rõ ràng. Y theo giải thích đề lập, gọi là danh. 

3. Nói người ngu nghe nói về tánh, khởi lên 
tranh luận. 

Sau đây là nói sắc tạo, phàm phu nghe nói, khởi 
lên tranh luận. 

Ví như có gương thì có hình ảnh hiện ra, lập dụ 
để nói sắc tạO cũng giống như thế. “Có bốn đại, thì 
có sắc tạo, hợp với dụ nói tạo sắc, sắc hợp với 
tượng kia. Bốn đại hợp với gương. Sau đây, là nêu 
SỞ tạo. 

Nói thô, tế là sắc “Sở tạo”. Vật thể lớn gọi là 
thô, vật thể nhỏ gọi là tế. Thô và tế này Tỳ-đàm 
không nói. 

Nói nhám, trơn: Là xúc “Sở tạo”, các màu 
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xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngăm, vuông, tròn và 
các gôc, lại là sắc tạo. Các cảm giác nhẹ, nặng, 
lạnh, nóng và đói, khát, lại là “Xúc tạo”. Lạnh, Tỳ- 
đàm nói là lạnh, nóng, nghĩa là Tỳ-đàm nói 
“Không có” trong “Tạo xúc”, sẽ thích ứng với đất, 
lửa thêm mạnh, nóng và lạnh đối nhau. Khói, mây, 
bụi, sương mù, lại là sắc tạo. Theo Ty-đàm, lại có 
cao thập. Bóng sáng, sáng tối, ngay, COng v.V.. . đều 
là sắc tạo. Trong đây, lược không nói, đó gọi là 
tông . kết. Giống như tiếng vang, hình tượng, mượn 
dụ đề chỉ rõ. 

Bốn đại năng tạo, như gương soi, như hang, sắc 
“Sở tạo”, như tiếng vang, như hình tượng. 

Sau đây là nói đệ tử Phật vì không hiểu, nên 
khởi lên tranh luận: 

Môn thứ mười ba là nói giới vô tác là sắc, phi 
sắc. Trước nói về trạng thái tranh luận: 

Trong pháp Ty-đàảm là nói giới vô tác hoàn toản 
là sắc “Sở tạo” của bốn đại. 

Trong pháp của luận Thành Thật, hoàn toàn nói 
là phi sắc, phi tâm. Sự tranh luận là như thế. Kê là 
nói về đạo lý. Giới vô tác mà Tiểu thừa đã thọ, 
cũng là sắc, phi sắc, vì là sắc pháp kia, nên gọi là 
Sắc, mà vì không phải sự sắc, nên gọi là phi sắc. 
Nghĩa này thê nào? Đôi tượng thọ giới là chánh 
nghiệp của thân, miệng người kia, từ thân, miệng 
sinh, vì ngăn câm thân, miệng nên gọi là pháp sắc. 
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Đây là trực tiếp gánh chịu được pháp ngăn cấm, 
như kiết giới xứ. Cũng như tăng chế vì chưa có sự 
tướng, nên chăng phải sự sắc. Giới mà Đại thừa đã 
thọ là pháp sắc tâm, chứ chăng phải sự của sắc tâm, 
vì Đại thừa điệp nhận chung giới ngăn ngừa tâm. 
Nay, nói về Tiểu thừa, VỚI nghĩa đã như vậy. 
Người ngu nghe nói pháp sắc, VỘI chập lây cho là 
sự sắc, cho nên không hiệu, nghe nói sự phi sắc bèn 
nhận lấy cho là chăng phải pháp sắc tâm, cũng là 
không hiểu. 

Trong văn, đầu tiên nói giới là sắc, phàm phu 
nghe sinh khởi tranh luận. 

Chia làm năm câu: 

1. Vương tử Bồ-đề nói tâm là giới. Nếu sinh 
khởi tâm ác thì tức là mất giới. 

2. Như lai đối phá nói giới là sắc, vì là sắc, nên 
tâm Vương tử kia dù ở trong vô ký, ác, cũng được 
gỌI là trì ĐIỚI. 

3. Vương tử thưa hỏi: “Vì sao gọi là sắc vô 
tác?” 

4. Như lai giải thích: Chăng phải nhân của sắc 
khác, lại nữa, chắng tạo ra nhân quả của sắc khác. 
Nên gọi là sắc vô tác, mạo của sắc này nhỏ nhiệm, 
sâu kín, có ba nghĩa để giải thích: 

a. Dựa vào sắc báo của phương tiện để giải 
thích khác, chẳng phải nhân của sắc khác không 
đồng sắc báo. Sắc phương tiện dựa vào báo mà 
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khởi, mà vì không đồng với quả báo, nên gọi là sắc 
khác. Sắc báo là nhà sắc khác kia vôn gọi là nhân 
của sắc khác. Vì giới khác với sắc kia, nên nói 
“Chăng phải”. 

Đạo nói: “Không tạo ra nhân quả khác, là nói 
ĐIỚI không đồng với sắc phương tiện. Sắc phương 
tiện dựa vào sắc bảo mà khởi, là hướng về quả của 
là sắc. Vì vô tác khác với sắc kia, nên nói “Không 
tạo ra nhân quả của sắc khác.” 

b. Dựa vào nhân quả của phương tiện, để nói 
khác. Báo riêng của sắc phương tiện, gọi là khác. 
Phương tiện thọ giới trong các sắc này được gọi là 
nhân của sắc khác. Thê của tác giới, gọi là quả của 
sắc khác. Vì vô tác khác với sắc đó, nên chăng phải 
nhân khác không tạo ra quả khác. 

c. Dựa vào phương tiện thọ trì, đề giải thích 
khác, thọ giới trong sắc phương tiện, gọi là nhân 
tác trì của thân, miệng, gọi là quả của sắc khác. Vì 
vô tác khác với sắc kia, nên chăng phải, nhân khác 
tạo ra quả khác, mà là vì khác với các sắc này, nên 
gọi là sắc vô tác. 

Dù có ba giải thích, nhưng giải thích thứ hai là 
khéo léo nhất, vì pháp thọ đôi nhau để giải thích 
khác. Đây là đoạn bốn đã nói xong. 

Đoạn năm, nhân bậc Thánh nói, phảm phu 
nehe liên khởi tranh luận. Sau đây là nói phi sắc, 
phàm phu nghe liền khởi tranh luận. 
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Giới: Tức là ngăn câm pháp ác, chính là nói về 
phi sắc. Phương tiện, chủ yếu kỳ hạn phát được 
pháp ngăn câm tâm, miệng, vì chưa phải là sự 
tướng, nên gọi là phi sắc. Nêu không làm ác thì đó 
øọI là trì giới, nêu trì đề chỉ rõ thọ. 

Sau đây là nói đệ tử nghe nói, khởi lên tranh 
luận: 

Môn thứ mười là nói về nghĩa có tâm sở, không 
có tâm sở. Trước hết là nói về sự tranh luận: 

Trong pháp Tỳ-đàm “Nói đồng thời có riêng 
các số tạo duyên tương ưng với thê Tiêng của tâm”. 
Trong pháp Thành Thật chỉ nói Nhất tâm, tùy dụng 
trước sau, được chia thành nhiều số. Không nói 
đồng thời có riêng các số. Thuyết của Phật Đà Đề 
Bà nói cũng như thế. 

Kế là nói về lý. Về lý, thì tâm pháp vừa được 
có số, vừa được không có số. Nghĩa này ra sao? 
Được chia làm hai: 

Phân biệt thô, tế. Tâm có ba lớp: 

a. Sự thức, là sáu thức tâm. 

b. Vọng thức là bảy thức tâm. 

c. Chân thức là tám thức tâm. 

Trong sự thức, hoàn toàn không có số, vì các 
tâm, tâm pháp. Các tâm đều khác nhau, trong chân 
thức hoản toàn không có số, vì tất cả tâm pháp đều 
đồng một thể, nên Duy-ma nói: “La tất cả tâm sở, 
như hư không. Trong vọng thức, có thô, không có 
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tế”. Nghĩa này thế nào? 

Phân tích nghĩa trong vọng thức kia có sáu lớp, 
như Mã Minh nói: 

1. Vô minh trụ địa. 

2. Nghiệp thức dựa vào vô minh ở trước, bất 
giác vọng niệm, bỗng nhiên lay động, vì động nên 
gọi là nghiệp. 

3. Chuyên thức. Dựa vào nghiệp thức ở trước, 
tướng tâm chuyển biến thô dân khởi lên ngoại 
cảnh. 

4. Hiện thức. Dựa vào chuyền thức trước mà 
khởi lên cảnh vọng, ứng hiện ở tự tâm. 

5. Tri thức. Đôi với pháp mà hiện thức trước đã 
ứng hiện mà phân biệt khác nhau: Nhiễm, tịnh, trái, 
thuận v.v... 

6. Tương tục thức v.v... pháp mà trí thức ở 
trước đã nhận lấy, cô vũ tự tâm, tâm chạy theo cảnh 
vọng trái nhau, không dứt, gọi là tương tục thức. 
Tưởng của bốn tâm trước trong sáu tâm nhỏ nhiệm, 
không nói ngoài tâm có các sô riêng tương ưng với 
tâm chung, nên luận nói là nhiễm không tương 
ưng. Hai tâm sau nổi lên thô tâm và số TIÊng,_ vì 
tương ưng với tâm chung, nên luận nói nhiễm 
tương ưng với tâm. Đây là phân biệt thô, tế thứ 
nhất. 

2. Y theo phân biệt tùy nghĩa của sự thức, vừa 
có vừa không, chỉ có một tánh biết, tùy dụng mà 
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chia ra nhiêu, vì chẳng phải khiến ngoài tâm có các 
sô riêng, nên nói Chăng phải có”. Ví như một thỏi 
vàng, được chê tạo các đô trang sức, chăng phải 
ngoài vàng, có riêng thể của đô trang sức, mà phân 
biệt tùy theo công dụng. Tưởng hành, thọ v.v.. . đều 
giữ lây tự tướng, được nói là tự sô. Như vàng và 
đồ trang sức chăng phải không khác nhau. Đồ trang 
sức băng vàng dù khác, nhưng thời gian chắng có 
trước sau. Tâm pháp là như thê. Nay ở đây, lại y 
theo sự thức để giải thích: Nghĩa trong sự thức đã 
như thê, người nghe nói không hiểu, chấp nghiêng 
về một bên, trở thành tranh luận: 

Nghe nói ngoài tâm không có các sỐ riêng, bèn 
nói là chắc chăn là “Một” nghe nói có sô vội cho 
là có tự thể riêng xa lìa tâm. Nếu nói nhất định là 
“Một” thì lúc thành vàng, lẽ ra sẽ không có các đô 
trang sức kia. Nêu nói nhất định có đô trang sức 
riêng thì lẽ ra chắng phải vàng. Tâm pháp là “Một”, 
“Khác”, y theo đây rất dễ hiệu. 

Kế là giải thích văn kia: Trong văn đâu tiên nói: 
“Tâm pháp “Tức nhau”, kẻ phàm phu nghe, liên 
khởi tranh luận. Y theo thuyết đã nói, văn chia làm 
ba: 

1. Nói về năm âm, của báo thân bậc Thánh, từ 
vô minh sinh ra. 

2. So Thánh với phàm, phảm cũng giỗng như 
thê. 
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3. Y theo phàm, nói về tướng lần lượt của tâm 
pháp; tâm lại không có sô riêng. Nay, ở đây nói về 
chỗ khác của một số khác trong mười hai nhân 
duyên. Tướng khác như thê nào? Chỗ khác nói 
trong nhân quá khứ, rõ ràng là vô minh hành. Nay, 
ở đây giải thích đủ: Vô minh, ái, thủ và hành, hữu. 
Lại nữa, chỗ khác nói thức, danh sắc, sáu nhập, 
xúc, thọ trong quả hiện tại. Nay, ở đây chỉ nói thọ 
danh sắc. Lại nữa, chỗ khác nói ái, thủ, hữu trong 
nhân hiện tại. Nay, ở đây nói chung là vô minh, áI, 
thủ và hành, hữu. Lại nữa, chỗ khác nói sinh giả, 
chết trong quả vị lai; ở đây nói: thọ, xúc, thức và 
sáu nhập. Mười hai nhân duyên đều có ở khắp ba 
đời, ấn, hiển lẫn nhau đêu không thương tốn. 

Trong văn, trước là phân biệt sau là tổng kết. 
Trong phân phân biệt, trước nói về nhân quá khứ. 

Từ vô minh sinh ái, phải biẾt răng, ái này là vô 
minh, nghĩa là tâm vô minh đôi với cảnh châp đăm 
sâu thì gọi là ái, cho nên á1 này tức vô minh. 

Từ “Ái” sinh “Thủ”, phải biết rắng, thủ này tức 
là vô minh, áI, nghĩa là tức tâm ái trước chấp lấy 
cảnh giới, tức gọi là thủ. Vì thể tánh không khác, 
cho nên thủ này tức vô minh áI. 

Từ “Thủ” sinh “Hữu” hữu này tức vô minh 
v.v... nehTa là tức tâm trước khởi nghiệp, gọi là 
“Hữu”. Cho nên “Hữu” này tức vô minh v.v... 

Kế là nói về hiện quả: 
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Từ “Hữu” sinh “Thọ” tức là “Hành” “Hữu”: Đó 
gọi là chi thức, lây đó làm thọ. Chi thức tức là thê 
của hiện báo. Vì từ nhân mà gánh chịu được, nên 
gọI là “Thọ”; tức chi “Hữu” ở trước chuyển thành 
“họ” này. Cho nên “Thọ” này tức là “Hành” 
“Hữu” ở trước. Lễ ra cũng tức vô minh, ái v.v... 
Trước nói theo gần thì từ nhân duyên ái sinh “Danh 
sắc” nghĩa là do thọ tăng mà có tên, đã mượn tinh 
huyết đề nói là sắc. 

Từ “Thọ” sinh ra vô minh, á1, thủ, hữu và hành: 
Từ thọ hiện báo khởi lên nhân sau: Từ nhân duyên 
của thọ, sinh ra thọ, xúc, thức sáu nhập v.v... từ 
thức hiện báo, chuyển khởi quả sinh tử ở vị lai, 
cũng nên nói danh sắc tức thọ, cho đến nói sáu 
nhập tức thọ. 

Trở xuống, trong kết, nói thọ tức là mười hai 
chi, nên lược qua, không nói. 

Trên đây là nêu riêng. Cho nên chi thọ là mười 
hai duyên tông kêt không có riêng. Tâm thọ hướng 
về trước, tức đôi với vô minh, ái v.v... ở quá khứ. 
Hướng về sau, tức là đối với danh sắc v.v..., nên 
tức mười hai ch1. 

Sau đây, là nói Như lai nói có tâm sở, phàm phu 
nghe liền khởi lên tranh luận: 

Y theo thuyết đã nói, đủ thì nên nói nhân quá 
khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả đương lai, mà 
trong văn này lược bỏ không có quả đương laI. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 9 1243 


Trong phân nói về nhân quá khứ, đầu tiên là nói 
mắt, sắc, giải thích bốn pháp dục sinh ra nhãn thức, 
nghĩa là dù nêu bốn pháp làm thủ, dục ác làm chi 
vô minh. Dục tức vô minh, chính là chỉ rõ tướng 
của vô minh. Đây là chi vô minh ở quá khứ. Khi 
tánh dục tìm kiếm, thì gọi là ái, là ái quá khứ. 

Ái duyên thủ, là thủ quá khứ. Thù duyên nghiệp 
là hành quá khứ. Đó là nói sơ lược. Nếu đây đủ thì 
nên nói: Thủ duyên “Hữu”, gọi là nghiệp. Kế là nói 
về hiện quả. Nghiệp duyên thức, thứ duyên danh 
sắc, khởi chi danh sắc. Danh sắc duyên sáu nhập, 
nghĩa là khởi chi sáu nhập. Sáu nhập “Duyên” xúc, 
khởi số hiện xúc. Sau dựa vào xúc này, sinh ra các 
tâm pháp. Xúc “Duyên” tưởng, thọ, khởi lên chi 
hiện thọ, thông qua tưởng để nói. Xúc “Duyên” ái, 
nghĩa là khởi chi hiện ái. Xúc “Duyên” pháp tín, 
tân, định tuệ v.v... khởi lên chi hiện hữu. 

Pháp như thê do xúc mà sinh, nhưng chăng phải 
xúc, nghĩa là kết nói về khác kia. Do nói chắng phải 
xúc, nên các đệ tử chấp có số riêng. 

Môn mười lăm, nói về nghĩa năm “Hữu”, sáu 
“Hữu”. Trước nói về tướng tranh luận: 

Có hoàn toàn nói năm “Hữu”, có chỗ nói sáu 
“Hữu”, cho nên trở thành tranh luận. 

Kế là nói về lý. Năm hữu, sáu “Hữu” không 
nhất định: Hợp lại thì nói năm, chia ra thì nói sáu. 

Nói sáu hữu: Ác có ba phẩm: Thượng đọa địa 


1244 BỘ KINH SỚ 20 


ngục, trung đọa súc sinh, hạ đọa ngạ qui. Thiện 
cũng có ba: Thiện phẩm thượng sinh sinh lên trời, 
thiện phẩm trung sinh lên cõi người, thiện phẩm hạ 
sinh làm Tu-la. 

Nói năm “Hữu”: Theo Tỳ-đảm v.v... Tu-là qui, 
thuộc về đường qui, trong kinh Pháp Niệm nói, xếp 
vào guỉ và súc sanh. Tu-la La-hâu là con của Sư 
Tử xêp vào súc sinh. Theo kinh CIà-đà, quỉ, súc và 
trời, vì thuộc về ba đường, nên chỉ nói năm. 

Về nghĩa đã như thế, không được chấp nghiêng 
một bên. 

Trong văn, đầu tiên nói một “Hữu”. Nói chung, 
chỉ là một “Hữu” là quả. Hoặc nói hai hữu, nghĩa 
là đường thiện, đường ác. Ba là ba cõi. Bốn là bốn 
sinh, năm là năm đường, sáu là sáu nẻo. 

Nói bảy tức là bảy thức trụ. Trời, người cõi Dục 
hợp thành một. Sơ thiền là hai, Nhị thiền là ba, 
Tam thiên là bốn, Tứ thiền là năm, Thức xứ là sáu, 
Vô sở hữu xứ là bảy. Tâm thức của bảy xứ này vì 
vên vui nên gọi là thức trụ. 

Hỏi: “Vì sao không gọi là thọ trụ, tưởng trụ, 
hành trụ v.v... ?” 

Giải thích: “Nghĩa trụ về lý, thật ra đều thông 
suốt qua thức là tâm vương, cho nên nói nghiêng 
về.” 

Hỏi: “Cõi Dục có ba đường áC, VÌ SaO không 
nói?” Luận chép: “Ba đường ác có khỗố nung nấu, 
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ép ngặt, thức không yên vui, nên không nói. Lại 
hỏi: 

“Cõi Sắc có đủ bốn thiên. Thiên thứ tư vì sao 
không nói?” 

“Luận nói: “Vì xứ đó có tâm thức tàn hại của 
định Vô Tưởng, nên không thích ở, nên chăng phải 
thức trụ. Lại, trong Tứ thiền có trời Tịnh cư thu 
nhập Niết-bàn, vì không muốn ở lâu, nên chăng 
phải thức trụ.” 

Hỏi: “Vô Sắc có bôn Không xứ, cõi Phi tưởng, 
vì sao không nói?” 

Luận chép: “Phi tưởng có Diệt tận “Không, 
cũng có tâm thức tàn dư, vì thức không yên vui, 
nên chắng phải thức trụ. 

Nói tám: Tám phước sinh, chỗ .Ølầu Sang trong 
loài người, tức lấy làm một. Sáu tầng trời cõi Dục 
lại dùng làm sáu. Sơ thiên trở lên, hợp thành một, 
nên gôm có tám. Cũng có thể địa ngục, quỉ, súc, 
tu-la và người là năm. Và trời ba cõi hợp thành 
tám. 

Nói chín, nghĩa là chín chúng sinh cư, người 
cõi Dục hợp thành một. Sơ thiên là hai, Nhị thiền 
là ba, Tam thiên là bốn, trời Vô tưởng là năm, thêm 
bốn không xứ, hợp thành chín? 

Hỏi: ““Irong bảy thức trụ ở trước, không nói Vô 
tưởng và trời Phi tưởng. Nay vì sao nói là chúng 
sinh cư?” 
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Giải thích: “Vì tâm thức tàn hại ở cõi này, nên 
chăng phải thức trụ. 

Vì chúng sinh bất diệt, nên gọi là chúng sinh 
cư”. Lại hỏi: 

Ba đường ác, vì sao không nói? “Vì chúng sinh 
đêu nhàm chán, nên không nói.” 

“Trong đệ Tứ thiên, trừ trời Vô tưởng còn có 
tám tầng trời. Chúng sinh thích ở, vì sao không 
nói?” 

Luận Tạp Tâm giải thích: “Trong bốn thiên kia, 
có năm tầng trời Tịnh cư ưa cầu Niết-bàn, không 
muốn ở lâu. Cho nên chăng nói là chúng sinh cư. 
Ngoài ra còn có Phước Sinh, Phước: ÁI; Quảng 
Quả. Hoặc cầu Tịnh cư, hoặc cầu Vô sắc, hoặc câu 
Niết-bàn, không muốn ở lâu, cho nên chăng nói là 
chúng sinh cư. Hai mươi lăm hữu, giải thích trình 
bày như trên. 

Đã nói như thế, đệ tử không hiểu, tùy theo phân 
biệt, chấp khác, cho nên thành tranh luận. 

Môn mười sảu, tranh luận về có đủ, không đủ 
năm giới và tám giới kia. Đối với các giới khác, 
đêu tranh luận chung một pháp. Nay, ở đây trong 
hai pháp, khởi riêng hai tranh luận. Khảo sát thật, 
biện luận đủ, trong môn năm giới, có chia hai việc 
tranh luận, tắm giới cũng thê. Hai trong năm gIới: 
Theo Tỳ-đàm, năm giới phải thọ đủ mới được, 

chỉ y theo trì, hoặc trì một giới, gọi là một phân. 
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Trì hai giới, gọi là thiêu phân, trì ba giới, bốn giới, 
gọi là đa phân, giữ đủ năm giới, gọi là cụ túc. 
Không chứa vợ, gọi là dứt dầm. Nêu theo Thành 
Thật, và luận Đại Trí Độ thì chia ra thọ cũng được. 
Thọ một giới thì gọi là Nhất phân, thọ hai gIỚI thì 
gọI là thiểu phân, thọ ba giới, bốn giới thì gọi là đa 
phân, thọ đủ năm giới thì gọi là cụ phân. Thêm 
không chứa vợ gọi là dứt tâm, nay ở đây nghiêng 
về sự tranh luận trong thành thật đối tượng mà Tỳ- 
đàm đã lập. lược bỏ không nêu. 

Về lý ra sao? Người thọ năm giới, cũng có phần 
được, phân không được. Nghĩa này thế nào? Khi 
thọ năm gIỚI, trước là quy y Tam Bảo. Lúc quy y 
Tam bảo, có được giới thể, gọi là đắc đủ. Như khi 
xưa, Tỳ- kheo nói ba lần được giới, về sau nêu giới 
tướng: Lúc hỏi: “Có thể giữ được không?” Là nêu 
riêng, hỏi riêng từng người một. Nếu người nào 
thây mình có khả năng giữ giới được thì đáp: “Giữ 
được?”. Nếu tự thấy không kham thì đáp răng: 
“Không”. Dựa vào thời gian này, gọi là không 
được đủ. Nghĩa đã như thê. Trong pháp Tỳ-đàm 
“Lúc nghe ba quy y hoàn toàn được giới thể, tức là 
nói: “Giới tướng cũng không là phân được, cho nên 
thành tranh luận.” 

Trong pháp Thành Thật, thì nêu ra giới tướng, 
tùy khả năng thọ từng phân, nghĩa là thê cũng vậy. 
Do đó, thành mất giới. Vì mất năng lực gánh chịu 
giới của Phật, gọi là mất; chắng mất thể của thọ 
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giới, gọi là không mất. Cũng như đốt cháy hạt 
giông, chăng có nặng lực mà có tự thê. 

Về nghĩa đã như thế, không nên chấp nghiêng 
về một bên. 

Trong văn đầu tiên là nói về lỗi trái phạm giới 
trọng. Phàm phu nghe nói, khởi sự tranh luận. Sau, 
nói về trái phạm giới trọng, chỉ gọi là ô đạo, phàm 
phu nghe nói khởi lên tranh luận. 

Tỳ-kheo La-hán, được mệnh danh là “Rốt ráo 
đến nơi”. Kiến đạo trở lên, được øọI là Thị đạo. Thị 
giông như kiến. 

Người của bảy phương tiện, gọi là thọ đạo. 
Ngoại đạo phàm phu gây ra lỗi, gọi là Ô đạo. 

Môn thứ mười tám nói về nghĩa người Nhị thừa 
có được thành Phật hay không. Trước là nói về sự 
tranh luận. Sự tranh luận có thê biết. Kế là phải lý 
luận: Cũng là làm không làm: Nếu bảo thủ Tiểu 
thừa thì sẽ không thành Phật, còn bỏ Tiểu thừa thì 
sẽ được thành Phật. Về nghĩa â ây đã gôm cả hai, 
không được chấp nghiêng vê một bên. 

Về văn, trước là nói về thành Phật. 

Nói Nhất thừa nghĩa là hạnh của thừa là “Một”. 
Nói một đạo, nghĩa là đạo pháp là “Một”. Nói Nhất 
hạnh nghĩa là thể của thừa này. Nói một duyên 
nghĩa là thê của đạo pháp. Vì pháp là hạnh duyên, 
nên gọi là duyên. 

Y theo Đại thừa øôm thâu Tiểu thừa, vì Đại 
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thừa, Tiêu thừa đều được thành Phật. Người ngu 
nghe nói như vậy, không hiểu, bèn nói là chắc chăn 
thành Phật. 

Như lai lại nói: “Tu-đà-hoản v.v... được Tiểu 
Niết-bàn”, người ngu không hiểu ý Như lai nói, 
bèn nói là Nhị thừa chắc chắn không thành Phật. 

Môn thứ mười chín, nói về nghĩa “Tức”, “Lìa” 
của Phật tánh. 

Trước, nói về sự tranh luận: 

Có người nói: “Tướng của năm âm “Tức” là 
Phật tánh, có người nói la. 

Kế là, phải nói về lý, thì Phật tánh “Không tức”, 
“Không hìa”. 

Thật ra, vì tranh luận, trong văn có ba: 

1. Giải thích Ma-nam thưa hỏi Như lai về nghĩa 
Ưu-bà-tắc. Như lai giải thích cho nghe. 

2. Ma-nam hỏi lại về nghĩa một phân. Như lai 
giải thích. 

3. Người nghe nói, xảy ra tranh luận (Về nghĩa 
năm giới có giải thích rộng trong chương riêng, ở 
đây, lẽ ra giải thích đủ). 

Y theo tám giới, y theo luận khác, có hai việc 
tranh luận: 

Theo thuyết Tỳ-đàm nói thì tám giới phải thọ 
đủ trong một ngày, một đêm mới được, không 
được thêm bớt. 

Theo thuyết của Thành Thật chép: “Ngày, đêm, 
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nhiêu, ít đều đắc giới. Nay, ở đây nêu riêng một 
tranh luận của Tỳ-đàm, còn Thành Thật thì không 
nóI. 

về lý thì sao? Trong tám giới trai, cũng có đủ 
được và không đủ được: Nếu nói về thọ trai thì thời 
gian chỉ trong một ngày, một đêm là phân trai. Nếu 
tơi điểm trực tiếp thọ giới không nhât định, thì gọi 
là không được đủ. Về nghĩa như thê. 

Trong pháp của Tỳ-đàm, nghe nói ngày, đêm 
trai, cho răng, giới cũng giông như vậy, cho nên 
xảy ra sự tranh luận. 

Trong pháp Thành Thật, nghe nói giới không 
nhất định, cho răng trai cũng vậy, cho nên thành 
tranh luận. 

Trong văn, đầu tiên, Ca-chiên-diên nêu ra 
thuyết mình đã nói đề thưa hỏi, Phật cho là sai! Kế 
là, Phật giải thích cho Ngài nghe: 

Hoặc một ngày v.v... chỉ được giới thiện, không 
được gọi là trai, vì phải một ngày, một đêm mới 
thành tra. 

Sau đây, là nói về đệ tử không hiểu, nên xảy ra 
tranh luận (Về nghĩa tám giới, có giải thích rộng 
như chương riêng. Ở đây lẽ ra nói đủ) 

Môn mười bảy là nói về nghĩa phạm giới trọng, 
bị mất giới, không mất giới. Trước là nói về sự 
tranh luận: 

Có chỗ nói: “Nêu phạm giới trọng thì sẽ mất 
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giới, có chỗ nói không mất.” 

Kế là nói về lý: Cũng có mất, không mắt, tướng 
chúng khác nhau, nên nói không “Tức” thật tướng 
là tánh, chứ chắng phải hoàn toàn ngoài tướng, gọi 
là “Không lý”, vê nghĩa như thế, chăng được chấp 
nghiêng vê một bên. 

Trong văn, chỉ nói về tánh không ““Tức”, phàm 
phu nghe vậy, liền khởi lên tranh luận. Không lìa 
một bên, lược bỏ, không nêu. Nếu muốn lại nói 
không “Khác”, thì ở môn sau, vì ở môn này không 
nói. 

Trong phân nói không “Tức” có bốn lần “Lại 
nữa”: 

1. Nói tánh có sáu việc, người nói là nhất định 
ha. 

2. Nói tánh như hư không, người nói là nhất 
định la. 

3. Nói tảnh như kho báu trong nhà, người cho 
là nhất định lìa. 

4. Nói phạm giới trọng và Xiên-đề v.v... đều có 
Phật tánh người cho rằng chắc chắn lìa. 

Môn thứ hai mươi, nói Xiển-đề v.v... có tánh, 
không có tánh. Trước là nói về sự tranh luận: 

Có người nói: Chúng sinh nhất định “Có”, 
“Có” nói nhất định “Không”, cho nên thành cuộc 
tranh luận. 

Kế là phải nói về lý. Về lý thì không nhất định: 
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Trong thân sinh tử, “Tức” không có quả Phật, gọi 
là “Không có”. Chăng phải “Không có” nhân Phật, 
nói là chăng phải vô. 

“Lại như v.v... trở xuống là nói bốn thứ Phật 
tánh: 

L. Người Xiến-đề có ấm Bất thiện và lý Phật 
tánh, gọi là “Chăng phải vô”. Không có năm âm 
thiện và tánh của quả Phật, gọi là “Không có”. 

Trong văn có ba: 

I. Phật nói “Có tánh”: “Ta nói chúng sinh 
“Tức” Phật tánh v.v..., pháp nói là “Có”. Kế là dụ, 
sau là hợp. 

2. Như ta vì vua nói cây đàn không hâu v.v... 
trở xuống là Phật nói tánh là “Vô”. Trước là dụ, 
sau là hợp. 

3. Nói chúng sinh nghe Phật nói, không hiểu, 
đã tạo ra nhiều thuyết: Hoặc “Có” tánh, hoặc 
“Không có” tánh. 

Môn thứ hai mươi mốt: Là có Phật mười 
phương hay không có. 

Trước là nói về sự tranh luận: 

Có người nghe nói “Một nước không có hai vị 
Phật xuât hiện một lúc”, bèn nói: “Hoàn toàn 
không có Phật mười phương”. 

Có chỗ nói: “Có Phật ở mười phương”. 

Kế là, nói về lý, người đâu tiên “Không đúng”, 
người sau đúng. Trong văn, đầu tiên là nói: “Một 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 9 1253 


nước không có hai Đức Phật”. 

Người nghe liền sinh ra tranh luận. Sau, Phật 
nói: “Có Phật mười phương”. Phàm phu vì không 
hiểu rõ, nên xảy ra tranh luận, để được hợp lý. 

Trên đây, là Phật đáp riêng. 

Tranh luận như thế, là cảnh giới của Phật, là 
đoạn ba, kết khen, Phật chỉ rõ sâu sắc, để cho người 
kính mến, tìm kiếm. 

Nếu đối với cảnh giới của Phật nảy, người. sinh 
ra tâm ngờ vực v.v... trở xuống là đoạn bốn, nói về 
thủ, xả, được, mất của người ngu, trí kia, để cho 
người từ bỏ các chấp đăm. Nếu người sinh nghị, 
cũng có thể dẹp tan vô lượng phiên não, như núi 
Tu-di, bỏ chấp đắm thì “Được”, nêu lên thua kém, 
đề chỉ rõ vượt hơn. 

Nghi có hai thứ: 

1. Nghi tiền phương tiện của tà kiến, chỉ gia 
tăng sự mê lâm cho hữu tình, không thê phá kiết. 

2. Nghi tiền phương tiện của giải tâm, có công 
năng phá tan phiên não tà kiên có tính quyết định. 
Nay, y theo môn sau, cho nên nói nghi có công 
năng phá phiên não, như núi Tu-di. Người nghĩ 
cũng có công năng dẹp tan vô lượng phiên não tà 
chập, như núi Tu-di, huông chi là người chánh 
kiên? 

Nếu đối với đây sinh quyết định v.v... trở xuống 
là hễ chấp đắm thì “Mắt”. Trong đó, quyết định, đó 
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gọi là chấp đắm, đều chỉ rõ lỗi của chập đăm đó. 

Ca-diếp bạch v.v... trở xuống là hỏi, đáp, giải 
thích rộng, có chín lần hỏi đáp: Tám lượt hỏi đáp 
trước là nói dứt gốc lành, một lượt hỏi đáp sau là 
nói sanh gốc lành. 

Y theo hai lần hỏi đáp đâu tiên trong tám lượt 
hỏi, đáp ở trước, nói về nghĩa chấp đắm. Kế là bỗn 
lượt hỏi, đáp, nói về nghĩa nghĩ “Hoặc”. Hai lần 
hỏi đáp sau là nói về nghi và nghĩa chấp đắm, dứt 
mất gộc lành. 

Một lượt hỏi, đáp đâu trong phân nói về chấp 
đăm, nói về tướng chấp đăm. Một lượt hỏi đáp Ở 
sau nói về chấp đăm thiện, ác. Văn rõ ràng rất dễ 
hiểu. 

Y theo phân nói về nghi, đâu tiên là Ca-diệp 
nói: “Người như thế, vốn tự không nghi, sao Phật 
lại nói “Không phá hoại lưới nghi”, nhân lời Phật 
nói trước kia. Vì hỏi: Trước kia, Phật đã nói: Người 
châp đăm vì không phá hoại lưới nghi, nên gọi là 
bất thiện, do đó nay mới hỏi Phật. “Người này do 
đối với pháp không nghi, sao lại không phá hoại?” 

Sau đây Phật sẽ đáp: 

Nói về không nghi, nghĩa là đối với chánh 
nghĩa, tâm không quyết định rõ ràng, thì gọi là 
ngh1. 

Trong lượt hỏi đáp thứ hai, Ca- diệp nhân lời 
Phật nói, hỏi lại: “Nếu người chấp đắm, đối với 
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pháp không nghi ngờ, thì gọi là người nghị. Có 
người quyết định nói là bậc Tu-đà-hoàn không đọa 
đường ác. Người này lẽ ra cũng gọi là chập đắm, 
øọI1 là nghi?” sau đây là Phật đáp: 

“Gọi đúng là quyết định, không được gọi là 
nghỉ” đối với câu hỏi của Ca-diếp, Phật giải thích 
lược. Dưới đây, nói rộng, giải thích: 

Đầu tiên là nói về nghi. Sau là chỉ bày về không 
nghi. Ba thí dụ đầu trong phân trình bày, giải thích 
rộng là biêu thị về tướng nghi: 

Tất cả chúng sinh, trước thây hai vật thể, sau 
lại sinh nghi, kết thành nghĩa nghi. 

“Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích: Trong 
hai vật thể, tâm quyết định rõ ràng, cho nên sinh 
ngh1. 

“Ta cũng không v.v... trở xuông là trái với nghi 
ngờ ở trước, để chỉ rõ không nghi: “Ta đôi với Tu- 
đà, vì không có hai thuyết, nên người kia không 
nghĩ.” 

Lân hỏi đáp thứ ba, Ca-diếp nhân lời Phật nói 
để hỏi lại: 

Như lời Phật nói: “Trước phải hiện thây, sau đó 
mới nghi” là nhắc lại lời nói ở trước của Phật. 

Có người chưa thây, cũng lại sinh nghi, đều trái 
với lời Phật nói. 

Sau đây, là phân tích để chỉ rõ: Gạn hỏi những 
øì? 
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Cái gọi là Niết-bàn là nói theo pháp: 

Tất cả chúng sinh từ xưa đến nay, không thấy 
Niết-bàn, cũng lại sinh nghi, nói không do đâu mà 
thấy. Ví như có người đi giữa đường, gặp nước 
bần, dụ cho thuyết đề chỉ rõ. 

Sau đây là Phật đáp: 

Trước, giải thích pháp kia, sau nói dụ kia. 

Trong pháp, Niết-bàn là nỗi khô đã dứt. Chắng 
phải Niết-bàn tức là khô, trực tiếp lập ra đạo lý. 

Tất cả chúng sinh v.v... trở xuông là nói người 
đêu do thây trước rồi mới sinh nghi, chứ chăng 
phải không thây trước. 

Thây có hai thứ, là nói chung để nêu. Thấy khổ 
chăng phải khô, nêu hai tên gọi đó. 

Khô chăng phải khổ: Tức đói, khát v.v... là nói 
về hai tướng đó. Sau đây, là nói chúng sinh nhân 
thây mà sinh nghi, Thây rôi sinh nghi, sẽ có rốt ráo 
lia khô, không nói sinh nghi. 

Cho nên v.v... trở xuông là kết. Sau đây là nói 
về thí dụ đó. Trước là nhắc lại lời hỏi đều sai lầm 
không đúng. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Người 
này trước ở chỗ khác không thây nước có cạn, sâu, 
nên mới sinh tâm nghi đối với chỗ chưa đến này, 
không biết là sẽ đông với chỗ cạn xưa hay đồng với 
chỗ sâu cũ? 

Lân hỏi đáp thứ tư, nhân lời Phật nói, mà Ca- 
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diệp hỏi lại: 

“Lúc trước, người này không thây nước sâu, 
cạn, không sinh nghĩ, sao nay lại sinh nghĩ?” Sau 
đây là Phật đáp: 

“Vì ở chỗ vốn chưa đến, nên tâm họ không 
quyết định rõ ràng, do đó sinh nghi.” 

Sau đây, trong hai lần hỏi, đáp nói về nghi và 
chấp. đăm, dứt mật gốc lành, một lân hỏi đáp đầu 
đã nêu ra người nghi ngờ, chấp đăm, là ai hỏi? Kẻ 
dứt điều lành là đáp, 

Một lần hỏi đáp sau là nói về dứt mất pháp lành. 

“Bạch Đức Thê Tôn! Người nào dứt được gốc 
lành?” Nhân lời Phật nói ở trước, Ca-diếp thưa hỏi, 
Phật sẽ đáp như sau: 

Đầu tiên là đáp sơ lược. 

“Lìa bốn tướng này v.v... trở xuống là tùy phân 
biệt đáp rộng”. “Nếu có thây sâu không có nhân 
quả v.v... trở xuống là tông kết”. 

Trong phân lược là nói chung về thông minh 
người căn cơ nhạy bén, khéo léo phân. biệt nhạy 
bén khác với đâần độn, xa lìa bạn xâu ác v.v.. . là 
phân biệt ác khác hăn với thiện. Bởi không thê gân 
gũi bạn lành, để nghe pháp, chánh tư duy tu hành, 
nên dứt mất gốc lành. 

“Có thê dứt mật như thế” là tổng kết. Trong 
phân nói rộng có bốn: 

1. Chê bai không có bố thí. 
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2. Chê bai không có cha, mẹ. 

3. Chê bai không có nhân, quả. 

4. Chê bai không có bậc Thánh. 

Trong chê bai không có bố thí, có sáu lần “Lại 
nữa”: 

1. Nói không có bồ thí, hoặc có người bồ thí. 
Lúc đang thực hành bỗ thí xả, bỏ của cải là nhân. 
VỊ lai, sẽ bị quả không có của cải. 

2. Người cho, người nhận, vì tài vật vô thường, 
nên không có bồ thí. 

3. Thí chủ bố thí cho người sức khỏe, tuôi thọ, 
vên vui, biện tài. 

Người thọ lãnh, nhận rôi, gây ra nghiệp thiện 
ác. Những việc thiện ác mà họ đã làm, thí chủ 
không được, nói đã biết rõ kết quả của sức khỏa 
tuôi thọ v.v.... nØười bồ thí không được, trong đó, 
đâu tiên là pháp, kế là dụ, sau là hợp, kết không có 
bồ thí. 

4. Cho vật vô ký, là nói không có quả lành. 

5. Người cho là ý, không có nhìn thấy, không 
có đôi nhau, chắng phải sắc pháp, thì làm sao có 
thể bố thí? 

6. Bồ thí tượng Phật, cha mẹ quá cô người 
không thọ thí làm sao có báo? 

Phân hai, trong phân chê bai không có cha, mẹ 
có sáu lần “Lại nữa”: 

1. Đặt thăng câu hỏi: Nếu nói cha, mẹ là nhân 
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của chúng sinh, thì lẽ ra phải thường sinh, vì không 
thường sinh, nên biết cha, mẹ chắng phải là nhân 
tố của chúng sinh. 

2. Nếu nói cha, mẹ là nhân tô của chúng sinh, 
thì nhân phải không có thiếu. Một đứa con sinh ra, 
lẽ ra phải đủ hai căn nam, nữ, thật ra chỉ có một 
căn thì biết chăng phải nhân. 

3. Mắt thây chúng sinh không giỗng cha mẹ, 
nên biết rõ chắng phải nhân. 

4. Chúng sinh, cha mẹ đồng với “Bốn không 
có”, là nói biết chăng phải nhân. Trước, nêu “Bốn 
không có”. Kê là nói cha mẹ đồng với “Bốn không 
có” kia. Sau, y theo lập ra câu hỏi: 

Nếu nói là nhân thì khi cha mẹ chết, con không 
hăn là chết, là nói biết rõ chăng phải nhân. 

5. Có hóa sinh và thấp sinh v.v..., là nói biết cha 
mẹ chăng phải là nhân tô của chúng sinh. 

6. Nêu các loài chim đều có thân khác nhau, là 
nói biết chăng phải nhân. 

Phần ba, trong phân chê bai không có nhân, 
quả. Có ba lân “Lại nữa”: 

1. Hiện thấy người đời, kẻ làm điều lành thì bị 
khô, còn người gây ra việc ác thì được yên vui, là 
nói không có quả báo. 

2. Dẫn lâm thuyết của bậc Thánh nói: “Có 
người fu điều lành, đọa vào ba đường, có kẻ làm 
ác, lại sinh lên cối trời, cõi người”, là nói không có 
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quả báo. 

3. Nêu lời bậc Thánh nói không nhất định, nói 
lên không có quả báo. 

Phân bốn, trong chê bai không có bậc Thánh, 
có chín lần “Lại nữa”: 

1. Lúc có phiên não, đạo không thể phá hoại, 
khi không có phiên não, thì đạo sẽ không có chỗ 
dùng, là nói không có bậc Thánh, trước nói chung 
“Không”. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là phá “Có” thành 
“Không”. Trong đó, trước nói khi có phiên não, 
đạo không thể phá. Sau là nói lúc không có phiên 
não, thì đạo không có chỗ dùng. Dưới là nhắc lại 
kết không có bậc Thánh. 

2. Người không ăn chay mà được, là nói biết 
không có đạo, trong đó có ba câu: 

a. Nói mười hai nhân duyên tra. 

b. Tám chánh v.v... trở xuống là gạn hỏi đạo 
đồng với trai? 

c. Mà nay v.v... trở xuống là vì không ăn chay 
mà được, chứng thành không có đạo. Đây là lần 
“Lại nữa” thứ hai. 

3. Bậc Thánh cũng có pháp phàm phu chung, 
nói lên không có Thánh đạo, nghĩa là vẫn uống, ăn 
V.V... 

4. Vì bậc Thánh cũng có nỗi khô của nghiệp 
phiên não không cùng tận, là nói không có bậc 
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Thánh, trong đó, trước là nói bậc Thánh có phiên 
não, bậc Thánh hưởng vul, là nói có tham. Cũng 
măng nhiếc v.v... là nói có sân. Lại có ganh ghét, 
kiêu hãnh, ngạo mạn v.v... chịu khác khô vui, là 
nói bậc Thánh có khổ lấn việc thiện, ác v.v... là 
nói bậc Thánh có nghiệp. 

Nhân duyên này v.v... trở xuống là kết không 
có bậc Thánh. 

Nếu có đạo v.v... trở xuống là vặn hỏi không có 
Thánh đạo. 

5. Tánh của đạo là thường thương xót lẽ ra, 
không nên đợi người tu tập mới được, là nói không 
có Thánh đạo, trong đó có năm: 

a. Nói pháp của bậc Thánh thường thương xót. 

b. Vì sao? v.v... Trở xuống là nói sự thương xót 
do đạo. 

c. Nếu tánh của đạo là thương xót v.v... trở 
xuống là vặn hỏi, phá cần phải tu. 

d. Nếu đạo kia không có v.v... trở xuông là hỏi 
vặn đạo chắng phải sự thương xót. 

e. Kết thúc không có Thánh đạo. Đây là lần 
“Lại nữa” thứ năm. 

Lân “Lại nữa” kế sau là không đồng với bôn 
đại, làm cho người đồng được, là nói không có 
Thánh đạo, trong đó, đầu tiên là nói bốn đại, đồng 
được v.v... 

Nếu có bậc Thánh v.v... trở xuông là vặn hỏi 
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đạo đồng VỚI đại. 

Nhưng nay v.v... trở xuống là khác với chứng 
tỏ “Không có”. 

Lân “Lại nữa” thứ bảy, y theo Niết-bàn “Một”, 
“Khác” đề vặn hỏi “Không có”. Văn chia làm sáu: 

1. Y theo “Một” để đặt câu hỏi: “Nêu các bậc 
Thánh có một Niết-bàn, thì phải biết rằng không có 
Thánh”, hình thức gạn hỏi khiên không có. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. 

Pháp thường không có được, vì chăng có đáng 
lây, bỏ, nên không có bậc Thánh. 

2. Y theo “Nhiều” để đặt câu hỏi: “Nếu bậc 
Thánh có nhiêu Niễt-bàn thì đạo sẽ vô thường” là 
nói vặn hỏi đê chỉ rõ lôi. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, vì pháp 
có thê đêm. 

3. Y theo lại “Một”, nhằm lập ra câu hỏi: 

Nếu khi mỗi một người được Niết-bàn thì lẽ ra 
tật cả đều được. 

4. Y theo “Nhiêu”, để lập ra câu hỏi: 

“Nếu Niết-bàn “Nhiều ” thì là hữu biên, sao gọi 
là thường? 

5. Y theo cả “Một” “Nhiều”, đề đặt câu hỏi: 

“Nếu Niễết-bàn là “Một”, thì giải thoát là 
“Nhiều” như che trùm một chiếc răng thì lưỡi là 
nhiêu. Nghĩa này không đúng, nêu cả hai để chỉ rõ 
sai quấy. 
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Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Tùy theo 
cái mà mỗi người đã được đều khác nhau, chăng 
phải tật cả được, đây là hữu biên, mà hữu biên tức 
là vô thường, thì làm sao được gọi là Niết-bàn ư? 
Nếu Niết-bàn chắng có thì ai làm bậc Thánh? 

6. Cho nên v.v... trở xuống là kết không có bậc 
Thánh. Đây là lần “Lại nữa” thứ bảy. 

Tám Chánh đạo không cần duyên, lẽ ra tất cả 
được, vì chăng phải tật cả được, là nói không có 
Thánh đạo, trong đó, đầu tiên là nói về đạo chăng 
phải do duyên : mà được. 

“V] sao tất cả mọi người không làm bậc 
Thánh?” Dựa vào pháp để gạn hỏi về người. 

“Nêu tất cả v.v... trở xuống là vì khác nhau 
được nên kết không có Thánh đạo.” 

Lân “Lại nữa” thứ chín là hỏi vặn, phá nhân của 
đạo, thành không có Thánh đạo. Trong đó, trước là 
nêu nhân của hai thứ đạo, nghĩa là Văn và Tư. Vì 
Tư tức là đạo, nên không nêu Tu. Sau đó là đặt câu 
hỏi. Trước hết là câu hỏi có nhân: 

“Hai nhân duyên này nêu có nhân thì sinh đã từ 
nhân, còn duyên thì từ cái gì sinh? Lân lượt như 
thể, sẽ có lỗi vô cùng! Sau đây, là vặn hỏi không 
có nhân: 

“Nếu hai việc này không từ nhân sinh thì tất cả 
chúng sinh vì sao không được?” Trước là lược, kế 
là rộng, sau là tổng kết. 
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Nếu có người thây sâu không có nhân, không 
có quả, thì có dứt chánh tín v.v... là kết đoạn thiện. 
Sau, là nói về tướng mạo của dứt tín v.v... chính là 
kiết dứt thiện, v.v... trở xuông là nói về tướng: 
Chăng phải ngu, chẳng phải trời, chăng phải ba 
đường ác, phá tăng cũng như thê, so sánh để hiển 
bày. 

Tám lượt hỏi đáp ở trước là nói về dứt điều lành 
của Xiến-đề. Sau đây một câu hỏi đáp là nói về 
Xiến-đề sinh điều lành. Trước là Ca- điệp hỏi: 

“Vào lúc nào, Xiến-đề sinh ra điều lành?” 

Sau đây, trong phân Phật đáp, đâu tiên là đối 
với câu hỏi ở trước, chính là nói về thời gian Xiến- 
đề sinh ra điêu lành: Hoặc sinh điều lành vì sợ hãi 
lúc mới đọa địa ngục, hoặc khi hết tội được ra khỏi 
địa ngục. 

“Thiện có ba v.v... trở xuống là nói lên lý do 
gốc lành của Xiên-đề kia được sinh: Do điều lành 
quá khứ đã sinh ra quả đương lai, vì không dứt nên 
sinh. Trước nêu ba việc lành, kê là nêu ba danh. 
Nhân của điều lành quá khứ dù răng đã diệt hết, 
nhưng quả báo chưa đến, nên không gọi là dứt. Dứt 
bặt quả quá khứ, nói lên quả không dứt. Do không 
dứt này, nên pháp lành đương lai sẽ sinh. 

Dứt nhân ba đời gọi dứt điêu lành: Nêu chỗ kia 
nói lên chỗ không dứt, nghĩa như trên đã giải thích, 
dứt nghiệp ác quá khứ, sanh điều lành vì hiện tại 
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hiện không khởi, nên không thể sinh sau, gọi là dứt 
nhân hiện tại. Vì sau không sinh, nên lại không 
sinh sau, gọi là dứt nhân vị lai, chỉ dứt nhân này 
không dứt quả đương lai của nhà quá khứ, nên điều 
lành sẽ được sinh. 

Dưới đây là đoạn ba, trong phân đáp câu hỏi 
trên, nay muôn hỏi về ấm mà tôi không có trí để 
nhận biết về nghĩa quá sâu như thế, vì đó chỉ là 
cảnh giới của Phật. Sau đây, là nói Như lai đã khéo 
biết các ấm, để đáp câu hỏi của Ca-diếp. Đây là 
Như lai tùy ý ngữ của mình, không chung với Bô- 
tát khác, cho nên Ca- diệp cho đến Bô-tát Tinh tấn 
không nhận biết, chỉ có cảnh giới của Phật. Giải 
thích điều này với mục đích đê làm gì? Vì để chỉ 
rõ trí đức sâu xa của Như lai đã nhận biết độc đáo 
tuyệt đối, để cho Xiến- đề kia đối với pháp nghĩa 
của Phật, biết kính mến, tìm tòi, trở thành niêm tin. 

Trong văn có hai: 

1. Nói Phật có khả năng biết năm ấm Phật tánh. 

2. Cuối cùng ta không, cùng với thanh tịnh thê 
Ølan V.V... trở xuông là nói Phật biết được năm âm 
pháp tướng, biết âm Phật tánh, vì hóa độ Xiến-đê, 
giúp cho tín hiểu. Biết âm pháp tướng, vì hóa độ 
Xiên-đề, để khiến tu hạnh đối trị. 

Trong âm Phật tanh, chủ yếu chỉ có ba: 

1. Năm âm bất thiện. 

2. Năm âm thiện. 
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3. Năm âm của quả Phật. 

Phân tích tỉ mỉ có bảy, bắt đầu từ “Thường 
chìm” v.v... cho đến thứ bảy: “Dưới nước, trên đất 
liền đêu đi chung.” 

Về phân thô trong ấm pháp tướng có hai: 

1. Phàm. 

2. Thánh. 

Về phân tế có bốn: 

1. Biết quả nhiễm. 

2. Biết nhân nhiễm. 

3. Biết quả tịnh. 

4. Biết nhân tịnh. 

Biết đủ các phân này, gọi là biết các âm. Trong 
âm Phật tánh, văn chia ra làm sáu: 

1. Dựa vào bốn cách đáp của Phật, để nói về thê 
trạng của tánh. 

2. Y theo ba ngữ, để nói lên giới hạn của tánh. 

3. Y theo một ngữ đề nói về tướng khắp hết của 
tánh. 

4. Dựa vào bảy ngữ, để nói lên ý của tánh. 

5. Y theo “Tùy tự ý ngữ” của Như lai, để nói về 
sự sâu xa của tánh, chỉ một mình Phật biết, người 
khác không thể so lường, trừ bỏ chấp chặt, chê bai 
Của COn nĐØười. 

6. Y theo hư không, để nói về sự “Đồng”, 
“Khác” của tánh, quở trách chấp tà của người. 
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Một cặp sơ nhị trong sáu đoạn này, Phật vi hóa 
độ Xiên-đề khiến cho sinh tin hiểu, trong đó, đoạn 
đâu là rộng y theo bốn lời Phật đáp, để nói về thể 
trạng của tánh, hóa độ Xiến-đề để được sinh hiểu 
biết. 

Đoạn sau là nói về tánh, chỉ mình Phật biết, dù 
cho Bồ-tát Thập trụ cũng không hiểu rõ, để cho 
Xiến- đề kia tự ý từ bỏ lỗi chấp của mình, biết kính 
mến tìm kiếm, trở thành niềm tin. 

Một cặp của hai đoạn kê là, vì hóa độ Xiến-đê, 
khiến cho khởi nguyện câu, trong đó, đoạn đâu là 
nói về tánh củng khắp thuộc vệ âm, giới, nhập, chỉ 
bày cho Xiên-đê chỗ ngong câu. 

Đoạn sau là nói vê ý của tánh do Phật nói, vì 
muốn cho Xiến- đê biết được ý Phật nói, hâu bỏ lỗi 
lầm đề hướng về mong câu. 

Một cặp của hai đoạn sau, Phật vì hóa độ Xiến- 
để sao cho lìa bỏ lỗi tà, qua đó, đoạn đâu y theo tùy 
tự ý ngữ của Như lai, để nói Phật tánh của Xiến- 
để, chỉ có mình Phật biết, người khác không so 
lường được. Vì thành thật khuyên bỏ chê bai, nên 
trong văn dưới, nói nhất định “Có” và nhất định 
“Không” Phật tánh thảy, đêu gọi là chê bai Phật, 
Pháp, Tăng, sao cho người lìa bỏ. 

Đoạn sau dựa vào hư không để nói về tánh 
đồng, khác, để dứt bỏ hiểu biết tà. 

Còn trong đoạn đầu, trước là hỏi, sau đáp. 
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Trong phân hỏi, Ca-diệp nhân ý nghĩa dứt mất gốc 
lành đã nói ở trước, tức y theo theo người đó để hỏi 
về Phật tánh, khiến cho người dứt gôc lành sinh ra 
tin hiểu tánh của mình, trong đó có hai: 

1. Y theo thời gian để gạn hỏi: Tánh là quá khứ, 
vỊ la, hay hiện tại. 

2. Như lai cũng nói Phật tánh có sáu v.v... trở 
xuống là y theo người để vặn hỏi: 

Hỏi: Phật tánh của Nhất-xiến-đề là “Có” hay 
“Không” câu hỏi này, Phật sẽ đáp riêng, nên xem 
xét, chi nhận để biết. 

Trong phân trước, đầu tiên Phật đã nói: Nếu dứt 
ba nhân, thì gọi là dứt mắt gốc lành, là nhắc lại lời 
nói ở trước của Phật. 

Người dứt mất gốc lành tức là có Phật tánh, là 
nhắc lại lời nói trên đây của Phật. Sau là vặn hỏi: 

Phật tánh ây là thuộc về quá khứ, hiện tại hay 
vị lai, là khắp ba đời, xem xét tới lui. Sau đây, 
chính là đặt câu hỏi: 

Nếu là quá khứ, vặn hỏi trước kia, thì sao gọi 
Phật tánh là thường? Dùng lý để quở trách vặn hỏi, 
vì pháp đã qua thì đã dứt rôi, đâu được gọi là 
thường? 

Phật tánh cũng thường, phải biết răng chắng 
phải lỗi, vì dùng lý chứng nghiệm chăng phải. 
Dùng lý để trắc nghiệm, tìm kiếm, chưa dám 
chuyên quyết, cho nên nói là “Cũng”. 
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Nếu chưa nêu lên câu hỏi ở trước thì làm sao 
gọi là thường? Dùng lý trách cứ vặn hỏi. Hiện 
“Không có” sẽ “Có”, thì đâu được gọi là 
“Thường”? 

Vì sao? v.v... trở xuống là ngăn ngừa Phật vô 
thường, trở thành chắng phải vị lai. Nếu Như lai 
nói tánh là vô thường, nên ở vị lai Vô thường là 
không nhất định, vì sao Phật nói: “Tất cả chúng 
sinh chắc chắn sẽ được Phật tánh? đây là câu vặn 
hỏi ngược lại. 

Nếu chắc chăn có Phật tánh thì sao Phật lại nói 
là thuận và đoạn, để hỏi vặn: Pháp thể chắc chắn 
được, tức là thường trụ, sao Phật nói rẵng Xiên-đề 
hiện dứt, khiến cho ở vị lai, chỉ khiến cho vị lai, 
tức là vị đoạn hiện tại, nên đặt ra cầu vặn hỏi này. 

“Nếu hiện v.v...” là nêu câu hỏi ở trước: “Thế 
nào là thường?” dùng lý để trách cứ vặn hỏi: “Pháp 
hiện khởi vốn “Không” mà nay “Có, vì đã có rỗi 
lại “Không”, nên chăng gọi là “Thường”. 

Vì sao v.v... trở xuông là ngăn Phật vô thường, 
trở thành chắng phải hiện tại. Vì nêu nói vô thường 
thì thay đôi không nhất định, vì sao Phật lại nói 
“Thường” mà có thê thấy? 

Trên đây là đoạn thứ nhất, đã y theo thời gian 
để hỏi. Dưới đây là đoạn hai, dựa vào con người để 
vặn hỏi về nghĩa “Có”, “Không” của Xiên-đề kia, 
trong đó, trước nêu sáu thứ Phật tánh mà Như lai 
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đã nói. 

Nếu dứt điều lành v.v... trở xuống là y theo 
người để lập ra câu hỏi. 

Trong phân trước, Như lai đã nói tánh có sáu, 
nêu lời nói trên đây của Phật: Trong công đức thứ 
bảy ở trước, Phật đã nói sáu thứ Phật tánh này, nên 
nay mới nêu lời Phật đã nói. Sau đây là nêu danh 
của sáu Phật tánh â ây, gọi như cách giải th thích ở trên. 
Đây là nói về tánh nhân, nên tiêm ân niềm vui của 
ta. Về nghĩa, như cách giải thích ở trên. Đoạn văn 
dưới đây sẽ y theo đủ năm thứ, sáu thứ, bảy thứ 
Phật tánh, để nói về nghĩa “Có”, “Không” của 
người Xiến-đề. Nay chỉ nêu sáu Phật tánh, vì sơ 
lược nên nói như thế. 

Trong phân y theo người đề vặn hỏi, nêu người 
đã dứt mắt gốc lành mà có Phật tánh, thì sẽ không 
gọi là dứt mất gốc lành, là chấp có để vặn hỏi 
“Không”. 

Nếu không có Phật tánh, thì sao Phật lại nói tật 
cả chúng sinh đều có?, Là chấp “Không” để vặn 
hỏi “Có”. 

Nếu nói Phật tánh vừa có, vừa dứt mất điều 
lành, thì sao Phật nói là “Thường ””" Nêu song song 
để vặn hỏi: '*Có” mà dứt được, tức là đồng với hữu 
vi, thì sao Phật nói là “Thường”. Sau đây là Phật 
đáp. Trước là lập bốn lời đáp. Sau là y theo nói về 
tánh trong phân nói về bốn lời đáp, trước nêu, kế 
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là trình bày tên, sau là nói về tướng của bốn lời đáp 
đó. 

Trong phân hỏi nhất định, đâu tiên là hỏi, kế là 
giải thích, sau là kết. Trong giải thích có năm câu: 
Hai câu trước là nói vê pháp nhân quả thế tục, chắc 
chắn, ba câu sau là nói về pháp nhân quả xuất thê 
nhật định. 

Trong phân đáp phân biệt, đầu tiên là hỏi, kế là 
giải thích, trong đó, y theo bỗn để đề nói về nhân 
quả. 

Đó gọi là v.v... trở xuông là kết. 

Trong phân tùy hỏi, đáp, đầu tiên là hỏi, kế là 
giải thích. Hai cặp có bỗn câu: 

1. Nói về vô thường. 

2. Tùy câu hỏi để đáp. 

3. Nói pháp thiêu. 

4. Tùy câu hỏi để đáp, một môn lược qua không 
nói. 

Mười Lực trở xuống là y theo bốn lời đáp ở 
trước để nói về Phật tánh. Văn chia làm bốn: 

1. Y theo môn phân biệt đáp của Phật, nói về 
thể trạng của tánh. 

2. Dựa vào “Trí đáp”, phá lìa chấp đăm nghiêng 
về một bên. 

3. Ca- diễp bạch: Sao gọi là nhân cũng quá khứ? 
v.v... Trở xuông là nói lại, để chỉ rõ nghĩa trong 
phần phân biệt đáp ở trước. 
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4. Phật tánh của chúng sinh, chăng phải “Có” 
“Không” v.v... trở xuống là nói lại, để chỉ rõ nghĩa 
trong phần “Trí đáp” ở trước. 

Y theo đoạn đâu. được chia làm hai: 

1. Y theo Phật tánh của thân sau Như lai, để đáp 
câu hỏi ở trước. 

2. Y theo Phật tánh gồm thâu Cửu trụ trở 
xuống, để đáp câu hỏi ở trước. 

Về phân tế có bốn: 

1. Y theo Phật tánh của thân sau Như lai, để nói 
về nghĩa “Có” Phật tánh hay “Không” của Xiến- 
đê. 

2. Phật tánh của Như lai chắng thuộc quá khứ 

. trỞ xuống là y theo Phật tánh của thân sau 
Như lai, để nói ba đời này chăng phải là nghĩa ba 
đời, để đáp câu hỏi ban đâu ở trên. 

3. Cửu trụ v.V... trở xuống là nói về Phật tánh 
săn có của Cửu địa trở xuông là “Có” ba đời này 
chăng phải là nghĩa của ba đời, để đáp câu hỏi đầu 
tiên trên. Vì trái với tiền phương tiện, để nói về 
Phật tánh. 

4. Năm thứ này v.v... trở xuống là y theo Phật 
tánh mà Cửu địa trở xuống đã có, để nói về nghĩa 
“Có” hay “Không có” Phật tánh của người Xiến- 
đề, để đáp câu hỏi sau ở trên. 

Trong phân đâu có ba: 

1. Nói về tướng Phật tánh của Như lai. 
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2. Nói về tướng Phật tánh của thân sau Như lai. 

3. Y theo cả hai phân trước, để nói về nghĩa 
“Có” hay Phật tánh “Không có” của người Xiến- 
đê. 

Trong phân đâu là nói mười Lực, bốn Vô úy 
v.v... nhăm chỉ bày thể tánh của Phật tánh. Trước 
là nêu, kế là trình bày. 

Không dời đối, gọi là thường, tự tại nói là 
“Nøã”. Yên ôn mãi mãi gọi là lạc. Không nhơ, gọi 
là tịnh. Lìa vọng gọi là chân, không giả dối gọi là 
thật, thuận với thê, gọi là thiện. Y theo sau trong 
đây, lại nên lập một tên gọi là “Thấy hoàn toàn”, 
văn lược bỏ không nói. 

“Đó gọi là v.v... trở xuông là kết”. 

Trong đoạn hai, cũng nên trước phát ra thể tánh 
của thân sau, sau đó, mới nói về nghĩa, thể lược bỏ 
không nói. Nay, chỉ nói về nghĩa. 

Thân sau có sáu thứ Phật tánh” là nêu số riêng. 
Thập địa sự học đã cùng cực, gọi là thân sau. 

Lý tánh một vị, nghĩa trên dưới bình đăng, tánh 
hạnh đặc biệt, trước sau không bình đăng. Nay, nói 
về tánh hạnh: Vì Thập địa kém Phật, nên chỉ nói 
sáu Phật tánh. Kế là nêu tên gọi của sáu Phật tánh 
đó: Thường, tịnh, chân, thật và khéo đồng VỚI 
thuyết trước. Ngã và “Lạc”, về lý thật ra là đồng 
có, tùy nghĩa ấn giâu, hiển bày. Ở nhân không nói. 
Vì sao? Vì như trên giải thích, “Ngã” là nghĩa Phật, 
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ở nhân không nói. Lạc, nghĩa là Niết-bàn của Phật, 
y theo tướng, dứt kết, gọi là Niết-bàn trong nhân 
cũng có, lạc tùy theo Niết bàn, cũng chung ở nhân 
nên văn trên có nói: 

Niết-bàn của Bô-tát có lạc, có tịnh. Y theo theo 
Phật thi chư Phật không sinh phiên não, mới gọi là 
Niết-bản. Lạc tùy Niết-bàn chỉ ở quả Phật. Nay, vì 
theo nghĩa sau, nên không nói lạc. Bồ-tát của thân 
sau đôi với Phật tánh của mình, vì mười phân thây 
một, nên gọi là thây Í{. 

“Đó gọi là v.v... trở xuông là kết”. 

Trong đoạn ba, như ở trước ông có hỏi: “Người 
dứt mất gốc lành có Phật tánh hay không?” Là nhắc 
lại lời hỏi của Ca- diếp. Cũng có Phật tánh là thân 
sau của Như lai, nói “Có” Phật tánh. Hai Phật tánh 
này vì chướng ngại ở vị lai, nên được gọi là 
“Không”, nói lên nghĩa “Không” của Phật tánh kia, 
chắc chăn được gọi là “Có”, giải thích thành nghĩa 
“Có”. Nghĩa “Không có” ° đã rõ ràng, không nhọc 
giải thích nữa. 

“Đó gọi là v.v... trở xuống là kết. Đoạn đâu này 
đã nói xong”. Trong đoạn hai, văn chia làm bốn: 

1. Nói cuộc hạn ở Phật tánh của quả Đức Như 
lai, chắng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, đối lại với 
chứng thật, do xưa nay không biết nhau, thì dựa 
vào đâu để nói ba đời, nên chăng phải quá khứ, vị 
la1, hiện tại. 
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2. Nói cuộc hạn Phật tánh của thân sau trở lên 
ở hiện tại, vị lai. Kinh giải thích, rất dễ hiểu. 

3. Y theo Phật tánh của Phật đầu cuôi giải thích 
chung: Địa tiền gọi là nhân. Sơ địa trở lên, tùy phân 
khắc chứng, gọi là chung là quả. Như lai vì chưa 
được nhân Phật tánh của A-nậu Bỏ-đề, nên cũng 
đồng với quá khứ, nghĩa là Phật tánh của Địa Tiên, 
theo vọng trôi lăn, nên thuộc về quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Quả thì không phải như vậy. “Có” là ba 
đời chăng phải ba đời, nghĩa là Sơ địa trở lên, khác 
với địa tiền, vì hoàn toàn ba đời, nên nói “Không 
phải như vậy”. Thập địa trở lên, vì chứng lần lượt 
ba đời kia, nên đến Phật thì không phải, ý nghĩa, 
như giải thích ở trước. 

4. Y theo Phật tánh của Bô-tát thân sau, rốt mà 
nói chung đầu cuối, cũng trước giải hạnh, gọi là 
nhân tánh, địa thượng gọi là quả. Nhân tánh của 
thân sau, cũng đồng với quá khứ, về nghĩa như giải 
thích ở trước. Quả cũng như thế, đông với nhân ở 
trước. Đây là đoạn hai đã nói xong. 

Trong đoạn ba, có ba bậc đề g1ải thích, Cửu địa 
là bậc thứ nhất; Lục, Thất, Bát địa là bậc thứ hai, 
Ngũ địa đến Sơ địa là bậc thứ ba. Từ Cửu địa trong 
bậc đầu có sáu, nên nêu số riêng, kế là trình bày 
danh, năm thứ như trước. 

Nói có thê thấy: Trước đã nghe biết chăng bao 
lâu, vì mắt thây nên nói là có thể thấy. Sau, y theo 
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tánh này, y cứ thời gian để phân biệt: Địa Tiên gọi 
là nhân, Địa Thượng gọi là quả. Nhân là ba đời, 
quả cũng như thế. 

Trong bậc thứ hai, Bát trụ đến sáu Phật tánh, 
năm việc nêu lên số riêng, kế là nêu danh của năm 
việc đó. Chân, thật tịnh, thiện có thê thây, đông với 
ở trước. Lược bỏ không nói “Thường”. Vì sao? Vì 
đây cũng là nói theo ân, hiển. 

Như văn trên nói “Thường”: Là nghĩa của pháp 
thân Phật. Phật và mắt của thân sau thấy Phật tánh, 
hiển rõ thân do pháp thành, vì thường tùy pháp 
thân, nên Phật tánh kia có. Bộ- tát Cửu địa dù chưa 
mắt thây, nghe thây sảng suốt rõ rằng, nhưng vẫn 
biết Như lai tạng là tự thê của mình, gôm thâu pháp 
thành thân. Như lai tạng kia cũng có Phật tánh. Bát 
địa trở xuống, vi chưa được đồng với Như lai tạng 
kia, nên chẳng nói là “Thường”. 

“Nêu vậy thì vì sao được gọi là thiện, tịnh và 
chân thật? 

Giải thích cũng có lý do. Theo văn trên nói tịnh, 
là nghĩa pháp. Nghĩa pháp bảo rộng lớn, trên dưới 
đông nương tựa. Vì tịnh là tùy pháp mà nói, nên 
suốt qua không cuộc hạn.” 

Hỏi: “Nếu nghĩa tịnh suốt qua, từ trên xuống 
dưới đều gọi là tịnh, thì như Địa kinh nói: “Hạnh 
của bảy địa trước ở nhiễm tịnh, đạo Bồ-tát không 
gọi là thuần tịnh”, nay ở đây vì sao một bê gọi là 
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tịnh? Vì kinh kia y theo hạnh tu của bảy địa trước, 
và công dụng chưa thôi dứt, nên có tịnh, bất tịnh. 
Nay, dựa vào tịnh của kinh này là nghĩa pháp. 
Nghĩa pháp bao gồm chung. Tịnh cũng như vậy. 
Chân và thật, là nghĩa thật đê. Lý thật đê chung cho 
chân thật, vì nghĩa ““Pùy” không bị cuộc hạn. 

Thiện, là nghĩa Thánh đạo của Phật. Ngũ địa 
trở xuÔng, Bát-nhã chưa sáng suốt, thuận nhẫn 
chưa cùng cực và ngã mạn sâu kín vẫn còn, gọi là 
thiện, bất thiện. Lục địa trở lên, Bát-nhã sáng suốt 
sâu xa, ngã mạn sâu kín đã hết, nên chỉ gọi là thiện. 
Nay nói về tánh Bát địa, cho đến Lục địa, nên dù 
vô thường, nhưng vẫn có tịnh, thiện và chân thật. 
Sau đây sẽ y theo tánh này; y theo thời gian để phân 
biệt, địa tiên gọi là nhân; địa thượng gọi là quả. 
Nhân là ba đời, quả cũng như thê. Về nghĩa, đông 
với cách giải thích ở trước. 

Trong bậc thứ ba, Ngũ địa đến Phật tánh ban 
đâu có năm việc, nêu riêng số. Kế là trình bày danh 
của năm việc đó. Tịnh và chân thật có thê thấy, 
đồng với ở trước. 

Thiện, bất thiện: Trong địa vỊ này, tu dân Thánh 
đạo, tùy phân lìa lỗi, nên gỌI là thiện. Vì “Phá” có 
chưa cùng cực, ngã mạn sâu kín chưa hết, nên gọi 
là bất thiện. Lẽ ra cũng nói nhân là quả quá khứ, vị 
lai, hiện tại, cũng như thế. So sánh với thuyết Ở 
trước, có thê biết, lược bỏ, không nói đủ. Đây là 
đoạn ba đã nói xong. 
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Dưới đây là đoạn bốn, y theo Cửu địa trở xuống 
đã có Phật tánh, nói về nghĩa “Có” “Không” của 
người Xiên-đề. Đầu tiên là nêu tánh ở trước. 

Năm thứ này, là nhắc lại hai thứ, năm thứ Phật 
tánh ở trước. Sáu thứ tánh: là nhắc lại sáu thứ Phật 
tánh của chín địa trước. Sáu thứ của thân sau, ở đây 
không cần, nhắc lại sáu thứ Phật tánh của thân sau 
đã nêu trong đoạn hai ở trước, để nói lên nghĩa 
“Có” hay “Không có” Phật tánh của người Xiến- 
đề, đã xong. 

Ở đây đâu cân nhắc lại bảy thứ Phật tánh, cũng 
không cân, nhắc lại “Sẽ” là phiên, nghĩa là thừa 
thể, nêu lý do không cần, cũng đồng với thuyết 
trước, nghĩa là sáu thứ của thân sau. Sau, y theo 
chỗ nhắc lại, nói về Phật tánh của Xiên-đề “Có” 
hay “Không”. “Sẽ được” gọi là “Có”, nên lược bỏ 
chăng nói “Không”. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, y theo phân biệt đáp, 
nói về tướng của 

tánh. 

Dưới đây là đoạn hai, y theo “Irí đáp” của 
Phật, phá lìa chấp đắm, 

trong đó, đầu tiên là lược. Y theo “Trí đáp” đề 
phá “Có”, “Không” nhất định. 

“Ca-diệp nói v.v... trở xuống là hỏi đáp để chỉ 
rõ lại. Trước là Ca- diệp hỏi: 

'“Fa nghe không đáp, gọi là “Trí đáp”. Nay, vì 
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sao Phật đáp mà gọi là ““Trí đáp ”?” Sau đây, là Phật 
giải thích: 

'“Fa cũng không nói gác qua mà không đáp, là 
nói ““Irí đáp”. Trái lại, những gì mà người kia đã 
nghe, hãy gác lại như thê v.v... trở xuông là chính 
là, giải thích, cho họ nghe có hai là nêu chung, Phật 
ngăn câm chấp đắm, nêu hai danh ấ Ấy, nghĩa là ngăn 
chấp “Không”, chập “Có”. Sau, giải thích như thê, 
không nhọc công giải thích khác. 

“Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết”. 

Dưới đây là đoạn ba, chỉ rõ lại nghĩa trong phân 
biệt ở trước, trong đó có bốn: 

1. Chỉ rõ nghĩa ba đời chăng phải ba đời ở 
trước. 

2. Tu-đà, Tư-đà dứt ít v.v... trở xuống là chỉ rõ 
nghĩa Xiến đề có Phật tánh hay không ở trên. 

3. Vị lai làm sao sinh ra điều lành v.v... trở 
xuống là chỉ rõ lại đoạn sau. 

4. Nếu nói năm ấm là Phật tánh v.v... trở xuống 
là chỉ rõ lại đoạn đâu. 

Y theo đoạn đâu. trước hết, Ca-diếp hỏi: 

Thê nào nhân là quá, hiện, vỊ lai, quả vừa là quá 
khứ, hiện tại, vị lai? Vừa chẳng phải quá khứ, hiện 
tại, vị lai? 

Phật đáp có hai: 

1. Chính là đôi với câu hỏi ở trước, nói nhân ba 
đời, có đúng và saI. 
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2. Từ tất cả vô minh v.v... trở xuống là nói nêu 
ra thể của pháp. Trong phân trước, đầu tiên là nói: 
“Hai thứ năm âm” là nói chung để nêu lên, trình 
bày danh nhân quả. Điều này như giải thích ở trên: 
địa tiền gọi là nhân, địa thượng gọi là quả. 

Sau đây, y theo hai nhân quả này dựa vào thời 
gian khác nhau: Nhân là tánh của Địa Tiên ở quá 
khứ, hiện tại, vị lai, quả cũng quá khứ, hiện tại, vỊ 
lai, nghĩa là từ Sơ địa đến Thập địa, cũng chắng 
phải quả khứ, hiện tại, vị lai, cải gọi là quả Phật, 
đêu như giải thích ở trên, dưới phát ra trong thể, 
trước là pháp. sau là dụ. 

Trong pháp, tất cả các kiết như vô minh v.v... 
đều là Phật tánh, là nêu ra thể của nhân ba đời. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Ở đây dù 
là phiên não, nhưng là nhân của Phật tánh gọi là 
Nhân của Phật tánh trên Sơ địa này được gọi là 
nhân Phật tánh. Từ vô minh v.v... được năm âm 
thiện, đó gọi là Phật tánh, nói về quả thể của ba đời 
ở trước. Từ năm âm thiện mà được Bô-đề, là nêu 
ra chăng phải quả ba đời ở trước. 

Trong dụ có hai: 

I. Y theo máu sữa sinh ra máu, sữa, là nói về 
âm bắt thiện sinh ra năm âm thiện. Cho nên, trước 
ta đã nói “Phật tánh của chúng sinh, như máu có 
lẫn sữa”, là nói pháp đông dụ, là từ bất thiện sinh 
âm thiện. Trong kinh này, trước là Phật nói về ba 
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thừa là nói Phật tánh của chúng sinh trong đồng 
tánh, như máu có lẫn sữa v.v... trở xuống là y theo 
dụ, chỉ rõ pháp. 

Máu: Tức là vô minh, hành v.v... y theo dụ để 
chỉ rõ năm ẫm bắt thiện. 

Sữa: Tức âm thiện, y theo dụ đề chỉ rõ năm âm 
thiện. 

2. Dựa vào tĩnh huyết, hình thành thân, nói từ 
bất thiện và năm âm thiện, được quả năm âm, trong 
đó, đâu tiên là pháp, kê là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp, cho nên ta nói: “Từ phiền não và 
năm âm hiện được Bồ-đề”, từ hai thứ năm âm 
thiện, bất thiện mà được quả Phật. Phật nói từ 
phiên não và năm âm thiện mà được Bô-đê. 

Trong dụ, đầu tiên là nói: Như thân chúng sinh 
dụ cho quả Bồ- đề, đều từ tính, huyết, dụ cho từ 
phiền não và năm âm thiện mà được quả. Văn hợp 
rất dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn thứ nhất đã chỉ rõ ba đời ở 
trước chăng phải là nghĩa ba đời. 

Dưới đây là đoạn hai, sẽ chỉ bày. về nghĩa “Có” 
và “Không có” Phật tánh của Xiến-đề ở trước. 
Trước là nói hiện “Không có” Phật tánh. 

Ca-diếp bạch v.v... trở xuống là nói lên “Sẽ có” 
Phật tánh của Xiên-đê kia. 

Trong phân trước, trước là nêu năm thứ tánh 
thiện từ Tu-đà-hoàn, cho đến Như lai, để nói lên ở 
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hiện tại, Xiên-đề đã “Không có”, nên nêu nghiêng 
về thiện tánh mà trong đây đã giải thích, có hơi 
khác với giải thích ở trên. 

Trên, đã nói trong tánh đồng của ba thừa, nói 
tánh của Thanh văn, như sinh ra máu, sữa. Duyên 
giác như lạc, hàng Bô-tát như bơ sống, bơ chín, 
Phật như Đề hỗ. Nay ở đây nói là mở ra đầu hợp 
với cuối đều không có thương tốn. 

Hỏi: Các chỗ thường kết hợp chung Duyên giác 
và Thanh văn. 

Nay vì sao lại kết hợp Duyên giác với hàng Bồ- 
tát là bơ chín? 

Giải thích: Vì tâm Duyên giác hẹp hòi, yếu 
kém, đồng với Thanh văn, cho nên ở chỗ khác nói 
hợp với Thanh văn. Nay, vì nghĩa Duyên giác hoàn 
toàn không có lui sụt, đồng với Bôồ-tát, nên đồng 
với Bồ-tát đêu là bơ chín. 

Sau đây, sẽ y theo tánh này để nói người Xiến- 
để vì hiện chướng nên không có Phật tánh. Đâu 
tiên là pháp, kế là dụ, sau là hợp, dưới là kết. 

Trong phân nói “Sẽ có”, trước là Ca-diếp hỏi: 

Ngũ, Lục, Thất v.v... nêu vị lai “Có”, hiện tại 
là “Không”, thì sao Phật lại nói dứt thiện có tánh. 

Phật đáp có hai: 

I. Đối với quả âm, nói Nhất-xiên-đề dứt 
“Hoặc” ở vị lai, vì được thây rõ ràng, nên nói là 
“Có”. 
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2. Cho nên v.v... trở xuống là đối với năm âm 
thiện, nói về Phật tánh ở vị lai của Nhất-xiến-đề lại 
sinh ra gốc lành, nên nói là “Có”. 

Trong phân trước, đầu tiên là thí dụ cho nghiệp 
quá khứ, hiện tại được quả. Thí dụ nói lên Xiên-đê 
giàu có, được gọi là “Có”. Xiên-đề tu năm âm thiện 
ở vị lai, gọi là nghiệp quá khứ, được quả năm ấm, 
øọI1 là được quả báo. 

Có vị lai v.v... trở xuống là dụ nói hiện tại, 
Xiên-đề chưa được. 

Có nghiệp vị lai, dụ cho Xiến-đề sẽ khởi âm 
thiện. Vì chưa sinh nên sau cùng không sinh quả, 
dụ cho Xiến-đề vì trong quá khứ chưa có năm âm 
thiện sau cùng, nên hiện tại chưa được năm âm quả 
Phật. Sau đây, là hợp chỉ rõ pháp. 

Có phiên não hiện tại là nói chắng phải hiện 
đang được, hợp VỚI nghiệp vị lai, vì chăng sinh ra 
chúng sinh, nên sau cùng không sinh quả. Nêu 
không có phiên não, thì tật cả lẽ ra phải thây tánh 
TỐ ràng, là nói Xiến-đề “Sẽ thấy”, øọI1 là “Có” hợp 
với “Có” nghiệp quá khứ, và hiện chịu quả báo. 

Dưới đây là đoạn hai, vì sinh thiện “Đương 
lai”, nên nói tánh là “Có”, cho nên người dứt mất 
điều lành, vì phiên não hiện tại có công năng dứt 
mất gốc lành, nói hiện không sinh. Năng lực của 
tánh ở vị lai lại sinh ra gốc lành, là nói sinh ở đương 
lai. Đoạn hai này đã nói xong. Dưới đây là đoạn 
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ba, sẽ chỉ rõ lại nghĩa trong đoạn sau ở trước: 

Đầu tiên là Ca-diệp hỏi: 

“Làm sao vị lai sinh ra gốc lành?” Sau đây, là 
Phật đáp: 

Trước lập hai dụ: Ngọn đèn mặt trời vị lai, dù 
răng chưa sinh, nhưng cũng có công năng xua tan 
bóng tôi, là một thí dụ. Ở hiện tại dù chưa sinh, 
nhưng sẽ có công năng xua tan bóng tôi. Sinh vị lai 
có công năng sinh ra chúng sinh, là hai thí dụ của 
sinh ở vị lai năng sinh chúng, sinh trong mười hai 
duyên, chi sinh ở vị lai có thể sinh ra chúng sinh. 
Kế là hợp, sau là kết. 

Dưới đây là đoạn bốn, chỉ rõ lại nghĩa trong 
đoạn đầu ở trước. Đầu tiên là Ca-diếp hỏi: 

Trước đây, Phật nói ba thứ năm âm đề thành 
Phật tánh. Nêu âm là tánh tánh thì thuộc về nội. Vì 
sao Phật lại nói tánh chắng phải là trong ngoài?” 
Kế là Phật sẽ đáp. Trước là ý quở mất: “Trước đây, 
ta không nói Phật tánh của chúng sinh là Trung 
đạo”, nay ta sẽ, giải thích Phật tánh của chúng sinh 
là Trung đạo. 

Trước kia, trong phẩm Sư Tử, Như lai đã giải 
thích rộng Phật tánh là nghĩa trung đạo. Nay, ta sẽ 
chỉ bày: 

Ở đây nói Phật tánh, dù răng y theo âm để giải 
thích, nhưng chẳng phải vì thể mà làm cho Phật 
tánh bị hòa đồng với âm, nên chăng phải trong 
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ngoài, gọi là Trung đạo. 

“Ca-diếp v.v... trở xuống là lại bảy tỏ ý đã hỏi. 
: không mất của ta, đối xứng với lời quở ở 
trước”. Nói thắng. là vì sao chúng sinh không hiểu 
øì về trung đạo, nên Bồ-tát gợi lên câu hỏi này, đối 
VỚI thuyết Phật đã nói, nhằm biều lộ ý ý mình đã hỏi. 

Như lai v.v... trở xuống là lại biêu lộ ý mình đã 
nói răng, chúng sinh không hiểu, tức là chăng hiểu 
trung đạo, là y theo vọng làm sáng tỏ chân. Hữu 
tình không hiểu, thể là Trung đạo, hoặc hiểu, 
không hiểu, nói các chúng sinh mê, ngộ khác nhau. 
Vì đối với chúng sinh không hiểu trung đạo, để nói 
lên ý mình đã nói, cho nên nêu lên câu hỏi: ““Fa vì 
chúng sinh được mở bày hiểu biết, nên nói chăng 
phải trong ngoài, nói lên ngữ ý của mình”. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Trước là 
vặn hỏi, sau giải thích, văn có bảy lượt: 

1. Y theo theo năm âm để nói trung đạo. 

2. Y theo theo pháp mười hai nhập. 

3. Y theo pháp của nội đạo, ngoại đạo. 

4. Dựa vào sắc tâm của Phật. 

5. Dựa vào tư duy nội tại và nghe pháp. 

6. Y theo hạnh đàn và năm độ còn lại. 

7. Y theo thí dụ. Văn chia ra rất dễ biết. 

Lượt thứ nhất, thứ hai, và thứ bảy trong bảy 
lượt, dựa vào năm ấm bắt thiện đề nói về trung đạo. 

Lượt thứ ba, thứ năm và thứ sáu, dựa vào năm 
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âm thiện để nói về Trung đạo. 

Một lượt thứ tư, y theo năm âm của Phật đề nói 
về Trung đạo. 

Trên đây, bốn đoạn hợp thành đoạn ba, nói rõ 
lại nghĩa trong ““Trí đáp” của Phật ở trước, trong đó 
có hai: 

1. Nói về Phật tánh chắng thật có, chắng thật 
không. 

2. Có người hỏi v.v... trở xuống là y theo theo 
lý để phá tình, cũng được gọi là phá tỉnh, làm sáng 
tỏ lý, trở thành nghĩa “Đừng chấp đăm” mà Phật 
đã ngăn cắm ở trước. 

Trong phân đầu lại có hai: 

1. Y theo hai thứ Phật tánh Pháp, Báo, để nói 
“Chăng phải có”, “Không có”. 

2. “Cũng là có” “Không” v.v... trở xuống là y 
theo nghiêng về một thứ Phật tánh của báo thân 
Phật, để nói chắng phải “Có”, “Không”. 

Hai tánh pháp, báo vì sao phi hữu mà lại phì 
vô?” Giải thích rộng có hai: 

1. Y theo thể để nói thì tánh của pháp Phật vốn 
có thê của pháp, như vàng trong quặng, gọi là 
chăng phải không. Tánh của báo thân Phật xưa 
không có pháp thê, chỉ có nghĩa phương tiện có thể 
sinh, như cây trong hạt, nói là “Phi hữu”. Nghĩa 
một này như văn dưới là nói. 

2. Chủ yếu là đối với giải thích. Như trong đây 
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nói tánh của pháp Phật là “Có” có thể thấy, khác 
với cái “Có” chăng thấy được của hư không, nên 
gọi là “Chăng phải có”. Tánh của Báo Phật có thể 
sinh ra “Không” khác với sửng thỏ, vì nó chăng thể 
sinh cái “Không”, nên nói là “Chăng phải không”. 

Hai tánh Pháp, Báo “Có” “Không” trực tiếp 
như thê, y theo Phật tánh của một thứ Báo, thi làm 
sao “Phi hữu” lại nói là “Phi vô”? 

Như văn sau giải thích: “Trong nhân không có 
quả, gọi là “Chăng phải có”, có nghĩa năng sinh, 
nói là ““Chăng phải vô”. Vì nghĩa nảy, nên nay đều 
nói. 

Y theo tánh “Chắng phải có”, “Không” trong 
đoạn đâu, là lược nêu. 

Cho nên v.v... trở xuông là giải thích. 

Cho nên, “Chăng phải có” “Chẳng phải không ” 
là tông kết”. Trong phân giải thích, trước là hỏi, 
sao là đối nhau để giải thích. 

Trước nói “Phi hữu”, là nói về tánh của pháp 
Phật khác với hư không, vì chăng thể thây “Có”, 
nên nói là “Phi hữu”. Chăng nói pháp “Không”, 
dùng làm “Phi hữu”. Phật tánh dù có, nhưng chăng 
phải như hư không, sơ lược đề nêu. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. 

Hư không, dù cho dùng vô lượng phương tiện, 
vẫn không thê thấy được, chứng tỏ hư không khác 
với “Tánh”, Phật tánh có thê thây là giải thích 
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“lánh” khác với hư không. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. Vì hư không 
nói không là “Có”, nên cái “Có” chăng thể thấy. 
Tánh của pháp Phật nói “Có” là “Có”, nên cái “Có” 
ấy có thể thấy. Sau đây là nói “Chăng phải không”, 
nói lên tánh của Báo thần Phật khác với sừng thỏ, 
vì chăng : sinh ra cái “Không có”, nên nói là “Chăng 
phải vô”, chứ chăng phải nói có pháp cho là 
“Chăng phải không”. Phật tánh dù “Không”, 
nhưng khác với sừng thỏ, sơ lược nêu lên. 

Vì lẽ gì v.v... trở xuống là giải thích. 

Với lông rùa, sừng thỏ, dù cho dùng nhiêu 
phương tiện (nhiều cách thức), cũng chăng thế 
được sinh, đủ nói lên “Không có” khác với “Tánh”. 
Phật tánh có thể sinh, nói lên “Tánh” khác với 
“Không”. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. Vì sừng thỏ là 
cái rốt ráo “Không”, nên chẳng thể sinh. Tánh của 
Báo Phật kia là “Không” của có lúc chưa sinh, nên 
“Không” thể sinh. Cho nên Phật tảnh chắng phải 
có, chăng phải không có, là tổng kết. 

Dưới đây là đoạn hai, chủ yếu là y theo một thứ 
Phật tánh của Báo thật, nói “Chăng phải có”, 
“Không” “vừa có”, vừa “Không”, sơ lược nêu tiêu 
biểu. 

Thê nào? v.v... Trở xuống là giải thích. “Có” 
“Không”, hợp với sự y theo ở dưới, y theo “có” 
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“Không”, để nói về “Chẳng phải có” “Không”. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. 

Trên đây, đã y theo “Tánh”, nói “Chắng phải 
có” “Không”. 

Dưới đây là sẽ dựa theo lý, phá tình, cũng được 
gọi là phá tỉnh, bày tỏ ly, trở thành nghĩa “Chớ 
chấp đắm của ngăn câm ở trước. Phá trừ nhất định 
không có, trở thành sự ngăn cắm của Phật ở trước. 
Phá, quở trách chắc chăn là “Có”, trở thành “Chớ 
chấp đắm” ở trên. 

Trong văn có ba: 

1. Y theo nhân quả sinh nhau của hạt cây, phá 
nhất định “Có” “Không”. 

2. Y theo nhân quả chuyển biến của sữa, lạc, 
nhăm phá “Có” “Không” nhất định. 

3. Y theo muối dụ cho duyên giúp cho nhân 
quả, để phá nhất định “Có” “Không”. 

Y theo đoạn đâu. có hai lần hỏi đáp: 

I. Một lần hỏi đáp đầu, nói nghĩa “Có” 
“Không”. 

2. Một lần hỏi, đáp sau, nói về “Sinh, bất sinh”. 

Trong phân trước, trước là y theo thí dụ cây, 
giả đặt ra câu hỏi: ““Irong hạt giông này có quả hay 
không?” Sau đây là Phật đáp. 

Trước nói về tướng mạo của thí dụ. Sau là y 
theo, chỉ rõ tánh. Trong dụ, lẽ ra đáp: “Vừa có” 
“Vừa không”, là lược nêu. 
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Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, cho nên, 
v... trở xuống là kết. 

Cho nên, v.v... trở xuông là giải thích. Thời 
gian có khác, là giải thích nghĩa “Không” ở trước 
“Thể nó là một”, giải thích cái “Có” ở trước. Vì 
tánh chất quả của hạt là “Một”, nên nói “Có quả”. 
Trong phân hợp Phật tánh cũng giống như thế, hợp 
với “Có” “không” ở trước. 

Nếu nói v.v... trở xuống là hợp với thời gian có 
khác, thể nó vẫn là một. Trước là hợp với thể 
“Một”. 

Nếu nói trong chúng sinh có Phật tánh riêng, 
thì nghĩa này không đúng, vì chăng phải thuyết 
khác của người khác. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là nói nói thể là “Một”. 
Chân, vọng hòa hợp thành chúng sinh, tức chúng 
sinh này có nghĩa có khả năng thành Phật, gọi là 
Phật tánh. Cho nên Phật tánh tức là chúng sinh. Lại 
như lúa mì ở thế gian, từ mâm cọng cho đến hạt lúa 
mì, đều đồng một tánh của lúa mì, tánh chất lúa mì 
tức là mâm, cọng, lá v.v... Nhân Phật, quả Phật đều 
đông một Phật tánh. Phật tánh tức là chúng sinh 
v.v... Vì ““Fức là” nên tánh của phàm phu và Phật là 
“Một”. 

Nói thăng, vì thời gian khác, nên có tịnh, bất 
tịnh, hợp với thời gian khác ở trước. Sau đây, là 
nói về nghĩa chúng sinh kia bất sinh, trước là hỏi, 
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sau là đáp. Thí dụ quả, trước là dụ pháp “Không”, 
kế là y theo sữa, lạc để phá “Có” “Không” nhất 
định. Trong đó, đâu tiên là nói y theo sữa, lạc để 
phá nhất định “Có”, “Không”. Sau, y theo bốn 
duyên sinh nhãn thức v.v... để chỉ rõ lạc “Có” 
“Không”. 

Trong phân trước, trước là hỏi, sau là Phật đáp. 
Trước, nói về tướng của dụ, sau, y theo dụ đề chỉ 
rõ tánh. 

Trong dụ có bốn: 

1. Tướng đương laI, chính là phả. 

2. Trước sau sinh nhau, vặn hỏi đề phá. 

3. Nêu nhân, so sánh phá. 

4. Nêu quả, so sánh phá. Trong phân đầu có hai: 

1. Phá “Có” “Không” nhất định. Nói có chập 
đăm, đối lập phá cái “Có” này thành “Đừng chấp 
đăm” ở trên. Nói không có luông dối, đối phá cái 
“Không” này, thành “Ngăn cầm” ở trên. 

2. Lìa hai việc này v.v... trở xuống làm sáng tỏ 
lý chánh đạo. Lìa hai việc này, lẽ ra nhất định nói 
răng, vừa có, vừa không là lược để nêu lên. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Trước là 
giải thích nghĩa “Có”. Đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích. Sau là kết, rất dễ hiểu. Sau, giải thích nghĩa 
“Không có”: Đâu tiên là hỏi, sau giải thích. 

Sữa trắng, lạc vàng, gọi là màu sắc khác. Sữa 
ngọt, lạc chua, gọi là vị khác, sữa mát lạnh, lạc 
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nóng, gọi là tánh khác. Văn lược bỏ không nói 
chữa trị khác, chúng sinh khác, lời văn dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn hai, lấy trước, sau sinh nhau 
ở trước để gạn hỏi đả phá. Gồm có năm câu: 

1. Dùng lý gạn hỏi : “Nêu sữa có lạc, thì lạc tức 
là sữa, tánh chất của chúng là một”. Vì sao sữa sinh 
ra trước, lạc không sinh trước? 

2. Hỏi phá có duyên: Nếu có nhân duyên thì sẽ 
làm cho sữa sinh ra trước, lạc không sinh ra trước, 
thì vì sao tật cả người đời không nói? 

3. Vì không có nhân duyên, nên trách cứ lạc 
không sinh ra trước. 

Nếu không có nhân duyên, thì sẽ làm cho sữa 
sinh ra trước, vì sao lạc không sinh ra trước? 

4. Vì lạc không sinh ra trước, nên trách cứ thứ 
lớp của chúng: “Nếu lạc không sinh ra trước thì cái 
øì là thứ lớp? Sữa, lạc, sinh ra bơ, cho đến Đề hỗ? 

5. Cho nên v.v... trở xuông là kết, phải khác với 
quây. Dưới đây là đoạn ba, nêu nhân, so sánh phá: 

Nước, cỏ là nhân tố sinh ra sữa bò, nêu chúng 
để so sánh phá: “Trong sữa có lạc”, câu này có bốn 
phân: 

1. Nêu chấp bác bỏ thắng: Hoặc có thuyết nói: 
“VỊ sữa có tánh lạc, nên sinh ra lạc”, nước không 
có tánh lạc, nên không thể sinh ra lạc. Nghĩa này 
không đúng! 

2. Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Trước 
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vặn hỏi, sau giải thích: Cỏ, nước cũng có, đôi với 
câu hỏi, lược giải thích: “Vì sao v.v... trở xuống là 
gạn hỏi, giải thích lại.” 

3. Nêu chấp bác ĐỘ lại: “Nếu nói răng sữa “Có” 
nước, cỏ “Không có”, thì đó gọi là luống dối. Đây 
là đoạn ba đã nói xong. 

Dưới đây là đoạn bốn, nêu quả, so sánh phá: 
Lạc là quả của sữa, nêu lạc để so sánh với sữa. 
Gôm có bốn câu: 

1. Nêu quả, so sánh đúng: “Nếu nói trong sữa 
chắc chắn có lạc, thì trong lạc lẽ ra cũng nhất định 
có tánh sữa?” 

2. Trách nhậm duyên của lạc: “Nêu đều có 
nhau, thì vì sao trong sữa sinh lạc, lạc không sinh 
ra sữa?” 

3. VÌ không có nhân duyên, nên chứng tỏ lạc 
xưa không. Nêu không có nhân duyên khiên cho 
quả của lạc kia không sinh ra ra sữa, lạc tự không 
sinh ra, tức là trong lạc không có tánh sữa kia. Lạc 
đã không có sữa, sữa cũng không có lạc, phải biết 
răng, lạc này xưa không mà nay CÓ. 

4. “Cho nên v.v... trở xuông là kết, đúng khác 
VỚI Sa1”. 

Sữa này sinh ra lạc, vì không có tánh chất lạc, 
nên người trí phải biết răng, sữa “Chăng phải có 
lạc” cũng “Chăng phải không lạc”. 

Trên đây, đã nói về dụ. Sau đây, sẽ y theo dụ, 
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để nói rõ tánh: 

Trong bốn đoạn trước, y theo đoạn đầu đề chỉ 
rõ tánh. Trước là phá chấp nhất định sữa này “Có” 
lạc, gọi là chấp đăm. Sữa này không có lạc, gọi là 
luống dối. Trong kinh, Như lai nói chắc chắn có 
tánh, đó gọi là chấp đấm, không gọi là luông dối. 
Sau đây sẽ chỉ rõ nghĩa đúng: 

Nên nói Phật tánh “Vừa có” “Vừa không”. 

Trên đây, là nói về sữa, lạc “Có”, “Không”. Sau 
đây, là dựa vào bốn duyên sinh ra thức để làm sáng 
tỏ. Trong đó, trước nói bôn duyên sanh thức. Sau 
là chỉ rõ sữa, lạc, trong phân trước, đầu tiên là nói: 
“Bốn duyên sinh ra thức, nhãn, sắc, ánh sáng, 
muốn nêu việc kia. Kế là y theo việc này để nói 
“Chăng phải có”, “Không”. Tánh của Nhãn thức 
này chăng phải nhãn, sắc v.v..., nói nhãn thức kia 
“Chăng phải có”. Từ hòa hợp sinh, chứng tỏ nhãn 
thức kia “Chăng phải không”. 

Nhãn thức này xưa không mà nay có, có rồi lại 
không. Cho nên, phải biết không có bản tánh. GIải 
thích “Phi hữu” “Phi vô” ở trước, rất dễ hiểu. Sau 
đây, là y theo dụ ở trước đề làm rõ sữa, lạc, trong 
đó có ba: 

1. Chỉ bày nghĩa đúng. 

2. Phá thuyết tà. 

3. Nêu thuyết chứng thành. 

Tánh chất của lạc trong sữa cũng giống như thế, 
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làm sáng tỏ chánh. 

Như nhãn thức ở trước “Chăng phải có” 
“Chăng phải không”. “Nếu có thuyết v.v... trở 
xuông là phả tà”. 

Đã là tà thuyết, thì làm sao lập ra “Có”, vì 
thuyết đề chứng thành, là sữa, lạc ở trước, đồng VỚI 
bốn duyên kia, đã sinh ra nhãn thức xưa không mà 
nay có, có rôi lại không: “Nhân sinh thì pháp “Có” 
nhân diệt thì pháp “Không”. 

Dưới đây là đoạn ba, y theo thí dụ muối, đề phá 
“Có” “Không” nhất định. Đâu tiên là lược phá. 

Nếu nói v.v... trở xuống là nhân cứu chữa phá 
rộng. Y theo phân giản lược ban đầu, trước là nêu 
dụ muỗi. Sau, y theo phá chấp: Nếu không phải vật 
thê giấm, thì trước đã có “Tánh chất giâm”, vì sao 
người thê gian lại tìm muỗi ư? Phá có trước của 
người. Sau nói lên trước “không có” „ trong đó, 
trước đã nói rõ giảm, chăng phải có trước, vì duyên 
khác mà được giấm, nói lên giắm chắng phải tự có. 

Trong phần nói rộng, trước nêu nghĩa bào chữa 
của người tà. Kế là, chăng đúng là không đúng. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là tùy theo bào chữa, 
phá rộng. 

Trong phân trước, tức dùng dụ muỗi làm pháp, 
trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là hợp. 

Trong pháp nếu nói vật thể không chua đều có 
tánh chất giãm, vì thê nên không biết. Do tánh nhỏ 
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nhiệm này, nên muỗi có thể làm cho giâm chính 
thức được lập nghĩa “Có”. 

Nếu xưa không có v. V... tTỞ xuống là phá 
“Không” thành “Có”. Hạt giông trong dụ cho tự có 
bốn đại, dụ vật thể không chua trước đó đã có tánh 
chất giấm. Duyên ngoài, thêm lớn, dụ muối khiến 
cho mặn, hợp dụ rât dê hiểu. Nghĩa này không 
đúng! Đêu chăng phải thuyết ở trước. Sau đây, tùy 
lời bào chữa, sẽ giải thích rộng để phá. Trong đó, 
trước y theo từ dụ muối đề phá. Sau, y theo bốn đại 
của hạt giống để phá. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: “Vật không 
chua, trước đó đã có tánh chất không chua”, nên 
lời bào chữa của người kia. Mỗi cũng có tính chất 
sâu kín là không chua, nêu muôi đề so với sâu kín. 
Muối này nếu có hai tánh chất như thê v.v... trở 
xuống là phá hai tánh chất của muối. E răng, con 
người bị sâu kín, lập ra hai tánh của muỗi, nên cân 
phải ngăn ngừa và phá bỏ, trong đó, đầu tiên là sơ 
lược không sinh ra từ nước, chứng tỏ sữa chắc chắn 
là “Có”, nên nay đả phá nghĩa “Có” đó. Trước là 
nêu trực tiếp về sai lâm. 

Vì sao v.v... trở xuông là giải thích để chỉ rõ sai 
lầm. 

Nói về tướng của sữa, lạc ra sao? Nói về nhân, 
quả của sữa, và lạc đêu riêng: Nước là nhân của 
sữa, sữa là nhân của lạc, đâu được vì nước không 
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thể sinh ra lạc mà nói là trong sữa chắc chăn có 
tánh lạc? Trong văn có bốn: 

1. Tất cả pháp và nhân khác, quả khác, lập ra lý 
rộng. 

2. “Cũng chăng phải v.v... trở xuông là y theo 
lý ở trước, đề giải thích bỏ chấp tà, cũng chăng phải 
một nhân sinh ra tất cả quả. Cho nên một nhân tô 
nƯỚC chắng thể sinh ra hai quả, sữa, lạc và không 
phải tất cả quả đều từ một nhân sinh. Cho nên quả 
của hai thứ sữa, lạc không phải chỉ từ một thứ nước 
mà sinh. 

3. Như từ v.v... trở xuông là nêu bốn duyên kia 
sinh ra thức khác nhau, so sánh làm rõ sữa, lạc. 
Như bốn việc trước sinh ra nhãn thức, không thể từ 
bốn việc này lại sinh ra nhĩ thức v.v... So sánh nước 
sinh ra sữa, không được sinh ra lạc. 

4. Lìa phương tiện trở xuống là nêu nhân sinh 
của bơ. Lạc kia khác nhau, so sánh làm rõ sữa, lạc. 
“So sánh ra sao?” Nhân của bơ, lạc là riêng, bơ này 
không sinh ra lạc kia. Nhân của sữa, lạc khác nhau, 
nước sinh ra sữa, không sinh ra lạc. 

Trong văn, đầu tiên là nói về nhân của bơ, lạc 
là khác nhau. Lìa phương tiện được lạc trong sữa, 
nhân của lạc khác với bơ, cái gọi là lìa phương tiện 
nhân công, lạc sinh ra tô, không được bơ như thế, 
vi nhân của nó khác với lạc. Sau dựa vào sự khác 
nhau này để phá chấp nghiêng lệch. Người trí 
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chẳng thể thây la phương tiện từ sữa được lạc. Lạc 
sinh ra bơ lẽ ra cũng lìa phương tiện như thế mà 
được bơ, chẳng thê thây sữa từ nước, cỏ mà sinh, 
làm cho lạc cũng như thế, từ nước cỏ mà sinh. 

Trên đây là đoạn hai, đả phá tà thuyết kia đã 
XONØ. 

Cho nên, nghĩa v.v... trở xuống là đoạn ba, nêu 
thuyết chứng thành. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là vì sâu kín. 

Cho nên biết v.v... trở xuông là kết muỗi không 
haI. 

Như muối v.v... trở xuông là vì muối không hai, 
so sánh để phá vật khác. Trong muối đã không có 
tánh chất không chua sâu kín, trong vật không 
chua, thì làm sao có vị chua? 

Sau đây, là phá thí dụ hạt giỗng kia. Trước nêu 
thăng sai lâm. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, để chứng 
tỏ sai lầm. Có ba câu đề phá: 

1. Dùng thứ lớp sâu kín trước, sau để phá. 

2. Dùng ngoài so sánh trong. 

3. Dùng trong so sánh ngoài. 

Vì nói thứ lớp là phá ban đâu: “Nếu trong hạt 
“Tức” có mâm, cọng, cho đến quả chắc, thì tức là 
một thời gian, vì sao hạt có trước, cho đến quả có 
sau? 

Hạt trước, quả sau, vì nói theo thứ lớp, nên biết 
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trước đó không có. 

Không từ v.v... trở xuống là câu hai, lây so sánh 
ngoàải với trong, nói bốn đại ngoài, từ duyên nhóm 
họp mà sinh, trước đó đã không có tự tảnh. Trong 
cũng giông như thế, đâu được có trước, trong đó, 
vì chỉ rõ duyên sinh của bốn đại, nên nêu rộng các 
pháp, so sánh để làm rõ. 

Không từ phương tiện trong sữa được lạc, phân 
biệt khác với thứ khác, nghĩa là không cần phương 
tiện nhân công, bơ sống, cho đến tất cả các pháp 
đêu được tạo ra như thể, chăng phải phương tiện 
đặc, nói thứ khác với lạc. 

Bồn đại này, là nói bốn đại bên ngoài, so sánh 
đồng với các pháp đều là phương tiện đắc. Bốn đại 
bên ngoài kia theo duyên mà lớn thêm, trước 
không có tự tánh, bên trong cũng như thế, đâu được 
có trước? 

“Nêu nói v.v... trở xuông là câu thứ ba, so sánh 
trong với ngoài, để phá nghĩa bào chữa của người. 
Người â ây bào chữa răng: “Vì từ bốn đại ngoài thêm 
bốn đại trong, nên bên trong có tánh không thây và 
từ trong vì thêm bốn đại ngoài, nên ngoài không có 
tánh”. 

Cho nên nay, nêu trong so sánh đông với ngoài 
là nói bốn đại trong cũng có, không nhờ bốn đại 
bên ngoài lớn thêm, nên trước đó không có tánh, 
ngay nơi sự để chỉ bày rõ. Như quả Thi-lợi-sa ở 
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trước không có hình chất, đến khi thây sao chối, thì 
quả mới sinh, chân dài ra năm tắc. Quả như thế, 
thật sự không nhờ vào bốn đại bên ngoài tăng, lẽ 
ra cũng đông với ngoài, trước đó không có tự tánh? 

Dưới đây là đoạn hai, y theo ba thứ ngữ để nói 
về giới hạn của tánh, trong đó, nói về ngữ của ba 
thứ, sau y theo chỉ rõ tánh. 

Trong phân trước, đâu tiên là nêu thuyết xưa để 
nói. 

Thê nảo là v.v... trở xuống là giải thích. Trong 
giải thích tủy tự ý mình, trước là hỏi, kê là giải 
thích, sau là tông kêt. Trong giải thích có hai: 

1. Y theo Tỳ-kheo, nói về “Tùy ý ngữ”. 

2. Y theo Như lai. 

Trong phân trước có sáu câu: 

1. Các Tỳ-kheo hỏi, Xá-lợi-phất tiếp nhận nhân 
của thân. 

2. Xá-lợi-phất quở ngược lại, không giảng nói 
cho nghe. 

3. Ty-kheo tự nói. 

4. Cùng nhau đến chỗ Phật, hướng về trước 
Phật đê nói. 

5. Xá-lợi-phất hỏi Phật là đúng hay sai? 

6. Như lai ân khả rộng khắp. 

Y theo Phật nói, đầu tiên là Xá-lợi hỏi, Như lai 
giải thích sau. Như thế v.v... trở xuống là kết. 

Trong giải thích theo người, trước là hỏi, kê là 
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giải thích, sau là tổng kết. 

Trong phân giải thích, tùy dụng ý ý hiểu biết của 
Trưởng giả để nói lên kiến giải của mình, gọi là tùy 
ý người, trong đó có ba: 

1. Ba-tra thưa hỏi Phật. 

2. Như lai dùng tác dụng của người ây để tự 
hiểu biết. 

3. Nói tội để làm cho Ba-tra sợ hãi. Nghe Phật 
nÓI, ông ây rất hoảng sợ, ăn năn lỗi lâm, cầu Phật 
cứu giúp. Đoạn đầu rất dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, gôm có bốn câu: 

1. Như lai khắng định ngược lại, “Người huyễn 
ảo gọi là người có thuật phải không?” Người ấy 
đáp: Tốt. 

2. Như lai hỏi ngược lại: “Ông có biết Chiên- 
đà hay không?” Người kia đáp “Biết”. 

3. Như lai vặn hỏi lại: “Ông có biết Chiên-đà là 
Chiên-đà không?” Người kia đáp: Không đúng!. 

4. Như lai dùng hiểu biết của người kia để so 
sánh, làm sáng tỏ sự hiểu biết của mình, nói đã biết 
huyền mà chăng phải người ảo thuật. 

Trong đoạn ba, có bốn câu: 

1. Như lai nói tội để làm cho Ba-tra kia sợ hãi, 
ông ta nghe đắc tội, mong muỗn được cho của. Vì 
sao? Vua Ba-tư-nặc trước kia đã thành thục giáo 
pháp Phật, hễ ai xúc phạm đến Phật, thì sẽ bị trừng 
phạt băng cách giao nộp của cải cho quan. Nghe 
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Phật nói mắc tội, ông ta cho là vì đến ngôi ở đây, 
nên xin Phật cho của. 

2. Như lai nói về tội cho ông ây nghe, chắng 
phải vì mất của mả nói là đọa ba đường ác. Nghe 
Phật nói, ông ây cảm thấy sợ hãi, câu xin Phật cứu 
Ø1ÚP. 

3. Phật nói pháp cho nghe, Ba Tra nghe đắc 
quả, xin sám hối diệt tội, rôi quy y. 

4. Như lai ngợi khen. 

Trong tùy ý mình, người đầu tiên là hỏi, kế là 
giải thích, sau là kết rất dễ hiểu. 

Sau đây, là y theo để nói về tánh. Thập trụ ít 
thây, gọi là tùy ý người. Trước trình bày, sau giải 
thích. 

Nói: Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh không 
dứt mất, sau cùng được Bồ-đề, øọI là tùy tự ý nói 
tật cả chúng sinh, đều có Phật tánh, vì bị phiên não 
ngăn che, nên không thấy người kia, người này 
đồng biết, gọi là tùy tự ý. 

Dưới đây là đoạn ba, y theo một ngữ kia nói về 
tảnh khắp hết gôm thâu âm, giỚI, nhập; trước là nói 
về một ngữ. Sau là y theo nói về tánh. 

Trong phân trước, Như lai nói: “Hoặc vì một 
pháp nói vô lượng pháp, là nói chung để nêu. Vì 
bày tỏ một pháp, gôm thâu khắp hết các pháp, nói 
là vô lượng pháp đông quy về một pháp. 

Như trong kinh v.v... trở xuống là có ba lần 
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trình bày rõ, trong đó, nói về tánh. Văn rõ ràng rất 
dễ hiều. 

Dưới đây là đoạn bốn, y theo bảy ngữ để giải 
thích, giảng nói cái do Phật tánh làm ra. Vì muốn 
cho chúng sinh không buông lung, nên trước nói 
về bảy ngữ. Sau, dựa vào ngữ đề nói về tánh. 

Trong phân trước, Như lai đã nói bảy ngữ là nói 
chung đề nêu, kế là nêu bảy danh: 

Trong nhân nói quả, gọi là nhân ngữ. Trong quả 
nói nhân, gọi là quả ngữ. Nói pháp hiện tại đôi với 
trước là quả, đối với sau là nhân, gọi là nhân quả 
ngữ. Lập dụ để làm rõ pháp, gọI là Dụ ngữ. Nêu 
lên thế gian không nên có việc mà bảy tỏ các pháp, 
gọi là bât ứng ngữ. Tùy, thế gian truyền bá, nói là 
nam nữ v.v..., gọi là thế lưu bố ngữ. Có pháp đã 
Ø1ảng nói, để cho chúng sinh khác, theo ý mình đã 
hóa độ, gọi là Như ý ngữ. 

Dù nêu bảy ngữ, nhưng vì dựa vào một ngữ sau 
để nói về ý Phật đã vì chúng sinh nói tánh. 

Sau đây là giải thích rộng, về tánh. 

Trong phân giải thích nhân ngữ, đầu tiên là hỏi, 
kế là giải thích, sau là tông kết, quả ngữ cũng vậy. 

Trong Nhân quả ngữ, trước là hỏi; kế là giải 
thích. Như trong kinh nói: “Nhân của Lục nhập, 
xúc hiện tại của chúng sinh”, là lược để nêu lên. 
Chúng sinh hiện còn sáu Nhập và xúc, là quả của 
Hành nghiệp quá khứ, nghiệp mà họ đã gây ra ở 
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hiện tại lại là nhân vị lal, gọi là nhân quả ngữ. Sau 
đây là nói lại, để chỉ bày rõ, gọi là nghiệp quả quá 
khứ, giải thích là quả ngữ. Như lai cũng nói: Vì 
nghiệp vị lai là nhần duyên của nghiệp được quả vị 
lai, giải thích là Nhân ngữ. Đó gọi là kết. Ba ngữ 
kế là, rất dễ hiểu. 

Trong Như ý ngữ, trước là hỏi, kế là giải thích. 
Trong giải thích có năm câu: 

1. Đức Phật quở kẻ phá hư giới cấm, để cho 
người giữ giới, gọi là ý đã hóa độ, gọi là Như ý 
ngữ. 

Đây là nói theo phàm phu. 

2. Phật khen Tu-đà-hoàản, để cho người sinh ý 
nghĩ tốt đẹp, hợp với ý đã hóa độ của Phật, gọi là 
Như ý ngữ. Đây là theo Nhị thừa. 

3. Phật khen Bồ-tát, để cho người phát tâm 
thích hợp với ý hóa độ của Phật, gọi là Như ý ngữ, 
đây là y theo Bô-tát. 

Ba ngữ này y theo người. 

4. Phật nói ba ác, để cho mọi người tu điều 
lành, đây là nói về việc ấy. 

5. Nói tất cả sự nung đốt và không có ngã, để 
cho con người cảm thây nhàm chán, lìa bỏ. Đây là 
bày tỏ lý vô ngã kia. Hai ngữ này y theo pháp. 

Sau đây, sẽ y theo để nói về tánh: 

Phật nói: “Các chúng sinh đều có Phật tánh”, 
để cho mọi người sớm hướng về mong câu lìa bỏ 
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buông lung, thích ứng với ý đã hóa độ của Phật, 
gọi là Như ý ngữ. Theo luận Bảo Tánh, vì năm 
nghĩa, nên nói chúng sinh có tánh: 

1. Vì chúng sinh đã sinh tâm yêu hèn trong thân 
mình, nghĩa là không có phần dứt bặt của tánh. 

2. Vì khinh thường ngạo mạn đôi với chúng 
sinh khác, nên Phật nói chúng sinh có tánh. Chúng 
sinh kia sẽ thành Phật, làm sao khinh thường được? 
Nên trong kinh Pháp Hoa, Bô-tát Thường Bất 
Khinh, mỗi lần nhìn thấy bốn chúng liên nói lớn 
lên răng: “Ngài sẽ thành Phật, tôi chăng dám xem 
thường?”. Vì biết chúng sinh có Phật tánh. 

3. Vì chúng sinh vọng chấp “Ngã”, nên nói 
Phật tánh khác với quan niệm chấp trước của hữu 
tình. Cho nên kinh Thăng-man chép: “Như lai tạng 
chăng phải “Ngã”; chúng sinh chăng phải mạng; 
chăng phải nhân. 

4. Vì chấp đăm pháp luỗng dối, nên giảng nói 
Phật tánh khác với đối tượng chấp chặt của chúng 
sinh. 

5. Vì chê bai chân Như lai Tạng, cho là pháp 
vô, văng lặng, dứt bặt, nên nói Phật tánh là chân, 
là thật, thường, lạc, ngã, tịnh. Nay ở đây nói “Vì 
khiến cho không buông lung”, đồng với nghĩa ban 
đâu kia. 

Dưới đây là đoạn thứ năm, lại dựa vào tùy tự ý 
ngữ ở trước, đề chỉ bày sự sâu xa của tánh, chỉ có 
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Phật biết, người khác không biết, Phật khuyên phải 
bỏ chê bai. 

Như lai lại có tùy tự ý ngữ là nói chung là để 
nêu lên. Sau đây, là phân biệt để chỉ rõ, trong đó 
có hai: 

1. Nói lược về Phật tánh “Có”, hay “Không”, 
khuyên răn bỏ chấp đắm. 

2. Như sông Hãng v.v... trở xuống, là nói rộng 
về “Có”, “Không”, Phật khuyên hãy dứt bỏ các 
chấp đắm. 

Trong phân sơ lược có bốn: 

1. Nói tánh “Có”, “Không”. 

2. Nêu người không hiểu, khuyên bỏ chấp đắm. 

3. Nói lại về “Có”, “Không”. 

4. Khuyên lại bỏ chấp. 

Trong đoạn đầu, trước nêu tướng của ví dụ, sau 
là ý cứ đê chỉ rõ pháp. 

Trong dụ, trước là nêu, kế là trình bày, sau là 
giải thích. Trong pháp đâu tiên nói trong sông Niết- 
bản có bảy loại chúng sinh, hợp với nêu chung ban 
đâu, trong phẩm Sư Tử Hỗng ở trước, Phật đã nói 
dùng sinh tử làm sông Hãng. Ở đây nói kinh Niết- 
bàn là sông, còn sinh tử là nước. Trong kinh có nói: 
“Từ phâm đến Phật là bảy chúng sinh, đều là tánh 
nước, dụ cho tánh không rời. Kế là nêu tên của 
tánh, có ba môn phân biệt. 

1. Y theo hạnh riêng của ba thừa đề phân biệt. 
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2. Y theo hạnh chung của ba thừa để phân biệt. 

3. Y theo hạnh thông qua của ba thừa để phân 
biệt. 

Hạnh riêng có bảy: Thanh văn, Duyên giác, 
Bỏ-tát và Phật, mỗi bậc đều có bảy vị: 

Thanh văn có bảy là đại vị chia ra ngoại phàm 
thường chìm, sau năm pháp quán dừng tâm cho 
đến Noãn, Đảnh, gọI là lội ra rồi chìm. Tâm nhẫn 
và pháp Thế đệ nhất, gọi là xuất hiện rôi trụ (lội ra 
rồi đứng lại). Khố nhãn trở lên, gọi là quán 
phương. Hạnh Tu-đà-hoàn trở lên, gọi là quán rôi 
hành (đi). Sau quả Na-hàm, gọi là hành (đi) rồi trụ 
(đứng). La-hán, gọi là dưới nước lên đât liên cùng 
đi. 

Duyên giác có bảy người là giỗng với Thanh 
văn, chỉ giác ngộ riêng sau cùng là khác. 

Bỏ-tát có bảy là Xiến-đề thường chìm. Thủy 
học phát tâm, gọi là lội ra rồi chìm (Xuất hiện rồi 
biến mắt). 

Cõi thiện, gọi là trụ, vì đức tin không hư hoại. 
Tập quán, hạt giông là quán phương. Chúng tánh 
øọI1 là quán hướng tôi đi, nên kinh Hoa Nghiêm gọi 
là Thập hạnh. Giải hạnh gọi là đi xong lại đứng. 

Sơ địa trở lên thì dưới nước, trên đất liên đêu 
đi. 

Phật có Dảy vị là ngoại phảm thường chỉm. 
Đường lành gọi là xuất hiện rôi, lại biên mắt. 
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Chủng tánh trở lên gọi là trụ. Sơ địa quán 
hướng, Nhị địa trở lên, gọi là quán xong, thực 
hành. Bát địa trở lên, gọi là hạnh xong trụ. Như lai 
gọi là thủy, lục đều đi (thực hành). 

Trong hạnh chung bảy có chia ra ba môn: 

1. Mở Tiểu hợp Đại để nói về bảy vị, trong đó 
sáu vị trước đồng với sáu vị đầu trong Dảy vị Thanh 
văn hướng. La-hán, Bích-chi, Bô-tát và Phật, đều 
được gọi là chung là thủy, lục đều đi. 

2. Mở Đại hợp với Tiểu, phàm phu, Nhị thừa 
đêu gọi là thường chìm. Phàm phu thường chìm. 
Sáu hạng khác trong địa Nhị thừa, đồng VỚI SáU VỊ 
sau trong bảy vị của Như lai hướng. 

3. Đại, Tiểu thừa đều mở ra. Về nghĩa này, đã 
nói trong Phẩm Sư Tử ở trước: Ngoại, phảm 
thường chìm. Năm pháp quán dừng tâm cho đến 
Đảnh gọi là xuất hiện rôi ân mất (chìm). Nhẫn, Thê 
đệ nhất, gọi là xuất hiện rôi trụ. Tu-đả-hoàn, cho 
đến quả A-la-hán, gọi là ngoái nhìn bốn phía. Bích- 
chi gọi là nhìn hướng rôi đi. Bô-tát gọi là đi xong 
lại đứng. Như lai gọi là thủy, lục đều đi. 

Hạnh là đi suốt qua có bảy: Trong mỗi người 
đêu đi suốt qua ba thừa. Nay, ở đây š theo nghiêng 
về một bên hạnh đi suốt qua, để nói về bảy vị, chỉ 
trong văn dưới, đầu là hai người, sau là một người, 
bày tỏ thì chung, che giấu thì riêng. Bốn người ở 
khoảng giữa, nêu nghiêng về Tiểu thừa, lược bỏ 
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không nói về Đại thừa. 

Sau đây, là nói về tướng của Tiểu thừa, trong 
đó nêu đủ mười tám hạng người, nương vào sô 
người này để nói về bảy vị. 

Nói mười tám vị: 

1. Xiến-đề. 

2. Phàm phu tin thiện, cầu “Hữu”. 

3. Phàm phu tín, thiện, cầu xuất. 

4. Năm phép quán dừng tâm. 

5. Niệm xứ của tướng riêng. 

6. Mười hai duyên quán, đây là niệm xứ của 
tướng chung kIa. 

7. Noãn. 

8. Đảnh. 9, Nhẫn. 


10, 
Eí: 
I2) 
ID} 
14. 
l5. 
16. 
l8 
18. 


Pháp Thế đệ nhất. 
Kiến đạo. 
Tu-đà-hoàn. 
Tư-đà-hàm. 
A-na-hàm. 
La-hán. 

Bích-ch1. 

Bồ-tát. 

Phật. 


“Một vị đầu tiên trong mười tám vị này, gọi là 
thăng là người thường chìm, thường chìm trong ba 
đường. Nghĩa của vị thứ hai kia có hai kiêm gôm: 
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Đối với ba “Hữu” kia, gọi là thường chìm; đôi với 
ba đường nọ, gọi là nôi rồi lại chìm. Kê là có nghĩa 
của bốn vị đều có hai kiêm gồm: 

1. Gặp bạn ác, tạm nối lên rôi lại chìm, lại chìm 
trong ba cõi. 

2. Gặp bạn lành, đứng vững không lùi, tức là 
người trụ. Kế là có hai vị đêu có ba nghĩa: 

1. Gặp bạn ác, tạm nỗi lên rồi lại chìm. 

2. Gặp bạn lành, đứng vững, không lùi, tức là 
nĐƯời trụ. 

3. Học quán bốn đề, gọi là nhìn phương hướng, 
nghĩa của hai người kế là, có hai kiêm gôm: 

1. Gọi là trụ. 

2. Học quán để, gọi là quán phương. 

Kế là, có hai người gọi trực tiếp là , quản 
phương. Từ đây về sau, đều có nghĩa trụ, tiềm ân 
mà không lộ rõ. Một người kế, gọi là quán phương 
rồi đi. Một người kế là, gọi là đi xong, lại đứng, 
bốn người sau gọi là dưới nước, trên đất liên đêu 
đ1. 

Y theo người ban đâu, trước là nêu, kế là giải 
thích, sau là dùng thí dụ để nói. 

Trong giải thích có hai: 

1. Nói về lý do người kia chìm. 

2. Người ác trụ thì có sáu v.v... trở xuống là nói 
rộng, để chỉ bày rõ tướng chìm. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói về người nghe 
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pháp, chê bai, vì không có chút niềm tin cho nên 
chìm. 

Xa cách bạn lành v.v... trở xuống là đối với việc 
lành không tu, vì không có thực hành nên chìm. 

Nói người trong không có niềm tin ở trước, là 
người Xiên-đề. Nghe Niết-bàn v.v... là nêu pháp đã 
chê bai, trong đó có ba: 

1. Nghe nói Như lai. 

2. Tất cả chúng sinh v.v... trở xuống là nghe nói 
Phật tánh. 

3. Nhất-xiên-đề v.v... trở xuông là nghe nói Bỏ- 
đề. Sau đây, là nói lên sự chê bai đó: 

Nghe rồi không tin, liên có ý nghĩ răng, nói tâm 
người ây chê bai, nghĩ đến kinh Niếễt-bàn, là “Sách 
của ngoại đạo, nói lên lời này v.v...” là nói miệng 
người ây chê bai. 

Sau đây, trong không có hạnh là nói người ấy 
không thể gần gũi bạn, nghe pháp, suy nghĩ, tu tập, 
văn rõ ràng dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, là nói về lý do chìm. 
Sau đây, là chỉ bày về tướng chìm. Văn chia làm 
bốn: 

1. Lược nêu sâu việc. 

2. Đó gọi là v.v... trở xuống là y theo việc để 
nói về việc chìm, đầu tiên là kết sáu việc trước. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích. 

3. Đã nói v.v... trở xuông là giải thích rộng có 
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sáu việc trước. 

4. Người này đây đủ sáu việc như trên v.v... trở 
xuống là giải thích rộng, để nói rõ về việc chìm ở 
trước. Người này có đủ sáu việc như trên sẽ dứt 
điều lành v.v... là nói tạo ra nhân ác. 

Nhân duyên này v.v... trở xuống là nói về 
đường ác chìm mất. Nghiệp của thân, miệng, tâm 
nặng v.v... trở xuống là chìm mất, không thể ra 
khỏi. 

Vì sao v.v... trở xuống là nói về tâm không sinh 
thiện, nói không có nhân đối trị. Vô lượng Phật 
xuất hiện, chúng sinh không nghe, không thây, 
chứng tỏ vì lia duyên đôi trỊ. 

Cho nên v.v... trở xuông là kết. Trên đây, là giải 
thích rộng. 

Như sông Hãng v.v... trở xuống là nêu ví dụ để 
hàng phục. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT NIÉT-BÀN KINH NGHĨA KÝ 
QUYỂN 10 (Phần đầu) 

Dưới đây là đoạn hai, nói phàm phu tín, thiện, 
câu “Hữu”. Ở đây có hai nghĩa: 

I1. Nghĩa thường chìm, thường chìm trong ba 
CỐI. 

2. Có nghĩa tạm trôi lên rồi lại chìm, lại chìm 
trong ba đường. Trong văn, trước nói về nghĩa 
thường chìm. Lại có thường chìm. 

Chăng phải Nhất Xiên-đề, phân biệt trước khởi 
sau. “Người nào? v.v... Trở xuông là giải thích”. 
“Đó gọi là v.v... trở xuông là kết”. 

Sau đây, là nói lại chìm, chia làm bốn câu: 

1. Nói về bôn việc lành, mắc quả báo ác. Đâu 
tiên là nêu, kế là trình bày, sau là tổng kết. 

2. Dựa vào người kia, là nói nghĩa nổi chìm: 
Nếu tu bốn việc lành này, gọi là chìm rôi nồi, nỗi 
rôi chìm, là lược đề nêu lên. 

Sau đây, là nói giải thích rộng: 

Trước, nói về người chìm. Kê là giải thích 
người nổi kia. Sau là giải thích lại chìm. Văn rõ 
ràng rất dễ hiểu. 
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3. Dẫn thuyết chứng thành. 

Trong bài kệ, hai người ở trước vì tạo nghiệp 
nên chìm. Hai người sau vì phiên não của họ đã 
biêu lộ rõ, nên chìm. 

4. Nêu dụ để phục theo, trước là nêu thí dụ đó. 

Như hai người ở trên v.v... trở xuống là dùng 
pháp đê phục theo. 

Như Phiên não trong bài kệ trên và người của 
hai thứ nghiệp, như con cá không lô kia tạm nối lên 
rôi lại lặn xuông, nên nói “Như thế”. 

Dưới đây là đoạn ba, nói Phàm phu tin điều 
lành, cầu ra khỏi, ở đây có hai nghĩa: 

1. Gặp bạn ác, tạm ra khỏi, lại chìm. 

2. Gặp bạn lành, ra khỏi rôi, liên dừng lại. 
Trong văn có hai: 

1. Giải thích chung về người ấy. 

2. “Người này không đủ năm việc lành “Như 
thế” v.v... trở xuống là y theo năm việc lành đó mà 
phân tích hai nghĩa: Trở lui và đứng lại. 

Trong phân trước có bốn: 

[. Nói có người ưa chấp đăm ba cối, đó gọi là 
chìm, là nhặc lại trước khởi sau. “Nôi lên từ chô 
kia đến, cho nên”, nhắc lại. 

2. Được nghe v.v... trở xuống là đối với chìm, 
nÓI VỀ nÔI. 

3. Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích, giải 
thích rõ nghĩa xuât (nôi): Lìa ác, sinh thiện, nên gọi 
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là xuất. Trước là hỏi; kê là giải thích, sau kết, rất 
dễ hiều. 

4. Người này dù v.v... trở xuống là nói không 
có ra khỏi, trong đó, đâu tiên là nói không có lòng 
tin. Người này dù có tin, nhưng cũng không đủ, nói 
chung để nêu. Sau, phân biệt riêng, có bảy lần “Lại 
nữa”. 

1. Y theo Niết-bàn của Phật, đề nói về niềm tin 
không đủ. Tín trực tiếp vào thường, lạc, ngã, tịnh 
của Niết-bàn, không tin Như lai. 

2. Chỉ y theo Niết-bàn, để nói không có đức tin. 
Thuyết đó có hai: 

a. Hữu vị. 

b. Vô vI. 

Niết-bản vô vi: Thường, lạc, ngã, tịnh. Hữu vi 
là Vô thường, vô “Ngã”, lạc, tịnh. 

3. Y theo Phật tánh để nói về niềm tin không 
đủ. 

Dù tin Phật tánh là cái “Có” của chúng sinh, 
đều có Phật tánh. 

4. Y theo thể của đức tin, để nói không đủ, chỉ 
tin mà không đủ. 

5. Y theo khởi nhân, là nói niềm tin không đủ, 
chỉ vì từ nghe mà sinh, không từ tư duy mà sinh. 

6. Y theo Thánh đạo để nói về niêm tin không 
đủ, vì chỉ tin có đạo, không tin có người đắc đạo. 

7. Dựa vào pháp tướng nhân quả của Tam bảo, 
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để nói không có niềm tin, trong đó, trước nêu hai 
niềm tin tà, chánh. Kế là nêu danh, sau là giải thích. 

Sau đây, là y theo chánh tín để nói về không 
đủ: 

1. Dù tin Tam bảo nhưng không tin đồng thể. 
Dù tin nhân quả, nhưng không tin có người đắc 
quả, nên gọi là không đủ. 

2. Nói về người kia không có giới, trở thành 
niềm tin không có. 

Sau đây, là nói riêng để chỉ bày rỡ, có bảy lần 
“Lại nữa”: 

1. Y theo để khởi nhân, là nói giới không đủ, 
øọI là dùng lòng tin ở trước làm nhân của giới. 

2. Chỉ có giới oaI nghị, không có giới của gIới 
kia, gọi là giới không đủ. “Vô tác” của đạo định 
được sinh ra từ giới oal nghi. Vì từ giới sinh ra gIỚI, 
nên gọi là giới giới, trong đó, đâu tiên là hỏi sau là 
đối lại để giải thích. Trước là nêu, kế là nêu danh, 
sau giải thích, dưới là kết. 

3. Có giới “Hữu tác”, không có giới “Vô tác”, 
gọi là giới không đủ. Bắt đầu tu, gọi là “Tác”, thành 
gọi là “Vô tác”. Qua đó, đầu tiên là nêu, kế là nêu 
danh, sau là giải thích. 

“Cho nên v.v... trở xuống là kết”. 

4. Tuy giữ giới thân, miệng, nhưng vì xen lẫn 
với tà mạng, nên gọi là giới không đủ. 

5. Có cầu giới mà không có xả giới, gọi là giới 
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không đủ. Không có xả giới tướng, gọi là không có 
Xả ĐIỚI. 

6. Có gIỚI cầu “Hữu”, không có giới theo đạo, 
gọi là giới không đủ. 

7. Thiện, ác có cả lòng tin, không có phân biệt, 
gọi là giới không đủ, trong đó, trước nêu hai giới 
thiện, ác. Kế là nêu danh, sau là giải thích. 

Dưới là giải thích, sau là kết. 

Đoạn ba, nói về nghe không đây đủ. 

Tín, giới không đủ, nghe cũng không đủ, là 
nhắc lại trước khởi sau, nói chung là không đủ. Sau 
đây, nói riêng, để chỉ bày rõ, có bôn lần “Lại 
nữa”: 

I. Y theo mười hai bộ kinh để nói về nghe 
không đủ, chỉ tin ở sáu bộ, không tin sáu bộ còn 
lại, lại nói vê thật lý của sáu bộ đê giải thích. Tùy 
đối tượng không tin trong mười hai bộ, đều øọI là 
không đủ. 

2. Dù gánh chịu sáu bộ, nhưng không đọc tụng, 
giải thích cho người khác hiểu, gọi là nghe không 
đủ. 

3. Dù thọ sáu bộ, chỉ vì giải thích nghĩa là hơn 
người v.v... øỌ1 là nghe không đủ. 

4. Gần gũi bạn lành, nghe pháp suy nghĩ, đúng 
như lời dạy tu hành, cho đến giải thoát. Không có 
các công hạnh này, thì gọi là nghe không đủ. 

Người này không có v.v... trở xuống là đối với 
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họ nói lên nghe không đây đủ. 

Trong phân trước, đầu tiên nói: “Ta nói nghe 
đủ” là nêu chung biểu. 

Thế nào v.v... trở xuống là nói riêng. Trước là 
hỏi, sau giải thích, trong đó trước nói về gần gũi 
bạn lành. 

Các thầy v.v... ở đây, đôi với người này v.v... 
trở xuống là nói về nghe chánh pháp. 

Được trí tuệ đã có thể khéo tư duy v.v... trỞ 
xuống là buộc niệm tư duy. 

Được chánh nghĩa, thân tâm mình vắng lặng là 
nói đúng như lời dạy tu hành, trong đó có sáu câu, 
theo thứ lớp rất dễ hiểu. Sau, là ứng với nghĩa 
trước, để nói về nghe không đủ, tướng cũng có thể 
biết được. 

Đoạn bốn là nói về sự bố thí của người kia 
không đầy đủ. Không đây đủ, ba thí cũng không 
đây đủ. Là nhắc lại trước, khởi sau, nói chung là 
“Không đủ”. 

Sau đây, là nói riêng, để chỉ bày rõ, có ba lần 
“Lại nữa”: 

1. Y theo hai thí của pháp để nói ' 'Không đủ”. 
Trước là nêu, kế là trình bảy, sau là giải thích, dưới 
là kết. 

2. Y theo hai thứ thí của phàm, Thánh để nói 
lên không đủ. Thọ xong mới tin, tức là cúng dường, 
gánh chịu pháp mà không tin, thi không cúng 
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dường, nên gọi là không đủ. Trong đó, trước nêu, 
kế trình bày giải thích, sau là nói, dưới là kết. 

3. Y theo người thọ pháp là nói bố thí không 
đây đủ. 

Đoạn năm là nói về tuệ của người kia không 
đây đủ. Không đủ, bốn tuệ trên cũng không đủ, là 
nêu trước, khởi sau, nói chung là “Không đủ”. 

Sau đây, là nói riêng, để chỉ bảy rõ, có năm lần 
“Lại nữa”: 

1. Không thể phân biệt Như lai thường và vô 
thường, gọi là tuệ không đủ. 

2. Trong kinh này nói Như lai tức giải thoát 
v.v... không thể phân biệt, gọi là tuệ không đủ. 

3. Trong kinh này nói phạm hạnh, tức Như lai 
v.v... không thể phân biệt, gọi là tuệ không đủ. 

4. Không thê phân biệt tánh tức Như lai, Như 
lai tức là pháp Bất cộng.... gọi là tuệ không đủ. 

5. Không thê phân biệt bốn chân đề v.v... gọi là 
tuệ không đủ. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, đã nói chung về 
người Ấy. Sau đây, là y theo người ây để nói về sự 
lui sụt và chỉ bày vỀ trụ. 

“Không đủ” có hai, là nhắc lại trước, mở bày 
sau. 

Không có năm việc như tín v.v... từ trước đến 
nay, thêm thiện thêm ác, nêu ra hai tên gọi. Sau 
đây, là nói tướng thiện, ác ây: 


1320 BỘ KINH SỞ 20 


Trước là nói về thêm ác thì tạm trôi lên, rồi lại 
lặn xuống, trong đó, trước là nói về hành động tăng 
thêm điêu ác: 

“Ai là v.v... trở xuống là người tăng thêm điều 
ác.” “Như cá lớn v.v... trở xuống là nêu dụ để nhắc 
lạt” 

Trong phân trước, đầu tiên là hỏi, kế là giải 
thích, sau là kết. 

Trong giải thích có hai: 

1. Thêm nhân ác. 

Vì ba nghiệp bắt tịnh, nên thêm v.v... trở xuống 
là nói chịu quả báo. Trong nhân có ba: 

a. Nói người kia si mê, ngạo mạn, tự cao, người 
nảy chăng nhận thây mình không đây đủ, là sự ngu 
s1 kia. Tự nói đủ v.v... là ngạo mạn, tự cao. 

b. Cho nên, gần gũi v.v... trở xuông là vì gân 
gũi bạn xấu ác, nên thêm pháp ác, trong đó, đầu 
tiên là nói gần gũi bạn ác. 

Đã gần v.v... trở xuống là nói nghe pháp tà. 

Nghe xong, mừng v.v... trở xuống là nghe, liên 
sinh chấp đắm. 

Khởi lên tính ngạo mạn v.v... trở xuống là tập 
làm pháp ác, khởi phiên não ngạo mạn, thường 
hành động tạo nghiệp. 

c. Nhân Duông lung v.v... trở xuông là vì gân 
gũi tại g1a, nên tăng thêm pháp ác. Đâu tiên là gần 
gũi tại gia. Kế là nghe nói việc tại gia, xa lìa pháp 
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xuất gia. 

Vì nhân này v.v... trở xuống là nói nói tăng 
thêm ác. Vì nhân duyên này thêm lớn pháp ác, nói 
khởi phiền não. Thân v.v... bất tịnh là nói gây ra 
nghiệp ác. 

2. Trên, thêm nhân ác, chịu quả có thể biết 
trước tăng thêm hành vi ác. Dưới phát nIÊU Ta người 
kia. AI là gạn hỏi? Nghĩa là đối với Đê-bà v.v.. 
hỏi về giải thích, trong đó theo thứ lớp bốn chúng, 
nêu danh. Dưới nói tăng thêm việc lành, nôi lên rôi 
liền trụ, trong đó có bốn: 

1. Tăng thêm hạnh lành. 

2. Xuất phát từ người kia. 

3. Giải thích nghĩa trụ. 

4. Dẫn thuyết chứng thành. 

Y theo đoạn đầu, trước là nói về gân bạn. Vì 
gân gũi bạn lành, nên ưa hỏi han những điều mình 
chưa được nghe, nói nghe chánh pháp. 

Gánh chịu xong, nghĩ răng: là nói về năng tư 
duy khéo. Tư duy tôt rôi, có thể như pháp v.v... trở 
xuống là nói nương theo pháp thực hành. Vì đúng 
như pháp mà trụ, nên pháp lành thêm lớn, kết thành 
tăng thêm điều lành. Vì tăng thêm pháp lành, nên 
không bao giờ còn ngụp lặn nữa, đó gọi là trụ, kết 
thành nghĩa trụ. 

Kế là nêu ra người ây. “Ai?” là câu hỏi. Nghĩa 
là đối với Xá-lợi- phất v.v... hỏi để giải thích, trong 
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đó, theo thứ lớp bốn chúng, mà nêu danh: 

Xá-lợi-phất v.v... là A-La-hán, dưới nước, trên 
mặt đất đều đi. 

Nay, vì sao nói là trụ? 

Có người giải thích răng: Theo trong kinh xưa, 
Xá-lợi-phât v.v... dưới nước, trên mặt đất liên đều 
đi, nay, trong kinh này chỉ gọi là trụ, nghĩa này 
không đúng! 

“Không đúng là sao?” Nay, trong kinh, lễ ra 
phải nói Bô-tát là trụ Đại thừa, vì sao lại nói Thanh 
văn là trụ? Vả lại, người của bốn quả trong Tiểu 
thừa chưa đến Hiền thủ trong Đại thừa làm sao gọi 
là “trụ” trong Đại thừa được?” “Chỉ Xá-lợi-phất 
v.v... có đủ tật cả hạnh trong Tiểu thừa, cho nên 
người kia được gọi là “trụ”, cũng gọi là nhìn 
phương hướng, cho đến cũng được gọi là “đều 
cùng vận hành”. Nay nói bốn nhân của người kia 
là “trụ”, chăng phải sau khi đắc quả mới gọi là 
“trụ”, bởi những người này đã chứng quả Thánh, 
chứng tỏ nghĩa “trụ” rõ ràng, nên mới chỉ ra “trụ”. 

Như thế v.v... trở xuống là tổng kết là “trụ”, kế 
là giải thích nghĩa trụ, trước là hỏi, sau là giải thích. 
Trong giải thích đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là 
hợp. Đâu tiên là nói: Ưa thây điêu lành sáng suôt, 
nghĩa là vì tiến đến việc lành nên trụ. 

Vì duyên này v.v... trở xuống là vì không lui 
sụt, nên “trụ”. Dụ cho hợp rât để hiểu. Sau đây, hai 
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bài kệ đầu trong dẫn chứng là nói “Trụ” trong Tiểu 
thừa. Nêu con người phân biệt, nói tu chánh giải, 
dốc lòng cầu quả, thì chứng tỏ đó là đối tượng ưa 
thích của họ. Nêu quỞ “Có”, nói là đối tượng nhàm 
chán của họ, thì gọi là “Trụ”, tông kết. Bốn bài kệ 
sau nói là trụ trong Đại thừa, trong đó, hai bài kệ 
đâu nói vì việc lành của đời trước, nên “Trụ”; hai 
bài kệ sau, nói vì sự hiện tu của hai người kia, nên 
“Trụ” trong đó, nói VỀ Sự gân bạn, nghe pháp, suy 
nghĩ, tu hành của người kia. Trong tu hành, đầu 
tiên là nói nhân, sau nói về đặc quả. 

Dưới đây, là đoạn bốn là nói về người có năm 
pháp quán dừng tâm. Việc này có đủ hai nghĩa: 

1. Gặp bạn ác, tạm thời xuất hiện rôi lại chìm, 

2. Gặp bạn lành, xuất hiện rồi, liên trụ. Tuy 
nhiên trong văn nay, có người ây, lược bỏ không 
nói về hai nghĩa luI, trụ của họ, trong đó có bốn 
câu: 

1. Nhắc lại trước, khởi sau là nêu chung lỗi của 
họ. 

“Người trí không đây đủ”, là nhắc lại hạnh ở 
trước. Trước nói năm hạnh Tín v.v.. - không đủ là : 
theo hạnh sau để nhắc lại. Cho nên nói nghiêng vê 
một bên là người trí không có. 

Gồm có năm việc, là nêu lỗi: Tham dục, sân sĩ, 
chấp “Ngã” và giác quán là năm việc của người 
kia. 
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2. Là con người biết v.v... trở xuống là vì đôi 
trị lỗi ở trước là sự gần gũi bạn lành. 

3. Như thế v.v... trở xuống là bạn lành quán lỗi 
vì nói đôi trị. 

Đôi với người nặng về ngu sĩ, thì nói nhân 
duyên cho họ nghe, văn lược bỏ không nói. Với 
mười hai duyên mà Phật nói, vì đồng nên lược bỏ 
không nêu. 

Chấp “Ngã”, phân tích mười tám giới: Trong 
luận Tạp Tâm nói là quán sáu giới, đó là đất, nước, 
lửa, gió, không và thức”. 

Trong đức ban đâu ở trước, cũng đồng VỚI 
thuyết Tạp Tâm kia. Quán mười tắm gIỚI này đều 
được phá “Ngã”. Về nghĩa này đã giải thích rộng, 
như chương Năm Độ. 

4. Nói người ấy nghe xong, thì lãnh thọ thực 
hành của người kia. 

Dưới đây là đoạn thứ năm, nói về con người 
của niệm xứ với tướng mạo riêng. Người này cũng 
có đủ hai nghĩa: Lui và trụ. Văn lược bỏ không nói, 
đâu tiên là nói: “Thực hành xong, kế là được bốn 
Niệm xứ”, nhắc lại trước, khởi sau. Thân, thọ, tâm, 
pháp, nêu bến tên gọi đó: 

Quán riêng sắc ấm, là thân niệm xứ. Quán riêng 
thọ ấm là Thọ niệm xứ. Thức âm là tâm, tưởng 
hành là Pháp, nên gọi là tướng riêng (Nghĩa này là 
giải thích rộng, như trong chương Đạo phẩm). 
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Thứ lớp lại được mười hai duyên, là niệm xứ 
của tướng chung thứ sáu. Trong kinh luận khác, 
căn cư năm ấm để nói về niệm chung. Quán chung 
năm duyên, thực hành pháp niệm xứ, không vô 
ngã. Trong đây y theo mười hai duyên là nói quán 
mười hai duyên đều là không, vô ngã, cũng là pháp 
niệm xứ quán của tướng chung. Y theo tất cả pháp 
đêu được làm ra niệm xứ quán chung, chăng phải 
chỉ có năm âm. Ở đây, cũng có đủ hai nghĩa thoái 
và trụ. Văn lược qua không nói. 

Dưới đây là đoạn bảy, nói về được người Noãn 
tâm. Bốn tâm như Noãn v.v..., như chương riêng 
đã giải thích. Ở đây nên nói đủ. 

Trong người được Noãn tâm có đủ ba nghĩa: 

1. Gặp bạn ác, nối rôi lại chìm. 

2. Gặp bạn lành, trụ vững chắc, không lui sụt. 

3. Học quán bốn đề, tức gọi là quán phương. 
Trong văn, đầu tiên là nhắc lại trước, sinh sau. 

Ca-diếp bạch v.v... trở xuông là hỏi, đáp, giải 
thích rộng đề chỉ rõ. 

Những người như thế, không bao giờ dút v.v.. 
trở xuông là y theo người để chia riêng lui và trụ. 
Đoạn đâu rất dễ hiểu. 

Trong ứng có ba: 

1. Phân biệt khác với chung, chỉ bày giới hạn 
của chung đó. 

2. Giải thích danh, nói về thê. 
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3. Nói về người được nhiêu, ít. 

Trong phân đâu, Ca- diệp trước là hỏi để khởi 
phát. Trong phân hỏi là chấp chung, để phủ nhận 
sự khác nhau của người kia. “Tất cả chúng sinh đều 
có pháp Noãn”, là lập chung, chăng phải riêng. Ca- 
diệp được nghe quán nhân duyên, sau mới được 
Noãn. Cho nên, lập chung, chăng phải riêng. 

“Vì sao? v.v... trở xuống là nói chung, phá 
riêng. ˆ 

Trước vặn hỏi, sau là nói. Như lời Phật nói: “Ba 
thứ hòa hợp gọi là chúng sinh” là nêu chung thuyết 
xưa; thọ, noãn, thì thức, là nêu riêng thuyết Xưa, Ở 
đây nói hỏa đại, dùng làm Noãn. Vì sự giữ gìn của 
hỏa đại trong bốn đại, nên thân không hư hoại. Vì 
công năng mạnh mẽ này, nên nêu nghiêng về một 
bên. 

Noãn tức là sắc, thức tức là tâm, thọ chẳng phải 
sắc, tâm. Vì ba pháp này gom nhóm thành chúng 
sinh, nên thuyết xưa có nói: “Ba pháp này hợp 
thành chúng sinh”. 

Nếu theo nghĩa này, thì tất cả ở trước đã có nói 
rộng về Noãn. Sao lại có thuyết nói “Nhân bạn lành 
mà sinh?” Vặn hỏi, để phá nghĩa riêng. 

Sau đây là Phật đáp: 

Nói thuyết hiện nay là cuộc hạn, chắng phải 
cùng khắp, có bốn lượt giải thích: 

1. Y theo người đề, giải thích. 
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Như điêu ông đã hỏi cho đến Nhất Xiên-đề đều 
có v.v... là nói lên chung khác với riêng. 

Nay, ta đã nói, chủ yêu là nhân phương tiện, 
phân biệt riêng khác với chung. 

Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết chăng phải 
thuyết ở trước nói. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết, chắng phải 
“Đâu có”. 

2. Y theo giới để giải thích. 

Pháp Noãn như thế, là pháp của cõi sắc, là nói 
lên riêng chẳng phải chung. 

Nếu nói tất cả chúng sinh đều có v.v... trở 
xuống là phá chung thành riêng. 

Cõi Dục không có v.v... trở xuống là kết, chăng 
phải “Đều có”. 

3. Y theo theo nội đạo, ngoại đạo để, giải thích 
cõi Sắc dù có, nhưng chắng phải tất cả “Đều có” 
chứng tỏ riêng, chăng phải chung. 

“VỊ sao? v.v... trở xuông là giải thích”. 

Vì trong có, ngoài không, nên chăng phải tất 
cả. “Vì nghĩa này v.v... trở xuông là kết”. 

4. Y theo trong, ngoài, y theo của cảnh đề, giải 
thích. Tất cả ngoại đạo quán sáu hạnh, phân biệt 
ngoại đạo khác với nội đạo. 

Ngoại đạo dứt kết, duyên bám trên, nhàm chán 
dưới, như dứt kết dục. Trước, quán tất cả hữu lậu 
cõi Dục là khổ, là thô, hoặc là chướng. Quản địa 
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Sơ thiên là chỉ, là diệu, hoặc là xuất, gọi là sáu 
hạnh. Lúc bắt đâu quán, sáu hạnh đều quán. Sau 
cùng, khi thành, đối với trên, dưới đều quán một 
hạnh, không quán cả sáu. Các đệ tử ta đêu có đủ 
mười sáu, chứng nội khác ngoại. 

Nói mười sáu là khô phẩm hạ có bốn, đó là khổ, 
vô thường, không và vô ngã. Tập phẩm hạ có bốn: 
Nhân, tập, hữu và duyên. Diệt phẩm hạ có bốn: 
Đạo, như, dầu vết, thừa. 

Mười sáu hạnh này v.v... trở xuống là kết, 
chăng phải “Đều có”. 

Dưới đây là giải thích danh, nói về thể. Đầu 
tiên, Ca-diếp hỏi: 

“Pháp Noãn đã nói, sao gọi là Noãấn?” Là hỏi 
về danh nghĩa của Noãn. 

“Vì tự tánh Noãn, hay vì khác nên Noãn?” Là 
hỏi thể tánh của Noãn. 

Sau đây, trong phân Phật đáp, trước là đáp, sau 
là hỏi, không đáp câu hỏi đâu. Phân tế có bốn: 

1. Đôi với câu hỏi sau ở trên, là nói về thể của 
Noãn nhất định. 

2. Ca-diếp v.v... trở xuống là hỏi, đáp, chỉ rõ 
lại. 

3. Như ông hỏi v.v... trở xuống là đối với câu 
hỏi đầu ở trên, giải thích danh nghĩa của Noãn. 

4. Ca-diễp bạch v.v... trở xuống là hỏi, đáp để 
chỉ rõ lại. 
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Tánh Noãn trong phần đầu chắng phải nhân 
người khác, nghĩa là thế của Noãn là tuệ, chăng 
phải đồng thời lại có thế của Noãn, nhân thể nói 
Noãn, Hỏi rắng v.v... trở xuông là nói Noãn tức là 
tướng lửa của Thánh đạo. Tướng lửa của Thánh 
đạo này là nhân cái khác, sao vừa rôi lại nói răng 
chăng phải nhân Noãn khác? 

Giải thích: Pháp Noãn dùng tuệ làm thể. Thế 
của trí tuệ nhân lửa Thánh mà khác, gọi là Noãn, 
chứ chăng phải nhân Noãn khác, mới gọi là Noãn, 
gọi là “chăng phải nhân khác”. 

Trong đoạn hai, trước là Ca-diếp hỏi: 

Hỏi: “Do đâu sinh?” Do ở trước kia, Phật đã 
nói: “Tự tánh là Noãn””. 

Vì chưa ra khỏi tánh ây, nên hỏi để cho ra. 

Hỏi: “Tướng như thê nào?” 

Trước đây, Ca-diệp nghe Mã Sư không tin, tức 
là không có pháp Noãn, vì hoài nghi Noãn là đức 
tin, nên lại hỏi. 

“rước kia, Như lai đã nói Mã Sư không có 
Noãn” là nêu Như lai kia đã nói chung khi xưa. 

Vì sao? v.v... trở xuống là nêu lời giải thích của 
Phật. 

Vì không có đức tin, cho nên không có, phải 
biết rằng v.v... trở xuống là dựa vào lời nói xưa của 
Phật, chấp niềm tin là Noãn. Sau đây, là Phật đáp. 

Niêm tin chăng phải là Noãn, trái với lôi chấp 


1330 BỘ KINH SỞ 20 


của Mã Sư kia. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích chung lời 
nói xưa, nhân tín mà sinh Noãn. Mã Sư không có 
niềm tin: Vì pháp Noãn bất sinh, nên nói là ông ấy 
không có niêm tin. 

Nói về Noãn là tuệ, chính là phát ra thể của 
Noãn. 

Vì sao? v.v... Trở xuống là giải thích. Vì quán 
bốn đề, nên y theo chung bốn đề, chứng minh Noãn 
là Tuệ. 

Cho nên gọi là v.v... trở xuống là y cứ hạnh 
riêng, chứng minh Noãn là Tuệ. Vì để quán này, 
nên gọi là mười sáu hạnh, vì hạnh nên là tuệ. 

Trong đoạn ba, trước là nhắc lại lời hỏi. Sau là 
Phật giải thích. 

Vì tướng lửa của đạo, nhắc lại gọi là Noãn, 
trong đó, đầu tiên là pháp, kế là dụ, sau là hợp. 

Trong đoạn bốn, trước là Ca-diếp hỏi: 

Nói Noãn là “Hữu”, không nên châp Thánh đạo 
có tướng. 

Pháp “Hữu” này: Là pháp ba “Hữu”. Là Hữu 
vi: VÌ tạo ra quả “Hữu”, là pháp Báo. 

Vì được năm âm của cõi Sắc, nên øọI là “Hữu”: 
Y theo quả để chỉ rõ nhân, nói thể của năm ấm kia 
là pháp ba hữu. 

Vì là nhân duyên, nên gọi là hữu vĩ: Có thể làm 
tác nhân cho năm âm cõi Sắc, vì tạo ra ấm kia, nên 
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gọi là hữu vi. Có thê làm tướng cho đạo vô lậu là 
sao? Là kết vặn hỏi lời Phật nói. Phật đáp: 

Đúng thế! Đúng như ông nói, tin vào có pháp 
hữu vi của tâm Noãn ở trước. 

Noãn như thế v.v... trở xuống là trái với ở trên, 
chăng thể chấp là đạo có tướng trong đó, đầu tiên 
là pháp, kế là dụ, sau hợp. 

“Cho nên v.v... trở xuống là kết”. 

Trong pháp, nói về Noãn, dù là “Hữu” nhưng 
vì có thê phá “Hữu”, nên là tướng của đạo. 

Trong dụ “Như người”, là dụ cho người tu 
hành. Ngựa dụ cho tâm Noãn, vì con người nương 
tựa tâm Noãn để tu hành tinh tấn, nên gọi là 
“Thừa”. Tâm Noãn châp đăm vị, cũng ĐỌI là ái. 
Nhàm chán các “Hữu” đây tai hoạn, cô găng tu tâm 
Noãn, nói là “Cũng cố gắng khích lệ ở trên.” 

Hỏi: “Noãn” này chính nó tự ái hay còn có pháp 
“Hữu” ái châp đắm Noãn này. Nếu Noãn tự ái, thì 
đáng lẽ ngựa tự áI, chứ chắng phải người ái ngựa" 
Nếu lại còn pháp “Hữu” ái châp đăm Noãn này thì 
tâm ải chấp đăm tự nó có thê thọ sinh, không có 
quan hệ gì đến sự Noãn, do đâu mà nêu pháp 
“Hữu” này để thành Noãn hữu vi?” 

Giải thích: “Phiển não trong thiền vị của 
Thượng địa đã ái chấp đắm tâm Noãn, chứ chẳng 
phải tâm Noãn tự á1. Tuy nhiên tâm Noãn kia vì bị 
ái thâm nhuân, nên cõi trên vì thọ thân, nên øọI là 
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Hữu vi”. 

Lại hỏi: “Người cô gắng là Noãn tự cố găng 
hay là có pháp “Hữu” khích lệ tâm Noãn. Nếu 
Noãn tự cô găng khích lệ thì ngựa lẽ ra tự đánh 
đập. Nêu còn có pháp “Hữu” đôc suât tâm Noãn, 
thì người năng cô găng kia sẽ có khả năng tạo ra 
tướng cho Thánh đạo kia, tâm Noãn chăng phải 
sách tân, thì đâu thê tạo ra tướng của Thánh đạo 
kia. 

Giải thích: Tâm tiền phương tiện của Noãn đã 
nhàm chán, sợ sinh tử, tu khởi tâm Noãn, gọi là 
năng lực cố găng, chứ chăng phải Noãn tự cố găng. 
Do Noãn có sức cô găng của người kia, làm cho 
Noãn hướng về Thánh. nên gọi là tướng tạo tác của 
Thánh đạo. Văn kết rất dễ hiểu. 

Trên đây là đoạn hai, giải thích danh và nói về 
thể của pháp Noãn. Sau đây, là nói về số người 
được Noãn nhiêu, ít. Người được pháp Noãn gôm 
có bảy mươi ba hạng, là nói chung để nêu. Kê là 
nói về tướng của Noãn. 

Có người từ trước đến giờ, chưa dứt phiền não, 
đây là người còn bị ràng buộc. Đâu tiên là tu nhập 
Noãn, tức là một. 

Hỏi: Tâm Noãn phải dựa vào thiền VỊ lai mà 
khởi. Lúc thiền kia khởi, lẽ ra đã dứt phiên não mới 
phải, sao lại còn bị ràng buộc mà nhập Noãn được? 

Giải thích: Vì chưa hắn tâm của định vị lai đều 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 10 (Phần đầu) 1333 


dứt phiên não. Có người tu định, đầu tiên được tâm 
trụ là thiên vị lai. Vì chưa dựa vào định này để thực 
hành sáu hành quán, nên chăng dứt kiết. Nương 
vào tâm trụ này để tu khởi pháp Noãn, gọI là còn 
bị ràng buộc. Dựa vào thiên vị lai, tạo nên sáu quán 
hạnh, dứt trừ kiết cõi Dục, bắt đầu từ một phẩm 
cho đến chín phẩm, tức là chín người, chung với 
một người ở trước là mười. Tiên tu Đăng trí, dứt 
kiết Sơ thiên cho đến Vô sở hữu. Trong mỗi địa 
đêu có chín phẩm, thành sáu mươi ba, hợp chung 
VỚI MƯỜI VỊ trước thành Dảy mươi ba vị. Một địa 
Phi tưởng chẳng có địa nào trên, có khả năng 
duyên bám Đăng trí không dứt, cho nên không nói. 
Trong văn, đầu tiên là nói: Ở cõi Dục có đủ 
mười người, y theo dục để nêu chung. Người thứ 
nhất trong mười người còn bị phiên não ràng buộc, 
dứt trừ một đến chín, hợp chung với một người 
trước thành mười. Như Sơ thiền cõi Dục, cho đến 
Vô sở hữu cũng giống như thế, nói sáu mươi ba 
hạng người sau là riêng, đó gọi là Kiết phẩm hạ. 
Trên đây là đoạn hai đã nói rộng tướng của 
Noãn kia. Sau đây, là y theo người tu hành ây, đê 
phân tích sự khác nhau về thôi, trụ, quán phương 
V.V... CỦa người ây: Những người ấy không còn khả 
năng dứt mất gốc lành v.v... là nói về nghĩa trụ của 
người kia. Như trong luận Tạp Tâm chép: Noãn 
v.v... chỉ không dứt mất gốc lành, tạo ra Nhất Xiến- 
đê, gây ra năm tội nghịch, trái phạm bốn giới trọng. 
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Trong đây dù là năm tội nghịch, bốn tội trọng, cũng 
đều không làm, vì không làm, cho nên trụ. 

Người này là hai v.v... trở xuông là nói về nghĩa 
quán phương, là chìm của người tu hành kia. Trước 
là nêu, kế là trình bảy, sau là giải thích rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn tám là nói về người của pháp 
Đảnh: Người này cũng có ba nghĩa: Thối, trụ và 
quán phương. Văn lược qua không nói. Trong văn, 
đâu tiên là nói: Quán phương tức đảnh, nhân trước, 
khởi sau, cùng cực thoái luI, gọi là Đảnh. Quán 
phương của bôn Học trước, quản ây thêm lớn thì 
gọi là Đảnh. Dù là năm ấm, nhưng nói về thể tánh 
của chúng, tương tưng với Đảnh này, không có làm 
ra chung, tức là sắc âm. Thức â âm tâm VƯƠN, tâm 
sở thọ âm, sô tưởng là tưởng âm. Ngoài ra các tâm 
pháp khác, được gọi là hành âm. Vì cũng “Duyên” 
bốn đề, nên gọi là quán phương, giải thích quán 
nghĩa phương. Vì quán đế đồng với quán trước, 
cho nên nói “Cũng”, cũng có thể đông với quán 
sau. 

Dưới đây là đoạn chín, nói về người của pháp 
Nhẫn: Người này cũng có Trụ và hai thứ nghĩa của 
quán phương. Văn lược qua không nói. Trong văn 
đâu tiên là nói Đảnh, kế là đắc Nhẫn, nhân trước, 
khởi sau: 

An trụ gọi là nhẫn. Cũng là tánh của năm ấm, 
cũng “Duyên” với bốn đề, giải thích nghĩa quán 
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phương. 

Dưới đây là đoạn thứ mười, nói về Thê đệ nhất. 
Người này cũng có trụ và quán phương. Văn lược 
bỏ, không nói. Kê là được đệ nhât, nhân trước khởi 
sau. Củng cực trong thế gian, gọi là Thê đệ nhất. 
Kế là nói về tánh của pháp ây. Văn kinh khác nhau: 
Có kinh nói tánh là năm âm” về nghĩa như cách 
giải thích ở trên. 

Lại có kinh nói: Tánh là năm căn, cái gọi là Tín, 
tân, niệm, định, tuệ v.v... tuệ là chủ chánh, bỗn căn 
còn lại là bạn giúp đỡ. Cũng “Duyên” bốn đề, là 
giải thích nghĩa quán phương. 

Pháp Thê đệ nhất chỉ có một niệm. Luận khác 
nói về khổ đề v.v... trở xuông là chỉ “Duyên” một 
hạnh. Nay, vì sao lại nói “Duyên” bốn đê? 

Giải thích: Quán để có hai thứ: 

1. “Hạnh tu” do hiện tại sanh khởi. 

2. “Đặc tu” là do vị lai được thành. 

Tu pháp Đệ nhất ở hiện tại, chỉ quán một hạnh. 
Nói thêm về bốn đề bên cạnh ở vị lai. Nay y theo 
“Đắc tu”, gọi là “Duyên” bốn đề. 

Sau đây là đoạn thứ mười một, nói về người 
mười lăm tâm kiến để kia. Dứt hoặc của kiến để có 
mười sáu tâm, tám Nhẫn và tám Trí: 

Nói tám Nhẫn: Quán bốn đề của cõi Dục có bốn 
pháp Nhẫn; quán bốn đề ở trên có bốn Tỉ Nhẫn. 

Nói tám Trí: Quán bốn để cõi Dục có bốn pháp 
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Trí, quán bốn đề ở trên có bốn Tỉ Trí. 

Trong mười sáu tâm này, mười lăm tâm trước, 
øọI1 là kiên đạo. Nay, kế là nói về kiến đạo: Người 
này chỉ có một nghĩa quán phương. Còn nghĩa 
“Irụ”, vì chung với nghĩa sau rõ ràng, cho nên 
không nói. 

Trong văn, đầu tiên là nói về khô pháp Nhẫn là 
con người. Theo thứ lớp, được Khô pháp nhãn, 
nhân trước, khởi sau. Tánh nhẫn là tuệ, nói về thể 
tánh của tuệ. 

Vì sao trên đây đều nói năm ấm, ở đây lại nói 
øôm thâu riêng tuệ? 

Về lý thật ra giông nhau, vì thấy pháp trong 
kiến đạo, vì công dụng của tuệ rõ ràng, mạnh mẽ, 
nên nói nghiêng về một bên. “Duyên” một đề, 
nghĩa là nói nghĩa quán phương. 

Đôi với khô để v.v... trở xuống là hướng về 
duyên một hạnh. Nếu người của hạnh ái, thi hoặc 
quán khô hạnh, hoặc hạnh vô thường. Người của 
hạnh kiến, hoặc quán “Không hạnh”, hoặc hạnh Vô 
ngã. 

Hỏi: Trong một hạnh hiện duyên của pháp Thê 
đệ nhất ở trước, y theo đắc tu ở vị lai của người kia, 
gọi là “Duyên” bỗn đề. Khô pháp nhẫn này vì sao 
không được như vậy mà nói là “Duyên” “Một”? 

Giải thích: Có lý do, vì một pháp Thế đề vẫn 
còn hạn chế rộng, hẹp ở thế gian, bên cạnh đời vị 
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lai, vì tu rộng nhiều, nên nói duyên với bốn. Tâm 
Khô Nhẫn v.v... là bên cạnh đạo nhanh chóng, cao 
VỜI VỢI, fU hẹp, hòi, Ít ỏ1 ở vị lai chỉ đối với đồng 
bốn hạnh của đề mà được thêm sáng suốt, vì không 
băng đế khác, nên nói “Duyên” “Một”, cho đến 
kiến đoạn, là nêu Nhẫn Trí khác. 

Sau đây là đoạn thứ mười hai, nói về Tu-đả- 
hoàn. Tâm Tỉ Trí của đạo thứ mười sáu kia là thể 
của Tu-đảà-hoàn. Người này chỉ có một nghĩa 
“Quán phương”. Trong văn có ba: 

1. Lược nêu. 

2. Nêu lên, giải thích. 

3. Kết pháp đông dụ. 

Trong phần đầu, nói được quả Tu-đà-hoàn, 
nghĩa là nêu sở đắc. 

Đó gọi là quán phương khắp thứ tư là nói về 
pháp đồng dụ. 

Dù đã học quán phương trong Noãn v.v... ở 
trước, nhưng chưa thành tựu. Các Tâm như Khô 
nhãn v.v... tuy quán phương đã thành tựu mà chưa 
được cùng khắp. Đến đây, vì cùng khắp, nên nói 
quán khắp. Phương tức là bốn đề, nói về sở quán 
kia. 

Trong phân nói rộng, đâu tiên là Ca-diệp hỏi để 
khởi phát, kế là Như lai đáp: 

Ca-diếp bạch Phật: Vì trước đắc đạo, nên øọI là 
Tu-đà v.v... trở xuống là trong nghĩa trước, vì có 
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người khó hiểu, nên hỏi đáp để chỉ bày rõ lại; 

Trong phân trước, Ca-diệp đặt ra đủ bốn câu 
hỏi: 

I. Hỏi Tu-đà-hoàn đứt trừ “Hoặc” ít nhiều? 
Như trước, Phật nói: “Hoặc” mà Tu-đà đã dứt, 
giông như nước sông chiêm diện tích bốn mươi 
đặm, chỉ còn bằng một giọt, nêu lời nói xưa của 
Phật. 

“Sao trong đây lại nói dứt ba kết?” Nêu nhiêu, 
vặn hỏi ít. Trước kia, trong phẩm Hiện Bệnh, Như 
lai đã nói dứt ba kết, được Tu-đảà-hoàn nên nay, 
mới gạn hỏi. 

Sau nêu ba danh: Chắng phải nhân mà chấp 
nhân là giới thủ. Giới quạ, gà v.v... chắng phải thật 
là nhân của diệt mà cho là nhân, nên gọi là chăng 
phải nhân mà chấp là nhân. Hai danh còn lại rất dễ 
hiểu. 

2. Hỏi về nghĩa quán khắp phương của Tu-đà. 

3. Hỏi về danh của Tu-đà: “Vì sao gọi là Tu- 
đà-hoàn?” 

4. Hỏi về Tu-đà dụ cho nghĩa Thô ngư. 

Sau đây, theo thứ lớp câu hỏi, Phật sẽ, giải 
thích. Trong giải thích câu hỏi đâu, văn chia làm 
ba: 

1. Đương tướng là nói, giải thích. 

2. Là ba cặp v.v... trở xuống là y theo đối trị để 
giải thích. 
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3. Có chúng sinh v.v... trở xuông là tùy theo 
hóa độ đề giải thích. 

Y theo đoạn đầu, trước là mở ra hai môn, lại 
làm một môn, cũng gồm thâu tất cả chỗ dứt của 
Tu-đà làm môn thứ hai. Sau là giải thích rộng: 

Trước là giải thích lớp đầu, trong đó, trước là 
dụ: “Như nhà vua du ngoạn v.v... là nêu sự dụ. 

Vì sao? v.v... trở xuống là giải thích. Vì chú 
trọng, nên nói nghiêng về. 

Ba việc này như thê là hợp để nói về pháp. Như 
vua thê gian, vì chú trọng nên nói nghiêng vê. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích trước hỏi, 
sau giải thích. 

Tất cả chúng sinh thường sanh khởi: Phân 
nhiêu vì hạnh, nên chú trọng. Như bệnh thường 
phát, gọi là bệnh nặng. Sâu kín khó biết, nghĩa là 
vì tiềm ân, sâu xa nên nặng, như bệnh khó phân 
biệt, gọi là bệnh nặng. Ba thứ này khó dứt, vì có 
sức mạnh cho nên nặng. 

Ở đây, là giải thích môn đâu, có thê là nhân của 
tật cả phiên não, là giải thích môn sau ở trên. 

Có thể là nhân của tất cả phiền não là sao? 

Y theo năm kiến và nghĩ trong mười sử, vào 
thời gian kiến đạo đã hết, cùng với đoạn tên của 
chúng. Tham, sân, si, mạn, kiến, đoạn không hết, 
không nên gọi là dứt. 

Y theo chỗ dứt, có ba gốc, ba tùy: Thân kiến là 
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sốc, biên kiến là tùy, giới thủ là sốc, kiến thủ là 
tùy, Sử nghĩ là gôộc, Tà kiến là tùy. Vi nghĩa này, 
nên Phật nói ba kết là nhân tô của tất cả. 

Dưới đây là đoạn hai, y theo pháp đối trị để, 
giải thích: 

Vì ba kết này là ba hạnh giới, định, tuệ, vì oán 
lớn nên nói nghiêng về một bên. Về nghĩa này như 
thuyết của luận Tỳ-bà-sa kia đã nói: Thân kiến là 
oán lớn của giới học kia. Do chấp thân là thường, 
khô, vui không thay đối, không sợ nghiệp quả, tha 
hô gây ra tội. 

Chút đỉnh từ nghĩa này, nói là kẻ thù của gIới. 
Giới thủ là kẻ thù của định. Chấp giới là trở ngại 
của đạo, đạo tu thiên định, lìa dục. Con người nhận 
lây tán thiện của cõi Dục, làm chướng ngại đạo, tu 
pháp thiền định của thượng địa. Nghi là oán của 
tuệ, vì nghi ngờ đôi với pháp, sẽ chướng ngại 
chánh trí. 

Dưới đây là đoạn ba, tùy hóa độ đề giải thích: 
có các chúng sinh nghe nói Tu-đà-hoàn dứt trừ vô 
lượng kiết, thì sinh tâm lui sụt, nên Phật chỉ nói ba. 
Kế là Phật đáp câu hỏi thứ hai. Trước là nêu lời 
hỏi, sau là đáp trình bày, giải thích. Quán đạt được 
bốn việc, là nêu chung; kế là trình bày; sau là giải 
thích, giải thích câu đầu rất dễ hiễu. 

Giải thích câu hỏi thứ hai: Đều có thể quở trách 
phiên não trong, ngoài. Do mê lý đối với mười sử 
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mà sinh ra, gọi là phiên não trong, duyên vào việc 
mà sinh, gọi là phiên não ngoài. Hai câu hỏi sau, 
rất dễ hiểu. 

Kế là Phật đáp cầu hỏi thứ ba, trước là nhắc lại 
giải thích. Ca-diễp nói: v.v... trở xuống là hỏi đáp, 
chỉ bày rõ lại: 

Tu-đà-hoàn này, gôm có hai v.v... trở xuông là 
nói về sự khác nhau giữa nhạy bén và chậm lụt của 
Tu-đà-hoàn. 

Trong phân trước, trước là nêu, sau, giải thích 
danh nghĩa Tu-đà, nói đủ thì lẽ ra có ba: 

1. Gọi là tu tập vô lậu. 

2. Gọi là nghịch lưu. 

3. Gọi là dứt nợ ba đường. 

Trong văn, chỉ có y theo hai tên gọi trước để 
giải thích. Tu, Hán dịch là vô lậu; Đà-hoàn dịch là 
tu tập, là nghĩa đầu. Tu Hán dịch là lưu v.v..., là 
nghĩa thứ hai. 

Tu Hán dịch là lưu, Hán giải thích nghĩa tu, sau 
đây là giải thích nghĩa Đà-hoàn: 

Đà-hoàn Hán dịch là Nghịch. Trước, là nêu hai 
lưu (dòng chảy) là thuận và nghịch, là nêu tên gọi. 

Vì nghịch, lưu v.v... trở xuống là nói giải thích 
rõ Đà-hoàn. Sau đây, trong phân chỉ bảy rõ lại, 
trước là Ca-diệp hỏi: 

Nếu theo nghĩa này, thì vì sao từ Tu-đà cho đến 
A-La-hán, không gọi là Tu-đà, là chấp chung vặn 


1342 BỘ KINH SỞ 20 


hỏi riêng. 

Nếu trên đây, với nghĩa tu tập vô lậu, ngược 
dòng sinh tử, gọi là Tu-đà, thi Tư-đà-hàm v.v..., 
đêu có nghĩa này, chăng lẽ gọi là Tu-đà- hoàn, mà 
gọi là nghiêng về sơ quả Tu-đả-hoàn? Phật đáp có 
hai: 

1. Đôi với câu hỏi ở trước, nói nghiêng về một 
thứ Tu-đà có chung, có cuộc hạn. 

2. Người này cũng gọi là Tu-đà-hoàản v.v... trở 
xuống là nhân nói về tên gọi tật cả hiên, thánh, để 
nói có thông suốt, có cuộc hạn. 

Trong phân trước, trước nói Tu-đà là gọi 
chung. Tên của tất cả chúng sinh có hai v.v... trở 
xuông là chỉ rõ nghĩa cuộc hạn kia. 

Trong chung, từ Tu-đà cho đến chư Phật, cũng 
øọI1 là Tu-đà, chính là chỉ rõ nghĩa chung. Nếu Tư- 
đà-hàm, cho đến chư Phật không có Tu- đà-hoàn, 
thì làm sao được gọi là Tư-đà cho đến Phật, là giải 
thích trái lại nghĩa chung. Nghĩa này thế nào? Nếu 
Tư-đả-hàm không tu vô lậu, không ngược dòng 
sinh tử, thì làm sao gọi là “Mỏng”? Cho đến chư 
Phật không tu vô lậu, không ngược dòng sinh tử, 
thì sao gọi là giác? 

Trong cuộc hạn, nói chỉ có người chứng Sơ quả 
được gọi là Tu-đà- hoàn, ngoài ra đều không được. 
Trong đó, đầu tiên là phân biệt , Thánh khác với 
phàm, tên chúng sinh có hai, nói rộng, là nêu rộng. 
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Khách, cựu, là nêu tên gọi. 

Sau, y theo danh nói về khác. Phàm phu có tên 
đời, chứng tỏ phảm khác với Thánh. Đã đặc đạo 
rôi, lại được đặt tên gọi là Tu-đả-hoàn, nói lên đầu 
khác với sau. Vì được sau, nên gọi là Tư-đà, nói 
sau khác với đâu. 

Trên đây, là giải thích thăng nghĩa chung, nghĩa 
cuộc hạn của một tên gọi Tu-đả. Sau đây, sẽ giải 
thích rộng về nghĩa chung, cuộc hạn danh hiệu của 
tất cả bậc Thánh. Văn chỉ nói chung nêu, lược bỏ, 
không nói lên tên cuộc hạn. Chia làm bốn câu: 

1. Nói người này cũng gọi Tu-đà, cho đến Phật 
nói sơ quả kia có tât cả tên gọi. 

2. Lưu có hai v.v... trở xuông là nói Hiên, 
Thánh khác nhau, có đủ tất cả tên gọi. Vì nói Thánh 
khác, nên gọi là Tu-đà-hoàn, nên phải lập hai lưu. 
Trước là nêu, kế là trình Dảy, công đức hữu vi gọi 
là giải thoát, công đức vô vi gọi là Niễt-bàn. Tất cả 
bậc Thánh đều có hai công đức này, cũng gọi là 
Tu-đà, y theo người để phân biệt. Đủ hai lưu ở 
trước ngược với sinh tử, cho nên, tất cả đều øọI là 
Tu-đà, mà cũng gọi Tư-đà cho đến gọi Phật. 

3. Người Tu-đà, gọi là Bồ-tát v.v... trở xuống 
là y theo đoạn đâu ở trên, nói về ngửi Sơ quả có đủ 
tất cả tên øọI, trong đó, chỉ giải thích vì sao gọi là 
Phật, Bồ-tát. Tên gọi khác, so sánh có thê biết, vì 
lược bỏ không giải thích. 
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Bậc Tu-đà-hoàn, cũng gọi là Bồ-tát, là lược 
nêu. 

Vì sao? v.v... Trở xuông là giải thích. Bồ-tát kia 
øọI1 là chúng sinh đạo, vì câu đạo, nên gọi là chúng 
sinh đạo. Vì vậy mà giải thích: 

Nói về đạo Bô-đề trong Tiểu thừa, tức là La- 
hán. Tận cùng trí sinh, Tu-đà vì câu trí này, nên gọi 
là Bồ-tát. Bậc Tu-đà-hoàn cũng gọi là giác. 

“Vì sao?” v.v... Trở xuông là giải thích. 

Bậc Chánh giác thây đạo dứt phiền não, nghĩa 
là chánh quán đề lý, dứt trừ phiên não. 

Nhân quả của giác, nghĩa là năng giác, biết quả 
khổ; nhân tập; quả diệt; nhân đạo là chánh giác, 
đạo chung. Đạo không chung là đôi tượng quán là 
hạnh Thánh, đôi với âm là chung: đối với để là 
không chung. 

Đối với bốn Đề v.v... trở xuống, vì nghĩa hạnh 
đêu khác nhau, nên gọi là không chung. 

Ba để trước v.v... trở xuông là vì mỗi hạnh đều 
chung năm âm, nên øọI1 là cộng. 

Vì có nghĩa này nên Tu-đà-hoàn được gọi là 
Phật. 

4. Tư-đà v.v... trở xuông là y theo câu hai ở 
trước, nói về các Hiên, Thánh khác có thể đủ tật cả 
tên gọi, trong đó nói nghiêng về Hiền, Thánh của 
Tiểu thừa đều có đủ hai tên gọi Phật, Bô-tát. Đại 
thừa có đủ tên Tiểu thừa, lược bỏ không nói. Cho 
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nên trong văn hiện nay nói răng: “Tư-đà cho đến 
La-hán cũng giống như thê, cũng như Tu-đà được 
øọI là Phật, Bô-tát. 

Trên đây là hỏi đáp để chỉ bày rõ lại. 

Dưới đây là đoạn ba, nhân nói về Tu-đà khái 
niệm về nhạy bén, chậm lụt, Tu-đà có hai, nói 
chung đề nêu. Nhạy bén, chậm lụt là nêu tên gọi. 
Sau đây là nói về tướng: 

Trước là nói về người chậm lụt, y theo sinh đề 
giải thích: Tu-đà rất chậm lụt, phải bảy lân thọ sinh 
lại trong cối người, cối trời, mới được Niết-bàn, ít 
nhất là hai lần thọ sinh. Nên nay nói: bảy lần thọ 
sinh lại trong cõi trời, cõi người, nêu lên sự rất 
chậm lụt của tu phải bảy lần thọ sinh lại trong cõi 
người, cõi trời, mới được Niết-bản, ít nhất là hai 
lần thọ sinh. Nên nay nói: Dảy lần thọ sinh trở lại 
trong cõi trời, cõi người là nói tính rất chậm lụt của 
Tu-đà. 

Lại có năm thứ nói về năm bậc khác. Sau đây 
là, nêu riêng. Sáu lần trở lại cho đến hai là năm. 
Người căn cơ nhạy bén, hiện tại chứng được Tu-đà 
cho đến A La-hán, là nói về người căn cơ nhạy bén. 

Hỏi: Một lần trở lại, vì sao không nói? 

Giải thích: Tu-đà có đủ tám phẩm, bảy lần trở 
lại, đến một tức là bảy phẩm. Hiện bát là tám. Bảy 
lần trở lại trong tám lân, đến hai, chắc chăn là chậm 
lụt. Loại hiện bát chắc chăn là nhạy bén. 
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Trong văn giải thích đủ một lần trở lại không 
nhất định. Có người căn cơ nhạy bén lẽ ra được 
hiện bát, vì các nhân duyên hiện tại không được 
trải qua thọ sinh mới được, đây là căn cơ nhạy bén. 
Có người căn cơ chậm lụt hiện tại, siêng tu trong 
thê gian, không cân trải qua thọ sinh mới được, đây 
là căn cơ chậm lụt. Vì căn cơ nhạy bén, chậm lụt 
không nhất định, nên ấn đi không nói. 

Sau đây là Phật đáp câu hỏi thứ tư. Trước là 
nhặc lại lời hỏi. Sau là giải thích. 

Thô ngư có bốn, y theo ví dụ đề nêu số, xương, 
nhẹ là y theo dụ, đề nêu danh. 

Trong vật hàm ngựa cứng chắc, đâu tiên là y 
theo dụ để chỉ rõ pháp. 

Như Ma vương v.v... trở xuống là đoạn ba, dẫn 
xưa đề chứng thành, trước hỏi, kê đáp. Dưới đây là 
thứ ba, trong nghĩa trước, có người khó hiểu, nên 
hỏi đáp để chỉ bày rõ lại. 

Chỉ bày lại, trong giải thích danh ở trước, về 
nghĩa có hai lần hỏi đáp. 

Y theo câu hỏi đâu, Ca-diếp đâu tiên nêu đưa 
ra hai quyết định tới, lui là: trước hết được đạo, gọi 
là Tu-đà-hoàn, hay là vì Sơ quả nên gọi Tu-đà- 
hoàn? Sau là y theo lập ra câu hỏi: 

Nếu trước đã được đạo, øọI là Tu-đà-hoàn thì 
vì sao vào thời điểm khô - pháp - nhẫn, không được 
gọi là Tu-đà-hoàn? Nếu do sơ quả, gọi Tu-đà-hoàn, 
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thì người ngoại đạo ở trước đó đã dứt phiên não, 
đến vô sở hữu, lúc được Na-hàm, vì sao không gọi 
là Tu-đà-hoàn? Đây là nêu Na-hàm siêu vượt để 
đặt ra câu hỏi: 

Thê nào là siêu vượt? Tu-đà, Na-hàm đêu có 
nghĩa siêu vượt. 

Có người lúc còn là phàm phu, dựa vào thiên 
tịnh thê gian, thực hành sáu quán hạnh, dứt trừ hết 
năm phẩm kết cõi Dục, rồi nhập kiến đạo, khi đến 
Đạo tủ trí thứ mười sáu vẫn như cũ, gọi là thứ lớp 
Tu-đà- hoàn. Nêu dứt hết phẩm sáu, bảy, tám đều 
nhập vào đạo kiên đê. Đên lúc tỉ trí của đạo thứ 
mười sáu, không làm Tu-đà hoàn Tư-đà-hàm, siêu 
vượt quả Tư-đà-hàm thứ phiền não sở đoạn của 
người Tư-đà-hàm trước đã dứt, dứt hết dục kiết, 
đên vô sở hữu, sau nhập kiên đạo, khi đên đạo Tỷ 
trí thứ mười sáu không làm Tu-đà-hoàn và Tự-đà- 
hàm mà siêu chứng quả A la hán thứ ba, Na-hàm 
trước đó đã hết, nên siêu vượt như thê. 

Đặt câu hỏi ra sao? Nếu người theo thứ lớp, đến 
thời điểm tỉ trí của 

đạo thứ mười sáu, do sơ quả nên gọi Tu-đà thì 
người siêu vượt thứ lớp kia, trước đó đã dứt hết 
phiền não cõi Dục, đến Vô sở hữu, nhập đạo kiến 
(thây) đề, đến thời điểm tỉ trí của đạo thứ mười sáu, 
cũng đầu tiên được quả, thì vì sao không được gọi 
Tu-đà-hoàn, mà gọi là Na-hàm? Phật sẽ đáp sau 
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đây: 

Vì sơ quả nên gọi là Tu-đà-hoàn, giải thích câu 
hỏi đâu, bởi vì sơ quả gọi Tu-đà, nên vào thời điểm 
khô - pháp - nhẫn, chưa chứng sơ quả, do đó, chăng 
được gọi là Tu-đà-hoàn. 

Như ông hỏi v.v... trở xuống là giải thích, loại 
bỏ câu hỏi ở sau. Trước là nêu lời của môn, sau là 
trình bày, giải thích, ý giải thích như thế nào? 

Nói người sơ quả gọi Tu-đà-hoàn, vượt lên Na- 
hàm, siêu chứng thứ ba, không phải là người sơ 
quả, cho nên, không được gọi là Tu-đà- hoàn. 

Trong văn, đầu tiên là nói: Vì sơ quả, nên gọi 
là Tu-đà-hoàn, chính là đáp câu hỏi kia. Người này, 
lúc bấy giờ, đã đủ tám trí và mười sáu hạnh, là nói 
về tướng của sơ quả. Bốn pháp, bốn tỉ, là tám trí 
kia. Khổ, vô thường v.v..., là mười sáu hạnh. 
Người này chỉ thực hành một quán hạnh sau đạo 
hiện tại, bên cạnh vị lai, tăng thêm sáng suốt ở 
mười sáu, được gọi là đủ mười sáu hạnh. 

Ca-diếp trở xuống lại chấp làm câu hỏi: 

“Siêu việt Na-hàm, cũng đủ tám trí, đủ mười 
sáu hạnh, vì sao không gọi Tu-đà-hoàn?” Sau đây 
là Phật, đáp: 

“Nói chỉ Tu-đà, vì được sơ quả, nên gọi là Tu- 
đà. Người kia chứng thứ ba, chăng phải Sơ quả, 
không gọi là Tu-đà. ” 

Trong văn, Phật đáp riêng thứ lớp Na-hàm, giải 
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thích Tu-đà, là nghĩa sơ quả, còn vượt lên Na-hàm 
thì hoàn toàn không nói, vì thứ lớp của hạnh phi 
thường kia, trong đó văn có hai: 

Y theo hạnh tu để nói về quả đầu khác với quả 
sau. 

Tu-đà-hoàn duyên bốn Đề v.v... trở xuống là y 
theo đối với “Duyên” cảnh, để giải thích sử dụng 
sơ quả khác với quả sau. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói sơ quả khác 
với quả sau. Bậc Na-hàm thì không phải như thê, 
nói lên quả sau khác với sơ quả. 

Cho nên v.v... trở xuống là kiết. 

Trong sơ quả khác với quả sau, là nói Tu-đà- 
hoàn đã bỏ phàm, nhập Thánh vì bỏ “Hướng”, 
được quả, nên gọi là sơ quả, trong đó trước kia chia 
ra làm mười sáu hạnh riêng; kế là chia ra tám trí; 
sau là dựa vào trí, hạnh này, đề giải thích Tu-đà là 
nghĩa sơ quả. 

Trong phân đầu, trước là phân tích mười sáu 
hạnh hữu lậu thành hai thứ, có hai nêu sô: Chung 
và không chung, nêu hai tên gọi đó. Về nghĩa này 
thế nào? Mười sáu hạnh kia được y theo ở cõi trên, 
cõi dưới có ba mươi hai. Đôi với mỗi hạnh đều 
quán sát lại, được gọI là quán chung, riêng và 
không chung. Vì nói về nghĩa này, thi phải nói lên 
sự khác nhau của bốn tâm như noãn, v.v.. . Đối VỚI 
chỉ, quán của ba mươi hai hạnh trên, dưới â ây vỀ sau 
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sẽ bỏ tâm thường quán sát, gọi là Noãn. Thường 
quán sát chưa sảng suốt, gọi là phương tiện Noãn; 
thường quán TỐ ràng, được gọi là thành tựu Noãn. 
Sau chỉ quản của mỗi hạnh, đều dứt trừ tâm quán 
sát, để đơn giản dân, cho đến sau mỗi hạnh kia, đều 
quán nhất, tâm gọi là Đảnh. Hai tâm quán ở trước, 
gọi là phương tiện; một tâm quán sau gọi là thành 
tựu. Quán nhất tâm này giống như SƠ quán trong 
nhãn sau, như Nhân tăng thượng giống VỚI Pháp 
đệ nhất. Trong mỗi hạnh đều có quán nhất tâm, gọi 
là sơ tâm Nhẫn. Lại, từ sau tới trước lược bỏ, cho 
đến sau củng chỉ “Duyên” một hạnh: Khổ phẩm hạ 
cối Dục, gọi là Nhẫn, gọi là thành tựu. Đối với đối 
sở duyên sau cuối của tâm Nhẫn ở trước, quán nhất 
tâm lân nữa, gọi là Thế đệ nhất. 

Hỏi: Hạnh lành càng nhiều thì lẽ ra càng tốt, vì 
sao lại phải đơn giản hóa? 

Như trong A- Tỳ-đảm, Ca-chiên-diên nói: Ví 
như người giàu có muôn đến nước khác, phải lo 
sao cho mình có nhiêu tài sản để đối ra tiên. Cũng 
ngỜ VựC Ở tiền, lại đem tiên đối lây vàng. Cũng lo 
lắng vàng, lại đem vàng đồi lây châu báu có giá trị 
lớn, hâu đem đến nước khác. Cũng như thê, hành 
giả muốn vào đạo xuất thê, phải lo hữu lậu kia có 
nhiều hạnh, vì phiên muộn, nên phải đơn giản dân. 

Hai lớp quán đâu trong bốn bậc này, gọi là 
mười sáu hạnh chung; hai thứ bậc sau, quán riêng, 
gọi là không chung. 
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Sau đây, là phân tích vô lậu có hai nêu số. 
“Hướng” được nêu tên gọi. Sở quán trong mười 
lăm tâm của kiến đạo kia, được gọi là hướng. Sở 
quán lúc đạo tỉ trí, được gọi là “Đăc”. Tâm của đạo 
tỉ trí duyên riêng một hạnh, làm sao được có mười 
sáu hạnh khác nhau? 

Giải thích: Tâm của đạo tỉ trí kia, trong hiện tại, 
dù “Duyên” một hạnh, nhưng bên cạnh vỊ laI, vì ở 
mười sáu hạnh đã tăng thêm sáng suốt, nên khi đắc 
quả cũng vẫn đủ mười sáu hạnh. 

Kế là, nói về tám trí. Có hai nêu số. “Hướng” 
được nêu tên gỌI. 

Quả “Hướng” có tám: trong đạo kiến đề chỉ có 
bốn pháp và ba tỉ trí. 

Xứ nào có tám? “Hướng” có gần xa. Bốn tâm 
hiện nhẫn trước của đạo kiến đề, học quán bốn đề, 
gọi là “Hướng” xa, sôm thâu một đăng trí trong trí 
này, trong đạo kiến đề, lại còn có bảy trí, hợp thành 
tám trí. 

Hỏi: “Quả” “Hướng” trong mười sáu hạnh 
trước của “Hướng”, mười sáu hạnh này không 
thuộc về hữu lậu. Nghĩa nào trong trí của Hướng 
quả được gồm thâu chung?” 

Giải thích: “Hai xứ hữu lậu, vô lậu trong mười 
sáu hạnh trước của “Hướng”, vì nói riêng, nên 
trong quả “Hướng” không gôm thâu hữu lậu. Hữu 
lậu, vô lậu trong tám trí này, vì không nói riêng, 
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nên được gôm thâu chung. 

“Vì sao không khác nhau?” Vì trước kiến đạo, 
chỉ có một đẳng trí, hơn nữa, vì không có nghĩa 
“Khác”, nên không nói riêng. 

Đắc quả có tám: lúc chứng quả bỏ bảy trí vô lậu 
trong kiến đạo, lại khởi đặc quả mới. Được bảy trí 
vô lậu kia dùng làm quả chung, đều là đạo tỉ trí, 
hợp chung thành tám. 

Đắng trí hữu lậu trong “Hướng” xa ở trước, 
được quả không xả bỏ, cũng không đắc quả mới, 
vì không gồm thâu làm quả, nên chỉ có tám. 

Sau đây, y theo hai trí trước để giải thích Tu- 
đà, phải bỏ mười sáu hạnh chung, để được mười 
sáu hạnh không chung: bỏ tám trí “Hướng”, để 
được tám trí của quả, nên gọi là sơ quả. Văn này 
lược bớt. Nếu nói đủ, thì nên nói: Bỏ mười sáu 
hạnh chung, được mười sáu hạnh không chung; bỏ 
mười sáu hữu lậu, được mười sáu vô lậu; bỏ mười 
sáu hạnh của “Hướng”, đề được mười sáu hạnh của 
quả; bỏ tám trí của “Hướng”, đề được tám trí của 
quả. 

Y theo sơ quả, so sánh với quả sau, vì trung rất 
dễ hiêu, nên sơ lược không nêu. 

Bỏ mười sáu chung, được không chung: không 
làm gọi là bỏ, chẳng được gọi là đoạn, bỏ là bỏ tám 
trí của “Hướng”, được tám trí quả, nghĩa là một 
đăng trí đầu trong tám quả “Hướng”, lúc nhập 
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chánh đạo không thực hành, gọi là xả, giống với 
mười sáu hạnh chung của xả ở trước, không phải 
được đoạn, xả. Một đăng trí ở trước thi xả mà 
không được. Bảy trí sau là vô lậu, xã mà lại được. 
Tỉ trí của đạo chung hợp thành tám. 

Trên đây, một đoạn, đã nói sơ quả khác với quả 
sau. Người A-na- hàm thì không như thế, nói lên 
quả sau khác với sơ quả. Theo thứ lớp, Na-hàm 
không như Tu-đà, bỏ mười sáu chung được không 
chung v.v... Cho nên, không được gọi là sơ quả, vì 
chăng phải sơ quả, cho nên không gọi là Tu-đà. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. Y theo bắt đầu 
kê kết. 

Người Tu-đà này, vì là sơ quả, nên gọi là 
nghiêng về Tu-đà. Xem văn như thê. Lại nữa, phân 
biệt người của ba quả trước, đều có hai Hướng: 

1. “Hướng” chung. 

2. “Hướng” không chung. 

Tâm kiến đạo hướng chung ba quả, gọi là 
“Hướng” chung của người thứ lớp, nhập đạo kiến 
đề, hướng Tu-đà-hoàn. Trước là dứt hết sáu phẩm 
kết cõi Dục, nhập đạo kiến đề, vì hướng A-na-hàm, 
nên gọi là hướng chung. Bốn tâm như noãn v.v.. 
hướng nghiêng vê một bên Tu-đà. Sau quả Tu- đà, 
tiên đến dứt hết kiết cõi Dục, cho đến sau đạo vô 
ngại thứ chín, hướng nghiêng về Na-hàm, gọi là 
hướng không chung, tất cả đêu tu Noãn v.v..., thú 
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nhập kiến đạo. 

Vì sao kiến đạo, nghiêng về gọi là “Hướng” 
chung? Bốn tâm như Noãn v.v... không gọi là 
“Hướng” chung mà hướng nghiêng về Tu-đà? 

Giải thích: Kiến đạo ân chứng, siêu vượt Tư- 
đà, Na-hàm, trước đó đã tu được hết kết, vì vô vi, 
nên hướng chung. Bốn tâm như Noãn v.v... vì chưa 
thể ân chứng, nên không thê hướng về hai quả còn 
lại, mà hướng riêng Tu-đà. 

Nghĩa đã như thế, người theo thứ lớp kia, có đủ 
hai thứ chung, không chung từ Tu-đà; vì hướng về 
sau mà được quả Thánh, nên gọi là Tu-đà-hoàn, 
người siêu việt ây chỉ từ Tu-đà-hoàn không từ 
hướng chung của Tu-đà mà được. Cho nên, chắng 
được gọi là Tu-đà-hoàn. Người siêu vượt thứ lớp 
kia, nhập đạo kiến để, chỉ được gọI là siêu vượt 
hướng. Trước, y theo hạnh tu để nói sơ quả khác 
với quả sau. Sau, dựa vào cảnh đề nói về người Tu- 
đà-hoàn duyên bốn đề, để nói sơ quả khác với quả 
sau. Na-hàm “Duyên” một đề, chứng tỏ quả sau 
khác với sơ quả. Thú hướng trong bốn đề, “Đuyên” 
một thứ dứt liên kiết cõi Dục, không đồng với Tu- 
đà. Ở đây cũng nói về Na-hàm của thứ lớp kia, 
không nói về siêu vượt, vì thứ lớp của hạnh phi 
thường của người kia. 

Cho nên v.v... trở xuông là hết. Trên đây, đã nói 
rộng. 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BẢN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 10 (Phần đầu) 1355 


Vì nghĩa này v.v... trở xuống là kết pháp đồng 
dụ. 

Sau đây là đoạn thứ mười ba, nói về “Quán” đã 
vận hành. Đầu tiên là lược nêu. 

Buộc tâm tu hành là nói về hành tướng. Như cá 
kia, nói lên pháp đồng dụ. 

Sau đây là đoạn mười bốn, nói về “Hạnh” đã 
trụ. Trước, lược nêu lên. Hạnh xong sau là trụ, 
nghĩa là A-na-hàm dùng làm một môn. Được ăn 
xong, trụ lại là một môn. Sau là nói rộng: 

Trước nói rộng môn đầu; nói rộng môn sau. 
Trong phân trước có ba: 

1. Khai hợp, nói về tướng. 

2. Chúng sinh cõi Dục, cõi Sắc có hai nghiệp 
v.v... trở xuông là theo giải thích rộng ở trước. 

3. Ca-diệp bạch: Trung bát lợi căn v.v... trở 
xuống là trong nghĩa trước, vì có người khó hiểu, 
nên hỏi đáp đê Phật chỉ rõ lại. 

Trong phân đầu có bốn: 

1. Y theo chung vào cõi trên, cõi dưới để nói về 
hai thứ: Y theo từ cõi Sắc trở lên, nói có năm thứ 
trung bát. 

Y theo chung cõi trên, cõi dưới nói có sáu, bảy 
trung bát. Y theo riêng cõi Vô sắc là nói có hai, ba 
trung bát. 

Y theo đoạn đâu có hai nêu số. Sau, nói rất dễ 
hiểu. Trong đoạn hai, trước nêu, sau liệt kê: 
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Nói trung bát, các luận đều giải thích khác 
nhau: 

Theo luận Thành Thật, bỏ thân cõi Dục, hướng 
về cõi Sắc, vì bỏ thọ thân trung gian mà được Bát- 
niết-bàn, øọI là trung bát. 

Luận Thành Thật không lập thân trung ấm. 
Luận này và Tỳ-đàm, bỏ thân trung âm chính giữa, 
sinh trên cõi Dục, mà được Bát-niễt-bàn, nên ØỌI 
là trung bát. 

Không có thọ sinh riêng mà thọ thân Bát-niết- 
bàn: Chỗ khác gọi là Na-hàm sinh bát. Với hành, 
không có hành, đồng ở một chỗ, tùy nghĩa phân 
tích mà có khác. Tướng khác ra sao? Kinh, luận 
nói bất đông: 

Gồm có ba điểm khác nhau: 

Y theo Tỳ-đàm, bỏ trên cõi Dục, lên đến giữa 
cõi Sắc, tùy thọ thân lần đầu tiên ở chỗ nào, mới 
sinh trong thân này được Bát-niết-bàn, gọi là sinh 
bát. Tức là trong đời này có người căn cơ nhạy bén, 
quán sát mười sáu Thánh hạnh, được bát, gọi là 
Hành bát. Lại nữa, quán sát hạnh hữu vi của Khổ, 
Tập và Đạo mà được bát, cũng là Hành bát, tức 
trong đời sống này có người căn cơ chậm lụt, tu tập 
đăng trí hữu lậu dứt kết, không quán mười sáu 
Thánh hạnh, dứt kết. Như thế mà được bát, gọi là 
vô hành bát. 

Lại, lập ra quán đề, chỉ quán sát pháp thù thăng 
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vô vi của Diệt Đề, mới được gọi là bát, gọi là bát 
vô hành. Hai người sau này đêu hết tuổi thọ, mới 
được bát, khác với người ban đâu. Sinh bát trong 
ba người này rất nhạy bén, Hành bát là kế đó, Vô 
hành rất chậm lụt. 

Nếu theo luận Thành Thật, thì sinh bát đông với 
căn cơ nhạy bén ở trước, vô hành là kế đó. Người 
này tự biết định mình đã được đạo hạnh không lay 
động của Niễt-bàản, tuổi thọ đã hết, được bát, gọi là 
vô hạnh bát. Hành bát rất chậm lụt, tinh tân siêng 
năng hành đạo, tuôi thọ hết được bát, gọi là Hành 
bát. Kinh này đã nói: Thọ thân bát, đồng với Na- 
hàm. Hành bát trong luận Thành Thật. Tình tân, 
siêng năng hành đạo, tuổi thọ đã hết, được Bát- 
niệt- bàn, gọi là thọ thân bát. Hành bát trong đầy 
giông với Sinh bát trong luận Thành Thật. Tình 
tấn, siêng năng hành đạo, không đến sau cùng của 
tuổi thọ mà được Niết-bản, gọi là Hành bát. Vô 
hành trong luận này, đồng với đạo hạnh bất động 
trong luận Thành Thật, tuổi thọ đã hết, được Bát- 
niết-bàn, gọi là vô Hạnh Bát. 

Thượng lưu bát, nghĩa là từ cõi Sắc trở lên, tùy 
hai đời sinh ở chỗ nào về sau mà được bát, gọi là 
thượng lưu bát, trong đó, chia kỹ có bốn thứ: 

1. Thượng lưu bát: Thọ thân theo thứ lớp, đến 
trời Quảng quả, mà được Niết-bàn. 

2. Ưa tuệ: Cho đến trời Quảng quả không được 
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3. Ưa định: Đến trời Quảng Quả không được 
Niết-bàn, sanh lên cõi Vô sắc. 

Bát bất định, khoảng giữa chưa đến trời Quảng 
quả mà được bát. 

Bốn thứ này nói chung, là Thượng lưu. 

Dưới đây là đoạn ba, y theo chung vào cõi trên 
cõi dưới, nói sáu, bảy trung bát. Trước hết, nói sáu 
thứ, năm thứ trước như trên, thêm một hiện bát. Y 
theo hiện bát chia kỹ có hai: 

Hiện bát trực tiếp, hiện đang dựa vào thân 
phàm, tu được Na-hàm, sau cùng đến Niết-bàn. 

Hiện bát “Chuyển thế”, trải qua sự thọ sinh trên 
thân bậc Thánh. 

VỆ sau, tu được Na-hàm, sau cùng đến Niết- 
bàn, trong đó có bốn: Trải qua Sinh đắc bát trong 
Tu-đà-hoàn 

Trải qua Sinh đặc bát trong hạnh Tư-đà. Trải 
qua Sinh đắc bát trong quả Tư-đà Trải qua Sinh đắc 
bát trong quả Na-hàm. 

Cho nên, bốn xứ “Chuyển thế” mà đến. Xưa 
nói: Ba xứ “Chuyền thế” mà đến: lời nói ấy là sai 
lầm! 

Kế là nói thêm bảy trung bát, trong sáu trung 
bát trước, thêm bát của vô sắc. Bát- niết-bàn của vô 
sắc này đâu có khác gì với ưa định trong Thượng 
bát, mà phải nói riêng? 


LỆT 
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Giải thích khác nhau. 

Ưa định kia là từ Quảng quả trở lên. Bát của vô 
sắc này từ cõi Dục trở lên, vì trải qua sinh lên cõi 
Vô sắc, nên phải giải thích riêng. Như trong luận 
Thành Thật đã nói mười một hiện bát là một, 
“Chuyển thế” là hai; Trung bát là ba. Ba người 
trong Sinh bát, chung với trước thành sáu. Ưa định, 
ưa tuệ chung với trước thành tám. Tín, giải thoát, 
kiến đạo và thân chứng, chung với trước là mười 
một. Tám hiện bát ở trước rất dễ biết. Căn cơ chậm 
lụt trong tắm thứ trước, được gọi là tín, giải thoát. 
Căn cơ nhạy bén, gọi là kiến đạo. Được định diệt 
tận, gọi là thân chứng. Trong mười một hiện bát 
kia, lược bỏ không có thượng lưu bát và bất định 
bát. 

Dưới đây là đoạn bốn y theo nghiêng về vô sắc 
mà nói hai, nói ba trung bát. 

Hành bát này với bát của vô sắc ở trước đâu có 
khác nhau mà cân phải nói riêng? 

Giải thích: Khác nhau, bát của vô sắc ở trước 
là từ cõi Dục trở lên mới sinh vô sắc. 

Từ sau đây, đôi tượng giải thích là trải qua sự 
sinh trong vô sắc về sau. 

Hành bát ở cõi trên: Vì khác nhau so với hành 
bát ở trước, nên phải giải thích riêng. 

Trong văn, đầu tiên nói về quả của hành bát kia. 

Lại có hai v.v... trở xuông. Trong nói phân giải 
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thích nhân, quả nhất định của hành bát, đâu tiên là 
nói: Hành Bát-niết-bản lại có hai, thứ riêng, nêu SỐ. 

Vì tu hành được Bát-niết-bàn trên trong cõi Sắc lẽ 
ra gọi là Hành bát, chăng phải hành bát thứ ba trong 
năm hành bát ở trước. 

Hành bát trong năm v.v... trở xuống là văn, giải 
thích riêng. 

Hành bát ở cõi trên này, y theo nhân có ba. Văn 
nêu hai biên, và nói hai. Hai thân, bốn thân là phân 
biệt danh tự của thân ây. Thọ hai, gọi là nhạy bén; 
thọ bốn gọi là chậm lụt. Trình bày, giải thích tướng 
của chúng, nghĩa này thê nào? Trong cõi Vô sắc có 
bốn Không xứ. Na-hàm ở trong đó không bao giờ 
sanh lại. Nếu từ cõi Dục sanh lên bốn không xứ, 
một thân. 

Được bát, gọi là bát vô sắc. Nếu từ Sơ thiên, 
cho đến Quảng quả, sinh bốn Không xứ và một 
thân được Bát-niêt-bàn, thì gọi là Na-hàm ưa định 
trong Thượng lưu. 

Hai người trước này sinh lên cối Vô sắc, là một 
thân, chắng được hai thân. VỀ sau, mới được bát, 
øọI1 là Thượng hành bát, trong đó, nói đủ, người thọ 
hai thân được gọi là căn cơ nhạy bén; ba thân gọi 
là trung bình; bốn thân gọi là chậm lụt. Nay trong 
nêu hai biên, lược bỏ không nói. Trong nhân có hai 
thứ pháp: Hai pháp của một thứ đâu là nhân của 
phẩm trung: hai pháp của một thứ sau là nhà nhân 
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của hai phẩm nhạy bén, chậm lụt ở trước. Nghĩa 
này là thế nào? Tinh tân đủ, chắc chắn thọ cả hai 
thân, không có một người nào thọ đến ba thân. 
Tinh tấn, thiên định đêu không có, mới thọ bốn 
thân. 

Trong hai pháp trước, trước là nêu, sau trình 
bày: Siêng tu quán, giải, gọi là tinh tân. Tâm định 
khó hiện, gọi là không tự tại. Biếng nhác có định, 
trái với ở trước rất dễ hiễu. 

Trong hai pháp sau, trước là nêu, sau là trình 
bày. Trên đây là đoạn thứ nhất, khai hợp, nói vê 
tướng. 

Dưới đây là đoạn hai, dựa vào đoạn trước đề 
nói rộng, giải thích: Chỉ nói về năm hạng Na-hàm 
ở trước, trước là nói về Trung bát, văn chia làm ba: 

Trong y theo nghiệp đề giải thích, trước là nêu 
hai nghiệp: Tác, thọ nêu danh. Tạo ra duyên khởi 
ban đâu, gọi là tác nghiệp. Bị ái thâm nhuân, sinh 
ra quả sau, gọi là nghiệp thọ sinh. Sau, trong y theo, 
chỉ Dảy rõ Trung Niết- bàn: Có tác, không có thọ, 
nên gọi là Trung Niết-bàn. 

Trong y theo về xứ để giải thích, bỏ thân cõi 
Dục, chưa đến cõi Sắc, vì căn cơ nhạy bén, nên ở 
trunø Niết-bàn. 

Trong y theo tâm để giải thích, trước là nêu 
tâm. Kế là nêu bốn danh. Đâu tiên nói: “Phi học, 
phi vô học”: Là tâm thọ sinh, thọ trung âm sinh. 
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Nói tâm học: Là nhân vô lậu, nói vô học: là quả 
vô lậu. Sau là nói: “Phi học, phi vô học” là khi qua 
đời, tâm bỏ thân trung âm. Như luận tạp tâm nói: 
Quả báo của La-hán sinh tâm và ý oaI nghi. Vì tâm 
tùy thuận đã diệt, nên thú hướng Bát-niêt-bàn. 

Sau, dựa vào bốn tâm này để nói trung Niết- 
bàn. Trước là hỏi, kế là giải thích. Hai tâm sau 
trong bốn tâm là Niễt-bàn. Hai tâm đầu là “Phi”. 
Tâm vô học, chứng diệt hữu dư; phi học, vô học 
nhập diệt vô dư. Cho nên, hai tâm sau, gọi là tâm 
Niết-bàn. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. 

Sau đây là nói về thọ thân. Đầu tiên là nói giải 
thích. Ca-diếp nói v.v... trở xuống là hỏi đáp, để 
chỉ rõ lại. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói về hai nghiệp 
kia, kế là nói người kia dựa vào nghiệp thọ thân. 
Sau, nói về người kia dựa vào thân được bát. Bát 
nảy giông như hành bát của luận Thành Thật nói. 

Sau đây, sẽ chỉ rõ lại: Trước là hỏi; sau là đáp 
văn rõ ràng dễ hiểu. 

Kế nói về hành bát. 

Thường tu hành đạo nghiệp, đều do năng lực 
tam-muội hữu vi, có công năng dứt trừ phiền não, 
tuôi thọ không cùng tận, nhập vào Niết-bàn, gọI là 
hành bát. Hành bát này tương tự với sinh - bát của 
Thành Thật. 
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Kế là nói về vô hành: Là nghĩa người lười 
biếng, có giải, không có hạnh, nhờ năng lực tam- 
muội, nên tuôi thọ đã hết, được bát, gọi là vô hạnh 
bát. 

Kế là nói về thượng lưu, trong đó, trước là nói 
về lui sụt pháp trên, sinh ra kết dưới. Lưu có hai 
phẩm hạ: Tự hạ đến thượng. Trước hết, là nêu hai 
lưu; kế là nêu tên gọi của hai lưu ấy. 

Lui sụt pháp lành phẩm trên mà sinh kiết phẩm 
dưới, gọi là phiền não lưu lại. Lại dứt trừ kết phẩm 
hạ, sinh ra phiền não phẩm thượng, cũng được gọi 
là dòng phiên não. Đạo đối trị tăng lên dân, gọi là 
dòng Đạo. 

Sau, y theo Đạo lưu để giải thích nghĩa thượng 
lưu. 

Từ sơ đến tứ thiên cũng giống như thê, nói về 
nghĩa Thượng lưu hạ phẩm của Quảng quả. 

Lại có hai v.v... trở xuống là nói về nghĩa 
thượng lưu phẩm thượng của Quảng quả, trong đó 
có ba: 

Lược chia ra thành haI người. 

Hai người như thế, một nñĐƯỜI ưa vV.V... trỞ 
xuống là giải thích nhân, hiển bày quả. 

Đó gọi là v.v... trở xuống là kết, phân tích 
tướng nhân, quả ấy. 

- Đoạn đầu rât dễ hiểu, văn trong đoạn hai lại có 
bôn: 


1364 BỘ KINH SỞ 20 


Nói về sự khác nhau giữa ưa định và ưa tuệ: 
Trước là nói về đối tượng của ưa thích. Sau là chỉ 
bày đối tượng nhập. 

Nói về điểm khác nhau giữa huân tu thiền và 
nhất tu thiền có năm thứ bậc khác nhau; người thứ 
hai, không tu thiên, sơ lược để nêu tiêu biêu. 

Sau đây, sẽ giải thích lại tướng của tu năm thứ 
bậc tu thiên kia. Trước là hỏi, kế là nêu danh. Sau, 
y theo nói về quả. Nghĩa này thế nào? Người này 
tu được bốn thiên định xong, trước là huân tu bốn 
thiên. Trước là nhập vào tâm vô lậu của tứ thiên, 
kế là nhập vào tâm hữu lậu của bốn thiên. Sau là 
nhập vào tâm vô lậu của bốn thiên, là trong mỗi 
thiên, đều có nhiêu tâm nối. Tiếp nhau, để đơn giản 
dân, cho đến mỗi thiên đều phân biệt hai tâm, gọi 
là huân thiền. Đạo phương tiện thành tựu đều do 
phân biệt nhất tâm, gọi là huân tu thiên thành tựu. 
Trong thành tựu, có năm lớp qua, lại, có mười lăm 
tâm(mười tâm vô lậu, năm tâm hữu lậu). Kế là 
huân tu ba thiên, có hai tâm kế đó. Kế là đầu, tác 
pháp đồng với trước, lượt đâu trong năm lượt này 
là phâm hạ; lượt thứ hai là phẩm trung; lượt thứ ba 
là phẩm thượng: lượt thứ bốn là phẩm trung 
thượng: lượt thứ năm là phẩm thượng thượng. 

Tu phẩm hạ trong đệ tứ thiên, tức là không sinh 
lên cõi trời Vô phiên. Ở đó gọi là Thiểu quảng. Đến 
phẩm trung tức là thôi sinh lên cõi trời Vô nhiệt. 
Đến phẩm thượng thì thôi sinh lên Thiện hà kiến. 
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Đến phẩm trung thượng, sinh lên cõi trời Thiện 
kiên. Đến phẩm thượng thượng thì sinh lên cõi trời 
A-ca-n-tra, ở đây gọi là Vô tửu. Nếu người không 
lui sụt, qua đời ở cõi Dục, sinh lên năm tâng trời 
Tịnh cư. Tam thiên trở xuỐng, vì kết ái đã hết, cho 
nên bất sinh. Bốn thiền vì hữu ái, cho nên vãng 
sinh. Sinh như thế, không gọi là thượng lưu. 

Nếu người có lui sụt, đối với Tam thiên phẩm 
hạ, cho đến sau Quảng quả, lại dứt kiết, lại huân tu 
thiền, mới sinh lên cõi Tịnh cư. Vãng sinh như thê, 
mới gọi là Thượng lưu. Đây là đoạn hai đã nói 
XONE. 

3. Nói lại tướng của ưa tịnh, ưa tuệ: Nghĩa ưa 
biện luận là ưa tuệ. 

Ưa vắng lặng là ưa định. Ua văng lặng, là ưa 
thích vô săc, nói về ngũ tịnh là y theo nhân nói về 
quả. 

Nói lại điểm khác nhau giữa huân tu thiên và 
không huân tu thiền, đâu có khác so với trước, mà 
phải nói lại. Trước là mới huân tu, đây là lui sụt, 
sau sinh lên cõi trên lại huân tu. Lại cả hai nêu 
chung. Huân tu và không huân tu, nêu hai tên gọi 
ây. Nghĩa huân tu như trước. Huân tu nhập ngũ 
tịnh; không huân tu vô sắc, y theo nhân đề chỉ rõ 
quả. Tuổi thọ đã hết mà bát, là nói không có diệt 
giữa chừng. 

Trên đây là đoạn hai, nói về nhân, chỉ rõ quả. 
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Dưới đây là đoạn ba, kết. Phân tích về tướng của 
nhân quả đó. Đó gọi là thượng lưu, là tổng kết. Sau, 
nói lên sự khác nhau của thượng lưu. 

Muốn nhập vô sắc, thì không thể được năm thứ 
bậc tu thiền. Nếu tu huân tập thiên, thì quở vô sắc, 
vì là định riêng. 

Trên đây là đoạn hai, dựa vào đoạn trước, đề 
giải thích rộng. Dưới đây là đoạn ba, vì có người 
khó hiểu, nên hỏi đáp để chỉ rõ lại. Chỉ rõ lại trung 
bát Na-hàm ở trước. Đầu tiên là hỏi, kế là đáp, sau 
là nói trung bát thượng, trung, hạ riêng. 

Trong câu hỏi, đâu tiên là nói: Trung Niết-bàn, 
chính là người căn cơ nhạy bén, sao không nhập 
Niết-bản ngay trong hiện tại? 

Y theo thời gian để vặn hỏi: 

Vì sao cối Dục có trung Niết-bàn, còn cõi Sắc 
thì không có?. Y theo xứ đê vặn hỏi. Sau đây Phật 
sẽ đáp: 

Trước hết là đáp câu hỏi đầu, nói có ba duyên 
hiện tại không được: 

1. Bốn đại rất yếu kém, vì không thể tu đạo, nên 
không hiện được. 

2. Vì dụng cụ của cải ít, nên không hiện được. 
Đầu tiên là giải thích đúng. 

Xưa, ta v.v... trở xuống là dẫn việc để chứng 
thành. 

Vô lượng chúng sinh nên nhập v.v... trở xuông 
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là tông kết. 

3. Có chúng sinh vì ưa giáo hóa nhiều, nên 
không hiện được. 

Như ông hỏi v.v... trở xuống là Phật đáp câu 
hỏi sau của người kia. 

Trước là nêu lên, sau giải thích. Có bốn lần 
“Lại nữa”: 

Y theo nhân duyên trong, ngoài để phân biệt. 
Nhân duyên phiên não cõi Dục có hai, nói chung 
để nêu tiêu biểu. Trong, ngoài, nêu danh. Tánh của 
“Sử” là trong; cảnh trân là ngoài. Vì trong cõi Dục 
có duyên ngoài đáng nhàm chán, nên có trung bát. 
Ở cõi trên không có duyên ngoài đáng chán, nên 
không có trung bát. 

Dựa vào ái của hai cõi Sắc, Dục để phân biỆt: 
trước là nêu, kế là trình bảy danh. Chấp đắm công 
cụ cấp dưỡng sự sông của năm dục ngoài, gọi là 
dục ái. A1 châp đăm nữ sắc, gọi là ái sắc. Trong địa 
cối Dục vì có ái này đáng chán, nên có Trung bát. 
Cối trên vì không có ái này, nên không có trung 
bát. 

Y theo lỗi thô của tánh keo kiệt v.v..., để phân 
biệt: Cõi Dục có keo kiệt, tham, giận, ganh chét, 
không có hồ thẹn kia, vì đáng chán, nên có trung 
bát. Ở cõi trên vì chăng có các tánh xâu này, nên 
không có trung bát. 

Y theo tâm tánh đó để phân biệt. Vì tính chất 
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của cõi Dục mạnh mẽ, nên có trung bát, vì được 
bốn quả, vì cõi trên không phải như thê, nên không 
có trung bát. Trước là hỏi, kế là đáp; sau là nói vê 
sự khác nhau giữa phẩm thượng, trung, hạ. Trước 
nêu; kế là trình Dày; sau giải thích rất dễ hiểu. 
Trước là nói rộng vê Na-hàm. Sau, kế là, nói rộng 
cõi trên được ăn xong rôi trụ. Thí dụ do cá khô 
được ăn xong rôi trụ, nêu lên thí dụ ở trước. 

Người này cũng thê, y theo thì dụ để chỉ rõ 
pháp. 

Thế nảo v.v... trở xuống là giải thích. Có sáu 
lần “Lại nữa”: Cõi trên vì thọ, thân nên gọi là đã 
trụ. 

Vì không thọ thần của tất cả cõi dục, nên øọI là 
trụ. Hai lần “Lại nữa” này y theo quả; bốn lần “Lại 
nữa” sau, y theo nhân. 

Dứt trừ vô lượng kết, ít ở, gọi là trụ. 

Sau cùng vì không gây ra các việc của phàm 
phu chung, nên gọi là trụ. 

Tự không có sợ sệt, vì bảo cho người khác “Vô 
úy”, nên gọi là trụ. Vì tự không có tội ác, nên tự 
không có sợ. Vì không não hại người khác, nên 
người khác không sợ. 

Vì xa lìa hai ái của cõi Sắc, Dục và keo kiệt, 
tham v.v..., nên gọi là trụ. 

Sau đây, kế là nói về La-hán, Bích-chi, Bô-tát 
và Phật, vì nghĩa là đêu đến bên kia bờ giác. Đến 
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bờ giác bên kia, dụ cho La-hán v.v..., lược nêu 
người kia. Sau đây là nói về tướng của người đó: 

Nhu con rùa đều cùng bò, là nêu lên thí dụ ở 
trên, sau y theo dụ, chỉ bày rõ pháp, trong đó, trước 
là nói về giữ gìn căn, như con rùa. Trước hỏi kế là 
giải thích. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. Sau là nói về 
người ây trông giông như con rùa, đều cùng bò đi. 
Nước dụ cho thế gian, đất liên dụ cho xuất thế, ra 
khỏi từ chỗ người ây. Dưới là nói về cùng đi, có 
thê quán phiên não như con rủa bò đi dưới nước. 
Đến bờ giác bên kia, như rùa bò trên đất liên. 

Cho nên v.v... trở xuống là kết. 

Trước, chia ra bảy người; sau nói có tánh. 
Trước là nêu dụ kia; sau y theo dụ để chỉ rõ pháp. 
Như bảy hạng chúng sinh ở dưới sông Hằng, dù có 
rùa, cá, nhưng không lia nước, là nêu dụ kia. 
Không lìa tánh chất nước, chứ chăng phải là không 
lia nước dưới sông. Nước dưới sông dụ cho sinh 
tử. Tánh nước của chúng sinh dụ cho Phật tánh, vì 
nước sông sinh tử này cần phải riêng. Sau y theo 
dụ để nói lên pháp: 

Trong đại Niễết-bàn nhiệm mẫu như thế, hợp 
với sông Hăng. “Từ Xiên-đề cho đến Phật”, là hợp 
với bảy hạng chúng sinh. “Dù có tên khác”, là hợp 
VỚI ở trước; dù có tên rùa, cá, nhưng không lia Phật 
tánh, là hợp với “Không lia nước”. Sau đây, sẽ giải 
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thích lại: 

Bảy hạng chúng sinh này, nêu chung bảy 
người. Nếu là pháp lành thì nêu riêng tín, thiện, cầu 
có phàm phu. Nếu là người bắt thiện, thì nêu riêng, 
trước là Xiến-đề thường ngụp lặn. Nếu là đạo 
phương tiện thì nêu cá biệt năm pháp quán dừng 
tâm, đên bảy người phương tiện của Thế đệ nhất. 
Nếu là đạo giải thoát thì nhắc lại riêng khổ nhẫn, 
cho đến Tu-đà. Nếu là đạo thứ đệ, thì nêu riêng Tư- 
đà, cho đến Na-hàm. Nếu là nhân, thì nhắc lại La- 
hán, Bích-chi và Bô-tát trên là nhân Phật. Nếu là 
quả, thì nhắc lại Phật. Cũng có thể nêu là nhân thì 
nêu nhân của ba thừa. Nếu là quả, thì nêu quả của 
ba thừa kia, đều là Phật tánh, y theo Phật tánh đó 
để lý luận. 

Đó gọi là tùy tự ý ngữ của Như lai, kết để hiển 
bày lý sâu xa. 

Dưới đây là đoạn ba, trong nghĩa trước, vì có 
người khó hiểu, nên đặt ra hỏi đáp để chỉ bày rõ 
hơn. Chỉ bày rõ lại nghĩa bờ giác ở đoạn trước. Ở 
đoạn trước đã nói: La-hán cho đến chư Phật, đều 
đến bên kia bờ giác. Vì nói bờ kia chưa được rõ 
ràng lăm, nên sau đây sẽ giải thích sáng tỏ hơn: Vì 
nói cũng chưa rõ, nên phải giải thích thêm. 

Trước là nói về bờ giác kia. Sau, là nói về nghĩa 
đến ây. 

Trong đoạn trước, đầu tiên là Ca-diệp hỏi để 
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khởi phát, trong đó, trước là hỏi về bờ không giác 
bên kia của Đại thừa: 

Có nhân, có quả; chăng có nhân thì chăng có 
quả, lập rộng đạo lý. Vì Niết-bàn được gọi là quả 
thường, nên không có nhân, nêu lời nói trên đây 
của Phật. 

Trong phẩm Sư Tử Hồng ở trước, đã nói Niết- 
bàn là quả, không có nhân, nên nay nêu lên. Sau 
đây, chính là đặt ra câu hỏi: 

Nếu Niết-bàn không có nhân thì sao gọi là 
quả?. Cho nên nêu ra câu hỏi này là vì Bồ-tát Ca- 
diệp muốn cho Như lai nói về nhân, chỉ bày rõ quả 
để giúp người tu chứng. Sau đây, lại hỏi bờ giác 
bên kia của Tiểu thừa; cũng gọi là Sa-môn, nêu 
nhân của Tiểu thừa; gọi là quả Sa-môn, là nêu quả 
của Tiểu thừa. Dưới đây, là hỏi vì sao? 

Văn hỏi với ý muôn cho Như lai giải thích cụ 
thể để giúp người tu chứng. Phật sẽ đáp sau đây: 

Trước hết là ứng với câu hỏi đâu, nói Đại Niết- 
bàn vì có nhân, nên quả chăng phải hoàn toàn 
không có nhân. Trong đây, vì nói Niết-bàn có 
nhân, do nêu tất cả loại để hiển bày rõ. Trước, nêu 
Dảy quả, kế là trình bảy bảy danh. Sau, sẽ giải thích 
rộng về quả đề y theo để chỉ rõ nhân. 

Còn quả tàn dư của môn thứ tư, được ích lợi 
sông lâu năm của thân thứ ba, là thể của quả kia. 
Sau đây, là nói về nhân xa. Lại nói: “Tức là tuổi 
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thọ, ích lợi của sống lâu năm. "Nghĩa là cơm áo 
V.V..., CÓ công năng kéo dài tuôi tác: Có thê ĐIúp 
ích tuổi thọ, nói là nhân xa, không nói về thể của 
tuôi thọ. 

Trong môn thứ bảy, trước nói về thể của quả, 
tức là Niết-bàn lìa tất cả phiên não. Sau, y theo nói 
về nhân có ba lần để giải thích: Phân biệt tướng 
chung, tất cả pháp là nhân Niết-bàn. 

Phân biệt gân, xa, trước nêu; kế là trình bày tên 
gọi; sau là giải thích rất dễ hiểu. 

Phân biệt sinh nhân và liễu nhân trong đó, trước 
nêu sinh nhân, liễu nhân có thế gian. Kê là y theo 
luận đề nêu ra. 

Xuất thế cũng có sinh nhân và liễu nhân. Sau 
nói về tướng của hai nhân đó. 

Ba môn giải thoát, ba mươi bảy phẩm vì tất cả 
phiền não không sinh, nhân sinh cũng là tác nhân 
liễu nhân của Niết-bàn. Đối với quả phương tiện, 
nói là nhân sinh, quả phương tiện vì có công năng 
đứt trừ phiên não, nên làm cho tất cả phiên não bất 
sinh. Vì có phiên não khiến cho bất sinh, nên thê là 
pháp có. Vì từ nhân tu khởi, nên ba giải thoát, ba 
mươi bảy phẩm, có thể là quả của nhân tu đó mà 
làm sinh nhân, chăng phải trực tiếp đối với vô vi 
số diệt, mà nói là sinh nhân, tức sinh nhân trước có 
thê hiểu rõ quả Niết-bàn của tánh tịnh, nói là liễu 
nhân. 
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Cho nên v.v... trở xuông là kết. Sau đây là Phật 
đáp câu hỏi sau: 

Nói về bờ giác bên kia, chỗ đến của Tiểu thừa, 
trong đó, đầu tiên là nhắc lại câu hỏi, lược giải 
thích. Trước là nhặc lại lời hỏi, kế là giải thích; sau 
là kết. 

Ca-diếp nói v.v... trở xuống là hỏi đáp, nhăm 
chỉ rõ lại. Trước là hỏi: 

Vì sao tám Chánh đạo gọi là Sa-môn-na? Sau 
đây, Phật sẽ giải thích: 

Sa-môn-na, Hán dịch là “Tức”, vì dứt các lỗi, 
nên từ nhân này được quả, gọi là quả Sa-môn. 

Trong văn có ba lần: 

1. Làm đứt sự thiểu thốn, øọI là Sa-môn-na. Sa- 
môn gọi là thiêu, nêu chỗ dứt của Sa-môn, là 
nghiệp phiền não, đuôi xua chạy rong sáu đường, 
nên gọi là thiếu. Na, địch là đạo, nêu năng dứt kia. 
Thể của “Na” này chăng phải là nghĩa giải thích 
Na, gọi là “Tức”. Nên A-na trong năm độ là hơi 
thở ra; Ban-na là hơi thở vào. 

Đạo như thê, dứt tất cả thiêu thôn, là giải thích 
đúng nghĩa “Na”, vì dứt tất cả sự thiêu thốn, nên 
øọI là ““Fức”. Sau là nhắc lại kết. Đạo dứt trừ tất cả, 
là nhắc lại cho đạo năng đoạn tất cả thiêu thốn ở 
trước. 

Vì nghĩa này, nghĩa là vì dứt thiếu thốn của đạo 
Thánh này, nên gọi tắm Chánh đạo là Sa-môn-na, 
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từ đạo này được quả, gọi là quả Sa- môn. 

2. Có khả năng dứt ác, gọi là Sa-môn-na. Như 
người đời ưa fĩnh, cũng gọi là Sa-môn, nêu danh 
nghĩa của thế gian. Danh từ này sơ lược ít, nêu nói 
đủ thì nên nói: Ưa tĩnh, dứt rồi loạn, gọi là Sa-môn- 
na. 

Đạo như thế, nghĩa cũng như thế v.v... trở 
xuống là y theo đạo này để làm sáng tỏ pháp. 

3. Thôi dứt v.v... trở xuống, gọi là Sa-môn-na 
ở trên, như người thể gian v.v... trở xuống là con 
nØưƯỜi có thể làm Thượng nhân, đó gọi là Sa-môn, 
là nêu danh nghĩa của thê gian. 

Đạo như thê v.v... trở xuống là y theo đạo này 
để chỉ bày pháp. 

Trước, đã nói về nghĩa bên kia bờ giác. Sau, là 
nói vê nghĩa “Đến” , trong đó, trước là nói về Sự 
đến bờ giác của Tiểu thừa, Bô-tát, Phật. Sau, là nói 
về đến bờ giác của Đại thừa. 

Trong Tiểu thừa, trước là nói về La-hán đến 
bên bờ giác. Sau giải thích Bích-chI. 

Y theo Sa-môn và quả Sa-môn, để nói nghĩa 
đến bên kia bờ giác. 

Y theo năm phân pháp thân, để nói về “Đến”. 
Đầu tiên là nêu; kê là trình bày; giải thích, sau là 
kết. 

Y theo bốn trí để nói về đến bờ giác. 

Về nghĩa bốn trí, rộng như chương riêng. Ở 
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đây, nên giải thích đủ. 

Trong văn, đầu tiên là nêu; kế là g1ải thích rộng, 
không giải thích: 

“Sự sanh tử của ta đã hết”, theo Ty-bà-sa, là dứt 
tập trí; theo kinh Thắng-man là trí dứt khô. Trong 
văn, đầu tiên là nói: “Dứt hắn nhân duyên sinh của 
ba đời”. Là nói nhân của ba đời kia đã mất, cũng là 
dứt thân năm âm của ba cõi, chứng tỏ quả của ba 
cõi đã mất. Theo Tỳ-bà- sa, thì nêu quả sau, nói rõ 
nhân ở trước. Nếu theo kinh Thăng-man thì nêu 
nhân ở trước, chỉ rõ quả sau: “Phạm hạnh đã lập:” 
Theo Ty-bà-sa, là trí tu đạo; nếu theo Thăng-man 
là trí chứng diệt. 

Trong văn, đầu tiên là nói: Tu phạm hạnh đã rôt 
ráo, nghĩa là bày tỏ nhân phạm hạnh đã trọn vẹn. 
Lại xả đạo học, chứng tỏ quả của phạm hạnh đã 
cùng cực. Theo Tỳ-bà-sa là nêu quả sau, hiển bày 
nhân trước; nêu theo kinh Thăng-man, thì nêu quả 
trước, bày tỏ nhân sau. 

“Các việc đã xong”, Y Ty-bà-sa là trí chứng 
Diệt; theo Thăng- man là trí tu đạo. 

Trong văn, đâu tiên là nói: “ Như xưa đã cầu, 
nay đã được”, là nói quả kia cùng cực. Tu đạo, đắc 
quả, chứng tỏ nhân kia tròn. Theo luận Ty-bà-sa 
thì nêu nhân sau, nói lên quả ở trước. Nếu theo kinh 
Thăng- man thì nêu nhân trước, chỉ rõ quả sau 
“Không” thọ lãnh “Hữu” ở sau, theo T-bà-sa là trí 
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dứt khổ; nêu theo Thăng-man là trí dứt tập. Cho 
nên kinh Thăng-man nói: “Đã dứt phiên não, lại 
không thọ thân sau”, gọi là không thọ thân sau. 

Trong văn, đầu tiên là nói: “Chứng được tận trí, 
là nói rõ nhần kia mất; trí vô danh, nói lên quả nọ 
mât”. Theo Tỳ-bà-sa thi nêu nhân trước, hiên bày 
quả sau; nêu theo kinh Thăng-man thì nêu nhân 
sau, bày tỏ quả trước. Trước nêu; kế là giải thích. 

Vì nghĩ này v.v... trở xuống là kết. 

Sau đây, là giải thích nghĩa đến bên kia bờ giác 
của Bích-chi: Như La-hán ở trước, Bích-chi cũng 
như thế. Dưới đây là nói về nghĩa đến bờ giác của 
Đại thừa kia: 

Bỏ-tát và Phật hội đủ sáu Ba-la-mật, gọi là đã 
đến bờ giác bên kia, là nêu nhân, hiển bảy quả. 

Phật, Bô-tát này đã chứng đắc Bôồ-đề v.v... trở 
xuống là y theo quả, nêu bày rõ nhân. Trước trình 
bày, sau giải thích văn rõ ràng, rất dễ hiểu. 

Từ câu: Như sông Hăng v.v... đến đây, là đoạn 
thứ nhất, đã nói rộng bảy vị đều có Phật tánh. 

Dưới đây là đoạn hai, Đức Phật khuyên nên từ 
bỏ mọi chấp đắm, trong đó có hai: 

Nêu tin tưởng, chê bai, khuyên bỏ chấp. 

Phật tánh không gọi là một pháp v.v... trở 
xuống là nói về “Tánh” chỉ là “Tùy ý ngữ” của 
Phật, khuyên nên từ bỏ các chấp. 

Trong đoạn trước, đầu tiên là Phật chỉ bày rộng, 
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rõ ràng tướng chê bai, để cho con người tránh xa, 
từ bỏ. 

Nếu nói Xiến-để chưa sinh ra pháp lành v.v... 
trở xuống là nêu sự chê bai, chỉ rõ niễm tin, sao 
cho người tập học. 

Trong phân nói về sự chê bai ở trước, văn chia 
ra làm ba: 

Y theo sự tu hành được, mắt của bảy người, để 
chỉ rõ sự chê bai. Y theo nghĩa thông suôt, cuộc 
hạn của bảy người, để nói rõ sự chê bai. 

Nói về lý do hai câu trước khởi lên chê bai. Y 
theo đoạn đâu. chia làm ba câu: 

Nói về cái mật của bảy người không tu, _ 
tu thần v.v..., tức gây ra năm tội nghịch Y\Viêg VI 
thường chìm trong ba đường, nên gọi là mất. 

Nói về “Được” của bảy vị tu hành: gân bạn 
lành, nghe pháp, tư duy, tu học, vì đến bên kia bờ 
giác, nên gọi là “Được” 

Nêu rõ sự chê bai, vì bảy người không tu thần 
v.V..., VÌ thường đắm chìm, nên nói: Nhất Xiên-đề 
chắc chăn được Bồ- đề, đó gọi là đắm nhiễm. Vả 
lại, vì bảy người gân bạn lành, nghe pháp, suy nghĩ, 
tu hành, vì đã đến bên kia bờ, nên nói: Xiến-đề 
hoàn toàn không được Vô thượng Bồ-đê, đó gọi là 
luông dối. 

Trong đoạn hai, trước nói về nghĩa suốt qua, 
cuộc hạn của bảy vỊ. Đầu cuỗi nói chung một người 
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có đủ bảy. Chia riêng trước sau bảy vị, mỗi vị đều 
có một. Sau, y theo chỉ rõ sự chê baI, trong đó, đầu 
tiên là y theo Bỗ-đê, đề nói về chê bai. Kế là y theo 
chánh đạo, sau Ai theo Phật tánh, vì bảy người CÓ V 
theo Bô-đê, mỗi người đều có riêng một, nên tâm, 
miệng với tưởng khác là nói Nhất Xiến-đề, chắc 
chăn được Bỏ- đê, là chê bai Phật, Pháp, Tăng, vì 
ở hiện tại chưa được, nên nội tâm trải với pháp, gọi 
là tưởng khác. Miệng nói trái với pháp, gọi là 
thuyết khác. Lại, vì một người có đủ bảy, nên nói 
răng Xiến-đề không được Bôồ-đề, thì cũng gọi là 
chê bai Phật, Pháp, Tăng. Vì “Sẽ được”, nên y theo 
chánh đạo, vì bảy người đều có riêng một, nên nói 
răng phàm phu trong tám đạo đã được chê bai Phật, 
Pháp, Tăng vi hiện chưa được. Lại, vì một người 
có đủ Dảy, nên nói răng, tám đạo phàm phu chắng 
được, nên cũng gọi là chê bai Phật, Pháp, Tăng. Vì 
tương lai “Sẽ được”, nên y theo Phật tánh, cũng do 
bảy người đều riêng có một nên có người nói răng: 
Chúng sinh phàm phu có tánh của Phật tánh, chê 
bai Phật, Pháp, Tăng. Vì hiện chưa chứng, nên 
cũng vì một người có đủ Dảy, do đó là nói răng 
chúng sinh chắc chăn không có Phật tánh, thì cũng 
øọI1 là chê bai Phật, Pháp, Tăng, vì sẽ được. 

Dưới đây là đoạn ba là nói về lý do chê bai, do 
không có tín giải, cho nên, ta mới có hai hạng 
người chê bai, sơ lược để nêu tiêu biểu. Không tin, 
không hiểu, nêu hai tên gọi đó. 
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Nếu lòng tin của con người không có tuệ... trở 
xuống là đủ chứng tỏ sự phát sinh lỗi lầm của hai 
người khác nhau: Người có niêm tin, không có trí, 
thì sẽ thêm lớn vô minh; kẻ có trí không có niềm 
tin thì sẽ thêm lớn tà kiến. 

Người không tin với tâm giận dữ... trở xuống là 
nói đêu khởi chê bai; người không tin vì giận dữ 
nên chê ba1; người không có trí tuệ vì không hiểu, 
nên chê baiI. 

Cho nên, ta... trở xuống là kết thành thuyết xưa 
của Phật đã nói. 

Trên đây đã nói về sự chê bai, để nêu rõ niềm 
tin. Văn chia ra bỗn phần: Y theo Bồ-đê, nêu trái 
với sự chê bai của người kia. Nếu nói Xiến- đề 
chưa sinh gốc lành, mà vẫn được Bô-đề là một sự 
chê bai. Nêu nói Xiên-đê xả bỏ nhât Xiên-đê, kê là 
với thân khác thì được Bô-đề là hai sự chê bai. 

Y theo Bồ-đệ, trái với sự chê bai, để nói về 
niêm tin: Nếu nói Xiến- đề sinh ra việc lành, không 
dứt, về sau “Sẽ” được Bô-đè, thì không gọi là chê 
bai. 

Y theo Phật tánh nêu trái lại sự chê bai của 
người kia, trong đó, đầu tiên là nói “Có” Phật tánh, 
sẽ trở thành chê bai. Nghĩa là nói răng, chúng sinh 
có Phật tánh, quả đức của báo thân Phật kia, 
thường lạc, ngã, tịnh không tạo tác, không sinh 
phiên não, vì bị phiền não che lấp nên không thấy, 
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thì phải biết răng, người này đã chê bai Phật, Pháp, 
Tăng. 

Sau lại nói về thuyết kia nói “Không có” Phật 
tánh trở thành chê bai. Nói người Xiên-đề không 
có Phật, tánh của pháp, cũng như sừng thỏ từ 
phương tiện sinh ra, xưa vốn “Không” mà nay 
“Có”, “Đã có” rôi lại “Không”, điều này cũng gọi 
là sự chê bai của Phật, Pháp, Tăng. Cũng có thể 
thuyết trước đã nói: “Trong thân chúng sinh “Đã 
có” thể của quả, cho nên trở thành chê bai; thuyết 
sau nói “Không có nhân”, cho nên trở thành chê 
bai. 

Y theo Phật tánh, chê bai ngược lại, nói về niềm 
tin, trước là nêu thuyết đã nói, sau kết không chê 
bai. Trong đoạn trước có bốn câu: Đầu tiên là nói: 
“Chăng phải có” như hư không v.v..., là phân biệt 
“Đúng” khác với “Sai”. Giải thích có hai nghĩa: 

Y theo nhân quả của Phật tánh đề phân biệt, 
chăng phải là quả hiện có, như hư không kia; chăng 
phải hiện không có nhân như sừng thỏ có một bê 
là “Không”. 

Y theo hai tánh pháp và báo đề phân biệt, chăng 
phải hiện đang có thê tánh của báo thân Phật kia, 
như hư không của thê gian xưa nay có tự thê, chăng 
phải hiện tại không có tánh của Phật pháp kia, như 
sừng thỏ kia, xưa nay không có tự thê. 

Như trong văn trên đã nói: Phật tánh của pháp 
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chăng phải như hư không, chăng thể nhìn thấy 
được. Nói thật tánh của báo thân Phật, không như 
sừng thỏ, không thể sinh được. Thuyết trong đây 
hợp với trước. 

Vì sao? Trở xuống là nói “Sai” khác với 
“Đúng” giải thích cũng có hai: 

Y theo nhân quả của Phật tánh để phân biệt, thì 
ra hư không “Thường” có, chắng phải như quả 
Phật tánh chăng phải vốn có, sừng thỏ thường 
“Không”, chăng phải như nhân của tánh, chăng 
phải là cái vốn “Không”. 

Y theo hai tánh pháp và báo để phân biệt: cái 
“Thường có” của hư không, chăng như táảnh của 
báo thân Phật, chăng phải “ “Vốn có”; sừng thỏ là 
cái hằng ' 'Không”, chăng phải như Phật tảnh của 
pháp thân chăng phải vôn “Không”, đây là một cặp 
trước. 

Cho nên.... Trở xuống là nói nói về đạo lý, giải 
thích cũng có hai: 

Y theo nhân quả của Phật tánh đề phân biệt, là 
vì chăng đồng với hư không v.v..., nên xưa nay có 
nhân mà chắng có quả của Phật tánh kia. 

Y theo hai tánh của pháp, để phân biệt, là vì 
khác với hư không ở trước, nên xưa nay chỉ có 
“Thể” Phật tánh của pháp thân Phật, không có 
“Thể” của báo thân Phật. 

Vì “Có”, nên phá... trở xuống là dựa vảo 
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“Đúng” để phá “Sai”. Vì Phật tánh là có, nên đả 
phá thuyết khác nói tánh là “Không” 

như sừng thỏ. Vì Phật tánh là “Không”, nên phá 
thuyết khác nói tánh là “Có”, như hư không, đây là 
một cặp sau. Trước nêu thuyết đã nói. 

“Như thế không chê bai”, là kết thành nghĩa tín. 
Trước, Phật nêu tin, chê, nhằm khuyên nên bỏ chấp 
đăm. 

Sau nói về Phật tánh. 

Phật tùy ý ngữ, người khác chăng biết Phật 
khuyên nên bỏ chấp đăm, trong đó có bốn quan 
điểm: 

1. Nói Phật tánh không nhất định ở một pháp, 
cho đến muôn pháp, tất cả đều “Đúng”. 

2. Nói các pháp này, hoặc ở nhân nói quả, hoặc 
ở quả nói nhân. 

3. Tổng kết, thuyết này là Như lai kia tùy tự ý 
ngữ. 

4. Nói vì Như lai tùy ý ngữ, nên gọi là Như lai 
V.V... 

Như lai, tiếng nước ngoài gọi là Đa-đà A-già- 
độ A-la-ha, Hán dịch là Ứng Cúng Tam-miệu 
Tam-phật-đà, Hán dịch là Chánh chân Chánh giác. 

Dưới đây là đoạn thứ sáu, y theo hư không giải 
thích tám thứ “Đông”, “Khác”, để con người từ bỏ 
sự hiểu biết bất chính. 

Bởi trên đây, thường nói “Phật tánh giỗng như 
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hư không”, vì con người cho răng, Phật tánh hoàn 
toàn đồng với hư không, nên phải nói “Khác”. Kế 
là đoạn trước nói “Tánh chắng phải như hư 
không”, vì con người cho rằng hoàn toàn khác 
nhau, nên phải nói đồng. 

Trong văn, đâu tiên là nói tánh giống như hư 
không. Trở xuống là nói lên tánh khác với hư 
không. 

Trong đoạn trước, Ca-diếp trước là hỏi, để khởi 
phát: 

Như Phật đã nói: ““Tánh như hư không”, “Như” 
là sao? Sau, Phật giải thích. Trước giải thích, sau 
là kết. 

Trong giải thích có ba: 

1. Nói Phật tánh chăng thuộc về ba đời, giỗng 
như hư không. 

2. Chăng phải trong, ngoài giống như hư 
không. 

3. Chăng có ngăn ngại, giống như hư không. 

Trong đoạn trước, đầu tiên là nói: Hư không 
chăng phải là quá khứ, vị lai, hiện tại, Phật tánh 
cũng thế là. Giải thích sơ Lược nghĩa “Đồng” 

Này người thiện nam... trở xuống là rộng, làm 
rõ nghĩa “Đông”, trong đó có bốn: 

1. Nói rộng hư không chăng phải thuộc về ba 
đời. 

2. Phật tánh cũng như thé, là nói pháp đông với 
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dụ. 

3. Vì hư không “Là vô”, nên chăng thuộc ba 
đời, là kết câu thứ nhất ở trước. 

4. Phật tánh là thường, nên chắng phải thuộc về 
ba đời, là giải thích câu thứ hai ở trước. 

Trong câu đầu lại có hai: 

Nói đúng về hư không chắng thuộc ba đời. 

Vì “Hư không” chăng có... trở xuống là phá 
“Có” để nói hư không, trở thành chăng phải ba đời. 

Trong đoạn trước, trước là nói riêng, sau nói 
chung đề kết. 

Trong phân nói riêng, đầu tiên là nói: Hư không 
chăng phải quá- khứ, sơ lược để nêu lên. 

“Vì sao?... Trở xuống là giải thích”. 

“Không có hiện tại”, là giải thích sơ lược: Sau 
đây là giải thích lại: 

Pháp hiện khởi “Duyên” đã lìa dứt, quá khứ có 
thể nói là quá khứ. 

Vì hư không chắng có hiện khởi, nên không có 
quá khứ, không có hiện tại, lược nêu lên. 

“Vì sao?... Trở xuống là giải thích”. “Chăng có 
VỊ lai”, là giải thích sơ lược. Sau đây sẽ giải thích 
lại để chỉ rõ không có vị lai”. 

Pháp vị lai từ duyên bắt đầu nhóm họp, có thế 
gọi là hiện tại. Hư không chắng phải như thế, nên 
không có hiện tại. Không có vỊ lai, lược nêu lên. 

“VỊ sao? Trở xuống là giải thích”. Không có 
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hiện tại, quá khứ là đáp câu hỏi, lược giải thích. 
Sau giải thích lại, để chỉ rõ không có hiện tại quá 
khứ. 

Nếu là hiện khởi phát quá khứ đã dứt, chưa 
khởi, chưa dứt, nói là vị lai. Vì hư không chăng 
phải như thế, nên không có vị lai. 

“Vì nghĩa này... trở xuống là kết”. 

Dưới đây là đoạn hai, phá “Hữu” để chỉ rõ 
“Không”, trở thành chắng phải ba đời, vì các ngoại 
đạo nói “Không” là “Hữu”, nên phải phá bỏ quan 
niệm đó. “Có” tức là ba đời, cho nên phải phá. Vì 
hư không “Chăng có”, nên chăng có ba đời, giải 
thích về “Không vô” của. Không vì “Có” nên phá 
“Có”, để chỉ rõ “Vô”. Kế là dụ, sau là hợp. Không 
có vật thê là hư không, giải thích thành nghĩa 
“Không” ở trên. 

Trên đây nói rộng về hư không chăng phải ba 
đời. Phật tánh cũng thê, là nói pháp đồng dụ. 

Hư không chắng có... trở xuống là kết câu thứ 
nhất ở trước. 

Phật tánh thường... trở xuống là giải thích câu 
thứ hai ở trước. Vì Phật tánh thường nên chắng 
phải thuộc về ba đời, nói lược về lý do Phật tánh 
chăng phải ba đời. 

Như lai đã được Bồ-đê... trở xuống là y theo 
người để chỉ bày rõ điều đó. Khi Phật chứng quả, 
là đã chứng cùng cực thật tánh, biết tánh xưa nay 
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thường văng lặng không dao động, nên tánh đã có. 
Tất cả Phật pháp thường không thay đối. 

Vì nghĩa này trở xuông, là kết pháp đồng dụ 
dưới đây là đoạn hai, là nói về Phật tánh chắng phải 
trong ngoài, giống như hư không. Vì hư không 
“Chăng có”, nên chăng phải trong, ngoài, nói dụ 
ØlÔng VỚI pháp, Vì Phật tánh là thường, nên chắng 
phải trong, chắng phải ngoài, là giải thích pháp 
đồng với dụ. 

Dưới đây là đoạn ba, là nói chăng có ngăn ngại. 

Như thê, chăng có trở ngại, gọi là hư không, nói 
dụ giống VỚI pháp. Như lai đã chứng đặc rôi, tật cả 
đêu vô ngại, giải thích pháp. đồng với dụ, cũng vì 
Như lai khi chứng được Bồ- đề là đã chứng đặc 
củng tận thật pháp, thấy tất cả pháp bình đăng, vô 
ngại, nên cần phải giải thích. Cho nên nói: “Phật 
tánh cũng giỗng như hư không”, là kết pháp đồng 
dụ. 

Trên đây đã ba lần nói rộng như hư không. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. Vì ba nghĩa 
này giống như nhân, duyên của hư không, nên ta 
nói như hư không. 

Sau đây, kế là giải thích khác, văn chia làm 
bốn: 

1. Ca-diếp vặn hỏi dụ đồng với pháp, khiến cho 
“Không” là “Hữu”. 

2. Phật giải thích cho nghe về khác. 
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3. Ca-diếp nêu dụ so sánh với “Không”, khiến 
“Không” là “Hữu” 

4. Phật giải thích lại về “Khác”. 

Trong phân đầu, Phật tánh, Niễt-bàn của Như 
lai chắng phải thuộc ba đời, mà gọi là “Hữu”, là 
nêu pháp so sánh với “Không”. Hư không cũng 
chăng phải thuộc về ba đời, vì sao chắng phải 
“Hữu”, là vặn hỏi “Không” đồng với pháp. 

Sau đây, Phật sẽ giải thích, Niết-bàn đồng có, 
xứ không có, nên đôi với “Không” nói “Có”. Thê 
của hư không chăng có, cho nên chăng được đối 
với “Không” mà gọi là “Có”; trong . đó, đâu tiên là 
nói pháp khác với “Không”, vì chẳng phải Niết- 
bàn gọi là Niết-bàn; vì chăng phải Như lai, gọi là 
Như lai; vì chắng phải Phật tánh, gọi là Phật tánh, 
là lược nêu lên. 

Sau đây, Phật sẽ giải thích rộng vấn đề trên. 
Trước giải thích Niết-bàn, đâu tiên là hỏi, sau là 
giải thích: 

“Tất cả phiên não, sinh tử hữu vi chăng phải là 
Niêt-bàn”. Vì phá Như lai là hữu vi, phiền não, 
chăng phải Niêt-bàn, nên nói Niêt-bàn do đây là 
“Có”. Kế là giải thích Như lai, trước là nhặc lại; 
sau là giả thích. 

“Xiến-đề, cho đến Bích-chi-phật v.v..., chắng 
phải là Như lai”. Vì đã phá “Chăng phải Như lai” 
này, nên Phật nói Như lai do đó là “Có”. 
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Sau đây, là nói về Phật tánh, trước nhắc lại , sau 
giải thích: 

Vật vô-tình: Tường, vách, ngói, đá chắng phải 
Phật tánh. Vì phân biệt với những vật vô tri chăng 
phải Phật tánh này, nên nói “Tánh” là có. Tánh có 
hai thứ: 

1. Tánh năng tri, nghĩa là tâm chân-thức. Pháp 
ngoài cái có của tâm chân thức trong chúng sinh 
này, tức là “Không”, nên ở trên đã nói: Nói vê Phật 
tánh, nghĩa là chúng sinh. Lại, xứ của vọng tâm có 
chân tâm này. Không có chỗ của tâm vọng thì 
không có chân tâm. Cho nên trên đã nói: Thông 
thường người có tâm đêu có Phật tánh. 

2. Tánh “Sở tri”, cái gọi là tất cả pháp môn 
“Có”; “Không”; “Chắng phải có”; chăng phải 
“Không” v.v... Các pháp môn này suốt qua trong, 
ngoài, không chỉ nội tại. Nay, điều ở đây nói được 
y theo lời nói ở đầu. 

Tất cả thế gian đều là hư không, đối với hư 
không, giải thích “Không” khác với pháp. Tất cả 
thê gian không có một chỗ nảo chăng có hư không, 
biết đối với thuyết nào nói “Không” là “Có”. 

Đoạn ba, Ca-diếp nêu bôn đại kia, so sánh với 
“Không”, làm cho “Có”. So sánh ra sao? Nếu Phật 
nói thế gian không có một chỗ nào chắng có hư 
không, thì không được đôi với “Không” mà nói hư 
không là “Có”. Sắc xứ thế gian đều có bốn đại, 
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cũng chăng có chỗ không có bốn đại, không có 
chăng thể đôi, lẽ ra cũng không được nói đại là 
“Có”. Thế gian “Không có” cái “Có”, không có 
bốn đại, xứ để hình thành đối nhau mà cũng được 
gọI bốn đại là “Có”. Dù răng thế gian chăng có xứ, 
chăng có “Không” đề hình thành đối, vì sao không 
được nói không là có. 

Ca-diếp nói lời này, Như lai chắng đáp. Vì sao 
không đáp? Vì chăng phải câu hỏi, chẳng phải câu 
hỏi là sao? Không xứ của thê gian thì chăng có bôn 
đại. Vì đối với không xứ kia “Chăng có”, nên nói 
đại là “Có”. Không có một xứ nào chẳng có hư 
không. Biết đối lập với cái “Không” nào, để nói 
“Không” là “Hữu”, vì không đáp. 

Dưới đây là đữnn bốn, Đức Như lai một lần 
nữa, đáp lại câu hỏi đầu ở trên, để phân biệt pháp 
khác với “Không”: 

Nếu nói rằng Niễt-bàn chắng thuộc về ba đời, 
hư không cũng như thế, thì nghĩa nảy không đúng! 
Là nêu để nói chung là sai lầm! 

Vì sao?... trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích có ba: 

1. Nói pháp khác với hư không. 

2. Tánh hư không... trở xuống là nói hư không 
khác với pháp. Cho nên, ta nói Phật tánh là 
thường... trở xuống là tông kết sự khác nhau đó. 

Y theo Niết-bàn trong đoạn đâu là “Có” là nói 
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chung: khác với “Không”... trở xuống là nói riêng 
để chỉ bày rõ: 

Vì do trí chiếu soi nêu gọi là có thê nhìn thây. 
Vì là tâm khế hội, gọi là có thể chứng. Thân đây 
đủ pháp môn bình đăng và thần biến-hóa không thể 
nghĩ bàn luận, nên nói là sắc. Có thế VÌ người tu 
hành tìm cầu thu nhập, gọi là các dấu vết chân. Cho 
nên ngôn luận, gọi là chương, câu. Thể đủ muôn 
đức, gọi đó là “Có”. Thể trạng của đức được chia 
ra đặc thù, nói là tướng. Vì tâm duyên bám, từng 
trải, nên gọi là “duyên”. Nơi mà các thánh đồng 
thú hướng, gọi là chỗ quy y. Lìa bỏ chỗn ôn ào lăng 
xăng của thê gian gọi là văng lặng. Thể không có 
bóng tôi ngăn che, gọi là ánh sáng chiều suốt. Dứt 
hăn nỗi nguy hiểm, sợ hãi, gọi là yên ốn. Vì chỗ 
đến rốt ráo, nên nói là bờ bên kia. 

“Cho nên, gọi là chăng thuộc về ba đời”, là nói 
tổng quát đề kết luận. 

Dưới đây là đoạn hai là nói về “không” khác 
VỚI pháp. “Không” vô là pháp. Cho nên, gọi là 
không có ánh sáng, “Không” là “Vô”. 

Nếu “Có” thì lìa... trở xuống là phá “Có” để chỉ 
rõ “vô rước hết là phá “Có” của đạo kia, để chỉ rõ 

“Không” của họ. Vì các ngoại đạo chấp 
“Không” là “Hữu”, nên trước là Phật đả phá, quở 
trách, trong đó gồm có mười một lần “Lại nữa”: 

Một lần đầu, y theo pháp chắng phải sắc, tâm, 
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để phá “Không” là “Có”. Một lần kế là dựa vào 
tâm để phá “Không” là “Hữu”; chín lượt sau, y 
theo sắc, để ông” là “Có”. 

Trong lượt đâu, “Nếu lìa các pháp như thế 
v.v..., lại còn có pháp”, là nêu chỗ thành lập của 
ngoại đạo, nói là lìa pháp Niết-bản trước kia lẽ ra 
thuộc về ba đời. Phật dùng lý để vặn hỏi, quở trách: 

Nếu hư không đồng là pháp “Có” là nhắc lại 
lập trường của ngoại đạo, thì không được chắng 
phải thuộc về ba đời là dùng lý để ngăn ngừa quở 
trách. 

Lân thứ hai, trong y theo tâm để phá “Không”, 
“Hữu”, người đời nói “Không” là “Không có” sắc 
v.v..., là nêu chỗ lập của họ, tức là tâm sở, vặn hỏi 
đồng với tâm pháp. 

Nếu đồng với tâm... trở xuông là vặn hỏi về ba 
đời. Nếu ba đời... trở xuống là vặn hỏi về bôn âm. 

Cho nên, lìa... trở xuông là kết thành chắng có 
“Không”. Y theo chín lần sau, trong dựa vào sắc 
để phá: 

1. Phá thê hư không là ánh sáng. 

2. Phá chỗ ở của vật thể, cho là hư không. 

3. Phá thứ lớp của hư không. 

4. Phá ba thứ “Không thật v.v...” của ngoại đạo 
kia, cho là hư không. 

5. Phá hư không có thê làm ra. 

6. Phá chỗ không có ngăn ngại cho là hư không. 


1392 BỘ KINH SỞ 20 


7. Phá hư không hợp chung với vật thê. 

8. Phá chỉ ra chỗ ở, cho là hư không. 

9. Phá hư không là chỗ dựa của vật thẻ. 

Trong lượt đầu, ngoại đạo nói: Hư không là ánh 
sáng, là nêu chỗ lập của người. 

Nếu là ánh sáng... trở xuống là vặn hỏi cho là 
sắc. Nếu hư không... trở xuông, là vặn hỏi cho là vô 
thường. Là vô thường... trở xuống là vặn hỏi về ba 
đời. 

Nếu ba đời... trở xuống là vì là ba đời, vặn hỏi 
là chăng phải “Không”. 

Cũng có thê nói... trở xuống là lập hư không là 
“Thường”, phá ngược lại chấp ở trước, hư không 
là thường, tức là chắng phải ba đời, cho đến chăng 
phải sắc. 

Ngoại đạo nó1 hư không là ánh sáng, là gì? Dựa 
theo ý của ngoại đạo kia, giải thích nói hư không 
là “Thường”. Vì chưa thể chuyên quyết định, nên 
nói rằng “Cũng có thể”. 

Trong lượt thứ haI, có người nói: Hư không tức 
là trụ xứ (chỗ ở), nêu chỗ lập của ngoại đạo. 

Nếu có trụ xứ... trở xuống là vặn hỏi về sắc 
pháp. 

Mà tất cả...trở xuống là vặn hỏi về vô thường, 
thuộc về ba đời, vặn hỏi về ba đời. 

Hư không cũng trở xuông là nói hư không là 
thường, (không lệ thuộc ba đời), phá trái với châp 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BẢN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 10 (Phần đầu) 1393 


trước thường, chăng phải ba đời, tức chăng phải 
sắc pháp, sao lại nói là xứ? 

Nếu nói là xứ... trở xuống là kết để chỉ rõ sai 
trái. 

Trong lần thứ ba lại có thuyệt nói: “Không” tức 
là thứ lớp, nêu lập luận của ngoại đạo Kia, như đập 
bỏ vách tường, thì tướng “Trồng rỗng” sẽ hiển hiện 
dân, øọI là thứ lớp. 

Nếu là thứ lớp... trở xuống là vặn hỏi về pháp 
SỐ. Nếu có thê đếm... trở xuông là vặn hỏi về ba 
đời. Nêu ba đời... trở xuống là vặn hỏi về vô 
thường. 

Trong lân thứ tư là lập luận về hư không, không 
lia ba pháp, nêu lập tông của ngoại đạo kIa: 

1. “Không”. 

2. Thật. 

3. “Không”, “Thật”, nêu tông chỉ do ngoại đạo 
lập ra: 

Có người nói ở chỗ không có vật thê là cõi (Iĩnh 
vực) hư không, cho nên nói “Không”. 

Lại có chỗ nói: “Ngay chỗ ở của vật thê là cõi 
hư không, vì thê không nên nói là thật.” 

Có người nói: Vì đều nên nói “Không” là thật. 
Sau đây Phật y theo đó để phá: 

Nếu nói “Không” là nhắc lại câu đầu. Hư không 
là vô thường? vặn hỏi để chỉ rõ chỗ sai trái. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích: Vì chỗ thật “ 
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Không”, cho nên vô thường. 

Nếu nói “Thật” là..., là nhắc lại lượt thứ hai 
không cũng vô thường, là vặn hỏi để chỉ rõ sai trái. 

Vì sao... trở xuống là giải thích: “Nếu” 
“Không” thật là nhắc lại là nêu lượt thứ ba. 
“Không” cũng vô thường, là vặn hỏi đề chỉ rõ chỗ 
SaI trái. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích: vì hai chỗ 
“Không có” lẫn nhau, nên là vô thường. 

Cho nên trở xuống là kết, “Không” là “Vô”. 

Trong lượt thứ năm, như nói “Hư không là 
pháp có thể làm ra, nêu lập luận của ngoại đạo. 
Như nói đi v.v... là nói về lập luận của họ. 

Tắt cả tạo tác... trở xuống là vặn hỏi để làm cho 
vô thường, trong đó, đầu tiên là pháp: kế là dụ; sau 
là hợp. 

Trong lần thứ sáu, “Không có chỗ ngăn ngại 
đối với pháp, mà người đời đã nói, gọi là hư 
không”, là nêu lập luận của ngoại đạo. Đôi với một 
pháp được làm ra đầy đủ và chia ra tới, lui, vặn hỏi 
nhật định. 

Sau đây là Phật đối phá: 

Nếu đây đủ chỗ khác thì “Không”, phá bên đủ 
kia. Nếu chia ra “Có”... trở xuống là phá bên phân 
“Có” đó. 

Nếu chia ra có thể đêm là một lỗi, có thể đêm 
vô thường là hai lỗi. 
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Trong lượt thứ bảy, trước nêu thuyết khác nói, 
đều là sai, không đúng! Nói “Không” chắng có 
ngăn ngại, hợp chung với hữu là một môn. 

Lại nói ở vật thể, như trái cây trong rõ là hai 
môn. Vì hai môn đều không đúng, nên nói là không 
đúng. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích để chỉ rõ sai 
trái. Trước là phá môn đầu: 

Nếu nói đều hợp, thì có ba thứ, do vặn hỏi “Lập 
ra” chắc chăn là “Khác” v.v..., là nêu tên ØỌI. 

“Không” tĩnh, là vật động, một chỗ của hai 
nhóm, gọi là hợp với nghiệp “Khác”. Như đàn 
chìm đậu trên cây, so sánh đê chỉ rõ nghiệp khác. 
Chim dụ cho nghiệp của chúng sinh. Cây dụ cho 
nghiệp của hư không. 

“Không” và “Vật thể”, đều dao động, một chỗ 
của hai nhóm, gọi là với nghiệp chung, như hai con 
dê cụng nhau, để chỉ rõ nghiệp chung. 

Vật thê ở trước, “Không” co rút lại; vì vật thể 
lui sụt, “Chắng” tiên tới, nên nói giông như hai con 
dê cung nhau. 

Có thuyết nói: Vật thể này trước hợp với 
“Không”; vật thể kia cũng trước hợp chung với 
"Không", hai hợp đồng nhóm, đã hợp, hợp chung. 
Nghĩa này thê nào? Như gốc cây, trước hợp chung 
với hư không; đàn chim trước hợp chung với hư 
không. Đàn chim bay đến đậu trên cây, thì được 
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gọi là đã hợp, hợp chung, tất cả như thế. Như hai 
ngón tay song song, hợp ở một chỗ, so sánh đề chỉ 
rõ nghĩa hợp chung đó. 

Y theo phá, quở trách: Nếu hợp với nghiệp 
“Khác”, nêu lên môn đâu, thì có hai phần nhất định 
hai nghiệp của “Không” kia: nghiệp đầu là nghiệp 
hư không, nêu ra hai tên gọi của “Không” đó. Sau 
đây, sẽ y theo “Không” đê phá, qua đó có hai: 

Dùng hợp phá thường. 

Nếu nói như hư không là thường... trở xuống là 
y theo “Thường” phá hợp: 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: Nếu 
“Không” hợp với vật thể, thì “Không” tức là vô 
thường, là một phá. Đông với vật thê vô thường, 
mới gọi là hợp; vì khác với vô thường, không gọi 
là hợp. Nếu vật thể hợp với “Không”, thì vật sẽ 
không khắp. Nếu vật thể đó không cùng khắp, thì 
cũng vô thường, là hai phá. Nghĩa này thế nào? 

Nghiệp của vật thể không cùng khắp, hợp 
chung với “Không”, “Không” tủy theo vật “Có” lẽ 
ra cũng không khắp. Vì chăng khắp, nên “Không” 
lẽ ra vô thường 

Sau đây, trong phân y theo “Thường” để phá 
hợp: 

Nếu nói “Không” thường, thì hợp với động-vật, 
nghĩa này không đúng!” là nêu để nói chung sai 
trái. 
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Vì sao... trở xuống là giải thích để chỉ rõ sai 
quấy. 

Nêu "Không là thường, thì vật thê lẽ ra cũng 
là thường, ý nói lỗi “Không”, “Hữu” đông với vật 
thê. 

Nếu nói hư không vừa thường vừa vô thường, 
thì sẽ ngăn ngừa được “Đêu lập” của ngoại đạo kia, 
vì người trước đã bị vặn hỏi vê nỗi mừng rỡ, lập ra 
hai nghĩa, nên nêu để chỉ rõ sai trái. Một hư không 
thê nảo là thường? Còn gọi là vô thường, vì có lỗi 
này, cho nên chăng được nói “Không” là hợp với 
vật thê. 

Kế là phá thứ hai, nghiệp chung hợp nhau, 
trước nhắc lại sai lâm chung. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích, để chỉ rõ sai 
trái. Hư không gọi là khắp, là lập thắng đạo lý: 

Nếu với nghiệp... trở xuống là vặn hỏi “Có”, 
đông với “Không”, để cho cũng khắp. 

Nếu là khắp... trở xuống là vặn hỏi để cho đồng 
với khăp. Nếu tất cả... trở xuống là vặn hỏi để cho 
để cho đông với hợp. Không nên nói... trở xuống 
là trách hợp với phân kia. 

Sau đây, sẽ phá thứ ba: Đã hợp, hợp chung, 
trước là nhắc lại để bác bỏ chung. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích, để chỉ rõ sai 
trái, trong đó, đâu tiên là pháp; kế là dụ; sau là hợp. 

Trong đó, trước “Không sau có”, là vô thường 
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chính là cùng hợp, nghĩa là nói về lý do vô thường 
hợp chung kia. 

Trước “Không”, sau “Có”, là “vô thường” ý nói 
đúng lỗi hợp chung vô thường. 

Cho nên... trở xuống là kết phá hợp chung; hợp 
với dụ rất dễ hiểu. 

Môn đầu này đã nói xong. 

Kế là trong lần phá thứ hai: Hư không ở trong 
vật, trước là nhắc lại để bác bỏ thăng. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích, để chỉ bày sai 
trái, trong đó, trước là y theo khi không có đô đựng, 
để phá: 

Hư không như thé, trước khi không có đô đựng, 
thì trụ ở chỗ nào? 

Y theo chỗ ở của hư không. 

Nếu chỗ ở... trở xuông là nói về có trụ xứ, hư 
không tức là nhiêu. Chỗ ở của hư không kia, trước 
có hư không, như hư không bị đựng trong đô đựng, 
ở trụ xứ kia, là do nói nhiêu. 

Như trụ xứ kia nhiêu... trở xuống là lấy nhiều 
để phá thường: Có nhiêu, có ít, sao gọi là thường? 

“Sao nói là khắp?” dùng nhiêu để phá, khắp: 
chỗ này phá khắp nhiều, đâu được nói là khắp. 

Sau đây, lại y theo khi có đồ đựng hư không để 
phá: Nêu hư không lìa trống không có ở, là nêu chỗ 
ở của hư không kia để phá. Khoảng trông điong đồ 
đựng, lúc chưa có đô đựng, sẽ ở chỗ trông rỗng 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 10 (Phần đầu) 1399 


khác. Khi đồ đựng khởi thì, nó sẽ bỏ chỗ vôn trông 
rỗng đề đến ở trong đô đựng sau. Cho nên, gọi là 
lia hư vô trụ. Có vật thể lẽ ra cũng lia hư không ở, 
dùng “Có” so sánh phá: 

Thê gian có vật thê, trước đó đã dựa vào hư 
không mà trụ, vật thể khác lúc khởi, lẽ ra cũng bỏ 
“Không”, để ở trong “Có” khác. Vật thể “Có” của 
thế gian, không có khả năng được lìa hư không mà 
ở; hư không cũng như thê. Sao lại được bỏ chỗ 
trồng rỗng cũ, để ở trong “Có” sau. 

Cho nên, phải biết răng, chăng có hư không, kết 
“Không” thành “Không có”. 

Sau đây là lần thứ tám, phá chỗ ở của ngón tay, 
cho là hư không, cùng với chỗ ở của vật thể thứ hai 
ở trước, gọi là hư không lại so sánh giống nhau. Vì 
phương pháp phá khác nhau, nên phải giải thích 
lại: 

Hoặc có thuyết nói: Chỗ ở của ngón tay gọi là 
hư không, là nêu cái mà ngoại đạo lập ra. 

Phải biết rằng... trở xuống là vặn hỏi để cho vô 
thường. 

Vì sao? Trở xuống là giải thích, trong đó, đầu 
tiên là nói về chỗ ở của ngón tay gọi là hư không, 
nên theo ngón tay có phương hướng. 

Tất cả thường... trở xuống là nói hễ có nơi 
chốn, tất nhiên là vô thường, trong đó, trước là nói 
pháp “Thường” không có phương hướng. Vì có 
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phương... trở xuông là chứng minh về có phương, 
nên tât nhiên là vô thường. 

Nếu vô thường... trở xuống, nói là vô thường 
không lìa năm âm. 

Phải lìa... trở xuông nói là chắng phải năm ấm 
đêu “Có” 

Sau đây là lần thứ chín, phá hư không kia là chỗ 
dựa của vật, trong đó có ba: 

1. Nói rộng pháp nương vào cái khác trụ, đều 
là vô thường, nêu pháp này, vì chỉ rõ pháp nương 
tựa) là vô thường. 

2. Ví như... trở xuống là nêu gốc, bày ngọn, nói 
vì đôi tượng kia là vô thường, nên năng nương tựa 
là vô thường, trong đó có bốn cặp: 

a. Cỏ, cây nương vào đất. 

b. Đất nương vào nước. 

c. Nước nương vào gIó. 

d. Gió dựa vào hư không, là chỉ rõ lần thứ tư, 
nêu pháp khác để so sánh với hư không.. 

Trong mỗi cặp, đầu tiên đều nói về ngọn kia 
đến nương tựa vào gốc. Sau, y theo gốc, để giải 
thích vô thường, so sánh; để chỉ rõ ngọn. 

Trong đây, nói hư không là vô thường, khiến 
cho gió vô thường, là theo ý người khác nói, chứ 
chăng phải tự nghĩa của Phật. Nói về tự nghĩa của 
Phật, thì hư không chăng có pháp, không làm chỗ 
nương cho vật. 
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3. Nếu vô thường... trở xuống là dùng hư không 
vô thường, để phá “Thường”, phá “Khăp”. Đây là 
hỏi ngược lại, chứ chắng phải chỉ rõ nghĩa đúng. 
Nếu nói về nghĩa đúng thì hư không là thường, 
khắp, chăng phải vô thường. Vì chăng phải vô 
thường, nên chẳng phải chỗ nương của vật thê. 

Trên đây gôm có mười một lần “Lại nữa” để 
phá “Không” là “Có”: 

- Vì hư không “Chăng có”, nên chăng phải quá 
khứ... trở xuông là nói rõ “Không” là “Vô”. Trước 
là pháp, sau là dụ. 

Đoạn thứ nhất ở trước, đã nói pháp khác với 
“Không”. Kế là đoạn hai nói lên “Không” khác với 
pháp. Sau là tông kết: Vì khác với pháp, khác với 
“Không” nên ta nói: “Phật tánh là thường, chẳng 
phải ba đời; vì “*Chăng” khác với pháp, nên đều là 
ba đời dứt nhân ba đời, gọi là dứt thiện về sau, nói 
Phật biết năm ấm của Phật tánh hóa độ, chúng sinh 
tin, hiểu. 

Dưới đây là đoạn hai, nói Phật biết năm âm của 
pháp tướng, hóa độ khởi hạnh đối trị, trong đó là 
phân thô có hai: 

1. Biết ấm nhiễm. 

2. Biết ấm tịnh. Chia kỹ có bốn: 

1. Biết quả nhiễm, là năm âm của phàm phu. 

2. Biết nhân nhiễm, là nghiệp phiên não. 

3. Biết quả tịnh, là năm âm của Phật. 
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4. Biết nhân tịnh, là Thánh đạo. 

Biết đủ tướng này, gọi là biết các âm. Trong 
văn có ba: 

I. Biết ấm quả của hai thứ thường và vô 
thường. 

Bộ Ca-diếp bạch Phật: Thế nào là sắc từ phiên 
não sánh... trở xuống là giải thích nhân để làm sáng 
tỏ quả. 

3. ©a: diệp bạch: Như Phật đã nói ba lậu... 
xuống là nói rộng về nhân của ba lậu đó. 

Trong đoạn trước, đầu tiên là nói về năm âm 
sinh tử. 

Ca- -diệp bạch Phật: Người Trí tức là Bô-tát... 
trở xuông là nói về năm âm của Phật. Trong phân 
đâu có bôn: 

1. Như lai nói lược tự mình không tranh luận 
với thế gian. 

2. Vì sao?... Trở xuông là chỉ rõ sự không tranh 
luận, nói có thuyết chủ trương “Vô”, đều đồng với 
người trí, nên nói là không tranh luận. 

3. Ca-diếp nói... trở xuống là nêu rõ về lý do 
không tranh luận của đoạn đầu. Trước là hỏi, sau 
là giải thích. Trong giải thích, đâu tiên là nêu; kê là 
trình bảy mười tên gọi. Mười tên gọi nảy và người 
tu trong phẩm Sư Tử Hồng ở trước tương tự nhau. 
Tín giới gần bạn chính là đông với trước. Bên trong 
khéo suy nghĩ, gọi là vắng lặng ở trước, tinh tấn, 
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chánh niệm, cũng đồng với trước. Trí tuệ trong 
đây, là thứ mười ở trước, ở đây là thứ bảy. Chánh 
ngữ, pháp ưa cũng đồng VỚI {TƯỚC. HT. _ 
chúng sinh, trước đó gọi là tuệ thí. Như thế... 
xuống là kết. 

4. Ca-diệp bạch... trở xuống là làm rõ thuyết 
thứ hai ở trước: “Có” nói “Không”, trước là hỏi, 
sau là giải thích, văn rõ ràng dê hiệu. 

Dưới đây là đoạn ba, nói về năm âm của Phật, 
trước là hỏi, sau là đáp. Trong phân hỏi, đầu tiên là 
khăng định người trí kia chính là Bô- tát, tất cả bậc 
Thánh. Sau, là y theo lập ra câu hỏi, hỏi vặn có bôn 
câu: 

1. Trách Phật khác với thế trí nói “Có”. Thế trí 
nói âm là “Có” vô thường, khô, không, vô ngã. Sao 
Như lai chẳng nói đồng với họ, mà là nói thân Phật 
thường hăng không thay đôi? 

2. Trách Phật khác với thuyết của thể trí nói “Là 
, thể trí nói ấm không có thường, lạc v.V..., saO 
Như lai nói là “Có ”?. 

3. Trách Phật không một lời tranh cãi với đời 
mà nói răng: Sao không tranh cãi. 

4. Trách Phật nói lời xa lìa điên đảo, trong đó 
có bốn câu: Dùng lý nói Phật xa lìa ba điên đảo. 

Nêu ra ba tên gọi. 

Lễ ra nói... trở xuông là nói Phật đã la tưởng 
điên đảo, lẽ ra phải nói sắc Phật là vô thường v.v... 


vô” 
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Nay chính là... trở xuống: Phật nói là thường, 
văn hỏi là phá la điên đảo. 

Sau đây, trong phân Phật đáp, đầu tiên là nói về 
sắc của phàm phu sinh ra từ phiền não, nói lên 
người trí kia nói lý do có vô thường, khổ, không. 
Sau nói về sắc của Phật đã xa lìa phiên não, thành- 
tựu rõ ràng, đã nói lý do thường hăng. 

Trên đây đã nói về quả. Dưới đây là đoạn hai, 
nói về nhân, bày tỏ quả, trong đó có bốn: 

1. Nói về hai thứ nhân ấm của phảm phu và 
Phật 

2. Nói về đắc quả. 

3. Kết luận là pháp thuộc về người. 

4. Kết, Phật đáp câu hỏi trên. 

Trong phân trước, trước là nói về nhân âm của 
phàm phu, đầu tiên là hỏi để khởi phát: 

Thế nảo là sắc sinh ra từ phiên não? Lại hỏi về 
sắc âm, các âm còn lại, so sánh rất đễ hiểu. Sau là 
Phật giải thích: 

Phiền não có ba là nói chung đề nêu: Dục, hữu, 
vô minh, nêu ba tên gọiI. 

Trí giả lẽ ra... trở xuông là nói về nhân âm của 
Phật, trong đó có năm: 

Quán thắng về nhân lậu. Nói phải quán nhân 
Quán quả lậu. 

Quán lậu nhẹ, nặng. Tu đạo, dứt lậu. 
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Trong phân đầu có bốn: 

Quán lỗi của lậu. 

Dạy sinh ý tưởng nhàm chán. Phật dạy ý tu 
đoạn. 

Nhân tu có thể lìa lậu. 

Trong phân đâu nảy lại có bốn: 

1. Lược quán lỗi lậu, người trí nên quán tai hại 
lỗi lầm của ba lậu. 

2. Cho nền... trở xuống là nói lược về ích lợi 
của quán sát. Biết tội lỗi rồi, sẽ được xa lìa. Đầu 
tiên là hỏi; sau là giải thích. Trong phân giải thích, 
trước là pháp, sau là dụ rất dễ hiểu. 

3. Như người đem... trở xuống là đối với đoạn 
đầu chỉ rõ lại lỗi lầm của lậu. Trước là dụ; sau là 
hợp. Trong dụ, như người là dụ cho ba lậu kia: Mù 
hữu lậu, dụ cho phàm phu, mù không có mắt tuệ, 
hoặc khởi, lôi kéo họ đến chỗ sinh tử, gọi là đem 
người mủ vào rừng gai. Tánh “Hoặc” vô. thường, 
khởi rôi dứt diệt trong quá khứ, gọi là bỏ rôi trở lại. 
Cũng có thê tánh “Hoặc” này đã hình thành ở tâm, 
tạm thời nỗi dậy, dắt dẫn con người trở lại bản 
tánh, gọi là bỏ xong trở lại. Phàm phu không có 
mắt tuệ, vì đang quỜ- quạng trong chốn đây các 
khô, tai nạn. Vì muốn thoát khỏi, nên nói: Người 
mù khó ra khỏi nơi ấy. Dù cho được thoát khỏi, vì 
đã từng oăn oại trong các khổ đau, nên nói: Dù cho 
may mắn được thoát khỏi rừng gai đi nữa, thì thân 
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thể họ cũng mang đây vết trầy trụa, tan tát. 

Sau đây, là hợp đề chỉ rõ lỗi: Phàm là hợp với 
người mù; không nhận thấy lỗi lậu, hợp với sự mù 
quáng của họ, thuận theo sự thực hành, hợp với “BỊ 
dẫn dăt vào trong rừng đây gai chông!. ú 

4. Như người kia thây... trở xuống là đối với 
phân hai trước nói biết được lợi ích của sự quan 
sát, thây thì xa lìa, biết được quả báo lỗi lầm, nói 
lược là biết ích lợi. 

Có bốn người... trở xuống là nói rộng biết ích 
lợi, trong đó, đầu tiên là nêu rộng bốn nØưƯỜI; kế là 
nêu bốn danh. 

Nếu con người có thể... trở xuống là y theo bôn 
người này, đề nói biết được lơi ích của sự quan sát: 
Quan sát được phiên não gây ra, thọ lãnh quả báo 
chỉ nhẹ đôi với một, hai, ba người để khuyên quán 
lỗi lầm. 

Dưới đây là đoạn hai, Phật dạy sinh ý tưởng 
nhàm chấn: 

1. Người trí nghĩ răng: Ta nên xa lìa, sinh tâm 
muốn lìa đừng khởi lỗi. 

Lại nữa... trở xuống là kiềm chế ý không nghĩ 
đến trong khi chưa khởi lỗi. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. 

Dưới đây là đoạn ba, Phật dạy ý tu đoạn, chia 
làm bốn câu: 

Nghĩ đến tu có ích. Nếu ta tu đạo, thì phải nhờ 
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năng lực quán sát này, nhăm phá tan mọi đau khô. 

2. Người này quán sát... trở xuống là do ý nghĩ 
ở trước đã làm cho “Hoặc” được nhẹ, mỏng. 

3. Đã nhận thây... trở xuống là do “Hoặc” nhẹ, 
mỏng, tâm sinh vui mừng. 

Lại nghĩ răng... trở xuống là biết được oai lực 
của đạo, hạ quyết tâm tu tập tích cực. 

Dưới đây là đoạn bốn, nhờ tu được lìa lỗi. Đầu 
tiên là lia phiền não. Sau nói lìa khổ. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, đã quán sát trực tiếp 
nhân lậu, cho nên, ““Fa nói v.v... trong kinh”, là nêu 
thuyết xưa Phật đã nói, nói cần phải quán sát 
nguyên nhân, là quán lậu ở trước, Vì có lợi ích, nên 
ta nói phải quán sát lậu và nhân. 

Vì sao?... Trở xuống là quán sát lỗi lầm. Trước 
là hỏi; sau là giải thích. Về sau nói quán sát ích lợi, 
trước là hỏi, sau là giải thích. Trong giải thích, đầu 
tiên là pháp; kế là dụ; sau là hợp. 

Dưới đây là đoạn ba, kế là quán sát quả lậu, 
trong đó, đầu tiên là kết trước, sinh sau. 

Biết từ việc lành... trở xuống là nói quán sát quả 
lậu. Quán sát quả báo... trở xuông là nói quán sát 
lợi ích. 

Từ sau đây là đoạn bốn, quán sát lậu nhẹ, nặng, 
trong đó, đầu tiên là kết trước, sinh sau. 

Quán sát lậu nhẹ, nặng xong, trước là lìa lỗi 
nặng... trở xuông là tùy biết, dứt lậu dân. 
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Nếu người trí biết nhân phiên não... trở xuông 
là đoạn thứ năm tu đạo, dứt lậu, trong đó, trước là 
pháp; kế là dụ; sau là hợp. 

Trên đây là nói rộng về âm nhân của phàm phu, 
Phật. 

Dưới đây là đoạn hai, nói về nhân được quả. 
Đầu tiên là nói: “Nếu con người biết được nhân 
phiên não của phiên não,” là nói về nhân tố của 
Phật được quả ở đoạn sau, vì nhân lời nói thuận 
tiện. 

Nếu không thể... trở xuống là nói về nhân tô 
của phàm phu được quả ở đoạn đâu. 

Dưới đây là đoạn ba, kết pháp thuộc về con 
người. Đầu tiên là biết phiền não, nhân của phiền 
não v.v..., kết vô lậu được quả thuộc về Phật ở 
trước. Trước là kết thuộc về Phật; sau là y theo nói 
về “Thường” 

Không biết phiền não...trở xuông là kết hữu lậu 
trong được quả, thuộc về phàm; sau là y theo người 
kia, nói âm là vô thường. 

Dưới đây là đoạn bốn, kết đáp câu hỏi ở trên. 
Ca- diệp trách thuyết Phật đã nói ở trước, khác với 
thuyết của người trí nói, đồng thời trách Như lai 
không gọi, không tranh luận. Nay là Phật đáp. 

Trước kia đã khắng định người trí là Phật, Bô- 
tát và tất cả bậc Thánh. Sau là y theo bậc Thánh, 
Phật đáp câu hỏi: 
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Bồỏ-tát, chư Phật đã nói hai nghĩa này, ta cũng 
nói như thê, nói về thuyết mà Phật đã nói đều đồng 
VỚI thuyết của người trí, nghĩa là nói trước nay, 
năm âm của chư Phật không có ra từ phiền não sinh 
là vô thường, khổ; năm âm của chư Phật không 
sinh ra từ phiên não là thường, lạc, ngã, gọi là hai 
nghĩa. Cho nên, ta nói “Không tranh luận với đời”, 
kêt thành thuyêt Phật nói không tranh luận với 
chúng sinh. 

Trên đây là đoạn hai, nói về nhân được quả. 

Dưới đây là đoạn ba, nói rộng về nhân của Phật, 
Bỏ-tát, trong đó, nói nghiêng vê một bên nhân vô 
lậu, còn nhân hữu lậu không nói. Văn có năm phân: 

1. Tu đạo, dứt lậu 

25 Ca-diếp bạch: “Sao gọi là hạnh thanh tịnh?”. 
Sau đây, Phật sẽ giải thích, phát ra thê đạo. 

3. Pháp hữu lậu cũng lại có thể làm nhân cho 
vô lậu... trở xuống là nói lên giới hạn của Đạo. 

4. Nếu có biết căn, biết nhân... trở xuống là nói 
phương pháp gôm thâu đạo. 

5. Ca- diệp, nói: Rốt ráo tức là Niết-bàn... trở 
xuống là nói về nghi thức thú hướng đạo, cũng gọi 
là phương tiện thú hướng đạo. 

Trong phân trước, đâu tiên là dứt trừ phiên não. 
Kế là nói dứt nghiệp; sau là nói dứt khô. Trong dứt 
phiên não, đâu tiên là dứt thể lậu. 

Quán thọ, biết nhân gân của lậu này... trở 
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xuống là dứt nhân duyên lậu. 

Trong phân trước có bôn: 

1. Quán thê của lậu. 

2. Quán nhân của lậu. 

3. Quán quả của lậu. 

4. Tu đạo, dứt lậu. 

Trong phân quán thê của lậu, đầu tiên Ca-diệp 
là hỏi: “Sao gọi là dục, cho đến vô minh?” Sau đây, 
là Phật đáp: 

Trước là nói dục lậu. Đâu tiên là nói: “Giác 
trong, nhân duyên ngoài v.v..., là giải thích về dục 
lậu. 

“Cho nên, ta...trở xuống là dẫn thuyết chứng 
thành. Kế là nói về hữu lậu. Đâu tiên là nói. Sau là 
phân biệt lỗi của dục. Sau đây, Phật là nói về vô 
minh. Văn chia làm ba: 

1. Ngay nơi tướng giải thích. 

2. Vô minh tức là gốc của tất cả... trở xuống là 
bày tỏ lỗi của vô minh, có thê là gôc của “Hoặc”. 

3. Ca- diệp bạch Phật... trở xuông là trong nghĩa 
trước, vì có người khó hiểu, nên Bô-tát đặt ra hỏi, 
đáp để chỉ bày lần nữa. 

Trong phân trước, đâu tiên là nói: Không thê 
biết rõ "Ngã và xứ của “Ngã”, không phân biệt 
. ngoài, là nói về tướng của “Ngã” và “Ngã 

', giải thích rộng có bốn: 
1. Chủ thân là “Ngã”; các ấm là “Sở” (sỡ hữu 
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của ngã), chăng biết “Ngã”, “Ngã sở” này “Là vô”, 
øọI1 là vô minh. 

2. Con người giả, gọi là “Ngã”; pháp giả là 
“Sở”, chăng biết “Ngã”, “Sở” này “Không”, gọi là 
vô minh. 

3. Pháp nội gọi là “Ngã”; pháp ngoại gọi là 
“Sở”, chắng biết “Ngã”, “Sở” này là “Là vô”, gọi 
là vô minh. 

4. Phật tánh, gọi là tất cả nghĩa đức khác nhau, 
trong chân ngã, nói là có ngã sở. Cho nên văn trên 
nói: “Biết” “Ngã”, “Ngã sở”, là người xuất thế; 
không biết nghĩa này, gọi là vô minh. 

Sự hiểu biết trong và ngoài cũng có nhiêu thứ: 

1. Chúng sinh gọi là trong; pháp ngoại là ngoài. 
Không hiểu rõ nghĩa này, gọi là vô minh. 

2. Sự tướng của âm, giới v.v... ngoài; pháp 
tướng của khô, vô thường v.v... là trong. Không 
biết được các nghĩa này, gọi là vô minh. 

3. Pháp “Có” là ngoài; lý “Không” là trong. 
Không nhận biết được sự lý này, gọi là vô minh. 

4. Pháp chân là trong; tướng hữu tỉnh là ngoài, 
không biết được nghĩa này gọi là vô minh. 

5. Chân-tánh là trong, công dụng của chân là 
ngoài, không nhận thúc được nghĩa này gọi là vô 
minh. 

Gọi là... trở xuông là kết. 

Trong đoạn hai, đầu tiên là nói: Vô minh là sốc 
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các lậu, là nói nói về lỗi của lậu. 

Vì sao... Trở xuống là giải thích. 

Nhân duyên của vô minh nhớ tưởng, tạo ra 
tướng về âm, nhập, giới, gọi là chúng sinh v.v..., 
nói dựa vào vô minh sinh ra ba điên đảo. Do nhân 
duyên này sinh ra tất cả lậu, nghĩa là dựa vào ba 
điên đảo. Sinh ra bốn đảo khác và tật cả các kiết 
như tham, giận v.v..., nên nói là vô minh là sốc các 
lậu. 

Cho nên, ta... trở xuống là dẫn thuyết chứng 
thành. 

Đoạn ba, trong hỏi đáp để chỉ bày rõ lại, có hai 
lượt hỏi đáp: Đầu tiên, Ca-diệp nêu thuyết xưa của 
Phật nói, đê vặn hỏi thuyêt của Phật hiện nay: 

Xưa, Như lai đã nói; “Tư duy bất thiện, sinh 
tâm tham, giận v.v... nay, vì sao Phật lại nói vô 
minh?” Sau đây là Phật giải thích. Cải thích có ba 
cầu: 

1. Nói lên vô minh và tư duy bất thiện làm lớn 
thêm lẫn nhau. 

2. Vô minh và tư duy bất thiện kia có thê sinh... 
trở xuông là nói hai thứ này đều có công năng sinh 
Ta các phiền não khác, trong đó, đầu tiên là rộng, 
tật cả phiền não lớn lên, đêu gọi là nhân duyên 
phiên não, nghĩa là sáu trần v.v... 

Sau đây là nói về nhân duyên gân gũi phiền 
não, sinh ra phiên não đều là vô minh, suy nghĩ bất 
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thiện. Cho nên, hai thứ này đồng sinh ra tất cả 
phiên não. 

3. Như hạt... trở xuống là phân định gân, xa, 
như hạt nấy mâm. Hạt là nhân gân; bốn đại là nhân 
xa; phiền não cũng thể. Suy nghĩ bất thiện dùng 
làm nhân gân; vô minh là xa. 

Ca-diếp... trở xuống là lại nêu trước, vặn hỏi 
sau: 

Trước kia, Như lai đã nói vô minh là lậu, sao 
nay lại nói “Vì nhân vô minh nên sinh ra các lậu?”. 

Sau đây, Phật giải thích cho Bô-tát. Trong phần 
giải thích có ba: 

1. Nói vô minh Trụ địa căn bản là vô minh lậu. 
Ba điên đảo v.v... còn lại là thô, khởi phiên não, 
đêu là chỗ sinh ra. 

Trong văn, đầu tiên là nói: Vô minh lậu: Là địa 
vô minh của vô minh nội. Bên trong mê chân như, 
vì không hiểu rõ, chăng thấy nên gọi là nội. Nhân 
vô minh sinh ra các lậu, là nhân trong, ngoài. Nói 
đối tượng sinh của vô minh kia sinh ra ba điên đảo 
v.v..., thô khởi phiên não, làm nhân cho phiên não 
sinh khởi. 

Y theo tâm ba điên đảo trong phiền não đã khởi, 
vì mê mờ che lấp lý nhân duyên vô thường, khô, 
không, vô ngã, lập thành cái có nhất định, gọi là 
nội. Bốn điên đảo v.v... trong pháp chắc chăn có đã 
lập ở trước, không hiểu rõ, không biết điên đảo, lập 
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ra “Ngã”, “Ngã sở” v.v..., øỌ1 là ngoài. 

2. Y theo trực tiếp phân tích trong pháp đã sinh 
ở trước, để nhận lây ba điên đảo, tâm mê nội là vô 
minh lậu. Bốn điên đảo v.v... thô khởi phiên não, 
đều là chỗ sinh. 

Trong văn, đầu tiên là nói vô minh lậu, đó gọi 
là nội đảo, là ba đảo. Sau nói về tướng đảo Ấy, Vì 
không biết được vô thường, khô, không, vô ngã 
nên gọi là nội. Nếu nói tất cả nhân duyên phiền não 
thì đó gọi là không biết “Ngã”, “Ngã sở” ngoại; 
bốn điên đảo v.v.. . này thô, khởi phiên não trong 
pháp sự thô trong âm giới v.v..., không hiểu rõ, 
không nhận thức được chấp ngang trái là “Ngã”, 
hoặc là cái ngã có, gọi là không biết được “Ngã” 
“Ngã sở” bên ngoài. 

3. Tất cả vô minh là vô minh lậu, sinh ra qua 
sinh tử âm, giới v.v... 

Trong văn, đầu tiên là nói vô minh lậu, vô thi, 
VÔ chung, là “Hoặc” 

của tất cả vô minh kia, không phân biệt khác 
nhau giữa gốc, ngọn, đâu cuối. Tât cả nói chung là 
vô minh lậu, gọi là không có đầu cuôi, không nói 
là vô minh ở trước không có nguyên thỉ; sau không 
có chung tận, gọi là không có đầu cuôi. Từ đây, tât 
cả vô minh phiên não sinh ra âm, giới v.v... kê là 
quán nhân lậu có hai lần hỏi đáp: 

Đầu tiên, Ca-diếp nêu lời Phật đã nói xưa, thỉnh 
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Phật giải thích, trình bày. Phật đáp có bốn: 

1. Phật dạy quán sát duyên sinh phiền não. Vì 
sao sinh ra phiên não? Là nói chung. 

Tạo tác... trở xuống là nói riêng. 

2. Phật dạy quán sát chuyển duyên phiên não. 
Vì sao chuyên?... Trở xuống là như thế v.v... 

3. Khởi lên quán này... trở xuống là nói về lợi 
ích của quán. 

4. Cho nên, ta... trở xuống là kết thành thuyết 
xưa, để đáp câu hỏi ở trước. 

Ca-diếp... trở xuông là hỏi lại: 

Bạch Như lai! Một thần chúng sinh làm sao 
khởi nhiều thứ phiền não? Phật giải thích, trước là 
dụ, sau là hợp. Kế là quán quả lậu, có hai lần hỏi 
đáp: 

Trước là Ca-diếp thỉnh, “Quán quả ra sao?”. 
Sau là Phật giải thích, văn chia làm ba phân: 

1. Phật dạy quán các lậu có công năng sinh ra 
quả khô, trong đó, trước nói sinh các quả đường ác. 
Sau, sinh lên cõi trời, cối người. Thân của trời, 
nØƯỜI, VÌ chúng sinh phân nhiều tham chấp, nên y 
theo nói về lỗi, để cho con người chán lìa, được 
thân người, trời, tức là vô thường, khổ, không, vô 
ngã, nói đủ bốn lỗi. 

Sau đây, lại nói về tướng khổ, vô thường, được 
ba khổ, là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Ba vô 
thường là sinh, trụ, diệt. Lại nữa, phân đoạn, niệm 
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tánh không thành, cũng là ba. 

2. Phật dạy quán sát lậu sinh ra nghiệp ác, khiến 
cho chúng sinh gây ra năm tội nghịch... 

3. Phật dạy người trí với ý khích lệ không tạo: 
Ta được thân này không nên sinh phiền não, chịu 
quả báo ác. 

Ca-diếp... trở xuống là lại đem quả vô lậu để 
ứng với câu vặn hỏi ở trước. Chia làm ba câu: 

1. Nhân lời Phật nói ở trước, để hỏi: “Quả vô 
lậu có ở trong đoạn không?” Trong đó, đầu tiên là 
nói: “Có quả vô lậu, nêu thể của pháp đó”. Lại nói: 
“Người trí dứt các quả báo”, là nhặc lại lời nói ở 
trước của Phật “Quả báo vô lậu ở trong đoạn, 
không đúng đôi với câu hỏi”. 

2. Trên, đã nói bậc Thánh câu quả vô lậu, sao 
Phật lại nói là đoạn? Trong đó, đâu tiên là nói: 
“Các người đắc đạo, đã có quả vô lậu”, là nêu thể 
của pháp vô lậu đó. Dưới là y theo lập ra câu hỏi: 

- Như người trí kia đã cầu quả vô lậu, sao Phật 
lại nói tất cả người trí nên dứt quả báo?. 

3. Hỏi: Bậc Thánh đã dứt các quả báo, làm sao 
có quả báo vô lậu? 

Vì người nêu câu hỏi này muốn cho Như lai 
giải thích quả vô lậu khác với chỗ dứt ở trước. Cho 
nên mới hỏi vặn. Sau đây, Phật sẽ giải thích. Ý giải 
thích thế nào? Nói về thể của pháp vô lậu phải là 
quả, cũng không có báo, cho nên không xếp vảo 
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báo bị dứt trừ. Bậc Thánh dù cầu quả vô lậu, nhưng 
không ngại gì dứt trừ quả hữu lậu. Dù còn dứt trừ 
quả hữu lậu, nhưng vẫn không ngại gì có quả vô 
lậu. 

Trong văn có ba: 

1. Nói thể vô lậu chẳng phải quả, mà là từ quả 
báo được gọi tên, gọi là quả vô lậu. Vì nói về nghĩa 
này, nên trong văn, nêu rộng các pháp, để so sánh 
chỉ rõ: Như lai có khi trong nhân nói quả trong quả 
nói nhân, lược mở ra hai môn, như người đời đều 
dựa vào lời nói của thế gian để làm sáng tỏ vấn đề. 
Ta cũng đông với Như lai, y theo thuyết mình đã 
nói để chỉ bày rõ. 

Trong đây, chính là nhận lấy trong nhân nói 
quả, so sánh để nói rõ quả báo vô lậu của bậc 
Thánh, là trong nhân nói quả. 

2. Tất cả bậc Thánh... trở xuống là nói pháp vô 
lậu không sinh quả sau, chỉ vì năng lực tu đạo của 
các bậc Thánh, nên không còn sinh lậu. Lậu bất 
sinh này là do năng lực đạo, nên được gọi là quả 
vô lậu. 

Trong văn, đầu tiên là nói: Tất cả bậc Thánh 
đêu không có quả vô lậu là nói không sinh quả sau. 
Quả báo tu đạo của bậc Thánh, vì không còn sinh 
lậu nữa, nên gọi là quả, nghĩa là công đức vô lậu 
đối với đạo, gọi là quả. 

3. Người có trí quán như thê... trở xuống là nói 
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về lợi ích của quán sát. 

Sau đây là đoạn bốn nói về tu đạo dứt lậu. Đầu 
tiên là nói giải thích. 

Ca-diếp bạch... trở xuống là hỏi đáp để định 
liệu lựa chọn, có hai hỏi đáp. 

Đầu tiên là Ca-diếp dùng nhân quả phiên não 
của chúng sinh đều cùng ác, để vặn hỏi, phá “Có” 
tu. Văn chia làm bốn: 

1. Nói về nhân quả phiên não đều là ác. 

2. Văn hỏi, phá “Có” tu. 

3. Nói phiên não tức là chúng sinh. 

4. Hỏi vặn, đả phá “Có” tu. 

Trong phân đầu, trước là pháp; kế là dụ; sau là 
hợp. Trong pháp có bôn quan điêm: 

1. Nói chúng sinh từ phiền não sinh khởi. 

2. Nói phiên não là ác không phải thiện. 

3. Nói phiên não, năng sinh là ác; chỗ sinh cũng 
ác. 

4. Y theo phiền não để phân định nhân quả. 
Trước là nêu; kê là trình bày; sau nói đều cùng ác. 
Văn dụ rất dễ hiệu. Trong hợp có bốn trường hợp: 

1. Nói nhân, quả đều là chúng sinh. 

2. Nói nhân, quả đều là phiên não. 

3. Nói chúng sinh tức là phiền não. 

4. Nói chúng sinh tức là phiền não. 

Ba pháp còn lại, rât đễ hiểu. Sau đây, Phật sẽ 
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đáp: Trước là khen; kế là răn dạy; sau là trình bày, 
giải thích. 

Ca-diếp... trở xuống là vì các phiền não sinh 
nhau không dứt, hỏi vặn, phá “Có” tu. Phật giải 
thích, nói có phiên não vì không gây ra nhân sau, 
nên có tu đạo. Trước là dụ; sau là hợp. Kế là trước, 
dứt phiền não. Thọ, tưởng, xúc, dục là nhân duyên 
“Hoặc”. Trước là nói vê dứt thọ; kê là nói về dứt 
tưởng, sau nói về đoạn dục. Xúc, là nói ở trong 
đoạn thọ, văn lại có bốn: 

1. Quán thê của thọ. 

2. Quán nhân của thọ. 

3. Quán quả báo của thọ. 

4. Tu đạo dứt thọ. 

Trong quán thọ ở trước, chia làm sáu trường 
hợp: 

1. Quán tâm thọ có thể là nhân gần của tất cả 
lậu, nói là trong, ngoài, nghĩa là dứt tất cả lậu, vô 
minh, ba điên đảo, gọi là lậu trong; các lậu khác, 
øỌI1 là ngoài. 

2. Nói do thọ không dứt các lậu. 

3. Nói do thọ không ra khỏi ba cõi. 

4. Nói do thọ, phát sinh ba điên đảo. 

5. Nói do thọ, khởi lên kiết ái. 

6. Nói do thọ sinh ra các nghiệp. Đâu tiên là nói 
đúng: 

Cho nên, ta... trở xuống là dẫn thuyết chứng 
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thành. Cho nên, trí... trở xuống là kết khuyên quán 
sát. 

Kế là quán nhân của thọ, gồm có sáu trường 
hợp: 

1. Tìm sở nhân của thọ. 

2. Nêu nhân duyên... trở xuống là biết thọ 
không có nhân. 

3. Tại quán... trở xuống là biết thọ không sinh 
ra, từ Tự tại,... 

4. Thọ này đêu từ hòa hợp... trở xuống là biết 
từ ái sinh. 

5. Là hòa hợp... trở xuống là biết thể tánh của 
thọ chăng phải có, chăng phải không . 

6. Cho nên... trở xuống là kết ý dứt trừ. 

Kế là quán quả của thọ, trong đó, đầu tiên là kết 
trước, sinh sau. 

Sau là nói quán sát. Văn có ba phân: 

1. Quán thọ sinh ràng buộc, nghĩa là vời lấy 
khổ, dứt cội lành. 

2. Sinh ra giải thoát. 

3. Lợi ích của quán sát: Trừ nhân, lìa quả. Lúc 
khởi quán sát này, không gây ra nhân quả của thọ, 
nói lược ích lợi của quán sát. 

Sau đây, là nói rộng để chỉ bày rõ sự quán sát. 
Trước là hỏi; sau là giải thích: 

“Thọ nào tạo ra ái?” Tìm cái mà thọ sinh ra. 
“Ái nào sinh ra thọ?” Là tìm chỗ sinh của ái. 
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Nếu có thể quán sâu SắC... trở xuông là nói về 
lợi ích của quán. Sau đây, kê là nói về tu đạo của 
người kia dứt thọ. Văn có rộng, 

lược. Trong lược có năm trường hợp: 

1. Tìm xem ái, thọ diệt ở chỗ nào? 

2. Do quản, bèn thây có diệt một ít, liền biết sẽ 
có chô diệt rôt ráo. 

3. Nhờ biết mà sinh tín. 

4. Tìm tòi sở nhân của giải thoát, biết từ tám 
chánh. 

5. Biết đã tu hành chân chánh. 

Sau đây, là nói rộng đề chỉ bày rõ: 

“Thể nào là tám chánh?” Hỏi trước, khởi sau. 
Dưới đây, sẽ đối ứng để giải thích. Văn có năm 
phân: 

1. Quán ba thọ, làm tăng thêm thân, tâm. 

2. Quán sát nhần của thọ. 

3. Lại quán sát thọ. 

4. Quán quả của thọ. 

5. Hễ biết, thì liên dứt trừ. 

Y theo đoạn đâu. trước là nêu ba thọ, kế là nêu 
tên ba thọ. Sau là nói lên ba lỗi làm tăng thêm thân, 
tâm. 

Trong đoạn hai, “Nhờ đâu mà làm tăng thêm 
nhân duyên xúc?” Gạn hỏi trước, khởi sau. 

Sau đây, là nói rộng để nói về xúc. Trước là nêu 
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ba xúc; kế là nêu tên xúc: 

Xúc là tâm sở sinh ra tật cả pháp. Nay, tùy theo 
sở sinh, mở ra làm ba. Như trong luận Tạp Tâm có 
nói năm thứ “Tăng ngữ” và “Hữu đối”, nói là năm 
thứ trong xứ vô minh. 

Tăng ngữ hữu đối, y theo thức nhân biệt tương 
ưng với ý thức, có thể phát ra ngôn ngữ, gọi là tăng 
ngữ xúc. “Xúc” tương ứng với năm thức, đôi với 
hiện cảnh, gọi là xúc hữu đôi. Ba thứ sau, y theo 
pháp làm sinh ra Thánh đạo, gọi là “Xúc minh”. 
Sinh ra phiên não: Gọi là xúc vô minh. Trong các 
xứ danh còn lại, cũng gọi là xúc chăng phải minh, 
chăng phải vô minh. Nay, chỉ bày ba thứ sau, lược 
bỏ không có hai thức trước. Sau đây là nói về tướng 
của ba thứ ây. Nói tức tám chánh, ngoài ra, còn 
thêm thân, tâm và ba thứ thọ. 

Cho nên, ta... trở xuống là tùy lỗi dứt bỏ. 

Trong đoạn ba, đầu tiên là nói tâm thọ vừa là 
nhân, vừa là quả. Phải quán... trở xuống là Phật 
khuyên con người nên quản sát. Cho nên... trở 
xuống là kết 

Trong đoạn bốn, trí quán thọ xong, lại quản kiết 
á1, sinh trước, thỏ báo sau, gọi là ái, giải thích 
chung tưởng trạng của ái. Có hai, sau là giải thích 
riêng. Trước là nêu; kế là trình bày; sau là nói về 
tướng của ảI. 

“Nói ăn tạp nhạp, nhân ái sinh, già v.v...”, lời 
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nói ấy điên đảo. Nếu đúng thì nên nói: Tất cả sinh, 
già,... này có nhân, không có ăn, rất dễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn thứ năm, hễ biết liên dứt trừ, 
trong đó có ba câu: 

1. Phật dạy tìm trở lại, không dứt cái ăn, thì ái 
sẽ không lìa sinh... 

2. Nay tìm trở lại, không dứt trừ nhân ái, sẽ 
không được đạo quả. 

3. Cho nên... trở xuống là theo thứ lớp dứt trừ: 
Trước là dứt tâm sở xúc; kế là thọ, kế là ái; sau kết 
øọI là đạo. 

Nếu có khả năng... trở xuống là kết thành “Có” 
íu. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT NIÉT-BÀN KINH NGHĨA KÝ 
QUYỄỂN 10 (Phần cuối) 

Sau đây, là quán tưởng, trong đó cũng có bốn: 

1. Chánh quán tưởng. 

2. Nhân quán tưởng. 

3. Quả quán tưởng. 

4. Tu đạo đoạn tưởng. Trong phân đầu có năm: 

1. Tìm ngọn, tìm gốc. Quán thọ, ái ở trước từ 
tưởng mà sinh. 

2. Giải thích rộng đề chỉ rõ lỗi của tưởng. 

3. Nói về quán tưởng 

4. Biết phân biệt giới hạn của tưởng. 

5. Nói đoạn có ích. 

Đoạn đầu rất dễ hiểu. Trong đoạn hai, đầu tiên 
là vì sao nên gạn hỏi trước, khởi sau? Kế là đôi 
nhau đê phân biệt lôi. Chúng sinh thây sắc cũng 
không sinh tham, phân biệt thức khác với tưởng. 
Thọ cũng chăng sinh, là phân biệt thọ khác với 
tưởng. 

“Nêu đối với sắc... trở xuống là nói chỉ rõ lỗi 
của tưởng... 
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Trong đoạn ba, quán tưởng thê nào? Là hỏi để 
khởi phát. Nghĩ đến tất cả chúng sinh chưa được 
chánh đạo, đêu có ý tưởng trái ngược (đảo), đôi với 
câu hỏi lược giải thích. 

Thế nào là tưởng đảo? Là hỏi lại để khởi phát. 
Sau là đôi với nói rộng. 

Trong đoạn bốn, nói về phân định giới hạn của 
tưởng khác nhau có ba. Trước là nêu; kế là trình 
bày; sau nói về tướng. Có ba lần đề giải thích: 

1. Y theo cảnh để phân biệt: Do nhân duyên 
tiêu sinh, gọi là tưởng tiểu, như thế... 

2. Y theo phân biệt: Chưa nhập gọi là tiêu; đã 
nhập gọi là đại. 

Mười: “Nhất thiết nhập”, gọi là vô lượng. 

3. Y theo giới để phân biệt: Cõi Dục tiểu, cõi 
Sắc đại; cõi Vô sắc thì vô lượng. 

Trong đoạn thứ năm, đầu tiên là nói đúng về lợi 
ích của tưởng đoạn. Vì ba tưởng diệt nên thọ, 
tưởng được giải thoát. 

Ca-diếp... trở xuống là hỏi đáp, để chỉ rõ thêm. 
Đầu tiên là Ca- diếp chấp chung, hỏi riêng: 

Diệt tất cả pháp, gọi là giải thoát, sao Như lai 
lại nói tưởng, thọ diệt gọi là giải thoát? 

Sau đây là Phật giải thích. Ý giải thích như thế 
nào? Nói tưởng và thọ là căn bản của “Hoặc”, nêu 
gốc gôm thâu ngọn, nên chỉ nói hai mà gồm thâu 
tât cả. 
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Trong văn, Như lai nêu so sánh đề chỉ bày rõ. 

Tướng so sánh như thê nào? Có pháp nương tựa 
người, thì nói là người hiểu pháp. Có người dựa 
vào pháp thì nói là pháp giải thoát người. Chỗ so 
sánh là như vậy. Tất cả phiền não, vì dựa vào 
tưởng, thọ, sinh nên nói là tưởng, thọ, sinh, tức là 
biết tất cả phiên não đều diệt. Trong phân so sánh, 
đâu tiên là nói: “Đôi khi Như lai do chúng sinh mà 
nói pháp, người nghe hiểu pháp nói chúng sinh, 
người nghe hiểu chúng sinh”, sơ lược nêu. Kê là 
nói về tướng ây. 

Sau đây, là y theo để chỉ bày TỐ pháp: Dù nói 
tưởng, thọ, tức là đã nói chung tất cả đêu có thê 
dứt. Kế là quán sát nhân tưởng, văn có ba phân: 

1. Chính là quán tưởng nhân. 

2. Sinh khởi quả sau. 

3. Trong nhân trước, vì có người khó hiều, nên 
đặt ra hỏi đáp để chỉ rõ lại. 

Trong phân trước có bôn phân: 

1. Kết trước, sinh sau. 

2. Là vô lượng... trở xuống là tìm quả biết nhân. 

3. Xúc có hai... trở xuống là y theo nhân để 
phân biệt. Trước là nêu; kế là trình bảy; sau là giải 
thích rất dễ hiểu. 

4. Quán xúc sinh ra tưởng. Đoạn đầu này đã nói 
xong, Đoạn hai, rât dễ hiểu. Trong đoạn ba có hai 
hỏi đáp: 
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Đầu tiên là Ca-diếp chấp thánh đông với phàm, 
nói thánh có điên đảo, xin Phật giải thích. 

Trong văn, đâu tiên là nói: Nếu vì tưởng phiên 
não này sinh điên đảo là nhắc lại lời nói trên của 
Phật. 

Văn trước nói: “Vì xúc với phiền não nên sinh 
ra tưởng điên đảo”. “Đây là nêu lại văn trước, vì 
sao lại nói răng, nhân tưởng phiền não sinh ra 
tưởng điên đảo?”. 

Vì theo thuyết của luận Thành Thật nói tưởng 
là xúc, xúc tức là tưởng, nên nay, Ca-diếp y theo 
tưởng để nêu. Nếu theo luận Tỳ-đàm, thì xúc và 
tưởng đều có, là từ bạn để nêu. Cho nên nói: “Từ 
tưởng phiên não sinh ra tưởng điên đảo. 

Sau đây sẽ y theo đôi tượng đã nêu, y theo 
Thánh để đặt câu hỏi: “Thánh có tưởng đảo mà 
không có phiên não. Nghĩa này thế nào?” 

là Như lai hỏi ngược lại: “Sao bậc Thánh mà có 
tưởng điên đảo?”. Ca-diếp... trở xuống là lại nói về 
đảo đôi với Phật. 

Sau đây, Phật sẽ giải thích: 

Nói về tưởng chấp đắm của phàm, có thể gọi là 
điên đảo. Bậc Thánh đêu có tưởng chuyên đi khắp 
cho đời, sao lại là điên đảo? Trước nêu hai tưởng; 
kế là trình bày; sau là giải thích. Trong giải thích, 
bậc Thánh có tưởng truyền bá khắp cả thê gian, là 
y theo Thánh, chính thức giải thích. 
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Tất cả phàm... trở xuống là nêu phàm, nói rõ 
thánh, trước giải thích, sau là kết. Quán quả tu 
đoạn, văn đều rất đễ hiểu. 

Sau đây, là nói về quán sát dục. Văn lại có bốn: 

1. Chánh là quán dục. 

2. Quán nhân của dục. 

3. Quán quả của dục. 

4. Tu đạo dứt dục. 

Y theo đoạn đầu, tâm dục là thể. Văn nêu 
nghiêng về cảnh. Người trí quán dục, tức là sắc 
v.V..., là lược nêu, tức là Như lai nói quả trong 
nhân, giải thích là nghĩa dục. Năm dục này chắng 
phải là thứ dục có công năng sinh ra tâm dục. Vì 
trong nhân nói quả, nên gọi là dục. Từ dục này sinh 
ra dục, thật ra không phải dục, là giải thích, chỉ bày 
rõ việc ấy. 

Kế là quán sát nhân của dục, phải biết rằng, tư 
tưởng điên đảo của tâm dục là nguyên nhân. 

Trong văn có năm: 

1. Nói về người s1 mê đối với sắc v.v..., ở trước, 
tham câu, thọ lãnh, sinh ra tưởng điên đảo, tham 
cầu dục vong. Muốn khởi tham câu, trước sinh tư 
tưởng điên đảo. 

2. Dựa vào tưởng mà sinh thọ. 

3. Dựa vào tưởng điên đảo ở trước sinh ra mười 
thứ tưởng. 

Nói mười tưởng, đó là tưởng, sắc, thanh, 
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hương, vỊ, xúc; tưởng, sinh, trụ, diệt và tưởng nam 
nữ. Năm tưởng điên đảo ở trước, tức cho là năm, 
khởi thêm năm tưởng Sau, gọi là sinh mười tưởng, 
cũng có thê đôi với cảnh giới năm trần trước, khởi 
lại tâm tưởng, chung với tưởng khác, nói là mười. 

4. Nói dựa vào tư tưởng sinh ra tâm dục, gây ra 
nghiệp ác. 

5. Kết, là Phật khuyên quán tưởng, quán đảo, 
tu dứt. Văn đều rất dễ hiều. 

Sau đây, là quán nghiệp. Văn lại có bốn: 

1. Quán thể của nghiệp. 

2. Quản nhân của nghiệp. 

3. Quán quả của nghiệp. 

4. Tu đạo dứt nghiệp. 

Trong phân trước, đâu tiên là kết trước sinh 
sau. “Vì sao? v.v... Trở xuông là nói về lý do phải 
quán nghiệp. Vì phiền não ở trước tạo ra nghiệp 
sinh và nghiệp thọ. Trước vặn hỏi; sau giải thích. 
Thọ, tưởng, xúc v.v..., nêu phiền não ở trước, tạo 
ra nghiệp sinh, không tạo ra định nghiệp, â ân giấu 
chung, giải thích thi. Đầu tiên là phát ra thiện, ác 
sinh ra quả sau, gỌI là nghiệp tác sinh, chưa thâm 
nhuân quả thọ, gọi là không tác thọ. Phiên não như 
thê, hoạt động chung với nghiệp, tức là có hai: Nói 
về chung là thỉ chung. Nghiệp tác là sinh trước, lại 
thâm nhuân giữa quả sinh, chung với trước nói là 
hai sinh, thọ, nêu ra tên gọiI. 
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Cho nên v.v... trở xuống là kết, là phiền não ở 
trước có thê là hai nghiệp, nên phải quán nghiệp. 

Sau đây, là nói về tướng của nghiệp. Y theo đủ 
nói là ba. Đầu tiên là nêu; kế là trình bảy, sau phân 
biệt rộng, có bôn nghĩa, để nói về nghiệp: 

1. Phân biệt nghiệp và quả nghiệp đối nhau. Hai 
thứ thân, miệng sinh khởi tạo tác, gọi là nghiệp. Vì 
từ ý nghiệp sinh, nên gọi là quả nghiệp. Y năng tư 
duy, suy lường, tạo tác, gọi là nghiệp, vì không từ 
nghiệp sinh, nên không gọi là quả. Vì nghiệp nhân, 
nên tức gọi là nghiệp”, giải thích để chỉ rõ nghiệp. 

2. Phân biệt trong, ngoài: thân, miệng gọi là 
ngoài; ý nghiệp gọi là trong. 

3. Phân biệt sinh, thọ, về nghĩa như giải thích ở 
trước. 

4. Phân biệt đúng thời gian định ở trước: chánh 
nghiệp được gọi là nghiệp thân miệng của thời hạn 
định ở trước của ý, lược chia ra hai tướng. Dựa vào 
sự hội ngộ của thời hạn định ở trước trong thân, 
miệng của ý nghiệp ở trước mà thành, nên gọi là 
thân, miệng dùng làm nghiệp của thời hạn định ở 
trước. Trước là phát, Sau giải thích. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

Kế là quán sát nhân nghiệp, trong đó, đâu tiên 
là kết trước, sinh sau. Sau là giải thích đúng về 
nghiệp áI, vô minh, xúc là nhân của nghiệp. Từ vô 
minh xúc, sinh ra tâm ái. Từ ái khởi ra nghiệp thân, 
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miệng, ý, 

Kế là quán sát quả nghiệp, trong đó, đâu tiên là 
kết trước, sinh sau. Sau, chính là giải thích về 
nghiệp, trong giải thích có hai: 

1. Thứ lớp y theo bốn nghiệp đen, trắng. 

2. Thứ lớp y theo hai nghiệp thiện, ác. 

Trong phân trước, trước là nêu, kế là nêu bốn 
danh, về nghĩa có giải thích trong chương riêng. Ở 
đây, nên nói đủ, sau là nói về tướng của nghiệp 
thiện, ác. 

Ca-diếp bạch... trở xuông là hỏi đáp phân biệt. 
Đầu tiên là Ca-diệp hỏi. Kê là trước kia, Phật đã 
nói bất luận đều không có quả báo. Nay, sau lại có 
quả báo không đen, không trắng kia? Sau đây, Phật 
sẽ đáp: Nói pháp vô lậu vì từ hữu lậu sinh, nên 
được gọi là quả. Vì không sinh quả sau, nên không 
gọI là báo, trong đó, y theo đối với hữu lậu để làm 
sáng tỏ vô luận. Trước là nêu hai số, kế là trình 
bày, sau là giải thích. 

Ba nghiệp trước trong bốn nghiệp vừa là quả, 
vừa là báo. Vì từ nhân ở trước sinh, nên gọi là quả. 
Lại vì sinh quả sau, nên gọi là báo. Không đen, 
không trăng là quả, chứ chăng phải báo, về nghĩa 
như giải thích ở trước. 

Ca-diếp... trở xuông là Bô-tát lại vặn hỏi: 

Vô lậu chăng phải đen, sao không gọi là trắng? 
Sau đây, là Phật giải thích: 
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Vì không có quả bảo, nên là một nghĩa. Do 
không có báo, vì tướng trắng không rõ rảng, nên 
không gọi là trăng. Đôi với đen, gọi là trắng là hai 
nghĩa: Thiện hữu lậu, đối với đen, gọi là trắng: vô 
lậu đôi song song, cho nên, gọi là không đen, 
không trăng. Lại, đây là tuyệt đối, nên cũng gọi là 
không đen, không trăng. 

Nay, ta chính là... trở xuống là giải thích lại 
nghĩa đâu, gọi là văng lặng, để chỉ bày nghĩa thứ 
hai. Vì văng lặng, nên dứt tướng đen, trăng, gọi là 
không đen, trắng. 

Sau đây là y theo hai nghiệp thiện, ác, nói về 
quả. Nghiệp như thế, có chỗ thọ nhất định là nói 
chung để nêu. 

Như mười điều ác... trở xuống là lược chia ra 
chỗ sinh. Sau đây, là nói rộng đề chỉ rõ mười điều 
ác: 

Mười điều ác có ba: Phẩm thượng; trung; hạ. 
Phẩm thượng đọa vào địa ngục; phẩm trung đọa 
vào súc sinh; phẩm hạ đọa vảo nga qui. Theo luận 
Đại trí, nghiệp lành cũng có ba; đó là phẩm thượng, 
trung, hạ. Phẩm thượng, sinh lên cõi trời; phẩm 
trung sinh vào cõi người; phẩm hạ đọa vào Tu-la. 
Nay, trong luận này để nghiêng về loài người, được 
chia làm bốn: 

Đầu tiên là nêu; kế là trình bày; sau nói về chỗ 
sinh: 
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Uất-đơn-việt sinh phẩm hạ; Phât-ta sinh phẩm 
trung; Cù-da sinh phẩm thượng; Diêm-phù-đê sinh 
phẩm thượng thượng. 

Hỏi: Phẩm thượng là nói phương bắc là trên. 
Nay, vì sao Uất- đơn-việt sinh phâm hạ; Diêm- -phù 
sinh phẩm thượng thượng? Vân đê này đều có lý 
do: Nếu nói về quả báo thì phương Bắc là thượng, 
Diêm- phù là hạ. Nếu nói về khởi đạo thì Diêm- 
phù hơn hết; Uất-đơn rất kém. Nay, vì đối. VỚI Xây 
dựng, nên nói thiện phẩm thượng sinh về Diêm- 
phù-đê; Uất-đơn sinh phâm hạ. 

Sau đây, là nói vê tu đoạn... Người trí nghĩ 
răng: Thế nào là dứt quả? Tìm cầu cách dứt?. 

Lại nghĩ... trở xuống là nói về biết nghĩa dứt. 
Cho nên... trở xuống là dứt. 

Là tức... trở xuông là kết. 

Sau đây, là nói về quán khô, văn cũng có bốn: 

1. Chính là quán khô. 

2. Quán nhân khổ. 

3. Quán quả khổ. 

4. Tu đạo dứt khô. 

Trong phân trước, đầu tiên là nói: Quán nghiệp 
phiền não rôi. Kế là quán sát quả báo mà hai thứ 
này đã được, kết trước, sinh sau. 

Báo này tức... trở xuống là bác bỏ thể của quả 
nghiệp phiên não kia. Đã biết là khô, tức lìa thọ 
sinh, nói về lợi ích của quán sát. Vì biết khổ, dứt 
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tập, nên lìa thọ sinh. Người trí lại quán duyên phiên 
não. 

Sau đây, là nói rộng về sự khô, trong đó có bốn: 

1. Quán khô của mười hai nhân duyên. 

2. Quản năm đường. 

3. Quán ba cối. 

4. Quán tám khô. 

Trong phân trước, đầu tiên là nêu mười hai 
nhân duyên, kê là tổng kết, sau là nói về lợi ích 
quán sát. Nghĩa mười hai nhần duyên có chia làm 
sáu: 

I. Y theo năm đời để nói về mười hai nhân 
duyên, như đã nói trong bảy mươi bảy trí kia. 

2. Y theo ba đời. 

3. Y theo hai đời. 

4. Y theo phân biệt trước sau của một đời. 

5. Y theo phân biệt thê khác nhau đồng thời. 

6. Phân biệt đồng thời và đông thể. Năm môn 
sau, có g1ải thích trong chương riêng: 

Trong đây, y theo năm đời để phân biệt: Quá 
khứ của quá khứ, là lập ra hai chi của năm đời kia. 

Nhân duyên phiên não sinh phiền não, nghĩa là 
từ phiên não quá khứ của quá khứ kia sinh ra vô 
minh quá khứ thứ lớp kia. Vi nhân duyên của 
nghiệp, nên sinh ra phiên não, nghĩa là từ hành 
nghiệp quá khứ của quá khứ của người kia sinh ra 
vô minh quá khứ nôi nhau. Quá khứ kê là kia cũng 
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lập ra hai chị. 

Nhân duyên phiên não sinh ra nghiệp: Vô minh 
quá khứ sinh ra chi hành. 

Nghiệp sinh khô: Từ hành trước kia sinh ra chỉ 
thức hiện tại, lập ra bốn chi thức ở đời hiện tại. 

Nói nhân duyên khô sinh ra phiên não: Từ năm 
quả như thức v.v... ở hiện tại khởi ra ái thủ. 

Nhân duyên phiền não sinh ra “Hữu”: Từ ái, 
thủ hiện tại, sinh khởi chi “Hữu” hiện tại. 

“Hữu” sinh ra “Khổ”: Từ chi “Hữu” hiện tại 
sinh ra kế là vị lai sinh ra chi già chết. Có khi sanh 
hữu từ chi hữu ở hiện tại sinh ra chi “Hữu” ở vị lai. 
Hai nghiệp thiện, ác ở đời hiện tại, là nhân tự phân. 
Xa, vì sinh ra nghiệp thiện, ác ở vị lai, nên sẽ lập 
ra ba chỉ vị lai của vị lai kế là. 

“Hữu” sinh ra nghiệp: Hành nghiệp ở vị lai 
trước sau sinh nhau. 

Nói nhân duyên nghiệp sinh phiền não: Từ 
nghiệp đã gây ra ở đời vị lai, làm cho lên phiền não 
nhuận sinh ở đời vị laI. 

Phiên não sinh ra khổ: từ phiên não nhuận sinh 
ở đời vị lai sinh ra chi sinh vị lai ở vị lai. VỊ lai của 
vỊ lai chỉ lập một ch1. 

Khổ sinh khổ: Từ chỉ sinh vị lai của vị lai kia, 
tức là sẽ sinh, chi già, chết ở đời vị lai kia. 

Trên đây đã giải thích rộng. Sau đây là kết: nêu 
người trí quán sát, thì phải biết răng người này sẽ 
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quán nỗi khổ của nghiệp. Y theo chủ yếu, Sơ lược 
kết, nói sơ lược. Nêu nói đủ thi nên nói: “Người 
này có thê quán sát nỗi khổ của nghiệp phiên não. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. 

Sở quán như trên, tức là mười hai nhân duyên 
sinh tử. Thể của mười hai nhân duyên là thuộc về 
nghiệp khô phiên não. Cho nên, người quán gọi là 
năng quán phiên não nghiệp khô. 

Nếu người nào có thê... trở xuống là nói về lợi 
ích của quán: do quán sát nhàm chán, nên không 
gầy ra nghiệp mới, làm phá hoại nghiệp cũ. 

Kế là quán năm đường, trước là quán địa ngục, 
đâu tiên là nói chung, nêu tiêu biểu. Quán một cho 
đến ba mươi sáu địa ngục riêng, để chỉ bày rõ: 

Ngục lớn có tám: 

. Địa ngục Đắng hoạt. 

. Địa ngục Hắc thăng. 

. Địa ngục Chúng hợp. 

. Địa ngục Khiêu hoán. 

. Địa ngục Đại khiêu hoán. 
. Địa ngục Nhiệt. 

. Địa ngục Đại nhiệt. 

. NÑgục A-tẻ. 

Tám ngục lớn này, mỗi ngục đều có sáu quyên 
thuộc, hợp chung với ngục gốc có một trăm ba 
mươi sáu. 
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Mỗi ngục... trở xuống là nói về tướng khô. 

Đêu là... trở xuống là nói nhân, để cho dứt, kê 
là quán qui, súc. 

Sau là quản trời, người. Đoạn hai này đã nói 
XONØ. 

Kế là quán ba cõi đều từ nghiệp phiên não, sơ 
lược để nêu. Sau, sẽ giải thích rộng, đề chỉ bày rõ 
hai dụ, hai hợp. 

Sau đây, sẽ quán tám khổ, chỉ giải thích rộng, 
ở trên. 

Trên đây đã quán khổ, kế là quán nhân khổ, 
trong đó, đầu tiên là kết trước, sinh sau, tức ái, vô 
minh, chính thức phát ra thể nhân. Sau là nói về 
tướng của chúng, chia làm hai nghĩa: 

1. Y theo câu thân, cầu của, chia làm hai: Trước 
nêu, kế là trình bày. 

2. Đêu là khô, nói về lỗi lâm, để cho nhàm 
chán. 

Cho nên sẽ... trở xuống là nói về nhân để cho 
dứt cả hai. Y theo tham thân, tham sắc được chia 
làm hai: Trước nêu, kế là trình bày. Ái thân, gọi là 
trong, chấp đăm sắc, gọI là ngoài. Sau là bày tỏ lỗi 
lầm ấy, có ba lượt để nói vê nhân: 

1. Y theo nghiêng về khởi nghiệp để chỉ rõ lỗi 
lầm. Trong tạo nghiệp; ngoài làm cho thêm lớn, 
hiện đang tham thân, ưa gây ra tội nghiệp, øọI là 
tác nghiệp. Chấp đăm cảnh sắc ngoài làm cho tội 
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lỗi càng lừng lẫy, gọi là thêm lớn. 

2. Nói chung, đôi với nghiệp quả đề chỉ rõ lỗi 
lầm của nghiệp. Bên trong thì gây ra nghiệp; bên 
ngoàải thì gây ra quả nghiệp. Vì câu thân sau, nên 
øâầy ra các hành nghiệp, gọi là tác nghiệp. Do tham 
cảnh sắc vào thời gian thọ thân nhuận sinh quả báo 
sau, gọi là quả của tác nghiệp. Do tác nghiệp bên 
trong, nên dứt nghiệp ái bên trong, liên được dứt. 
Do tạo tác quả bên ngoài, nên dứt ái bên ngoài, quả 
liền được dứt. 

3. Đôi với nghiêng về quả khô, để chỉ rõ lỗi của 
khổ. Bên trong sinh ra nỗi khô ở vị lai; bên ngoài 
sinh ra khổ hiện tại. _Bên trong, tham thân mình tạo 
nghiệp, vì hướng về mong câu, nên sinh ra khổ ở 
vị lai; bên ngoài, tham sắc dục, vì đeo đuổi, mưu 
cầu, Tn ra phiên não, nên sinh ra khô ở hiện tại. 

Kế là quán quả khô. Phiên não ái thủ từ khô ở 
hiện tại sinh ra gọi là quả khô. Nay, là quán sát các 
khô ấy, trong đó, đâu tiên là kết trước, sinh sau. 
Sau đây, là nói về khô đó: 

- Quả khô tức nhuận lây y theo khổ, nói về tâm 
nhận lây ¿ á1, cũng chính là y theo chung cuộc đề nêu 
quả áI, gọi là “Phủ”; y theo ái nói về ““Phủ”. Nhân 
duyên của “Thủ” này tức là ái trong, ngoài. Y theo 
“Thủ”, nói về ái trong, ngoài như trên, tức là có 
khô của ái, y theo ngọn, làm sáng tỏ gốc. “Thủ” 
ái sinh, nên có “Thủ” tức là có ái của thủ kia. Ái từ 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 10 (Phần cuối) 1439 


khô sanh ra, nên hễ có ái thì sẽ có nỗi khô đau của 
ái. Hơn nữa, “Thủ”, nghĩa là xa từ khô sinh, cho 
nên có “Thủ” , cũng, biết có khô. Cũng có thê lời 
nói này là y theo gôc để chỉ rõ ngọn. “Thủ” này 
chắng phải trực tiệp sinh ra từ áI, mà cũng có thể 
sinh áI, nên người có “Thủ” tức là có ái. Cho nên 
văn dưới nói: Nhân duyên ái thủ, vì ái chịu khô, 
nên nói “Có” khổ. Sau đây, là nói về tu đoạn. Gôm 
có bôn câu: 

1. Quán ái, thủ làm nhân sinh khởi lẫn nhau. 

2. Biết dứt nghiệp ái thủ, thì khổ sẽ không sinh. 

3. Chính là tu đoạn. 

4. Nếu người... trở xuông là kết... 

Trên đây là đoạn thứ nhất, nói về tu tạo dứt lậu. 
Dưới đây là đoạn hai nói về thê của đạo xuất thế, 
trong đó, đâu tiên là nói: “Dùng kinh Đại Bát- niết- 
bàn làm pháp đạo”. Sau, nói: Dùng ba mươi bảy 
phân Bồ-đề để làm hạnh của đạo. 

Trong pháp, đầu tiên là Ca-diếp hỏi chung: 
“Thế nào là phạm hạnh?” Như lai đáp chung răng: 
Tất cả pháp như vậy. Ca-diệp hỏi lại: 

Tất cả không nhất định, thê nào là tật cả v.v... 
9 

Sau đây, trước là Phật khen; sau là giải thích 
không nhất định, chính là kinh Niết-bàn, trong đó, 
đâu tiên dùng bôn mươi hai câu riêng để khen kinh 
thù thăng. Sau là tổng kết khen. 
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Trong hạnh, đầu tiên là nói: “Ta nói kinh này 
dù gồm thâu tất cả phạm hạnh, tức ba mươi bảy 
đạo phẩm, thể của đạo xuất thế”. Sau, Phật khen, 
chỉ bày rõ cương yếu. 

Nếu lia khổ mà không được quả v.v... của 
Thanh văn, khen ngược lại, đề chỉ bày chỗ cốt yếu. 

Vì duyên này... trở xuông là khen thuận để chỉ 
rõ cương yếu. Vì sao?... Trở xuống là giải thích. 

Trong giải thích có bốn câu nói về tánh đạo, có 
công năng thành tựu nghĩa cốt yêu của tánh đạo đó. 

Dưới đây là đoạn ba là nói về phạm vi giới hạn 
của đạo, có bốn lần hỏi đáp. 

1. Đầu tiên là Ca-diễp hỏi: 

Hữu lậu có thê tạo ra nhân-tô của pháp vô lậu. 
Vì sao không gọi là phạm hạnh? Sau đây, là Phật 
đáp: 

Vì hữu lậu điên đảo, nên chăng phải phạm 
hạnh. 

2. Lân thứ hai là Ca-diệp hỏi: 

“Thế đệ nhất là lậu hay vô lậu?” Phật đáp: “Là 
hữu lậu”. 

3. Lần thứ ba, Ca-diếp y theo hữu lậu đề đặt câu 
hỏi: 

Tánh kia không điên đảo, vì sao không gọi là 
phạm hạnh thanh tịnh? Phật đáp câu hỏi thứ nhất: 
Vì vô lậu giỗng với vô lậu, vì hướng về vô lậu, nên 
không gọi là điên đảo. Vì một niệm không nối 
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nhau, nên chắng phải phạm hạnh. 

4. Lần thứ tư là Ca-diễp nêu năm thức của 
chúng sinh kia để đặt câu hỏi. 

5. Năm thức chắng phải điên đảo, lại chăng 
phải một niệm, vì sao không gọi là phạm hạnh? Ca- 
diệp dùng tâm của năm thức kia chấp lây cảnh 
không sai lầm, nên nói chẳng điên đảo. Tâm sở 
trước sau sanh khởi, đều chăng phải một niệm. 
Không nói mỗi niệm có nhiều niệm nỗi nhau mà 
nói là chăng phải một niệm?. Phật đáp: “Năm thức 
vì điên đảo hữu lậu, nên chăng phải phạm hạnh. 
Trước là nêu, kế là giải thích, thêm hữu lậu, gọi là 
lậu, hiểu là lậu. Châp đăm ý tưởng điên đảo v.v... 
giải thích là đảo””. 

Hỏi: “Chấp đắm tưởng, là tưởng chứ chăng 
phải thức. Nay, vì sao nói năm thức dùng làm 
tưởng chấp đắm?”. 

“Theo luận Thành Thật thì tưởng là tên chung, 
thuộc về ý thức”. Nếu theo Tỳ-đảm thì tưởng là 
tâm pháp, chắng phải thể của sáu thức, mà là tâm 
sở đêu có chung với sáu thức. Thuyết của kinh này 
nói phân nhiêu đồng với luận A-Ty-đàm. Tâm năm 
thức có chung với tưởng bạn đề hiển bày, gọi là tư 
tưởng điên đảo. 

Tánh của ba mươi bảy phẩm chắng phải điên 
đảo... trở xuống là nêu là nói lên chắng thành phi 
phạm hạnh ở trước, dưới đây thứ tư là . Nếu biết 
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nhân của căn, cho đến rốt ráo, øọI là phạm hạnh 
thanh tịnh. 

Ca-diếp bạch... trở xuống là hỏi đáp để giải 
thích rộng. Trước hỏi; sau đáp. Trong phân đáp, 
trước là khen, sau Phật trình bày, giải thích. Trong 
giải thích, đầu tiên là giải thích chung chín pháp, 
nhân căn bản tăng thêm. 

Sao lại khác?... trở xuống là giải thích riêng. 
Đầu tiên là ba tướng khác nhau. 

Trong phân giải thích chung ở trước, gồm có 
năm lần đâu nói về thê nhất định; ba lần giữa, y 
theo tu để nói tướng; một lần sau, so sánh giải 
thích. 

Y theo tám thứ đầu trong lượt đầu là nhân; một 
thứ sau cùng là quả. Tám thứ trong nhân tức là 
mười thứ, suốt qua tâm sở của tám thứ trong đại 
địa. mười thứ thông qua địa, nghĩa là như luận Tỳ- 
đàm chép: “Tưởng, dục, xúc, tuệ, niệm, tư, giải 
thoát, ghi nhớ nhất định và thọ. Trừ tưởng và ký- 
ức, ngoài ra đêu đúng: căn là tâm sở dục; nhân là 
tâm sở xúc; gôm nhiếp là tâm sở thọ; tăng là tâm 
SỞ của tư; chủ là tâm sở niệm; đạo là tâm sở định; 
thăng là tâm sở tuệ. 

Tâm sở thật sự giải thoát, thọ, niệm, định, tuệ 
trong tám thứ này được nêu đủ tên gọi trong pháp 
đạo phẩm, các thứ khác dù không nêu danh, nhưng 
về lý thì có đủ. 
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Hỏi: Tư duy này đầu khác gì với chánh tuy duy 
trong đạo phẩm? 

Tư duy ây là tâm sở giác, còn tư duy ở đây là 
tâm sở tư, thê của cả hai thứ hoàn toàn khác nhau. 

Hỏi: Vì sao nêu nghiêng về tám thứ này?. 

Vì tâm sở chung này thường theo nhau, thành 
yếu nghĩa của đạo. 

Hỏi: Tưởng nhớ cũng là tâm sở chung, vì sao 
không nêu? 

Vì tưởng chăng phải không có năng lực trong 
phương tiện xa của việc hướng về đạo. Nghĩa giả 
trong chánh đạo sâu kín, phương pháp nhớ về đạo 
không có công năng lớn, cho nên chăng nêu. Tâm 
pháp khác nhau vì “Có”, “không” chăng nhất định, 
nên lược bỏ không nêu. Từ nhân của đạo này được 
quả Niết-bàn, gọi là rốt ráo. 

Ba lượt giữa, trong y theo tu để giải thích, đâu 
tiên là y theo hạnh thành thục của xuất thế; kế là y 
theo môn từ đầu đên cuối, để phân biệt chín pháp. 
Sau, y theo môn từ tiêu nhập đại, để phân tích chín 
pháp. Y theo lượt đâu, trước là giải thích tâm dục 
để làm nghĩa căn, trong đó, đâu tiên là pháp; kế là 
dùng thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa căn. 

Gồm có bốn dụ: 

Ca-diếp bạch... trở xuống là hỏi đáp để hội 
thông. Có hai lần hỏi đáp. Trước là Ca-diếp nêu 
tâm không buông lung đối với dục đề thưa hỏi; sau 
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là Phật giải thích: 

Dục là nhân của sự sinh, không buông bỏ liêu 
nhân. Ca- diệp trở xuông. là lại nêu Phật đáp câu 
hỏi, Như lai giải thích. Đầu tiên là biết nhân Phật, 
tự chứng nhờ dục. Kế là giải thích “Xúc”, để làm 
nghĩa của nhân. Trước là hỏi, sau là giải thích. 
Trong giải thích, gôm có mười thứ bậc; gồm chín 
Cặp. 

Trong mười bậc này, nhờ trước, sinh sau, đều 
gọi là xúc, chăng phải chỉ một thứ. Y theo cặp đâu, 
trước là chăc chắn thê của xúc. Hoặc nói là tuệ, 
hoặc nói là tu, đây là dùng niềm tin tiếp cận với 
bạn lành để giải thích nghĩa xúc. Gần bạn với hy 
vọng được nghe, tức lại gọi là xúc. Tât cả như thê. 

Kế là giải thích tâm thọ để làm nghĩa gồm cả 
thân. Trước là nêu, sau giải thích. Trong giải thích, 
lúc thọ, có thể gây thiện ác, tướng chung giải thích 
chung, vì nhân duyên của thọ, nên sinh ra phiền 
não V.V.. . đối lập để nói lên đối trị. Tăng thêm 
v.V..., Tât đề hiểu. 

Trong giải thích rốt ráo, dù được vui v.v... thê 
Ø1an, VUI xuất thê Ø1an, xuất thê, phân biệt sai khác 
với đúng. 

Nếu có thê dứt v.v..., là nói lên đúng khác với 
SaI, phải dứt duyên đối trị mới là nghĩa vô vi vắng 
lặng cuối cùng của Niết-bàn, nên dứt đối tượng 
hoạt động của ba mươi bảy phẩm, gọi là Niết-bàn. 
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Vì trí vọng là chướng, cho nên phải dứt bỏ. 

Cho nên ta... trở xuống là kết Niết-bàn kia là 
nghĩa rốt ráo. 

Dưới đây là đoạn hai y theo trực tiếp vào Đại 
thừa từ đầu đến cuôi để phân biệt chín pháp. Bốn 
pháp đâu rất dễ hiểu. Nhân bốn pháp này có thể 
sinh ra và nuôi lớn đạo, dục, niệm, định, trí, nêu 
pháp rất nhiêu. Thêm lớn một chữ “Dục”, phải do 
tâm niệm theo nhau của dục chung, đêu là bạn, vì 
nêu chung, nên mới có dục này, giống như nhớ 
nghĩ trong chi thiên. Dục đó, chính là nói về niệm, 
nêu chung với nhớ ngh. Nhớ nghĩ nảy cũng đồng 
như vậy. Các Pháp khác đều rất dễ hiểu. 

Trong lân thứ ba, từ Tiểu hướng Đại, để phân 
biệt chín pháp, văn cũng rất dễ hiểu. 

Trên đây, ba lượt hợp thành đoạn ba, y theo tu 
để nói rộng. Sau đây, là so sánh để chỉ bày. Y theo 
mười hai duyên, so sánh đề chỉ bày chín pháp: 

Dục gọi là thức: Nghĩa là tâm thức “Duyên” 
cảnh, nói là dục. Nghĩa sáu nhập xúc đôi với sáu 
cảnh giới trần, nói là xúc thọ vì năng thọ lãnh, nên 
øọI1 là gôm thâu. Vì vô minh mê hoặc làm thêm lớn 
hạnh nghiệp, nên gọi là thêm lớn. Gọi là tâm vô 
minh là thức vô minh. Danh và sắc là thể tánh của 
báo, nên nói là chủ. Ái có công năng dẫn dắt sinh 
ra các kết sử phiên não, nên gọi là đạo. vì thêm 
mạnh trong ái, mới gọi là thủ, nên nói là thăng. Vì 
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có thật sự đắc quả, nên nói là thật. Cùng cực trong 
nhân duyên sinh, già, bệnh, chết, gọi là rốt ráo. Các 
pháp này đều y theo nghĩa tương tự, nên nói không 
theo thứ lớp. 

Trên đây là một đoạn giải thích chung chín 
pháp. Sau đây, là giải thích riêng: Ba pháp căn, 
nhân và tăng khác nhau. Ba nghĩa này thô, vì so 
sánh tương tự, nên phải giải thích khác. Trước là 
hỏi, sau là giải thích, trong giải thích có năm lượt: 

1. Lượt đầu, y theo trực tiếp vào khởi nhân mà 
giải thích khác. Căn tức phát nhân đầu tiên, tức nối 
nhau tương tự sinh, giông với tương tự sinh, tương 
tự của diệt ““Tăng” trước kia, nghĩa là từ bỏ tự phân 
trước, lại khởi thăng tần. 

2. Y theo khởi nhân được quả, để nói về 
“Khác”. Căn tức là tác, tác nhân ban đầu. Nhân tức 
là quả: do tác nhân trước dẫn dắt sinh ra quả đương 
lai, quả đương lai đã sinh và tác dụng của quả ở 
hiện tại, mai sau là gốc, nên gọi là quả đương lai, 
lây quả đó làm nhân. Tác dụng hiện tại của quả kia 
được gọi là tăng. 

Sau, sẽ giải thích lại để chỉ bày. Quả vị lai vì 
chưa gánh chịu, nên gọi là nhân, lúc thọ, gọi là 
'“Fãng”. 

3. Dựa vào ba nghĩa: Tăng nhân, được quả và 
khởi dụng, để nói về “Khác”. Căn tức câu: Tạo 
nhân câu quả. Được tức nhân: Quả đã được, vì là 
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sốc của tác dụng, nên gọi là nhân. 

Dụng tức tăng: Dựa vào quả mà khởi dụng, nói 
là tăng. 

4. Y theo phân vị, để giải thích “Khác”. Căn tức 
kiến đạo; nhân tức tu đạo; '“Făng” vô học. 

_°. Hai nhân: Duyên vào chánh được quả là nói 
vê “Khác”. Căn là chánh nhân, như hạt giông thê 
gian. Nhân tức là phương tiện, như đất, nước ở đời, 
được quả gọi là “Tăng”. 

Dưới đây là đoạn năm, nói về khuôn mẫu 
hướng về đạo, cũng được gọi là phương tiện thú 
hướng đạo. 

Trước là Ca-diếp hỏi: 

Làm sao đề được Rốt ráo Niết-bàn? 

Sau là Phật giải thích. Nói vì tu mười tưởng, 
nên được Niêt-bàn, trong đó có bôn: 

1. Mở ra môn chương. 

2. Tổng kết, khen. 

3. Giải thích, rộng. 

4. Tổng kết, khen. 

Trong phân trước, đâu tiên là nêu; sau trình bày 
danh. 

Sáu tưởng đâu trong danh, nói về đôi trị nhiẾp; 
bốn tưởng sau là nói lìa lỗi-lâm. Ba tưởng đâu 
trong đối trị nói về nghĩa chung của ba pháp quán 
trong đối trị. Ba tưởng Sau, quán sát các việc trong, 
ngoài. Về sau, quán lỗi trong lìa lỗi, sinh ra nhàm 
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chán, gọi là tưởng nhiêu lỗi. Không ngại “Chánh 
đoạn”, gọi là tưởng lìa. Chứng giải thoát dứt trừ, 
øọI là diệt tưởng. Chứng văng lặng, lìa nhiễm, gọi 
là không có tưởng áI. Nêu y theo phân › vị, thì trước 
địa tu nhàm chán, gọi là tưởng nhiều lỗi lầm. Kiên 
đạo dứt “Hoặc”, gọi là tưởng lia; tu đạo dứt kiết, 
gọI là tưởng diệt. Vô học thanh tịnh, gọi là không 
có tưởng ái. Bốn tưởng này cũng dựa vào sự nhàm 
chán diệt, hồi hướng xả. 

Trong đoạn hai là kết khen, rất dễ hiễu. 

Trong đoạn ba là giải thích, sáu tưởng đâu gồm 
thâu đối trị một xứ, giải thích. Đâu tiên là giải thích 
đúng; sau nói về lợi ích của quán có thể thành bảy 
tưởng. Trong phân giải thích đúng ở trước, đâu tiên 
là quán vô thường, trước là hỏi, sau giải thích. 
Trong giải thích có ba việc: 

1. Quán sắc vô thường. 

2. Quản tâm vô thường. 

3. Tổng kết, khen. 

Trong y theo quán sắc, văn lại có ba: 

1. Chia người làm hai: 

2. Phát ra hạnh lâu. 

Chia pháp làm hai: Thô và tế. 

3. Y theo người, nói về quán, trước y theo mới 
phát ra, nói về quán thô. Sau, y theo hạnh lâu dài, 
nói lên quán tê. 

Trong thô, y theo trong, ngoài khởi quán chúng 
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sinh gọi là trong, vật ngoài gọi là ngoài. Trước mở 
ra hai môn; kê là giải thích; sau là kết. 

Trong giải thích có bốn: 

1. Y theo pháp nội đã thấy mà khởi quán. 

2. Y theo pháp ngoại đã thây mà khởi quán. 

3. Y theo pháp ngoài đã nghe mà khởi quán. 

4. Y theo pháp ngoại đã nghe mà khởi quán. 
Trong phân đầu có bốn trường hợp: 

1. Quán chúng sinh trong sáu thời đôi khác, cho 
nên thuộc về vô thường. 

2. Quán chúng sinh vì mập, ốm không nhất 
định, nên thuộc về vô thường. 

3. Quán chúng sinh vì nghèo, giàu không nhất 
định, nên thuộc về vô thường. 

4. Quán chúng sinh thiện ác không nhất định, 
nên thuộc về vô thường. Văn đêu dễ hiểu. 

Trong phân hai, pháp ngoài đã thây vô thường 
văn cũng dễ hiểu. 

Trong phân ba, nghe vô thường bên trong, đã 
quán thấy, lại quán pháp nghe, kết trước, sinh sau. 

Sau đây, là nói về thấy, nøhe. Đâu tiên là quản 
các vị trời, kế quán tật cả chúng sinh của kiếp sơ 
sau, là quán luân vương. 

Phân thứ tư, pháp ngoài đã nghe vô thường, văn 
cũng rất dễ hiểu. Trên đây, là nói về pháp trong, 
ngoài vô thường. 

Cho nên, phải biết trong, ngoài vô thường là 
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tổng kết. 

Trước nói về quán thô. Sau là dựa vào hạnh lâu 
đài, nói về quán tế. Đã quán thô rôi, kế là quán tế: 
Kết trước, sinh sau. Sau đây, chính là nói, trong đó, 
đâu tiên là nghe; kế là giải thích; sau là kết. Trong 
giải thích, đâu tiên là y theo pháp vị lai quán vô 
thường tế. Sau, y theo hiện tại. 

Trong y theo vị lai, sắc ở trong, ngoài, cho đến 
cát bụi, lúc ở vị lai đã là vô thường, sơ lược đề nêu. 

Vì sao? Trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích, đầu tiên là nói sáu xứ của hạnh, nghĩa là 
duyên cảnh khác nhau, chứng tỏ tâm vô thường, 
hoặc sinh hỷ v.v... đối thay không nhất định, chỉ rõ 
tâm vô thường. Trước là sắc; kế là tâm; sau là tông 
kết, khen. 

Cho nên, phải biết rằng, pháp sắc, phi sắc đều 
là vô thường, là kết luận nghĩa vô thường. 

Bỏ-tát có thể... trở xuống là kết quán vô 
thường. Người trí tu đã xa lìa thường ngạo mạn, 
khen nói về ích lợi của tu. Trong khô, đâu tiên là 
kết trước sinh sau. Kế là giải thích, sau kết. Trong 
giải thích có bốn: 

1. Quán chung nhân khô đôi với vô thường. 

2. Vì quán vô thường, nên chịu khô sinh, già, 
bệnh, chết. 

3. Vì quán vô thường, nên chịu khổ khô. 

4. Vì quán vô thường, nên sinh ra năm thịnh 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 10 (Phần cuối) 1451 


âm. 

Kế là quán vô ngã, trong đó, đâu tiên là dùng 
vô thường và khổ đề chỉ rõ pháp vô ngã. 

Người trí lại quán khô tức vô thường... trở 
xuống là phá tình, nói rõ lý, trong đó có năm: 

1. Dùng khổ, vô thường để phá chấp chắc chăn 
có ngã. Khô tức vô thường; vô thường tức khô, 
quán pháp chăng phải “Ngã”. 

Nếu khổ, vô thường thì làm sao nói... trở xuông 
là vặn hỏi, để phá chấp của hữu tình. 

Khô, chẳng phải “Ngã”... trở xuống là nói lên 
chăng phải “Ngã”, chúng sinh, sao lại nói là “Nó” 
“Nøã”, lại phá chấp của hữu tình. 

2. Dùng hòa hợp vô tánh để phá "Ngã. Quán 
tật cả pháp có hòa hợp khác, nói chung về pháp hòa 
không từ một hòa sinh tất cả pháp; cũng chắng phải 
một pháp là quả của tất cả, chỉ rõ riêng vê pháp 
hòa. “Tất cả hòa hợp đều không có tự tánh, nói 
chung là vô tánh. “Cũng không có “Một” tánh, 
cũng không có “Khác”... trở xuông là chỉ rõ riêng 
vê vô tánh. 

Nếu các pháp có tướng như thế... trở xuống là 
kết phá nói về “Ngã”. 

3. Quán các pháp không có đơn độc để tạo tác, 
phá nhất định có “Ngã”. Trong tật cả pháp không 
có một pháp nào để tạo tác riêng, suy ra không có 
tạo tác. 
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Nếu “Một” không... trở xuống là dùng “Một” 
để so sánh với pháp khác là nói đều không có tạo 
tác. 

4. Quán các pháp không có sinh diệt riêng, để 
phá nhật định có “Ngã”, trong đó, đâu tiên là nói 
chẳng sinh, diệt đơn độc. 

Kế là nói các pháp hòa hợp sinh diệt. Pháp này 
sinh xong, chúng sinh có ý tưởng điên đảo mà nói 
là hòa hợp, từ hòa hợp mà sinh, nói sự mê hoặc đảo 
của phàm phu. Chúng sinh nói: Hòa hợp sinh diệt 
từ hòa hợp của thân ngã mà sinh ra. 

Chúng sinh ý tưởng điên đảo không có chân... 
trở xuống là phá chấp của hữu tình, để nói lên 
“Không có”. 

5. Y theo “Một” “Khác”, đề phá nhất định có 
“Ngã”, trong đó, trước tìm tòi xem vì sao nên 
chúng sinh, nói là “Ngã”? 

Sau đây, sẽ chính thức phá “Ngã”, trong đó, 
trước là y theo “Một” để phá nhất định có “Ngã”. 
Kế là y theo phá “Một” “Khác”. Trước, y theo 
“Một” để phá; sau y theo “Nhiều ” để phá. “Một” 
và “Nhiều” đều “Không có” là tổng kết phá. 

Kế là nói về sự nhàm chán cái ăn, trong đó, đầu 
tiên là kết trước, sinh sau. Kế là giải thích; sau là 
kết. Trong giải thích, trước là Phật dạy tu tập ý 
tưởng nhàm chán; sau dạy về chánh nguyện. 

Trước, trong dạy tư tưởng nhàm chán, đầu tiên 
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là quán bốn cách ăn, vô thường, khổ v.v... là điều 
xâu ác đáng nhàm chán. Sau là quán đoạn thực bất 
tịnh sinh ra nhàm chán. Lại, y theo phân trước, 
trước là nói riêng, sau là kết. Trong nói riêng, trước 
là quản về đoạn thực sinh tư tưởng nhàm chán, có 
ba lần “Lại nữa”: 

1. Quán các pháp vô thường, khô, không nên vì 
cái ăn mà khởi ba thứ ác. Nêu vì tham ăn, khởi ba 
thứ ác mà được của, thì khỗ chung, không có riêng. 

2. Quán do ăn, sinh ra khô của thân, tâm. Được 
cái ăn trong nỗi khô, không nên tham ưa. 

3. Quán uống ăn làm cho thêm lớn thân. Vì xả 
thân, ta không nên tham ăn. Quán ba cách ăn còn 
lại và sau tổng kết, văn rõ ràng rất dễ hiểu. 

Trong quán bắt tịnh, đầu tiên là giải thích đúng: 

Ca-diếp nói... trở xuỗng là giải thích quán hư, 
thật, trước là hỏi, sau là đáp, rất dễ hiểu. 

Trong phân Phật dạy tu nguyện, trước nêu tà 
nguyện, khuyên nên bỏ. Sau nêu lên chánh nguyện, 
khen khuyên nên tu học. 

Kế là nói tu tưởng không đáng ưa thích, qua đó, 
đâu tiên là kết trước, sinh sau. Sau là nói giải thích. 
Trong giải thích có năm: 

1. Tất cả mọi nơi vì đều có sinh, ø1à, bệnh, chết, 
nên không đáng ưa thích. 

2. Tất cả xứ vì không có tiễn, không có lùi, nên 
không đáng ưa thích. 
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3. Tất cả thể gian vì chịu đủ khổ, vui, trôi lăn 
không nhất định, nên không đáng ưa. 

4. Quán sát nhà cửa ở thế gian... trở xuống là 
nói tất cả vật đều là khổ. 

5. Quán thê gian vì không phải là chỗ quy ÿ, 
nên không đáng ưa. Kế là nói về tư tưởng chết, qua 
đó, đầu tiên là kết trước, sinh sau. 

Kế là giải thích, sau là kết. Trong giải thích, đầu 
tiên là chỉnh thức tu ý tưởng chết. 

Nay, ta dù được bảy ngày... trở xuống là ý gắng 
sức tu đạo. trong phân trước có hai: 

I1. Quản niệm vô thường, trước là pháp; kê là 
dụ. Ca-diễp nói... trở xuống là hỏi đáp, nói về 
tướng. 

2. Người trí quán mạng lệ thuộc với cái chết... 
trở xuống là quán phân đoạn vô thường, trong đó, 
đầu tiên là quán sát mạng, lệ thuộc cái thết. Người 
trí lại quán mạng như bờ sông... trở xuống là quán 
cái chết làm hư hoại mạng. Trước là nêu sáu dụ; 
sau hợp rất dễ hiểu. Sau là dùng ý tưởng chết với ý 
cô găng tu đạo. 

Trên đây là khởi quán. Sau đây, là nói về ích 
lợi của quán, có thể trở thành bảy tưởng. Sáu tưởng 
trên, là nhân tô của bảy tưởng, nêu trước, sinh sau. 
Sau đây, là nói về bảy tưởng. Đầu tiên là hỏi; kế là 
trình bày. Vì sợ chết, nên cô găng tu, gọi là tưởng 
thường tu. Ưa câu pháp thường, gọi là tưởng ưa tu. 
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Quán các chúng sinh đang bị nỗi khổ nung nấu, 
gây ép ngặt, sinh ra tâm Từ bị, không muôn xúc 
não, hãm hại, gỌI là tưởng không có giận. Nghĩ đến 
các chúng sinh vô thường. trôi nối, đồi thay, không 
có chỗ nương cậy, không sinh tâm ganh ghét, gọi 
là không có ý tưởng ganh ghét. Vào thời gian khất 
thực thường xuyên tu chánh nguyện, gọi là tưởng 
của thiện nguyện. 

Quán thân có “Ngã”, lia bỏ ngã mạn, tự cao, 
gọi là không có tưởng ngạo mạn. Lìa thế gian, 
chuyên tâm, định ý, gọi là tưởng tự tại đối với tam- 
muội. Sau đây là Phật khen, chỉ bày rõ sự thù 
thắng. Trước là khen có hạnh; Nói khéo hiểu... trở 
xuông là khen người tu hành kia có hiểu biết. 
Trong phân trước, đầu tiên là khen người kia tự tu 
hành. 

Gọi là thầy thuốc gIỎI V.V... tỞ xuông là khen 
hạnh lợi tha. Trong phân lợi mình, đầu tiên nói: Đó 
øọI1 là Sa-môn, là Bà-la-môn, là khen người kia. Vì 
dứt được ác, nên gọi là Sa-môn. Phạm hạnh vô 
nhiễm, gọi là Bà-la-môn. Sau là Phật khen hạnh 
của họ. Trước là khen nhân tròn, quả cùng cực là 
đến bên bờ giác. Văng lặng, trong sạch giải thoát 
trong nhân, là khen đức đoạn. Không sinh ra 
nghiệp ác, gọi là vắng lặng. Lìa nhiễm phiền não 
gọi là trong sạch. Lìa các khổ đau, gọi là giải thoát. 
Người trí thấy chân chính, là khen trí đức của họ. 
Vì biết cầu ra khỏi, nên gọi là trí giả. Thức là thâu 
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rõ sự sai lầm, gọi là chánh kiến. Còn quả, rất dễ 
hiểu, hạnh lợi tha rất dễ hiểu. 

Sau đây, trong phân nói về sự hiểu biết, gọi là 
hiểu tốt mật ý của Như lai, nghĩa là hiểu ba thứ 
ngữ: Tủy tự; tùy tha; tùy tự tha v.v... của Như lai ở 
trên. Cũng biết được bảy thứ ngữ của chư Phật: biết 
nhân ngữ ở trên, cho đên Như ý ngữ, đầu tiên là tự 
biết; sau dứt nghi của người. Sau là giải thích bỗn 
ngữ sau, quở trách ba cõi, giải thích ý tưởng nhiều 
lỗi. Xa lìa ba cõi; giải thích ý tưởng lia ở trước. Dứt 
trừ ba cõi, g1ải thích ý ý tưởng diệt ở trên. Đôi với ba 
cõi, không sinh ái chập đăm, giải thích không có ý 
tưởng áI. 

Dưới đây là đoạn bốn, là tông kết, khen “Đây 
øọI1 là đủ mười, là tông kết”: Nếu có đủ... trở xuông 
là Phật khen người tu hành kia là tông kết. Nêu có 
đủ... trở xuống là Phật khen người tu hành kia. 

Trên đây là lần thứ nhất, hỏi đáp để giải thích 
pháp. Dưới đây là Ca-diệp gánh vác, khen ngợi. 

Phẩm Trân-như: Y theo phân giải thích tu thành 
đức, phán quyết lớn được chia làm hai, ba lần báo 
cáo, đến đây, y theo ứng với ảnh hưởng, giải thích 
tu thành đức. Do trước kia, Phật đã giải thích rộng 
về các Tỳ-kheo v.v..., vì tức là có khả năng ngộ 
nhập, nên lượt thứ hai ở dưới, sẽ lại đôi đáp để giải 
thích tu thành đức. 

Trong người đã thực hành, Trần-như là người 
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đứng đâu. Phật đối đáp nghiêng về một bên, tức y 
theo người kia để nêu chương mục, gọi là phẩm 
Trần-như. 

Y theo phẩm này, từ câu đầu... cho đến “Đạt 
được sắc vắng lặng về sau, là thuộc về giải thích tu 
thành đức của người kia. Nhân diệt â âm vô thường, 
khô, không v.v..., gọi là nói về tu. Chứng đắc âm 
thường, lạc, ngã tịnh v.v..., nói là thành đức. Có 
mười lăm câu: sáu câu đâu, là y theo đôi với âm 
quả, giải thích tu thành đức. Y theo theo văn chứng 
nghiệm ở đây. Theo người xưa truyền rắng: “Phật 
không có sắc!” Thật là quá sai lâm! Nếu có người 
nảo biết được như thê... trở xuống là đoạn bên là 
phá tà, suốt qua phân chánh. Trong phân này, đối 
phá ngoại đạo đê suôt qua chánh nghĩa. Đôi phá 
chúng ma để thông qua chánh thuyết, nên gọi là 
phá tà, suốt qua phân chánh. Trong văn có ba: 

1. Khen chánh, phá hủy tà, để kêu gọi đô chúng 
tà vạy. 

2. Các tà nhóm họp. 

3. Như lai đối phá. 

Trong phân đầu lại có ba: 

I1. Khen thuyết chân chính của người kia. Nêu 
người nào biết được thì đó gọi là Sa-môn, là Bà-la- 
môn, nói: Có người kia. Đây đủ pháp Sa-môn, Bà- 
la-môn, nói vê pháp có của họ. 

2. Phá hư tà kia, đâu tiên là nói thắng về sai 
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lầm. Nếu lìa pháp Phật, thì sẽ không có Sa-môn, 
không có Bà-la-môn, nói không có người kia, cũng 
không có pháp của Sa-môn. Bà-la-môn, nói lên 
không có pháp Kia. 

Tất cả ngoại đạo giả dối... trở xuống là nêu lên 
sự giả dôi để nói lên “Không”. Đâu tiên giải thích 
thăng vê. Vì sao... trở xuống là giải thích. 

3. Ta thường... trở xuống là chỉ bày tiêng rồng 
của mình, so sánh đề khuyên Trân-như. Khen ngợi 
chánh, chê bai tài, gọi là tiếng rỗng của sư tử. 

Trong đoạn hai, văn gôm có bốn: 

1. Các ngoại đạo nghe chê bai đều nỗi giận, 
định tố cáo lên Đức Phật nói răng, trong chúng có 
người có pháp. 

2. Các ngoại đạo chê bai Như lai đã dùng tưởng 
để an ủi. 

3. Nhân chê bai ở trước, có người khen ngợi 
Phật, đại chúng nghe, tìm đến để xin tỉ thí. 

4. Đến vua, xin được nghe, vua dẫn họ đến gặp 
Phật. Trong phân đầu, trước giận, sau là bàn luận 
chung. Trong đoạn hai, có bôn người phát ngôn: 

1. Người đầu tiên nói: Việc làm của Phật, như 
người điên, không đáng lo lắng. 

2. Người thứ hai nói: Phật nói thường v.v..., là 
để dụ dỗ đệ tử của ta, thật là đáng buôn! 

3. Người thứ ba nói: Phật đã dùng trò ảo thuật 
yêu quái không chân thật, chẳng bao lâu sẽ bị hao 
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mòn, tiêu diệt! Không đúng lo buôn! 

4. Người thứ tư nói: Đáng buôn râu vì vật, nói 
lên mình đã có thê dứt trừ, đê ôn định tâm của 
chúng. Đây là đoạn hai đã nói xong. 

Trong đoạn ba, văn cũng có bốn: 

1. Có ngoại đạo khen ngợi Phật có đức, không 
nên tranh luận với Phật. 

2. Đại chúng nghe, tức giận, quở trách. 

3. Nhân đại chúng quở trách mà khen rộng đức 
độ của Phật. 

4. Đại chúng nghe nói, mong được thử nghiệm. 
Văn đều rất dễ hiểu. 

Trong đoạn bốn, văn cũng có bốn: 

1. Họ cùng nhau đến chỗ vua, vua thây họ liên, 
tức giận, quở trách. 

2. Khen vua, câu xin thử nghiệm. 

3. Nhà vua lại ngờ vực, quở trách. Họ chê vua, 
khen vua, vua liên cho phép. 

4. Vua dẫn đến gặp Phật, nói lên người kia 
muốn thưa hỏi; Phật giải đáp. Văn đều dễ hiểu. 

Trong đoạn hai là chúng tà nhóm họp. 

Dưới đây là lượt thứ ba, Như lai đôi phá đề giải 
thích chánh nghĩa. 

Người hỏi có mười, bắt đầu từ Xà-đê; sau cùng 
đên Tu-bạt. Trong mười người này, có chia làm có 
ba môn: 
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1. Dựa vào kiến để phân biệt. Ngoại đạo tà-kiến 
Xà-Đê-Bà-Tư nói pháp Niết-bàn là vô thường. 
Ngoại đạo chấp ngã Tiên-ni Ca-diếp. Ngoại đạo 
Nghi tâm kia, nghi là đạo “Có”, “Không”, đều nghi 
người chứng được, nạp y là ngoại đạo tự nhiên kia, 
nói tất cả pháp đều tự nhiên có, không từ duyên 
sinh. Ngoại đạo này cũng thuộc vê ngoại đạo biên 
kiến. Ngoại đạo giới thủ như hoăng. Quảng, Tu- 
bạt: Hoăng Quảng chấp khất thực là đạo; Tu-bạt 
chấp khổ hạnh là đạo. 

2. Phân biệt chỗ hiển bày, đối với hai người 
đu, nói về pháp Niết-bàn. Đối với Xà-đề kia, nói 

về liễu nhân đã hiển bày Niết-bàn tánh tịnh. Đối 
với Bà-tư-tra, nói do dứt chứng mà được Niết- bàn 
phương tiện. Đối với bốn người, kế là nói về pháp 
lý của họ, trong đó, đầu tiên là đối với Tiên-ni Ca- 
diệp, nói vệ lý vô ngã. Đôi với hai người sau, nói 
vê lý trung đạo chăng phải đoạn, thường. Đôi với 
bốn người sau, nói VỆ pháp Thánh đạo. đôi với Độc 
Tử kia, nói về Tgười có đạo và có chứng đặc. Đối 
với Nạp y, nói đạo do duyên sinh, chắng phải tự 
nhiên. Đôi với Hoăng Quảng, nói về người tu thì 
chứng đắc, không tu thì không chứng đắc. Đối với 
Tu-bạt kia, nói vê điều phục tâm là đạo, chắng phải 
là khố hạnh. Phật-quán là đạo, chắng phải tám 
thiền thế gian. 

3. Tùy văn, giải thích... 

Y theo người đâu tiên, văn có bốn phân. 
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1. Nêu người hỏi. 

2. Chấp tà vặn hỏi Phật, Như lai đôi phá. 

3. Thỉnh Phật về nghĩa đúng. Như lai giải thích. 

4. Câu xuất gia, Như lai cho pháp. 

Đoạn đầu rất dễ hiểu. Trong đoạn hai, trước là 
hỏi vặn, sau là giải thích. Trong hỏi vặn, đâu tiên 
là hỏi vặn, để phá Niết-bàn thường, lạc, ngã, tịnh: 

Nếu Cù-đàm nói cũng thường... trở xuông ngăn 
ngừa hai ngữ của Phật. Trong phân trước, trước là 
nói riêng; sau là tổng kết, hỏi vặn. 

Trong riêng, đâu tiên là hỏi vặn, phá nghĩa 
thường. Trước là khăng định Như lai: Ông hỏi: 
Niết-bàn có phải là pháp thường hay không? Phật 
đáp: “Đúng thế!”. Sau, là y theo đặt câu hỏi: 

“Nêu thường thì không đúng!” Nêu để tổng kết 
là sai lầm. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Như pháp thê 
gian, là nêu sự việc, so sánh, vặn hỏi: 

Cù-đàm thường nói: Tu vô thường... trở xuống 
là ngay nơi pháp, chính là hỏi vặn, có bốn lần “Lại 
nữa”: 

1. Vì tu tưởng vô thường, đạt được Niết-bàn, 
cho nên là vô thường. 

2. Vì dứt tham v.v... cho là Niết-bàn, nên là vô 
thường. 

3. Vì từ nhân giải thoát, nên là vô thường. 

4. Nói nếu Niết-bàn đồng với năm âm, tức là 


1462 BỘ KINH SỞ 20 


vô thường. Nếu lìa năm âm thì tức là hư không, 
trong đó, đầu tiên là nói năm âm vì duyên sinh, nên 
là vô thường. Sau là dùng giải thoát, đối với vô 
thường để vặn hỏi: 

“Đồng” tức là vô thường, “Khác” tức là 
“Không”. Nêu đồng với hư không tức chăng phải 
sinh nhân, vặn hỏi ngã, lạc, tịnh, đều có riêng một 
cầu, tật cả sinh nhân đêu vô thường... trở xuống là 
tổng kết, vặn hỏi. Xà-đề sợ Phật bị vặn hỏi, sẽ thay 
đối chấp, nên nói vừa thường, vừa vô thường v.v... 
nên sau đây, sẽ ngăn ngừa, trong đó có ba câu: 

1. Chấp chặt trái với thuyết Phật nói, suy ra 
thành hai ngữ: Nếu Cù-đàm nói vừa thường, vừa 
vô thường, vừa khô, vui v.v..., há chăng phải là hai 
ngữ ư? 

2. Nêu đã nghe thuyết xưa Phật nói, là nói lên 
Phật chăng có hai. 

3. Nay, Cù-đàm... trở xuống là y theo hai ngữ 
để vặn hỏi Phật: Nói về hai ngữ, tự nói là Phật, 
nghĩa này thế nào? 

Sau đây là trong phân Phật đáp, trước là đối với 
câu hỏi ở trước, đã giải thích Niễt-bàn là thường, 
bỏ đi sự ngăn ngừa sau, để nói mình không có hai. 
Trong giải thích thường ở trước, đầu tiên là nhận 
lây nhân tánh mà người kia đã lập, quyết định suốt 
qua nghĩa của mình: Trong pháp của các ông có 
hai nhân... trở xuông là y theo hai nhân sinh và liễu 
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đã hiệu biết kia đề giải thích nghĩa của mình. 

Trong phân trước có sáu: 

1. Yêu-tô chung nhất định, nay ta hỏi ông, tùy 
ý ông đáp”. Người kia đáp: “Vâng!”. 

2. Hỏi: “Tánh của ông là thường hay vô 
thường?” Người kia đáp: “Là thường”. 

3. Hỏi: Tánh này của ông có khả năng tạo tác 
tật cả nhân trong, ngoài phải không? Người kia 
đáp: “Đúng thế!”. 

4. Phật hỏi thế nào? Người kia giải thích đây 
đủ. Họ nói: Từ tánh sinh ra đại v.v... Đây là lôi 
chấp của tiên Ca- -ty-la. Tiên kia đã chứng được 
năm thông của thế tục, thấy việc trong tắm muôn 
kiếp của đời quá khứ. Ngoài tám muôn kiếp, VỚI 
năng lực thân thông không thê thây được, và chỗ 
mờ mờ không thấy bèn nói rằng: Ngoài tắm muôn 
kiếp, chăng nên không có pháp, nên có “Minh 
tánh” (tánh mờ tối). Từ “Minh tánh” ấy khởi lên 
tâm hay biết đâu tiên, gọi là sinh đại. Vì sinh đại 
này là nguyên nhân đầu tiên của sự thọ sinh, nên 
trong Bách luận gọi là “GIác sơ sinh”. Từ giác sơ 
sinh này lại sinh ra tâm ngã thọ sinh trong trung ấm 
kia, nói là mạn. Vì “Ngã” là mạn, nên trong Bách 
luận gọi là tâm “Ngã”. Từ tâm “Ngã” này sinh ra 
hai pháp: 

a. Sắc; b. Tâm. 

Trong sắc, gôm có hai mươi mốt thứ, nghĩa là 
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từ tâm “Ngã” sinh ra năm vi trần, đó là sắc, thinh, 
hương, vị và xúc. Từ năm vi trần sinh ra năm đại, 
đó là đất, nước, lửa, gió và không. Từ năm đại đó 
sinh ra năm căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 
Từ sắc trần sinh ra hỏa đại; hỏa đại sinh sinh ra 
mắt; mắt lại nhìn thây sắc. Từ thinh trần kia sinh ra 
không đại. Không đại hình thành tai. Tai lại nghe 
tiếng. Từ hương trân sinh ra địa đại; địa đại sinh ra 
mũi; mũi lại ngửi mùi. Từ vị trần kia sinh ra thủy 
đại; thủy đại sinh ra lưỡi, lưỡi trở lại nếm vị. Từ 
xúc trân sinh ra phong đại; phong đại sinh ra thân; 
thân lại xúc giác. 

Người kia nói năm trần đều sinh ra năm đại; đại 
đều sinh ra căn. Đối tượng đã nói ở trước từ mạnh 
mẽ là lời nói. Mười lăm pháp trước đều là căn của 
năm nghiệp và căn của tâm bình đăng, chung với 
ở trước, hợp với hai mươi mốt pháp “Hữu”. Căn 
của năm nghiệp, nghĩa là tay, chân, miệng, âm 
thanh, căn nam, căn nữ. Tâm bình đăng là nhục tâm 
của người kia. Vì năm đại cùng hình thành, nên nói 
là bình đăng. Vì đại đều hình thành, nên tâm-thức 
phân nhiêu nương vào sắc pháp. Như thế, trung 
tâm đã sinh có ba thứ: Nhiễm, thô, đen. Nhiễm là 
tham; thô là giận; đen là ngu s. Ba thứ này. đều là 
phiên não của thọ sinh. Lúc thọ sinh, nam liên sinh 
ra ải VỚI người mẹ, gọi là nhiễm; với cha thì nỗi 
giận, gọi là thô. Nữ thì trái lại, rất dễ hiểu. Vô minh 
không hiểu rỡ, gọi là đen. Chung với thê biết. Vô 
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minh không hiểu rõ, gọi là đen. Chung với sắc, 
gôm có hai mươi bốn. Nhưng, Tay trong văn, trước 
nói về sắc sinh, đầu tiên là nói: Từ ngã mạn sinh 
mưỜI sáu pháp, đó là đất, nước v.v..., y theo siêu 
vượt cuối cùng, nêu năm đại, năm căn; năm căn tác 
nghiệp và tâm bình đẳng v. v... là mười sảu pháp, 
từ năm pháp sinh, nghĩa là sắc, thính v.v..., bỏ nêu 
năm trân. 

Sau nói về tâm pháp, là hai mươi mốt căn bản 
có ba, nói chung để nêu. Nhiễm v.v..., là nêu danh. 
Nhiễm: Gọi là ái, hội, gọi là bày tỏ. Hai mươi lăm 
thứ này đều do tánh sinh ra, là nói chung để kết. 

Trong đối tượng đã sinh ở trước øôm có hai 
mươi sảu, đại mạn là hai. Trong sắc pháp có hai 
mươi mốt, tâm pháp có ba. Nay, vì sao nói hai 
mươi lăm? Hai căn nam, nữ trong căn năm nghiệp 
tùy theo người không đều, cho nên, chỉ nói là hai 
mươi lăm. Đoạn bốn này đã nói xong. 

5. Đoạn thứ năm, Phật hỏi: Đại v.v... là thường 
hay vô thường? Người kia đáp: Tánh thường như 
đại v.v... vô thường. 

6. Phật nhận lấy lời nói của người kia, quyết 
định nghĩa của mình: 

Như nhân trong pháp của các ông dù là thường, 
nhưng quả vô thường. Trong pháp Phật của ta, dù 
nhân vô thường, nhưng quả là thường, đâu có lỗi?. 
Đây là đoạn đầu đã nói xong. 
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Dưới đây là đoạn hai, y theo sinh nhân và liễu 
nhân đã hiểu kia để giải thích, nghĩa của mình, có 
bảy lần “Lại nữa”: 

1. Hỏi: Pháp của ông có hai nhân hay không? 
Người kia đáp: “Có”. 

2. Hỏi: “Thế nào?” Người kia nêu lên danh. 

3. Hỏi về tướng của chúng, người kia nói đủ và 
nói về hai nhân đó. 

4. Hai nhân có được tương tác nhau hay không? 
Người kia đáp: “Không được!”. 

5. Hỏi: Dù hai thứ này không tương tác nhau, 
nhưng có tướng của nhân hay không? Người kia 
đáp: “Có!” 

6. Hỏi: “Liễu nhân có đồng với sở liễu hay 
không?” Người kia đáp: “Không đồng”. 

7. Phật dùng cái mà họ đáp để giải thích nghĩa 
của mình: 

Pháp của ta dù từ nhần vô thường, đạt được 
Niết-bản, mà chắng phải vô thường. 

Trên đây là đôi với câu hỏi ở trước giải thích 
Niết-bàn là thường. 

Dưới đây là đoạn hai, đối với sự ngăn ngừa ở 
sau, nói không có hai ngữ. Trong đó có ba: 

1. Đối với câu hỏi trên, nêu Cù-đàm nói: Vừa 
thường, vừa vô thường, vừa khổ, vui v.v.... há 
chăng phải là hai ngữ hay sao? Nói ngữ của mình 
chăng hai. Liễu-nhân là pháp chứng đắc, là nghĩa 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 10 (Phần cuối) 1467 


thường, lạc, ngã, tịnh, nên Phật nói là thường v.v... 
Sinh nhân là pháp đắc không có nghĩa thường, lạc, 
ngã, tịnh, nên Phật nói vô thường, khổ, vô ngã 
v.v... cho nên nói mà Như lai nói có hai, kết thành 
hai ngữ ở trước. 

Hai ngữ như thế chăng có hai: Y theo hai ngữ 
ở trước đề giả1 thích thành không hai. Vì trong một 
pháp đều lập một lời nói, nên nói là không hai. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

2. Đôi với câu hỏi trên, ta đã từng nghe nói Phật 
không có hai lời ý nói đã không có hai, gọi là đã 
nghe thuyết xưa của Phật, trong đó, đầu tiên là nói: 
Như ông đã nghe nói Phật ra đời không có hai lời, 
nên lời hỏi ở trước là lời nói: “Lành thay!” Khen 
đã nghe thuyết xưa. Vì đã nghe, sẽ nghe, hiện nay 
nghe, nên nói: “Lành thay!” 

3. Ứng với câu hỏi ở trên, nay Cù-đàm nghĩa là 
nói ở hai ngữ ngôn: “Phật là ta”, nghĩa là Phật, 
trong đó có hai câu: 

a. Đôi với chư Phật, nói ngữ không có hai. Tất 
cả thuyết mà chư Phật đã nói đều không có khác 
nhau, cho nên nói: Phật không có hai lời, chính là 
nói chăng có hai. 

Thế nào là không có... trở xuống là giải thích 
không có tướng khác nhau. Cái mà liễu nhân có 
được, đồng VỚI thuyết nói có thường, lạc, ngã, tịnh, 
gọi là đông với thuyết nói “Có”. Đối tượng mà sinh 
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nhân đã được đồng với thuyết nói không có 
thường, lạc, ngã, tịnh, gọi là đồng VỚI thuyết nói 
không có. 

b. Y theo các pháp, nói ngữ không có hai lời. 
Như lai, Thế Tôn dù gọi là hai lời, nhưng vì hiểu 
rõ một lời, chính là nói không hai. 

Thể nảo... trở xuông là giải thích. Trước là hỏi, 
sau giải thích. Vì khiên cho Xà- đề lại hiểu pháp 
khác, nên y theo mắt v.v... mà giải thích. Hai mắt 
và sắc riêng, gọi là hai ngữ. Nghĩa sinh thức đồng 
gọi là một ngữ, cho đến ý và pháp, cũng giông như 
thê. 

Trên đây là đoạn hai, chấp tà vặn hỏi Phật, Như 
lai đôi phá. 

Dưới đây là đoạn ba, hỏi nghĩa đúng của chư 
Phật, Như lai vì nói, trong đó có ba: 

1. Hỏi nghĩa đúng, Như lai giải thích. 

2. Người kia bày tỏ sự hiểu biết của mình, Như 
lai xét nghiệm ngược lại. 

3. Người kia nói lên điều mình đã hiểu, Như lai 
nói lại lời Ngài đã khen. 

Trong phân đầu, trước thỉnh hai ngữ, hiểu rõ 
một. Như lai y theo bốn đề để giải thích. Đoạn hai 
có thê biết. Trong đoạn ba, đâu tiên là Xà-đề tự nói 
là đã hiểu. Nối khổ phảm hai, bậc Thánh một, 
nghĩa là phàm phu chỉ biết việc của sáu đường, gọi 
là riêng là hai, bậc Thánh biết đều khổ, cho nên nói 
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một, cho đến đạo đề, phàm phu chỉ biết sự hạnh 
khác nhau, gọi là hai. Thánh biết nghĩa của các đạo 
hạnh vì không khác, nên gọi là một. Phật khen rất 
dễ hiệu. Đoạn ba này đã kết thúc. 

Dưới đây là đoạn bốn, người kia xin xuất gia, 
Như lai cho phép, qua đó, đầu tiên là cầu Như lai 
chỉ dạy độ, Trằn-như độ cho người kia chứng được 
quả Thánh. 

Trong người thứ hai, văn cũng có bốn: 

1. Nêu lên người hỏi. 

2. Chấp tà vặn hỏi Phật. 

3. Xin Phật giải thích nghĩa đúng, Như lai nói 
cho nghe. 

4. Bà-tư chứng quả, tạ từ Phật, nhập diệt. 

Đoạn đâu rất dễ hiểu. Trong đoạn hai có bốn 
lần hỏi đáp: 

1. Hỏi: Niết-bàn của Như lai là thường phải 
không? Phật đáp: “Đúng vậy”. 

2. Hỏi: “Như lai sẽ không nói Niết-bàn vô vi 
phải không?” Phật đáp: “Đúng thể”. 

3. Hỏi vặn Như lai: “Nêu không có “Thi sẽ 
đông với bốn cái “Không có”, sao Phật nói “Có” 
thường, lạc, ngã, tịnh?” Trong đó, đầu tiên giải 
thích lập bốn thứ “Không có”. Sau, đối chiếu Niết- 
bàn với bốn thứ “Không có” để đặt câu hỏi. Dưới 
đây là Phật đáp: 

Giải thích Niết-bàn chỉ là “Không có” lẫn nhau, 
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chăng phải ba thứ còn lại: Niệt-bàn cũng như thế, 
chẳng phải trước đây “Không có”, nghĩa là không 
đồng với lân thứ nhất. Vì tất cả chúng sinh từ trước 
đến đây là “Không có” - Cũng chăng phải diệt 
“Không có”, không đồng với lần thứ hai, vì một 
phen chứng. văng lặng hắn, nên chăng phải diệt 
“Không có”. Chăng phải rốt ráo “Không”, chắng 
đông với lần thứ tư, vì chư Phật là “có” 

“Đông”, “Khác”, “Không có”... trở xuông là 
nói đồng với lần thứ ba, trước nói chung để nêu 
tiêu biểu. Sau là nói riêng để chỉ bày rõ. Trước là 
dựa vào sự việc thế Ø1an đề giải thích lẫn nhau là 
“Không”; sau y theo chỉ rõ pháp, đây là lần thứ ba. 

4. Văn hỏi lại Như lai: “Nếu là “Khác” thì sẽ 
không có Niết-bàn, tức là chắng phải thường, lạc, 
ngã, tịnh?” Sau đây là Phật đáp: 

Nói lên thê gian “Không có” lẫn nhau, tức là vì 
kèm theo ba thứ “Không có”, cho nên thuộc về vô 
thường. Pháp Niết-bàn chỉ là “Không có” lẫn nhau, 
vì lo áo gôm nghĩa khác, nên thuộc về thường 

.„ trong đó có ba trường hợp: 

"i Chọn thô khác với tê. Ông nói khác với 
“Không”, là nêu đôi tượng lập, có ba thứ “Không”, 
chỉ rõ chung tướng của ba thứ đó. Sau đây, sẽ chỉ 
bày riêng: 

Trâu, ngựa đều là thứ trước “Không mà sau 

có”. Cái “Có” chưa có, là “Không”. “Đã có”, lại 
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“Không có”, là cái “Có” đã diệt, nên “Không có”. 
Tướng “Khác” “Không có”: Như ông đã nói: Là có 
cái “Không có” lẫn nhau kia. Nếu Phật lại giải 
thích không khác với Bà-tư, thì nên nói tướng 
“Khác” như ông đã nói: “Thế gian “Không có” lẫn 
nhau. Vì kèm theo ba thứ “Không có” này, nên 
thuộc về vô thường. 

2. Nói tế khác thô. “Không có” trong “Không 
có” Niết-bàn của ba thứ trước, cho nên, Niễt-bàn 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

3. Người thế gian bị bệnh... trở xuống là y theo 
pháp “Không có” lẫn nhau của Niết-bàn kia, để 
giải thích rộng nghĩa “Thường”. Vì các phiền não 
là vô thường, nên Niết-bàn “Không có” phiền não, 
do đó được gọi là ““Thường”, trong đó có ba trường 
hợp: 

1. Tập dụ, chỉ rõ pháp, trước nêu ba bệnh; kế là 
nêu ba thứ thuốc; sau là chỉ bày cách trị bệnh, 
không được có tướng. 

2. Y theo dụ để chỉ rõ pháp. Trước nêu ba lỗi; 
kế là trình bày ba cách điêu trị. Sau là chỉ bày đôi 
trị lỗi, không được có tướng. 

3. Y theo tướng có để giải thích, nói về thường, 
vô thường v.v... Trong ba thứ thuốc, vì không có 
ba chứng bệnh, nên Niết-bàn được thường, lạc, 
ngã, tịnh. Đoạn hai này đã nói xong. 

Dưới đây là đoạn ba, người kia xin Phật giải 
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thích chánh nghĩa, Như lai giải thích, trong đó cũng 
có ba: 

1. Hỏi về chánh nghĩa, Như lai nói cho nghe. 

2. Chỉ bày cho họ... trở xuống là Như lai xét 
nghiệm ngược lại. 

3. Người kia bày tỏ sự hiểu biết của mình, Như 
lai nói lại lời mình đã khen. 

Dưới đây là đoạn bốn, nói về sự chứng quả, thủ 
diệt của Ba-tư-tra, trong đó có bốn: 

1. Phật bảo cho người kia biết rõ đã được quả 
La-hán, khuyên nên cúng thí y bát, Trân-như bố thí 
cho. 

2. Nhờ Trằn-như thỉnh Phật, sám tạ và từ giã, 
nhập vào diệt độ, Trần-như giúp cho thông qua. 

3. Phật chỉ bày gốc lành đời trước của người 
kia, nay đã thành- thục, đã được chánh quả, Phật 
khuyên nên cúng dường thi thê người kia, Trân- 
như đến cúng dường. 

4. Khi sắp nhập diệt, biến hiện ngoại đạo khinh 
chê. 

Tiên-ni Ca-diếp đều chấp ngã. Lỗi chấp của 
Tiên-n1 là “Vừa tức”, “Vừa lia”, tác thân là ““Fức”; 
thân thường là “Lìa”. Ca-diếp thì chấp “Khác”. 

Y theo văn trong Tiên-ni cũng có bốn: 

1. Nêu lên người hỏi. 

2. Chấp “Ngã”, vặn hỏi Phật, Như lai đối phá. 

3. Hỏi chánh nghĩa, Như lai nói. 
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4. Câu xin xuất gia, Như lai cho phép. 

Trong đoạn hai, trước là Tiên-n1 hỏi Phật về 
nghĩa “Ngã”, Phật yên lặng không đáp. Sau khi 
trịnh trọng hỏi đến ba lân, vì muốn cho nghĩa 
"Ngã" mà ông ấy đã tự lập, theo đó mà đối phá, 
nên yên lặng không đáp. 

Tiên-n1... trở xuông là lại tự lập nghĩa “Ngã, 
Như lai mới đôi phá, Trong “Ngã” mà ông ây đã 
lập, Chúng sinh có “Ngã” khắp tật cả chỗ, đó là 
một môn, một này có hai môn, tác giả là ba môn. 
Vì sao yên lặng? Trách Phật không đáp. Đây là 
Phật phá riêng, cần phải nhận biết. 

Y theo phá khắp, có bốn lần “Lại nữa” 

1. Khăng định lập luận của ông ây: Ông nói 
“Ngã” này của ông khắp tật cả chỗ. 

2. Tiên-m cho là nhất định, không phải chỉ có 
tôi nói, mà tất cả người trí đều cũng nói như thế. 
Như lai đôi phá: 

Nếu “Ngã” khắp thì lẽ ra năm đường cùng một 
lúc phải chịu báo. Nếu thọ cùng một thời điêm thì 
vì sao các ông không gây ra mọi điêu ác, mà lại vì 
ngăn ngừa địa ngục nên lo tu thiện để mong câu 
được sinh lên cõi trời? 

3. BỊ vặn hỏi, Tiên-mi lập ra hai “Ngã”: Thân 
thường và thân tạo tác. Vì là “Ngã” của thân tạo 
tác, nên phải lìa ác, ngăn ngừa địa ngục, mà làm 
lành, sinh lên cõi trời. 
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Như lai đối phá: 

Cái “Ngã” về thân thường của ông trùm khắp 
tật cả chỗ. Nếu thân tạo tác mà “Có”, tức là vô 
thường. Nếu thân tạo tác là “Không”, thì “Ngã” sẽ 
không cùng khắp. 

4. BỊ Phật vặn hỏi, Tiên-n1 lại đưa ra nghĩa bào 
chữa: “Ngã” mà tôi đã lập cũng ở trong thân tạo 
tác, cũng là pháp “Thường”, nghĩa bào chữa của 
“Pháp thuyết”. Như mất lửa v.v..., nghĩa bào chữa 
của “Dụ thuyết”. 

“Nøã” cũng... trở xuống là hợp. 

Cho nên... trở xuông là kết. Văn rõ ràng dễ 
hiểu. Sau đây, Phật sẽ phá: 

Trước là phá pháp thuyết; sau là phá thí dụ của 
người kia. 

Y theo phá pháp, ông nói: “Vừa khắp, vừa 
thường” là không đúng! 

Là nêu để tổng kết sai lầm. 

Vì sao?... Trở xuông là giải thích, trong đó, đâu 
tiên là dùng, lý để vặn hỏi đúng: Khắp thì có hai 
thường và vô thường. Lại có hai thứ: Sắc và vô sắc. 
Ngoài pháp là thường: ở pháp thì vô thường. Ngoài 
pháp thì chăng phải sắc, ở pháp là sắc. 

Cho nên, nếu... trở xuống là lại kết vặn hỏi: 

Nếu tất cả có vừa thường, vừa vô thường, vừa 
sắc, vừa vô sắc, là không được thường nghiêng về 
một bên, không được sắc nghiêng vê một bên. 
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Y theo phá dụ, “Nếu chủ nhà ra khỏi, thì không 
gọi là vô thường”. nghĩa này không đúng! Là nêu 
để tổng kết sai lắm. 

Vì sao?... Trở xuông là giải thích: Ngôi nhà 
không gọi là chủ; chủ không gọi là ngôi nhà. Đốt 
khác, vì khác với ra khỏi nhà, nên được như thế; 
phân biệt dụ khác với pháp. Sự đốt nhà khác với 
con người, gọi là đốt khác. Người ra khỏi nhà khác 
với ngôi nhà, gọi là khác với sự ra khỏ!. 

“Nøã” Tức không... trở xuống là phân biệt pháp 
khác với dụ, không như vậy, là lược phân biệt. 

Vì sao? Trở xuống là giải thích. Vì “Ngã” khắp, 
nên đối VỚI sắc, “Ngã” tức là sắc; sắc tức là “Ngã”. 
Ở ngoài sắc thì không có sắc tức “Ngã”; “Ngã” tức 
VÔ sắc. 

Sao nói là...trở xuông là kết quở lời nói của 
người kia. Kê là phá “Một” của người kia, có tám 
lần “Lại nữa”: 

1. Đầu tiên là nêu chính thức phá. Theo ý ông, 
nếu cho răng tật cả chúng sinh đều đồng một 
Ngã nêu "Ngã: mà ông đã lập là trái với thế, 
xuất thê, lược nêu lỗi của ông ây. 

Vì sao... trở xuống là giải thích. Đâu tiên là 
nói trái với thê gian, đây là “Ngã” kia trái với xuất 
thê. 

Cho nên, nếu... trở xuống là kết để chỉ rõ lỗi. 

2. Nghĩa bào chữa của Tiên-m: “Tôi cũng 
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không nói tất cả chúng sinh đông một “Ngã”*“. Như 
lai đôi phá: 

Nếu nói mỗi người đều “Có”, thì đây là nhiều 
“Ngã”, nghĩa này không đúng!, nêu để tông kết sai 
lầm. 

Vì sao?... trở xuông là giải thích, trong đó, đầu 
tiên là dùng khắp phá riêng: “Ông nói “Ngã” 
“Khắp”, nêu khắp tất cả thì nghiệp căn của tật cả 
chúng sinh lẽ ra đồng với thấy nghe, không có 
riêng “Hoặc trời được thây, chứ chăng. phải Phật 
được”... trở xuống là dùng riêng phá khắp. 

Nếu không khắp... trở xuống là dùng lấy nghĩa 
“Không khắp” của họ để nạn phá nghĩa thường. 

3. Nghĩa bào chữa của Tiên-m: “Ngã” kia dù 
củng khắp, nhưng “Pháp” và “Phi pháp” không 
khắp tất cả, cho nên, căn nghiệp của chúng sinh 
đồng với thây, nghe, mà đều khác nhau. 

Như lai vặn hỏi pháp nhất định và “Phi pháp”. 
chăng phải là tác nghiệp ư? Tác nghiệp gọi là 
nghiệp. Nhân hoạt động của tác nghiệp mà trở 
thành tôi, phước v.v... gọi là pháp, “Phi pháp”. 

4. Tiên-ni cho là nhất định đã tạo ra nghiệp này. 
Như lai gạn hỏi, phá: 

Nếu pháp, “Phi pháp” là tác nghiệp, tức là 
“Pháp đồng”, thì sao lại nói “Khác”? Là nhắc lại 
để lược hỏi. 

Vì sao... Trở xuống là giải thích, trong đó, đầu 
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tiên là pháp; kê là dụ; sau là hợp. Trong pháp, đầu 
tiên là nói: Phật được xứ nghiệp, có trời được 
"Ngã: trời được xứ nghiệp, có Phật được “Ngã”, 
nói “Ngã” cùng khắp lẫn nhau. Trời được, Phật 
được là tên người. Lúc Phật được làm, thì trời cũng 
được làm là nói nghiệp được tạo ra lẫn nhau. Cái 
“Ngã” của người kia, người này đây khắp tất cả, vì 
tạo nghiệp chung. Pháp và phi pháp đáng lễ cũng 
như thê? Vặn hỏi để cho đồng với nhân. “Ngã” 
khắp tất cả, vì đây là tạo nghiệp. 

Pháp và phi pháp, nêu như thế... trở xuống là 
vặn hỏi, để cho quả đông. Trong dụ, đầu tiên là nói: 
Từ hạt sinh ra quả, hạt sau cùng không tư duy 
“Ngã”, chỉ tạo ra quả Ba-la-môn, không tạo tác với 
Sát-lợi, Tỳ- xá v.v..., chính thức lập dụ bình đẳng, 
nói hạt giống ngoài tùy hạt giống kia, tức là tác 
quả, không có đôi tượng phân biệt. 

Vì sao?... Trở xuông là giải thích. Trong hợp, 
đâu tiên là nói: Pháp và phi pháp cũng giống như 
thế v.v..., chính thức hợp với dụ ở trước. 

Vì sao?...Trở xuống là giải thích. Vì nghiệp 
bình đăng, nên lẽ ra chung không riêng, vì người 
kia, người này cùng gây ra nghiệp chung, nên gọi 
là nghiệp bình đăng. 

5. Tiên-nI lập dụ, đưa ra nghĩa bào chữa. Sau 
đây là Phật đối phá, trước là nêu tổng kết sai lầm. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Trong giải 
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thích có ba: 

a. Dùng ánh sáng tỏa khắp nhà để so với sự 
cùng khắp của “Ngã”, nhằm phá không có tạo 
nghiệp lẫn nhau. 

b. Nếu pháp, phi pháp vô “Ngã”... trở xuống là 
dùng ánh sáng đèn không khắp trong tim đèn để 
phá “Ngã” cùng khắp. 

c. Nếu ý ông cho răng tim đèn, ánh sáng là 
riêng... trở xuông là nói, “Tức” tIm đèn, phá “Ngã” 
khác với pháp. 

Trong phân đâu, nói vì sao? Là vặn hỏi trước, 
khởi sau. Sau là giải thích sai lầm. Nhà khác, đèn 
khác, ánh sáng đèn này cũng ở bên tim đèn, cũng 
khắp trong nhà, là nói về tướng của thí dụ đèn kia. 

Vì sao phải nói nhà khác, đèn khác? “Vì nói rõ 
ánh sáng đèn tỏa khắp ở chỗ khác, cũng như thần 
ngã kia đây khắp ở chỗ khác. Sau đây, là so sánh 
vỚI “Ngã”: Ông nói: “Nêu “Ngã” như thế, nghĩa là 
như sánh sáng đèn ở trước là ở bên tim đèn, cũng 
tỏa khắp nhà. Bên pháp, phi pháp lẽ ra cùng có 
“Nøã” đông với ánh sáng đèn ở trước tôn tại ở bên 
tim đèn. Trong “Ngã” lễ ra cũng có pháp, phi pháp, 
đồng với ánh sáng đèn ở trước, cũng tỏa khắp trong 
nhà, vì ánh sáng tỏa khắp ngôi nhà, nên trong ánh 
sáng có tim đèn. Vì “Ngã” cùng khắp, nên trong 
"Ngã: lẽ ra cũng có pháp, phi pháp? Vì “Ngã” đã 
có ở bên pháp, phi pháp, nên trong “Ngã” đã có 
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pháp, phi pháp kia. Cho nên các nghiệp tạo tác 
chung, không được riêng khác. 

Trong đoạn hai, nêu pháp, phi pháp có “Ngã”, 
thì chăng được nói khắp, nói pháp đồng với dụ, sẽ 
có lỗi không khắp. Nghĩa này thê nào?- Trong tim 
đèn không có ánh sáng. Nếu “Ngã” giống như ánh 
sáng thì đôi với pháp, phi pháp sẽ vô “Ngã. Nêu 
pháp, phi pháp vô “Ngã”, thì đầu được nói rằng 
“Nøã” cùng khắp tất cả. Nếu “Ngã, đều có thì đâu 
được lại dùng tin đèn, ánh sáng làm dụ để nói 
“Ngã” phô biên, sẽ có lỗi trái với dụ. Nghĩa này thế 
nào? Nếu nói “Ngã” cùng khắp thì sẽ hoàn toàn 
khác với đèn đôi với pháp, phi pháp, ông lại đâu 
được dùng tim đèn dụ cho pháp và phi pháp, ánh 
sáng dụ cho “Ngã”? 

Trong đoạn ba, theo ý ông, Nếu nói là tim đèn, 
ánh sáng riêng khác, là nêu lập trường của người 
kia. 

Vì nhân duyên gì, nên tim đèn tăng thì ảnh sáng 
sẽ rực rỡ; tin đèn khô, thì ánh sáng sẽ tắt, phá riêng 
để chỉ rõ “Tức”. Sau đây, sẽ y theo vặn hỏi pháp, 
trong đó có hai: 

a. Nói Ngà khác với “Pháp”, có lỗi trái với 
dụ. Nghĩa này thế nào? Trước nói đèn dụ cho ánh 
sáng không la tim đèn. Người kia đã lập “Ngã” và 
“Pháp” hoàn toàn riêng lẻ, nên nay Phật vặn hỏi 
họ. Cho nên không nên dùng pháp, phi pháp dụ cho 
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đèn, tim, ánh sáng không có khác nhau để dụ cho 
“Ngã”. Ánh sáng của đèn này không khác với tim 
đèn, khác với cái “Ngã” của ông. Với pháp, phì 
pháp vì hoàn toàn là riêng, do đó, không nên dùng 
pháp và phi pháp dụ cho đèn, tim đèn. 

b. Vì sao?... Trở xuông là nói “Ngã” đồng với 
dụ, sẽ có lỗi ngay nơi pháp là vô thường. Nghĩa 
này thê nào? Đèn, ánh sáng “Tức” tim đèn. Nếu 
“Ngã” đồng với ánh sáng đèn, thì pháp và phi pháp, 
lẽ ra phải là “Một”, không được nói khác. Trong 
văn, đầu tiên là nói: “Vì sao?” Là vặn HỘI trước, 
khởi sau. “Trước kia, vì sao ta trách ông.” 

Sau đây, đối với người kia, Phật chỉ rõ lỗi: 
“Ngã” mà ông đã lập nêu đông với dụ đèn, với ba 
việc pháp và phi pháp, “ức” “Một” thì không 
được nói là riêng khác. Đây là đoạn thứ năm đã nói 
XONE. 

Dưới đây là đoạn thứ sáu, Tiên-nmi trách lời Phật 
nói không tốt: “Thí dụ mà ông đã dẫn, là việc 
không tốt là trách chung Như lai. 

Vì sao?... Trở xuông là giải thích. Thí dụ đèn 
nếu tốt, thì tôi đã dẫn chứng xong. Nêu nó không 
tốt, thì đâu cần phải nói nữa? Phật sẽ đáp như sau: 

Giải thích thí dụ này, vì không tốt lành đôi với 
ông, nên ta sẽ đả phá ô ông. Vì đôi với “Ngã” là tốt, 
nên ta sẽ giải thích nói. Trong văn có ba: 

a. Như lai đáp chung: Thí dụ mà ta đã dẫn, đều 
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không tác động đến tốt lành và không tốt lành, tùy 
ý ông nói. 

b. Y theo dụ mà vặn hỏi, trách cứ. 

c. Dụ như thê... trở xuông là nói đối với lời nói 
của người kia, giải thích tốt lành, không tốt lành. 
Đoạn đâu rất dễ hiểu. 

Trong đoạn hai, gôm có bốn câu: 

a. Chính thức chỉ rõ tướng thí dụ của người kIa. 
Du này cũng nói “ “ức” tim đèn có ảnh sảng; “Lìa” 
tim đèn có ánh sáng. Thêm tin đèn, ánh sáng tăng 
thêm; tim đèn khô, ánh sáng tắt, gọi là “Tức”. Ánh 
sáng chan hòa khắp trong nhà, cũng có bên tim 
đèn, nói là “Lìa”. Nêu “Tức” “Lầa” ở đây, là nhận 
lây nghĩa “Tức”. Phật phá “Ngã” khác với pháp 
của Tiên-mI kia. 

b. Tâm ông không.. . trở xuống là y theo dụ, T 
trách. Trong dụ có “Tức”, cũng có nghĩa “Khác 
Tâm ông không bình đẳng, hoàn toàn lập “Khác 
nói dụ tim đèn riêng, pháp và phi pháp, nói riêng 
dụ cho “Ngã”. 

c. Cho nên...trở xuống là một lần nữa, Như lai 
lại nói lên ý trách cứ của mình: Là ông không bình 
đăng, vì chấp nghiêng về “Lìa”. Nay ta trách “Tức” 
tim đèn có ánh sáng; “Lìa” tim đèn có ánh sáng 
“Tức” và “Lầa” trong câu đâu. Pháp “Thì” có bình 
đăng, y theo dụ, so sánh pháp. Trong, dụ đã có 
“Tức” tim đèn có ánh sáng: pháp cũng nên như thế. 
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Pháp “Tức” có “Ngã”; “Ngã” “lIức” có pháp. Phi 
pháp “Tức” “Ngã”; “Ngã” “Tức” phi pháp. 

d. Nay ông... trở xuống là y theo pháp, Phật 
trách lại: Y theo dụ, suy ra pháp. 

Trong pháp cũng có nghĩa “Tức”, “Lìa”. Nay 
vì sao ông chỉ nhận bên “Lìa”, mà không nhận bên 
'“ “ức”? Đây là đoạn hai đã giải thích xong. 

Dưới đây là đoạn ba, chính thức đối với lời nói 
của người kia, nói về "Ngã" tốt lành, không tốt 
lành. Đầu tiên là nói về thí dụ này, vì không tốt 
lành đối với ông, nên ta dùng để phá ông. 

Kế là nói thí dụ này vì đối VỚI ta là tốt lành, nên 
ta mới nói đến. “Ÿ ông nếu... trở xuống là ngăn 
chấp “Khác” của người kia, và 

quở trách: Người kia nghe Phật nói mừng vui 
sinh ra tâm tưởng tâm: “Nêu ta không tốt lành thì 
ông cũng không tốt lành”, nên nay ta ngăn ngừa. 
Trước nêu trực tiếp “Phí”. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Trước là nêu 
do công sức của mình hại mình của người đời. Sau 
là suy ra đồng với họ. 

6. Tiên-ni lại trách Phật không bình đăng. 
Trước là trách; kế là giải thích. 

Vì nghĩa này... trở xuống là kết. 

Sau đây, Phật sẽ đáp, trong đó có hai câu: 

Dùng “Ngã” bất bình phá bất bình của ông, sao 
cho ông được bình, tức là “Ngã” tốt lành. Chánh 
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của Phật trái với tà, gọi là “Ngã” không bình đăng. 
Phá tà đồng với chánh, gọi là “Sao cho ông được 
bình”. Là Phật hóa độ thiện, gọi là “Ngã” tôt lành. 

Dùng “Nøã” bất bình để phá bất bình của ông, 
để cho ông được bình, tức là “Ngã” bình. Vì tà, 
chánh trái nhau, nên ta và ông, đêu gọi là bất bình. 
Dùng chánh phá tà, gọi là ta bất bình, phá bất bình 
của ông, khiên cho người kia đồng với chánh, gọi 
là khiến ông bình. Phật chính đồng với người kia, 
øọI là ta bình. 

Vì sao? trở xuống là giải thích. 

7. Tiên-ni lại nói: “Ngã” là bình, Như lai đôi 
phá. Gồm có ba câu: 

Y theo năm đường, sẽ thọ mà vặn hỏi, đả phả. 
Trước nhận lấy lời nói của người kia. Sau, y theo 
đề vặn hỏi, trách cứ. 

Y theo cha mẹ sinh con để đả phá. Trước là 
nhận lấy lời người kia nói. Sau, là y theo đề phá. 

Lại y theo năm đường mà câu xuất ly để phá. 

Dưới đây là đoạn ba, phá “Ngã”, tác giả. Văn 
có hai phân: 

1. Phật hỏi vặn Tiên-ni, về phía bào chữa của 
Tiên-ni, Như lai đối phá. 

2. Tiên-ni vặn hỏi Phật. Như lai trong phân giải 
thích chung ở trước có bốn: 

a. Hỏi vặn đả phá “Ngã tác”. 

b. Ý ông, nếu cho răng “Thân-tác”... trở xuông 
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là hỏi vặn đả phá “Phân tác”, “Ngã”; thọ của Tiên- 
n1. 

c. Nêu nói không là “Thân-tác” trở xuống là 
phá không có tác, thọ. 

d. Tiên-ni nói: “Ta biết ta giải thoát”. Trong 
phân đầu, trước là nêu, đều là sai, không đúng. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích rộng, chỉ rõ 
Sa1 trái của người kia. Có bảy lần “Lại nữa”. 

1. Lây tạo tác ra sự khổ đề hỏi vặn, phá “Ngã 
là pháp vắng lặng do đâu tạo ra khổ? Đầu tiên là 
nói phá: 

Nếu nói khổ này chắng phải ˆ Ngã tác”... trở 
xuống là ngăn ngừa nôi khô không có nhân. 

ĐI Khô, VUI Của chúng sinh thật sự từ duyên... 
trở _xuông là nêu, nỗi khố, niềm vui v.v... không 
nhất định, để hỏi vặn đả phá. 

3. Ông nói... trở xuống là nêu mười thời gian 
thay đôi đề vặn Hỏi. đả phá. 

4. Cũng có hưng thịnh..., trở xuông là nêu trạng 
thái hưng thịnh, suy vong không nhất định, vặn hỏi 
đả phả. 

5. Một người có căn cơ nhạy bén, chậm lụt là 
sao?... Trở xuống là nêu căn cơ nhạy bén, chậm lụt 
của người kia không nhất định, để hỏi vặn đả phá. 
Năm căn như tín v.v... trong thân một người nhạy 
bén, chậm lụt không nhất định, nói biết vô “Ngã”. 

6. Thế nào là nói... trở xuống lẫy miệng người 
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kia nói vô ngã để hỏi vặn đả phá. 

7. Theo ý ông, nêu cho răng lìa mắt, mà thấy... 
trở xuông là dựa vào kiến để vặn hỏi, đả phá, trong 
đó có ba: 

a. Phá “Ngã”, năng thây, đâu tiên là nêu trực 
tiếp sai lầm. 

Vì sao?... trở xuông là giải thích: Nếu trời ngoài 
mắt, đã có riêng “Ngã” thấy, thì đâu cần mắt này, 
các căn khác cũng như thế. 

b. Phá nhân mắt nhìn thây. Theo ý ông, nếu nói 
là “Ngã” dù năng thây nhưng chủ yêu là nhân ở 
mắt, điều này cũng không đúng, nêu lên để tông 
kết sai lầm. 

Vì sao?... trở xuống là giải thích, nêu thí dụ, đề 
so sánh, chỉ bày rõ. Như Tu-mạn-na có thê đốt 
cháy một xã lớn, là nêu sự dụ kia. Tu- mạn là tên 
người làm sao có thê đốt? Vì lửa có thê đốt, nhất 
định tướng của người kia. Sau đây, sẽ y theo chỉ rõ 
pháp. 

Thây cũng như thế, dù nói là “ngã” thấy, nhưng 
thây, thật ra là mắt thấy. 

c. Nhân Tiên-ni lập dụ, tùy nghĩa bào chữa của 
ông ấy, Phật chuyên đôi đả phá. 

Gồm có bốn câu: 

I. Giải thích dụ khác với pháp, vặn hỏi phá 
“Ngã tác”. Con người và lưỡi hải trong ví dụ, đều 
có tự thể riêng, nên con người câm lưỡi hái, là năng 
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có động-tác. Ngoài căn vô “Ngã”, làm sao nói 
răng, “Nøã” do căn tác động? 

2. Y theo tay “Có”, “Không”, đề vặn hỏi, phá 
“Nøã tác”. Trước là nhất định “Có” “Không”, sau 
y theo lập ra câu hỏi: 

Nếu “Ngã” của ông có tay thì sao nó không tự 
động cầm lưỡi hái, thì “Ngã” làm sao tạo tác? 

3. Nói về cắt là lưỡi hái, để hỏi vặn, đả phá 
“Nøã tác”: “Nêu “Ngã” cắt được thì sao lại nói do 
lưỡi hái?”. 

4. Nói về tác nghiệp của con người và lưỡi hái 
đều riêng, vặn hỏi, đả phá "Ngã tác”. Trước nói về 
nghiệp của con người; kê là nói về nghiệp lưỡi hái; 
sau là y theo chỉ rõ pháp: 

Chúng sinh thây pháp cũng giống như thế, y 
theo để chung để biểu thị rõ pháp. 

Mắt nhìn thấy được... trở xuống là y theo riêng 
để chỉ rõ pháp, mắt như lưỡi hái. 

Nếu từ duyên... trở xuống là nêu lý, kết quở. 
Đoạn đầu này đã nói xong. 

Dưới đây là đoạn hai, vấn nạn, phá nghĩa năng 
thọ của “Tác ngã” của thân. Trước là nêu sai lâm 
trực tiếp. 

Vì sao... Trở xuống là giải thích. 

Dưới đây là đoạn ba, nêu nói không là thân tạo 
tác... trở xuông là phá không có tạo tác, gánh chịu. 
Trước nêu, sau phá, dùng hai nghĩa để phá: Vì sao 
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câu giải thoát là một phá. Được giải thoát rôi, lại 
sinh phiền não cho thân, là hai phá. 

Dưới đây là đoạn bốn, vặn hỏi đả phá “Ngã”, 
biết “Ngã” được giải thoát, trong đó, trước là Tiên- 
ni lập hai “Ngã” để bào chữa cho nghĩa trước kia, 
do ở trước, Phật đã nói: “Nêu thân không tạo ra 
“Ngã” thì chắng phải nhân thọ, vì sao câu giải 
thoát, được giải thoát, mà phiên não của thân mình 
lại sinh ra, nên nay mới bào chữa. 

“Nøã” có hai thứ: “Biết” và “Không biết”. 
“Không biết được thân, biết “ngã, năng lìa ngoài 
thân. “Như chén, bình... trở xuống là năng lìa phiền 
não. Trước là dụ; sau là hợp. Sau đây, Phật sẽ đả 
phá: Trước hết, phá “Nøã” biết: 

Trí có thê biết? Hay “Ngã” có thể biết? Tiên lùi 
đều nhất định. 

Sau đây, sẽ y theo câu hỏi đề phá: 

Nếu trí rất dễ hiểu thì vì sao lại nói có "Ngã, 
Đ ĐÓ ng Ngã “Nêu “Ngã” biết, thì vì sao cầu có 

í, “Ngã” phá trí?. 

"ý ông, nếu... trở xuống là phá “Ngã” nhân trí 
mà được biết. Trước là nêu cái thây của trí, đồng 
với dụ hoa, làm hư hoại ngón tay, đồng với cách 
phá ở trước. Trước là phá “Ngã” nhân mắt mà thây, 
như Tu-mạn-na có thê đốt cháy cả xã lớn, thật ra 
cái đốt cháy là lửa. Ở đây cũng đồng với kia, dù 
nói “Ngã” biết, nhưng thật ra là trí biết. Sau đây, là 
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y theo dụ đề chỉ rõ: ““Ví như mũi nhọn của cây nhọn 
tự nó đầm được, không nên nói răng, cây câm mũi 
nhọn đề đâm. Trí cũng giông như thế, trí tự nó là 
biết, sao lại nói “Ngã” chấp trí biết? 

Sau đây, sẽ phá Ngã” giải thoát: "Ngã: của 
ông được giải thoát”, là nêu giải thoát mà họ đã 
lập. Không biết “Ngã” được, biết “Ngã” được là 
tới, lui nhật định. Nếu không biết “Ngã” được, 
cũng có phiên não, phá không biết được; tánh 
“Nøã” của không có biết là ngu sĩ, được giải thoát 
cũng còn si mê, gọi là có phiên não. 

Nếu biết được... trở xuống là phá biết được giải 
thoát, trong đó, trước y theo có căn bản để phá: 

Nếu biết được giải thoát, được giải thoát xong 
thì lề ra phải có năm căn là một đề phá. 

Vì sao?... Trở xuông là giải thích. Vì lia ngoài 
căn, không có biết riêng, nên nêu có đủ các căn thì 
làm sao gọi là giải thoát? Là hai phả. Sau, lại y theo 
không có căn của người kia để phá: 

Nếu nói “Ngã” tịnh, thi ngoài năm căn làm sao 
lại nói là có khắp năm đường? Phá “Ngã” lìa căn. 
Năm căn của thân trong năm đường là thể. Đã 
không có năm căn, thì làm sao nói là khắp?” 

Vì sao?... Trở xuống là phá “Ngã” thanh tịnh, 
trong đó có ba câu: 

1. Dùng “Ngã” thanh tịnh đề trách phải tu điều 
lành. 
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2. Ví như... trở xuống là dùng “Ngã” thanh tịnh 
để trách phải dứt kết, trước là dụ, sau là hợp. 

3. Y ông nếu nói là không từ duyên... trở xuống 
là ngăn ngừa giải thoát sẽ không có nhân. 

Bị vặn hỏi về sự vui mừng, vì Tiên-n1 lập không 
có nhân, nên phải ngăn ngừa, đả phá. 

Trên đây là đoạn thứ nhất, Như lai vặn hỏi, phá 
nghĩa bào chữa của Tiên-n1. 

Dưới đây là đoạn hai, Tiên-n1 vặn hỏi Phật, 
Như lai giải thích thông qua, trong đó có năm: 

1. Vặn hỏi Như lai: Nêu vô “Ngã” thì ai sẽ nhớ 
nghĩ? Sau đây, Phật sẽ phá ngược lại: 

Nếu có “Ngã”, thì vì sao lại quên? Là một phá. 
Vì sao lại nghĩ đến những điều xâu ác v.v... ? Là 
hai phá. 

2. Vặn hỏi Như lai: Nếu vô “Ngã” thì ai thấy, 
ai nghe? Sau đây, Phật sẽ giải thích, trong đó, đầu 
tiên là nói do hòa hợp nên thây, nghe. “Như bơ, bột 
gạo... trở xuống là hòa hợp nói “Ngã”. 

Trong phân trước, đâu tiên là pháp; kế là dụ; 
sau là hợp. 

Nhãn thức như thế, không ở mắt... trở xuống là 
nói về sự hòa hợp không có tánh. 

Nếu là nhân duyên hòa hợp sinh...trở xuống là 
quở trách nói có “Ngã”. 

Cho nên, “Ngã”..trở xuống là kết thúc hư 
huyễn. Thức nảy do duyên hòa hợp, không có tánh, 
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nên ta nói như huyền (trò ảo thuật). 

Thế nảo?... trở xuống là giải thích. 

Sau đây, trong phân nói về thuyết hòa hợp, 
trước là dụ; sau là hợp. 

3. Tiên-ni hỏi Phật: “Nếu vô “Ngã” thì sao Phật 
nói: “Ta thấy, nghe v.v... ?? Sau đây, trước là Phật 
phá: 

Nếu ta thây, nghe thì duyên cớ gì ta lại nói: 
“Tội mà ông đã làm, ta không thây nghe?”. Dưới 
đây, Phật sẽ vì trình bày, giải thích: 

Dù không nhất định tin thật, giả, nhưng nói 
“Ngã”, trước là dụ; sau là hợp. 

4. Tiên-ni hỏi Phật: Nếu vô “Ngã”, thì ai nói ra 
răng “Ngã tác”, thọ v.v... ? Sau đây, Phật sẽ giải 
thích, đầu tiên là pháp; kế là dụ; sau là hợp, rất dễ 
hiểu. 

5. Tiên-nI hỏi Phật: Vô “Ngã”, “Ngã sở”, vì sao 
lại nói thường, lạc, ngã, tịnh?. Sau đây, Phật sẽ giải 
thích, đâu tiên là nói không nói căn, trân và thức là 
thường, lạc v.v... Sau nói dứt trừ “Ngã”, “Ngã sở” 
này, mới được gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Trước 
là giải thích, sau là kết. 

Trên đây là đoạn hai, chấp tà hỏi Phật, Như lai 
đối phá. 

Dưới đây là đoạn ba, thỉnh Phật giải thích nghĩa 
đúng. Như lai vì giải thích, trong đó, lại có ba: 

1. Hỏi nghĩa của Phật, Như lai nói cho nghe: 
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Có hai lượt hỏi đáp: Một lượt hỏi đáp trước là Phật 
quở, khuyên dứt bỏ ngã mạn, tự cao; một lượt hỏi 
đáp. sau chính thức giải nghĩa. 

2. Người kia bày tỏ mình đã hiểu, Như lai xem 
xét ngược lại. 

3. Người kia bày nói lên hiểu biết của mình. 
Sắc chăng phải tự, nghĩa là sắc pháp hư huyễn, nên 
không có tự tánh. 

Nói chăng phải người khác, nghĩa là không có 
tánh của thân ngã. Chắng phải chúng sinh: Không 
có âm mà thành thể của chúng sinh. Âm khác cũng 
như thê. 

4. Người kia cầu xuất gia. Phật dạy: “Lành 
thay!”, liên được đạo quả. 

Văn trong người thứ tư, cũng có bốn: 

1. Nêu lên người hỏi. 

2. Chấp tà hỏi Phật, Như lai đối phá. 

3. Xin Phật giải thích nghĩa đúng. Như lai nói 
cho nghe. 

4. Câu xin xuất gia, Như lai cho phép. Phân tích 
văn trong đoạn hai có hai: 

1l. Hỏi: Thân-mạng Như lai là “Một” hay là 
“Khác”? Như lai không đáp. Vì muốn cho nghĩa 
mà người kia đã lập, tùy theo đó mà đối phá, nên 
Như lai yên lặng, không đáp. 

2. Ca-diệp tự lập thân mạng nhất định là 
“Khác”, Như lai đối phá, có năm lớp hỏi đáp: 
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1. Lập nghĩa khác, Như lai phá ngược lại, nói 
thân và mạng đều từ nhân duyên, không nhất định 
là khác. 

2. Nêu việc thế gian để chứng minh không từ 
nhân duyên, Như lai hỏi ngược lại. 

3. Việc mà người kia nêu ra, Như lai đáp ngược 
lại, cũng từ nhân duyên. 

4. Hỏi về tương duyên của Phật, Như lai giải 
thích. 

5. Y theo pháp để vặn hỏi: Có người bỏ thân, 
trong khi chưa được thân sau, ai là nhân duyên? 
Như lai giải thích. Trước, phát ra duyên của người 
kia. Kế là nói về “Một”, “Khác”. Vì có nhân duyên, 
nên thân tức là mạng, mạng tức là thân: Hiện âm 
nối nhau, gọi là mạng. Mạng này tức là thân. Vì có 
nhân duyên nên thân, mạng khác nhau, nghĩa là bỏ 
thần hiện âm, thụ hướng mạng mạng không dứt, 
nối nhau trung gian đến đời sau. Mạng này khác 
với thần hiện âm, gọi là “Khác”. Cũng có thê mạng 
căn phi sắc, phi tâm, nói chung, cũng thuộc về thân 
năm âm này, gỌI là đó là “Tức”, trong đó, phân biệt 
sắc tâm và thê riêng lẻ của mạng căn người kia, nói 
là “Khác”. Thế riêng này tức với “Khác” vì đông 
như duyên sinh, nên nói là có “Duyên”. 

Không nên... trở xuống là quở nói nhất định 
“Khác”. 

Dưới đây là đoạn ba, hỏi nghĩa đúng của Phật, 
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1. Hỏi nghĩa của Phật, Như lai giải thích. 

2. Nói lên sự hiểu biết của mình, Như lai thử 
hỏi ngược lại. 

3. Người kia nói lên hiểu biết của mình. 

Trong đoạn bốn, đâu tiên là xin xuất 1a. Kế là 
Phật cho phép. Trần-như về sau được Phật độ. 
Người kia được quả thánh. Kế hai người sau là 
ngoại đạo biên kiến, đều lập ra mười bôn nghĩa vặn 
hỏi. Y theo Phú-na, văn gôm có bốn phân như trên. 
Đầu tiên là nêu người hỏi; hai là châp tà hỏi Phật, 
Như lai đôi phá. Có hai lượt hỏi đáp: 

I. Nêu mười bốn câu hỏi của ngoại đạo, hỏi 
trong kinh Phật có nói hay không? Phật đáp: 
“Không”. Thường, vô thường v.v... trở ngại nhập 
thánh đạo, gọi đó là câu hỏi. Lại trái với chánh 
pháp. cũng gọi là câu hỏi, câu hỏi riêng khác nhau, 
nói có mười bốn Thường, vô thường giải thích có 
bốn thứ: 

Có người nói thần và thê gian chắc chắn là 
thường là một thứ. Vô thường là hai. Vừa thường, 
vừa vô thường, là thứ ba. Phi thường, phi vô 
thường là thứ tư. 

Biên, vô biên, giải thích cũng có bốn thứ: 

Có người nói: Thần và thế gian: hữu biên, là 
một; vô biên là hai; vừa biên, vừa vô biên là thứ 
ba; phi biên, phi vô biên là thứ tư. 
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Như, không như v.v..., cũng có bốn câu: 

Sau Như lai diệt độ, như đi là một. “Như” từ 
trước đến nay, vì hướng về đời sau, cho nên gọi là 
Như. Không như là thứ hai. Có người nói: Thân 
chết là dứt hắn, “không như” từ trước đến nay, 
hướng về đời sau, gọi là “không như”: “Thân khác 
với thân: thân chết, thân còn sông. “Như” từ trước 
đến nay, hướng, về đời sau, gọi là “Cũng như đi”. 
Thân tức diệt hắn, không như “Từ trước đến nay, 
hướng về đời sau, gọi là không như. Chăng phải 
như, không như, dùng làm thứ tư. 

Có người nói thần như hư không, chăng thể nói 
đi, kế cả không đi gọi là chắng phải như; chăng 
phải không như. Đó là mười hai. 

Có người. nói: Thân mạng chắc chắn là “Một”. 
Có thuyết nói: “Chắc chăn là khác”, chung với 
trước thành mười bốn, mười bốn thứ này, Long thọ 
đã giải thích rộng, chương riêng có giải thích đủ. 

Phú-na... trở xuống là hỏi lại Như lai: 

Thây tội lỗi nào không đặt ra thuyết này? Như 
lai giải thích: Nếu đặt ra thuyết này, thì tâm có 
chấp, gọ! là kiến- thủ. Chấp lấy đối tượng duyên, 
gọi là kiến-xứ. Kiến làm nhóm họp, khởi quả khổ 
ở vị lai, gọi là kiến hành. Tạo-tác tà hạnh, gọi là 
kiến- -nghiệp. Châp vững chắc đối tượng duyên, gọi 
là kiên châp đăm. Bị kiến ràng buộc, thường ở 
trong ba cõi, gọi là kiến phược. Nhân kiến sinh ra 
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khởi, gọi là kiên khổ. Lây sai làm đúng, gọi là kiến 
thủ. Do kiến, nên có ba đường đáng sợ, gọi là kiến 
bó. BỊ kiến đốt chảy, gọ! là kiên nhiệt. Tâm ràng 
buộc không lìa, gọi là kiến triên. 

Hàng phàm phu... trở xuông là nói do kiến chấp 
ở trước, nên chịu nhiêu khổ não. 

Ngã kiến... trở xuống là nói kết luận không nói. 
Đoạn hai này đã nói xong. 

Đoạn ba, xin Phật nói nghĩa đúng, Như lai liền 
nói. Trong đó, có hai: 

1. Xin nghĩa của Phật. Như lai liền nói. 

2. Xn Phật nói... trở xuống là nhận hiểu, khen 
ngợi. Trong phân trước có ba: 

1. Hỏi: Như lai đã thấy gì? Châp đắm gì? Và đã 
giảng nói gì? 

Phật đáp: 

Không có chấp đắm, chỉ thấy nói. Nói về chấp 
đăm: Gọi là sinh tử v.v... nói không có chấp đắm. 

2. Hỏi lại Phật: “Phật đã thây gì? Và đã nói 
øì?”. Phật đáp: “Ta đã thây được, nói được bốn 
để”, trong đó, đâu tiên là nói về đối tượng thây, đôi 
tượng nói. 

Nên có thể xa... trở xuống là nói do chánh kiến 
mà sẽ có đôi tượng chứng đắc. Đây đủ phạm hạnh 
thanh tịnh, được nhân xuất thế, được quả xuất thê. 

3. Hỏi: Vì sao Như lai có thân chăng phải 
Đông, Tây v.v... Sau đây là Phật giải thích: 
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Trước, có thê khăng định chung, nay ta hỏi ông, 
ông nghĩ sao đáp vậy. Sau, chính thức giải thích, 
øôm có năm câu: 

1. Hỏi: Trước đây, ông có biết mình đã bị lửa 
đốt cháy hay không? Người kia đáp: “Biết”. 

2. Hỏi: Khi lửa tắt, ông có biết lửa đã tắt không? 
Người kia đáp: “Biết”. 

3. Hỏi: Lửa cháy kia từ đâu đến? Và khi tắt, nó 
sẽ đi về đâu?. Người kia đáp đây đủ. 

4. Hỏi: Lửa tắt, sẽ về nơi nào? Người kia đáp 
đây đủ. 

5. Phật nhận lấy lời đáp của họ, để làm rõ thân 
mình. 

Trong nhận hiểu, khen ngỢI, đầu tiên là thỉnh 
Phật nói thí dụ. 

Kế là Như lai nhận lời, chính là nói thí dụ, cứ 
theo dụ, chỉ bày rõ pháp. 

Thôn xóm, dụ cho hai mươi lắm hữu. Khu 
rừng, dụ cho chúng thánh. Một cây, dụ cho Phật. 
Khởi hành lâu xa, gọi là khu rừng đã mọc ở trước. 
Chủ khu rừng dụ cho kinh Đại Niễt-bàn. Giảng nói 
lợi ích cho con người, gọi dùng nước rưới. Ích lợi 
khéo léo, hợp với căn cơ, gọi là tùy thời gian mà 
tu. Căn chương mục nát, gọi là cây khô mục. 
Nhiễm vọng được bỏ đi ở đây, gọi là vỏ cây rơi 
rụng. Thật đức sảng suốt, rạng danh, chỉ trinh 
nguyên là còn, làm sáng tỏ pháp, rất dễ hiểu. Đến 
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đây là đoạn ba đã được nói xong. 

Đoạn bốn, câu xin xuất gia, Phật dạy: Lành 
thay! Người kia đã chứng quả thánh!. 

Trong người thứ sáu, văn cũng có bốn: 

1. Nêu lên người hỏi. 

2. Nêu tà hỏi Phật, Như lai giải thích, tịnh và 
Phú-na, đều lập ra nghĩa cũng mười bốn câu hỏi. 
Trước, Phật đôi đáp với Phú-na, phá xong. Nay, 
tịnh ở chỗ này không dám lập lại nữa, hỏi trực tiêp 
về lý do lây, bỏ của người đời. Như lai sẽ giải thích: 

Đầu tiên là hỏi: Chúng sinh chắng biết pháp 
nào thây đời thường v.v... ? Phật đáp: 

Chắng biết sắc âm cho đến thức. Về sau hỏi: 
Chúng sinh vì biết pháp nào cho nên chăng thấy 
thường v.v... ? Phật đáp: Biết sắc, cho đến thức. 

3.Xin Phật giải thích nghĩa đúng. Như lai giảng 
nÓI, trong đó cũng có ba. So với ở trên, rất dễ hiều. 

4. Câu xuất gia, Như lai cho phép. 

Đôi với bốn người ở dưới, nói về pháp đạo. đôi 
với Độc-tử kia, nói VỀ CÓ đạo và có người chứng 
đặc. Đôi với Nạp y kia, nói về duyên sinh của đạo, 
nói về người tu thi được; không tu thì không được. 
Đôi với Tu-bạt thì nói về điều phục tâm là đạo, chứ 
chăng phải làm khô thân. Thánh tuệ là đạo, chứ 
chăng phải tám thiên thế gian. 

Đối với Độc Tử, văn có ba phân: 

1. Nêu người hỏi. 
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2. Hỏi về nghĩa của Phật, Như lai giải thích. 

3. Xin xuất gia, Như lai cho phép. Trong đoạn 
hai, văn có ba phân: 

1. Bày tỏ điều mình muốn hỏi, Phật vên lặng, 
không đáp, bởi Độc- Tử thường đến gặp Phật, 
trong lòng vui mừng, không có khả năng thọ pháp. 
Phật vì trang nghiêm gắng sức, nên yên lặng không 
đáp. 

2. Độc Tử thỉnh lại, Như lai cho phép hỏi. Phật 
nói: Ta và ông có nghĩa bạn thân không hai, nghĩa 
là vì tâm tình chung không có riêng, nên nói không 
haI. 

3. Độc Tử chính thức thỉnh, Như lai giảng nói, 
trong đó, lại có ba phân: 

Hỏi về pháp không hai kia, Như lai giải thích. 
Hỏi về người kia, Như lai giải thích. 

Trước, trong phân hỏi pháp, trước hỏi về pháp 
lành, Như lai giải thích cho nghe, hỏi về pháp ác, 
Như lai giải thích. Sau là hỏi cả pháp lành, đữ, Như 
lai giải thích, ta có thể nói rộng, nói đơn giản, để 
bảo cho biết giới hạn của giải thích. Sau đây là nói 
nói pháp, trong đó, trước nói ba điều lành, ba điều 
ác. Kê là giảng nói mười việc lành, mười việc ác. 

Nay ta... trở xuống là kết thúc cả hai câu đáp ở 
trước. 

Nếu ta... trở xuống là kết thúc cả nói về ích lợi 
của hiểu biết. Y theo người hỏi, đầu tiên là nêu La- 
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hán hỏi: “Có chứng đắc hay không?” Phật đáp: 
“Vô lượng!” 

Kế là y theo Na-hàm hỏi: “Có được hay 
không?” Phật đáp: “Vô lượng!”. 

Dứt năm kiết phẩm hạ, giải thích đủ như trên. 
Sau, y theo Tu-đà và Tư-đà-hàm hỏi: “Có chứng 
đặc hay không?” Phật đáp: “Vô lượng”. Phân thứ 
ba là lãnh hội, hiểu biết, khen ngợi, văn rõ ràng, dễ 
hiểu. 

Đây là đoạn hai, đã nói xong. 

Dưới đây là đoạn ba, người kia xin được xuất 
gia. Như lai cho phép, gồm có sáu câu: 

1. Hỏi Như lai: “Ngoại đạo xuất gia, phải thử 
thách trong bao nhiêu tháng?” Phật đáp: Phải thử 
thách trong bốn tháng, nhưng không phải đều như 
thê. 

2. Xin xuất gia: Phật dạy cách độ. 

3. Trân-như đã độ cho người kia chứng sơ quả. 

4. Lại hỏi pháp Phật, Như lai giảng nói. 

5. Người kia tu đắc quả, từ biệt Phật, Tỳ-kheo 
chứng diệt giúp thông qua. 

6. Phật bảo cúng dường, Tỳ-kheo đến đó cúng 
dường. Trong người thứ 8. văn cũng có bốn: 

1. Nêu người hỏi. 

2. Chấp tà vặn hỏi Phật, Như lai đôi phá. 

3. Hỏi Phật giải thích nghĩa đúng. Như lai giảng 
nói. 
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4. Xin Phật xuất gia, Như lai cho phép. 

Trong đoạn hai, Nạp y, đầu tiên là lập tự tánh, 
sau là Phật đôi phá. 

Trong đoạn trước, theo y phá lẽ ra phải có mười 
câu, văn chỉ có chín. Đoạn thứ sáu ït đi một. Tánh 
năm căn có khả năng thấy, nghe, hay biết, chứng 
tự tánh pháp. Trong văn dù ít, nhưng y theo phá tât 
nhiên là có. 

1. Câu thứ nhất của người kia, hỏi vặn phá nhân 
của thân trở thành tự tánh pháp. Như Củ-đàm nói: 
Làm điều thiện, bất thiện, được thân cũng như thê, 
là nêu đều sai lâm. 

Vì sao?... Trở xuống là hỏi riêng, để chỉ rõ sự 
sai lâm. Như Cù-đàm nói: Nhờ nhân mà được thân, 
là nêu thuyết Phật nói: 

Nếu nhân phiên não được thân là thân ở trước 
hay phiền não ở trước? tới lui, vặn hỏi nhật định. 
Kê là y theo lập ra câu hỏi: 

Nếu phiền não ở trước thì ai đã tạo tác? Nếu 
thân ở trước thì sao Phật nói: “Nhờ phiên não mà 
có thân?”. 

Sau đây, sẽ kết luận đề chỉ rõ sai lầm: 

Nếu phiền não đã có trước, thì cũng chăng thể 
kết không phải câu đầu. Nêu thân tôn tại ở trước, 
thì cũng không thể kết luận chăng phải câu sau. 
Trước, sau, cùng một thời gian, vê nghĩa đều 
không thể “Song phi”, mà cả hai quan điểm đều 
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phá cùng một lúc. 

Cho nên, ta... trở xuống là kết thành tự tánh. 

2. Y theo năm đại là lập ra tự tánh của năm đại 
chăng phải do nhân duyên mà có. Sau, đem so sánh 
với pháp: Nếu có một pháp nào chăng phải do nhân 
duyên mà có, thì tất cả pháp lẽ ra cũng chắng phải 
do nhân duyên mà có, dùng đại để so sánh với 
pháp. Nêu có một pháp nào từ nhân duyên có thì 
tại sao năm đại không từ nhân duyên? Là so sánh 
pháp với đại. 

3. Chúng sinh với thân thiện và bất thiện... trở 
xuống là nói được tự tánh giải thoát, chứ chăng 
phải nhân. Đâu tiên là nói giải thích. 

Cho nên...trở xuống là kết. Một câu này chính 
là quở trách pháp đạo, Như lai đối phá để nói đạo 
do duyên sinh, chứ chẳng phải là tự nhiên, cho nên 
phải xét nhận đề biết chính xác. 

4. Có tác dụng nhất định... trở xuống là nói chỗ 
tác dụng của tất cả pháp đêu nhất định, nói lên có 
tự tánh (bản chất riêng). Trước là y theo biện luận 
ở ngoài, sau là so sánh với chúng sinh. 

5. Tánh của tất cả chúng sinh đều khác... trở 
xuống là nói tánh bâm sinh của mọi chúng sinh đều 
khác, nói lên có tự tánh, trong đó đâu tiên là pháp; 
kế là dụ, sau là hợp. 

6. Trong lượt thứ sáu, ít đi một câu, nói về tánh 
của năm căn kia có khả năng thấy, nghe cho đến 
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giác, xúc là nói về tự tánh của pháp. Văn dù không 
để cập, nhưng y theo lời Phật đáp chắc chăn là có. 

7. Như nói tham...trở xuông là vặn hỏi đả phá 
Như lai nói năm trân sinh kiết, trở thành tự tánh 
của pháp, trước nêu sai lầm trực tiếp. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Trong phân 
giải thích có năm câu: 

1. Nói lúc ngủ, chúng sinh lìa bỏ trần câu, cũng 
sinh ra tham v.v..., đủ nói lên chăng phải do trần 
sinh ra. 

2. Nêu khi còn ở Nó thai mẹ, con người cũng 
cũng sinh tham v.v..., nói lên chăng phải do trần 
sinh ra. 

3. Nói lúc vừa mới ra khỏi thai, chúng sinh 
chưa thể phân biệt, mà cũng vẫn sinh ra tham v.v..., 
chứng minh chăng phải do trần sinh ra. 

4. Nói các Tiên, Thánh ở lĩnh vực không có 
trần, cũng sinh tham v.v..., chứng tỏ chắng phải do 
trần sinh ra. 

5. Nói chúng sinh đều có do năm trần, sinh ra, 
không tham v.v..., chứng tỏ chắng phải do trần sinh 
ra. Trên đây là lần thứ bảy. 

Lân thứ tám, Thây người đời, căn không đủ... 
trở xuống là vì y báo chánh báo của chúng sinh 
không bình đăng, chứng tỏ trở thành tự tánh, chắng 
phải là nghĩa nhân duyên. 

Lần thứ chín, dùng trẻ con khóc la, mừng rỡ, 
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không chắc chăn (không chừng đổi), chứng tỏ là 
do tự tánh của pháp. 

Lân thứ mười, vì cái “Cơ” của hư không kia, 
cái “Không” của sừng thỏ đều không sinh ra từ 
duyên, chứng minh do tự tánh của pháp, trong đó, 
trước là nêu; kê là trình bày; sau giải thích. 

Cho nên... trở xuống là kết. 

Sau đây, Phật sẽ đối phá. Văn ây không theo 
thứ lớp: Trước là phá năm đại của người thứ hai, 
so sánh với pháp. Kế là phá người thứ tư; thứ năm; 
thứ ba; thứ mười; thứ nhất là phá lại người thứ hai. 
Sau, lại phá người thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ 
chín kia. 

Vì nghĩa gì mà trước phá năm đại của người 
thứ hai, so sánh với pháp). 

Vì năm đại chính là lập trường của ngoại đạo, 
nên phá trước. 

Trong văn đâu tiên là nêu lên để chỉ rõ sai lầm 
chung. 

Vì sao?... Trở xuống là gạn hỏi riêng, để chỉ rõ 
sai lâm. 

Trong đây, chỉ phá năm đại để so sánh pháp, 
chứ chưa phả năm đại. 

“Đại” của ông là “Thường”, vì sao tất cả không 
đều là “Thường”, 

y theo đại để vặn hỏi pháp, vặn hỏi phá Nạp Ÿ 
dùng đại so sánh pháp: Vật thể của thế gian vô 
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thường là tánh chất của năm đại, vì sao không phải 
là vô thường? Y theo pháp, vặn hỏi về đại, đả phá 
Nạp y. 

Dùng pháp so sánh với đại: Nếu năm đại là 
“Thường” thì vật thể của thê gian lẽ ra cũng là 
'““Thường”, so sánh, quở trách Nạp y. 

Lấẫy tự tánh của đại để so sánh với tự tánh của 
pháp. 

Cho nên, ông... trở xuông là y theo so sánh, kết 
sai lâm, y theo so sánh, kết sai lâm. 

Năm đại này là thường, vật thê thế Ø1an chắng 
phải thường. Ông nói năm đại có tự tánh của nó, 
làm cho tất cả pháp đêu có tự tánh, thì không có 
việc đó. 

Kế là phá tác dụng nhất định của người thứ tư, 
chứng tánh. Trước là nêu sai lâm trực tiếp. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Từ nhân mà 
được danh; từ nhân được nghĩa, lược giải thích, để 
chỉ rõ sai lầm. 

Thế nào?... Trở xuông là giải thích rộng. 

Cho nên... trở xuống là kết. Kế là phá người thứ 
năm: Ông nói, “Như tánh rùa lội xuông nước v.v.. 
là nêu để nói chung sai lâm”. 

Vì sao?... Trở xuông là phá để chỉ rõ sai lầm. 

Kế là phá người thứ ba: Thân thiện, bất thiện 
được giải thoát, chăng phải là nhân tô. Ông nói: 
“Tự tánh không cần dạy bảo, tập tành”, nghĩa này 
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không đúng, nói lên hoàn toàn saI. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích, trong giải 
thích có ba câu: 

1. Tức sự để chứng nghiệm. Nay, nhận thây có 
giáo pháp là duyên, giáo pháp thêm lớn, cho nên 
phải biết rằng, giải thoát chắng phải là tánh. 

2. Vì ngoại đạo giết mô đê, cúng tế mà cầu thân 
thanh tịnh là nói giải thoát chắng phải là tánh. 

3. Dùng ba ngữ để chứng minh giải thoát chắng 
phải không. Trước là nêu; kế là trình bày; sau là y 
theo vặn hỏi, quở trách: 

Nếu tự tánh của giải thoát không từ tạo tác mà 
sinh, thì vì sao trong thế gian có ba ngữ này chưa 
làm, đang làm và làm xong? 

Kế là phá người thứ mười: lấy sừng thỏ trông 
rồng chắng từ nhân duyên, so sánh pháp có tánh. 
“Nêu nói các pháp có tự tánh”, nêu tánh mà người 
kia đã lập. Phải biết răng, các pháp đều có tánh nhất 
định, cho dù có xét định. 

Sau đây là đối phá: 

Nếu có tánh nhất định, thì một thực vật mía 
ngọt vì sao tạo ra nước đường, đường phèn v.v... ? 
Là một phá. 

Nếu có tánh nhất định, thì vì sao bậc Thánh 
uống mía ngọt v.v...? 

Là hai phá. 

Ông nói có tánh, sao lại nói dụ là ba phá. 
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Kế là phá người thứ nhất, trước chăng phải lời 
hỏi vặn, sau Phật giải thích thỏa đáng. 

Trong chăng phải vặn hỏi trước, ông nói: “Thân 
ở trước, phiền não ở trước”, nghĩa này không đúng, 
nêu lên để tông kết sai lầm. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích: 

Nếu ta là nói thân ở trước, thì ông hãy vặn hỏi 
răng: Ông cũng đồng với ta, nêu ngược lại với 
thuyết đã nói và quở trách hỏi kia. Thân không ở 
trước, vì nhân duyên gì mà lập ra câu hỏi này, nêu 
thuận với thuyết mà mình đã nói chắng phải là lời 
câu hỏi kia. Nghĩa này thế nào? 

- Nếu ta từng nói thân sinh ở trước thì nay, Nạp 
y ông có thể được vặn hỏi răng: “Cù-đàm! Ông 
cũng đồng với thân tôi, trước đã không có nhân, thì 
lẽ ra là tự tánh?” “Ta nói thân này không sinh ở 
trước, vì sao mà đặt ra câu hỏi này răng, thân không 
có nhân, cho là tự tánh?”. 

Sau đây, Phật sẽ giải thích thỏa đáng, qua đó có 
haI: 

1. Thân đối với vô minh, đồng thời nương tựa 
vào nhau, như thần trong mộng dựa vào tâm ngủ 
nghỉ. 

2. Thân đối với bốn trụ trước sau nương tựa lẫn 
nhau. Trước là nương tựa vô minh, khởi bốn trụ 
địa phiên não. Dựa vào bốn trụ địa phiên não này, 
mà nhóm họp, khởi quả báo của thân. 
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Hỏi: “Vô minh nương tựa vào đầu mà sinh?” 
“Dựa vào chân thức sinh”. 

“Chân thức dựa vào đâu?”. 

“Pháp chân thường trụ, cũng như hư không, 
không có đôi tượng nương tựa.” 

Trong văn, trước nói đồng thời nương tựa nhau. 
Thân của tất cả chúng sinh và phiên não đều không 
có trước, sau mà là có cùng lúc, nghĩa là có cùng 
thời với vô minh địa. 

Hỏi: “Trước đã nói nương tựa vô minh địa, 
khởi bốn trụ, dựa vào tứ trụ địa, mới bắt đầu có 
thân, như vậy làm sao một lúc được?”. 

Giải thích: Vô minh từ đâu đến cuối thường có. 
Lúc thân khởi, tất nhiên phải dựa vào vô minh, nên 
nói nhất thời. Như thân trong chiêm bao phải dựa 
vào tâm ngủ nghỉ. Dù răng trong cùng một thời 
gian có nhân phiền não có thân, nhưng sau cùng, 
không có nhân thân, mà vẫn có phân ra gộc, ngọn 
phiên não. 

Ý ông, nêu... trở xuống là ngăn ngừa câu hỏi 
khác. Trước là nêu lên lời hỏi, chỉ ngay là sai lầm, 
không đúng! 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. So sánh để 
nÓI TỐ: 

Như tim đèn và ánh sáng, dù răng một thời 
gian. Nhưng chủ yếu là ánh sáng dựa vào tim đèn, 
chứ chăng phải tim đèn dựa vào ánh sáng. Thân và 
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phiền não kia cũng giống như vậy. 

Sau đây là nói về thân, phiền não kia trước, sau 
nương tựa nhau. Theo ý ông, nêu cho răng “Thân 
không có ở trước, vì nhân duyên, nên biết không 
có nhân” nghĩa này không đúng! 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích có ba câu: 

I. Ngăn ngừa thuyết không có nhân. Nếu vì 
thân trước không có nhân duyên, nên gọi là 
“Không có”, thì ông không nên nói chính thức 
ngăn ngừa thuyết nói “Không”. Tât cả có nhân là 
nêu lý để chỉ rõ sai lầm. 

2. Giáo nói có nhân, nếu nói không thấy nhân 
duyên ở trước của thần, nên không nói, thì hiện nay 
đang thây bình v.v... đều từ nhân duyên sinh, lề) saO 
không nói? Chánh giáo nói nhân, như bình... 
xuống là nêu thô để chỉ rõ tế, thành ra BÑtt: nói 
nhân. 

3. Nêu thấy... trở xuống là tống kết các pháp 
đều từ duyên, không có tánh. Nhân của bình đã 
nhìn thây, nhân của thân không nhìn thây. Tất cả 
đêu từ nhân, không có tự tánh. 

Dưới đây là phá tự tánh của năm đại trong câu 
thứ hai. Vì sao phải phá lại? 

Vì, trước dù đã phá năm đại kia để so sánh với 
pháp, nhưng vẫn chưa phá thể của đại, nên phải 
phá lại, trong đó có ba: 
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1. Y theo năm đại đề phá tự tánh của pháp: Nếu 
nói “tất cả đều có tự tánh, không có nhân duyên”, 
là nêu đối tượng lập của người kia, “vì sao ông nói 
đối với năm đại?” Trách thuyết nói có nhân. Tánh 
của năm đại này tức là nhân duyên, nói về nhân để 
phá tánh. 

2. Quở trách dùng năm đại để so sánh với tự 
tánh của pháp: Nhân duyên của năm đại dù như 
thê, nhưng không nên nói pháp đồng với năm đại, 
ngay nơi tướng chính thức quở. Ngoại đạo nói 
nhân duyên tự tánh năm đại đều “Không”. Nay, 
Phật quyên cho, nên nói “Nhân duyên năm đại dù 
như thế”, nhưng đều không có chi cả. Cũng không 
nên nói ““Tất cả các pháp đêu đồng với nhân duyên 
năm đại, đều là “Không”. “Như người đời... trở 
xuống là nêu lên sự việc, so sánh quở trách: Ông 
đem năm đại so sánh với tất cả pháp đều có tự tánh, 
cũng tương tự VỚI thuyết người đời nói: “Người 
xuất gia giữ giớI tính tân; Chiên-đà-la v.v... lẽ ra 
cũng giữ giới tỉnh tân!?” 

3. Chính thức phá năm đại: “Ông nói năm đại 
có tánh bên chắc nhất định”, nói theo đại đầu, nêu 
đây đủ thi nên nói: “Có các tánh- chất cứng chắc, 
âm ướt; âm áp, lay động v.v... Sau đây, là nói riêng 
để phá: 

Trước, phá địa đại. Tô lạp, Hồ giao, đối với 
pháp của ông, gọi là địa, nêu cái mà ông đã lập, địa 
nảy chắng nhất định hoặc đồng với nước v.v..., để 
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chuyên biến đả phá. Kế là phá hỏa đại. Bạch-lạp, 
chì v.v... đối với trong pháp của ông, gọi là hỏa, 
nêu lên đối tượng mà ông đã lập. Sau, phá rất dễ 
hiểu. Dưới đây, sẽ phá gió, nước. Tánh nước gọi là 
tuôn chảy, giải thích tướng của nước là nhất định. 
Nếu khi nước đông lại thì không gọi là đất, nên gọi 
là nước, nghĩa là nhất định đôi tượng người kia đã 
lập. Vì nhân duyên gì khi sóng động, chăng gọi là 
gió? Nêu gIÓ, đê phả quyết định. Nếu động, không 
gọi là gió, nêu gió, là vặn hỏi nhất định. Lúc nước 
đông đặc lại (nước đá) lẽ ra cũng không gọi là 
nước, nêu nước, đả phá quyết định. Nghĩa này thế 
nào? Tánh nước gọi là chảy đi, hợp với lạnh rét, 
tức hóa thành đông kết. Tánh gió tung Day, lay 
động, hòa hợp với nước thì trở thành làn sóng, hai 
nghĩa giống nhau. Nay, y theo vặn hỏi để quở 
trách: 

Tánh nước gọi là chảy đi, nêu khi nước đồng 
lại không từ “Duyên” lạnh giá, thì nói là đất, vẫn bị 
theo tánh gốc, nói là nước, nghĩa là khi gió hợp VỚI 
nước thành sóng, nên từ tánh gôc, nói là g1ó. 

“Vì nhân duyên gì khi sóng dao động không gọi 
là gió, mà gọi là nước?” Nếu khi Sóng dao động 
không y theo tảnh gốc mà nói là gió thì chính là từ 
duyên nước mà nói là nước, nghĩa là lúc nước đông 
lại lẽ ra cũng không y theo tánh gốc, nói là nước, 
lẽ ra phải từ duyên lạnh, gọi là đất. 

Sau đây, so sánh hai thứ này để chỉ rõ các pháp. 
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Nếu nước từ duyên có thể thay đôi thành đất. Gió 
từ nhân duyên có thể làm thành nước: Các pháp 
đêu như vậy, đâu được nói rằng: “Tất cả các pháp 
không từ nhân duyên”. 

Sau đây là phá người thứ sáu ở trước, vì tánh 
của năm căn ít, nên có thể thây, nghe, hay, biết. 
Trước là nêu sai trái trực tiếp. 

Vì sao... Trở xuông là phá để chỉ rõ sai trái. Tự 
tánh không thay đối là lập ra đạo lý của người kia. 

Nếu nói... trở xuống là phá. “Cho nên... trở 
xuống là kết. 

Người thứ bảy ô ông nói: “*Chăng phải nhân năm 
trần sinh ra tham giải thoát, nghĩa này không đúng! 
Là nêu đề tổng kết sai lầm. 

Vì sao?...Trở xuống là giải thích. Y giải thích 
thế nào? Bày tỏ năm trần kia, dù không tạo ra 
“Nhân” sinh tham giải thoát, nhưng chăng phải 
không tạo ra duyên. 

Trong văn, đầu tiên là nói: Sinh tham giải thoát 
dù chăng phải do trân, chọn “Duyên” mà khác 
“Nhân”. Giác quán ác v.v..., là chọn “Nhân” khác 
với “Duyên”. Do sinh mà bên ngoài tăng, giải thích 
song song hai công năng. 

Cho nên... trở xuống là kết quở lời hỏi vặn. Kê 
là phá người thứ tám, y báo, chánh báo không bình 
đăng, chứng minh tự tánh của pháp. Trước là nêu 
trực tiếp sai lầm. 
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Vì sao... trở xuống là giải thích để chỉ rõ sai 
lầm, trong đó, trước là giải thích; kế là phá, sau là 
kết. Trong giải thích, chúng sinh từ nghiệp có báo, 
đối với câu hỏi là giải thích chung. 

Có ba... trở xuông là phân biệt nêu trước; kế là 
nêu, sau y theo trình Dày, giải thích: Các căn tham 
giàu có là nghiệp, vì mỗi căn đều khác, nên người 
căn đủ, không cân có của; kẻ dồi dào của báu, 
không cần có đủ căn phá kết rất dễ hiểu. 

Kế là phá thứ chín, trẻ thơ kêu la, mừng rỠ, nói 
lên tự tảnh của pháp, trước nêu trực tiếp sai lầm. 

Vì sao?... Trở xuống là phá. 

Cho nên... trở xuống là kết. Đây là đoạn hai, đã 
nói XONØ. 

Dưới đây là đoạn ba, thỉnh nghĩa đúng của 
Phật, Như lai giải thích. 

Văn cũng có ba: 

1. Hỏi nghĩa của Phật, Như lai giải thích, có ba 
lần hỏi đáp, văn rõ ràng rất dễ hiểu. 

2. Người kia nói lên sự hiểu biết của mình, Như 
lai thử nghiệm ngược lại. 

3. Người kia tỏ bảy điều mình hiểu biết, Như 
lai khen ngợi. 

Trong đoạn bốn, người kia xin được xuất gia, 
Phật gọi Thiện lai! 

Liền được đạo quả! 

Trong người thứ chín, văn có ba phân: 
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1. Nêu lên người hỏi. 

2. Hỏi nghĩa của Phật, Như lai nói cho nghe. 

3. Nghe pháp, phát tâm. 

Trong đoạn hai, văn có bốn phân: 

1. Hỏi đôi tượng mà trong tâm Như lai đã nghĩ 
đến? Phật vì giải thích, trình bày. 

2. Người kia nghe Phật nói, ngạc nhiên hỏi, 
Như lai giải thích. 

3. Hỏi: Tám thánh có thể làm cho chúng sinh 
được tận diệt hay không? Như lai không đáp. 

4. Ý mặc nhiên, Trân-như giải thích. 

Nếu có người hỏi: “Thế giới là hữu biên, hay 
vô biên?” Như lai không đáp. So sánh, nói lên ý 
vên lặng. 

Tám thánh là chỉ thắng Niết-bàn là thường... trở 
xuống là sẽ hỏi, Phật chính thức giải thích: 

Nếu tu thì sẽ được; không tu, sẽ không được, vì 
Như lai này không được đáp nhất định, trong đó, 
đâu tiên là pháp; kế là dùng dụ để chỉ bày: 

Thành dụ cho Niết-bàn, Niết-bàn dứt hết lậu, 
gọi là không có lỗ hở. Công dụ cho tám chánh, 
người giữ công dụ cho Phật. Phật đủ hiểu biết sáng 
suốt, gọi là người thông minh có trí. Khéo thấu suốt 
căn cơ chúng sinh, gọi là khéo phân biệt. Có căn 
cơ, giáo nhập, gọi là phóng; không có căn cơ, chưa 
giáo-hóa, nói là ngăn ngừa. Chúng sinh đã biết, vì 
tới, lui khó nhất định, nên nói: Chăng biết ra vào, 
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nhiêu ít. Biết chăc chăn người chứng nhập, đây là 
do tám chánh, nên nói biết nhập đều từ công này. 
Sau, hợp rất dễ hiểu. 

Đoạn ba, trong nghe pháp phát tâm, Hoăng 
Quảng đâu tiên, nghe pháp, khen ngợi, phát tâm 
Bồ- đê, tự mình muốn làm người giữ công. Kế là, 
Trần-như khen. Sau là Phật quở. 

Trong người thứ mười, văn chia ra làm năm: 

I. Phật hỏi Trần-như: “A-nan hiện ở đâu?” 
Trần-như đáp đủ. 

2. “Văn-thù hỏi Phật về ý đoái nghĩ sai khiến?” 
Như lai giải thích. 

3. Phật sai Văn-thù đến cứu A-nan. 

4. A-nan đến, Phật bảo sai Tu-bạt. 

5. Tu-bạt đến, Phật phá, chỉ bày rõ pháp. Y theo 
đoạn đầu. trước là Như lai hỏi: “Vì sao hỏi?” Vì có 
ba ý: 

1. Vì Phật muốn gửi gắm chánh pháp và dặn dò 
sao cho được truyện bá. 

2. Muôn gọi là sai khiến Tu-bạt. 

3. Muôn nhân lời hỏi, biết ma đang mê hoặc, 
gây náo loạn, Phật nói chú hàng phục để suốt qua 
chánh pháp. 

Trong phân Phật đáp Trân-như, cho biết rõ hiện 
A-nan đang ở một nơi cách khu rừng Ta-la khoảng 
mười hai do-tuân. 

Vì sáu muôn... trở xuống là nói lý do không 
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đến, trong đó, đầu tiên là nói chung. 

Các ma này... trở xuống là nói riêng, để chỉ bày 
TỐ. 

Trong phân nói riêng, đầu tiên, nói về việc ma 
mê hoặc A-nan. Vì sao như thê? Vì A-nan là người 
truyền thừa Pháp tạng của Phật, e răng, Phật sẽ phó 
pháp đề truyền lại cho đời mạt, cho nên ma gây náo 
loạn, qua đó, đầu tiên ma hóa thân thành Phật, kế 
là dùng miệng nói pháp; sau thân hiện thân thông. 

Sau đây, là nói A-nan bị ma mê hoặc, gây rôi 
loạn, nên không đến họp. 

Vì sao A-nan hiện bị ma làm nhiễu loạn? Vì 
muốn cho Như lai nói chú hàng phục ma và dùng 
pháp thân thông. A-nan nghĩ: “Thân biến của Như 
lai, xưa nay chưa từng thây V.V.. 

“B1 ma loạn thân”, vê việc này, €Rữ Phật đã nói, 
đều khác nhau v.v..., bỊ ma dùng miệng mê hoặc. 
Sau nói về lý do A-nan chịu khổ không ai cứu 
chữa, không nhất định. 

Trong đoạn hai, trước là Bô-tát Văn- thủ hỏi: 

Vô lượng Bỏ-tát hộ trì pháp, đâu cần phải chiếu 
cô hỏi về sự có mặt của A-nan? Phật đáp có ba: 

1. Nói vì đức độ của A-nan vượt hơn các bậc 
Thánh, nên Phật hỏi riêng. 

2. Nói về lý do không giao-phó cho Bô-tát. 

3. Nói lý do giao phó riêng cho A-nan. Trong 
phân trước, lại có ba: 
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1. Nói trước khi A-nan chưa hầu Phật, đã đủ ba 
nguyện. 

2. Nói từ lúc A-nan hầu Phật đến nay, đã có tắm 
không thể suy nghĩ. 

3. Nói vì A-nan có tám đức trì kinh, nên Phật 
mới hỏi. Trong phân đâu có ba: 

1. Phật tự nói lên về người xin hâu cận trong 
tăng xưa kia. Năm trăm La-hán đều xin hầu Phật, 
Như lai không nhận. 

2. Mục-liên quán tâm Phật ở A-nan, vì đi đến 
chung nên đã khiến cho A-nan không theo. 

3. Mục-liên dùng tâm niệm Phật khuyên A-nan 
hâu Phật ở cõi kia, trong đó có bốn cặp: 

a. Mục-liên báo cáo chung, nay ông chưa biết 
A-nan thỉnh Phật nói. 

b. Mục-liên vì nói người kia đã cầu ba nguyện. 

c. Mục-liên thỉnh Như lai nhận cho. 

d. Mục-liên thông báo ngược lại, hầu gân Phật 
ở phương kia. Nói lên lời này, là vì nói A-nan với 
trí vượt qua các thánh. Đoạn đầu này đã nói xong. 

Đoạn hai, rất dễ hiểu. Đoạn ba, trong tám đức 
thọ trì kinh, đâu tiên là nêu; kế là trình bày; sau là 
nói A-nan đông hâu cận Đức Phật khác. Dưới đây 
là tổng kết. Đoạn đầu này đã nói xong. Đoạn hai, 
Phật không giao phó cho Bô-tát, rất dễ hiểu. Đoạn 
ba trong phân nói về Phật phú chúc cho A-nan, đầu 
tiên là nói A-nan tùy nghe, nhớ chắc một cách đây 
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đủ, nên Phật đã chiếu cô hỏi han, muốn cho A-nan 
thọ trì kinh. Kế là nói những điều ngài A-nan, chưa 
nghe, truyền bá rộng khắp, pháp chứng sâu, A-nan 
chưa nghe. Bồ-tát có thể lưu thông. Trí, đức của tật 
cả Bồ-tát rộng lớn, ở đó gọi là Hoàng Quảng. Cũng 
có thê gọi là Phạm chí Hoăng Quảng trước là 
Hoằng Quảng, vì Đại Bồ-tát kia có khả năng truyện 
bá. Sau là nói A-nan, người đã nghe tự sẽ truyền 
bá. 

Dưới đây là đoạn ba, Phật sai Văn-thù đến cầu 
A-nan, trong đó có năm câu: 

1. Phật bảo cho Văn-thù biết chỗ A-nan đang 
Ở. 

2. Phật bảo Văn-thù hãy đến đó để cứu A-nan. 

3. Bồ-tát Văn-thù đến cứu. 

4. Ma phóng thích A-nan. 

5. Được phóng thích, A-nan cùng theo Bồ-tát 
Văn-thù đến ra mắt Phật. 

Trong đoạn hai, giải thích kỹ càng có bảy câu: 

1. Phật dạy nghi thức đọc chú. Ông hãy đến đó, 
lớn tiếng nói rằng: Các Ma hãy nghe cho kỹ! Nay, 
Như lai nói đại Đà-la-n1. 

2. Trời, rồng... trở xuống là nêu nhiều người 
cùng cung kính, nói lên chú thủ thăng. 

3. Mười hng sa... rỞ xuống là nêu nhiêu Phật 
nói chung, nói rõ chú rất quan trọng, thù thăng. 

4. Năng-lực chuyền biến... trở xuống là công 
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năng của chú. 

5. Nếu gánh chịu... trở xuống là nói về nghi 
thức thực hành chú. 

6. Phải biết răng... trở xuống là nói thực hành 
chú có ích. 

7. Tuyên nói lời chú. 

Các câu khác đều rất dễ hiều. 

Sau đây là đoạn bốn là nói A-nan đến, Phật sai 
øọI1 là Tu-bạt, trong đó có ba câu: 

1. Phật bảo A-nan đến gọi. 

2. A-nan đến. 

3. Tu-bạt đến. 

Trong phân đầu, trước nêu lên người gọi, kế là 
Phật dạy lời gọi. 

Sau là nói A-nan đến øọI thì sẽ được. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Hai câu sau 
rât đễ hiểu. 

Dưới đây là đoạn năm, nói Tu-bạt đến, Phật 
phá, chỉ bày rõ pháp, qua đó có ba: 

1. Chấp tà hỏi Phật, Như lai đối phá. 

2. Làm sao có thê dứt tất cả “Hữu... trở xuống 
là hỏi nghĩa đúng của Phật, Như lai giảng nói. 

3. Nhân Phật vì nói, nhiều người được lợi ích. 
Trong phân đầu có hai: 

1. Tu-bạt muốn hỏi, Như lai cho phép. 

2. Có Sa-môn... trở xuống là Tu-bạt chính thức 
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hỏi, Như lai đôi phá, trong đó có hai: 

1. Nêu thuyết khác nói, thưa hỏi Như lai, Như 
lai đôi phá. 

2. Đức Thế Tôn trước đó đã điêu phục tâm... 
trở xuống là nêu điêu mình đã được, thưa hỏi Như 
lai, Như lai đối phá. Trước đức phá khố hạnh của 
người kia là nhân; sau tức phá Phi tưởng kia là quả. 

Trong phân trước, Tu-bạt đã nêu thuyết ‹ của 
người khác nói để thưa hỏi Như lai, vì thể chẳng 
phải là thuyết mà Tu-bạt chấp, cho nên nói: “Có 
Sa-môÔn... nói răng: “Chỗ sinh, khổ, vui đều tùy ở 
bản nghiệp chịu khô sẽ hư hoại”. Nghĩa này thế 
nào ?” Phật phá có hai: 

1. Y theo người khác tự nhận thấy đề phá. 

2. Tôi thật sự không biết, theo thây... trở xuống 
là nương vào người khác kia, tìm thầy để phá. 

Trong phân trước có hai: 

1. Phá tà, về chánh. 

2. Trong pháp Phật của ta có nghiệp quá khứ... 
trở xuống là giải thích chánh khác với tà. 

Trong phân sau cũng có hai: đúng thời gian, sẽ 
giải thích. Y theo phá tà về chánh ở đầu, văn có 
bốn lân: 

1. Đối với câu hỏi ở trước: Nếu Sa-môn v.v... 
CÓ nÓI ra thuyết này, ta vì thương xót họ, sẽ đến đó 
hỏi: “Nhân giả có thật sự nói như thê hay không?” 

2. Nếu người kia thấy đáp thật sự có nói thuyết 
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này, thì ta lại gạn xét cùng cực: “Nhân giả có thây 
hay không?” Trước là nêu lời đáp: ““Tôi đã nói như 
thê”, là lời đáp chung. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Trong giải 
thích có bốn lân: 

1. Thây chúng sinh làm ác mà có nhiêu của cải, 
thân được tự tại; còn người tu thiện thì lại nghèo 
nàn, chắng được tự tại? 

2. Thây có người đã bỏ ra nhiêu việc làm, công 
sức để tìm kiếm của cải, nhưng chắng được; trong 
khi có người không mong câu mà tự nhiên được? 

3. Thấy có người chăng giết hại mà lại chỉ có 
tuổi thọ trung bình, hoặc chết yêu; còn kẻ thích giết 
chóc lại được sống lâu? 

4. Thầy những người tu hạnh thanh tịnh, có kẻ 
được giải thoát, có người lại không được? 

Cho nên... trở xuống là kết. 

Vì các nghĩa ở trước, nên chúng tôi nói: “Mọi 
nỗi khô, vui đều do xưa kia, không do hiện tại”. 

Sau đây, là nói về lời răn bảo cùng cực, gân có 
năm câu răn cùng cực; với lời văn rõ ràng rất dễ 
hiểu. Đây là lượt thứ hai đã nói xong. 

Lượt thứ ba, nếu người kia thây đáp: “Thật sự 
tôi không biết”, ta lại sẽ dẫn thí dụ mà quở trách 
họ. Tướng trách cứ ra sao? “Như người bị trúng 
mũi tên, thây thuốc đến nhồ tên cho họ. Dù đã trải 
qua khá nhiêu năm, nhưng người ấy vẫn nhớ mãi 
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tình huống đó một cách rõ ràng, cuỗi cùng cũn 
không quên”. Nếu bảo phải khổ hanh, thật ra có thể 
vì ông mà phá hoại nghiệp đã qua, như thầy thuốc 
nhồ mũi tên, mà ông phải thường nhớ mãi, không 
biết vì sao? 

Ông đã không biết thì sao lại nói khổ hạnh ở 
hiện tại có thể phá hoại nghiệp quá khứ? 

Lân thứ tư, nếu người kia dẫn thuyết của ta nói 
để chứng tỏ biết nghiệp quá khứ thì ra là nói với họ 
răng, đây là biết bằng cách so sánh, không gọi là 
biết chân thật. 

Trong văn, trước nêu thuyết mà người kia đã 
dẫn: “Cù-đàm! Hiện nay, ông cũng có nghiệp quá 
khứ, sao lại trách cứ nghiệp quá khứ của tôi?” Là 
nêu chung thuyết Phật đã nói để chứng minh có 
nghiệp quá khứ. 

Trong kinh, Cù-đàm cũng đã nói... trở xuống là 
nêu riêng lời Phật nói để chứng minh có nghiệp 
quá khứ. Hơn nữa, nêu lời Phật nói ở đây là vì 
muốn chứng tỏ răng mình đã thấy quả, biết nhân, 
chăng phải không biết. 

Sau đây, Phật sẽ quở trách họ: “Biết như thế, 
øọI1 là do so sánh biết, không được gọi là biết chân 
thật. Trong pháp Phật của ta, từ nhân biết quả, từ 
quả biết nhân, chứng tỏ là tướng so sánh biết. Đã 
không có hiểu biết chân thật thì đâu được nói chắc 
chắn là do nghiệp quá khứ?” 
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Trên đây là bốn lần hợp thành lượt thứ nhất, là 
phá tà về chánh. 

Dưới đây là lượt thứ hai, phân biệt chánh khác 
với tà. Ba lần giải thích “Khác”. 

Trong pháp Phật của ta có nghiệp quá khứ; có 
nghiệp hiện tại, còn pháp của ông thì chắng như 
thể, chỉ có quá khứ, không có hiện tại, là một cái 
“Khác”. Pháp của ông không từ phương tiện dứt 
nghiệp, trong khi pháp ta thì chăng phải như vậy, 
mà là phương tiện đoạn, là hai cái “Khác”. Nghiệp 
của ông đã hết, thì sẽ được hết khô, còn pháp của 
ta không thế, mà phiền não đã hết rồi, thì nghiệp 
khô hết, là ba thứ “Khác”. Cho nên ta mới trách 
ông, là tông kết quở. 

Trong tìm tòi thây để phá, văn cũng có hai 
phân: 

1. Phá tà về chánh. 

2. Nhân giả nói chắc chăn có nghiệp quá khứ... 
trở xuống là giải thích chánh khác với tà. 

Trong phân trước có bôn: 

- 1. Nếu người đôi diện nói: “Tôi thật không biết 
thây nói lời ây”, ta sẽ hỏi họ: “Thầy ông là a1?” 

2. Nếu người kia đáp: “Là Phú-lan-nal”, thì ta 
lại trách ông xưa kia ông không hết lòng thưa hỏi 
Đại sư có thật sự biết nghiệp quá khứ không? 

3. Nêu Đại sư kia nói: “Ta thật sự không biết!”, 
thì ta sẽ dạy quở: “Vậy sao ông lại châp nhận là lời 
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của thây?” 

4. Nếu thây kia nói: “Ta thật sự biết!”, thì Như 
lai sẽ dạy phá. Lời lẽ phá có bốn: 

1. Y theo hiện duyên để dạy bảo vặn hỏi, đả 
phá. Trước dạy cách xét hỏi vê nhân duyên của khổ 
phẩm hạ có chịu nỗi khổ phẩm thượng hay không ? 
Cho đến duyên của phẩm thượng có chịu đựng nỗi 
khô của phâm hạ trung hay không? Tại sao? Vì 
duyên của phẩm thượng, trung, hạ kia, như một 
hộc lửa, dùng làm phẩm hạ; hai hộc là phẩm trung: 
ba hộc là phâm thượng, tât cả như thê. 

Nếu người kia nói: “Không”, thì ta sẽ bảo vặn 
hỏi, phá. Nếu dựa vào duyên của phẩm hạ chỉ sinh 
ra nỗi khổ của phẩm hạ, cho đến duyên phẩm 
thượng chỉ sinh, nỗi khổ của phẩm thượng, thì tức 
là nỗi khô này đã dựa vào duyên hiện tại mà sinh, 
sao thầy nói quả báo khô, vui chỉ nghiệp quá khứ, 
không nhờ vào duyên hiện tại? 

2. Y theo nhân quá khứ đề sai bảo vặn hỏi, phá. 
Trước dạy vặn hỏi: 

“Nỗi khổ hiện tại này ở quá khứ có hay 
không?” Sau đây, sẽ tiễn tới đặt câu hỏi: 

Nếu quá khứ “Có”, thì nghiệp quá khứ đã tiếp 
nhận rôi hết, làm sao lại cảm nhận thân ngày nay? ï 
Nếu “Quá khứ “ Không: có”, chỉ “Hiện tại” có, thì 
sao ông lại nói răng, nôi khổ, vui của chúng sinh 
đều do nghiệp quá khứ? 
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3. Y theo đôi trị sau, dạy bảo vặn hỏi, phá. 
Trước dạy vặn hỏi: “Nêu khổ hạnh hiện tại có thê 
làm hư hoại nghiệp quá khứ, thì khô hạnh trong 
hiện tại lại lấy gì để phá?” Sau đây, sẽ chính thức 
đặt câu hỏi: 

Nếu như người kia không phá nỗi khô này, tức 
“Thường” không thê dứt diệt, thì sao lại nói được 
khổ, giải thoát? Nếu. nói: “Lại có khô hạnh trước 
đã hết, làm sao có nỗi khổ của thời gian sau, làm 
hư hoại khô hạnh ở trước được?”. 

4. Y theo chuyền nghiệp, Phật dạy bảo vặn hỏi 
là phá. Trước dạy vặn hỏi: Khổ hạnh như thê, có 
thê làm cho nghiệp vui. Nhận lầy quả khô vặn 
không? Sau đây, sẽ y theo vặn hỏi, để quở trách: 

Nói đủ, nên có hai: 

[. Y theo “Không thể” mà vì vặn hỏi, quở trách: 
Nếu nói “không thể” thì vì sao ông lại chịu khổ 
hạnh này? 

2. Y theo “Có thể” để đặt câu hỏi: “Nếu nói: 
“Người kia có thể” khổ hạnh như thê, “Có thể” làm 
cho nghiệp khô được tiếp nhận quả vui. Lúc sẽ khô 
hạnh sao không tiếp nhận niêm vui mà lại chịu đau 
khô?” 

Y theo “Có thể” đề đặt câu hỏi trong văn, lược 
bỏ không nói. 

Y theo người sau, trong phân giải thích chánh 
khác với tà, đâu tiên là y theo quả nghiệp để giải 
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thích chánh khác với tà: 

Nếu nhân giả do đoạn nghiệp... trở xuống là y 
theo đối trị đoạn của người kia, đề ø1ải thích chánh 
khác với tà. 

Trong phân trước có bôn: 

1. Đầu tiên là nói: “Nhân giả nói chắc chăn có 
nghiệp quá khứ”. Nhân duyên hiện tại, nói có nhân 
quá khứ và có duyên hiện tại. 

2. Cho nên... trở xuống là nói nghiêng về nhân 
quá khứ, nhân phiền não sinh nghiệp; do nghiệp 
mà chịu quả báo. 

3. Nhân giả phải biết, tất cả chúng sinh... trở 
xuống là nói lại chúng sinh, có nhân quá khứ và 
duyên hiện tại, trước là nêu; sau giải thích. 

4. Hai, nghĩa là nếu nói chúng sinh thọ... trở 
xuống là nói nghiêng về duyên hiện tại. Nêu nói 
“Chúng sinh tiếp nhận nỗi khô, niềm vui chắc chắn 
do nghiệp quá khứ”, nghĩa này không đúng! Vì 
chăng phải tà làm sáng tỏ chánh. 

Vì sao?... Trở xuống là nói chánh khác với tà, 
trong đó có bốn câu: 

1. Y theo sự vui để nói do hiện duyên. 

2. Như người giết... trở xuống là y theo sự khổ 
của người kia để nói do duyên hiện tại. 

3. Nhân hiện tại của tất cả chúng sinh... trở 
xuống là y theo cả hai khổ, vui là nói do hiện 
duyên. 
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4. Cho nên... trở xuông là kết. 

Sau đây, sẽ y theo đối trị đoạn, để nói chánh 
khác với tà. Có bốn câu: 

1. Nương vảo vào đoạn nghiệp, quở tà, hiển Dảy 
chánh. Nếu nhân giả do dứt trừ nghiệp, được giải 
thoát thì tất cả bậc Thánh sẽ không được giải thoát, 
nêu đề bảo cho biết lỗi lầm. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích. Hành nghiệp 
quá khứ của chúng sinh rộng nhiêu, chắng có đầu 
cuối. Vì khô hạnh thọ lãnh nghiệp vô tận, nên 
không có lý giải thoát. 

2. Cho nên ta... trở xuông là nói chánh khác với 
tà. Nghiệp này rộng, nhiều, vì gánh chịu vô tận, 
nên ta nói tu đạo. đạo này có thể ngăn ngừa nghiệp 
không có đầu cuối, nên được giải thoát. 

3. Y theo thân khô, để quở tà, hiển bày chánh. 
Nếu nhân giả chịu khô hạnh để được đạo, thì tất cả 
súc sinh, lẽ ra đều được đạo. 

4. Cho nên... trở xuống là nói chánh khác với 
tà. Đầu tiên là pháp. thuyết: chịu khổ hạnh này, vì 
không được đạo, nên trước, phải điều phục tâm, 
không điều phục thân. Kế là dùng thí dụ để chỉ bày: 
Vì nên điều phục tâm, không nên điều phục thân, 
do đó, trong kinh, ta nói: Nên chặt đốn rừng, đừng 
chặt đến cây. Lỗi của tâm rộng, chung VỚI VIỆC 
v.V... như rừng; lỗi của thân bị cuộc hạn riêng, 
giông như cây, vì nêu chung, gồm thâu riêng, nên 
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chặt đốn rừng. Vì riêng không gôm thâu chung, 
nên chăng đôn cây. 

Vì sao?... Trở xuống là giải thích: Vì từ rừng 
sinh ra, sự sợ hãi, nên phải đôn rừng. Vì không từ 
cây sinh hoảng sợ, nên không chặt cây. GIặc trộm 
nương náu ở rừng gọi là rừng sinh sợ hãi. Dưới rất 
đê hiêu. 

Trên đây Tu-bạt nêu thuyết của người khác nói, 
Như lai đã đối phá. 

Từ sau đây là đoạn hai, nêu điều mình đã được, 
Như lai đối phá. 

Trước là Tu-bạt tự bày tỏ mình đã điều phục 
tâm. Như lai hỏi ngược lại: “Năng điều phục là 
sao?” Kế là Tu-bạt lại nói lên trạng thái điêu phục 
của mình. Nếu giải thích riêng, thì nên từ cõi Dục, 
cho đến vô sở hữu, dứt riêng theo thứ lớp để cầu 
tính lự cõi trên, chỉ vì trong văn hiện nay, theo sơ 
lược chung để giải thích. Trước là dứt kết cõi Dục, 
được định cõi Sắc. Kê là dứt kết cõi Sắc, được định 
Vô sắc. Sau, y theo vô sắc... trở xuống là ba 
“Không” được định phi tưởng. Sau đây là Phật đả 
phá: 

- Thê nảo là năng điều phục? Là quở chung lời 
nói của người kia. 

“Cái mà hiện nay ông đã được, cũng gọi là 
tưởng”... trở xuông là nói về đối tượng mà người 
kia được là tưởng chứ chăng phải diệt. Trước đây, 
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ông đã quở trách thô... trở xuông là quở chập đăm 
tướng tê. Thây của ông, Uất-đầu-lam-phất... trở 
xuống là nêu thây, so sánh quở. Việc này như kinh 
đã nói. 

Trên đây đả phá tà. Dưới đây là đoạn hai, hỏi 
nghĩa thỏa đáng của Phật. Như lai vì giải thích, có 
ba lân hỏi đáp: 

1. Đầu tiên là hỏi: “Năng dứt các hữu là sao?” 
Phật đáp: Nếu quán thật tướng là năng đoạn. 

2. Hỏi: “Thế nào là thật tướng?” 

Như lai đáp sơ lược: “Tướng của vô tướng gọi 
là thật tướng”. 

3. Hỏi: “Tướng của vô tướng là thế nào?” 

Sau đây là Phật giải thích. Đầu tiên là nói giải 
thích, “Đó gọi là thật tướng, gọi là pháp giới... trở 
xuống là kết khen chỉ rõ thù thắng. Trong phân 
trước, đầu tiên là y theo trải qua các pháp, nói VỆ 
tướng của vô tướng, đối tượng diệt... trở xuống là 
giải thích vô tướng kia là nghĩa thật tướng, tướng 
như thê tùy chỗ đã diệt, gọi là tướng chân thật, đối 
với ở trước, giải thích sơ lược. Tất cả các pháp đều 
là luông dối, tùy chỗ diệt của pháp đó, gọi là chân 
thật, nghĩa là chỉ rõ lại.” 

Hỏi: Kinh nói: “Tất cả các pháp không khởi, 
không diệt”. Nay, sao lại nói tướng diệt gọi là thật? 

Giải thích: Về lý, thể thật sự không có khởi, 
diệt, không có pháp khởi, diệt, do duyên khởi hình 


SỐ 1764 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ, Quyền 10 (Phần cuối) 1529 


thành tướng, tướng khởi che lấp chân, gọi là không 
thật, vì dứt bặt tướng, xứng với sốc, nên được gọi 
là thật. Trạng thái ây giống như gì? Như lạnh là 
tánh của nước, tùy lửa mà đôi thành nóng. Lửa này 
tắt rồi, nước sẽ nguội lạnh như trước, vì thích hợp 
với tánh chất của nước xưa, nên øọI là thật. 

Sau, trong phân kết khen, trước là kết, sau là 
khen. Trong kêt có năm tên gọi: 

I. Thật tướng, về nghĩa như cách giải thích 
trước. 

2. Pháp giới. GIới gọi là tánh, cũng gọi là giới 
riêng. Pháp như cát sông Hằng trong Như lai tạng, 
vì riêng, nên gọi là pháp giới. Thật tướng này là 
nghĩa của một môn trong pháp giới, nên gọi là pháp 
GIỚI. 

3. Trí rốt ráo, lìa tướng cùng cực, gọi là rốt ráo 
(cuỗi cùng). Thế- tánh của trí này, gọi là trí. Lại 
hành xử của trí cũng gọi là trí, nên luận thuyết, 
ngôn thuyết, xứ của trí trí, đồng gọi là Bát-nhã. 

4. Đệ nhất nghĩa đề. Vì lý này rất tính vi, thù 
thăng, nên gọi là đệ nhất. Cho nên xứng với thật 
nghĩa, nên gọi là đề. 

5. Đệ nhất nghĩa “Không”... trở xuống là khen 
thù thăng. Nói tướng này, nghĩa là tiêu biểu thật 
tướng ở trước. Nói pháp giới là nêu tướng thứ hai 
trước. 

Trí rốt ráo là nêu tướng thứ ba ở trước. Đệ nhất 
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nghĩa đề là nêu tướng thứ tư ở trước. Đệ nhật nghĩa 
“Không”; là nêu tướng thứ năm ở trước. 

Vì quán phẩm hạ, nên được khinh-an v.v..., là 
khen, chỉ rõ chỗ thù thăng. 

Dưới đây là đoạn ba, nhân thuyết Phật đã nói ở 
trước, mỌi người đầu được lợi ích, qua đó, trước 
nói người khác được ích lợi. Sau là bày tỏ Tu-bạt 
được quả La-hán. 

Trong phân trước, trước là nói về Bô-tát được 
lợi ích. Kê là nói về Nhị thừa. Sau, là nói lên phàm 
phu. Về thứ bậc trong hàng Bôồ-tát, phân biệt có 
chín. Từ ít đến nhiêu, là giải thích lần lượt. Hoặc 
có Bồ-tát trải qua một đời, là đã chứng thật tướng, 
gọi là nhất sinh, thật tướng. Trải qua hai đời, đã 
chứng được pháp giới, gọi là nhị sinh pháp giới. 

Năm trí ân: Biết tất cả pháp vô thường, khổ, 
không vô ngã, vắng lặng là năm. 

Hỏi: Lý “Không” vô tướng không khác, vì sao 
được ích lợi có sự khác nhau này?. 

Giải thích: Tướng dứt tức là đã chứng thật tánh, 
là một pháp giới trong thật tánh. Vì riêng, nên 
khiến cho người nhập được ích lợi đều khác. Lại, 
lợi ích có được trong một bộ, đều đã nói trong đây, 
chăng phải chỉ nghe “Không”. Phần thứ tư này đã 
nói XONE. 

Trong phân năm, Như lai diệt độ, trời, người, 
đại chúng Xà-duy (trà-t) cúng dường. Người 
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nước ngoài không đên, vì không cùng tận, nên 
không có lời phó chúc vâng làm. 


-oQO- 


